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PHẬT NÓI KINH THÁT TRI 
Hán dịch: Đời Ngó, nước Nguyệt chỉ, Cự sĩ Chỉ Khiêm. 


Nghe như vây: 

Đức Phật du hóa tại khu lâm viên Kỳ-đà Câp 
cô độc thuộc nước Xá-vệ. Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo, hãy nghe những lời giáo huân từ Đức Phật: 

-Có bảy pháp nêu dạy cho đệ tử, khiên đời 
này được an ỗn vui vẻ, đa hạnh, tính tấn quán 
pháp làm cho sự tu tập đạt được cứu cánh. Những 
øì là bảy pháp? 

1. Tri pháp. 

2. Tri nghĩa. 

3. Trị thời. 

4. Tri tiết. 

5. Tự tr1. 

6. Tri chúng. 

7. Tri nhân. 
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— Này các Tỳ-kheo, sao gọi là Tri pháp? Đó là 
có thê hiểu mười hai bộ kinh: 

1. Văn. 

VI (đền 

3. Thuyết. 

4. Tụng. 

5. Thí dụ. 

6. Bốn khởi ký. 

7. Sự giải. 

Š. Sanh truyện. 

0.Quảng bác. 

10. Tự nhiên. 

11. Hành. 

12. Chương cú. 

Đó là Tri pháp. Không hiểu mười hai bộ kinh 
là không T1 pháp. 

Sao gọi là Tri nghĩa? Tất cả những điều nói 
trong kinh pháp đêu phải hiểu rõ ý nghĩa, đó là 
Tri nghĩa. Tất cả những điêu nói ra đều không 
hiểu ý nghĩa, đó là không Tri nghĩa. 

Sao gọi là Tri thời? Biết lúc này có thể dùng 
tưởng tịch diệt, lúc này không dùng tưởng Thọ 
hành, lúc này có thể dùng tưởng Thận hộ, đó là 
Tri thời. Không hiểu thời thích hợp để hành động, 
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đó là không Tri thời. ï 

Sao gọi là Tri tiết? Có thể ăn uống Ít, việc bài 
tiết tiện lợi, được tiêu hóa, có thể điều tiết sự ra 
vào, ngôi, đứng, đi, năm, thức, nói, im phải kiềm 
chế, soi xét. Đó là Tri tiết. Không tự kiêm chế soi 
xét là không Tri tiết. 

Sao gọi là Tự tri? Tự biết thân mình, ý mình, 
biết mức độ nhiêu ít về Trí, về Giới, về Văn, về 
Thí, về Tuệ, về Giải, chỗ đạt được, chỗ đã thâm 
nhập hoặc sâu, cạn, dày, mỏng, mọi việc đều phải 
tự biết. Đó là Tự tri. Không biết ý mình về mức 
độ thâm nhập nhiêu ít, đó là không Tự tri. 

Sao gọi là Tri chúng? Có thể biết chúng kia là 
chúng quân tử, hay chúng Lý gia, hay chúng 
Phạm chí, hay chúng Sa-môn, nêu có lúc đến chỗ 
các chúng ấy, nên ngôi hay nên đứng, nên nói hay 
nên im, phải biết tùy thời tùy nghi. Đó là Tri 
chúng. Không biết tùy thời, tùy nghi đối với các 
chúng kia là không Tri chúng. 

Sao gọi là Tri nhân? Như có hai người, một 
người tin đạo, một người không tin đạo. Người 
tin đạo thì đáng khen ngợi, còn người không có 
lòng tin thì không đáng khen ngợi. Người tin đạo 
cũng có hai hạng: một người thì đến đạo tràng, 
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quý mên Sa-môn, một người thì không thường 
đến đạo tràng, trí biết sơ lược về Sa-môn. Người 
thường đến thì đáng khen ngợi, người không 
thường đến thì không đáng khen ngợi. Người 
thường đến đạo tràng có hai loại: một người thì 
ái kính Sa-môn, một người thì không ái kính Sa- 
môn. Người ái kính thì đáng khen ngợi, người 
không ái kính thì không đáng khen ngợi. Người 
ái kính cũng có hai loại: một người thì gần gũi để 
học tập với Sa-môn, một người thì không thân 
cận đề học tập với Sa-môn. Người thân cận học 
tập thì đáng khen ngợi, người không thân cận học 
tập thì không đáng khen ngợi. Người gân gũi học 
tập cũng có hai loại: một người thì thích hỏi kinh 
pháp, một người thì không thích hỏi kinh pháp. 
Người thích hỏi thì đảng khen ngợi, người không 
thích hỏi thì không đáng khen ngợi. Người thích 
hỏi cũng có hai loại: một người thì lắng nghe, 
một người thì không lăng nghe. Người lắng nghe 
thì đáng khen ngợi, người không lắng nghe thì 
không đáng khen ngợi. Người lăng nghe cũng có 
hai loại: một người nghe pháp rôi thọ trì, một 
người nghe pháp rồi mà không thọ trì. Người 
nghe pháp tôi thọ trì thì đáng khen ngợi, người 
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không thọ trì thì không đáng khen ngợi. Người 
thọ trì cũng có hai loại: một người nghe rôi suy 
tư về nghĩa lý, một người nghe rồi không suy tư 
về nghĩa lý. Người nghe mà suy tư về nghĩa lý 
thì đáng khen ngợi, người nghe mà không suy tư 
về nghĩa lý thì không đáng khen ngợi. Người 
nehe pháp mà suy tư về nghĩa lý có hai loại: một 
người thuận theo kinh để hiểu nghĩa, thọ pháp, 
thuận theo pháp mà an lập, một người thì không 
thuận theo kinh để hiểu nghĩa, không thọ pháp, 
không thuận theo pháp mà an lập. Người thuận 
theo kinh để hiểu nghĩa thì đáng khen ngợi, 
người không thuận theo kinh để hiểu nghĩa thì 
không đáng khen ngợi. Người thuận theo kinh 
hiểu nghĩa có hai loại: một người chỉ tự tạo an 
lạc cho mình mà không đem lại an lạc cho người 
khác, không tạo an lạc cho nhiều người, không 
thương tưởng thế gian, không đem lại lợi ích cho 
thiên hạ; một người thì có thể tự làm an lạc cho 
mình, cũng làm an lạc cho người khác, tạo an lạc 
cho mọi người trong thiên hạ, thương xót thế 
gian, lợi lạc an ồn cho người, trời. 

Này các Tỳ-kheo, nên phân biệt và biết: người 
tự an lạc cho chính mình, có thể làm an lạc cho 
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người khác, an lạc cho nhiều người trong thiên 
hạ, thương xót thế gian, lợi lạc an ồn cho thiên hạ, 
đó là người tôi thượng, tối trưởng, tôi tôn, rất tôn 
quý. Thí như từ sữa bò mà thành lạc, từ lạc làm 
thành tô, từ tô làm thành đề hồ. Đề hồ là tối 
thượng. Người như vậy là người ở giữa người, là 
bậc có hành động trên hết, có hành động tôn quý, 
có hành động hết sức tôn quý, là bậc tôi thăng, là 
bậc có bốn nguyện tôi vô thượng vậy. 

Này các Tỳ-kheo, có thê thấy hai loại người 
ây thì người sau là bậc có trí tuệ cao vời; có thể 
phân biệt thấy người này là thiện, người này là 
vượt hơn. Đó là biết người. 

Đức Phật nói như vậy xong, các Tỳ-kheo đều 
hoan hỷ, tin tưởng vâng làm. 


L] 
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SÓ 28 


PHẬT NÓI KINH VIÊN SANH THỌ 
Hn dịch: Đời Tổng, Đại sự Thị Hộ. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ cùng đông đủ 
chúng Bí-sô. Bấy giờ Đức Phật bảo các Bí-sô: 

-Các vị nên biết, trong cõi Tam thập tam thiên 
có một cây đại thọ tên là Viên sanh. Cây này rễ 
lan rộng đến năm do-tuần, cao đến một trăm do- 
tuần, cành lá bao phủ năm mươi do-tuân. Chúng 
Thiên tử ở đó đúng thời đến bên gốc cây để 
thưởng ngoạn, lá cây Viên sanh úa vàng, lúc ây 
các Thiên tử thây vậy liên sanh vui mừng hớn 
hở. Sau đó không bao lâu, lá cây Viên sanh sẽ 
rụng. Các chúng Thiên tử đúng thời đến quanh 
bên gốc cây để thưởng ngoạn, càng thêm vui 
thích thú. Lại nữa, chăng bao lâu thì lá cây sẽ 
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_mọc lại, che phủ phía trên đề trang điểm cho 
cây, các chúng Thiên tử đúng thời đi dạo quanh 
gốc cây đề thưởng ngoạn, càng tăng thêm vui thú. 
Thêm nữa, chăng bao lâu thì cây kết ra mạng 
lưới, các chúng Thiên tử đúng thời đến bên gốc 
cây để thưởng ngoạn, thấy việc như vậy cảng 
tăng thêm vui mừng. Chắng bao lâu thì cây nở 
nụ như mỏ chim, các chúng Thiên tử đúng thời 
đi thưởng ngoạn, lại càng tăng thêm vui thích. 
Rồi chẳng bao lâu thì cây nở hoa như cái bát, 
các chúng Thiên tử đúng thời đến quanh gốc cây 
đề thưởng ngoạn, lại càng tăng thêm vui thích 
bội phân. Lại nữa, chắng bao lâu thì cây nở hoa 
tròn trịa; hoa này thanh tịnh, thật đẹp, hương 
thơm khác thường. Gió nhè nhẹ thôi vào hoa làm 
hương thơm tỏa ngát cả năm mươi do-tuân. Khi 
có gió lớn thôi thì hương thơm tỏa ngắt cả trăm 
do-tuân. Hoa này lại có ánh sáng thù diệu chiếu 
đến tám mươi do-tuần. Cây ấy khi đã nở hoa, 
chúng Thiên tử thây cây nở hoa rồi càng thêm vui 
mừng hơn trước. Vào thời gian bốn tháng mùa 
hạ, họ ở quanh bên gốc cây để hưởng thụ sự vui 
SƯỚNnE. 
Đức Phật bảo các Bí-sô: 
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-Các vị nên biết, cây Viên sanh ây có những - 
việc như vậy: hoa đẹp, hương thơm khác thường, 
aI cũng ưa thích. Các vị, chúng Thanh văn cũng 
lại như vậy. Nếu lúc cây mới có lá vàng úa thì 
liền biết vị Thanh văn mới phát tín tâm xuất gia 
theo đạo. Lại nữa, lúc lá của cây ây bắt đầu rụng 
thì như vị Thanh văn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa 
thành tướng Thanh văn. Thêm nữa, khi lá của cây 
ây mọc lại thì như vị Thanh văn nhàm chán các 
dục, bỏ pháp bất thiện, xa lìa các thứ tư duy phân 
biệt, đạt được Sơ thiền, được định Ly sanh hý lạc. 

Lại nữa, khi cây ây kết sanh mạng lưới thì như 
vị Thanh văn tướng bên ngoài thì vắng lặng, tâm 
bên trong thì an trụ tịch tĩnh, xa lìa các tư duy, 
định tâm vào một tướng, được thiên định thứ hai: 
định Sanh hỷ lạc. 

Lại nữa, khi cây ây nở nụ như mỏ chim thì 
như vị Thanh văn lia các hý ái, thân được nhẹ 
nhàng, thư thái, diệu lạc, đạt được thiền thứ ba: 
định Ly hỷ diệu lạc. 

Lại nữa, khi cây ấy nở hoa như cái bát thì như 
vị Thanh văn trừ bỏ tất cả sầu khổ, hỷ lạc, trụ tâm 
bình đăng, đạt được thiên thứ tư: định Xả niệm 
thanh tịnh. 
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— Lại nữa, khi cây ây nở hoa tròn trịa vi điệu, 
mùi thơm khác thường, bay khắp, ai cũng yêu 
thích, thì như vị Thanh văn đã dứt hết các lậu, vô 
lậu tăng trưởng, chứng quả Vô học, không còn 
thọ sanh lại nữa, được nhân thiên chiêm ngưỡng, 
kính trọng, thọ sự cúng dường lớn. Cũng giỗng 
như lúc cây Viên sanh nở hoa vậy. 

Đức Phật bảo các Bí-sô: 

-Các vị nên biết, các chúng Thiên tử ở Tam 
thập tam thiên mỗi vị đều có sắc tướng, trang 
nghiêm, tốt đẹp thù thăng, trang sức nhiêu cách. 
Họ ở trong Thiện pháp đường, tập hội vây quanh 
để nghe Thiên chủ Đề Thích tuyên nói Diệu pháp. 

Này các Bí-sô, các vị đều được quả chứng 
thanh tịnh viên mãn, phạm hạnh đây đủ, ai thấy 
cũng đều kính trọng, đang vây quanh Đức Thể 
Tôn để nghe và thọ trì diệu pháp, cũng giống 
Thiên chúng kia không khác. 

Bấy giờ các Bí-sô nghe Đức Phật tuyên nói về 
cây Viên sanh xong, ai nấy trong lòng cũng hoan 
hỷ, phân khởi, tín thọ phụng hảnh. 


L] 
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SÓ 29 


PHẬT NÓI KINH DỤ NƯỚC BIÊN 
Hán dịch: Mất tên người dịch, nay phụ vào dịch 
phám đời Tây Tám. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta sẽ nói bảy thí dụ về nước cho các ông 
nghe. Hãy lăng nghe, suy tư thật kỹ. Ta sẽ nói. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

—Vâng, bạch Thê Tôn. 

Khi ấy các Tỳ-kheo vâng theo Đức Thế Tôn 
để nghe giáo pháp. Đức Thê Tôn bảo: 

-Này các Tỳ-kheo, thế nào là bảy thí dụ về 
nước? Hoặc có người chìm dưới nước, có người 
thoát ra khỏi nước lại bị chìm trở lại, hoặc ra khỏi 
nước rồi quan sát khắp bôn phương, hoặc ra khỏi 
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nước rôi không bị chìm trở lại, hoặc có người. 
muôn ra khỏi nước, hoặc có người muôn đến bờ 
bên kia, hoặc có người đã đến bờ bên kia rôi, ØỌI 
là tịnh chí được đứng ở bờ bên kia. 

Thê nảo là có người bị chìm dưới nước? Đó là 
hoặc có người lấy pháp bất thiện trói chặt thân 
mình. Khi tội ác đã chín muôi, liền đọa vào địa 
ngục một kiếp để chịu tội, không sao cứu vẫn 
được. Đó gọi là hạng người thứ nhất thường chìm 
dưới nước. 

Sao gọi là có người ra khỏi nước rồi bị chìm 
vào nước trở lại? Đó là hoặc có người tạo ra sự 
chìm đắm này, mặc dù có lòng tin nơi pháp thiện, 
ôm lòng xấu hồ đề câu phương tiện, nhưng lại ôm 
lòng xấu hỗ với các pháp thiện vì không làm 
được. Kẻ ấy đã ra khỏi nước nhưng bị chìm trở 
lại. Đó gọi là hạng người thứ hai bị chìm trong 
nước. 

Sao gọi là có người ra khỏi nước rôi quan sát 
khắp bốn phương? Đó là hoặc có người ra khỏi 
nước, kẻ â ây có tín tâm với pháp thiện, có tâm biết 
xâu hồ, có ý dũng mãnh đối với các pháp bất 
thiện đều có lòng hồ thẹn. Kẻ ây ra khỏi nước rồi 
không còn chìm trở lại nữa. Này chư Hiên, đó là 
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-_ dụ cho hạng người thứ ba ra khỏi nước. 

Sao gọi là có người ra khỏi nước rồi đứng 
vững? Hoặc có người đã ra khỏi nước, kẻ ây có 
tín tâm với pháp thiện, có tâm hỗ thẹn, có lòng 
tinh tấn, đối với các pháp thiện đều ôm lòng hồ 
thẹn vì thực hiện chưa đây đủ. Kẻ ấy đối với ba 
kết sử đã chấm dứt, thành Tu-đà-hoàn, không còn 
thoái chuyên, phải sanh trở lại nhân gian rồi đắc 
đạo. Đó là dụ cho hạng người thứ tư ra khỏi nước 
rồi đứng vững. 

Sao gọi là có người ra khỏi nước rôi muôn đến 
bờ bên kia? Đó là có người đã ra khỏi nước rôi, 
kẻ ấy có tín tâm với pháp thiện, có tâm biết hồ 
thẹn, có ý dõng mãnh, đôi với các pháp thiện đều 
ôm lòng hồ thẹn vì thực hiện chưa đây đủ. Kẻ ấy 
đã đoạn trừ ba kết sử: tham dục, sân hận, ngu SI, 
đã thành tựu quả vị Tư-đà-hàm, sanh trở lại nhân 
gian rôi mới chấm dứt nguôn gốc của khổ. Đó là 
dụ cho hạng người thứ năm đã ra khỏi nước tôi 
muốn đến bờ bên kia. 

Sao gọi là có người đã đến bờ bên kia? Đó là 
hoặc có người đã ra khỏi nước, kẻ ây có tín tâm 
với pháp thiện, đôi với các pháp thiện đều ôm 
lòng hồ thẹn vì thực hiện chưa đây đủ. Kẻ ây đã 
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đoạn trừ năm hạ phân kết sử, thành bậc A-na-- 
hàm, ở nơi đó chứng đắc Niết-bản, không còn trở 
lại nhân gian nữa. Đó là dụ cho hạng người thứ 
sáu đã ra khỏi nước, đã đến bờ bên kia. 

Sao gọi là có người đã đến bờ bên kia, là Tịnh 
chí được đứng ở bờ bên kia? Đó là hoặc có người 
đã ra khỏi nước rôi đứng trên bờ, kẻ ấy có tín tâm 
với pháp thiện, có tâm hồ thẹn, có ý dõng mãnh, 
đối với các pháp thiện đều ôm lòng hỗ thẹn vì 
thực hiện chưa đây đủ. Hoặc có người đã đoạn trừ 
hết hữu lậu, thành vô lậu, niệm giải thoát, trí tuệ 
giải thoát, đôi với pháp hiện tại mau thông đạt, 
chứng đắc, tự mình vui thích vì đã đoạn trừ tận 
nguôn gốc sanh tử, phạm hạnh đã lập, việc cân 
làm đã làm xong, không còn vào thai mẹ nữa. Đó 
là dụ cho hạng người thứ bảy đã ra khỏi nước, đã 
đứng ở bờ bên kia. 

Như vậy, này các Ty-kheo, đó là bảy hạng 
người, Ta nay đã nói cho các vị về ví dụ bảy hạng 
người ở dưới nước. Những pháp mà Thế Tôn 
thuyết cho các vị Thanh văn đều giảng nÓI VỚI 
lòng đại bị, nhăm khiến cho được an ổn, đêu 
khiến cho họ được độ thoát. Đây chính là ngôi 
bên cội, nơi văng vẻ ở chỗ đât trồng, các vị hãy 
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_ tọa thiên, chớ có lười biếng. Nếu bây giờ không 
chịu siêng năng, về sau sẽ hối hận. Đó là lời giáo 
huấn của Ta. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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SÓ 30 


PHẬT NÓI KINH TÁT-BÁT-ĐA-TÔ-LÝ-DU- 
NẠI-DÃ 
Hn dịch: Đời Triệu 1 ống, Đại sư Pháp Hiển. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại tinh xá Lâu các, giêng 
Viên hầu thuộc nước Tỳ-xá-lê. Bây giờ, Đức Thế 
Tôn bảo các Bí-sô: 

-Các vị nay hãy lắng nghe cho kỹ: “Các hành 
là vô thường, là pháp sanh diệt, không chắc, 
không thật, không rốt ráo, không nên nhận lãnh, 
không thể ưa thích”. Các vị nên biết, phải siêng 
năng tinh tấn để cầu giải thoát. Này Bí-sô, thời 
gian không thê dừng lâu, luôn thay đối trong từng 
niệm. 

Từ đây về sau, lúc kiếp sắp hết, trời không có 
mưa, nhân gian bị hạn hán; toàn cả đại địa, với tật 
cả cây cối, rừng rậm, trăm thứ lúa mạ, hoa quả 
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- đều bị khô héo, đêu không thành tựu. 

Này Bí-sô, hãy nên biết răng: “Các hành là vô 
thường, là pháp sanh diệt, không chăc, không 
thật, không rốt ráo, không nên nhận lãnh, không 
thể ưa thích”. Các vị hãy dốc sức tinh tấn để câu 
giải thoát. 

Này Bí-sô, lúc kiếp sắp hoại có hai mặt trời 
xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng càng ngày 
càng tăng, toàn cõi đại địa với các thứ cây cối, 
rừng rậm, rễ, cảnh, nhánh, lá, tất cả đều bị hủy 
hoại chăng còn gì cả. Này Bí-sô, sự vô thường 
như vậy, không thể tôn tại lâu dài được. Hiện tại 
các vị phải dốc sức tỉnh tân để câu giải thoát. 

Lại nữa, này các Bí-sô, lúc kiếp sắp hoại có ba 
mặt trời xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng dữ 
đội hơn trước, toàn cõi đại địa, các sông ngòi lớn 
nhỏ, tật cả khe suối đều bị khô cạn không còn 
chút nước. Bí-sô nên biết, sự vô thường là như 
vậy, ai mà thoát được? Cho nên nay Ta ân cần 
khuyên bảo, các vị hãy mau câu giải thoát. 

Này Bí-sô, lúc kiếp sắp hoại, có bốn mặt trời 
xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng dữ dội hơn 
trước, toàn cõi đại địa không có ao nước nào là 
không bị nung nóng. Bốn dòng sông lớn: sông 
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Hằng, sông Tín độ, sông Tế-đa, sông Pha-sô, tất 
cả đều bị khô cạn, không còn chút nước. Các Bí- 
sô nên biết, vô thường là như vậy, ai mà thoát 
khỏi? Các vị hãy tự tư duy, không còn tâm kiêu 
mạn, biếng nhác, để sớm câu giải thoát. 

Này Bí-sô, lúc kiếp sắp hoại, có năm mặt trời 
xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng dữ dội hơn 
trước. Nước của biến lớn trong đại địa dần dần 
rút xuống một trăm do-tuâần, hai trăm do-tuân, ba 
trăm do-tuần, đến một ngàn do-tuần. Khi mặt trời 
đã thiêu đốt dữ dội thì cả bầu trời gieo rắc toàn 
sự tàn hại. Lại nữa, nước biển giảm xuống hai 
ngàn do- tuân, ba ngàn do- tuân, cho đến bảy ngàn 
do-tuân, đã giảm như vậy rôi, các nguôn nƯỚC Ở 
nơi biên khác cũng chỉ còn bảy ngàn do- tuân. 

Này Bí-sô, như vậy nước biển từ bảy ngàn do- 
tuân dân dân lại giảm xuông còn sáu ngàn do- 
tuân, năm ngàn do-tuân, bốn ngàn do-tuân, cho 
đến còn có bảy trăm do-tuân. 

Này Bí-sô, như vậy nước biến từ bảy trăm do- 
tuân dân dân lại giảm xuống đến sáu trăm do- 
tuần, năm trăm do-tuần, bỗn trăm do-tuân, cho 
đến chỉ còn có bảy do-tuân. 

Này Bí-sô, như vậy nước biến từ bảy do-tuân 
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_dân dân lại giảm xuông đên sáu do-tuân, năm 
do-tuân, bốn đo-tuần, cho đến chỉ còn có bảy câu- 
lô-xá. 

Này các Bí-sô, như vậy nước biến từ bảy câu- 
lô-xá dân dân lại giảm xuống đến sáu câu-lô-xá, 
năm câu-lô-xá, bỗn câu-lô-xá, cho đến chỉ còn có 
bảy cây đa-la. 

Này các Bí-sô, như vậy nước biến từ bảy cây 
đa-la dần dân lại giảm xuống đến sáu cây đa-la, 
năm cây đa-la, bốn cây đa-la, cho đến chỉ băng 
bảy người đứng. 

Này các Bí-sô, như vậy nước biển từ bảy 
người đứng dân dân lại giảm xuống sáu người 
đứng, năm người đứng, bốn người đứng, cho đến 
chỉ còn một người đứng, rôi đến cô ngƯỜi, đến 
hông người, đến rốn người, đến eo người, đến đầu 
gối, đến mắt cá người, cho đến chỉ còn một ngón 
chân, tức thì đại địa khô cháy. Bây giờ thế gian 
chỉ có đại địa, núi sông, ngoài ra thì chắng còn gÌ 
nữa cả. 

Đức Phật dạy: 

Này Bí-sô, các hành là vô thường, sanh diệt, 
không đứng yên, không thật, không bên chắc. Các 
vị đôi với chúng nên sớm câu giải thoát. 
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Này Bí-sô lúc kiếp sắp hoại có sáu mặt trời 
xuất hiện, cả đại địa bị đốt cháy, núi đá tiêu chảy, 
núi chúa Tu-di bốc khói như khi nung gạch ngói 
có khói đen bốc lên cũng lại như vậy. Bây giờ thế 
gian không thê nào quán sát được. Này Bí-sô, vô 
thường sanh diệt, không tồn tại như vậy. Các vị 
nên dốc sức tinh tấn, bỏ tâm tham ái, mau câu giải 
thoát. 

Này Bí-sô, lúc kiếp sắp hoại có bảy mặt trời 
xuất hiện, sức nóng đữ dội, bỗng nhiên lửa cháy 
bừng bừng như đốt mười đồng củI, trăm, ngàn, 
vạn đồng củi, cho đến tiểu thiên thế ØIớI Và Sâu 
cõi trời trong Dục giới đều thành một đám lửa, 
thiêu đốt Dục giới rồi đến cõi Sơ thiên của trời 
Phạm thế, ngọn lửa cũng tự bốc cháy thiêu đốt 
toàn bộ những gì hiện có nơi các cung điện cao 
một trăm do-tuâần, hoặc hai trăm do-tuân, ba trăm 
do-tuân, cho đến bảy ngàn do-tuân. Cung điện 
như vậy đều thành một đám lửa, cho đến cõi Nhị 
thiền. Các Phạm chúng mới sanh lên cõi này 
trông thây ngọn lửa bừng bừng ở phía dưới, trong 
lòng hết sức kinh sợ, tìm cách tránh hỏa nạn. Khi 
ây những vị trời sanh trước ở cõi Nhị thiền bảo: 

-Các ông đã được duyên lành từ đời trước nên 
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_ sanh đến cung điện của ta, hãy tự an tâm, chớ 
khiếp sợ. Lửa cháy ở cõi dưới đây không bao lâu 
nữa sẽ tự tắt. 

Nói như vậy xong, bỗng có gió lớn nổi lên 
thối tắt khói lửa, không còn tro than gì cả. Thí 
như có người ở trong hư không lây dầu bơ đốt 
thành một ngọn đuốc, đuốc cháy hết rồi không 
còn khói đen và tro gì cả. Sau khi ngọn lửa diệt 
rồi cũng lại như vậy. 

Đức Phật dạy: 

Này Bí-sô, pháp hữu vi thì sanh diệt, không 
trụ, là pháp điên đảo, không bên, không thật, 
không rốt ráo, không thể an vui. Hãy xa lìa tham 
ái, sớm câu giải thoát. Nếu không tham ái thì 
nhân duyên gì mà đại địa, chư Thiên bị hủy hoại 
không tôn tại? 

Lại nữa, này Bí-sô, như kiếp quá khứ có Đức 
Phật ra đời hiệu là Diệu Nhãn Như Lai, có vô 
lượng vô biên chúng Thanh văn và các Phạm 
thiên, chúng ngoại đạo ly dục có thân thông. Đức 
Diệu Nhãn Như Lai vì các Thanh văn nói pháp 
phạm hạnh thanh tịnh, ý nghĩa rốt ráo sâu xa. 
Lúc ấy, các Bí-sô được tất cả giới pháp viên mãn, 
tùy ý tu hành, hoặc thực hành pháp quán Tứ vô 
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lượng, đoạn trừ dục nhiễm ô uễ, sanh lên cõi 
Phạm thiên. Hoặc có người thích sanh lên cõi trời 
Tha hóa tự tại, hoặc thích sanh lên cõi trời Hóa 
lạc, thích sanh lên cõi trời Đâu-suất, thích sanh 
lên cõi trời Dạ-ma, thích sanh lên cõi trời Đao- 
lợi, thích sanh vào cối trời Tứ thiên vương, thích 
sanh vào nhà Sát-đế-lợi, thích sanh vào nhà Bà- 
la-môn, thích sanh vào nhà Trưởng giả, Cư sĩ. 

Bấy giờ Đức Như Lai Diệu Nhãn suy nghĩ: 
“Nay Ta hãy khiến cho các chúng Thanh văn 
đồng hạnh nguyện, đồng thọ sanh, đồng một oai 
lực, nhập vào cõi thiền định thứ hai của Đức Từ 
Thị”. Nghĩ như vậy xong liên nhập vào cõi thiên 
định thứ hai của Đức Từ Thị. Khi ây có vô lượng 
trăm ngàn Thanh văn, ngoại đạo... đều tu định đó 
và đều được sanh lên trên cõi Phạm thiên. 

Đức Phật nói: 

-Này Bí-sô, Đức Như Lai Diệu Nhãn thời ây 
thật ra chăng phải Đức Phật nào khác mà chính là 
thân Ta. Các chúng sanh ấy tuy sanh ở Nhị thiên, 
thoát khỏi tai nạn lửa cháy ở cõi dưới, nhưng 
chưa lìa chủng tử tham, sân, si cho nên không thể 
giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. 

Này Bí-sô, Như Lai là Bậc Ứng Chánh Đăng 
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-_ Giác, là thây của trời, người, đã xa lìa tham, sân, 
si... tật cả phiên não, đã giải thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, ưu bi khổ não; lại vì chúng Phạm 
thiên, Thanh văn... tùy theo căn cơ mà thuyết 
giảng pháp hạnh thanh tịnh. Mọi người nghe xong 
hoặc có người đoạn hắn sự phân biệt và dục câu 
sanh, chứng quả A-na-hàm. Hoặc có người dứt 
trừ hắn sự phân biệt và sáu phẩm câu sanh, chứng 
quả Tư-đà-hàm. Hoặc có người tuy đoạn tận sự 
phân biệt nhưng chưa đoạn câu sanh, chứng quả 
Tu-đà-hoàn, thọ quả báo nơi cõi nhân thiên, trải 
qua bảy lần sanh trở lại nữa mới thành A-la-hán. 

Đức Phật dạy: 

Này Bí-sô, xuất gia như vậy, phạm hạnh như 
vậy, quả chứng như vậy, lia khỏi biên vực của 
khô đau đạt được giải thoát. Nay, các vị nên quyết 
chí lìa bỏ tham ái, mong câu con đường giác ngộ. 

Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp này 
xong, các Bí-sô nghe Đức Phật thuyết, trong lòng 
hết sức hoan hý, tín thọ, phụng hành. 


L] 
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SỐ 31 


PHẬT NÓI KINH NHẬT THIẾT LƯU 
NHIÉP THỦ NHÂN 
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn An Thể Cao. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật tại pháp nghị Tư duy, Lưu 
quốc tụ hội thuộc nước Câu-lưu. Bây giờ Phật gọi 
các Ty-kheo. Các Ty-kheo thưa: 

—X1n vâng. 

Các Tỳ-kheo liên theo Đức Phật để nghe dạy. 
Đức Phật dạy: 

-Người có trí, có kiên, này Tỳ-kheo, nên các 
lậu được tận diệt, chứ không phải người không có 
trí, không có kiến mà các lậu tận diệt được. 

Này Tỳ-kheo, sao gọi là người có trí, có kiến 
mới khiến các lậu được tận diệt, chứ người không 
trí, không kiến thì các lậu không thể tận diệt 
được? Đó là do có chánh tư duy (bổn quán) hay 
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- không chánh tư duy (pji bổn quản) mà thôi. Nêu 
không chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh sẽ phát 
sanh, dục lậu đã sanh liền tăng trưởng; hữu lậu 
(ữu lưu) và vô minh lậu chưa sanh liên sanh, 
hữu lậu và vô minh lậu đã sanh liền tăng trưởng. 
Những người ngu si, này Tỳ-kheo, là kẻ thể gian 
không nghe chánh pháp, không thấy bậc trí tuệ, 
cũng không theo bậc trí tuệ để nghe chánh pháp, 
cũng không theo bậc trí tuệ đề được chỉ dạy, cũng 
không theo bậc trí tuệ để được phân biệt hiểu rõ. 
Do đó mới không có chánh tư duy (phi bồn niệm) 
nên khiến cho dục lậu chưa sanh liền sanh, dục 
lậu đã sanh liên tăng trưởng; hữu lậu và vô minh 
lậu chưa sanh liên sanh, đã sanh liên tăng trưởng. 
Do không biết, không hiểu cho nên pháp không 
đáng phi nhớ thì lại ghi nhớ, còn pháp nên ghi 
nhớ thì lại không ghi nhớ. Do vì pháp đáng phì 
nhớ mà không ghi nhớ, pháp không đáng ghi nhớ 
mà lại ghi nhớ, nên ái lậu chưa sanh liền sanh, ái 
lậu đã sanh liền tăng trưởng; hữu lậu, vô minh lậu 
chưa sanh liên sanh; hữu lậu, vô minh lậu đã sanh 
liền tăng trưởng. Người nghe là đệ tử của bậc Tỳ- 
kheo đạo đức, nhờ gặp được bậc trí tuệ, theo bậc 
trí tuệ để thọ giáo, cũng theo bậc trí tuệ đề phân 
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biệt hiệu rõ, liên biết pháp như thật. Kẻ không. 
có chánh tư duy (pji bổn niệm) thì ái lưu (dục 
lậu) chưa sanh liên sanh, ái lưu đã sanh liền tăng 
trưởng, dục lậu chưa sanh, vô minh lậu liên sanh; 
dục lậu đã sanh, vô minh lậu liên tăng trưởng. 
Người có chánh tư duy (bổn niệm) thì dục lậu 
chưa sanh liên không sanh, dục lậu đã sanh liên 
xả bỏ, dục lậu chưa sanh, vô minh lậu cũng không 
sanh, đã sanh liền xả bỏ. Nếu biết như thật như 
vậy thì không ghi nhớ đối với pháp không nên ghi 
nhớ, ghi nhớ đối với pháp nên ghi nhớ. Nhờ 
không ghi nhớ đôi với pháp không nên ghi nhớ, 
ghi nhớ đôi với pháp nên ghi nhớ thì ghi nhớ nên 
khiến cho dục lậu chưa sanh liền không sanh, đã 
sanh liền xả bỏ; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh 
liên không sanh, đã sanh liền xả bỏ. 

Này Tỳ-kheo, có bảy pháp đoạn trừ lậu, phiền 
não nóng bức và ưu sâu. Những øì là bảy? Này 
Tỳ-kheo, hữu lậu được đoạn do kiến, hữu lậu 
được đoạn do thủ, hữu lậu được đoạn do xa lánh, 
hữu lậu được đoạn do dụng (xúc), hữu lậu được 
đoạn do nhẫn, hữu lậu được đoạn do hiểu, hữu lậu 
được đoạn do nhớ nghĩ (hành tăng). 

Này Tỳ-kheo, thế nào là hữu lậu được đoạn do 
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_ kiến? Hãy lăng nghe, này Tỳ-kheo, kẻ thê gian 
ngu sĩ không nghe chánh pháp, không gặp bậc 
Hiên giả, cũng không theo Hiền giả để được khai 
mở, cũng không theo bậc Hiện giả để được chỉ 
dạy khai mở, do đó đối với pháp không tự nhớ 
nghĩ: “Ta có đời trước chăng? Ta không có đời 
trước chăng? Đời trước ta làm những gì? Đời 
trước ta như thế nào? Ta sẽ có đời vị lai chăng? 
Ta sẽ không có đời vị lai chăng? Đời vị lai ta sẽ 
như thê nào? Đời vị lai ta sẽ làm gì? Tự nghi thân 
ta là gì? Con người từ đầu mà đến, rồi sẽ đi vệ 
đâu? Cốt lõi của vẫn để này là thế nào?”. Kẻ ây 
do không tự nhớ nghĩ như vậy nên sáu tà kiến 
phát sanh, theo đó một tà kiến khởi lên cho rằng: 

“Quả thật có thân (gã) này”, “Quả thật không có 
thân này”. Đó là nghi sanh, sanh ra tự chấp vảo 
thân (zzøã), và thần kiến. Như vậy nghi sanh, sanh 
ra tự châp: “Thân là ngã của ta”, hoặc sanh nghĩ: 
“Thân sanh tương kiến thân”, hoặc sanh nghĩ: 
“Cái không phải thân thấy là thân”, hoặc sanh 
nghi chấp: “Đó chính là thân của ngã, nó có thể 
biết, có thể nói, có thể hành động, có thể cảm thọ, 
có thê nâng lên, có thể đứng dậy, nơi nơi, chốn 
chốn đã tạo tác, hành động thiện ác và thọ tội, nó 
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châm dứt không sanh hay sanh thì cũng vậy”. 

Này Tỳ-kheo, đó là kết sử làm trói buộc trong 
nghi, khiến có nghi ngờ; niệm nghi ác, không 
chánh kiên làm cho dao động, đã nghi lại buộc 
ràng: đắm chấp thêm nghi. Này Tỳ-kheo, người 
thê gian không nghe chánh pháp, do đó Khô, Tập 
hiện hữu, do đó có sự sanh. Bậc Ty-kheo đa văn 
dạy đệ tử: “Đây là khô phải nên biết, đây là 
nguyên nhân của khô phải nên biết, đây là sự diệt 
khô phải nên biết, đây là con đường tu tập để diệt 
trừ khổ, phải nên biết”. Biết như vậy, thấy như 
vậy, ba kết được tận trừ: 

1. Thân kết. 

2.Nghi kết. 

3. Hạnh nguyện kết. 

Do vì ba kết đã tận trừ liên theo đạo được 
chuyên nhất, không còn đọa vào cõi ác nữa, liền 
được thoát khỏi thê gian, ở nhân gian hay thiên 
thượng không quá bảy lần thọ sanh nữa. Sau bảy 
lần thọ sanh liên hết khổ. Nếu Tỳ-kheo không 
biết, không thây liên sanh dục lậu, phiền não ưu 
sâu. Nếu có tri kiến thì đoạn trừ dục lậu, phiên 
não ưu sâu, khiến không còn hiện hữu nữa. Đó là 
Tỳ-kheo nhờ Kiến mà đoạn trừ hữu lậu. 
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— Này Tỳ-kheo, sao gọi là hữu lậu đoạn được 
nhờ thủ? Đó là vị Ty-kheo nghe pháp tu tập, khi 
mắt thây sắc liên nhiếp nhãn căn để tự phòng hộ, 
thực hành pháp quán bất tịnh, hướng niệm theo 
đó. Này Tỳ-kheo, nếu không phòng hộ nhãn căn, 
thực hành pháp quán bất tịnh, hướng niệm theo 
đó thì liên sanh sâu lo khổ não. Nếu thâu nhiếp 
nhãn căn, đình chỉ tâm, nhờ chánh tư duy quán 
bất tịnh thì phiên não, sâu lo sẽ không còn. Đó là 
Tỳ-kheo đoạn được hữu lậu nhờ thủ. Đối với tai, 
mũi, miệng, thân, ý cũng lại như vậy. 

Này Tỳ-kheo, sao gọi là hữu lậu đoạn được 
nhờ xa lánh? Đó là Ty-kheo nghe pháp, tu tập, 
cần phải theo đó tự phòng hộ, tránh né voi đữ, 
ngựa chứng, trâu điên, chó dữ, răn độc, đường 
hâm hiểm, cây độc, khe độc, chỗ nguy hiểm, ao 
sâu, núi dốc, nơi bất an, sông ngòi, khe sâu, trI 
thức xâu ác, bạn ác, kẻ mong cầu điều ác, kẻ thọ 
nhận điêu ác, chỗ ác, đồ năm đề chỗ ác. Này Hiền 
giả, những thứ đó làm cho người không nghĩ ngờ 
khiến cho nghi ngờ. Như vậy, Tỷ-kheo cân phải 
xa lìa những chỗ như trên đã nói, nêu không xa 
lia liên sanh phiên não ưu sâu, nêu xa lìa thì phiền 
não ưu sâu sẽ không còn nữa. Đó gọi là Tỳ-kheo 
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đoạn trừ hữu lậu nhờ sự xa lìa. 

Sao gọi là Ty-kheo đoạn trừ hữu lậu nhờ 
dụng? Đó là Ty-kheo nghe pháp, tu tập, khi dùng 
y phục chẳng phải để khoe đẹp, không phải để vui 
thích, không phải để tham đắm, không phải để 
trang sức, mà chỉ vì khiến cho thân không bị muỗi 
mòng, gió, năng, các loại độc tân công, sanh ra 
loạn ý, nên cân phải tự phòng hộ. Khi ăn không vì 
để vui chơi, không vì tham lam, không vì để 
mạnh mẽ, không vì để đẹp đế, mà chỉ vi thần 
được tôn tại để tu hành. Thọ nhận cúng dường đề 
bệnh cũ được đoạn trừ, không tái phát, bệnh mới 
không sanh, được hết bệnh, không tạo tội, có sức, 
an ôn tu hành. Khi thọ dụng đồ nằm, Øø1ường, 
chiếu không phải để khoe khoang, không phải để 
vui thích, không phải để tham đăm, không phải để 
trang sức, mà chỉ vì để thân này khỏi bị mệt mỏi, 
đau khô dữ dội. Khi thọ dụng thuốc thang không 
phải để khoe khoang, không phải để vui thích, 
không phải để tham đắm, không phải để trang 
sức, mà mục đích chỉ để khiến cho thân này châm 
dứt được những thống khổ kịch liệt, đau đớn, thật 
khó chịu, nhờ thuốc thang đó mà được cứu thoát. 
Nếu Tỳ-kheo không dùng nó thì liên sanh phiền 
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não, ưu sâu, nêu dùng nó thì phiên não, ưu sâu 
sẽ không sanh nữa. Này Tỳ-kheo, đó gọi là đoạn 
trừ hữu lậu nhờ dụng. 

Này Tỳ-kheo, sao gọi là hữu lậu đoạn được 
nhờ nhẫn? Đó là vị Tỳ-kheo nghe pháp, tu tập, 
phát hạnh tỉnh tấn để đoạn trừ pháp ác, nhận lãnh 
pháp thanh tịnh, nỗ lực, kiên trì theo phương tiện 
tinh tấn, không bỏ pháp thanh tịnh. Thà thân này 
da, thịt, xương khô kiệt, tan nát cho đến tủy, mỡ, 
đều tiêu hủy tất cả, chỉ vì để đạt được sự pháp 
khởi tâm tinh tân, vì để được tâm kiên định, tâm 
can đảm, theo phương tiện tinh tấn, chừng nào 
chưa đạt được mục đích mong muốn thì không 
thể nửa chừng mà bỏ tinh tấn. Này Tỳ-kheo, hãy 
nên chịu đựng sự nóng lạnh, đói khát, muỗi 
mòng, g1ó nóng, mặt trời bức bách, nghe những 
lời độc ác, khó chịu của người có ý kiêu mạn 
cũng có thể nhẫn chịu được. Nếu thân bị ngộ độc 
đau đớn, nhức nhối kịch liệt, không vừa ý, không 
sao chịu nôi nhưng vẫn nhẫn được. Nếu 1-kheo 
không nhãn nại thì sanh ra phiền não, sâu lo; nêu 
nhẫn chịu được thì phiền não, ưu sâu sẽ không 
sanh nữa. Này Ty-kheo, đó gọi là hữu lậu được 
đoạn trừ nhờ nhẫn. 
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Này Tỳ-kheo, sao gọi là hữu lậu đoạn được - 
nhờ hiểu? Hãy nghe! Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 
đã sanh dục mà không đoạn trừ, không xả ly, đã 
sanh sân hận mà không đoạn trừ, không xả ly, đã 
sanh sát sanh, dôi láo, trộm cắp mà không đoạn 
trừ, không xả ly, này các Tyỳ-kheo, nêu không 
hiểu (x¿ jy) thì sanh ra phiền não, ưu sâu, nêu đã 
hiểu mà xả ly thì phiền não ưu sâu sẽ không sanh 
ra nữa. Đó gọi là các Ty-kheo đoạn trừ hữu lậu 
nhờ hiểu. 

Sao gọi là T-kheo đoạn trừ hữu lậu nhờ hành 
tăng ( đuy)? Hãy lắng nghe, này các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo hãy tư duy về giác chi thứ nhất là Niệm. 
Hãy ngôi một mình, nương vảo sự xa lìa pháp ác, 
Phân biệt giác chi cũng như vậy, Tinh tân giác chỉ 
cũng như vậy, Hỷ giác chi cũng như vậy, Ý giác 
chi cũng như vậy, Định giác chi cũng như vậy, 
cho đến quán sát về Khước (đ) giác chi cũng như 
vậy. Nếu các Tỳ-kheo không thực hành pháp tư 
duy thì liên sanh phiên não, sâu lo. Nếu có thực 
hành tư duy thì không sanh phiền não ưu sâu nữa. 
Đó gọi là các Ty-kheo đoạn trừ hữu lậu nhờ Hành 
tăng (7 duy). 

Này Tỳ-kheo, nếu hữu lậu nhờ kiến để được 
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-_ đoạn trừ thì hãy dùng kiên để đoạn. Nếu hữu lậu 
nhờ thủ nhiếp để được đoạn trừ thì hãy dùng thủ 
nhiếp để đoạn. Nếu hữu lậu nhờ xa lìa để được 
đoạn trừ thì hãy dùng xa la đề đoạn. Nếu hữu lậu 
nhờ dụng để được đoạn trừ thì hãy dùng dụng để 
đoạn. Nếu hữu lậu nhờ nhẫn đề được đoạn trừ thì 
hãy dùng nhẫn để đoạn. Nếu hữu lậu nhờ hiểu để 
được đoạn trừ thì hãy dùng hiểu để đoạn. Nếu 
hữu lậu nhờ hành tăng để được đoạn trừ thì hãy 
dùng hành tăng để đoạn. Đó gọi là các Iy-kheo 
đoạn trừ tất cả lậu, đã diệt bỏ nẻo ái xấu ác của 
thế gian, đã được thoát khỏi thế gian, xả bỏ sự 
trói buộc, đạt được chỗ trọng yếu là lìa khổ. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo nghe 
Đức Phật dạy, hoan hỷ thực hành pháp vượt khỏi 
thê gian, liên đặc đạo. 


L] 
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SÓ 32 


PHẬT NÓI KINH TỪ ĐÉ 
Hán dịch: Đời Hậu Hán, An Thể Cao. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Phật 
øọI các Ty-kheo; các Tỳ-kheo thưa: 

Dạ vâng. 

Các Tỳ-kheo liên theo Đức Phật để nghe dạy. 
Đức Phật liền nói như vây: 

-Này Tỳ-kheo, nói về pháp chân chánh, thì đó 
chính là Tứ đê, là pháp cần tư duy một cách đây 
đủ, thây khai mở một cách đây đủ, hiểu biết rốt 
ráo, phân biệt, nêu bày, hiển thị. 

Nêu có Tỳ-kheo ở trong thời quá khứ, theo 
các Đức Như LaI, Bậc Vô Sở Trước, Chánh CIác 
nghe pháp thì các Ngài cũng nói điều chánh yếu 
này, đó là Tứ đề. Đó là pháp cần tư duy một cách 
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_ đây đủ, thây, khai mở, thông tỏ, phân biệt, nêu 
bày, hiển thị một cách đây đủ. 

Nếu có Tỳ-kheo ở trong đời vị lai, theo các 
Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Chánh Giác 
nghe pháp thì các Ngài cũng nói chánh pháp này. 
Thật vậy, này Hiền giả, đó là pháp Tứ đề, như đã 
nói đây đủ ở trên. 

Nay có Tỳ-kheo đối với Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Chánh Giác ở hiện tại, thì Ngài cũng 
nói về Chánh đề ấy. Hãy tư duy một cách đây đủ, 
thây, khai mở, thông tỏ, phân biệt, phát kiến một 
cách đây đủ về Tứ đề như thẻ. 

Đức Phật lại gọi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đến và 
nóI: 

—VỊ Ty-kheo này là bậc có trí tuệ nhanh nhẹn, 
có trí tuệ nhạy bén, có trí tuệ sắc sảo, có trí tuệ 
cao rộng, có trí tuệ sâu suốt, có trí tuệ tinh điệu, 
có trí tuệ không nhàm chán nên có thể thây biết, 
có trí tuệ quý báu, có trí tuệ tùy thuận. Ty-kheo 
Xá-lợi-phất vừa là bậc thuyết pháp, vừa là bậc 
nghe pháp. Vì sao? Này Hiên giả, vì Ta nói một 
cách sơ lược về Tứ để này thì Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất có thể vì người khác nói một cách đây đủ, tư 
duy một cách đây đủ, có thể thây, có thê khai mở, 
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có thể thông tỏ, có thê phân biệt nêu bày, có thê_ 
hiển thị khiến cho nhiều người tùy thuận đạo 
pháp. Chính Tỳ-kheo Xá-lợi-phất hướng dẫn cho 
con người không có lỗi lâm, ai theo đường tà thì 
có thê trở về chánh đạo. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có 
thể khiến cho mọi người theo đạo, Tỳ-kheo Mục- 
kiên-liên có thể làm cho mọi người phát khởi tâm 
đạo, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất như mẹ sanh, Ty-kheo 
Mục-kiên-liên như mẹ dưỡng. Nhờ Tỳ-kheo Mục- 
kiên-liên mà được giác ngộ. Đôi với Tôn giả Xá- 
lợi-phât và Tôn giả Mục-kiên-liên hãy nên tôn 
thờ, hãy nên cúng dường, hãy nên đến đề học hỏi. 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phât và Tỳ-kheo Mục-kiên-liên là 
bạn đồng học, đưa đến ý niệm an lạc cho các vị 
phạm hạnh chứ không có aI khác. 

Đức Phật thuyết như vậy xong, từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi vào tịnh thất đề tĩnh tọa. Lúc đó Hiển 
giả Xá-lợi-phât bảo các Tỳ-kheo: 

—VÌì lợi ích cho chúng ta nên Đức Phật mới 
xuất hiện ở thế gian, cho nên Ngài nói Tứ để này. 
Tứ đề là gì? 1. Khổ; 2. Tập; 3. Tận (Đ/?); 4. Đạo. 
Thực hành Tứ đề sẽ được diệt khô. 

Này Hiền giả, những gì là Khô đế? -Sanh là 
khố, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, oán thù 
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-_ sặp nhau là khô, thương nhau mà phải chia ly là 
khổ, cầu mong không được là khổ, tóm lại, ngũ 
âm là khô. 

Này Hiên giả, thế nào là sanh khổ? Đó là con 
người và tất cả các chủng loại chúng sanh khác, 
do sanh mà có sự phát triển sanh, do tùy thuận, do 
lòng dục mà thành, năm âm đã phát sanh rôi, liền 
có mạng căn, như vậy gọi là sanh. 

Này Hiên giả, sanh là khố. Do nhân duyên gì 
mà sanh là khố? Đó là khi sanh ra, con người có 
thân cho nên phải thọ khô, do xúc (cánh) tất cả 
xúc, do thọ tật cả thông (ho), làm cho ý lãnh thọ 
khổ. Do xúc tất cả xúc, do thọ tất cả thọ khiến cho 
thân ý xúc khổ. Do xúc tất cả xúc, biết thọ lại 
sanh thọ khiến cho thân lãnh thọ sự phiên não. Do 
xúc tật cả xúc, hiểu thọ lại sanh thọ khiến cho tâm 
ý bị nhiệt não. Do xúc tất cả xúc, biết thọ lại sanh 
thọ khiến thân ý bị nhiệt não mỏi mệt. Do xúc tất 
cả xúc, do thọ tất cả thọ nên thân bị nhiệt não mỏi 
mệt, sanh ra nóng bức buôn râu. Do xúc tất cả 
xúc, đo thọ tất cả thọ khiến cho ý bị nóng bức mệt 
mỏi, sanh ra ý niệm nhiệt não. Do xúc tất cả xúc, 
do thọ tất cả thọ khiến thân ý nóng bức, mệt mỏi, 
sanh ra ý niệm mệt mỏi. Do xúc tất cả xúc, do thọ 
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tật cả thọ nên này Hiên ø1ả, sanh ra sự khô như_. 
đã nói trên. Cho nên nói: Từ sanh mà có gIà. 

Này Hiên giả, những gì gọi là già khổ? 

Cià có nghĩa là mọi chúng sanh trở nên già 
yếu mỏi mệt, da nhăn, sức khỏe giảm sút, vì già 
yếu lưng còng phải chỗng gậy mà đi, râu tóc đen 
nhánh trở thành bạc phơ, các căn đã suy giảm, 
thân đang hư hoại, nhan sắc tiêu tụy, chuyến 
thành cái già của kiếp người. Đó gọi là già. 

Này chư Hiên, già là khổ. Do nhân duyên gì 
mà nói giả là khổ? Do vì người già, thân thể cảm 
xúc khổ. Do xúc tất cả xúc, hành thọ tất cả thọ 
nên ý niệm xúc khổ. Do xúc tất cả xúc, cảm thọ 
tật cả thọ nên thân ý cũng khô. Do xúc tất cả xúc, 
cảm thọ tất cả thọ nên thân bị nhiệt não. Do xúc 
tất cả xúc, do thọ tất cả thọ nên ý niệm bị nhiệt 
não. Do cảm xúc tât cả xúc, thọ tất cả thọ nên thân 
ý bị nhiệt não. Do cảm xúc tất cả xúc, do thọ tất cả 
thọ nên thân bị nóng bức mệt mỏi. Do xúc nên tật 
cả củng xúc, do thọ nên tật cả cùng thọ, niệm bị 
mệt mỏi, nhiệt não, sâu lo. Do xúc nên tất cả cùng 
xúc, do thọ nên tất cả cùng thọ, thân ý niệm bị 
nóng bức, mệt mỏi, sâu lo. Do xúc nên tất cả cùng 
xúc, do thọ nên tất cả cùng thọ, cho nên này Hiền 
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_ giả, mới nói giả là khổ. Do đó nên mới nói sự 
khô trên. 

Này Hiên giả, bệnh là khổ. Bệnh là gì? Đó là 
có lúc đau đầu, đau bụng, đau tai, đau mũi, đau 
miệng, đau môi, đau lưỡi, đau vết hầu, bị nôn ọe, 
bệnh biến (/ừ rạng thái này sanh trạng thải 
khác), bệnh ở hạ bộ, bệnh nhiệt, bệnh đường tiểu 
tiện, bệnh điên, bướu cổ, trăn trở bức rức, đau 
khớp xương, mệt mỏi, bệnh về da, bệnh về mỡ, 
bệnh máu nóng, bệnh đàm... còn nhiều thứ bệnh 
như thế do đó mà sanh, không thê thoát khỏi, đều 
ở trong thân. 

Này Hiển giả, đó gọi là bệnh khổ. Do nhân 
duyên gì mà có bệnh khô? Nghĩa là khi con người 
bị bệnh khiến cho thân phải chịu khổ, do xúc tất 
cả xúc, thọ tất cả thọ nên ý niệm bị khổ. Do xúc 
tất cả xúc, thọ tất cả thọ nên cả thân, ý niệm đồng 
xúc khổ. Do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ, nên 
thân bị nhiệt não. Do xúc tất cả xúc, thọ tật cả thọ 
khiến cho ý bị nhiệt não. Do xúc tất cả xúc, thọ 
tất cả thọ nên thân và ý niệm bị nhiệt não. Do xúc 
tất cả xúc, thọ tất cả thọ nên thân bị nóng bức, sâu 
lo. Do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ, ý bị nóng bức 
sâu lo. Do xúc tất cả xúc, thọ tật cả thọ nên thân 
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và ý niệm bị nóng bức, sâu lo. Do xúc tât cả xúc, _ 
thọ tật cả thọ, này Hiền giả, cho nên gọi đó là 
bệnh khổ, là do các nhân duyên trên. 

Này Hiên giả, chết là khô. Chết là gì? Đó là 
điều mà con người không sao tránh khỏi, là con 
người ở trong vòng sanh tử, thân này bị bỏ đi, tan 
phế, hoại diệt ở khắp mọi nơi, không còn thấy lại 
thân hình nữa, năm âm đã dứt, mạng căn đã xả 
bỏ. Khi đã hủy diệt, đã chết, thì gọi đó là chết. 

Này Hiên giả, do nhân duyên gì mà gọi chết là 
khổ? —Đó là lúc chết, thân con người cảm xúc sự 
khổ, do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ nên ý niệm 
cảm xúc khô. Do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ nên 
thân và ý niệm cảm xúc sự khô. Do xúc tất cả 
xúc, thọ tất cả thọ khiến cho thân bị nhiệt não. Do 
xúc tất cả xúc, thọ tật cả thọ khiến cho ý niệm bị 
nhiệt não. Do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ nên 
khiến cho thân ý bị nhiệt não. Do xúc tất cả xúc, 
thọ tất cả thọ, nên thân bị mỏi mệt, nóng bức, hồi 
hận, áo não. Do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ 
khiến cho thân và ý niệm bị mỏi mệt, nóng bức, 
hôi hận, áo não. Do xúc tất cả xúc, thọ tât cả thọ, 
này Hiển giả, cho nên nói chết là khô. Do nhân 
duyên đó và cũng từ nhân duyên đó cho nên nói 
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_ chết là khổ. 

Này Hiền giả, oán ghét nhau mà phải gặp 
nhau là khổ. Những øì gọi là oán ghét nhau mà 
phải gặp nhau? Này Hiền giả, con người có sáu 
tự nhập (s¿u xứ bên trong), không đáng yêu, 
không đáng thích, nhưng chúng tụ hội tại một 
chỗ, đó là tướng hủy hoại, không ở đúng vị trí, 
nhưng cùng nhau tụ hội, cộng sự, sự tương ly ây 
gọi là khô. Cũng vậy, các ngoại xứ cũng lại như 
thê, đó là: Thức cũng vậy, tư cũng vậy, thống 
(ho) cũng vậy, tư tưởng cũng vậy, niệm cũng 
vậy, ái cũng vậy, sáu hành cũng như vậy. Này 
Hiện giả, con người có sáu thứ gìn giữ không 
đáng yêu. Những øì là sáu thứ? Đó là địa chủng, 
thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng, không 
chủng và thức chủng. Đó là nhất hội tướng, cùng 
hiệp hội, cùng cộng sự, đó là khổ. Này Hiền giả, 
vì chúng không tương ưng, không đáng yêu mà 
phải ở chung cho nên gọi là khổ. Do nhân duyên 
øì mà chúng không tương ưng, không đáng yêu 
mà phải tụ hội, này Hiển giả, gọi là khổ? Do vì 
chúng không thương nhau mà phải cộng sự, hiệp 
hội, này Hiền giả, mới khiến cho thân con người 
xúc khổ, do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ, khiến 
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cho ý xúc khổ. Do xúc tât cả xúc, thọ tất cả thọ _- 
nên khiến cho thân và ý niệm bị xúc khổ. Do xúc 
tất cả xúc, thọ tật cả thọ nên khiến cho thân và ý 
niệm bị đốt cháy. Do xúc tất cả xúc, thọ tất cả 
thọ nên khiến cho thân bị đốt cháy, mệt mỏi, khô 
não. Do xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ, nên khiến 
cho ý niệm bị đốt cháy, mệt mỏi, khổ não. Do 
xúc tất cả xúc, thọ tất cả thọ, nên khiến cho thân 
và ý niệm bị đốt cháy, mệt mỏi, khổ não. Do xúc 
tất cả xúc, thọ tất cả thọ, nên không yêu mến với 
nhau mà phải tụ hội tương phùng, này Hiền giả, 
đó là khổ. Cho nên nói như trên là do như vậy. 
Này Hiện giả, thương yêu mà phải xa lìa là 
khố. Những øì là thương yêu mà phải xa lìa? Này 
Hiền giả, đó là con người có sáu xứ bên trong, rất 
đáng yêu, nhưng chúng phải chia ly, mất hăn, xa 
cách, từ biệt, không tụ hội với nhau, không hội 
ngộ, không ở chung, không gặp nhau, không cảm 
xúc nhau, gọi đó là khô. Cũng vậy, đối với sáu 
ngoại xứ: Thức cũng vậy, xúc cũng vậy, Thống 
(ho) cũng vậy, Niệm cũng vậy, Ái cũng vậy, sáu 
thứ gìn giữ cũng vậy. Này Hiển giả, có người 
thương yêu sáu thứ gìn giữ, đó là: Địa, thủy, hỏa, 
phong, không và thức, nhưng phải biệt ly, cách 
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_ biệt xa lìa nhau, không hội ngộ, xa lìa, không ở 
chung, không gặp nhau, không cảm xúc nhau, đó 
là khổ. Này chư Hiên, do xa lìa điều mình yêu 
thương cho nên gọi là khô. Do đó, do nhân duyên 
ây mới nói như vậy. 

Cầu mong mà không được cũng là khô. Này 
Hiện giả, cho nên lại nói pháp. thế glan, con người 
nếu trong ý " ra ƯỚC muốn răng: “Mong tôi 
đừng sanh ra”. Điêu ấy không thế muôn mà được. 
VớI sự già, này Hiền giả, con người nếu trong ỹ 
sanh ra ước muốn răng: “Mong tôi đừng già”. Y 
đó không phải muôn mà được. Đối với sự bệnh, 
này Hiển giả, con người khi đã thọ bệnh, khởi lên 
ước muôn răng: “Mong tôi không bệnh”, nhưng 
vẫn không thoát khỏi. Này Hiên giả, đối với sự 
chết, con người thì phải chết, nhưng mong răng: 
“Mong cho tôi được sông, đừng chết”, nhưng 
không phải mong mà được. Này Hiển giả, CÓ 
người đã sanh ra ý thống khô, không ưa, không 
tham muốn, vô dụng, người ây sanh ra ước muôn 
răng: “Nêu đã sanh ra ý thông khố, không đáng 
ưa, vô dụng, mong sao nÓ đối thành đáng ưa, 
đáng muôn, vừa ý”. Điêu ây không thê muốn mà 
được. 
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Này Hiện giả, có người có tư tưởng mong - 
câu, suy nghĩ không đáng ưa, không vừa ý, không 
hiện hữu, người ấy suy nghĩ như vây: “Hãy khiến 
cho ý mong câu nhưng vô dụng, không vừa ý, 
không đáng ưa, mong sao đối thành khả dụng, 
hợp ý, hãy khiến cho ta được vừa ý, đôi với cái 
không thể được thì trở thành có thể được”. 

Này Hiền giả, có người sanh ra tư tưởng khả 
ái, hợp ý. Giả sử người ấy sanh ra ý nghĩ: “Nếu 
cảm xúc ta đã sanh ra khả ái, hợp ý, mong cho nó 
được thường hăng không ly biệt”. Sự mong muốn 
đó không phải muôn mà được. 

Này Hiển giả, giả sử có người sanh ra tư 
tưởng này: “Niệm ái thật hợp ý đáng yêu”, liên 
sanh ra ý muốn: “Hãy khiến cho tư tưởng nảy, 
niệm sanh dục, khả ý dục được thường hăng, kiên 
cô, đừng xa lìa. Hãy khiến cho sự mong ước này 
đừng cắt đứt”, nhưng vẫn không được. Điều 
mong câu mà không được là khô, do đó mà nói, 
cũng do nhân duyên ấy mà nói. 

Nói tóm lại, năm ấm là khổ, cho nên lại nói 
pháp này là pháp vô thường, nguy ách, bệnh tật, 
phá hoại, bị bệnh tật làm hư hoại, già nua, không 
kiên cô, không đáng tin cậy, bị chia lia, cho nên 
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nói gốc năm âm là khô. 

Này Hiền giả, thời gian quá khứ là khô đề, 
thời gian vị lai, này Hiển giả, cũng là khô đề; thời 
gian hiện tại, này Hiền giả, cũng là khô để. Đó là 
điều chắc thật, không điên đảo, không mê hoặc. 
Này Hiên giả, nếu có sự thật nào hợp với chân lý 
như vậy là phù hợp với chân lý của bậc Hiên giả; 
này Hiên giả, là đạt được sự tương ứng với tri 
kiến giải thoát của bậc Hiền giả. Giác ngộ chân lý 
như vậy cho nên gọi đó là chân lý của bậc Hiển 
giả. 

Này Hiền giả, những øì gọi là Khô tập để? 
Này Hiền ø1ả, hoặc là con người có sáu tự nội ở 
trong thân (sứu xứ bên trong), trong đó nêu ai có 
tham đăm, có nhiễm thì gọi là Tập. Như vậy, đối 
với tự thân, ngoại thần cũng như vậy. Từ thức, 
cánh (xác). tri, hành, ái, hữu cũng vậy. 

Này Hiển giả, con người có tham ái sáu giới: 
Địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Những gì 
làm cho kẻ ấy phát sanh tham đắm, gần gũi, thì 
øọI1 là Tập. 

Như vậy phải làm thế nào? Nêu CÓ NPƯỜI 
tham ái đối với vợ con, nô tỳ, quyến thuộc, ruộng 
đất, nhà cửa, chỗ ngôi, đồ năm, người ây tạo tác 
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nghiệp có vướng chập nơi ái, gân gũi, xúc chạm, _ 
phát sanh mong câu. Nên biết ái tập này là Khô 
tập đề. Này Hiền giả, thời quá khứ cũng ái tập 
này là Khổ tập đề. Này Hiên giả, thời vị lai cũng 
ái tập này là Khô tập đề, thời hiện tại cũng ái tập 
nảy là Khổ tập đề, là như thật, không khác, là như 
thật, không điên đảo, mê hoặc. Này Hiền giả, 
chân để là sự thật đích thực, chân chánh. Này 
Hiển giả, đó là sự thật của bậc Thánh; xúc, kiến, 
giải, đắc của Hiền giả, tương Ưng VỚI SỰ giác ngộ, 
này Hiên giả, cho nên gọi là Khô tập đề. 

Này Hiển giả, những gì gọi là Khổ tận để? 
Này Hiên giả, con người có sáu thứ nhập trong tự 
thân nhưng không thọ, hiểu rõ như vậy, không 
xúc, đã đoạn, đã xả, xa lìa, đã chấm dứt, không 
còn mong mỏi, đã diệt, văng lặng, đó là khổ diệt. 
Đôi với ngoại thân cũng vậy, thức tưởng cận cánh 
(xúc). tư tưởng, niệm hành, vọng ái cũng thê. 

Này Hiền giả, con người có sáu giới nhưng 
không ái, đó là: Địa, thủy, hỏa, phong, không và 
thức. Nhờ hiểu rõ như vậy nên không xúc nhau, 
đã đoạn, đã xả, đã bỏ, đã thay đôi, không dùng, 
đó là khô tận. Đó là những gì? Nếu con người 
không có tham ái đối với con cái, nhà cửa, nô tỳ, 
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_kẻ sai khiến, ruộng đất, phòng ôc, quán xá, đô 
năm, lợi tức của việc mua bán, hoàn toàn không 
tham đăm thì sẽ không có ý gần gũi, phát sanh 
mong câu, nên biết ái này châm dứt là khổ tận. 
Này Hiển giả, ở thời quá khứ nếu ái tận thì khổ 
cũng tận. Này chư Hiên, ở đời vị lai cũng vậy, đời 
hiện tại cũng thê, nếu ái tận thì khổ cũng tận. Này 
Hiển giả, như vậy sự thật đó là không thay đổi, 
không mê hoặc, không điên đảo. Có chân để ây 
thì khổ liên tận. Này Hiền giá, đó gọi là Đề (/ức 
là điểu chắc chắn). 

Này Hiển giả, những gì gọi là Khô tận thọ 
hành đế? Này Hiền giả, có tám chủng đạo: 1. 
Trực kiến; 2. Trực trị; 3. Trực ngữ; 4. Trực hành; 
5. Trực nghiệp; 6. Trực phương tiện; 7. Trực 
niệm; 8. Trực định. 

Này Hiên giả, Trực kiến là gì? 

-Đó là khi vị Hiền giả đệ tử đạo đức suy 
niệm về Khô là Khô, Tập là Tập, Tận là Tận, 
Đạo là Đạo, có thể quán phân biệt, được pháp 
quán; có thể thọ tưởng, có thể quán tưởng, có thê 
suy tưởng, có thể thọ hành, gọi đó là Trực kiến; 
cũng có thể quán sát sự tạo tác trước kia của 
mình, cũng suy niệm về đạo đức, hoặc thây các 
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hành là đáng hôi hận (7đ họa), nên tịnh chỉ, 
thây vô vi là tịch nhiên (Miếr-bàn là tịch điệt), do 
không vướng mặc, mà được giải thoát ý, quán 
phân biệt hành tướng, ý hành đỗi với pháp, quán 
bất ly tướng tham thọ. Đó gọi là Chánh trực kiến, 
øọ1 là Đạo đức đề. 

Này Hiền giả, những gì là Chánh trực trị 
(chánh tư duy)? 

-Nếu bậc Hiên giả, vị đệ tử đạo đức suy niệm 
về Khô là Khổ, Tập là Tập, Tận là Tận, Đạo là 
Đạo; nếu đã nghĩ những gì thì nay nhớ lại thì gọi 
đó là Trực trỊ; cũng quán việc đời trước của mình, 
cũng nhớ lại hành tướng của sở học, do vậy hối 
hận thấy chúng là tai họa, an trụ trong vô vi tịch 
nhiên, không còn chấp trước, được ý giải thoát, 
quán niêm an chỉ những điều mong câu, suy niệm 
hành tùy hành. Đó gọi là Trực trị, đó là Đạo đức 
đê. 

Này Hiên giả, Chánh trực ngữ là gì? 

—Ðó là bậc Hiên giả vị đệ tử đạo đức suy niệm 
về Khô là Khổ, Tập là Tập, Tận là Tận, Đạo là 
Đạo, đình chỉ bỗn lỗi của miệng, và những hạnh 
ác khác của miệng, từ đó được an chỉ, viễn ly, an 
chỉ và viễn ly, phòng hộ không làm điều không 
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_ đáng làm, từ tạo tội nay được vô tội. Đó gọi là 
Trực ngữ; cũng lại quán việc làm ngày trước, đã 
thâm nhập hạnh, thực hành nhớ nghĩ về đạo. Do 
tụ tập nên sanh tâm hối hận, an trụ trong pháp vô 
vi, văng lặng, vượt thê, khả ý; tâm an định, không 
còn chấp trước nên được ý giải thoát, quán phân 
biệt, trừ bốn hạnh ác của miệng, xa lia, đình chỉ, 
viễn ly, thâu giữ, điều không nên nói thì không 
nói, từ chỗ thọ tội nay được vô tội, đó gọi là Trực 
ngữ, gọi là Đạo đức đề. 

Này Hiền giả, Chánh trực hạnh là thế nào? 

-Ðó là bậc Hiển giả, vị đệ tử đạo đức suy 
niệm Khổ là Khô, Tập là Tập, Tận là Tận, Đạo là 
Đạo, trừ ba hạnh ác của thân, cũng trừ các hạnh 
ác khác của thần. Nhờ đó đình chỉ xa lìa, thầu giữ, 
điều không đáng làm thì không làm, điều đáng 
phải bị tội thì làm cho vô tội. Đó gọi là Trực 
hạnh, cũng quán sát việc làm đời trước, cũng theo 
hạnh đạo đức suy niệm về các việc làm ở thế gian 
thây hôi hận, an định trong vô vi, Vượt thế, văng 
lặng, tịch nhiên. Do tâm đã giải thoát vượt thế 
không vướng mắc nên được ý giải thoát, được sự 
quán chiếu để trừ ba hạnh ác của thân, cũng để 
trừ các hạnh ác khác của thân; xa lia, đình chỉ, 
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viễn ly, thâu giữ, không làm điêu không nên. 
làm, từ có tội được vô tội. Đó gọi là Chánh trực 
hạnh, đó gọi là Đạo đức đề. 

Này Hiên giả, Chánh trực nghiệp là thế nào? 

-Ðó là bậc Hiển giả, vị đệ tử đạo đức suy 
niệm Khổ là Khô, Tập là Tập, Tận là Tận, Đạo là 
Đạo, suy niệm về những điều không nên cầu, 
không nên làm, bao nhiêu nghiệp súc sanh, do tà 
hạnh mà muôn để mình được sanh sông. Đó gọi 
là tà nghiệp. Cũng quán sát về việc làm đời trước, 
do hạnh được đắc đạo, nhớ nghĩ các việc làm ở 
thê gian, quán thây hôi hận, an định trong vô vi, 
vượt thể, vắng lặng, tịch nhiên; được tâm định 
vượt thế gian, không vướng mặc, được ý giải 
thoát, nhờ đó quán thây điều không nên mong cầu 
thì không câu, với bao nhiêu hạnh nghiệp súc 
sanh để tự nuôi sống, thì xa lìa, đình chỉ, viễn ly, 
thâu giữ, không làm, do đó điều đáng phải có tội 
thì được vô tội. Đó gọi là Chánh trực nghiệp, gọi 
là Đạo đức đê. 

Này Hiên giả, Chánh trực phương tiện là gì? 

Đó là bậc Hiển giả, vị đệ tử đạo đức suy 
niệm Khổ là Khô, Tập là Tập, Tận là Tận, Đạo là 
Đạo, có tinh tấn, có phương tiện, có xuất ly, có 
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an chỉ, năng hành, diễn bày, hoan hỷ; không 
hủy, không diệt niệm Chánh định thì gọi là 
Chánh trực phương tiện. Vị ây cũng quán sát việc 
làm đời trước. Do niệm được tu tập, từ các việc 
làm ở thế gian thấy hối hận, nên kiến an định, 
vượt thế gian, frụ trong vô vi tịch nhiên; nhờ 
không tham đắm được đắc đạo, quán ý giải thoát, 
có tinh tân, có phương tiện, có xuất ly, có an chỉ, 
diễn bày, hoan hỷ; không hủy diệt niệm, nhiếp ý 
an định một cách chân chánh. Đó gọi là Chánh 
trực phương tiện, gọi là Đạo đức đê. 

Này Hiên giả, Trực chánh niệm là gì? 

-Nếu bậc Hiên giả, vị đệ tử đạo đức suy niệm 
Khô là Khổ, Tập là Tập, Tận là Tận, Đạo là Đạo, 
luôn theo đó suy niệm, niệm niệm không quên, ít 
nói, không lìa niệm, thì gọi là Trực chánh niệm. 
VỊ ây cũng quán sát việc làm đời trước, cũng nhờ 
đó được đạo hạnh, suy niệm hạnh thế gian là bất 
khả hối, nhiếp tâm an định, vượt thế gian, trụ 
trong vô vi tịch nhiên, kiến chiếu một đức không 
còn chấp trước, ý giải thoát, quán niệm, tưởng 
niệm; từ niệm ây niệm niệm mãi không quên, ít 
nói, không rời niệm. Đó gọi là Trực chánh niệm, 
øọI1 là Đạo đức đề. 
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Này Hiên giả, Trực chánh định là gì? ˆ 

-Nếu bậc Hiên giả, vị đệ tử đạo đức suy niệm 
Khô là Khổ, Tập là Tập, Tận là Tận, Đạo là Đạo, 
do ý an chỉ nên không động, không dong ruôi, 
nhờ nhiếp chỉ cho nên ý niệm được chuyên nhất, 
đó gọi là Trực chánh định. VỊ ấy cũng quán sát về 
việc làm đời trước, từ đó ý niệm được giải thoát, 
thây hành vi ở thê gian mà hối hận, nhiếp ý an 
chỉ, vượt thê gian, có kiến giải thoát, dứt mọi 
chấp trước, nhờ nhân duyên giải thoát nên ý quán 
hướng về sự đình chỉ ý, chánh an, chuyên nhất, 
không mê hoặc, không dong ruồi, nhiếp ý an chỉ 
định niệm ở hai niệm. Đó gọi là Trực chánh định, 
gọI là Đạo đức đề. 

Này Hiền giả, thời quá khứ là Khổ tận đạo 
thánh đề (Đạo đề), thời vị lai sau này cũng là thọ 
hành thánh đề, thời hiện tại cũng là thọ hành diệt 
khố thánh đế, như thật, không khác, không mất, 
không mê hoặc, là chân đề, đúng căn bản, đúng 
cái đức của Đạo đức đề. Này Hiền giả, đế chân 
thật này, nhờ thây nó mà được giải thoát, cho nên 
gọI là khổ tận, nhờ thực hành như vậy nên gọi là 
Đạo đức để. Do đó nên nói: “Khổ và khổ tập 
chấm dứt thì thấy đạo. Phật đã nói ra, phải thực 
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_ hành mãi mãi”. 
Tôn giả Xá-lợi-phât giảng nói như vậy, các 
Ty-kheo thọ giáo phụng hành. 


L] 
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SÓ 33 


PHẬT NÓI KINH NƯỚC SÔNG HÀNG 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Pháp 
Cự. 


Nghe như vây: 

Một thời Phật cùng chúng đệ tử Đại Tỳ-kheo 
Tăng, các Bô-tát đồng đi đến sông Hăng, chư 
Thiên, dân chúng, quỷ, thân, rông, nhân, phi 
nhân và những vị mới phát tâm theo đạo nhiều 
vô số, tât cả đều mang hoa hương, kỹ nhạc đi 
theo sau Phật. Đến sông Hằng, tất cả đều trải tòa 
ra ngôi, chúng hội đã ồn định. Vào ngày mười 
lăm trong tháng, ngày thuyết giới, Tôn giả A-nan 
từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, đên phía trước 
đảnh lễ, đầu chạm sát chân Phật, rồi quỳ xuống 
chắp tay bạch: 

-Các đệ tử đã an tọa ỗn định, cúi mong Đức 
Phật có thể thuyết Giới kinh. 
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— Đức Phật im lặng không đáp. Tôn giả A-nan 
liên trở về chỗ ngôi. Thật lâu, mãi đến nửa đêm 
Tôn giả A-nan lại đứng dậy, đến phía trước, quỳ 
thăng bạch Phật: 

-Đã nửa đêm tôi, các đệ tử đều ngôi yên lặng, 
mong được nghe Đức Phật thuyết Giới kinh. 

Đức Phật lại im lặng không trả lời, Tôn giả À- 
nan lại về chỗ ngôi rất lâu, gà sắp sửa gáy, Tôn 
giả A-nan lại đến phía trước quỳ xuống, chắp tay 
bạch Phật: 

-Gà sắp gáy, các đệ tử mong muốn nghe Phật 
thuyết Giới kinh. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Con người sống chết xoay vẫn qua lại trong 
năm đường, ở thế gian hết sức thông khổ. Kẻ 
không tự hay biết cội nguồn của đời trước, kiếp 
trước, đều do tâm ý không được ngay thăng. Thân 
người rất khó được, đã được thân rôi lại càng khó 
được nghe Giới kinh của Phật, đã được nghe Giới 
kinh của Phật rôi mà tin nhập được Phật đạo lại 
càng khó, đã tin nhập Phật đạo mà giữ được GIới 
kinh lại càng khó hơn. Đức Phật muôn nói Giới 
kinh, nhưng nay có một đệ tử ở trong nhóm này 
chăng thể thọ trì Giới kinh của Phật, do đó nên 
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Đức Phật mới không nói Giới kinh. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Con không biết vị đệ tử không trì Giới kinh 
ngôi ở chỗ nào? 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ở trong pháp tam- 
muội đã quan sát khắp lượt, thấy người đệ tử 
không trì giới, liền đứng dậy đi đến trước vị ấy, 
nói: 

-Ông là đệ tử của Đức Phật mà không thê thọ 
trì Giới pháp, đó là hạng người phế bỏ, không thể 
cùng ngôi chung với các Tôn giả. Hãy đứng dậy, 
đi ra, không được trở lại trong chúng này nữa. 

Đức Phật bảo Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

-Tôn giả đã khéo giải thích, khiến cho người 
đệ tử không giữ giới ra khỏi nơi đây, tự biết xâu 
hồ nên đi ra. 

Đức Phật bảo các đệ tử: 

Lành thay! Nay Ta sẽ thuyết pháp. 

Các đệ tử đều chắp tay thưa: 

— Thưa vâng, chúng con xIn thọ giáo. 

Đức Phật dạy: 

-Nước thủy triều trong biển lớn lúc dâng lên 
không vượt qua mức cũ, lúc xuông cũng không 
vượt qua mức cũ. Các đệ tử đều nên giữ vững 
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_ tâm, chánh ý quay trở lại tự xem trong năm tạng 
của mình, suy nghĩ biết sự sanh tử rất đau khổ, 
hãy phụng trì Giới kinh, đừng để thiếu sót, phạm 
phải. Người trì năm giới được sanh trở lại nhân 
gian làm người. Người giữ mười giới được sanh 
lên trời, người giữ hai trăm năm mươi giới đời 
này được quả A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát, 
đạo lớn Nê-hoàn của Phật. Nhờ đạo mà được thân 
người, nên phụng trì giới kinh, dâu có chết thì 
chịu chết đừng đề khiêm khuyết sai phạm dẫu chỉ 
lớn băng lông tóc. 

Thí như nước trong biến lớn lúc sáng, lúc tối, 
khi lên, khi xuống, không vượt quá mức cũ. 
Trong biến có bảy báu. Bảy báu ấy là những gì? 

1. Bạch ngân. 

2.Hoàng kim. 

3.San hô 

4. Bạch châu. 

5. Xa cử. 

6. Minh nguyệt châu. 

7.Ma-mI châu. 

Đó là bảy báu ở trong biển. Nay trong đạo 
Phật cũng có bảy báu. 

Đức Phật dạy: 
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Bảy báu đó là: 

1. Tu-đà-hoàn. 

2. Tư-đà-hàm. 

3. A-na-hàm. 

4.A-la-hán. 

5. Bích-chi-phật. 

6. Bồ-tát phát tâm hóa độ tất cả. 

7. Đạo lớn Nê-hoàn của Phật. 

Đó là bảy báu. Muốn đạt được đạo báu cân 
phải lia bỏ các nẻo dâm dật, sân hận, ngu s1; phải 
trì giới tinh tấn, tích chứa công đức, trong ngoài 
thanh tịnh, tự giữ sự thanh cao khác thường. Như 
vậy, nước trong biển không chứa vật ô uê, nếu có 
người chết ô uẽ, hôi thối, không thanh khiết, gió 
mạnh sẽ thôi lên bờ. Nay trong đạo Phật cũng 
không chứa những người xấu ô uế, không giữ 
Giới kinh. Các người đã phạm CIới kinh nên cho 
ra khỏi đại chúng ngay. Thí như có bốn loại 
chuột. Một là chuột ở trong phòng, hai là chuột ở 
trong nhà, ba là chuột ở nơi ruộng hoang, bốn là 
loại chuột ở nơi dơ sạch lẫn lộn. Loại chuột ở 
trong phòng thì không thể sông nơi đất băng, loại 
chuột sông ở đất băng thi không thể sống trong 
phòng ốc, loại chuột sông nơi ruộng hoang thì 
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_ không thê sông trong nhà người được, chuột ở 
trong nhà người thì không thể sông ngoài đồng 
hoang, chuột sông nơi vừa sạch vừa dơ thì không 
thể ra khỏi chỗ ấy mà sông được, vì không biết 
kho lẫm đây lúa ở đâu. Con người cũng lại có bốn 
hạng. Sao gọi là bốn hạng? Một là người tâm ý 
đoan chánh trì giới không phạm, muốn đạt được 
đạo quả A-la-hán; hai là người trì giới tinh tân 
muôn được đạo quả Biích-chi-phật; hạng người 
thứ ba là trì giới câu học thông rõ kinh, có trí tuệ, 
dốc độ tất cả, muôn đạt được Phật đạo; hạng thứ 
tư là giả danh làm đệ tử, nhưng không thể phụng 
trì giới sáng suốt, không muôn học hỏi, tâm ý do 
dự vì sợ không đắc đạo. Bốn loại đệ tử trên cũng 
như bốn loại chuột ây. 

Đức Phật dạy: 

Này các đệ tử, trong thiên hạ có năm con 
sông lớn. Dòng nước ở phương Đông có một con 
sông lớn tên là Sa lộc, dòng nước ở phương Nam 
có một con sông lớn tên là A-di, dòng nước ở 
phương Tây có một con sông lớn tên là Hăng, 
dòng nước ở phương Bắc có một con sông lớn 
tên là Mặc-bôi-hôi, dòng nước ở chính giữa tên 
là Vi giang. Chúng chảy vào biển đều bỏ tên 
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riêng của mình, chỉ gọi là nước biển. 

Đức Phật dạy: 

Này các đệ tử, có chủng tộc Bà-la-môn, có 
chủng tộc Sát-lợi, có chủng tộc Công sư, có 
chủng tộc Điền gia, có người ăn xin. Chủng tộc 
nào cũng tự cho răng: “Chủng tộc của ta là cao 
sang”, nhưng sự phú quý, hay bân tiện đều giống 
như nước của năm con sông lớn chảy vào biến cả. 
Tất cả mọi dòng họ làm đệ tử của Phật đều bỏ tên 
họ riêng của mình, chỉ gọi là đệ tử của Phật mà 
thôi, làm gì có giàu nghèo mà tự kiêu mạn? Kẻ 
biết trước phải dạy lại cho kẻ biết sau. Không 
được nói: “Ta biết đạo”, rồi tự cho là hơn. Không 
được nói: “Ta học lâu, biết nhiều kinh”, không 
được nói: “Y ta nghĩ là đúng với đạo, ý của ông 
nghĩ thì không hợp đạo”, nói như vậy đều là 
phạm giới, không được ở trong chúng. Trong đạo 
pháp, lớn nhỏ phải cùng nhau dạy dỗ, che chở, 
hãy cùng nhau thừa kế. Có người chưa hiểu kinh 
đạo, không được nói cho họ nghe những việc sâu 
xa, đó là lỗi lớn. Lúc trời mưa to, nước mưa chảy 
vào rãnh, nước rãnh chảy vào khe nước, khe chảy 
vào sông lớn, nước sông lớn chảy vào trong biến, 
nước trong biến thì không tăng, không giảm. 
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— Này các đệ tử, có người đắc quả Tu-đà-hoàn; 
có người đắc quả Tư-đà-hàm; có người đặc quả 
A-na-hàm; có người đắc quả A-la-hán; có người 
đắc quả vị Bích-chi-phật; có người đạt được bậc 
Bất thoái chuyển; có người đạt được đạo Nê-hoàn 
của Phật. Người đến, người đi nhưng đạo Phật 
không hề tăng, giảm. Giống như nước biên không 
tăng không giảm. 

Đức Phật dạy: 

-Ở trong biên có loại cá lớn: một là dài bốn 
ngàn dặm; hai là dài tắm ngàn dặm; ba là dài một 
vạn hai ngàn dặm; bốn là đài một vạn sáu ngàn 
dặm; năm là dài hai vạn dặm; sáu là dài hai vạn 
bốn ngàn dặm; bảy là dài hai vạn tám ngàn dặm. 
Người học đạo nếu không gặp minh sư, đâu biết 
trong thiên hạ có đạo lớn. Chèo thuyên dạo chơi ở 
các rãnh, ao, suỗi đâu biết trong thiên hạ còn có 
sông to biên lớn nữa. Kinh Phật như sông to bể 
rộng, tất cả kinh sách của thế Ø1an đều nhờ nơi 
kinh Phật mà lưu xuất. Kinh đã khó gặp mà được 
thây nghe thì nên giữ gìn, đọc tụng. Sau này hàng 
ngàn, vạn ức năm có còn Giới kinh của Phật 
chăng? Mặt trời, mặt trăng, tinh tú còn có lúc hủy 
hoại, nhưng phụng hành Giới kinh của Phật thì 
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Phật không còn thuyết Giới kinh lại nữa. Giới 
kinh của Phật hết sức quan trọng. Trong đó có 
người thọ trì giới mà phạm điều ác thì đầu bị bể 
làm bảy mảnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các đệ tử đều 
một lòng trân trọng thọ trì Giới kinh. Chư Thiên, 
dân chúng, quỷ, thân, rồng đều đến phía trước, 
đâu mặt cung kính đảnh lễ Phật rôi lui ra. 


L] 
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SỐ 34 


PHẬT NÓI KINH PHÁP HẢI 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Thích Pháp Cự. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Chiêm-ba, 
ở trên bờ ao Hán-khư-lợi cùng đông đủ chúng đại 
Tỳ-kheo. Bấy giờ vào ngày thứ mười lăm trong 
tháng, là lúc thuyết giới. Đức Phật ngồi thật lâu 
mà vẫn im lặng, không thuyết giới. Thị giả A-nan 
liền sửa lại y phục, quỳ xuống, bạch Phật: 

-Đầu đêm đã qua, nửa đêm sắp đến, đại chúng 
tập hợp đã lâu, mong Đức Thê Tôn không từ mệt 
mỏi, xin Đức Thê Tôn thuyết giới. 

Đức Phật vẫn ngôi im lặng. 

Chúng Tăng ngôi đã lâu. Lúc ây có một Tỳ- 
kheo tên là A-nhã-đô-lô, lại sửa y phục, quỳ thăng 
bạch Phật: 

-Đầu đêm, nửa đêm đã qua, bây giờ gà sắp 
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gáy, chúng Tăng nhóm họp đã lâu, mong Đức 
Thế Tôn không từ mệt mỏi thuyết giới cho chúng 
Tăng. 

Đức Phật vẫn im lặng. 

Lại bạch: 

-Bạch Đức Thế Tôn, sao mai đã mọc, thời ĐiỜ 
sắp qua. 

Đức Phật dạy: 

-Này Tỳ-kheo, hãy lắng nghe! Trong chúng 
Tăng có kẻ bất tịnh cho nên Ta không thê thuyết 
giới được. 

Hiền giả Đại Mục-kiên-liên trong lòng suy 
nghĩ: “Ta nên định tâm quán xem ai là kẻ bất 
tịnh”. Hiền giả Mục-kiên-liên bạch Phật: 

-Con muốn dùng định tâm quán xem ai là 
người bất tịnh. Nếu là bất tịnh, con sẽ bảo kẻ ây 
ra khỏi chúng. 

Đức Phật bảo: 

-Hiên giả muôn dùng định tâm quán xem ai là 
kẻ bất tịnh rôi bảo kẻ ấy ra khỏi chúng. Lời nói ây 
rất hay, vậy hãy quan sát đi. 

Hiền giả Mục-liên liền dùng định tâm quan sát 
thây người đệ tử phạm trọng ĐIỚI, rồi từ định tâm 
đứng dậy, đến trước vị Tỳ-kheo ây nói: 
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— -Ông làm Sa-môn, phải tôn thờ giới, giới là 
căn bản, giới giống như cái đầu của con người, 
giới hạnh của Sa-môn cần phải thanh bạch giống 
như nước, như ngọc, đó là tòa ngôi của Như LaI, 
là chỗ hội tụ của Hiền thánh, là nơi y cứ của pháp 
vượt thế, là chỗ nhóm họp của các vị đạo đức 
thanh tịnh. Tòa ngôi này giống như rừng Chiên- 
đàn, ông đã dùng mùi hôi thối của cây Y lan làm 
rôi loạn sự chân chánh. 

Hiển giả Mục-liên dùng tay tự dẫn người ấy đi 
ra ngoài và nói: 

-Ông là người phê thải, không được tham dự 
vào sự tập hợp thanh tịnh đại chúng của Đức Như 
Lai, không được dùng cái nhà cầu, ô uế dự vào sự 
tập hợp lớn của đại tăng. Biển cả không thâu nhận 
xác chết hôi thối. Ông hãy tự suy nghĩ điều ấy, 
đừng để ô uê chúng Hiên thánh. 

Người ô uê đã đi ra, Hiên giả Mục-liên bạch 
Phật: 

-Người uế trược đã đi xa, chúng Tăng đã 
được thanh tịnh. Cúi mong Đức Thế Tôn thuyết 
GIỚI. 

Đức Thê Tôn vẫn cứ im lặng. Hiển giả Mục- 
liên thấy lạ, quan sát bỗn bên, thây ở tòa trên, Tỳ- 
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kheo vừa rôi vẫn còn ngôi ở tòa, Hiên giả Mục-_ˆ 
liên ra lệnh: 

-Ông là người phế thải, tại sao không tự đi ra? 
Tội ô uê của ông nặng, ngôi ở tòa này làm gì? 

Hiền giả Mục-liên khiến trách nặng nê, vị ây 
mới rời khỏi tòa ra đi. Hiền giả Mục-liên lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, người Ô uê đã ra rồi, đại 
chúng đã thanh tịnh không còn ô uế nữa. Cúi 
mong Đức Thê Tôn thuyết giới, khiến cho chúng 
Tăng được tu tịnh nghiệp. 

Đức Phật bảo Hiên giả Mục-liên: 

-Từ nay về sau Ta không thuyết giới nữa. Các 
vị có thể tự cùng nhau thuyết giới. Nêu Ta thuyết 
giới, người phạm giới ở trong chúng 1m lặng, 
không tự phát lỗ tội lỗi mà vẫn dự vào tòa của 
Như Lai, đó là sự im lặng vọng ngữ. Nếu im lặng 
vọng ngữ thì đầu kẻ ây bị vỡ làm bảy mảnh. Đức 
Như Lai thuyết giới cho đại chúng đâu phải là 
chuyện dễ. Từ nay về sau các vị hãy tự thuyết 
ĐIỚI. 

Hiển giả Mục-liên bạch Phật: 

—Irước kia đệ tử nghe đạo, trước nhờ Đức 
Như Lai giáo hóa cho, chớ không phải do đệ tử tự 
ngộ mà thành đạo. Thánh Đức của Như Lai sâu 
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nặng như trời đất. Lời nói chân thật mà trọng 
yếu, đệ tử tụng tập nên chứng được đạo quả. Đức 
Như Lai giống như trời mưa, trăm loài lúa thóc, 
cây cỏ được tươi tốt, không loài nào không nhờ 
Ngài mà được tươi tốt. Đệ tử đức mỏng, đạo nhỏ, 
người không tin phục. Thế Tôn thương xót kẻ 
phàm tục đưi điếc, khiến cho tất cả được an ốn, 
được lòng tin, được sự chân chánh, vì để tế độ 
cho ý chí của họ. 

Hiển giả Mục-liên ân cân tha thiết thỉnh cầu 
đến ba, bốn, năm lần. Đức Thế Tôn bảo Hiển giả 
Mục-liên: 

- Hiền giả đã vì tất cả đại chúng mà thỉnh câu 
Đức Như Lai, ân cần đến bốn, năm lân, nay Ta sẽ 
vì các vị mà thuyết giới. Tăng pháp của Ta giỗng 
như biên lớn, có tám đức. Các vị hãy lắng nghe: 

Nước trong biến lớn không đây không vơi. 
Pháp của Ta cũng vậy, không đây không vơi. Đó 
là đức thứ nhất. 

Nước thủy triêu trong biên lớn hễ đúng giờ thì 
dâng, không có thất thường; bốn bộ chúng thọ 
giới của Ta không phạm giới cấm, làm sai trái với 
pháp thường. Đó là đức thứ haI. 

Nước của biên lớn chỉ có một vị, không có 
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nhiêu vị, hoàn toàn là vị mặn. Pháp của Ta cũng 
như vậy, chỉ có vị thiên định, chí cầu đạt định tịch 
tĩnh, đạt đến thân thông. VỊ của Tứ đế, chí câu 
bốn đạo nên giải thoát khỏi sự trói buộc. VỊ của 
Đại thừa, chí cầu đại nguyện nhằm hóa độ mọi 
người. Đó là đức thứ ba. 

Biển lớn đã sâu mà còn rộng, không có hạn 
lượng, Pháp của chúng Tăng cũng vậy, hết sức 
thâm diệu. Tám phương là lớn nhưng không lớn 
băng Pháp của Tăng. Pháp của Tăng rất là to lớn. 
Đó là đức thứ tư. 

Ở trong biên lớn có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
san hô, xa cừ, mã não, ma-ni hết sức quý giá, rât 
dôi dào. Trong Tăng pháp của Ta có ba mươi bảy 
phẩm đạo cao quý vi diệu, thân túc, sông lâu, bay 
khắp mười phương, không chỗ nào là không thích 
ứng, chỉ trong nháy mắt mà đã đến khắp cõi Phật, 
tới cảnh giới thù thắng, có thê lấy đạo của mình 
hóa độ dẫn dắt quân sanh, làm thanh tịnh cõi 
Phật. Đó là đức thứ năm. 

Trong biển lớn óc trú xứ của các Rồng thân 
như: Long vương Sa-kiệt, Long vương A-nậu-đạt, 
Nan-đâu-hòa-1a, Ma-na-tư-y-la-mạt. Các Rồng 
thần như vậy có diệu đức khó lường, có thể tạo ra 
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cung trời, các loại phâm vật, không ai là không 
ngưỡng mộ. Tăng pháp của Ta cũng lại như thế, 
có bốn hướng tám quả, mười hai bậc Hiền, Bô-tát 
đại sĩ ra sức giáo hóa vô cùng thịnh mỹ. Đó là 
đức thứ sáu. 

Biển lớn gồm thâu cả trăm sông, vạn dòng 
nước, kế cả nước của sông Hăng, không đâu là 
không đồ về, suốt ngày suốt đêm không thể gọi 
là đầy vơi hay tăng giảm. Trong Tăng pháp của 
Ta cũng như vậy. Dòng Phạm thích nhập vào 
Pháp của Tăng chúng, bốn họ vọng tộc, hoặc 
Thích, hoặc Phạm, dòng dõi vua chúa, xả bỏ hào 
quý của thê gian, đi đến nhập vào chánh đạo 
chuyên hóa; công sư, dòng họ nhỏ cũng nhập vào 
chánh đạo chuyển hóa. Chủng tộc tuy khác, đến 
học tập nơi đại đạo, đồng có một vị, đâu chắng 
phải là Thích tử. Đó là đức thứ bảy. 

Biển lớn thanh tịnh, không dung nạp tử thi, 
không có các thứ uê trược, chỉ thọ nhận các loài 
trong biên mà thôi. Tăng pháp của Ta thanh tịnh, 
cũng như biển lớn không chấp nhận kẻ không có 
phạm hạnh thanh tịnh, vi phạm giới cầm, ô UẾ, 
nhất thiết không thọ nhận loại người ây, phải lìa 
bỏ, phải xa lánh, giống như biển cả không thọ 
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nhận tử thi vậy. Đó là đức thứ tám. 

Đức Phật bảo Hiên giả Mục-liên: 

-Đại chúng của Như Lai chỉ lây sự thanh tịnh, 
làm tiêu chuẩn đề thực hiện giới câm, nêu không 
giữ được sự thuân nhất thì không phải là dòng họ 
Thích nữa. Do đó Ta không thuyết giới. Các vị 
hãy khéo cùng nhau dựa vào giới luật răn bảo 
nhau, đừng đề chánh pháp bị hủy diệt. 

Đức Phật nói như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


74 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


SÓ 35 


PHẬT NÓI KINH 
TÁM ĐỨC CỦA BIỂN 
Hán dịch: Đời Diêu Tân, Tam tạng Pháp sư Cưu- 
ma-la-phục 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Vô thăng, 
lúc ấy đang ở bên bờ sông. Thường lệ vào ngày 
thứ mười lăm trong tháng, Đức Phật nói Giới kinh 
cho các Sa-môn nghe, nhưng bây giờ cũng vào 
ngày ấy Ngài lại ngôi im lặng thật lâu chăng nói. 
Tôn giả A-nan sửa lại y phục, quỳ xuống thưa: 

-Các Sa-môn đã ngôi ôn định, muốn được 
nghe pháp thanh tịnh. 

Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Tôn giả A-nan ba 
lần đứng dậy thưa: 

-Đã nửa đêm, mong Thế Tôn có thê nói Giới 
kinh. 
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Đức Thê Tôn bèn nói: s 

—Irong các Sa-môn có kẻ ô uê vẫn đục, dùng 
tâm tà làm điều sai trái, lời nói và việc làm ngược 
VỚI Ø1ới hạnh của Sa-môn, thần thái rất nặng nề, 
không phải kẻ hạ tiện thì ai có thể làm được điều 
ây, khiến cho sự trong, đục chông trái nhau, nên 
Ta không nói. 

Tôn đức Mục-liên nhất tâm nhập định, dùng 
đạo nhãn thanh tịnh quán sát thây rõ tâm vị Tỳ- 
kheo kia có hành vi đáng vứt bỏ. Tôn giả Mục- 
liên bảo vị kia: 

-Hãy đứng dậy, đây không phải là chỗ ngôi 
của người thế tục. 

Nhưng vị kia vẫn không đứng dậy, Tôn giả 
liền nắm tay kéo ra ngoài, bảo: 

-Ông không phải là bậc chí đức, trong lòng 
ôm sáu thứ tà, sao lại đám đem cái thân hôi thôi 
nảy mà ngồi trên tòa Thiên hương? Ông là loại 
người đáng vứt bỏ, không phải Sa-môn. 

Tôn giả Mục-liên liên trở về ngôi lên tòa 
thanh tịnh. Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: 

—Tại sao kẻ ấy ngu s¡ đến vậy? Đã dùng ví dụ 
rõ ràng như thế mà không chịu ra, chờ năm tay 
kéo đi mới chịu ra. 


76 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


— Đức Phật bảo các Sa-môn: 

-Hãy lăng nghe Ta nói. 

Các Sa-môn thưa: 

—Thưa vâng, chúng con xin thọ giáo. 

Đức Phật dạy: 

-Hãy xem biến lớn kia có tám đức tốt đẹp. Nó 
rộng lớn mênh mông, độ sâu và đáy của nó không 
lường được, cảng xuống càng sâu, chỗ gây 
chướng ngại của nó không gì băng. Đó là đức thứ 
nhất của biến. 

Nước thủy triều hễ đúng giờ thì dâng lên, 
không có thật thường. Đó là đức thứ hai. 

Biên cả chứa các châu báu, chắng øì mà chăng 
có, biến cả không dung chứa tử thi hôi thối, gió 
thân sẽ thối lên trên bờ. Đó là đức thứ ba. 

Biển cả có các châu báu, đó là: hoàng kim, 
bạch ngân, lưu ly, thủy tính, san hô, long văn, 
minh nguyệt, thần châu, ngàn vạn thứ kỳ dị quý 
giá, không tìm thì chắng được. Đó là đức thứ tư. 

Khắp thiên hạ có năm con sông lớn đều chảy 
ra biển, dòng nước ở Tây gọi là Hăng, dòng nước 
phía Nam gọi là Tà vân, dòng nước ở phía Đông 
gọI là Lưỡng hà, còn gọi là Sa lục, còn gọi là A- 
di-việt, dòng nước ở phía Bắc gọi là Mặc. Nước 
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của năm sông tuôn chảy đêu đồ vào biên, chúng ` 
đều bỏ tên cũ, chỉ gọi chung là nước biến. Đó là 
đức thứ năm của biến. 

Năm sông, vạn dòng nước lúc trời hết mưa 
dầm, nước từ trên trời đồ xuống đất, nước mưa lại 
dôn xuống sông, lại chảy ra biển, mà nước biến 
vẫn y như cũ, chăng có tăng giảm. Đó là đức thứ 
sáu. 

Trong biến có các loài cá, thân hình to lớn, đồ 
sộ, thân cá thứ nhất dài bốn ngàn dặm, thân cá thứ 
hai dài tắm ngàn dặm, thân cá thứ ba dài một vạn 
hai ngàn dặm, thân cá thứ tư dài một vạn sáu 
ngàn dặm, thân cá thứ năm dài hai vạn dặm, thân 
cá thứ sáu dải hai vạn bốn ngàn dặm, thân cá thứ 
bảy dài hai vạn tám ngàn dặm. Đó là đức thứ bảy. 

Nước biến toàn vị mặn, trong ngoài như nhau, 
đó là đức thứ tám. 

Vì những lẽ ấy cho nên Rông thân Chất lượng 
trong lòng sung sướng thích ở trong biến. 

Diệu lý trong kinh điển của Ta cũng có đức to 
lớn, đọc mãi mà vô cùng tận, ý nghĩa của nó ngày 
càng sâu xa, dù Phạm, Ma hay Đề Thích cũng 
không thê lường tính được. Giống như biển xa 
rộng, thâm sâu khó lường, vì lẽ ây cho nên các 
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Sa-môn đêu ưa thích kinh. Đó là đức thứ nhất. 

Các đệ tử của Ta luôn cùng nhau đốc suất 
khuyến khích tụng kinh, tọa thiên, nghi lễ nghiêm 
trang, không sai thời, giống như nước biển không 
sai thời trước khi dâng lên bờ. Đó là đức thứ hai. 

Pháp của Ta thanh khiết, chí ở nơi đạm bạc, \ 
phục thức ăn uỗng được cúng dường không chứa 
cất nhiều. Nếu có Sa-môn tâm ý hướng theo nẻo 
uế trược thì dùng pháp xử trị, không được ở 
chung, giông như biến rộng bao la không dung 
chứa thây chết hôi thối. Đó là đức thứ ba. 

Kinh của Ta giảng nói nghĩa lý đầy đủ, Sa- 
môn tư duy một cách sâu xa, rèn luyện, bỏ tâm 
cầu uê, tham dâm, sân hận, ganh ghét, ngu s1, và 
những thứ uế tạp khác. Giỗng như mài gương 
ngọc, khi chất dơ đã hết, lại quét sạch những bụi 
dơ l¡ ti trên đó, thì chắng øì mà chắng hiện. Một, 
ngôi tư duy về nguôn gôc của sanh tử từ xưa thì 
chăng gì mà chắng biết. Hai, suy tư thấy vạn vật 
trong trời đất như huyễn, hễ có tụ hội thì phải có 
biệt ly. Ba, thường khởi lòng từ, thương thê gian 
do ngu sI lầm lạc, làm việc điên đảo, không tự 
biết đó là mê lầm. Bốn, tự suy tư một cách tinh 
túy, đã biết được việc xưa, lại quán chiêu thây vị 
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lai, thân thức của chúng sanh sẽ quy hướng về 
đâu; nẻo đạo của Ta lây tâm thanh tịnh làm châu 
báu. Sa-môn bỏ ô uễ được hạnh thanh tịnh, trong 
lòng hoan hỷ, giống như vị thần Chất lượng kia 
yêu thích các báu trong biến. Đó là đức thứ tư. 

Đạo của Ta rộng lớn, hợp mọi người thành 
một, dòng vua chúa, dòng Phạm chí, dòng quân 
tử, dòng hạ tiện đến để làm Sa-môn đều bỏ cái họ 
sốc của minh, lây đạo mà thương yêu nhau; trí 
ngu đồng cô găng, ý như anh em, giống như các 
dòng nước hợp lại gọi là biển. Do vì điều này 
khiển Sa-môn vui thích. Đó là đức thứ năm. 

Đạo của Ta vi diệu, kinh điển thì uyên áo, bậc 
Thượng sĩ đắc đạo được ỌI là: 

1. Câu cảng (Tu-đâ-hoàn). 

2. Tân lai (7-đà-hàm). 

3. Bất hoàn (A-na-hàm). 

4. Ứng chân (A-ia-hán). 

Đạo của bậc Ứng chân là trong tâm thì thanh 
tịnh như hạt minh châu của trời, đức hạnh được 
tàng trữ, thân tướng ứng hiện khắp chốn, sống 
chết tự tại, thọ mạng lâu vô lượng, cũng không giả 
bệnh. Giống như biến cả có các thân Long, Ngư. 
Chính vì lẽ đó mà Sa-môn ưa thích. 
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— Kinh sách của Ta, ý nghĩa tốt đẹp như cam 
lộ, Tiên thánh chưa được nghe, Phạm Thích ít 
thây. Từ xưa đến nay chăng có gì mà chăng ghi 
chép trong kinh; trong ngoài đều chân chánh, 
giông như toản biến cả đều là vị mặn. Vì thế mà 
Sa-môn thích đạo. Phàm aI xem kinh của Ta thì ý 
họ đêu hướng về giải thoát. Biến có tám đức, kinh 
của Ta cũng vậy. 

Tôn giả A-nan lại đứng dậy đảnh lễ Đức Phật 
và bạch: 

-Mặt trời ở phương Đông sắp sáng, cúi mong 
Đức Thê Tôn nói trọng giới. 

Đức Thê Tôn bảo: 

-Từ nay về sau Ta sẽ không nói Giới kinh 
nữa. Có giới mà không giữ thì e răng sẽ làm cho 
thần sắm sét càng thêm ra oai tức giận. Chính vì 
thê mà Ta không nói Giới kinh. Từ nay về sau các 
vị hãy thay nhau kiểm điểm sách tân. Cứ mười 
lăm ngày, hội lại mà nói Giới kinh. 

Các Tỳ-kheo đều đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Đức Phật. 


L] 
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SÓ 36 


PHẬT NÓI KINH BÔN TƯƠNG Ý TRÍ 
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Đại sư An Thể Cao 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

Không thấy, không rõ nguồn gốc của hữu ái, 
nhưng nay thây có từ hữu ái. Giả sử nguồn gốc 
của hữu ái này không có, nhưng nay lại có, nay 
thây rõ ràng, từ nhân duyên căn bản đó đưa đến 
hữu ái. 

Này Ty-kheo, hữu ái có nguôn gốc chớ không 
phải không có nguôn gốc. Này Tỳ-kheo, nguồn 
gôc của hữu ái là những gì? 

—Đó là s1 (vô minh). 

Này Tỳ-kheo, si cũng có nguôn gốc chớ 
không phải không có. Này Tỳ-kheo, nguôn gốc 
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của s1 là gì? 

—Đó là năm triên cái. 

Này Tỳ-kheo, năm triền cái cũng có nguôn 
sốc chớ không phải không có. Này Tỳ-kheo, 
nguôn gốc của năm triên cái là gì? 

—Đó là ba hạnh ác. 

Này Tỳ-kheo, ba hạnh ác cũng có nguồn gốc 
chớ không phải không có. Này Tỳ-kheo, nguồn 
gốc của ba hạnh ác là gì? 

—Đó là không thu nhiếp các căn. 

Này Tỳ-kheo, không thu nhiếp các căn cũng 
có nguồn gốc chớ không phải không có. Này Tỳ- 
kheo, nguồn gốc của không thu nhiếp các căn là 
øì? 

—Đó là không có Chánh niệm. 

Này Tỳ-kheo, không có Chánh niệm cũng có 
nguôn gốc chớ không phải không có. Này Tỳ- 
kheo, nguôn gốc của không có Chánh niệm là gì? 

—Đó là bất tín. 

Này Tỳ-kheo, Bất tín cũng có nguôn gốc chớ 
không phải không có. Này Tỳ-kheo, nguôn sốc 
của bất tín là gì? 

—Đó là nghe điều ác, phi pháp. 

Này Tỳ-kheo, nghe điều ác, phi pháp cũng có 
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nguôn gốc chớ không phải không có. Này Ty- 
kheo, nguôn gốc của sự nghe điều ác, phi pháp là 
øì? 

—Đó là gần gũi người không hiên. 

Này Ty-kheo, người không hiển cũng có 
nguôn gôc chớ không phải không có. Này Tỳ- 
kheo, những gì là nguôn gôc của người không 
hiền? 

—Đó là hội họp cùng vuI chơi với người không 
hiện. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, do đầy đủ sự tụ hội 
với người không hiền nên khiến cho có nhiều 
người không hiển, do có nhiều người không hiển 
nên khiến có đây đủ sự phi pháp, do có đây đủ sự 
phi pháp nên có đủ sự bất tín, do có đầy đủ sự bât 
tín nên khiến có đây đủ sự không chánh niệm, do 
có đủ sự không chánh niệm nên khiến có đủ sự 
không thu nhiếp căn, do có đủ sự không thu nhiếp 
căn nên khiến có đủ sự phạm pháp của ba hạnh 
ác, do có đủ sự phạm pháp của ba hạnh ác nên 
khiến có đủ năm triền cái, do có đủ năm triền cái 
nên khiến có đủ sự si mê (vô mnh), do có đủ sự s1 
mê nên có đủ hữu ái của thế gian; như vậy sự ái 
lạc đầy đủ càng lúc càng tăng trưởng. 
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Trí tuệ giải thoát khỏi thê gian cũng có 
nguôn gốc chớ không phải không có. Những gỉ là 
nguôn gốc của trí tuệ giải thoát khỏi thế gian? — 
Đó là Bảy giác Ý. 

Bảy giác ý cũng có nguôn gốc chớ không phải 
không có. Những gì là nguôn gôc của Bảy giác ý? 

—Đó là Bốn ý chỉ. 

Bốn ý chỉ cũng có nguồn gốc chớ không phải 
không có. Này Tỳ-kheo, những gì là nguồn gốc 
của Bốn ý chỉ? 

—Đó là Ba hạnh thanh tịnh. 

Này Ty-kheo, Ba hạnh thanh tịnh cũng có 
nguôn gốc chớ không phải không có. Này Tỳ- 
kheo, nguôn gốc của ba hạnh thanh tịnh là gì? 

—Đó là thu nhiếp các căn. 

Thu nhiếp các căn cũng có nguồn gốc chớ 
không phải không có. Này Tỳ-kheo, nguôn gốc 
của việc thu nhiếp các căn là gì? 

—Đó là Chánh niệm. 

Này Tỳ-kheo, Chánh niệm cũng có nguồn gốc 
chớ không phải không có. Này Tỳ-kheo, những gì 
là nguồn gôc của Chánh niệm? 

—Đó là Tín căn. 

Này Tỳ-kheo, Tín căn cũng có nguồn gốc chớ 
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không phải không có. Này Tỳ-kheo, nguôn gốc - 
của Tín căn là gì? 

—Đó là nghe kinh pháp. 

Nghe kinh pháp cũng có nguôn gốc chớ không 
phải không có. Nguồn gốc của sự nghe kinh pháp 
là gì? 

—Đó là tôn thờ bậc Hiên giả. 

Tôn thờ bậc Hiền giả cũng có nguồn gốc chớ 
không phải không có. Nguồn gốc của sự tôn thờ 
bậc Hiên giả là gì? 

—Đó là tụ hội với bậc Hiển giả. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, do tụ hội với bậc Hiển 
giả mới có thê tôn thờ bậc Hiển giả, nhờ tôn thờ 
bậc Hiển giả nên liên được nghe lời pháp, nhờ 
nghe lời pháp nên liền có đức tin, do có đức tin 
liên được Chánh niệm, do có Chánh niệm nên thu 
nhiếp các căn, do thu nhiếp các căn liên được Ba 
hạnh thanh tịnh, nhờ Ba hạnh thanh tịnh nên liên 
được Bốn ý chỉ, nhờ được Bốn ý chỉ, nên liên 
được Bảy giác ý, nhờ có Bảy giác ý liền có vô vi, 
giải thoát, được thoát khỏi thể gian. Như vậy nhờ 
chuyển hóa nguôn gốc, khiến cho thoát khỏi thê 
Ø1an. 

Đức Phật giảng nói như vậy, các đệ tử phụng 
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hành. 
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SỐ 37 


PHẬT NÓI KINH DUYÊN BÓN TRÍ 
Hán dịch: Mắt tên Hgười dịch. Phụ vào dịch 
phám đời Đóng Tán. 


Nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ Phật bảo 
các Iy-kheo: 

-Ái khó nói ra, nhiễm ái có hình sắc tốt tươi, 
khi chưa sanh khởi, nó có tính năng trói buộc, làm 
chìm đắm và khiến vướng mặc vào, nó cũng có 
nguôn gốc. Không thể không có nhân duyên đưa 
đến ái, từ hữu ái có sự đam mê, từ nguôn sốc đó 
đưa đến sự cuông nhiệt, mê say. Cho nên không 
sáng suốt, quán xét và hiểu rõ. Đó là nguồn gốc 
của SI. 

Duyên của si sanh ra cũng có nguồn gốc, là 
nguôn gốc gì? 
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_—— Đó là say đăm sắc thinh, năm triên cái, 
dong ruồi mê hoặc, do đó sanh ra năm nguôn gốc 
si mê. 

Năm triển cái ngăn che làm cho tăm tối, đưa 
đến tình trạng do dự, điêu này cũng có nguyên do, 
là những nguyên do gì? 

—Đó là ba thứ hạnh ác lôi kéo, nên gọi đó là 
nguyên do. 

Ba thứ hạnh ác huân tập cũng có nguyên do, 
là nguyên do gì? 

-Không thu nhiếp căn thức là nguyên do. 

Không thu nhiếp thức căn cũng có nguyên do, 
là những nguyên do nào? 

-Đó là không chánh niệm; niệm điêu không 
nên niệm là nguyên đo. 

Không chánh niệm cũng có nguyên do chứ 
không phải không có nguyên do, là những nguyên 
do gì? 

Đó là không chánh tín; mê mờ phương 
hướng là nguyên do. 

Không chánh tín mê mờ cũng có nguyên do 
chứ không phải không có nguyên do, là những 
nguyên do gì? 

—Đó là do thầy ác dẫn dắt, nghe theo và thọ trì 
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điêu phi pháp là nguyên do. 

Không gân thầy chân chánh, không được nghe 
điều hay cũng có nguyên do, là những nguyên do 
nào? 

-Đó là chỗng trái với Hiện thánh; không tụ 
hội với bậc tài trí thông minh là nguyên do. 

Chông trái với bậc hiển tài cũng có nguyên 
do, là những nguyên do gì? 

—Đó là mật chỗ tôn kính ngưỡng mộ, tâm hư 
dối mà tập theo sự vui thích, đó là nguyên đo. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, phàm hễ mất chỗ hội 
tụ với bậc hiền thánh thanh cao thì hành động 
thây nghe của thân, khẩu, ý toàn là mê hoặc, nên 
trong tâm bề tặc. Vì thấy phi pháp cho nên tín tâm 
hướng tới sự hủy diệt. Do đi ngược với chánh đạo 
cho nên tà kiên tăng trưởng, vì tà kiến tăng trưởng 
cho nên bên trong ôm sự tang tóc, do bên trong 
ôm sự tang tóc nên ba hạnh ác phát triển; ba hạnh 
ác phát triển thì năm triền cái sung mãn, do năm 
triền cái sung mãn nên đây đủ gốc si mê; do đây 
đủ gộc si mê mới đây đủ ái thọ. Do vậy ái thọ này 
lần hôi tăng trưởng tạo ra nhiễm bẩn bụi trần 
không bờ bên. 

Nguôn gốc của trí tuệ giải thoát vượt khỏi thê 
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ølan cũng có nguyên do. Sao gọi là nguyên do 
của trí tuệ giải thoát vượt khỏi thê gian? Diệu 
pháp của bảy Giác (chì) là nguyên do. 

Gương sáng của bảy Giác chi cũng có nguyên 
do, là những nguyên do gì? 

-Đó là bốn ý chỉ, nó là nguồn gốc của giác 
ngộ. 

Bốn ý chỉ cũng có nguôn gốc chứ không phải 
không có nguôn gôc là những nguôn gốc gì? 

—Đó là ba hạnh thanh khiết trong sạch. 

Ba hạnh trong sạch cũng có nguồn gốc chứ 
không phải không có. Y nghĩa căn bản của nó là 
øì? 

-Đó là giữ gìn các căn, chính điều này là 
nguyên do. 

CHữ gìn các căn cũng có nguyên do chứ không 
phải không có. Nghĩa căn bản của nó là gì? 

—Đó là chánh niệm sáng soI, rọi chiếu. 

Chánh niệm chiêu soi cũng có nguyên do để 
tư duy chân chánh, là những nguyên do gì? 

—Đó là nhờ tín tâm mà chánh niệm được thù 
thăng. 

Tín tâm cũng có nguyên do chứ không phải 
không có. Nguyên do của tín tâm là gì? 


SỐ 37 - PHẬT NÓI KINH DUYÊN BÓN TRÍ 91 


-Đó là nghe nhiêu kinh đạo; thứ lớp năm. 
được chỗ cốt yêu của kinh là nguyên do. 

Nghe kinh pháp cũng có nguyên do chứ không 
phải không có nguyên do. Nguyên do của nghe 
kinh pháp là gì? 

—Đó là vị Hiên giả làm cho nghiệp được thanh 
tịnh, chân chánh. 

Hiển giả thanh tịnh cũng có nguyên do, là 
những nguyên do nào? 

-Đó là tụ hội với những bậc tài trí, thanh cao 
chân chánh, trong trăng. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, Hiện giả học tập thăng 
pháp. nương tựa bậc minh triết, phụng sự bậc đa 
văn nên có thê đưa đến nguồn gốc của tín, gốc tín 
đã lập, liền được chánh niệm, chánh niệm đã 
trồng liên thâu nhiếp được các căn, đã thâu nhiếp 
được các căn thì Ba hạnh được thanh tịnh, Ba 
hạnh đã thanh tịnh liên được Bốn ý chỉ, Bốn ý chỉ 
đã vững liên có Bảy giác ý, Bảy giác ý đã thành 
lập, đó chính là Vô vi, giải thoát vượt khỏi thế 
ø1an. 

Đức Phật nói như vậy, tất cả đệ tử đều vâng 
làm. 
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SÓ 38 


PHẬT NÓI KINH LUẦN VƯƠNG THÁT 
BẢO 
Hn dịch: Đời Tổng, Đại sự Thị Hộ. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ cùng đông đủ 
chúng đại Bí-sô. Bây giờ Đức Phật bảo các Bí-sô: 

-Các vị nên biết, có đại vương Quán Đảnh 
thuộc dòng Sát-đế-lợi, đã thọ pháp quán đảnh, 
được ngôi vị Luân vương, oal đức tự tại, mọi 
người tôn trọng, xuất hiện ở đời. Lúc vua xuất 
hiện, thì có bảy báu xuất hiện. Những øì là bảy 
báu? -Đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, quan chủ 
báu, quan chủ bình báu, Ma-m1 báu, nữ báu. Bảy 
báu như vậy đã theo vua xuất hiện. 

Sao gọi là xe báu? 

—Đó là bánh xe bằng vàng có một ngàn căm, 
tuyệt diệu không gì hơn, các tướng viên mãn, oal 
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lực lớn lao. Kim luân báu này từ không trung hạ 
xuống, đứng trước cửa cung vua. Lúc â dy vua Sát- 
đế-lợi Đại Quán Đảnh Luân vương thây xe báu 
kia xuất hiện, trong lòng hết sức vui mừng, liên 
bảo quan hâu: 

-Ngươi hãy mau chuẩn bị bốn loại binh để ta 
du hành. 

Quan hầu vâng lệnh, chuẩn bị bốn loại binh 
xong liên đến chỗ vua tâu: 

-Bốn thứ binh đã chuẩn bị sẵn sàng, mong 
đức vua hãy du hành, nay đã đúng lúc. 

Bấy giờ vua Chuyển luân Sát-đề-lợi Đại Quán 
Đảnh liền từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, đi ra 
cửa cung, chiếc xe báu ngàn căm ấy đến trước 
nhà vua theo phía tay mặt của vua lần lượt chuyển 
bánh. Khi ấy vua du hành bốn biến, chỉ trong 
nháy mắt đã trở về cung, chính nhờ công năng thù 
thăng của xe báu. Này các Bí-sô, đấy gọi là khi 
vua Chuyển luân Sát-đế-lợi Đại Quán Đảnh xuất 
hiện thì thứ nhất là xe báu xuất hiện. Lại nữa, này 
các Bí-sô, khi Sát-đế-lợi Đại Quán Đảnh Luân 
vương xuất hiện, lại có voi báu xuất hiện. Voi báu 
có thân tướng đẹp đẽ đặc biệt, thuần một màu 
trăng, giỗng như rồng lớn có bảy chỗ đây đặn 
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viên mãn để an trụ. Voi báu từ phương Bắc từ 
hư không lướt đến, đứng trước cung vua. Các 
quan viện trông thấy voi báu xuất hiện liên tâu lại 
đây đủ cho vua. Vua Chuyến luân Đại Quán Đảnh 
thây voi báu này xuất hiện, trong lòng rất vui 
mừng, tự nghĩ: “Hết sức tốt lành, vô cùng thù 
thăng! Nếu ta cần dùng thì nên giữ lẫy voi báu 
này mà dùng”. 

Vua bảo các quan: 

-Voi báu xuất hiện, các ngươi hãy nên hết 
lòng bảo vệ để phòng lúc ta cần đến. 

Quan hâu vâng lệnh vua, luôn siêng năng giữ 
gìn, khéo tập luyện voi báu, không để sơ sót, 
phòng lúc vua dùng tới. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

-Ngày xưa vua Chuyến luân Sát-đế-lợi Đại 
Quán Đảnh xuất hiện ở đời, bấy giờ cũng có voi 
báu xuất hiện. Nhà vua vào lúc sáng sớm cưỡi voi 
báu ấy du hành bốn biến, ngay tức khắc liền trở 
về cung. Các vị nên biết, voi báu có công năng 
thăng điệu như vậy. 

Này các Bí-sô, đó gọi là khi Luân vương Đại 
Quán Đảnh xuất hiện thì có món báu thứ hai là 
voi báu xuất hiện. 
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Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương Đại 
Quán Đảnh xuất hiện, lại có bốn con ngựa báu 
xuất hiện. Các bộ phận trên thân chúng đều đây 
đủ sắc tướng cực đẹp, gôm các màu xanh, vàng, 
đỏ, trắng, trước cô sau cô đêu đẹp, giống như Mộ 
la, bước đi nhanh nhẹn, lại khéo được điều phục. 
Bốn ngựa báu này đã xuất hiện ở cung vua. Khi 
ây các quan thây ngựa báu đẹp đẽ, hiểm có, liên 
tâu với vua. Vua Đại Quán Đảnh thấy bốn ngựa 
báu ấy, lòng rất vui, tự nghĩ: “Ngựa báu xuất 
hiện là hết sức tốt đẹp, nêu ta cần dùng, chắc 
chắn sẽ được như ý”. 

Đại Luân vương lại nói: “Này các quan, hãy 
hết lòng giữ gìn, khéo luyện tập ngựa báu này 
trong mọi lúc, khi ta cân dùng thì ta sẽ sử dụng”. 
Các viên quan vâng lệnh, luôn chăm sóc, bảo vệ 
ngựa báu, chờ lúc vua dùng. 

Này các Bí-sô, ngày xưa có vua Đại Quản 
Đảnh xuất hiện ở đời, khi ấy cũng có ngựa báu 
xuất hiện. Nhà vua vào lúc sáng sớm cưỡi ngựa 
báu này chu du bốn biến, ngay tức khắc liền trở 
về cung. Các vị nên biết, ngựa báu ấy có công 
năng thù thăng như vậy. Này các Tỳ-kheo, đó gọi 
là khi Luân vương Đại Quán Đảnh xuất hiện thì 
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điều báu thứ ba là ngựa báu cũng xuâthiện. — - 

Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất 
hiện, lại có quan chủ kho tàng báu xuất hiện. Kho 
tàng báu ấy to lớn vững chắc, có nhiều tiền của 
dôi dào, do quan báu làm chủ. Vị quan chủ kho 
tàng báu liên đi đến chỗ vua tâu: 

-Có một kho tàng lớn, quý giá, đầy đủ các thứ 
châu báu vô giá, đặc biệt, đó là tất cả vật báu như 
vàng... Nêu vua cần dùng, thân sẽ dâng lên theo 
như ý ngài, không thiêu vật gì. 

Bấy giờ Luân vương thấy quan chủ kho tảng 
báu xuất hiện, trong lòng rất vui, lại nghe nói về: 
“Các thứ châu báu như vàng... luôn đầy đủ, muốn 
sử dụng bao nhiêu tùy ý”, nhà vua liên bảo thân 
chủ kho tàng báu: 

-Nay ngươi có đủ oai lực, sắc tướng, thân 
thông như vậy, có thể làm chủ những kho tàng 
lớn ấn chứa trong đất, gồm... các thứ báu vàng... 
tất cả đều đầy đủ. Những việc như thế là hết sức 
hy hữu, vô cùng tốt đẹp, ngươi hãy khéo giữ gìn 
cai quản, khi nào ta cần, ngươi sẽ cung cấp. 

Này các Bí-sô, các vị nên biết, những kho 
tàng ấn chứa dưới đất này, con người không thấy, 
nhưng hàng phi nhân thì thấy. Khi Luân vương 
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xuất hiện, có vị quan chủ kho tàng tự xuất hiện, 
giữ gìn và cung cấp tất cả cho vua. Đó là khi 
Luân vương xuất hiện thì có điều báu thứ tư là 
quan chủ kho tàng báu xuất hiện. 

Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất 
hiện, lại có quan chủ binh báu xuất hiện. Vị chủ 
binh này là bậc đại trí, thao lược, dõng mãnh, oal 
đức, sắc tướng và sức lực lớn, tất cả đều đây đủ, 
khéo huận luyện quân binh, phòng thủ bờ cõi của 
vương quôc, nên không bị quân địch xâm lân 
quây phá. Bây giờ vị quan chủ binh báu đi đến 
chỗ vua, thưa như vây: 

-Đại vương nên biết, tôi là chủ binh đầy đủ 
năng lực để gìn giữ đất nước của vua. Bất cứ lúc 
nào, có làm việc øì đều theo đúng ý của vua, 
không hê sai sót. 

Nhà vua thấy quan chủ binh này xuất hiện, 
trong lòng rất vui, liên bảo: 

—Nay ngươi có đủ mưu trí lớn, dõng mãnh, oal 
đức, sức mạnh, sắc tướng, có thể thi thố tài ba 
trong mọi trường hợp, hoàn cảnh, khéo điêu khiến 
quân binh để giữ gìn biên giới của đất nước, thật 
là một bậc hiển thiện! Ngươi hãy luôn luôn phụ tá 
cho ta, tất cả các việc ngươi hãy khéo tạo phương 
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tiện. Nay ngươi chính là người bảo vệ vững chắc _ 
cho vua. 

Này các Bí-sô, đây gọi là khi Luân vương 
xuất hiện thì có điều báu thứ năm là quan chủ 
binh báu xuất hiện. 

Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất 
hiện, lại có Đại Ma-ni báu xuất hiện. Ngọc Ma-ni 
báu này, sắc màu tốt đẹp lạ thường là vật báu tối 
thượng, có đây đủ ánh sáng, viên mãn, ảnh sáng 
ây tỏa rộng, chiếu soi tật cả, với công năng lớn 
lao. Trong cung vua, nếu có ngọc báu này, dù cho 
đêm tối, không đèn đuốc, TBỌC ây phát ra ánh 
sáng tự nhiên chiếu tỏa, giống như ánh sáng mặt 
trời. Này các Bí-sô, xưa kia có vị Đại Luân vương 
xuất hiện ở thế gian, thì khi ấy cũng có ngọc Đại 
Ma-ni báu với ánh sáng lớn xuất hiện. Lúc ây nhà 
vua muốn thử xem công năng của viên ngọc, liên 
bảo quan hâu cận chuẩn bị gấp bốn thứ binh, vào 
lúc ban đêm du hành trong khu rừng. Quan hầu 
cận vâng lệnh vua liền chuẩn bị gấp bốn loại 
binh, rôi đi đến chỗ vua, tâu: 

-Bồn thứ binh chủng đã tập hợp, nay đã đến 
lúc, xin vua khởi hành. 

Nhà vua nghe tâu xong liên lây viên ngọc Đại 
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- Ma-ni báu đặt trên ngọn cờ. Nhà vua đi đâu 
trong đêm tôi dẫn quân binh du ngoạn nơi khu 
rừng. Ánh sảng của viên ngọc chiếu tỏa cả một 
do-tuân, bốn thứ binh chủng kia đều được ánh 
sáng chiếu soi, giống như ánh sáng trên trời 
không khác. Này các Bí-sô, đó gọi là khi Luân 
vương xuất hiện thì có điều báu thứ sáu là Đại 
Ma-ni báu xuất hiện. 

Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất 
hiện, lại có nữ báu cũng xuất hiện. Sắc tướng của 
nữ báu tuyệt đẹp, thân thê tròn đây xinh xắn bậc 
nhất, các người frong thế gian không ai sánh 
băng. Nàng uyên chuyển, nhẹ nhàng, mêm mại 
như cây Cán-tức-lê. Các lỗ chân lông trên người 
nàng đều tỏa ra mùi hương vi diệu, giống như 
bình báu chứa đây hương thơm, lúc nào cũng 
phảng phất mùi thơm. Lại nữa, hơi thở ra vào của 
nữ báu đêu luôn luôn có mùi thơm như hương của 
hoa sen xanh, mọi người đều yêu thích. Như lúc 
vua đi đâu thì nữ báu theo sau. Những điều nàng 
làm đều thích hợp, tự tại, tánh hạnh thì trinh 
chánh, không nhiễm chút tà vạy. Lời nói luôn khả 
á1, ai cũng thích nghe, thần tướng tươi sáng a1 cũng 
thích nhìn. Này các Bí-sô, đó gọi là khi Luân 
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vương xuât hiện thì có điêu báu thứ bảy là Nữ - 
báu xuất hiện. 

Đức Phật bảo các Bí-sô: 

-Như vậy gọi là khi Luân vương xuất hiện thì 
có bảy báu xuất hiện. Các vị nên biết, khi Như 
Lai, Ứng Cúng Chánh Đăng Giác xuất hiện, giảng 
nói pháp bảy giác chị. Những gì là bảy? 

Đó là Niệm giác chị, Trạch pháp giác chị, 
Tinh tấn giác chi, Hỷý giác chi, Khinh an giác chị, 
Định giác chị, Xả giác chỉ. Như vậy gọi là Bảy 
pháp giác chi. Pháp này chỉ có Như Lai, Ứng 
Cúng Chánh Đắng Giác lúc xuất hiện nơi thế gian 
mới nêu giảng rõ, cũng giông như bảy báu đã nêu 
ở trước, chỉ khi nào vua Luân vương Đại Quản 
Đảnh xuất hiện thì bảy báu mới xuất hiện mà thôi. 

Các vị nên biết, Như Lai đã giảng nói Bảy 
pháp giác chi khiến cho các chúng sanh theo đúng 
như lý tu hành, tất cả đều được lợi ích, an lạc. Các 
vị hãy nên siêng năng tu học như vậy. 


L] 
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SÓ 39 


PHẬT NÓI KINH ĐÁẢNH SANH VƯƠNG CÓ 
SỰ 
Hán dịch: Đời Tây Tấn Sa-môn Thích Pháp Cự. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bạt-già-bà ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Lúc ấy Tôn 
ø1iả A-nan ở một mình tại nơi thanh văng, liền 
nghĩ như vây: “Cho đến lúc chết, sự nhiễm đắm 
tham dục vẫn còn tàng trữ, không có nhàm chán, 
biết đủ đối với tham dục”. 

Bây giờ Tôn giả A-nan liên rời tòa ngôi đứng 
dậy, đi đến chỗ Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ, 
rôi lui sang một bên. Một lát sau, Tôn giả A-nan 
quỳ thắng, chắp tay bạch Thế Tôn: 

- Vừa rôi, ngay nơi tọa thiền, con liên khởi lên 
ý nghĩ: “Cho đến lúc chết, sự nhiễm đăm về tham 
dục của con người vẫn không nhàm chán, biết 
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đủ”. 

Đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Quả thật như vậy, này A-nan, cho đến lúc 
chết, sự nhiễm đăm về tham dục của con người 
vẫn còn tàng trữ, thật không có sự nhàm chán biết 
đủ. Vì sao như vậy? Này A-nan, trong đời quá 
khứ xa xưa có một vị vua tên là Đảnh Sanh, luôn 
lây chánh pháp cai trị, giáo hóa dân chúng, không 
có tàn bạo, đầy đủ bảy báu. Bảy báu đó là: xe 
báu, voI báu, ngựa xanh biếc báu, châu ngọc báu, 
ngọc nữ báu, Cư sĩ báu và tướng điều binh báu. 
Đó là bảy báu. Vua Đảnh Sanh cũng có một ngàn 
người con dũng mãnh, tài trí, dung mạo khôi ngô, 
có thê khiến quân địch khiếp sợ. Nhà vua thông 
lĩnh thế giới này, cho đến sông ngòi, biển lớn, lấy 
pháp cai trị, giáo hóa muôn dân, không dùng đao 
Đây. 

Này A-nan, bây giờ đại vương Đảnh Sanh bèn 
nghĩ: “Ta từng nghe người xưa thọ mạng lâu dài, 
thông minh trí tuệ”. Rồi nói như vây: “Nhưng ta 
có cả châu Diêm-phù-lợi này, có thế lực, thần 
thông, lúa gạo sung túc, dân chúng đông đúc, trù 
phú”. Vua bèn sanh ý nghĩ: “Ta muốn có trận 
mưa bảy báu ngay trong cung điện của ta”. Này 
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A-nan, lúc vua Đảnh Sanh vừa khởi lên ý nghĩ, 
trời liên mưa bảy báu trong bảy ngày. 

Lại vào lúc khác vua Đảnh Sanh bèn nghĩ: 
'“Fa từng nghe người xưa thọ mạng lâu dài, thông 
minh trí tuệ, nói rắng có xứ Phât-vu-đãi, thần túc 
tự tại, lúa gạo dồi dào, dân chúng đông đảo, cuộc 
sông trù phú, ta muốn đến xứ đó để cai trị giáo 
hóa”. Này A-nan, khi ây vua Đảnh Sanh mới nghĩ 
như vậy xong, liên biến mất khỏi cõi Diêm-phù- 
lợi, hiện ra ở cõi Phất-vu-đãi, cùng với bốn thứ 
binh chủng. Bây giờ chúng sanh ở cõi Phất-vu-đãi 
từ xa trông thấy vua Đảnh Sanh đến, mọi người 
đều vây quanh nhà vua, ai cũng đem bát băng bạc 
đựng đây vàng vụn, hoặc cầm bát bằng vàng 
đựng đây bạc vụn, đi đến chỗ vua Đảnh Sanh. 
Đến rôi thưa với nhà vua: 

-Lành thay! Đại vương đã đến. Cõi Phất-vu- 
đãi này là của đại vương, thân túc tự tại, lúa gạo 
sung túc, cuộc sông của muôn dân phôn thịnh, trù 
phú. Mong đại vương hãy ở đây để cai trị giáo 
hóa, tất cả chúng tôi đều là thần dân của đại 
VƯƠng. 

Này A-nan, bây giờ vua Đảnh Sanh ở đó để 
cai trị giáo hóa trong vô số trăm ngàn năm. 
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Này A-nan, đại vương Đảnh Sanh vào một - 
lúc khác bèn nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù- đề, ưa 
muốn điêu gì liền được toại nguyện, có thân túc, 
lúa gạo sung mãn, đời sông của muôn dân phôn 
thịnh, trù phú. Ta đã có mưa bảy báu nơi cung 
điện trong suốt bảy ngày, nay lại có cõi Phất-vu- 
đãi tự tại, thần túc, lúa thóc dôi dào, dân chúng 
đông vui, trù phú. Ta từng nghe người xưa thông 
minh trí tuệ, nói như vây: “Có cõi nước Cù-da-ni 
thân túc tự tại, thực phẩm sung mãn, dân chúng 
sông trong cảnh phôn thịnh”. Vua liền nghĩ như 
vây: “Ta muốn đến cõi Cù-da-ni để giáo hóa 
muôn dân”. Này A-nan, khi vua Đảnh Sanh nghĩ 
như vậy xong, liên biến mất khỏi Phất-vu-đãi, 
đến cõi Cù-da-ni cùng với bốn loại binh chủng. 
Lúc đó nhân dân Cù-da-ni từ xa trông thấy vua 
Đánh Sanh, họ đều mang bát bằng bạc đựng đây 
vàng vụn, hay câm bát băng vàng đựng đây bạc 
vụn, cùng mang đến chỗ vua Đảnh Sanh để dâng 
hiển. Đến xong họ thưa với vua: 

-Lành thay! Đại vương đã đến. Đây là cảnh 
giới Cù-da-ni của vua, lúa thóc sung túc, đời sông 
của muôn dân trù phú. Cúi mong đại vương hãy ở 
lại đây để giáo hóa muôn người. Chúng tôi đều 
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_ là thân dân của đại vương. 

Này A-nan, khi ấy vua Đảnh Sanh ở nơi cõi 
Cù-da-ni để cai trị, giáo hóa dân chúng trong vô 
số trăm ngàn, vạn năm. 

Này A-nan, vào một lúc khác, đại vương 
Đảnh Sanh bèn nghĩ: “la có đất Diêm-phù-lợi, 
lúa gạo dồi đảo, cuộc sông của muôn dân phôn 
vinh, sung túc, có mưa bảy báu trong cung điện 
đến bảy ngày. Ta lại có cõi Phất-vu-đãi, cõi Cù- 
da-ni, cũng giống như cõi Diêm-phù-lợi. Vua 
Đảnh Sanh lại nghĩ. “la từng nghe người xưa, 
bậc thông minh trí tuệ, nói như vây: Có châu Uất- 
đơn-việt, thần túc biến hóa, dân chúng sông trong 
cảnh phôn thịnh sung túc. Tất cả dân chúng nơi 
cõi đó đêu không bị lệ thuộc bất cứ thứ gì, ý 
muỗn tự tại, thọ mạng lâu dài, khi mạng chung 
lại sanh lên cõi trời. Dân chúng cõi Uất-đơn-việt 
ăn lúa gạo tự nhiên sinh, mặc y phục là Kiếp-ba- 
dục. Ta hãy đến cõi đó để cai trị giáo hóa”, nghĩ 
như vậy rôi, này A-nan, vua Đảnh Sanh liên biến 
khỏi cõi ở Cù-da-ni đến cõi Uất-đơn-việt cùng 
với bôn thứ binh chủng. Vua Đảnh Sanh từ xa 
trông thấy cõi nước ây đất đai băng phẳng, toàn 
là màu sắc xanh tươi, liên nói với dân chúng, 
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quân thân: 

-Các khanh, chúng dân có thấy đất đai băng 
phăng, màu sắc xanh tươi không? 

Thưa: 

Quả thật như vậy, thưa đại vương! 

Vua bảo: 

Đây là loại cây Kiếp-ba-dục dùng để làm áo, 
nhân dân ở đây đều mặc áo Kiếp-ba-dục. Các 
khanh cũng hãy mặc áo Kiếp-ba-dục. 

Bấy giờ đại vương Đảnh Sanh lại thây đất đai 
nơi đó toàn là sắc trăng, thấy rôi bèn bảo các quân 
thân: 

-Các khanh có thây đất này toàn bộ màu trắng 
chăng? 

Thưa rằng: 

-Quả thật như vậy! 

-Ở đây lúa thóc tự nhiên sinh, không có vỏ, 
không có cành, không cần ra sức chà đập, cũng 
không cần quạt gạo cho sạch cám. Gạo có mùi 
hương bay theo gió thơm cả một trăm do- tuân, 
nêu bay ngược gió thì thơm đến năm mươi do- 
tuân, rất thơm, rât ngon. Dân chúng ở đây ăn gạo 
lúa thơm này. Chư Hiển cũng hãy ăn gạo lúa 
thơm này. 
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— Vua Đảnh Sanh lại từ xa trông thây đât đai 
băng phăng, toàn là màu xanh tươi. Thấy rôi bảo 
dân chúng, quân thân: 

-Các ngươi có thấy đất đai ở đấy toàn màu 
xanh tươi chăng? 

Thưa rằng: 

Quả thật như vậy, thưa đại vương! 

—Đó là loại cỏ Tứ chỉ mềm mại, rất mềm mại 
như lông chim Không tước, đều xoay quanh phía 
hữu, thân của chúng cũng vậy. Người Uẫt-đơn- 
việt đều ngôi trên cỏ nảy, các khanh cũng nên 
ngôi trên cỏ đó. 

Đại vương Đảnh Sanh từ xa trông thây những 
bức tường thập bao quanh thành quách lâu đài, 
bèn bảo dân chúng và quân thân: 

-Các khanh có thây đất đai ở đây bằng phăng, 
có tường thấp bao quanh lâu đài chăng? 

Thưa rằng: 

Đúng vậy, thưa đại vương! 

Vua bảo: 

—Đó là nhà cửa của dân chúng. 

Lúc ấy dân chúng cõi Uất-đơn-việt từ xa trông 
thây vua Đảnh Sanh đến, đều lấy bát băng vàng 
đựng lúa bằng bạc, lấy bát bạc đựng đây lúa vàng, 
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tâu với vua Đảnh Sanh: 

-Lành thay! Đại vương đã đến đây. Ngài có 
thân túc tự tại. Đây là cõi Uẫt-đơn-việt của đại 
vương, lúa gạo dôi dào, nhân dân đông đúc, cúi 
xin đại vương hãy ở lại cõi Uẫt-đơn-việt để cai 
trị, giáo hóa muôn dân. Chúng tôi đều vâng theo 
lời dạy của đại vương. 

Này A-nan, bấy giờ vua Đảnh Sanh ở cõi Uất- 
đơn-việt, cai trị giáo hóa dân chúng trong vô số 
trăm năm, vô số ngàn năm. 

Vua Đảnh Sanh vào một lúc khác lại nghĩ: 
'“Ƒa đã có cõi Diêm-phù-lợi, thần túc tự tại, cho 
đến dân chúng đông đúc. Ở đó ta được mưa bảy 
báu trong cung bảy ngày. Ta cũng có cõi Phất- 
vu-đãi, cõi Cù-da-ni, cõi Uấẫt-đơn-việt, cũng 
giỗng như cõi Diêm-phù-lợi. Ta từng nghe 
người xưa, bậc thông minh trí tuệ, nói như vây: 
Có cõi trời Tam thập tam chúng sanh ở đó thọ 
mạng lầu dài, dung mạo đẹp đẽ. Cõi ây CÓ VỊ trỜI 
tên là Thích Đê-hoản Nhân. Nay ta sẽ đến cõi 
trời đó để được thọ hưởng năm thứ: thọ mạng 
của trời, sắc đẹp của trời, nhạc trời, thần túc của 
trời và sự tăng thượng của trời. Ta sẽ đến cõi 
Tam thập tam thiên ấy”. 
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——— Này A-nan, vua Đảnh Sanh suy nghĩ như 
vậy xong liền cùng bốn binh chủng biến mất khỏi 
cõi Uất-đơn-việt, đến Tam thập tam thiên, đi vào 
giảng đường Thiện pháp. Bây giờ Thích Đê-hoàn 
Nhân từ xa trông thấy vua Đảnh Sanh đi lại, liên 
nói với vua Đảnh Sanh: 

-Lành thay! Đại vương đã đến. Hãy ngôi vào 
tòa này. 

Này A-nan, khi ây vua Đảnh Sanh liền đến 
ngôi nơi tòa “cùng với Thích Đê- hoàn Nhân. Hai 
vua cùng ngôi, không khác gì nhau về dung nhan, 
tướng mạo, hình tướng, chỉ có ánh mắt là khác 
thôi. 

Bấy giờ vua Đảnh Sanh lại nghĩ: “Ta đã có 
các cõi Diêm-phù-lợi, cõi Phẩt-vu-đãi, cõi Cù-da- 
ni, cõi Uất-đơn-việt, hiện tại cõi Tam thập tam 
thiên dân chúng có thọ mạng lâu dài. Ta sẽ ở lại 
chốn này. 

Khi ây chư Thiên cõi Tam thập tam thiên đều 
tập hợp đến giảng đường Thiện pháp, theo thứ lớp 
an tọa. VỊ chủ cõi Tam thập tam thiên bèn nghĩ: 
“Vua Đảnh Sanh là vua cõi Diêm-phù-lợi, lây 
pháp để cai trị giáo hóa, có đầy đủ bảy báu, có 
một ngàn người con trai vây quanh. Trong bốn 
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cảnh giới, vua này là bậc hết sức tôn quý. Nhà 
vua không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp để cai trị, 
giáo hóa muôn dân”. 

Này A-nan, lúc đó Thích Để-hoàn Nhân 
nhường nửa tòa mời vua Đảnh Sanh cùng ngồi. 
Hai vua cùng ngôi, thần sắc không khác nhau, 
hình tướng, dung mạo giỗng nhau, chỉ có ánh mắt 
là khác. 

Này A-nan, lúc ây vua Đảnh Sanh vui thích, 
tận hưởng năm thứ dục lạc không hề nhàm chán, 
biết đủ, trong vô số trăm ngàn năm, vô số vạn 
năm. 

Này A-nan, vào một lúc khác, vua Đảnh Sanh 
liền sanh ý nghĩ như vây: “Những cảnh giới do 
ta thông lĩnh gồm có cõi Diêm-phù-lợi, cõi Phất- 
vu-đãi, cõi Cù-da-ni, cõi Uất-đơn-việt; ta lại có 
cõi Tam thập tam thiên này, chư Thiên thọ mạng 
lâu dài, dung mạo tươi đẹp. Có giảng đường 
Thiện pháp này và đủ bốn khu vườn. Những gì 
là bốn? -Vườn Nan đàn hoàn, vườn Bảo thái, 
vườn Thô kiên, vườn Tạp chủng. Đó là bốn khu 
vườn. Có cây Trú độ, cây Câu-ty-đa-la cành lá tỏa 
rộng, bóng mát, mùi hương bay theo chiều gió 
thơm cả một trăm do-tuân. Nếu lúc ngược gió thì 
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thơm đến năm mươi do-tuân. Đó là chỗ vui 
chơi của chư Thiên cõi Tam thập tam thiên, 
trong bốn tháng, dùng ngũ dục để tự vui chơi. 
Giảng đường Thiện pháp làm băng lưu ly xanh, 
đó chính là chỗ ngôi của trời Đế Thích, chung 
quanh có trăm đài đều làm băng bảy báu, mỗi mỗi 
đài có bảy trăm lầu gác, mỗi mỗi lầu gác có bảy 
trăm Ngọc nữ, mỗi mỗi Ngọc nữ có bảy trăm 
người hâu, tất cả đều do Thích Đê-hoàn Nhân 
thông lĩnh. 

Này A-nan, lúc ấy vua Đảnh Sanh lại nghĩ: 
“Ta nay nên chuyển Thích Đề-hoàn Nhân đi. Ta 
sẽ giáo hóa, cai trị chư Thiên ở cõi Tam thập tam 
thiên này. Này A-nan, khi vua Đảnh Sanh vừa 
nghĩ như vậy, thi ngay nơi chỗ ngôi của Thích 
Đê-hoàn Nhân liên rơi xuông cối Diêm-phù-lợi 
cùng với bốn thứ binh chủng, mất hết thân túc, 
toàn thân đau đớn, giống như người lúc sắp chết, 
xe báu mất, voi báu chết, ngựa báu cũng chết, 
châu ngọc báu không hiện, nữ báu mạng chung, 
Cư sĩ báu và tướng điều binh báu đều chết hết. 

Này A-nan, bây giờ năm nhóm thân thuộc của 
đại vương Đảnh Sanh đều họp lại, đi đến chỗ vua 
Đảnh Sanh tâu: 
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-Sau khi đại vương mạng chung, nêu có 
người đến hỏi chúng thần rằng: “Đại vương Đảnh 
Sanh lúc sắp băng hà có chỉ bảo điều gì?”, chúng 
thân sẽ đáp như thế nào? 

Nhà vua bảo: 

-Các Hiền ø1ả nên biết, đại vương Đảnh Sanh 
thống lĩnh bốn châu thiên hạ, lên đến cõi Tam 
thập tam thiên, nhưng đối với năm thứ dục vẫn 
chưa biết nhàm chán, thỏa mãn, cho đến lúc chết. 

Này A-nan, Tôn giả nên biết vua Đảnh Sanh 
thời đó nào phải là người nào khác. Đừng nên 
nghĩ như vậy. Vì sao? Này A-nan, vị vua Đảnh 
Sanh bấy giờ chính là thân Ta. Do phương tiện 
này, A-nan nên biết, cho đến lúc chết mà đối với 
năm dục vẫn không nhàm chán, biết đủ; do nhiễm 
đắm đổi với dục, tụ tập chất chứa nên không 
nhàm chán, biết đủ. Cái gọi là biết đủ đối với dục 
là chỉ khi nào đạt đến con đường của bậc Hiền 
thánh. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bèn nói kệ: 

Không phải tạo tiên tài 
Mà biết nhàm chản dục 
Vui ít, khổ não nhiễu 
Kẻ trí nào ham muốn. 
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_ Giả sử trong năm dục 
Mà lòng không tham đắm 
Ai dứt liên được vui 
Cả ba đệ tử Phát 
Do dục tham lợi dưỡng 
Chết liên vào địa ngục 
Gốc dục vốn mịt mờ 
Mạng người bị thông khổ. 
Các pháp đêu vô thường 
Đã sanh tất phải hoại 
Đời đời đều chấm dứt 
Diệt dục, vui đệ nhất. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy, 
hoan hỷ vâng làm. 


L] 
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SỐ 40 


PHẬT NÓI KINH VUA VĂN ĐÀ KIỆT 
Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư 
Đam Võ Sâm. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả 
A-nan ở chỗ văng vẻ, tư duy: “Thế gian ít có 
người nhàm chán đối với năm thứ dục, còn người 
không biết nhàm chán năm thứ dục cho đến lúc 
chết thì nhiều”. 

Tôn giả A-nan vào lúc xế trưa, đi đến trước 
Đức Phật, đảnh lễ xong, bạch: 

-Con ở chỗ vắng vẻ, tư duy: “Người ở thế 
gian Ít có ai nhàm chán đôi với năm thứ dục, còn 
người không biết nhàm chán năm thứ dục cho đến 
lúc chết thì nhiều”. 

Đức Phật bảo: 
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-Đúng như lời Tôn giả nói, người ở thê gian 
biết nhàm chán đỗi với năm thứ dục rất ít, nhưng 
người không biết nhàm chán đối với năm thứ dục 
cho đến lúc chết thì nhiều. 

Ngày xưa có một vị vua tên là Văn-đà-kiệt, 
sanh ra từ trên đảnh đầu của mẹ, cho nên có tên là 
Văn-đà-kiệt, về sau làm vua Già-ca-việt. Nhà vua 
thống lĩnh cả Đông, Tây, Nam, Bắc. Vua có bảy 
báu: 


1.Xe vàng. 

2. Voi trăng. 

3. Ngựa có sắc xanh. 

4.Ngọc minh nguyệt. 

5. Vợ là ngọc nữ. 

6. VỊ thánh làm quan phụ tả. 

7. Quan chủ binh làm người dẫn đường. 

Vua Già-ca-việt có bảy báu như vậy. Vua là 

bậc nhân từ hiển lương, tu theo chánh pháp, 
không gây phiền nhiễu cho muôn dân. Vua có 
ngàn người con trai đều là những người khôi ngô, 
tài trí, dõng mãnh, bốn phương thiên hạ đều thần 
phục nhà vua. Ngài làm vua đến mấy ngàn năm. 
Trong lòng vua tự nghĩ: “Ta có bốn phương thiên 
hạ, dân chúng đông đúc, lúa thóc dổi dào, cuộc 
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sông của muôn dân sung túc”. Vua lại tự nghĩ: 
“Ta có ngàn người con trai đều là bậc tài trí 
không ai bằng, dõng mãnh, sức lực. Trời đã vì ta 
mà mưa tiền bằng vàng, bạc trong bảy ngày bảy 
đêm, thật vô cùng sung sướng! Trời nghe tiếng 
nói của ta, tùy theo ý nguyện của ta liền mưa tiên 
băng vàng, bạc trong bảy ngày bảy đêm”. Nhà 
vua thây trời mưa tiên băng vàng, bạc như thế nên 
rất vui mừng, liền cùng nhân dân vui chơi đến 
mây ngàn năm. Nhà vua tự nghĩ: “Bốn phương 
thiên hạ đều thuộc về ta. Ta có một ngàn người 
con trai, có bảy báu đều ở trước mặt ta. Ta câu gì 
cũng được, mong gì cũng thành. Trời đã không bỏ 
sót ý nguyện của ta, mà lại vì ta mưa tiền bằng 
vàng, bạc đến bảy ngày bảy đêm”. 

Vua Văn-đà-kiệt nghe ở phương Nam có nước 
Diêm-phù-đề dân chúng đông đúc đời sống an 
lạc, ý của vua muốn đến đó. Nhà vua mới nghĩ 
như thế thì tất cả bảy báu, bốn thứ binh chủng 
liên cùng lúc bay đến nước Diêm-phù-đề; nước 
ây rộng hai mươi tám vạn dặm. Dân chúng nước 
ây thây vua đến, thảy đêu quy phục làm thuộc hạ. 
Do đời trước của vua đã làm điêu lành cho nên 
mới được phước như vậy... 
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Ở tại nước Cù-da-ni mây ngàn năm!, vua lại 
sanh ý nghĩ: ““Fa có một nước lớn ở phương Tây 
tên là Cù-da-nI, chu vi ba mươi hai dặm. Ta có 
bảy báu. Trời đã vì ta mà mưa tiên băng vàng, bạc 
trong bảy ngày bảy đêm. Ta có ngàn người con 
trai đều là bậc tài trí không ai băng, lại dõng 
mãnh, sức lực. Ta có nước Diêm-phù-đề Ở 
phương Nam chu vi hai mươi tám vạn dặm”. Nhà 
vua nghe ở phương Đông có nước Phẩt-vu-đãi, 
đời sông của dân chúng sung túc, lúa thóc dồi 
đào, cả nước luôn an lạc, ý vua muốn đến đó. Nhà 
vua mới sanh ý nghĩ như thê, thì tất cả bảy báu, 
bốn thứ binh chủng liền cùng phi hành đến đó. 
Quốc vương và nhân dân nước này đều quy phục. 
Đức vua nhân đó dùng chánh pháp để trị nước, 
như vậy mấy ngàn năm. Vua lại sanh ra ý nghĩ: 
““Ta có nước Diêm-phù-đề rộng hai mươi tám vạn 
dặm, ta có nước Cù-da-m1 rộng ba mươi hai vạn 
dặm, ta có nước Phẩt-vu-đãi rộng ba mươi sáu 
vạn dặm”. Nhà vua nghe ở phương Bắc có nước 
Uất-đơn-việt thiên hạ luôn an lạc, dân chúng đông 
đảo, ý của vua muốn đến nước đó. Vua liên nghĩ: 


! Hán: + fñ đã {E # fU ® Ít ft: E ÌM. Œ fR Hỗ jE Bỉ 8 T- j& (Đại 1, tr.824b, cột 19 &. 
20): có thể đã bị lược bỏ một đoạn. Tham chiếu: Phật Thuyết Đảnh Sanh Vương Cố 
Sự kinh, N939, Đại 1, tr.822 & 823a). 
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“Ở trong nước ây không có kẻ bân cùng, không - 
có kẻ giàu người nghèo, kẻ mạnh người yếu, 
không có nô tỳ, sang hèn đêu như nhau. Ta sẽ 
khiến đám quan thuộc của ta cùng ăn lúa thóc tự 
nhiên, mặc y phục tự nhiên, trang sức các thứ 
châu ngọc”. Vua mới nghĩ như vậy thì tức khắc 
bảy báu, bốn thứ binh chủng đồng phi hành đến 
cõi nước Uất-đơn-việt, từ xa trông thây đất đai 
băng phăng, xanh như sắc lông màu biếc. Nhà 
vua hỏi các vị quan bên cạnh: 

-Các ngươi có thấy đất đai ở đây bằng phăng, 
xanh như sắc lông màu biếc không? 

VỊ quan ở bên cạnh thưa: 

—Thưa vâng, thân có thây. 

Vua bảo: 

—Đó chính là vùng đất Uât-đơn-việt. 

Vua vừa đến phía trước lại thấy đất đai cũng 
băng phăng và trắng như tuyết, vua lại bảo vị 
quan bên cạnh: 

-Khanh có thấy đất đai ở đây băng phẳng toàn 
là màu trắng chăng? 

VỊ quan bên cạnh thưa: 

-Dạ vâng, thân có thấy. 

Vua bảo: 
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—VÌ vậy cho nên đât ở Uất-đơn-việt tự nhiên 
sanh lúa gạo đã giã săn. Các ngươi hãy cùng nhau 
ăn lúa gạo ấy. 

Nhà vua lại vừa đi trước, từ xa trông thấy các 
cây báu, trăm thứ cây, y phục, vàng bạc, ngọc 
bích, anh lạc đều treo trên cây. Nhà vua bảo 
những vị quan đi theo: 

-Các ngươi có thấy các cây báu này chăng? 

Những vị quan thưa: 

-Dạ vâng, thần có thấy. 

Vua bảo: 

-Có đến trăm thứ cây, y phục, cây vàng, cây 
bạc, cây ngọc bích hoàn, cây anh lạc như thế. Các 
ngươi hãy đến đó lấy chúng để dùng. 

Nhà vua bèn đi trước tới nước Uất-đơn-việt, 
dân chúng ở đấy trông nhà vua thảy đều quy 
phục. Nhà vua cai trị Uẫt-đơn-việt thây ngàn năm 
liên, rôi tự sanh ra ý nghĩ: “Ta có cõi Diêm-phù- 
đề, có cõi Cù-da-ni, có cõi Phẩt-vu-đãi, lại có cõi 
Uẫt-đơn-việt rộng bốn mươi vạn dặm. Ý ta muốn 
lên núi chúa Tu-di bốn báu, đến cõi trời Đao-lợi, 
chỗ ở của Thiên vương Để Thích”. Nhà vua vừa 
mới nghĩ như vậy thì tất cả bảy báu, trăm quan 
đêu phi hành đến đỉnh núi Tu-di, liền vào cung 


SỐ 40 —- PHẬT NÓI KINH VUA VĂN ĐÀ KIỆT Đã 


của Thiên vương Đề Thích. Đê Thích từ xa - 
trông thây vua Văn-đả-kiệt đi đến, liên đứng dậy 
nghĩnh tiếp, nói: 

— Tôi thường nghe công đức của ngài, nên từ 
lâu đã muốn được gặp ngài. Nay nhân giả đến 
đây, thật hết sức tốt lành! 

Trời Đề Thích mời vua Văn-đà-kiệt cùng ngồi 
và nhường nửa tòa cho nhà vua. Vừa ngôi xong, 
vua Văn-đà-kiệt quay đầu nhìn hai bên tả hữu, nơi 
thiên thượng thấy có ngọc nữ đứng hầu, cung 
điện đều làm băng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, 
thủy tinh, san hô, hồ phách, xa cừ. Thây TÔI, vua 
liên nghĩ: “Ta có các cõi Diêm-phù-đề, Cù-da-ni, 
Phất- -vu-đãi, Uất-đơn-việt. Trong cung của ta có 
mưa tiên bằng vàng bạc suốt bảy ngày bảy đêm”. 
Vua Văn-đà-kiệt lại nghĩ tiếp: “Hãy khiến cho 
Thiên vương Đề Thích chết đi. Ta muốn thay ông 
ây đỀ cai trị cõi trời này như khi ta cai trị các cõi 
thiên hạ kia vậy. Thật sung sướng biết bao!”. 

Nhà vua mới sanh ý nghĩ như vậy, thần túc 
liền mất, liên bị trở lại nhân gian, toàn thân đau 
đớn, khốn khô kịch liệt, năm xẹp trên giường. Tất 
cả quân thân quan thuộc theo hầu nhà vua, cả 
thảy đêu ở bên giường, hỏi vua: 
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—Bệ hạ có di chúc gì chăng? 

Vua bảo: 

-Nêu có người hỏi các ngươi nhà vua có di 
chúc những điều gì, các ngươi nên nói: “Khi còn 
tại thế, nhà vua cai trị bốn châu thiên hạ, có trời 
mưa tiền bằng vàng bạc trong suốt bảy ngày bảy 
đêm. Nhà vua có một ngàn người con trai, bảy 
báu đều có thê phi hành. Vua còn lên trên cõi trời 
Đao-lợi, Thiên vương Thích đứng dậy nghĩnh 
tiếp, hỏi thăm, nhường nửa tòa mời ngôi. Đã được 
như vậy mà vua còn sanh ra ý muôn chiếm chỗ 
của Thiên vương Đề Thích, mới sanh ra ý nghĩ ây 
liên bị rơi xuống đất, bị bệnh khôn khô kịch liệt. 
Vua tự hối hận nói răng: “Con người cho đến chết 
vẫn còn chưa biết nhàm chán đối với dục. Người 
biết nhàm chán đôi với dục rất ít”. Kinh nói: “Dù 
trời mưa tiền bằng vàng bạc trong bảy ngày bảy 
đêm mà thây chưa vừa lòng. đối với dục lợi thì ít 
mà lỗi lầm thì nhiêu”. Người có trí tuệ hãy suy 
xét về việc này. Vua lại đã được Thiên vương Đề 
Thích nhường cho nửa tòa mà vẫn thây chưa vừa. 
Người tu hành cầu đạo, được quả Tu-đảà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật, 
cho đến đạt được Phật đạo thì mới nhàm chán dục 
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mà thôi”. 
Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 
-Vua Văn-đà-kiệt lúc ấy chính là thân của Ta. 
Đức Phật nói như vậy rôi, Tôn ø1ả A-nan vui 
mừng đảnh lễ Đức Phật. 


L] 
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SÓ 41 


PHẬT NÓI KINH VUA TẢN-BÀ-SA-LA 
Hán dịch: Đời Tổng Đại sư Pháp Hiển. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong thành Vương xá 
cùng với đông đủ chúng đại Bí-sô, đều là những 
bậc A-la-hán kỳ cựu trong Phật pháp, các lậu đã 
hết, việc cân làm đã làm xong, đã bỏ gánh nặng, 
tự mình đã được lợi lạc, đã hết các kết sử, chứng 
đặc giải thoát. Chúng như vậy cả thảy là một ngàn 
nØƯỜI. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn khởi lên ý nghĩ: “Nay 
Ta hãy đến chỗ Linh tháp, trong núi Trượng lâm”. 
Nghĩ như vậy xong, Ngài cùng chúng Bí-sô đồng 
đến chỗ â Ấy, đến nơi liên an cư tại đó. 

Lúc ây vua Tần-bà-sa-la, nước Ma-già-đà 
nghe Đức Phật Thế Tôn cùng đông đủ một ngàn 
vị là bậc A-la-hán kỳ cựu đi đến Linh tháp, núi 
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Trượng lâm, nhà vua bèn suy nghĩ muốn tới 
nơi ấy để nghe pháp. Vua liên ra lệnh chuẩn bị xe 
cộ. Khác với lúc bình thường, những xe đi theo 
lần này có đến một vạn hai ngàn chiếc, một vạn 
tám ngàn cái giường trang điểm ngọc báu, tám 
thứ âm nhạc, bốn loại binh chủng dẫn đầu, theo 
sau là quyến thuộc, quân thân phò tá vây quanh 
mà đi. 

Khi ây vua ra khỏi thành, đến núi Trượng lâm 
vào chỗ Đức Phật để được gần gũi cúng dường. 
Lại có các vị Bà-la-môn, Trưởng giả... cũng đi 
theo vua đề đến chỗ Đức Phật. 

Bây giờ Đức Thế Tôn thây nhà vua đi đến, 
Ngài thị hiện năm tướng: đảnh đầu, lọng che, 
ngọc Ma-ni, phất trần và kiêm báu để trang 
nghiêm thân Đức Phật. 

Khi ấy đại vương đi đến hội chúng của Đức 
Phật, vứt bỏ hình tướng tự tại của bậc vua chúa, 
tới trước Đức Phật, trịch áo bày vai bên phải, quỳ 
xuống, chặắp tay hướng về Đức Phật, dùng ngôn 
từ hay đẹp tán thán công đức của Phật, cung kính 
đảnh lễ Phật xong, nhiễu quanh ba vòng rôi đứng 
trước Đức Phật, tự xưng tên mình, thưa Đức Thế 
Tôn: 
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— =Con là vua Tân-bà-sa-la, vua nước Ma-già- 
đà. 

Nhà vua ba lần bạch Đức Phật như vậy, Đức 
Phật ba lần đáp lại: 

-Vâng, đúng vậy! Ông là vua Tân-bà-sa-la 
nước Ma-già-đà. 

Đức Phật lại dùng lời từ ái hỏi thăm, an ủi đức 
Vua, mời vua ngôi xuống. Vua nghe Đức Phật 
dạy, hoan hỷ, hớn hở, rôi luI ra ngôi qua một bên. 
Quyến thuộc của vua cùng các quan hâu đều 
hướng về Đức Phật, quỳ xuống chắp tay, cũng 
dùng những lời vi diệu tán thán công đức của 
Phật, đầu mặt đảnh lễ xong rồi lui ngồi qua một 
bên. Các vị Bà-la-môn, Trưởng giả..., có người 
dùng những lời tán thản, lễ bái, có người chỉ chắp 
tay đảnh lễ, có người từ xa nhìn Đức Phật một 
cách im lặng. Các chúng như vậy đều ngôi xuống 
một bên. 

Lúc ây các Bà-la-môn, Trưởng giả ở trong hội 
chúng bỗng thây Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp là bậc tu 
hành kỳ cựu đang đứng hầu một bên Đức Phật, họ 
bèn nghĩ như vây: “Ôi! Ưu-lâu-tân-loa Ca-diếp là 
bậc tu hành kỳ cựu, lại ở chỗ Đại Sa-môn đề tu 
tập phạm hạnh”. 


SỐ 41 - PHẬT NÓI KINH VUA TÂN-BÀ-SA-LA 127 
Đức Thê Tôn biết các Bà-la-môn và Trưởng _ 
giả... ấy trong lòng đang có ý niệm nghi ngờ, nên 
Ngài liền nói kệ hỏi Tôn giả Ca-diệp: 
Này Uu-lâu-tân-loa Ca-diêp, 
Ngày xưa thờ lửa không gián đoạn 
Thấy lợi gì và được pháp gì? 
Hãy vì ta mau nói nghĩa ấy! 
Tôn giả Ca-diếp đáp: 
Mùi vị ăn uống của thể gian 
Cho đến dục lạc người ưa thích 
Con thấy lợi này mà dốc cấu 
Cho nên thờ lửa không gián đoqn. 
Đức Phật hỏi: 
Tại sao tham đăm việc dục lạc? 
Cho đến tham đắm vị ăn uống 
Tám yêu thích thiên thượng, nhán gian 
Vì nghĩa này, mau nói Ta nghe. 
Tôn giả Ca-diếp đáp: 
Con vì cấu “Tối thượng tịch tĩnh ” 
Vì không hiểu nên mới thoái lui 
Đam mề năm dục, không như lý 
Cho nên thờ lửa không giản đoqH. 
Vị-đaà thờ lửa, chưng giải thoát 
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w Chung sanh do đáy tâm mê hoặc 
Kẻ mù khác đâu người đã chết 
Đánh mất điểễu tịch tĩnh tôi thượng. 
Nay con thấy rõ pháp vô vi 
Tối thượng sư, Đại Long khéo nói 
Bác Năng Nhán vì lợi ích lớn 
Thể Tôn xuất hiện đại tỉnh tấn. 

Đức Phật lại bảo: 

-Này Ca-diếp, ông khéo đến, khéo trụ, không 
có các tà niệm, khéo có thê phân biệt được pháp 
tối thượng. Này Ca-diếp, nay ông hãy nên khéo 
léo hóa độ chúng hội này. 

Tôn giả Ca-diệp vâng theo lời Đức Phật bảo, 
liên nhập Tam-ma-đỊa, hiện đại thân thông, ở nơi 
chúng hội liền biến mất, lại xuất hiện trong hư 
không nơi phương Đông, hiện bốn thứ oai nghĩ: 
đi, đứng, năm, ngôi, cho đến hiện ra Hỏa tam- 
muội, ở trong cảnh giới hỏa phóng ra vô, sô ánh 
sáng: xanh, vàng, đỏ, trăng và pha-đề-ca-sắc (màu 
hỗn hợp, màu thủy tỉnh. .. Lại nữa, phân trên 
thân phóng ra nước thì phần dưới thân phóng ra 
lửa. Phần dưới thân phóng ra nước thì phân trên 
thân phóng ra lửa, lúc ân lúc hiện tương tục 
không gián đoạn. Cũng như vậy, ở trên hư không 
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nơi phương Nam, phương Tây, phương Bắc 
cũng lại hiện bốn tướng oal nghi: đi, đứng, năm, 
ngôi, cho đến hiện ra Hỏa tam-muội (Hóa định), 
ở trong cảnh giới hỏa phóng ra vô số ánh sáng: 
xanh, vàng, đỏ, trắng và pha lê, màu hòa hợp... 
Lại ở trên thân phóng ra nước, thì dưới thân 
phóng ra lửa, phân dưới thân phóng ra nước, thì 
trên thân phóng ra lửa, lúc ấn lúc hiện tương tục 
không gián đoạn. 

Bây giờ Tôn giả Ca-diệp ở trên hư không 
khắp bốn phương hiện ra các thần biến xong thì 
thâu nhiếp thần lực, đến trước Đức Phật, chắp tay 
đảnh lễ, bạch Phật: 

-Đức Thế Tôn là thây của con, con là Đại 
Thanh văn. 

Lại thưa: 

-Đức Thế Tôn là thây của con, con là Đại 
Thanh văn. 

Đức Phật đáp lời Tôn giả Ca-diếp: 

-Ta là thầy của ông, ông là bậc Đại Thanh 
văn. 

Ngài lại đáp: 

—Ta là thầy của ông, ông là bậc Đại Thanh 
văn. Ông hãy trở về chỗ cũ mà ngôi. 
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Lúc ây các vị Bà-la-môn và Trưởng giả... ở 
trong chúng lại nghĩ như vây: “Tôn giả Ưu-lâu- 
tân-loa Ca-diệp là bậc tu hành kỳ cựu như vậy 
mà còn ở chỗ Phật là Bậc Đại Sa-môn để tu hành 
phạm hạnh chăng?”. 

Đức Phật biết ý của họ, nên nói với vua Tần- 
bà-sa-la: 

-Này Đại vương, nên biết, sắc là pháp có sanh 
có diệt. Nên biết rõ sắc ây là có sanh có diệt; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng là pháp có sanh có diệt. 
Đối với pháp của Năm uấn này, nên biết nó đã có 
sanh, tật biết nó phải có diệt. Này đại vương, sắc 
uấn pháp ấy, nêu hàng thiện nam có thê thật sự rõ 
biết có sanh thì liên diệt. Sắc uẫn vốn là không, 
sắc uân đã là không thì sanh tức là vô sanh (chắng 
có sanh). Sanh đã là vô sanh thi làm gì có diệt? 
Sắc uâấn như vậy, các uân khác cũng giông thê. 
Nếu hàng thiện nam hiểu rõ như vậy tôi liên ngộ 
các uân là không sanh không diệt, không đứng 
không đi, tức là không có ngã. Ta nói người này ở 
trong vô lượng A-tăng-kỳ kiếp là bậc Chân tịch 
tĩnh. 

Các vị Bà-la-môn và Trưởng giả trong chúng 
hội lại nghĩ như vây: “Do pháp gì mà có thê biết 
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rõ là không có ngã, không có thọ, tưởng, hành, - 
thức? Sao gọi là có ngã, nhân, chúng sanh, thọ 
mạng ây; cho đến Ma-na-phạ-ca, chủ tẾ, tác giả, 
sanh giả, khởi giả, vô động giả, thuyết giả, phân 
biệt giả, trị giả. Những loại như vậy, loại nào 
không sanh, loại nào không diệt? Và lại các loại 
ây vì duyên cớ gì mà tạo nghiệp thiện và bất thiện 
để thọ quả báo?”. 

Đức Thế Tôn biết rõ các vị Bà-la-môn và 
Trưởng giả ấy đã khởi lên tâm niệm như vậy, liên 
bảo các Bí-sô: 

“Này các Bí-sô, chính vì kẻ ngu sI, ít nghe 
chánh pháp, là hàng phàm phu chấp ngã tướng, 
cho nên đôi với vô ngã nói là ngã. Này các Bí-sô, 
nên biết ngã vốn là vô ngã, và đối tượng của ngã 
cũng là vô ngã. Nhưng đối với các pháp khô nêu 
có tưởng sanh thì khô uấn liền sanh, nếu tạo 
tưởng diệt thì khổ uẫn liền diệt. Cùng với các 
hành nêu có tưởng sanh thì các hành liên sanh, 
nếu có tưởng diệt thì các hành liên diệt. Do nhân 
duyên đó sanh ra các pháp hành, do hành duyên 
này liên có sanh diệt. Ta đối với những vẫn đề 
như vậy thấu đạt một cách như thật về pháp sanh 
diệt rôi mới đem ra giảng dạy cho tât cả chúng 
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sanh. 

Này các Bí-sô, Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh 
hơn hắn mắt thường, thấy các chúng sanh sanh 
diệt, tốt xấu, sang hèn, trên dưới, sanh ở cối lành 
hay cõi dữ là do các chúng sanh đó tạo nghiệp 
thiện ác mà phải thọ lấy quả báo, Ta đều biết một 
cách như thật. Lại nữa, chúng sanh có đây đủ ba 
nghiệp bất thiện nơi thân, khâu, ý, hủy báng bậc 
Hiên thánh, dây khởi tà kiến, do tà kiến đó tạo ra 
các tà nghiệp, làm các pháp tà. Do nhân duyên 
đó, sau khi thân hoại mạng chung, phải đọa vào 
cõi ác, thọ khổ trong địa ngục. Lại nữa, nếu chúng 
sanh có đủ ba nghiệp thiện nơi thân, khâu, ý, 
không hủy báng bậc Hiển thánh, khởi sanh chánh 
kiến. Do chánh kiến đó, tạo các nghiệp lành, làm 
các pháp lành. Do nhân duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên cõi trời, được làm 
thân người, trời. Ta biết chúng sanh ấy như thật, 
Ta thấy chúng sanh ây như thật. 

Này các Bí-sô, khi ây Ta không nói: “Có ngã, 
có nhân, có chúng sanh, có thọ mạng”. Lại nữa, 
các bậc tr1 giả kia tự hỏi: “Cái gì sanh, cái gì diệt? 
Tạo nghiệp thiện ác phải thọ quả báo”. Các pháp 
như vậy không có tưởng ngã. Năm uân có ra là do 
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có tưởng pháp, do tưởng pháp này mới sanh . 
năm uấn. Vả lại, do vô minh này duyên nơi pháp 
hành, các pháp hành sanh ra, tập pháp mới sanh, 
các pháp hành diệt thì tập pháp liên diệt. 

Này các Bí-sô, hành khô như vậy, do nhân tập 
khởi mà có, từ nhân tập khởi diệt nên hành khô 
liền diệt. Pháp khổ đã diệt, phi pháp đều diệt thì 
không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là đã dứt trừ 
tận cùng biên vực của khổ. Này Bí-sô, lại làm sao 
để chứng diệt? Chính nơi biên vực của khô này là 
chân tịch diệt, là đạt được thanh tịnh, an lành, đó 
øọI là cứu cánh. Này Bí-sô, sự tịch diệt này, đó là 
xả bỏ tất cả các điều kiện đưa đến ái. Nêu đã dứt 
hết các pháp dục thì đạt được tịch diệt. Đó chính 
là Niết-bàn tịch tĩnh. 

Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói với nhà vua: 

-Này đại vương, ý vua thế nào? Sắc là thường 
hay vô thường? 

Vua đáp: 

-Săc diệt chính là pháp vô thường. 

Đức Phật lại bảo: 

Vậy vô thường là khổ hay không khổ? 

Vua thưa: 

-Bạch Thế Tôn, khi khổ đã diệt liên được 
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_ không khô. Khô là pháp điên đảo. Pháp điên 
đảo này thì các hàng Thanh văn ít biết, ít nghe 
mới gọi ngã là Đại Thanh văn, ta là đại trí khởi 
lên ngã tưởng này, ngã tưởng kia. Điều này là 
không đúng thưa Thê Tôn. 


Đức Phật lại bảo: 

Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô 
thường? 

Vua thưa: 


—Nó là pháp hoại diệt nên vô thường. 

Phật hỏi: 

-Vậy nó là khô hay không khô? 

Vua thưa: 

-Pháp khổ do nơi điên đảo sanh, pháp điên 
đảo đó chính là khổ. Thanh văn kia vì ít biết, ít 
nghe nên sanh ngã tưởng, cho nên tự xưng ta là 
Đại Thanh văn, ta là đại trí, kia là ngã tưởng. 
Chăng phải vậy, thưa Thê Tôn. 

Đức Phật dạy: 

Này Đại vương, đúng vậy, đúng vậy! Hãy 
khéo suy niệm như vây: “Pháp của sắc uân này, 
hoặc ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, hoặc trong 
hoặc ngoài hay trung gian; hoặc lớn hoặc nhỏ, 
hoặc cao hoặc thập, hoặc gân hoặc xa, tất cả pháp 
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kia vốn là vô hữu, vô tướng, vô ngã. Này Đại 
vương, do chánh trí ây nên thấy như thật. 

Đức Phật lại nói: 

“Này Đại vương, cho đến thọ, tưởng, hành, 
thức, hoặc ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài hay trung gian, hoặc lớn hoặc 
nhỏ, hoặc cao hoặc thập, hoặc gân hoặc xa, tất cả 
pháp kia xưa nay là vô hữu, vô tướng, vô ngã. 
Này Đại vương, do chánh trí nên nhận biết như 
thật. 

Lúc ây các vị Thanh văn ở trong hội chúng... 
nghe pháp này tôi, biết rõ sắc là vô thường, cho 
đến thọ, tưởng, hành, thức cũng biết rõ là vô 
thường đề sanh tâm nhàm chán, xa lìa; do nhằm 
chán, xa lìa nên liên được giải thoát. Chứng giải 
thoát rôi, chánh trí hiện tiên, biết rằng ta được giải 
thoát: “Sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa”. 

Khi ây vua Tần-bà-sa-la lãnh hội pháp đó liền 
xa la mọi phiên não cầu uê, đạt được pháp nhãn 
thanh tịnh. Ở trong hội lại có tám vạn vị trời, 
người và vô số trăm ngàn Bà-la-môn, Trưởng giả 
cũng xa lìa mọi phiền não câu uê, đạt được pháp 
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_ nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ vua Tần-bà-sa-la đạt được pháp nhãn 
thanh tịnh, có được chánh tri kiến, trụ nơi pháp 
kiên cô, xa lìa các dục lạc, dứt bỏ các khô não, ở 
trong pháp Phật đạt được pháp vô ủy, liên từ tòa 
ngôi đứng dậy, trịch áo bày vai phải, hướng vệ 
Đức Phật chắp tay, hết lòng tin kính, đánh lễ rồi 
bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con được lợi lớn, con được 
lợi lớn! Con xin nguyện quy y Phật, Pháp và 
Tăng chúng, thọ giới cận sự. Kế từ hôm nay trở 
về sau, cho đến lúc mạng chung, con không sát 
sanh, cho đến không uông rượu... 

Vua lại bạch Phật: 

-Nay con tâm thành tha thiết thỉnh Phật Thế 
Tôn trở lại thành Vương xá. Cúi mong Đức Thế 
Tôn thương xót nhận lời mời của con. Con sẽ dốc 
lo việc cúng dường Đức Thế Tôn cho hết cuộc 
đời này, về các thứ y phục, thức ăn uống, đô năm, 
ngọa cụ, thuốc men, các vật thọ dụng thảy đều 
đây đủ. Đối với các chúng Bí-sô con cũng cúng 
dường như vậy. 

Bấy giò, Đức Thế Tôn nhận lời mời của vua 
xong, 1m lặng. Đức vua thây Phật im lặng nhận lời 
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thì cung kính đảnh lễ Phật rôi lui ra. 


L] 
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SỐ 42 


PHẬT NÓI KINH 
THIẾT THÀNH NÊ-LÊ 
Hản dịch: Sa-môn Trúc Đàm Võ Lan, người Tây 
Vực, Đời Đông Tân. 


Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, Kỳ hoàn A- 
nan Bân-đề-a-lam. Bây giờ Đức Phật bảo các Sa- 
môn: 

-Ta dùng thiên nhãn xem thấy con người 
trong khắp thiên hạ, lúc sanh, lúc tử, hoặc đẹp, 
hoặc xâu, kẻ tôn quý, người hạ tiện, có người khi 
chết được sanh vào đường lành, có người thì sanh 
nơi đường dữ. Con người ở thê gian, thân làm 
điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ điều ác, thường 
ưa nâu nướng, giết hại sinh linh để cúng tế quỷ 
thân, nên khi thân chết phải vào trong cõi địa 
ngục. Còn người thân thường làm việc thiện, 
miệng thường nói lời thiện, ý thường nghĩ điều 
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thiện, sau khi chết liên được sanh lên cõi trời. 

Đức Phật dạy: 

-Con người như bọt nước mưa ở trên trời, 
mưa từ trên trời rơi xuống, cái này bị bể thì cái 
kia lại thành. Con người ở thê gian lúc sanh, lúc 
tử mong manh cũng như bọt nước. 

Đức Phật dùng thiên nhãn xem thấy con người 
trong khắp thiên hạ, khi chết thì có người lên cõi 
trời, có người xuống địa ngục, có kẻ nghèo, người 
giàu, có kẻ sang, người hèn, chính là do con 
người làm thiện hay làm ác mà ra. 

Đức Phật nói: 

—Tất cả những việc ấy Ta đều biết hết. Giỗng 
như ban đêm trời tối, ở hai bên cửa thành đều có 
đèn đuốc, người ra kẻ vào có đến vài ngàn vạn 
người, từ trong bóng tôi mà nhìn thì đều thây kẻ 
ra người vào trong ánh lửa. 

Đức Phật dạy: 

-Ta dùng thiên nhãn xem thây con người trong 
khắp thiên hạ, khi chết thì có người lên cõi trời, 
CÓ NĐƯỜI xuống địa ngục. Giống như người từ 
trong bóng tối thấy nơi ánh lửa có người đi ra, đi 
vào. Giống, như người leo lên lâu cao nhìn xuống 
dưới, có mây ngàn ngôi nhà, kẻ ây đều thấy hết. 
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Đức Phật dạy: 

-Ta thấy người trong khắp thiên hạ, lúc chết 
có người sanh lên cõi trời, có người xuống địa 
ngục, giỗng như người từ trên lầu cao nhìn các 
ngôi nhà ở dưới. 

Đức Phật dạy: 

-Giỗng như người chèo thuyên trên dòng 
nước trong, họ đều thấy cá, đá ở trong nước. Đức 
Phật dùng thiên nhãn xem thấy con người trong 
thiên hạ, khi chết có kẻ lên cõi trời, có người 
xuống địa ngục như người nhìn vào nước trong 
thì thây cá, đá ở trong đó. 

Có một viên ngọc Minh nguyệt, dùng sợi tơ 
năm màu mà xâu lại. Người nhìn viên ngọc đều 
thây tơ năm màu xâu qua viên ngọc. 

Đức Phật dạy: 

—Ta biết con người trong khắp thiên hạ, từ đâu 
mà đến, họ đều do thiện, ác biễn hóa mà ra. Như 
người nhìn viên ngọc vậy. 

Đức Phật dạy: 

-Ta thấy con người trong thiên hạ, bất hiểu 
với cha mẹ, không kính thờ các bậc Sa-môn, 
Đạo nhân, không tôn quý các bậc Trưởng lão, 
không sợ những điều răn câm của nhà nước, 
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không sợ quả báo ở đời này đời sau, không - 
kiêng, không nể. Những người như vậy, khi chết 
liền bị đọa vào địa ngục, cùng gặp gỡ vua Diêm- 
la, liên bỏ thiện theo ác. Có ngục tốt tên là Bàng. 
Bàng liền dẫn người ây đến trước vua Diêm-la. 
Ngục tốt Bàng tâu: “Người này lúc ở thê gian, 
bất hiểu với cha mẹ, không thờ các bậc Sa-môn, 
Đạo nhân, không tôn kính hàng Trưởng lão, 
không chịu bồ thí, không sợ quả báo nơi đời này 
đời sau, không sợ PHCP nước. Xin Diêm-la xử trỊ 
tội ác của người này”. 

Diêm-la liền gọi người ây đến trước, nói: 

-Lúc làm người ở thế gian ngươi không nhớ 
công ơn của cha mẹ nuôi nâng, tránh chỗ nóng, ở 
chỗ mát, nhờ bú mớm mà được khôn lớn. Tại sao 
ngươi lại bất hiểu với cha mẹ? 

Người ấy thưa với Diêm-la: 

— Tôi quả thật là người ngu s1, kiêu mạn. 

Diêm-la bảo: 

-Tội ác của ngươi chăng phải do cha mẹ, 
chăng phải do trời, chắng phải do vua chúa, chẳng 
phải do Sa-môn, Đạo nhân tạo ra. Thân ngươi đã 
tạo ra thì phải lãnh lấy. 

Đó là lần hỏi thứ nhất. Diêm-la hỏi lần thứ 
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haI: 

-Ngươi có thấy, khi người bị bệnh, khôn khô 
kịch liệt, ôm yếu gây mòn, tay chân không cử 
động được chăng? 

Người ấy thưa: 

-Quả thật tôi có thây như vậy. 

Diêm-la nói: 

-Tại sao ngươi không tự cải hối để làm việc 
thiện? 

Người ấy thưa: 

Quả thật tôi là người ngu s1, kiêu mạn. 

Diêm vương nói: 

-Tội này chắng phải do trời, chăng phải do 
cha mẹ, chăng phải do vua chúa, chăng phải do 
Sa-môn, Đạo nhân tạo ra. Chính thân ngươi đã 
tạo ra, ngươi phải nhận lãnh lấy. 

Diêm-la hỏi lần thứ ba: 

Ngươi có thây người nam, người nữ trong 
thê gian, lúc về già, mắt không thê thấy, tai không 
thể nghe, phải chống gậy mà đi, từ lúc râu tóc đen 
nhánh nay trở thành bạc phơ, chắng bằng lúc tuổi 
trẻ chăng? 

Người ấy thưa: 

—Tôi thật có thây người già chống gậy mà đi. 
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Diêm-la hỏi: 

-Ngay lúc ấy, tại sao ngươi không tự cải hỗi 
đề làm việc thiện? 

Người ấy thưa: 

Quả thật tôi là người ngu s1, kiêu mạn. 

Diêm-la nói: 

Tội này chăng phải do cha mẹ, chắng phải do 
trời, chăng phải do vua chúa, chăng phải do Sa- 
môn, Đạo nhân tạo ra. Chính thân ngươi đã tạo ra, 
ngươi phải thọ lấy. 

Diêm-la hỏi lần thứ tư: 

-Khi ở thế gian, ngươi có thây người nam, kẻ 
nữ lúc chết một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, 
thân thê hư nát, hình mạo hư hoại, bị trùng kiến 
ăn, bị mọi người ghê sợ. Ngươi có thây việc ấy, 
tại sao không tự cải hôi để làm việc thiện? 

Người ấy thưa: 

—Tôi có thây việc ấy, quả thật tôi là người ngu 
s1 kiêu mạn. 

Diêm-la nói: 

Khi hành động sao ngươi lại không đoan 
nghiêm nơi tâm, nơi miệng, nơi các hành vi của 
mình? Tội này chắng phải do cha mẹ, do trời, vua 
chúa, do Sa-môn, Đạo nhân tạo ra. Chính thân 
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Diêm vương hỏi lần thứ năm: 

-Khi làm người ở thế gian, ngươi có thây 
quan lại khi bắt được người trộm cắp, kẻ sát nhân, 
kẻ cướp, trói lại tông vào ngục, đánh đòn để xử 
trị, tra khảo chăng? Hoặc đem ra khỏi thành, nơi 
giữa đường mà giết đi chăng? Hoặc mồ phanh 
thây lúc còn sông. Vậy ngươi có thấy việc này 
chăng? 

Người ấy thưa: 

-Quả thật tôi có thây việc ấy. 

Diêm vương nói: 

Tại sao ngươi lại không bố thí làm điều 
thiện? Khi làm người sao ngươi không làm theo 
hạnh chân chánh, nói lời chân chánh, giữ tâm 
chân chánh? 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là người ngu s1 kiêu mạn. 

Diêm vương nói: 

— Tội này cũng không phải do cha mẹ, do trời, 
do vua chúa, do Sa-môn, Đạo nhân làm ra. Chính 
thân ngươi đã tạo ra, vậy ngươi phải thọ lây quả 
báo. 

Khi đã tra hỏi xong, ngục tốt Bàng liền dẫn 
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tội nhân đi đến một thành băng sắt. Đó là địa _ 
ngục thứ nhất tên là A-tỳ-ma. Thành của địa 
ngục có bỗn cửa, chu vi bỗn ngàn dặm, bên trong 
có một cải nồi đông lớn dài bỗn mươi dặm. Ngục 
tốt Bảng dùng chĩa nhọn đâm vào người tội nhân 
rôi bỏ vào nôi đồng. Những nôi đồng như vậy 
nhiêu vô số, bên trong lửa cháy bừng bừng. 
Những tội nhân từ xa trông thây thảy đêu khiếp 
sợ kinh hoàng. Những người vào đó như vậy có 
đến mây ngàn vạn, đều bị ngục tốt nhốt trong ây, 
ngày đêm cửa ngục đóng bít, không mở, nên 
không: thể ra ngoài được. Tội nhân ở trong đó 
đến mây ngàn vạn năm, nhưng lửa vẫn không tắt, 
con người cũng không chết. Một thời gian lâu xa 
về sau, từ xa trông thấy cửa phía Đông tự mở, 
các tội nhân đều chạy đến để thoát ra ngoài, vừa 
chạy tới cửa, cửa liền đóng lại Những người 
muốn ra ngoài, lại phải ở trong cửa cùng nhau 
tranh giành muốn được ra ngoài. Một thời gian 
lâu xa về sau nữa, từ xa trông thấy cửa phía Tây 
mở ra, các tội nhân đều chạy đến, nhưng cửa lại 
đóng, tội nhân ở trong cửa lại tranh giành nhau. 
Cửa thành phía Nam cũng vậy. Một thời gian lâu 
xa hơn nữa, bốn cửa thành lại mở ra, con người 
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được ra ngoài, họ tự cho đã được thoát khỏi. 

Họ lại đi vào địa ngục thứ hai là Cưu diên. Tội 
nhân vừa đặt chân xuống đất liên bị cháy tiêu, cất 
chân lên thì thịt lại liên như cũ, có người chạy qua 
cửa Đông, có người chạy qua cửa Tây, có người 
chạy về cửa Nam, có người chạy tới cửa Bắc, 
chung quanh địa ngục đều bị lửa cháy, đến mây 
ngàn vạn năm mới hết. 

Những người ở trong đó tự cho là đã được 
thoát khổ, nhưng họ lại đi vào trong địa ngục thứ 
ba là Di-Iy-ma-đắc. Địa ngục này có loài trùng 
tên là Quật trác, mỏ như sắt, đầu, chân đều đen. 
Từ xa trông thấy người, chúng liên chạy đến bu 
quanh, rỉa hết xương thịt người ta. Như vậy trải 
qua mấy ngàn vạn năm mới thôi. 

Họ tự cho là đã thoát khỏi, nhưng lại liên vào 
trong địa ngục thứ tư là Sô-la-đa, trong đó có 
ngọn núi, đá bén như dao, mọi người đều chạy lên 
đỉnh núi, lại có người chạy xuống dưới núi, muốn 
được thoát ra, nhưng họ không biết phải chạy 
hướng nào? Chân họ đều bị lột hết da, vì đât đá 
giông như dao bén. Như vậy trải qua mấy ngàn 
vạn năm mới hết. 

Tội nhân tự cho là đã thoát khỏi, nhưng họ lại 


SÓ 42 —- PHẬT NÓI KINH THIẾT THÀNH NÊ-LÊ 147 
vào trong địa ngục thứ năm là A-di-ba-đa-hoàn. _ 
Ở bên trong ngục có gió nóng, khi đã vào rồi có 
tránh cũng không khỏi. Những tội nhân trong đó 
muôn chết cũng không được, câu sông cũng 
không xong. Như vậy thật lâu, trải qua mấy ngàn 
vạn năm mới được thoát ra. 

Những tội nhân trong đó tự cho là đã được 
thoát khỏi, nhưng họ lại vào trong địa ngục thứ 
sáu là A-dụ-táo-ba Nê-hoàản. Trong địa ngục này 
có rất nhiều cây, chúng đều có nhiêu gai nhọn. Ở 
nơi khoảng giữa những cây đó đều có quỷ. Tội 
nhân vào trong ấy thì trên đầu quý phun ra lửa, 
miệng khạt lửa, thân quỷ có mười sáu cây nhọn, 
từ xa trông thây người đến thì hết sức phẫn nộ 
bèn phun lửa ra từ mười sáu cây gai này, đâm 
qua thân thể con người làm cho rách ra để ăn thịt. 
Tội nhân đều chạy trôn mong được thoát ra 
ngoài, trong khi chạy lại luôn gặp quý ấy. Như 
vậy trải qua mây ngàn vạn năm mới hết và được 
ra ngoài. 

Họ tự cho là đã thoát khỏi, nhưng các tội 
nhân lại vào trong địa ngục thứ bảy là Bàn tỷ vụ. 
Trong địa ngục này có loài trùng tên là Thuân. 
Tội nhân vào trong ây, bị loài trùng này bay đến, 
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_ chui vào miệng người, ăn thân thể người. Tội 
nhân chạy rất gâp nhưng trùng ăn thịt người vẫn 
không để yên. Tất cả tội nhân chạy khắp bốn 
hướng, muốn được thoát ra, nhưng không thê 
thoát khỏi. Như vậy trải qua mấy ngàn vạn năm 
mới được thả ra. Họ tự cho là đã thoát khỏi. 

Rồi họ lại vào trong địa ngục thứ tám là Đọa- 
đàn-la-nê-du. Nơi địa ngục này có dòng nước 
chảy, mọi người bước vào đều bị rớt xuống đấy, 
hai bên bờ đều có gai nhọn, còn nước thì nóng 
hơn nước sôi ở nhân gian. Nước sôi sùng sục 
khiến tội nhân đều bị chín nhừ. Họ muôn chạy 
lên trên, nhưng trên ấy lại có quỷ câm xà mâu 
đâm vào bụng tội nhân, đây họ rớt trở lại vào 
trong đó, không thê thoát ra. Họ đêu bị trôi xuống 
cuối dòng, lại có quỷ chận lại rồi dùng lưỡi câu 
mà móc. Chúng quỷ hỏi: 

-Các ngươi từ đâu đến? 

Nếu hỏi vậy, những ngươi kia đáp: 

-Chúng tôi chăng biết từ đâu đến, và cũng 
không biết sẽ đi về đâu! Chúng tôi chỉ bị đói khát, 
muốn được ăn uống. 

Quỷ đáp: 

-Ta sẽ cho các ngươi ăn. Nói rồi, quỷ liền 
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lây móc câu móc hàm trên và hàm dưới ra, làm - 
cho miệng tội nhân mở rộng, rôi lây nước đồng 
sôi chảy đỗ vào miệng tội nhân, khiến cho gan 
ruột cháy sạch. Những tội nhần như vậy cầu chết 
không chết được, câu sông cũng không sông. 

Những người Ấy khi sống ở thế gian, lảm người, 

do tạo nhiều điều hung ác, nên câu thoát mả vân 
không thoát ra. Về sau những người trong địa 
ngục ây đều được thoát ra ngoài, họ tự cho là đã 
thoát khô nhưng lại vào địa ngục thứ bảy. Quỷ 
hỏi ngược lại: 

—Các ngươi đã đi tại sao còn trở lại? 

Họ vào địa ngục thứ năm, rôi trở vào địa ngục 
thứ tư, từ địa ngục thứ tư lại vào địa ngục thứ ba, 
thứ hai, rồi trở lại địa ngục thứ nhất là A-ty-ma? 
Đến đó, mọi người từ xa trông thây thành sắt, đêu 
vui mừng hô lớn “muôn năm” Diễm vương nghe 
tiếng hô ây liên hỏi ngục tốt Bàng: 

—Đó là những tiếng øì vậy? 

Ngục tốt đáp: 

-Đó là tiếng hô của những người có tội trước 
đã bị đọa vào trong ngục. 

Diêm-la nói: 

-Họ đều là những người bất hiếu với cha mẹ, 
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_ không sợ trời, không sợ vua, không thờ kính 
Sa-môn, Đạo nhân, không sợ giới câm. 

Diêm-la liên bảo mọi người đến trước mình và 
nói: 

-Nêu các ngươi không oán trách lời nói của 
Diêm-la, nay các ngươi đã được thoát khỏi địa 
ngục, sẽ lại làm con của người ta, phải hiểu thuận, 
phải tôn thờ người lớn tuổi, phải sợ những giới 
câm của các bậc vua chúa, phải kính thờ các hàng 
Sa-môn, Đạo nhân, giữ tâm Chánh trực, miệng, 
thân luôn ngay thăng chân chánh. Con người lúc 
sông ở thế gian tạo tội lỗi nhỏ mà nhẹ, nhưng chết 
xuống địa ngục thì vừa lớn lại nặng. Khi gặp Sa- 
môn, Đạo nhân, phải nên tuân theo, vâng thờ đạo 
của những vị ấy, sẽ chứng được quả A-la-hán, 
khiến cho các nẻo đến địa ngục đều bị bít lấp. 

Diêm-la nói xong, các người ở trong địa ngục 
đều được thoát ra ngoài, họ lại bị chết hết ở vùng 
đất ngoài thành. Những người chết ấy, thân mạng 
đời trước, lúc làm người tuy ác, nhưng có một 
chút điều thiện, cho nên từ trong địa ngục được ra 
ngoài, đều sanh ở đường lành. Con người từ trong 
địa ngục thoát ra đều tự giữ tâm chân chánh, 
miệng chân chánh, hạnh chân chánh, nên không 
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còn trở lại trong địa ngục nữa. Con người đã 
cảm nhận nỗi thống khổ, độc hại, xâu ác trong địa 
ngục rồi, họ đều tự tư duy đề làm việc thiện. 

Đức Phật dạy: 

—Con người chết vào địa ngục, dù cho vương 
hầu, Sa-môn, Đạo nhân cũng phải đối mặt với 
Diêm-la mà thôi. Còn bao nhiêu người khác chỉ 
theo mọi người mà vào địa ngục. Diêm-la là tên 
của vỊ vua ở địa ngục vậy. 


L] 
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SỐ 43 


PHẬT NÓI KINH NĂM THIÊN SỨ CỦA 
VUA DIÊM-LA 
Hán dịch: Đời Tổng, Tam tạng Pháp sư Tuệ 
Giản. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Đức Phật bảo các 
Ty-kheo: 

-Hãy khéo lắng nghe và ghi nhớt Ta dùng 
thiên nhãn thấy rõ nơi chỗn đi đến của mọi người 
trong cảnh sanh tử là đường thiện, đường ác. 
Hoặc có người xấu ác, hoặc có người mạnh mẽ, 
hoặc có người khiếp nhược, hoặc sanh nơi cõi 
thiện, hoặc sanh nơi cõi ác. Phàm chỗ tạo tác 
hành động của con người như thê nào Ta đều 
phân biệt, biết được cả. Hễ con người thân làm 
ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, hủy báng 
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Hiển thánh, theo tà kiến, tà hạnh, người ấy lúc 
mạng chung liên bị đọa vào cõi ác, rơi vào địa 
ngục. Còn người thân làm điều lành, miệng nói 
điều lành, ý nghĩ điều lành, khen ngợi bậc Hiển 
thánh, theo chánh kiến, chánh hạnh, người ấy khi 
mạng chung liền sanh lên cõi trời, hoặc nhân 
ø1an. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, Ta dùng thiên 
nhãn thấy con người mạng chung liền được sinh 
lên cõi trời hay nhân gian. Này các Ty-kheo, Ta 
dùng thiên nhãn quan sát lúc trời mưa, trong khi 
nước mưa rơi xuống, hễ một bong bóng nước nỗi 
lên thì một bong bóng nước biến mất. Ta thấy con 
người khi chết, thần thức đầu thai, hoặc làm 
người có sắc đẹp, có sắc xấu; người thì mạnh mẽ 
người thì khiếp nhược, hoặc sanh vào chỗ lành, 
hoặc sanh vào chỗ khô, tự sông, tự chết, như bong 
bóng nước không khác. 

Lại nữa, thí như có người lây SỢI fơ năm màu, 
xâu ngọc lưu ly. Vi ngọc trong suốt cho nên tơ 
màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen đêu hiện rõ ràng. 
Ta thấy người chết thần thức theo nghiệp đâu thai 
cũng lại như vậy. Lại như đêm tối, lây ngọc minh 
châu treo trước cửa, có người đứng ở một chỗ, 
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_ nhìn kẻ ra người vào nơi cửa đều thây rõ ràng. 
Lại có người ở trên lầu cao, nhìn thây ở dưới, kẻ 
đến người đi, kẻ chạy, người đi bộ; kẻ ngôi, người 
đứng đều rõ ràng. Ta thấy con người khi chết thân 
thức theo nghiệp đi đầu thai, hoặc đẹp đẽ, hoặc 
xâu ác, mạnh mẽ hay khiếp nhược, như những 
điều họ đã tạo ra, Ta đều phân biệt biết rõ. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

-Con người khi sông ở thế gian, do bất hiểu 
với cha mẹ, không cung kính các bậc Sa-môn, 
Đạo nhân, không thực hành nhần nghĩa, không 
kiêm chế tâm, không học kinh giới, không sợ quả 
báo đời sau, người ây khi chết thân thức phải đọa 
vào địa ngục của Diêm vương. Sứ giả liền bắt 
đem đến thưa với Diêm vương: 

-Đây là kẻ xâu ác. Kẻ này làm điều phi pháp, 
bất hiểu với cha mẹ, không tôn kính các bậc Sa- 
môn, Đạo nhân, không theo nhân nghĩa, không 
kiêm chế tâm ý, không tạo phước đức, không 
khiếp sợ cái chết, cần phải để cho họ thây tỘI ác 
của mình, cúi mong Đại vương hãy xử phạt 
chúng. 

Như vậy, Diêm vương theo thường lệ, trước 
tiên dùng lời khuyên răn, cho hiện ra năm vị thiên 
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sứ, dùng lời thăng thắn đề xét hỏi: 

-Ngươi há không thây người của thế gian lúc 
còn trẻ thơ, ngã nhào trên phân, tiểu, không thể tự 
che chở cho mình, miệng không biết nói, cũng lại 
không biết điều tốt, điêu xâu chăng? 

Người ấy thưa: 

—Tôi có thấy điều ấy. 

Vua bảo: 

-Ngươi tự cho răng riêng mình thì không có 
điều ấy sao? Thân thức của con người theo hành 
động tạo tác, lúc mạng chung liên có tái sanh. 
Tuy chưa thể thấy, nhưng thường phải làm việc 
thiện, tự đoan nghiêm nơi thân, miệng, tâm ý 
mình. Vậy tại sao ngươi lại buông lung tâm ý? 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là người ngu s1, mê muội, không 
biết gì! 

Vua nói: 

-Tự vì ngươi ngu sĩ làm điêu ác. Lỗi này đâu 
phải do cha mẹ, sư trưởng, vua, Sa-môn, Đạo 
nhân tạo ra đâu. Tội này là do ngươi, há lại vì 
không thích mà nó đình chỉ sao? Nay ngươi phải 
thọ lây. 

Đó là Diêm vương hiện ra thiên sứ thứ nhất. 
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Diêm vương lại hỏi: 

Khi ngươi đang làm người, sứ giả của trời 
lần lượt đi đến, vậy ngươi có biết chăng? 

Người ấy thưa: 

-Quả thật tôi không hay biết. 

Vua bảo: 

-Ngươi có thấy người đàn ông, đàn bà lúc tuổi 
về già, tóc bạc, răng long, gây. còm, ôm yếu, còng 
lưng mà bước, đứng ngôi đều phải chỗng gậy 
chăng? 

Người ấy thưa: 

—Tôi có thấy như vậy. 

Vua bảo: 

-Ngươi cho răng chỉ riêng mình là không bị 
già chăng? Phàm con người đã có sanh thì đều 
phải có già. Lẽ ra đang lúc khỏe mạnh phải 
thường làm việc thiện, đoan nghiêm thân, miệng 
và tâm, phụng hành kinh giới, sao lại tự mình 
buông lung? 

Người ấy thưa: 

— Tôi đúng là người ngu s1, ám muội. 

Vua bảo: 

-Tự ngươi ngu s¡ làm điều ác, đâu phải là lỗi 
của cha mẹ, vua, Sa-môn, Đạo nhân. Tội này do 
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ngươi, há lại vì không thích mà nó đình chỉ sao? 
Nay ngươi phải thọ lấy. 

Đó là Diêm vương chánh thức dạy bảo, hiện 
ra thiên sứ thứ hai. Diêm vương lại hỏi: 

-Trong khi làm người, ngươi há không thấy 
những người nam, người nữ ở thê gian, lúc bị 
bệnh tật, thân thê đau khô, đứng ngôi không yên, 
mạng sông mong manh, các thây thuốc đêu bó tay 
không thể cứu chữa được chăng? 

Người ấy thưa: 

—Tôi có thấy như vậy. 

Vua bảo: 

-Ngươi cho răng ngươi không bị bệnh chăng? 
Con người lúc giả đều sẽ có bệnh. Lẽ đáng ra lúc 
mạnh khỏe ngươi phải siêng năng làm điều thiện, 
phụng hành kinh giới, đoan nghiêm thần, miệng, 
ý, sao lại tự mình buông lung? 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là kẻ ngu s1, ấm muội. 

Vua bảo: 

-Vì ngươi ngu si, ám muội, làm điều ác chứ 
đâu phải lỗi của cha mẹ, vua, Sa-môn, Đạo nhân? 
Tội này chính do ngươi làm, há vì không thích mà 
nó đình chỉ sao? Nay ngươi phải thọ lây. 
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— Đó là Diêm vương chánh thức dạy bảo, hiện 
ra thiên sứ thứ ba. Diêm vương lại hỏi: 

-Lúc làm người, ngươi há không thây người 
chết ở thê gian, tử thi hoặc chôn xuống đất, hoặc 
bị hư hoại, từ một ngày cho đến bảy ngày da thịt 
bị thôi rửa, chỗn cáo, trăm thứ chim đều kéo tới 
chỗ xác đó để ăn? Hễ con người chết thì thân bị 
hư nát, gớm ghê cả. 

Người ấy thưa: 

-Quả thật tôi có thây như vậy. 

Vua bảo: 

Ngươi cho răng chỉ riêng ngươi là không 
chết sao? Phàm con người đã có sông đều phải có 
chết. Lẽ ra ở thế gian phải thường làm việc thiện, 
thân, miệng, ý tinh tân phụng hành kinh giới, sao 
ngươi tự mình buông lung? 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là người ngu s1. 

Vua nói: 

-Tự ngươi đã tạo ra điêu ác, đó đâu phải là lỗi 
của cha mẹ, vua, Sa-môn, Đạo nhần? Tội này do 
ngươi tạo ra, đầu phải vì không ưa thích mà nó 
chấm dứt sao? Nay ngươi phải tự lãnh thọ lấy. 

Đó là Diêm vương chánh thức giáo hóa, hiện 
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ra thiên sứ thứ tư. Diễm vương lại hỏi: 

-Khi làm người, há ngươi lại không thấy 
những người xâu ác của thế gian bị quan lại bắt 
bớ, xét thây tội trạng cân phải dùng hình pháp để 
xử trỊ, hoặc chặt tay, chặt chân, hoặc xẻo mũi, xẻo 
tai, dùng cây vót nhọn đánh đập làm rách da rách 
thịt, dùng cát nóng, dầu sôi sùng sục đồ lên thân 
hình, hoặc bỏ vào trong áo vải to đề đốt, hoặc treo 
đâu lên mà nướng lúc ban ngày, hoặc mồ, cắt nát 
cơ thể, hoặc bị các chất độc làm đau đớn thê thảm 
chăng? 

Người ấy thưa: 

-Quả thật tôi có thây điều ấy. 

Vua bảo: 

-Ngươi cho rằng riêng ngươi thì không bị 
những sự tra khảo độc ác ây chăng? Mắt ngươi đã 
nhìn thấy các việc tội, phước của thế gian rõ ràng 
rôi, sao lại không làm việc thiện, giữ gìn thân, 
miệng, ý đề phụng hành kinh đạo, tại sao tự mình 
lại buông lung? 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là người ngu sI. 

Vua bảo: 

-Ngươi đã tự dùng tâm mình để làm điều 
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_ không thật thà, ngay thăng, đó không phải là lỗi 
của cha mẹ, vua, Sa-môn, Đạo nhân. Nay tội báo 
tai ương này ngươi phải lãnh lấy, đâu có phải vì 
không thích mà nó đình chỉ? Đó là Diễm vương 
dạy điều trung chính, hiện lên thiên sứ thứ năm. 

Đức Phật giảng nói xong, các đệ tử đêu lãnh 
thọ lời Phật dạy, rôi đều đến trước cung kính đảnh 
lễ Đức Phật. 


L] 
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SỐ 44 


PHẬT NÓI KINH CÔ LAI THẺ THỜI 
Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ vào địch phẩm 
đời Đông Tán. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Tiên nhân Lộc 
xứ, thuộc thành Ba-la-nạai. Bây giờ các Tỳ-kheo 
sau khi đã ăn xong, tụ tập tại giảng đường cùng 
nhau bàn luận: 

-C1ả sử có một bậc Trưởng giả thực hành 
bình đắng. Có vị Tỳ-kheo tịnh giới, phụng hành 
giới chân chánh, đi vào nhà vị Trưởng giả ấy để 
khất thực, nêu được cúng dường một trăm cân 
vàng, thì phước của ai thù thắng hơn? 

Có vị Ty-kheo đáp: 

“Người được một trăm cân vàng, ngàn cân 
vàng nảo có ích gì. Hãy suy tư cho kỹ điều này. 
VỊ Tỳ-kheo tôn thờ giới, tu hành chân chánh, thọ 
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nhận sự cúng dường của ông trưởng giả, tôi cho 
phước đức của ông trưởng giả mới là tối thượng. 

Bây giờ Hiền giả A-na-luật cũng ở trong hội 
chúng, nghe lời giảng giải ây, bèn đáp: 

Đâu chỉ có trăm ngàn cân vàng, giả sử châu 
báu nhiều hơn gấp bội như vậy cũng không băng 
sự cúng dường trai phạn của vị Trưởng giả cho 
Ty-kheo giữ giới chân chính. Vì sao như vậy? 
Nhớ lại kiếp trước của tôi ở nước Ba-la-nạl, thời 
ây lúa thóc khan hiếm, nhân dân đói kém, tôi 
phải gánh cỏ đi bán đề tự nuôi sông. Lúc đó có vị 
Duyên giác tên là Hòa Lý đến du hóa tại nước 
ây. Buổi sáng tôi ra khỏi thành sắp đi gánh cỏ, 
bấy giờ vị Duyên giác đắp y, ôm bát vào thành 
để khất thực. Tôi đang gánh cỏ trở về trong thành 
thì ở giữa đường lại gặp vị Duyên giác ây ôm bát 
không đi ra. Duyên giác Hòa Lý từ xa trông thấy 
tôi đi đến, liền tự nghĩ: “Sáng sớm ta vào thành 
thi người nảy ra khỏi thành. Nay anh ta gánh cỏ 
trở về, có lẽ buôi sáng anh ta chưa ăn, vậy mình 
hãy nên theo sau, đến nhà để xin được chút gì 
cho qua cơn đói”. Lúc đó tôi gánh cỏ tự trở về 
nhà mình, thả gánh cỏ xuống đất, quay lại thấy vị 
Duyên giác đi theo sau tôi như bóng theo hình, 
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tôi bèn suy nghĩ: “Sáng sớm ra khỏi thành ta 
thây vị Duyên giác này vào thành khất thực, 
nhưng lại ôm bát không trở ra, có lẽ vị ây chưa 
được ăn uống øì, ta hãy nhịn ăn để dâng cho vị 
ây”. Tôi liên mang thức ăn ra, quỳ xuông dâng 
lên, để thân Tôn giả được an Ổn. Tôi nói: 

Mong bậc Đạo nhân thương xót mà nhận 
cho. 

VỊ Duyên giác nói: 

-Lúa thóc khan hiếm, nhân dân đói kém, vậy 
hãy chia cơm này ra làm hai phân, một phân bỏ 
vào bình bát ta, còn một phân thì thí chủ hãy 
dùng. Như vậy mới là đúng pháp. 

Tôi liên thưa: 

Đúng vậy, thưa Thánh nhân! Kẻ bạch y này 
ở nhà, hễ đốt lửa lên nấu bất cứ vật gì ăn cũng 
được, từ từ nâu ăn, sớm muộn øì cũng không sao. 
Xin Đạo nhân hãy thương xót gia đình con mà 
thọ nhận cho. 

Vị Duyên giác kia lúc ây mới chịu nhận đô ăn. 
Do công đức ấy mà ta được bảy lần sanh lên cõi 
trời làm vua chư Thiên, bảy lần ở thế gian được 
làm người tôn quý. Nhân một lần cúng dường đó 
mà được các hàng Quốc vương, Trưởng giả, dân 
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_ chúng, quân thân, trăm quan hễ trông thây là 
hết lòng quý kính. Bốn chúng đệ tử là Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-mi, Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ luôn cúng 
dường áo quân, đồ ăn uống, giường chõng, ngọa 
cụ, thuốc men chữa bệnh, những thứ ây ta không 
cầu nhưng nó vẫn tự đến. Lúc ta mới sanh ở nhà 
dòng họ Thích, các kho tàng liền hiện ra các thứ 
vàng bạc châu báu không thể kế xiết, các tài vật 
khác thì nhiều vô số. Khi ta lìa bỏ nhà cửa sự 
nghiệp để làm Sa-môn, giả sử bấy giờ ta biết 
được vị đạo nhân Duyên giác ây đã thành đạo, ta 
đem tâm rộng lớn cúng dường thì phước đức 
không thể lường tính được. Liền đọc bài tụng: 

Ta tưng đi gánh có 

Bản cùng, làm thuê sống 

Cung dường vị Sa-môn 

Là Duyên giác Hòa Lý. 

Nhán đó sanh họ Thích 

Tên là A-na-luát 

Tq Ở nơi ca mua 

Giỏi nhạc trồng đờn sáo. 

Bấy giờ thấy Đạo sư 

Chánh giác hơn cam lộ 

Liên phát tâm hoan hỷ 
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Xuất gia làm Sa-môn. 
Bèn biết được kiếp trước 
Đời trước đã trải qua 

Ở cung trời Đao-lợi 
Được bảy lần an lạc. 

Ở trời bảy, đây bảy 

Cả thảy mười bồn lần 

Ở cõi trời, thể gian 

Chưa từng đến cối ác. 
Biết được người đến, đi 
Sanh tứ cối hướng tới 
Tuy trên trởi VHI SƯỚNØ 
Sao bằng được Thánh đạo! 
Nhờ năm thứ định ý 

Tịch nhiên được nhất tâm 
Tẩy trừ kết, các cấu 

Đạo nhãn được thanh tịnh. 
Cho nên mới xuất gia 

Bỏ sự nghiệp thể gian 

Sở nguyện đã thành tựu 
Nhờ Phật chỉ dạy đủ. 
Cũng chăng thích sự sanh 
Cũng không cầu sự tử 
Lúc đầu không lựa chọn 
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Tịch nhiên tám ý định. 
GI⁄a rừng trục Duy-da 
Ở đó ta mạng chung 
Ở nơi cạnh cây trúc 
Đạt diệt độ vô lậu. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nhờ đạo nhĩ nên nghe 
hết những điêu Tỳ-kheo A-na-luật nói về thọ 
mạng đời trước của mình với chúng Tỳ-kheo, vốn 
là quả báo mà Hiền giả đã đạt được trong những 
kiếp trước. Đức Thế Tôn từ phòng tham thiền đi 
đến giảng đường, an tọa trước chư vị Tỳ-kheo, rồi 
nóI: 

-Các vị cùng hội họp nơi đây để bàn luận 
chuyện gì? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

Tất cả chúng con cùng hội họp nơi đây để 
bàn luận về chỗ quy về của các việc tội phước, 
thiện ác. Hiền giả A-na-luật tự nói vỀ sự vun 
trồng gốc công đức ở đời trước của mình. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các vị đã được nghe nói sự việc về đời quá 
khứ. Vậy có muôn nghe Như Lai nói về pháp căn 
bản ở đời vị lai chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 
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-Xin vâng, bạch Thê Tôn, nay đã đúng lúc _ 
Đức Thế Tôn nói về pháp vị lai cho các Tỳ-kheo 
nghe. Nghe xong chúng con sẽ xIn phụng trì. 

Đức Phật bảo: 

-Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Xin vâng, bạch Thế Tôn, chúng con mong 
được nghe. 

Đức Phật bảo: 

—Ở đời vị lai, con người sống lâu đến tám vạn 
tuổi. Dân chúng ở cõi Diêm-phù-đề này đông 
đúc, năm thứ lúa thóc dôi dào. Các làng xóm của 
con người sông cách nhau bằng tiếng gà gáy (hai 
bên cùng nghe). Người nữ đến năm trăm tuổi mới 
lây chông. Chúng sanh lúc ây chỉ có ba thứ bệnh: 
bệnh già, đại tiện, tiêu tiện và mong câu. 

Bây giờ có một vị vua tên là Kha, là bậc 
Chuyển luân vương thông lãnh bốn cõi thiên hạ, 
lây chánh pháp trị dân, có bảy báu tự nhiên: xe có 
bánh băng vàng, voi trắng, ngựa xanh, minh châu, 
vợ là ngọc nữ, vị thân coi về kho tàng, vị thân coi 
về binh đội. Nhà vua có một ngàn người con trai 
dõng mãnh, sức lực hơn người, dung mạo thù 
thăng, hàng phục được binh đội của các nước 
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_ khác. Nhà vua cai trị bốn cõi thiên hạ, không 
dùng roi, gậy, đao kiếm, luôn lấy chánh pháp để 
giáo hóa, dân chúng luôn được an ôn. Vua có bốn 
cỗ xe làm băng bảy báu, bánh xe có ngàn cây 
căm, cao ba mươi hai trượng. Xe này rất cao 
rộng, uy quang lừng lững, bên trên xe có treo cờ 
để bố thí cho tất cả chúng sanh y phục, thức ăn, 
giường chõng. Xe còn chở hương hoa, đèn đuốc 
để cúng dường cho các Sa-môn, Đạo nhân và 
những kẻ bần cùng. Làm công việc bố thí xong, 
vua nhờ đức tin của gia đình, bỏ nước, bỏ ngôi 
vua, bỏ nhà học đạo, làm Sa-môn. Khi đó vị Tộc 
tánh tử ây đã mộ đạo, cạo bỏ râu tóc, thân mặc 
pháp y, đạt được phạm hạnh, tịnh tu vô thượng, 
thông tỏ rốt ráo giáo pháp của Phật, hiện tại tự 
nhiên thành tựu sáu pháp thần thông, đã chấm dứt 
sanh tử, việc cân làm đã làm xong, thâu rõ nguôn 
sốc của Danh sắc. 

Bấy giờ có vị Hiền giả Tỳ-kheo ở trong chúng 
hội, từ tòa ngôi đứng dậy, trịch áo vai hữu, quỳ 
thăng chặp tay bạch Đức Thế Tôn: 

—Đời vị lai con sẽ là vua Kha, làm chủ bốn cõi 
thiên hạ, có bảy báu tự nhiên, có ngàn người con 
tra1, lây chánh pháp cai trị, rộng thí tất cả, rồi xuất 
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gia học đạo, thành bậc Vô trước tuệ chăng? 

Đức Thế Tôn liên trách mắng Tỳ-kheo ấy: 

-Này người ngu si kia, nên dốc sức trọn đời 
đề thành tựu đạo đức, sao lại mong cầu trôi lăn 
trong sanh tử mà nói: “Đời sau của con làm 
Chuyên luân Thánh vương, tham đăm bảy báu, có 
ngàn người con trai dõng mãnh, rồi sau đó mới 
vào đạo”. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo ấy: 

— Đời vị lai của ông sẽ được làm vua Kha, chủ 
bốn cõi thiên hạ, rộng bỗ thí tất cả, rồi xuất gia 
thành đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

-Con người ở đời hậu lai tuổi thọ tăng đến 
tám vạn. Sẽ có Đức Thế Tôn hiệu là Di-lặc Như 
Lai Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, vị Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn 
như Ta hiện nay. Chư Thiên, Phạm thích, Sa- 
môn, Phạm chí, ở trên trời, dưới trời thảy đều quy 
phục đề thọ lãnh giáo pháp. Đức Như Lai ây rộng 
thuyết chánh pháp giáo hóa các hàng chúng sinh 
thượng, trung, hạ, làm cho họ khéo phần biệt 
nghĩa lý, tịnh tu Phạm hạnh. Khiến cho tất cả đều 
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_ được đạo pháp chuyền hóa, giông như Ta ngày 
nay. GIáo pháp thanh tịnh của Ngài lưu hành 
cùng khắp trên trời, dưới đất, chắng ai là chăng 
thọ lãnh. Chúng Tỳ-kheo đệ tử của Đức Phật ấy là 
VÔ SỐ. 

Khi đó, Hiên giả Di-lặc ở trong chúng hội liền 
từ tòa ngôi đứng dậy, trịch áo bày vai bên phải, 
quỳ thăng chắp tay, đến trước bạch Đức Phật: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Đời vị lai của con 
lúc ây con người thọ đến tám vạn tuổi, con sẽ làm 
Di-lặc Như Lai Chí Chân Đắng Chánh Giác, giáo 
hóa chúng sanh trên trời, dưới trời như Đức Như 
Lai hiện nay. 

Đức Thê Tôn tán thán Hiên giả Di-lặc: 

-Lành thay! Lành thay! Hãy thể hiện lòng từ 
nhu hòa rộng lớn để cứu độ vô lượng vô sỐ 
chúng sanh. Nên hưng khởi ý muốn này, vì tất cả 
chúng sanh ở đời vị lai mà nêu dạy, dẫn dắt, cũng 
như Ta hiện nay. Đời vị lai Hiền giả sẽ thành 
Phật hiệu là Di-lặc Như Lai Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, VỊ Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Thể Tôn. 

Bấy giờ Hiển giả A-nan cầm quạt hâu Phật. 
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Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 

-Hãy đem tâm y do tơ vàng dệt thành lại đây, 
Ta sẽ thưởng cho Tỳ-kheo Di-lặc. 

Hiển giả A-nan vâng lời, liền mang tắm y đến 
dâng lên Đức Thể Tôn. Đức Thế Tôn nhận rồi 
liên đem cho Hiên giả Di-lặc và nói: 

-Hãy nhận lây pháp y này để cúng dường cho 
chúng Tăng. Vì sao vậy? Vì các Đức Như Lai Chí 
Chân Đăng Chánh Giác ở thế gian luôn tạo cho 
con người được nhiêu lợi ích, dùng đức độ cao tột 
đề cứu độ họ. 

Hiển giá Di-lặc liên lây y ấy dâng lên chúng 
Tăng. Lúc ây, ma Ba-tuân trong lòng tự nghĩ: 
“Sa-môn Cù-đàm vì các Tỳ-kheo giảng nói vê đời 
vị lai. Nay ta muôn đến để làm nhiễu loạn giáo 
pháp của Sa-môn Cù-đàm”. 

Ma liền đi đến trước Đức Thể Tôn, nói kệ: 

Tôi nghĩ người bấy giờ 
Thân mêm mại, tóc mượt 
Thân đây báu anh lạc 
Đầu trang sức ngọc hoa. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Nay ma Ba-tuân cô ý đến đây muốn quấy 
nhiễu giáo pháp của Ta. 
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— Đức Phật liên nói kệ: 
Dân chúng thời bấy giờ 
Không chấp, dứt hồ nghi 
Cắt đứt lưới sanh tử 
Việc làm không thất thoát 
Theo Phát Di-lạc dạy 
Tu phạm hạnh thanh tịnh. 
Thiên ma nói kệ: 
Tôi nghĩ người lúc đó 
Thân mặc y sáng ngời 
Và xoa hương chiên-đàn 
Trang sức nơi thân đầu 
Ở thành Kê đâu mạc 
Nơi vua Kha frị vì. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 
Người khi ấy chí thành 
Vô ngã, vô sở thọ 
Không dùng châu báu lạ 
Tâm không còn tham đắm 
Ở đời Phật Di-lặc 
Tu phạm hạnh thanh tịnh. 
Thiên ma nói kệ: 
Tôi nghĩ người khi đó 
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Tham của báu, uống, ăn 
Thích công Việc ca mua 
Ưa trồng, đòn, đủ loại 
Ở thành Kê đâu mạc 
Nơi vua Kha trị vì. 

Bây ø1ờ Đức Phật dùng bài kệ đáp lại ma: 
Người tu Ba-la-mát 
Phá lưới, hết trói buộc 
Thiên định, hành bình đẳng 
Vui mừng, không vướng chấp 
Ma Ba-tuần nên biết 
Khi đó ngươi không còn! 

Lúc ây ma Ba-tuân tự nghĩ: “Đức Như Lai là 
Bậc Thần Thánh, đã biết chỗ an trụ, hưng khởi và 
hủy diệt của ta”, nên ma buôn rầu, không vul, xâu 
hồ bỏ đi. 

Đức Phật giảng nói như vậy xong, tất cả 
chúng Tỳ-kheo đêu hoan hý. 


L] 
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SỐ 45 


PHẬT NÓI KINH VUA ĐẠI CHÁNH CÚ 
Hán dịch: Đời Tổng, Đại sư Pháp Hiên. 
QUYÊN THƯỢNG 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Tôn giả Đông tử Ca-diếp ở tại nước 
Kiêu-tát-la, tuân tự du hành, dừng chân nơi vườn 
Lộc dã thuộc rừng Thi-lợi-sa, phía Bắc thành lớn 
Thi-lợi-sa. 

Thời ấy có vị vua tên là Đại Chánh Cú, đóng 
đô ở thành Thi-lợi-sa. Nhà vua trước đây không 
tin nhân quả, thường nói như vây: “Không có đời 
sau, cũng không có người tái sanh, không có hóa 
sanh”. Ông thường khởi niệm đoạn diệt như vậy. 

khi đó, trong thành lớn Thi-lợi-sa có các bậc 
Đại Bà-la môn và Trưởng giả chủ... cùng nhau 
bàn luận: Vì sao vị Sa-môn Đông tử Ca-diếp ây đi 
đến phía Bắc thành này trú trong vườn Lộc dã, 
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thuộc rừng Thi-lợi-sa? 

Lúc ấy Tôn giả Ca-diếp đang ở trong thành đó 
tiếng tăm đồn khắp, tất cả dân chúng vùng này 
trước đây từng được nghe Tôn giả Ca-diếp khéo 
giảng nói các pháp cốt yếu, với nhiều ý nghĩa 
thâm diệu, nên bảo nhau: “Tôn giả Ca-diếp đã 
được an lạc, thường hành hạnh đầu đà, chính là 
Bậc Ứng Cúng, là Bậc Đại A-la-hán. Nay Tôn giả 
đã đến đây, chúng ta nên cùng nhau đi tới khu 
rừng chỗ Tôn giả ngụ để lễ bái, kính cẩn cúng 
đường”. 

Bấy giờ các Đại Bà-la-môn, Trưởng giả... ở 
trong thành đều đi về phía Bắc của thành, đến 
vườn Lộc dã, thuộc rừng Thi-lợi-sa muỗn cùng 
được tham vẫn. Lúc ây vua Đại Chánh Cú đang ở 
trên lầu cao, từ xa trông thây các vị Bà-la-môn, 
Trưởng giả... cùng nhau ra khỏi thành, đi về phía 
Bắc đến vườn Lộc đã, rừng Thi-lợi-sa. Nhà vua 
thây vậy bèn hỏi vị quan hâu: 

-Tại sao các vị Bà-la-môn, Trưởng giả đều 
cùng nhau ra khỏi thành đi đến vườn Lộc dã, nơi 
rừng Thi-lợi-sa? 

Quan hầu thưa: 

-Có một vị Sa-môn tên là Đồng tử Ca-diếp du 
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_ hóa đến phía Bắc của thành lớn này, hiện trú 
trong vườn Lộc đã, thuộc rừng Thi-lợi-sa. Cho 
nên các hàng Bà-la-môn, Trưởng giả... ở trong 
thành đều cùng nhau tìm đến chỗ ây để lễ bái 
cúng dường. 

Nhà vua nghe tâu liên bảo quan hầu: 

-Ngươi đến bảo các vị Bà-la-môn, Trưởng 
giả... kia hãy dừng lại một chút để chờ ta. Nay ta 
sẽ cùng họ đồng đến chỗ ây để lễ bái, tham vấn 
Sa-môn Đông tử Ca-diệp. Vì sao? Vì theo ý ta, sợ 
các Bà-la-môn, Trưởng giả này sẽ bị Sa-môn 
Đồng tử Ca-diệp dùng tà pháp để dẫn dắt. Vị này 
không căn cứ vào trí thức, dối nói là “có người và 
có đời sau, lại có hóa sanh””. 

Quan hầu vâng lệnh vua, đi đến chỗ các Bà- 
la-môn, Trưởng giả... nói với những người ấy: 

Vua Đại Chánh Cú bảo các vị hãy dừng lại 
chốc lát, vua sẽ tới ngay bây giờ để cùng đi với 
các vị đến lễ bái thăm hỏi Sa-môn Đông tử Ca- 
diếp. 

Mọi người theo lệnh vua ban nên đều không 
dám đi trước. Quan hầu làm xong nhiệm vụ, liên 
trở về chỗ vua tâu lại đây đủ sự việc như thế. 

Bấy giờ vua Đại Chánh Cú cho người điều 


SỐ 45 —- PHẬT NÓI KINH VUA ĐẠI CHÁNH CÚ 177 


khiến xa giá đưa nhà vua ra khỏi cung thành, - 
cùng với các vị Bà-la-môn và Trưởng giả đông đi 
đến vườn Lộc dã, thuộc rừng Thi-lợi-sa. Tâm vua 
vốn kiêu mạn, cho xa giá đến chỗ đường hẹp nôi 
mới xuống xe, đi bộ vào trong vườn, chỗ Tôn giả 
Đồng tử Ca-diếp đang ở. Vua Đại Chánh Cú cùng 
các vị Bả-la-môn, Trưởng giả trông thây Tôn giả 
Đồng tử Ca-diếp. Lúc đâu họ chưa có lòng tin đối 
với Tôn giả nên không tỏ ra quả cung kính. Nhà 
vua và Tôn giả Đông tử Ca-diếp vẫn an thăm hỏi 
rỒi cùng ngôi qua một bên. Các vị Bà-la-môn, 
Trưởng giả thây nhà vua như vậy nên họ cũng có 
chút kính trọng, đều cùng nhau chảo hỏi, rồi đứng 
chung quanh. 

Bây giờ đại vương Đại Chánh Cú liên đi thắng 
vào chuyện: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, hãy lăng nghe tôi nói. 
Theo ý tôi thì không có đời sau, không có người 
tái sanh, cũng không có hóa sanh. Y tôi là như 
vậy, còn ý của Tôn giả thì thê nào? 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

-Nếu vua thích nghe về ý nghĩa chân chánh 
như vậy, trước hết phải thành tâm tin một cách 
chắc thật. 
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— Vụa liên đáp: 

— Thưa vâng, tôi xin thọ giáo. 

Bấy giờ, Tôn giả Ca-diệp nói với nhà vua: 

—Đại vương thấy mặt trời, mặt tráng là có hay 
không có? Nó thuộc về đời này hay đời sau? Lý 
ây quá rõ ràng chăng có gì gượng ép cả. Này đại 
vương, ngài thấy như thể nào và nghe như thê 
nào? 

Vua đáp: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, sự thấy và nghe của tôi 
cũng giống như Tôn giả là mặt trời, mặt trăng đó 
thuộc về đời này và cũng thuộc về đời sau nữa. 

Tôn giả Ca-diếp lại hỏi: 

-Như điều đại vương trông thấy là cũng có ở 
đời sau nữa. Này đại vương, không nên chấp như 
kiến giải từ trước. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

Này đại vương, như các hàng Sa-môn, Bà-la- 
môn cho đến Bậc Ứng Cúng, Thế Gian Giải... 
nhờ trí tự thông tỏ, biết như thật, chắc chăn rẵng 
có nhân, có quả, có đời này, có đời sau. Này đại 
vương, không nên chấp đoạn diệt như trước nữa. 

Sự mê chấp của nhà vua vẫn chưa tỉnh ngộ. 
Nhà vua nói với Tôn giả Ca-diếp: 
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-Tôn giả nay sao nói những lời như vậy? - 
Như ý của tôi thì thật sự không có đời sau. Này 
Tôn giả Ca-diếp, chớ lại gượng nói như thế. 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

—Thâần của nhà vua ngay vào lúc này là có hay 
không có? Như thân này của vua là có thì tại sao 
lại chấp đoạn cho răng không có đời sau? Nên 
dùng ví dụ gì để chứng minh cho lý này? 

Nhà vua đáp: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, nay tôi có một ví dụ để 
chứng minh cho lý ấy, là thân hiện nay là có còn 
đời sau là không. 

Vua nói: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, như người thân thuộc 
của tôi bị mắc phải tật bệnh kéo dài đã lâu, lúc 
gân mạng chung, bây giờ tôi tới chỗ người bệnh 
để thăm hỏi và bảo: “Bệnh ông hiện rât nặng, 
chắc chắn là không thoát khỏi. Nếu có chết đi 
hãy trở về báo cho ta biết. Ta nghe các hàng Sa- 
môn, Bà-la-môn trước kia có nói rằng, nêu người 
nào phá giới, tạo nghiệp ác, sau khi mạng chung 
phải bị đọa vào địa ngục. Nếu như các Sa-môn, 
Bà-la-môn kla nói đúng thì các ông là thần thuộc 
của ta, sau khi mạng chung chắc chăn phải bị đọa 
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địa ngục. Vì sao? Vì các người thân thuộc của 
ta đã phá giới, tạo tội, do đó nên biết chắc chắn 
phải bị đọa lạc vào cõi ác. Nếu ông ở nơi cõi ác 
hãy nhờ người khác hoặc chính mình trở về báo 
cho ta biết răng nay tôi đang ở trong địa ngục 
chịu lây bao sự thông khô cùng cực. Nếu ông trở 
về báo cho ta biết, chắc chăn ta sẽ đến đó để 

ứu”. Nhưng chỉ thấy có người chết ra đi chớ 
chưa từng thây có người chết trở lại. Này Tôn giả 
Ca-diếp, như ý của tôi do ví dụ này thì nên biết 
chắc chắn là không có đời sau. 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

Này đại vương, ví dụ này tuy rõ ràng nhưng 
chưa phải là lý thuyết chân chánh. Nay tôi xin 
hỏi vua: Ví như có người vi phạm phép nước bị 
binh lính tuân tra bắt được, đưa đến chỗ vua tâu: 
“Người này phạm tội như vậy, không dám che 
giấu”. Nhà vua nghe tâu như vậy liền ra lệnh cho 
quan có trách nhiệm đem tội nhân này trói chặt 
hai tay lại rôi dẫn ra ngã tư đường, chỗ đông 
người tụ hội, đánh trông loan báo nay tội nhân 
này phạm tội như vậy và theo lệnh của vua xin 
báo cho mọi người ở khắp Đông, Tây, Nam, Bắc 
cùng nhân dân trong thành được biết, rôi dẫn tội 
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nhân ra khỏi thành, cứ theo pháp mà xử trị. 
Như tội nhân này khi sắp tới pháp trường sẽ nói 
với người canh giữ răng: “Xin hãy thương xót 
thả tôi ra một chút để tôi về nhà có đôi lời từ biệt 
với những người thân thuộc, rôi tôi sẽ trở lại 
liền”. Này đại vương, đao phủ kia có dám thả 
người ấy ra một lát để y trở về nhà chăng? 

Vua đáp: 

-Không thê thả, thưa Tôn giả Ca-diệp. Giả sử 
gã này có hết lời cầu khẩn thì người đao phủ ây 
cũng không dám thả ra. Vì sao vậy? Vì phép vua 
đã quy định thì không thể thả ra dù chỉ một giây 
lát. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

Này đại vương, các người thân thuộc của đại 
vương do vì tạo nghiệp gây tội lỗi cho nên sau khi 
mạng chung phải bị đọa trong địa ngục. Do tội lỗi 
đã tạo tác nên họ mãi mãi phải nhận lấy mọi sự 
khổ sở. Các tội nhân này nói với ngục tốt: “Xin 
hãy tạm thời thả cho chúng tôi trở về nhân gian, 
đến chỗ vua để câu xin vua cứu khổ”. Này đại 
VƯƠng, vậy ngục tốt này có chịu thả tội nhân ây ra 
không? 

Vua đáp: 
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Không thả. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

-Này đại vương, cùng là người đồng ở thế 
gian mà không chịu tạm thời thả tội nhân ra, 
huống chi những người thân thích của nhà vua đã 
tạo đủ điều ác và bị đọa trong địa ngục. Này đại 
vương, đừng đem ví dụ này để cho là không có 
đời sau. Sự chấp đoạn ấy chăng phải là lý lẽ chân 
chánh, do đấy nên biết đã có đời hiện tại vậy phải 
có đời sau. Cho đến các hàng Sa-môn, Bà-la-môn, 
các Bậc Ứng Cúng, Thê Gian Giải nhờ trí tuệ tự 
thông tỏ nên biết rõ sự thật. Vậy vua không nên 
chấp theo kiến giải như trước. 

Vua lại đáp: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, lời nói đó chăng đúng, 
tâm của tôi chưa đồng ý, không thể lại nói răng 
thật có đời sau. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói với nhà vua: 

-Y của vua như thê, vậy có ví dụ nào có thể 
chứng minh nữa chăng? 

Vua đáp: 

—Nay tôi lại có một ví dụ về người thân, có thể 
dùng để chứng minh. Này Tôn giả Ca-diệp, như 
người thân thuộc của tôi bị bệnh nặng, sắp sửa 
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mạng chung. Tôi đến dặn dò và nói với người 
bệnh: “Tôi nghe các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
thường nói như vây: “Nếu người nào trì giới, tu 
các pháp thiện, hoặc là bỗ thí mà người cho, 
người nhận và vật được cho đều thanh tịnh, thây 
người khác đạt được điều thù thắng không sanh 
lòng ganh tị. Người ấy khi mạng chung được sanh 
lên cõi trời." Nếu lời nói của các Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy mà đúng thì sau khi ông mạng chung, 
chắc chăn sẽ sanh về cõi trời. Vì sao? Ta thây ông 
thường có đủ giới hạnh tu pháp thiện, khi thực 
hành bố thí thì người cho, người nhận và vật bô 
thí đều được thanh tịnh, đôi với việc thù thăng 
của người khác không hề sanh lòng ganh ghét. Do 
đó nên biết chắc chăn ông được sanh lên cõi trời. 
Nếu được sanh lên cõi trời thì ông hãy nhờ người 
khác hoặc chính mình trở về để báo cho ta biết: 
“Nay tôi đã được sanh lên cõi trời đó, hưởng mọi 
sự an lạc”.” Này Tôn giả Ca-diếp, các người thân 
thuộc của tôi ây nêu thật đã sanh lên cõi trời thì 
chặc chăn phải về báo cho tôi biết. Vậy tại sao 
người thân thuộc của tôi chỉ thấy chết mật, không 
hề trở lại báo øì cả, do đó nên biết chắc chắn là 
không có đời sau. 
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Tôn giả Ca-diệp nói với nhà vua: 

—Nay tôi cũng xIn nói một ví dụ để khiến cho 
vua thây là thật có đời sau. Này đại vương, ví như 
có một hầm phân hôi thôi không thể đến gần. Bây 
Ø1ờ có một người lỡ rớt vào trong đó, dơ nhớp vô 
cùng nhưng nhờ phương tiện nên được thoát ra 
khỏi chỗn ây. Khi thân đã ra khỏi rôi, liền dùng 
các thứ dầu thơm nâu nước tắm rửa, lại dùng 
hương bột để xoa vào thân. Khi thân hình kẻ ây 
đã được thơm sạch, lại dùng các loại áo Ca-thi-ca 
tuyệt đẹp mặc vào, dùng các ngọc báu, tràng hoa 
để trang sức nơi thân, rôi người ấy ở trong nhà để 
thọ hưởng mọi sự diệu lạc. Này đại vương, theo ý 
vua thì sao? Như vậy người ây có muôn trở vào 
hâm xí nơi trước nữa chăng? 

Vua nói: 

-Không bao giờ, thưa Tôn giả Ca-diếp. Cái 
hâm phần hôi thối ấy người kia đâu có thích thú 
øì! 

Tôn giả Ca-diệp lại nói: 

Này đại vương, người kia sanh lên cõi trời 
cũng lại như thế. Đã được sanh lên cõi trời rồi, há 
lại muốn trở về nhân gian nữa sao? Lại nữa, này 
đại vương, ở nhân gian một trăm năm thì bằng 
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một ngày một đêm ở cõi trời Đao-lợi. Người _ 
thân của đại vương tu các pháp thiện đã được 
sanh lên cõi trời ngày đêm thọ hưởng sự an lạc, 
há còn nghĩ đến việc trở lại để báo cho vua biết: 
“lôi đã được sanh ở cõi trời, ngày đêm hưởng 
mọi sự vui sướng”. Này đại vương, đại vương 
cùng với chư Thiên thọ mạng dài ngăn có giống 
nhau chăng? 

Vua nói: 

-Không giống, thưa Tôn giả Ca-diếp. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

Này đại vương, cõi trời, cõi người vôn tự 
cách biệt, không nên như kẻ khờ khạo mong được 
trở về báo cho biết, sau đó mới có thê tin là có đời 
sau. Này đại vương, chỉ có các hàng Sa-môn, Bà- 
la-môn, các Bậc Ứng Cúng, Thế Gian Giải mới 
có thể thật biết là có đời sau. Có thể dùng trí của 
chính mình để rõ biết một cách như thật, không 
nên lại có kiên chấp là không có đời sau. 

Nhà vua nói với Tôn giả Ca-diệp: 

-Như lời Tôn giả nói cũng chưa đủ để tôi tin. 
Vì sao? Tôn giả nói ở nhân gian một trăm năm 
băng ở cõi trời Đao-lợi một ngày một đêm. Vậy 
có người nào đến nói với Tôn giả là thời gian ở 
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_ hai cõi khác nhau như vậy chăng? 

Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

-Như chỗ thây của nhà vua thì cũng giông 
như người mới sanh ra đã bị mủ. Vì sao? Người 
mới sanh đã mù, tự mình không thây các màu sắc 
xanh, vàng, đỏ, trăng: hình tướng vị tế, thô xấu, 
dải ngăn nên nói: “Như vậy vôn không có mảu 
sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình tướng vi tế, thô 
xâu, dài ngắn”. Lại nói: “Ta không biết, ta cũng 
không thây”. Người mới sanh ra đã mù ây do tự 
mình không thây nên mới chấp răng vốn không 
có màu sắc xanh, vàng, đỏ, trăng, cho đên hình 
tướng dài ngăn... Này đại vương, đừng giông như 
người mới sanh đã mù kia chấp cho là không có 
các hình sắc. 

Nhà vua nói: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, như ý của tôi, nếu cõi 
trời kia thật có thì tôi liền nói có. Còn nếu quả 
thật là không có thì tại sao khiến tôi nói là thật có. 
Lại nữa, này Tôn giả Ca-diệp, Tôn giả không phải 
là người thiện. Vì sao? Sự thây biết của tôi vốn 
chân chánh, sao lại ví tôi với người sanh ra đã mù 
kia? Này Tôn giả Ca-diếp, những điều ông nói về 
việc sanh lên cối trời... quả thật là tôi không tin. 
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Nêu tin lời ấy thì khác nào ăn phải thuốc độc, 
như kiểm nhọn đâm vào thân, như leo lên núi mà 
bị ngã xuống, chỉ tự hại mạng mình mà thôi. 
Những điêu xấu ác như vậy tôi đều xa lìa. 

Tôn giả Ca-diếp nói với vua Đại Chánh Cú: 

— Tôi nhớ đời xưa có một Bà-la-môn nhà cửa 
hết sức Ølàu có, mà đến khi tuôi già chỉ có một 
nØười con trai tuôi mới mười sáu, mẹ nó đã chết. 
Bà-la-môn kia không thể sống cô độc, bèn tục 
huyền. Không lâu sau người vợ kế này lại có thai. 
Người vợ ây chưa kịp sanh thì ông Bà-la-môn ây 
qua đời. Bấy giờ người con trai nói với mẹ kê: 

—Tất cả những của cải vàng bạc châu báu cho 
đến tất cả vật dụng trong nhà này đều thuộc về 
tôi, không một người nào khác có thể phân chia 
tài sản vật dụng của tôi được. 

Người kế mẫu kia nghe người con trai nói 
xong liên bảo: 

Nay tôi đã mang giọt máu của cha cậu ở 
trong bụng, hãy chờ nó lớn khôn thì chia cho nó 
một nửa. 

Người con trai kia vẫn nói lại những lời như 
trước. Người kế mẫu suy nghĩ: “Thăng nhỏ này 
tuổi còn thơ ấu, tánh tình dại khờ. Tuy mình đã 
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L) 
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_ nói hết lời nhưng nó vẫn chưa thê hiệu”. Lại do 
lòng tham nên muốn gấp thấy đứa con trong bụng 
ra đời, bà dùng nhiều phương tiện để được sanh 
nhanh. Do chưa đủ ngày tháng nên việc ây trở lại 
làm hư thai. Này đại vương, người đàn bà kia vì 
lòng tham lam ganh ghét nên trở lại làm hư thai 
của chính mình. Này đại vương, nay ngài vì 
không chịu nhận thứ tìm hiểu nên mới khởi lên 
đoạn như vậy. 

Vua đáp: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, Tôn giả chớ nói lời 
như trước: “Ai trì giới, tu thiện và thực hành bố 
thí, sau khi mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời, 
thọ mạng lâu dài, thường thọ hưởng an lạc”. Tôi 
thật tình không tin như vậy. Nay tôi nêu tin vào 
lời của Tôn giả thì đó là ăn thuốc độc, là bị gươm 
nhọn đâm vào thân mình, là rơi từ núi cao xuống, 
chỉ tự hại mình mà thôi. Tại sao Tôn giả Ca-diếp 
vẫn cứ giữ mãi những lời nói như vậy? Theo như 
ý tôi thì chăc chắn không có người đâu thai, 
không có đời sau, cũng không có hóa sanh. 

Tôn giả Ca-diếp nói với nhà vua: 

-Há không còn ví dụ nào để chứng minh cho 
lời của ngài nữa sao? 
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Vua đáp: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, tôi lại có một ví dụ cho 
việc ấy, để biết là không có người đâu thai, không 
có đời sau, cũng không có hóa sanh. Này Tôn giả 
Ca-diếp, như bà con thân thuộc của tôi bị bệnh 
nặng, tôi liên đến đó an ủi, thăm hỏi. Khi người 
ây chưa chết thì còn nói chuyện với tôi về sự khô 
não của y, đến khi chết rồi thì không còn nói với 
tôi về sự khô não nữa. Do đó có thể biết răng chắc 
chắn là không có đời sau, cũng không có hóa 
sanh. 

Tôn giả Ca-diếp nói: 

Tôi nhớ ngày xưa có một thôn xóm, dân 
chúng trong đó không biết tiếng hình tướng của 
tù và, lại cũng chưa từng nghe tiếng tù và bao 
giờ. Bỗng nhiên có một người từ ngoài đi đến, 
dừng chân ở thôn xóm này. Người ây thường 
cầm một vỏ ốc để làm công việc, mỗi ngày cầm 
tù và đi đến chỗ tượng Thánh thôi lên để cúng 
dường, xong thì trở về trú xứ. Lúc đó tất cả dân 
chúng trong thôn xóm bỗng nhiên nghe tiêng tủ 
và ây thảy đều kinh sợ, cùng nhau bảo: “Đó là 
tiếng gì vậy? Chúng ta chưa hề nghe tiếng như 
thế”. Này đại vương, tất cả dân chúng trong thôn 
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_ xóm khi ây cùng đến chỗ phát ra tiêng tù và hỏi 
cái tù và kia: 

-Ngươi từ đâu đến, phải nói sự thật, nếu nói 
không đúng sự thật, chúng ta sẽ đập phá ngươi! 
Tù và nếu biết ý của chúng ta tất phải nói gập lý 
do. 

Này đại vương, đám dân chúng kia đối VỚI 
hình tướng của vỏ Ốc cùng tiếng tù và, vốn chưa 
từng thấy, cũng chưa từng nghe, nên muốn bảo 
cái vỏ ôc đó hỏi đáp với họ. Vỏ ốc đã là vật vô 
tình thì đâu có thê trả lời được! Vì sao vậy? Bởi 
vì nó cũng như đại vương muôn nói chuyện với 
người đã chết. Người đã chết rồi há có thể nói lại 
được sao? Đại vương không nên chấp giữ kiến 
giải như vậy, cho răng không có người đầu thai, 
không có đời sau, cũng không có hóa sanh. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

Có những bậc Sa-môn, Bà-la-môn đạt được 
đây đủ thiên nhãn, dùng thiên nhãn thanh tịnh ây 
nên thây TỔ COn nĐØƯỜi chết ở đây, sanh ở kia, thọ 
thân hình đẹp hay xâu, đoan nghiêm hay thô lậu, 
được sanh lên cõi trời hay đọa vào cõi ác. Này đại 
vương, những việc như vậy đều có thể chứng 
minh được cả. Vậy không nên nói không có đời 
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sau, cũng không có hóa sanh. 

Vua nói: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, tuy ngài nêu ví dụ như 
vậy nhưng tôi vẫn không tin. Theo kiến giải của 
tôi thì chắc chăn không có người thọ sanh, cũng 
không có hóa sanh, không có đời sau. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói với nhà vua Đại 
Chánh Cú: 

-Nếu như vậy, vua lại có ví dụ gì nữa đề 
chứng minh rằng không có người thọ sanh, cũng 
không có đời sau, không có hóa sanh chăng? 

Vua đáp: 

-Này Tôn giả, ví như quan coi về pháp luật 
xử trị con người, đến khi thực hiện thì tự mình vi 
phạm những luật câm, sau đó bị hạch hỏi, tâu 
trình lên vua mọi việc. Vua đều biết rõ nên ra 
lệnh cho quan Pháp ti dẫn tội nhân đi, cứ y theo 
pháp luật mà xử. Vua lại ra lệnh trói chặt hai tay 
tội nhân lại, đem đến pháp trường để trừng trị 
thật thích đáng, dùng các thứ cực hình để xử theo 
tội nặng nhẹ. Người ây khi còn sống thì biết khổ 
đau, nếu đã chết rồi thi không còn hơi thở nữa. 
Lại nữa, kẻ tội phạm â ây lúc chưa chết thì thân thể 
mêm mại, nhưng khi chết rồi thì thân thể cứng 


192 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ đờ. Cho đến việc nhẹ lúc còn sông, nặng lúc đã 
chết khác nhau. Này Tôn giả, do đó mà biết chắc 
chắn là không có đời sau, không có người thọ 
sanh, cũng lại không có sự hóa sanh chi cả. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

-Này đại vương, theo ý ngài thì thế nào? Ví 
như cục sắt cũng có nhẹ nặng, mêm cứng khác 
nhau? Khi sắt nóng thì thể chất của nó nhẹ mà 
mềm, để sắt nguội đi thì thê chất của nó nặng mà 
cứng. Này đại vương, loài hữu tình hay vô tỉnh 
thân tướng đều bầm thọ từ tứ đại, do tứ đại ây mà 
có sự hợp hay tan, do đó nên có sự sai khác về 
mêm cứng, lạnh nóng. Đừng nên đem lý này để 
so sánh với đời sau và sự hóa sanh... Đại vương 
nên biết, thật có các bậc Sa-môn, Bà-la-môn 
chứng đắc đầy đủ thiên nhãn, thây các chúng 
sanh chết ở đây sanh ở kia, cho đến thân tướng 
đoan nghiêm hay thô xâu, hoặc sanh ở cõi trời 
hay đọa vào đường ác, họ đều có thể chứng biết 
là thật có đời sau, có hóa sanh. 

Vua nói: 

Thưa Tôn giả, như lời ngài nói thì chưa đủ 
để vững tin. Theo ý tôi thì quả thật không có 
người thọ sanh, không có đời sau, cũng không có 
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hóa sanh. 
M 
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__ PHẬT NÓI KINH VUA ĐẠI CHÁNH CÚ 


QUYÉN HẠ 

Tôn giả Ca-diệp lại nói với vua Đại Chánh 
Cú: 

—Vậy nhà vua còn có ví dụ nào nữa đề chứng 
minh là không có người tái sanh và không có đời 
sau, cũng không có hóa sanh? 

Vua đáp: 

-Tôi lại có một ví dụ có thê chứng minh cho 
lý của tôi. Này Tôn giả, ví như có người phạm tội 
rất nặng. Quan cận thần biết được liền tâu với vua 
hiện nay có người này phạm tội rât nặng. Nhà vua 
nghe tâu rôi liền ra lệnh cho quan trực thuộc bắt 
trói tội nhân, theo pháp luật xử trị. Quan Pháp ti 
vâng lệnh vua, dẫn tội nhân đi, trói chặt hai tay, 
bỏ vào trong vạc mà đun nấu. Vua lại ra lệnh hãy 
nâu cho thật nhừ, thịt xương rời ra, rôi lấy cây dò 
thật kỹ trong cái vạc, để xem kẻ ây có thành đời 
sau và sự hóa sanh... ra vào không? Quan Pháp ti 
chấp hành theo lệnh vua nấu tội nhân cho đến lúc 
thịt chín nhừ, rồi tìm thật kỹ trong vạc, rốt cuộc 
không thấy có đời sau của con người và sự hóa 
sanh... ra vào chi cả. Cho đến trước sau tìm kiêm 
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nhiêu lần mà vẫn chăng thây øì. 

Vua nói: 

-Này Tôn giả, do ví dụ đó mà biết quả thật là 
không có người tái sanh, không có đời sau, cũng 
không có hóa sanh. 

Tôn giả Ca-diếp nói với nhà vua: 

Này đại vương, ví như có người trong giấc 
ngủ mộng thấy một khu vườn tuyệt đẹp. Trong 
Vườn có nhiêu thứ cây cối, hoa quả sâm uất, ao 
nước trong vắt. Người ây Ở trong giắc mộng hết 
sức ưa thích. Này đại vương, cái vườn ây là có 
thật chăng? Và sự xem chơi, thưởng ngoạn, việc 
người ấy đi ra, đi vào trong khu vườn kia là có 
thật chăng? 

Vua đáp: 

-Không có thật, thưa Tôn giả Ca-diếp. Những 
điều thây trong giấc mộng đêu chắng phải là chân 
thật. 

Tôn giả Ca-diếp nói: 

Cũng như sự chấp trước về đoạn diệt của đại 
vương chắng phải là chân thật. Này đại vương, 
cần phải biết rõ sự thật là thật có người tái sanh, 
có đời sau, có hóa sanh, cho đến thật có các bậc 
Sa-môn, Bà-la-môn chứng đắc đầy đủ thiên nhãn 
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_ thanh tịnh, vượt hơn thê Ø1an, thây các chúng 
sanh chết ở đây, sanh ở kia, thân tướng đoan 
nghiêm hay xấu xí, được sanh lên cõi trời hay bị 
đọa vào địa ngục. Đó là sự chân thật không nên 
trở lại chấp đoạn như trước nữa. 

Vua nói: 

Này Tôn giả, tại sao Tôn giả cứ luôn luôn 
nói những điều như vậy? Theo ý tôi biết thì chắc 
chắn là không có người tái sanh, không có đời 
sau, cũng không có hóa sanh. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói với nhà vua: 

Đại vương còn có ví dụ nào đề chứng minh 
là không có người tái sanh, không có đời sau, 
cũng không có hóa sanh? 

Vua bảo: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, tôi còn có một ví dụ để 
chứng minh cho lý của mình. Ví như có người 
chấp hành việc của vua, nhưng tự mình lại vi 
phạm những điều lệ. Quan cận thần tâu hết sự 
việc ấy lên nhà vua. Vua nghe xong, bèn lệnh cho 
quan Pháp ti tra hỏi cho ra sự thật. Khi tội nhân 
đã nhận tội thì nên dùng hình phạt để xử trị. Vua 
ra lệnh trước tiên là xẻo da thịt, sau đó cắt gân, 
mạch, chặt xương, đập tủy đề tìm kiếm thần thức 


SỐ 45 —- PHẬT NÓI KINH VUA ĐẠI CHÁNH CÚ 197 


người ây và kẻ hóa sanh. Quan Pháp ti vâng 
lệnh vua, cứ theo pháp luật thi hành, đúng như lời 
vua bảo không dám trái lệnh, nhất nhất theo thứ 
lớp xẻ da, cắt thịt cho đến cả gân mạch, Xương, 
tủy ở bên trong thân thể tội nhân cũng bị cắt xẻ để 
tìm kiếm thân thức của con người hóa sanh... Từ 
đâu đến cuôi hoàn toàn không thây có thân thức 
của con người cùng sự hóa sanh gì cả. Này Tôn 
giả, cứ lây ví dụ này mà biết thì quả thật là không 
có người tái sanh, không có đời sau, cũng không 
có hóa sanh. 

Tôn giả Ca-diếp nói: 

Này đại vương, tôi nhớ thời xưa có một đạo 
nhân sông ở trong núi. Bây giờ có một đoàn 
khách buôn đem theo nhiều xe cộ chở nhiêu của 
cải, đến gần am của đạo nhân dừng lại ngủ qua 
đêm rôi bỏ đi. Vị đạo nhân kia vào lúc sáng sớm 
vội đến xem chỗ các người khách buôn ngủ đêm 
qua, sợ còn bỏ sót tài vật gì chăng. Quả nhiên ở 
đó thấy có một đứa bé mới bỏ bú, chưa biết gì cả, 
hắn là do các khách buôn bỏ lại. Đạo nhân 
thương xót, sợ đứa bé kia đói khát mà chết, bèn 
đem về trong am mình nuôi dưỡng nó như người 
thân. Nhưng vị đạo nhân này là người thờ lửa, 
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_ luôn chuyên chú tâm bỏ thêm củi vào đông lửa, 
nên lửa trong nhà ông chưa bao giờ bị tắt. Cậu bé 
ây ngày qua tháng lại, dần dần lớn khôn, tuổi đã 
được mười lăm, mười sáu. Đạo nhân suy nghĩ: 
“Cậu bé đã lớn khôn, ta hoàn toàn có thể Ø1aO 
phó công việc cho nó được”. Một ngày nọ, đạo 
nhân vì có việc nên phải vào thành, tạm thời rời 
xa am của ông. Ông bảo cậu bé: “Ta có công việc 
nên tạm thời phải xa am. Lửa trong am, hãy như 
ta mỗi ngày liên tục bỏ thêm củi vào đừng để cho 
nó tắt”. Nói xong ông liên ra đi. Đạo nhân đã đi 
khỏi, cậu bé còn dại khờ nên ham chơi, do ham 
chơi nên quên thờ lửa, vì không bỏ củi liên tục 
vào đồng lửa nên làm lửa tt. Bây g1ờ, cậu bé 
thấy lửa đã tắt, liền lượm hết củi chât vào lò rôi 
câu nguyện: “Này lửa, hãy mau xuất " Nêu 
lửa không xuất hiện ta sẽ hủy hoại ngươi”. 

Cậu bé ấy đã khổ sở cầu xin, nhưng cuối cùng 
lửa vẫn không cháy. Do lửa không cháy nên cậu 
bé lại phát ra lời nói ác: “Nêu lửa không xuất 
hiện, ta sẽ đánh ngươi”. 

Khi ây, cậu bé mong có lửa mà lửa vẫn không 
hiện, trong lòng rất lo sợ nêu đạo nhân trở về, 
chắc chắn sẽ đánh nó. Nó đứng một chỗ để suy 
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nghĩ đến lửa. 

Công việc xong xuôi, đạo nhân lại trở về am, 
thây cậu bé ngôi im lặng, liên biết là lửa đã tắt. 
Ông bảo thăng bé: “Con ham chơi bời lêu lỗng 
đến nỗi để lửa tắt sao?”. Đồng tử thưa: “Con vừa 
quên một chút thì lửa đã tắt rôi. Sau khi lửa tắt, 
con chất củi vào trong lò, dùng lời thiện, ác đề 
cầu đảo nhưng lửa vẫn không xuất hiện”. Đạo 
nhân nói: “Con thật là khờ đại, nêu lửa đã tắt, 
muốn có lửa thì phải đốt lửa. Ta chưa từng nghe 
ai nói là cứ chất củi vào trong lò lạnh mà có lửa 
xuất hiện bao giờ! Giả sử con cứ chất thật nhiều 
củi vào trong lò, rồi dùng đủ các phương tiện để 
mong có lửa thì chỉ tự mình chuốc lây khổ sở 
chứ không thê làm vậy mà có lửa được”. Này đại 
vương, cũng như đứa bé, sau khi lửa tắt rồi, cứ 
tìm lửa trong tro, sự mê chấp, sự không tỉnh ngộ 
của đại vương cũng vậy. Đôi với cái thây chết 
mả tìm cầu thân thức của con người và kẻ hóa 
sanh, rôi vọng chấp cho là không có thân thức, 
nên khởi ra đoạn. 

Vua nói: 

-Này Tôn giả, chớ nói lời như vậy! Nếu tôi 
theo lời ngài nói răng có đời sau, chắc chắn là tôi 
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_ sẽ bị người ta đị nghị. Vì sao vậy? Vì ở đây mọi 
người sẽ nói như vây: “Từ xưa nhà vua vốn 
không tin nhân quả, thường nói là không có đời 
sau, không có thân thức, cũng không có hóa sanh. 
Ngày nay nhà vua lại bị Tôn giả Ca-diệp cảm hóa 
nên không còn dị kiến đó nữa”. 

Tôn giả Ca-diệp lại nói: 

“Này đại vương, tôi nhớ thuở trước có hai 
người khách buôn, họ đều có tài sản châu báu hơn 
cả một nước. VỀ sau, họ Ø1AO ƯỚC kết nghĩa làm 
bạn với nhau, cùng đi đến một nước khác, đem 
hàng hóa để buôn bán kiếm lời. Hai người khách 
buôn ấy mỗi người đều tập hợp một số thương 
nhân để làm bạn đông hành. Bấy giờ mọi người 
đều chuẩn bị xe cộ, sắp đặt ngựa kéo trong cùng 
một ngày thì lên đường. Cứ nhăm về phía trước 
mà đi cách nước mình đã xa, gân tới chỗ hiểm 
trở. Một người khách buôn biết rõ con đường ấy ở 
phía trước có chỗ nguy hiểm nên bảo vị chủ buôn 
kia: “Ông nay nên biết, con đường ở phía trước 
đây rất hiểm trở, không có người, không có khói 
lửa chi cả. Vậy tất cả thương nhân phải chuẩn bị 
đây đủ các thứ vật dụng cần thiết”. 

Hai người chủ buôn luận bản xong, một người 
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đi trước, nghĩ: “Đoàn của mình ít người nên - 
nhu cầu cũng Ít. Tất cả vật dụng, lúa mì, thức ăn 
uống cho đến củi để đốt cũng đều bỏ lại hết”. 
Tiếp tục đi về phía trước bỗng gặp một người đi 
ngược chiêu, thân hình to lớn, da đen, hai mặt đỏ 
ngâu, đầu tóc bờm xờm, áo quân rách rưới, ngồi 
trên một chiếc xe do lừa kéo, hình dáng như quỷ. 
Chủ buôn hỏi người ấy: “Này nhân giả, con 
đường phía trước có đồ ăn thức uông và củi đốt... 
chứ?”. Người kia trả lời: “Con đường phía trước 
có rất nhiêu thức ăn uống, củi đốt không thiếu gì 
cả. Những thứ ây ông có chở trên xe thì hãy nên 
vứt tất cả đi, chỉ khiến cho xe thêm nặng nê làm 
chậm bước đi tới con đường phía trước mà thôi”. 
Chủ buôn nghe lời nói ấy, liền bảo các thương 
nhân: “Tất cả chúng ta đêu nghe nói là đô ăn, 
thức uống và các thứ vật dụng nơi con đường phía 
trước chăng thiêu gì cả. Đâu cần mang những thứ 
ây trên xe ngựa cho vướng bận”. 

Vì chủ buôn này và các bạn đồng hành đều là 
những người, không có trí tuệ, nên họ vứt bỏ 
những vật dụng cân thiết rôi đi. Họ đi cả ngày thứ 
nhất cho đên lúc mặt trời lặn chỉ gặp toàn là đồng 
không mông quạnh, không gặp người hay khói 
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_ lửa chi cả, nhìn bốn bên đêu trông văng, chắng 
có gì để cung cấp, đô ăn thức uông bị thiểu hụt, 
tất cả đêu bị đói khát. Họ chịu sự đói khổ suốt 
đêm, sáng ra lại gắng sức đi tới nữa. Bước sang 
ngày thứ hai, cũng đi tới tôi chỉ toản là đồng 
văng, chẳng thấy øì cả. Các khách buôn cùng 
nhau bàn bạc: “Kẻ mà chúng ta gặp trước đây, 
xem qua tướng mạo nhất định biết nó là quỷ rôi. 
Chúng ta không có trí tuệ nên mới tin vào lời nó, 
bị loài yêu "¬ dối gạt nên chúng ta mới đến 
nông nội này”. Tới ngày thứ ba, cả người lẫn 
ngựa đêu thiêu lương thực và nước uông nên 
không thể đi được nữa. Họ nhìn nhau, chắng nói 
lời nào, chỉ còn chờ chết mà thôi. Người chủ buôn 
kia thì qua ngày hôm sau mới lên đường, cũng 
gặp người như trước ngược đường ởi đên, mới 
hỏi: “Con đường phía trước này có đồ ăn uống và 
các thứ vật dụng cân thiết _không?”. Người ây 
cũng như lân trước, mỗi mỗi đều TỒI dối: “Các 
nhu câu về ăn uông chắng thiếu, cần gì phải chở 
các thứ ấy trên xe, trên ngựa cho nặng. Các ông 
nên vứt bỏ các thứ ây đi”. 

Người chủ buôn sau là hạng thông minh trí 
tuệ, hễ làm điều gì trước hết đều suy nghĩ cần 
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thận. Ông vốn biết con đường này có vùng 
đồng không mông quạnh rộng lớn, rất nguy hiểm, 
qua vùng đất này đâu thể đi mau được. Ông lại 
quán sát người nói chuyện với mình sắc mặt khác 
lạ, hành vi thô ác, nên sợ đây có thể là yêu tinh 
dối trá, không nên tin tưởng. Ông cùng các 
thương nhân luận bàn với nhau xong tôi tiến 
hành. Đến ngày thứ ba, bỗng thây trên đường 
đảm chủ buôn và các thương nhân đoàn trước bị 
đói khát cùng quấn. Hỏi lý do thì cũng chính là vì 
gặp con yêu tỉnh xấu ác ây và nghe theo lời dôi 
gạt của nó. Các thương nhân đoàn sau cùng nhau 
bàn tính rôi đem phân lương thực của mình chia 
sẻ cho đoàn trước, cứu giúp họ, để các thương 
nhân kia cùng vượt qua được quãng đường hiểm 
trở. 

Này đại vương, người chủ buôn kia vì ngu sĩ 
nên mới tin lời yêu tinh dối gạt, đi đến con đường 
hiểm thọ lãnh bao sự khổ não cùng cực. Này đại 
vương, do không hiểu biết cho nên mới chấp đoạn 
kiến, chắc chăn đại vương cũng sẽ mãi chịu khổ 
não cùng cực. 

Vua Đại Chánh Cú nghe lời nói ấy thì bảo 
Tôn giả Ca-diệp: 
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-Thôi đừng dẫn ví dụ nữa, tâm tôi không 
hôi tỉnh đâu. Vì sao như vậy? Vì e rằng người 
trong nước gọi tôi là người bất định. Họ bảo: “Đại 
vương Chánh Cú thường nói thật không có người 
tái sanh, không có hóa sanh, cũng không có đời 
sau. Nay trở lại bị Tôn giả Ca-diễp cảm hóa”. Do 
đó, nên tôi nay không thê thay đối kiến giải từ 
trước của mình. 

Bấy giờ Tôn giả Ca-diếp lại nói với nhà vua: 

-Xưa có hai người, tài sản không nhiều, họ 
bèn kết bạn với nhau đề kinh doanh. Tiên bạc của 
cải kiếm được tuy khác nhau nhưng nếu có lợi 
hãy báo cho nhau biết. Kết ước xong xuôi, cả hai 
chọn ngày lên đường. Khoảng mấy ngày đường, 
họ đến một nước khác, đất ở đây có rất nhiều cây 
gai, bỏ tiên ra mua sẽ có lãi. Hai người bàn tính 
rôi bỏ tiền ra mua, bó cột lại gọn gàng rôi gánh đi, 
nói với nhau: “Đến nước khác hễ có lợi thì bán 
ngay”. Họ đi lần về phía trước tới một nước khác, 
thây loại sợi bông được lời gấp bội, có thê bỏ cây 
gai để lây sợi bông này. Một người có trí thì tìm 
người bán cây gai để mua sợi bông, còn người kia 
không có trí nên nói với bạn đồng hành: “Tôi 
không thể đối cây gai để lây sợi bông được. Vì 
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sao? Vì cây gai hiện có này, tôi đã ra công cột 

bó rất chặt chẽ, gọn gàng, lại gánh từ xa đến đây 
nên thật tình tôi không thể đôi nó đề lấy thứ khác 
được”. Ngày hôm đó, hai người đều gánh hàng 
của mình. Họ tiếp tục đi tới, lại đến một nước 
khác, hàng ở đó là lại sợi tơ có lợi hơn sợi bông. 
Người có trí liền bán sợi bông để lẫy sợi tơ, còn 
người không trí thì lại nói như trên: “ôi không 
thê đối cây gai để mong kiếm lời của loại hàng tơ 
sợi đó”. Hai người lại mang hàng của mình tiếp 
tục đi về phía trước, vào một nước nhiều vải lụa 
giá rẻ, có lợi hơn tơ gấp bội. Người có trí thây lợi 
như thế, liên đối sợi tơ để lấy vải lụa. Còn người 
không có trí, vì tiếc cây gai đã mang từ xa đến, 
nên không chịu đôi. Hai người lại mang hàng của 
mình đi tiếp tới một nước chuyên nghê đúc tiên, 
vải lụa tuy quý nhưng so với bạc thì kém xa, nếu 
đối lụa lây bạc thì lợi gấp trăm lân. Người có trí 
liên bán lụa mua bạc thu được lợi vô số, còn 
người không có trí thì cho răng tuy gai này không 
đáng giá là bao, nhưng vì tiếc công sức gánh đi 
nên không chịu đôi. Người có trí lại nghe nói ở 
nước kia chỉ sản xuất vàng, hoàn toàn không có 
bạc, liền bảo với bạn: “Chúng ta hãy đến nước 
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ây”. Chăng bao lâu họ đến nơi. Lúc ấy người có 
trí liên bán bạc để mua vàng ròng. Khi mua được 
vàng rôi, anh ta ngắm nghía, rất vui mừng, tự tính 
toán: “Ngày trước ta rời nhà đi buôn bán vốn 
liếng chăng là bao, ban đâu ta mua cây gai cho là 
đã có lợi lớn, nhưng không ngờ đến nay mua 
được vàng ròng, thể gian quý trọng nó không gì 
băng, ta đem nó về quê nhà sẽ giàu to”. Anh liền 
gọi bạn: “Thời gian trải qua đã lâu rôi, vậy chúng 
ta hãy cùng nhau trở về nước mình, tùy theo của 
cải có được mà giúp đỡ bà con quyền thuộc”. Khi 
ây người gánh cây gai nói với bạn: “Tôi đã mua 
cây gai này những mong được lợi lớn, nào ngờ 
đến đây mới hay chăng lợi bao nhiêu. Nay anh 
muôn trở về tôi đâu dám cản. Thôi thì tôi sẽ gồng 
gánh những bó cây gai này cùng nhau trở về, nêu 
gặp giá cao thì tùy chỗ sẽ bán”. Bàn tính xong họ 
chọn ngày cùng nhau trở về đường cũ. Khi gần 
đến quê nhà, những người thân tộc được tin đều 
ra ngoài thành để đón, ai cũng vui mừng vô cùng 
và đều trở về nhà. Nhà của người mua được nhiều 
vàng, khi cha mẹ vợ con hỏi đi buôn bán thu được 
lợi gì, người ấy liền đáp được nhiêu vàng, gia 
đình có thể giàu có, cho đến người trong tộc họ 
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cũng đêu được giúp đỡ. Còn người gánh gai thì - 
khi người nhà hỏi: “Từ lúc đi buôn bán anh được 
lợi øì?”. Người ây đáp chỉ được cây gai này chớ 
chăng được vật gì khác. Cả nhà nghe xong đêu 
bức rức buôn râu, bảo người ấy: “Theo cách kinh 
doanh buôn bán của ông thì cả gia quyến chúng ta 
vẫn cứ nghèo khô mãi mà thôi”. 

Này đại vương, người gánh cây gai ây do tánh 
cô chấp, ngu tôi, tuy thây vàng thiệt mà vẫn 
không chịu đổi lây đến nỗi thân quyên cứ mãi 
chịu cảnh khổ sở. Cũng giống như đại vương 
không tự tìm hiểu mả cứ giữ lây chấp đoạn, mãi 
chịu lấy khổ đau, về sau hối hận cũng không kịp. 

Nhà vua nghe lời ấy rôi thì nói với Tôn giả 
Ca-diếp: 

-_Ý của tôi không thay đôi là có lý do. Do 
người trong nước này đều biết kiến giải của tôi. 
Nếu tôi bỏ kiến giải của mình thì người trong 
nước sẽ cùng nhau bàn tán: “Đại vương Chánh 
Cú thường nói là không có người tái sanh, không 
có đời sau, cũng không có hóa sanh. Ngày nay trở 
lại bị Tôn giả Ca-diễp cảm hóa”. Tôi nhất định 
không thể chịu sự sỉ nhục này. 

Tôn giả Ca-diếp nói: 
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— =Này đại vương, tôi nhớ ngày xưa có một 
người không biết luật lệ, nuôi nhiều heo kiếm lợi 
để sinh sông. Anh ta bỗng một hôm đi đến xứ 
khác, thấy phân thối rất nhiêu, liền hốt lây, đội 
trên đầu, muốn mang về nhà cho heo ăn. Bất thân 
nửa đường gặp trời mưa, nước phân chảy thôi cả 
người, trong lòng liền hối hận. Này đại vương, 
người không biết luật ây bị mọi người khinh chê, 
chờ cho thân thê bị hôi thôi rồi mới chịu hôi tâm. 
Vua là người ở địa vị tôn quý, trở lại coI trọng 
những lời nói phù phiếm rồi chuyên chấp chặt 
trong tâm mà không xả bỏ đoạn. 

Bấy giờ Tôn giả Ca-diếp lại nói: 

Này đại vương, trước đây tôi đã khéo nói các 
thí dụ nhắm khiến cho đại vương xả bỏ đoạn kiến, 
biết có đời sau và đặt niềm tin nơi Tam bảo. Vọng 
chấp của đại vương là cô chống đôi lại tôi. Nay 
tôi lại vì đại vương nói thêm một ví dụ nữa. Nếu 
nhà vua tin được thì hãy lắng nghe, khéo ghi nhớ. 

Vua nói: 

-Này Tôn giả Ca-diếp, xin hãy nói cho tôi 
nghe. 

Tôn giả Ca-diếp nói với nhà vua: 

— Tôi nhớ thuở xưa có một con heo tên là Đại 
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Phúc. Khi ấy Đại Phúc dẫn một bây heo đi vào 
núi sâu, bỗng gặp một con sư tử. Sư tử thấy con 
heo bèn bảo: “Ta là vua của các loài thú, ngươi 
mau tránh đường cho ta đi”. Đại Phúc đáp: “Bảo 
ta tránh đường cho ngươi đi, việc này không thể 
được”. 

Sư tử nói: “Vậy hãy cùng ta chiến đâu, không 
được trái lệnh”. Heo nói: “Chờ ta một chút, để ta 
mặc áo giáp”. Khi ấy con sư tử nói: “Tên họ 
ngươi là gì. Ngươi đâu phải là dòng dõi cao quý 
mà dám chiến đấu lui ta như vậy? Hãy mặc áo 
giáp đi và tùy ý ngươi”. Lúc ấy con Đại Phúc bèn 
đi vào chỗ hâm phân, lăn làm phân dính đây mình 
rôi trở lại trước mặt con sư tử, nói: “Ta sẽ chiến 
đâu với ngươi”. Sư tử bảo Đại Phúc: “Ta là vua 
trong các loài thú, thường bắt các loài hươu nai để 
ăn thịt. Còn đối với các con vật ôm yếu thì ta tha 
không ăn. Huỗng chi thân ngươi dơ nhớp, hôi 
thối. Nếu ta chiến đấu cùng ngươi chỉ làm ô uê 
cho ta mà thôi”. Bây giờ sư tử nói với con Đại 
Phúc bằng bài kệ: 

Thân ngươi vốn dơ nhớp 
Nay lại càng hồi thối 
Ý ngươi muốn chiến đấu 
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_ Chỉ làm ta ô uễ. 

Tôn giả Ca-diếp lại nói với nhà vua: 

-Kiến chấp của đại vương cũng giống như 
con heo đòi chiến đâu với con sư tử. Như con sư 
tử, tôi trước đã vì đại vương mà hết lòng nêu bảy. 

Bây giờ vua Chánh Cú nghe Tôn giả Ca-diệp 
nói lời ây xong, trong thâm tâm xấu hồ, hỗi hận 
nên thưa với Tôn giả Ca-diếp: 

-Thưa Tôn giả, ngay từ lúc đầu nghe Tôn giả 
nói ví dụ về mặt trời, mặt trăng, tôi đã tin phục. 
Nhưng chỉ vì muốn lãnh hội sự biện tài trí tuệ của 
Tôn giả, nên tôi mới biện luận quanh co để nghe 
Tôn giả giảng nói. Cúi mong Tôn giả xét sự thành 
tâm của tôi và nhận biết sự tín phục của tôi. Tôi 
xin nguyện quy y Tôn giả Ca-diếp. 

Tôn giả Ca-diệp đáp: 

-Chớ nên quy y với tôi. Chỗ tôi quy y đó là 
Phật, Pháp, Tăng. Vua hãy theo đó mà quy y. 

Vua lại nói: 

—Theo lời dạy của Tôn giả, tôi xin quy y Phật, 
Pháp, Tăng, thọ giới cận sự. Từ nay vệ sau, tÔI 
nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không 
dâm dục, không nói dối và không còn uống rượu 
nữa, cho đến khi mạng chung, xin giữ tịnh giới 
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của Phật. 

Bây giờ đại vương Đại Chánh Cú thọ nhận sự 
giáo hóa xong, thành tâm hướng về Đức Phật thọ 
ba pháp tự quy y, trọn phụng hành năm giới, rồi 
cùng các vị Bà-la-môn, Trưởng giả... hoan hỷ lễ 
bái rồi lui ra. 


L] 
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SỐ 46 


PHẬT NÓI KINH BÁT NIỆM CHO 
A-NA-LUẬT 
Hản dịch: Đời Hậu hản, Đại sư Chỉ Diệu, người 
Tây Vực. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ngụ bên cội cây Câu sư, 
núi Thệ mục. Hiền giả A-na-luật ngôi thiền bên 
bờ đầm vắng, tư duy: “Đạo pháp là ít ham muốn. 
Nhiều ham muôn không phải là đạo pháp. Đạo 
pháp là biết đủ. Không biết đủ, không phải là đạo 
pháp. Đạo pháp là sông ấn dật thanh tịnh, ưa thích 
sự đông đảo không phải là đạo pháp. Tinh tân là 
đạo pháp, biếng trễ không phải là đạo pháp. Điều 
phục tâm là đạo pháp, phóng túng buông lung 
không phải là đạo pháp. Tâm ý an định là đạo 
pháp, nghĩ ngợi nhiêu không phải là đạo pháp. Trí 
tuệ là đạo pháp, ngu tối không phải là đạo pháp”. 
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Đức Phật dùng tâm của bậc Thánh biết rõ ý - 
của Tôn giả A-na-luật. Ví như lực sĩ co duỗi cánh 
tay chỉ trong khoảnh khắc liên hiện đến trước chỗ 
Tôn giả khen ngợi: 

Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật, những 
điều mà Tôn giả suy niệm chính là điều mà bậc 
Đại sĩ suy niệm. Hãy lắng nghe Ta nói về tám 
điều suy niệm của bậc Đại sĩ, hãy khéo suy nghĩ 
mà thực hành. Hãy nên học Tứ thiền, kiểm soát 
tâm ý, quán sát, không bỏ nửa chừng, chắc chăn 
đạt được lợi ích lớn, không mất chí nguyện. Sao 
gọi là Tứ thiền? Đó là xả bỏ pháp dục ác, bất 
thiện, ý được hoan hỷ là Nhất thiên hạnh. Nhờ xả 
niệm ác, chuyên tâm vào một cảnh, không cầu 
hoan hỷ là Nhị thiền hạnh. Hoan hý đã chấm dứt, 
chỉ như pháp quán, thấy rõ khô vui là Tam thiên 
hạnh. Đã bỏ khổ vui, lo mừng đều đoạn, an trụ 
nơi thanh tịnh là Tứ thiền hạnh. Đã học như vậy 
rôi, sau đó thực hành tám điều suy niệm của bậc 
Đại nhân. Tứ thiên là phương pháp kiểm soát tâm 
ý, vui thích thây chỗ thực hành đạt được lợi 
nguyện nhanh, không bỏ cuộc nửa chừng. Hơn 
nữa, người ít ham muốn ví như vua có cận thân, 
trông coi các rương hòm chứa đây y phục đẹp, 
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nhưng vua lại thích mặc đô cũ, thiêu dục, biết 
đủ, ở ấn, tinh tấn, điều tâm, định ý, trí tuệ, lìa bỏ 
gia đình, không vui đùa, khinh mạn, không mắc 
sai lâm, chắc chăn đó là người an ồn, đi đến cửa 
Nê-hoàn tịch diệt. Đó là tám điều suy nghĩ của 
bậc đại nhân. 

Duy chỉ có Tứ thiên là phương pháp quán 
niệm đề kiểm soát tâm ý, nghĩa của nó ví như nhà 
vua có vị cận thần trông coi việc nâu nướng, chế 
biến năm vị, nhưng vua lại ưa thích việc đi khất 
thực, mục đích đủ để nuôi thân, không mong 
hưởng thụ. Ý nghĩa ây ví như nhà vua có lâu gác 
cao rộng để trông xem, nhưng tự vui thích nơi núi 
đâm rừng cây, chỗ yên tĩnh, tinh tân không còn 
ham muốn đối với thế gian. ÝY nghĩa đó ví như 
nhà vua có vị quan thân cận trông coi biết rõ các 
thứ thuốc hay cùng các đồ ăn như lạc, tô, để hô, 
thạch mật, nhưng vua tự vui thích khi có bệnh chỉ 
thuốc bình thường để được trừ bỏ khổ não. Nhờ 
thực hành tám điều suy niệm, tư duy về Tứ thiên, 
tinh tân không thiếu sót, tâm không sai lầm nên 
chăc chăn tự mình đạt được an ôn, đi tới cửa Nê- 
hoàn. 

Đức Phật giảng nói như vậy xong, liên trở về 
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Thệ mục, bảo các đệ tử: 

Đạo thì phải ít ham muốn, không được có 
nhiêu ham muôn. Đạo thì phải biết đủ, không 
được tích chứa cho nhiêu. Đạo thì phải ở chỗ yên 
tịnh, không nên ưa thích chốn đông đảo. Đạo thì 
phải tinh tân, không được biếng trễ. Đạo thì phải 
điều phục tâm, không được buông lung phóng 
túng. Đạo thì phải định ý, không được loạn niệm. 
Đạo thì phải có trí tuệ, không được ngu ám. Tỳy- 
kheo phải lấy sự ít ham muốn làm vui thích. Đó là 
thân tự ít ham muôn, nhưng không khoe khoang 
với mọi người là mình thiểu dục. Ý nghĩa như vậy 
mới đúng. 

Tỳ-kheo biết đủ đó là các thứ bình bát, y phục, 
giường chõng, thuốc men chữa bệnh, chỉ cần đủ 
dùng, đừng nên chứa nhóm cho dư. Ý nghĩa như 
vậy mới đúng. Tỳ-kheo ở ấn, đó là tránh người 
thê gian, không vào chôn đông đúc, ở những chôn 
xa như núi đầm, hang đá, gốc cây. Như có tứ 
chúng, nêu các hàng vua, đại thần đến để hỏi đạo 
thì hãy nói pháp thanh tịnh cho họ nghe, xong rồi 
đi liền. Thí như kẻ nghèo mắc nợ người giàu có, 
bị chủ nợ lôi kéo, kẻ ấy muôn xa lánh, không 
thích nên ở ân, xa lìa mọi người. Như vậy mới 
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_ đúng nghĩa. Tỳ-kheo tinh tân là đoạn trừ điêu 
phi pháp, siêng năng thực hành kinh đạo, chưa hê 
biếng trễ. Đâu đêm, nửa đêm, cuỗi đêm đi kinh 
hành, ngôi hay năm, tâm ý luôn tỉnh _piác, nhớ 
nghĩ điều thanh tịnh đề trừ năm thứ phiền não che 
lấp. Như vậy mới đúng nghĩa. Iy-kheo điều phục 
tâm là bỏ dục, pháp ác, ngôi nhập định, tư duy, 
quán tưởng để đoạn trừ khổ, mong đạt được tứ 
thiền hạnh. Như vậy là đúng nghĩa. Tỳ-kheo định 
ý là thường nhất tâm quán thân, quán ý, quán 
pháp không bị ngoại cảnh chi phôi, thân giữ niệm 
theo đạo, bỏ tưởng ngu si khổ não. Như vậy là 
đúng nghĩa. Tỳ-kheo có trí tuệ, đó là biết rõ Tứ 
đề: Khô, Tập. Tận (Diệt), Đạo. 

Sao gọi là Khô để? Đó là sanh khổ, già khô, 
bệnh khổ, chết khổ, ưu bi não khổ, yêu thương 
mà xa lìa là khổ, oán ghét mà gặp nhau là khô, 
ham muốn mà không đạt được là khổ. Tóm lại, 
năm âm dấy khởi mạnh là khô. “Sanh khổ” là con 
người tùy theo nghiệp tạo tác dẫn dắt, thọ nhập 
vào thai sanh ra, có hình thể, hiện căn thân, có 
nhập, có thọ mà lớn lên. “Già khổ” là các căn nơi 
con người đã chín mùi, hình thể thay đối, tóc bạc, 
răng long, gân mỏi, da nhăn, lưng còng phải 
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chông gậy mà đi. “Bệnh khổ” là con người bị - 
đủ các thứ bệnh tật hành hạ, gây thông khổ cho 
thân tâm. “Chết khổ” là con người mạng chung, 
thân hình hư nát, hơi âm không còn, tắt thở, thân 
thức đã lìa. Những thứ ây đều là khô. 

Sao gọi là Tập đế? Đó là tâm vui thích dâm 
dục sanh ra ân ái, tâm ý ở nơi tham dục nên có 
các lậu (phiền não, sanh tử). Các hành dây khởi 
mạnh, do tham đắm nên tự trói buộc. Những gì 
được gọi là Ái, chính là mắt tham ái sắc, tai tham 
ái âm thanh, mũi tham ải mùi hương, lưỡi tham ái 
vị, thân tham ái sự tiếp xúc, tâm tham ái các dục, 
chỉ thây phân vui thích luôn có, ở nơi mong muôn 
an ôn, cho là lợi lạc, gọi đó là Ngã hữu, do tham 
chấp mà tự trói buộc. Theo đây nên năm âm là 
sắc, thông (thọ), tưởng, hành, thức cùng dây khởi 
mạnh, mọi nhận thức luôn hướng về ham muốn, 
ưa thích. Đó gọi là Ngã hữu do tham chấp nên tự 
trói buộc. Gọi là sắc tức là đối tượng lãnh thọ của 
tinh thân, do khí chất của Tứ đại là địa, thủy, hỏa, 
phong biến hóa thành hình tướng. Gọi là sự đắm 
nhiễm của ái, tức là sáu căn: nhãn, nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý nhận thức và vướng chấp nơi Sáu trân là 
sắc, thanh, hương, vỊ, tế hoạt (xúc), pháp. Tất cả 
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gọi là Tập đề. 

Sao gọi là Tận đề (Điệt để)? Đó là không thọ, 
không nhập, ái nhiễm đã dứt hết sạch, mọi sự trói 
buộc tham chấp đã được cởi bỏ. Như người có tuệ 
kiên là do đã dứt bỏ tất cả mọi đắm nhiễm ấy. 
Người thế gian không thấy được sự trói buộc của 
năm âm. Còn người tu tập thì dứt trừ hết mọi 
vướng chấp, đã mở hết các dây ái trói buộc, do trí 
tuệ nên thây rõ các pháp là phi thường (vô 
thường), khô, không, phi thân (vô ngã) nhờ đấy 
mà đoạn trừ. Đó là Tập đề. 

Sao gọi là Đạo đế? Đó là Tám trực đạo (Bái 
chánh đạo): Chánh kiên, chánh tư, chánh ngôn, 
chánh hành, chánh trị, chánh mạng, chánh chí và 
chánh định. Sao gọi là Chánh kiến? Chánh kiến 
có hai loại: có tục (thể øian) và đạo. Biết có nhân 
nghĩa, biết có cha mẹ, biết có Sa-môn, Phạm chí, 
biết có bậc Chân nhân đắc đạo, biết có đời này 
đời sau, biết có thiện ác tội phước. Từ đây đến 
bên kia nhờ thực hành mà chứng đạo. Đó là 
chánh kiến của thê gian. Nhờ hiểu Tứ đế: Khỏ, 
Tập. Tận (D¡iệø), Đạo, đã được tuệ kiến về không, 
tịnh, phi thân (vô ngã). Đó là Chánh kiến của đạo. 

Chánh tư (Chánh ñz đuy) cũng có hai: Suy từ 
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về học vân, Suy tư về hòa kính, Suy tư vỀ răn 
dạy, thận trọng, suy tư về vô hại. Đó là Chánh tư 
của thế gian. Suy tư về nơi giải thoát, suy tư về 
nhẫn nhục, suy tư về sự diệt sạch hết mọi tham 
đắm của ái. Đó là Chánh tư của đạo. 

Chánh ngôn (Chánh ngữ) cũng có hai: Không 
nói hai lưỡi, không nói lời thô ác, mắng chửi, 
không nói dối, không nói lời thêu dệt. Đó là 
Chánh ngôn của thế gian. Lìa bốn lỗi của miệng, 
đọc tụng giảng giải lời đạo, tâm không tạo tác, 
sạch hết không còn tàn dư. Đó là Chánh ngôn của 
đạo. 

Chánh hành (Chánh nghiệp) cũng có hai: 
Thân làm điều thiện, miệng nói điều thiện, tâm 
nghĩ điêu thiện. Đó là Chánh hành của thê gian. 
Thân, miệng tinh tấn, tâm nhớ nghĩ về không 
tịnh, diệt trừ buông lung, chấp trước. Đó là Chánh 
hành của đạo. 

Chánh trị cũng có hai: Không sát sanh, 
không trộm cắp, không dâm dục, không khinh 
mạn tự cho mình hơn người, tu đức, tự gìn gi1ữ. 
Đó là Chánh trị của thế gian. Lìa bỏ ba điều ác 
của thân, đoạn trừ mọi nguyên nhân của khổ, 
diệt ái cầu giải thoát. Đó là Chánh trị của đạo. 


220 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


— Chánh mạng cũng có hai: Câu tiên tài theo 
đạo nghĩa, không tham lam của cải một cách bừa 
bãi, không dùng tâm dỗi trá đôi với người. Đó là 
Chánh mạng của thể gian. Đã xa lia nghiệp tà, dứt 
bỏ các việc làm về bói toán, đoán quẻ nơi thê 
gian, không phạm giới cắm của đạo. Đó là Chánh 
mạng của đạo. 

Chánh chí (Chánh niệm) cũng có hai: Không 
ganh ghét, không giận dữ, không thờ kính điều tả 
vạy. Đó là Chánh chí của thê gian. Lìa ba điều ác 
nơi tâm, thực hành bỗn ý đoan (ức Chánh cản). 
thanh tịnh vô vi (tịch diệt). Đó là Chánh chí của 
đạo. 

Chánh định cũng có hai: Thể tánh thuân thục, 
điều hòa, an lập điều thiện kiên cố, tâm không 
quanh co, tà vạy. Đó là Chánh định của thế gian. 
Được bốn ý chí, tư duy về không, vô tưởng (vô 
tướng), bất nguyện (vó nguyện), thấy rõ nguôn 
øôc của Nê-hoàn. Đó là Chánh định của đạo. 

Đó là Đạo đề. Tỳ-kheo lìa bỏ nhà cửa, dứt trừ 
ân áI1, suy tư về đạo một cách an tịnh, không còn 
mọi lưu luyến về thế tục, tâm ý không chạy theo 
dục, thanh tịnh, không chướng ngại. Đó là nghĩa 
của đạo pháp, phải tuân theo như vậy. 
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Hiên giả A-na-luật nghe Đức Phật giảng nói _ 
kinh, tâm ý được khai mở, thọ trì thực hành trong 
ba tháng thì các lậu được dứt sạch, ý giải thoát, 
đạt được Tam trị (Tam niệm trụ). Đã chứng đạo, 
tự biết mình được quả vị A-la-hán, Hiền giả liên 
nói bài kệ: 

Không nhàm chán dục lạc 

Vì dục, tạm buông lung 

Do đó phải chịu khổ 

Tạo ác, nhiều trói buộc. 

Ít dục, biết đạo hạnh 

Biết thẹn, không tham đắm 

Là pháp đạt thanh tịnh, 

Xa ác, vượt thể gian. 

Tám luôn trụ trong đạo 

Không tham luyễn sanh tử 

Ta dùng Định Như không 

Các khổ được diệt trừ. 

Theo lời Đức Phát dạy 

Giữ hạnh bỏ đục ác 

Bỏ lỗi lâm nơi thân 

Được lợi lạc tịch diệt. 

Từ đó được Tam trị 

Đã nhổ sốc ân ái 
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_ Ngay nơi xớm Duy-sa 
Wưởn Trúc, Bảt-nê-hoàn. 


L] 
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SỐ 47 


PHẬT NÓI KINH 
XA RƠI SỰ NGU NGHĨ 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở nơi vườn Lộc dã, 
tại Bà-ky-thi-mục-ma-tÿ-lượng. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ở tại thôn 
Ma-kiệt Thiện tri thức, sống một mình ở chốn tịch 
tĩnh, đi kinh hành nhưng mặc phải chứng buồn 
ngủ. Đức Thế Tôn biết Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
sông một mình ở chốn tịch tĩnh để đi kinh hành 
nhưng lại bị buôn ngủ. 

Đức Thế Tôn đã biết như vậy rôi, liên nhập 
tam-muội Chánh thọ như kỳ tượng. Nhờ ý trụ 
trong tam-muội, chỉ trong khoảnh khắc nhanh 
như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Ngài đang ở 
trong vườn Lộc dã, bỗng nhiên biến mất, đi đến 
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_ thôn Ma-kiệt Thiện tri thức, đứng trước mặt 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
ra khỏi pháp định, bảo Tôn giả Đại Mục-kiển- 
liên: 

-Này Mục-kiên-liên, này Mục-kiên-liên! Thây 
đang mắc chứng buôn ngủ chăng? 

-Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Đức Phật dạy: 

-Do niệm nào mà gây buôn ngủ thì chớ thực 
hành tưởng ấy, chớ phân biệt về tưởng ấy, chớ 
phân biệt nhiều. Như vậy mới lìa được chứng 
buôn ngủ. Nêu vẫn không lìa được chứng ây thì 
này Mục-kiên-liên, hãy như giáo pháp đã được 
nghe, như giáo pháp đã được tụng, nên theo đấy 
mà tụng tập rộng khắp. Như vậy sẽ lìa được 
chứng buôn ngủ. 

Nếu vẫn không lìa được thì này Mục-kiên- 
liên, nên như giáo pháp đã được nghe, như giáo 
pháp đã được tụng, nên rộng nói cho người khác 
nghe. Như vậy sẽ lìa được chứng buôn ngủ. 

Nêu vẫn không lia được chứng ấy thì này 
Mục-kiên-liên, nên như pháp đã được đọc tụng, 
như pháp đã được nghe, tâm ý phải suy niệm, 
phải thực hành. Như vậy sẽ lìa được chứng buồn 
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ngủ. 

Nếu vẫn không lìa được thì này Mục-kiên- 
liên, nên lấy nước lạnh rửa mắt và rửa ráy khắp 
thân thể. Như vậy sẽ lìa được chứng buôn ngủ. 

Nếu vẫn không lìa được thì này Mục-kiên- 
liên, nên dùng hai tay xoa lên mép tai. Như vậy sẽ 
lia được chứng buôn ngủ. 

Nếu vẫn không lìa được thì này Mục-kiên- 
liên, nên đứng dậy đi ra khỏi giảng đường, nhìn 
khắp bốn phương, nhìn lên các vì sao. Như vậy sẽ 
lia được chứng buôn ngủ. 

Nếu vẫn không lìa được thì này Mục-kiên- 
liên, nên ở nơi khoảng đất trông thong thả đi kinh 
hành, hãy giữ gìn các căn, ý nghĩ đến các việc 
phải làm, sau đó khởi đủ các tưởng. Như vậy sẽ 
lia được chứng buôn ngủ. 

Nếu vẫn không lìa được thì này Mục-kiên- 
liên, nên trở về, không đi kinh hành nữa, trải tọa 
cụ lên giường mà ngôi kiết già. Như vậy sẽ lìa 
được chứng buôn ngủ. 

Nếu vẫn không lia được, thì này Mục- kiên- 
liên, nên trở về giảng đường, gấp tư y Uất-đa- la- 
tăng trải lên giường, gâp y Tăng-già-lê làm gối, 
năm nghiêng hông bên phải, hai chân xếp lên 
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nhau, hãy khởi tưởng về ánh sáng, đừng để tâm 
ý bị loạn động, luôn luôn khởi tưởng an trụ trong 
tư duy muốn thức dậy. Này Mục-kiên-liên, đừng 
ham thích nơi giường chõng, đừng ham thích việc 
năm ngủ theo phía hông bên phải, đừng ham thích 
ngủ nghỉ, đừng ham thích sự cung kính của thê 
gian trở thành tham đăm. Vì sao vậy? Này Mục- 
kiên-liên, vì Ta không nói: “Nên gân gũi tất cả 
các pháp”. Ta cũng không nói: “Không nên gân 
gũi tất cả các pháp”. 

Này Mục- kiên-liên, vì sao Ta nói “Tất cả pháp 
không thê gân gũi?”. Này Mục-kiên-liên, Ta nói 
không gân gũi với hàng Bạch y. Này Mục- kiển- 
liên, nêu gân gũi với hàng Bạch y thì phải luận 
bàn cùng họ mà không tụng tập với họ, nhần luận 
bàn với họ thì có sự dua nịnh, dối trá, kiêu mạn, 
nhân có kiêu mạn liền có ganh ghét, nhân có ganh 
hét thì không biết được sự yên tĩnh. Này Mục- 
kiên-liên, không biết sự yên tĩnh nên xa lìa tam- 
muội. Này Mục-kiên-liên, do đó Ta nói đó là 
pháp không nên gân gũi. 

Này Mục-kiên-liên, tại sao Ta nói pháp nên 
sân gũi? Này Mục-kiên-liên, hãy đến chốn văng 
vẻ, lầy nệm cỏ làm giường, im lặng không nói, xa 
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lia các điều ác, lia nơi đông người, thường nên 
an tọa tư duy. Này Mụuc-kiên-liên, đó là pháp mà 
Ta nói nên gân gũi. 

Này Mục-kiên-liên, nếu vào thôn xóm để khất 
thực, đừng vì cầu lợi dưỡng, đừng vì cầu được 
cung kính. Này Mục-kiên-liên, hãy dứt bỏ ý cầu 
lợi dưỡng, câu cung kính rồi mới vào thôn xóm 
khất thực. 

Này Mục-kiên-liên, khi vào thôn xóm khất 
thực, đừng khởi ý tưởng vào nhà người khác. Vì 
sao? Này Mục-kiên-liên, vì nhà của hàng Cư sĩ có 
nhiêu việc thê tục. Nếu Tỳ-kheo vào nhà Cư sĩ mà 
không được họ tiếp chuyện, vị Tỳ-kheo kia liên 
nghĩ như vây: “Ai đã nói gì với Cư sĩ này về ta 
cho nên Cư sĩ mới không nói chuyện với ta”. VỊ 
ây liền khởi tâm sân hận, vì có tâm sân hận nên 
liền có kiêu mạn, vì có kiêu mạn nên tâm không 
tịch tĩnh. Này Mục-kiên-liên, vì tâm ý không tịch 
tĩnh nên xa lia tam-muội. 

Này Mục-kiên-liên, nếu lúc thuyết pháp đừng 
nghĩ tới chuyện hơn thua, nên có ý nghĩ là không 
hơn kém. Nếu có ý tranh hơn kém thì liên có 
nhiều lời, vì có nhiều lời nên có kiêu mạn, do 
kiêu mạn nên có ganh ghét, nhân vì ganh ghét nên 
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không tịch tĩnh. Này Mục-kiên-liên, vì không 
tịch tĩnh nên ta nói là xa lìa tam-muội. 

Này Mục-kiên-liên, nếu lúc thuyết pháp phải 
nói lời có ích, phải nói lời quyết định, chớ đừng 
nói những lời sai khác. Hãy luận bàn như tiếng 
sâm của con sư tử. Như vậy, này Mục-kiên-liên, 
hãy nên học như vậy. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đứng qua một bên, đắp y, chắp tay 
hướng về Đức Thế Tôn, bạch: 

—Thưa vâng, bạch Thế Tôn, thế nào là vị Tỷ- 
kheo đạt đên chỗ cứu cánh, dứt sạch mọi cầu uế 
một cách rốt ráo, hành phạm hạnh đạt đến cứu 
cánh? 

Đức Thế Tôn bảo: 

Này Mục-kiên-liên, nếu Tỳ-kheo có bệnh, 
hoặc cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ 
không khô không lạc. Vị Tỳ-kheo ấy hãy nên 
quán sự cảm thọ ấy là vô thường, quán nó là pháp 
hư hoại, hãy quán nó là vô nhiễm, hãy quán nó là 
tận diệt, hãy quán nó là sự dừng dứt, hãy quán nó 
là chỗ an trụ. Hãy quán về căn bệnh ây như vậy. 
Hãy quán căn bệnh ây là pháp không thường trụ, 
hãy quán nó là pháp hư hoại, hãy quán nó là vô 
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nhiễm, hãy quán nó là tận diệt, hãy quán nó là _ 
sự dừng dứt, hãy quán nó là chốn an trụ. Vị ấy 
liền không tham đắm vướng mặc nơi thể gian 
này, vì không tham đắm nên không lo sợ, không 
lo sợ nên xả bỏ Niết-bàn Hữu dư: Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm 
XONØ, biết rõ như thật về danh sắc. Này Mục- 
kiên-liên, đó là Tỳ-kheo đạt đến cứu cánh, cứu 
cánh trong việc dứt sạch mọi cầu nhiễm, cứu cánh 
về phạm hạnh, cứu cánh về việc thực hành phạm 
hạnh. 

Đức Phật giảng nói như vậy, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên nghe Đức Phật giảng dạy hoan hỷ 
lãnh hội. 

LÌ 
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SỐ 48 


PHẬT NÓI KINH 
PHÁP ĐÚNG, PHÁP SAI 
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn An Thể Cao, 
người nước Án tức. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo hãy tụ họp 
để nghe pháp. Các Tỳ-kheo thưa: “Dạ vâng”. Các 
Tỳ-kheo đều theo Đức Phật để nghe giảng dạy. 

Đức Phật dạy: 

-Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe Ta nói. Có pháp 
của bậc Hiền giả, cũng có pháp chăng phải của 
bậc Hiên giả. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe cho 
kỹ, biết rõ, suy nghĩ về điều này thật thâu đáo. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

Dạ vâng! Xin theo Phật đề thọ g1áo. 
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Đức Phật nói: 

-Này các Tỳ-kheo, những gì là pháp chăng 
phải của bậc Hiền giả? Nếu Tỳ-kheo thuộc dòng 
dõi quý tộc, yêu thích đạo, muỗn học đạo; nếu có 
các Tỳ-kheo khác đông học nhưng không phải là 
dòng dõi quý tộc mà Tỳy-kheo dòng dõi quý tộc 
kia tự kiêu đôi với bản thân mình, khinh chê 
người khác. Đó là pháp chắng phải của bậc Hiền 
giả. 

Những øì là pháp của bậc Hiển giả? Vị Hiển 
giả tu học suy tính răng ta chăng cân phải nhờ nơi 
dòng họ tôn quý, mà có thể đoạn tham dục, đoạn 
trừ sân hận, đoạn trừ ngu s1. Hoặc bấy ĐIỜ CÓ VỊ 
Tỳ-kheo không phải thuộc dòng họ tôn quý thuyết 
giảng giáo pháp, ta nên nương vào phương tiện để 
thọ pháp, theo pháp mà nói, theo điều cốt yêu của 
chánh pháp để thực hiện, tùy thuận pháp mà hành 
hóa. Nhờ theo vị danh đức ây để nghe pháp, như 
pháp mà hành, thuận theo pháp chân thật, không 
tự khen mình, cũng không khinh chê người. Đó là 
pháp của bậc Hiên giả. 

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ-kheo hình tướng hết 
sức đoan nghiêm, các Tỳ-kheo khác không băng, 
do mình đoan nghiêm cho nên tự khen mình 
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_ khinh chê người khác. Đó không phải là pháp 
của bậc Hiện giả. Bậc Hiển giả thì không như 
vậy. Bậc Hiện giả không nhờ vào hình tướng 
đoan nghiêm của mình mà có thể đoạn trừ được 
tham dâm, có thê đoạn được sân hận, có thể đoạn 
được nøu SI. 

Hoặc lúc ấy có vị Tỳ-kheo tuy hình tướng 
không đẹp để thuyết giảng giáo pháp, ta chỉ theo 
pháp ây hoặc nhiêu hay ít đê thọ trì, thực hành, 
liền được ngợi khen, có tiếng. Vậy ta nên thọ 
pháp ấy một cách chăc chắn, tùy theo pháp mà 
hành hóa, không tự khen mình, cũng không chê 
người. Đó là pháp của bậc Hiền giả. 

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ-kheo khéo giảng nói 
những lời hay đẹp, còn các Tỳ-kheo khác thì 
không được như vậy. Vị ấy nhân khéo nói được 
những lời hay đẹp nên tự khen mình, chê người 
khác. Đó không phải là pháp của bậc Hiền giả. 
Hiền giả thì không như vậy. VỊ Hiển giả tu học 
suy tính răng ta chắng nhờ theo các lời nói hay 
đẹp, cũng không nhờ theo việc biết nói những lời 
hay đẹp, mà có thê đoạn trừ được tham dục, có 
thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ được 
nøu SI. 
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Hoặc có vị Tỳ-kheo lời giảng nói không hay - 
đẹp. lại cũng không khéo giảng nói, nhưng chỉ 
như pháp thọ giáo, nhiều hay ít theo đây mà thực 
hành, nhờ việc làm đó nên được cung kính, nhờ 
việc ấy mà được nhiều người biết đến. VỊ ấy với 
pháp đó, dốc thọ trì pháp, thực hành chặc thật, 
không tự khen mình, chê người. Đó là pháp của 
bậc Hiên giả. 

Hoặc khi ấy nghe có một vị Tỳ-kheo lớn tuôi, 
hiểu biết nhiều bạn bè kết giao là hàng giàu có, 
còn các Tỳ-kheo khác thi không băng. Nà 
kheo kia liên theo vị Tỳ-kheo lớn tuổi nhiêu hiểu 
biết, rôi tự khen mình, tự kiêu ngạo, khinh chê kẻ 
khác. Đó không phải là pháp của bậc Hiển giả. 
Hiên giả thì không như vậy. Bậc Hiên giả chỉ học 
hỏi, suy nghĩ: “Chính ta chăng phải nhờ theo vị 
Tỳ-kheo lớn tuổi, cũng không phải nhờ có nhiêu 
hiểu biết, cũng không nhờ theo người có nhiêu 
phước đức mà có thể đoạn trừ được tham dục, có 
thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ được 
ngu S1”. 

Hoặc bây giờ có vị Tỳ-kheo còn nhỏ, cũng 
không có nhiều hiểu biết, phước đức cũng còn ít, 
nhưng thọ pháp, muốn tùy pháp tu hành, hoặc 
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_ nhiêu hay ít, nhờ đó được nhiêu người biết đến. 
Vị ấy theo pháp, tùy thuận pháp chân thật nhưng 
không tự khen mình, không tự kiêu mạn, không 
khinh chê kẻ khác. Đó là pháp của bậc Hiên giả. 

Hoặc lúc ây có vị Tỳ-kheo biết nghe kinh, có 
thê thuyết giảng kinh, biết giới luật, biết rõ, hiểu 
sâu về ý nghĩa của kinh, còn các Tỳ-kheo khác thì 
không được như vậy. VỊ ấy nhờ hiểu sâu về ý 
nghĩa, thông suốt kinh nên tự khen mình, tự kiêu 
mạn, khinh chê kẻ khác. Đó chẳng phải là pháp 
của bậc Hiện giả. Bậc Hiên giả thì không như 
vậy. Hiền giả nên học như vây: “Chính ta không 
phải nhờ hiểu sâu về ý nghĩa kinh, cũng không 
phải nhờ thông suốt kinh điển mà có thê đoạn trừ 
được tham dục, có thê đoạn trừ được sân hận, có 
thể đoạn trừ được ngu S1”. 

Hoặc bây giờ có vị Tỳ-kheo không hiểu sâu 
xa, cũng không thông suốt kinh điển, chỉ thọ 
pháp, tùy pháp, dốc sức tùy theo pháp mà hành 
hóa, nên nhờ đó mà được cung kính, được nhiều 
người biết đến. Đó là nhờ thọ trì pháp, tùy pháp, 
thực hành điêu chân thật, cho nên vị ấy không tự 
khen mình, không tự kiêu ngạo, cũng không 
khinh chê kẻ khác. Đó là pháp của bậc Hiên giả. 
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Hoặc lúc ây có vị Tỳ-kheo tự hành khất - 
thực, không nhờ các bạn hữu để hành khất thực, 
không quá bảy nhà, ngôi một chỗ, ngày ăn một 
bữa, sau đó ai cúng cũng không nhận. Còn các 
Tỳ-kheo khác thì không được như vậy. Do ngày 
ăn một bữa, sau đó có ai cúng cũng không nhận, 
rôi tự khen mình, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. 
Đó không phải là pháp của bậc Hiên giả. Hiền giả 
thì không như vậy. Hiển giả cần phải học: “Ta 
không phải nhờ theo hạnh ngày ăn một bữa, sau 
đó có ai cúng cũng không nhận mà có thể đoạn 
trừ được tham dục, đoạn trừ được sân hận, đoạn 
trừ được ngu sI. 

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ-kheo không theo hạnh 
ngày ăn một bữa, sau đó có ai cúng cũng không 
nhận. Vị ấy chỉ thọ pháp, tùy pháp chân chánh 
tiếp nhận đúng pháp, nhờ đó được cung kính, 
được nhiều người nghe biết. Vị này tùy thuận 
pháp chân thật, không tự khen mình, không tự 
kiêu ngạo, cũng không khinh chê kẻ khác. Đó là 
pháp của bậc Hiên giả. 

Hoặc khi ấy có vị Tỳ-kheo dùng ba y ở nơi 
chốn gò má để tu tập, còn các Tỳ-kheo khác thì 
không được như vậy. Nhờ sự tu tập ây nên tự 
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khen mình, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó 
chăng phải là pháp của bậc Hiên giả. Hiển giả thì 
không như vậy. Hiền giả chỉ học: “Không hắn ta 
nhờ dùng ba y này mà có thể đoạn trừ được tham 
dục, có thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ 
được ngu S1”. 

Hoặc có Tỳ-kheo không dùng ba y tu tập như 
thê, nhưng vị ây thọ pháp, tùy thuận pháp, chân 
chánh tiếp nhận theo đúng pháp, nhờ đó liên được 
cung kính, được nhiều người nghe biết. Nhờ pháp 
này, tùy thuận pháp chân thật, nhưng vị ây không 
tự khen mình, không tự kiêu mạn, cũng không 
khinh chê kẻ khác. Đó là pháp của bậc Hiên giả. 

Hoặc có Tỳ-kheo ở những nơi đât trồng hay 
bên cạnh gôc cây, hoặc chôn đâm vắng, giữa 
vùng øò mả, để tu tập, ngôi thiền đúng lúc, còn 
các Tỳ-kheo khác thì không như vậy. Do đó vị ấy 
tự khen mình, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó 
không phải là pháp của bậc Hiên giả. Hiên giả thì 
không như vậy. Hiên giả chỉ học: “Không hắn ta 
nhờ tu tập, ngôi thiền ở nơi đất trông, dưới gốc 
cây, nơi đầm vắng, giữa vùng gò mả mà có thể 
đoạn trừ được tham dục, có thể đoạn trừ được sân 
hận, có thê đoạn trừ được ngu S1”. 
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Hoặc có Tỳ-kheo không có những điêu nói _ 
trên, nhưng vị ấy chỉ thọ pháp, tùy thuận pháp, 
chân chánh tiếp thọ tùy pháp, nhờ đó liền được 
cung kính, được nhiều người biết đến. Nhờ pháp 
này, tùy thuận pháp chân thật, nhưng vị ây không 
tự khen mình, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó 
là pháp của bậc Hiên giả. 

Hoặc có Tỳ-kheo đã đạt được đệ Nhất thiền, 
còn các Tỳ-kheo khác thì không được như vậy. Vì 
được đệ Nhất thiền nên vị ấy tự khen mình, tự 
kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó không phải là 
pháp của bậc Hiên giả. Hiển giả thì không như 
vậy. Hiền giả chỉ học: “Đệ nhất thiền, Đức Phật 
dạy là phải tự mình biết điêu ấy, thọ trì pháp chân 
thật ây, không tự khen mình, không tự kiêu mạn, 
không khinh chê kẻ khác”. Đó là pháp của bậc 
Hiện giả. 

Hoặc có Iy-kheo đạt được đệ Nhị thiên, đệ 
Tam thiền, đệ Tứ thiên, giỗng như đã nói về đệ 
Nhất thiên. Đó là pháp của bậc Hiện giả. 

Hoặc có Tỳ-kheo hiểu rõ về Không hành ý, 
hoặc có lúc hiểu về Thức hành ý, hoặc có lúc hiểu 
về Phi thường hành ý, hoặc có lúc hiểu Vô hữu tư 
tưởng hành ý, Hữu tư tưởng hành ý. Còn các Tỳ- 
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- kheo khác thì không được như vậy. Nhờ có 
được các pháp định như vậy nên tự khen mình, tự 
kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó không phải là 
pháp của bậc Hiên giả. Hiển giả thì không như 
vậy. Hiện giả chỉ học: “Vô hữu tư tưởng hành, 
cũng như Hữu tư tưởng hành, Đức Phật dạy 
không nên chấp ta có cái này, nên thọ pháp, tùy 
thuận pháp chân thật không tự khen minh, không 
tự kiêu mạn, không khinh chê kẻ khác”. Đó là 
pháp của bậc Hiên giả. 

Đức Phật bảo: 

-Này các Tỳ-kheo, Ta đã nói về pháp của bậc 
Hiên giả, cũng nói pháp không phải của bậc Hiển 
giả. Các Tỳ-kheo hãy nên tự tư duy. Đôi với pháp 
không phải của bậc Hiển giả cũng nên tư duy. 
Nên dốc thực hành pháp của bậc Hiển giả, xả bỏ 
pháp không phải của bậc Hiển giả. Hãy thọ nhập 
pháp của bậc Hiển giả, tùy thuận pháp, Tỳ-kheo 
nên học như vậy. 

Đức Phật dạy như thê. Các Tỳ-kheo lãnh hội 
và chí tâm hành trì. 


L] 
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SÓ 49 


PHẬT NÓI KINH CẢU DỤC 
Hán dịch: Đời Tây Tấn Sa-môn Pháp Cự. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở trong vườn Lộc dã 
thuộc vùng Bà-kỳ-thi-mục-ma-lâm-tỷ-lượng. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo: 

Này chư Hiền, nên biết thế gian hiện tại có 
bốn loại người. Bốn loại người ây là gì? Này chư 
Hiền, hoặc có người bên trong có cầu dục (ô uê), 
kẻ ấy bên trong có cầu dục mà không biết rõ. Này 
chư Hiền, hoặc có người bên trong có cầu dục, kẻ 
ây bên trong có cầu dục và tự biết rõ. Này chư 
Hiên, hoặc có người bên trong không có câu dục, 
kẻ ây bên trong không có câu dục nhưng không 
tự biẾt rõ. Này chư Hiên, hoặc có người bên 
trong không có câu dục, kẻ ấy bên trong không 
có cầu dục và tự biết rõ. 
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Này chư Hiên, hoặc có người bên trong có 
cầu dục, kẻ ây bên trong có cầu đục mà không tự 
biết rõ, ta nói kẻ ây là người hết sức xấu ác. 

Này chư Hiên, hoặc có người bên trong có câu 
dục, kẻ ây bên trong có cầu dục và tự biết rõ, ta 
nói kẻ ấy là hơn hết. 

Này chư Hiên, hoặc có người bên trong không 
có cầu dục, kẻ ây bên trong không có cầu dục mà 
không tự biết rõ, ta nói kẻ ấy là người hết sức xâu 
ác. 

Này chư Hiên, hoặc có người bên trong không 
có câu dục, kẻ ấy bên trong không có cầu dục và 
tự biết rõ, ta nói kẻ ấy là người hơn hết. 

Khi ấy có một Tỳ-kheo từ tòa ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lợi- 
phất, thưa: 

-Thế nào, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, do nhân 
duyên gì mà hai người đầu, cùng có câu dục (ô 
„ể), đều có tham đắm mà ngài nói một người thì 
xâu ác, còn một người thì lại hơn hết? Lại do 
nhân duyên gì mà hai người sau này, đều không 
có câu dục, đều không có tham đắm mà ngài nói 
một người thì xâu ác, còn một người thì lại hơn 
hêt? 
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Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

Này chư Hiên, hoặc có một người bên trong 
có câu dục, kẻ ây bên trong có câu dục nhưng 
không biết rõ, nên biết kẻ ây không ưa thích thực 
hành, cũng không cô găng, cũng không tinh tân 
để diệt trừ tâm cầu dục kia. Kẻ ấy trụ nơi tâm cầu 
dục, tâm ý còn tham vướng nơi cầu dục cho tới 
khi mạng chung. Do vậy mà chắng làm được điều 
thiện nên cũng chắng được sanh đến chỗ lành. Vì 
sao như vậy? Vì kẻ ấy tâm ý luôn tham đắm nơi 
cầu dục cho tới mạng chung. Này chư Hiên, cũng 
như có người hoặc ở chợ búa, hoặc ở nhà thợ đúc 
đồ đồng mang một cái bát bằng đông dơ nhớp 
không sạch về. Kẻ ây đã mang bát đông về rôi mà 
không tùy thời rửa sạch, không tùy thời lau chùi, 
cũng không tùy thời mài cọ, chỉ để nơi chỗ bụi 
bặm đất cát. Cái bát đông ây như vậy chỉ tăng 
thêm sự cấu uế. Như thê, này chư Hiện, hoặc có 
người bên trong có cầu dục, kẻ Ấy bên trong có 
cầu dục mà không tự biết rõ, nên biết kẻ ây không 
ưa thích thực hành, cũng không cô găng, cũng 
không tỉnh tân để diệt trừ tâm câu dục kia. Kẻ ây 
chỉ trú nơi tâm câu dục, tâm ý còn tham vướng 
nơi cầu dục cho tới khi mạng chung do vậy mà 
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chăng làm được điêu thiện và cũng không được 
sanh đến chỗ lành. Vì sao? Vì kẻ ấy tâm ý luôn 
tham đắm với cầu dục cho đến khi mạng chung. 
-Này chư Hiên, hoặc có người bên trong có 
cầu dục, kẻ ây bên trong có cầu dục và tự biết rất 
rõ, nên biết kẻ ấy sẽ ưa thích thực hành, luôn tỉnh 
tân để diệt trừ nên sự cầu dục của kẻ ây sẽ đình 
chỉ. Kẻ ấy không còn tâm ý cầu dục, vì không còn 
tâm ý câu dục nên khi mạng chung không còn 
tham đăm. Kẻ ấy không tham đăm, khi mạng 
chung mà không có ý tham đắm nên cái chết ây 
an lành mà chỗ được sanh đến cũng tốt đẹp. Vì 
sao vậy? Vì kẻ ấy không có câu dục, không có 
tâm ý tham đắm. Này chư Hiên, giỗng như có 
người hoặc ở chợ búa hay ở nhà thợ đúc đồ đồng 
mang cái bát băng đông đây bụi bặm dơ nhớp vê. 
Kẻ ây mang cái bát về rôi tùy thời rửa sạch, tùy 
thời lau chùi, tùy thời mài cọ, không để ở chỗ bụi 
bặm, cái bát đồng đó về sau luôn được sạch sẽ 
bóng láng. Như vậy, này chư Hiên, hoặc có người 
bên trong có cầu dục, kẻ ấy bên trong có cầu dục 
và tự biết rất rõ. Nên biết kẻ ấy sẽ ưa thích thực 
hành, luôn tinh tân để diệt trừ cầu dục ấy. Tâm 
cầu dục của kẻ đó đã được đoạn trừ, tâm ý không 
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còn câu dục, nên khi mạng chung không còn 
tham đắm. Kẻ ấy không còn tâm ý cầu dục, mạng 
chung mà không còn tham đắm, thì sự mạng 
chung ây đã an lành, lại cũng được sanh đến chỗ 
lành. Vì sao vậy? Vì kẻ ấy không còn cầu dục, 
khi mạng chung không còn tham đắm. 

Này chư Hiên, hoặc có người bên trong không 
có cầu dục, kẻ ây bên trong không có cầu dục mà 
không tự biết rõ, nên biết kẻ ây không thể giữ gìn 
được các căn tiếp xúc với các trần. Khi đã không 
thể giữ gìn được các căn tiếp xúc với các trân rôi 
thì ý sẽ khởi dầm dục. Kẻ ây sẽ mạng chung mà ý 
còn tham đắm tạp dục, tạp câu. Kẻ â ây tâm ý luôn 
tham đắm với mọi thứ tạp dục, tạp câu, cho đến 
khi mạng chung, do đây cái chết ấy bất thiện, lại 
cũng sanh đến chỗ bất thiện. Vì sao vậy? Vì cho 
tới khi chết mà tâm ý còn tham đắm tạp dục, tạp 
câu. Này chư Hiên, giông như, có người hoặc ở 
chợ búa, hay ở nhà thợ đúc đồ đồng mang một cái 
bát bằng đồng sạch sẽ về. Khi mang về rôi cũng 
không tùy thời rửa sạch, cũng không tùy thời lau 
chùi, cũng không tùy thời mài cọ, lại để chỗ bụi 
bặm. Cái bát đông như vậy về sau sẽ bị dơ nhớp 
không sạch. Này chư Hiền, như vậy, hoặc có 
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người bên trong không có câu dục, kẻ ấy bên 
trong không có cầu dục mà không tự biết rõ, nên 
biết kẻ ấy không thể giữ gìn được mắt, tai, ý, 
pháp. Kẻ ây đã không giữ gìn được các căn tiếp 
xúc với các trần, thì sẽ khởi ý dâm dục, dây ý tạp 
dục, mạng chung mà ý tham đăm, tạp dục, tạp 
câu. Kẻ ấy cho tới khi mạng chung mả tâm ý còn 
tham đăm tạp dục, tạp câu, thì sự chết sẽ không 
an lành mà cũng không sanh đến chôn lành. Vì 
sao vậy? Vì kẻ ây mạng chung mà tâm ý còn 
tham đắm tạp dục, tạp câu. 

Này chư Hiện, hoặc có người bên trong không 
có câu dục, kẻ â ây bên trong không có câu dục và 
tự biết rất rõ, nên biết kẻ ây có thể giữ gìn được 
mắt, tai, ý, pháp. Kẻ ấy đã giữ gìn được các căn 
tiếp xúc với các trân rồi thì tâm ý sẽ không còn 
khởi dâm dục, mạng chung mà ý không tham đăm 
không câu, không dục. Kẻ ây mạng chung mả tâm 
ý không còn tham đắm không dục, không cầu, thì 
sự chết đã an lành mà chỗ sanh đến cũng tốt đẹp. 
Vì sao vậy? Vì mạng chung mà tâm ý không tham 
đắm, không dục, không cầu vậy. Này chư Hiên, 
giông như có người, hoặc ở chợ búa, hay ở nhà 
người thợ đúc đô đồng mang về cái bát bằng đồng 
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sạch sẽ, mang VỀ TÔI tùy lúc rửa sạch, tùy lúc - 
lau chùi, tùy lúc mài cọ, không để chỗ bụi bặm. 
Như vậy, cái bát ấy càng thêm sạch sẽ trăng tinh. 
Này chư Hiện, kẻ ây cũng như vậy, bên trong 
không có cầu dục, kẻ ấy bên trong không có câu 
dục tự biết rõ như vậy, nên biết kẻ ây có thê giữ 
øìn được mắt, tai, ÿ pháp. Kẻ â ây đã giữ gìn được 
các căn tiếp xúc VỚI Các trần thì sẽ không dây 
khởi dâm dục. Kẻ â Ấy, tâm ý không còn tham đăm, 
không tạp dục, tạp cầu cho đến mạng chung. Kẻ 
ây mạng chung mà tâm ý không tham đăm, không 
tạp dục, tạp câu nên sự chết cũng an lành mả chỗ 
thác sanh cũng tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì kẻ ấy đến 
lúc mạng chung tâm ý không còn tham đắm, 
không tạp dục, tạp câu. 

Do vậy, này chư Hiên, nhân như vậy, duyên 
như vậy nên khiến cho hai người đầu đều có tâm 
ý tham vướng cầu dục mà nói một người thì xâu 
ác, còn một người thì hơn hết. Do nhân như vậy, 
duyên như vậy nên hai người sau bên trong không 
có ý tham đăm, không cầu dục mà nói một người 
thì xấu ác còn một người thì hơn hắn. 

Bây giờ có một Tỳ-kheo khác từ tòa ngồi 
đứng dậy, sửa y, chắp tay hướng về Tôn giả Xá- 
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_ lợi-phât, thưa: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, thế nào gọi là cầu 
dục? Tâm mong câu dục ấy vì sao gọi là cầu dục? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

-Này chư Hiên, vì mong cầu dục lượng các 
pháp ác cho nên gọi là cầu dục. Này chư Hiên, 
hoặc có người khởi lên ước muốn như sau: “Nếu 
ta có phạm tội chút 1, đừng để cho người khác 
biết ta có phạm BIỚI, Này chư Hiên, các vị nên 
biết có người biết vị ấy đã phạm giới, vì có người 
biết nên vị ấy trở nên sân hận. Này chư Hiên, nêu 
kẻ â ây đã sân hận, do dục hành động, đó chỉ là bất 
thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
muôn: “Nếu ta có phạm tội chút ít, mong răng 
người ta quở trách ở chỗ kín đáo, đừng quở trách 
ta phạm giới trước công chúng”. Nhưng này chư 
Hiên, các vị nên biết có người biết chỗ phạm giới 
ây liên đưa ra nói trong chúng. Do người ta không 
quở trách ở chỗ kín đáo mà lại quở trách trước 
công chúng, nên người ây sanh tâm sân hận. Này 
chư Hiền, người ấy đã sanh tâm sân hận, rôi hành 
động theo dục vọng, đó chỉ là bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người đã phạm giới 
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mong răng: “Người băng ta trách măng ta, đừng _ 
để người kém ta trách mắng sự phạm giới của ta”. 
Nhưng này chư Hiên, các vị nên biết người phạm 
giới ây bị người kém hơn trách mắng. Vì bị người 
kém hơn trách măng cho nên kẻ phạm giới ây 
sanh tâm sân hận. Này chư Hiên, kẻ ây sanh tâm 
sân hận rồi, nên hành động theo dục vọng, đó chỉ 
là bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
muốn: “Mong ta được ngôi trước mặt Đức Thế 
Tôn, ta sẽ hỏi Đức Thế Tôn để Ngài sẽ thuyết 
pháp cho các Tỳ-kheo nghe, chớ đừng để Tỳ- 
kheo khác ở trước mặt Đức Thế Tôn hỏi Đức 
Thế Tôn rôi Ngài thuyết pháp cho các Ty-kheo 
nghe”. Này chư Hiên, các vị nên biết có T-kheo 
khác ở trước mặt Đức Thế Tôn hỏi Đức Thế Tôn 
rôi Ngài thuyết pháp cho các Tỳ-kheo nghe, nên 
kẻ ây sanh tâm sân hận. Này chư Hiên, kẻ ây đã 
khởi tâm sân hận cho nên hành động theo dục 
vọng, đó là bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
muốn: “Lúc các Tỳ-kheo vào làng, mong răng ta 
đi trước nhất, đừng để một Tỳ-kheo nào khác vào 
làng trước ta”. Này chư Hiên, các vị nên biết rằng 
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- khi các Tỳ-kheo vào làng có Tỳ-kheo khác đi 
trước nhất. Khi các Tỳ-kheo vào làng, có Tỳ-kheo 
khác đi trước nhất; vì có Tỳ-kheo khác đi trước 
nhất, nên vị ây sanh tâm sân hận. Này chư Hiền, 
kẻ ây đã khởi tâm sân hận cho nên hành động 
theo dục vọng, đó là bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
muốn như vây: “Khi các Tỳ-kheo đã vào nhà tín 
thí, mong rằng ta được chỗ ngôi trước nhất, được 
nước rửa trước nhất, được đô ăn trước nhất, chớ 
đừng để vị Tỳ-kheo nào khác, khi các Tỳ-kheo 
đã vào nhà tín thí, thì được chỗ ngồi trước nhất, 
được nước rửa trước nhất, được đồ ăn trước 
nhất”. Này chư Hiên, các vị nên biết răng khi các 
Tỳ-kheo đã vào nhà tín thí rồi có Tỳ-kheo khác 
được chỗ ngôi trước nhất, được nước rửa trước 
nhất, được đồ ăn trước nhất. Do đó vị ây sanh tâm 
sân hận, vị ây đã sanh tâm sân hận nên hành động 
theo dục vọng, đó là bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
muốn như vây: “Khi các Tỳ-kheo đã ăn xong, thu 
cất bát, mong ta nói pháp cho các Cư sĩ nghe để 
khuyên họ siêng năng, chỉ dạy tất cả để các Cư sĩ 
được hoan hỷ, chớ đừng để Tỳ-kheo khác, khi các 
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Tỳ-kheo đã ăn xong, thu cât bát, thuyết pháp - 
cho các Cư sĩ nghe để khuyên họ siêng năng, chỉ 
dạy để họ được hoan hỷ”. Này chư Hiền, các vị 
nên biết như vây, có vị Tỳ-kheo khác, khi các Tỳ- 
kheo đã ăn xong, thu cất bình bát cho đến khiến 
cho các Cư sĩ được hoan hỷ. Vì có Tỳ-kheo khác, 
khi các Tỳ-kheo đã ăn xong, thu cất bình bát cho 
đến khiến cho các Cư sĩ được hoan hỷ, nên vị ây 
đã sanh lòng sân hận. Này chư Hiên, kẻ ấy đã 
sanh tâm sân hận nên hành động theo dục vọng, 
đó là bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
muốn như vây: “Nếu có Cư sĩ vào vườn của 
chúng Tăng, mong răng ta cùng Cư sĩ đàm luận, 
nói bàn, đừng để Tỳ-kheo khác, khi có Cư sĩ vào 
vườn của chúng Tăng, cùng họ đàm luận, nói 
bàn”. Này chư Hiên, nên biết rằng khi có Cư sĩ 
vào vườn của chúng Tăng, có Ty-kheo khác 
cùng họ đàm luận, nói bàn. Vì khi Cư sĩ vào 
vườn chúng Tăng, có Ty-kheo khác cùng họ đàm 
luận, nói bàn nên vị ây sanh lòng sân hận. Này 
chư Hiên, kẻ ấy đã sanh lòng sân hận nên hành 
động theo dục vọng, đó là bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
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_ muôn: “Hãy khiên cho nhà vua, đại thân, Bà-la- 
môn, Cư sĩ không một ai là không biết đến ta, 
đừng để cho Tỳ-kheo khác được nhà vua, đại 
thân, Bà-la-môn, Cư sĩ ai cũng biết đến”. Này chư 
Hiền, các vị nên biết có Tỳ-kheo khác được nhà 
vua, đại thần biết đến, và các hàng Bà-la-môn, 
Cư sĩ, không ai là không biết đến. Vì có Tỳ-kheo 
khác được nhà vua, đại thân biết đến, được các 
Bà-la-môn, Cư sĩ aI cũng biết đến, vị ây liên 
sanh tâm sân hận. Này chư Hiển, vị ây đã sanh 
tâm sân hận nên hành động theo dục vọng, đó là 
bất thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người khởi lên ước 
muốn: “Hãy khiến cho ta được bốn bộ chúng: Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni UƯu-bà-tắc, Uu-bà-di cúng 
dường, chớ đừng để Tỳ-kheo khác được bốn bộ 
chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
cúng dường”. Này chư Hiên, các vị nên biết rằng 
có Tỳ-kheo khác được bốn bộ chúng: Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cúng dường. 
Vì có Tỳ-kheo khác được bốn bộ chúng: Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cúng 
dường, nên vị ây khởi tâm sân hận. Này chư 
Hiển, vị ây đã khởi tâm sân hận nên hành động 
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theo dục vọng, đó là bất thiện. 

Này chư Hiền, hoặc có người khởi lên ước 
muôn: “Hãy khiến cho ta được áo quân, giường 
chõng, thuốc men trị bệnh, chớ đừng đề Ty-kheo 
khác được áo quân, giường chõng, thuốc men trị 
bệnh. Này chư Hiện, các vị nên biết có Tỳ-kheo 
khác được áo quân, giường chõng, thuộc men trỊ 
bệnh. Vì có Tỳ-kheo khác được áo quân, giường 
chõng, thuốc men trị bệnh nên vị ây sanh tâm sân 
hận. Này chư Hiên, vị ây đã sanh tâm sân hận nên 
hành động theo dục vọng, đó là bất thiện. 

Này chư Hiên, cũng như vậy, hoặc có người 
đã là bậc phạm hạnh có trí tuệ thi nên xả bỏ vô 
lượng các hạnh ác bất thiện, cầu dục, đừng nên 
làm việc ấy. Nếu có người cùng với kẻ không 
phải là Sa-môn mà cho là tu hạnh Sa-môn; nếu có 
người cùng với kẻ chắng phải là Sa-môn có trí tuệ 
mà cho là Sa-môn có trí tuệ; không nên câu ngôi 
tòa trên mà cầu ngôi tòa trên; không có định mà 
cho là có định, ở chỗ bất tịnh mà cho là thanh 
tịnh, như vậy này chư Hiên, kẻ ấy đôi với các bậc 
Phạm hạnh có trí tuệ lại có vô lượng các hạnh ác 
bất thiện như thể. Các vị nên biết có việc làm 
nảy: nên biết có người cùng với kẻ không phải là 
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Sa-môn cho là không phải Sa-môn; cùng với 
người không phải là Sa-môn có trí tuệ biết đó là 
Sa-môn không có trí tuệ; cùng với người không 
nên cầu ngôi tòa trên biết là người không nên câu 
ngôi tòa trên; người không có định biết là không 
có định; cùng với người bất tịnh biết là bất tịnh. 

Này chư Hiền, cũng giống như có người ở 
chợ búa hay nhà thợ đúc đô đồng mang về cái bát 
băng đồng chứa đây đô bất tịnh bên trong, dùng 
một cái nắp đậy lên trên. Nêu mang nó đến chỗ 
đông người, những người kia thây bát đồng ây 
đều muôn được ăn, tỏ ý ưa thích, không biết nó 
là đồ bất tịnh. Hoặc SỐ đông người kia mang cái 
bát đồng ây đến một chỗ và ĐIỞ nắp ra, nêu có 
người muốn ăn liền không muốn ăn, há người 
mang bát ấy lại muốn ăn sao? 

Này chư Hiên, nếu người phạm hạnh có trí 
tuệ, làm vô lượng các hạnh ác bất thiện như thế, 
người không phải Sa-môn cho là Sa-môn hạnh, 
Sa-môn không có trí tuệ cho là Sa-môn có trí tuệ: 
không nên câu tòa ngôi trên mà câu tòa ngồi trên; 
không có định mà cho là có định; cùng với người 
bất tịnh mà cho là thanh tịnh; như vậy, này chư 
Hiền, n"ĐØƯỜI ây đôi với các vị phạm hạnh có trí 
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tuệ, có vô lượng các hạnh ác bất thiện. Các vị 
phải biết răng cùng ở với kẻ chăng phải là Sa- 
môn cho là chăng phải Sa-môn; cùng ở với Sa- 
môn không có trí tuệ cho là chăng phải Sa-môn 
có trí tuệ, cùng ở với người không nên câu tòa 
ngôi trên cho là không nên cầu tòa ngôi trên; 
cùng ở với người không có định cho là không có 
định; cùng với người bất tịnh cho là bắt tịnh. 

Này chư Hiền, người như thế không nên gân 
gũi, không nên cung kính, không nên vâng làm. 
Nếu vị Tỳ-kheo nảo không nên gân _BŨI, cung 
kính, lễ bái mà cung kính, lễ bái thì kẻ â ây mãi mãi 
mất điêu lợi ích, đau khô, tương ưng với đường 
ác. Cho nên, này chư Hiền, người như vậy chớ 
nên gân gũi, chớ nên cung kính, lễ bái. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
mong ước: “la có phạm giới, không muôn cho 
người khác biết ta có phạm giới”. Này chư Hiện, 
các vị nên biết rằng vị ây có phạm giới, nêu có 
người khác biết vị ấy phạm giới, thì người khác 
dù có biết, nhưng tâm ý vị ây không sân hận. Này 
chư Hiển, do tâm ý không sân hận nên sự mong 
muôn và hành động đều là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
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mong ước: “Nếu ta có phạm giới, hãy nói tội ta 
chỗ vắng vẻ, chớ đừng nói tội ta ở giữa chúng”. 
Này chư Hiên, các vị nên biết rằng vị phạm giỚI 
ây bị nói ra giữa chúng, chớ không nói ở chỗ 
văng vẻ. Tuy người phạm giới bị nói ra giữa 
chúng nhưng tâm vị ây không sân hận. Này chư 
Hiên, do tâm không sân hận nên mọi mong muốn 
và hành động đều là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
mong ước: “Hãy để người bằng ta nói ra sự phạm 
giới của ta, chứ đừng để kẻ không băng ta nói ra 
sự phạm giới của ta”. Này chư Hiển, các vị nên 
biết răng người phạm giới ây bị người không 
băng mình nói ra chớ không phải người băng 
mình nói ra. Bị người không băng mình nói về sự 
phạm giới của mình, nhưng tâm vị ấy vẫn không 
giận. Này chư Hiển, do tâm vị kia không giận, 
nên mọi mong muốn và hành động đều là thiện. 

Này chư Hiền, hoặc có người không dấy 
mong ước: “Mong ta ngôi trước Đức Thế Tôn và 
hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp 
cho các Tỳ-kheo nghe, chớ đừng để Tỳ-kheo khác 
ngôi trước Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thê Tôn, để 
Đức Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỳ-kheo nghe”. 
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Này chư Hiên, các vị nên biết răng có Tỳ-kheo _ 
khác ngôi trước Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo nghe. Dù có vị Tỳ- 
kheo khác ngôi trước Đức Thế Tôn hỏi Đức Thê 
Tôn đề Ngài thuyết pháp cho các Tỳ-kheo, nhưng 
tâm vị ấy không sân hận. Này chư Hiền, nêu tâm 
VỊ ây không sân hận, thì mọi mong muốn và hành 
động đều là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
ước muốn: “Lúc các Tỳ-kheo vào làng, mong 
răng ta đi trước nhất, chớ đừng có vị Tỳ-kheo nào 
khác đi trước nhất”. Này chư Hiên, các vị nên biết 
răng có Tỳ-kheo khác, khi các Tỳ-kheo vào làng 
thì đi trước. Dù có Tỳ-kheo khác, khi các Ty- 
kheo vào làng thì đi trước, nhưng tâm vị kia 
không sân hận. Này chư Hiền, do tâm ý vị ây 
không sân hận, nên mọi mong muốn và hành 
động đều là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
ước muốn: “Khi các Tỳ-kheo đã vào nhà tín thí, 
ta được nhận nước rửa và đồ ăn trước nhất, chớ 
đừng để khi các Tỳ-kheo đã vào nhà tín thí, có 
Tỳy-kheo khác ngôi ở trước nhất, thọ nhận nước 
rửa và đô ăn trước nhất”. Này chư Hiền, các vị 
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nên biết răng khi các Tỳ-kheo đã vào nhà tín 
thí thì có vị Ty-kheo khác được ngồi trước nhất, 
thọ nhận nước rửa và đồ ăn trước nhất, dù như 
vậy nhưng tâm vị ấy không sân hận. Này chư 
Hiên, do tâm vị ây không sân hận, nên mọi mong 
muốn và hành động đều là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
ước muốn: “Các Tỳ-kheo đã ăn xong, cất bình 
bát, hãy khiến ta vì cư sĩ thuyết pháp, chỉ dạy, 
khuyên họ tinh tân..., khiên họ được hoan hỷ, chớ 
đừng để Tỳ-kheo khác khi các Tỳ-kheo đã ăn 
xong, cất bình bát, vì cư sĩ thuyết pháp, chỉ dạy, 
khuyến phát tinh tấn.... chỉ dạy khiến họ được 
hoan hý”. Này chư Hiên, các vị nên biết răng khi 
các Tỳ-kheo đã ăn xong, cất bình bát, có 1-kheo 
khác vì cư sĩ thuyết pháp, chỉ dạy, khuyến phát 
tinh tân... khiến họ được hoan hỷ, nhưng vị ây 
vẫn không có tâm sân hận. Này chư Hiên, vì VỊ ây 
không có tâm sân hận, nên mọi mong muốn và 
hành động đêu là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
mong ước: “Khi cư sĩ vào vườn của Tăng chúng, 
ta sẽ đàm luận với họ, đừng để Tỳ-kheo khác đàm 
luận với cư sĩ khi họ vào vườn của Tăng chúng”. 
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Này chư Hiên, các vị nên biết rằng có Tỳ-kheo 
khác đàm luận với cư sĩ khi họ vào vườn của 
Tăng chúng. Dù có Tỳ-kheo khác đàm luận với 
cư sĩ khi họ vào vườn của Tăng chúng mà tâm vị 
ây vẫn không sân hận. Này chư Hiền, do tâm vị 
ây không sân hận, nên mọi mong muốn và hành 
động đều là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
ước muốn: “Hãy khiến cho nhà vua, đại thân, các 
hàng Bà-la-môn, Cư sĩ không một aI là không 
biết đến ta, chớ đừng để Tỳ-kheo khác được vua, 
đại thần, Bà-la-môn, Cư sĩ ai cũng biết đến”. 
Này chư Hiên, các vị nên biết răng có vị Tỳ-kheo 
khác được vua, đại thần, Bà-la-môn, Cư sĩ ai cũng 
biết đến. Dù như vậy nhưng tâm vị ây vẫn không 
sân hận. Này chư Hiên, do tâm vị ây không sân 
hận, nên mọi mong muốn và hành động đều là 
thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
ước muốn: “Hãy khiên cho ta được bỗn bộ chúng: 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cúng 
dường, chớ đừng để Tỳ-kheo khác được bốn bộ 
chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
cúng dường”. Này chư Hiên, các vị nên biết rằng 
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có Tỳ-kheo khác được bốn bộ chúng: Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tăc, Ưu-bà-di cúng dường. Dù 
như vậy nhưng tâm vị ây vẫn không sân hận. Này 
chư Hiền, do tâm vị ây không sân hận, nên mọi 
mong muốn và hành động đều là thiện. 

Này chư Hiên, hoặc có người không khởi lên 
ước muốn: “Hãy khiến cho ta được y phục, 
giường chõng, thuôc men chữa bệnh, chớ đừng để 
Tỳ-kheo khác được áo quân, giường chõng, thuốc 
men trị bệnh”. Này chư Hiền, các vị nên biết răng 
có Ty-kheo khác được y phục, giường chống, 
thuốc men chữa bệnh. Dù vị Tỳ-kheo khác được y 
phục, giường chõng, thuốc men chữa bệnh nhưng 
tâm vị ây vân không sân hận. Này chư Hiện, do 
tâm vị ây không sân hận, nên mọi mong muốn và 
hành động đêu là thiện. 

Này chư Hiển, như vậy người đó ở với bậc 
Phạm hạnh có trí tuệ, ưa thích tu tập vô lượng các 
pháp thiện hạnh. Nếu không biết thế thì cùng ở 
với Sa-môn mà nói là không phải Sa-môn, cùng ở 
với Sa-môn có trí tuệ mà nói không phải Sa-môn 
có trí tuệ; cùng ở với bậc Thượng tọa mà nói 
không phải bậc Thượng tọa, cùng ở với người có 
định mà nói là không có định, cùng ở với vị thanh 
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tịnh mà nói là không thanh tịnh. Như vậy, này 
chư Hiên, hoặc có người đối với bậc Phạm hạnh 
có trí tuệ, có vô lượng các thiện hạnh như vậy đều 
biết rõ, cùng ở với Sa-môn thì biết là cùng ở với 
Sa-môn, cùng ở với Sa-môn có trí tuệ thì biết là 
cùng ở với Sa-môn có trí tuệ; cùng ở với người có 
định nên biết cùng ở với người có định, cùng ở 
với người thanh tịnh nên biết là cùng ở với người 
thanh tịnh. 

Này chư Hiên, giống như có người ở chợ búa 
hay nhà thợ làm đồ đông mang về cái bát bằng 
đồng, trong bát chứa đây đô ăn cao lương mỹ vị, 
trên bát có nắp đậy lại. Rồi người ây mang đến 
chỗ đông người, nhiều người thây bát ây đều 
không muôn ăn, không ưa thích, cho đó là đồ bất 
tịnh. Họ nói: “Đó là đồ đựng vật bất tịnh! Đó là 
đồ đựng vật bất tịnh!” Người ấy mang bát đồng 
đến chỗ đông người rôi giở nắp ra, thì dù cho 
người không muốn ăn cũng muôn ăn, há người 
thây thức ăn trước mà nay không muôn ăn sao? 

Này chư Hiền, như vậy, hoặc có người đôi 
với bậc Phạm hạnh có trí tuệ, có vô lượng các 
thiện hạnh mà không thê biết được nên cùng ở 
với Sa-môn mà nói là không phải Sa-môn, cùng 
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ở với bậc Sa-môn có trí tuệ mà nói không phải 
là Sa-môn có trí tuệ, cùng ở với bậc Thượng tọa 
mà nói không phải Thượng tọa, cùng ở với người 
có định mà nói là không có định, cùng ở với vị 
thanh tịnh mà nói là không thanh tịnh. 

Như vậy, này chư Hiên, hoặc có người đôi 
với bậc Phạm hạnh có trí tuệ, có vô lượng các 
thiện hạnh, sau đó biết vị Sa-môn cùng ở đúng là 
VỊ Sa-môn, vị Sa-môn có trí tuệ cùng ở đúng là vị 
Sa-môn có trí tuệ, vị Thượng tòa cùng ở biết 
chính đó là bậc Thượng tòa; cùng ở với người có 
định biết là có định, cùng ở với người thanh tịnh 
biết đó là thanh tịnh. Như vậy, này chư Hiên, 
người ấy nên cung kính, vâng làm và lễ bái. Tỳ- 
kheo nên gân gũi, nên cung kính, nếu cung kính 
thì nên vâng theo, nêu vâng theo thì cần phải 
luôn thực hành. Người luôn thực hành như vậy 
mãi mãi được lợi ích an lạc. Cho nên, này chư 
Hiển, người như vậy cần phải thân cận, cung 
kính và vâng làm theo. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng có 
mặt ở trong chúng hội, Tôn giả nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phất: 

-Này Tôn giả Xá-lợi-phất, nay tôi muốn nói 
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một thí dụ, Tôn giả có cho phép không? 

-Hãy nói đi, này Hiền giả Mục-kiên-liên. 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, thuở trước ở trong 
núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành Vương xá, này Tôn 
giả Xá-lợi-phất, vào lúc sáng sớm, tôi thức dậy, 
mặc y phục, mang bát vào thành Vương xá để 
khất thực. Trong khi đi khất thực, tôi đến nhà một 
thợ xe, thây có Vô Niệm Mãn Tử đang ở tại đấy. 
Người thợ ây đang đẽo trục xe. Vô Niệm Mãn Tử 
ở nhà thợ xe ấy nghĩ: “Người thợ xe này đang đẽo 
trục xe. Nên đẽo gọt chỗ ấy như thê này. Cái trục 
Xe ây có chỗ xâu kia đã được đếẽo gọt”. VỊ Vô 
Niệm Mãn Tử ấy, lúc ở nhà người thợ xe đã suy 
nghĩ như vây: “Người thợ này như ý nghĩ của ta, 
đã cầm búa đẽo gọt trục xe”. Khi đó Vô Niệm 
Mãn Tử liên nói: “Người thợ làm xe này đã biết ý 
của ta khi sửa trục xe. Như chỗ đã được đẽo gọt 
thì trục xe như vậy sẽ thuận lợi, không còn trở 
ngạt”. 

Như vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, với người 
dua nịnh, dối trá, huyễn hoặc, không tin, không 
có lòng tín, biếng trễ, không tinh tân, ý nghĩ tán 
loạn, không định tính, trí ác, tâm tán loạn, các căn 
không định; đối với giới hạnh noãn, không phân 
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_ biệt được hạnh Sa-môn, nhưng Tôn giả Xá-lợi- 
phất đã biết tâm niệm của họ để giảng nói khiến 
họ được giải thoát. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, với người không 
dua nịnh, dối trá, không huyễn hoặc, có lòng tin, 
vui thích tin tưởng, tinh tân thực hành, ý thường 
định, học theo trí tuệ, cung kính đối với giới, 
phân biệt rộng rãi hạnh Sa-môn. VỊ ây theo Tôn 
giả Xá-lợiphất nghe thuyết pháp xong, sung 
sướng như được uống, sung sướng như được ăn, 
miệng và ý đều thọ trì. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, giỗng như con gái 
chủng tộc Sát-lợi, con gái của chủng tộc Bà-la- 
môn, con gái của hàng Cư sĩ hay con gái của hàng 
thợ thuyên, tăm rửa sạch sẽ, dùng hương thơm 
thoa khắp thân thể mặc áo mới tinh. Nếu như có 
người đến với nàng, sanh lòng thương mến, muôn 
nàng được lợi ích, khiến cho nàng được an Ổn, 
nên đem các thứ tràng hoa sen xanh, tràng hoa 
Chiêm-ba, tràng hoa Bà-sư, hoặc tràng hoa A- đề- 
ma-đa đến tặng nàng. Người con gái ây vuIi sướng 
nhận cả hai tay, dùng để trang sức trên đâu. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, cũng như vậy, hoặc 
có người không dua nịnh, dối trá, không huyễn 
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hoặc, cũng không bất tín, có thê thực hành tỉnh ˆ 
tân, tâm ý thường định, có trí tuệ, cung kính sự 
học, tu tập, rộng phân biệt hạnh Sa-môn, người ây 
theo Tôn giả Xá-lợi-phất nghe pháp rồi, sung 
sướng như được uống, sung sướng như được ăn, 
miệng và ý cũng như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất, thật là kỳ diệu! Tôn giả 
đã vì các vị tu phạm hạnh mà dứt trừ các điều bất 
thiện, an trú nơi điêu thiện. Lành thay! Thưa Hiền 
giả, ngài là bậc Chân nhân. 

Như thế, cả hai bên đều tán thán lẫn nhau, rồi 
từ chỗ ngôi đứng dậy, về lại chỗ của mình. 


L] 
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SÓ 50 


PHẬT NÓI KINH THỌ TU 
Hán dịch: Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp 
Hộ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, thuộc thành Vương xá, cùng đông đủ 
chúng đại Tỳ-kheo để thọ tuế. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với 
các Iy-kheo: 

-Này chư Hiền, vị Tỳ-kheo thọ tuế thỉnh 
nguyện: “Xin các Tôn giả nói với tôi, dẫn dắt tôi, 
răn dạy tôi, thương tưởng tôi”. Đó là lý do thứ 
nhất. Vì sao vậy? Này chư Hiền, hoặc có người 
ương ngạnh, khó dạy bảo, cùng liên hệ với pháp 
ác, thì vị phạm hạnh không thể nói, không dẫn 
dất, không răn dạy, cũng không thương tưởng kẻ 
ây. Đó là loại người thứ nhất. 
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Này chư Hiên, thê nào là kẻ ương ngạnh, - 
khó dạy bảo? Đó là kẻ dù cùng ở với bậc Phạm 
hạnh, nhưng vẫn không được bậc Phạm hạnh nói 
chuyện, không dẫn dắt, không răn dạy, cũng 
không thương tưởng. Đó là loại người thứ nhất. 
Này chư Hiền, hoặc có một người tìm cầu điều 
ác, cùng liên hệ với điều ác. Này chư Hiền, ta 
bảo kẻ ây tìm câu điều ác, cùng liên hệ với điều 
ác, đó là pháp ương ngạnh, khó dạy bảo. Như 
vậy bị nhiễm dục, sân hận, tham lam, ganh ghét, 
không xả, dối trá, dua nịnh, huyễn hoặc, không 
hồ, không thẹn, ôm hận, nên kẻ ây nói lời uất 
hận, măng lại Tỳ-kheo khiến trách mình, nói cho 
mọi người biết vị Tỳ-kheo đã chỉ trích mình, chê 
bai lời nói của Tỳ-kheo chỉ trích mình. Tất cả lời 
lẽ đêu nói lảng ra ngoài đề để tránh né, ôm giữ 
tâm phẫn nộ, rộng liên hệ với hàng tr1 thức bạn 
bè xấu ác, không biết ân, không báo ân, đền ân. 
Này chư Hiền, những người không biết an, 
không báo đên, đó là những kẻ ngang ngược, khó 
dạy. Do đó, này chư Hiển, người có tánh ngang 
ngược, khó dạy thì dù gần gũi với các bậc Phạm 
hạnh, các vị ấy cũng không nói chuyện, không 
dạy dỗ, không khiến trách, không thương nhớ. 
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_ Đó là hạng người thứ nhật. 

Này chư Hiên, Tỳ-kheo nên tự suy nghĩ: “Này 
chư Hiên, nếu có ai tìm câu điều ác, cùng liên hệ 
với điều ác thì ta không nghĩ nhớ đến người đó. 
Nếu ta có dục ác, cùng liên hệ với dục ác thì 
người khác cũng không nghĩ nhớ đến ta”. Tỳ- 
kheo hãy quán sát như vậy, đừng có khởi cầu dục 
ác, nên học như thế. “Như vậy, kẻ bị nhiễm dục, 
sân hận, tham lam, ganh ghét, không xả bỏ, dối 
trá, dua nịnh, huyễn hoặc, không hồ, không thẹn, 
ôm lòng sân hận, miệng nói lời thù hận, măng lại 
Tỳ-kheo khiến trách mình, nói cho mọi người biết 
vị Ty-kheo đã chỉ trích mình, chê bai lời nói của 
Tỳ-kheo khiến trách mình; tất cả lời nói đều đi ra 
ngoài đề để tránh né, ôm lòng sân hận, rộng liên 
hệ với hạng tri thức và bạn bè xấu ác, không biết 
ân, không báo đến. Này chư Hiên, nếu ai vong ân, 
không báo ân thì ta không thương người ây, và 
nếu ta vong ân, không báo ân thì người khác cũng 
không thương ta”. Tỳ-kheo hãy quán sát như vậy. 
Đừng là kẻ không biết báo ân, nên học hỏi như 
thế. 

Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo không thỉnh cầu 
các Tỳ-kheo răng: “Xin các vị nói với tôi, dạy dỗ 
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tôi, khiến trách tôi, thương tưởng tôi”. Đó là - 
hạng người thứ nhất. Vì sao? Này chư Hiền, hoặc 
có một người dễ bảo, cùng gắn bó với giáo pháp 
nên các vị đông phạm hạnh nói chuyện, dạy dỗ, 
khiến trách và thương nhớ người ấy. Người ấy là 
bậc nhất vậy. Vì sao? Này chư Hiện, người dễ 
dạy bảo, cùng găn bó với giáo pháp, mà được các 
VỊ độ phạm hạnh nói chuyện, dạy dỗ, khiến 
trách, thương yêu. Người đó được gọi là bậc 
nhất. Này chư Hiện, hoặc có một người không 
tìm câu điều ác, không liên hệ với điều xấu ác. 
Này chư Hiên, kẻ ấy vì không có dục ác, không 
liên hệ với dục ác, thì đó là pháp dễ dạy bảo. 
Như thê, không bị nhiễm dục, không sân hận, 
không tham lam keo kiệt, ganh ghét, không dối 
trá, dua nịnh, huyễn hoặc, biết hỗ, biết thẹn, 
không ôm lòng giận, nên miệng vị ấy không nói 
lời thù hận, không mắng lại Tỳ-kheo khiến trách 
mình, không nói với mọi người về Tỳ-kheo khiến 
trách mình, không phi bảng lời nói của Ty-kheo 
chỉ trích mình, không nói ra ngoài đề để tránh né, 
không sân hận mà lại rộng rãi, không ở chung 
với hạng tri thức cùng bạn hữu xâu ác, không vô 
ân mà nhớ ân. Này chư Hiên, đó gọi là người ấy 
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_ cùng tương ưng với giáo pháp. Này chư Hiên, 
đó là kẻ dễ dạy bảo, cùng tương ưng với giáo 
pháp, nên được các bậc Phạm hạnh nói chuyện, 
dạy dỗ, khiến trách và thương nhớ. Vị ây là 
người bậc nhất. 

Này chư Hiền, Tỳ-kheo nên tự suy xét: “Này 
chư Hiên, nếu ai không có dục ác, không liên hệ 
với dục ác thì ta thương người đó, và nêu ta 
không có dục ác, không liên hệ với dục ác, thì 
người khác cũng thương ta”. Tỳ-kheo nên quán 
như vậy, không nên dây khởi dục ác, nên học như 
vậy. “Như vậy, do không bị nhiễm dục, không 
sân hận, không tham lam keo kiệt, ganh ghét, 
luôn xả bỏ, không dối trá, dua nịnh, biết hỗ, biết 
thẹn, không giận dữ nên vị ấy miệng không nói 
lời thù hận, không măng lại Tỳ-kheo khiến trách 
mình, không nói với mọi người về vị Tỳ-kheo 
khiến trách mình, không phỉ báng lời nói của vị 
Tỳ-kheo khiến trách mình; tất cả lời nói đều 
không nói ra ngoài đề để tránh né, không sân hận 
mà rộng rãi, không liên hệ với hàng tri thức và 
bạn hữu xấu ác, không quên ân mà nhớ báo đền. 
Này chư Hiển, nêu người nào không quên ân, 
luôn nhớ báo đến thì ta thương yêu người đó. Nêu 
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ta không quên ân, nhớ báo đên thì người đó _ 
cũng thương yêu ta”. T-kheo nên quán sát như 
thê. Hãy không quên ân, nhớ báo đền, nên học 
như vậy. 

Này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo sau khi quán sát 
thây: “Ta đang có tâm dục ác, cùng tương ưng 
với tâm dục ác, cần phải không có tâm mong câu 
làm điều ác, không tương ưng với dục ác” thì 
chắc chăn có nhiều lợi ích. Này chư Hiên, nếu 
Tỳ-kheo quán sát biết được mình đang có dục ác, 
cùng tương ưng với dục ác thì kẻ ây sẽ không 
hoan hỷ. Do đó kẻ ây mong cầu ngăn trừ dục. 
Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo lúc quán sát biết 
mình hiện không có dục ác, không tương ưng với 
dục ác thì kẻ ấy liền vui mừng thấy mình được 
thanh tịnh, trong sạch, đang tu tập trong cảnh 
giới của Đức Phật. Thây vậy rồi vui mừng nỗ lực 
tu tập. 

Này chư Hiền, ví như người có mắt cầm cái 
gương sáng tự soi mặt minh. Này chư Hiền, 
người có mắt ấy sẽ tự thấy mặt mình dơ dáy nên 
trong lòng không vui, kẻ ây muốn rửa sạch các 
vết dơ. Này chư Hiên, nêu NgƯưỜi CÓ mắt ấy không 
thây mặt mình có vết dơ, kẻ ấy liền vui mừng 
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_ thây mình được thanh tịnh. Kẻ ây tự thây như 
vậy rôi vui mừng, nỗ lực thực hành. Này chư 
Hiển, cũng như vậy, Tỳ-kheo quán sát mả biết 
mìỉnh có dục ác, cùng liên hệ với dục ác, vị ây liên 
có ý mong cầu ngăn trừ dục ác. Này chư Hiên, 
Tỳ-kheo quán sát, biết mình không có dục ác, 
không liên hệ với dục ác, vị ây liền vui mừng thây 
mình được trong sạch, thanh tịnh, đang ở trong 
cảnh giới của Đức Phật. Thây vậy tôi thì vui 
mừng mà thực hành, tu tập. 

Cũng như vậy, bị nhiễm dục hay không 
nhiễm dục; cũng vậy có sân hận hay không có 
sân hận; cũng vậy có tham lam, ganh ghét, không 
xả, hay không có tham lam, ganh ghét, luôn xả; 
cũng vậy có dua nịnh, dối trá hay không dua 
nịnh, dối trá; cũng như vậy có sự không hỗ, 
không thẹn hay biết hỗ, biết thẹn; cũng vậy có 
thù giận, miệng nói lời thù hận hay không có thù 
giận, miệng không nói lời thủ giận, mắng lại Tỳ- 
kheo khiến trách mình hay không mắng lại Iỳ- 
kheo khiến trách mình; nói với mọi người về Tỳ- 
kheo khiến trách mình hay không đem nói cho 
mọi người về Tỳ-kheo khiến trách mình; phỉ 
báng lời nói của vị Tỳ-kheo khiến trách mình hay 
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không phỉ báng lời nói của vị Tỳ-kheo chỉ trích _ 
mình; tất cả lời lẽ đều nói ngoài đề để tránh né, 
hay không dùng những lời lẽ nói ra ngoài đề để 
tránh né; có sân hận hay không sân hận; giao kết 
với hàng tri thức cùng bạn hữu xấu ác hay không 
giao kết với hàng tri thức cùng bạn hữu xấu ác; 
không biết ân, không báo ân hay biết ân, báo ân. 
Này chư Hiền, Tỳ-kheo quản sát biệt răng: “Ta là 
kẻ không biết ân, không biết báo ân”. Vị ây trong 
lòng không vui, liền mong muốn ngăn trừ. Này 
chư Hiên, nêu Tỳ-kheo quán sát biết răng: “Ta là 
kẻ không vong ân, biết báo ân”. Vị ây liên vui 
mừng thấy mình trong sạch, thanh tịnh, đang 
hành hóa trong cảnh giới của Phật Thế Tôn, thấy 
như vậy tôi liên vui thích thực hành. 

Này chư Hiền, như người có mắt cầm tâm 
gương trong sáng để soi mặt, tự thấy mặt mình 
có bụi dơ, kẻ ấy liền không vui và mong muốn 
rửa sạch. Này chư Hiên, nêu người ấy không 
thây mặt mình có bụi dơ liền vui mừng là mình 
được thanh tịnh. Tự thấy như vậy thì sanh tâm 
vui thích. Cũng vậy, này chư Hiền, Tỳ-kheo quán 
sát và biết được mình là kẻ vong ân, không báo 
ân, vị ây liên không hoan hỷ, liền có ý muốn 
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_ ngăn trừ. Này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo quán biết 
mình không phải là kẻ vong ân, không báo ân, kẻ 
ây liền vui mừng cho răng mình trong sạch, 
thanh tịnh đang tu tập trong cảnh giới của Phật 
Thế Tôn. Do tự thây như vậy nôi thì vui thích tu 
tập, do vui thích tu tập nên được hoan hỷ, do 
hoan hỷ nên thân tín hành, do thân tín hành nên 
biết an lạc, do an lạc nên ý định tĩnh, do ý định 
tĩnh nên biết như chân, thây như chân; do thây, 
biết như chân nên sanh tâm nhàm chán, nhờ tâm 
nhàm chán lìa nên được vô nhiễm, do vô nhiễm 
nên được giải thoát, do giải thoát nên đạt giải 
thoát tri kiến, biết như thật răng: “Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã thành tựu, việc đáng làm đã làm 
xong, không còn tái sanh”. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giảng nói như vậy, 
các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói 
xong đều hoan hỷ lãnh thọ. 


M 


LỜI BẠT 
Trong Đan tạng, kinh này có tên là Thọ Tuể 
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kinh. Đan bản có tên ấy nhưng Tổng bản thì 
không có. Trong Tổng tạng, kinh này có tên là 
Thọ Tân Tuế kinh. Tên này không có trong Đan 
bản. Xem cả hai kinh đếu viết là do Ngài Pháp 
Hộ dịch. Tên tuy khác đôi chút nhưng nói chung 
nghĩa lý lại có sai biệt rất lớn, chưa biết bản nào 
đúng bản nảo sai? Lại nữa, vì sao trong hai ĐỘ 
Đại tạng nội dung của hai bản Kinh có chỗ bản 
này có thì bản kia không có? Nay xem trong nội 
dung của Khai nguyên lục và Trùng dịch lục có 
nói đến Thọ Tuế kinh do Ngài Trúc Pháp Hộ 
dịch, ehỉ răng: “Gần giống với bản đị dịch trong 
quyển thứ 23 của bộ Trung A-hàm”. Phần cuối 
trong nội dung của Đơn dịch lục có Tán T: uÉ kinh 
do Ngài Trúc-đàm-vô-sấm (Tấn gọi là Pháp 
Chánh) dịch. Trong đó có đoạn chú thích rằng: 
“Trong nội dung của Đại bản không có những 
kinh này nên liệt biên ở đây”. Nay kiểm chứng lại 
bản Thọ Tuế kinh trong Đan tạng cùng với bản 
kinh trong quyển 23 của Trung A-hàm có nội 
dụng tương đồng nhau, cho nên bản kinh trên 
chính là nội dung của bản Trùng dịch Thọ Ti DT2 
kinh. Thọ Tân Tuế kinh trong Tổng bản so với 
Trung A-hàm thì hoàn toàn riêng biệt. Xét cho 
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_ cùng thì bản tên Tân Tuế kinh về văn tuy khác, 
nhưng về đại ý không khác nhau lắm, dường như 
là bản đị dịch của kinh này. Cho nên nội dung 
Thọ Tân Tuế kinh của Tổng tạng hiện nay gân 
giống với nội dụng của Tân Tuế kinh. Nếu cho đó 
là một bản dịch thì tại sao có sự khác nhau khi 
dịch giả lược bỏ rất nhiều những đoạn đặc biệt? 
Đỏ lại là những øì được biên chép trong Trùng 
dịch. Nếu cho đó là bản Trùng dịch thì những gì 
đã được nêm ra trong bản Đơn dịch? Điễu này 
cân phải đợi kiểm chứng. Nay công việc kết tập, 
phân biện hãy để chờ các bậc Hiên triết, vì vậy 
chúng tôi không theo nội dung ghi chép trong bản 
Thọ Tân Tuế kinh-nội dung của bản kinh trên 
được y cứ theo Đan tạng kinh (Đại tạng kinh 
Khiết Đan-tức Liêu bản) để làm chân bản. 


L] 
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SỐ 51 


PHẬT NÓI KINH 
PHẠM CHÍ KÉ THỦY TỊNH 
Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ lục vào dịch 
phẩm đời Đông Tấn. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà lúc mới thành đạo, 
một mình ở bên gốc cây, trên bờ sông Uất-tỳ-la 
(giáp giới với nước Ma- kiệt). 

Bấy giờ có Bà-la-môn Kế Thủy Tịnh, sau giờ 
ngọ, ung dung đi đên chỗ Đức Thê Tôn. Đức Thê 
Tôn từ xa trông thây Bà-la-môn Kế Thủy Tịnh đi 
tới, nhân thấy như vậy Ngài liên bảo các Ty-kheo: 

-Nếu người nào có hai mươi mốt thứ trói buộc 
tâm ý thì sẽ bị đọa vào cối ác, sanh trong địa ngục 
Nê-lê. 

Hai mươi mốt thứ trói buộc tâm ý ấy là gì? Đó 
là: Tà kiến trói buộc tâm, dục phi pháp, tà pháp 
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_ lừa đôi thế gian, tham lam, sân hận, biếng trễ, 
ham ngủ nghỉ, đùa giỡn, không biết hồ thẹn, nghi 
ngờ, tức giận, bực tức, keo kiệt, ganh ty, không 
hỷ xả, quanh co dua nịnh, huyền hoặc, không biết 
xâu hồ, ganh ghét, tăng thượng tật đó và phóng 
dật trói buộc tâm. Nếu có hai mươi mốt thứ trói 
buộc tâm ý này sẽ bị đọa vào cõi ác, sanh trong 
địa ngục Nê-lê. 

Ví như người chủ đưa cái áo của trẻ con bị dơ 
bân cho thợ nhuộm hay đệ tử của thợ nhuộm. 
Người thợ nhuộm ngâm cái áo vào nước tro hay 
nước chùm kết, hay trong bột giặt, chà xát thật kỹ 
khiến cho cái áo hết sức sạch sẽ. Tuy người thợ 
nhuộm hay học trò của ông ta đã dùng nước tro, 
chùm kết hay bột giặt ngâm cái áo vào rôi chà xát 
thật kỹ, khiến cái áo hết sức sạch sẽ. Nhưng vì cái 
áo trẻ con ây vốn có nhiều vết cáu bân đen sì nên 
vẫn còn có màu dơ bần. Cũng như vậy, nếu người 
có hai mươi mốt thứ trói buộc tâm ý liên bị đọa 
vào cõi ác, sanh trong địa ngục Nê-lê. 

Hai mươi mốt thứ ấy là gì? Đó là tà kiến trói 
buộc tâm, cho đến phóng dật trói buộc tâm. Nếu 
có hai mươi mốt thứ trói buộc tâm ấy thì liên bị 
đọa vào cõi ác, sanh trong địa ngục Nê-lê. Nếu 
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không có hai mươi môt thứ trói buộc tâm thì _ 
liền được sanh đến chốn an lành, trên cõi trời. Hai 
mươi mốt thứ ây là những gì? Đó là không có tả 
kiến trói buộc tâm, cho đến không có phóng dật 
trói buộc tâm. Nếu không có hai mươi mốt thứ 
trói buộc tâm liên được sanh đến chỗn an lành, 
trên cối trời. 

Ví như cái áo được dệt bằng vải ở thành Ba- 
la-nạI, người chủ đưa cho thợ nhuộm hay đệ tử 
của ông ta giặt giũ. Thợ nhuộm dùng tro hay bột 
chùm kết, hay dùng bột giặt để ngâm cái áo rồi 
chà xát, tây giặt khiến cho cái áo được thật sạch. 
Tuy cái áo vải Ba-la-nại ấy được thợ nhuộm hay 
đệ tử của ông ta dùng nước tro hay bột chùm kết 
ngâm vào rôi chà xát, tây giặt thật kỳ cho sạch, 
nhưng cái áo vải Ba-la-nại ây vốn đã sạch, nay lại 
càng trăng sạch thêm. Cũng như vậy, nếu không 
có hai mươi mốt thứ trói buộc tâm liền được sanh 
đến chôn an lành, trên cõi trời. 

Hai mươi mốt thứ ây là gì? Đó là tà kiến trói 
buộc tâm, cho đến phóng dật trói buộc tâm. (Nếu 
không có chúng) liền được sanh đến chốn an lành, 
trên cối trời. 

Khi đã thấy tà kiến trói buộc tâm thì phải trừ 
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_ bỏ, cho đến khi đã thây phóng dật trói buộc tâm 
thì phải trừ bỏ. Tâm của vị ây cùng đi đôi với Từ, 
biến mãn một phương, an trú nơi chánh thọ. Cũng 
như vậy, cho đến hai phương, ba phương, bốn 
phương, bốn hướng và trên dưới, tất cả các 
phương, tâm cùng đi đôi với từ, không hại, không 
giận, rộng rãi bao la, vô lượng, không còn phân 
biệt, biến đầy khắp các phương rồi an trú nơi 
chánh thọ. Cũng như vậy, tâm đi đôi với bị, hý, 
xả, biến khắp tất cả các phương rồi an trú nơi 
chánh thọ. 

Đó là hàng Bà-la-môn trong ngoài cùng tây 
rửa sạch sẽ, chứ không phải chỉ sạch ở bên ngoài 
thôi. 

Bấy giờ Phạm chí nói với Thế Tôn: 

-Thưa Cù-đàm, hãy đến sông để tắm rửa. 
Thưa Củù-đàm, nước sông rửa sạch, bởi vì nó 
tương ưng với giới hạnh, tương ưng với phước 
đức, tương ưng với sự độ thoát của tất cả thê gian. 
Thưa Cù-đàm, tất cả người thể gian dùng nước 
tăm rửa sẽ trừ được tất cả điều ác, ở trong nước 
sạch tây rửa, dù người phàm phu vẫn thường 
được an lạc. 

-Nhưng nước không thê trừ được hành động 
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đen tôi. Dùng nước sạch ây, nhưng ở nơi nước 
nào thấy gì? Người làm các điều ác, nước ây làm 
sao có thể rửa sạch được? Người có sự thanh tịnh 
vững chắc, phải giữ giới hạnh, hành hạnh tinh tấn, 
tu tập hạnh thanh tịnh luôn tương ưng với gIới. 
Nếu không sát sanh, trộm cắp, nói đối thì sẽ được 
độ. Phạm chí hãy an trụ nơi đây, làm tất cả điều 
thiện thì được an ồn. 

Bà-la-môn các ông cân øì phải trở về nhà, cần 
øì ra khỏi nhà tìm nước tắm? Bà-la-môn các ông 
nên cầu pháp thiện thanh tịnh, sao lại cần thứ 
nước xâu ác ây, chỉ nên diệt trừ sự ô uế của các 
thứ phiên não. 

-Thưa Cù-đàm, con đã ghi nhớ điều ây: “Nên 
câu pháp thiện thanh tịnh, không cân (hứ nước 
xâu ác ây, chỉ nên diệt trừ trần cấu ô uế”. Thưa 
Cù-đàm, con đã hiểu! Thưa Cù-đàm, con đã hiểu. 
Nay con xin quy y Đức Thế Tôn, Pháp và Tỳ- 
kheo Tăng. Bạch Thế Tôn, con xin làm Ưu-bà-tặc 
từ ngày hôm nay cho đến lúc mạng chung. Con 
xin quy y Phật, xa lìa sát sanh. 

Đức Phật nói như vậy, các Tỳ-kheo nghe Đức 
Thế Tôn nói xong đều hoan hỷ phụng hành. 
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SỐ 52 


PHẠT NÓI KINH ĐẠI SANH NGHĨA 
Hn dịch: Đời Tổng, Đại sư Thị Hộ. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại làng Câu-lô, cùng 
đông đủ chúng Bí-sô. Bây giờ Tôn giả A-nan ở 
riêng một nơi, vào lúc nửa đêm, trong lòng bỗng 
sanh ý nghĩ: “Các pháp duyên sanh, nghĩa lý hết 
sức thâm diệu, khó mà hiểu được! Chỉ có Phật 
Thế Tôn đầy đủ Chánh Biên Tri mới khéo có thê 
thuyết giảng được”. Nghĩ như vậy xong, đến lúc 
trời sáng, Tôn giả liền ra khỏi nơi ở, đi đến chỗ 
Đức Phật. Đến nơi cung kính đánh lễ, hỏi thăm 
sức khỏe xong, Tôn giả đứng qua một bên, bạch 
Phật: 

-Bạch Thê Tôn, con ở riêng một nơi, vào lúc 
nửa đêm, trong lòng bỗng suy nghĩ: “Các pháp 


° 
^ 


duyên sanh là hết sức thâm diệu khó hiểu”. Cúi 
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mong Đức Thê Tôn vì con mà diễn giảng, chỉ 
dạy. 

Đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Đúng như vậy! Đúng như vậy! Pháp duyên 
sanh ấy thật hết sức thâm diệu, khó thấy, khó 
hiểu, lại khó quán xét. Chỉ có các bậc Thánh giả 
đây đủ trí thiện xảo mới có thể phân biệt, chứ 
không phải là đối tượng lãnh hội, lý giải của 
người ngu s1. Vì sao vậy? Bởi vì những kẻ ngu sĩ 
sanh đời này, đời sau, chết rồi sanh trở lại, luân 
hôi như vậy đều do không thâu rõ pháp duyên 
sanh này. A-nan nên biết, các pháp đều do nhân 
duyên kết hợp xoay vân lần lượt sanh, vì thế luân 
hồi mãi không thê chấm dứt. Do có sanh nên gọi 
đó là lão tử. Do sanh làm duyên nên có lão tử. 
Nếu không có sanh thì làm gì có lão tử? Do có 
duyên sanh đó nên kết hợp lân lượt cùng sanh. Từ 
duyên của loài thủy tộc nên sanh ra loài thủy tộc, 
duyên của loài chim bay nên sanh ra chim bay, 
duyên của các loại nên sanh ra các loại, cho đến 
duyên của loài người nên sanh ra loài người. Do 
duyên đó cho nên tất cả các loại chúng sanh theo 
nhân duyên hỗ tương mà được sanh khởi. A-nan 
nên biết, pháp sanh này là pháp hư vọng, không 
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rôt ráo. Do tập ây, nhân ấy, sanh ây, duyên ây _ 
nên có lão tử. Do đó lão tử cũng không rốt ráo. 

Lại nữa, pháp sanh lây gì làm duyên? Đó là 
lây pháp hữu làm duyên, do hữu â ây nên khởi ra 
pháp sanh, pháp hữu nêu không thì làm gì có 
pháp sanh? Cho nên pháp hữu, như trước đã nói, 
khiến cho các loài lần lượt cùng sanh, không có 
chấm dứt. A-nan nên biết, pháp hữu â ây là pháp hư 
vọng, không rột ráo. Do tập ây, nhân ây, sanh ấy, 
duyên ây nên khởi ra pháp sanh. Do đó pháp sanh 
cũng không rốt ráo. 

Lại nữa, pháp hữu lây gì làm duyên? Đó là lấy 
pháp thủ làm duyên. Do pháp thủ nên khởi ra 
pháp hữu. Pháp thủ nếu không thì làm sao pháp 
hữu có được? A-nan nên biết, pháp thủ â Ấy, là pháp 
hư vọng không rốt ráo. Do tập ấy, nhân ấy, sinh 
ây, duyên ấy khởi ra pháp hữu. Do đó pháp hữu 
cũng không rốt ráo. 

Lại nữa, pháp thủ lấy gì làm duyên? Đó là lấy 
pháp ái làm duyên. Nhân có pháp ái nên khởi 
sanh pháp thủ, pháp ái nếu không thì làm gì có 
pháp thủ? A-nan nên biết, do duyên pháp ái ây 
nên khởi lên sự mong cầu. Mong cầu làm duyên 
liền có sở đắc, vì có sở đắc nên tâm không quyết 
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_ định, do không quyết định nên không có nhàm 
chán và biết đủ; vì trong tâm không nhàm chán, 
biết đủ nên liền sanh ra hỷ tham, vì tham tạo 
duyên nên sanh ra ngã kiến, ngã kiến đã sanh liên 
có chấp thủ, chấp thủ làm duyên khiến tâm liên 
tán loạn, do tâm tán loạn liền sanh ra nói dối, tố 
tụng, tranh giành, dao gậy đánh nhau. Do nhân 
duyên ấy liên tạo ra các nghiệp bất thiện, các 
nghiệp như vậy đều do tán loạn mà sanh khởi. 
Nếu không tán loạn thì các nghiệp không sanh. 
Pháp tán loạn ấy lây gì làm duyên? Lấy chấp thủ 
làm duyên. Do chấp thủ nên tâm mới tán loạn. 
Nếu không chấp thủ thì làm gì có tán loạn? Pháp 
chấp thủ ấy lây gì làm duyên? Lấy ngã kiến làm 
duyên nên mới khởi ra chấp thủ. Ngã kiến nêu 
không có thì không có chấp thủ. Pháp ngã kiến ây 
lây gì làm duyên? Lây hỷ tham làm duyên nên 
mới có ngã kiên. Hỷ tham nêu không có thì không 
có ngã kiến. Pháp hý tham ây lấy gì làm duyên? 
Lây nội tâm không nhàm chán, biết đủ làm 
duyên. Vì không nhàm chán biết đủ nên có hỷ 
tham. Nếu nội tâm có nhàm chán, biết đủ thì 
không sanh hỷ tham. Nội tâm không nhàm chán, 
biết đủ lây gì làm duyên? Lấy không quyết định 
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làm duyên. Vì không quyết định nên liên không - 
nhàm chán, biết đủ. Tâm nếu quyết định thì liên 
sanh nhàm chán biết đủ. Pháp không quyết định 
ây lây gì làm duyên? Lấy có sở đắc làm duyên. Vì 
có sở đắc nên liên không có quyết định. Nếu 
không sở đặc tâm liên quyết định. Pháp có sở đặc 
ây lây gì làm duyên? Lấẫy mong câu làm duyên. 
Vì có mong cầu nên thì có sở đắc. Nêu không có 
mong câu liền không có sở đắc. Các pháp như 
vậy điêu do ái hợp với mong câu làm duyên lần 
lượt sanh khởi. Nên biết pháp ái có hai loại, đó là 
dục ái và hữu ái. Do hai pháp ái ây mà sanh ra các 
tội lỗi. A-nan nên biết, pháp Ái đó là pháp hư 
vọng, không rột ráo. Do tập đó, nhân đó, sanh đó, 
duyên đó nên khởi lên pháp thủ. Do vậy pháp thủ 
cũng không rốt ráo. 

Lại nữa, pháp ái lây gì làm duyên? Đó là lây 
pháp thọ làm duyên. Do duyên thọ mà khởi sanh 
pháp ái. Pháp thọ nếu không thì làm gì có pháp 
ái? A-nan nên biết, pháp thọ này là hư vọng nên 
không rốt ráo. Do tập Ấy, nhân ây, sanh â âY, duyên 
ây nên khởi lên pháp ái. Do đó pháp ái ây cũng 
không rốt ráo. 

Lại nữa, pháp thọ lây gì làm duyên? Đó là 
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lây xúc làm duyên. Do duyên xúc nên khởi 
sanh pháp thọ. Pháp xúc nếu không thì làm gì có 
pháp thọ? Do duyên xúc nên khởi sanh pháp thọ. 
Nếu pháp xúc không có thì làm gì có pháp thọ. 
Do nhãn xúc làm duyên nên nội tâm sanh ra pháp 
thọ là lạc thọ, khổ thọ và phi khổ lạc thọ. Cũng 
như thê nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc làm duyên cho 
nội tâm sanh ra các thọ, bởi vì tật cả các thọ ây 
đêu do pháp xúc lấy đó làm duyên. A-nan nên 
biết, pháp xúc đó là pháp hư vọng nên không rôt 
ráo. Do tập ấy, nhân ây, sanh ấy, duyên â ây sanh ra 
pháp thọ, cho nên pháp thọ cũng không rốt ráo. 

Lại nữa, pháp xúc lấy gì làm duyên? Đó là lây 
lục xứ làm duyên. Do duyên lục xứ liên có pháp 
xúc. Lục xứ nếu không thì làm gì có pháp xúc? 
A-nan nên biết, pháp lục xứ đó là pháp hư vọng 
nên không rột ráo. Do tập ây, nhân ấy, sanh ấy, 
duyên ây sanh ra pháp xúc, cho nên pháp xúc 
cũng không rốt ráo. 

Lại nữa, lục xứ lấy gì làm duyên? Đó là lấy 
danh sắc làm duyên. Do danh sắc nên liền sanh ra 
lục xứ. Danh sắc nếu không thì làm gì có lục xứ? 
Danh sắc ấy gồm có sắc pháp và các món tâm 
pháp... tích tụ, tức là danh sắc ấy cùng với pháp 
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thức kia hỗ tương làm duyên, hòa hợp sanh ra, 
gọi là danh sắc. A-nan nên biết, pháp danh sắc là 
pháp hư vọng nên không rốt ráo. Do tập ấy, nhân 
ây, sanh ây, duyên ây nên có lục xứ, cho nên lục 
xứ cũng không rốt ráo. 

Lại nữa, pháp danh sắc ây lấy gì làm duyên? 
Lây pháp thức làm duyên, do pháp thức nên có 
danh sắc. Pháp thức nếu không thì làm gì có danh 
sắc? Pháp thức ấy ban đầu thọ sanh ở trong thai 
của mẹ, nương vảo Yết-lã-lam. Pháp thức đây đủ 
rồi, không có tăng giảm. Vì Thức làm nhân duyên 
nên sanh ra các uân. Danh sắc như vậy hoàn toàn 
đây đủ. Nên biết thức ấy cùng danh sắc kia hỗ 
tương làm duyên mà được sanh khởi. 

Lại nữa, nên biết pháp duyên với thức này 
chính là danh sắc, cho nên thức là duyên của danh 
sắc, danh sắc là duyên của thức. Do vậy mà sanh 
ra quả khố, quả khô đã sanh liên có già chết tương 
tục lưu chuyển. Do tập ấy, nhân ấy, sanh ấy, 
duyên ấy cho nên quả khô là pháp hư vọng, 
không rốt ráo. Như vậy, từ nhân thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên 
xúc, xúc duyên thọ. Như vậy là tích tập tạo ra một 
khối khô lớn. 
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— Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả nên biết, các thứ ngôn ngữ vả con 
đường của ngôn ngữ, phi ngôn ngữ và con đường 
của phi ngôn ngữ; bị sanh và con đường đưa đến 
bị sanh, hai loại như vậy đêu không xa lìa danh 
sắc. Này A-nan, nếu hiểu rõ như vậy tức là trụ nơi 
nhận thức bình đắng. Đó gọi là thông đạt pháp 
duyên sanh. Pháp duyên sanh này là pháp căn bản 
của chư Phật, là con mặt của chư Phật, chính là 
nơi chốn quay về của chư Phật. 

Khi ấy Tôn giả A-nan tán thán: 

-Lành thay! Bạch Thế Tôn, Ngài đã khéo nói 
pháp này, khiến cho chúng con và các Bí-sô đều 
được lợi lạc. 

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Nay Ta vì Tôn giả mà giảng nói pháp vô thọ. 
Tôn giả nên lăng nghe và thọ trì; phải tác ý để ghi 
nhớ, tư duy một cách khéo léo. A-nan nên biết, lìa 
bỏ ngã tướng đó là pháp vô thọ. Vì sao? Vì pháp 
nøã nêu có thì pháp thọ theo đây liền sanh. Vì do 
hiểu rõ pháp ngã là không thì làm gì có pháp thọ? 
Này A-nan, pháp ngã và pháp thọ cả hai đều đã 
diệt, thì không có sở hữu, trụ vào nhận thức bình 
đăng. 
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Này A-nan, pháp thọ có ba loại. Đó là lạc - 
thọ, khổ thọ và phi khổ lạc thọ. Gọi là lạc thọ tức 
người thọ cùng pháp được thọ, đôi với hai thứ ây, 
nếu có thể thây rõ được đó là pháp hoại diệt, liên 
không có lạc thọ. Do đây cũng không có pháp 
được thọ. Vì sao? Nên biết lạc thọ là pháp vô 
thường. lạc thọ đã diệt liền lìa ngã tướng; ngã 
tướng đã không có thì làm gì có thọ? 

Lại nữa, khổ thọ, đó là người thọ và pháp 
được thọ, cả hai loại ấy nêu có thê hiểu rõ được là 
pháp hoại diệt liên không có khổ thọ. Do đây 
cũng không có pháp được thọ. Vì sao? Nên biết 
khô thọ là pháp vô thường. Khô thọ đã diệt thì 
liên xa lìa ngã tướng: ngã tướng đã không thì làm 
øì có thọ? 

Lại nữa, phi lạc khổ thọ cũng như vậy, là nói 
người thọ và pháp thọ, cả hai loại â Ấy, nếu có thể 
hiểu rõ đều là pháp hoại diệt, liên đỗi với khô, lạc 
và phi khô lạc, ba pháp đều bình đẳng nên không 
có đối tượng được thọ. Vì sao? Vì ba pháp thọ 
này đêu là vô thường, rốt ráo không thật có. Thọ 
ây đã diệt thì liên lia ngã tướng; ngã tướng đã 
không thì làm gì có thọ? 

Này A-nan, ý của Tôn giả thế nào? Nên biết 
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_ các thọ từ tâm sanh ra, do tâm không chuyển 
nên nội tâm không thọ; vì pháp không thật nên 
bên ngoài không có đối tượng để thọ. Cho nên 
này A-nan, biết rõ như vậy liên an trụ nơi nhận 
thức bình đăng. An trụ nơi nhận thức ấy là vì đã 
thâu đạt pháp vô thọ. Pháp vô thọ này chính là 
pháp căn bản của chư Phật, là con mắt của chư 
Phật, là nơi chốn quay về của chư Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan lại tán thán: 

-Lành thay! Bạch Thế Tôn, Ngài đã khéo 
giảng nói pháp này, chúng con nghe tôi tin hiểu, 
thọ trì. 

Khi ấy Đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Nay Ta vì Tôn giả, giảng nói pháp vô ngã. 
Các vị hãy lăng nghe lãnh thọ, khéo tác ý, ghi 
nhớ và tư duy. Này A-nan, khi đã rõ thọ là vô sở 
hữu thì liên lìa ngã kiến, lìa ngã kiến rồi thì liền 
trụ vào nhận thức bình đăng. Người đã trụ vào tri 
kiến ây thì đối với các tướng đêu bình đẳng, do 
nhận thức bình đăng nên đối với thê gian không 
thây có sanh khởi. Đã rõ vô sanh nên liền đạt 
được: “Sự sanh của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa”. 
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A-nan nên biết, ngã kiến không sanh, trụ 
vào tri kiến bình đăng, như vậy liền được tâm 
khéo giải thoát, vô tri, vô kiến và vô sở đắc, lìa 
các suy nghĩ đối với đắc và vô đắc, chăng. phải là 
hữu đắc, cũng chẳng phải là vô đắc mà biết rõ rốt 
ráo. Biết rõ như vậy nên đối với ngôn ngữ và con 
đường của ngôn ngữ, phi ngôn ngữ và con đường 
của phi ngôn ngữ, sự sanh và con đường của sự 
sanh đều hoàn toàn vô tri, vô kiến. Đã biết rõ như 
vậy rôi, liền lìa ngã kiến, trụ nơi tri kiên bình 
đăng, biết rõ như thật. Như vậy gọi là đạt được 
pháp vô ngã. Đó là pháp căn bản của chư Phật, là 
con mặt của chư Phật, là nơi chốn quay về của 
chư Phật. 

Khi ây Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy lại 
tán thán: 

-Lành thay! Thưa Thế Tôn, Ngài đã khéo 
giảng nói pháp này, chúng con nghe tôi, tin hiểu 
và thọ trì. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan: 

-Ta nay vì Tôn giả sẽ giảng nói một lân nữa, 
Tôn giả nên lắng nghe và thọ lãnh, nên tác ý, 
khéo nhớ nghĩ và tư duy. A-nan nên biết, không 
có sắc tướng có thể đạt được, lìa các ngã chấp, 
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_ biết rõ một cách như thật. Đã biết rõ rôi, quán 
tưởng thân này là vật hư hoại, không thật, chắng 
đáng là đối tượng để yêu mên. Quán sát như vậy 
thì lìa các sắc tướng, không sanh ngã chấp. Ngã 
tướng đã diệt nên biết rõ thân này là vật hư hoại, 
không thật, như vậy là được trụ nơi tri kiên bình 
đăng. Người trụ nơi tri kiến này liên đối với các 
uấn biết rõ đều là không; các uẫn đã là không thì 
với ngã và sắc tướng đâu còn kiến châp? 

Lại nữa, A-nan nên biết, trú xứ của thức øôm 
có bảy loại, chắng phải trú xứ của thức gồm có 
hai loại. Bảy trú xứ của thức là: 

Nếu có sắc, có chúng sanh, vô số thân, vô số 
tưởng, đó là trú xứ thứ nhất của thức. 

Nếu có sắc, có chúng sanh, vô số thân mà có 
một tưởng, đó là cõi trời Sơ thiền, là trú xứ thứ 
hai của thức. 

Nếu có sắc, có chúng sanh, một thân mà có vô 
sô tưởng, gọi là cõi trời Nhị thiền, đó là trú xứ thứ 
ba của thức. 

Nếu có sắc, có chúng sanh, một thân một 
tưởng, gọi là cõi trời Tam thiên, đó là trú xứ thứ 
tư của thức. 

Nếu không có sắc, không có chúng sanh, tất 
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cả xứ kia đều lìa các săc tưởng, gôm một hư 
không, gọi là cõi trời Không vô biên xứ. Đó là trú 
xứ thứ năm của thức. 

Nếu không có sắc, không có chúng sanh, tất 
cả xứ kìa xa lìa không tưởng, chỉ gồm một thức, 
gọI là trời Thức vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ sáu 
của thức. 

Nếu không có sắc, không có chúng sanh, tất 
cả xứ kia lìa Thức vô biên, hoàn toàn võ sở hữu, 
øọI1 là trời Vô sở hữu xứ. Đó là trú xứ thứ bảy của 
thức. 

Này A-nan, hai loại chăng phải là trú xứ của 
thức là: 

Nếu có sắc, có chúng sanh, tức là cối trời Vô 
tưởng. Đó là chốn thứ nhất chắng phải là trú xứ 
của thức. 

Nếu không có sắc, không có chúng sanh, ở nơi 
tật cả các xứ, lìa Vô sở hữu xứ, không có tưởng, 
cũng không phải không có tưởng, tức cõi trời Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là chốn thứ hai chăng 
phải là trú xứ của thức. 

Đức Phật dạy: 

-Này A-nan, Như vậy, có sắc có chúng sanh, 
vô sô thân, vô sô tưởng. Đó là trú xứ thứ nhất của 
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_ Thức. Này các Bií-sô, các vị nên biết rõ như 
thật. Khi đi, ngôi, nói năng, thường nên xưng tán 
các pháp môn này. Nên phân biệt thuyết giảng 
cho người khác nghe một cách rộng rãi, như vậy 
cho đến trú xứ thứ bảy của thức và hai pháp môn 
chăng phải trú xứ của thức. Cũng như vậy, khi đi, 
ngôi, nói năng nên luôn xưng dương tán thán 
những điều chư Phật đã dạy, khởi lòng tin thanh 
tịnh, thấu đạt như thật. Nếu ai thấu đạt thì liên 
được trí tuệ giải thoát, chứng quả A-la-hán. 

Lại nữa, A-nan nên biết, có tám pháp môn giải 
thoát, đó là: 

Nếu bên trong có sắc, quán sắc bên ngoài thì 
đó là pháp môn giải thoát thứ nhất. 

Nêu bên trong không có sắc, quán sắc bên 
ngoài thì đó là pháp môn giải thoát thứ hai. 

Nếu thân chứng đắc, thanh tịnh, giải thoát thì 
đó là pháp môn giải thoát thứ ba. 

Nếu đạt được thanh tịnh rôi, lìa các sắc tưởng, 
quán tất cả như hư không, không có biên giới. 
Quán niệm như thế thành tựu rồi, thì đó là Không 
vô biên xứ, pháp môn giải thoát thứ tư. 

Nếu lìa Không vô biên xứ nên quán thức, với 
thức cũng nhận thấy là vô biên. Quán như thê 
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thành tựu rôi thì đó là Thức vô biên xứ, là pháp _ 
môn giải thoát thứ năm. 

Nêu đã lìa Thức vô biên xứ, nên quán tất cả 
đều không có sở hữu. Quán như thế thành tựu rồi 
thì đó là “Vô sở hữu xứ, là pháp môn giải thoát 
thứ sáu. 

Nếu đã lìa Vô sở hữu xứ, nên quán Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Quán như thê được thành tựu 
thì đó là, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, là pháp môn 
giải thoát thứ bảy. 

Nếu đã lìa Phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy, nên 
diệt thọ tưởng, trụ nơi Tam-ma-đỊa. Pháp vị ây đã 
thân chứng, chính là Diệt thọ tưởng, là pháp môn 
giải thoát thứ tám. 

Như vậy gọi là Tám pháp môn giải thoát. 

Đức Phật dạy: 

-Này A-nan, Tôn giả nay nên biết, trước Ta đã 
nói về bảy trú xứ của thức, hai chỗ không phải là 
trú xứ của thức và tám pháp môn giải thoát. Này 
các Bí-sô, những điêu Ta giảng nói các vị phải 
hiểu rõ như thật, thường nên tùy hý xưng tán, lại 
nên theo như lý mà tu tập. Nếu ai thông đạt các 
pháp môn này một cách viên mãn thì được hai thứ 
giải thoát, chứng quả A-la-hán. 
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Đức Thê Tôn nói kinh này xong, Tôn giả A- 
nan và các Bí-sô đêu rât hoan hý, tin nhận, vâng 
làm. 


L] 
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SÓ 53 


PHẬT NÓI KINH KHÔ ÁM 
Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ vào địch phẩm 
đời Hậu Hản 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Thế Tôn ở khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây ĐIỜ Các thây 
Tỳ-kheo sau giờ thọ trai, tập hợp nhau để luận 
bàn về những vẫn đề nhỏ. Lúc đó có những người 
ngoại đạo, sau bữa ăn trưa cũng đi quanh quần 
rôi đến chỗ của các thây Tỳ-kheo ấy. Đến nơi họ 
chào hỏi các thây Tỳ-kheo. Sau khi đã chào hỏi 
nhau, những người ngoại đạo ấy ngôi xuống một 
bên và nói với các thầy Tỳ-kheo: 

-Chư Hiên, Sa-môn Cù-đàm dùng trí tuệ nói 
về tham dục, dùng trí tuệ nói về sắc, thọ. Chư 
Hiển, chúng tôi cũng dùng trí tuệ nói về tham 
dục, dùng trí tuệ nói về sắc, thọ. Này chư Hiền, có 
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øì sai khác? Có hơn bao nhiêu đâu? Sa-môn Cù- 
đàm và chúng tôi đều có trí tuệ như nhau. 

Các thây Tỳ-kheo nghe những người ngoại 
đạo nói như vậy cũng không trả lời hay chỉ trích. 
Không trả lời hay chỉ trích, các thầy Tỳ-kheo im 
lặng rời khỏi chỗ ngôi, trở về tịnh thất và nói với 
nhau: 

Những lời của hàng ngoại đạo vừa nói, 
chúng ta hãy đến thỉnh Đức Thê Tôn, vì Ngài biết 
rõ nghĩa sâu rộng ấy. 

Các thây Tỳ-kheo liên đến chỗ Đức Thê Tôn. 
Đến nƠI, tật cả đêu đảnh lễ dưới chân Đức Phật 
rôi ngôi qua một bên. Sau khi đã an tọa, các thây 
thuật lại hết với Đức Thế Tôn những gì đã xảy ra 
khi gặp ngoại đạo. 

Đức Thế Tôn nghe xong mọi sự mới bảo các 
thây Tỳ-kheo: 

-Này các thây Tỳ-kheo, lúc đó các thầy nên 
nói với những người ngoại đạo ấy thê này: “Thế 
nào là sự thú vị của tham dục? Thê nào là hư 
hỏng? Thê nào là buông bỏ? Thế nào là sự thú vị 
về săc? Thế nào là hư hoại? Thế nào là buông bỏ? 

Này các thầy Tỳ-kheo, các thây hãy hỏi như 
vậy. Khi hàng ngoại đạo kia nghe xong, mỗi 
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người sẽ nhìn nhau tìm cách luận bàn khác nhau 
và chắc chăn sẽ có sân hận. Khi đã nồi sân hận thì 
họ sẽ lặng 1m với vẻ mặt không vul, toát mô hôi 
lạnh, quay đi nơi khác. Vì không thể đáp lại nên 
mặt mày họ thất sắc. Họ sẽ im lặng kéo nhau trở 
về. Vì sao? Vì Ta không thấy trời hay thế gian, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên hay 
loài người được nghe những điều mà Ta nói có 
thể hiểu biết như Ta. Nếu từ Như Lai hoặc đệ tử 
của Như Lai mà họ được nghe những điều ây, họ 
sẽ hiểu thế nào là sự thú vị của tham dục, nghĩa 
là nhân của năm thứ dâm. Nếu họ sanh vui mừng, 
nếu họ sanh hoan hỷ, như vậy là sự thú vị của 
tham dục. Trong đây có nhiều hư hỏng. Thế nảo 
là sự hư hỏng của tham dục? 

Này thiện nam, hoặc làm các nghề thợ, kỹ 
thuật để nuôi sông bản thân, hoặc cày bừa canh 
tác, hoặc mua bán, hoặc làm nhà văn, hoặc học 
toán số, hoặc học tính toán, hoặc làm thơ, hoặc 
học những đoạn những phần kệ tụng trong binh 
luận, hoặc dạy học, hoặc ứng thí làm quan... 
chịu bao lạnh lẽo buốt xương, chịu nóng đốt bức 
bách, găng gượng nhẫn chịu sự đói khát, chịu 
muỗi mòng, ruôi nhặng gặm nhắm... chúng sanh 
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vẫn chịu để cầu tiên tải. 

Này thiện nam, phát sanh những ý nghĩ như 
vậy, tạo tác những hành động như vậy, nỗ lực làm 
như vậy, con người hành động tất cả mọi việc 
nhưng chắng được của cải vật chất, nên sanh ra lo 
buôn không vui, tự đánh vào mình khóc lóc, ngu 
s¡ nói thế này: “Ta vì hành động ngu si nên không 
đạt được gì cả”. 

Người đó lại nỗ lực làm việc sao cho đạt kết 
quả. Đã có tiên của TÔI, người ây hết sức g1ữ gìn, 
cất giấu chúng và nghĩ: “Mong sao cho tài sản 
của ta không bị vua đoạt. Ta chớ để cho giặc 
cướp lây mất, chớ để cho lửa đốt cháy, chớ để 
cho hư nát, chớ để cho thất thoát mà mất lợi”. 
Người đó cô giữ øìn tiền của nhưng vẫn bị vua 
chiếm đoạt, bị giặc cướp, bị lửa đốt cháy tiêu tan 
chắng còn gì. Mất lợi, chăng được lợi, người ấy 
lại lo buôn không vui, than khóc, tự đánh đập 
mình, tăng thêm ngu s1. Người â ây trong cuộc sông 
mê lầm trôi nổi theo sanh tử đáng lẽ được vui 
thích thì lại hận nhớ đến sự thất bại tan tác này. 
Do đây, trong hiện tại thần này là khổ ấm. 

Do nhân tham dục, do duyên với tham dục 
nên dục tăng trưởng. Đây là nhân duyên nơi tham 
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dục. Chúng sanh nhân tham dục, duyên nơi 
tham dục, nên dục tăng trưởng. Vì nguyên nhân 
tham dục nên mẹ và con tranh nhau, con và mẹ 
tranh nhau; cha và con tranh nhau, con và cha 
tranh nhau; em và anh tranh nhau, anh và em 
tranh nhau. Tất cả cùng tranh giành nên mẹ nói 
COn sal, con nói mẹ sal; cha nói con sal, con nói 
cha sa1; anh nói em saI, em nói anh saI; huống chi 
là những người ngoài với nhau? Đây là khổ âm 
trong hiện tại. 

Do nhân tham dục, do duyên với tham dục 
nên tăng thêm nhiêu tham dục. Chúng sanh ây do 
nhân tham dục, do duyên tham dục, do dục tăng 
trưởng nên vua và vua tranh nhau, Bà-la-môn và 
Bà-la-môn tranh nhau, Cư sĩ và Cư sĩ cùng tranh 
nhau, người bân cùng và thợ thuyền cùng tranh 
với người bân cùng và thợ thuyên. Tất cả đều 
tranh giành xâu xé, mọi người đều thực hiện các 
cách tranh giành xâu xé: hoặc dùng tay đánh, 
hoặc dùng đá ném, hoặc dùng dao, hoặc dùng 
sậy. Sự chết chóc ở trong ấy là chết khổ. Đây là 
khổ âm trong hiện tại. 

Do nhân tham dục, do duyên tham dục nên 
tăng thêm nhiều dục. Chúng sanh ấy do nhân 
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- tham dục cho đến do dục tăng trưởng nên, khiên 
họ phải mặc áo giáp, cầm cung tên; hoặc mặc áo 
giáp da, câm dao thật bén cùng đánh nhau. Trong 
trận đấu đó, họ dùng voi, hoặc dùng ngựa, hoặc 
dùng xe, hoặc dùng bộ binh, hoặc dùng người nữ, 
hoặc dùng người nam. Nơi trận chiến ây có rất 
nhiêu sự chết chóc khô sở. Đây là khổ ấm trong 
hiện tại. 

Do nhân tham dục, do duyên tham dục nên 
tăng thêm dục. Các chúng sanh ấy do nhân tham 
dục cho đến do dục tăng trưởng nên mặc áo giáp, 
cầm dao thật bén đến thành cao nhất và muốn 
chặt chém. Trong trận đánh đó, họ hoặc thôi tù 
và, hoặc đánh trồng, hoặc cất tiếng kêu gọi, hoặc 
dùng chày, hoặc dùng mác, hoặc dùng mâu, hoặc 
dùng vòng tròn bén, hoặc dùng tên bắn, hoặc xô 
đá đè, hoặc dùng cung, hoặc rót nước đồng đồ 
xuống. Những sự chết nơi ấy là chết khô. Đó là 
khổ âm trong hiện tại. 

Do nhân tham dục, do duyên nơi tham dục 
nên tăng thêm nhiều dục. Các chúng sanh ấy do 
nhân tham dục cho đến do dục tăng trưởng nên 
đến nơi thành ập của vua, họ đục tường, phá kho, 
hoặc tham vật của người khác, hoặc cắt đường 
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làm gián đoạn, phá hoại thành người, phá thôn - 
xóm người, giết người. Họ bị quan binh nhà nước 
truy đuổi, bắt trói dùng các hình phạt khổ sở: 
hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay chân, hoặc xẻo taI, 
hoặc cắt mũi, hoặc cắt tai, hoặc bị cắt búi tóc, 
hoặc bị cắt tóc, hoặc bị cắt cả búi tóc, hoặc nhốt 
vào khám, hoặc bị thắt cố, hoặc bị cát đá chôn 
vùi, hoặc cỏ phủ lấp, hoặc bị đặt trong hàm sắt 
của lừa, hoặc bị đặt trong hàm săt của sư tử, hoặc 
bị đặt trong chõ đồng, hoặc bị đặt trong chõ sắt, 
hoặc bị chặt thành đoạn ngắn, hoặc bị đao bén 
đâm, hoặc năm lên giường sắt nóng, DỊ nước dâu 
sôi rót vào, hoặc bị bỏ vào cối dùng chày sắt đâm 
nát, hoặc bị rắn căn, hoặc bị đánh đập, hoặc bị 
đâm đá cho đến bị căm vào cột rồi dùng dao chặt 
đâu. Đây là khổ âm của thân trong hiện tại. 

Do nhân tham dục, do duyên tham dục nên 
tăng thêm nhiều dục. Chúng sanh ấy do nhân 
tham dục cho đến do dục tăng trưởng nên tạo tác 
thân hành khô, miệng ý hành khô. Chúng sanh ây 
lúc bị khô về bệnh hoạn, hoặc năm trên giường, 
hoặc năm trên chõng, hoặc năm trong bóng râm, 
thân thể vô cùng đau đớn, mạng sông sắp chấm 
dứt. Nghĩa là thân chúng sanh ây bị hành khổ và 
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miệng ý cũng bị hành khô. Chúng sanh đó đến 
giờ phút cuỗi đời, hướng đến cảnh giới thấp hèn. 
Giống như lúc trời tối dân, mặt trời lặn khuất vào 
núi lớn hoặc giữa núi lớn, bóng núi đảo ngược trở 
xuống. Như thế, thân kia bị hành khổ, miệng bị 
hành khô và ý cũng bị hành khổ. Khi chúng sanh 
ây qua đời, hướng về cảnh giới bên dưới, nên suy 
nghĩ: “Thân này bị hành khổ, miệng và ý bị hành 
khố nên hướng về cảnh giới bên dưới là bởi ta 
vôn không tạo hạnh lành, vôn không tạo phước vì 
ta đã làm quá nhiều việc ác, nghĩa là hướng đến 
hành động ác, hành động tham, hành động hung 
bạo, không làm việc phước, không làm việc thiện, 
không biết ne quay vệ, chắc ráng ta sẽ bị đọa 
vào nẻo ác”. Chúng sanh ấy liên sanh tâm hối 
hận. Khi đã hỗi cải rôồi lại sanh điều bất thiện 
khác. Đây là khổ ấm trong hiện tại. 

Do nhân tham dục cho đến do dục tăng 
trưởng, chúng sanh ấy do nhân tham dục cho đến 
do dục tăng trưởng nên thân bị hành khổ, miệng ý 
bị hành khô. Chúng sanh đó thân, miệng, ý đã bị 
hành khô rồi, do nhân đó, duyên đó, nên khi thân 
chết đi, sanh vào địa ngục xấu ác. Đây là khổ âm 
của thân sau khi chết. 
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Do nhân tham dục cho đến do dục tăng 
trưởng, đó là sự hư hoại của dục. Thê nào là bỏ 
dục? Nếu ai đôi với dục có tâm cầu dục, biết 
ngừng tâm câu dục thì sẽ vượt qua tham dục. Bỏ 
được sự tham dục này là bỏ dục. 

Này các vị Sa-môn, Bà-la-môn, như vậy là sự 
thú vị của dục, trong đó có sự hư hỏng. Không 
biết buông bỏ đúng pháp thì đâu thể tự bỏ dục 
được? Lại có thể đoạn trừ cho người khác được 
sao? Cả hai trường hợp này đều không thê ngừng 
dục. Việc này không thể được. 

Này các vị Sa-môn, Bà-la-môn, sự thú vị của 
dục là như thê, nên biết đây là sự hư hỏng, thì có 
thể biết cách dứt bỏ đúng theo pháp. Sau đó tự 
mình có thể dứt hắn tham dục, cũng có thể giúp 
người khác dứt hắn tham dục. Cả hai trường hợp 
này đều có thể dứt hăn tham dục, điều này đạt 
được. 

Thế nảo là thú vị về sắc? Nếu con gái của 
chủng tộc Sát-lợi, của chủng tộc Bà-la-môn, của 
hàng thương gia, của thứ dân đến tuổi mười bốn, 
mười lăm, đó là thời điểm nhan sắc dung mạo 
hoàn chỉnh nhất. Khi các cô có hình sắc dễ ưa dễ 
nhìn, đây là thời gian tạo nên sự thú vị của sắc, 
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_ trong đó có nhiêu hư hoại. 

Thê nào gọi là sắc hư hoại? Nếu như nhìn thây 
cô gái trở thành một bà già luỗng tuổi, răng rụng, 
tóc rụng, lưng còng phải chông gậy mà ởi thì ý 
các thầy nghĩ sao? Nhan sắc xinh đẹp trước đây 
sẽ hư hoại phải không? 

-Bạch Thê Tôn, đúng thê. 

-Lại nữa, nêu như thây cô gái trở thành người 
bệnh hoạn khô sở, hoặc năm trên giường, hoặc 
năm trên chõng, hoặc năm trong bóng râm, trong 
thân mang đây bệnh tật vô cùng đau đớn buôn khổ 
và sắp qua đời thì ý các thầy nghĩ sao? Nhan sắc 
xinh đẹp trước đây sẽ hư hoại phải không? 

—Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

-Lại nữa, nêu thấy cô gái lúc chết, từ một 
ngày đến bảy ngày, hoặc bị chim mồ, hoặc bị quạ 
rỉa, hoặc bị chỗn ăn, hoặc bị lửa thiêu, hoặc chôn, 
hoặc trùng đục khoét thì ý các thầy nghĩ sao? 
Nhan sắc xinh đẹp trước đây sẽ hư hoại phải 
không? 

—Thưa vâng, bạch Đức Thê Tôn. 

-Lại nữa, nếu thây cô gái như tử thi, hoặc là 
xương xanh, hoặc trùng rỉa rói, hoặc là xương 
trăng thì ý các thầy nghĩ sao? Nhan sắc xinh đẹp 
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trước đây sẽ hư hoại phải không? 

—Thưa vâng, bạch Đức Thê Tôn. 

-Lại nữa, nêu thấy cô gái như thây chết, 
không có da thịt, chỉ có những sợi gân liên kết 
nhau thì ý các thầy nghĩ sao? Nhan sắc xinh đẹp 
trước đây sẽ hư hoại phải không? 

—Thưa vâng, bạch Đức Thê Tôn. 

-Lại nữa, nếu thấy cô gái như tử thi, xương 
gân rã rời mỗi chỗ khác nhau: xương ống chân 
một chỗ, xương đâu gỗi, xương đùi, xương lưng, 
xương sống, xương vai, xương cổ, xương sọ... 
mỗi bộ phận ở tại một nơi thì ý các thây nghĩ sao? 
Nhan sắc xinh đẹp trước đây sẽ hư hoại phải 
không? 

—Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

-Lại nữa, nếu thấy cô gái như tử thi, xương 
trắng như vôi, hoặc màu xanh chàm, hoặc đỏ như 
tâm dâu, hoặc vỡ vụn thì ý các thầy nghĩ sao? 
Nhan sắc xinh đẹp trước đây sẽ hư hoại phải 
không? 

—Thưa vâng, bạch Đức Thê Tôn. 

—Đó gọi là sắc hư hoại. Thế nào øọI1 là lìa bỏ 
sắc? Là nói những ai đối với sắc có tâm tham câu 
thì cần phải ngưng dứt sự tham câu ấy, vượt qua 
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tât cả tâm tham câu đề lìa bỏ sắc ấy. 

Này các vị Sa-môn và Bà-la-môn, như thế, đối 
với sự hư hoại của sắc mà không biết buông bỏ, 
không biết đúng như thật thì đâu có thể tự ngưng 
dứt sắc? Lại có thể làm cho người khác ngưng dứt 
được sao? Ở trong cả hai điều đó mà có thê dừng 
dứt sắc được không? Việc ây không thể được. 

Này các Sa-môn và Bà-la-môn, như thế, người 
nào đôi với sự thú vị của sắc mà biết sự tan hoại 
của nó, biết buông bỏ xa la, biết đúng như thật 
thì vị ây có thê tự dừng dứt nơi sắc, và có thê làm 
cho người khác ngừng dứt. Sống đúng như vậy 
thì có thể ngừng bỏ sắc. Việc này có thể đạt được. 

Thế nào là thú vị nơi thọ? Thầy Tỳ-kheo đã 
giải thoát dục, an trụ nơi Chánh định của Tứ 
thiền. Trụ nơi thiên này sẽ không tự hoại mình và 
không hủy hoại người khác. Ở đây không hủy 
hoại thì đạt được an lạc. Vì sao? Vì Ta nói không 
sân hận thì được lạc thọ. Đây là thú vị của thọ. 

Thê nào là sự hư hoại của thọ? Ý nói thọ là 
pháp vô thường, khổ, tan hoại. Đó là sự tan hoại 
của thọ. 

Thế nào là từ bỏ thọ? Nghĩa là đình chỉ, vượt 
qua sự tham muốn về thọ. Đó là bỏ thọ. Nếu Sa- 
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môn và Bà-la-môn nào đôi với sự thú vị của thọ _ 
không biết sự tan hoại của nó, không biết buông 
bỏ, không biết như thật thì làm sao có thể tự 
ngưng dứt nơi thọ được? Và làm sao có thê làm 
cho người khác dừng dứt được? Thực hành cả hai 
đề có thể buông bỏ thọ, việc này không thể được. 

Này các Sa-môn và Bà-la-môn như thế, vị nào 
đối với thú vị của thọ ấy biết là pháp tan hoại, biết 
buông bỏ, xa lìa, biết như thật, vị ây có thê tự tịch 
chỉ thọ, và có thê làm cho người khác cũng dừng 
bỏ. Thực hành cả hai thì có thể dừng bỏ thọ. Việc 
này có thể đạt được. 

Đức Phật thuyết giảng như thế, các thầy Tỳ- 
kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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SỐ 54 


PHẬT NÓI KINH 
THÍCH MA-NAM BÓN 
Hán dịch: Đời Neô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, người 
nước Nguyệt chi. 


Nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại nước Thích-ky-sâu, du 
hành đến nước Ca-duy-la-vệ-đầu, an tọa bên một 
sốc cây trong vườn Nê-câu-loại. 

Bấy giờ, có người thuộc họ Thích, tên là Ma- 
nam đi đến trước Đức Phật, cung kính đảnh lễ nơi 
chân Đức Phật rồi thưa: 

-Con thường nghe Đức Phật dạy: “Phải thâu 
giữ điều phục tâm ý”. Con nghe Đức Phật dạy: 
'“Ƒâm con người có ba trạng thái: có dâm, nộ, và 
sỉ”. Từ khi nghe được như vậy đến nay, con 
thường ghi nhớ trong tâm, con tự suy nghĩ: “Nếu 
không có dâm, tâm ta liên chân chánh; nêu không 
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có sân, tâm ta liên chân chánh; nêu không có sĩ, - 
tâm ta liên chân chánh”. Con tự suy nghĩ: “Mình 
đã thường giữ ba thứ ây, ý bất động, do nhân 
duyên gì vẫn không được giải thoát?”. 

Đức Phật dạy: 

-Nếu giải thoát được tâm dâm, tâm nộ và tâm 
si, vậy do nhân duyên gì mà vẫn còn sông chung 
với vợ con? Do còn có tâm tham. Này Hiền giả, 
hãy tự tư duy: “Nay ta tuy có chút khổ, nhưng về 
lâu sau sẽ được an lạc lớn; cùng ở chung với vợ 
con, tuy sướng vui trong chốc lát nhưng về sau sẽ 
hết sức đau khổ”. Này Hiên giả, nên biết thế gian 
vui ít nhưng khổ nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

-Các Tỳ-kheo đắc đạo quả A-la-hán biết thế 
gian vui ít khố nhiều, cho nên Ta dốc cầu Phật 
đạo chỉ nghĩ thê gian là vui thì ít nhưng khô 
nhiêu. Khi Ta làm Bỏ-tát, thường nghĩ đến thế 
gian vui ít khô nhiều. 

Ma-nam nói: 

-Chỉ riêng Đức Phật và A-la-hán mới có ý 
niệm ấy sao? 

Đức Phật bảo: 

-Này Ma-nam, hãy nghe Ta nói rôi ghi khắc 
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trong tâm: Con người ở thê gian, những gì là 
thú vui của họ? 

Đó là năm thứ dục lạc làm con người vui thích 
tham đắm: mắt tham đắm sắc đẹp liên để trong 
tâm, ngày đêm suy nghĩ, do sắc đẹp nên tham 
đăm; tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi 
thích vị ngon, thân ưa vật mềm dịu, liên tham 
đăm vướng mắc trong tâm. Vì tham đắm sắc đẹp, 
cũng vậy, đôi với năm thứ kia, con người trong 
thiên hạ đều tham đắm. Sự tham đắm của người 
đời đều không ngoài năm thứ ấy, được mây người 
biết lo tìm cách thoát ra? Người thê gian hoặc làm 
ruộng vườn đề sinh sông, hoặc làm thợ thây, hoặc 
buôn bản ở nơi phố chợ để kiếm sông, hoặc là 
quan chức để sinh sông, hoặc nuôi súc vật, hoặc 
làm thợ vẽ để sinh nhai. Những người ấy chịu 
đựng sự lạnh lẽo, sự nóng bức, sự khổ sở, sự đói, 
sự khát. Họ đều bị ý tham nên phải nhân chịu sự 
lạnh, sự âm, sự đói, sự khát, rôi tự oán răng: “Ta 
làm việc để sông, trải qua bao nhiêu năm trời, khổ 
sở muốn chết, nhưng vẫn không kiếm được tiên 
tài chị cả, vẫn sông với sự khổ lạnh, hoặc bệnh 
hoạn ôm yếu”. 

Đức Phật bảo: 
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Này Ma-nam, đó là sự khô thứ nhất. 

Điêu thứ hai là con người trong tâm có ý tham 
dầm. Hoặc có người làm ruộng vườn, hoặc có 
người làm thợ thầy, hoặc có người mua bán ở phô 
chợ, hoặc có người làm quan lại, hoặc có người 
nuôi súc vật, hoặc có người làm thợ vẽ. Khi làm 
việc để sinh sông phải chịu đựng sự lạnh, nóng, 
đói, khát để có tiền tài Nhờ đó được giàu có 
nhưng lại ôm lòng lo sợ bị nhà nước lấy hết tiên 
tài, hoặc sợ lửa cháy thiêu hết; hoặc sợ lúc đi ghe, 
che chìm làm mất hết của cải; hoặc sợ ĐlặCc CƯỚP 
Cướp hết vật báu, hoặc sợ lúc mua bán đổi chác 
làm hết vốn liếng, hoặc sợ những người thân 
thuộc nghèo khổ dùng thuốc độc đề hại họ, hoặc 
bị con ruột làm tiêu hết sản nghiệp. Người ây 
thường sông trong lo âu, ngày đêm ôm lòng lo sợ 
không phút nào ngơi. Trong số đó lại có người 
đang cất giữ tiên tài thì hoặc gặp vua quan chiếm 
đoạt, hoặc bị lửa cháy nước trôi, hoặc mua bán, 
vay mượn không trả, hoặc đem chôn giấu trong 
đất nay quên mất chỗ, hoặc bị vu khống, hủy 
báng làm cho mất hết, hoặc có con ruột tiêu hết 
sản nghiệp của cha mẹ. Người ấy tự nghĩ: “Từ lúc 
còn nhỏ ta đã mưu sinh, phải chịu đựng sự lạnh, 
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-_ nóng, đói, khát hoặc cực khổ đề kiêm ra tiên, 
nay lại bị mất hết. Do nhớ nghĩ, lo sâu nên bị 
bệnh, hoặc bị chết, đều do tiên tài gây ra. Những 
việc ấy đêu do ý tham trong ngũ dục mà ra”. Đó 
là sự khổ thứ hai. 

Điêu thứ ba là người thế gian vì có tiền của 
nên cha tranh với con, anh tranh với em, chông 
tranh với vợ, hoặc băng hữu tri thức tranh chấp 
nhau, hoặc nội ngoại các gia đình tranh chấp 
nhau, sau lưng nói xâu lẫn nhau. Các thứ ấy đều 
do tham dục lạc mà ra. Người thế gian nhân vì 
tiền tài mà vua đánh với vua, đạo nhân đánh với 
đạo nhân, chủ ruộng đánh với chủ ruộng, thợ thây 
đánh với thợ thây, do vì tiền tài nên dùng miệng 
chửi nhau, dùng gậy đánh nhau, dùng dao chém 
nhau, hoặc làm cho bị thương, chết chóc. Tất cả 
đều do lòng tham mà ra. Đó là sự khổ thứ ba. 

Điêu thứ tư là người thế gian đi theo quân đội 
nhận tiên lương của quan phải đi chiến đấu, chăng 
biết sông chết lúc nào, do lòng tham nên mới tòng 
quân. Vì lãnh tiền của quan cho nên họ không thê 
dừng lại, phải chiến đấu, hoặc bị thương ở đâu, 
hoặc bị chém đứt đâu, hoặc bị thương ở tay, hay 
bị đứt tay, hoặc bị thương ở chân hay bị cắt chân, 
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lần hôi đưa đến sự mất mạng. Đó đều do tham 
lam mà ra. Ấy là sự khô thứ tư. 

Điêu thứ năm là người thế gian có ý tham, ban 
đêm khoét tường nhà người ta để ăn trộm, hoặc 
Cướp của người ta ở giữa đường, hoặc đập phá 
thành quách của người nên bị quan bắt được, 
hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay, hoặc chặt chân, hoặc 
phanh thây, hoặc lóc thịt, hoặc dùng lửa đốt, hoặc 
lây chày lớn đập bê trán, hoặc chém ngang lưng. 
Những thứ ấy đều do lòng tham mà ra. Đó là sự 
khô thứ năm. 

Người thế gian vì tiền tài mà trở thành dối trá 
lẫn nhau, miệng cũng dối trá, thân cũng dối trá, ý 
cũng dối trá lẫn nhau. Bấy giờ tự họ cho đó là 
việc cân làm, không có tội lỗi gì cả, không biết sự 
tai hại của nó, về sau phải bị đọa vào địa ngục. 
Trong đó nêu Hiên giả hay Sa-môn tự tư duy năm 
dục lạc của thế Ø1an VUI nhiều hay khô não ưu sâu 
nhiều? 

Đức Phật bảo: 

Nay Ma-nam, khi Ta còn làm Bỏ-tát thường 
nghĩ về thê lan vui Ít mà khô não lại nhiều, do 
đó mà Ta câu đạo giải PHONG Nếu có người muốn 
cho răng: “Thê gian là vui”, vì họ đều không biết 
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_ vê con đường sanh tử. Nếu thế gian có bậc tâm 
ý hiền thiện, không tham, lại muỗn dạy cho con 
người chớ có tham dục, đó là bậc Đại đức tôi 
thượng. 

Đức Phật bảo: 

-Này Ma-nam, Ta thường đến thành Vương 
xá, có một hòn núi tên là Thiết-đê-ban-lãm-cù-hà- 
đọa-phu-thê-phái-thí. Ta thấy các người theo phái 
Ni-kiên có người xõa tóc, có người còng lưng, kẻ 
ngôi dưới đất, kẻ năm nơi đất, thân thê không có 
y phục, họ đều che băng da nai. Ta từ xa trông 
thây, đến phía trước nói với các Ni-kiển: “Do 
nhân duyên gì khiến các ông xõa tóc, do nhân 
duyên gì mà các ông ngôi, năm nơi đất, cũng 
không mặc áo quân, tự làm sự độc hại như vậy?” 

Các Ni-kiên trả lời: 

-Đời trước chúng tôi làm ác nên mới khiến 
đời này bị khôn khô như vậy, do hành vi ác chưa 
hết nên chúng tôi mới làm như thê. 

Đức Phật nói: 

-Do nhân duyên gì mà các ông nghe và biết 
được việc ấy? Vậy có phải theo người ta mà nghe 
biết được việc đã làm ở đời trước chăng? Hay là 
tự biết? 
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Các Ni-kiên đáp: 

-Chúng tôi không biết, cũng không nghe, 
cũng không nhờ aI dạy chi cả. 

Đức Phật bảo: 

-Các ông cố dùng sự khổ hạnh này để thoát 
được sanh tử sao? Các ông không nghe người ta 
nói, cũng không nghe thầy dạy như vậy. Khi 
không mà tự chuốc lấy sự khôn khô. Vậy sao 
không bỏ việc làm ây, đi đến tôn thờ Phật đạo. 

Đức Phật bảo: 

-Ta chỉ tiếc cho các ông, hoặc tự thân suy 
nghĩ, hoặc con cháu đời sau đều bắt chước việc 
làm này của các ông. 

Các Ni-kiên đều tức giận Đức Phật, bảo: 

—Vua Bình Sa tại sao lại cho Sa-môn Cù-đàm 
nảy truyền đạo trong nước? 

Đức Phật bảo các Ni-kiên: 

Các người chớ có giận dữ! Vua Bình Sa đã 
lãnh hội, thọ trì kinh Phật nên không dám có lời 
khi dôi. 

Đức Phật nói với các Ni-kiền: 

-Các ông cho răng có thể ngôi ngay thắng 
trong bảy ngày bảy đêm, không ăn uống, không 
nói chuyện, như vậy là vui chăng? Hay nhà vua 
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có cung điện, kỹ nhạc là vui? 

Ni-kiên nói: 

Này Sa-môn Cù-đàm, chúng tôi vuI. 

Đức Phật nói: 

—Sao gọi là vui? Vua Bình Sa trỊ nước vì sao 
lại không vu1? 

Ni-kiên thưa: 

-Này Sa-môn Cù-đàm, chúng tôi ít lo buồn 
cho nên vui hơn vua Bình Sa. 

Đức Phật nói: 

-Này các Ni-kiên, vua Bình Sa có ý dâm, có ý 
nộ, có ý si, cũng muốn hàng phục các quân thân, 
cũng muốn hàng phục các dân chúng bên ngoài, 
ngày đêm suy nghĩ: “Phải xử trị ai? Phải bắt bớ 
a1?”. 

Đức Phật nói: 

“Người có lòng dâm cũng sẽ tự giết mình, 
cũng muôn sát hại người khác. Người có lòng sân 
hận cũng tự giết mình, cũng muốn giết hại người 
khác. Người sĩ mê cũng sẽ tự giết mình, cũng 
muôn giết hại người khác. 

Các Ni-kiên đều đến trước Đức Phật thưa: 

-Chúng tôi không có tâm niệm dâm, cũng 
không có tâm niệm sân, cũng không có tâm niệm 
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SI, Vậy có thể làm Sa-môn được chăng? 

Đức Phật bảo: 

-Hãy trở về báo cho cha mẹ các ông biết. 

Các Ni-kiên thưa: 

-Chúng con bỏ nhà học đạo, đều được sự 
đồng ý của cha mẹ tôi. 

Đức Phật dạy: 

—Vậy các ông hãy quy y, thọ trì năm gIới. 

Các Ni-kiền đều thọ năm giới: 

1. Không giết hại. 

2. Không trộm cấp. 

3. Không xâm phạm phụ nữ nhà người khác. 

4. Không dối trá. 

5. Không uông rượu. 

Các Ni-kiên thọ trì năm giới, mặc áo, Dbúi tóc 
lên, giữ chánh hạnh. AI nây đều trở về nhà của 
mình. 

Đức Phật bảo Ma-nam: 

-Nếu nghe nói qua về ý dâm, ý nộ, và ý si 
nảy, nêu cho răng ta thọ trì lời Phật dạy, hoặc suy 
tư chín chắn về năm điều này, vậy có nên tranh 
giành với người thế gian chăng? 

Ma-nam thưa: 

-Con sẽ trở về suy tư, đọc tụng kinh điển này, 


320 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ ngày mai sẽ đên chỗ Đức Phật. 
Ma-nam đên trước Đức Phật đảnh lê rôi đi. 


L] 
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SÓ 55 


PHẬT NÓI KINH KHÔ ẨM NHÂN SỰ 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Thích Pháp Cự. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu- 
lâu, thuộc thành Ca-duy-la-bà của chủng tộc 
Thích-ky-để (dòng Sát-đề-lợi). Bây giờ Thích- 
ma-ha-năng-cừ, sau buổi trưa ung dung đi đến 
chỗ Đức Thế Tôn. Đền nơi, ông đảnh lễ nơi chân 
Đức Thế Tôn, rồi ngôi qua một bên. Thích Đại 
lực sĩ (Thích-ma-ha-năng-cừ) sau khi ngôi qua 
một bên liền bạch với Đức Thế Tôn: 

Như những pháp Đức Thế Tôn đã giảng dạy 
con đều biết hết. Đó là ba ý niệm trói buộc: Ý 
dầm trói buộc, ý sân hận, ngu si trói buộc. Như 
vậy, những pháp Đức Thế Tôn chỉ dạy con đêu 
biết. Nay con đã dây khởi sự dâm dục vướng mặc 
nơi ý mình, đã dấy sự sân hận và ngu si vướng 
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mặc nơi ý mình. Cho nên, bạch Đức Thế Tôn, 
con đã nghĩ như vây: “Ta có pháp gì chưa dứt 
sạch mà khiến sanh ra dâm dục, vướng mắc nơi 
tâm ý? Sanh ra sự sân hận, ngu sĩ vướng mắc nơi 
tâm ý?”. 

Đức Phật dạy: 

-Này Đại lực sĩ, pháp chưa dứt sạch, khiến 
cho ông ở tại nhà cũng không học đạo, không tin 
và ưa thích việc xuất gia, từ bỏ gia đình. Này Đại 
lực sĩ, nếu pháp â ây dứt sạch thi ông sẽ không ở tại 
gia, ông chắc chắn sẽ có thê tin thích xuất gia, từ 
bỏ gia đình học đạo. Này Đại lực sĩ, pháp ây vì 
chưa đứt sạch cho nên mới khiến ông ở tại nhà, 
không tin thích xuất g1a, từ bỏ gia đình học đạo. 

Bấy giờ Thích Đại lực sĩ từ tòa đứng dậy, 
bước qua một bên, sửa lại y phục, chắp tay hướng 
về Đức Thê Tôn, thưa: 

-Như vậy, nay con đôi với Đức Thế Tôn có sự 
tin thích, cúi mong Đức Thế Tôn khéo vì con 
giảng nói pháp. Con nhờ thấy pháp mà dứt sạch 
được ngh1 ngờ. 

Đức Phật bảo: 

Này Đại lực sĩ, có năm dâm dục, áI niệm, ái 
sắc, gân với dâm, khiến nhiễm đắm: Mắt biết sắc, 
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tai biết tiếng, mũi biết mùi, lưỡi biết vị, thân - 
biết vật mịn trơn. Ở trong các thứ ây mà tự vui 
thích, yêu mến mùi vị, vui thích trong đó. Như 
vậy, này Đại lực sĩ, ở trong sự thú vị của dâm có 
nhiều hư hoại. Này Đại lực sĩ, vì sao nói ở trong 
dâm dục có nhiều sự hư hoại? Này Đại lực sĩ, nêu 
người con nhà dòng dõi học làm thợ khéo léo để 
tự bảo tồn mạng sông, hoặc cày ruộng, hoặc mua 
bán, hoặc sao chép sách, hoặc học số, hoặc học 
toán, hoặc học in ấn, hoặc học thơ, hoặc học làm 
đồ sốm, hoặc dạy học, hoặc được vua chiêu mộ; 
những người ấy bị sự buốt giá bức bách, sự nóng 
lạnh thiêu đốt, phải nhẫn chịu sự đói khát dày vò, 
bị muỗi mòng, chí rận chích hút, họ mong cầu 
tiền của. Người con nhà dòng dõi kia, như vậy, đã 
làm những việc như vậy, siêng năng làm việc như 
vậy, nhưng vẫn không thê kiếm ra tiên. Kẻ ây liên 
ưu sâu, không vui, khóc lóc, tự đánh, đập thần 
mình, tăng thêm sự ngu sI, siêng năng làm việc 
mà không có kết quả. 

Nếu người con nhà dòng dõi kia làm những 
việc như vậy, siêng năng làm việc như vậy, kẻ ây 
có được nhiều tiên của. Khi được tiên của rÔi, vị 
ây liên giữ gìn đừng cho tiền của ấy bị vua 
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_ chiêm đoạt, không để giặc cướp, không để lửa 
cháy, không để hư mục, không đẻ hao tốn, Dị thật 
lợi. Kẻ ây gìn giữ tiền của như vậy nhưng vẫn bị 
vua chiếm đoạt, giặc cướp, lửa chảy, bị tiêu hủy, 
hao tốn, bị thất lợi. Kẻ ấy liên ưu sâu, không vui, 
khóc lóc, tự đánh, đập thân mình, chỉ thêm sự ngu 
S1. 

Lại nữa, những gì mà ta yêu thích lâu dài chắc 
chắn sẽ bị hư hoại. Do đó, này Đại lực sĩ, thân ở 
hiện tại này là khổ âm. Do tham dục nên đưa đến 
dục tăng trưởng, chính là nhân duyên của dục ấy. 
Này Đại lực sĩ, chúng sanh nhân vì tham dục đưa 
đến tham dục tăng trưởng. Do tham dục mà mẹ 
tranh với con, con tranh với mẹ, cha tranh với 
con, con tranh với cha, anh tranh với em, em 
tranh với anh. Họ tranh giành với nhau: Mẹ nói 
COn sai, con nói mẹ sal, cha nói con sal, con nói 
cha sal, anh nói em sal, em nói anh saI. Huỗng chì 
là đôi với người ngoài? 

Này Đại lực sĩ, đó là khô âm hiện tại. Do tham 
dục nên đưa đến dục tăng trưởng. Này Đại lực sĩ, 
do tham dục nên đưa đến dục tăng trưởng khiến 
vua tranh với vua, Bà-la-môn tranh với Bà-la- 
môn, Cư sĩ tranh với Cư sĩ, giặc cướp tranh với 
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giặc cướp, thợ thuyên tranh với thợ thuyên. Họ 
tranh giành với nhau tạo ra đủ thứ dụng cụ đề 
chiến đấu. Hoặc dùng tay đánh, hoặc dùng đá 
ném, hoặc dùng dao đâm, gậy đập, trong đó có 
người chết, hoặc khổ gân chết. Này Đại lực sĩ, đó 
chính là khổ ấm trong hiện tại. Do tham dục nên 
đưa đến dục tăng trưởng. 

Này Đại lực sĩ, chúng sanh do tham dục nên 
đưa đến dục tăng trưởng, nên họ mới mặc áo 
giáp, mang cung tên, mang áo giáp băng da, cầm 
đao thật bén, vây nhau mà đánh. Khi lâm trận, họ 
hoặc dùng voi đề đâu. hoặc dùng ngựa, hoặc dùng 
xe, hoặc dùng bộ binh, hoặc dùng đàn bà, hoặc 
dùng đàn ông; ở đây hoặc có người chết, hay khổ 
gân chết. Đó chính là, này Đại lực sĩ, khổ ấm 
trong hiện tại. Do tham dục nên đưa đến dục tăng 
trưởng. 

Này Đại lực sĩ, chúng sanh do tham dục đưa 
đến dục tăng trưởng, nên họ mới mặc ảO giáp, 
mang cung tên, mang áo giáp băng. da, câm dao 
thật bén, đi. đến thành thật cao ý muốn công phạt. 
Những kẻ ây trong lúc đó, hoặc thôi tù và, hoặc 
đánh trông, hoặc dùng tiếng kêu gọi, hoặc dùng 
chày sắt, hoặc dùng xoa, hoặc dùng kích, hoặc 
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_ dùng bánh xe bén, hoặc dùng tên băn lẫn nhau, 
hoặc xô đá chạy loạn xạ, hoặc dùng nỏ, hoặc lây 
nước đồng sôi đỗ xuống, trong đó có người chết, 
hay khô gân chết. Này Đại lực sĩ, đó chính là khô 
âm trong hiện tại. Do tham dục nên đưa đến dục 
tăng trưởng. 

Này Đại lực sĩ, chúng sanh do tham dục nên 
đưa đến dục tăng trưởng nên họ đi đến thành ấp 
của vua, hoặc xuyên qua tường, phá kho, hoặc ăn 
cắp đồ vật của người khác, hoặc đánh hoặc chận 
đường cướp của người khác, phá thành người 
khác, phá thôn, giết người. Kẻ ây bị quan chức 
trách bắt được hành xử đủ điêu khô sở, hoặc chặt 
tay, hoặc chặt chân, hoặc cắt tai, hoặc xẻo mũi, 
hoặc cắt lưỡi, hoặc cắt búi tóc, hoặc cắt tóc, hoặc 
cắt cả tóc và búi tóc, hoặc bỏ vào trong hòm, hoặc 
lây áo phủ lại rôi giết, hoặc lấp cát đá lên trên, 
hoặc phủ cỏ lên trên, hoặc bỏ trong miệng con lừa 
băng sắt, hoặc bỏ trong miệng con sư tử bằng sắt, 
hoặc bỏ vào trong cái chảo bằng đông, hoặc bỏ 
trong chảo bằng sắt, hoặc cắt ra từng đoạn, hoặc 
dùng dao bén đâm vào hai tay, hoặc năm trên 
Ø1ường băng sắt nóng, hoặc dùng dầu sôi mả Tưới, 
bỏ vào cối lây chày sắt mà giã, hoặc cho rắn cắn, 
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hoặc lây gậy đập, hoặc dùng cây ném, hoặc dẫn 
đến dưới cây nêu lấy dao chặt đầu. Này Đại lực 
sĩ, đó chính là khô âm trong hiện tại. Do tham dục 
nên đưa dục tăng trưởng. 

Này Đại lực sĩ, chúng sanh do tham dục nên 
đưa đến dục tăng trưởng, tạo thân hành khổ, 
miệng, ý hành khổ. Lúc ây họ hoặc bị khô hoạn 
bệnh, năm ở trên giường, năm ở trong bóng mát, 
thân bị bệnh, cực khổ, đau đớn, không vui, mạng 
sông sắp hết. Kẻ ây thân hành khổ, miệng, ý hành 
khổ, đên lúc mạng chung tâm ý điên đảo hướng 
sanh về cảnh giới phía dưới. Giỗng như lúc hoàng 
hôn, mặt trời sắp lặn xuống ngọn núi lớn, xuống 
giữa ngọn núi lớn thì bóng hòn núi ây ngã dài 
dưới đất. Cũng như vậy, kẻ kia thân hành khổ, 
miệng hành khổ, ý hành khô, đến lúc mạng chung 
tâm ý điên đảo hướng sanh về cảnh giới phía 
dưới. Kẻ ấy nghĩ như vây: “Thân ta khổ hạnh, 
miệng khô hạnh, ý khỗ hạnh nên tâm ý điên đảo 
hướng sanh về cảnh giới phía dưới. Ta vôn không 
thực hành đúng pháp, vốn không làm phước, ta 
chỉ làm điều tội ác. Vì thích làm ác, tham lam, 
làm điêu hung bạo, không làm việc phước, không 
làm việc thiện, không làm theo chỗ đáng quy 
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_ ngưỡng, chăc chăn ta phải đọa bị vào cõi ác”. 
Lúc đó kẻ ấy liên có sự thay đôi, hối hận. Thay 
đối hồi hận rôi, nhưng cuỗi cùng vì sống bất thiện 
cho nên khi mạng chung cũng là bất thiện. Này 
Đại lực sĩ, đó chính là khô âm trong hiện tại. Do 
tham dục nên đưa dục tăng trưởng. 

Này Đại lực sĩ, chúng sanh do tham dục nên 
đưa đến dục tăng trưởng, tạo tác thần hành khổ, 
khẩu và ý hành khô. Kẻ ây tạo thân hành khổ tôi, 
tạo miệng, ý hành khổ rôi, do nhân đó, duyên đó 
khi thân hoại mạng chung sanh trong cõi ác địa 
ngục. Chính đó, này đại lực sĩ, chính là khô âm 
của thân này trong đời sau. Do tham dục nên đưa 
đến dục tăng trưởng. Này Đại lực sĩ, chính là do 
năm sự thú vị của tham dục nên có nhiêu khổ, hư 
hoại. 

Còn vị Thánh đệ tử thì không như vậy, có tri 
kiên như thật, không có hỷ lạc đối với dâm, vì nó 
tạo ra pháp ác bất thiện. Đó øọI là sự tịch tĩnh vô 
thượng. Như vậy, này Đại lực sĩ, Thánh đệ tử 
cùng tương ưng với pháp dâm như vậy. Lại nữa, 
này Đại lực sĩ, Ta đôi với tham dục dù nhỏ cũng 
biết nó là khô, biết nó là hư hoại. Đó là tri kiến 
như thật của Ta, Ta cũng không trụ trong tham 
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dục tạo ra pháp ác bất thiện, mà trụ trong sự 
phòng hộ an lạc, chính là sự tịch tĩnh vô thượng. 
Này Đại lực sĩ, như vậy Ta không tương ưng với 
pháp tham dục. 

Này Đại lực sĩ, có một thời Ta ở trong hang 
Thất diệp, Bệ-đà-lệ Chỉ hữu hiếp, thuộc thành 
Vương xá. Này Đại lực sĩ, vào lúc xế chiều Ta 
đứng dậy đi đến bên Chỉ hữu hiếp, Ta ở đó, từ xa 
trông thấy các Ni-kiên, họ thường không ngôi mà 
luôn quỳ, tu tập khô hạnh rất thông khô. Ta liền 
đi đến chỗ họ. Đến nơi, Ta nói với họ: 

—Vì sao? Này Ni-kiên, lại quỳ mãi không ngôi 
như thế, tu tập khô hạnh quá sức như vậy? 

Họ đáp: 

-Này Cù-đàm, vị thầy lãnh đạo phái Ni-kiền 
thân tộc tử đã như vây: “Này các Ni-kiên, chúng 
ta vốn tạo các hành ác nay hành pháp khổ hạnh 
này sẽ tiêu trừ các hạnh ác kia. Đó là nay thân 
nghiệp hành khô hạnh, khẩu, ý nghiệp hành khô 
hạnh, nêu có điều ác hãy đừng làm”. 

Ta nói với họ: 

-Này các Ni-kiền, vì sao các ông đôi với vị 
thây lãnh đạo phái Ni-kiên có thê tin, có thê nhận 
lời của vị ây được? Sao lại không nghi ngờ vị 
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_ thây ây? 

Họ trả lời: 

-Này Cù-đàm, vị thầy lãnh đạo phái Ni-kiên 
của chúng tôi, chúng tôi không nghĩ ngờ vị thây 
ây, vì vị ây có thê tin cậy, có thể chấp nhận được. 

Ta đáp lại họ: 

-Như vậy, nêu như trong chúng Ni-kiền của 
các ông, có vỊ Ni-kiền vốn đã tạo hạnh ác, nên 
phải hành khô hạnh cùng cực. Vị Ni-kiên ấy sau 
khi chết đời sau sanh lại ở nhân gian sẽ cũng lại 
học ở trong phái Ni-kiền này, phải thường quỳ, 
không ngôi theo khổ hạnh như vậy, như nay các 
ông đang làm sao? 

Họ nói như vây: 

-Này Cù-đàm, không theo hạnh thiện vẫn 
được quả báo thiện. Vua Tân-phù-bà sông yên ôn 
trong an lạc, còn Sa-môn Cù-đàm thì không được 
như vậy. 

Ta đáp: 

-Này các Ni-kiền, các ông nói như vậy là 
không đúng. Vì sao vậy? Vì kẻ phàm phu ngu sI, 
bất định, không thiện, không nhàm chán, không 
biết đủ mới nói: “Vua Tần-phù-bà thường ở nơi 
thiện, thường được an lạc, còn Sa-môn Cù-đàm 
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thì không được như vậy”. Này các Ni-kiên, phải _ 
trước nhất là biết Ta và tại sao Ta thường ở trong 
sự an lạc, chứ không nói: “Vua Tân-phù-bà hay 
Sa-môn Cù-đàm?”. Này các Ni-kiền, Ta sẽ nói 
cho các ông biết: Ta là người khéo sống trong sự 
an lạc chứ không phải là vua Tân-phù-bà nước 
Ma-kiệt. Các ông không nên nói như vây: “Vua 
Tân-phù-bà nước Ma-kiệt thường sông trong an 
lạc, Sa-môn Cù-đàm không thê sánh kịp!”. Nay 
Ta hỏi các ông: “Ai là người khéo sống trong sự 
an lạc, vua Tần-phù-bà hay Sa-môn Cù-đàm? Ý 
của các Ni-kiền thế nào? Vua Tần-phù-bà nước 
Ma-kiệt đã được tự tại về miệng và ý chăng? 
Trong bảy ngày bảy đêm thân đã hoàn toàn an trụ 
trong an lạc chăng?” 

Các Ni-kiên thưa: 

-Chăng được vậy, thưa Cù-đàm. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

-Hoặc sáu ngày, năm ngày, bốn ngày, hai 
ngày hoặc một ngày một đêm vua được tự tại về 
miệng và ý chăng? Thân đã hoàn toàn được sông 
trong sự an lạc chăng? 

—Thưa Củ-đàm, không được. 

—Y của các Ni-kiền thế nào? Ta đã được tự tại 
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_ vê miệng và ý chăng? Trong một ngày một 
đêm, thân của Ta có sống trong sự an lạc chăng? 

— Được, thưa Cù-đàm. 

-Từ hai, ba cho đến bảy ngày, bảy đêm miệng 
và ý của Ta có được hoàn toàn khéo sống trong 
sự an lạc chăng? 

— Được, thưa Cù-đàm. 

-YÝ của các Ni-kiền thế nào? Ta và vua, ai 
thường khéo sống trong sự an lạc, vua Tân-phù- 
bà nước Ma-kiệt hay là Ta? 

-Như chúng tôi nhờ Sa-môn Cù-đàm thuyết 
giảng nên biết được nghĩa này: Chính Sa-môn 
Cù-đàm mới là người khéo sông trong an lạc, chứ 
không phải vua Tân-phù-bà nước Ma-kiệt. 

-Này Đại lực sĩ, hãy giảm thiêu tham dục, biết 
nó có nhiêu sự khổ, trong sự hư hoại thì nó có 
nhiêu hư hoại nhất. Do đó vị Thánh đệ tử dùng trí 
tuệ để thấy như thật, nên đối với tham dục, pháp 
ác bất thiện không vui thích chúng. Đó là sự tịch 
tĩnh vô thượng. 

Như vậy, này Đại lực sĩ, vị Thánh đệ tử tương 
ưng với pháp tham dục như thê. 

Lại nữa, này Đại lực sĩ, Ta đôi với chút ít thú 
vị của tham dục cũng thấy nó có nhiều khô, biết 
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nó là pháp hư hoại. Đó là Ta dùng trí tuệ bình _ 
đăng thấy như thật, cũng không ở trong tham dục 
có tạo tác pháp bất thiện, mà chỉ chuyên phòng hộ 
để được tự vui, chính là sự tịch tĩnh vô thượng. 
Như vậy, này Đại lực sĩ, Ta không tương ưng với 
pháp tham dục. 

Đức Phật giảng dạy như vậy, vị Đại lực sĩ ây 
cùng các Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy 
xong, thảy đêu hoan hỷ. 


L] 
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SỐ 56 


PHẬT NÓI KINH LẠC TƯỞNG 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Trúc Pháp Hộ, 
người nước Nguyệt chi. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bả-già-bà ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có các Sa-môn, Bà-la-môn đối với địa (đại) 
có tưởng chấp về địa (đại), ưa thích địa(đại), chấp 
địa (đại) là ngã. Kẻ ấy nói: “Địa (đại) là ngã”. Ta 
nói kẻ ấy chưa biết được thủy, hỏa, phong, Thiên 
thân, Phạm thiên, A-bà thiên, A-tỳ-bà thiên. Họ 
đối với tịnh có tịnh tưởng, ưa thích tịnh, chấp tịnh 
là ngã. Kẻ ấy nói: “Tịnh là ngã”. Ta bảo kẻ ấy 
chưa biết về Hư không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu 
xứ, Vô tưởng xứ, hoặc một, hoặc nhiều, hoặc 
riêng thấy, nghe hay biết được nhờ quán giác 
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hành, từ đời này đến đời sau, từ đời sau đến đời _ 
này. Kẻ ấy có tưởng ấy nên ưa thích nó, vì ưa 
thích nó nên chấp nó là ngã. Kẻ ây đã hoàn toản 
chấp nó là ngã rôi, Ta bảo kẻ ây thật sự chưa biết 
nó. 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn chấp địa (đại) là 
thân thông, không thích địa (đại), do không thích 
địa (đại) nên không chấp địa (đại) là ngã. Kẻ ây 
không bảo răng: “Địa (đại) là ngã”. Ta nói kẻ ây 
đã biết thủy, hỏa, phong, Thiên thân, Phạm thiên, 
A-bà thiên, A-ty-bà thiên. Họ cho tịnh là thân 
thông, không thích tịnh, vì không ưa tịnh nên 
không cho tịnh là ngã. Ta bảo răng kẻ ấy đã biết 
Hư không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Vô tưởng 
xứ, hoặc một, hoặc nhiêu, hoặc riêng thấy, nghe 
hay biết được nhờ quán giác hành, từ đời này đến 
đời sau, từ đời sau đến đời này. Kẻ ấy vận dụng 
tật cả thần thông, tỏ ý không thích, cũng không 
ưa, cũng không chấp là ngã, cũng không bảo 
răng: “Đó là ngã”. Ta bảo kẻ ấy đã biết tất cả. 

Lại nữa, Ta cho địa (đại) là thần thông, không 
thích địa (đại), không ưa thích địa (đại), không 
cho địa (đại) là ngã. Ta không chấp địa (đại). Ta 
đã biết thủy, hỏa, phong, Thiên thần, Phạm thiên, 
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_ A-bà thiên, A-tỳ-bà thiên, các thân thông ây 
không cho là tịnh, vì không cho là tịnh nên không 
chấp tịnh là ngã. Ta đã biết được Hư không xứ, 
Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Vô tưởng xứ, hoặc một, 
hoặc nhiều, hoặc riêng thấy, nghe hay biết được 
nhờ quán giác hành, từ đời này đến đời sau, từ đời 
sau đến đời này, tất cả thân thông đều không ưa 
thích, vì không ưa thích nên không chấp là ngã. 
Cho nên Ta đã biết chúng. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo 
nghe Đức Thế Tôn giảng nói, thảy đều vui mừng, 
dứt sạch nguyên nhân chấp ngã. 


L] 
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SỐ 57 


PHẬT NÓI KINH LẬU PHẦN BÔ 
Hản dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An 
Thê Cao. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại Hành trị xứ danh vi 
pháp (đô ấp Kiếm-ma-sắc-đàm-câu-lâu?) thuộc 
nước Câu-lưu. 

Bây giờ người nước Câu-lưu đang sinh sống 
đông đúc tại đó. Khi ấy Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo; các Ty-kheo thưa: “Dạ vâng”, và theo Đức 
Phật để nghe dạy. Đức Phật nói như vây: 

—Tÿ-kheo hãy lắng nghe, Ta sẽ thuyết pháp, 
phân đầu cũng lợi, phần giữa cũng lợi, phân CuÔi 
cũng lợi, có lợi lạc, có phương tiện, đây đủ ý, 
hiện rõ phạm hạnh. Hãy nên lãng nghe, thọ trì để 
nhớ nghĩ điều được nghe. 

Các Ty-kheo thưa: “Xin vâng!”, và theo Đức 
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_ Phật để nghe thuyết pháp. Đức Phật nói: 

-Các Tỳ-kheo cân phải biết lậu, cũng phải biết 
nguôn sốc của lậu, cũng phải biết do lậu mà thọ 
lây tai ương, cũng phải biết sự phân bố (tác động 
rộng khắp) của lậu, cũng phải biết sự chấm dứt 
của lậu, cũng phải biết tu tập gì khiến cho dứt 
sạch hết lậu. 

Tỳ-kheo phải biết thông (thọ), cũng phải biết 
nguyên nhân của thông, cũng phải biết do thông 
mà bị tai ương, cũng phải biết sự phân bố của 
thống, cũng phải biết sự chấm dứt của thống, 
cũng phải biết tu tập gì để dứt hết thống. 

Ty-kheo phải biết tư tưởng, cũng nên biết 
nguồn gốc của tư tưởng, cũng nên biết do tư 
tưởng mà thọ lây tai ương, cũng nên biết sự phân 
bố của tư tưởng, cũng nên biết tu tập gì để châm 
dứt tư tưởng. 

Tỳ-kheo phải biết ái dục, cũng phải biết nguồn 
sốc của ái dục, cũng phải biết do ái dục mà thọ tai 
ương, cũng phải biết sự phân bố của ái dục, cũng 
phải biết sự châm dứt của ái dục, cũng phải biết 
tu tập gì để không còn ái dục. 

Tỳ-kheo phải biết hành, cũng phải biết nguyên 
nhân của hành, cũng phải biết vì hành mà bị tai 
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ương, cũng phải biết sự phân bô của hành, cũng - 
phải biết sự chấm dứt của hành, cũng phải biết 
thọ trì hạnh gì để không còn hành. 

Tỳ-kheo phải biết khổ, cũng phải biết nguyên 
nhân của khố, cũng phải biết vì khổ mà bị tai 
ương, cũng phải biết sự phân bô của khổ, cũng 
phải biết sự chấm dứt của khổ, cũng phải biết tu 
tập gì để không còn khô. 

Tỳ-kheo phải biết lậu, cũng phải biết nguyên 
nhân của lậu, cũng phải biết vì lậu mà bị tai ương, 
cũng phải biết sự phân bỗ của lậu, cũng phải biết 
sự châm dứt của lậu, cũng phải biết tu tập gì mà 
dứt hết lậu. 

Phải biết những loại lậu nào? Đó là có ba thứ 
lậu: 

1. Dục lậu. 

2. Hữu lậu. 

3. S1 lậu (vô minh lậu). 

Như vậy là biết lậu. 

Thế nào gọi là phải biết nguôn gốc của lậu? 
Đó là biết si (vô minh) là gốc của lậu, do đó mà 
lậu hiện hữu. Như vậy là biết nguôn gốc của lậu. 

Thê nào gọi là do lậu mà có tai ương? Đó là 
biết do si mà có hành động lậu, hành động thế nào 
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_ nên phải thọ lây tai ương như vậy, hoặc sanh 
chỗ tốt, hoặc đọa vào chỗ xấu. Như vậy là biết 
do lậu mà thọ lây tai ương. 

Thê nào gọI là biết sự phân bỗ của lậu? Đó là 
biết do hành động sai khác mà bị đọa vào địa 
ngục, hoặc do hành động sai khác mà đọa vào 
súc sanh, hoặc do hành động sai khác mà đọa vào 
ngạ quỷ, hoặc do hành động sai khác mà sanh lên 
cõi trời, hoặc do hành động sa1 khác mà sanh vào 
loài người. Như vậy gọi là biết sự phân bố của 
lậu. 

Sao gọi là phải biết sự chấm dứt của lậu? Đó 
là biết s¡ đã châm dứt nên lậu liền chấm dứt, như 
vậy là lậu châm dứt. Đó là biết sự chấm dứt của 
lậu. 

Thế nào là phải biết thọ trì hạnh gì để lậu 
châm dứt? Đó là tám thứ đạo hạnh: 

. Trực kiến. 

.- Trực cánh. 

. Trực ngữ. 

. Trực hành. 

. Trực nghiệp. 

. Trực phương tiện. 
- Trực niệm. 


"1 ŒƠ Ơ + CC)  = 
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s. Trực định. 

Như vậy là biết thọ trì hạnh gì để chấm dứt 
lậu. 

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đã biết lậu như 
vậy, biết nguyên nhân của lậu như vậy, biết do 
lậu mà phải thọ tai ương như vậy, biết sự phân bỗ 
của lậu như vậy, biết sự chấm dứt của lậu như 
vậy, biết tu tập nên khiến lậu được chấm dứt như 
vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo biết chán lìa thế gian, 
hành thanh tịnh nên được đắc đạo, làm cho các 
lậu được châm dứt. 

Tỳ-kheo phải biết thông (thọ), cũng phải biết 
nguyên nhân của thông, cũng phải biết vì thông 
mà thọ tai ương, cũng phải biết sự phân bố của 
thống, cũng phải biết sự chấm dứt của thống, 
cũng phải biết tu tập gì khiến cho chấm dứt thông. 

-Phải biết những loại thống nào? Đó là có ba 
loại thống (thọ): 

1. Lạc thống. 

2.Khổ thống. 

3. Không lạc cũng không khô thông. 

Như vậy là biết thông. 

Thế nào là phải biết nguồn gốc của thông? Đó 
là biết do suy tư, lường tính. Như vậy là biết 
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nguôn gôc của thông. 

Thể nào là phải biết do thống mà thọ tai 
ương? Đó là biết có đôi tượng tư duy tiếp xúc dẫn 
tới sự khô. Như vậy là biết từ thông đưa đến tai 
ương. 

Thế nào là phải biết sự phân bô của thông? 
Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tiếp xúc với lạc thống (lạc 
thọ) thì biết là tiếp xúc với lạc thông, tiếp xúc với 
khổ thông (khô thọ) thì biết là tiếp xúc với khổ 
thông, tiếp xúc với không khổ không lạc thông thì 
biết là đang tiếp xúc với không lạc không khổ 
thông; thân tiếp xúc với lạc thông thì biết là thân 
tiếp xúc với lạc thông, thân tiếp xúc với khổ 
thống thì biết là thân tiếp xúc với khô thống, thân 
tiếp xúc với không khô không lạc thống thì biết là 
thân tiếp xúc với không khô không lạc thống: tâm 
niệm tiếp xúc với lạc thống thì biết là tâm niệm 
tiếp xúc VỚI lạc thống, tâm niệm tiếp xúc với khô 
thông thì biết là tâm niệm tiếp xúc với khô thống, 
tâm niệm tiếp xúc với không khô không lạc thông 
thì biết là tâm niệm tiếp xúc với không khô không 
lạc thông. Lạc thống do mong cầu mà có thì biết 
lạc thông do mong cầu mà có. Khô thống do 
mong cầu mà có thì biết khỗ thống do mong câu 


SỐ 57 - PHẬT NÓI KINH LẬU PHÂN BÓ 343 


mà có. Không khổ không lạc thông do mong - 
cầu mà có thi biết không khô không lạc thống do 
mong câu mà có. Lạc thông không do mong cầu 
mà có thì biết lạc thông không do mong cầu mà 
có. Khô thống không do mong cầu mà có thì biết 
khổ thông không do mong câu mà có. Không khô 
không lạc thông không do mong cầu mà có thì 
biết không khổ không lạc thông không do mong 
cầu mà có. Lạc thông do sông trong gia đình thì 
biết lạc thống do sống trong gia đình. Khô thông 
do sông trong gia đình thì biết khổ thông do sống 
trong gia đình. Không khô không lạc thông do 
sông trong gia định thi biết không khổ không lạc 
thông do sông trong gia định. Lạc thông nhờ bỏ 
gia đình thì biết lạc thống nhờ bỏ gia đình. Khô 
thông nhờ bỏ gia đình thì biết khổ thông nhờ bỏ 
gia đình. Không khổ không lạc thông nhờ bỏ gia 
đình thì biết không khổ không lạc thông nhờ bỏ 
gia đình. Như vậy là biết sự phân bố của thống. 

Những øì là phải biết sự châm dứt của thống? 
Đó là nhớ nghĩ đến sự từ bỏ thì thông liên chấm 
dứt. Như vậy là biết sự chấm dứt của thông. 

Thế nào là phải biết tu tập để thông chấm dứt? 
Đó là tám thứ đạo hạnh: 
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—— l,Trực kiến, 

2. Trực cánh. 

3. Trực ngữ. 

4. Trực hành. 

5. Trực nghiệp. 

6. Trực phương tiện. 

7. Trực niệm. 

8. Trực định. 

Như vậy là biết tu tập để châm dứt thống. 

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đã biết thông như 
vậy, biết nguyên nhân của thống như vậy, biết do 
thống mà bị tai ương như vậy, biết sự phân bố 
của thống như vậy, biết sự châm đứt của thống 
như vậy, biết tu tập để châm dứt thông như vậy. 
Đó gọi là Tỳ-kheo biết chán lìa thế gian, nhờ 
hành thanh tịnh nên được đạo, làm cho thống 
được chấm dứt. 

T-kheo phải biết tư tưởng (Tưởng), phải biết 
nguôn gôc của tư tưởng, phải biết do tư tưởng mà 
thọ lấy tai ương, cũng phải biết sự phân bỗ của tư 
tưởng, cũng phải biết tu tập gì để châm dứt tư 
tưởng. 

Những øì là phải biết tư tưởng? Đó là có bốn 
loại tư tưởng: 
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¡. Tư tưởng Ít. 

;. Tư tưởng nhiều. 

3. Pư tưởng vô hữu lượng. 

+ Tư tưởng vô sở hữu bất dụng. 

Như vậy gọi là biết tư tưởng. 

Thế nào là phải biết nguồn gốc của tư tưởng? 
Xúc là nguôn gốc của tư tưởng. Như vậy là biết 
nguôn gốc của tư tưởng. 

Thế nào là phải biết từ tư tưởng mà có tai 
ương? Đó là như điều tư tưởng làm, như điều tư 
tưởng hành. Đó gọi là việc làm, hành động. Như 
vậy là biết do tư tưởng mà thọ tai ương. 

Thế nào là phải biết sự phân bố của tư tưởng? 
Đó là tư tưởng về sắc thì khác, tư tưởng vê tiếng 
cũng khác, tư tưởng về hương cũng khác, tư 
tưởng về vị cũng khác, tư tưởng về sự thô, tế khi 
thân cảm tiếp xúc cũng khác. Như vậy là biết sự 
phân bồ của tư tưởng. 

Thể nảo là phải biết sự châm dứt của tư 
tưởng? Đó là xúc đã hết thì tư tưởng liền chấm 
dứt. Như vậy là biết sự chấm dứt của tư tưởng. 

Thế nào là phải biết tu tập để châm dứt tư 
tưởng? Đó là tám loại đạo hạnh: 

¡. Trực kiến. 
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2. Trực cánh. 
. Trực ngữ. 
- Trực hành. 
. Trực nghiệp. 
.. Trực phương tiện. 
. Trực niệm. 
. Trực định. 
Như vậy là biết tu tập để châm dứt tư tưởng. 
Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đã biết tư tưởng 
như vậy, biết nguồn gốc của tư tưởng như vậy, 
biết do tư tưởng mà phải thọ tai ương như vậy, 
biết sự phân bố của tư tưởng như vậy, biết sự 
chấm dứt của tư tưởng như vậy, biết tu tập nên 
khiến tư tưởng được châm dứt như vậy. Đó gọi là 
Tỳ-kheo biết, chán lìa thê gian, hành thanh tịnh 
nên được đắc đạo, khiến tư tưởng châm dứt. 
Tỳ-kheo phải biết ái dục, cũng phải biết nguồn 
sốc của ái dục, cũng phải biết do ái dục đưa đến 
tai ương, cũng phải biết sự phân bỗ của ái dục, 
cũng phải biết sự châm dứt của ái dục, cũng phải 
biết tu tập gì để chấm dứt ái dục. 
Thê nào là phải biết ái dục? Đó là biết ái đục 
có năm loại mà con người mong muôn. được, 
mong muôn mãnh liệt trong tâm, mong cầu yêu 
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thích săc; theo ý ây đưa đên tham đắm, gân gũi. _ 
Những gì là năm? 

1. Các sắc do mắt nhận thức thì mong muốn 
được, mong muốn mãnh liệt trong tâm, mong 
muốn yêu thích sắc; theo ý ây đưa tới tham đắm, 
dễ gần gũi. 

2. Các tiếng do lỗ tai nhận thức thì mong 
muỗn được, mong muôn mãnh liệt trong tâm, 
mong muôn. yêu thích sắc; theo ý ấy đưa đến 
tham đắm, gân gũi. 

3. Các hương do mũi nhận thức thì mong 
muốn được, mong muốn mãnh liệt trong tâm, 
mong muốn yêu thích sắc; theo ý ấy dẫn tới tham 
đăm, gân gũi. 

4. Các vị do miệng nhận thức thì mong muỗn 
được, mong muốn mãnh liệt trong tâm, mong 
muốn yêu thích sắc; theo ý ây dẫn đến tham đắm, 
gần gũi. 

5. Các xúc thô, tế do thân tiếp xúc biết được 
thì mong muôn được, mong muôn mãnh liệt trong 
tâm, mong muôn yêu thích sắc; theo ý ấy dẫn tới 
tham đắm, gân gũi. 

Như vậy là biết được ái dục. 

Thế nảo là biết nguồn gốc của ái dục? Đó là tư 
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_ (suy niệm). Như vậy là biết nguôn gốc của ái 
dục. 

Thế nào là biết vì ái dục phải thọ tai ương? 
Nếu đã dây khởi ái dục, đã sanh dục câu, liên có 
tranh cãi, mong chờ, liền sanh tưởng về tai ương. 
Vì vậy phải tùy theo tai ương hoặc đến chỗ tốt, 
hoặc vào chỗ dữ. Như vậy là biết do ái dục mà 
thọ lẫy tai ương. 

Thế nào là phải biết sự phân bố của ái dục? 
Đó là biết ái dục của sắc thì khác, ái dục của 
thanh cũng khác, ái dục của hương cũng khác, ái 
dục của mùi vị cũng khác, ái dục do thân tiếp XÚC 
vật thô tế cũng khác. Như vậy là biết sự phân bố 
của ái dục. 

Thê nào là biết sự chấm dứt của ái dục? Đó là 
biết tư đã châm dứt thì ái liên châm dứt. Như vậy 
là biết sự châm dứt của ái dục. 

Thế nào là biết tu tập để chấm dứt ái dục? Đó 
là tám thứ đạo hạnh: 

¡. Trực kiến. 

2. Trực cánh. 

3. Trực ngữ. 

4. Trực hành. 

s. Trực nghiệp. 
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ö.. Trực phương tiện. 

7z. Trực niệm. 

s. Trực định. 

Như vậy là biết tu tập để châm dứt ái dục. 

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đã biết ái dục như 
vậy, biết nguyên nhân của ái dục như vậy, biết do 
ái dục mà phải thọ tai ương như vậy, biết sự phân 
bố của ái dục như vậy, biết sự châm dứt của ái 
dục như vậy, biết tu tập để chấm dứt ái dục như 
vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo biết, chán lìa thể gian, 
hành thanh tịnh, đắc đạo, khiến cho ái dục châm 
dứt. 

1y-kheo cân phải biết hành, cũng phải biết 
nguôn gôc của hành, cũng phải biết do hành mà 
thọ lấy tai ương hay phước đức, cũng phải biết sự 
phân bồ của hành, cũng phải biết sự châm dứt của 
hành, cũng phải biết tu tập gì thì chấm dứt hành. 

Thế nào là phải biết hành? Đó là sự nhớ nghĩ 
không hướng tới xa lìa, gọi là hành. 

Thế nào là biết nguồn gốc của hành? Đó là từ 
á1 dục có sự tạo tác, từ ái làm sốc có hành. Như 
vậy là biết nguồn gốc của hành. 

Thế nào là biết do hành mà phải thọ tai ương 
hay phước đức? Đó là hành động đen tối phải bị 
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_ tai ương xâu ác khiến phải bị sa đọa vào cõi ác, 
có hành động thanh tịnh, khiến có phước thanh 
tịnh, được sanh lên cõi trời. Đó là biết do hành mà 
phải thọ lây tai ương hay phước đức. 

Thế nào là phải biết sự phân bố của hành? Đó 
là có hành động đen tối phải theo sự đen tôi mà 
thọ lây tai ương, có hành động thanh tịnh thì nhờ 
sự thanh tịnh mà được phước đức thanh tịnh. Vì 
có hành động đen tôi hay thanh tịnh nên đưa đến 
nghiệp đen hay trắng, tai ương hay phước đức. 
Cũng có hành động chăng phải đen, cũng chăng 
phải thanh tịnh, nhờ đó được phước đức, các hành 
đều nối tiếp nhau. Như vậy là biết sự phân bỗ của 
hành. 

Thế nào là phải biết sự châm dứt của hành? 
Đó là ái đã hết thì hành liên hết. Như vậy là biết 
sự châm dứt của hành. 

Thế nảo là biết tu tập để châm dứt hành? Đó 
là tám thứ đạo hạnh: 

¡. Trực kiến, 

2. Trực cánh. 

3. Trực ngữ. 

4. Trực hành. 

s. Trực nghiệp. 
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o.. Trực phương tiện. 

7z. Trực niệm. 

s. Trực định. 

Như vậy là biết sự tu tập để chấm dứt hành. 

Này các Iy-kheo, nêu Ty-kheo đã biết hành 
như vậy, biết nguôn gốc của hành như vậy, biết 
do hành mà phải thọ tai ương như vậy, biết sự 
phân bỗ của hành như vậy, biết sự chấm đứt của 
hành như vậy, biết tu tập để châm dứt hành như 
vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo biết, chán lìa thể gian, 
hành thanh tịnh nên đặc đạo, khiến cho hành 
châm đứt hoàn toản. 

Tỳ-kheo phải biết khổ, cũng phải biết nguyên 
nhân của khô, cũng phải biết vì khô mà thọ lấy tai 
ương, cũng phải biết sự phân bô của khổ, cũng 
phải biết sự chấm dứt của khổ, cũng phải biết tu 
tập gì để chấm dứt khổ. 

Thế nào là Tỳ-kheo phải biết khổ? Đó là Tỳ- 
kheo phải biết sanh là khổ, phải biết già là khô, 
biết bệnh là khô, phải biết chết là khổ, phải biết 
oán thù gặp nhau là khố, phải biết ái biệt ly là 
khổ, phải bit cầu mong không được là khô, phải 
biết nguôn gốc của năm ấm là khổ. Như vậy là 
biết khô. 
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— Thế nào là phải biết nguồn gốc của khô? Đó 
là Bản vi si (vô minh), si là nguồn gốc của khô. 
Như vậy là biết nguôn gốc của khô. 

Thế nào là phải biết do khổ mà thọ lấy tai 
ương? Đó là người thê gian do ngu muội không 
nghe kinh điển, ở trong thân nhận lây bao sự khô 
thông kịch liệt, sự đau khổ kịch liệt không thể 
chịu nối, phải nên chấm dứt ý nghĩ đó. Vì theo 
bên ngoài, cầu mong pháp hữu vi bên ngoài, căn 
cứ bên ngoài mà cầu mong. Có Sa-môn, Bà-la- 
môn trì từ một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, năm 
câu, một trăm câu trì chú để cúng tế nhờ vậy mà 
thân có thể được thoát khổ, đó là tai ương của 
khô. Như vậy là biết do khổ mà thọ lấy tai ương. 

Thế nào là phải biết sự phân bô của khổ? Đó 
là có khô ít mà thọ tai ương lâu dài, hoặc là có 
khổ ít mà không bị tai ương tật bệnh, hoặc có khổ 
nhiêu mà thọ tai ương lâu dài, hoặc khô nhiêu mà 
thoát khỏi tai ương tật bệnh. Như vậy là biết sự 
phân bồ của khô. 

Thê nảo là phải biết sự châm dứt của khổ? Đó 
là s¡ (vô minh) đã châm dứt thì khô liền châm dứt. 
Như vậy là biết sự châm dứt của khổ. 

Thế nào là phải biết tu tập để châm dứt khổ? 
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Đó là tám thứ đạo hạnh: s 
¡. Trực kiến, 

.- Trực cánh. 

. Trực ngữ. 

. Trực hành. 

. Trực nghiệp. 

. Trực phương tiện. 

.- Trực niệm. 

.- Trực định. 

Như vậy là biết tu tập để châm dứt khô. 

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đã biết khô như 
vậy, biết nguyên nhân của khô như vậy, biết vì 
khô mà thọ tai ương như vậy, biết sự phân bỗ của 
khổ như vậy, biết sự châm dứt của khô như vậy, 
biết tu tập để châm dứt khố như vậy. Đó gọi là 
Tỳ-kheo biết chán lìa thế gian, hành thanh tịnh 
đắc đạo, để chấm dứt khô đau. 

Đức Phật nói như vậy, các Ty-kheo thọ trì lời 
Phật dạy, trong tâm ghi nhớ theo đó thực hành, 
đạt được vô vi thanh tịnh. 
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SỐ 58 


PHẬT NÓI KINH A-NẬU-PHONG 
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô 
Lan 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại thành A-nậu- 
phong thuộc xứ Bạt-kỳ. Bây giờ Đức Thế Tôn, 
sau giờ ngọ, từ thiền tọa đứng dậy, bảo Tôn giả 
A-nan: 

-Này A-nan, chúng ta hãy cùng nhau đến ao 
A-di-đà-bà đề tắm rửa. 

Tôn giả A-nan thưa: 

Dạ vâng, bạch Thể Tôn. 

Tôn giả A-nan vâng theo lời dạy của Đức Thế 
Tôn. Khi ây Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan và 
các Iy-kheo tủy tùng đi đến ao A-di-đà-bà; đến 
nơi, cởi y phục để trên bờ ao, rồi xuống ao A-di- 
đà-bà tăm, tắm xong lên bờ lau mình và mặc y 
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phục vào. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Này A-nan, người tâm ý buông lung như 
Đề-bà-đạt-đâu, khi bỏ chỗn này phải bị đọa vào 
cõi ác Nê-lê, sông trong địa ngục suốt một kiếp, 
khó có thể cứu vớt được. Này A-nan, thây có 
nghe các Tỳ-kheo nói lời này: “Ta đã ghi nhận 
răng Đê-bà-đạt-đâu phải bị đọa vào cõi ác Nê-lê, 
sông trong địa ngục suốt một kiếp, khó có thể cứu 
vớt được” không? 

Tôn giả A-nan đáp: 

—Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì con có 
nghe điều này. Bạch Thê Tôn, con có nghe một vị 
Tỳ-kheo nói với con: “Thế nào, này Hiện giả A- 
nan, Đức Thê Tôn biết rõ những ý nghĩ, những 
hành động trong tâm của Đề-bà-đạt-đâu chăng? 
Hay Ngài dùng các phương tiện khác để biết nên 
Ngài mới ghi nhận răng: Đề-bà-đạt-đâu phải Dị 
đọa vào cõi ác Nê-lê, sống trong địa ngục suốt 
một kiếp, khó có thể cứu thoát”. 

Đức Thế Tôn dạy: 

-Này A-nan, Tỳ-kheo ây hoặc là hàng trưởng 
thượng, hoặc là niên thiếu, hay còn nhỏ đều là 
người thiểu trí tuệ. Vì sao? Này A-nan, vì Như 
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_ Lai đã dạy nhưng vị ây vẫn còn nghi hoặc. Này 
A-nan, Ta không thây có Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người ở thê 
gian này mà Ta đã nói như trên, tức phải bị đọa 
vào cõi ác Nê-lê, sống trong địa ngục suốt một 
kiếp, khó có thể cứu như Đê-bà-đạt-đâu. Vì sao? 
Này A-nan, Ta đã thọ ký rằng: Đề-bà-đạt-đâu 
chăc chắn phải bị đọa vào cõi ác Nê-lê, sông 
trong địa ngục suốt một kiếp, khó có thể cứu 
thoát. Này A-nan, Ta không thây Đề-bà-đạt-đâu 
có một chút pháp thanh bạch, cho dù nhỏ như 
một sợi lông. Nêu Ta thây ông ấy có một chút 
pháp thanh bạch thì Ta đã không nói: “Đê-bà- 
đạt-đâu chắc chắn phải bị đọa vào cõi ác Nê-lê, 
sông trong địa ngục suốt một kiếp, khó có thể 
cứu thoát”. Này A-nan, bởi vì Ta không thây Đê- 
bà-đạt-đâầu có một chút pháp thanh bạch, cho dù 
nhỏ như một sợi lông. Nếu Ta thấy ông ấy có 
một chút pháp thanh bạch thi Ta đã không thọ ký 
một cách chắc chắn răng: Đê- bà-đạt-đâu chắc 
chắn phải bị đọa vào ác xứ, sông trong địa ngục 
suốt một kiếp, khó có thê cứu thoát. 

Này A-nan, ví như cách thôn nọ không xa, có 
một hâm lớn đây phân hôi thôi và có một người bị 
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rớt vào trong đó, chìm xuông tận đáy. Có người _ 
trông thấy, suy nghĩ như vây: “Ta có lòng thương 
xót muôn kẻ ây được - ích, muôn cứu vớt kẻ ây 
để kẻ ấy được an ổn”. Người ấy đứng trên hầm 
phần lớn đó quán sát chung quanh để xem kẻ bị 
rớt kia có chỗ nào không bị dính phân, dù nhỏ 
như một sợi lông để nắm kẻ ấy kéo lên. Người ây 
đứng trên hầm phần lớn nhìn khắp thân thê của 
người kia, nhưng không thấy có chỗ nào, dù nhỏ 
như sợi lông sợi tóc mà không bị dính phân để có 
thể năm kéo lên được. Cũng vậy, này A-nan, Ta 
không thấy Để-bà-đạt-đâu có một chút pháp 
thanh bạch bằng một sợi lông, sợi tóc. Nếu ông ây 
có một chút pháp thanh bạch thì Ta đã không nói 
răng: Đê-bà-đạt-đâu phải bị đọa vào cõi ác Nê-lê, 
sông trong địa ngục suốt một kiếp, khó có thể cứu 
thoát. Cho nên này A-nan, Ta không thây Đê-bà- 
đạt-đâu có một chút pháp thanh bạch, dù bằng 
một sợi lông, do đó Ta đã nói một cách chắc thật 
răng: Đề-bà-đạt-đâu phải bị đọa vào cõi ác, sông 
trong địa ngục suốt cả một kiếp, khó có thể cứu 
thoát. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan rơi nước mắt, chắp tay 
hướng về Đức Thế Tôn, thưa: 
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—— -Kính bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Nay 
Thế Tôn đã khăng định Đê-bà-đạt-đâu phải bị đọa 
vào cõi ác Nê-lê, sống trong địa ngục, ở đây trọn 
kiếp, khó có thể cứu thoát. 

Đức Thế Tôn dạy: 

Đúng vậy, A-nan! Đúng vậy, A-nan! Ta đã 
xác quyết răng: Đê-bà-đạt-đâu phải bị đọa vào cõi 
ác Nê-lê, sống trong địa ngục, ở đấy trọn kiếp, 
khó có thể cứu thoát. Này A-nan, hãy nghe Đức 
Như Lai phân biệt về căn tướng của bậc Đại nhân 
để làm phát sanh và tăng trưởng niềm tin, và sự 
hoan hỷ đôi với Như Lai. 

Tôn giả A-nan chặắp tay hướng về Đức Thê 
Tôn, thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, nay quả là đúng lúc. Cúi 
mong Đức Thế Tôn giảng nói, phân biệt cho các 
Tỳ-kheo nghe về căn tướng của bậc Đại nhân. 
Khi nghe Đức Thê Tôn giảng nói xong, các Tỳ- 
kheo sẽ khéo thọ trì. 

Đức Thế Tôn dạy: 

-Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo suy 
nghĩ, Ta sẽ giảng nói. 

Tôn giả A-nan thưa: 

Dạ vâng, bạch Thê Tôn. 
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Tôn giả A-nan vâng theo lời Phật dạy. Đức _ 
Phật bảo: 

-Này A-nan, Như Lai biết ý nghĩ của người 
khác biết, người ấy cùng tương ưng với pháp 
thiện, tương ưng với pháp bất thiện. Sau đó Như 
Lai biết tâm ý của người ây đã dứt bỏ pháp thiện, 
sanh pháp bất thiện. Người ấy đã diệt pháp thiện, 
sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót lại 
chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó, sẽ phát sanh 
pháp thiện. Như vậy, người ây tâm ý tật sẽ đạt 
được pháp thanh tịnh. Này A-nan, giống như 
sáng sớm, mặt trời vừa xuất hiện, bóng tối liên 
tan hết, ánh sáng liền phát sanh. Này A-nan, ý 
thầy thê nào? Khi mặt trời lên dân cho đến giờ ăn 
trưa, phải chăng bóng tối đã diệt, thì có ánh sáng 
hiện ra? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết những 
điều suy niệm trong tâm của người khác, biết 
người ấy cùng tương ưng với pháp thiện, cũng 
tương ưng với pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai 
biết những điều suy nghĩ trong tâm người ây, biết 
người ấy bỏ pháp thiện, sanh pháp bất thiện. 
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- Người ấy đã bỏ pháp thiện, sanh pháp bất thiện, 
nhưng thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ 
thiện căn đó sẽ lại phát sanh pháp thiện. Như vậy, 
người ấy tâm ý tất sẽ đạt được pháp thanh tịnh. 
Này A-nan, ví như hạt lúa giỗng không hư, không 
vỡ, không mục, không nứt, không bị gió mưa làm 
hỏng, được cất giấu an ôn trong vựa lúa. Người 
nông phu làm ruộng kia dọn dẹp, cày bừa thửa 
ruộng ngay thăng xong, gieo hạt lúa xuống và 
mưa tuôn đúng lúc, thì này A-nan, ý thây thê nào? 
Người ây có được thu hoạch được nhiều hạt lúa 
chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, được nhiều hạt. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết những 
điều suy nghĩ trong tâm ý của người khác, biết 
người ấy cùng tương ưng với pháp thiện, tương 
ưng với pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai biết 
những điêu suy nghĩ trong tâm người ấy, biết họ 
diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người ây đã 
diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện 
căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó 
pháp thiện sẽ lại phát sanh. Như vậy, người ây 
tâm ý tất sẽ đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan, 
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đó gọi là Như Lai nói về căn tướng của bậc Đại 
nhân. Cũng vậy, Như Lai biết rõ chỗ quay về của 
các pháp. 

Lại nữa, này A-nan, Như Lai biết những điều 
suy nghĩ trong tâm ý người khác, biết người ấy 
cùng tương ưng với pháp thiện, tương ưng với 
pháp bất thiện. Sau đó Như Lai biết những điều 
suy nghĩ trong tâm người ấy, biết người ấy diệt 
pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người ây đã diệt 
pháp thiện, sanh pháp bất thiện; tuy thiện căn có 
từ trước không đoạn tuyệt, nhưng tật cả thiện căn 
ây rồi sẽ đoạn tuyệt. Như Vậy, ngưỜi ây có pháp 
đoạn tuyệt. Này A-nan, giống như từ lúc xế chiêu 
mặt trời lặn, ánh sáng diệt hết, bóng tối sanh ra. 
Này A-nan, ý thầy thế nào? Sau khi mặt trời lặn, 
không phải giờ ăn, ánh sáng đã tắt hết thì bóng tôi 
sanh ra chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết những 
suy nghĩ trong tâm của người khác, biết người ấy 
cùng tương ưng với pháp thiện, tương ưng với 
pháp bắt thiện. Sau đó Như Lai biết những ý nghĩ 
trong tâm người ấy, người ây diệt pháp thiện, 
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sanh pháp bất thiện. Người ây đã diệt pháp 

thiện, sanh pháp bất thiện, đã có thiện căn còn sót 
lại chưa đoạn tuyệt, rôi tật cả thiện căn sẽ đoạn 
tuyệt. Như vậy, người ây đi đến pháp đoạn tuyệt. 
Này A-nan, giỗng như hạt lúa giỗng không hư, 
không vỡ, không mục, không nút, không bị gió 
mưa làm hỏng, để an ôn trong vựa lúa. Nếu người 
nông phu kia dọn dẹp, cày bừa ruộng ngay thắng, 
rồi gieo hạt vào, nhưng mưa không đúng thời, thì 
này A-nan, ý thây thế nào? Có được nhiêu hạt lúa 
không? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không thể được nhiêu hạt. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết ý nghĩ 
trong tâm của người khác, biết người ây tương 
ưng với pháp thiện, tương ưng với pháp bắt thiện. 
Sau đó Như Lai biết tâm niệm của người ấy diệt 
pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người đó đã diệt 
pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn 
có trước đây vẫn không đoạn tuyệt, thì nay sẽ 
đoạn tuyệt. Như vậy, người ấy có pháp đoạn 
tuyệt. Này A-nan, như vậy là Như Lai đã nói về 
căn tướng của bậc Đại nhân. Như Lai đôi với các 
pháp sinh khởi đêu biết rõ như vậy. 
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Lại nữa, này A-nan, Như Lai biết ý niệm _ 
của người khác, không thấy người đó có một chút 
pháp thanh tịnh tốt đẹp dù nhỏ như sợi lông sợi 
tóc. Người đó một mực chỉ toàn là pháp ác bất 
thiện trói buộc, trở lại bị quả báo khổ sở, trong 
cảnh sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, người đó khi 
thân hoại mạng chung, phải sống trong địa ngục. 
Này A-nan, giống như hạt lúa giỗng bị hư, VỠ, 
mục nát, DỊ gió mưa làm hỏng, không được cất 
giấu cần thận. Nếu người nông phu làm ruộng ây 
không ra sức cày đất, không làm cho đất thuân 
thục, băng phẳng rồi gieo hạt giống xuống và 
mưa không phải thời, thì này A-nan, ý thây thế 
nào? Người ấy có được nhiêu lúa chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, dạ không. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết ý niệm 
của người khác, không thấy người ây có một chút 
pháp thiện dù nhỏ như sợi lông sợi tóc. Người ây 
một mực chỉ toàn là pháp ác bất thiện trói buộc, 
nên trở lại bị quả báo bức bách khổ não, trong 
cảnh sự sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, người ây 
sau khi thần hoại mạng chung phải sông trong địa 
ngục. Như vậy, này A-nan, Như Lai nói về căn 
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tướng của bậc Đại nhân như thể. Như Lai đôi 
với các pháp hỗ tương sanh ra đều biết rõ. 

Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Như Lai đã thuyết giảng về 
ba hạng người như vậy. Ngài có thê thuyết giảng 
về ba hạng người khác nữa được chăng? 

Đức Phật dạy: 

-Này A-nan, Ta có thê giảng nói. Này A-nan, 
Như Lai hoặc biết ý niệm của người khác, biết 
người đó cùng tương ưng với pháp thiện, cũng 
tương ưng với pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai 
biết tâm ý của người đó răng người đó đã diệt 
pháp bất thiện, sanh pháp thiện. Người ấy đã diệt 
pháp bất thiện, sanh pháp thiện rôi, nhưng căn bất 
thiện còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ pháp thiện 
đó lại sanh pháp thiện. Như vậy, người ây đối với 
pháp bất thiện sẽ đoạn tuyệt. Này A-nan, ví như 
có lửa cháy, ngọn lửa cứ tự nhiên cháy, hoặc có 
người đây cỏ khô lên rồi chất củi khô thêm vào. 
Này A-nan, ý thây thế nào? Ngọn lửa càng bốc 
cháy mạnh lên chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết tâm ý 
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của người khác, biết người đó cùng tương ưng 
với pháp bắt thiện, tương ưng với pháp thiện. Sau 
đó Như Lai biết tâm ý của người đó răng người 
đó đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện. Người 
ây đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện tôi, 
nhưng căn bất thiện còn sót lại chưa đoạn tuyệt. 
Từ pháp bất thiện đó lại sanh pháp bất thiện. Như 
vậy, người ây đi đến pháp hủy diệt. Này A-nan, 
như vậy gọi là Như Lai nói về căn tướng của bậc 
Đại nhân. Cũng vậy, Như Lai đối với các pháp hỗ 
tương sanh ra đêu biết rõ. 

Lại nữa, này A-nan, Như Lai biết tâm ý của 
người khác, biết người ấy cùng tương ưng với 
pháp bất thiện, cũng tương ưng với pháp thiện. 
Sau đó Như Lai biết tâm ý của người ấy răng 
người ây đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện. 
Người ây đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện 
rôi, nhưng căn bất thiện còn sót lại chưa đoạn 
tuyệt, tất cả rồi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy người ây 
đi đến pháp ý thanh tịnh rốt ráo. Này A-nan, ví 
như đốt lửa, ngọn lửa tự nhiên bốc lên, có người 
đem lửa đang cháy để trên đất khô, hoặc để trên 
đá. Này A-nan, ý thầy thê nào? Ngọn lửa có bốc 
cháy mạnh lên chăng? 
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— Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không thể bốc cháy mạnh 
được. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết ý niệm 
của người khác, biết người đó cùng tương ưng với 
pháp bất thiện, cũng tương ưng với pháp thiện. 
Sau đó Như Lai biết tâm niệm của người ây rằng 
người đó đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện. 
Người ây đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện 
rồi, căn bât thiện còn sót lại từ trước vân chưa 
đoạn tuyệt, nhưng rôi tật cả sẽ đoạn tuyệt. Như 
vậy, người đó đạt được pháp thanh tịnh hoàn 
toàn. Này A-nan, như vậy là Như Lai đã nói về 
căn tướng của bậc Đại nhân. Cũng vậy, Như Lai 
biết các pháp hỗ tương sanh ra đều biết rõ. 

Lại nữa, này A-nan, Như Lai biết mọi Suy 
nghĩ trong tâm ý của người khác, không thây 
người ấy có nghiệp xâu ác dù nhỏ như sợi lông, 
sợi tóc. Người ấy hoàn toàn có đầy đủ pháp thiện, 
hạnh thiện và quả báo thiện, thân kẻ â ây tương ưng 
với chỗ thiện. Như vậy, người ây ngay trong đời 
này chắc chắn chứng đắc Niết-bàn. Này A-nan, ví 
như lửa đã tắt, mát lạnh, không còn nóng nữa, 
hoặc có người lấy cỏ khô bỏ vào trong ấy, này A- 
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nan, ý thây thể nào? Lửa có thể bộc cháy - 
không? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không thể được. 

-Cũng vậy, này A-nan, Như Lai biết ý niệm 
của người khác. Ta không thây người ấy có 
nghiệp xâu ác dù nhỏ như sợi lông, sợi tóc. Người 
ây hoàn toàn có đầy đủ pháp thiện, hạnh thiện và 
quả báo thiện, thân kẻ ây tương ưng với chỗ 
thiện. Như vậy, người ấy ngay trong đời này 
chứng đắc Bát Niết-bàn. Này A-nan, như vậy là 
Như Lai nói về căn tướng của bậc Đại nhân. 
Cũng vậy, Như Lai đối với các pháp hỗ tương 
sanh ra đều biết rõ. 

Này A-nan, ba hạng người nói ở trước, hạng 
thứ nhất đạt được pháp thanh tịnh, hạng thứ hai 
có pháp hoại diệt, hạng thứ ba khi thân hoại mạng 
chung chắc chăn đọa vào cõi ác, sống trong địa 
ngục. Ba hạng người Ta nói sau đó, hạng người 
thứ nhất có pháp hủy diệt, hạng thứ hai có pháp 
thanh tịnh, hạng thứ ba ngay trong đời này chứng 
đắc Bát Niễt-bàn. 

Này A-nan, Ta đã giảng nói về căn tướng của 
bậc Đại nhân. Như Đẳng Thê Tôn thương yêu đệ 
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_ tử, muôn được lợi ích, Ta đã nói cho thây 
nghe. Nay thầy phải ở chỗ vắng vẻ, ngôi bên gốc 
cây mà thiền định, tư duy chớ nên buông thả tâm 
ý, đừng để về sau phải hồi hận. Đó là lời nêu 
giảng của Ta. Đó là lời giáo huấn, trao truyền của 
Ta. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Đức Thế Tôn dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 
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SÓ 59 


PHẬT NÓI KINH CHƯ PHÁP BỎN 
Hán dịch: Đời Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, người 
nước Nhục chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

-Hãy lăng nghe Ta giảng nói về căn bản của 
các pháp. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

Dạ vâng. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Nêu có hàng ngoại đạo theo học thuyết khác 
đến hỏi các thây: “Nguồn gốc của các pháp là 
øì?”, các thầy phải trả lời với họ: “Các pháp lây 
dục làm gốc”. Nếu họ lại hỏi: 

-Lây øì làm tập khởi (nguyên nhân)? 
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— -Lây cánh (xúc) làm tập khởi. 

-Lấy gì làm đông thú (dân phát triển) 

-Lấy thông (ho) làm đồng thú. 

-Lây gì để có hiện hữu? 

-Lây niệm để có hiện hữu. 

-Lấy gì làm minh đạo? 

-Lấy tư duy làm minh đạo. 

-Lấy gì làm đệ nhất? 

-Lấy tam-muội làm đệ nhất. 

-Lấy gì làm tôi thượng? 

-Lấy trí tuệ làm tối thượng. 

-Lấy gì làm chắc thật? 

-Lây Giải thoát làm chắc thật. 

-Lấy gì làm cứu cánh? 

-Lây Nê-hoàn làm cứu cánh. 

Này các Tỳ-kheo, như vậy dục là gốc của các 
pháp, cánh (xúc) là tập (nguyên nhán sinh khởi) 
của các pháp, thống (#ọo) là đồng thú của các 
pháp, Niệm là sự hiện hữu của các pháp, tư duy là 
minh đạo của các pháp, tam-muội là đệ nhất của 
các pháp, trí tuệ là tôi thượng của các pháp, giải 
thoát là sự chắc thật của các pháp, Nê-hoàn là cứu 
cánh của các pháp. 

Các Ty-kheo nên học hỏi, tu tập như vậy, 
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thường nên có niệm tưởng về sự xuất gia học 
đạo, tưởng niệm về sự phi thường (vô thưởng). 
tưởng niệm về vô thường nên khổ, tưởng niệm về 
khỗ nên phi thân (vô ngã), tưởng niệm về các 
thức ăn ô uê, tưởng niệm về sự bất tịnh, tưởng 
niệm về sự chết, tưởng niệm về tất cả thế gian 
không có gì vui thích, tưởng niệm để biết sự tả 
chánh của thế ø1an, tưởng niệm vỀ sự phân biệt 
có, không của thế gian, sự tập khởi, sự chấp giữ, 
điều hoan lạc, sự chuyển biến, và nẻo hướng tới 
của thế gian. Hãy nên học như vậy, dùng chánh 
kiến để biết rõ. 

Các Ty-kheo suy niệm như vậy để đoạn ái, bỏ 
dục, thâm nhập trí tuệ chân chánh, đạt được biên 
vực tận cùng của khổ. 

Đức Phật giảng nói như vậy xong, các Ty- 
kheo hãy đều hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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SỐ 60 


PHẬT NÓI KINH CÙ-ĐÀM-DI 
KY QUA 
Hn dịch: Đời Lưu T ống, Đại sự Tuệ GIảH. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu- 
lư, thuộc thành Ca-duy-la-vệ, vùng Thích-ky- sâu, 
cùng chúng đại Ty-kheo thọ tuế (an Củ). Bấy ĐIỜ 
di mẫu của Phật là Cù-đàm-di đi đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đến nơi đảnh lễ ngang chân Đức Phật, 
xong đứng qua một bên, thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc bốn 
quả của bậc Sa-môn được chăng? Nữ nhân có thể 
ở trong pháp luật này tin vui xuất gia, lìa bỏ gia 
đình học đạo được chăng? 

Đức Thế Tôn nói: 

— Thôi đi! Này Củ-đàm-di, không nên nói như 
vậy. Nữ nhân không nên ở trong pháp luật này tin 


SỐ 60 —- PHẬT NÓI KINH CÙ-ĐÀM-DI KÝ QUÁ CN: 


vui xuât gia, la bỏ gia đình học đạo được. Này 
Cù-đàm-di, nữ nhân không thể cạo tóc, khoác áo 
Ca-sa, nguyện suốt đời thực hành phạm hạnh 
thanh tịnh. 

Khi ây di mẫu Cù-đàm-di bị Đức Thế Tôn 
ngăn cản, nên đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, 
nhiễu quanh Đức Thê Tôn rồi trở vê. 

Lúc đó các Ty-kheo lo may sửa lại y cho Đức 
Thế Tôn. Không bao lâu Đức Thế Tôn đến Thích- 
ky-sấu để thọ tuế. Trải qua ba tháng thọ tuế và khi 
y đã được may xong, Ngài khoác y, ôm bát du 
hành trong nhân gian. 

Di mẫu Cù-đàm-di nghe biết các sự việc vừa 
kế nên lại đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đến rồi cung 
kính đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, đứng qua 
một bên. thưa: 

-Bạch Thế Tôn, có thể nào khiến cho nữ nhân 
tu tập chứng đắc bốn quả của bậc Sa-môn chăng? 
Như thế, nữ nhân có thể ở trong pháp luật này tin 
vui xuất ø1a, từ bỏ gia đình mà học đạo được 
chăng? 

Đức Thế Tôn lại nói: 

—Thôi đi! Này Củ-đàm-di, đừng nói như vậy. 
Nữ nhân không nên ở trong pháp luật này vui 
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_ thích xuât gia, từ bỏ gia đình, học đạo, cạo tóc, 
mặc áo ca-sa, nguyện suốt đời tu hành phạm hạnh 
thanh tịnh. 

Khi ấy di mẫu Cù-đàm-di bị Đức Thế Tôn 
ngăn cản lần thứ hai về việc xin cho người nữ 
xuất gia bèn đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, nhiễu 
quanh rồi ra vê. 

Bây giờ Đức Thế Tôn ở Thích-ky-sâu đã thọ 
tuế (an cư) sau ba tháng xong, y đã mang sửa rồi 
nên Ngài khoác y, ôm bát và tiếp tục du hành 
trong nhân gian. 

Di mẫu Cù-đàm-di đã nghe tin như vậy liền 
cùng các nữ nhân lớn tuôi đi theo sau Đức Thế 
Tôn. Lúc đó Đức Thê Tôn thứ lớp du hành đến 
Na-bà-đề, ngài dừng chân ở Na-bà-đê, Kỳ-ni-xá. 
Di mẫu Cù-đàm-di bèn đi đến chỗ Đức Thể Tôn, 
đến nơi đảnh lễ ngang chân Thê Tôn, rồi đứng 
qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, có phương pháp nào để giúp 
cho nữ nhân chứng đắc bốn quả của bậc Sa-môn 
chăng? Như vậy, nữ nhân có thể ở trong pháp luật 
này fIn vuI xuất gia, từ bỏ gia đình học đạo được 
chăng? 

Đức Thế Tôn nói lại lần thứ ba: 
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-Thôi đi! Này Cù-đàm-di, không thê như - 
vậy. Nữ nhân không được ở trong pháp luật này 
xuất ø1a, từ bỏ gia đình mà học đạo, cạo tóc, mặc 
áo ca-sa, nguyện suốt đời hành phạm hạnh thanh 
tịnh. 

Khi ấy di mẫu Cù-đàm-di bị Thế Tôn từ chỗi 
đến lần thứ ba thỉnh nguyện cho người nữ xuất 
gia của mình, nên đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, 
nhiễu quanh rồi đi ra. 

Lúc đó di mẫu Cù-đàm-di chân tay lâm lem, 
trên người dính đây bụi bặm, dáng vẻ mệt mỏi, 
đứng ngoài cửa buôn râu, khóc lóc. Tôn giả A- 
nan từ xa trông thây bèn đi đến gân, hỏi: 

-Cù-đàm-di, vì lý do gì mà tay chân lâm lem, 
khắp người dính đây bụi bặm, dáng vẻ mệt mỏi, 
lại đứng ở đây khóc lóc như vậy? 

Cù-đàm-di nói: 

—Thưa Tôn giả A-nan, nữ nhân không được ở 
trong pháp luật này, không được tin vui xuất gia, 
lia bỏ gia đình, học đạo. 

Tôn giả A-nan nói: 

-Này Cù-đàm-di, hãy đứng ở đây, để tôi đi 
đến chỗ Đức Thế Tôn và thưa việc này cho. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đi đến chỗ Đức Thê 
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_ Tôn, cung kính đảnh lễ nơi chân Thế Tôn xong, 
đứng qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể tu Phật chứng 
đặc bốn quả của bậc Sa-môn chăng? Do đó, nữ 
nhân có thể ở trong pháp luật này tin vui xuất gia, 
bỏ nhà học đạo được chăng? 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này A-nan, thôi đi đừng nói nữa! Nữ nhần 
không được ở trong pháp luật này tin vui xuất gia, 
từ bỏ gia đình mà học đạo. Này A-nan, nêu nữ 
nhân được ở trong pháp luật này tin vui xuất gia, 
lia bỏ gia đình học đạo thì phạm hạnh này sẽ 
không được tôn tại lâu dài. Này A-nan, ví như gia 
đình có nhiêu người nữ, ít người nam thì gia đình 
ây có hưng thịnh lên không? 

-Bạch Thê Tôn, không thẻ. 

-Cũng vậy, này A-nan, nếu cho nữ nhân được 
ở trong pháp luật này, tin vui xuất gia, từ bỏ gia 
đình học đạo thì phạm hạnh sẽ không được tồn tại 
lâu dài. Này A-nan, giống như nơi ruộng lúa đang 
hôi trỗ bông, nửa chừng thì bị mưa đá làm cho tôn 
hại. Đám ruộng tốt ây nhân vì mưa đá nên bị hư 
hoại. Cũng vậy, này A-nan, nêu có nữ nhân ở 
trong pháp luật này tin vui xuất gia, lìa bỏ gia 
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đình học đạo thì phạm hạnh này sẽ không được 
tôn tại lâu dài. 

Tôn giả A-nan lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, di mẫu Cù-đàm-di đã đem lại 
lợi ích cho Thế Tôn. Sau khi thân mẫu Thế Tôn 
qua đời thì Cù-đàm-di đã đảm đương công việc 
chăm sóc, nuôi dưỡng Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy: 

-Đúng vậy, này A-nan, di mẫu Cù-đàm-di đã 
đem lại cho Ta nhiều lợi ích. Khi thân mẫu của 
Ta mạng chung, thì bà đã dùng sữa của bà để nuôi 
lớn Ta. Nhưng này A-nan, Ta cũng đã đem lại 
nhiều lợi ích cho di mẫu Cù-đàm-di. Nhờ Ta mà 
bà quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tỳ-kheo 
Tăng, không nghi ngờ đối với Phật pháp, không 
nghi ngờ đối với chúng Tăng, không nghi ngờ đôi 
với bôn pháp Khổ, Tập. Tận, Đạo, đây đủ tín tâm, 
giới cấm, hiểu biết, bô thí, đầy đủ trí tuệ, đoạn trừ 
nghiệp sát, xa lìa nghiệp sát, dứt trừ nghiệp không 
cho mà lây, tà dầm, vọng ngôn, cho đến trừ bỏ 
VIỆC uống rượu, xa lia việc uống rượu. Này A- 
nan, nêu có người nhờ người khác mà được quy y 
Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo Tăng, không 
nghi ngờ Phật, không nghi ngờ Pháp, không nghì 
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ngờ Tỷ-kheo Tăng, không nghĩ ngờ đối với các 
pháp Khô, Tập, Tận, Đạo, đây đủ tín tâm, giới 
cấm, hiểu biết, bố thí, đầy đủ trí tuệ, đoạn trừ 
nghiệp sát, xa lia nghiệp sát, trừ nghiệp không 
cho mà lây, tà dâm, vọng ngôn, cho đến trừ bỏ 
VIỆC uống rượu, xa lia việc uống rượu. Này A- 
nan, khác nào như người này suốt đời cúng dường 
cho người kia y phục, giường chõng, thuốc thang 
chữa bệnh lúc đau ốm, mà chăng lẽ người kia lại 
không báo ân sao? 

Lại nữa, này A-nan, nữ nhân phải phụng hành 
tám trọng pháp này và không được vi phạm. Nữ 
nhân phải suốt đời phụng trì giới này. Này A-nan, 
cũng như người đánh cá giỏi hay đệ tử của ông ta 
vào trong nước sâu đề thả lưới, phải đắp đập ngăn 
chặn để giữ nước không cho chảy ra ngoài. Cũng 
vậy, này A-nan, nữ nhân phải phụng hành tắm 
trọng pháp, không được vi phạm. Nữ nhân phải 
phụng trì giới này suốt đời. Tám giới đó là những 
øì? 

Này A-nan, Tỳ-kheo-ni phải cầu thọ giới cụ 
túc nơi Ty-kheo. Này A-nan, đó là Ta đã vì nữ 
nhân tuyên bố trọng pháp thứ nhất. Nữ nhân 
không được vi phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt 
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đời. 

Này A-nan, Tỳ-kheo-ni mỗi nửa tháng phải 
đến thọ lễ tiết (ho giáo) nơi Tỳ-kheo. Này A-nan, 
đó là Ta đã vì nữ nhân tuyên bố trọng pháp thứ 
hai. Nữ nhân không được vi phạm, nữ nhân phải 
phụng trì giới này suốt đời. 

Này A-nan, nếu ở nơi chỗn không có Tỳ- 
kheo, thì Tỳ-kheo-nI không được thọ an cư. Này 
A-nan, đó là Ta đã vì nữ nhân tuyên bố trọng 
pháp thứ ba. Nữ nhân không được vi phạm, nữ 
nhân phải phụng trì giới này suốt đời. 

Này A-nan, Tỳ-kheo-m1 sau khi thọ an cư phải 
đối trước hai bộ chúng thỉnh câu chỉ rõ về ba sự 
thọ tuế: thấy, nghe và nghi. Này A-nan, đó là Ta 
đã vì nữ nhân tuyên bố trọng pháp thứ tư. Nữ 
nhân không được v1 phạm, nữ nhân phải phụng trì 
giới này suốt đời. 

Này A-nan, nêu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ- 
kheo-m thưa hỏi thì Tỳy-kheo-nI không được thưa 
hỏi Tỳ-kheo về khế kinh, luật hoặc A-ty-đàm. 
Này A-nan, nếu Tỳ-kheo cho phép thì Tỳ-kheo-ni 
mới được thưa hỏi Tỳ-kheo về khế kinh, luật hoặc 
A-ty-đàm. Này A-nan, đó là ta đã vì nữ nhân 
tuyên bố trọng pháp thứ năm. Nữ nhân không 
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_ được vi phạm, nữ nhân phải phụng trì giới này 
suốt đời. 

Này A-nan, Ty-kheo-nI không được phép nói 
về điêu trái phạm thây, nghe và nghi của Tỳ- 
kheo, nhưng Tỳ-kheo được quyên nói điều trái 
phạm về thấy, nghe và nghi của Tỳ-kheo-ni. Này 
A-nan, đó là Ta đã vì nữ nhân tuyên bố trọng 
pháp thứ sáu. Nữ nhân không được vi phạm, nữ 
nhân phải phụng trì giới này suốt đời. 

Này A-nan, Tỳ-kheo-ni nếu phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa thì phải đôi trước hai bộ chúng hành 
pháp bất mạn trong vòng mười lăm ngày. Này A- 
nan, đó là Ta đã vì nữ nhân tuyên bô trọng pháp 
thứ bảy. Hãy khiến nữ nhân không được vi phạm, 
hãy khiến nữ nhân phải phụng trì giới này suốt 
đời. 

Này A-nan, Ty-kheo-ni dù đã thọ giới cụ túc 
đến một trăm năm, nhưng đối với một vị Tỳ-kheo 
mới thọ giới cụ túc vẫn phải tôn lễ bái, phải cung 
kính, vâng lời. Này A-nan, đó là Ta đã vì nữ nhân 
tuyên bỗ trọng pháp thứ tám. Hãy khiến nữ nhân 
không được vi phạm, hãy khiến nữ nhân phải 
phụng trì giới này suốt đời. 

Này A-nan, đó là Ta đã vì nữ nhân tuyên bố 
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tám trọng pháp. Hãy khiến nữ nhân không được _ 
vi phạm, hãy khiến nữ nhân phải phụng trì giới 
này suốt đời. 

Này A-nan, nếu di mẫu Cù-đàm-di phụng trì 
tám trọng pháp ây thì được ở trong pháp luật này 
học đạo, được thọ giới cụ túc làm T-kheo-m1. 

Tôn giả A-nan nghe Đức Thê Tôn chỉ dạy như 
vậy xong khéo nhận lãnh, ghi nhớ, đảnh lễ nơi 
chân Đức Thế Tôn, nhiễu quanh rôi lui ra đến chỗ 
di mẫu Cù-đàm-di, nói với di mẫu: 

-Được tôi! Này Củ-đàm-dI, nữ nhân đã được 
phép ở trong pháp luật này tin vui xuất gia, từ bỏ 
gia đình học đạo. Này Củ-đàm-di, Đức Thê Tôn 
nói như vây: “Nữ nhân phải thực hành tám trọng 
pháp, không được vi phạm, nữ nhân phải suốt đời 
giữ giới này”. Những gi là tám? 

Này Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni phải câu thọ giới 
cụ túc nơi T-kheo. Này Cù-đàm-di, đó là Đức 
Thế Tôn vì nữ nhân mà tuyên bố trọng pháp thứ 
nhất, hãy khiến nữ nhân không được vi phạm, hãy 
phụng trì giới này suốt đời. Cho đến này Cù-đàm- 
dị, Tỳ-kheo-ni dù thọ cụ túc giới một trăm năm, 
nhưng đôi trước Tỳ-kheo mới thọ giới cụ túc vẫn 
phải cung kính lễ bái, vâng lời. Này Cù-đàm-di, 
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_ đó là Đức Thế Tôn đã vì nữ nhân tuyên bô 
trọng pháp thứ tám. Hãy khiến nữ nhân không 
được vi phạm, hãy khiến nữ nhân suốt đời giữ 
ĐIỚI này. 

Này Cù-đàm-di, đó là Đức Thế Tôn vì nữ 
nhân tuyên bố tám trọng pháp. Hãy khiến nữ nhân 
không được vi phạm, hãy khiến nữ nhân suốt đời 
thọ trì giới này. Này Củ-đàm-di, nêu có thê phụng 
trì tắm trọng pháp này thì nữ nhân sẽ được ở 
trong pháp luật này học đạo, thọ giới cụ túc làm 
Ty-kheo-nI. 

Di mẫu Cù-đàm-di thưa: 

Đúng vậy! Này Tôn giả A-nan, hãy nghe tôi 
nói một ví dụ, người trí tuệ nghe ví dụ liên hiểu rõ 
ý nghĩa. Thưa Tôn giả A-nan, ví như có người nữ 
thuộc dòng Sát-lợi, người nữ thuộc dòng Bà-la- 
môn, người nữ con nhà thợ thuyền, người nữ 
thường dân, tắm ØộI sạch sẽ, lây hương xoa nơi 
thân thể, mặc y phục mới. Có người nghĩ như 
vây: “Ta thương yêu nàng, muốn cho nàng được 
lợi ích, muốn nàng được an ỗn”, liền đem tràng 
hoa sen xanh, tràng hoa Chiêm-bặc, tràng hoa Bà- 
sư, trảng hoa A-đề-mâu-đa trao tặng cho nàng. 
Thiếu nữ ây nhận lãnh cả hai tay, đem cài lên đầu 
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mình. Cũng vậy, thưa Tôn giả A-nan, Đức Thể 
Tôn đã vì người nữ mà nêu giảng rõ tám trọng 
pháp này, tôi nguyện suốt đời nhận lãnh và thọ 
trì. 

Tôn giả A-nan nói: 

-Này di mẫu Cù-đàm-di, hãy ở trong pháp 
luật này học đạo, thọ giới cụ túc, làm Ty-kheo-n1. 

Cù-đàm-di vui mừng thọ nhận, phụng hành. 
Sau đó di mẫu Cù-đàm-di trở thành vị đại Tỳ- 
kheo-ni cùng với các vị trưởng lão thượng tôn 
Ty-kheo-m đồng tu phạm hạnh đã lâu, lúc ấy 
cùng đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đến nƠơI, Cung 
kính đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Di mẫu Cù- 
đàm-di thưa với Tôn giả A-nan: 

Thưa Tôn giả A-nan, các vị T-kheo-nI này 
là bậc trưởng lão thượng tôn, đều tu hành phạm 
hạnh lâu năm. Còn các Tỳ-kheo kia nhỏ tuôi, mới 
xuất gia học đạo, vào trong pháp luật này chưa 
bao lâu. Mong răng các Tỳ-kheo này đối với các 
Ty-kheo-mi là những trưởng lão phải cung kính, 
vâng lời. 

Tôn giả A-nan nói: 

-Được tôi, này Cù-đàm-di. Để tôi đi đến chỗ 
Đức Thế Tôn thưa hỏi việc này. 
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— Cù-đàm-di thưa: 

—Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đi đến chỗ Đức Thê 
Tôn, đảnh lễ đứng qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, hôm nay Tỳ-kheo-ni Cù- 
đàm-di cùng các Tỳ-kheo-ni đều là bậc trưởng 
lão, thượng tôn cùng tu phạm hạnh, đi đến chỗ 
con. Đại Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di thay mặt họ nói 
với con: “Thưa Tôn giả A-nan, nên biết các Tỳ- 
kheo-ni này là bậc trưởng lão thượng tôn đồng tu 
phạm hạnh lâu năm, còn các Tỳ-kheo kia là 
những người trẻ tuổi mới xuất ø1a, học đạo ở 
trong pháp luật này chưa bao lâu. Vậy hãy bảo 
các Tỳ-kheo kia đối với các trưởng lão Tỳ-kheo- 
ni này xem như bậc trưởng lão mà đảnh lễ, vâng 
lời”. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Thôi đi! Này A-nan, hãy gìn giữ lời nói này, 
chớ nói lại điều ây nữa. Này A-nan, hãy biết như 
điều Ta biết, một điều cũng không thê bỏ được, 
huống øì lại nói những lời ây. 

Này A-nan, nếu nữ nhân không được ở trong 
pháp luật này, tin vui xuất gia, lìa bỏ gia đình học 
đạo, thì các Bà-la-môn, cư sĩ sẽ lấy áo trải trên đất 
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mà nói: “Này các Sa-môn có giới hạnh, chư vị _ 
có thể đi lên trên này. Thưa các Sa-môn tinh tấn, 
chư vị đã làm việc khó làm khiến cho chúng tôi 
mãi mãi đạt được sự lợi ích giá trị”. 

Này A-nan, nếu nữ nhân không được ở trong 
pháp luật này, tin vui xuất gia, lìa bỏ gia đình học 
đạo, thì các Bà-la-môn, cư sĩ sẽ đem tóc nơi đầu 
mình trải trên đất mà nói: “Thưa các Sa-môn, chư 
vị hãy đi lên trên này. Sa-môn trì giới hạnh hết 
sức khó khăn khiến cho chúng tôi mãi đạt được ý 
nghĩa lợi ích”. 

Này A-nan, nêu nữ nhân không được ở trong 
pháp luật này, tin vui xuất gia, lìa bỏ gia đình học 
đạo, thì các Bà-la-môn, cư sĩ sẽ đứng bên đường, 
hai tay bưng đây thức ăn và nói: “Thưa chư Hiên, 
xin thọ nhận món ăn này, tùy ý mà thọ dụng để 
cho chúng tôi mãi mãi đạt được an ồn, ý nghĩa và 
lợi ích”. 

Này A-nan, nếu nữ nhân không được ở trong 
pháp luật này, tin vui xuất gia, lìa bỏ gia đình học 
đạo, thì các Bà-la-môn, cư sĩ sẽ tin tưởng các Sa- 
môn giới hạnh, lấy tay dìu đỡ vào nhà, đem các 
vật dụng ra cúng dường và nói: “Tùy ý chư Hiển 
thọ dụng vật dụng này khiến cho chúng con mãi 
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mãi được an ôn, ý nghĩa và lợi ích”. 

Này A-nan, nếu nữ nhân không được ở trong 
pháp luật này, tin vui xuất gia, lìa bỏ gia đình học 
đạo, thì dù cho mặt trời, mặt trăng này có oal thần 
lớn, có năng lực lớn nhưng đỗi trước sức quang 
minh của vị Sa-môn giữ giới kia vẫn không thể 
sánh băng, huống chi là đối với các hàng ngoại 
đạo theo học thuyết khác đầy những sai lạc tà vạy 
thì làm sao sánh kỊp. 

Này A-nan, nếu nữ nhân không được ở trong 
pháp luật này, tin vui xuất 1a, lìa bỏ gia đình 
học đạo, thì chánh pháp sẽ tôn tại đến ngàn năm. 
Thế nhưng bây giờ đã mật hết năm trăm năm, 
chỉ còn lại có năm trăm năm. 

Này A-nan, có năm việc nữ nhân không thể 
làm được là nữ nhân không thể thành Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác, hoặc 
Chuyên luân vương, không thể làm Thiên để 
Thích, không thê làm Ma vương hay Đại Phạm 
thiên. Nhưng có năm việc mà nam nhân có thế 
làm được. Đó là nam nhân có thê thành Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác, hoặc 
Chuyên luân vương, Thiên để Thích, Ma vương 
hay Đại Phạm thiên, điều này chắc chăn có thật. 
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Đức Phật thuyệt giảng như vậy, Tôn giả A- _ 
nan nghe Đức Thê Tôn chỉ dạy xong, hoan hỷ thọ 
nhận. 


L] 
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SỐ 61 


KINH THỌ TẤN TUẾ 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc 
Pháp Hộ 
người nước Đại Nhục chủ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở nơi vườn Đông Uyên lộc 
mẫu thuộc nước Xá-vệ, cùng với đông đủ chúng 
năm trăm vị Đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn, vào ngày răm tháng 
bảy, trải tọa cụ nơi khoảng đất trông, có các Tỳ- 
kheo Tăng trước sau vây quanh. Đức Phật bảo 
Tôn giả A-nan: 

-Ngay bây giờ ở nơi khoảng đất trông này, 
Tôn giả hãy gập đánh kiền chùy cho đại chúng 
biết. Vì sao vậy? Vì hôm nay là ngày răm tháng 
bảy, chính là ngày thọ tân tuế. 

Khi ấy Tôn giả A-nan gôi bên phải quỳ sát 
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đất, chắp tay, đọc bài kệ: 1 

Bậc Tịnh Nhãn tối thượng 
Mọi việc đếu tỏ tưởng 
Tri tuệ không nhiễm đắm 
Thể nào là thọ tuế? 

Đức Thế Tôn trả lời Tôn giả A-nan: 
Thọ tuế: ba nghiệp tịnh 
Thán, miệng, ý tạo tác 
Hai T)-kheo đổi nhau 
Tự phơi bảy lâm lôi. 
Rồi tự xưng tên tuổi 
Hôm nay chúng thọ tuế 
Tôi cũng tịnh ý thọ 
Chỉ mong thấy lỗi lâm. 

Tôn giả A-nan dùng kệ hỏi nghi thức thọ tuế: 
Hẳng sa Phật quá khứ 
Bích chỉ và Thanh văn 
Pháp các Phát như vậy 
Hay chỉ có Thích-ca2 

Thế Tôn đáp: 
Hẳng sa Phật quá khứ 
Đề tử tám thanh tịnh 
Đều là pháp chư Phật 
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_ Đâu chỉ Thích-ca Văn. 
Bích chỉ không pháp này 
Không hạ lạp, đệ tứ 
Một mình không bạn lữ 
Không giảng cho kẻ khác. 
Phật Thế Tôn đương lai 
Nhiễu hằng hà sa số 
Họ cũng thọ tuế này 
Như nay pháp Cù-đảm. 

Tôn giả A-nan nghe lời này xong hết sức vui 
mừng, liên lên giảng đường tay câm kiên chùy và 
nói như vây: 

-Nay tôi đánh lên tiếng trông tín tâm của Đức 
Như Lai, các chúng đệ tử hiện có của Đức Như 
Lai thảy đều vân tập. 

Khi ấy Tôn giả A-nan lại nói bài kệ: 

Hàng phục sức ma oán 
Diệt trừ sạch kết sử 

Nơi đây đánh kiên chùy 
T)-kheo nghe tụ hội 
Những ai muốn nghe pháp 
Vượt qua biển sanh tử 
Nghe tiếng vi diệu này 
Thảy đêu mau vân tập. 
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Tôn giả A-nan đánh kiên chùy xong, bèn đi - 
đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ, rồi đứng qua một 
bên, thưa: 

-Nay đã đúng lúc, cúi mong Đức Thế Tôn có 
điều gì dạy bảo chúng con. 

Đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Các vị hãy theo thứ lớp ngôi xuống, Như Lai 
tự biết thời. 

Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa cỏ nói với 
các Iy-kheo: 

—Tất cả các vị hãy ngôi trên tòa cỏ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo đều ngồi xuống tòa cỏ. 
Đức Thê Tôn im lặng quan sát các Tỳ-kheo xong, 
liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay Ta muốn thọ tân tuế. Ta không có lỗi 
lầm gì đôi với mọi người chăng? Ta chăng có 
phạm lỗi lâm gì về thân, khẩu, ý chăng? 

Đức Như Lai nói như vậy xong, các Tỳ-kheo 
đêu im lặng. Đức Như Lai ba lần bảo các Tỳ- 
kheo: 

-Nay Ta muốn thọ tuê, song ta không có lỗi 
lầm gì với mọi người chăng? 
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_—— Bây giờ Tôn giả Xá-lợi-phât từ tòa ngôi 
đứng dậy, quỳ thăng, chắp tay bạch Đức Thế Tôn: 

-Các chúng Tỳ-kheo quán sát về thân, khẩu, ý 
của Đức Như Lai không thấy có lỗi lâm gì cả. Vì 
sao? Vì hôm nay Đức Thế Tôn đối với những 
người chưa độ thì đã hứa độ, những người chưa 
giải thoát thì khiến họ được giải thoát, những 
người chưa chứng đắc Niết-bàn thì làm cho họ 
được chứng đặc Niết-bàn, những người chưa 
được cứu giúp thì được cứu giúp, những người 
tăm tôi thì khiến trở nên sáng suốt. Ngài là Bậc Y 
Vương đổi với những người bệnh, là Bậc Tối Tôn 
trong ba cõi, không a1 có thể sánh kịp, là Bậc Tối 
Tôn Tối Thượng. Ai chưa phát khởi tâm Bồ-đề 
thì Ngài làm cho họ phát tâm Bô-đề, những người 
chưa tỏ ngộ thì khiến cho được tỏ ngộ, ai chưa 
được nghe chánh pháp thì tạo phương tiện để cho 
họ được nghe. Kẻ mê muội thì Ngài chỉ cho họ 
con đường tắt để đưa họ đến chánh pháp. Do 
những nhân duyên đó, nên Đức Như Lai không có 
lỗi lầm gì đôi với mọi người, cũng không có lỗi 
lầm gì về thân, khẩu, ý của chính mình cả. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại bạch Đức Thế Tôn: 

-Nay con cũng hướng về Đức Như Lai để tự 
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nêu bày. Vậy con có lỗi lâm gì đôi với Đức Như - 
Lai và chúng Tỳ-kheo không? 

Đức Thê Tôn bảo: 

-Này Tôn giả Xá-lợi-phất, nay Tôn giả hoàn 
toàn không có những hành vi phi pháp về thân, 
khẩu, ý. Vì sao vậy? Vì nay Tôn giả được trí tuệ 
không ai sánh kịp. Tôn giả có nhiêu loại trí tuệ: trí 
tuệ vô lượng, trí tuệ vô biên, trí tuệ không aI sảnh 
băng, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ sắc bén, trí tuệ 
thâm diệu, trí tuệ bình đăng. Tôn giả lại ưa thích 
pháp thiểu dục, tri túc, có nhiêu phương tiện, tâm 
niệm không sai lầm, tán loạn, đạt được tam-muội 
tổng trì, thâu rõ cội nguôn của giới cụ túc, thành 
tựu tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, thành tựu sự 
dũng mãnh khác thường, có thể nhẫn chịu những 
điều giẻm pha, biết rõ điều ác là phi pháp, tâm 
tánh thuân hậu, từ tốn, không làm điều xấu ác sai 
trái, giông như vị Thái tử thứ nhất của Chuyển 
luân Thánh vương sẽ nối ngôi của vua cha, quay 
tiếp bánh xe báu. Tôn giả Xá-lợi-phất cũng lại 
như vậy, sẽ chuyên bánh xe chánh pháp thanh 
tịnh vô thượng mà chư Thiên, người đời và loài 
Rông, Quý thần hoặc Thiên ma không thể làm 
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_ được. Nay những điêu Tôn giả đã nói luôn hợp 
như pháp, chưa từng trải với chân lý. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Năm trăm Tỳ-kheo này đều được thọ tuế. 
Năm trăm vị Tỳ-kheo này phải chăng đều không 
có lỗi lầm øì đôi với Đức Như Lai? 

Đức Thê Tôn bảo: 

—Ta cũng không có quở trách gì về hành động 
nơi thân, khâu, ý của năm trăm Ty-kheo này. Vì 
sao vậy? Này Tôn giả Xá-lợi- phất, đại chúng này 
thật hết sức thanh tịnh, không có các tỳ vết ô uê. 
Nay trong chúng nảy vị hạ tọa nhỏ nhất cũng đạt 
được đạo quả Tu-đảà-hoàn, chăc chăn sẽ tiễn lên 
và đạt pháp bất thoái chuyển. Do đó nên Ta 
không có gì phiên trách về đại chúng này. 

Tỳ-kheo Băng-kỳ-xà ở trong đại chúng liền 
từ tòa ngôi đứng dậy, đến trước Đức Thế Tôn, 
cung kính đảnh lễ nơi chân Đức Phật và thưa: 

Nay con xin có điều luận bàn về việc này. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Nếu Tôn giả có điều muốn nói thì thật đúng 
lúc. 

Băng-kỳ-xà liên ở trước Đức Phật tán thán 
Đức Phật cùng chúng Tỳ-kheo Tăng, nói kệ: 
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Ngày mười lăm thanh tịnh 
Năm tram Tỳ-kheo họp 
Các trói buộc đêu mở 
Không Ái cũng chẳng sanh 
Đại Thánh vương Chuyển luân 
Có quân thân vây quanh 
Cùng khắp cả thể giới 

Cối trời và thể gian 

VỊ đại tưởng dân dắt 

Đạo sư của loài người 

Đệ tử thích nương tựa 
Được ba Đạt, sáu Thông 
Đều đúng là con Phật 

Đã sạch hết phiên não 
Đoạn trừ gai ái dục 

Hôm nay tự quy kính. 

Đức Thế Tôn chấp. nhận những điêu Băng-kỳ- 
xà vừa nói. Khi ấy Băng- -kỳ-xà suy nghĩ: “Hôm 
THộ: Đức Như Lai đã chấp nhận những điều ta 
nói”, nên Tôn giả rất đỗi hoan hý, vui mừng 
không sao tả được, liên từ tòa đứng dậy, đảnh lễ 
Đức Thê Tôn rồi lui về chỗ ngồi của mình. Bây 
giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Người đệ tử khéo làm kệ tụng bậc nhất trong 
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_ chúng Thanh văn của Ta chính là Tỳ-kheo 
Băng-kỳ-xà, nêu bày ra những lời không nghi 
nan, cũng chính là Tỳ-kheo Băng-kỳ-xà vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng dạy xong 
đêu hoan hý phụng hành. 


L] 


Xét kinh Thọ Tân Tuế này do Trúc Pháp Hộ 
dịch, bản của nước này, bản đời nhà Tổng đêu có 
biên chép. Trong Đan Tạng gọi là Thọ Tuế kinh, 
nhưng lại có sự sai biệt lớn so với kinh này. Nay 
dựa theo Khai Nguyên Lục để kiểm tra thì kinh 
của Đan Tạng đụng là nội dung của kinh Thọ 
Tuế. Tạng kinh của đời nhà Tổng này cùng với 
nội dung của kinh Tân Tuế, văn thì khác nhưng 
nghĩa thì giống nhau, in tuông như cùng một bản 
mà người khác dịch vậy. Song theo Khai Nguyên 
Lục thì cho kinh Tân Tuế chỉ có một người dịch, ý 
nghĩa thiếu sót, chưa rõ ràng. Nay muốn phân 
loại như vậy đề chờ các bậc Hiên triết phán định 
cho nên đưa kinh này vào đáy. 


M 
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SỐ 62 


KINH TẤN TUẾ 
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô 
Lan. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng 
đại Ty-kheo øôm tám vạn bỗn ngàn vị hội đủ. 
Các Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Mục-kiên-liên... 
trước sau vây quanh để nghe Đức Phật thuyết 
kinh. Đức Phật ở giữa chúng hội giỗng như núi 
Tu-di là vua của các hòn núi, một mình cao vời 
như trăng rằm sáng chói giữa đám sao trời, hào 
quang uy nghiêm tỏa khắp như vảng ròng sáng 
chói cả mặt đât, khiến tất cả đều có sắc vàng. Hơn 
hắn, khác lạ, vòi vọi, không gì có thể sánh được. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng đông đủ chúng 
Tỳ-kheo, thanh tịnh vô lượng, như bầu trời không 
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_ có mây. Sau ba tháng kiết hạ an cư đã xong, nay 
đến ngày thọ Tân Tuê. Các vị Tỳ-kheo trong 
chúng đều an trụ trong sự tĩnh lặng, tự tại, một 
lòng tư duy về đạo, vên định, không có tư tưởng 
øì khác. 

Bấy giờ Hiên giả A-nan liên từ tòa ngôi đứng 
dậy, trịch áo vai bên mặt, gôi phải chạm sát đất, 
quỳ xuông chắp tay hướng đến trước, đảnh lễ nơi 
chân Đức Phật, nói kệ tán thản: 

Đức Thể Tôn đến đây 
Với mục đích tế độ 

Ba tháng ở chỗn này 
Vườn Kỳ-đà Có độc 

Sở nguyện đã đây đủ 
Nay chính đã đúng lúc 
Đạo sư Vô đẳng luân 
Nên giảng pháp Tân tuế. 

Đức Thế Tôn nghe Hiền giả A-nan nói kệ tán 
thán Đức Phật là Bậc Vô Thượng Chánh Giác, 
xong Hiên giả A-nan bèn ngôi qua một bên. Đức 
Phật liên bảo Hiển giả Mục-kiên-liên: 

-Hiên giả hãy đi khắp Tam thiên đại thiên thế 
giới, cả những nơi non cao hang sâu vắng vẻ, 
những thạch thất trên đỉnh núi dùng âm thanh báo 
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cho tât cả chúng Tỳ-kheo, các vị mới nhập đạo _ 
hay hàng cựu học, kế cả các vị chưa ngộ đạo, đều 
mời vân Tập đến khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc 
này. Vì sao vậy? Vi Đức Như Lai sắp thuyết 
giảng pháp Tân tuế. 

Hiển giả Đại Mục-kiên-liên liên phóng thăng 
lên hư không, vâng theo thánh chỉ của Đức Phật, 
phát ra âm thanh lớn, loan báo khắp Tam thiên 
đại thiên thế giới được biết. Trong âm vang lan 
rộng ây tự nhiên diễn ra bài kệ: 

Các vị ở khắp nơi 

Rừng sáu giữa núi đá 
Giờ Tân tuê đã đến 

Tâm nguyện sẽ thành tựu. 

Lúc đó các vị Tỳ-kheo hiện ở tại chỗ hay đang 
du hành khắp trong cõi Tam thiên đại thiên thê 
giới, nghe bài kệ báo tin này rôi, thì mọi người 
đêu dùng thân túc hay tất cả phương tiện, biến 
hiện thân hình đi đến khu lâm viên Kỳ-đà Cập cô 
độc, tới trước chỗ Đức Phật xin thọ Tân tuế, rồi 
cùng đứng qua một bên. Đức Phật cho tập hợp 
các chúng đệ tử. Họ đều từ những nơi chỗn quôc 
độ khác nhau đi đến, cùng lúc tụ hội øôm có tám 
mươi vạn bốn ức vị đều muôn thọ Tân tuế. Bây 
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giờ Đức Thê Tôn nói với Hiên giả A-nan: 

-Hiên giả hãy đến đánh lên tiếng kiền chùy vì 
nay đã đúng lúc. 

Hiển giả A-nan vâng lời, từ tòa ngôi đứng dậy 
liên đánh kiền chùy, âm thanh vang khắp cõi 
Phật, từ cõi nước lớn của Phật, cho đến các cõi 
địa ngục, ngạ quy, súc sanh. Những chôn này 
nghe tiếng kiên chùy ây đêu nhờ vào oai thần của 
Phật nên tất cả các thứ bệnh khổ, độc, thảy đều 
tiêu trừ, đều được an ôn. Khi ây Đức Thế Tôn 
dùng Phạm âm thanh tịnh nói với các Ty-kheo: 

-Các Tỳ-kheo hãy đứng dậy đưa ra thẻ Kiếm 
tăng số (Xá-la-trù) để biết sô lượng Tăng chúng 
hiện có. Tất cả chư vị đêu cùng đối diện nhau để 
tự bày tỏ những điều sai lầm, tự trách mình, cùng 
nhau xin lỗi về những sai trái, về các thứ phi pháp 
đã vi phạm. Mọi người đều phải nhẫn nhục, hòa 
đồng, thanh tịnh nơi thân, miệng, tâm đề không 
còn chút ô uê nào sót lại. 

Các vị Tỳ-kheo liên vâng theo lời Phật dạy, 
đều từ tòa ngôi đứng dậy, đến trước Đức Thế 
Tôn, mỗi người đều cùng nhau tạ lỗi, sám hối 
những điều sai lầm XONØ, liền trở về lại chỗ cũ 
của mình. 
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Đức Phật nhận thây chúng Tăng đều trở về - 
chỗ cũ xong, Ngài liên rủ lòng thương xót, nhân 
đó từ tòa ngôi đứng dậy, tự chặắp tay hướng về các 
vị Ty-kheo, nói: 

Này các chúng Tỳ-kheo, hãy giữ tâm ý hòa 
thuận, cùng hướng vào nhau để sám hồi những lỗi 
lầm. Vì sao vậy? Bởi vì thân, khẩu, ý của chúng 
ta thảng hoặc có những lỗi lâm sai trái. Đức Như 
Lai là Bậc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
không có các lỗi lầm, không còn các nghiệp, lậu 
sai sót, tâm không phóng dật, không mất trí tuệ, 
không còn tham luyên, không hủy hoại giới câm, 
đối với các bậc Thanh văn Duyên giác, tôn đức 
vượt hơn chư Thiên, dân chúng nơi thế gian, là 
Bậc Tối Thượng trong ba cõi không ai sánh băng. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, như việc xuất gia 
học đạo, tu tập theo pháp của Sa-môn, mỗi người 
đều xuất phát từ tộc họ khác nhau, tâm tánh khác 
nhau, chí nguyện không đồng, đối với sự nghiệp 
tu học theo Phật ở đây phải nỗ lực thực hiện, phải 
vâng theo sự dạy dỗ, không được vi phạm. Vì sao 
vậy? Nêu có Tỳ-kheo ở trong Thánh chúng Tân 
tuế, thân hạnh mỗi người mỗi khác, tâm niệm 
không giống nhau mà ôm lòng dua nịnh cho rằng 
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_ Tỷ-kheo kia không thọ nhận sự chân chánh, 
không đây đủ giới pháp. Vì sao vậy? Vì thân, 
khâu, ý thanh tịnh mới đúng là chân chánh, thọ 
nhận đây đủ giới pháp của Phật, hết lòng cung 
kính, thuận theo các bậc thượng, trung, hạ, không 
ngạo mạn, buông lung, biết hồ thẹn, khiêm Cung, 
mới phù hợp với giới pháp. Vì sao vậy? Những vị 
tu tập như vậy không có sự oán, ganh ghét, thù 
hận, quán xem pháp xưa nay không hề bị rối loạn, 
thực hành pháp Tân tuế cũng không có tâm sân 
hận, tự đại. Vì sao vậy? Vì giữ giới luật thanh 
tịnh, nêu thực hành pháp Tân tuê, tạo lập giới 
pháp quan trọng mà không thanh tịnh thì không 
phải là đệ tử của Đức Phật. 

Giống như người chết, thi hài để nơi đất, rôi 
đem vứt bỏ trong gò mả, dù cho chư Thiên, dân 
chúng nơi cõi trời hay ở thế gian đem thuốc hay, 
hoặc dùng thần chú, pháp thuật, với lòng thương 
tiếc muốn làm cho kẻ ấy sông lại cũng không thể 
được. Cũng vậy, Tỳ-kheo hủy phạm giới cẩm, 
cho dù vẫn được ở trong đại chúng, dù có nhiều 
Tân tuế cũng không thể tự cứu được để tạo thành 
Tân tuê. Vì sao vậy? Vì người ấy đã hủy hoại giới 
pháp tất nhiên phải bị quả báo nơi các cõi ác như 
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địa ngục, ngạ quý, súc sanh chịu vô lượng nỗi 
thống khô. Vậy các Tỳ-kheo phải nên thận trọng. 

Phật thuyết giảng pháp này xong liền từ tòa 
ngôi đứng dậy, bước ra khỏi nệm cỏ. Cùng lúc đó 
Tam thiên đại thiên thế giới hiện đủ sáu thứ chấn 
động. Các thứ đàn không, đản hầu, kỹ nhạc 
không tấu mà tự nhiên phát ra âm thanh. Nơi hư 
không tuôn xuống như mưa các loại danh hương, 
tung rải đủ các thứ hoa. Khi Đức Phật giảng nói 
phẩm giới pháp này, bảo ban chỉ dạy chúng Tỳ- 
kheo, các Tỳ-kheo đều ở ngay nơi chỗ ngôi của 
mình, nhờ lời dạy chân chánh đây uy thân của 
Phật, với vô sỐ công đức sáng tỏ, tỏa chiếu rộng 
khắp, mỗi người đều tự đứng lên, trong tâm 
không còn ưa thích dục lạc, kế cả khi an tọa ở 
nơi đỉnh núi cao bên gốc cây, đêu lây đó làm vui. 
Lúc ấy tất cả chúng Tỳ-kheo đều từ tòa ngôi 
đứng dậy, cung kính đảnh lễ nơi chân Phật cùng 
nÓI: 

-Tất cả các pháp đều do Phật giảng nói, chỉ 
dạy. Bậc Thánh là gốc của đạo pháp, che chở tất 
cả bằng tâm lòng từ bi thương xót. Ngài là Bậc 
Tối Tôn Tối Thượng, thánh đức không gì hơn, 
siêu tuyệt, cao tột nêu rõ con đường giáo hóa 
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muôn loài. 

Khi ây Đức Như Lai an nhiên, tự tại từ nơi 
chỗ tôn quý của mình hết lòng cảm tạ Thánh 
chúng, xót thương chúng sanh rồi trở về nệm cỏ. 
Đức Phật vừa an tọa xong, Thánh chúng cũng 
vậy, ai về chỗ nấy, lại ngồi xuống đúng như 
pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn thây đã đến giờ thọ 
tuế, thương xót nghĩ tới các chúng hội, nên ở 
trước chư vị Ty-kheo, ba lần tự nêu bày đã xong 
công việc hoàn tất. Năm Tỳ-kheo từ tòa ngôi 
đứng dậy tạo lập thực hiện pháp Tân tuế. Vừa 
thực hiện pháp Tân tuê xong thì có một vạn Tỳ- 
kheo đạt được quả Đạo tích (Tu-đâ-hoàn), tắm 
ngàn Tỳ-kheo chứng đắc quả A-la-hán. Chư 
Thiên nơi hư không, tắm vạn bốn ngàn vị đều 
được hóa độ, cùng phát tâm cầu đạo Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, giảng nói kinh pháp 
không sao kế xiết, các loài chúng sanh đều 
hướng theo con đường tu tập của ba Thừa. Nay 
Phật từ bi thương xót, Bậc Chí Tôn luôn nghĩ 
đến muôn loài, an tọa giữa đại chúng, chỉ dạy 
con đường thoát khỏi sanh tử khô đau, mười 
phương đêu mong nhờ được cứu với. 

Khi ấy Long vương Nan-đầu-hòa-nan, rời 
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khỏi chỗ ở của mình, mang theo nước thơm 
Chiên-đàn, cùng nhiêu loại hương thơm khác đi 
đến chỗ Đức Phật, đến nơi thọ Tân tuế, quy kính 
Đức Phật cùng Thánh chúng, cung kính đảnh lễ 
nơi chân Phật, dùng hương thơm chiên-đàn cùng 
các loại hương thơm khác cúng dường Phật và 
Tỳ-kheo Tăng, rôi đọc bài kệ tán thán: 

Dù ở trên đỉnh núi 

Ngôi dưới bóng cây râm 

Du hành nơi biển cả 

Tám sanh mọi sán hán 

Đến rồi thọ Tân tuê 

Ức đời chúng sanh họp 

Cung dường, phụng thở Phát 

Thành tựu nẻo giải thoát. 

Bấy giờ Hải Long vương đem theo ngọc trai 
quý màu đỏ, hóa làm lầu gác có màn trướng che 
phủ xen tạp hết sức đẹp đẽ, dài rộng bốn trăm 
dặm do vàng ròng, lưu ly hợp thành, dùng tay 
năm giữ, đi trên không trung, ra khỏi Long cung, 
theo lầu gác kia mà tới, dùng nước ao trong lành 
øôm đủ tám mùi vị rưới lên mặt đất, đem lầu gác 
có màn trướng che phủ xen nhau kia dâng lên 
cúng dường Bậc Đại Thánh và chúng Ty-kheo 
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- Tăng, lây ngọc Anh lạc tung rải lên chỗ Phật và 
Thánh chúng tôi nói kệ: 
Trong lạng như hư không 
Bậc Đăng Nhất an nhiên 
Giới pháp luôn thanh tịnh 
Hơn ngọc báu mình cháu. 
Hằng hà sa số chúng 
An tọa ở nơi hội lớn 
Đều cúng đường an trụ 
Và các chúng Thanh văm. 

Bấy giờ, chư vị Bô-tát, Trời, Rồng, Quỷ: thân 
mười phương cùng đi đến tụ hội, hóa ra vô số các 
phẩm vật kỳ diệu để dâng lên cúng dường Đức 
Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo. Tất cả đều cung kính 
đảnh lễ, thưa hỏi, thọ nhận giáo pháp cùng phát 
tâm cầu đạo Vô thượng Bỏ-đề. Chư Thiên nhân 
đó đọc kệ tán thán: 

Tám ý luôn thanh tịnh 

Đệ nhất, không nghĩ bàn 
Thánh chúng, hàng tôn quý 
An tọa trong hội này 

kia bỏ mọi vọng trởng 
Khéo trừ các câu uê 

Hôm nay xin cúng dường 
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Với hết lòng cung kinh 
Hóa độ cùng dẫn dắt 
Muôn loài đứt phiên não 
Giới pháp đã thanh tịnh 
Như ngọc bảu mình nguyệt 
Tám thường tw duy chánh 
Dựứt mọi nhóm sân hận 
Hôm nay Bậc Ly Cầu 

Tu hội lập Tân thể 

Chỉ dạy nẻo điễu phục 
Tuần phụng như Thái sơn 
Thường hành pháp võ ngại 
Phật lập pháp Tân tuế. 


Chư Thiên nói kệ xong, đảnh lễ nơi chân Đức 
Phật, rồi bỗng nhiên biến mất. Tất cả đều trở về 
cung điện của mình, thảy đều hoan hỷ, lẫy chánh 
pháp làm nguôn vui. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn hiện ra bóng mát 
lớn có các vật báu chen nhau để che cho Thánh 
chúng, rồi nói kệ: 


Giới hạnh thật thanh tịnh 
Việc làm khó theo kịp 
Hôm nay ban điều vui 
Khắp Tân tuế tỏa mát 


408 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ Dâng lên Bác 4n Trụ 

G1 giới luôn thanh tịnh 

Như chữn quý lông mình 

Uy Phát hộ Tán tuế. 

Đức Phát nói với các Tỳ-kheo: 

-Nay Phật Thế Tôn tuy thực hiện pháp Tân 

tuê một năm một hội nhưng điêu quan trọng là 
phải dốc tu tập theo đúng pháp thanh tịnh, luôn 
giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý không bị câu uế, 
thực hành mười pháp thiện, bốn tâm vô lượng, 
sáu pháp Ba-la-mật, trừ bỏ sáu tình, ba độc, năm 
thứ ngăn che phủ lấp, mười hai sợi dây lôi kéo, 
ràng buộc, luôn thanh tịnh như mặt trời chiếu soi 
muôn cõi, ánh sáng tỏa khắp, bóng tối tiêu trừ, 
hội nhập vào biến trí tuệ của đạo pháp Vô 
Thượng Chánh đăng Chánh giác, tất cả đều hòa 
đông, khổ vui không hai mới đúng là chánh pháp. 
Đức Phật bèn nói tụng: 

Chư Phát ra đời vui 

Nói kinh pháp cũng vui 

Thánh chúng hòa đồng vui 

Hỏa luôn được an lạc. 

Đức Phật giảng nói như vậy, các chúng Tỳ- 

kheo, chư Thiên, Rồng, Quý thân, A-tu-luân, dân 
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chúng nơi thê gian, nghe Đức Phật dạy không ai - 
là không hoan hý, đảnh lễ rồi lui ra. 
Thể Tôn du hành nơi Xá-vệ 
Vì các đệ tử giảng nói pháp 
Tất cả đêu ở hội Kỳ thọ 
Nay Bát-hòa-lan (Tự tứ) theo thưởng lệ 
Xá-lợi-phất chắp tay bạch Phật 
Mong Thể Tôn nói Bát-hòa-lan 
Khi ba cối tôn Xưng nói ra 
Làm pháp gì Tỳ-kheo tự tịnh? 
Xá-lợi-phất vì Ta trải cỏ 
Nơi gốc cây ra sức trừ ma 
Nếu ai trải cỏ cũng như vậy 
Đời nay kẻ ấy phải thanh tịnh. 
Như bậc Hiền giả ngồi 
Đó là võ sở uy 
Ngôi an lạc không đục 
Ba cõi được an ôn 
Kiết hạ nay đã xong 
Đó là đệ tử Phát. 
Hãy tự mình phân biệt 
Thương xót khắp thể gian 
Là thang lớn trong năm 
Là biết Đệ nhất trí. 
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_ Hãy tự bỏ thân hành 
Kiến đoạn bao nhiêu khổ 
Nói các tội phiên não 
Biết rõ vô số khố. 
Là đắc Tu-đà-hoàn 
Nay làm Bát-hòa-lan 
Giảm tham dục, sân hận 
Củng diệt trừ võ mình. 
Có thể đoạn sanh tử 
Cũng hết gốc não tưởng 
Tự đến được cõi trời 
Hay sanh nơi nhán gian. 
Đó là được hai đường 
Nay làm Bát-hòa-lan 
Được sanh nơi cối frởi 
Thì không côn đọa lạc. 
Khi đã sanh lên trời 
Diệt hết các thứ ái 
Pháp đệ nhất thể gian 
Tôn giả đã đạt được. 
Đó là được hai nẻo 
Nay nhờ Bảt-hòa-lan 
Tất cả ác, phiên não 
Đã hết, được giải thoát. 
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Đã được bồn cam lộ 
Đó là võ sở uy 

Đã diệt hết bóng tối 
Hướng về tất cả khổ 
Tám nẻo ấy hơn hết 
Nay làm pháp Tự tư. 

Đã xong một tháng liền được một trí, đến 
tháng thứ hai liền được hai trí, một lúc ba tháng 
liên được ba trí, vui thích ba trí, nay thực hiện 
pháp Bát-hòa-lan. VỊ ây đã trị lành bốn thứ ung 
nhọt, không còn sót, vượt qua đến bờ bên kia, 
được an ôn. Đã qua bốn tháng, dứt hết mọi đối 
tượng, công đức đã thành tựu nay là Bát-hòa-lan. 
Có thế hàng phục Long đâu, Nan-đầu, Hòa-la, 
Long vương, chân động cả núi Tu-di và nước 
biển, cho đến cõi trời cũng đều bị chân động. 
Nhóm của Tôn giả Mục-kiên-liên nay thực hiện 
pháp Bát-hòa-lan. 

Bậc Tôi Hiển tự giác 

Nên các xứ đã hết 

Là phước giúp thể gian 
Phát tự nói lời này. 
Thường độc hành dưới cây 
Vì thí dụ số đông 
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_ Bích-chi-phật tôi thượng 


Nay là ngày Tự tứ 

Ba chốn không tham đắm 
Chung vì ý thanh tịnh 

Ba thân đã ôn định 

Vốn đã lìa kiễu mạn. 

Tại ba cối võ dục 

Được ÿ tịnh bất động 

An ổn như Tu-di 

Nay là ngày Tự tư. 

Đã hành bốn điều chánh 
Bốn đạo đã được định 
Phật bảo Hiên giả ấy 
Tăng phước đức mỌI người. 
Chỗ cúng thí tối an 

Trọn không thể hư hoại 
Phật được mọi trí tuỆ 
Nay là ngày Tự tư. 

Trì giới đã đây đủ 

Mọi lực chăng thể động 
Pháp thực, y phục đủ 
Thường ưa chốn núi rừng. 
Đó là hạnh kiên cổ 

Đầy đủ không thiểu sót 
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Chỗ hành giả thanh tịnh 
Nay là ngày Tự tư. 

Trì giới frứ các ác 

Chung chắp tay, thọ pháp 
Được tất cả hướng về 

Các ma đêu hàng phục. 
Chư Thiên cùng thiện nhán 
Khen ngợi giới cụ túc 
Không còn thấy các ma 
Nay là ngày Tự tư. 


L] 
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KINH GIẢI HẠ 
Hán dịch: Đời Tổng, Đại sư Pháp Hiên. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại tình xá Trúc lâm, nơi 
vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương xá, cùng 
với năm trăm vị Bí-sô đều là bậc A-la-hán, các 
lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, trừ bỏ các 
gánh nặng, đã được tự lợi, sạch hết mọi thứ kết 
sử, tâm hoàn toàn giải thoát, chỉ có một vị Bí-sô 
vẫn còn ở địa vị hữu học. Đức Thế Tôn đã vì vị 
ây thọ ký, khiến được thấy pháp, đặc pháp, sẽ 
chứng quả viên mãn. 

Bây giờ Đức Thế Tôn an cư đã xong, khi sắp 
giải hạ, vào ngày răm Ngài cùng chúng Bí-sô trải 
tòa mà ngôi. Khi hội chúng đã an tọa xong, Đức 
Phật bảo chúng Bí-sô: 

—Nay Ta đã được phạm hạnh tịch tĩnh, đây là 
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thân cuôi cùng, dùng lạc vô thượng đoạn trừ các 
lậu. Đệ tử của Ta đôi với các pháp đều đã thông 
đạt, cho nên hôm nay Ta giảng nói về pháp giải 
hạ. Này các Bí-sô, ba nghiệp về thân, khẩu, ý của 
Ta trong mùa hạ này, các vị có thể chịu đựng 
được chăng? 

Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- -phât nghe Đức Phật 
nói như vậy, liên từ tòa ngôi đứng dậy, trịch áo 
vai bên phải, gối bên mặt quỳ sát đất, chắp tay 
hướng Đức Phật, thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, nay 
con đã được phạm hạnh thanh tịnh, cho đến các 
nghiệp nơi thân, khẩu, ý đêu có thê nhẫn được. 
Chúng con biết thân, khâu, ý của Đức Phật không 
hề có lỗi lâm. Các Bí-sô chúng con nay không có 
phiên trách gì về Đức Thế Tôn cả. Vì sao vậy? Vì 
Phật Thế Tôn của chúng con đối với người khó 
điều phục thì Ngài có thê điều phục được, đối với 
người không biết dứt bỏ thì Ngài khéo cho họ dứt 
bỏ, với người không an ồn, Ngài khéo đem lại sự 
an ôn, kẻ chưa tịch tĩnh thì Ngài làm cho họ được 
tịch tĩnh. Như Lai khéo rõ chánh đạo, khéo giảng 
nói chánh đạo, khai thị chánh đạo, cho đến chúng 
con thích đạo quả giác ngộ của hàng Thanh văn, 
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Phật khéo vì chúng con giảng dạy, khiến cho 
các Thanh văn theo đúng như lý tu hành chứng 
được Thánh quả. Cho nên chúng con đối với các 
pháp nơi thân, khâu, ý của Phật Thế Tôn không 
có gì phiên trách cả. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con đôi với Đức Phật, 
nếu ba nghiệp nơi thân, khâu, ý của con có điều gì 
bất thiện, cúi mong Đức Phật chỉ dạy. 

Đức Phật bảo: 

Này Tôn giả Xá-lợi- phất, nay ba nghiệp nơi 
thân, khẩu, ý của Tôn giả, Ta không có gì phiên 
trách cả. Vì sao vậy? Này Xá-lợi- phất, Tôn giả có 
đây đủ giới pháp, hiểu biết rộng, thiêu dục, tr1 túc, 
đoạn trừ các phiền não, luôn dốc tỉnh tân, an trụ 
nơi chánh niệm, đây đủ các thứ trí tuệ: trí tuệ 
khéo nêu bày, trí tuệ học hỏi rộng, trí tuệ nhanh 
nhạy, trí tuệ sắc bén, trí tuệ hướng tới sự giải 
thoát, trí tuệ thông đạt, trí tuệ thanh tịnh rộng 
khắp, trí tuệ thâm diệu, trí tuệ không gì hơn. Tôn 
giả đã gồm đủ các thứ trí tuệ quý giá như vậy nên 
có thê làm cho kẻ chưa thây đạo thì được thấy, kẻ 
chưa điều phục thì được điều phục, kẻ chưa được 
nghe pháp thì thuyết pháp cho họ nghe, kẻ có 
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nhiêu sân hận thì khiên cho hoan hỷ, luôn vì 
bốn chúng giảng nói chánh pháp không hề mệt 
mỏi. Ví như con của bậc Kim luân vương thì 
được thọ pháp quán đảnh, kế thừa n8ÔI VỊ vua, 
theo pháp cai trị. Tôn giả Xá-lợi-phât cũng như 
vậy, là con của Ta, thọ pháp quán đảnh kế thừa 
ngôi vị Pháp vương. Tôn giả Xá-lợi-phất cũng 
như Ta, sẽ chuyển bánh xe pháp vô thượng, dứt 
trừ hết các lậu, chứng đắc giải thoát. Cho nên 
Tôn giả Xá-lợi-phât đối với ba nghiệp của mình, 
nay Ta công nhận là không có lỗi lâm. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Đức Phật đã chấp 
nhận, cung kính cúi đầu lạy tạ, lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, như Đức Phật đã vì con mà 
chấp nhận ba nghiệp nơi con không có lỗi lầm, 
vậy nay đối với năm trăm vị Bí- sô trong hội này, 
về các nghiệp nơi thân, khẩu, ý ý nếu có những điều 
øì bất thiện, cúi mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

-Ba nghiệp của năm trăm vị Bí-sô trong 
chúng này Ta cũng chấp nhận. Vì sao? Vì năm 
trăm vị Bí-sô đây đêu là bậc A-la-hán, các lậu đã 
hết, việc cần làm đã làm xong, đã bỏ gánh nặng 
xuống, đã được tự lợi, đã hết các thứ kết sử, tâm 
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_ hoàn toàn giải thoát, chỉ có một vị Bí-sô hiện 
còn ở địa vị hữu học, nhưng vị Bí-sô này Ta đã 
thọ ký rôi, sẽ thây pháp, đắc pháp, chứng quả 
viên mãn. Này Tôn giả Xá-lợi-phất, cho nên Ta 
đối với ba nghiệp của năm trăm vị Bí-sô này đều 
có thê chấp nhận cả. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, ba nghiệp của con và năm 
trăm vị Bí-sô đã được Đức Phật chấp nhận tôi. 
Nay con có điều chưa rõ nên xin thưa hỏi, cúi 
mong Phật Thế Tôn vì con mà phân biệt chỉ dạy. 
Bạch Thể Tôn, trong số năm trăm vị Bí-sô này, có 
bao nhiêu vị đạt được pháp Tam minh? Lại có 
bao nhiêu vị Bí-sô được Câu giải thoát, bao nhiêu 
vị đạt được Tuệ giải thoát? 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Trong năm trăm vị Bí-sô này có chín mươi vỊ 
Bí-sô đạt được pháp Tam minh, chín mươi vị Bí- 
sô được Câu giải thoát, các Bí-sô còn lại đều 
được Tuệ giải thoát. Này Xá-lợi-phất, như vậy 
các Bí-sô này đã dứt hết các phiên não, đều an trú 
nơi chân thật. 

Lúc đó, trong hội chúng có một Tôn giả tên là 
Phạ-nghĩ-xá, suy nghĩ như vậy: “Nay ta nên đối 
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trước Đức Phật và chúng Bí-sô dùng kệ giải hạ _ 
để tán thán”. Tôn giả Phạ-nghĩ-xá nghĩ như vậy 
rồi bèn từ tòa ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên 
phải, gối bên mặt quỳ xuống đất, chắp tay cung 
kính nói: 

Ngày mười lăm giải hạ 

Hành giới luật thanh tịnh 

Chúng Bí-sốô nãm trăm 

Đoạn hết mọi phiên não, 

Đã sạch hết các lậu 

Chứng đắc quả vị Thánh, 

Trong tịnh, ngoài điểu phục 

Giải thoát nên lìa hữu 

Tận cùng nẻo sanh tử 

Việc cần làm đã xong, 

Đã đoạn trừ hết thảy 

Vô mình và ngã mạn. 

Phật của con tối thượng 

Dựt các thứ tà niệm 

Cung các pháp hữu lậu 

Khéo trừ bệnh khổ ái 

Ái diệt không còn sanh, 

Đại Sư Tư lìa thủ 

Hết các sự sợ hãi. 
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Phật Thể Tôn của con 
Vĩ như vua Kim luân 
Ngàn người con vậy quanh 
Khéo trị bốn thiên hạ 
Chế ngự khắp bốn biển, 
Lại như người chiến thắng 
Là điêu ngự tôi thượng, 
Thanh văn được ba mình 
Lìa sự chết cũng vậy 
Phật tử cũng như thể 
Chưng diệt không còn sanh. 
Nay con lạy Pháp vương 
Đại Nhật Tôn vô thượng. 

“Tôn giả Phạ-nghĩ-xá nói xong thì trở lại chỗ 
ngôi. Bấy giờ Tôn giả Xá- lợi- phất cùng các Bí-sô 
nghe Đức Phật giảng nói về pháp giải hạ, tâm ý 
hết sức vui mừng, tán thán, tín thọ phụng hành. 


L] 
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SỐ 64 


KINH TỶ-KHEO CHIẾM-BÀ 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Thích Pháp Cự. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại xứ Chiêm-bà, 
bên bờ hỗ Hăằng-già. Bấy giờ, vào ngày thứ mười 
lăm trong tháng là ngày thuyết giới, Đức Thế Tôn 
ngôi trước chúng Tỳ-kheo Tăng. Sau khi an tọa 
xong, Ngài quan sát tâm niệm của các Tỳ-kheo. 
Quán sát tâm niệm của các Tỳ-kheo rôi, Ngài 
ngôi im lặng cho đến hết buổi đầu đêm. 

Bây giờ, có một thây Tỳ-kheo từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai áo bên phải, chắp tay hướng 
về Đức Phật và thưa: 

-Bạch Thể Tôn, đã hết buối đầu đêm, Đức 
Thế Tôn và Tỳ-kheo Tăng ngồi đây đã lâu, 
ngưỡng mong Đức Thế Tôn thuyết giới. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vẫn ngôi im lặng. Như 
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_ vậy cho đến nửa đêm, Đức Thê Tôn vẫn ngôi 
im lặng. Thây thế, vị Tỳ-kheo ấy lại chắp tay 
hướng về Đức Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, buổi đầu đêm đã qua, buôi 
nửa đêm sắp hết, Đức Thế Tôn và Tỳ-kheo Tăng 
ngôi đây đã lâu, ngưỡng mong Đức Thê Tôn 
thuyết giới. 

Đức Thế Tôn cũng ngôi im lặng. Bấy giờ là 
cuối nửa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngôi im lặng. 
Tỳ-kheo ây lần thứ ba, chắp tay hướng về Đức 
Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đầu đêm đã qua, nửa đêm đã 
hết và cuối đêm sắp châm dứt, mặt trời sắp mọc, 
không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, Đức Thê 
Tôn và chúng Tỳ-kheo ngôi đây đã lâu, cúi 
mong Đức Thế Tôn thuyết giới. 

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo ấy: 

-Ở trong chúng Tỳ-kheo của Ta, có người 
không thanh tịnh. 

Tôn giả Đại Mục- kiên-liên cũng ở trong hội 
chúng ấy. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên suy 
nghĩ: “Đức Thế Tôn định chỉ thầy Tỳ-kheo nào 
mà nói rằng ở trong chúng đây có người bắt tịnh. 
Ta nên nhập tam-muội Chánh thọ như kỳ tượng 


SỐ 64 —- KINH TỲ-KHEO CHIÊM-BÀ 423 


và dùng tam-muội Y quán sát tâm niệm của các 
Ty-kheo'”. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền nhập 
tam-muội Chánh thọ như kỳ tượng, dùng tam- 
muội Ÿ quán sát tâm niệm của các Ty-kheo, liền 
biết được thây Tỳ-kheo không thanh tịnh mà Đức 
Thế Tôn vừa nói. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền 
ra khỏi pháp tam-muội, đi đến chỗ Tỳ-kheo kia, 
năm tay kéo vị Tỳ-kheo ấy ra ngoài cửa và nói: 

-Này người ngu si, hãy đi ra! Ông không 
được ở trong chúng này, không có Tỳ-kheo nào 
sông chung với ông đâu, nay ông không phải là 
Ty-kheo nữa. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đưa vị Tỳ-kheo kia 
ra ngoài rôi thì đóng cửa lại, đi đến chỗ Đức Thê 
Tôn, cung kính đảnh lễ, ngồi qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Ngài nói trong chúng có một 
thầy Tỳ-kheo bất tịnh. Con đã đưa vị ây ra ngoài 
cửa rôi. Con nói: “Này người ngu si kia, hãy đi 
ra! Ông không nên ở trong chúng này, không có 
Tỳ-kheo nảo sông chung với ông đâu!”. Nay Tỳ- 
kheo ấy đã không còn ở đây. Bạch Thế Tôn, đâu 
đêm đã qua, nửa đêm cũng hết, cuỗi đêm sắp tàn, 
trời sắp sáng, mặt trời sắp mọc, không bao lâu 
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nữa mặt trời sẽ mọc, Đức Thê Tôn và chúng 
Tỳ-kheo Tăng ngồi ở đây đã lâu rồi, ngưỡng 
mong Đức Thế Tôn thuyết giới. 

Đức Phật dạy: 

Này Mục-kiên-liên, kẻ ngu s1 kia sẽ mắc tội 
lớn vì đã gây phiên hà quây nhiễu Đức Thế Tôn 
và chúng Tỳ-kheo. Này Mục-kiển-liên, nếu ở 
trong chúng có Tỳ-kheo bất tịnh mà Như Lai 
thuyết giới thì đầu của kẻ ngu ây sẽ bị vỡ làm bảy 
phân. Cho nên này Mục- kiên-liên, kế từ ngày 
hôm nay trở về sau, các thầy hãy cùng nhau 
thuyết giới. Như Lai sẽ không còn thuyết giới 
nữa. Vì sao vậy? Này Mục-kiên-liên, hoặc có 
người ngu si, trải qua như thế, nhân đấy quán biết 
mọi hình thức thích nghi cho mình, nên khoác y 
Tăng-già-lê, ôm bát, đối với vị Phạm hạnh khác 
thì tự xưng mình là bậc phạm hạnh. Này Mục- 
kiển-liên, hoặc có bậc Phạm hạnh biết được kẻ ây 
bèn nghĩ như vây: “Đây là sự dối trá đối với Sa- 
môn, đây là sự thô ác đối với Sa-môn, đây là gai 
nhọn đối với Sa-môn”, rôi bảo răng đó không 
phải là Sa-môn. Các vị ấy đã biết như vậy rồi nên 
từ bỏ kẻ ây ra ngoài. Vì sao vậy? Vì sợ làm hủy 
hoại các Tỳ-kheo thanh tịnh. 
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Này Mục-kiên-liên, giỗng như trong đám - 
ruộng, lúa dé hoặc lúa tẻ đang tươi tốt, nêu có loại 
cỏ xâu sanh ra, cỏ này có sốc, lóng, lá, hạt đều 
giông hệt như lúa tẻ. Khi nó chưa có hạt thì nên 
nhỗ bỏ nó đi. Nó là loại cỏ làm hư hạt lúa đé, là 
gai nhọn đối với lúa đé, là loại thô ác đối với lúa 
dé. Người nông phu phải băng mọi cách nhồ nó 
bỏ ra ngoài. Vì sao vậy? Vì sợ nó làm hư lúa dé 
đang tươi tốt. Cũng vậy, này Mục-kiên-liên, nếu 
có một người ngu suy nghĩ như vậy, quán sát biết 
rõ mọi hình thức thích nghi cho mình, nên đắp y 
Tăng-già-lê, ôm bình bát đôi với các vị Phạm 
hạnh khác tự xưng là phạm hạnh, hoặc có bậc 
Phạm hạnh biết được kẻ ấy nghĩ rằng, đó là sự 
phá hoại đôi với hàng Sa-môn, đó là gai chích của 
Sa-môn, đó là sự thô ác đôi với Sa-môn, đó không 
còn gọi là Sa-môn. Vị ấy biết xong liên đuôi kẻ 
ây ra ngoài. Vì sao vậy? Vì sợ làm hư hoại các 
Ty-kheo thanh tịnh khác. 

Này Mục-kiên-liên, ví như người nông dân 
kia vào tháng mùa đông đem lúa ra quạt, sảy, nếu 
là hạt lúa chắc thì nằm ở lại, ngoài ra các thứ hoặc 
cỏ, hoặc lá theo gió bay đi. Người ây quạt, sảy lúa 
hoàn toàn nhờ vào sức gió thối. Người điển chủ 
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_ ây liên câm chối quét sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì 
người ấy không muốn chúng làm hư hoại các hạt 
lúa chắc thật khác. Cũng vậy, này Mục-kiên-liên, 
có người ngu si biết quán các hình thức thích nghi 
nên lúc khoác Tăng-già-lê, ôm bát, giỗng như các 
vị phạm hạnh khác, rôi tự nói ta là vị phạm hạnh. 
Này Mục-kiên-liên, có bậc Phạm hạnh khác biết 
được liền nghĩ đây là sự phá hoại đôi với Sa-môn, 
đây là gai nhọn của Sa-môn, đấy là sự thô ác của 
Sa-môn. Vị kia biết rồi bèn đuôi kẻ ấy ra ngoài 
chúng. Vì sao vậy? Vì sợ làm hư hoại các Tỳ- 
kheo thanh tịnh khác. 

Này Mục-kiên-liên, ví như vị điền chủ kia 
muôn có nước; muôn cho nước chảy đến chỗ này, 
chỗ khác, người ây bèn cầm búa bén vào rừng. Kẻ 
ây câm búa gõ vào các cây, nếu cây có lõi cứng 
thì tiếng đặc, còn cây có tiếng lớn là rỗng ruột. 
Sau khi biết rõ, người ấy liên chặt cây kia tận gốc, 
rồi đẽo gọt cho ruột cây rỗng suốt để làm máng 
dẫn nước. Cũng vậy này Mục-kiên-liên, có người 
ngu s¡ biết quán sát các hình thức thích nghi nên 
khi khoác y Tăng-già-lê, ôm bát, đối với vị Phạm 
hạnh khác tự xưng là phạm hạnh. Này Mục-kiên- 
liên, nếu có bậc Phạm hạnh chân chánh biết 
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được kẻ ây liên nghĩ đây là sự phá hoại của 
Sa-môn, là sự thô ác của Sa-môn, là gai nhọn 
của Sa-môn, chắng phải là Sa-môn. Vị ây biết 
rôi liên đuôi kẻ kia ra ngoài. Vì sao vậy? Vì sợ 
làm tồn hại đến Tỳ-kheo thanh tịnh. Đức Thế Tôn 
bèn nói kệ: 


Cùng ở phải nên biết 

Ác dục và sân hận 

Phân hận, không bỏ tham 
Không bỏ huyễn, dua nịnh 
Với người dối nói tu 

Tự bảo là Sa-môn 

Tự làm các hạnh ác 

Ác kiến chẳng an lạc. 
Tạo nhiễu lời dối trả 

Đã biết rõ như thể 

Đều không cho cùng họp 
Bỏ đi đừng ở chung 

Biết thời đồng tịnh hạnh 
Phấn biệt ai đã nói 
Không tịnh bảo Sa-môn 
Bỏ kẻ hạnh ác đi 

Đừng ở chung kẻ ác 
Ngày nào cũng như vậy 
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_ Sống hòa hợp với nhau 
Sẽ diệt tận sự khổ. 
Phật giảng nói như vậy, các Ty-kheo nghe 
Đức Thế Tôn chỉ dạy xong, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 
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SỐ 65 


PHẬT NÓI KINH PHỤC DÂM 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp Cự 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại khu lầm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy ØIờ cư sĩ A-na-bân-kỳ đi đên chỗ Đức 
Thế Tôn, cung kính đánh lễ nơi chân rồi đứng qua 
một bên. thưa: 

-Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng 
người phục dâm (hành đục)? 

Đức Phật dạy: 

Này Cư sĩ, ở đời có mười hạng người phục 
dâm. Những gì là mười? 

Này Cư sĩ, có hạng người phục dâm tìm câu 
của cải một cách phi pháp. Sau khi tìm cầu của 
cải một cách phi pháp, vì không có phương tiện 
cho nên bị khổ, kẻ ấy không thể tự nuôi thân 
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_ mình một cách an ôn, cũng không thể nuôi cha 
mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp việc; cũng không 
cúng dường cho các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, 
không làm việc hữu ích, việc thiện nhờ đó để 
được sanh lên cõi trời. Như vậy, này Cư sĩ, đó là 
một hạng người phục dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm câu của cải một cách phi pháp. Sau khi tìm 
cầu của cải một cách phi pháp rồi, người ấy có thể 
tự nuôi thân mình an Ổn, cũng nuôi cha mẹ, vợ 
con, người giúp việc, đầy tớ; nhưng không cúng 
dường cho các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, làm việc 
thiện để được thân tốt, sanh đến chỗn an lành. 
Như vậy, này Cư sĩ, đó là một hạng người phục 
dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm cầu của cải một cách phi pháp. Sau khi tìm 
cầu của cải một cách phi pháp rồi, kẻ ấy có thê tự 
nuôi thân mình an Ổn, cũng có thể nuôi cha mẹ, 
vợ con, người giúp việc, đây tớ; cũng cúng dường 
cho các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, làm điều thiện 
đề được thân tốt đẹp. sanh đến chốn an lành. Như 
vậy, này Cư sĩ, đó là một hạng người phục dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
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tìm câu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau _ 
khi tìm câu của cải một cách hợp pháp rôi, kẻ ây 
không tự nuôi thân mình để được an lạc, cũng 
không thể nuôi cha mẹ, vợ con, nô tỳ, cũng không 
cúng dường cho các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, làm 
việc thiện đề thân được tốt đẹp và sanh đến chỗn 
thiện. Như vậy, này Cư sĩ, đó là một hạng người 
phục dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm câu tiên tài một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau 
khi tìm câu tiên tài một cách hợp pháp, phải lẽ 
rôi, kẻ ây có thể tự nuôi thân mình được an lạc, 
cũng có thể nuôi cha mẹ, vợ con, nô tỳ, nhưng 
không cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, làm 
điều thiện để được thân tốt đẹp và sanh đến chỗ 
thiện. Như vậy, này Cư sĩ, đó là một hạng người 
phục dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm câu tiên tài một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau 
khi tìm câu tiên tài một cách hợp pháp, phải lẽ 
rôi, kẻ ây có thể tự nuôi sông thân mình một cách 
an lạc, cũng có thể nuôi sống cha mẹ, vợ con, nô 
tỳ; cũng cúng dường cho các bậc Sa-môn, Phạm 
chí, làm điều thiện để thân được tốt đẹp và sanh 
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_ đến xứ thiện. Như vậy, này Cư sĩ, đó là một 
hạng người phục dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi 
pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp 
pháp vừa phi pháp rôi, kẻ ây không thê nuôi sông 
thân mình một cách an lạc, cũng không thể nuôi 
cha mẹ, vợ con, nô tỳ, cũng không cúng dường 
cho Sa-môn, Bà-la-môn, làm việc thiện để thân 
được tốt đẹp và sanh đến xứ thiện. Như vậy, này 
Cư sĩ, đó là một hạng người phục dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm cầu của cải vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau 
khi tìm cầu của cải vừa hợp pháp vừa phi pháp 
rôi, kẻ ây tự nuôi sông thân minh được an lạc, 
cũng nuôi cha mẹ, vợ con, nô ty nhưng không 
cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, làm thiện để 
thân được tốt đẹp, sanh đến xứ thiện. Như vậy, 
này Cư sĩ, đó là một hạng người phục dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm cầu của cải vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau 
khi tìm câu của cải một cách vừa hợp pháp vừa 
phi pháp, kẻ ấy có thê tự nuôi sống thân thể được 
an lạc, cũng có thể nuôi cha mẹ, vợ con, nô tỳ, 
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cũng cúng dường cho các bậc Sa-môn, Bà-la- 
môn, làm điều thiện để thân được tốt đẹp, sanh 
đến xứ thiện. Kẻ ấy được tiên tài rôi thì tham đăm 
trong đó, hết sức nhiễm trước, không thấy sự tai 
họa biến đôi, cũng không biết bỏ lòng tham ây đi. 
Như vậy, này Cư sĩ, đó là một hạng người phục 
dâm. 

Này Cư sĩ, lại có một hạng người phục dâm 
tìm cầu của cải, vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau 
khi tìm câu của cải vừa hợp pháp vừa phi pháp 
xong, kẻ ấy tự nuôi thân mình được an Ôn, cũng 
nuôi cha mẹ, vợ con, nô ty; cũng cúng dường cho 
các bậc Sa-môn, Bà-la-môn và làm điều thiện để 
thân được tốt đẹp, sanh đến xứ thiện. Sau khi 
được tiên tài rồi, kẻ ây không tham đăm không 
vướng mắc, cũng không thây sung sướng, cũng 
không an trụ trong đó, cũng biết đó là tai họa, 
biến đối, kẻ ấy có thể xả bỏ lòng tham đăm của 
cải. Như vậy, này Cư sĩ, đó là một hạng người 
phục dâm. 

Này Cư sĩ, kẻ phục dâm một cách phi pháp để 
tìm câu tiên tài kia, sau khi đã tìm cầu tiên tài một 
cách phi pháp, kẻ ấy không thể nuôi thân được an 
ồn, cũng không thể nuôi cha mẹ, vợ con, nô tỳ 
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_ được yên ôn, cũng không cúng dường cho các 
Sa-môn, Bà-la-môn, làm điều thiện để thân được 
tốt đẹp. để sanh đến xứ thiện. Này Cư sĩ, kẻ phục 
dâm như vậy, so với các hạng người phục dâm 
khác, Ta nói là hạng thập hèn nhất. 

Này Cư sĩ, kẻ phục dâm tìm cầu của cải một 
cách phi pháp kia, sau khi tìm câu của cải một 
cách phi pháp, kẻ ây có thể nuôi thân mình một 
cách an ôn, cũng có thể nuôi sống cha mẹ, vợ 
con, nô ty, nhưng không cúng dường cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, làm điều thiện để thân thê được tốt 
đẹp. sanh đến xứ thiện. Này Cư sĩ, kẻ phục dâm 
này so với những người phục dâm khác thì ít thù 
thăng. 

Này Cư sĩ, người phục dâm tìm câu tiên tài 
một cách hợp pháp kia, sau khi tìm cầu tiên tài 
một cách hợp pháp, kẻ ây có thể nuôi thân họ 
được an lạc, cũng có thể nuôi cha mẹ, vợ con, nô 
tỳ; cũng cúng dường cho các bậc Sa-môn, Bà-la- 
môn, làm thiện để thân được tốt đẹp. sanh đến xứ 
thiện. Kẻ ây được tiên tài rồi nhưng không nhiễm, 
không tham đắm, không cất giữ, không đam mê, 
biết nó là tai họa, xả bỏ nó khi tiêu dùng. Như 
vậy, này Cư sĩ, kẻ phục dâm này so với những kẻ 
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phục dâm khác là hơn hết, tột bực. Này Cư sĩ, 
cũng như từ con bò có sữa, do sữa có lạc, do lạc 
có đê hồ, nhân đề hỗ có tô, do tô có lạc tô. Đây là 
hơn hết, tột bực. Cũng như vậy, này Cư sĩ, đôi với 
những người phục dâm thì hạng người phục dâm 
này là hơn hết. 
Đức Phật nói kệ: 

Nếu kiếm của phi pháp 

Như pháp, thí như pháp 

Không cúng, không tiêu dùng 

Củng không thí tạo phước, 

Cả hai đều keo kiệt 

Hạnh ác nuốt kẻ á ấy. 

Như pháp, cầu tiên của 

Cũng bồ thí tạo phước 

Cúng thí và tiêu dùng 

Và tạo mọi phước đức 

Cả hai không tham tiếc 

Đều có việc làm ấy, 

Kẻ đó có trí tuệ 

Sở hành đêu phục dâm 

Biết biến đổi, biết đủ 

Biết đủ mà tiêu dùng 

Nền đạt được trí tuệ 
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_ Là phục dâm hơn hết. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, cư sĩ A-na- 
bân-kỳ (Cấp Có Độc) nghe Đức Phật Thê Tôn 
dạy xong, hoan hỷ lãnh hội. 


L] 
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SỐ 66 


PHẬT NÓI KINH MA NHIÊU LOẠN 
Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ vào địch phẩm 
đời Hậu Hản. 


Nghe như vây: 

Một thời Bà-già-bà ở trong vườn Lộc dã, rừng 
Mục-ma-tỷ-lượng, xứ Bạt-kỳ-thI. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang 
trông coi việc dựng thiên thất cho Đức Phật. Khi 
ây, ở nơi khoảng đất trồng, Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên đang đi thong thả bảo người làm việc, 
thì ma Ba-tuân hóa ra thân hình nhỏ xíu chui vào 
bụng của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên suy nghĩ như vây: “Tại sao ta cảm 
thây nặng bụng? Hình như ta ăn phải hạt đậu. Ta 
hãy nhập tam-muội Chánh thọ như kỳ tượng, nhờ 
định ý ta sẽ nhìn vào bụng xem”. Lúc ấy Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên không đi bách bộ nữa, mà đến 


438 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ cuỗi đường kinh hành, trải Ni-sư-đàn ngôi kiết 
già, nhập tam-muội Chánh thọ như kỳ tượng, nhờ 
điệu lực của tam-muội, tự nhìn vào bụng minh, 
biết ma Ba-tuân đang ở trong bụng. Bây giờ Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên bèn ra khỏi tam-muội, bảo 
ma Ba-tuân: 

-Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuân, 
ngươi hãy đi ra! Chớ có quấy nhiễu Đức Như Lai 
và đệ tử Đức Như Lai. Đừng tạo những việc vô 
nghĩa, không lợi ích để mãi mãi phải gánh lây vô 
lượng khô não. 

Ma Ba-tuân liền nghĩ: “Sa-môn này không 
biết, không thấy mà lại nói: “Này Ba-tuân, ngươi 
hãy đi ra! Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ra! Chớ có 
quây nhiễu Đức Như Lai và đệ tử Đức Như Lai. 
Đừng tạo những việc vô nghĩa, không lợi ích để 
mãi mãi phải gánh lẫy vô lượng khô não”. Cho dù 
Thế Tôn của ông ta có đại uy lực, có khả năng 
như vậy còn không thể thấy ta, biết ta được, 
huống hồ là đệ tử mà có thê biết, có thể thấy được 
sao! Điêu này không thể có”. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên lại nói với ma Ba- 
tuân: 

-Này Ba-tuân, ta còn biết ý nghĩ của ngươi 
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nữa. Ngươi nghĩ như vây: “Sa-môn này không _ 
biết, không thấy mà lại nói răng: “Này Ba-tuân, 
hãy đi ra! Này Ba-tuân, hãy đi ra! Đừng có quây 
nhiễu Đức Như Lai và đệ tử của Đức Như Lai. 
Đừng tạo những việc vô nghĩa, không lợi ích để 
mãi mãi gánh lây vô lượng sự khô não”. Đức Thê 
Tôn của ông ta có uy lực như vậy, có khả năng 
như vậy còn không thê biết ta, thấy ta, huông chỉ 
đệ tử của ông ta mà có thể biết, có thể thấy ta 
được. Điều này không thê có!” 

Bây giờ ma Ba-tuân lại suy nghĩ: “Sa-môn 
này đã biết, đã thấy ta nên mới nói: “Này Ba- 
tuân, hãy đi ra. Này Ba-tuân, hãy đi ra! Đừng có 
quây nhiễu Như Lai và đệ tử của Như Lai. Đừng 
tạo những điêu vô nghĩa, không lợi ích để phải 
mãi mãi gánh lây vô lượng khô não”. Tức thì ma 
Ba-tuân liền nhảy ra khỏi miệng Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên và đứng trước mặt Tôn giả, rÔi 
đứng qua một bên. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
bảo: 

-Này Ba-tuân, vào thời quá khứ có Đức Như 
Lai hiệu là Câu-lâu-tôn là Bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác. Lúc đó ta cũng là loại ma 
chuyên làm việc quây nhiễu. Ta có người em gái 
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_ tên là Ca-la, ngươi chính là con trai của cô ây, 
do đó mà biết ngươi là cháu gọi ta bằng cậu. Đức 
Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác có người đệ tử tên là Tỳ-lâu (Âm 
Thanh) và Tát-nhã là hàng xuất chúng, hiền đức 
hơn hắn các đệ tử khác. Này Ba-tuân, do đâu mà 
Tôn giả Ty-lâu có tên tự là Tỳy-lâu Tát-nhã? Này 
Ba-tuần, Tôn giả Tỳ-lâu ấy lúc ở trên cõi trời 
Phạm thiên có thể dùng âm thanh thơm của mình 
làm lan tỏa khắp cả ngàn thế giới, không có đệ tử 
nảo có tiếng nói vang dội băng Tôn giả, cũng 
không ai giống như Tôn giả. Tôn giả hay thuyết 
giảng chánh pháp. Này Ba-tuân, vì lý do đó nên 
Tôn giả Tỳ-lâu được gọi là Ty-lầu Tát-nhã. Này 
Ba-tuân, vì lẽ gì mà Tôn giả Tát-nhã (Tưởng) có 
tên là Tát-nhã? Này Ba-tuân, sở dĩ Tôn giả có tên 
là Tát-nhã là vì Tôn giả thường nương nơi thành, 
âp mà an trụ. Sáng sớm, Tôn giả đắp y mang bát 
vào thôn ấp để khất thực, tự giữ gìn thân, các căn 
luôn đây đủ uy nghi, ý niệm thường an định. Sau 
khi vào thôn ập khất thực, thọ trai vào lúc giữa 
trưa rồi, Tôn giả thu cất y bát, rửa chân, vắt Ni- 
sư-đàn lên vai bên mặt, hoặc đến chỗ văng lặng, 
đến bên gốc cây, hoặc tới chỗ đất trống, trải Ni- 
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sư-đàn ngôi kiết già, nhẹ nhàng, nhanh chóng 
nhập pháp định Tưởng tri diệt. Lúc ấy, có những 
người hoặc chăn dê, chăn bò hay đi lượm củi, 
hoặc đi qua đường, trông thấy Tôn giả nhanh 
chóng nhập pháp định Tưởng tri diệt, họ bèn 
nghĩ: “Vị Sa-môn đây ngôi lâu ở chỗ vắng này 
hiện đã qua đời rôi, chúng ta nên dùng cỏ khô, 
cây khô, phân bò, trải chất chung quanh thân ấy, 
đốt lửa để thiêu”. 

Các người chăn dê, chăn bò, lượm củi, kẻ qua 
đường nghĩ như thể rồi liền cùng nhau lây cây cỏ 
khô, hoặc cỏ khô, củi mục chất lên thân Tôn giả, 
nối lửa đốt cháy rôi bỏ đi. Tôn giả Tát-nhã, sau 
khi đêm đã qua, bèn ra khỏi tam-muội, nhẹ 
nhàng, nhanh chóng đập phủi tro bụi nơi y phục, 
rôi thong thả trở lại thôn ấp. Sáng sớm hôm sau, 
Tôn giả lại đắp y, cầm bát đi vào thôn ấp để khât 
thực, tự giữ gìn thân, các căn đây đủ uy nghi, tâm 
niệm luôn an định. Những người chăn bò, dê, 
người gánh củi, người đi đường, trông thấy Tôn 
giả bèn nghĩ: “Sa-môn ấy ngôi yên nơi chỗ vắng 
vẻ kia và đã qua đời. Chúng ta đã dùng cây cỏ 
khô, phân bò, hoặc trải cây cỏ, củi mục chất phủ 
lên thân Tôn giả ấy, nối lửa đốt cháy rôi bỏ đi. 
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Nhưng nay sao Tôn giả ây sông trở lại?”. 

Này Ba-tuân, vì lý do đó nên gọi Tôn giả là 
Tát-nhã (sống trở lại). 

Bây giờ ma xấu ác suy nghĩ: “Sa-môn trọc 
đâu, thân đen điu nảy học thiền, cùng tương ưng 
với thiền, thường thực hành thiên. Giỗng như con 
lừa suốt ngày mang nặng, bị cột lại trong tàu, 
không được ăn lúa mạch; nó cứ luôn nhớ nghĩ về 
lúa mạch, lúc nào cũng nhớ nghĩ. Cũng vậy, Sa- 
môn trọc đầu, thân đen điu này găn bó cùng thiên, 
cùng tương ưng với thiền, hành thiền. Giỗng như 
con mèo ngôi rình trước hang chuột, vì muốn bắt 
chuột trong hang cho nên nó cứ luôn hướng về cái 
hang kia, lúc nào cũng chăm chăm. Cũng vậy, Sa- 
môn trọc đầu, đen điu này thường găn bó với 
thiên, tương ưng với thiên, thường hành thiên. 
Như con chỗn hưu ở trên bờ tường trống, vì muôn 
bắt chuột trong hang cho nên nó cứ chăm chăm 
hướng về cái hang chuột kia, lúc nào cũng chăm 
chú. Cũng vậy, Sa-môn trọc đầu đen điu này 
thường găn bó với thiền, tương ưng với thiên, 
thường hành thiên. Giống như con cò ở bên bờ 
nước, vì muốn bắt cá cho nên nó cứ chăm chăm 
rình rập. Cũng vậy, Sa-môn trọc đầu, đen điu này 
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luôn tương ưng với thiên, thiên rôi thiên. 

Vậy sao gọi là thiền? Vì sao lại hành thiên? 
Đó là thiền øì? Họ loạn trí, hoặc mất trí nhớ, hoặc 
bất định. Ta không thây họ từ đâu đến, cũng 
không thây đi về đâu, chắng biết họ sông ở đâu, 
cũng chắng biết họ chết như thê nào, cũng không 
thây họ sanh ra sao. Ta nên bảo các Bà-la-môn, 
cư sĩ: “Các ngươi hãy đến chửi măng, đánh đập, 
nói xâu, sân hận với Sa-môn tinh tân kia”. Khi bị 
đánh chửi nhiều hay ít, sân hận nói xấu, nêu tâm 
kẻ ây đối khác, thì ma ác sẽ tìm được cơ hội thuận 
tiên, hay được duyên cớ đề dễ lợi dụng”. 

Này ma Ba-tuân, lúc ấy loài ma ác nói với các 
Bà-la-môn, cư sĩ: 

-VỊ Sa-môn tinh tân kia đáng bị chửi mắng, 
đáng bị nói xấu, đáng bị sân hận. Các ngươi hãy 
dùng cây đập, dùng đá ném, dùng gậy phang, 
hoặc đập tét đầu, hoặc xé rách y, đập bê bát của vị 
Sa-môn tinh tấn ấy. 

Bấy giờ các Bà-la-môn, cư sĩ kia mạng chung, 
do nhân duyên ác đó nên khi thân hoại mạng 
chung, sanh trong cõi ác địa ngục. Sanh nơi đó 
rôi, những người ây suy nghĩ: “Nay chúng ta phải 
thọ khổ này, lại còn phải chịu cực khô hơn nữa, vì 
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_ chúng ta đôi với Sa-môn tinh tân kia đã khởi 
lòng tà”. 

Lúc đó, này Ba-tuân, đệ tử của Đức Như Lai 
Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác, 
đâu bị tét, bát bị bể, y bị rách, đi đến chỗ Đức 
Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác. Khi ấy Đức Như Lai Câu-lâu-tôn, 
Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác có vô lượng 
trăm ngàn đô chúng vây quanh để nghe thuyết 
pháp. Đức Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở 
Trước Đăng Chánh Giác từ xa trông thây vị đệ tử 
đâu bị thương tích, y rách toạc, bình bát bề đi đến, 
bèn bảo các Ty-kheo: 

“Này các Iy-kheo, hãy nhìn Tỷ-kheo kia. Vị 
ây đã bị ma xâu ác xúi giục các Bà-la-môn, cư sĩ: 
“Các ngươi hãy đến chửi rủa, đánh đập, hãy sân 
giận nhiêu hay ít, đánh đập Sa-môn tính tân kia. 
Nếu vị ấy nổi tâm ác, hoặc có hành động gì khác 
thì ma ác có phương tiện, duyên cớ dễ dàng lợi 
dụng”. Này các Tỳ-kheo, nên để tâm tương ưng 
với Từ, biến khắp một phương, an trụ nơi Chánh 
thọ. Cũng như vậy, với hai, ba, bốn phương, 
phương trên và phương dưới, tất cả các phương, 
tâm đều tương ứng với Từ, không oán, không hại, 
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không sân hận, thật rộng lớn, bao la, vô lượng, 
biến mãn các phương xong, an trụ nơi Chánh thọ. 
Cũng vậy, tâm cùng tương ưng với BI, Hỷ, Hộ 
(X4), biến mãn các phương, an trụ nơi Chánh thọ. 
Hãy làm cho ma xấu ác không tìm ra cơ hội, 
không có duyên cớ thuận tiện để lợi dụng. 

Bấy giờ, này Ba-tuân, Đức Như Lai Câu-lâu- 
tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác chỉ dạy 
các đệ tử như vậy. Họ bèn để tâm tương ưng VỚI 
Từ, biễn mãn một phương rôi an trụ nơi Chánh 
thọ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, phương trên 
và phương dưới, tất cả các phương, tâm cùng Từ 
tương ưng, không oán, không hại, không sân hận, 
rất rộng, lớn, bao la, vô lượng, biến mãn các 
phương xong, an trụ nơi Chánh thọ. Cũng vậy, 
tâm cùng Bi, Hý, Hộ tương ưng, biễn mãn tât cả 
các phương xong, an trụ nơi Chánh thọ. Do đó, 
ma ác kia tìm phương tiện, kiếm duyên cớ nhưng 
không thê nào có được phương tiện, duyên cớ nào 
cả. 

Này Ba-tuân, lúc ây ma ác liên nghĩ: “Ta dùng 
phương tiện này mà không thây có cơ hội nào, 
duyên cớ nào đôi với Sa-môn ây để lợi dụng. Vậy 
ta nên xúi các Bà-la-môn, cư sĩ: “Các ngươi nên 
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_ đên chỗ vị Sa-môn tinh tân kia cung kính, tôn 
thờ, lễ bái, cúng dường”. Sau khi nhận được sự 
cúng dường, phụng hành, lễ bái dù ít hay nhiều 
ây, nếu vị ấy có sự thay đối trong tâm thì ma ác sẽ 
tìm cơ hội, kiếm duyên cớ đề lợi dụng. 

Ma ác kia liền xúi giục các cư sĩ, Bả-la-môn: 

—VỊ Sa-môn tinh tân kia xứng đáng được cúng 
dường, cung kính, tôn thờ, lễ bái. 

Ma ác khiến cho các Bà-la-môn, cư sĩ cởi áo 
trải dưới đất và nói: 

—Sa-môn tinh tân, xin đạp lên mà đi! Sa-môn 
tinh tân, xin đi trên áo của tôi. Ngài đã làm những 
việc khó làm, sẽ khiến cho chúng tôi mãi mãi 
được nghĩa lý, lợi ích. 

Hoặc bảo các Bà-la-môn, cư sĩ tự trải tóc lên 
mặt đất, nói: 

—Sa-môn tỉnh tân, xin đạp lên tóc mà đi! Sa- 
môn tỉnh tân, xin đi trên tóc tôi! Sa-môn tinh tân 
đã làm những việc khó làm, khiến cho chúng tôi 
mãi mãi được nghĩa lý, lợi ích. 

Hoặc bảo Bà-la-môn, cư sĩ tay bưng đây các 
thứ thức ăn đô uống, nói: 

-Cúi mong chư Hiền hãy nhận lẫy các món ăn 
này, tùy ý mang đi đầu thọ dụng cũng được, đề 
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cho chúng tôi mãi mãi được ý nghĩa lợiích. 

Hoặc khiến các Bà-la-môn, cư sĩ ưa thích quý 
mến vị Sa-môn tỉnh tân kia, tự năm tay dìu đỡ vào 
nhà, đem các vật muôn cúng dường ra và nói: 

-Cúi mong chư Hiển hãy nhận lây vật cúng 
dường này, tùy ý mang đi đâu sử dụng cũng được, 
để cho chúng tôi mãi mãi được nghĩa lý, lợi ích. 

Bấy giờ, các Bả-la-môn, cư sĩ kia mạng chung, 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung được 
sanh đến xứ thiện, lên cõi trời. Khi được sanh lên 
đó rôi, họ liên suy nghĩ: “Chúng ta được cái vui 
này không đâu băng, là vì chúng ta đã làm việc 
lành với vị Sa-môn tinh tân kia”. 

Bây giờ, này Ba-tuân, đệ tử của Đức Như Lai 
Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, 
sau khi được cúng dường cung kính, phụng hành 
lễ bái rôi, liền đi đến chỗ Đức Như Lai Câu-lâu- 
tôn, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác. Lúc ây 
Đức Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước 
Đắng Chánh Giác đang thuyết pháp cho vô lượng 
trăm ngàn đô chúng vây quanh sau trước. Đức 
Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác từ xa trông thấy các đệ tử của Ngài 
được cúng dường cung kính, thừa sự, lễ bái, dân 
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_ dân đi đến, bèn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các Tỳ-kheo thây chăng? Ma xấu ác đã xúi 
giục các Bả-la-môn, Cư sĩ: “Các ngươi hãy đến 
cúng dường, cung kính, thừa sự, lễ bái, hầu hạ Sa- 
môn tinh tấn kia. Khi nhận sự cung kính, lễ bái, 
cúng dường dù nhiêu hay ít ây, nếu tâm vị ấy có 
thay đổi thì ma Ba-tuần xấu ác đang tìm cơ hội, 
duyên cớ sẽ có cơ hội, duyên cớ để dễ bê lợi 
dụng”. Này các Tỳ-kheo, hãy quán tất cả các 
hành là vô thường, hãy thấy nó là hủy diệt, hãy 
thấy nó là lìa bỏ, hãy thây nó là hư hoại, hãy thấy 
nó là dừng dứt, hãy thấy nó là chỗ dừng dứt, 
khiến cho ma xâu ác tìm câu phương tiện, tìm câu 
duyên cớ nhưng không có phương tiện, không có 
duyên cớ để lợi dụng. 

Này Ba-tuần, Đức Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc 
Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác vì các đệ tử giảng 
dạy như vây: “Đối với tất cả các hành hãy quán 
vô thường, quán tận, quán ly, quán diệt, quán vê 
nơi dừng dứt, thì ma xấu ác dù có tìm kiếm 
phương tiện, tìm duyên cớ cũng không có phương 
tiện, duyên cớ đề phá hoại được”. 

Bấy giờ, này Ba-tuần, ma ác liên nghĩ như 
vây: “Ta đã dùng phương tiện này mà vẫn không 
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thê lợi dụng được Tỳ-kheo tính tân ây, không 
thể tìm thây duyên cớ nơi vị ấy. Ta nên hóa làm 
một thiêu nhi đứng bên đường, tay cầm gậy lớn 
đánh vỡ đâu Tôn giả Tỳ-lâu (Tôn giả Âm Thanh) 
khiến máu chảy đầy cả mặt”. Khi ấy Đức Như 
Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh 
Giác, an trụ nơi thôn ấp, trời hừng sáng, Ngài 
đắp y mang bát, vào thành ấp khất thực với Tôn 
giả Ty-lâu đi theo sau. Lúc, đó ma ác hóa làm 
một thiêu nhi đứng ở bên đường, tay cầm gậy lớn 
đánh vỡ đâu Tôn giả Tỳ-lâu, khiến máu chảy ướt 
cả mặt. Tôn giả Tỳ-lâu sau khi bị bê đầu chảy 
máu, vẫn đi theo sau Đức Như Lai Câu-lâu-tôn, 
Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác. Bấy giờ Đức 
Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác, sau khi đến thôn, dùng diệu lực toàn 
thân xoay nhìn theo phía hữu, không sợ hãi, 
không kinh khiếp, nhìn khắp các phương. Đức 
Như Lai Câu-lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác trông thây Tôn giả Tỳ-lâu đâu bị vỡ, 
máu chảy đầy mặt, từ từ đi theo sau. Thấy xong, 
Ngài nói: 

-Này ma xâu ác, ngươi đã làm điều hung bạo, 
ngươi không biết vừa đủ! 
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Lại nữa, này Ba-Tuân, Đức Như Lai Câu- 
lâu-tôn, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác nói 
chưa hết câu, thì ngay tại nơi ấy, thân hình ma 
xấu ác liền bị đọa vào đại địa ngục. Này Ba-tuân, 
trong địa ngục lớn này có bốn sự việc: vô lạc, lục 
cánh, thân thọ sự thông. khô, dùng móc câu làm 
tội nhân há miệng rôi đồ nước đông sôi vào làm 
tiêu tan gan ruột. Trong địa ngục có ngục tốt đi 
đến chỗ ma ác nói: 

Ngươi ở trong địa ngục Tiêu giải này nên 
biết phải đủ một trăm năm. 
Khi ấy ma Ba-tuân nghe xong, vô cùng kinh 
hãi, lông nơi thân đều dựng đứng. 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên nói bài kệ: 
Địa ngục kia thế nào 
Ma ma ở trong đó? 
Hai Phát, Bà-la-môn 
Nhiễu hại cả T)-kheo 
Địa ngục tên -f) 
Ma ác ở trong ấy. 
Hai Phát, Bà-la-môn 
Nhiễu hại T)-kheo kia 
Định sắt cả trăm cải 
Phải thọ khổ như vậy 
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Nơi địa ngục Á-f) 

Khiển Ma ác ở đấy. 

Nếu có người không biết 
T)-kheo đệ tứ Phật 

Thọ khổ não như vậy 
Phải nhận quả bảo xấu. 
Ở trong chốn lầu vườn 
Cùng chúng sanh cõi kia 
Chăng gieo trồng lúa thóc 
Sẽ sanh Bắc câu lao. 

Núi Tu-di cực lớn 

Gần gũi với giải thoát 
Tự có thể phân biệt 

Thân thực hành, trì niệm 
Núi ấy ở giữa suối 

Luôn trụ nơi kiếp này 
Hình tướng như sắc vàng 
Hào quang tỏa chiếu khắp, 
Tấu các thứ kỹ nhạc 

Nơi Đề Thích du hành 
Chốn ấy cũng ôm hai 

Ở trước mà cung kính. 
Khi Đề Thích đi trước 
Lên điện cao rộng này 
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_ Thấy Đề Thích đi tới 
Tất cả tự mừng vui 
Khi thấy T)-kheo lại 
Nhìn lui vẻ hồ thẹn 
Nếu ai lên cung điện 
Liên vặn hỏi T)-kheo 
Nên biết có ma ấy 
Ái diệt, đạt giải thoát 
Sẽ vì T)-kheo ghi 
Nghe giảng nói như váy. 
Câu-đực, ta biết ông 
Ái diệt, đạt giải thoát 
Nghe nói, trí tuệ ghi 
ĐỀ Thích được an lạc. 
T)-kheo hành hóa nhiễu 
SẼ giảng nói trở lại 
Nếu có lên điện ấy 
Đề Thích nên đến hỏi 
Vì sao gọi cung điện 
Để Thích ở nơi đó? 
Để Thích! Ta sẽ ghi 
Đó là chốn thọ báo 
Ngàn thể giới như thể 
Có ngàn thể giới này 
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Không cung điện nảo hơn 
Chốn thọ báo như thể 

ĐỀ Thích luôn tự tại 

Nơi đó rất trong sáng 
Hóa một thành cả trăm 

Ở nơi thọ báo kia 

ĐỀ Thích luôn tự tại 

Đi lên cung điện ấy 

Chân tay đêu khiến động 
Dùng thiên nhãn nhìn khắp 
ĐỀ Thích luôn tự tại 

Lên nơi cung điện này 

T, hân túc khiến chuyển động 
Ân giấu nẻo thâm diệu 
Khó động, khó lay chuyển 
Có đất bằng lưu ly 

Chốồn ngự của bậc Thánh 
Rất mm màng, mêm địu 
Trải nêm bông mịn Êm 
Ngôn ngữ cũng hỏa ái. 
Nay Thiên vương hơn hết 
Khéo tấu các kỹ nhạc 

Vô số thứ khác lạ 

Chư Thiên đếu tụ hội 
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_ Dốc hướng Tu-đà-hoàn 


Vô lượng trăm ngàn loại 
Cung hàng trăm Na-thuật 
Đến trời Tam thập tam 
Làm mắt pháp thuyết giảng 
Được nghe pháp ấy rồi 
Liên hết lòng tin, thích 

Ta biết có pháp ấy 

Nền gọi là Tiên nhân 

Vì đến cõi Phạm thiên 
Khiển Phạm chúng cùng hỏi 
Chư vị có hiểu biết 

Kiến giải cũng như trên 
Luôn thấy có thường trụ 

Ta sẽ vì Phạm thiến 

Ghi kiến giải Tiên nhân 
Chăng thấy, chăng như trước 
Ta luôn có thưởng trụ 

Quả Ngã Kiến trong ưng 
Thân Phạm thiên ở trước 
Ta nay SẼ HÓI Øi 

Ta luôn chấp có thường 

Là nhận biết đời này 

Bậc Đăng Giác giảng nói 
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Như nếu dốc tu tập 

Chốn sinh, thọ quả báo 
Niệm ấy không có lửa 

Ta đốt kẻ ngu sỉ 

Đốt kẻ ngu sỉ xong 

Kẻ theo cũng bị cháy. 
Như thể, này Ba-tuầm! 
Gân Bậc Như Lai ấy 

Tạo hạnh ác láu dải 

Thọ báo cũng không khác. 
Ngươi chớ nên quấy Phật 
Cùng quấy nhiễu T)-kheo 
Do T)ỳ-kheo này nói 

Ma ở vườn Tỷ lượng 

Quỷ có niệm lo buồn 

Bị Mục-liên quở trách 
Nên vô cùng kinh sợ 

Hi nhiên biến trốn mắt. 


L] 
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SỐ 67 


PHẬT NÓI KINH 
TỆ MA THỨ HIẾN GIÁ MỤC-LIÊN 
Hán dịch: Đời Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, người 
nước Nhục chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại vườn Nai, thuộc 
thôn Khủng cụ, núi Diệu hoa, nước Phân kỳ. 

Bấy giờ Hiển giá Đại Mục- kiên-liên đang 
kinh hành trong đêm tôi. Trong lúc Hiện giả đang 
kinh hành trên khoảng đất trống, Tệ ma đến nơi, 
tự hóa thành hình nhỏ xíu, chui vào bụng của 
Hiên giả. Lúc đó Hiền giả Đại Mục- kiên- liên suy 
nghĩ: “Trong bụng ta sao lại có tiếng rên như sâm, 
giông người đang đói mà phải gánh vật nặng. Vậy 
ta nên vào trong thất nhập tam-muội Chánh thọ 
quán sát để tìm ra nguyên do”. Hiền giả Mục-liên 
nghĩ như vậy rôi liền vào tinh thất nhập tam-muội 
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để quán thân, liên thây Tệ ma hóa thân hình nhỏ - 
xíu đang ở trong bụng mình. Hiền giả liền nói: 

-Này Tệ ma, hãy đi ra! Đừng có quấy nhiễu 
Đức Như Lai và đệ tử của Ngài, để rồi mãi mãi 
gánh lây khô đau, bất an, bị đọa vào cõi ác. 

Ma suy nghĩ: “Sa-môn này chưa thấy ta, cũng 
chưa biết ta, thế mà dối nói răng: “Này Tệ ma hãy 
đi ra, hãy đi ra! Chớ có quấy nhiễu Đức Như Lai 
và đệ tử của Ngài, sẽ mãi mãi bị khô sở, bất an!”. 
Ngay như thây của ông ta là Thế Tôn Đại Thánh 
còn không thể biết được ta, huống chỉ là đệ tử của 
ông ta mà biết được ta sao?”. 

Hiên giả Mục-liên lại nói với Tệ ma: 

Ta còn biết trong ý của ngươi nghĩ rằng Đại 
sư của ông ta là bậc Đại Thánh còn không thể biết 
được ta huông ch¡ là đệ tử mà biết được ta sao! 

Tệ ma sợ hãi, nghĩ: “Nay Sa-môn này thật đã 
biết ta rồi”. Ma liền hóa hình nhỏ xíu nhảy ra 
ngoài đứng ở phía trước. Hiền giả Mục-liên nói 
VỚI ma: 

-Vào thời quá khứ lâu xa về trước, lúc Đức 
Phật Câu-lâu-tân xuất hiện ở đời, khi đó ta đã 
từng làm ma tên là Sân Hận. Ta có một người em 
gái tên là Yếm Hắc, ngươi chính là con trai của cô 
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_ ta. Như vậy nên biết rằng ngươi vôn là con của 
em gái fa. 

Đức Phật xuất hiện ở thế gian thời ấy hiệu là 
Câu-lâu-tần Như Lai, Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác. Ngài có hai người đệ tử, người thứ nhất tên 
là Hỗng Âm, người thứ hai tên là Tri Tưởng, là 
bậc hiền đức thứ nhất hơn hết không ai bằng. 

Sao gọi Hiền giả ấy là Hồng Âm? Vì Hiện giả 
đó lúc sông trên cõi trời Phạm thiên, tiếng nói của 
Hiên giả to lớn vang rên cả ba ngàn đại thiên thê 
ĐIỚI. 

Còn sao gọi Hiển giả kia là Tri Tưởng? Vị 
Hiện giả ây thường nương các chôn thanh văng, 
ngôi bên gốc cây, nơi đồng trống hay ở trong núi, 
luôn nhập tam-muội Chánh thọ như kỳ sắc tượng. 
Lúc ây những người chăn dê, chăn bò, lây củi, 
gánh cỏ, cày ruộng, người đi đường, họ vào trong 
núi thấy Hiền giả nhập định như vậy, cùng bảo 
nhau: “Vị Sa-môn này ngôi ở đây mà chết, chúng 
ta hãy cùng nhau chất củi và cỏ lên để hỏa thiêu”. 
Nói thê rồi, họ cùng nhau làm công việc hỏa 
thiêu. 

Ty-kheo Tri Tưởng rời khỏi pháp tam-muội, 
đập phủi y phục, giũ các thứ tro bụi. Sửa lại y 
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phục xong, Hiên giả Tri Tưởng lại ôm bát vào 
thành, ấp làng xóm để lần lượt khất thực. Những 
người chăn bò, chăn dê, lây củi, gánh cỏ trông 
thây đêu rất kinh ngạc, nói với nhau: 

-Chúng ta ở chỗ đồng trồng văng vẻ, thấy Tỳ- 
kheo này ngôi bên gôc cây, chắng còn hơi thở, 
cho là đã chết nên cùng nhau chất củi, cỏ khô để 
hỏa thiêu. 

Nay vì sự việc như vậy nên gọi Tỳ-kheo Tri 
Tưởng là Tưởng Thức. 

Bây giờ ma Sân hận tự suy nghĩ: “Đám Sa- 
môn này tự cho là tu tập trì giới, tịch tĩnh, im 
lặng mà tư duy. Giỗng như con chó, con mèo 
luôn suy nghĩ cách đề bắt chuột nên nó im lặng, 
bất động, chờ con chuột chạy ra là bắt. Sự thiền 
tư của Sa-môn này cũng như vậy. Giống như con 
hạc già muôn bắt cá, nó im lặng, không gây tiếng 
động, trầm tư, chờ con cá bơi ra là mô ngay. Các 
Sa-môn này cũng như vậy, trâm tư, suy nghĩ về 
mục đích mong câu. Giỗng như con lừa lớn cả 
ngày mang nặng, cho đến tối thì quá mệt mỏi, đói 
khát, nó chìm đắm trong suy nghĩ muốn được ăn 
uống. Các Sa-môn nảy cũng lại như vậy”. 

Ma lại suy nghĩ: ““Ứa nên bày vẽ xúi giục cho 
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các Trưởng giả, Phạm chí ở trong nước này, 
đánh đập chửi mắng, làm cho các Sa-môn đạo 
nhân giữ giới ấy y rách, bát bể, đầu vỡ, khiến cho 
họ sanh tâm giận đữ, ta nhờ đó tìm được phương 
tiện để lợi dụng”. Nghĩ vậy rôi, ma liền xúi giục 
các Trưởng giả, Phạm chí đánh đập, măng chửi, 
đập bê bát, đánh vỡ đầu, xé rách y phục các Sa- 
môn trì giới, phụng pháp ây. Các Sa-môn ấy 
giống như con mèo rình bắt chuột, con hạc già lo 
chăm bắt cá, như con cú vọ đậu nơi cành cây đề 
bắt chuột, các Sa-môn ngôi thiên cũng lại như 
vậy, in như con lừa đói khát mệt mỏi muốn được 
ăn uống. 

Khi ây các Tỳ-kheo bị hủy nhục, cúi đầu đi 
thăng đến chỗ Đức Phật Câu-lâu-tân. Lúc đó Đức 
Phật đang vì bốn chúng đệ tử cùng các hàng 
Thiên, Long, Quỷ thân giảng nói rộng về giáo 
pháp, thây các Tỳ-kheo bị hủy nhục đi đến, Ngài 
liền bảo các Tỳ-kheo: 

Này các Ty-kheo, nay ma Sân hận đã xúi dục 
các Trưởng giả, Phạm chí ở trong nước đánh đập, 
măng nhiếc, làm vỡ đầu, bề bát, xé rách y của các 
Sa-môn trì giới phụng pháp, khiến tâm họ tức 
giận, khởi ý sân hận, nhân đó ma tìm được 
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phương tiện làm cho những vị ây không thành - 
đạo. Này các đệ tử, đối với trường hợp như vậy 
hãy nên thực hành bốn tâm vô lượng: Từ, BI, Hỷ, 
Hộ; không ôm lòng kết oán; không dây tâm sân 
hận; mà nên mở tâm rộng lớn không hạn lượng; 
tạo sự an lạc vô biên, biến khắp mười phương. 
Với tâm như vậy, dù ma có tìm phương tiện để 
phá hoại cũng không thể được. 

Các Ty-kheo vâng lời Đức Phật dạy, an trú 
chỗn văng VẺ, nƠI đồng trồng, một lòng thiền định 
tư duy, thực hành bốn tâm vô lượng, ý không tăng 
giảm. 

Bây giờ ma Sân hận tuy muôn được những 
phương tiện để lợi dụng quây phá các Sa-môn trì 
giới phụng pháp, nhưng vĩnh viễn không thê 
được. Còn những Trưởng giả, Phạm chí nghe lời 
ma xúi giục, hủy nhục các vị Sa-môn trì giới 
phụng pháp, sau khi mạng chung đều bị đọa vào 
đường ác, bị bao thứ khổ não bức bách khảo tra, 
ở trong địa ngục hết kiếp này tới kiếp khác thọ 
khô. Giống như cây lớn, bóng nó tỏa ra một 
khoảng đất trống rộng lớn, họ năm trên mặt đất 
bằng sắt nóng đỏ của ngục, lõa hình, chìm ngập 
trong đó. Họ đều bảo nhau: 
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— -Chúng ta bạc phước, thọ lây tai ương ác 
độc này là do chúng ta đã hủy nhục, mắng nhiếc 
Sa-môn phụng pháp trì giới, vì vậy nên mới bị 
đọa vào đây. Than ôi! Không thê được thấy Sa- 
môn phụng pháp trì giới, muôn cầu phương tiện 
để gặp gỡ, vì đã tự tạo điều ác nên phải tự thọ lấy 
tai họa, vì nghe theo lời ma xúi gIiục nên mới 
không thê che chở thân mình. 

Bấy giờ ma Sân hận lại nghĩ: “Ta dùng 
phương tiện này để toan lợi dụng quấy phá các 
Sa-môn trì giới, nhưng hoàn toàn không thê được. 
Giờ thì ta phải biên hình chỉ bày các Trưởng giả, 
Phạm chí hãy nên cúng dường, phụng sự các Sa- 
môn trì giới, dâng cúng y phục, thức ăn uống, 
giường năm, thuốc men, khiến cho các vị ây tham 
đăm sự cúng dường, nhân đó ta mới có cơ hội lợi 
dụng”. Theo như mưu kê ấy, ma liên chỉ bày các 
Trưởng giả, Phạm chí trong nước, đến nơi ngã tư 
đường, nêu thấy các Sa-môn, Đạo nhân trì giới thì 
trải tóc trên đất để các vị ấy đi qua và tán thán: 

Các vị là những bậc Sa-môn trì giới, siêng 
năng tu tập, khó thấy khó gặp, xin các vị hãy đạp 
lên tóc tôi mà đi để tôi mãi mãi được vô lượng 
phước đức. 
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Hoặc có Trưởng giả, Phạm chí mang y phục 
đến chỗ các Sa-môn trì giới đảnh lễ, quỳ xuống, 
thưa: 

—X1n các vị thương xót chúng con mà nhận 
lây y phục này. 

Hoặc họ mang đây thức ăn, đi đến tinh xá 
hoặc tới các ngã tư, đầu các ngõ tắt trong làng, 
dâng lên cúng dường các Sa-môn trì giới, thưa: 

Các vị thật khó gặp, khó thây, xIn các ngài 
hãy nhận các phẩm vật cúng dường này để chúng 
con mãi mãi được phước đức vô lượng. 

Hoặc họ ân cần mời hỏi, dìu đỡ, tha thiết mời 
các Sa-môn vào nhà họ, thỉnh ngôi trên giường 
đẹp, rôi mang ra các thứ thức ăn uống, y phục, ca- 
sa, vàng bạc, bảy báu để ở phía trước, quỳ thưa: 

-Chư vị là các bậc Sa-môn trì giới khó gặp, 
khó thấy, xin hãy thọ nhận những vật phẩm cúng 
dường này. Xin chư vị vì lòng thương xót, tự ý 
thọ dụng để chúng con mãi mãi được vô lượng 
phước đức. 

Lúc đó Đức Phật Câu-lâu-tần vì bỗn chúng đệ 
tử và chư Thiên, Rông, Thân giảng nói giáo pháp 
nhận thây các đạo sĩ, Sa-môn trì giới được các 
Trưởng giả, Phạm chí đến gặp, cúng dường, cung 
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_ kính vô lượng, nên bảo các Tỳ-kheo: 

Nay ma Sân hận chỉ bày các Trưởng giả, 
Phạm chí cúng dường Sa-môn đạo sĩ trì giới các 
thứ y phục, đồ ăn uông, ngọa cụ, thuốc men, tùy ý 
muôn gì cũng cung câp đủ, nhân đó ma có cơ hội 
để phá hoại thiện tâm của các vị ấy, khiến họ 
không thê đắc đạo. Các vị hãy nên ở các nơi chôn 
núi non, đông trông văng vẻ, suy niệm về sự vô 
thường của vạn vật. Tuy có được y phục, thức ăn 
uông nhưng đừng tham đăm, phải quán thấy các 
pháp là khô, không, phi thân (vô ngã). Như vậy, 
ma tuy tìm cơ hội để phá hoại nhưng rốt cuộc vẫn 
không được. 

Các Tỳ-kheo liền vâng theo lời dạy của Đức 
Câu-lâu-tần Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
tu tập đúng như pháp, nên dù ma có tìm cơ hội để 
quây phá vân không có. 

Vì ma chỉ bày cho các Trưởng giả, Phạm chí, 
bảo họ cúng dường các vị Sa-môn trì giới, nhờ 
công đức ây nên họ đều được sanh lên cõi trời. 
Khi được sanh lên cõi ấy, họ đều suy nghĩ: 
“Chúng ta nhờ sự việc cúng dường, thờ pháp với 
Sa-môn trì giới thanh tịnh, nên tự mình được 
phước này, không phải nhờ người khác hay trời 
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mà có được”. 

Bây giờ Đức Phật Câu-lâu-tân Như Lai, Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, sau khi thọ thực, lúc 
mặt trời xế bóng cùng đệ tử lớn là Hiền giả Hồng 
Âm du hành nơi quận huyện. Khi ấy Tệ ma hóa 
thành một người to lớn dũng mãnh, tay câm gậy 
cứng đứng bên đường, lén giơ gậy đập vào đầu 
Hiển giả Hỗng Âm làm Hiện giả bê đầu, máu 
chảy lênh láng. Hiên giả vẫn đi sau Đức Thế Tôn 
như bóng theo hình, im lặng không nói. Đức Câu- 
lâu-tân Như Lai là Bậc Thánh không ai băng, 
quay đâu nhìn lại, miệng nói lời trách: 

-Này ma Sân hận, không biết kiêm chế, đã tạo 
ra đại ác này. 

Ma Sân hận, ngay vào lúc ây liền bị đọa vào 
địa ngục, hết ngục này đi đến ngục khác. Giống 
như con nòng nọc, con cá bị đưa ra khỏi nước 
đem lên đất liên; giỗng như lột da con bò lúc nó 
còn sông, ma Sân hận liên tiếp ở trong địa ngục 
chịu sự thông khô không sao nói hết. 

Lúc ây ma Ba- tuần ở trong địa ngục lần lượt 
chịu mọi sự thống khô kịch liệt, trải qua ngàn vạn 
năm, ức năm cứ mãi ở trong địa ngục ấy. Thí như 
có người thân bị bệnh cuông, chạy đến chỗ bất an. 
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Khi đó ma Ba-tuân bị đọa vào đại địa ngục chịu 
mọi thống khô vô lượng. Ngục tốt đến nói: 
—Ngươi nên biết, nếu có một cái thẻ găn theo 
là một con chim bay lên, trải qua mười ngàn vạn 
năm, so sánh như vậy cũng khó biết được số 
lượng kia. Này Tệ ma, ta ở trong địa ngục sỐ 
lượng như vậy, sau đây mới được ra khỏi địa 
ngục, lại gặp ách nạn hơn hai vạn năm. 
Lúc đó Tệ ma nghe như thế nên hết sức sâu 
khổ, sợ hãi. 
Đức Phật vì Hiền giả Mục-liên, nói kệ: 
Ma Sản phải chịu tội 
Địa ngục ấy thể nảo. 
Lúc Phật Câu-lâu-tân 
Hóa độ chúng đệ tử 
Nó phải chịu thông khổ 
Lại côn bị khảo tra 
Lửa cháy tự thiếu thân 
Lửa thiêu mặt đốt hình 
Địa ngục ấy như vậy 
Ma Sán hán ở đó. 
Lúc Phật Câu-lâu-tần 
Hồng Âm đệ tử lớn 
Giả sử ở trước Phát 
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Cung xem các Tỳ-kheo 
Do duyên đó chịu tội 
Tại vì gây nhiễu loạn. 
Nếu ưa thích quấy phá 
T)-kheo đệ tứ Phật 

Phải chịu tại tơng kia 
Sanh nơi cực khổ não 
Như người nhào vực sâu 
Bỏ mất cung điện lớn 
Không ở với ngọc nữ 
Lìa thú Vui CỐI trỜi. 

Ai hiểu rõ điều này 
T)-kheo đệ tứ Phật 

Từ đó nên dẫn ra 

Nổi nguy, họa thống khổ 
Ma nên biết thân Ta 
Nương vào cửa giải thoát 
Không cõi trời, người trởi 
Trời Đao-lợi nổi tiếng. 
Nếu phân biệt như vậy 
T)-kheo đệ tứ Phật 

Tự thân phạm phi pháp 
Do đó vào đường đữ 

Ai dùng một ngón chắn 
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_ Rung động cung tôi thăng 


S1 dụng lực thân túc 
Mục-liên cảm ứng khắp. 
Ai hiểu rõ điều này 
T)-kheo đệ tứ Phát 

Nếu tự thân đứng vững 
Sao lại đọa cối ác 

W1 có trăm ngọc nữ 
Đoan chánh đẹp hơn hết 
Thấy T)-kheo thiên tư 
Liên không ở viên quản. 
Vì phân biệt như vậy 
T)-kheo đệ tứ Phật 
T)-kheo tự tạo nghiệp 
Hoặc bị đọa cối ác 

Giả sử cùng hòa đồng 
Đến hỏi trời Đề Thích: 
Thiên để hiểu hay không 
Nhân đâu được giải thoát? 
Để Thích tùy thời truyền 
Đáp lời điêu nghỉ vấn: 
Nếu mình không tham đắm 
Sau đó được giải thoát 
Nếu hiểu rõ việc này 
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T)-kheo đệ tử Phật có 
Tùy mình tạo tác nghiệp 
Tự dân đến cõi ác 
Hoặc đến cõi Phạm thiên 
Thưa hỏi Phạm thiên Vương 
Do đâu đến chốn này 
Được ở cối Phạm thiên? 
Phạm thiên liên tùy nghỉ 
Theo hỏi mà trả lời: 

Nay ta ở chỗn này 

Chưa từng sanh tà kiến 
Từ Phạm thiên khắp xem 
Ảnh sáng bị thoái chuyển 
Nay ta sẽ nói gi? 

Thân ta trưởng thọ tr? 
Nếu ai hiểu điều này 
T)-kheo đệ tứ Phát 

Tự thân phạm phi pháp 
Tự dân đến khổ đau. 
Như lửa không tưởng niệm 
Ta sẽ đốt kẻ ngu 

Nơu tự sở vào lửa 

Lại bị lứa thiếu thán. 
Ba-tuần nên hiểu thể 
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_ Có ý quấy Như Lai 

Chỉ hại đến thân mình 

Như lửa thiếu kẻ dại 

Người thích làm điều ác 

Thân họ mãi khổ đau 

Đời sau không tự giác 

Đừng quấy phá T)-kheo 

Ma Sán chở thứ Phát 

Và nhiễu loạn đệ tử 

Mãi mãi không an ổn 

Phải sanh vào cối ác. 

Bấy giờ ma quy phục 

Nên sợ các Tỳ-kheo 

Nghe như vậy ưu sâu 

Bông biển mắt không hiện. 

Đức Phật giảng nói như vậy, chư Thiên, Long, 

Thân ai cũng đêu hoan hý. 


L] 
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SÓ 68 


PHẬT NÓI KINH LẠI-TRA-HÒA-LA 
Hán dịch: Đời Neô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, người 
nước Nhục chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật cùng với năm trăm Sa-môn 
đồng du hóa đến nước Câu-lưu, đi dần tới nước 
Thâu-la-âầu-tra. 

Bây giờ các hàng Bà-la-môn, đạo nhân, cùng 
dân chúng trong nước đêu nghe tin Đức Phật 
đang du hóa đến xứ này. Họ nghe nói về công 
đức vi diệu của Đức Phật đã đạt được, đã dứt 
sạch mọi tham dâm, sân hận, ngu s1. Những điều 
Phật giảng nói về tâm ý của con người đều là 
trung chính, chỉ nhăm đạt tới Phật đạo. Ngài tự 
biết con người từ đâu sanh đến, dự đoán các việc 
về quá khứ, vị lai, hiện tại, mắt có thể nhìn thấu 
suốt mọi chúng sanh nơi thê gian, kế cả các loài 
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_ côn trùng nhỏ bé nhật, từ lúc sanh ra chết đi 
luân chuyên qua các nẻo thiện ác. Ngài có thê 
bay lên cao hoặc ân vào lòng đất, lúc ra không 
cần khoảng cách, vào không cân lỗ hồng, biến 
hóa tự tại, biết mọi tâm niệm của dân chúng nơi 
thế gian cùng các loài sâu bọ nhỏ bé nhất. Đức 
Phật luôn tự kiềm chế thu nhiếp các căn. Thế 
gian có đến chín mươi sáu thứ đạo nhưng không 
gì bằng Phật đạo. Đức Phật dốc hết lòng chỉ dạy 
cho muôn loài trên trời, đưới đất như cha mẹ dạy 
dỗ con cái, đều khiến họ bỏ ác theo thiện. Ngài 
là vị thây của cả Trời, người, những điều giảng 
dạy cho họ đều khiến đạt được đạo quả A-la-hán 
giải thoát. Dân chúng khắp cả nước đều nói: 

Đức Phật là người đem lại mọi sự an lành, 
khéo giảng nói kinh pháp, giới luật. Vậy chúng ta 
hãy cùng nhau đến chiêm ngưỡng con người đạo 
đức ấy. 

Thế là dân chúng trong khắp nước ấy, hoặc 
năm mươi người làm một nhóm, hoặc một trăm 
người làm một nhóm, hoặc năm trăm người làm 
một nhóm, họ cùng nhau ởi đến chỗ Phật. Trong 
sô ấy, người thì tới quỳ trước Đức Phật, người thì 
đi nhiễu quanh Phật ba vòng, người thì cung kính 
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đảnh lễ nơi chân Phật, có người lại chắp tay cúi 
đâu, có người thì nói lên tên họ của mình. Tất cả 
mỌI người cùng ngôi xuống. 

Đức Phật vì tật cả dân chúng hiện có giảng nói 
kinh, luật. AI nấy đêu chắp tay hướng vê Đức 
Phật. Trong số những người đang lăng nghe giáo 
pháp ấy, có người con của một Trưởng giả tên là 
Lại-tra-hòa-la, nhờ để tâm lăng nghe nên Lại-tra- 
hòa-la tự lãnh hội nhanh và suy nghĩ: “Như kinh 
luật của Phật dạy thì không nên ở nơi gia đình, vì 
như thế thì tự mình không thể có được thanh tịnh 
đề tu học Phật đạo”. Lại nghĩ: “Chi bằng ta cạo 
bỏ râu tóc, vận áo ca-sa, làm Sa-môni”. 

Dần chúng nước Thâu-la-âu-tra nghe Đức 
Phật giảng nói về kinh, luật xong, thảy đều hoan 
hỷ, nhiễu quanh chỗ Phật ba vòng rôi lần lượt ra 
về. Lại-tra-hòa-la mới về nửa chừng đường thì 
liên quay trở lại chỗ Đức Phật, cung kính đảnh lễ 
rồi chắp tay quỳ xuống, thưa: 

Con nghĩ theo kinh luật của Phật dạy không 
nên ở tại gia đình, vì như thế thì tự mình không 
thể có được thanh tịnh đề tu học Phật đạo. Ý con 
muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ca-sa, làm Sa-môn, cúi 
mong Đức Phật xót thương chấp thuận. 
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— Đức Phật hỏi: 

—Ngươi đã xIn phép cha mẹ chưa? 

Lạn-tra-hòa-la thưa: 

—Con chưa xIn phép cha mẹ. 

Đức Phật dạy: 

-Đôi với Phật pháp, nếu cha mẹ không cho 
phép thì không thể làm Sa-môn. Ta cũng không 
thể truyên trao giới pháp cho ông được. 

Lạn-tra-hòa-la thưa: 

—Thưa vâng, con sẽ trở về xin cha mẹ, nếu cha 
mẹ đông ý thì con xin trở lại. 

Đức Phật nói: 

Lành thay! Hãy tự mình suy nghĩ kỹ. 

Lại-tra-hòa-la liên đảnh lễ Đức Phật rồi trở về 
nhà mình, thưa với cha mẹ: 

-Con được nghe kinh luật của Phật dạy là 
không nên ở nơi gia đình, vì như thế thì tự mình 
không thể có được thanh tịnh đề tu học theo g1áO 
pháp của Phật. Nay ý con muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc ca-sa làm Sa-môn. 

Cha mẹ nghe con nói như vậy thì đều nhìn 
nhau, nghẹn ngào nói: 

—VỢ chồng ta hiếm con, phải cầu đảo, khẩn 
vái chư Thiên, mặt trời, mặt trăng, cúi lạy bốn 
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phương mong có được đứa con yêu quý để kế - 
thừa hương khói sau này. Cha mẹ thường sợ mình 
bỗng nhiên chết đi thì nhà này sẽ không ai nối 
đối. Nhờ trời đã cho ta một người con trai, cả 
nhà đêu hết sức yêu mến, quyến luyễn. Cả sử 
con có chết đi, cha mẹ còn không muôn rời bỏ 
con, cha mẹ sẽ cùng ngôi g1ữ xác con cho đến già, 
huống chi nay con còn sống, lại muốn bỏ chúng 
ta mà đi sao? 

Lại-tra-hòa-la nói: 

-Như nay cha mẹ không cho con đến chỗ Đức 
Phật để làm Sa-môn, vậy kế từ hôm nay trở đi con 
sẽ không ăn, không uống, cả không tăm rửa nữa. 
Nếu cha mẹ chấp thuận cho con làm Sa-môn thì 
tốt, còn không thì con sẽ chết. mà thôi. 

Nói xong, chàng liên năm dài nơi nên đất 
trồng, không ăn uống một ngày, hai ngày, cho đến 
năm ngày. Bà con thân thuộc nội ngoại của Lại- 
tra-hòa-la nghe tin chàng xin cha mẹ đề được xuất 
øla làm Sa-môn, cha mẹ không cho, nên đã năm 
dài nơi đất, không ăn không uống đã năm ngày 
rôi. Bà con nội ngoạI đều đến chỗ Lại-tra-hòa-la 
khuyên bảo nên đứng dậy tắm rửa, ăn uống, rôi 
nói: 


416 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


-Lúc chưa có con, cha mẹ con đã câu đảo 
chư Thiên, mặt trời, mặt trăng, cúi lạy bốn 
phương để mong có được một đứa con, tức là con 
đây. Con phải lo việc nuôi dưỡng cha mẹ, làm 
người thừa kế cho gia đình sau này. Giả sử con có 
chết đi, cha mẹ vẫn muốn ngôi luôn bên xác con 
cho đến già, huông chi nay con còn sống mà lại 
muốn lìa bỏ cha mẹ hay sao? 

Lạn-tra-hòa-la cũng không trả lời. Các vị trong 
thân tộc cùng đến chỗ cha mẹ của Hòa-la thở 
than, nói: 

-Cậu bé này rốt cuộc vẫn không nghe theo lời 
chúng tôi khuyên can. 

Lạn-tra-hòa-la còn có các người bạn thân thiết, 
có học, nghe bạn muốn đến chỗ Đức Phật xin 
xuất gia làm Sa- -môn nhưng cha mẹ không đông ý ý 
nên chàng cứ nắm dài trên nên đất trống chắng 
thiết gì chuyện ăn uống đã năm ngày rôi, nên 
cùng kéo tới chỗ Lại-tra-hòa-la khuyên can, bảo 
hãy đứng dậy lo tăm rửa, ăn uỗng, nói: 

-Lúc bạn chưa ra đời, cha mẹ bạn đã cầu đảo 
chư Thiên, mặt trời, mặt trăng, cúi lạy bốn 
phương đề mong có được một đứa con. Vậy bạn 
phải nên lo việc nuôi dưỡng cha mẹ, làm người 
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thừa kê cho gia đình, dòng họ. Ví dâu bạn có 
chết đi thì cha mẹ bạn vẫn muốn ngôi luôn bên 
xác bạn cho đến già, huống chi nay bạn còn sông 
mà muốn xa lìa cha mẹ sao?! 

Lại-tra-hòa-la cũng không trả lời. Số bạn bẻ 
thân thiết ây lại đến chỗ cha mẹ của Lại-tra-hòa- 
la, gạt nước mắt nói: 

-Hai bác nên đồng ý cho cậu ây được làm Sa- 
môn. Vì sao vậy? Vì như cậu ây ưa thích đạo 
pháp làm Sa-môn thì sau đây vẫn còn sông để gặp 
nhau. Giả như cậu ta không thích việc tu tập nữa 
thì sẽ bỏ đạo trở về nhà, ý hai bác thế nào? Còn 
nếu không cho cậu ta đi, nhất định cậu ây sẽ chết 
mất. Nay sức khỏe của cậu ấy sa sút lắm rồi có 
thể bị chết liên đây! 

Ai nấy đêu lo lăng, thở than. Cha mẹ lau nước 
mắt nói với con trai: 

-Anh em bạn bè thân thiết đã giao ước với 
con rẵng sau khi được làm Sa-môn, con phải trở 
về thăm cha mẹ chứ. 

Lạn-tra-hòa-la đáp: 

-Hãy cho con đến chỗ Đức Phật để làm Sa- 
môn thì con sẽ sông, không chết, sau này con sẽ 
trở về thăm cha mẹ. 
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— Cha mẹ nghe con trai mình nói lời ây thì lại 
khóc rồng lên, nhưng vẫn cho phép Lại-tra-hòa-la 
làm Sa-môn. Lại-tra-hòa-la hết sức vui mừng, tự 
nghĩ: “Ta không ăn uỗng đã năm ngày rôi, thân 
thê rất suy yêu. Lúc này, Đức Phật từ nước Thâu- 
la-âu-tra đến nước Xá-vệ, đã đi được năm trăm 
dặm, vậy ta hãy gắng ăn uông, chờ cho sức khỏe 
hôi phục rồi sẽ đi”. 

Sau vải ngày, thấy đã có sức lực, Lại-tra-hòa- 
la đến thưa với cha mẹ: 

Xin cha mẹ hãy an tâm. Con sẽ đến chỗ Đức 
Phật xin làm Sa-môn. 

Cha mẹ Lại-tra-hòa-la nghe vậy lại khóc rồng 
lên, rồi gạt lệ nói: 

-Hãy đi đi con thân yêu! 

Lạn-tra-hòa-la cung kính lạy nơi chân cha mẹ, 
đứng dậy nhiễu quanh chỗ cha mẹ ba lân, rồi đi 
đến tinh xá Kỳ hoàn, thuộc nước Xá-vệ, tới trước 
Đức Phật đầu mặt đảnh lễ xong, thưa: 

-Cha mẹ con đã cho phép rôi, cúi mong Đức 
Phật nhận con làm Sa-môn. 

Đức Phật liên thuận cho Lại-tra-hòa-la làm 
Sa-môn, mặc ca-sa, thọ giới pháp của Sa-môn. 
Đức Phật bảo các vị A-la-hán hàng ngày thay 


SỐ 68 —- PHẬT NÓI KINH LẠI-TRA-HÒA-LA 479 


nhau chỉ dạy cho Hòa-la, luôn theo đúng giới 
luật của chánh pháp. Sa-môn Hòa-la tự tư duy về 
giáo pháp, giới luật liên chứng tứ thiên, đắc quả 
thứ nhất là Tu-đà-hoàn, quả thứ hai là Tư-đà-hàm, 
rồi quả A-na-hàm, và quả A-la-hán đạt được bốn 
thần túc bay lên hư không, có thể dùng thiên 
nhãn, thiên nhĩ thấy xa, nghe rộng, nhận biết 
ngôn từ, tâm niệm của mọi chúng sanh trong thế 
gian, cả đến các loài sâu bọ, côn trùng nhỏ bé 
mêm yếu nhất, tự biết túc mạng từ đâu sanh đến. 
Tôn giả theo Phật trong mười năm như bóng theo 
hình. Sau đấy Tôn giả Lại-tra-hòa-la suy nghĩ: 
“Lúc trước, ta lìa gia đình, giã từ cha mẹ, nay nên 
trở về thăm viếng”. Lại-tra-hòa-la bèn bạch Đức 
Phật: 

Lúc trước con lia gia đình, xuất gia học đạo 
đã lâu, nay nên trở về thăm. Xin Đức Phật cho 
phép con được về thăm cha mẹ. 

Đức Phật nghĩ: “Lại-tra-hòa-la này không thể 
trở về với đời sông ái dục như lúc ở nhà được, vì 
đã từ nơi ái dục mà được giải thoát”, liền nói: 

Rất tốt. 

Tôn giả liên đảnh lễ Phật rôi đi, lần lượt đến 
nước Thâu-la-âu-tra. Vào lúc sáng sớm, Tôn giả 
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_ mang y câm bát đi vào xóm của cha mẹ, dân tới 
trước cửa nhà mình để khất thực mà không nhận 
ra người nhà. Vì sao? Bởi vì theo đúng pháp của 
Sa-môn phải biết quên mình là con của gia đình 
này. Do cả nhà vốn có ác kiến với Sa-môn nên 
không ai ngó ngàng đến Tôn giả. Lại-tra-hòa-la 
đến ngay trước cửa nhà mình nhưng chăng ai cho 
øì, cũng chắng ai thèm nhìn, ngó hay hỏi han, chỉ 
bị măng nhiếc. Tôn giả vẫn không buôn phiên. 
Vừa muốn quay đi, lúc đó có người hâu bước ra 
khỏi cửa để đồ đồ ăn thừa. Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
thây vậy liên nói: 

-Này cô, cô đem thứ đồ ăn hư thối này làm 
øì? 

Người hầu đáp: 
-Đồ ăn này không thể dùng được nữa, cho 
nên tôi đem đồ đi. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

-Nêu cô muốn đồ đi thì hãy cho ta. 

Người hâu liên đỗ thức ăn vào bình bát của 
Tôn giả. Cô gái ngầm nhận ra Lại-tra-hòa-la qua 
tay chân và lời nói. Cô nghĩ: “Đây là người con 
trai của chủ mình”. Cô ta liên chạy vào nhà báo 
cho mẹ của Tôn giả biết là con trai của bà đã trở 
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vê, đang ở bên ngoài. 

Mẹ của Tôn giả hết sức vui mừng nói với 
người hầu: 

-Nếêu đúng như lời ngươi nói thì ngay ngày 
hôm nay ta sẽ cho ngươi được tự do, trở thành 
người binh thường. 

Bà liên lấy y phục và châu ngọc đang trang 
điểm của mình đem cho mẹ của cô gái hâu. Lại 
chạy đên chỗ chồng, lúc ây đang đứng trong nhà 
chải tóc, bà nói: 

-Con hầu vừa thây con trai của chúng ta trở 
về đang đứng ở trước cửa nhà mình. Tôi liền nói 
với nó nếu quả thật người thấy đúng là Lại-tra- 
hòa-la, ta sẽ cởi bỏ y phục và châu báu đang trang 
điểm trên thân cho ngươi và cho ngươi được tự 
đo trở thành người bình thường. 

Rồi bà nói với chồng: 

-Ông hãy nhanh chân để ra bố thí cho người 
khất thực. 

Cha của Tôn giả liên sửa lại đầu tóc rồi chạy 
ra phía ngã tư đường để tìm, thấy Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la đang đứng nơi chỗ văng, ngắng đâu nhìn 
trời, vừa đúng giờ ăn, liên đứng lại để ăn đồ ăn đã 
thiu thôi ấy. Người cha liền đến phía trước, nói 
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_ với Lại-tra-hòa-la: 

—Sao con không vào nhà, ngôi nơi chỗ đẹp đẽ, 
ăn cơm canh ngon, sao lại đứng ở đây ăn các thứ 
ăn thíu thôi như thế? 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la thưa: 

— Tôi đã bỏ gia đình đề học đạo, làm Sa-môn 
không nhà, vậy tôi làm gì có nhà mà ngài nói cùng 
về? 

Tôn giả không chịu đi. Người cha mời: 

-Xin mời Tôn giả sáng mai đến nhà này để 
thọ thực và gặp mẹ. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa: 

Rất tốt! 

Ông liên trở về nói với vợ: 

-Lại-tra-hòa-la quả thật có đến đây. Tôi đã 
mời con sáng mai đến nhà để dùng cơm. Con của 
chúng ta đã nhận lời mời, vậy bà phải chuẩn bị 
cơm nước đầy đủ. 

Bà mẹ liền gọi những cô hầu trong nhà đến 
trước mình bảo: 

-Lúc ta mới về nhà này, cha mẹ ta có cho ta 
nào vàng, bạc, ngọc trăng, châu báu vô số. Các 
ngươi hãy đem tất cả những thứ ây để giữa sân, 
lây đồ che lên trên. 
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Các người hâu liên theo lời của mẹ Tôn giả 
đem tât cả các thứ vàng, bạc, châu báu chất đây Ở 
giữa sân, lây đô che lên trên, cao hơn đầu người. 

Hôm sau, đến giờ ăn, Tôn giả Lại-tra-hòa-la, 
mang y, cầm bát đi tới nhà cha mẹ mình. Cha mẹ 
Tôn giả từ xa trông thấy con đi vào ngõ, bà mẹ 
liền giở vật che trên đồng vàng bạc ra, hai tay hốt 
đây vàng bạc đi đến trước Tôn giả Lại-tra-hòa-la, 
tung vàng bạc châu báu lên, nói: 

—Con hãy nhìn xem vàng bạc châu báu ở đây, 
chính là sở hữu của mẹ lúc mới về nhà này. Còn 
phân vàng bạc châu báu của cha con thì nhiêu vô 
số. Con hãy dùng nó để bồ thí, ăn tiêu, vui chơi 
thỏa thích. Con làm Sa-môn sao băng làm người 
bạch y, ở nhà được tự do vui sướng. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với cha mẹ: 

-Nêu như cha mẹ chấp nhận lời đề nghị của 
con, con muốn xin cha mẹ một chuyện. 

Cha mẹ Tôn giả nói: 

—Tốt lắm! Chúng ta chập nhận. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa: 

-Xin lấy tật cả sô vàng bạc châu báu kia che 
lại, dùng cái đấy bỏ chúng vào trong, đặt lên xe, 
đem đến bờ sông Hãng coi khúc sông thật sâu thì 
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_ bỏ xuống đó. Vì sao vậy? Vì người nào cất 
chứa tài sản châu báu thì nó sẽ khiến cho kẻ ấy 
nhiều sâu muộn, hoặc họ sợ triều đình chiếm 
đoạt, trộm cướp lây đi, hoặc sợ nước trôi, lửa 
cháy, hoặc sợ oan g1a phá hủy. 

Cha mẹ Tôn giả liên nghĩ: “Không thể dùng 
tiền tài để khuyên dụ Lại-tra-hòa-la trở lại đời 
sông tại gia được. Vậy chúng ta thử dùng các cô 
gái đẹp, các kỹ nữ để dụ dỗ xem sao”. Suy nghĩ 
như vậy rôi, bà mẹ liên đến chỗ các cô gái, các kỹ 
nữ kia chỉ dẫn họ lo tắm gội, trang điểm đeo các 
loại châu ngọc, mặc những bộ y phục đẹp mà Lại- 
tra-hòa-la trước đây yêu thích nhất. Bà mẹ bảo 
các cô gái: 

-Các cô đến gặp Tôn giả Lại-tra-hòa-la, chỉ 
nói: “Này người con của đại gia! Có ngọc nữ nào 
xinh đẹp hơn chúng tôi, khiến chàng phải bỏ 
chúng tôi để học đạo vì nàng?”. 

Các cô gái ấy liên vâng lời lo trang điểm, mặc 
y phục, đeo châu báu xong thì cùng đi ra. Gặp 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la, họ nói: 

Này người con của đại gia! Có ngọc nữ nào 
xinh đẹp hơn chúng tôi, khiến chàng phải bỏ 
chúng tôi đề học đạo, hầu tìm nàng ta? 
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Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: 

-Ta chăng đi tìm ngọc nữ nào mà bỏ các cô 
em cả. 

Các cô gái ây nghe Tôn giả nói như vậy liền 
cảm thấy hồ thẹn, bèn quỳ xuống, cúi đầu, lây tay 
che mặt rôi nói: 

-Vì chăng muốn lấy chúng tôi làm vợ nên 
mới gọi chúng tôi là cô em? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói với cha mẹ mình: 

Tại sao lại làm phiên nhau. Nếu muôn thí 
cúng cơm thì đó là tốt, không muôn thì thôi. 

Cha mẹ Tôn giả liên cho dọn ra đầy đủ các 
món ăn ngon để Tôn giả dùng. Cha mẹ Tôn giả 
muốn được nhìn con thật lâu, sợ con ăn xong rồi 
đi liên, nên bảo đám người hầu đóng các cửa 
ngõ, dùng khóa khóa lại. 

Tôn giả ăn xong giảng nói kinh cho cha mẹ 
nghe: 

Những người nông dân nuôi dưỡng các thú 
vật chăng nên bắt nhốt chúng, khiến chúng không 
được tự do, huỗng hồ là chuyện con người. Hãy 
thả tôi ra, tôi ăn rôi đi. Loài thú nơi đông ruộng 
được thoát, liền chạy vào núi sâu. Chải đầu, bôi 
hương thơm, thoa phân, kẻ chân mày trăng đen đủ 
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_ loại, những thứ ây chỉ làm mê hoặc kẻ ngu sị, 
chứ đối với người đã thoát khỏi mọi sự trói buộc 
của thê gian thì làm sao mê hoặc. Hãy nhìn bộ 
xương này với da thịt bao phủ, được trang sức 
băng bao thứ vàng bạc, châu báu, vòng đeo ngọc 
ngà... ai đam mê kẻ ấy như đi vào trong nước sôi, 
lửa đỏ, lửa đầu có đáng ưa thích. Dùng hương 
thơm bôi xoa thân thê, những thứ ây chỉ gạt được 
người ngu s1, nhưng làm sao gạt được người đã 
thoát khỏi mọi thứ trói buộc của cuộc đời. Vì 
không thể tự biết phải làm gì nên mới làm như 
vậy. Cũng không thể phân biệt cha mẹ, cũng 
không thể phân biệt anh em, khi tâm con người 
dây khởi ái dục thì không thể tự mình đoạn tuyệt 
được. Người nữ giỗng như các dòng nước, các 
dòng nước ấy đều chảy vào biến cả. Người ngu 
chạy theo nữ nhân nên mới trôi lăn vào trong các 
nẻo địa ngục, súc sanh quỷ đói. Nếu muốn vượt 
khỏi sự ưu sâu khô não trong đường sanh tử, 
muốn đạt được đạo Niết-bàn giải thoát cần phải 
xa lia người nữ. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyệt giảng kinh cho 
cha mẹ mình nghe xong liền vận dụng thân túc 
bay vút lên trời qua đường cửa số rồi đi thắng, 
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giông như con sư tử dũng mãnh chạy thoát. 

Bây giờ quốc vương Câu-liệp vốn có thân tình 
với Tôn giả Lại-tra-hòa-la từ thuở nhỏ. Nhà vua 
có một tòa lầu nơi vườn cây ở ngoài thành. Lúc 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la phi hành đến phía trước thi 
đi vào trong khu vườn ây ngôi bên gôc cây Duy- 
hê-lặc. Lúc ây vua Câu-liệp bỗng nhiên muôn đi 
đến nơi tòa ây đề vui chơi, liền ra lệnh cho người 
coi khu vườn lo công việc quét dọn. Viên quan 
coi vườn vâng lệnh vua đi làm công việc, thây 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la đang ngồi bên gốc cây 
Duy-hê-lặc, liên đến tâu với vua: 

-Thân đã quét dọn sạch sẽ. Đức vua thường 
nói có bạn tri thức thân tình là Lại-tra-hòa-la, nay 
Tôn giả ây đang ngôi bên gốc cây trong vườn. 
Nếu đức vua muôn gặp Tôn giả vậy hãy đến đó. 

Nhà vua nghe tâu như thế thì vô cùng vui 
mừng, liền cho sửa soạn xa giá rồi cùng đoàn tùy 
tùng đến phía ngoài tòa lầu, xuống xe đi bộ vào 
khu vườn, tới chỗ Tôn giả Lại-tra-hòa-la, chào 
hỏi đúng lễ rồi ngôi xuống. Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
nóI: 

-Nhà vua đến đây thật quá tốt. 

Vua nói: 
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-Chỉ có một mình ta đến đây, Tôn giả vôn là 
bạn tri thức của ta lúc nhỏ. Nếu cần dùng các thứ 
tài sản vật báu gì thì ta sẽ tặng như ý muốn. 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: 

-Không nên đem tiền của ban tặng cho tôi. 
Nay tôi đã lìa bỏ được gánh nặng, giải thoát khỏi 
lao ngục ấy. Nhà vua lại muốn đem cái gánh nặng 
của lao ngục đó đặt lên thân tôi sao. Vậy đừng 
đem các thứ ấy cho tôi. 

Vua hỏi: 

-Vậy ta nên đem những vật gì để tặng Tôn 
giả? 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: 

-Vua chỉ nên nói hiện nay đất nước của ta 
giàu có, năm thứ lúa thóc, hoa màu dồi dào, dân 
chúng đông đúc, việc khất thực đễ được, các Sa- 
môn có thể ở lại trong nước ta, ta ra lệnh cho các 
quan và dân chúng không được xâm phạm Sa- 
môn. 

Nhà vua nói: 

-Xin ghi nhận lời dạy ấy, tôi sẽ làm như điều 
Tôn giả mong ước và bày tỏ. 

Vua nói: 

—Tôi có điều muốn hỏi, xin Tôn giả lăng nghe. 
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Lại-tra-hòa-la nói: 

Rất tốt. 

Vua liền nói: 

Phàm người làm Sa-môn thường gặp phải có 
bốn việc khố, thì mới làm Sa-môn. Những gì là 
bốn? Một là tuôi già, hai là bệnh hoạn, ba là cô 
độc, bốn là bần cùng. Người ở đời vì bốn sự khổ 
này nên mới làm Sa-môn. Nay tôi thây Tôn giả 
hoàn toàn không có bốn điều ấy vậy sao lại làm 
Sa-môn? 

Vua lại nói: 

-Sở dĩ người tuối già mới làm Sa-môn là vì 
người già tự nghĩ mình khí lực yếu kém, đứng 
ngôi khô sở, không thể đi xa làm ăn để kiêm tiên 
của, nêu có tiên của cũng không thê giữ vững, do 
đó mới cạo bỏ râu tóc làm Sa-môn. Tôi thấy Tôn 
giả không ở vào trường hợp này. Tôn giả đầu tóc 
đen nhánh, thân thể tròn đây, vừa đang độ tuôi 
thanh niên, nên vui chơi, nhưng Tôn giả lại làm 
Sa-môn để cho cha mẹ của mình khóc than, buôn 
bã. 

Hai là, người thân thể bị bệnh nặng, ôm yếu tự 
nghĩ: “Ta không thê mưu sinh để có tiên tài, nếu 
có tiền tài thì cũng không thể giữ vững được”. Do 
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_ đó họ cạo bỏ râu tóc làm Sa-môn. Tôi thây Tôn 
giả hoàn toàn không thuộc vào trường hợp vừa 
nêu, thân thể lại cường tráng. 

Ba là có người cô độc một thân, không thể 
mưu sinh để có tiền tài, hoặc nếu có tiền tài thì 
cũng không giữ nỗi, vì vậy mới làm Sa-môn. Tôi 
thây Tôn giả cũng không phải như vậy. Trừ hàng 
vương tộc ra thì trong nước của ta không ai hơn 
Tôn giả về mặt này. 

Bồn là người bần cùng đói lạnh, không thể tự 
nuôi sống được, kẻ ây tự nghĩ: “Mình nghèo khổ 
quá, không thể mưu sinh nồi, do đó nên cạo bỏ 
râu tóc, làm Sa-môn để được của bố thí mà sinh 
sông”. Tôi thấy Tôn giả hoàn toàn không có 
trường hợp này. Tôi thấy những kẻ giàu có trong 
nước không aI hơn gia đình Tôn giả. Người ta vì 
bốn sự khổ kể trên mới làm Sa-môn. 

Vua hỏi tiếp: 

—Thưa Tôn giả, vậy có trường hợp nào ngoài 
bốn trường hợp vừa kế khiến cho người ta làm 
Sa-môn chăng? 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: 

-Đức Thế Tôn thường dạy tôi bốn việc phải 
biết rõ rồi đem chỉ dạy cho người khác. Trong 
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tâm tôi hiểu đúng như lời Phật dạy nên cạo bỏ 
râu tóc, mặc ca-sa, làm Sa-môn. Những øì là bốn? 

Một là con người không aI tránh khỏi sự già, 
không ai có thể làm cho thân mình không già yếu. 

Hai là không a1 có thể tránh khỏi bệnh, thân 
mình không thê chết thay cho người khác được. 

Ba là người chết ra đi một mình, không a1 có 
thể mang tài sản theo được. 

Bồn là con người cho đến chết vẫn không thể 
nhàm chán ái dục và của cải. Con người luôn làm 
nô lệ cho tài sản và ái dục. 

Đức Phật đã dạy cho tôi bỗn việc này, tâm tôi 
dốc tin điều ấy nên làm Sa-môn. 

Vua nói: 

-Tôn giả nói bốn việc này quá cô đọng, ý tôi 
không lãnh hội hết, xin Tôn giả nói rộng thêm 
cho tôi hiểu. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

—Nay tôi xIn hỏi nhà vua, xin vua cứ thành 
thật trả lời. Nhà vua từ lúc hai mươi, ba mươi cho 
đến lúc bốn mươi tuổi, khí lực đôi dào, có tài bắn 
tên, cỡi voi, phi ngựa, chạy nhanh, lúc đó ngài tự 
cho mình là vô song, vậy nay có còn không? 

Nhà vua nói: 
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— =Đúng như lời Lại-tra-hòa-la nói từ lúc hai 
mươi, ba mươi cho đến bốn mươi tuổi, tôi tự thây 
mình là vô song với các nghệ bắn tên, cỡi voi, phi 
ngựa, chạy đua. Nay tôi tuôi đã lớn, khí lực suy 
kém đứng ngồi khó khăn, ý muốn thoát khỏi sự 
khổ ấy nhưng không thê thoát được. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

-Đức Phật giảng nói một việc ây, tôi lãnh hội 
được ý nghĩa sâu xa nên cạo bỏ râu tóc làm Sa- 
môn. 

Nhà vua nói: 

-Đức Phật dạy việc ây thật là kỳ diệu, thật rất 
đúng, nó đã thâm nhập trong tâm tôi. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la hỏi nhà vua: 

-Ở trong nước có những hàng cận thần, trăm 
quan nhờ vua mà được sông đây đủ phải chăng? 

Nhà vua đáp: 

Đúng vậy. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

-Nhà vua có từng bị bệnh khô năm liệt giường 
không? 

Nhà vua nói: 

-Quả có như vậy. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 
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-Lúc bị bệnh năm liệt ø1ường như thế, nhà _ 
vua có gọi kẻ cận thần, trăm quan đã nhờ vua mà 
được sông đây đủ đến dạy răng: “Nay ta bị bệnh 
nguy khốn, các ngươi hãy cùng nhau chia bệnh 
của ta ra, mỗi người lãnh một ít”. Dù vua có nói 
như vậy thì họ có thể chia nhau nhận lãnh bệnh 
của vua được chăng? 

Nhà vua đáp: 

-Không thê được. Nêu thân ta bị bệnh thì phải 
tự chịu lây chứ cận thân, trăm quan không thể 
thay thê được. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

Đức Phật đã giảng dạy như vậy. Đó là việc 
thứ hai, tôi đã lãnh hội, vì thế mà làm Sa-môn. 

Nhà vua nói: 

Thật là kỳ diệu đặc biệt, thật là hay, đúng! 
Điều ây đã thâm nhập vào tâm tôi. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la hỏi nhà vua: 

—Khi thọ mạng của con người sắp hết thì phải 
chết, trong tâm rất buôn, tuy rất buôn nhưng 
không thể thoát khỏi cái chết. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói tiếp: 

Con người tự biết là sẽ chết, tại sao không 
trù tính việc đem các châu báu đến chỗ tái sanh? 
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— Nhà vua nói: 

-Không thê mang theo châu báu của cải đến 
chỗ mình sẽ tái sanh được. Tất cả đều phải từ bỏ 
chỉ ra đi một mình mà thôi. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

Đức Phật đã giảng dạy như vậy. Đó là việc 
thứ ba, tôi đã lãnh hội nên mới làm Sa-môn. 

Nhà vua nói: 

-Đức Phật dạy việc này thật là kỳ diệu đặc 
biệt, thật là đúng, nó đã thầm nhập vào tâm tôi. 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la hỏi vua: 

Đại vương, có phải trong nước của nhà vua 
được bình yên, dân chúng đông đúc, năm thứ lúa 
thóc hoa màu đôi dào không? 

Nhà vua đáp: 

-Quả đúng như vậy. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

-Nếu có người từ phương Đông đến, thành 
thật nói với vua, mà vua cũng tin lời người ấy, 
răng tôi từ phương Đông tới, thây có một nước 
lớn, nước ấy giảu có, dân chúng đông đúc, tôi biết 
con đường tắt xuyên qua nước đó, ngài có thể 
đem quân binh của mình đến chinh phạt để chiếm 
nước ấy. Nếu nhà vua nghe lời nói kia, có muốn 
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sai người qua chiêm nước đó không? 

Nhà vua đáp: 

-CÓ chứ, vì tham lợi của nước ây nên mới 
muôn chiêm cứ nước ấy. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

-Nếu lại có người từ phương Nam, ok: 
Tây và phương Bắc đến, nói: “Có một nước... 
như người từ phương Đông đã nói, vậy nhà vua 
có muốn chiêm nước ây không? 

Vua đáp: 

-Có chứ! Vì tham cái lợi của nước ấy nên 
đem binh vào chiêm. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

-Nếu lại có một người từ một vùng biển đi 
đến, thành thật nói với vua, mà vua cũng tin lời 
Của nĐười Ấy: “Ở vùng biển kia có một nước lớn, 
trong nước ây lúa thóc hoa màu dôi đào, dân 
chúng đông đúc, tôi biết con đường tắt xuyên qua 
nước đó, nhà vua có thể đem binh mã của mình 
đến để đánh chiếm nước ấy”. Vua nghe lời tâu 
như thế thì có muốn sai người đem quân mã đến 
chiếm nước kia không? 

Vua đáp: 

-Có chứ, vì tham cái lợi của nước ây nên 
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_ muôn đánh chiêm. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

-Đức Phật thây TỔ VIỆC này, biết con người 
khổ là do lòng tham, do không biết đủ. Đó là việc 
thứ tư tôi đã lãnh hội, vì vậy mà tôi làm Sa-môn. 
Đức Phật thây rõ bôn sự việc ây nên mới chỉ dạy 
con người phải biết ngăn chặn. 

Nhà vua nói: 

-Đức Phật giảng nói điều này thật vô cùng kỳ 
diệu đặc biệt, hết sức đúng, hay, nó đã thâm nhập 
vào tâm tôi. 

Nhà vua nói tiếp: 

-Đức Phật dự biết việc quá khứ, vị lai và 
hiện tại giỏi tới như vậy sao? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

“Nhà vua đã có nước của mình vả nước nơi 
bốn phương mà vẫn chưa biết đủ, lại còn mong 
muốn chiếm cứ nước ở ngoải biển nữa. Đức Phật 
nhận thấy con người ở thế gian có tải sản quỹ giá 
đều lo giữ kỹ, không chịu bố thí cho người khác, 
tham lam bỏn sẻn cất giấu, lại còn mong câu 
thêm. Từ vua chúa đến dân chúng đều không biết 
nhàm chán, biết đủ cho đến lúc chết vẫn không lìa 
bỏ ái dục. Nên bỏ lòng tham, vì lúc chết thì của 
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cải, tài sản đêu để lại, chỉ ra đi tay không, phải - 
theo con đường thiện hay ác do chính người ây 
tạo ra. Sự thiện hay ác đi theo con người như 
bóng theo hình. Con người sau khi chết, gia đình 
quyền thuộc khóc lóc thảm thiết, rồi lo khâm liệm 
chôn cất. Con người khi sanh ra một mình thì lúc 
chết cũng một mình. Tự thân tạo ra điều thiện ác 
thì chính thân phải lãnh chịu, không ai có thể thay 
thế được. Đồ ăn uống, vàng bạc, châu báu không 
thể làm cho người ta đạt đạo, tiên của không thể 
cứu mạng người thoát khỏi già chết. Sự suy nghĩ 
nhớ tưởng của con người đa đoan, chính là do ái, 
lạc. Tâm ý con người luôn luôn thay đổi, không 
thể chuyên nhất. 

Đức Phật dạy: 

—VÌ con người buông lung tâm ý cho nên phải 
gặp điều xấu dữ, tai họa, sợ hãi. Ví như dây M 
nghĩ khoét tường đục vách để ăn trộm, sau đó lây 
được của cải của người khác. Thân đã làm điều 
ác, tự sập vào bẫy chết. Như người thê gian làm 
ác, sau khi chết bị đọa vào các nẻo địa ngục, súc 
sanh hay ngøạ quý. Ví như cây côi sanh hoa lá, kết 
thành trái, có khi có hoa thì rụng, có khi có trái thì 
rụng, có khi trái lớn thì rụng, có khi trái chín thì 
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_ rụng. Con người cũng như vậy, có lúc mới thọ 
thai liền chết, có lúc mới sanh liên chết, có khi 
tuổi thành niên bị chết, có khi tuổi già bị chết. 
Mạng người không thê biết được. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

Do vậy mà tôi làm Sa-môn. Kẻ phàm phu 
gọi tôi là người không thể lo nồi việc nhà nên làm 
Sa-môn. Tuy có luận bàn đủ thứ cũng không bằng 
học đạo. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la giảng nói kinh pháp 
xong, nhà vua liên đạt được quả thứ nhất là đạo 
Tu-đà-hoàn, liền xin thọ năm ĐIỚI: 

1. Không sát sanh. 

2. Không trộm cắp. 

3. Không xâm phạm phụ nữ của người khác. 

4. Không nói dôi. 

5. Không uống rượu. 

Nhà vua thọ giới xong liên cung kính đánh lễ 
rôi lui ra. 


L] 
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SÓ 69 


PHẬT NÓI KINH HỘ QUỐC 
Hán dịch: Đại sư Pháp Hiên (Đời Tổng). 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Thê Tôn ở tại thành Câu-lư, du 
hóa tạo mọi lợi ích cho chúng sanh rôi dân dân đi 
đến thôn Đổ-la, cùng đông đủ chúng Đại Bí-sô 
tạm dừng lại ở đây. 

Bây giờ, trong thôn này có các Bà-la-môn, 
Trưởng giả... cùng nhau bàn luận: 

—VỊ Đại Sa-môn Cù-đàm này đã bỏ ngôi vua, 
xuất gia hành đạo, quả đức tròn đây tỏa sáng, 
danh tiếng đồn khắp, chính là Bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. Đôi 
với các hàng Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, người và chăng phải người nơi các cõi, nhờ 
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_ hạnh nguyện của chính mình mà Ngài đã thành 
tựu quả vị Đăng Chánh Giác, trải lòng từ bị, 
thuyết giảng chánh pháp, phần đầu thiện, phân 
giữa thiện, phân cuối cũng thiện, nghĩa lý sâu xa, 
thuần nhất không xen tạp, đầy đủ tướng phạm 
hạnh viên mãn, đây đủ sự tôi tôn, tôi thượng như 
vậy. Nếu chúng ta gặp Ngài sẽ cùng được nhiêu 
điều lợi ích tốt đẹp. Vậy chúng ta hãy đến chỗ 
Phật để chiêm ngưỡng lễ bái, xưng tán. 

Bàn luận xong, họ cùng nhau đến chúng hội 
của Phật. Đến nơi, người thì cung kính đảnh lễ, 
người thì chắp tay, còn số đông thì hết lời xưng 
tán. Số người đông đảo như vậy, khi đảnh lễ tán 
thán xong đều ngôi qua một bên. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn thuyết pháp cho mọi 
người nghe, khiến họ đêu hân hoan, phát tâm Bô- 
đề. Các vị Bà-la-môn, đại Trưởng giả... cũng vậy, 
sau khi phát tâm Bô- đê, liên từ tòa ngôi đứng dậy, 
chắp tay hướng về Đức Phật, hết lời xưng tán, 
cung kính đánh lễ rôi ra vê. 

Lúc â Ấy, trong hội có một đại Trưởng giả tên là 
Hộ Quốc, vì luyến mộ Đức Phật nên không rời 
khỏi pháp hội và nghĩ như vây: “Pháp ta được 
nehe, nếu có thể nương tựa thực hiện, chắc chăn 
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sẽ thành Bậc Chánh Giác. Nêu ta ở gia đình thì - 
cứ mãi bị cảnh luân hồi. Đức Phật ra đời thật khó 
gặp, nên tin tưởng, xuất gia để cầu giải thoát, vậy 
nay ta phải xa lìa mọi sự phóng dật, tinh tân phát 
tâm, theo Phật xuất 1a, dốc tu phạm hạnh, 
nguyện cạo bỏ râu tóc, mặc ca-sa”. 

Trưởng giả Hộ Quốc nghĩ như vậy rôi, liền từ 
tòa ngôi đứng dậy, đi đến trước Đức Phật, đầu 
mặt lạy ngang chân Ngài, chắp tay hướng về Đức 
Phật, thưa: 

-Con theo Đức Thế Tôn, được nghe chánh 
pháp, chán sự khô trong cõi luân hôi, khởi tâm tin 
vui, nên nay xin Đức Phật cho phép con được 
xuất gia làm Sa-môn. Cúi mong Đức Thế Tôn 
chấp nhận. 

Đức Phật nói: 

-Này Hộ Quốc, Trưởng giả dốc lòng tin xuất 
ø1a, vậy cha mẹ của Trưởng giả đã cho phép 
chưa? 

Hộ Quốc thưa: 

-Thưa chưa, bạch Thế Tôn. Cha mẹ con 
không cho phép. 

Đức Phật nói: 

-Này Hộ Quốc, cha mẹ không cho phép thì 
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không được xuất gia. 

Hộ Quốc lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, tuy cha mẹ chưa cho phép 
nhưng con sẽ khẩn thiết cầu xin, thê nào cha mẹ 
cũng đồng ý. 

Đức Phật bảo: 

-Này Hộ Quốc, như điều mong ước của 
Trưởng giả, nay đã đúng lúc. 

Bấy giờ Trưởng giả Hộ Quốc, "vâng theo lời 
dạy của Đức Phật, cung kính đảnh lễ rôi lui ra, trở 
về nhà thưa với cha mẹ: 

—X1n cha mẹ thương yêu, chấp nhận sự thỉnh 
nguyện của con: “Con ở nơi chúng hội của Phật, 
nghe Phật thuyết pháp, con đã lãnh hội, thâu hiểu 
liên phát khởi chánh tín, muốn được xuất gia”. 
Cúi mong cha mẹ chấp nhận lời xin của con. 

Cha mẹ của Hộ Quốc bảo: 

Con muôn xuất gia để mong được lợi ích gì? 
Lại nhắm chứng đặc điêu gì mà câu xuất gia? Nếu 
con muôn xuất gia hắn không phải vì mục đích 
xin ăn để sông chứ? Con nên biết răng, hiện nay 
tài sản, châu báu nơi gia đình của ta nhiều vô kế. 
Con chỉ cần sông tại gia, bỏ của cải ra làm 
phước, tương lai sẽ được giàu có an lạc, cần gì 
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phải xuât gia? 

Cha mẹ của Hộ Quốc khéo dùng những lời 
như thế để khuyên dụ Hộ Quốc không nên xuất 
gia. Hộ Quốc lại thưa: 

-XIn cha mẹ nên nghĩ: con đã nhàm chắn 
cảnh sanh tử luân hôi, tự lìa bỏ sự vinh hoa nơi 
thể gian, chí mong cầu xuất gia học đạo. Cúi 
mong cha mẹ chấp thuận cho con. 

Hộ Quốc đã thỉnh câu cha mẹ đến hai, ba lần. 
Cha mẹ của Trưởng giả lại bảo: 

-Con đã quyết tâm, dốc cầu xuất gia, đừng 
lây việc đi xin ăn để sinh sống. Tài sản vàng bạc, 
châu báu của nhà ta nhiều vô số kể. Con chỉ nên 
ở nhà bô thí làm phước, hưởng thọ phú quý, cân 
øì phải xuất gia! 

Cha mẹ của Hộ Quốc cũng hai, ba lần khuyên 
bảo như vậy. Trưởng giả Hộ Quốc lại thưa: 

-Nếu cha mẹ không cho phép, kế từ ngày hôm 
nay trở đi, con thê sẽ không ăn uông cho đến chết. 

Thệ nguyện như thể rôi, Irưởng giả Hộ Quốc 
bèn liền không ăn uống. gì cả. Bấy giờ các bạn 
hữu tri thức của Hộ Quốc nghe tin ấy liên cùng 
nhau đến nhà cha mẹ của Trưởng giả Hộ Quốc. 
Họ nói: 
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_——— Thưa ông chủ Trưởng giả, chúng tôi đêu 
nghe con trai của hai bác là Hộ Quốc ưa thích 
xuất gia, tuy anh ta hết lòng cầu xin nhưng hai 
bác vẫn không đông ý. Chúng tôi biết con của hai 
bác đang hưởng thọ mọi sự giảu sang, sung 
sướng, bỗng dưng quyết tâm câu đạo. Nay nếu 
hai bác không chấp thuận, anh ta sẽ bị đau khổ, 
có thê dẫn đến mạng chung, khiến hai bác phải bị 
cái khổ ái biệt ly. Do đó hai bác nên cho phép anh 
ta tùy, \W xuất 1a. 

Bây giờ cha của Hộ Quốc thấy các bạn tri 
thức của con mỉnh hết lời xin giúp nên đồng ý 
cho Hộ Quốc xuất ø1a. Các bạn nghe nói như thế, 
liền đến chỗ Hộ Quốc, bảo: 

“Này Hộ Quốc, anh nên biết, nay cha mẹ của 
anh đã chấp thuận cho anh xuất gia rồi đấy. 

Hộ Quốc biết tin vui ấy nên vô cùng hoan hỷ 
vội đến trước cha mẹ mình bái lạy, từ biệt ra đi, 
trở lại chỗ Đức Phật, cung kính đánh lễ rồi chắp 
tay đứng qua một bên, bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, nay cha mẹ con đã đồng ý 
cho con xuất gia. Cúi mong Đức Phật từ bi rủ 
lòng thương xót chấp thuận cho con được làm 
Bí-sô. 
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Đức Thê Tôn bảo Hộ Quôc: 

Lành thay! Lành thay! Nay đã đúng lúc thu 
nhận cho Trưởng giả. 

Lúc ây Hộ Quốc râu tóc tự rụng, thần mặc ca- 
sa, thành tướng Bí-sô, tu trì phạm hạnh, trừ bỏ 
mọi sự buông lung, lìa các ưu não, tự tâm điều 
phục, nhu hòa thuận hợp, chứng pháp thanh tịnh, 
biết: sự sanh của ta đã hết, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa. 

Bấy giờ Tôn giả Hộ Quốc đã dứt sạch hết các 
lậu, y chỉ với Đức Phật trong mười hạ. Sau khi đã 
đủ mười hạ, Tôn giả liền đắp y, mang bát, đến 
trước Đức Phật, cung kính đánh lễ nơi chân Ngài, 
chắp tay đứng qua một bên rôi thưa: 

-Bạch Thê Tôn, con vốn sanh sông ở làng 
xóm Đồ-la, đã xả bỏ gia đình thân quyên, chí tín 
xuất 81a, nay con muôn trở về quê cũ để thăm 
thân băng quyến thuộc. Cúi mong Đức Thế Tôn 
cho phép. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết rõ những ước muôn 
trong tâm của Tôn giả Hộ Quốc, lại quán biết tâm 
chí của Tôn giả chỉ nhằm đem lại lợi ích cho tật 
cả, huông chi Tôn giả ngày còn ở nhà thường lìa 
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các dục. Ngài quán thây như vậy rôi liên bảo: 

-Này Tôn giả Hộ Quốc, nay đã đúng lúc, nên 
làm theo ý của mình. 

Tôn giả Hộ Quốc vâng lời Phật dạy, vô cùng 
phấn khởi, nhiễu quanh chỗ Đức Phật ba vòng, 
cung kính đảnh lễ, TÔI giã từ ra vê. 

Tôn giả trở về quê cũ, lần lượt đi qua nhiêu 
nơi, rôi tới làng của mình, tạm nghỉ qua đêm. Vào 
lúc trời hừng sáng, Tôn giả Hộ Quốc đắp y ôm 
bát, thứ lớp khất thực, đi đến trước nhà mình, 
thây một cô gái đang đứng ngoải cửa, mang cái 
giỏ đựng đây thức ăn, muôn đem đi đồ. Tôn giả 
thây vậy liên bảo cô gái ây: 

-Cô không biết xâu hỗ, chớ phí bỏ thức ăn 
như thê, sao băng đồ chúng vào trong bát của ta 
thì sẽ được lợi ích. 

Khi ây cô gái nghe Tôn giả nói như vậy, sanh 
tâm kính trọng, liên đồ thức ăn vào trong bình 
bát. Tôn giả nhận xong, đi đến bên một gốc cây 
lớn, trải tọa cụ ngôi, sắp thọ thực. 

Lúc đó cô gái kia suy nghĩ: “Đây chính là Tôn 
giả Hộ Quốc, con trai của chủ ta”. Nàng nghĩ như 
vậy rôi vội đi đến chỗ ông chủ, thưa: 

-Vừa rồi, ở ngoài cửa, tôi thây con trai của 
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ông chủ ôm bát đi khât thực, đên bên một sốc - 
cây lớn trải tọa cụ ngôi, sắp thọ thực. 

Vị Trưởng giả nghe nói thế thì trong lòng hết 
sức vui mừng, liên hỏi người nữ kia: 

Như lời ngươi nói, việc ây có đúng thật 
chăng? 

Người nữ đáp: 

—Việc này quả đúng như vậy. 

Ông Trưởng giả bèn chạy nhanh ra khỏi nhà, 
đến cạnh gốc cây lớn, thấy đúng là Tôn giả Hộ 
Quốc đang ở đó, sắp sửa thọ thực, liên bảo: 

-Con của ta là Hộ Quốc, lia bỏ gia đình làm 
khách chu du xứ người, du hành như vậy, nay đến 
thôn mình, lại chăng chịu vào nhà, là nghĩa làm 
sao? 

Tôn giả Hộ Quốc liên đáp: 

Pháp Sa-môn của con, nghi thức là như vậy, 
vào nhà người khác là không nên. 

Lúc ây ông Trưởng giả liền năm tay đưa Tôn 
giả Hộ Quốc vảo nhà, trải tọa cụ mời ngồi. Bây 
ø1ờ mẹ của Tôn giả vội đi đến trước con, thăm hỏi 
an ủi con đến hai, ba lần cho vơi nỗi thương nhớ. 
Bà bảo Tôn giả Hộ Quốc: 

“Này con của mẹ, tại sao con lại quyết chí 
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_ xuất ø1a? Con xuât gia bao lâu rôi, hiện có 
được lợi ích gì và đã đạt được những gì? Hay là 
cũng đi xin ăn để sinh sống? Vì vậy nay con đừng 
xuất gia nữa, cứ ở nhà đem của cải bố thí làm 
phước, để được giàu sang sung sướng ở kiếp sau. 

Người mẹ bày ra các phương tiện nhăm giữ 
con mình ở lại nhà, không muốn xa lìa. Bả lây 
vàng bạc, và vô số các thứ châu báu đặt chất đây 
trước mặt Tôn giả, bảo con: 

-Con của mẹ nên biết, mẹ có rất nhiều vàng 
bạc, châu báu. Nay mẹ đem cho con hết, chưa kể 
tài sản của cha con thì còn nhiều vô số. Như thê 
thì cần gì phải đi xuất gia, con cứ ở nhà bỏ tiên 
của ra làm phước để được hưởng sang giàu sung 
sướng ở kiẾp sau. 

Tôn giả thưa với mẹ: 

Me nên biết, các thứ vàng bạc, châu báu ây 
là nguồn gốc của mọi lỗi lầm. Nên dùng xe chở 
hoặc gánh chúng đem đồ giữa dòng sông. 

Tôn giả lại thưa mẹ: 

-Mẹ của con nên hiểu răng, tài sản, của cải, 
châu báu tạo ra lòng tham luyến, từ đó làm 
nguyên nhân sanh ra các điều lỗi lầm, dẫn đến 
mọi thứ hoạn nạn. Đó là các nạn về nước, lửa, 
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VUA, Ølặc Cướp và con cái xâu ác, sanh ra vô sô _ 
các thứ hư hoại khổ đau. Nếu hiểu rõ được 
nguyên nhân của sự khổ, mẹ sẽ thoát khổ. 

Mẹ của Tôn giả Hộ Quốc luôn quyến luyến 
con không muôn rời ra. Bà lại suy nghĩ tìm cách 
khác: “Lúc con trai mình còn ở nhà đã có người 
vợ. Hãy bảo cô ấy trang điểm, mặc y phục đẹp, 
mang đeo các thứ ngọc báu, đi đến chỗ Hộ Quốc 
chắc có thể làm vui lòng con mình”. Nghĩ như 
vậy rôi, bà liên tìm đến chỗ người vợ cũ của Tôn 
Ø1ả, nÓI: 

-Chông của con là Hộ Quốc, lúc còn ở nhà đã 
ưa thích các thứ châu báu, chuỗi báu nào, vậy nay 
con hãy trang điểm, mặc y phục đẹp, mang đủ các 
thứ ấy đi đến chỗ Hộ Quốc để làm vui lòng 
chàng. 

Người vợ của Hộ Quốc vâng lời mẹ chông, lo 
trang điểm, mặc y phục đẹp đề, mang đủ các thứ 
châu báu, rôi đến chỗ Hộ Quốc, thưa: 

-Này người con của Trưởng giả, ý chàng thế 
nào mà thọ trì phạm hạnh, không phải là nhằm 
mong câu thiên nữ nào chăng?. 

Tôn giả Hộ Quốc đáp: 

-Chăng phải vậy. Này bà chị, tôi thọ trì phạm 
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_ hạnh là để câu đạt được đạo quả, chứ không 
phải theo như lời bà chị nói. 

Vợ của Hộ Quốc nghe Tôn giả gọi mình băng 
“chị”, liền đổi sắc mặt, cảm thây xấu hồ nên lui 
ra. Tôn giả Hộ Quốc suy nghĩ: “Sắp đến giờ ăn 
rôi”, liền thưa với cha mình: 

-Trưởng giả có thức ăn gì để thí cho tôi 
không? 

Khi ây cha mẹ của Tôn giả đích thân mang đủ 
các món ăn, thức uống thượng vị, dâng cúng cho 
Tôn giả. 

Tôn giả Hộ Quốc ăn uống xong, rửa bát xếp y, 
trải tòa ngôi, rôi Tôn giả thuyết giảng chánh pháp 
cho cha mẹ nghe, khiến cho ông bà khởi tâm hoan 
hỷ hướng đến đạo Bồ-đề. Tôn giả lại dùng thân 
thông đứng nơi hư không, thuyết kệ: 

Xem sắc thân tô điểm 
Dùng các báu trang sức 
Kẻ ngu mê tham đắm 
Người trí thường xa la 
Tham dục như dây tơ 
Hay trói buộc cối đời 

Kẻ ngu bị mê hoặc 
Người trí thường xa lành. 
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Tôn giả nói kệ xong, từ hư không đi xuống, - 
trở lại bên sốc đại thọ, điềm tĩnh đứng vên. 

Bây ø1ờ có một vị vua tên là Câu-lư, đang 
cưỡi ngựa du ngoạn vùng ngoài thành, đến gần 
bên thôn Đỗ-La. Quan hầu tâu với vua: 

—Tâu Đại vương, trong thôn này có một người 
con trai của Trưởng giả tên là Hộ Quốc, quyên 
thuộc đông đúc, của cải châu báu vô lượng, 
nhưng đã lìa bỏ tất cả đề xuất ø1a học đạo. 

Nghe lời tâu ây, nhà vua bèn hỏi những người 
trong thôn: 

Này các khanh, ở đây có người con trai của 
Trưởng giả tên là Hộ Quốc, đã lìa bỏ thân bằng 
quyến thuộc để xuất gia học đạo, việc này là thật 
chăng? 

Các người dân trong thôn liền tâu với vua: 

Đại vương nên biết, điều ây đúng là sự thật. 
Tôn giả Hộ Quốc đang ở bên một sốc đại thọ 
trong thôn của chúng thần, thường thọ trì phạm 
hạnh. Tất cả nhân dân chúng trong thôn đều hay 
lui tới để cúng dường. 

Nhà vua nghe lời tâu rồi, liên đi vào trong 
thôn đó, đến bên sốc đại thọ, nơi Tôn giả Hộ 
Quốc đang dừng nghỉ. Tôn giả Hộ Quốc từ xa 
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_ trông thấy vua Câu-lư đang đi nhanh đến chỗ 
mình, liền từ tòa đứng dậy, đi tới trước mặt vua, 
tâu: 

-Thật là hân hạnh, Đại vương đã đến! Đây là 
vùng đất của nhà vua đang cai trị. Nay xin thỉnh 
Đại vương đến cạnh gốc cây và ngôi lên tòa của 
tÔI. 

Nhà vua đáp: 

Này Tôn giả Hộ Quốc, ý của ta là như vậy, 
muốn đến chỗ của Tôn giả, ngôi lên tòa của Tôn 
giả. 

Tôn giả Hộ Quốc lại thưa: 

—Vì ý của Đại vương như vậy nên tôi mới mời 
ngài. 

Bấy giờ nhà vua cùng với Tôn giả đến bên 
sốc đại thọ, ngôi xuông tòa. Đại vương nói với 
Tôn giả Hộ Quốc: 

-Có bốn pháp, do bốn pháp này nên người ta 
mới câu xuất gia. Bốn pháp đó là: 

¡. Biết vệ thân thuộc. 

. Biết vệ phú quý. 

. Biết vệ bệnh. 

Biết về già. 

Thê nào là biết về thân thuộc? Đó là: nêu một 


t*. U 
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người có bà con thân thuộc đông đúc, bỗng 
nhiên bị ly tán, mất hết, người ấy suy nghĩ: 
“Quyền thuộc, băng hữu tri thức của ta đều đã ly 
tán, mất hết, chỉ còn mỉnh ta cô độc, vậy ta nên 
xuất gia”. Vì người ấy biết mình không còn quyến 
thuộc nữa, nên mới cầu xuất gia. Nay Tôn giả Hộ 
Quốc có quyên thuộc đông đủ, chăng phải là 
người cô độc, không rõ vì lẽ gì mà lại xuất gia? 

Lại nữa, sao gọi là biết về phú quý? Đó là như 
người trước đây có nhiều tiền bạc, châu báu, là 
hạng giàu có lớn, nhưng sau đó bị khánh tận, trở 
thành kẻ nghèo khô sông lây lất. Do vì bần cùng 
nên người ấy suy nghĩ: ` vì bần cùng, khốn 
khó nên ta phải xuất gia”. Vì người ây biết mình 
bân cùng nên mới cầu xuất gia. Nay Tôn giả Hộ 
Quốc của cải châu báu vô lượng, đâu phải là hạng 
bân cùng, khốn khó không rõ vì lẽ gì mà lại xuất 
gia? 

Lại nữa, sao gọi là biết về bệnh khổ? Đó là 
như có người bị bệnh lâu năm, năm liệt giường 
không thể cứu chữa, mới suy nghĩ: “Bệnh tật của 
ta ĐI nặng, hết sức đau khô, nay ta phải câu xuất 
gia”. Người ây vì biết rõ bệnh khổ nên mới câu 
xuất gia. Nay Tôn giả Hộ Quốc ít bệnh, ít não, 
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cũng không ưu sâu khổ đau, không rõ vì lẽ gì 
mà lại xuất gia? 

Lại nữa, sao gọi là biết về già yếu? Đó là như 
có người tuổi già suy nhược nên mới suy nghĩ: 
“Nay ta già nua, đối với sự giảu sang sung in 
cũng chăng ích lợi gì, nên nay ta câu xuất gia”. Vị 
người ấy biết rõ sự già nua không kham nôi sự 
VIỆC nên mới cầu xuất g1a. Nay Tôn giả Hộ Quốc 
đang tuôi tráng niên, khỏe mạnh, chưa hưởng thọ 
các thú vui, tôi không rõ tại sao lại đi xuất g1a? 

Tôn giả Hộ Quốc nên biết, vì bốn pháp như 
vậy mới khiến cho người ta xuất gia. Nay tôi lại 
hỏi Tôn giả Hộ Quốc: 

-Tôn giả vì nhận thức, hiều biết thê nào mà đi 
xuất gia? 

Tôn giả Hộ Quốc đáp lời vua: 

-Đại vương nên biết, vì có bốn thứ pháp nên 
tôi mới cầu xuất gia. Những øì là bỗn? Đó là giả 
yếu, bệnh tật, ái dục và chết chóc. Con người luôn 
bị biến hoại không trường tôn nên gọi là già, bị 
bệnh khổ không thê điều trị được nên gọi là bệnh, 
không biết nhàm chán, biết đủ nên gọi là ái, phải 
bỏ lại tất cả các đối tượng nên gọi là chết. Bốn 
pháp như vậy, Đức Phật Thê Tôn của tôi đã khéo 
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biết, khéo thây, tôi cũng theo Đức Phật, đích - 
thân thấy, đích thân nghe, chấp nhận những việc 
ây là đúng nên phát đại tín tâm mà xuất gia. 

Nhà vua nói: 

Tôn giả, vừa nói một cách tóm tắt nên tôi 
chưa lãnh hội kịp. Cúi mong Tôn giả hãy vì tôi 
giảng nói một cách rộng rãi để tôi được khai mở 
hiểu rõ. 

Tôn giả Hộ Quốc nghe vua nói như thế, liên 
tâu: 

Này Đại vương, như vậy thật là hay, theo ý 
nguyện của Đại vương tôi sẽ giảng diễn. 

Nhà vua hỏi: 

-Này Tôn giả, vì biến hoại nhanh chóng nên 
già là nghĩa thê nào? 

Tôn giả Hộ Quốc đáp: 

-Này Đại vương, theo ý ngài thì thế nào? Như 
một người từ hai mươi, ba mươi cho đến lúc bỗn 
mươi tuổi thì hình sắc, sức lực, cử động, tới lui 
của người ấy như thế nào? 

Nhà vua nói: 

“Này Tôn giả, lúc con người còn trẻ từ hai 
mươi đến bốn mươi tuôi, hình sắc sung mãn, sức 
lực cường tráng, mạnh khỏe, tới lui nhanh nhẹn, 
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các việc làm của mình tự cho là không ai bằng. 
Đến lúc tuôi tác già nua, xế chiều thì không còn 
khả năng, hình sắc đã đổi khác, thân lực suy 
nhược, đi đứng chậm chạp. 

Tôn giả Hộ Quốc nói: 

“Như lời vua nói, đó chính là tướng già nua 
biến hoại ở thế gian. Đại vương nên biết, đó là 
pháp thứ nhất mà Đức Phật của tôi đã chỉ dạy. Lại 
nữa, Đức Phật Thế Tôn đã khéo biết rõ, khéo 
giảng nói pháp này, tôi đã lãnh hội chánh pháp ây 
nên yêu thích, dốc lòng mong câu, tín tâm xuất 
ø1a. 

Nhà vua nói: 

-Này Tôn giả Hộ Quốc, đối với điều nảy tôi 
cũng vui mừng vì gặp được chánh pháp, yêu 
thích, dốc lòng mong câu. 

Nhà vua lại hỏi: 

-Thưa Tôn giả Hộ Quốc, thế nảo là bị bệnh 
khổ không thê chữa trị øọI1 là tướng của bệnh? 

Tôn giả Hộ Quốc đáp: 

-Như người có tài sản của cải châu báu tất 
nhiều, thân thuộc đông đúc, ý của vua thế nào, 
người đó bị bệnh năm liệt giường chịu lấy các thứ 
khô não, thân thuộc và những người theo hâu 
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giúp việc có thể thay thê sự khô não cho người - 
ây được chăng? 

Nhà vua nói: 

-Không thể được! Này Tôn giả Hộ Quốc, nếu 
con người bị bệnh nắm liệt giường thì riêng người 
ây phải thọ lãnh các sự khổ, không aI có thể thay 
thê, cũng không ai có thể cứu được. 

Tôn giả Hộ Quốc nói: 

-Như lời vua vừa nói, không ai có thể thay 
thế, không aI có thể cứu được, đó là tướng của 
bệnh. Đây là pháp thứ hai mà Đức Phật của tôi đã 
chỉ dạy. Vả lại, Đức Phật Thê Tôn đã khéo biết 
rõ, khéo giảng nói pháp này. Tôi đã lãnh hội 
chánh pháp ấy nên ưa thích, dốc lòng mong cầu, 
tín tâm xuất gia. 

Nhà vua thưa: 

-Này Tôn giả Hộ Quốc, đôi với điêu đó tôi 
cũng rất vui mừng vì gặp được chánh pháp, nên 
ưa thích dốc lòng mong câu. 

Nhà vua lại hỏi: 

-Thưa Tôn giả, thế nào là không có nhàm 
chán, biết đủ, gọi là Ái? 

Tôn giả Hộ Quốc đáp: 

-Này Đại vương, ý của nhà vua thế nào? Vua 
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là người thông lãnh một quốc gia, mọi thứ đất 
đai, thành âp, thôn xóm, cho đến dân chúng sinh 
sông ở các miên trong nước đều dưới quyên cai 
trị của nhà vua. Vậy nhà vua là bậc giàu sang phú 
quý hơn người chăng? 

Vua đáp: 

Này Tôn giả, đúng vậy, đúng như vậy! 

Tôn giả lại nói: 

-Này Đại vương, đại vương đã thông lĩnh đất 
đai, thôn xóm dân chúng trong nước, giảu sang 
như vậy, giả sử có người vượt qua biển đến thưa 
với Đại vương: “Tôi thấy nước kia có thành ấp 
rộng lớn, dân chúng đông đúc, vàng bạc, châu 
báu, các vật quý lạ cũng như voI, ngựa, quân binh 
hăng hà sa số”. Này Đại vương, khi nghe lời ây, ý 
ngài thế nào? 

Vua đáp: 

-Này Tôn giả, khi tôi nghe như thê rồi, nếu 
không đích thân đến được thì tôi cũng sai tướng 
đến đánh chiếm nước ấy, chở tật cả các thứ châu 
báu, vật quý đem về chất đầy kho tàng của tôi. 

Tôn giả Hộ Quốc nói: 

-Này Đại vương, sự không nhàm chán biết đủ 
ây gọi là Ái. Đó là pháp thứ ba mà Đức Phật đã 
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giảng nói. Vả lại, Đức Phật Thê Tôn đã khéo - 
biết rõ, giảng khéo nói pháp này. Tôi cũng do 
lãnh hội được chánh pháp ấy nên ưa thích, mong 
câu, tín tâm xuất gia. 

Nhà vua thưa: 

-Này Tôn giả Hộ Quốc, đối với điều đó tôi 
cũng rất vui mừng vì gặp được chánh pháp, nên 
ưa thích, chí tâm mong câu. 

Nhà vua lại hỏi: 

-Thưa Tôn giả, thê nào là rời bỏ đối tượng gọi 
là chết? 

Tôn giả Hộ Quốc đáp: 

Này Đại vương, ý ngài thế nào? Như người 
giàu sang phú quý bậc nhất có nhiêu vàng bạc 
châu báu, người ây khi bỏ cõi nảy sanh về cõi 
khác, thì tất cả những châu báu ấy có thể mang 
theo được chăng? 

Vua nói: 

-Không thê được. 

Tôn giả lại nói: 

-Này Đại vương, đối với con người sông 
trong đời này mà phải bỏ lại các đôi tượng thân 
yêu để sanh vào đời khác, gọi là chết. Đó là pháp 
thứ tư mà Đức Phật đã giảng nói. Đức Phật đã 
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_ khéo hiểu rõ, khéo giảng nói pháp này. Tôi 
cũng do lãnh hội chánh pháp ấy nên ưa thích, 
mong câu, tín tâm xuất gia. 

Nhà vua nói: 

-Thưa Tôn giả Hộ Quốc, đối với điều đó tôi 
cũng rất vui mừng vì gặp được chánh pháp, nên 
ưa thích, chí tâm mong câu. 

Bấy giờ Tôn giả Hộ Quốc lại nói với nhà vua: 

-Đôi với những ý nghĩa vừa nêu, tôi xin được 
lặp lại băng kệ, vậy ngài hãy lăng nghe. 

Nhà vua thưa: 

-Rất tốt, tôi mong được nghe. 

Tôn giả Hộ Quốc liên nói kệ: 

Ta thấy người thể gian 
Tham ải mà cất chứa 

Vì của nên bị nạn 

Càng tăng thêm các dục 
Nhà vua chủ đất đai 

Rộng lớn đến tận biển 

Như vậy chưa biết đủ 

Lại muốn chiếm nước người 
Các chúng sanh thể gian 
Do tham ái mà chết 
Thương khóc thật não nung 
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Than ôi chết nhanh quá! 
Như người chứa của báu 
Lại bị lửa đốt thiêu 
Chung sanh cũng theo nghiệp 
Đã tạo phải thọ báo 

Giàu có không sống mãi 
Củng không thoát già nua 
Giàu nghèo đêu phải chết 
Già trẻ cũng võ thường 
Bệnh đáu chừa kẻ mạnh 
Cũng chăng tránh trẻ già 
Đều do lòng tham ải 

Nên phải bị vô thường 

Ví như người trộm cắp 
Trở lại tự tốn hại 

Thấy thể gian như vậy 

Tự tạo các nhán ác 

Như quả chín tự rụng 
Già, trẻ chết cũng thể 

Ý vui thích tạo nghiệp 
Phải thọ báo khổ não 
Lúc người ngu thể gian 
Tạo nghiệp không tự biết 
Hoặc sanh ở đời sau 
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_ Do yêu ghét bị khổ 
Mạng chung trong bào thai 
Ai có thể cứu được? 
Giả sử, có thân bằng 
Mạng chung ai cứu được? 
Dục hủy hoại, trói buộc 
Sanh khổ thêm sợ hãi 
Thấy pháp huyền thể gian 
Cho nên tôi xuất gia. 

Đại vương Câu lưu nghe Tôn giả Hộ Quốc nói 
kệ xong, thì hoan hỷ tin nhận, bèn thưa: 

Tôn giả Hộ Quốc là người tu tập đạt được 
giải thoát, cho nên nay tôi xin quy y với Tôn giả. 

Tôn giả Hộ Quốc bảo: 

Đại vương chớ có quy y với tôi. Bậc mà tôi 
quy y là Phật Thê Tôn, Pháp, và Tăng chúng. Vua 
cũng nên quy y như thế. 

Vua thưa: 

Đúng vậy, đúng vậy! Nay tôi xin quy y Phật, 
Pháp và Tăng chúng, suốt đời thọ trì giới Ưu-bà- 
tắc. 

Đại vương Câu-lưu phát lời nguyện xong, 
cung kính đảnh lễ Tôn giả Hộ Quốc tôi trở về 
cung. 
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SÓ 70 


PHẬT NÓI KINH SỐ 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Thích Pháp Cự. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở Đông viên, nơi giảng 
đường Lộc tử mẫu, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Bà-lamôn toán số, sau bữa trưa 
thong dong tản bộ đi tới chỗ Đức Thế Tôn, đến 
nơi thì chào hỏi rôi ngôi qua một bên. Bà-la-môn 
bạch Đức Thê Tôn: 

-Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, nêu 
Ngài cho phép tôi mới dám hỏi. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Ông cứ hỏi, này Bà-la-môn, theo ý của ông 
thích. 

Bà-la-môn Toán số thưa: 

-Thưa Cù-đàm, giảng đường Lộc tử mẫu này 
được xây cất theo thứ lớp và thành tựu theo thứ 
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lớp. Này Cù-đàm, câu thang trong giảng đường - 
ây bắt đầu lên một bậc, như vậy rồi đến hai, ba, 
bốn bậc. Này Cù-đàm, như vậy giảng đường Lộc 
tử mẫu lần lượt theo thứ tự đi lên. Này Cù-đàm, 
nØười điều phục voI cũng lần lượt dạy dỗ và con 
voi cũng theo thứ tự được chỉ dạy. Nghĩa là tay 
cầm móc câu mà dạy. Này Cù-đàm, người cưỡi 
ngựa cũng theo thứ lớp dạy dỗ và (con ngựa theo) 
thứ lớp được chỉ dạy, nghĩa là do dây cương điều 
khiến. Này Củù-đàm, dòng Sát-lợi cũng lần lượt 
dạy dỗ và lần lượt học tập. nghĩa là cầm cung tên. 
Này Cù-đàm, dòng Bà-la-môn cũng theo thứ lớp 
dạy dỗ, thứ lớp học tập, nghĩa là học thơ ca, văn 
chương. Này Cù-đàm, chúng tôi học toán SỐ, nhờ 
toán số mà mưu sinh. Nêu có đệ tử học toán SỐ, 
đó là các trẻ em, bắt đầu được dạy từng con sỐ 
một, rôi hai, rôi ba, rồi mười, một trăm, hoặc tăng 
lên thật nhiêu. Như vậy, này Củ-đàm, chúng tôi 
học toán số, nhờ toán số để mưu sinh, theo thứ 
lớp dạy, theo thứ lớp học. Đó là học toán số. Sa- 
môn Cù-đàm, đối với giới pháp của Ngài được 
dạy như thế nào, được học như thế nào đề có thê 
biết được sự thành tựu? 
Đức Thế Tôn nói: 


526 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


—— =Này Toán sô Mục-kiên-liên, nêu nói như 
vậy là nói về tính chất thứ lớp chăng? Đó là thứ 
lớp truyền dạy, thứ lớp học tập, giữ giới, tu tập? 
Này Mục-kiên-liên, nếu nói như vậy là tính chất 
thứ lớp thì đó chính là giới pháp của Ta. Vì sao? 
Này Mục-kiên-liên, vì đối với giới pháp của Ta 
luôn có sự dạy bảo theo thứ lớp, hành giới theo 
thứ lớp, tu học theo thứ lớp. Này Mục-kiên-liên, 
đó là đối với Tỳ-kheo mới học đạo không lâu, đến 
với pháp luật này cũng chưa từng được nghe Như 
Lai giảng dạy. Ta sẽ dạy: “Này Ty-kheo, với thân 
phải làm những việc trong sạch, miệng và ý phải 
làm những việc trong sạch”. Này Toán sô Mục- 
kiên-liên, nếu Tỳ-kheo thân, miệng, ý đã thực 
hành những việc trong sạch, Đức Như Lai Bậc 
Điều Ngự Vô Thượng dạy thêm: “Này Tỳ-kheo, 
phải quán nội thân và quán hoạt động: đi, đứng 
của thân; cho đến quán các hành khởi, diệt của 
thống (họ), ý (tâm) và pháp”. 

Này Mục-kiên-liên, nêu Tỳ-kheo đã quán nội 
thân và thân hành đi, đứng... của thân cho đến 
quán các tư hành khởi, diệt của thống (họ). ý 
(tâm) và pháp rôi, Đức Như Lai Bậc Điều Ngự 
Vô Thượng dạy thêm: “Này Ty-kheo, hãy phòng 
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hộ các căn, tự giữ gìn ý niệm, đều tự hành tính - 
tân. Nếu mắt thấy sắc, đừng chấp giữ tưởng về 
sắc, đừng chấp giữ tưởng khác. Nghĩa là do nhân 
duyên tăng thượng nên giữ gìn nhãn căn, tâm ý sẽ 
không bị sỉ nhục, tham đắm, lo lắng, không tạo 
pháp ác bất thiện; ở trong đó học hỏi giữ gìn nhãn 
căn. Cũng vậy, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý căn, 
thân ý biết pháp, đừng chấp thọ tưởng, đừng châp 
thọ tưởng khác. Do nhân duyên tăng thượng ây 
nên ý căn không bị sỉ nhục, tham đắm và lo lắng, 
không có pháp bất thiện, không bà, trong ý, vị ây 
ở trong đó học hỏi tự giữ gìn ý căn”. 

Này Toán số Mục-kiên-liên, nếu 1-kheo đây 
đủ các căn, tự giữ gìn tâm ý, ý không nhiễm, giữ 
gìn ý, nên ý và niệm đều tỉnh tân. Khi mắt thấy 
sắc cũng không chấp giữ tưởng, không chấp giữ 
tưởng khác. Do duyên tăng thượng ây nên nhãn 
căn được đây đủ, không bị sỉ nhục, tham vướng, 
lo lắng, không ở trong pháp ác bất thiện. Vị ấy đã 
học hỏi cách tự giữ gìn nhãn căn. Cũng vậy đôi 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý biết pháp, cũng không 
chấp thọ tưởng, cho đến vị ấy đã ở trong đó học 
cách tự phòng hộ ý căn. Đức Như Lai, Bậc Điều 
Ngự Vô Thượng dạy tiếp: “Này Tỳ-kheo, hãy 
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hành quán các lỗi lầm đã qua, hãy quán biết lúc 
co tay lúc duỗi tay, đắp y Tăng-già-lê, ôm bát; lúc 
đi, lúc đứng, lúc ngôi, hoặc ngủ hoặc thức, hoặc 
nói hoặc im, thảy đều biết rõ”. 

Này Mục-kiên-liên, nếu Tỳ-kheo đối với các 
lỗi lầm đã qua, đã hành quán một cách thích hợp 
rồi thì Đức Như Lai, Bậc Điêu Ngự Vô Thượng 
lại dạy thêm: “Này Tỳ-kheo, khi biết rõ về giường 
năm rôi mới thọ dụng, hoặc ở nơi vắng vẻ, hoặc ở 
bên gốc cây, chỗ trông không vắng vẻ, ở trong 
núi, động đá, ngôi trên tòa cỏ giữa trời, g1ữa rừng, 
giữa vùng gò mả. Vị ây hoặc ở nơi văng vẻ, hãy 
trải Ni-sư-đàn, ngôi kiết già, chánh thân chánh 
nguyện, giữ vững niệm ở trước mặt, đoạn trừ 
tham lam ganh ghét, ý không sân hận; đừng thây 
tài vật của người khác mà sanh lòng tham, nghĩa 
là mong vật của người khác trở thành của mình, 
hãy trừ sạch ý tham ấy. Cũng vậy, đôi với sân 
hận, biếng trễ ưa ngủ nghỉ, hỗ thẹn, trừ nghị, 
tham, la tà, la nghĩ, lia các pháp do dự, hãy dứt 
sạch ý nghi. Người ấy đoạn trừ năm thứ che lấp, 
trói buộc, và ý tham đắm, cùng trí tuệ yếu kém, 
đã giải thoát dâm, cho đến an trụ nơi Tứ thiền”. 

Như vậy, này Mục-kiên-liên, Tỳ-kheo đã giải 
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thoát dâm cho đến an trụ nơi tứ thiên, thì này _ 
Mục-kiên-liên, Đức Như Lai đã vì khiến cho Tỳ- 
kheo mới tu học đạt được nhiêu lợi ích, nghĩa là 
Ngài chỉ dạy việc học, chỉ dạy việc hành trì. Này 
Mục-kiền-liên, nếu đổi với các Tỳ-kheo tôn túc 
trưởng thượng mà các vua đều biết, không hề 
biếng trễ, luôn thực hành phạm hạnh, Đức Như 
Lai, Bậc Điều Ngự Vô Thượng dạy rằng: “Nên 
thành tựu rốt ráo, diệt sạch hữu lậu”. 

Toán số Mục-kiên-liên thưa: 

Này Sa-môn Cù-đàm, đôi với tât cả đệ tử mà 
Ngài đã chỉ dạy như vậy, phải học hỏi như vậy, 
tất cả đều đạt được cứu cánh, đạt được Niễt-bàn 
chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

-Này Mục-kiên-liên, không phải nhất định 
đều đạt được. Hoặc có người không đạt được, 
hoặc có người đạt được. 

Toán số Mục-kiên-liên lại hỏi: 

-Này Cù-đàm, do nhân gì duyên gì nói răng 
có Niết-bàn, và cầu Niết-bàn? Sa-môn Cù-đàm 
hiện tại là Bậc Đạo sư. Vì sao có Ty-kheo được 
dạy dỗ như vậy, được học tập như vậy, mà có 
người đạt cứu cánh Niết-bàn, nhưng người khác 
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_ thì không đạt? 

Đức Thế Tôn nói: 

-Do đó, này Mục-kiên-liên, nay Ta lại hỏi 
ông. Ông hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này 
Mục-kiên- liên, ÿ ông nghĩ sao? Ông có biết rõ 
con đường về La-duyệt-kỳ chăng? 

Thưa rằng: 

-Thưa vâng, Cù-đàm, tôi biết rõ con đường về 
La-duyệt-kỹ. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Nêu có một người muốn đên La-duyệt-kỳ để 
xin yết kiến nhà vua, kẻ ây đến chỗ của ông nói 
răng: “Này Bả-la-môn Mục-kiên-liên, người biết 
rõ toán số, biết con đường đi đến La- duyệt-kỳ, 
tôi muốn hỏi đường đến La-duyệt-kỳ đề xin vào 
yết kiến vua”. Ông sẽ nói với người ấy răng: 
“Ngươi nên theo con đường chánh này mà đi, sẽ 
đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến chỗ kia. Lần lượt 
như thế sẽ đến thành La-duyệt-kỳ. Ở thành La- 
duyệt-kỳ có những khu vườn tươi đẹp, rừng cây 
xanh tốt, đât băng phăng, aO tăm xinh xắn, nước 
sông chảy dài mát lạnh, an ôn thích thú. Hãy biết 
như vậy, hãy thây như vậy”. Người ấy, sau khi 
nehe người chỉ dẫn tường tận rồi, theo lời chỉ dẫn 
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rôi lại đi theo một con đường trái ngược. Cho 
nên đôi với những khu vườn xinh đẹp cho đến sự 
an ôn vui thích của thành La-duyệt-kỳ, kẻ ây 
cũng chắng biết, kẻ ấy cũng chắng thấy. 

Lại có người khác có việc muôn đến La- 
duyệt-kỳ để yết kiến vua. Kẻ ấy đến chỗ ông hỏi 
răng: “Này Bà-la-môn Mục-kiên-liên, ông biết rõ 
toán số, hãy chỉ cho tôi con đường đến La-duyệt- 
kỳ, tôi muốn đến La-duyệt-kỳ, xin ông chỉ đường 
cho tôi”. Ông sẽ nói răng: “Ngươi theo con đường 
thăng này mà đến, đi thắng đến một thôn, đến 
thôn ây rồi đi tới chỗ đó”. Người kia theo thứ lớp 
như vậy đến được La-duyệt-kỳ. Ở La-duyệt-kỳ có 
vườn cây xinh đẹp cho đến được an Ốn vui thích. 
Người ấy biết như vậy, thấy như vậy. 

Này Mục-kiên-liên, do nhân gì duyên gì trong 
khi có thành La-duyệt-kỳ, có con đường đi đến 
thành La-duyệt-kỳ, và có ông là người chỉ đường, 
nhưng người thứ nhất nghe lời người chỉ dẫn, lại 
không làm đúng, theo con đường lầm lạc rôi trở 
lui? Cho nên những khu vườn, đất băng phẳng 
cho đến được an ồn vui thích ở La-duyệt-kỳ, tất 
cả cảnh vật kia người ấy đều không biết, không 
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_ thây gì cả. Còn người thứ hai nghe theo lời dạy, 
vâng theo sự hướng dẫn, đi đúng đường, lần lượt 
đi đến thành La-duyệt-kỳ. Cho nên các cảnh vật ở 
La-duyệt-kỳ, khu vườn xinh đẹp, đất băng 
phăng... cho đến được an ổn vui thích, người ây 
biết hết và thấy hết. 

Toán số Mục-kiên-liên đáp: 

-Này Cù-đàm, tôi làm sao biết được! Có 
thành La-duyệt-kỳ đó, có con đường dẫn đến 
thành La-duyệt-kỳ. Tôi ở tại chỗ chỉ dạy. Người 
thứ nhất không làm theo sự chỉ dẫn của tôi, theo 
con đường lầm lạc để lui trở lại và những gì ở La- 
duyệt-kỳ như vườn đẹp, đất bằng, cho đến... được 
an ôn vui thích, người ấy đều không thấy, không 
biết. Còn người thứ hai kia nghe theo lời chỉ dẫn 
của tôi, đi đúng con đường ấy, lần lượt đến được 
La-duyệt-kỳ. Những gì ở La-duyệt-kỳ như vườn 
đẹp, đất băng... cho đến sự an ồn vui thích người 
ây đều biết, người ây đêu thấy cả. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Cũng vậy, này Mục-kiên-liên, Ta cũng làm 
sao biết được, có Niễt-bàn đó, có con đường dẫn 
tới Niết-bàn đó. Ta chỉ là Đạo sư. Hoặc có Tỳ- 
kheo làm theo sự chỉ dẫn như vậy, theo đúng giáo 
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pháp, nên đạt được cứu cánh là Niễt-bàn. Hoặc 
có Ty-kheo không làm đúng như vậy, nên không 
đạt được như vậy. Này Mục-kiên-liên, đó là Ty- 
kheo kia đối với chỉ dạy trao truyền thọ ấy, ở 
trong chúng của Thế Tôn được thọ ký, nghĩa là 
người ây đạt được cứu cánh, dứt sạch hữu lậu. 

Toán số Mục-kiên-liên thưa: 

Thưa Cù-đàm, tôi đã hiểu! Bạch Cù-đàm, tôi 
đã hiểu! Thưa Cù-đàm, cũng như trên mảnh đất 
tốt có khu rừng Sa-la, trong đó có người gIữ rừng 
cây Sa-la, siêng năng không lười biếng. Kẻ ây tự 
dùng sức lực của mình, đối với gốc rễ cây Sa-la 
tùy theo thời mà cuốc xới, chăm sóc, bón phân, 
tưới nước. Nêu có chỗ thấp thì lây đất lấp cho 
đây, nêu bên cạnh có cỏ thì nhồ đi. Nếu ở bên cây 
có cỏ bò dài, thô xấu, cong queo không ngay 
thăng, đêu phòng ngừa, nhỗ sạch. Nghĩa là người 
ây vứt bỏ những cây cỏ mới mọc, tận lực chăm 
sóc những cây con, tùy thời tưới nước, bón phân 
cho cây, lấy nước tưới cây. Bạch Cù-đàm, như 
vậy trên mảnh đất tốt, rừng cây Sa-la về sau càng 
sum suê to lớn. Bạch Củ-đảm, cũng vậy, có người 
dua nịnh dối trá làm điều hư huyễn, bắt tín, biếng 
trễ, tâm ý loạn động, trí tuệ kém xấu, các căn 
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_ không ồn định, trì giới lơ là, không nỗ lực phân 
biệt hạnh Sa-môn. Sa-môn Cù-đàm đối với những 
kẻ ây không thể ở chung, không thể sông chung. 
Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, những người như vậy 
là phá hoại phạm hạnh. Bạch Cù-đàm, nêu có 
người không dua nịnh, cũng không có ý tà, tin 
tưởng hành trì, tính tần, ý thường trụ nơi định, trí 
tuệ, thuận kính giới pháp, phân biệt rõ ràng hạnh 
Sa-môn. Bạch Sa-môn Cù-đàm, Bậc Vô Sở Trước 
có thể ở chung với những người ây. Vì sao vậy? 
Bạch Cù-đàm, những người như vậy, đôi với bậc 
Phạm hạnh, họ đã là ứng hợp với pháp thanh tịnh. 
Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại hương 
băng lõi cây, Ca-la (ầm hương) là bậc nhất. Vì 
sao vậy? Thưa Cù-đàm, vì trầm hương đôi với 
các loại hương băng lõi cây, nó là tôi thượng. 
Bạch Cù-đàm, cũng giống như trong các loại 
hương Sa-la thì Xích chiên-đàn là tôi thượng. Vì 
sao vậy? Bạch Củ-đàm, vì trong các loại hương 
Sa-la thì Xích chiên-đàn là bậc nhất. Bạch Cù- 
đàm, cũng như các loại hoa sống dưới nước thì 
hoa sen xanh là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù- 
đàm, vì trong các thứ hoa sống ở nước thì hoa sen 
xanh là đứng đâu. Bạch Cù-đàm, cũng như trong 
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các thứ hoa trên mặt đât thì hoa Câu-mâu-ni-bà- _ 
lợi-sư là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì 
trong các loại hoa trên mặt đất thì hoa Bà-lợi-sư 
là đứng đầu. Bạch Cù-đàm, cũng như giữa các 
luận thuyết nơi thê gian, luận thuyết của Sa-môn 
Cù-đàm là bậc nhất. Vì sao vậy? Vì luận thuyết 
của Sa-môn Cù-đàm có thể gôm thâu tất cả học 
thuyết khác của ngoại đạo. Bạch Thê Tôn, vì vậy 
nên nay con tự quy y Pháp và Ty-kheo Tăng. 
Bạch Thế Tôn, nay con xin thọ trì giới Ưu-bà-tặc. 
Kế từ hôm nay cho đến lúc mạng chung, con xa 
lia sự sát sanh... nay con xin quy y Phật. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Toán số Bà- 
la-môn Mục-kiên-liên nghe Đức Phật dạy xong, 
vui mừng hoan hỷ. 


L] 
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SÓ 71 


PHẬT NÓI KINH PHẠM CHÍ ÁT-BA-LA- 
DIÊN VN CHỦNG TỒN 
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô 
Lan 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với năm 
trăm vị Ty-kheo. 

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có năm trăm 
người Bà-la-môn, những người này cùng nhau ra 
khỏi thành, cùng đên ngôi nhà tranh của họ ở 
ngoài đồng, quây quân ngôi xuông rôi bàn luận: 

-Lúc con người có mặt đầu tiên trên quả đất 
này thì dòng Bà-la-môn của chúng ta là thứ nhất, 
dòng Sát-lợi là thứ hai, dòng Điền gia là thứ ba, 
dòng Công sư là thứ tư. Dòng dõi của chúng ta là 
cao quý nhất. Những người được tạo ra đầu tiên ở 
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quả đât này đều là dòng dõi của chúng ta. Dòng 
Bà-la-môn lúc mới sanh, là sanh ra từ miệng của 
đâng Phạm thiên, con người đời thì ngược lại, 
sanh ra từ phía dưới. Như vậy ở trong thiên hạ, 
dòng dõi chúng ta là tôn quý hơn hết. Dòng dõi 
chúng ta đều là con cháu của Phạm thiên nơi cõi 
trời thứ bảy. Nhưng Đức Phật thì nói ngược lại, là 
thiên hạ chỉ có một chủng loại. Đức Phật cho răng 
dòng dõi của chúng ta cùng với các dòng Sát-lợi, 
Điển gia, Công sư đều bình đắng. Dòng dõi của 
chúng ta khi chết đều được sanh lên Phạm thiên. 
Ngược lại thì Đức Phật cho dòng dõi của chúng ta 
cùng với người phàm giống nhau. 

Họ cùng bản tiếp: 

AI có thê cùng với Đức Phật biện giải, tranh 
luận, phân biệt về các chủng loại ấy? 

Bây giờ có một người con của gia đình Bà-la- 
môn, tuổi mới mười lăm, mười sáu, tên là Át-ba- 
ladiên Đại thánh, biết rõ các việc về nghề 
nghiệp, kỹ thuật, sách vở, phương hướng đi đến. 
Trong số năm trăm Bả-la-môn này không ai có 
thể sánh bằng, họ đều tôn kính chàng như bậc 
thầy. Vị ây có thể giảng nói kinh, biết việc trong 
thiên hạ. Thân sắc của Át-ba-la-diên Đại thánh có 
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_ tướng kỳ lạ. 

Các Bà-la-môn cùng nói: 

-Chỉ Át-ba-la-diên mới có thể đàm luận cùng 
Đức Phật được. Chúng ta thì không thể cùng đàm 
luận với Đức Phật. 

Năm trăm người Bà-la-môn cùng bảo Át-ba- 
la-diên: 

-Đức Phật cho rằng người trong thiên hạ chỉ 
có một chủng tánh. Dòng họ của chúng ta cùng 
với Sát-lợi, Điền g1a, Công sư là khác nhau. Dòng 
họ của chúng ta từ Phạm thiên mà có, sanh từ 
miệng Phạm thiên, còn người trong thế gian này 
lại sanh ra từ các phía dưới. Đức Phật nói: “Thiên 
hạ có bốn chủng tánh, bỗn chủng tánh này đều tốt 
như nhau”. Mong Át-ba-la-diên tự găng sức cùng 
đi với chúng tôi đến chỗ Đức Phật để cùng biện 
luận. 

Át-ba-la-diên nói: 

Đức Phật là người nắm ø1ữ chánh đạo, có thể 
trả lời đúng theo chánh đạo. Như muốn đem 
chủng tánh Bà-la-môn đến để hỏi thì được, chớ 
không aI có thể bàn chánh đạo với Ngài được. 

Năm trăm Bà-la-môn đều nói: 

-Chúng ta tôn thờ Át-ba-la-diên làm thây, sao 
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lại không đên biện luận với Đức Phật vê bôn - 
chủng tánh này? 

Họ nói với nhau như vậy đến hai, ba lần nên 
Át-ba-la-diên liên đứng dậy, cùng năm trăm Bà- 
la-môn đi đến rừng cây Kỳ-đà, nơi Đức Phật đang 
ngụ. Tôn giả A-nan bạch Đức Phật: 

-Có người con của Bà-la-môn tên là Át-ba-la- 
diên, tuổi mới mười lăm, mười sáu, cùng ổi với 
năm trăm Bà-la-môn lớn tuổi đến đây, đang ở bên 
ngoài. 

Đức Phật bảo: 

Hãy mời vào. 

Tôn giả A-nan đi ra mời Át-ba-la-diên vào. 
Át-ba-la-diên cùng năm trăm Bả-lamôn đồng 
đứng, không đảnh lễ Đức Phật, tự nói: 

—Tôi có chút việc muốn hỏi Đức Phật. 

Đức Phật bảo: 

-Hãy ngôi xuống. 

Át-ba-la-diên bạch Đức Phật: 

-Tôi có điều muốn hỏi, Ngài có cho phép 
chăng? 

Đức Phật nói: 

-Nếu có điều gì nghi thì cứ hỏi. 

Át-ba-la-diên thưa: 
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Các Phạm chí nói: “Dòng tộc của chúng tôi 
khác với các dòng tộc Sát-lợi, Điện gia, Công sư, 
răng: “Dòng tộc chúng tôi là con cháu của Phạm 
thiên. Tiên tô của chúng tôi lúc sơ sinh đều sanh 
ra từ miệng của Phạm thiên, khi chết đều sanh lên 
CỐI trỜI”. 

Đức Phật nói: 

Trong kinh của Ta không cho răng các chủng 
loại khác nhau. Nêu như người Bà-la-môn lây con 
gái của Sát-lợi, con gái của Sát-lợi sẽ sanh con. 
Người Sát-lợi lây con gái của Điển gia, con gái 
của Điền gia sẽ sanh con. Người Điền gia lây con 
gái của Công sư, con gái của Công sư sẽ sanh con. 
Người Công sư lây con gái của Bà-la-môn, con 
gái của Bà-la-môn cũng sẽ sanh con. 

Đức Phật nói: 

-Trong kinh của Ta lây hành động làm gốc. 
Nếu có hành động tốt đó là dòng dõi tối thượng. 
Những người được thiên hạ tôn quý đều do hành 
động thiện mà ra, chứ không phải do dòng dõi. 
Trong vô số kiếp về trước, Ta cũng sanh làm con 
của người Bà-la-môn, cũng sanh làm con của 
người Sát-lợi, cũng sanh làm con của Điền gia, 
cũng sanh làm con của Công sư, cho đến làm con 
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của vua. Nay thân Ta là Phật. 

Đức Phật bảo Át-ba-la-diên: 

—Ta hỏi ngươi một việc. Hãy như sự thật trả 
lời. 

Đức Phật nói: 

-Ngươi có thấy người nơi thê gian là con của 
nhà lành, lại đi ở cho người ta, và con của người 
ở trở lại làm chủ chăng? 

Át-ba-la-diên bạch Đức Phật: 

—Tôi nghe trong nước Nguyệt chỉ có điều này. 

Đức Phật nói: 

—VÌì lý do gì mà con của nhà lành trở lại đi ở, 
con người ổi ở trở lại làm chủ? Đó là vì tâm, chí 
của kẻ nô tỳ làm điều thiện nên người ta cho làm 
con. Còn con mình mà phải làm nô tỷ là vì tâm 
chí nó làm điều ác, nên tự bán cho người khác để 
làm nô tỳ. 

Át-ba-la-diên thưa: 

-Nêu Ngài nói con người có chủng loại như 
vậy, thế thì dòng dõi của con người từ đâu sanh 
ra? 

Đức Phật hỏi: 

-Nếu bốn chủng tộc Bà-la-môn, Sát-lợi, Điền 
ø1a, và Công sư đều ưa sát sanh, ưa trộm cắp, ưa 
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_ dâm dục, ưa nói hai lưỡi, ưa nói lời độc ác, ưa 
nói đôi, ưa gièm pha, thích sống chung với người 
ngu s1, thích sân hận, thích cúng tế... làm những 
hành vi như vậy, có đọa vào địa ngục không? 

Át-ba-la-diên nói: 

-Chủng tộc Bà-la-môn cho răng dùng có làm 
điều ác nhưng chủng tộc của tôi là cao quý nhất, 
là con cháu được sanh ra từ miệng của Phạm 
thiên nên khi chết đều sẽ được sanh lên trời. 

Đức Phật nói: 

-Nêu người thuộc bốn chủng tộc Bả-la-môn, 
Sát-lợi, Điền gia, Công sư không có sát sanh, 
trộm cắp, dâm dục; không nói hai lưỡi, lời độc ác, 
lời dỗi trá, lời gièm pha; không thích sống chung 
VỚI người ngu s1, không thích sân hận, không 
thích cúng tê..., người như vậy sau khi chết há 
chẳng được sanh lên cõi trời? 

Át-ba-la-diên nói: 

-Những người như vậy đều được sanh lên cõi 
trời. 

Đức Phật nói: 

-Nếu nói vậy thì có liên quan gì đến chủng 
tánh? 

Ngài nói tiếp: 
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-Loài người đêu do tâm ý thức sanh ra. Nêu _ 
tâm ý thức làm điều tốt thì được sanh lên trời, 
sanh ở cõi người. Nếu tâm ý thức mà xấu thì 
sanh vào các loài trùng, thú, súc sanh, quỷ thân, 
địa ngục. Nêu có người dòng Bà-la-môn, Sát-lợi, 
Điện gia, Công sư làm điều ác thì đều phải sanh 
vào trong ba đường ác. Như vậy thi dòng dõi do 
đâu mà ra? Người dòng Bà-la-môn cũng có làm 
điều thiện, điều ác; người dòng Sát-đê-lợi cũng 
có làm điêu thiện, điều ác; người dòng Điền gia 
cũng có làm điều thiện, điều ác; người dòng 
Công sư cũng có làm điêu thiện, điều ác. Nếu các 
ông tự nói răng có chủng tộc, vậy chủng tộc ở 
chỗ nào? Nếu người Bà-la-môn đem lòng oán 
phét hư không, người Sát-lợi, Điền gia, Công sư 
cũng đem lòng oán ghét hư không, đâu có thê 
làm hư không bị tốn thương? Theo ý đó thì biết: 
chỉ có dòng Bà-la-môn tự ôm lòng kiêu ngạo cho 
mình là hơn hết nơi thê gian này mà thôi. Người 
Bà-la-môn, Sát-lợi, Điền gia, Công sư vảo trong 
khe nước lớn đề tăm, ai cũng có thê tăm sạch các 
cáu bần ở trong nước, vậy ai có thê phân biệt 
được đâu là câu uế của Bà-la-môn, đâu là câu uề 
của Sát-lợi, câu uê của Điền 1a, câu uê của Công 
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Át-ba-la-diên thưa: 

—Câu uế đêu ở chung ở trong khe nước lớn. 

Đức Phật nói: 

-Nên biết câu uế ở chỗ nào. Vì sao các ông 
hoàn toàn không biết câu uế của con người mà 
trở lại nói: “Chủng tánh của ta vốn ở trên trời, 
sanh ra từ miệng Phạm thiên, còn những chủng 
tánh khác đều sanh ra ở dưới, dòng dõi của 
chúng ta là tôn quý nhất trong loài người”. 

Đức Phật bảo Át-ba-la-diên: 

-Nêu có vị Quốc vương nghe nói nước nào, 
quận nào, huyện nào, làng xóm nào có Bà-la-môn 
và con của Bà-la-môn cao minh, có Sát-lợi và con 
của Sát-lợi cao minh, có Điển Ø1a và con của Điền 
ø1a cao minh, có Công sư và con của Công sư cao 
minh, nhà vua liền triệu tất cả về để làm quan 
giúp vua, nhà vua có hỏi chủng tánh của người ây 
không? Nếu người có tài cao sáng suốt thì nhà 
vua liền cấp cho đất đai nơi quận, huyện thích 
hợp. Sao vua lại không hỏi chủng tánh của kẻ ấy? 
Nêu ngươi nói có chủng tánh thì này Át-ba-la- 
điện, lây giới pháp ở. chỗ nào? Từ các trưởng lão 
cho đến các bậc ngôi trên các trưởng lão gôm 


SỐ 71 - PHẬT NÓI KINH ÁT-BA-LA-DIÊN VẤN CHỦNG TÔN 545 


năm trăm người, sao ngươi lại không tra hỏi 
đâu là chủng loại? Đâu là thầy? Nếu có chủng tộc 
Bà-la-môn, Sát-lợi, Điển gia, Công sư và các 
chủng tánh khác, khi lạnh thì đêu đến bên đống 
lửa lớn, lửa nóng đâu có sưởi ấm dành cho một 
chủng tộc nào, hơi âm đêu bình đăng VỚI MmỌI 
chủng tộc. Nếu có một chiếc thuyên lớn đi trên 
nước, người Bà-la-môn, Sát-lợi, Điện gia, hay 
Công sư đều ở trên thuyên, thuyên đâu có riêng 
chở cho người Bà-la-môn, cũng đâu có riêng chở 
các chủng tộc khác? 

Đức Phật bảo Át-ba-la-diên: 

—Con của người Bà-la-môn, Sát-lợi, Điền 1a, 
Công sư và con của các chủng tánh khác, thảy 
đều phải ở trong bào thai mẹ mười tháng, có thêm 
có bớt không? 

Át-ba-la-diên thưa: 

-Tất cả đều phải ở trong bào thai mẹ mười 
tháng, không thêm không bới. 

Đức Phật nói: 

—Tại sao các ngươi lại cho rằng dòng dõi của 
mình là con cháu của Phạm thiên, sanh ra từ 
miệng Phạm thiên? Mặt trời, mặt trăng đối với 
dòng Bà-la-môn, Sát-lợi, Điển gia, Công sư cũng 
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_ như các chủng tộc khác, sao lại không riêng 
chiêu cho một chủng tộc nào? Sao lại chiêu hết 
cho các chủng tộc? 

Át-ba-la-diên thưa: 

-Chủng tộc của tôi tự cho rằng dòng tộc mình 
hơn hăn các chủng tộc khác. 

Đức Phật bảo: 

-Này Át-ba-la-diên, nêu con lừa cha lây ngựa 
mẹ, sanh con thì gọi là gì? 

Át-ba-la-diên thưa: 

GỌI nó là la. 

Đức Phật bảo: 

Cha cũng không gọi là la, mẹ nó cũng không 
øọI là la, vậy sao gọi nó là la? 

Át-ba-la-diên nói: 

-Bởi vì tiên tổ chúng tôi gọi nó là la, nên 
chúng tôi cũng gọi là la. 

Đức Phật hỏi: 

-Nêu con ngựa là cha, lấy con lừa là mẹ, sanh 
con sao gọi nó là cự lư? Cha nó không có tên là 
cự lư, mẹ nó cũng không có tên cự lư, tại sao biết 
nó là cự lư? 

Đáp: 

—Vì tiên tổ chúng tôi gọi nó là cự lư, nên 
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chúng tôi cũng gọi là cự lư. 

Đức Phật hỏi: 

-Nêu người Bà-la-môn lây vợ là con gái của 
dòng Sát-lợi, người con gái của dòng Sát-lợi lúc 
sanh con, gọi đứa trẻ là gì? Nên gọi nó là dòng 
dõi Bà-la-môn hay Sát-lợi? 

Át-ba-la-diên thưa: 

—Con chăng biết thuộc về chủng tộc nào? 

Đức Phật nói: 

-Nêu không tự biết chủng loại, sao gọi nó là 
la, là cự lư? Nếu người nữ là Sát-lợi lây chồng là 
Bà-la-môn, sanh con, khi đã sanh vào nhà này, 
tùy theo sự tế tự, tùy theo chủng tánh, đứa bé ấy 
về sau thành bậc cao minh, các ngươi có thừa 
nhận nơi chỗn sanh ra ấy chăng? 

Thưa: 

Chúng tôi thừa nhận. 

-Nêu người Bà-la-môn lấy vợ là Điển gia, 
người nữ Điễn gia sanh con, nhưng đứa con ây có 
tâm sát sanh, trộm cắp, dâm dật, nói hai lưỡi, nói 
lời ác độc, nói dỗi, gièềm pha, thích theo người 
ngu si, sân hận, có tâm cúng tê. Người có những 
hành vi ấy, các ngươi có thuận theo với người ây 
chăng? 
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Thưa: 

Chúng tôi không thuận theo với đứa con có 
tâm ý thức làm những việc ác ây. Chúng tôi sẽ 
trục xuất kẻ đó ra khỏi dòng họ chúng tôi. 

Đức Phật nói: 

-Nêu các ngươi tự cho: Chúng ta là con cháu 
của Phạm thiên, sanh ra từ miệng của Phạm thiên, 
khi chết được sanh lên trời, sao các ngươi chỉ chú 
trọng về tâm ý thức của kẻ ây làm ác liền trục 
xuất họ ra ngoài? Thê sao các ngươi lại nói chủng 
tánh? 

Đức Phật nói: 

-Nếu trong dòng Bà-la-môn có kẻ ăn ở bất 
hiếu với cha mẹ, thích sát sanh, trộm cướp, làm 
mười điều ác, lúc chết người ấy sẽ đi về đâu? 

Át-ba-la-diên nói: 

Người mà tâm ý thức làm những việc như 
vậy, lúc chết phải đi vào địa ngục. 

Đức Phật nói: 

-Nêu ngươi bảo: “Dòng họ của ta vốn từ 
Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, là tối 
tôn trong loài người”, sao lại đi vào trong địa 
ngục được? 

Đức Phật nói: 
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-Con người trong thiên hạ không có chủng - 
loại, không có cô định. Bậc cao minh nhờ tâm ý 
chí thiện, làm điêu tốt đẹp, đó là bậc tôn quý. Còn 
tâm ý của người làm điều ác, đó là kẻ hạ tiện. 

Át-ba-la-diên tự suy nghĩ: “Ta vốn không 
muốn đến đây, do mọi người đêu bảo ta đến”. Rồi 
tự tư duy: “Ý của ta không muốn tranh luận với 
Đức Phật. Ta đã từng nói răng Đức Phật là Bậc 
Chánh Đạo”. 

Đức Phật nói: 

Lúc trước ngươi nói con người phải có với 
chủng loại tốt, nay trở lại theo Ta nói tâm ý chí 
tốt. 

Át-ba-la-diên tự suy nghĩ: “Lời của Đức Phật 
ngăn chặn ta cả trước và sau”. 

Đức Phật bảo: 

-Này Át-ba-la-diên, vào kiếp quá khứ có bảy 
Bà-la-môn đều có đạo hạnh, ngày ngày cúng tế 
trời. Bảy Bả-la môn này cũng nói: “Ta là con 
cháu của Phạm thiên, chúng ta cũng sanh từ 
miệng Phạm thiên, còn kẻ phàm nhân thì sanh từ 
các phần dưới. Chủng tộc của ta lúc chết được 
sanh lên trời”. 

Đức Phật nói: 
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—— =Lúc đó Ta cũng là đạo nhân tên A-hức. 
Mọi người đều nói: Đạo của ta là Thiên đạo. Lúc 
ây Ta thây bảy Bà-la-môn đều đứng trước đến thờ 
ngọn lửa. Các Bả-la-môn đều nói: “Chúng ta lúc 
chết sẽ rực sáng như ngọn lửa này ở trên trời”. 

Đức Phật nói: 

-Bây giờ Ta tính xem thử những người này 
làm gì nên tự biến đối thân thể, tay cầm lá cờ có 
chuôi lông băng vàng rÒng, thân mặc đô trăng, đi 
theo người trên chiếc xe giả, đến chỗ bảy Bả-la- 
môn ây. Khi đó bảy Bà-lamôn đang đi kinh 
hành, và cả nhóm trông thấy, liền hỏi Ta: “Người 
hành đạo Bả-la-môn từ đâu đến đây?”. Bảy Bả-la- 
môn nói: “Nếu Ngài là Thiên đạo, xin hãy nói 
tóm lược cho chúng tôi: sao lại mặc y đẹp, cưỡi 
xe, tay, cầm cờ vàng rực rỡ. Ngài từ đầu sanh ra 
và muôn đi về đâu? Từ đâu đến? Và sao lại đến 
chỗ này?”. 

Lúc ấy Ta làm thinh không trả lời. Họ thấy Ta 
không nói, nên tất cả đều nồi giận, liền dùng thân 
chú đối với Ta, muôn khiến cho Ta chết đứng. Họ 
dùng thần chú đối với Ta mà sắc mặt của Ta lại 
càng đẹp. Họ lại đọc chú, sắc mặt của ta lại càng 
thêm đẹp. Bảy Bà-la-môn ấy hết sức kinh hãi, nói 
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răng: 

-Những người bị chúng ta đọc chú đều chết 
cả, nhưng nay chúng ta đọc chú thì người này sắc 
mặt lại càng đẹp hơn. 

Lúc ây, họ lại gọi “A-hức”, tự nghĩ rằng: 
“Ngươi muốn về đường nào?” 

A-hức liên đáp: 

—Đạo tâm của tôi hơn tất cả. Tại sao các người 
nối giận? Vậy các người có nghe A-hức nói vê 
Thiên đạo chăng? 

Họ nói: 

Chúng tôi không nghe. 

A-hức nói: 

Này Hiền ø1ả, bậc Đạo nhân gặp nhau, cùng 
nhau thăm hỏi, sao lại tức giận? 

A-hức bảo: 

—Ta nghe các Phạm chí nói: các Bà-la-môn 
trong thiên hạ là con cháu của Phạm thiên, sanh 
ra từ miệng Phạm thiên, độc tôn trong loài người. 
Do vậy nên Ta đến hỏi các người: Nêu đốt lửa 
này để cúng trời, nếu thờ trời là đúng như pháp 
thì các người được vị thầy nào truyền dạy? Hay là 
điều ây chăng phải do tổ tiên nói? 

Bảy Bả-la-môn nói: 
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-Tô tiên chúng tôi làm, nên chúng tôi bắt 
chước. 

Đạo nhân A-hức nói: 

-Vậy tô mẫu của các người là con gái của Bà- 
la-môn, hay con gái của dòng họ khác? 

-Chúng tôi không biết tổ mẫu của chúng tôi 
là con gái của Sát-lợi, con gái của Điển gia hay 
con gái của Công sư. Chúng tôi không biết tiên 
tố mẫu của chúng tôi có phải do người Bà-la- 
môn sanh ra hay không, hoặc các vị ấy yêu 
thương người khác sanh ra chủng loại chúng tôi. 

A-hức nói: 

-Nêu đã không biết tổ tiên, sao lại nói tô tiên 
các người từ Phạm thiên sanh? Tâm lý của người 
nữ không có gì bảo đảm. Nếu các người biết được 
người thê gian, vậy vợ chồng giao hợp làm sao để 
sanh con? 

Họ đều nói: 

-Chúng tôi không biết. 

-Nêu các người đã không biết tổ tiên, cũng 
không biết con người từ đâu sanh ra, vậy sao lại 
giận dữ với Ta? Phàm con người gặp nhau, trước 
hết phải hỏi thăm để biết cao thấp, phải biết ý chí 
Của COn người ây rôi mới tức giận, tại sao trước 
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tiên lại giận? Nên biết con người lúc mới nhập _ 
vào thai mẹ, nếu không phải do lòng tham dâm 
của người cha, thì cũng do tâm ái dục của người 
mẹ mới sanh ra con. Hội đủ ba điều kiện ây mới 
thành con. Đã làm con, aI khiến cho thân trung 
âm gặp cha mẹ để thành con? Đứa con ở trong ây 
hoặc đời trước làm ác thì nay ở trong bụng mẹ 
hoặc bị mù, hoặc bị điếc, hoặc bị ngọng, hoặc bị 
gù, hoặc bị kiếng chân, hoặc thành kẻ hư ác mà 
cha mẹ đều không biết rõ. Cha mẹ mang con ở 
trong bụng mà còn không biết được con mình là 
đẹp hay xâu, thì các ngươi làm sao biết được tiên 
tô các ngươi là con cháu của Phạm thiên, sanh ra 
từ miệng Phạm thiên và độc tôn trong loài người? 

Đức Phật bảo Át-ba-la-diên: 

-Ở đời trước, bảy Bà-la-môn ấy có thể dùng 
chú thuật giết người. Lúc đó Ta không chấp nhận 
lời họ nói và sách họ chép. Nay Ta đã thành Phật, 
họ lại đến nói với Ta: họ là con cháu Phạm thiên, 
sanh ra từ miệng của Phạm thiên, độc tôn trong 
loài người. 

Đức Phật bảo Át-ba-la-diên: 

-Hãy suy nghĩ điều Ta nói: Thiên hạ sanh con 
nuôi lớn nhờ cha mẹ, thành người là nhờ thây. 
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— Bà-la-môn Át-ba-la-diên cùng năm trăm Bà- 
la-môn và các Bà-la-môn khác cùng suy nghĩ. 

Đức Phật nói: 

-Thời trước Ta còn làm thây của bảy Bả-la- 
môn. Bảy Bà-la-môn này là người đạo đức và có 
thê dùng chú thuật giết người. Nay Ta phải phân 
biệt nói ra. Con người có chủng loại, một thành ra 
trăm, trăm thành ra ngàn, ngàn thành ra vạn, vạn 
cũng là một. 

Át-ba-la-diên cùng các Bà-la-môn đồng đến 
phía trước, đầu mặt lạy nơi chân Đức Phật, nói: 

-Chúng con không rõ một thành trăm, trăm 
thành ngàn, ngàn thành vạn, vạn cũng từ một là ý 
nghĩa gì? 

Đức Phật nói: 

-Đó là người thế gian tham đăm sanh tử rất 
nhiêu. Một người sanh con cháu, sau đó phân ra 
thành một trăm nhà, trăm nhà cầu đạo thì chỉ một 
đạo. Sao gọi là một đạo? Đó là đạo vô vi giải 
thoát. Như vậy là một thành ngàn, ngàn thành 
vạn. 
Át-ba-la-diên đến phía trước Đức Phật, quỳ 
xuống thưa: 

—XIn Ngài hãy thương xót chúng con như 
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Ngài thương các Sa-môn, đừng có tâm tức giận _ 
đối với chúng con. Chúng con xin trở về sẽ cùng 
nhau tự phản tỉnh. 

Đức Phật nói: 

Lành thay! 

Sáng mai chúng con nguyện tịnh tâm. 

Tất cả đều đứng dậy đầu mặt lạy nơi chân 
Đức Phật rôi đi ra. 


L] 
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SỐ 72 


PHẬT NÓI KINH 
CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY. NGŨ GIỚI, 
TỪ TÂM VÀ YÊM LY 
Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ vào địch phẩm 
đời Đông Tấn. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Phật 
kế cho trưởng giả A-na-bân-kỳ nghe: 

-Về kiếp lâu xa có một Phạm chí tên là Tỳ-la- 
ma, là người giàu có, nhiêu tiền của, châu báu. 
Lúc đem ra bô thí, ông dùng tắm vạn bốn ngàn 
bát bằng vàng đựng đây. bạc rời, tám vạn bốn 
ngàn bát bằng bạc đựng đây vàng rời. Ông lại lây 
tám vạn bốn ngàn bình tắm băng vàng bạc, lại lây 
tám vạn bốn ngàn con bò đêu lây vàng bạc che 
trên sừng; lại lây tám vạn bốn ngàn ngọc nữ trang 
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sức đẹp đế; lại lây tám vạn bôn ngàn đô năm - 
trải lụa lên trên; lại lây tám vạn bốn ngàn bộ y 
phục; lại lây tám vạn bốn ngàn con voI1 con ngựa 
đều lấy vàng bạc để làm dàm, chăng đâu và mỏm 
chúng: lại lây tám vạn bốn ngàn phòng xá để bố 
thí, lại ở trong. bốn cửa thành để bô thí, tùy ai 
muỗn gì ông đêu đem cho tất cả. Lại dùng một 
phòng để bố thí cho Tăng chúng từ bốn phương 
lại. 

Phước đức của sự bố thí như trên không băng 
thọ Tam quy. Vì sao vậy? Vì người thọ Tam quy 
là bố thí sự vô úy cho tất cả chúng sanh, cho nên 
quy y Phật, Pháp, Tăng, phước đức người ây 
không thể tính kế được. 

Phước đức của sự bồ thí như trên và sự thọ trì 
Tam quy không băng phước đức của người thọ trì 
Năm giới. Người thọ trì Năm giới công đức đây 
đủ, vượt hơn tất cả. 

Phước đức của sự bố thí như trên và của sự 
thọ trì Tam quy, Ngũ giới lại không bằng phước 
đức của người chỉ trong một khoảnh khắc rủ lòng 
thương đối với chúng sanh. 

Phước đức của sự bố thí như trên và phước 
đức của sự thọ trì Tam quy, Ngũ giới, rủ lòng 


558 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ thương đối với chúng sanh lại không băng 
phước đức của người khởi lên cái tưởng không 
nên ham thích đôi với tất cả sự việc ở thể gian. Vì 
sao như vậy? Vì phước đức của sự khởi lên cái 
tưởng không đáng ham thích đối với tất cả sự việc 
ở thế gian có thể khiến cho hành giả diệt trừ được 
cái khổ nơi sanh tử, trọn thành Phật đạo, cho nên 
phước đức của người ấy là tối thăng. 

Bấy giờ, Trưởng giả A-na-bân-kỳ nghe Đức 
Phật giảng nói xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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SỐ 74 


PHẬT NÓI KINH TU-ĐẠT 
Hán dịch: Đời Tiêu Tê, Đại sư Câu-na-t)-địa, 
người Thiên trúc. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại khu lầm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, cư 
sĩ Tu-đạt đi đến chỗ Đức Thế Tôn, cung kính 
đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn xong, ngôi qua 
một bên. Đức Thể Tôn hỏi: 

Này Cư sĩ, gia đình Cư sĩ có thực hành hạnh 
bồ thí chăng? 

Cư sĩ trả lời: 

-Dạ có, bạch Thế Tôn, gia đình con có bỗ thí 
nhưng chỉ bô thí những thứ thô xấu, không phải 
thứ quý giá, như cơm gạo hâm, canh rau nấu với 
một ít gừng. 

Đức Thế Tôn bảo: 
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— Này Cư sĩ, dù bô thí những thứ thô xâu hay 
bố thí những thứ mỹ diệu, cả hai đều có quả báo. 
Nhưng này Cư sĩ, nêu bố thí những thức ăn thô 
xâu, kẻ ấy không có lòng tin mà bố thí, bố thí 
không đúng lúc, không tự tay bố thí, không tự 
mình đên đề bồ thí, không biết, không có tín tâm, 
cũng không biết có quả báo mà bồ thí, thì nên biết 
ráng sẽ thọ quả báo đúng như thê, ý không muôn 
có được phòng xá tốt đẹp, cũng không muốn có 
được áo quân tốt đẹp, cũng không muôn có được 
đô ăn uỗng ngon lành, cũng không muôỗn có được 
đây đủ công năng tốt đẹp của năm dục. Vì sao? 
Người cư sĩ này vì không chí tâm bố thí nên có quả 
báo như vậy. Này Cư sĩ đó là người không chí 
tâm bố thí. 

Này Cư sĩ, người thực hành bồ thí có tín tâm, 
tùy thời bồ thí, tự tay bô thí, đi đến để bố thí, có 
hiểu biết, có tín tâm, biết có nhân duyên quả báo 
mới hành bố thí. Nên biết người ấy có quả báo 
như Vậy: Ý muôn gia đình tốt đẹp, nghiệp báo 
cực tốt, đồ dùng cực đẹp, áo quân cực đẹp, muốn 
đồ ăn, thức uống ngon lành, muốn được đây đủ 
công năng tốt đẹp của năm dục. Vì sao? Cư sĩ 
nên biết, kẻ ấy chí tâm bồ thí. 
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Này Cư sĩ, nêu bô thí những thứ mỹ diệu ˆ 
nhưng không có tín tâm bố thí, không tùy thời bố 
thí, không tự tay bồ thí, không đến để bô thí, cũng 
không biết, không tin, cũng không biết có nhân 
duyên hành quả báo mà thực hành bồ thí, nên biết 
kẻ ây sẽ thọ báo đúng như thế, ý cũng không 
muôn đạt được gia nghiệp tốt đẹp, cũng không 
muốn có được y phục tốt đẹp, cũng không muôn 
có được đô ăn ngon lành, cũng không muôn có 
đây đủ công năng tốt đẹp của năm dục. Vì sao? 
Này Cư sĩ, vì không hết lòng bô thí. 

Này Cư sĩ, nếu bố thí những thứ mỹ diệu, có 
tín tâm, ưa thích bô thí, tùy thời thí, tự tay bố thí, 
tự mình đến để bồ thí, có hiểu biết, có tín tâm, 
biết có hạnh quả báo mà hành bố thí. Nên biết kẻ 
ây sẽ được quả báo đúng như vậy. Đó là tâm 
muốn được gia nghiệp tốt đẹp, cho đến muốn có 
đồ ăn, thức uống, công năng tốt đẹp của năm dục. 
Vì sao? Này Cư sĩ, vì kẻ ấy tùy thời bố thí nên có 
quả báo ây. Vì sao? Này Cư sĩ, thuở xưa vào đời 
quá khứ, có một Bà-la-môn tên là Tỳ-lam, rất 
giàu có, của cải vô lượng, vị ây đã làm một cuộc 
bố thí lớn như vây: lây tám vạn bốn ngàn bát 
băng vàng đựng đây bạc vụn; vị ây thực hành đại 
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bồ thí như vây: lây tám vạn bôn ngàn bát băng 
bạc đựng đây vàng VỤn; VỊ ây thực hành đại bồ thí 
như vây: lây tám vạn bốn ngàn thớt voi được 
trang sức đây đủ, voi trắng như tuyết; vị ấy thực 
hành đại bố thí như vây: lây tám vạn bốn ngàn 
con ngựa được trang sức đây đủ dây vàng xâu 
ngọc, VỊ ây thực hành đại bỗ thí như sau: lấy tám 
vạn bốn ngàn con bò, lây vải làm dây thừng, bò 
thường cung cấp một hộc sữa, vỊ ấy thực hành đại 
bố thí như vây: dùng tám vạn bốn ngàn ngọc nữ 
đoan chánh, đẹp đẽ, trang sức đây đủ châu báu, vị 
ây thực hành đại bô thí như vây: ngoài ra còn có 
thức ăn mỹ vị nhiêu vô số kể. 

Đó là, này Cư sĩ, vị Bà-la-môn rất giàu có tên 
là Tỳ-lam ây đã thực hành đại bô thí như vậy: bố 
thí cho người phàm phu ở cõi Diêm-phù-đề, 
nhưng phước đức ây không băng cúng thí cho 
một vị tiên nhân. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ấy đã thực hành đại bố thí như vậy: thí 
cho tiên nhân ở cõi Diêm-phù-đề này, nhưng 
không bằng phước đức cúng thí cho một vị Tu- 
đà-hoàn. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
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Tỳ-lam ây cúng thí cho người phàm phu, tiên - 
nhân và một trăm vị Tu-đà-hoàn cõi Diêm-phù- 
để, nhưng không băng phước đức cúng thí cho 
một vị Tư-đà-hàm. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ấy đã thực hành đại bố thí như vậy, thí 
cho người phàm, tiên nhân, một trăm vị Tu-đà- 
hoàn và một trăm vị Tư-đà-hàm ở cõi Diêm-phù- 
đê nhưng không băng phước đức cúng dường cho 
một vị A-na-hàm. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ấy đã thực hành đại bô thí như vậy, thí 
cho người phàm,... một trắm vị A-na-hàm ở cõi 
Diêm-phù-đề nhưng không băng phước đức cúng 
dường cho một vị A-la-hán. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ấy đã thực hành đại bô thí như vậy, thí 
cho người phàm.... một trăm vị A-la-hán ở cõi 
Diêm-phù-đề nhưng không băng phước đức cúng 
dường cho một vị Bích-chi-phật. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ấy đã thực hành đại bô thí như vậy, thí 
cho người phảm.... một trăm vị Bích-chi-phật ở 
cõi Diêm-phù-đề nhưng không bằng phước đức 
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_ cúng dường cho Đức Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, phước đức nảy là vô 
lượng. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ây đã thực hành đại bố thí như vậy, bô thí 
cho người phàm phu,... một trăm vị Bích-chi-phật 
ở cõi Diêm-phù-đề nhưng không băng việc tạo 
lập phòng xá để cúng dường cho bốn phương 
Tăng, phước đức này nhiêu hơn. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ây đã thực hành đại bố thí như vậy, bô thí 
cho người phàm phu, cho đến... tạo lập phòng xá 
để cúng dường cho bốn phương Tăng ở cõi Diêm- 
phù-đề cũng không bằng đem tâm ý thanh tịnh 
thọ Tam tự quy: Phật, Pháp và Ty-kheo Tăng giữ 
giới, phước đức này nhiều hơn. 

Này Cư sĩ, tuy Bả-la-môn rất giàu có tên là 
Tỳ-lam ây, thực hành sự đại bố thí ấy, bố thí cho 
người phàm phu ở cõi Diêm-phù-đê, cho đến đem 
tâm ý thanh tịnh phụng hành ba tự quy: Phật, 
Pháp và Tỳ-kheo Tăng giữ giới nhưng không 
băng đối với tất cả chúng sanh cho đến loài trâu, 
bò trải lòng Từ dù chỉ trong khoảnh khắc, phước 
đức này nhiêu hơn. 
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Này Cư sĩ, tuy Bà-la-môn rất giàu có tên là - 
Tỳ-lam ấy thực hành sự bô thí như vậy, đôi với 
những người phàm phu ở cõi Diêm-phù-đề, cho 
đến tất cả chúng sanh thể hiện rõ hạnh Từ, kế cả 
thương yêu loài trâu, bò trong khoảnh khắc, 
nhưng không bằng đối với tất cả hành, tư duy, 
cho dù trong khoảng khắc, thây chúng là vô 
thường, khổ, không, vô ngã, phước đức này nhiêu 
hơn. 

Này Cư sĩ, ý ông nghĩ sao? Bà-la-môn rất giàu 
có tên là Tỳ-lam ấy là ai khác chăng? Chớ có nghĩ 
như vậy. Vị ấy chính là Ta. Lúc ấy Ta là Bà-la- 
môn rất giàu có tên là Tỳ-lam. 

Như vậy, này Cư sĩ, lúc ây Ta tự làm lợi ích 
cho mình và làm lợi ích cho người khác, lợi ích 
cho nhiêu người, thương xót thế gian, mong câu ý 
nghĩa diệu lạc, an ôn cho trời và người. Ta thuyết 
pháp như vậy nhưng vẫn chưa rột ráo, chưa rốt 
ráo về vô cầu, chưa rột ráo về phạm hạnh, chưa 
rột ráo về sự thành tựu phạm hạnh, vì vậy lúc â ây 
Ta chưa thoát khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, ưu 
sâu không vui, cũng chưa thoát khỏi khổ đau. 

Này Cư sĩ, nay Ta là Như Lai xuất hiện thế 
gian, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
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_ Hạnh Thành, Vị Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, là 
Phật, Thế Tôn. Nay Ta tự làm lợi ích cho mình, 
cũng đem lại lợi ích cho người khác, vì lợi ích 
cho nhiều người, thương xót người thế gian, cầu 
nghĩa lý, sự diệu lạc, an ôn cho trời và người. Nay 
Ta thuyệt pháp đến chỗ rôt Táo, TÔI ráo về vô câu, 
rốt ráo về phạm hạnh, rốt ráo về sự hành trì phạm 
hạnh. Nên nay 'Ta đã thoát khỏi mọi sự sanh, già, 
bệnh, chết, ưu sâu, khổ, bất lạc. Ta đã thoát khỏi 
mọi khô đau. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, cư sĩ Tu-đạt 
nghe Đức Phật dạy xong, hoan hỷ vui mừng. 


L] 


SỐ 74 —- PHẬT NÓI KINH QUÁ BÁO TRƯỞNG GIÁ BÓ THÍ 567 


SÓ 74 


PHẬT NÓI KINH QUÁ BÁO BÓ THÍ CỦA 
TRƯỞNG GIÁ 
Hán dịch: Đời Tổng, Đại Sư Pháp Thiên. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy ĐIỜ, có một vỊ 
Trưởng giả tên là Cấp cô độc, đi đến chỗ Đức 
Phật, cung kính đảnh lễ nơi chân Phật rồi ngôi 
qua một bên. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Nêu như có người dùng các đồ ăn uôống 
thượng diệu đúng như pháp bố thí, hoặc tự tay 
mình thí, hoặc thường xuyên thí, nhưng không đạt 
được phước đức to lớn. Vì sao? Do vì tâm người 
ây mong câu sự phú quý và diệu lạc. 

Hoặc lại có người không vì mong câu áo cơm, 
đồ ăn, sự giàu có, khoái lạc mà dùng đồ ăn uống 
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thượng diệu đúng như pháp bê thí, sẽ được 
phước đức như giàu sang phú quý, cùng được 
hàng vợ con, tôi tớ, nam nữ, quyến thuộc, hiếu 
thuận, phụng dưỡng. Ý ông nghĩ sao? Do người 
ây đã vì các hữu tình mà hành bô thí. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Ở thời quá khứ xa xưa, có một trưởng giả 
giàu có thuộc chủng tộc Bà-la-môn tên là Di-la- 
ma, mở hội bố thí lớn: dùng tắm vạn mâm băng 
vàng chứa đây vàng để bố thí. Lại lấy tám vạn 
mâm bằng bạc chứa đầy bạc để bố thí. Lại lây 
tám vạn mâm băng vàng chứa đây bạc để bố thí. 
Lại lẫy tám vạn mâm băng bạc chứa đây vàng để 
bố thí. Lại dùng tám vạn mâm băng đông chứa 
đây các thứ đồ ăn uống thượng diệu để bô thí. Lại 
lây tám vạn con bò sữa để bồ thí. Lại lây tám vạn 
đồng nữ mặc y phục đẹp để, trang điểm băng các 
thứ ngọc anh lạc để bố thí. Lại dùng tám vạn 
giường năm băng vàng, giường năm băng bạc, 
giường băng ngả voI, giường băng gố, đặt lên các 
thứ đệm, chiếu quý giá để bồ thí. Lại dùng tám 
vạn chiếc xe, xe chở đồ, xe thường, trải lên trên 
bằng gia trăng và y Kiều-thi-ca, trang hoàng các 
thứ dùng đề bồ thí. 
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Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bố thí như 
vậy nhưng không bằng có người dùng đồ ăn uông 
cúng dường cho một người có chánh kiến, phước 
báo đạt được lần này hơn phước báo trước. Ý ông 
nghĩ sao? Vì người này không rơi vào nẻo tà kiến. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma ấy thực hành bố thí như 
vậy nhưng không bằng có người dùng đồ ăn uỗng 
cúng dường cho một người có chánh kiến, cúng 
dường cho một người có chánh kiến không bằng 
cúng dường cho một trăm người có chánh kiến, sẽ 
được phước báo hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma ấy thực hành bố thí như 
vậy nhưng không bằng có người dùng đồ ăn uông 
cúng dường cho một người có chánh kiến, cúng 
dường cho một người có chánh kiến không bằng 
cúng dường cho một trăm người có chánh kiến. 
Cúng dường cho một trăm người có chánh kiến 
không bằng cúng dường cho một vị Tu-đả-hoàn, 
sẽ được phước báo hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bố thí như 
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_ vậy, nhưng không băng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiên không 
bằng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
sẽ được phước báo thù thăng hơn phước báo 
trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-lamôn Di-la-ma thực hành bố thí như 
vậy, nhưng không bằng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
băng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiên không băng cúng dường cho một vị Tu-đả- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đả-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, sẽ được 
phước báo thù thăng hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 
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-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bố thí như - 
vậy, nhưng không băng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
băng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiên không băng cúng dường cho một vị Tu-đả- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đả-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, sẽ được phước 
báo nhiêu hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-lamôn Di-la-ma thực hành bố thí như 
vậy, nhưng không băng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiên không 
băng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiên không băng cúng dường cho một vị Tu-đả- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đả-hoàn, 
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cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, sẽ được phước báo 
thù thắng hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bỗ thí như 
vậy, nhưng không băng có người dùng đồ ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
bằng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
vị A-la-hán không băng cúng dường cho một 
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trăm vị A-la-hán, sẽ được phước báo thù thăng 
hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bỗ thí như 
vậy, nhưng không bằng có người dùng đồ ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
băng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
bằng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
vị A-la-hán không băng cúng dường cho một 
trăm vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A- 
la-hán không bằng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, sẽ được phước báo thù thăng hơn phước 
báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 
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— -Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bô thí như 
vậy, nhưng không bằng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
băng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiên không băng cúng dường cho một vị Tu-đả- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đả-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
vị A-la-hán không băng cúng dường cho một trăm 
vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A-la- 
hán không băng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, cúng dường cho một vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một trăm vị Duyên giác, sẽ 
được phước báo thù thắng hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bố thí như 
vậy, nhưng không bằng có người dùng đồ ăn 
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uống cúng dường cho một người có chánh - 
kiến, cúng dường cho một người có chánh kiến 
không bằng cúng dường cho một trăm người có 
chánh kiến. Cúng dường cho một trăm người có 
chánh kiến không băng cúng dường cho một vị 
Tu-đà-hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn 
không băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn 
không bằng cúng dường cho một vị A-na-hàm, 
cúng dường cho một vị A-na-hàm không bằng 
cúng dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm không băng 
cúng dường cho một vị A-la-hản, cúng dường 
cho một vị A-la-hán không băng cúng dường cho 
một trăm vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm 
vị A-la-hán không bằng cúng dường cho một vị 
Duyên giác, cúng dường cho một vị Duyên giác 
không băng cúng dường cho một trăm vị Duyên 
giác, cúng dường cho một trăm vị Duyên giác 
không băng cúng dường cho một Đức Như Lai, 
Bậc Chánh Đăng Giác, sẽ được phước báo thù 
thăng hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bố thí như 
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_ vậy, nhưng không băng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
bằng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
vị A-la-hán không băng cúng dường cho một 
trăm vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A- 
la-hán không bằng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, cúng dường cho một vị Duyên giác không 
bằng cúng dường cho một trăm vị Duyên giác, 
cúng dường cho một trăm vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một Đức Như Lai, Bậc 
Chánh Đăng Giác, cúng dường cho Đức Như 
Lai, Bậc Chánh Đắng Giác không bằng cúng 
dường cho Đức Phật và chúng Đại Bí-sô tùy tùng 
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của Đức Phật, sẽ được phước báo thù thăng 
hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bỗ thí như 
vậy, nhưng không bằng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
băng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
bằng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
vị A-la-hán không băng cúng dường cho một 
trăm vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A- 
la-hán không bằng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, cúng dường cho một vị Duyên giác không 
bằng cúng dường cho một trăm vị Duyên giác, 
cúng dường cho một trăm vị Duyên giác không 
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băng cúng dường cho một Đức Như Lai, Bậc 
Chánh Đăng Giác, cúng dường cho Đức Như 
Lai, Bậc Chánh Đắng Giác không bằng cúng 
dường cho Đức Phật và chúng Đại Bí-sô tùy tùng 
của Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật và 
chúng Đại Bí-sô tùy tùng của Đức Phật không 
bằng cúng dường cơm cho tất cả chư Tăng ôm 
bát khất thực của bốn phương, sẽ được phước 
báo thù thắng hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-lamôn Di-la-ma thực hành bố thí như 
vậy, nhưng không băng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
bằng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không bằng cúng 
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dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho - 
một vị A-la-hán không băng cúng dường cho một 
trăm vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A- 
la-hán không bằng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, cúng dường cho một vị Duyên giác không 
bằng cúng dường cho một trăm vị Duyên giác, 
cúng dường cho một trăm vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một Đức Như Lai, Bậc 
Chánh Đăng Giác, cúng dường cho Đức Như 
Lai, Bậc Chánh Đắng Giác không bằng cúng 
dường cho Đức Phật và chúng Đại Bí-sô tùy tùng 
của Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật và 
chúng Đại Bí-sô tùy tùng của Đức Phật không 
bằng cúng dường cơm cho tất cả chư Tăng ôm 
bát khât thực của bốn phương, cúng dường cơm 
cho tất cả chư Tăng ôm bát khât thực của bốn 
phương không băng cúng dường những khu vườn 
rừng cho tất cả chư Tăng ở bốn phương, sẽ được 
phước báo thù thắng hơn trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-lamôn Di-la-ma thực hành bố thí như 
vậy, nhưng không bằng có người dùng đô ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
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_ băng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiên không băng cúng dường cho một vị Tu-đả- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đả-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
vị A-la-hán không băng cúng dường cho một trăm 
vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A-la- 
hán không băng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, cúng dường cho một vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một trăm vị Duyên giác, 
cúng dường cho một trăm vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một Đức Như Lai, Bậc 
Chánh Đăng Giác, cúng dường cho Đức Như 
Lai, Bậc Chánh Đắng Giác không bằng cúng 
dường cho Đức Phật và chúng Đại Bí-sô tùy tùng 
của Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật và 
chúng Đại Bí-sô tùy tùng của Đức Phật không 
bằng cúng dường cơm cho tất cả chư Tăng ôm 
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bát khât thực của bôn phương, cúng dường 
cơm cho tất cả chư Tăng ôm bát khất thực của 
bốn phương không băng cúng dường các khu 
vườn rừng cho tất cả chư Tăng ở bốn phương, 
cúng dường các khu vườn rừng cho tất cả chư 
Tăng ở bỗn phương không băng cúng dường tinh 
xá cho tất cả chư Tăng ở bốn phương, sẽ được 
phước báo thù thắng hơn phước báo trước. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bỗ thí như 
vậy, nhưng không băng có người dùng đồ ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
bằng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiên không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không băng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
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_ vị A-la-hán không băng cúng dường cho một 
trăm vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A- 
la-hán không bằng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, cúng dường cho một vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một trăm vị Duyên giác, 
cúng dường cho một trăm vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một Đức Như Lai, Bậc 
Chánh Đăng Giác, cúng dường cho Đức Như 
Lai, Bậc Chánh Đắng Giác không bằng cúng 
dường cho Đức Phật và chúng Đại Bí-sô tùy tùng 
của Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật và 
chúng Đại Bí-sô tùy tùng của Đức Phật không 
bằng cúng dường cơm cho tất cả chư Tăng ôm 
bát khât thực của bốn phương, cúng dường cơm 
cho tất cả chư Tăng ôm bát khât thực của bốn 
phương không băng cúng dường các khu vườn 
rừng cho tất cả chư Tăng ở bốn phương, cúng 
dường các khu vườn rừng cho tất cả chư Tăng ở 
bốn phương không băng cúng dường tinh xá cho 
tật cả chư Tăng ở bôn phương, cúng dường tinh 
xá cho tật cả chư Tăng ở bốn phương không băng 
suốt đời chí tâm quy y Phật, Pháp, Tăng, sẽ được 
phước báo thù thắng hơn phước báo trước. 
Đức Phật bảo Trưởng giả: 
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-Bà-la-môn Di-la-ma thực hành bô thí như - 
vậy, nhưng không bằng có người dùng đồ ăn 
uống cúng dường cho một người có chánh kiến, 
cúng dường cho một người có chánh kiến không 
bằng cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến. Cúng dường cho một trăm người có chánh 
kiến không băng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn, cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn không 
bằng cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
cúng dường cho một trăm vị Tu-đà-hoàn không 
băng cúng dường cho một vị A-na-hàm, cúng 
dường cho một vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một trăm vị A-na-hàm, cúng dường 
cho một trăm vị A-na-hàm không bằng cúng 
dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một 
vị A-la-hán không băng cúng dường cho một 
trăm vị A-la-hán, cúng dường cho một trăm vị A- 
la-hán không bằng cúng dường cho một vị Duyên 
giác, cúng dường cho một vị Duyên giác không 
bằng cúng dường cho một trăm vị Duyên giác, 
cúng dường cho một trăm vị Duyên giác không 
băng cúng dường cho một Đức Như Lai, Bậc 
Chánh Đăng Giác, cúng dường cho Đức Như 
Lai, Bậc Chánh Đắng Giác không bằng cúng 
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_ dường cho Đức Phật và chúng Đại Bí-sô tùy 
tùng của Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật và 
chúng Đại Bí-sô tùy tùng của Đức Phật không 
bằng cúng dường cơm cho tất cả chư Tăng ôm 
bát khât thực của bốn phương, cúng dường cơm 
cho tất cả chư Tăng ôm bát khât thực của bốn 
phương không bắng cúng dường các khu vườn 
rừng cho tất cả chư Tăng ở bốn phương, cúng 
dường các khu vườn rừng cho tất cả chư Tăng ở 
bốn phương không băng cúng dường tỉnh xá cho 
tật cả chư Tăng ở bốn phương, cúng dường tĩnh 
xá cho tật cả chư Tăng ở bốn phương không băng 
suốt đời chí tâm quy y Phật, Pháp, Tăng, suốt đời 
chí tâm quy y Phật, Pháp, Tăng không bằng suốt 
đời không sát sanh, không trộm cắp, không dâm 
dục, không nói dối, không uông rượu. Suốt đời 
không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, 
không nói dối, không uống rượu không bằng có 
người đối với mười phương thế giới cùng khắp 
mọi nơi chốn thực hành tâm đại từ làm lợi lạc 
cho chúng sanh, với tâm vô tướng lia mọi phân 
biệt, do đó được phước báo thù thăng hơn phước 
báo trước. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn giảng nói như trên 
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xong, bảo Trưởng giả: 

-Bà-la-môn Di-la-ma ngày xưa thực hành hội 
bồ thí to lớn ấy đâu có phải là các Sa-môn, Bà-la- 
môn nào khác mà chính là thân Ta đây. 

Khi ây trưởng giả Cấp Cô Độc nghe Đức Phật 
thuyết giảng như vậy xong, dứt bỏ được kiến 
chấp về ngã, kiến chấp VỆ COn người, kiến chấp 
về chúng sanh và kiến chấp về thọ mạng. Xa lìa 
các tưởng mê hoặc, ngộ được pháp nhãn tịch diệt. 


L] 


586 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


SÓ 75 


PHẬT THUYÉT KINH HỌC CHO LÃO BÀ- 
LA-MÔN Ở VƯỜN HOÀNG TRÚC 
Hán dịch: Mất tên người 
dịch, 
nay phụ vào dịch phẩm đời Lưu Tổng. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại vườn Hoàng 
trúc Ty-lan-nhã. Bây giờ có một vị Bà-la-môn xứ 
1y-lan-nhã tuôi cao, là bậc trưởng thượng, thọ 
mạng gân mãn, đã được một trăm hai mươi tuổi, 
tay chỗng gậy, lúc xế trưa thong thả tản bộ đi đến 
chỗ Đức Thế Tôn, chào hỏi, thăm viếng, đứng 
qua một bên, bạch Đức Thê Tôn: 

-Này Cù-đàm, tôi nghe Sa-môn Cù-đàm tuổi 
còn trẻ cũng mới tu học, thế mà nêu có Đại Sa- 
môn, Bà-la-môn nảo đích thân đến vẫn không tùy 
thời cung kính, cũng không đứng dậy, không mời 
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các vị ây ngôi. Này Cù-đàm, việc ây tôi không - 
thể chấp nhận được. 

Đức Thế Tôn đáp: 

-Này Bà-lamôn, Ta chưa từng thây chư 
Thiên và thê gian, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, chúng trời, người đi đến mà khiến cho Như 
Lai cung kính, từ tòa đứng dậy mời các vị ây 
ngôi. Này Bà-la-môn, đó là nếu Đức Như Lai 
cung kính, từ tòa đứng dậy thì đầu của người ấy 
sẽ bê thành bảy mảnh. 

Bà-la-môn nói: 

Này Sa-môn Cù-đàm, đó chỉ là sự col 
thường, kiêu mạn. 

-Này Bà-la-môn, có trường hợp khiến cho Ta 
có sự coi thường nhưng không phải như lời ông 
nói. Này Bà-la-môn, nêu có những sự tham đăm 
đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì những thứ 
ây Như Lai đã dứt sạch, đã biết, đoạn trừ tận sốc 
rễ, không còn sanh ra sự khủng bố ở tương lai 
nữa. Này Bà-la-môn, đó là điều khiến Ta có sự 
coI thường nhưng không phải như lời ông nói. 

Bà-la-môn lại nói: 

—Sa-môn Cù-đàm không có sợ hãi chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 
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— Này Bà-la-môn, lại có trường hợp khiến Ta 
không có sợ hãi, nhưng không phải như lời ông 
nói. Đó là nếu có sự sợ hãi về sắc, sợ hãi về 
thanh, sợ hãi về hương, sợ hãi về vị, sợ hãi về 
xúc, thì những thứ ấy Như Lai đã dứt sạch, đã 
biết đoạn trừ tận sốc rễ, không còn sanh ra sự sợ 
hãi ở vị lai nữa. Này Bà-la-môn, có trường hợp 
như thê khiến Ta không có sợ hãi, nhưng không 
phải như lời ông nói. 

Bà-la-môn lại nói: 

—Sa-môn Cù-đàm không đầu thai nữa chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

-Này Bà-la-môn, có trường hợp khiến Ta 
không đầu thai, nhưng không phải như lời ông 
nói. Này Bà-la-môn, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn 
phải đầu thai trở lại thì Ta đã dứt hăn, đã biết 
đoạn trừ tận sốc rễ, không còn sanh ra sự sợ hãi ở 
vị lai, thì Ta nói là không còn đâu thai. Này Bà- 
la-môn, Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác không còn đâu thai trở lại nữa. Ngài 
đã dứt hắn, đã biết đoạn trừ tận sốc rễ, không còn 
sanh ra sự sợ hãi ở vị lai, không đâu thai nữa. Này 
Bà-la-môn, đó là có trường hợp khiến Ta không 
đâu thai nữa, nhưng không phải như lời ông nói. 
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Lại nữa, này Bà-la-môn, ở trong cõi đời có _ 
sự ngu s1 tham đắm, sự ngu s1 bị che lập trói 
buộc, Ta là người đầu tiên phân biệt các pháp. 
Đối với chúng sanh, Ta là bậc nhất. Này Bà-la- 
môn, giỗng như con gà mái đẻ trứng, hoặc mười 
hoặc hai mươi trứng, nó tùy thời, đúng thời ấp 
trứng, đúng thời, tùy thời chuyên động che chở. 
Nếu con gà mái ấy có đi đâu, các gà con ở trong 
trứng dùng mỏ, dùng chân mồ và chọi, phá vỡ 
trứng chui ra an ốn; đó là những con gà con bậc 
nhất. Cũng vậy, này Bà-la-môn, con người bỊ ngu 
s¡ trói chặt, bị ngu che lấp, Ta là người đầu tiên 
phân biệt các pháp. Đối với các chúng sanh ấy, 
Ta là bậc nhất. 

Này Bà-la-môn, Ta ôm cỏ khô đi đến bên sốc 
cây đạo tràng, đên nƠI, rải có xuông nơi gốc cây, 
trải Ni-sư-đàn ngồi kiết già, quyết không đứng 
dậy, cho đến khi dứt sạch hữu lậu. Này Bà-la- 
môn, Ta không đứng dậy, cho đên khi dứt hết hữu 
lậu. Này Bà-la-môn, Ta đã giải thoát dâm dục, 
giải thoát các pháp ác bất thiện, tự giác, tự hành, 
được ái hỷ, đạt được Sơ thiên, thành tựu an trụ. 
Này Bà-la-môn, bây giờ Ta đạt được pháp tư duy 
thứ nhất, thây pháp, trụ nơi an lạc, có lạc hạnh, 
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không mất sự an trụ yên ôn đề tiên tới Niễt-bàn. 

Này Bà-la-môn, sau khi Ta chấm dứt tự giác 
hành, bên trong có niệm hý, ý được chuyên nhất, 
không giác không quán, có sự hoan hỷ do định 
sanh, đạt đến Nhị thiền, chánh thọ an trụ. Này Bà- 
la-môn, bấy giờ Ta được pháp tư duy thứ hai, 
thây pháp, trụ nơi an lạc, lạc hạnh, không mất sự 
an ôn để tiễn tới Niết-bàn. 

Này Bà-la-môn, Ta không tham đắm ái hý, 
luôn giữ gìn tâm ý, nhớ nghĩ, thân được an lạc, đó 
gọi là điều Thánh quán, điều Thánh hộ niệm, trú 
trong an lạc, đạt đến Tam thiền, thành tựu an trụ 
chánh thọ. Này Bà-la-môn, bấy giờ Ta được tư 
duy thứ ba, thấy. pháp, trụ nơi an lạc, lạc hạnh, 
không mất sự an ồn, tiên tới Niết-bàn. 

Này Bà-la-môn, Ta diệt lạc, diệt khổ, bỏ sự 
hoan hỷ, diệt ái ở trước, không khổ không lạc, 
giữ ý thanh tịnh, đạt được Tứ thiền, an trụ chánh 
thọ. Này Bà-la-môn, lúc đó Ta đạt được tư duy 
thứ tư, thấy pháp, trụ nơi an lạc, lạc hạnh, không 
mật sự an ôn, tiễn tới Niết-bàn. 

Này Bà-la-môn, nhờ tam-muội ấy, ý Ta thanh 
tịnh, trong lành, không còn bị ràng buộc, trừ các 
kết sử, thuận hợp, thường trụ, không biến đối 
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nhờ Túc mạng trí đã chứng đặc đề tự chê ngự 
ý. Này Bà-la-môn, Ta nhớ lại vô lượng đời trước 
đã qua, hành động và lời nói như thế nào. Nghĩa 
là Ta nhớ lại một lần sanh, hai lần sanh, trăm lân 
sanh, ngàn lần sanh, hoặc một kiếp, nửa kiếp, vô 
lượng kiếp, các chúng kia tên nảy, họ này, tánh 
tình như vậy, ăn uống như vậy, khổ vui như vậy, 
thọ mạng dài, ngắn, chết ở đây sanh ở kia, chết ở 
kia sanh ở đây. Tại đó Ta tên này, họ này, ăn 
món ăn như vậy, thọ mạng dài ngăn như vậy. 
Này Bà-la-môn, ngay lúc đó vào khoảng nửa 
đêm, Ta chứng Thánh trí minh đạt thứ nhất. Nhờ 
không phóng dật, nên được đặc định, nghĩa là vô 
trí diệt và trí phát sanh. Tôi tăm tiêu trừ, ánh sáng 
xuất hiện, vô minh châm dứt và minh phát sanh. 
Đó là Ta chứng đắc trí Túc mạng minh. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, nhờ vào tam-muội, Ý 
thanh tịnh, trong lành, không còn bị trói buộc, trừ 
các kết sử, thuận hợp, thường trụ, không biến đôi, 
chứng đặc Thiên nhãn trí, tự chế ngự ý. Này Bà- 
la-môn, Ta nhờ vào Thiên nhãn thanh tịnh, thây 
xa hơn người thường. Ta thây chúng sanh lúc 
sanh, lúc tử, tốt đẹp xấu xí, hoặc sanh đến chỗ 
thiện hay chỗ ác, tùy theo nghiệp chúng sanh đã 
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_ tạo. Ta biết đúng như thật răng: Chúng sanh này 
với thân làm ác, miệng làm ác và ý nghĩ ác, phi 
báng bậc Thánh, theo tà kiến, do nhân đó duyên 
đó, kẻ ấy khi thân hoại mạng chung phải đến 
chốn ác, sanh trong địa ngục. Nêu chúng sanh nào 
thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện và ý 
nghĩ điêu thiện, có tín, có hạnh thiện, chánh kiến, 
cùng tương ưng với chánh kiến, do nhân đó 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung được đến 
chốn thiện, sanh lên cõi trời. Này Bả-la-môn, lúc 
đó vào khoảng nửa đêm, Ta chứng trí minh đạt 
thứ hai này. Nhờ không phóng dật, nay được định 
hạnh, nghĩa là vô trí diệt và trí phát sanh, mê ám 
tiêu tan và ánh sáng thành tựu, vô minh châm dứt 
và minh phát sanh. Đó là Ta chứng đắc Trí Thiên 
nhãn minh. 

Này Bà-la-môn, Ta nhờ tam-muội này, ý được 
thanh tịnh, trong sáng, không còn bị trói buộc, trừ 
các kết sử, thực hành thuận hợp, thường trụ, 
không biến đối, chứng được trí hữu lậu tận, tự. chế 
ngự ý. Này Bà-la-môn, Ta biết như thật răng: 
“Đây là khổ”, biết như thật răng: “Đây là nguyên 
nhân của khổ”, “Sự diệt trừ khổ”, “Con đường tu 
tập để diệt trừ khổ”. Biết như thật răng: “Đây là 
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hữu lậu”, biết như thật răng: “Đây là nguyên _ 
nhân của hữu lậu”, “Sự diệt trừ hữu lậu”, và “Con 
đường tu tập đê diệt trừ hữu lậu”. Ta biết như thê, 
thây như thế, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải 
thoát khỏi hữu lậu và s1 lậu. Sau khi giải thoát thì 
biết mình đã giải thoát, biết như thật răng: “Sự 
sanh đã châm dứt, phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cần làm đã làm xong, biết rõ danh sắc đời trước”. 
Này Bà-la-môn, bây giờ vào đêm đó Ta chứng 
được ba Minh. Nhờ không phóng dật nên nay 
được định hạnh, vô trí diệt và trí phát sanh, vô 
minh dứt và minh xuất hiện. Nghĩa là Ta chứng 
đặc thông tỏ, đạt Hữu lậu tận trí. 

Lại nữa, này Bả-la-môn, đó là nếu có ai thuyết 
giảng về sự dứt trừ ngu sị, đôi với chúng sanh 
sanh ra nơi thế gian, ở giữa tất cả chúng sanh vị 
ây là tôi thắng, thoát ly khỏi khổ, lạc. Này Bả- la- 
môn, nên biết răng, vị thuyết giảng chân chánh ây 
là Ta. Vì sao, này Bà-la-môn, Ta là người dứt trừ 
ngu si, xuất hiện ở thế gian, đối với chúng sanh 
trên thê gian này Ta là tối thăng, không bị khô lạc 
chỉ phối. 

Bấy giờ vị Bả-la-môn xứ Tỳ-lan-nhã liên bỏ 
gậy xuống đất, cúi đầu lạy nơi chân Đức Thê Tôn, 
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_ ở trước Đức Thể Tôn, tán thán: 

-Thế Tôn là tối thăng, Thế Tôn là tôi diệu, 
Thế Tôn là tối vi diệu, Thế Tôn là không ai băng, 
không ai sánh băng Thế Tôn. Thê Tôn lìa hết mọi 
tai họa, không sân hận với người, trời. Bạch Thế 
Tôn, nay con tự quy y Pháp và Tỳ-kheo Tăng. 
Mong Đức Thế Tôn ngày hôm nay nhận con làm 
Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời 
con xIn xa lìa sát sanh... ngày hôm này con xin tự 
quỳ ÿ. 

Đức Phật thuyêt giảng như vậy, vị Bà-la-môn 
xứ Ty-lan-nhã sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ vui mừng. 


L] 
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SỐ 76 


PHẬT NÓI KINH PHẠM-MA-DU 
Hán dịch: Đời Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, người 
nước Nhục chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật cùng với năm trăm vị Sa- 
môn du hành tại nước Tùy-đề. Bây giờ có vị Thệ 
tâm (Phạm chñ) tên là Phạm-ma-du, người nước 
Di-dI (Dzi-/ái-la), là bậc trưởng thượng, đã một 
trăm hai mươi tuổi, rộng thông các kinh, biết xa 
thiên văn, bói toán là bậc thầy dự biết mọi việc. 
Phạm-ma-du nghe đồn Đức Phật là con vua, sanh 
trong dòng họ Thích, bỏ sự cao sang, vinh hiển 
trong nước, làm Sa-môn, đã đắc đạo, thanh tịnh, 
chí tôn, cùng với năm trăm Sa-môn đang ở nước 
Tùy-đề giáo hóa dẫn dắt chúng sanh. Phạm-ma- 
du hết lời tán thán: 

-Sa-môn Cù-đàm là Bậc Thánh cao tột, là Đức 
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_ Như Lai, Ứng Nghi, Chánh Chân, Giác Đạo, 
Thân Thông, Dĩ Túc Trượng Phu, Tôn Hùng, 
Pháp Ngự, Chúng Thánh, Thiên Nhân Sư. Vị ây 
đã trừ hết mọi câu uế, nơi tâm ý đã dứt hết các 
điều ác, được tự giác, không điều øì là không biết. 
VỊ ây ở giữa các hàng Sa-môn, Thệ tâm, Thích, 
Phạm, Rồng, Quỷ vì họ thuyệt pháp, phần đâu, 
phân giữa và phân cuôỗi đều thanh tịnh, vi diệu, 
cao xa, các Thánh đêu nghe danh. 

Phạm-ma-du giảng rộng cho đám môn đô một 
cách rõ ràng: 

Đức Phật là Bậc Vô Thượng Chánh Giác, là 
vua của các Thánh, chúng ta nên cung kính đảnh 
lễ và mong được giáo hóa. 

Đệ tử của vị Thệ tâm là bậc Á thánh, tên là 
Ma-nạp, cũng rộng hiểu kinh điển, thông tỏ như 
thầy, có thê xem đủ các lời sâm bí mật để biết sự 
VIỆC SẼ Xảy ra, biết thân Phật có ba mươi hai 
tướng đặc thù, là Bậc Chí Tôn không gì sánh kịp, 
tâm ý thông suốt tỏa sáng. Vị thây bảo Ma-nạp: 

-Tla nghe Cù-đàm là Bậc Thánh Trí Vô 
Thượng, chư Thiên cùng tôn thờ, nói một mình, 
bước một mình, bậc hùng trong các Thánh. Vậy 
ngươi hãy đến xem thử oai nghi biểu lộ của Ngài 
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có đúng là bậc mô phạm cho mọi người như - 
người ta đã tán thán chăng? Nêu ngươi nhận thây 
quả đúng như vậy, ta sẽ đến cúi lạy, tôn thờ. 

Ma-nạp hỏi: 

—Con nên lấy gì để quan sát? 

Vị thây đáp: 

Trong kinh há lại không nói sao? Răng ở đời 
sau có một vị vua tên là Bạch Tình, hoàng hậu tên 
là Thanh Diệu, đầy đủ đức sáng sanh ra người 
con Thánh, là vị trời giữa trời, độc tôn trong thiên 
hạ, thân sắc cao một trượng sáu, có ba mươi hai 
tướng tốt. Nếu làm vua sẽ là vị Phi hành Hoàng 
đễ (Chuyển luân Thánh vương), nêu xuất gia học 
đạo làm Sa-môn, chắc chắn sẽ thành Phật. 

Ma-nạp vâng lời, đảnh lễ nơi chân thây, đến 
nƯỚC Tùy-đề, liên tới chỗ Đức Phật vái chào đúng 
pháp rồi, lui qua một bên ngôi xuống, lăng lòng 
quan sát kỹ tướng tốt trên thân của Đức Phật, 
nhưng không thấy hai tướng: 1. Tướng lưỡi rộng 
đài; 2. Tướng âm mã tàng; nên trong ý nghi ngờ. 

Đức Phật biết tâm của Ma-nạp có điều nghĩ 
ngờ, liên dùng thân túc hiện tướng âm mã tảng và 
tướng lưỡi rộng dài che luôn cả mặt, chạm tới 
mép tai bên trái, bên phải, rồi thu lưỡi vào miệng 
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_ trở lại. Phật lại phóng ra năm sắc hảo quang bay 
quanh thân Ngài ba vòng rồi biến mất vào nơi 
đảnh đâu. 

Lúc ây, trong tâm Ma-nạp rung động, vừa 
mừng vừa sợ, sung sướng tán thán: 

—Sa-môn Cù-đàm đích thực là Đức Phật, có 
hảo tướng quang minh đây đủ, thật là hi hữu 
trong thế gian, thật đáng để gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Bậc Chánh Giác. Ta nên kính trọng theo 
Ngài để học oai nghi, để hóa giải sự ngu lầm và 
thưa lại với thây ta. 

Ma-nạp liên tìm đến chỗ Đức Thế Tôn thiên 
định, nơi Ngài thường xuyên giáo hóa để cứu vớt 
chúng sanh. Ma-nạp hoặc nghỉ, hoặc đi đều theo 
Tăng chúng, chưa bao giờ ở một mình. Sáu tháng 
trôi qua, Ma-nạp theo Phật như bóng theo hình, 
đã xem đủ đức thần hóa tột vời của Đức Phật, 
liên cúi lạy nơi chân Đức Phật, cáo từ trở về bồn 
xứ. Khi đến chỗ thây mình, Ma-nạp cúi lạy như 
trước, rÔi ngôi xuông tòa. 

Thây hỏi: 

-Thây bảo con đi quán sát oai nghi của Bậc 
Thiên Tôn Cù-đàm, về tướng tốt, thân hóa có 
đúng như mọi người tắn dương? Không ngoa 
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chăng? Nếu đúng như vậy ta sẽ đến đảnh lễ nơi - 
chân Ngài để tỏ lòng cung kính. 

Ma-nạp thưa: 

Đức Phật có tướng tốt, thần đức hơn cả trời, 
vòi vọi khó nêu bày hết được. Dù cho Đề Thích 
hay Phạm Thiên cũng không thể sánh kịp. Các 
Thánh cũng không thể lượng tính nỗi, các bậc 
Hiền xưng tán dù đến ức năm cũng không được 
một phần của Ngài, huống chi trí tuệ chỉ như ánh 
sáng đom đóm của con mà xưng tán sao hết được. 
Con chỉ nói một cách tóm lược về ba mươi hai 
tướng hơn trời của Đức Phật mà thôi. Đó là: 

¡i. Samôn Cù-đàm có tướng lòng bàn chân 
băng phắng. 

2. Tướng lòng bàn tay và lòng bàn chân của 
Ngài có hình bánh xe, bánh xe có một ngàn căm. 

3. Tướng xương của Ngài đóng kín lại như 
móc câu. 

4. Tướng ngón tay, ngón chân dài. 

s. Tướng gót chân đây. 

ø. Tướng tay chân mêm mại, lòng bàn tay có 
thể nắm ngược ra ngoài. 

;. Tướng bàn tay, bàn chân của Ngài đều có 
màn lưới. 
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9. Có tướng âm mã tàng. 

¡o. Tướng sắc thân Ngài có màu vàng tía, sáng 
lắng rực rỡ. 

¡. Tướng thân Ngài giống như kim cương, 
tuyệt đôi không có chút bần. 

¡. Tướng đa thịt mềm mại, bụi nước không 
thể đính vào thân được. 

¡. Tướng mỗi lỗ chân lông đều mọc một sợi 
lông. 

4. Tướng lông có màu xanh biếc, xoăn theo 
phía phải. 

is. Pướng thân vuông vức. 

¡ø. Tướng phân trên thân như thân sư tử. 

¡. Tướng thân không khòm, thân như thân của 
Phạm thiên. 

¡s. Tướng hai vai liên tiếp qua cô đây đặn. 

¡s. Tướng khi đứng thăng, hai tay sờ tới gôi. 

2o. Tướng căm như căm sư tử. 

¡. Tướng có bốn mươi cái răng. 

22. Kướng răng vuông vức. 

z. Tướng răng đều đặn. 

24. Tướng răng trắng trong, không ai sánh 
bằng. 
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2s. Tướng lưỡi rộng dài. 

2. Tướng răng có mùi vị bậc nhất. 

z;. Tướng tiếng nói như tiếng trời Phạm thiên. 

2s. Tướng bảy chỗ trên thân (hai bàn tay, hai 
bản chán, hai vai và cổ) đây đặn. 

2o. Fướng frong mặt màu trắng có sắc xanh 
biếc. 

so. Khóe mắt của Ngài trên và dưới đây đặn 
như trâu chúa. 

›¡. Tướng có một sợi lông trắng giữa hai hàng 
lông mày. 

3. Tướng trên đảnh có nhục kế, rực rỡ hơn cả 
mặt trời, mặt trăng. 

Sa-môn Cù-đàm có đầy đủ ba mươi hai tướng 
cao nhã, không thiếu tướng nào. Hình dáng thân 
diệu tuyệt vời, rất đặc thù, quý giá, vốn hy hữu từ 
xưa. Con xem lúc Cù-đàm cất chân bước ổi, cử 
chân phải bước lên trước, dài, ngắn, chậm hay 
mau đều hợp với oai nghi. Khi đi, hai gót chân 
không chạm vào nhau, thân ngay thắng, hai vai 
không lay động. Nếu Ngài nhìn lui, không dùng 
sức, đứng ngay thắng, bỗng nhiên quay ra sau mà 
thân không quay, đầu không củi xuông, không 
ngước lên, chưa từng liếc ngó, oai nghi lúc bước 
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đi là như vậy. Những lân Sa-môn Cù-đảm đi, 
chư Thiên dâng lộng báu, rải hoa xuống như tuyết 
rơi, Trời, Rông, chim bay không dám bay lên 
trên. Chúng sanh trong ba cõi đều không thây 
đảnh tướng của Ngài. Chư Thiên tấu nhạc đi theo 
để đưa. Long thân, Địa kỳ sửa đường ngay thắng, 
không có cao thấp. Chân Ngài bước đi có in 
tướng bánh xe trên mặt đất, hào quang tỏa chiếu 
rực rỡ đến bảy ngày mới hết, cây rừng cúi đâu 
kính ngưỡng như người quỳ lạy đảnh lễ. Khi Ngài 
hành động luôn phù hợp với sự câu thỉnh. Xà nhà 
cao hay thấp Ngài vẫn để thân ngay thắng mả 
vào, xà nhà không nâng cao thêm mà Cù-đàm vẫn 
không cúi thấp xuống. Lúc ngôi, Ngài ngôi giữa 
giường, không nhô tới trước cũng không lui về 
sau. Ngài chéo tay mà ngôi, không hề chỉ trỏ, 
không có chống căm. Khi xuống giường không 
cần cong mình mà bỗng nhiên bước tới đất. Dù 
Thiên ma có mang chất độc dược tới hại, nhưng 
tâm Ngài vẫn không sợ hãi, mặt phát ra hào 
quang, độc kia tự giải. Lòng từ thương xót chúng 
sanh nên độc nào cũng tiêu. Ngài dùng bát lấy 
nước thì bát không nghiêng một bên, không hất 
cao lên, nước cũng không nhiêu không ít. Lúc rửa 
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bát, nước và bát đều văng lặng, không có một _ 
tiếng chao động nhỏ. Ngài chưa bao giờ để bình 
bát dưới đất. Trong lúc rửa tay, tay và bát đều 
sạch. Lúc đồ nước trong bát ra hoặc cao, thập xa 
gân đêu thích hợp với chỗ muốn đồ. Lấy bát để 
nhận cơm, cơm không làm dơ bát. Khi đưa cơm 
vào miệng, nhai cơm, ba lần đưa cơm quanh 
miệng mới nuốt. Hạt cơm lúc Ngài ăn đều nát, 
không dính ở kẽ răng, thức ăn có bao nhiêu mùi 
vị Ngài đều phân biệt biết hết. Ngài ăn vừa đủ để 
nuôi thân, không phải để vui sướng. Củ-đàm thọ 
thực là vì tám nhân duyên: 

¡. Không phải để vui chơi. 
Tâm không có tà hạnh. 
Chí muốn vô dục. 
Không có hành động xảo ngụy. 
Xa lìa phiên não trong ba cõi. 
Khiến tâm đạo văng lặng, nương vảo 
phước, được độ thoát, đoạn trừ sự thọ nhận của 
mười hai biển (mười hai nhân duyên). 

:.. Diệt trừ tội cũ để được đạo lực. 

s. Giữ định Bất tưởng không tịch. 

Rồi Ngài rửa bát như trước. Đối với pháp y, 
bình bát, ý Ngài không ghét bỏ cũng không tham 


am mm 
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đăm. Ngài vì người bố thí chú nguyện, thuyết 
kinh xong thì trở về tinh xá, không nói với đệ tử 
là ăn ngon, ăn dở. Ngài ăn xong đồ ăn tự tiêu hóa, 
không có sự dơ bân của việc đại tiêu tiện. Khi vào 
phòng, luôn tĩnh lặng, tư duy sâu xa nơi các định, 
trong thời gian ngắn liền xuất định, chưa từng sai 
giờ. Ngày đêm không ngủ nhưng không bao giờ 
thiêu ngủ. Rộng giảng bày pháp rõ ràng để 
khuyên dạy, sách tân đệ tử, khiến họ được nhập 
đạo. Không dùng tài sắc là hạnh làm ô uế đạo đề 
dạy cho các đệ tử. Ngài thuyết pháp sâu xa vi 
diệu, mà chăng hè thấy nghe được ở các sách của 
Tiên thánh, khiến mọi người hứng khởi, thanh 
tịnh hành đạo. Lúc kinh hành, Ngài không quay 
đâu liếc ngó. Nếu lúc đắp y, tư thế y không lơi 
khỏi thân, bụi không dính vào thân. Pháp phục 
nơi thân Ngài cao thấp, lúc gấp lúc hoãn đều đẹp. 
Khi vào vườn rửa chân, không cần chà Tửa mà 
chân tự sạch. Thân sắc Ngài rạng ngời giống như 
vàng ròng. 

Ý Ngài không tham đắm nơi ái dục, tâm như 
hư không, lúc ngôi thiền định, tâm ý rỗng lặng, 
dứt mọi tưởng chấp. Ba độc, bôn thông (thọ), năm 
âm, sáu nhập, bảy sự trói buộc, tắm sự tối tăm 
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(bát mông), Ngài đều dùng trí tuệ vô thượng để - 
tiêu diệt tất cả. Ngài dùng định: không, bất 
nguyện, vô tướng, đoạn trừ chín thần xứ, dùng 
mười thiện để tiêu trừ mười ác. Ngài nói mười hai 
bộ kinh là để nhồ sạch cội rễ của mười hai nhân 
duyên, sáu mươi hai tà kiến, các thứ tác hại của tà 
kiến, phiền não xâu ác, làm cho tâm niệm uế 
trược được hoàn toàn văng lặng. Ngài dùng bốn 
tâm vô lượng Đại thừa đề tự độ thân cao quý và 
cứu vớt chúng sanh, thuyết giảng về những giáo 
pháp làm khuôn mẫu lớn cho đời. Đệ tử chưa 
thưa hỏi mà Ngài đã tự cười, miệng phóng ra 
luông ảnh sáng bao quanh Ngài ba vòng rôi từ từ 
biến mắt. 

Tôn giả A-nan sửa lại y phục, cúi lạy thưa: 

-Thuyết pháp có mây loại tiếng? 

Đức Phật liên đáp: 

-Âm thanh lớn để thuyết pháp có tám loại: 
tiếng rất hay, tiếng dễ hiểu, tiếng dịu dàng, tiếng 
điều hòa, tiếng trí tuệ tôn kính, tiếng không nhằm 
lẫn, tiếng sâu xa v1 điệu, tiếng không yếu ớt. Lời 
nói không rơi rớt, thiếu sót, không có lỗi lầm. 
Mỗi lần thuyết giảng kinh, rộng khắp hai mươi 
bốn cõi trời Phạm thiên, Đế Thích, Tứ thiên 
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vương, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, trong đó có 
chư thân, Để vương, dân chúng, rồng, quỷ, thảy 
đều tụ hội, cung kính đảnh lễ, nghe kinh. Âm 
thanh thuyết giảng kinh đều được các đôi tượng 
lãnh hội, thông tỏ. Trí tuệ của Phật như biển rộng, 
ngàn sông vạn dòng đều chảy về. Sông suối ngòi 
lạch đều tràn trê mà nước nơi biển cả không hề 
tăng giảm. Trí tuệ sáng tỏ của Phật còn hơn cả 
biển rộng ây. Chúng sanh thọ nhận sự chỉ dạy từ 
trí tuệ ây đều được đây đủ. Trí tuệ của Phật luôn 
thể hiện trọn vẹn, không chút thiếu sót, dù chỉ 
trong một khoảng cách nhớ. Phật thuyết giảng 
kinh xong, các bậc khai sĩ, chư Thiên, vua quan, 
dân chúng, rông quỷ, không ai là không hân hoan, 
cúi lạy ra về, dốc sức phụng trì thực hành. Rồi 
Đức Phật đi vào phòng ngôi 1m lặng. Chưa từng 
thây uy đức của Bậc Vô Thượng Thiên Tôn lại tỏ 
ra khinh mạn đôi với đệ tử và các chúng sanh. 
Con theo Đức Cù-đảm trong sáu tháng như 
bóng theo hình, quan sát đây đủ lúc Ngài đi, ở, 
lúc kinh hành, lúc vào thật, tăm rửa, súc miệng, 
ăn uống chú nguyện, thuyết giảng kinh, lúc 
khuyến khích đệ tử, lúc thiền định... 
Ma-nạp thưa: 
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-Cung cách, dáng dấp uy nghi của Cù-đàm ˆ 
là như vậy. Sự trình bảy của con giống như một 
giọt nước trong biển cả, vì đây phải là chỗ tâm 
tưởng của các bậc Thánh có thể biết được, chắng 
phải là chốn chư Thiên có thể đạt tới, đất trời 
không thể luận bàn được. Tột vời thay Bậc Vô 
Thượng. Mênh mông không biết đâu là bờ bến, 
không thể đo lường, tính toán, khó mà nói cho hết 
được. 

Phạm-ma-du nghe đệ tử nói về đức độ của 
Đắng Thiên Sư, ngạc nhiên rơi nước mắt, nói: 

-Tuôi của ta như mặt trời sắp lặn, thật chỉ 
sông uống chết uống mà không thây được Bậc Trí 
Tuệ Vô Thượng, thây Của trỜI. 

Phạm-ma-du nói tiếp: 

-Ta nên đến gặp đề thây được Đức Phật, dù 
chết cũng vui sướng. 

Rôi than thở: 

-Người ngu tuy có tuôi thọ của đất trời nhưng 
nào khác gì đất đái 

Ông liên đứng lên, sửa lại Mi phục, năm vóc 
øieo xuông đất, cúi lạy ba lần, nói: 

—Con xIn quy y Phật, quy y Pháp và quy mạng 
Thánh chúng. Mong cho những ngày tháng còn 
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lại của đời mình được gân gũi chiêm ngưỡng, lễ 
bái Thế Tôn và mong được hóa độ. 

Đức Phật dùng ánh sáng của sáu thứ thần 
thông thấy Phạm-ma-du tự quy y Phật, nên từ xa 
Ngài đã thọ nhận việc ấy. 

“Đức Phật từ nước Tùy- -đề, đến nước Di-di, 
ngôi bên một gốc cây. Quốc vương, các quan, dân 
chúng, các hàng Thệ tâm, Lý gia dân dân truyền 
nhau: 

—Sa-môn Cù-đàm xuất thân từ dòng họ Thích, 
con của vị để vương, ở tại Xa-lệ, nhưng nay đã tu 
phạm hạnh, tâm ý luôn giản dị, tịch tĩnh, không 
có sự ô uễ của tham dâm, sự độc hại của giận đữ, 
sự tôi tăm của ngu si, là Bậc Tối Thượng trong 
các bậc Thánh, giống như trong các ngôi sao có 
mặt trăng, thần đức rưới khắp, chư Thiên tôn 
kính, là Đức Như Lai, Ứng Nghi, Bậc Chánh 
Chân Giác, đã đứt hết mọi cầu uê, tối tăm, trí tuệ 
sáng ngời tỏa chiếu. Thân thánh tuy nhiều cũng 
không sánh kịp. Bậc ây đứng giữa trời đất, mọi 
loài đôi với những sự vIỆc vi tế, ấn giấu, sâu xa 
trong mười phương nơi hiện tại, hay những mâm 
mông chưa sanh ở vị lai, chăng chuyện gì mà 
chăng biết. Những lời hay đẹp của Phật giảng nói, 
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chỉ dạy đêu chân thật. 

Quốc vương, quân thần, các hàng Thệ tâm, 
Cao SĨ cÙng nói: 

-Sanh thời chúng ta phải được gặp Bậc Thiên 
Sư, Bậc Tôn quý, tôi thượng, nên đến đảnh lễ để 
được thâm nhuân sự giáo hóa thần diệu. 

Do đó, họ cùng nhau tụ tập, xe ngựa, bộ hành 
tất cả cùng đến chỗ Phật, người thì cung kính 
đảnh lễ nơi chân Đức Phật, người thì quỳ xuống 
thi lễ đúng pháp, người thì tự nói lên tên họ mình, 
rồi đều ngôi xuống im lặng. 

Phạm-ma-du nghe Đức Phật cùng Thánh 
chúng đông đến nước Di-di, vô cùng vui mừng, 
bảo các đệ tử cùng đến chỗ Đức Phật. Vừa tới ven 
rừng, vị ây bèn nghĩ: 

-Trước hết, ta hãy bảo người đến nói lên tâm 
lòng chí thành của ta đối với Đức Phật. Nếu tự 
mình đi thắng tới phải chăng là không đúng pháp? 

Ông liên bảo đệ tử: 

-Ngươi hãy nhân danh ta, đến cúi lạy nơi chân 
Đức Phật, thưa: Thệ tâm (Bà-la-môn) Phạm-ma- 
du, đã một trăm hai mươi tuôi, khao khát được 
nghe lời dạy của Bậc Thánh, muốn được chiêm 
ngưỡng quy kính ngọn gió mát lành. Thưa Củ- 


610 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


đàm, thân thê có thường an lạc, tự tại, vô dục 
chăng? Nay con đến xin yết kiến. 

Người đệ tử đảnh lễ thây, liên đên chỗ Đức 
Phật, cúi lạy xong, trình bày đây đủ lời thỉnh cầu 
của thây mình, rôi người ấy hướng về phía Đức 
Phật, tán thán thây mình: 

-Quốc sư Phạm-ma-du rộng biết các kinh, 
thông suốt hết những lời sắm ký bí mật, luôn ở 
vên nơi chốn thanh tịnh, dự biết về thiên văn, 
sách bói toán, biết việc tốt, việc xâu, không gì là 
không tường. Nhưng vi ở đời này có Bậc Tôn 
Quý, Thây của trời, thân cao một trượng sáu, da 
có màu vàng tía, có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, là vị trời giữa trời, là vua trong các 
Thánh, cho nên nay thây con đến quy mạng Tam 
Tôn, hiện đang đứng bên ngoài rừng cây, chưa 
dám vào, mong được ra mắt Thế Tôn để cung 
kính Ngài. 

Đức Thế Tôn nói: 

—Lành thay! Mời vào. 

Người đệ tử vâng lệnh trở ra, đem lời dạy rõ 
ràng của Đức Phật nói lại với thầy. VỊ thây liên 
cúi lạy dưới đất, rồi vui mừng bước vào. Các Thệ 
tâm, Trưởng giả, Lý g1a ở trong nước đang có mặt 
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ở đây, từ xa thây thây mình bước vảo, nên cung 
kính vòng tay, cúi đầu. Phạm-ma-du nói với mọi 
người: 

-Các ngươi hãy ngôi yên. Nay ta xin ngôi gân 
bên pháp ngự của Đức Thế Tôn Cù-đảm. 

Ông liên lấy năm vóc gIeo xuống đất, cúi lạy 
nơi chân Đức Phật, rồi cung kính ngôi xuống, im 
lặng lăng lòng nhìn kỹ tướng của Đức Phật, thây 
ba mươi diệu tướng, có hai tướng không hiện, liên 
sanh nghi, cúi lạy dưới đất, dùng kệ hỏi Đức Phật: 

Trong kinh điền Phạm chí 
Sâm ghi điều quan trọng 
Vua Tịnh Phạn trị nước 
Hoàng hậu tên Thanh Diệu 
Thải tử tên Tát-đạt 

Thân sắc màu vàng ròng 
Thân có tướng Thiên tôn 
Nhân uế thành Pháp ngự 
Tướng Chánh chân Vô thượng 
Đủ ba hai tướng chăng? 
Âm mã tàng trình khiết, 

Vô dục đạc biệt chăng? 
Đầu tướng lưỡi rộng dài? 
Che mặt, chạm tới tai 
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_ Thuyết pháp hơn các Thánh 
Phạm, Thích khó được nghe 
Thây dẫn đường trời, người 
Dứt hết các nghỉ ngờ 
Giữ đạo, sống an nhàn 
Đời sau thành Phát chăng? 
Phật chứng đắc Nê-hoàn 
Xa lìa hắn ba cối 
Tám, ÿ, thức, linh điệu 
Diệt các khổ được chăng? 

Phạm chí đã bày tỏ điều nghi trong tâm mình. 
Đức Phật biết rõ trong tâm của Phạm chí nghĩ về 
hai tướng, liền dùng thần túc hiện tướng Âm mã 
tàng, rồi hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 
mặt, châm đến hai bên mép tai. Hào quang trong 
miệng tỏa chiêu sáng cả nước Di-di, bay vòng 
quanh thân Ngài ba vòng rôi trở vào miệng. Đức 
Phật đáp: 

-Điêu ông hỏi về ba mươi hai tướng của bậc 
Đại sĩ, thân sắc của Ta đây đủ tất cả, chăng thiếu 
tướng nào. Từ vô số kiếp đến nay, Ta luôn tu tập 
hành hóa bốn Đăng tâm, tu các pháp bỗ thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiên định, trí tuệ, cứu 
độ chúng sanh như tự giữ mình, dứt tham dục, 
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niệm không, giữ định vô tưởng, những câu uê - 
nơi tâm đã trừ sạch, không còn hiện hữu nữa. Từ 
khi tu tập hạnh ây đến nay, các thứ tai ương đều 
dứt, vạn điều thiện chứa nhóm liên thành thân 
Phật, tướng t tốt quang minh, đi một mình trong ba 
cõi, vĩnh viễn xa lìa sự ngu SI tối tăm trong năm 
đường, được trí tuệ vô thượng, chí tôn, cho nên 
øọI1 là Phật. Nếu có sự độc hại của tham dâm, giận 
đữ, ngu SI, SỰ tối tăm của năm ấm, sáu trần, dù 
nhỏ như sợi tơ sợi tóc còn sót lại ở tâm thì vẫn 
không thành tựu quả Phật. Chưa có người, vật nào 
bì kịp. Mọi tâm niệm của chúng sanh hiện tại 
hoặc từ phương nào đến, trong vô sỐ kiếp chưa 
rõ, những sự lẫn giấu, sâu xa vi tế, nếu có điều 
nào không biết, thì đó chắng phải là Phật. Bốn vô 
sở úy, tám tâm thính, mười lực, mười tám pháp 
bật cộng, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, 
nếu thiêu một pháp thì chẳng phải là Phật. Nay Ta 
đây đủ, chắng thiếu pháp nào, cho nên gọi là 
Phật. Sa-môn đã được đạo quả Ứng nghi (A-ia- 
hán), có thể phân một thân ra thành mười thân, 
mười thân thành trăm thân, trăm thân thành ngàn 
thân, ngàn thân thành vạn thân, vạn thân thành vô 
số thân; lại có thể hiệp vô số thân trở lại thành 
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_ một thân. Lấy ngón chân ân xuông mặt đât thì 
ba ngàn Đại thiên thê giới thảy đều chấn động. 
Nhờ tâm hành được định vô dục nên mới có khả 
năng như vậy, huống øì là Phật. Uy đức nơi một 
tướng lông mày của Phật, hăng sa sự việc có thể 
biết được uy đức của tướng nơi giữa lông mày ây 
còn khó có thê trù tính, huống chỉ là uy đức nơi 
toàn thân Ngài? 

Lại nói: 

—Phạm chí tin Phật, quy y nơi Tam Tôn thì đời 
hiện tại được an ồn, lúc mạng chung được sanh 
lên cõi trời. Nếu trong tâm có điêu nghi vấn thì 
thưa hỏi, đừng ngại khó khăn. 

Phạm chí Phạm-ma-du suy nghĩ: “Những điều 
Sa-môn Cù-đàm nói ra đêu sâu xa huyện diệu, ta 
chăng còn gì để hỏi nữa”. Rồi nghĩ: “Nay ta nên 
hỏi việc đời hiện nay, hay việc đời sau?”. Trong ý 
ông lại nghĩ: “Những việc trọng yếu của ba đời, 
chỉ có Phật là biết rõ, đâu phải các hàng tiên, 
thánh, quân nho mà thông tỏ được”. Phạm chí 
thưa: 

—Sao gọi là Thệ tâm? Sao gọi là Thông đạt? 
Sao gọi là Tịnh? Sao gọi là Tịch nhiên? Sao gọi là 
Phật? 
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Đức Phật đáp: 

-Ta sẽ dùng lời chân thật để giải thích cho 
ông, hãy lắng lòng mà nghe: Người đạt được ba 
thân túc thì gọi là Thệ tâm. Biết rõ việc xưa, phân 
biệt nơi chốn sanh ra, dùng đạo nhãn nhìn xem 
núi đá, núi đá vẫn không ngăn che được, khai mở 
sự tôi tăm, giải thích mọi nghi ngờ, thấu rõ sự 
việc của ba đời, gọi là Thông đạt. Do đạt được 
Lục thông, bao thứ cầu uê nơi tâm đã trừ sạch, 
gọi là Tịch nhiên. Đã diệt ba độc, tâm như vàng 
ròng gọi là Thanh tịnh. Gốc vô minh của sanh tử 
được diệt sạch hoàn toàn, đạo hạnh thanh tịnh 
rưới khắp ba cõi, các si mê đã tìm ra, chắng có gì 
mà chắng thấu tỏ, đạt được Nhất thiết trí, nên tôn 
hiệu là Phật. 

Phạm chí vui mừng đứng dậy, rồi năm vóc 
øieo xuống đất, cung kính đảnh lễ nơi chân Đức 
Phật, dùng miệng hôn nơi chân rôi lây tay xoa 
bên chân Đức Phật, lại tự xưng tên: 

-Con là Thệ tâm Phạm-ma-du, nay xin quy 
mạng Đức Phật, quy mạng Pháp và quy mạng 
Tăng. 

Ông rơi nước mắt, nói tiếp: 

-Chúng sanh chúng con tăm tối vì bị sáu trân 
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_ che lâp, thây Phật không thờ, thấy kinh không 
đọc, thây Sa-môn không có tâm kính yêu, không 
mong nhờ sự giáo hóa thân diệu nên mãi mãi lâm 
lạc. 

Các môn đồ của Phạm chí thây thây của mình 
hết lòng quy kính như thê, nên nhìn nhau, nói: 

-Tôn sư của chúng ta thấu triệt kinh điển, 
không sách nào là không xem, danh tiếng vang 
lừng bốn nước, các học sĩ đều tôn thờ, nay còn 
cúi mình, chắp tay đảnh lễ nơi chân Cù-đàm, 
huống chỉ là chúng tal 

Đức Phật bảo Phạm chí: 

-Hãy lại ngôi xuống! Ta sẽ khai mở ánh sáng 
nơi tâm ông, để ông có trí tuệ tin tưởng chân 
chính, hướng tới Đức Như Lai. 

Ông ta vâng lời, ngồi xuống. Đức Phật lại 
thuyết giảng về công đức của sự trÌ giới, phước 
báo của sự bồ thí, sự lìa bỏ nẻo uê trược trói buộc 
của gia đình, khen ngợi hạnh cao tột của đạo giải 
thoát. Đức Phật biết Phạm chí là bậc Thượng sĩ, 
tâm luôn vui thích việc hiểu rộng. Đức Phật 
giảng nói cho ông nghe về chỗ trọng yêu của đạo 
giác ngộ: vạn mỗi khố đau đêu do thân mà ra, 
người có trí tuệ quán chiếu biết ấy là sự mê lâm, 
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nên ngược dòng tìm gộc, đạt được cái gốc - 
không, gọi là bậc Thượng sĩ trí tuệ sáng tỏ thâu 
đạt chân đề, chúng sanh không biết sự khô nơi 
thân tâm rất nhiêu, khổ là do Tập sanh, bậc 
Thượng sĩ biết như vậy, sự biết rõ ây là chân đề, 
các pháp trong ba cõi như huyễn, có hợp phải có 
ly, vậy cái gì thạnh mà không suy? Nhân duyên 
hợp tức tai họa sanh, nhân duyên ly tức khô diệt. 
Bậc Thượng sĩ quán sát ngay từ gốc mới biết nó 
vốn không. Sự biết rõ ây là chân đế. Nhờ biết 
vốn không nên thông đạt các pháp nơi ba cõi. 
Tâm không, hạnh tịch, không mong cầu các dục, 
được định vô tưởng, trong tâm luôn giữ ba ngôi 
tôn quý là được. 

Tâm Phạm chí khai mở, giống như tâm vải 
trăng phau, không chút cáu bấn, đem nhuộm 
thành màu sắc. Tâm Phạm chí cũng vậy, đã nhiều 
kiếp thường tôn thờ chư Phật, gìn giữ giới thanh 
tịnh, nên nay nghe Đức Thế Tôn dạy, hiểu tất cả 
đạo pháp Giác ngộ Chánh chân Vô thượng. Tâm 
ô nhiễm diệt sạch, nhập vào ba cửa giải thoát, lìa 
hắn các khổ. Ông lại bạch Phật: 

Lúc chưa thây Đức Phật, con đã thực lòng đi 
theo nẻo sai lâm, bị mắt mù che lấp, tin người 
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cuông ngu, gọi đó là chân để. Nay được gặp 
Phật, bệnh cuồng đã hết, cái thây mù, cái nghe 
điếc, lời nói như câm, thân như gù, người như ở 
nhà tù... Tất cả đã được thoát khỏi. Mãi làm kẻ 
khô đau, ngu lầm, sông uống chết uống, không 
nếm được mùi vị chân chánh đạo của Bậc Thiên 
Tôn, cứ mãi ở trong cảnh lửa cháy, cuộc đời của 
con khổ đau biết bao! Nay may mắn được gặp 
Đức Phật, đã thuyết giảng cho con nghe về chỗ 
sâu xa của đạo giác ngộ, khiến con được trở về 
với gộc là hoàn toàn giải thoát. Từ nay về sau, 
con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo 
Tăng, nguyện làm Thanh tín sĩ, giữ lòng nhân từ, 
không sát sanh, sông tri túc không trộm cắp, tâm 
ý trinh khiết không dâm, giữ chữ tín không nói 
dối, hết lòng hiếu thảo, không uống rượu say sưa. 
Xin Đức Thiên Tôn thương xót con! Sáng mai 
con thỉnh Ngài cùng Thánh chúng hạ cô thọ dụng 
bữa cơm đạm bạc của con cúng dường. 

Đức Phật im lặng nhận lời. 

Phạm chí hết lòng vui mừng, cúi lạy nơi chân 
Đức Phật, rồi trở về nhà, lo sửa soạn bữa cơm 
cúng dường đủ các món ngon vật lạ. Vào lúc 
hừng sáng, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ, quỳ gối, 
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cung kính bạch Đức Phật: 

-Nay đã đúng thời, cúi mong Đức Thế Tôn hạ 
cô. 

Đức Phật mặc pháp phục, cùng Thánh chúng 
đông đến nhà Phạm chí, tất cả đều ngôi xuông 
pháp tòa. Phạm chí tự tay múc nước rửa, hết lòng 
cung kính cúng dường. Như vậy cho đến bảy 
ngày. 

Đức Phật thuyết pháp, giáo hóa, chỉ dẫn cho 
ông nghe xong, rôi Ngài củng Thánh chúng trở về 
nước Tùy-đê. Sau đó không bao lâu thì Phạm chí 
mạng chung. Các Tỳ-kheo nghe như vậy, cùng 
thưa với Đức Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Phạm chí này mạng chung sẽ 
sanh vào đâu? 

Đức Thê Tôn bảo: 

-Phạm chí này là bậc Thánh tâm hiểu rộng, sẽ 
được quả Bất hoàn, năm thứ phiền não ngăn che 
cái đã hết, thanh tịnh như vàng ròng, vị ây ở đó 
được thanh tịnh, đắc quả Ứng chân đạt đến Vô vi. 

Đức Phật nói kinh xong, các Tỳ-kheo đều vui 
mừng phụng hành. 


L] 
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SỐ 77 


PHẬT NÓI KINH TÔN THƯỢNG 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc 
Pháp Hộ, 
người nước Nhục chỉ. 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ Tôn giả Lô-da-cường-kỳ ở tại Thích- 
ky-sấu, trong hang A-luyện-nhã. Sáng sớm Tôn 
giả Lô-da-cường-kỳ thức dậy, ra khỏi hang động 
rồi đến chỗ đất trồng để bày giường dây, trải tọa 
Cụ xong ngôi kiết già. 

Khi ấy có một vị trời hình sắc cực đẹp, vào lúc 
rạng đông đi đến chỗ Lô- da-cường-kỳ, cung kính 
đảnh lễ nơi chân Tôn giả rồi đứng qua một bên. Do 
ánh sáng của vị trời ây chiêu nên cả hang động đêu 
được chiêu sáng. Vị trời ây đứng qua một bên rồi 
bạch với Tôn giả Lô-da-cường-kỳ: 
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-Này Tỳ-kheo, này Tỳ-kheo! Tôn giả có trì - 
bài kệ Hiền thiện và giải nghĩa bài kệ ây được 
chăng? 

Tôn giả Lô-da-cường-kỳ đáp: 

-Này vị trời, tôi không có trì bài kệ Hiền thiện 
và giải thích ý nghĩa bài kệ ấy được. Còn ông này 
vị trời, ông có thọ trì bài kệ Hiên thiện và giải 
nghĩa được chăng? 

VỊ trời ấy đáp: 

-Này Tỳ-kheo, tôi có thọ trì bài kệ Hiển thiện 
nhưng không giải nghĩa được. 

—Vì sao vậy? Ông đã thọ trì bài kệ Hiển thiện 
nhưng không giải nghĩa được? 

Này Ty-kheo, vào một thời nọ, tôi nghe Đức 
Thế Tôn ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành 
La-duyệt-kỳ nói bài kệ Hiền thiện này cho các 
Ty-kheo: 


Quả khứ đừng nhớ nghĩ 
Tương lai chớ mong cầu 
Quá khứ đã mất rồi 
Tương lai thì chưa đến 
Chỉ có pháp hiện tại 
Mỗi mỗi phải tư duy. 

Ý niệm không bên lâu 
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_ Kẻ trí nên tự giác 
Được rồi cần tỉnh tấn 
Bậc trí đâu lo chết 
Tám fq cứ miệt mãi 
Sự chết ai thoát được? 
Luôn an trụ vững chắc 
Ngày đêm không rời bỏ 
Kệ Hiên thiện như vậy 
Người nên quán như thế. 

Này Tỳ-kheo, tôi đã thọ trì bài kệ Hiền thiện 
này mà không giải nghĩa được. 

-Vậy thưa vị trời, ai thọ trì bài kệ Hiền thiện 
và có thê giải nghĩa được? 

-Này Tỳ-kheo, Đức Thế Tôn ở tại khu lâm 
viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, Ngài 
thọ trì bài kệ Hiển thiện này và giải nghĩa được. 
Cho nên này Tỳ-kheo, hãy theo Đức Thế Tôn thọ 
trì bài kệ Hiền thiện và hiểu ý nghĩa của nó, hãy 
khéo suy nghĩ, nhớ đọc tụng và thọ trì. Vì sao 
như vậy? Này Tỳ-kheo, bài kệ Hiền thiện và ý 
nghĩa của bài kệ là diệu nghĩa, là chánh pháp, 
đưa đến phạm hạnh, thành tựu thần thông, là con 
đường hành hóa của bậc Chí tôn, tương ưng với 
Niết-bàn. Này vị Tộc tánh tử, đã tin và vui thích 
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học đạo; tin và vui thích xuất gia, bỏ nhà đề tu 
tập đạo giải thoát, nên thọ trì bài kệ Hiền thiện và 
ý nghĩa của bài kệ, phải khéo suy tư, nhớ nghĩ và 
phụng trì. 

VỊ trời ấy nói xong, đánh lễ nơi chân Tôn giả 
Lô-da-cường-kỳ, nhiễu quanh chỗ Tôn giả xong 
liên biễn mất. 

Bây giờ Tôn giả Lô-da-cường-kỳ, sau khi vị 
trời ây đã đi không bao lâu, bèn đến Thích-ky-sâu 
đê thọ tuê. Thọ tuế qua ba tháng xong, đã may y 
rồi, nên Tôn giả mang bát đến nước Xá-vệ, tuần 
tự đi đến nước ấy, dừng chân ở khu lâm viên Kỳ- 
đà Câp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Khi ấy Tôn giả 
Lô-da-cường-kỳ đi đến chỗ Đức Thế Tôn, cung 
kính đảnh lễ nơi chân Đức Phật rôi đứng qua một 
bên, thưa: 

-Thưa Thế Tôn, một thời con ở tại Thích-ky- 
sâu, trong hang động tịch mịch. Thưa Thế Tôn, 
sáng sớm con thức dậy, ra khỏi hang, đến chỗ đất 
trồng để bảy giường dây, trải tọa cụ xong, con 
ngôi kiết già. Khi ấy có một vị trời hình sắc cực 
đẹp, vào lúc rạng đông đi đến chỗ con, đảnh lễ 
nơi chân con, rôi đứng qua một bên. Ánh sáng 
của vị trời ây chiếu sáng cả hang động. VỊ trời ây 
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_ đứng qua một bên rôi nói với con: “Này Tỳ- 
kheo, này Tỳ-kheo! Tôn giả có thọ trì bài kệ Hiển 
thiện và hiểu ý nghĩa bài kệ ấy chăng?” 

Con trả lời vị trời ây: “Này vị trời, tôi không 
có thọ trì bài kệ Hiền thiện và hiểu ý nghĩa bài kệ 
ây. Thưa vị trời, vậy ông có thọ trì bài kệ Hiền 
thiện và hiểu ý nghĩa bài kệ ấy chăng?” 

VỊ trời ấy trả lời: “Này Tỳ-kheo, tôi có thọ trì 
bài kệ Hiền thiện, nhưng không biết ý nghĩa của 
bài kệ”. 

“Này vị trời, vì sao ông thọ trì bài kệ Hiển 
thiện mà lại không hiểu ý nghĩa của bài kệ?” 

“Này Ty-kheo, vào một thời nọ, tôi nghe Đức 
Thê Tôn ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La- 
duyệt-kỳ, nói bài kệ Hiền thiện này cho các Tỳ- 
kheo nghe, nhưng Ngài không có giải nghĩa. (Bài 
kệ như trên). Như vậy, này Ty-kheo, nên tôi thọ 
trì bài kệ Hiển thiện mà không hiểu được ý 
nghĩa”. 

“Này vị trời, vậy làm sao? AI thọ trì bài kệ 
Hiền thiện và có thể giải nghĩa được bài kệ ấy?” 

VỊ trời nói: “Này Tỳ-kheo, Đức Thế Tôn ở tại 
khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thành Xá-vệ, 
Ngài thọ trì bài kệ Hiển thiện này và hiểu ý nghĩa 
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bài kệ ây. Cho nên này Tỳ-kheo, nên theo Đức _ 
Thế Tôn thọ trì bài kệ Hiển thiện và tụng đọc lãnh 
hội ý nghĩa bài kệ này, hãy suy tư, nhớ nghĩ và 
phụng hành. Vì sao vậy? Này Ty-kheo, bài kệ 
Hiền thiện và ý nghĩa của bài kệ ây là diệu nghĩa, 
là chánh pháp, là con đường dẫn tới phạm hạnh, 
thành tựu được thân thông, cho đến đạo quả cao 
tột, cùng tương ưng với Niết-bàn. Này Tộc tánh 
tử, đã tin, vui học đạo; tin vui xuất gia, bỏ nhà để 
tu tập đạo giải thoát, nên thọ trì bài kệ Hiển thiện 
và học hiểu ý nghĩa của bài kệ ây. Hãy khéo tư 
duy, nhớ nghĩ và phụng trì”. 

VỊ trời ây nói xong, lạy nơi chân con, nhiễu 
quanh chỗ con rồi bỗng nhiên biến mắt. 

Phật bảo: 

-Này Cường-kỳ, Tôn giả có biết tên vị trời ây 
không? 

-Bạch Thế Tôn, con không biết tên của vị trời 
Ây. 

-Này Cường-kỳ, vị trời ấy tên là Bát-na-mạt- 
nan Thiên tử, là vị Đại tướng ở cõi trời Tam thập 
tam. 

-Bạch Thế Tôn, nay đã đúng lúc. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đúng lúc. Mong Đức Thế Tôn nói bài 
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_ kệ Hiên thiện và ý nghĩa của bài kệ cho các Tỳ- 
kheo nghe. Khi Đức Thế Tôn giảng dạy rôi, các 
Tỳ-kheo sẽ phụng trì. 

-Này Cường-kỳ, hãy nên khéo suy nghĩ, lắng 
nghe, hãy khéo tư duy nhớ nghĩ, Ta sẽ giảng nói. 

Như vậy, thưa Thê Tôn! 

Tôn giả Lô-da-cường-kỳ thọ nhận lời dạy của 
Thế Tôn. Đức Thê Tôn nói bài kệ ấy (n0hư trên). 

-Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo nhớ nghĩ 
quá khứ? Này Cường-ky, hoặc Tỳ-kheo đối với 
sác quá khứ hoặc vui mừng, tham đăm, trụ chấp 
trong đó; hoặc đôi với thống (thọ), tưởng, hành, 
thức ở quá khứ hoặc vui mừng, tham đắm, trụ 
chấp trong đó, như vậy, này Cường-kỳ, là Tỳ- 
kheo nhớ nghĩ quả khứ. 

Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo không nhớ 
nghĩ quá khứ? Này Cường-kỳ, hoặc Tỳ-kheo đối 
với sắc quá khứ không thích, không đắm, cũng 
không trụ chấp trong đó; đối với thống (thọ), 
tưởng, hành, thức trong quá khứ cũng không 
thích, không đắm, không trụ ở trong đó. Như vậy, 
này Cường-kỳ, là Ty-kheo không nhớ nghĩ quá 
khứ. 

Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo mong cầu ở 
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tương lai? Này Cường-kỳ, hoặc Tỳ-kheo mong - 
cầu sắc ở tương lai, hoặc vui mừng, hoặc tham 
đắm, hoặc ở trong đó; hoặc đôi với thống, tưởng, 
hành, thức ở tương lai, hoặc vui mừng, tham đắm, 
hay trụ ở trong đó. Như vậy, này Cường-kỳ, đó là 
Tỳ-kheo nhớ nghĩ về tương lai. 

Này Cường-kỳ, thể nào là Tỳ-kheo không 
mong câu ở tương lai? Này Cường-kỳ, hoặc Tỳ- 
kheo đối với sắc ở vị lai, không vui mừng, không 
tham đăm, không trụ ở trong đó; hoặc đôi với 
thông, tưởng, hành, thức ở tương lai cũng không 
vui mừng, không tham đắm, không trụ ở trong 
đó. Như vậy, này Cường-kỳ, đó là Ty-kheo 
không mong câu ở tương lai. 

Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo suy nghĩ 
về pháp hiện tại? Này Cường-kỳ, đó là hoặc Tỳ- 
kheo ưa thích sắc hiện tại, tham đăm trong đó, an 
trụ chấp trong đó; đôi với thống, tưởng, hành, 
thức ở hiện tại cũng ưa thích, tham đắm và trụ 
chấp trong đó. Như vậy, này Cường-kỳ, đó là gọi 
là Tỳ-kheo suy tư, nhớ nghĩ pháp hiện tại. 

Này Cường-kỳ, thê nào là Tỳ-kheo ngay trong 
hiện tại không suy lường nhớ nghĩ Này Cường- 
kỳ, hoặc Tỳ-kheo đối với sắc hiện tại không có ưa 
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_ thích, không tham đăm, không trụ chấp; đối với 
thống, tưởng, hành, thức cũng không ưa thích, 
không tham đăm, không trụ chấp trong đó. Đó là 
Tỳ-kheo đối với pháp hiện tại không suy tư nhớ 
nghĩ. 

Đức Phật nói như vậy, Tôn giả Lô-da-cường- 
kỳ nghe lời Đức Thê Tôn giảng nói, hoan hỷ vui 
mừng. 


L] 
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SỐ 78 


PHẬT NÓI KINH ĐẦU ĐIÊU 
Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ vào dịch phẩm 
đời Đông Tán. 


Nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ, trong nước ây 
có một vị Bà-la-môn tên là Đâu Điều. Ông ta có 
một người con trai tên là Cốc. Đâu Điều là người 
xâu ác, thường ưa măng chửi, thân chết đầu thai 
thành chó, sanh trở lại nhà mình, tên của chó là 
Loa. Con trai ông ta là Cốc thương yêu con chó 
này, đeo vòng vàng cho nó. Giường của chó 
thường dùng tâm thảm nỉ mượt mà trải lên. Khi 
ăn thì ăn đỗ ngon đựng trên mâm vàng. Hôm ây, 
Cốc ra phô. Đức Phật đi ngang qua cửa nhà Cốc 
thì con chó sủa, Đức Phật nói: 

Bình thường ông luôn giơ tay, miệng quát 
tháo, nay trở lại làm thân chó sủa người mà không 
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_ biết xâu hồi 

Con chó liền xấu hồ bỏ chạy, chui xuống 
giường tru khóc rơi nước mắt. 

Sau khi Đức Phật đi rồi, con chó không trở lại 
năm trên giường nữa. Nó ngủ dưới đất, chắng ăn 
uống øì cả. Cốc từ ngoài chợ về thây chó không 
ăn, bèn hỏi những người trong nhà: 

—Con chó tại sao như vậy? 

Những người trong nhà đáp: 

—Vừa rôi có một vị Sa-môn đi qua, không biết 
nói øì mà con chó chạy vào chuIl xuông g1ường, 
năm dưới đất, không ăn uông øì cả. 

Cốc hỏi: 

—Sa-môn đi hướng nào? 

Người trong nhà nói: 

-Đi về hướng Đông. 

Cốc liên đuổi theo rất gập đề cho kịp. 

Đức Phật đang ở bên gốc cây nói kinh cho các 
Tỳ-kheo nghe, từ xa trông thấy Cốc đến, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Cốc đang đi đến kia, nêu chết liên bị đọa vào 
địa ngục. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

—Tại sao Cốc bị đọa vào địa ngục. 
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Đức Phật dạy: 

-Người này đem ý ác đến, muốn hại người 
cho nên phải bị đọa vào địa ngục. 

Cốc đến trước Đức Phật, bèn hỏi: 

-Vừa tôi tại sao Sa-môn đi ngang qua cửa nhà 
tôi, mắng chửi con chó của tôi, khiên nó không 
ăn, không năm ở chỗ của nó nữa? 

Đức Phật liền trả lời: 

—Ta đi qua cửa nhà ông, con chó trăng sủa, Ta 
liền nói với nó: “Lúc bình thường ông quơ tay, 
gầm thét, nay lại làm thân chó sủa vang, không 
biết xấu hồ!”. Con chó bèn hồ thẹn bỏ chạy, gục 
đâu mặt dưới giường, tru khóc rơi nước mắt. 

Cốc hỏi Đức Phật: 

—Con chó này là gì đôi với tôi? 

Đức Phật đáp: 

-Không nên hỏi, vì nghe rồi ông sẽ không vui. 

Côc nói: 

Cứ nói, tôi xin nghe. 

Đức Phật nói: 

—Nói ra ông sẽ giận dữ. 

Côc nói: 

Tôi không dám giận, chỉ muôn được nghe. 

Đức Phật nói: 
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-Con chó chính là Đâu Điêu, cha của ông 


Côc nói: 

-Cha của tôi là Đâu Điều, khi còn sống thì 
hiểu kinh, hiểu đạo, quyết định không làm chó. 

Đức Phật nói: 

-Cha ông tuy hiểu đạo, nhưng chỉ biết tự cao 
ngạo, kiêu mạn, cho nên phải làm con chó. Nếu 
ông muốn biết nó có phải là cha của ông không, 
vậy hãy trở về nhà nói với con chó răng: “Nếu 
ngươi quả thật là Đâu Điêu, cha của ta, thì hãy ăn 
đồ ăn trong mâm như trước; nếu ngươi thật là cha 
ta thì hãy trở lại năm chỗ năm cũ; nêu ngươi thật 
là cha ta thì lúc trước có chôn giâu châu báu ở 
đâu hãy chỉ chỗ ấy cho ta”. 

Cốc liên về nhà nói với chó: 

Này Loa, nêu thật ông là Đầu Điêu, cha của 
ta, thì ông hãy ăn đồ ăn này. 

Con chó liền ăn đồ ăn đó. Cốc lại bảo: 

-Này Loa, nêu thật ông là cha ta thì hãy lên 
năm chỗ cũ. 

Con chó liền lên nằm chỗ nằm cũ. Cốc lại 
bảo: 

Này Loa, nêu ông thật là cha ta, lúc trước có 
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chôn giâu châu báu ở đâu thì hãy chỉ chỗ ây cho - 
ta. 

Con chó liên lấy miệng chỉ vào phía bên phải 
cái giường, hai chân trước bươi đất để ra dấu. 

Cốc liền đào chỗ đất chó bươi thì được rất 
nhiêu châu báu, vật quý. Cốc rất vui sướng. Nhân 
đó Cốc liên trở lại chỗ Đức Phật. Đức Phật từ xa 
trông thấy, bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay Cốc lại đang đi đến kia, nếu chết thì liên 
sanh lên cõi trời. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

—Do nhân duyên gì mà được sanh lên cõi trời? 

Đức Phật dạy: 

-Người này đem ý lành đến đây cho nên được 
sanh lên cõi trời. 

Cốc đến trước Đức Phật, cúi lạy và bạch: 

— Thật đúng như lời Đức Phật nói. 

Cốc lại hỏi Đức Phật: 

-Con người sống ở thê gian, tại sao có người 
sông lâu, có người chết yêu? Tại sao có người bị 
nhiều bệnh, có người bị ít bệnh? Tại sao có người 
đẹp, có người xâu? Tại sao có người tôn quý, có 
người thấp hèn? Tại sao có người có nhan sắc, 
người không nhan sắc? Tại sao có người giàu, 
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người nghèo? Tại sao có kẻ thông minh, kẻ ngu 
s1? 

Đức Phật nói với Cốc: 

-Con người ở thế gian thích sát sanh, không 
có lòng từ bị, chết đọa vào địa ngục; hết tội trong 
địa ngục lại sanh làm người, phải bị chết yêu. Còn 
người sông ở thế gian, không sát sanh, có lòng từ 
bi, chết được sanh lên cõi trời, từ cõi trời sanh 
xuống nhân gian liên được trường thọ. Có người 
ở thê gian thích đánh nhau, câm dao gậy khủng 
bố người khác, khi chết đọa vào địa ngục, hết tội 
trong địa ngục liền sanh làm người bị nhiều bệnh 
tật. Còn người ở thế gian ưa sự hòa hợp, không 
cầm dao gậy khủng bố người khác, khi chết được 
sanh lên cõi trời, từ trời lại sanh xuống nhân gian 
liên được ít bệnh. Có người sanh ở nhân gian ưa 
sân hận, nghe nói thiện cũng giận, nghe nói ác 
cũng giận, thấy người hiên cũng giận, thấy người 
ngu cũng giận, không phân biệt thiện ác, chỉ 
muốn sân hận, chết đọa vào địa ngục, hết tội 
trong địa ngục lại sanh làm người, sắc mặt vàng 
úa không đẹp. Còn người sanh ở nhân gian không 
sân không hận, thây người hiển thì kính, thấy 
người ngu thì nhẫn, chết được sanh lên cõi trời, từ 
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đẹp, là người hiền thiện, tâm hòa thuận. Có người 
ở thế gian không có nhan sắc là vì thây người già 
không biết đứng dậy, bất hiểu với cha mẹ, không 
có lòng kính yêu khi thấy cha mẹ. Có người hiểu 
thuận, kính yêu cha mẹ và các bậc trưởng lão, 
nhưng thường sân hận, chết đọa vào địa ngục, hết 
tội trong địa ngục lại được làm người nhưng 
không có nhan sắc, bị mọi người ganh ghét. 
Người ở thế gian hiếu thuận với cha mẹ, cung 
kính bậc trưởng lão, nêu có người bất hiếu, bất 
kính đối với bậc trưởng lão liền đến để khuyến 
dạy, thích nói với người khác những lời thiện, khi 
chết được sanh lên cõi trời, từ trời lại sanh xuống 
nhân gian, được mọi người kính yêu. Có người ở 
thê gian kiêu mạn, không cung kính những bậc 
tôn trưởng, tự thân ưa cường bạo, khi chết vào địa 
ngục; hết tội trong địa ngục lại sanh làm người hạ 
tiện. Có người ở thê gian không có kiêu mạn, 
thường cung kính bậc trưởng thượng, không có 
hành vi cường bạo đối với người, khi chết được 
sanh lên cõi trời, từ trời sanh xuống nhân gian, do 
đó được tôn quý. Người ở thê gian tham lam keo 
kiệt, tuy giàu có mà không bồ thí cho kẻ nghèo, 
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không nhìn bà con dòng họ, không ưa bô thí, 
tham tiếc đô ăn, không đem cúng dường cho Sa- 
môn, Đạo nhân, lại tự mình không dám ăn cho no 
đủ, lúc chết đọa vào địa ngục; hết tội trong địa 
ngục lại làm người bân cùng đi ăn xin. Có người 
ở thế gian không có lòng tham lam keo kiệt, tuy 
nghèo khó nhưng thích bố thí cho Sa-môn, Đạo 
nhân, cứu giúp kẻ bân cùng, ưa nhìn kẻ thân tộc, 
ăn uống tự mình thường được no đủ, khi chết 
sanh lên cõi trời, từ trời lại sanh xuống nhân gian 
được giàu có, vui sướng, mọi người kính yêu. 
Người ở thê gian nghe bậc hiểu kinh cao xa, hoặc 
là Sa-môn hay đạo sĩ thì không thích đến hỏi con 
đường giải thoát khỏi thế gian, trong tâm ganh tị, 
tự cao, lúc chết đọa vào địa ngục, khi tội trong địa 
ngục hết lại sanh làm người ngu si, không có tri 
thức, không khác gì súc sanh. Có người ở thê gian 
nghe có bậc hiểu kinh điển uyên thâm, hoặc Sa- 
môn, đạo sĩ, thì thích tìm đến để hỏi sự việc ra 
khỏi thế gian, trong lòng không có ganh tị, không 
tham ái và kiêu ngạo, lúc chết được sanh lên cõi 
trời, từ trời lại sanh xuống nhân gian, làm người 
hiểu kinh hiểu đạo, được mọi người tôn trọng. 

Đức Phật dạy: 


SỐ 78 —- PHẬT NÓI KINH ĐÂU ĐIÊU 637 


—Con người tạo điêu thiện thì được sanh lên - 
cõi trời, tạo điêu ác thì bị đọa xuống địa ngục. Con 
người câu sống lâu thì được sông lâu, cầu chết yêu 
thì bị chết yếu, cầu bệnh thì có bệnh, cầu không 
bệnh thì được không bệnh, cầu sắc đẹp thì có sắc 
đẹp. cầu sắc xâu thì có sắc xâu, câu tôn quý thì 
được tôn quý, cầu hạ tiện thì được hạ tiện, cầu 
nhan sắc xinh xắn thì được nhan sắc xinh xắn, cầu 
nhan sắc không xinh xắn thì có nhan sắc không 
xinh xăn, câu giàu có thì giàu có, cầu bân khổ thì 
bần khổ, cầu trí thì được trí, câu ngu thì bị ngu. 
Con người sông ở thế gian thí như trông lúa thì 
được lúa, trông lúa mạch thì được lúa mạch, trồng 
lúa tẻ thì có lúa tẻ, làm thiện thì được thiện, làm ác 
thì bị ác. 

Cốc liên quỳ dài, thưa: 

-Ban đầu khi thấy con chó bỏ ăn, con ôm lòng 
sân hận, ngu s1. Nay nghe Phật dạy như người mù 
được thây, người điếc được nghe, như người rớt 
xuống vực nước sâu mà được thoát khỏi, như kẻ 
cuông si mà được lành, như người ổi trong bóng 
tối mà thây được mặt trời, mặt trăng. Con nguyện 
theo Phật cầu xin sám hối, mong được ân lớn và 
phụng hành năm giới cắm, làm Ưu-bà-tắc. 
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Đời sau có người đọc tụng kinh này, hoặc 
lắng nghe âm thanh của kinh, trong lòng ngậm 
ngùi xót xa, lông tóc dựng đứng, nước mắt ràn 
rụa, người như vậy đều sẽ làm đệ tử của Đức Phật 
Di-lặc, đều được thoát khô. 

LÌ 
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PHẬT NÓI KINH ANH VÕ 
Hn dịch: Đời Lưu T: ống, Đại sự Cẩu-na-bạt-đà- 
la, người Thiên trúc. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở khu lâm viên Kỳy-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm Đức Thê Tôn thức 
dậy, rửa rây rôi mặc y, mang bát vào thành Xá-vệ 
khất thực, lần lượt đến trước nhà của Anh Võ Ma- 
lao-đâu-la Tử. Lúc ấy Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử 
vì có chút việc nên mới đi ra ngoài không bao lầu, 
nhà chỉ có một con chó trăng tên là Cụ. Đang năm 
trên nệm đẹp, ăn canh bắp nâu thịt đựng trong bát 
vàng. Chó trắng từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi 
lại, liên sủa vang. Đức Thế Tôn bèn nói: 

-Thôi đi! Này chó trắng, không nên như vậy, 
ngươi vốn là một kẻ ngâm nga (âm thanh của 
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_ Phạm chí khi khất thực). 

Khi ây chó trắng rất giận dữ, liền từ nơi 
giường nệm nhảy xuông đất, đến dưới bậc cửa, 
năm dải im lặng. Ma-lao-đậu-la Tử trở về nhà, 
thây chó trắng không còn năm trên 8Iường nệm, 
mà lại năm dưới bậc cửa im lặng, buôn râu, nên 
hỏi người bên cạnh: 

—AI đã chọc phá con chó trắng này khiến nó 
buôn râu bỏ giường nệm xuống năm im ở bậc cửa 
vậy? 

Người láng giêng lên tiếng đáp: 

-Này Ma-lao, không có ai quấy chọc con chó 
này cả. Này Ma-lao, hôm nay có Sa-môn Cù-đàm 
đến nhà này khất thực, con chó trăng trông thấy 
liên sủa vang lên. Sa-môn Cù-đàm mới nói như 
Vậy: “Thôi đi chó trắng, ngươi không nên sủa 
quây lên như vậy. Ngươi vôn là một kẻ ngâm 
nga”. Này Ma-lao, vì thế mà con chó tức giận, bỏ 
giường nệm xuống năm im ở bậc cửa. 

Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử nghe nói thế liền 
tức giận đối với Đức Thế Tôn, từ xa mắng nhiếc 
Đức Thế Tôn, từ xa bài báng Đức Thế Tôn, từ xa 
giận Đức Thê Tôn, nói: 

-Sa-môn Cù-đàm ấy nói những lời hư vọng 
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như vậy! 

Anh Võ bèn ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến khu 
lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc. Khi ấy Đức Thê Tôn 
có vô lượng đồ chúng ở phía trước đang lắng 
nghe Ngài thuyết pháp. Đức Thế Tôn từ xa trông 
thây Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử đi đến, liên bảo 
các Iy-kheo: 

-Này các Tỳ-kheo, các vị có thây Anh Võ 
Ma-lao-đâu-la Tử đang đi đến chăng? 

-Có thấy, thưa Thế Tôn. 

-Nêu ngay bây giờ mà Anh Võ Ma-lao-đâu-la 
Tử mạng chung thì chỉ trong khoảnh khắc nhanh 
như co duỗi cánh tay liên sanh vào địa ngục Nê- 
lê. Vì sao? Vì kẻ ây đang rất sân hận đối với ta. 
Nhân vì sân hận nên khi thân hoại mạng chung 
phải bị sanh vào trong cõi ác Nê-lê. 

Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử đi đến chỗ Đức 
Thế Tôn, hỏi: 

—Sa-môn Cù-đàm, có phải hôm nay Ngài ởi 
đến nhà tôi khât thực chăng? 

-Này Ma-lao, hôm nay Ta có đến khất thực ở 
nhà ông. 

Vâng, vậy thưa Sa-môn Cù-đàm, con chó 
trăng của tôi có lỗi gì mà Ngài làm cho nó giận 
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_ đữ, bỏ chỗ giường nệm, xuống năm im dưới bậc 
cửa. 

Đáp: 

-Này Ma-lao, sáng nay, Ta đi khất thực ở 
thành Xá-vệ lần lượt tới nhà ông, con chó trăng 
của ông từ xa trông thây ta đi lại, liên sủa vang. 
Ta bèn nói như vây: “Thôi đi! Này chó trắng, 
không nên sủa quây lên như vậy. Ngươi vốn là 
một kẻ ngâm nga”. Này Ma-lao, vì thê nên con 
chó trăng liên giận dữ, bỏ chỗ giường nệm, xuống 
nằm im dưới bậc cửa. 

-Này Cù-đàm, con chó trắng này vôn có thân 
thuộc gì với tôi? 

-Thôi này Ma-lao, chớ có hỏi. Nếu ông nghe 
thì sẽ buôn râu. 

Nhưng Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử trước sau 
đã ba lần hỏi Đức Thế Tôn: 

-Này Cù-đàm, con chó trắng này vôn có thân 
thuộc øì với tôi? 

Này Ma-lao, ông đã ba lần hỏi, vậy Ta sẽ 
nói. Này Ma-lao, con chó trăng ấy kiếp trước là 
cha của ông, tên là Đâu-la. 

Khi đó Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử càng thêm 
tức giận đôi với Đức Thế Tôn, mắng nhiếc Thê 
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Tôn, sân hận Thê Tôn, bài báng Thê Tôn. Ông - 
ta nói: 

—Sa-môn Cù-đàm nói lời hư vọng! Này Củù- 
đàm, cha tôi là Đâu-la thường hay bô thí, thường 
tham gia các lễ hội bố thí, thường thờ lửa. Cha tôi 
chết rồi được sanh lên cõi trời Diệu Phạm thiên, 
vậy cớ gì lại sanh vào loài chó? 

Này Ma-lao, do tâm niệm tăng thượng mạn 
của ông, cha ông là Đâu-la trước đây cũng như 
vậy, vì thế mà phải bị sanh vào trong loài chó xâu 
ác. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Phạm chí tăng thượng mạn, 
Chết rồi sanh sảu nẻo: 

Gà, heo, chó, chôn cáo, 
Lừa, lao trong địa ngục. 

Này Ma-lao, Ta đã nói như thê nếu không 
tin, ông hãy trở về nhà nói với con chó trắng ây 
như vây: “Này chó trăng, quả thật lúc sanh tiền 
ngươi là Đâu-la, cha của ta thì hãy nhảy lên 
giường nệm”. Này Ma-lao, con chó trắng ấy sẽ 
nhảy lên giường nệm. 

“Này chó trăng, lúc sanh tiền ông quả thật là 
Đâu-la, cha của ta thì hãy ăn canh bắp nấu thịt 
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đựng trong bát vàng”. Này Ma-lao, con chó 
trăng ấy sẽ ăn canh bắp nấu thịt đựng trong bát 
vàng. 

“Này chó trăng, lúc sanh tiền ngươi quả thật là 
Đâu-la, cha của ta thi hãy chỉ cho ta chỗ cất giấu 
của cải mà ngươi đã cất giấu, ta nay vốn không 
biết chỗ đó”. Này Ma-lao, con chó trắng ấy sẽ chỉ 
cho ông chỗ cất giấu của cải kia. 

Bấy giờ Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử nghe Đức 
Thế Tôn nói như vậy, khéo suy nghĩ, ghi nhớ, 
rôi nhiễu quanh chỗ Đức Thê Tôn rôi cáo từ trở 
về nhà, nói với con chó của mình: 

-Này chó trắng, nếu đời trước ngươi là Đâu- 
la, cha của ta thì hãy lên ngồi trên giường nệm trở 
lại! 

Con chó trăng liền nhảy lên ngồi trên giường 
nệm trở lại. 

-Này chó trắng, nếu đời trước ngươi là Đâu- 
la, cha của ta thì hãy ăn canh bắp nâu thịt đựng 
trong bát vàng. 

Con chó trăng liền ăn canh bắp nâu thịt đựng 
trong bát vàng. 

-Này chó trắng, nếu đời trước ngươi là Đâu- 
la, cha của ta thì hãy chỉ cho ta của cải để lại mà 
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cha ta đã cât giâu, hiện nay ta không biết ở chỗ - 
nào. 

Con chó nghe bảo thế liền nhảy xuống giường 
nệm, chạy tới chỗ cái giường mà nó đã năm đời 
trước, dùng miệng chỉ và chân bươi bươi đất gân 
nơi chân giường. Khi ấy Anh Võ Ma-lao-đâu-la 
Tử bèn đào lên được rất nhiều tiền của, trong 
lòng vô cùng vui sướng, thiện tâm phát sinh, liên 
quỳ xuống đất, chắp tay cung kính hướng về khu 
lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, ba lần tự nói lên tên 
họ, rồi tán thán: 

Lời của Sa-môn Cù-đàm là chân thật. Quả 
thật Sa-môn Cù-đàm không nói dối. Lành thay 
Sa-môn Cù-đàm! 

Anh Võ Ma-lao-đầu-la Tử xưng tên họ và tán 
thán xong, bèn ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến khu 
lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn có vô lượng trăm ngàn 
đồ chúng ở phía trước đang lắng nghe Ngài thuyết 
pháp. Đức Thê Tôn từ xa trông thây Anh Võ Ma- 
lao-đâu-la Tử đi tới, bèn bảo các Tỳ-kheo: 

-Này các Tỳ-kheo, các vị có thây Anh Võ 
Ma-lao-đâu-la Tử từ xa đi đến không? 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— -Nêu ngay bây giờ mà Anh Võ Ma-lao-đâu- 
la Tử mạng chung thì chỉ trong khoảng khắc 
nhanh như co duỗi cánh tay liên sanh nơi cõi 
thiện. Vì sao? Vì kẻ ấy đang có thiện tâm đôi với 
Ta. Chúng sanh nhân nơi thiện tâm, nên khi thân 
hoại mạng chung được sanh vào chỗ lành, trên cõi 
trời. 

Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử đi đến chỗ Đức 
Thế Tôn, ra mắt theo lễ chào hỏi rồi ngôi qua một 
bên. Đức Thế Tôn bảo: 

-Này Ma-lao, như Ta đã nói, con chó trăng ây 
có làm đúng như lời Ta nói chăng? 

Ma-lao nói: 

Đúng như lời Sa-môn Cù-đàm đã nói, con 
chó trăng ây đã làm đúng như vậy, không có gì 
khác cả. Thưa Sa-môn Cù-đàm, con có điều muôn 
hỏi, nêu Ngài cho phép con mới dám hỏi. 

Này Ma-lao, hãy hỏi theo ý của ông. 

—Thưa Cù-đàm, do nhân gì, duyên gì mà cùng 
thọ thân người lại có người cao, thập, đẹp. xấu, 
sạch, dơ? Thưa Cù-đàm, vì sao có người sông lâu, 
có người chết yếu, có người không bệnh tật, có 
người bệnh tật. Có người đẹp, có người xấu, có 
người sang, có người hèn, có người có tài năng, 
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người không có tài năng, người có nhiêu tiên - 
Của, nØười có Ít tiên tải, người không có trí tuệ, 
người có trí tuệ? 

Này Ma-lao, chúng sanh do nhân duyên, 
nhân nơi hành động, duyên nơi hành động, do ảnh 
hưởng tùy theo sự tạo tác của chúng sanh mà 
khiến cho mỗi mỗi cá nhân nơi họ có đẹp, có 
xấu, có cao, có thập. ` 

Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài nói một cách 
tóm tắt chứ chưa phân biệt rộng rãi nên con 
không hiểu ý nghĩa này. Cúi mong Sa-môn Cù- 
đàm hãy vì con mà khéo giảng giải nói, khiến 
con được hiều rõ. 

-Này Ma-lao, hãy khéo lăng nghe và suy 
nghĩ, ghi nhớ, Ta sẽ giảng nói. 

—Thưa vâng, bạch Cù-đàm. 

Anh Võ Ma-lao-đâu-la Tử thọ nhận lời dạy 
của Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn bảo: 

Này Ma-lao, do nhân øì, do duyên gì mà 
hoặc người đàn ông, hoặc đàn bà thọ mạng ngăn 
ngủi? Này Ma-lao, hoặc người đàn ông, người 
đàn bà làm cho máu huyết ô uê đây cả hai tay, 
gần gũi sự ác độc, không có lòng Từ, giết hại 
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sanh mạng của tất cả chúng sanh kế cả loài sâu 
kiến. Do sự tạo tác đó, nhân như vậy, hành như 
vậy, khi thân hoại mạng chung sanh vào trong cõi 
ác Nê-lê, đời sau sanh ở nhân gian bị chết yếu. Vì 
sao? Này Ma-lao, vì nó là hành động giết hại nên 
khiến cho hoặc người đàn ông hay người đản bà 
phải bị chết yếu. Này Ma-lao, đó là xem sự tạo 
tác mà biết quả báo. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì mà 
khiến cho hoặc đàn ông hay người đàn bà được 
trường thọ? Này Ma-lao, hoặc người đàn ông hay 
người đàn bà xa lìa sát sanh, vứt bỏ dao gậy, 
thường ôm lòng hô thẹn, đối với chúng sanh 
muốn khiến cho tất cả đêu được an ôn, đã hoản 
toàn diệt trừ tâm ý muốn giết hại. Kẻ ấy nhân 
hành động như vậy, do nhân như vậy, hành như 
vậy nên khi thân hoại mạng chung được sanh đến 
cối lành trên cõi trời, đời sau người đó sanh 
xuống nhân gian được trường thọ. Vì sao? Này 
Ma-lao, kẻ ấy hành động theo nẻo thiện nên khiến 
cho thọ mạng của mình được lâu dài. Như thế nên 
khiến cho hoặc người nam, người nữ xa lìa sát 
sanh, dứt bỏ sát sanh. Do vậy, này Ma-lao, nên 
biết hành động tạo tác như vậy sẽ đưa đến quả 
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báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì khiến 
cho người nam hay người nữ có nhiều bệnh tật. 
Này Ma-lao, hoặc có người nam, người nữ hãm 
hại chúng sanh; họ hãm hại băng cách dùng tay, 
dùng đá, hoặc lây gậy đánh đập, lấy dao giết hại. 
Họ hành động như thê, gây nhân như thế, tạo tác 
như thê nên khi thân hoại mạng chung, sanh trong 
cõi ác Nê-lê, đời sau sanh trong nhân gian phải bị 
nhiêu bệnh tật. Vì sao? Này Ma-lao, vì kẻ ây đã 
tạo nhân xấu nên phải chịu bệnh tật. Như thế, 
hoặc người nam người nữ hãm hại chúng sanh 
cũng như vậy. Do đó, này Ma-lao, nên biết hành 
động tạo tác như vậy sẽ đưa đến quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì khiến 
cho hoặc người nam hay người nữ không có bệnh 
tật? Này Ma-lao, hoặc người nam hay người nữ 
không có hãm hại chúng sanh, do kẻ ấy không có 
hăm hại chúng sanh, không dùng tay, không dùng 
đá, không dùng dao, không dùng gậy để hãm hại, 
kẻ ây hành động như thê, gây nhân như thế, tạo 
tác như thế nên khi thân hoại mạng chung được 
sanh đến chỗ lành, trên cõi trời, đời sau người ấy 
sanh trong nhân gian không có bệnh khô. Vì sao? 
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- Này Ma-lao, vì kẻ ây đã tạo nhân tôt nên không 
phải chịu nhiều bệnh tật. Như thế, nên khiến cho 
người nam hoặc người nữ không có hãm hại 
chúng sanh cũng lại như vậy. Do đó này Ma-lao, 
nên biết hành động tạo tác như vậy sẽ đưa đến 
quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì mà 
người nam hoặc người nữ bị xâu xí? Này Ma-lao, 
hoặc là người nam hay người nữ có nhiêu sân 
giận, ưu sâu. Kẻ ây, người ta mới nói vài lời đã 
dây sân hận, buôn râu, trụ nơi sân hận, sanh ra 
sân hận, bài báng tất cả, nhân hành động tạo tác 
như vậy, nên khi thân hoại mạng chung, sanh 
trong cối ác Nê-lê, đời sau sanh ở nhân gian, hình 
sắc xấu xí. Vì sao? Này Ma-lao, vì kẻ ây đã tạo 
tác gây nhân xấu nên phải chịu hình tướng xâu xí, 
nên khiến cho người nam hoặc người nữ nhiều 
sân giận, ưu sâu cũng lại như vậy. Do đó, này 
Ma-lao, nên biết vì hành động tạo tác như vậy nên 
quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì khiến 
cho người nam hoặc người nữ có hình sắc tốt 
đẹp? Này Ma-lao, hoặc là người nam hay người 
nữ ít có sân hận, không hay ưu sâu. Như có người 
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dùng lời thô ác mắng nhiệc, kẻ ấy cũng không - 
sân, không hận, không buôn rầu, không an trụ nơi 
sân hận, không sanh sân hận, không sử dụng sân 
hận. Kẻ ấy hành động như thế, gây nhân như thế, 
tạo tác như thế nên khi thân hoại mạng chung 
sanh vào chỗ lành, nơi cõi trời, đời sau người ây 
sanh xuống nhân gian có hình sắc xinh đẹp. Vì 
sao? Này Ma-lao, kẻ ấy đã tạo nhân tốt đẹp, nên 
khiến cho người nam hoặc người nữ không sân 
hận, không ưu sâu, cũng lại như vậy. Do đó, này 
Ma-lao, nên biết vì hành động như vậy nên quả 
báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì mà 
khiến cho người nam hoặc người nữ ít có tài 
năng? Này Ma-lao, hoặc người nam hay người nữ 
có lòng tham lam, ganh ghét, dây tâm tham lam 
ganh ghét, kẻ â ấy thây người khác được cung kính, 
được cung cấp tài vật, liền phát sanh lòng tham 
lam ganh ghét cho răng: “Kẻ kia được như thế, 
hãy khiến cho ta cũng được như thế”. Kẻ ấy nhân 
hành động â ây, tạo nhân â ây, duyên theo sự tạo tác 
ây nên khi thân hoại mạng chung sanh vào trong 
cối ác Nê-lê, đời sau sanh ở nhân gian thì ít có tài 
năng. Vì sao? Này Ma-lao, vì kẻ ấy đã tạo nhân 
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_ xâu nên ít có tài năng, khiến cho người nam 
hoặc người nữ tham lam, ganh ghét, dây tâm 
tham lam ganh ghét, cũng lại như vậy. Do đó, này 
Ma-lao, nên biết hành động như vậy phải có quả 
báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì mà 
người nam hoặc người nữ có tài năng? Này Ma- 
lao, hoặc người nam hay người nữ không có 
tham lam, ganh ghét, không dấy tâm tham lam 
sanh ghét, kẻ ây thấy người khác được cung 
kính, được thí tài vật, nhưng không phát sanh 
lòng ganh ghét, thấy người khác có sở hữu, mong 
mình cũng được như vậy. Kẻ ấy vì hành động 
như vậy, tạo nhân như vậy, duyên nơi hành động 
như vậy nên khi thân hoại mạng chung được 
sanh đến chỗ lành, trên cõi trời, đời sau sanh 
xuống nhân gian thì có nhiêu tài năng. Vì sao? 
Này Ma-lao, kẻ ây đã tạo nhân tốt nên có được 
nhiêu tài năng, khiến người nam hay người nữ 
không có lòng tham lam, ganh ghét, không dây 
tâm lòng tham lam ganh ghét, cũng lại như vậy. 
Do đó này Ma-lao, nên biết hành động như vậy 
sẽ có quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì khiến 
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cho người nam hoặc người nữ sanh vào nhà hạ 
tiện? Này Ma-lao, hoặc người nam hay người nữ 
tự đại, kiêu mạn, người đáng cung kính thì không 
cung kính, người đáng tôn thờ thì không tôn thờ, 
đáng lễ bái thì không lễ bái, đáng cúng dường thì 
không cúng dường, đáng mời ngôi thì không mời 
ngôi, đáng chỉ dẫn thì không chỉ dẫn, đáng đứng 
dậy chặp tay hướng về thì không đứng dậy cung 
kính chắp tay hướng về. Nhân hành động này, 
duyên hành động này, có những tạo tác như vậy 
nên khi thân hoại mạng chung sanh vào trong cõi 
ác Nê-lê, đời sau sanh xuống nhân gian thì sanh 
vào nhà hạ tiện. Vì sao? Này Ma-lao, vì kẻ ây đã 
gây ra nhân xấu nên sanh vào nhà hạ tiện, nên 
khiến người nam hay người nữ tự đại, kiêu mạn, 
cũng lại như vậy. Do đó, này Ma-lao, nên biết 
hành động như vậy sẽ có quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì khiến 
cho người nam hoặc người nữ được sanh vào nhà 
phú quý? Này Ma-lao, hoặc người nam hay người 
nữ không tự đại, không kiêu mạn, người đáng 
cung kính thi cung kính, người đáng tôn thờ thi 
tôn thờ, đáng mời ngôi thi mời ngôi, đáng chỉ dẫn 
thì chỉ dẫn, đáng lễ bái, đứng dậy chắp tay hướng 
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_ vê thì lễ bái đứng dậy cung kính chắp tay 
hướng về. Kẻ ây nhân hành động như vậy, duyên 
hành động như vậy, do hành động như vậy nên 
khi thân hoại mạng chung được sanh đến chỗ 
lành, trên cõi trời, đời sau sanh xuống nhân gian 
thì sanh vào nhà phú quý. Vì sao? Này Ma-lao, vì 
kẻ ây đã tạo nhân tốt nên được sanh vào nhà phú 
quý, khiến cho kẻ nam hay người nữ không tự 
đại, không kiêu mạn, luôn cung kính, cũng lại 
như vậy. Do đó, này Ma-lao, nên biết hành động 
như vậy sẽ có quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân øì, do duyên gì khiến 
cho người nam hoặc người nữ có ít tiền tài? Này 
Ma-lao, hoặc người nam hay người nữ không bố 
thí, cũng chăng phải là thí chủ, không bỗ thí cho 
Sa-môn, Bà-la-môn, kẻ bân cùng hạ tiện từ các 
nơi tới xin các thứ như đồ ăn uống, áo quân, 
vòng hoa, hương xoa vào người, ø1ường năm, 
nhà cửa, đèn sáng... Do hành động như vậy, 
duyên hành động như vậy, vì hành động như vậy 
nên khi thân hoại mạng chung sanh trong cõi ác 
Nê-lê, đời sau sanh ở nhân gian ít có tiền bạc. Vì 
sao? Này Ma-lao, vì kẻ ây đã tạo nhân xấu nên ít 
có tiền bạc, nên khiến cho người nam hoặc người 
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nữ không bồ thí, chăng là thí chủ keo kiệt, cũng 
lại như vậy. Do đó, này Ma-lao, nên biết hành 
động như vậy sẽ có quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì khiến 
cho người nam hoặc người nữ có nhiêu tiền tài? 
Này Ma-lao, hoặc người nam hay người nữ là 
người bồ thí, là thí chủ, kẻ ấy bô thí cho các bậc 
Sa-môn, Bà-la-môn, kẻ bân cùng hạ tiện từ các 
nơi đến xin các thứ như đô ăn uống, áo quân, 
vòng hoa, hương xoa vào người, ø1ường năm, 
nhà cửa, đèn sáng... Nhân làm việc ấy, duyên 
VIỆC ây, vì hành động như vậy nên khi thần hoại 
mạng chung sanh đến chỗ lành, trên cõi trời, đời 
sau sanh xuống nhân gian có nhiêu tiền bạc. Vì 
sao? Này Ma-lao, vì kẻ ây đã tạo nhân tốt nên có 
nhiêu tiên bạc, khiến cho người nam hoặc người 
nữ biết bố thí, cứu giúp kẻ bần cùng, cũng lại 
như vậy. Do đó, này Ma-lao, nên biết hành động 
như vậy sẽ có quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân øì, do duyên gì khiến 
cho người nam hoặc người nữ không có trí tuệ? 
Này Ma-lao, hoặc người nam hay người nữ là 
những chúng sanh không chịu học hỏi, dù có 
những bậc Sa-môn, Bà-la-môn danh tiếng ở gân 
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_ đây, cũng không tùy thời học hỏi ý nghĩa, cũng 
không luận nghị với các Hiền giả: “Thế nào là 
thiện, thế nào là bất thiện? Thế nảo là tốt, thể nào 
là không tốt? Thế nào là ác, xâu? Thế nảo là đen, 
là trăng? Thê nảo là quả báo ác xâu, thế nào là 
quả báo tốt đẹp? Thế nào là thấy nghĩa của pháp, 
thế nào là ý nghĩa răn cắm đôi với đời sau?”. Dù 
theo những vị ây nghe rôi nhưng không làm theo 
như điều đã học. Kẻ ấy nhân việc làm như vậy, 
duyên theo việc làm như vậy, vì tạo tác như vậy 
nên khi thân hoại mạng chung sanh trong cõi ác 
Nê-lê, đời sau sanh ở nhân gian thì ngu muội 
không có trí tuệ. Vì sao? Này Ma-lao, vì kẻ ấy đã 
tạo nhân xấu nên không có trí tuệ, khiến cho 
người nam hay người nữ là những chúng sanh 
không chịu học hỏi, không biết phân biệt thiện ác 
tốt xấu. Do đó, này Ma-lao, nên biết hành động 
như vậy sẽ có quả báo như vậy. 

Này Ma-lao, lại do nhân gì, do duyên gì mà 
khiến cho người nam hoặc người nữ có trí tuệ? 
Này Ma-lao, hoặc người nam hay người nữ là 
chúng sanh siêng năng học hỏi, đó là đến những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn có danh tiếng, tùy lúc tùy 
thời hỏi ý nghĩa, lý lẽ có thê luận nghị rằng: “Này 


SÓ 79 - PHẬT NÓI KINH ANH VÕ 657 


chư Hiên, sao øọI là thiện, bất thiện? Sao øọI là 
tốt, không tốt? Sao gọI là xấu, là vi điệu? Sao ØỌI 
là đen, sao là trăng? Sao gọi là quả báo xấu, quả 
báo tốt? Sao gọi là thấy nghĩa của pháp? Sao gọi 
là giới nghĩa của đời sau?”. Theo những vị ấy 
nghe rồi, như điều đã nghe mà học tập. Kẻ ây 
nhân hành động như vậy, duyên theo hành động 
như vậy, vì tạo tác như vậy nên khi thần hoại 
mạng được chung sanh đến chỗ lành, trên cõi trời, 
đời sau sanh xuông nhân gian thì có trí tuệ. Vì 
sao? Này Ma-lao, vì kẻ ấy tạo nhân tốt nên có trí 
tuệ, khiến cho người nam hay người nữ là chúng 
sanh siêng năng học hỏi, biết phân biệt thiện ác 
tốt xâu, cũng lại như vậy. Do đó, này Ma-lao, nên 
biết hành động như vậy sẽ có quả báo như vậy. 
Này Ma-lao, nếu tạo tác gây nhân chết yêu thì 
bị chết _yếu, nếu tạo tác gây nhân sông. lâu thì 
được sông lâu, nếu tạo tác gây nhân nhiêu bệnh 
thì bị nhiều bệnh. Nếu tạo tác gây nhân không 
bệnh, thì được không bệnh, nếu tạo tác gây nhân 
xâu xí thì bị xâu xí. Nếu tạo tác gây nhân xinh 
đẹp thì được thân hình xinh đẹp. Nếu tạo tác gây 
nhân ít tài năng thì bị ít khả năng. Nếu tạo tác gây 
nhân nhiêu tải năng thì có được nhiều tài năng. 
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Nêu tạo tác gây nhân hạ tiện thì bị hạ tiện, nêu 
tạo tác gây nhân phú quý, thì được phú quý. Nếu 
tạo tác gây nhân Ít tiền của thi có ít tiền của, nếu 
tạo tác gây nhân có nhiêu tiền của thì được nhiêu 
tiền của. Nếu tạo tác gây nhân không có trí tuệ thì 
không có trí tuệ, nếu tạo tác gây nhân trí tuệ thì 
được trí tuệ. Vì vậy, cho nên, này Ma-lao, Ta đã 
giảng nói như thê. 

Này Ma-lao, tùy theo chúng sanh đã tạo ra 
hành động, nhân hành động ây, duyên theo hành 
động ây, vi hành động của chúng sanh đã tạo tác 
nên đôi với mỗi mỗi cá nhân liền có sự cao, thấp, 
đẹp, xấu. 

Anh Võ Ma-lao-đầu-la Tử thưa: 

Thưa Củ-đàm, như vậy đã là quá đủ! Kính 
bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy Pháp và 
Tỳ-kheo Tăng. Thưa Đức Thế Tôn, hôm nay con 
xin giữ giới Uu-bà-tắc. Từ hôm nay cho đến lúc 
mạng chung, con xIn xa lìa sự sát sanh... con xin 
quy y Đức Thế Tôn. Từ hôm nay, mỗi sáng sớm 
vào thành Xá-vệ, Ngài vào các nhà Ưu-bà-tắc 
khác thì cũng vào nhà Đâu-la như vậy, khiến cho 
nhà của con luôn luôn được nhiều lợi ích, an ồn. 

Đức Phật giảng nói như vậy, Anh Võ Ma-lao- 
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đâu-la Tử nghe Đức Thê Tôn chỉ dạy, hoan hỷ _ 
đánh lê rôi lui ra. 


L] 
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SÓ 80 


PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BẢO SAI BIỆT 
CHO TRƯỞNG GIÁ THỦ-CA 
Hản dịch: Đời Tùy, Cư sĩ Cù-đàm Pháp Trị, 
người Thiên trúc. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo Trưởng giả Thủ-ca, con 
trai của Đao-đề-da: 

Này Trưởng giả Thủ-ca, Ta sẽ nói cho ông 
nghe về pháp môn sai biệt của nghiệp báo thiện 
ác. Ông hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ. 

Trưởng giả Thủ-ca, liên bạch: 

Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con muốn được 
nghe. 

Đức Phật bảo Trưởng giả Thủ-ca: 

-Tất cả chúng sanh luôn gắn liền với nghiệp, 
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dựa vào nghiệp, tùy theo nghiệp của chính - 
mình tạo tác mà lưu chuyền, do nhân duyên đó 
nên có sự sai biệt về phẩm loại cao, vừa, thấp 
không đông. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng 
sanh bị quả bảo chết yếu, hoặc có nghiệp khiến 
cho chúng sanh được sống lâu. Hoặc có nghiệp 
khiến cho chúng sanh bị quả báo nhiều bệnh, 
hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh được quả 
báo ít bệnh. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng 
sanh bị quả báo có hình sắc thô xấu, hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh được quả báo có 
hình tướng đẹp đẽ. Hoặc có nghiệp khiến cho 
chúng sanh có quả báo có ít uy thế, hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh có quả báo có uy 
thế lớn. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo sanh vào dòng họ thập kém, hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh được quả báo sanh 
vào dòng họ cao quý. Hoặc có nghiệp khiến cho 
chúng sanh bị quả báo có ít của cải, hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh được quả báo có 
nhiêu của cải. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng 
sanh bị quả báo tà trí, hoặc có nghiệp khiến cho 
chúng sanh được quả báo chánh trí. Hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh bị quả báo đọa vào 
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_ địa ngục, hoặc có nghiệp khiên cho chúng sanh 
bị quả báo làm súc sanh. Hoặc có nghiệp khiến 
cho chúng sanh bị quả báo làm ngạ quỷ, làm A- 
tu-la. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh được 
quả báo làm người, hoặc có nghiệp khiến cho 
chúng sanh được quả báo sanh nơi cõi trời. Hoặc 
có nghiệp khiến cho chúng sanh được quả báo 
nơi trời cõi Sắc, hoặc có nghiệp khiến cho chúng 
sanh được quả báo nơi cõi trời Vô sắc. Hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh được quả báo quyết 
định, hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo bất định. Hoặc có nghiệp khiến cho 
chúng sanh bị quả báo sanh nơi biên địa, hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh được quả báo sanh 
ở vùng giữa nước. Hoặc có nghiệp khiến cho 
chúng sanh bị quả báo sanh trọn thọ mạng ở địa 
ngục, hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo sanh nửa thọ mạng ở địa ngục. Hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh bị quả báo sanh 
trong địa ngục vừa vào liền ra. Hoặc có nghiệp 
làm mà không tụ tập, hoặc có nghiệp tụ tập mà 
không làm. Hoặc có nghiệp vừa làm vừa tụ tập, 
hoặc có nghiệp không làm không tụ tập. Hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh trước vui sau khô, 
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hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh trước _ 
khô sau vui. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng 
sanh trước khổ sau khổ, hoặc có nghiệp khiến 
cho chúng sanh trước vui sau vui. Hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh nghèo mà ưa thích 
bồ thí, hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh giàu 
mà keo kiệt. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng 
sanh giàu mà hay bố thí, hoặc có nghiệp khiến 
cho chúng sanh nghèo mà keo kiệt. Hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh thân được vui mà 
tâm bị khổ, hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh 
tâm được vui mà thân bị khổ. Hoặc có nghiệp 
khiến cho chúng sanh cả thân tâm đều vui, hoặc 
có nghiệp khiến cho chúng sanh cả thân tâm đều 
khô. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng sanh mạng 
tuy hết rôi nhưng nghiệp chưa hết, hoặc có 
nghiệp khiên cho chúng sanh nghiệp tuy hết rồi 
mà mạng vẫn còn. Hoặc có nghiệp khiến cho 
chúng sanh cả nghiệp và mạng đều hết, hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh cả nghiệp và mạng 
đều còn, có thể đoạn trừ các phiên não. Hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh sanh nơi cõi ác mà 
hình dung đẹp đẽ, diện mạo đoan nghiêm, da dẻ 
tươi tắn, ai cũng ưa nhìn. Hoặc có nghiệp khiến 
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_ cho chúng sanh sanh nơi cõi ác mà hình dung 
thô xấu, đa đẻ xù xì, không al thích nhìn, hoặc có 
nghiệp khiến cho chúng sanh sanh nơi cõi ác, mà 
thân miệng hôi thôi, các căn khuyết tật. 

Hoặc có chúng sanh tạo tác hành động theo 
mười nghiệp bất thiện bị ác báo bên ngoài. Hoặc 
có chúng sanh tạo tác hành động theo mười thiện 
nghiệp được quả báo thù thắng ở bên ngoài. 

Lại nữa, này Trưởng giả, hoặc có chúng sanh 
kính lạy tháp miếu của Phật được mười thứ công 
đức; cúng thí lọng quý được mười thứ công đức; 
cúng thí cờ phướn được mười thứ công đức; cúng 
thí chuông, linh được mười thứ công đức; cúng 
thí y phục được mười thứ công đức; cúng thí 
chén, bát đồ dùng được mười thứ công đức; cúng 
thí đồ ăn thức uống được mười thứ công đức; 
cúng thí giày dép được mười thứ công đức; cúng 
thí hương hoa được mười thứ công đức; cúng thí 
đèn sáng được mười thứ công đức; cung kính 
chắp tay đảnh lễ được mười thứ công đức. 

Đó gọi là lược nói về pháp môn sai biệt của 
nghiệp báo tại thế gian. 

Đức Phật bảo: 

Này Trưởng giả Thủ-ca, có mười loại nghiệp 
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khiến cho chúng sanh bị quả báo chết yếu: 

¡. Tự minh sát sanh. 
Bảo người sát sanh. 
Khen ngợi sự giết hại. 
Thây giết hại thì vui sướng. 
Đối với người oán ghét thì muôn tiêu diệt. 
Thây người oán của mình bị tiêu diệt rồi thì 
trong lòng sung sướng. 

7z. Làm hư thai của người khác. 

s. Dạy người hủy hoại thai nơi người khác. 

o. Xây dựng miễu thờ trời để giết hại chúng 
sanh. 

¡o. Dạy người đánh nhau đề hai bên bị tàn hại. 

Do mười nghiệp này nên bị quả báo chết yếu. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
được quả báo trường thọ: 

¡. Pự mình không sát sanh. 

2. Khuyên người khác đừng sát sanh. 

3.. Fán thán sự không sát sanh. 

4 Thây người không sát sanh trong lòng vui 
mừng. 

s. Thây người bị giết hại, dùng phương tiện 
cứu thoát. 

ø.. Thây kẻ bị cái chết khủng bố, luôn an ủi họ. 


Ha ¬sn ‹à 
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—r. Thây kẻ bị khủng bố, bố thí sự vô úy. 

s Thấy người bị các khố nạn, khởi tâm 
thương xót. 

ø. Thây người bị các tai nạn cấp bách, luôn 
khởi tâm đại bị. 

¡o. Dùng các thức ăn uống bố thí cho chúng 
sanh. 

Do mười nghiệp này nên được trường thọ. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo nhiều bệnh: 
. Thích đánh đập tất cả chúng sanh. 
. Khuyên người khác đánh đập. 
. Khen ngợi sự đánh đập. 
. Thấy đánh đập thì hoan hý. 
. Gây khổ não cho cha mẹ khiến cha mẹ 
buôn râu. 

ø. Quấy nhiễu các bậc Thánh hiên. 

7 Thây người oán của mình bị bệnh khổ, trong 
lòng vô củng vuI sướng. 

s. Thây người oán của mình lành bệnh, trong 
lòng không vuI. 

ø. Đối với bệnh của kẻ oán thù, cho không 
đúng thuốc trị bệnh. 

¡o. Đô ăn cách đêm khó tiêu lại ăn vào. 


{ +> CC) tt) = 


SỐ 80 - PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT CHO TRƯỞNG GIÁ THỦ-CA 667 


Do mười nghiệp này nên bị quả báo nhiêu - 
bệnh. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
được quả báo ít bệnh: 

¡. Không đánh đập tất cả chúng sanh. 

. Không khuyên người khác đánh đập. 

3.. Fán thán sự không đánh đập. 

+ Thây người không đánh đập, tâm sanh hoan 


s. Cũng dường cha mẹ và các người bệnh. 

ø. Thây bậc Hiên thánh bị bệnh hoạn thì giúp 
đỡ chăm sóc, cúng dường. 

;. Thây kẻ oán của mình lành bệnh sanh tâm 
hoan hỷ. 

s. Thấy người bệnh khố thì bô thí thuốc hay, 
cũng khuyên người khác bồ thí. 

ø Đối với chúng sanh bệnh khổ, sanh tâm 
thương xót. 

¡o. Đôi với đồ ăn thức uống, tự mình có thể biết 
hạn chế, điều độ. 

Do mười nghiệp này nên được quả báo ít 
bệnh. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo hình tướng thô xấu: 
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¡. Ưa phẫn nộ. 
Ưa ôm lòng ghét giận. 
. Dối láo làm mê hoặc người khác. 
. Gây phiên khổ cho chúng sanh. 
s. Đối với chỗ ở của cha mẹ không có lòng 
kính yêu. 
ø. Đối với chỗ của các bậc Hiện thánh không 
sanh tâm cung kính. 
;.. Xâm đoạt ruộng vườn sản nghiệp của các 
bậc Hiên thánh. 
s. Phá bỏ ánh sáng của đèn đuốc nơi tháp 
miều Phật. 
ø. Thây người thô xấu thì hủy báng khinh chê. 
¡0. Làm theo các hạnh ác. 
Do mười nghiệp này nên bị quả báo hình 
tướng thô xấu. 
Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
được quả báo đoan chánh: 
Không sân hận. 
Bồ thí y phục. 
Thương yêu cha mẹ. 
Tôn trọng các bậc Hiên thánh. 
Tu bổ, sơn phết tháp Phật. 
Lau quét từ đường. 


`... 
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7z. Lau quét Già-lam. 

s. Lau quét tháp Phật. 

o Thây người thô xấu không có tâm khinh 
khi, mà có lòng cung kính. 

¡o. Thấy người đoan chánh biết rõ do nhân từ 
đời trước. 

Do mười nghiệp này nên được quả báo đoan 
chánh. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo ít uy thế: 

¡. Đôi với chúng sanh khởi tâm ganh ghét. 

; Thây người khác được tài lợi, sanh tâm 
buôn râu, bực tức. 

›. Thây người khác bị mất lợi, trong lòng vui 
mừng. 

+ Thấy người khác được danh tiếng, sanh tâm 
ganh ghét. 

s. Thây người bị mật danh dự, trong lòng hân 
hoan. 

ø Tâm Bồ-đề thoái chuyên, hủy hoại hình 
tượng của Phật. 

¡Đối với cha mẹ mình và chỗ ở của các bậc 
Hiển thánh không có tâm thờ phụng. 

s. Khuyên người tu tập theo nẻo ít uy đức. 
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——ø Làm chướng ngại đôi với kẻ khác tu tập 
theo nẻo có uy đức lớn. 

¡o. Thấy người có ít uy đức sanh lòng khinh 
đê. 

Do mười nghiệp này nên bị quả báo có Ít uy 
thế. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh có 
quả báo được uy thê lớn: 

¡. Đối với chúng sanh không có tâm đồ ky. 

;. Thây người khác được tải lợi sanh tâm hoan 
hỷ. 

›. Thây người khác mất lợi sanh tâm thương 
xót. 

4 Thây người khác được danh dự trong lòng 
hân hoan. 

s. Thây người khác bị mất danh dự, giúp họ 
bớt buôn lo. 

ø Phát tâm Bồ-đề, tạo hình tượng Phật, cúng 
thí dù, lọng báu. 

¡Đối với cha mẹ mình và chỗ các bậc Hiển 
thánh luôn cung kính nghĩnh đón. 

s. Khuyên người bỏ nghiệp ít có uy đức. 

o. Khuyên người tu hành theo nghiệp có uy 
đức lớn. 
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¡o. Thây người không có uy đức không đem ˆ 
lòng khinh chê. 

Do mười nghiệp này nên được quả báo có uy 
lực lớn. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo sanh vào dòng họ thấp kém: 

¡ Không biết kính Cha. 

›. Không biết kính Mẹ. 

›. Không biết kính Sa-môn. 

4 Không biết kính Bà-la-môn. 

s. Đối với các bậc Tôn trưởng không biết kính 
ngưỡng. 

ø.. Đối với các Sư trưởng không cung kính đón 
tiếp cúng dường. 

;. Thây các bậc Tôn trưởng không cung kính 
mời ngồi. 

s. Đối với cha mẹ không tuân theo lời giáo 
huấn. 

o. Đối với các bậc Hiên thánh không thọ nhận 
sự chỉ dạy. 

¡o. Khinh chê kẻ thấp kém. 

Do mười nghiệp này nên bị quả báo sanh vào 
dòng họ thấp kém. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
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_ được quả báo sanh vào dòng họ cao quý: 
¡. Khéo biết kính Cha. 
›. Khéo biết kính Mẹ. 
›. Khéo biết kính Sa-môn. 
+ Khéo biết kính Bà-la-môn. 
s. Cung kính giúp đỡ bậc Tôn trưởng. 
ø. Cung kính tiếp đón các bậc Sư trưởng. 
; Thấy các bậc Sư trưởng cung kính mời 


s. Đối với cha mẹ thì kính thọ lời giáo huấn. 

ø Đôi với bậc Hiền thánh thì tôn kính, thọ 
giáo. 

¡. Không khinh kẻ thấp hèn. 

Do mười nghiệp này nên được quả báo sanh 
vào dòng họ cao quý. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo có Ít của cải: 

¡ Tự mình làm việc trộm cắp. 

›. Khuyên người khác trộm cắp. 

3. Khen ngợi sự trộm cắp. 

4 Thây trộm cắp thì hoan hỷ. 

s. Đối với cha mẹ không lo làm ăn, phụng 
dưỡng. 

.. Đôi với Hiền thánh thì chiếm đoạt tài vật. 
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; Thây người khác được tải vật thì tâm - 
không hoan hỷ. 

s.ù. Ngăn cản người khác được lợi, làm cho họ 
thường gặp tai nạn. 

ø. Thây người khác bố thí, không có tâm tùy 
hỷ. 

¡o. Thấy người đời đói kém, tâm không thương 
xót mà lại vu1I sướng. 

Do mười nghiệp này nên bị quả báo đời sống 
CÓ Í{ CỦa CảI. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
được quả báo đời sông có nhiều của cải: 

¡. Tự mình xa lìa trộm cắp. 

›. Không khuyên người khác trộm cắp. 

3. Không tán thán sự trộm cắp. 

4 Thấy người không trộm cắp sanh tâm hoan 
hỷ. 

s. Đối với chỗ ở của cha mẹ lo găng sức làm 
ăn, phụng dưỡng. 

ø Đối VỚI CáC VỊ Hiền thánh thì cung cấp 
những vật cần dùng. 

tệ Thây người khác được lợi, sanh tâm hoan 
hỷ. 

s. Thấy người tìm cầu điều lợi ích thì tạo 


674 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


phương tiện hỗ trợ. 

ø. Thây người bố thí thuốc trị bệnh thì sanh 
tâm hoan hỷ. 

¡o. Thấy người đời đói khổ, sanh tâm thương 
xót. 

Do mười nghiệp này nên được quả báo đời 
sông có nhiêu của cải. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo tà trí: 

¡. Không hay học hỏi với Sa-môn, Bà-la-môn 
có trí tuệ. 

›.. Rao truyền pháp ác. 

›. Không thể tu tập, thọ trì chánh pháp. 

4. Tán thán pháp không phải định, cho là pháp 


s.. Tiếc pháp không chịu nói. 

ó.. Thân cận kẻ tà trí. 

7. Xa ha chánh trí. 

s. Tán thán tà kiến. 

o. Xả bỏ chánh kiến. 

¡o. Thấy người ngu si, xấu xí thì khinh khi chê 
bai. 

Do mười nghiệp này nên bị quả báo tà trí. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
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được quả báo chánh trĩ: 

¡. Khéo hỏi han những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
có trí tuệ. 

›. Rao truyện pháp lành. 

3. Nghe và thọ trì chánh pháp. 

+ Thây người nói pháp định khen ngợi: “Lành 
thay!”. 

s.. Ưa nói chánh pháp. 

ö.. Phân cận người có chánh trĩ. 

7z. Thân giữ, bảo vệ chánh pháp. 

s. Siêng tu hạnh nghe nhiêu. 

ø. Xa lìa tà kiến. 

¡o. Thấy người ngu si, xấu xí không có tâm 
khinh chê. 

Do mười nghiệp này nên được quả bảo chánh 
trí. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo đọa vào địa ngục: 
Thân tạo nghiệp ác nặng. 
Miệng lời nghiệp ác nặng. 
Ý tạo nghiệp ác nặng. 
Khởi sanh kiến chấp về không. 
Khởi sanh kiến chấp về có. 
Khởi sanh kiến châp về không có nhân quả. 


........ 
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;. Khởi sanh kiên châp không có sự tạo tác. 

s. Khởi sanh kiến chấp không có kiến thức. 
ø.. Khởi sanh kiến chập về một bên. 
¡. Không biết báo đáp ân đức. 
Do mười nghiệp này nên bị quả báo đọa vào 
địa ngục. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo sanh vào hàng súc sanh: 

¡.. Phân tạo nghiệp ác bậc trung. 
Miệng tạo nghiệp ác bậc trung. 
Ý tạo nghiệp ác bậc trung. 
Từ phiên não tham khởi ra các nghiệp ác. 
Từ phiên não sân khởi ra các nghiệp ác. 
Từ phiên não sĩ khởi ra các nghiệp ác. 
Chửi mắng chúng sanh. 
Não hại chúng sanh. 
- Bồ thí vật bất tịnh. 

¡o. Làm việc tà dâm. 

Do mười nghiệp này nên bị quả báo sanh vào 
hàng súc sanh. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo sanh vào hàng nøạ quỷ: 

¡.. Phân tạo nghiệp ác nhẹ. 

2. Miệng tạo nghiệp ác nhẹ. 


SA Ấ¬ -  ¬..—.. 
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Ý tạo nghiệp ác nhẹ. 
Sanh tâm tham nhiêu. 
Sanh tâm tham ác. 
Ganh ghét. 

Tà kiến. 

. Tham đắm về của cải trong đời sông ngay 


khi mạng chung. 


0. 


Do đói mà chết. 


¡o. Bị khô khát bức bách mà chết. 

Do mười nghiệp này nên bị quả báo sanh vào 
hàng nøạ quỷ. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh bị 
quả báo sanh vào hàng A-tu-la: 


1. 


SA. 


Thân tạo nghiệp ác chút ít. 
Miệng tạo nghiệp ác chút ít. 
Ý tạo nghiệp ác chút ít. 
Kiêu mạn. 

Ngã mạn. 

Tăng thượng mạn. 

Đại mạn. 

Tà mạn. 

Mạn mạn. 


i0. Đem các căn lành hướng vệ cõi A-tu-la. 
Do mười nghiệp này nên bị quả báo sanh vào 
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- hàng A-tu-la. 
Lại có mười nghiệp khiên cho chúng sanh 
được quả báo sanh ở cõi người: 


1; 


- - .... 


Không sát sanh. 
Không trộm cắp. 
Không tà dâm. 

Không nói dôi. 

Không nói lời thêu dệt. 
Không nói hai lưỡi. 
Không nói lời ác độc. 
Không tham lam. 

. Không sân hận. 


¡o. Không tà kiến. 

Đối với mười nghiệp thiện, vẫn còn thiếu sót, 
chưa được hoàn toàn. Do mười nghiệp này nên 
được quả báo sanh vào cõi người. 

Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
được quả báo sanh vào cõi trời thuộc Dục giới. 
Đó là tu hành đây đủ làm tăng trưởng mười điều 


thiện. 


Lại có mười nghiệp khiến cho chúng sanh 
được quả báo sinh vào cối trời thuộc Sắc giới. Đó 
là tu hành mười điều thiện hữu lậu cùng tương 
ưng với pháp định. 


SỐ 80 - PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT CHO TRƯỞNG GIÁ THỦ-CA 679 


Lại có bôn nghiệp khiên cho chúng sanh - 
được quả báo sanh ở cõi trời thuộc Vô sắc giới: 

1. Vượt qua tất cả tưởng về Sắc, diệt trừ các 

tưởng Hữu đối, nhập vào định Không xứ. 

2. Vượt qua tất cả định Không xứ, nhập vào 

định Thức xứ. 

3. Vượt qua tất cả định Thức xứ, nhập vào 

định Vô sở hữu xứ. 

4. Vượt qua định Vô sở hữu xứ, nhập vào định 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Do bốn nghiệp nảy nên được quả báo sanh ở 
cõi trời thuộc Vô sắc giới. 

Lại có nghiệp khiên cho chúng sanh được quả 
báo quyết định. Nếu ai đôi với Phật, Pháp, Tăng 
và người giữ giới, khởi tâm bố thí luôn tăng 
trưởng. Do nghiệp thiện này, nên phát nguyện hôi 
hướng, liền được vãng sanh. Đó gọi là nghiệp báo 
quyết định. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh bị quả 
báo bất định. Như tạo nghiệp không phải với tâm 
tăng trưởng hỗ trợ, lại không tu tập, cũng không 
phát nguyện hôi hướng thọ sanh. Đó gọi là nghiệp 
báo bất định. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh bị quả 
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báo sanh ở biên địa. Như tạo nghiệp đôi với 
Phật, Pháp, Tăng, người trì giới thanh tịnh cùng 
với chỗ ở của đại chúng, nhưng không sinh tâm 
bố thí và hỗ trợ sự bô thí, rồi do căn lành này 
nguyện sanh ở biên địa. Do nguyện ấy nên liên 
sanh ở biên địa, thọ quả báo tịnh và bắt tịnh. 

Lại có nghiệp khiên cho chúng sanh được quả 
báo sanh ở vùng trung tâm đất nước. Nếu khi tạo 
nghiệp đối với Phật, Pháp, Tăng, người trì giới 
thanh tịnh, gần người phạm hạnh, và chỗ ở của 
đại chúng, khởi tâm bố thí, hết lòng hỗ trợ sự bố 
thí. Nhờ căn lành này quyết. định phát nguyện cầu 
sanh nơi vùng trung tâm đất nước, lại được gặp 
Phật, nghe chánh pháp, thọ quả báo thanh tịnh 
thượng diệu. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh mãi mãi 
ở trong địa ngục. Như có chúng sanh, tạo nghiệp 
địa ngục TÔI, không hồ thẹn, cũng không chán la, 
tâm không biết sợ hãi, trái lại còn sanh tâm vui 
thích, cũng không sám hồi, còn tạo thêm nghiệp 
ác sâu nặng, như Đê-bà-đạt-đa... do tạo nghiệp 
này cho nên suốt đời ở trong địa ngục. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh bị đọa 
vào địa ngục, nửa chừng thì mạng yêu, không hết 
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mạng. Như có chúng sanh tạo nghiệp địa ngục, 
tích tập thành rôi, sau sanh sợ hãi, xâu hỗ, chán 
la, sám hôi từ bỏ, chắng còn tâm hỗ trợ. Do 
nghiệp này nên ở trong địa ngục, sau biết hồi cải, 
chỉ thọ quả báo nửa chừng thì yếu, không hết thọ 
mạng. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh bị đọa 
vào địa ngục, mới vào liên ra. Như có chúng sanh 
tạo nghiệp địa ngục, tạo tác xong thì sợ sệt, khởi 
lòng tin luôn tăng trưởng, sanh tâm xâu hỗ, chán 
lia điều ác nên xả bỏ, ân cân sám hối, lại không 
tạo nữa. Như vua A-xà-thế giết cha, tạo nên các 
tội, vừa vào địa ngục liên được giải thoát. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Nếu ai tạo tội HẠNG, 

Tạo rồi tự trách mình. 
Sám hồi không tạo nữa 
Nhổ hết nghiệp căn bản. 

Lại có nghiệp làm mà không nhóm tập. Như 
có chúng sanh thân, khẩu, ý... tạo các nghiệp ác, 
tạo rồi lo sợ, xấu hồ xa lìa, tự trách cứ hối hận, 
không còn tạo điều ác lại nữa, đó gọi là làm mà 
không chứa nhóm. 

Lại có nghiệp nhóm tập mà không làm. Như 
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_ có chúng sanh tự mình không tạo nghiệp, do vì 
ác tâm nên khuyên người khác làm ác. Đó gọi là 
chứa nhóm không làm. 

Lại có nghiệp vừa tạo tác vừa tích tập. Như 
có chúng sanh tạo các nghiệp ác rôi, tâm không 
hôi cải, mà thỉnh thoảng cứ tạo nghiệp, lại còn 
khuyên người khác tạo điều ác. Đó øọI là vừa tạo 
tác vừa tích tập. 

Lại có nghiệp không tạo tác cũng không tích 
tập. Như có chúng sanh tự mình không tạo điều 
ác, cũng không dạy người khác tạo điêu ác, thuộc 
về nghiệp vô ký. Đó gọi là không tạo tác cũng 
không tích tập. 

Lại có nghiệp ban đâu thì vui sau thì khổ. Như 
có chúng sanh do người khác khuyên nên hoan hỷ 
bố thí, nhưng tâm bỗ thí không kiên cố, sau lại 
hối tiếc. Do nhân duyên đó nên sanh ở nhân gian, 
trước thì giàu có sung sướng, sau lại bân cùng 
nghèo khổ. Đó gọi là ban đầu thì vui sau thì khổ. 

Lại có nghiệp ban đâu thì khổ sau thì vui. Như 
có chúng sanh nhờ người khuyên bảo, miễn 
cưỡng bô thí chút ít, nhưng bố thí rồi thì hoan hý, 
tâm không hối tiếc. Do nhân duyên này nên sanh 
ở nhân gian, ban đầu thì nghèo khô nhưng về sau 
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thì giàu có sung sướng. Đó gọi là ban đầu thì - 
khổ nhưng sau thì vui. 

Lại có nghiệp ban đầu thì khổ về sau cũng 
khô. Như có chúng sanh, xa lìa thiện tri thức, 
không ai khuyên bảo, dẫn dắt, cho đến không thể 
làm việc bô thí dù chút ít. Do nhân duyên này nên 
sanh ở nhân gian ban đầu đã bần khổ về sau cũng 
bân khổ. Đó gọi là ban đầu khô mà về sau vẫn 
khô. 

Lại có nghiệp ban đầu vui sướng mà về sau 
cũng vui sướng. Như có chúng sanh được gân gũi 
thiện tri thức, nhờ họ khuyên bảo nên bô thí, rôi 
sanh tâm hoan hỷý, kiên cố tu hạnh bố thí. Do 
nguyên nhân đó nên sanh ở nhân gian, ban đầu đã 
giàu có, sung sướng, về sau cũng giàu có sung 
SƯỚNnE. 

Lại có nghiệp nghèo mà ưa thích bố thí. Như 
có chúng sanh, trước đã từng bồ thí, nhưng không 
gặp phước điện, bị lưu chuyến trong sanh tử, nên 
sanh ở nhân gian, do không gặp phước điển, nên 
được quả báo rât ít, vừa được liên mắt. Nhưng do 
nhân đã bố thí nên dù có bần cùng vẫn hay làm 
việc bô thí. 

Lại có nghiệp giàu có mà tham lam keo kiỆt. 


684 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ Như có chúng sanh chưa từng bô thí, gặp thiện 
tri thức khuyên bảo nên tạm thời làm việc bồ thí, 
lại gặp được phước điển tốt đẹp. Nhờ gặp ruộng 
phước tốt nên đời sông được sung túc. Vì trước 
không có tạo nhân cho nên kẻ ấy tuy giàu có mà 
keo kiệt. 

Lại có nghiệp giàu có mà hay bồ thí. Như có 
chúng sanh gặp được thiện tri thức, tu hạnh bô thí 
thật nhiêu, lại gặp được phước điền tốt. Do nhân 
duyên này nên được giàu có hết mực, tiền của 
nhiều, mà vẫn luôn thực hành bồ thí. 

Lại có nghiệp nghèo mà tham lam keo kiệt. 
Như có chúng sanh xa lìa thiện tri thức, không aI 
khuyên bảo chỉ dẫn, nên không thê thực hành bô 
thí. Do nhân duyên này, sanh ở nhà bần cùng mà 
vẫn tham lam keo kiệt. 

Lại có nghiệp khiên cho chúng sanh được thân 
an lạc nhưng tâm không an lạc, như hàng phảm 
phu có được phước đức. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh tâm được 
an lạc nhưng thân không an lạc, như bậc A-la-hán 
không phước. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh cả thân 
lẫn tâm đều an lạc như bậc A-la-hán có phước. 
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Lại có nghiệp khiên cho chúng sanh cả thân - 
lẫn tâm đều không an lạc, như kẻ phàm phu vô 
phước. 

Lại có nghiệp khiên cho chúng sanh mạng đã 
tận mà nghiệp không dứt hết. Như có chúng sanh 
từ địa ngục, chết rồi cũng lại sanh vào địa ngục, 
hoặc súc sanh, ngạ quỷ, cho đến các cõi người, 
trời, A-tu-la... cũng lại như vậy. Đó gọi là mạng 
đã tận mà nghiệp không dứt hết. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh nghiệp đã 
tận mà mạng không tận. Như có chúng sanh hết 
vui thì thọ khô, hết khổ thì được vui..., đó gọi là 
nghiệp đã tận mà mạng không tận. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh cả nghiệp 
lẫn mạng đều tận. Như có chúng sanh từ địa ngục 
ra lại sanh vào hàng súc sanh hay ngạ quý, cho 
đến cõi người, trời, A-tu-la..., đó gọi là cả nghiệp 
lẫn mạng đều tận. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh cả nghiệp 
lẫn mạng đều không tận. Như có chúng sanh đã 
trừ hết các phiên não, tức là các bậc Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán... đó gọi là cả 
nghiệp lẫn mạng đều không tận. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh tuy sanh 
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ở cõi ác nhưng hình dáng lại đẹp đẽ, mặt mày 
đoan nghiêm, da dẻ tươi tăn ai cũng thích nhìn. 
Như có chúng sanh do phiền não tham dục, khởi 
nghiệp phá giới. Do nhân duyên này, tuy sanh nơi 
cối ác mà hình dáng đẹp để, mắt mày đoan 
nghiêm, da dẻ tươi tắn ai cũng muốn nhìn. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh sanh ở 
cối ác, hình dung xấu xí, da đẻ thô nhám, chắng a1 
muốn nhìn. Như có chúng sanh do phiên não sân 
hận dấy khởi nghiệp phá giới. Do nhân duyên 
này, sanh vảo cõi ác, hình sắc xấu xí, da thịt thô 
nhám, chắng ai muôn nhìn. 

Lại có nghiệp khiến cho chúng sanh sanh nơi 
cõi ác, thân miệng hôi thôi, các căn khuyết tật. 
Như có chúng sanh do phiên não sĩ mê khởi ra 
nghiệp phả giới. Do nhân duyên này sanh nơi cõi 
ác, thân miệng hôi thối, các căn khuyết tật. 

Lại có mười nghiệp bị quả báo xấu ác ở bên 
ngoải. Như có chúng sanh đôi với mười nghiệp 
bất thiện phân nhiêu tạo tác hành động nên tương 
ứng với các ngoại vật đêu không được đây đủ: 

1. Do nghiệp sát sanh cho nên khiến cho các 

quả báo bên ngoài như ở vùng đất muối 
mặn, cỏ thuốc không có. 
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SÀ 


Do nghiệp trộm cắp nên tương ứng với 
ngoại cảnh như sương sa, mưa đá, trùng 
sâu... khiên cho đời sông luôn bị đói kém. 


. Do nghiệp tà dâm nên cảm ứng với ngoại 


cảnh như gió mưa đữ dội, bụi bặm đây dãy. 


. Do nghiệp nói dôi nên cảm ứng với ngoại 


vật đêu dơ bân, hôi thối. 


. Do nghiệp nói hai lưỡi, nên cảm ứng với 


ngoại cảnh như đất đai cao thấp không bằng 
phẳng, bờ ao hang hốc gô ghê, cây côi gai 
Øôc. 


.Do nghiệp ác khâu nên cảm ứng với quả 


báo bên ngoài như chỗ ở toàn là đá, sạn, 
cát, sỏi, các vật xâu xí thô nhám, không thê 
gần gũI. 


.Do nghiệp nói thêu dệt nên cảm ứng với 


quả báo bên ngoài, khiên cảnh vật chung 
quanh toàn là cây côi rậm rạp, cành nhánh 
chông øaI. 


. Do nghiệp tham nên cảm ứng với quả bảo 


bên ngoài khiến cho các thứ hạt mầm, lúa 
thóc đêu nhỏ bé. 


.Do nghiệp sân hận nên cảm ứng với quả 


báo bên ngoài, khiên cây côi sanh ra đêu là 
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w trái đăng. 
10.Do nghiệp tà kiến nên cảm ứng với quả 
báo bên ngoài khiến các thứ lúa thóc không 
hạt thu gặt quá ít 1. 

Do mười nghiệp nảy bị quả báo xấu ác nơi 
bên ngoài như thê. 

Lại có mười nghiệp đạt được quả báo thù 
thăng ở bên ngoài. Như có chúng sanh tu mười 
nghiệp thiện luôn thuận hợp, tăng trưởng, nên biết 
là đạt được mười quả báo thù thắng ở bên ngoài. 

Như có chúng sanh thường kính lễ tháp miễu 
của Phật, sẽ được mười thứ công đức: 

Được sắc đẹp, tiếng hay. 

Nói ra điều gì ai cũng tin phục. 

Không sợ sệt trước mọi người. 

Trời, người đều ái hộ. 

Đây đủ uy lực. 

Có uy lực, được chúng sanh tìm đến thân 
cận, nương nhờ. 

;. Thường được gân gũi chư Phật, Bô-tát. 

s. Có đây đủ phước đức lớn lao. 

9. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đạo quả Bồ-đề. 

Đó là kính lạy tháp miễu của Phật được mười 


S\^ U. đc c9 0 k2 và 
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thứ công đức như vậy. 

Như có chúng sanh cúng thí dù lọng báu sẽ 
được mười thứ công đức: 

¡ Sống ở thế gian cũng như là dù lọng che 
chở chúng sanh. 

;. Thân tâm an ôn, xa lìa các thứ phiền não 
bức bách. 

›. Mọi người đều kính trọng, không ai dám 
khinh mạn. 

4. Có uy lực lớn. 

s. Thường được thân cận chư Phật, Bồ-tát, là 
các bậc có uy đức lớn, lây đó làm quyên thuộc. 

Thường được làm Chuyến luân Thánh 
VƯƠng. 

7z. Luôn làm bậc Thượng thủ, tu tập nghiệp 
thiện. 

s. Có đây đủ phước báo lớn. 

9. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Đó là cúng thí dù lọng báu sẽ được mười thứ 
công đức. 

Như có chúng sanh cúng thí cờ phướn được 
mười thứ công đức: 

¡ Ở đời giống như lá cờ phướn quý giá, từ 
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_ quốc vương đại thân, thân hữu tri thức luôn 
cung kính cúng dường. 

›.. Giàu có, tự tại, đây đủ tài sản lớn. 

›. Tiếng tốt truyền khắp, bao trùm các 
phương. 

4. Tướng mạo đoan nghiêm, thọ mạng lâu dài. 

s Thường ở chỗ mình, sinh sông, thể hiện 
hạnh kiên cô. 

ö. Có danh vọng lớn. 

7. Có uy đức lớn. 

s. Sanh nơi tộc họ cao quý. 

o. Thân hoại mạng chung được sanh lên cõi 
trời. 

¡o. Mau chứng Bồ-đề. 

Đó là cúng thí cờ phướn sẽ được mười thứ 
công đức như thê. 

Như có chúng sanh cúng thí các loại chuông, 
linh sẽ được mười thứ công đức: 
Được âm thanh như Phạm thiên. 
Được tiêng tăm lớn. 
Tự biết kiếp trước. 
Nói ra điều øì ai cũng cung kính, thọ nhận. 
Thường có dù lọng báu để tự trang nghiêm. 
Có ngọc Anh lạc đẹp làm đồ trang sức. 
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;. Diện mạo đoan nghiêm, ai nhìn thây cũng 
hoan hỷ. 

s. Có đủ phước báo lớn lao. 

9. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Đó là cúng thí các loại chuông, linh được 
mười thứ công đức. 

Như có chúng sanh cúng thí y phục sẽ được 
mười thứ công đức: 

¡: Mặt, mắt tươi đẹp. 
Da dẻ tươi thắm, mịn màng. 
Thân tướng không dính bụi bặm câu uê. 
Lúc sanh ra liền có đầy đủ y phục tốt đẹp. 
Có đủ đồ năm, ngôi tốt đẹp. che chăn thân. 
Có đây đủ mọi tâm hồ thẹn. 
Ai thấy cũng kính yêu. 
Có nhiều tài sản, vật báu. 
. Mạng chung sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Đó là cúng thí y phục sẽ được mười thứ công 
đức. 

Như có chúng sanh cúng thí các vật dụng 
đựng đồ ăn thì sẽ đạt được mười thứ công đức: 

¡_ Ở đời như một người có tài năng. 
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ƠI. 
3. 
Ả. 


2. Luôn được pháp luật tốt đẹp che chở, ban 


Lìa mọi nẻo tham đăm ái dục. 
Như cạn nguôn nưƯỚc uống, thì các khe suỗi 


liền vọt nước ra tràn trê. 


.- 


Không hề bị sanh vào cõi ngạ quý. 
Có được vật dụng đẹp đẽ của trời. 
Xa lia bạn ác. 

Đây đủ phước báo lớn. 

. Mạng chung sanh lên cõi trời. 


¡o. Mau chứng đắc Niết-bàn. 

Đó là cúng thí các vật dụng đựng đô ăn sẽ 
được mười thứ công đức như vậy. 

Như có chúng sanh cúng thí các thứ ăn uống 
sẽ đạt được mười thứ công đức: 


1. 
›. Được sắc đẹp. 

3. Được sức lực khỏe mạnh. 
4. 
5 


- Được pháp không hệ sợ hãi. 


6. 


Được thọ mạng lâu dài. 


Được biện tài vô ngại, an ôn. 


Không có biếng nhác, luôn được mọi người 


kính ngưỡng. 


»à 
6. 


Mọi người đều yêu thích. 
Có đủ phước báo lớn. 
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9. Mạng chung sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Đó là cúng thí các thức ăn uống sẽ được mười 
điều công đức như thê. 

Như có chúng sanh cúng thí giày dép sẽ được 
mười thứ công đức: 

¡. Có đầy đủ xe cộ đẹp đẽ. 
Chân bước đi luôn bình an. 
Bàn chân mêm mại. 
ĐI xa luôn nhẹ nhàng, khỏe khoắn. 
Thân không mệt mỏi. 

ø. Dù đi đến đâu cũng không bị chông gai, sạn 
sỏi làm chân bị tốn thương. 

7. Được điệu lực thân thông. 

s. Luôn được các sứ giả giúp đỡ. 

9. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Đó là cúng thí giày dép sẽ được mười thứ 
công đức. 

Như có chúng sanh cúng thí hương hoa sẽ 
được mười thứ công đức: 

¡. Sống ở đời như bông hoa. 

. Thân thê không hôi thôi. 

›. Hương phước hương giữ giới lan tỏa khắp 


Vụ đo: SN, 
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_ các phương. 

4 Theo chỗ sanh đến, tỷ căn không hề hư 
hoại. 

s Hơn hăn thể gian, được mọi người quy 
ngưỡng. 

ö.. Thân thường sạch thơm. 

7z. Yêu thích chánh pháp, thọ trì đọc tụng. 

s.ù. Đủ phước báo lớn. 

9. Mạng chung sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Đó là cúng thí hương hoa sẽ được mười thứ 
công đức. 

Như có chúng sanh cúng thí đèn sáng sẽ được 
mười thứ công đức: 

¡. Tỏa sáng thế gian như đẻn. 

›.. Theo chốn sanh ra, mắt thịt không bị tồn. 

3. Được thiên nhãn. 

4. Đối với các pháp thiện ác, có trí tuệ biết rõ. 

s.. Trừ diệt sự hôn ám lớn. 
.. Được trí tuệ sáng suốt. 
. Lưu chuyền ở thê gian, thường không bị ở 
nơi chốn tối tăm. 

s. Có đủ phước báo lớn. 

9. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 


"1 Œ 
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¡o. Mau chứng Niễt-bàn. 

Đó là cúng thí đèn sáng sẽ được mười thứ 
công đức. 

Nếu có chúng sanh chắp tay cung kính sẽ 
được mười thứ công đức: 

Được phước báo thù thăng. 

Sanh nơi tộc họ cao quý. 

Được sắc đẹp hơn hết. 

Được âm thanh bậc nhất. 

Được dù, lọng quý báu. 

Được biện tài thù thắng. 

Được lòng tin thù thắng. 

Được giới pháp thù thăng. 

. Được sự hiểu biết rộng khắp thù thắng. 

¡o. Được trí tuệ thù thắng. 

Đó gọi là chắp tay cung kính sẽ được mười 
thứ công đức. 

Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp xong, 
Trưởng giả Thủ-ca nghe Đức Phật giảng đạt được 
tín tâm thanh tịnh. 

Trưởng giả Thủ-ca, cung kính đảnh lễ Đức 
Phật, thưa: 

-Nay con xin thỉnh Đức Phật đến thành Xá- 
bà-đê, tới chỗ ở của cha con, tức nhà Trưởng giả 


Ta... ^^ 
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_ Đao-đê. Mong Ngài hạ cô, khiến cho cha con 
và tất cả mọi người mãi mãi được an lạc. 

Đức Thế Tôn vì muốn đem lại lợi ích cho mọi 
người nên 1m lặng nhận lời. 

Trưởng giả Thủ-ca, nghe Phật dạy xong, trong 
lòng hết sức hoan hỷ, đảnh lễ rồi lui ra. 


L] 
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SÓ $1 


PHẬT NÓI KINH 
PHẦN BIỆT THIỆN ÁC BẢO ỨNG 
Hán dịch: Đời Tổng, Sa-môn Thiên Tức Tai 
người Thiên trúc. 
QUYÊN THƯỢNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ- 
đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc ấy, đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn vận y 
ôm bát mang y đi vào thành Xá-vệ, thứ lớp khât 
thực, tới nhà của Trưởng giả Du-ca, con trai của 
Đâu-nễ-dã, đứng ở ngoài cửa. Lúc đó, con chó 
của Trưởng giả Du-ca tên là Thương khư, thường 
làm công việc giữ cửa, nó luôn được chủ nhà 
dùng bát đồng đựng đây đô ăn ngon cho ăn. Con 
chó thây Đức Thê Tôn liền tỏ ra giận dữ, sủa 
vang. Đức Thế Tôn nói với con Thương khư: 
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— -Ông do chưa tỉnh ngộ nên thấy Ta mới sủa. 

Con Thương khư nghe nói như thê thì không 
sủa nữa mả càng giận dữ hơn, liền bỏ chỗ năm cũ 
chạy tới năm dưới tòa ngôi băng chiên-đàn. Khi 
ây Trưởng giả Du-ca đi ra phía ngoài cửa, thây 
con chó năm 1m dưới tòa ngôi chiên-đàn, hỏi: 

—A1 đã làm ngươi tức giận? 

Con Thương khư 1m lặng. Trưởng giả Du-ca 
lại hỏi: 

-Này hiển tử, người nào đã làm cho Thương 
khư tức giận như vậy? 

Thưa: 

9a môn Cù-đàm đã đến đây, đứng ở trước 
cửa, con thấy rôi sủa vang lên, Sa-môn Cù-đàm 
ây nói như vậy, “Do ông chưa tỉnh ngô nên thấy 
Ta mới sủa”. Con nghe lời nói ây TÔI, liên tức 
giận, đứng dậy bỏ chỗ cũ, chạy đến năm dưới tòa 
ngôi chiên-đản. 

Du-ca nghe lời ấy thì hết sức tức giận, bèn ra 
khỏi thành Xá-vệ, đi tới khu lâm viên Kỳ-đà Cấp 
cô độc. Lúc ấy, Đức Thê Tôn cùng vô lượng trăm 
ngàn vị Tỳ-kheo trước sau vây quanh nơi tòa của 
Ngài để nghe thuyết pháp. Đức Thế Tôn từ xa 
trông thấy Trưởng giả Du-ca đi tới, liền bảo các 


SỐ 81 —- PHẬT NÓI KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG 699 
Ty-kheo: có 

-Các vị có thấy Trưởng giả Du-ca từ xa đang 
đi đến chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thưa vâng, chúng con đã thây. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Ông Trưởng giả ây đang dây tâm sân hận đôi 
với Đức Phật, sau khi mạng chung chỉ trong chớp 
mắt sẽ bị đọa vào địa ngục lớn. Vì sao? Vì kẻ ây 
đã mê chấp hư vọng, phân biệt ta người, khởi lên 
phiền não sân hận, hủy báng Phật, tất sẽ đọa vào 
các cõi ác, thọ vô lượng khổ. Kẻ ây lại còn sanh 
tâm khinh mạn đôi với Ta, cũng như đối với tất cả 
chúng sanh. 

Đức Thế Tôn bèn đọc kệ: 

Khởi tám ác với Phát 

Hủy bảng, sanh khinh mạn 
Vào trong địa ngục lớn 
Thọ khổ vô cung tận. 

Có các loại hữu tình 

Với Đạo sư, Tỳ-kheo 

Tạm thời sanh tắm ác 
Mạng chung đọa địa ngục. 
Nếu đối với Như Lai 
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_ Khởi tâm đại sân hận 
Đếu đọa nơi cối ác 
Mãi luân hồi thọ khổ. 

Bây giờ vị Trưởng giả, con ông Đâu-nễ-dã đi 
đến chỗ Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ nơi chân 
Phật, bày tỏ lời thăm hỏi, chúc tụng, tán thán rôi 
đứng qua một bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Ngài 
đến nhà tôi? 

Đức Phật bảo Trưởng giả Du-ca: 

-Đã đúng giờ ăn, Ta mang y câm bát vào 
thành Xá-vệ, thứ lớp khất thực, dừng lại trước 
cửa nhà ông. Lúc ấy, con Thương khư đang đứng 
gân đấy, từ từ ăn đồ ăn đựng trong bát bằng 
đồng, thấy Ta liền sủa vang lên. Ta nói: “Này 
Thương khư, do ông chưa tỉnh ngộ, nên thấy Ta 
mới sủa?”. Con chó nghe lời ấy liền tỏ ra giận dữ 
bỏ đi đến chỗ khác. 

Trưởng giả Du-ca thưa: 

-Con chó Thương khư này không biết kiếp 
trước của nó như thể nào, cúi mong Đức Phật 
giảng nói. 

Đức Phật bảo: 

Thôi đi, đừng hỏi việc này! Nếu ông nghe thì 
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càng thêm sâu não, không thê chịu đựng nổi.  - 

Trưởng giả Du-ca ba lần thưa Đức Phật như 
vây: 

-Cúi mong Đức Phật giảng nói việc này cho 
con, con rất muôn nghe. 

Đức Thế Tôn bảo Trưởng giả: 

-Nay ông hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, Ta 
sẽ nói rõ. Con chó ây chính là hậu thân của Đâu- 
nễ-dã, cha ông đấy. Vào đời quá khứ do vọng 
chấp thân này, vô ngã chấp là ngã, tham lam keo 
kiệt, ganh ghét, không chịu bô thí, tham tiếc tiền 
của, không tin Tam bảo, cho nên phải bị đọa vào 
loài súc sanh. Nay con chó Thương khư này chính 
là cha của Trưởng giả đó. 

Trưởng giả Du-ca lại thưa: 

-Cha của con là Đâu-nễ-dã hồi sinh tiên 
thường hay bô thí, thờ cúng thần Lửa và các quỷ 
thần, như vậy thân của cha con sau khi mạng 
chung nhất định phải được sanh lên cõi trời Phạm 
thiên, hưởng mọi sự, sung sướng an lạc vì cớ gì 
lại bị đọa vào hàng súc sanh? Điều này thật khó 
tinl 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Cha của ông là Đâu-nễ-dã, do sự phân biệt 
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ây nên vọng sanh mê chấp, không hành bô thí, 
cứu giúp người khác, không tin Tam bảo, do nhân 
duyên ây nên bị đọa vảo loài chó. 

Ngài lại bảo: 

-Nay Ta nói như thế chắc hắn ông không tin, 
vậy ông hãy trở vê nhà hỏi con Thương khư thì 
TỐ. 

Bây ĐIỜ Trưởng giả Du-ca từ giã Đức Phật trở 
về nhà. Đến nơi bèn nói với con chó: 

-Này Thương khư, ngươi nếu thật là cha của 
ta tên là Đâu-nễ-dã, thì ngươi hãy ngôi lên tòa 
chiên-đàn đi! 

Con chó liên nhảy lên ngôi nơi tòa chiên-đàn. 

Trưởng giả lại nói. 

-Này Thương khư, nếu ngươi thật là cha của 
ta tên là Đâu-nễ-dã thì hãy đến chỗ mâm đồng ăn 
món cơm canh nâu thịt ấy đi! 

Sau khi con Thương khư ăn xong, Trưởng giả 
lại bảo: 

-Nếu ông thật là cha của ta, tên là Đâu-nễ-dã, 
vậy thì hãy nên bày điêu kỳ lạ gì đây đi! 

Bấy giờ con Thương khư nghe nói như vậy, 
liên đứng lên, chạy tới chỗ cũ, dùng mũi ngửi đất 
phía dưới tòa chiên-đàản, lây hai chân trước bươi 
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đât, moi ra bốn cái hũ lớn bên trong chứa đây - 
bình băng vàng, mâm băng vàng và các loại báu 
vật khác nữa. Trưởng giả Du-ca thây các thứ vàng 
bạc châu báu ít có nảy thi vô củng sung, sướng, 
yêu thích những của báu được cất giâu ấy. Bấy 
giờ Trưởng giả bèn đi ra khỏi thành Xá-vệ, đến 
chỗ Đức Phật, một lòng quy kính. 

Khi ây Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô 
lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo ngôi phía trước 
tòa. Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các thây có thây Trưởng giả Anh Võ, con 
của Đâu-nễ-dã từ xa đang đi đên không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

Thưa vâng, chúng con đã thây. 

Đức Phật nói: 

-Này các Tỳ-kheo, hiện tại Trưởng giả ây nếu 
thân hoại mạng chung thì như buông bỏ gánh 
nặng xuống, liền được sanh lên cõi trời. Là vì 
người ấy đang hoan hý, phân khởi, phát tâm chân 
thật đỗi với Ta, cho nên được quả báo như vậy. 

Đức Thế Tôn liền đọc bài tụng: 

Đây là một hữu tình 
Phát tâm vui thấy Ta 
Mạng chung sanh cõi trời 
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_ Như buông xả gánh nặng, 
Đổi với thầy thuyết pháp 
Như Lai và T)-kheo 
Tạm thời tâm hoan hỷ 
Quả báo cũng như vậy. 

Đức Thế Tôn nói kệ xong, cùng lúc Trưởng 
giả Du-ca đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy nơi 
chân Ngài, vô cùng hoan hỷ, hết lời xưng tán, 
khen ngợi là điều chưa từng có, rôi đứng qua một 
bên. Đức Thế Tôn hỏi Trưởng giả Du-ca: 

-Con chó Thương khư ấy phải chăng quả thật 
là cha của ông? 

Trưởng giả thưa: 

-Đúng vậy! Thưa Thế Tôn, như lời Đức Phật 
đã nói là hoàn toàn chân thật không hư dối, tật cả 
những điều nghi ngờ của con đều đã dứt trừ. 

Khi ấy Trưởng giả Du-ca thưa Đức Thể Tôn: 

—Tất cả các loài hữu tình hoặc chết yêu, sông 
lâu, hoặc có bệnh, không bệnh, đẹp đế, xâu xí, 
sanh nơi tộc họ hào quý, hay thập hèn, thông 
minh, ngu độn, dịu dàng, thô lỗ... các việc ây 
không giông nhau. Vậy nhần quả thiện ác báo 
ứng như thế nào?. 

Đức Phật bảo Trưởng giả Du-ca: 
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Lành thay! Lành thay! Ông hãy lăng nghe 
và khéo suy nghĩ, ta sẽ lần lượt giảng nói: Tất cả 
hữu tình tạo nghiệp, gây nhân thiện ác không 
giông nhau, cho nên mới có sự báo ứng hoặc sang 
hèn, trên dưới, hoặc thuộc tộc họ cao, thâp, SaI 
khác. Nay Ta lược nói như vậy, còn nêu phân biệt 
rộng rãi thì ý nghĩa ấy hết sức sâu xa. 

Trưởng giả Du-ca lại thưa: 

-Cúi mong Đức Phật giảng giải rộng cho con 
được hiểu! 

Đức Phật bảo Trưởng giả Du-ca: 

-Ông hãy lắng nghe! Tất cả hữu tình tạo các 
thứ nghiệp, khởi ra vô số các thứ phiền não mê 
lầm. Nghiệp của chúng sanh có tốt xấu, quả báo 
phân ra có thiện có ác. Nghiệp xâu, dữ thì thọ quả 
báo nơi ba cõi ác, nghiệp lành tốt thì nhất định 
cảm quả báo nơi cõi người, trời. Lại nữa, nghiệp 
có phân hạng, mạng sông có ngăn dài. Lại nữa, có 
nghiệp khiến chúng sanh thọ quả báo nhiêu bệnh, 
ít bệnh, đẹp đếẽ, xâu xí; hoặc lại có nghiệp khiến 
chúng sanh thọ quả báo phú quý, bân cùng, thông 
minh trí tuệ, đâần độn, ngu s1 ám muội; hoặc lại có 
nghiệp khiến chúng sanh bị đọa vào ba đường ác; 
hoặc lại có nghiệp khiến được sanh ở Dục ĐIỚI, 
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- Nhân, Thiên, cho đến cõi trời Hữu đánh; hoặc 
lại có nghiệp khiến chúng sanh thọ quả báo xa, 
sân; hoặc lại có nghiệp khiến chúng sanh mong 
cầu không toại nguyện; hoặc lại có nghiệp không 
cầu mà tự đến; có nghiệp khiến chúng sanh thành 
tựu khó hay dễ, thành công hay không thành 
công: hoặc lại có nghiệp khiến chúng sanh thọ 
mạng mãi mãi ở trong địa ngục hay yếu mạng, 
nhẹ nặng không đông: hoặc có nghiệp khiến 
chúng sanh giàu sang nghèo khô, trước sau không 
nhất định; hoặc có nghiệp khiến chúng sanh giàu 
có hay khô cực ưa thích bô thí hay keo kiệt không 
nhất định; hoặc lại có nghiệp khiến chúng sanh 
thọ mạng đài ngăn không nhất định; hoặc có 
nghiệp khiến chúng sanh thân tâm vui vẻ hay bị 
khổ não không nhất định; hoặc lại có nghiệp 
khiến chúng sanh có hình dáng đẹp đếẽ, tươi tăn 
đáng yêu, hay xấu xí, thô lỗ, đáng ghét; hoặc lại 
có nghiệp khiến chúng sanh các căn đầy đủ hay bị 
khuyết tật. 

Đức Phật lại bảo Trưởng giả Du-ca: 

-Có mười nghiệp thiện cần phải tu tập, còn 
mười nghiệp ác ông hãy nên đoạn trừ. 

Trưởng giả Du-ca bạch Đức Phật: 
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-Thưa Thế Tôn, hữu tình thọ mạng ngăn 
ngủi là do tạo nghiệp gì gây nên? 

Đức Phật bảo: 

—Do sát sanh nên bị như vậy. 

Lại nữa, nghiệp sát có mười loại: 

Tự tay giết. 

Khuyên bảo người khác giết. 
Thây giết thì hoan hý. 

Tùy hý đôi với việc giết hại. 
Giết hại từ trong bào thai. 
Khuyên trục thai cho chết. 
Oán thù mà giết. 

Giết bằng cách đoạn nam căn. 
. Dùng các phương tiện để giết. 

¡o. Sai khiến người khác giết. 

Mười thứ nghiệp giết hại như vậy đưa đến quả 
báo thọ mạng ngắn ngủi. 

Lại tạo nghiệp như thế nào mà có được quả 
báo trường thọ? Có mười loại nghiệp. Những gì là 
mười? 

¡. Xa lìa việc tự tay giết. 

›. Xa lìa việc khuyên bảo người khác giết. 

›.. Xa lìa sự hoan hý khi thây giết hại. 

4. Xa lìa việc tùy hý đối với sự giết hại. 


Ta... ^^ 
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s.. Cứu người bị giết nơi hình ngục. 
. Phóng sanh mạng. 
;.. Bồ thí sự không sợ cho kẻ khác. 
s. Thương xót, vỗ về người bệnh. 
ø. Bồ thí đồ ăn uỗống. 
¡o. Cũng đường cờ phướn, đèn đuốc. 
Mười nghiệp tốt như vậy đưa đến quả báo 
trường thọ. 

Lại tạo nghiệp như thế nảo mà bị quả báo 
nhiêu bệnh? Có mười loại nghiệp. Những gì là 
mười? 

¡.. Pự hủy hoại loài hữu tình. 

Khuyên người khác hủy hoại. 

Tùy hý đôi với sự hủy hoại. 

Tán thán sự hủy hoại. 

Bắt hiểu với cha mẹ. 

Kết nhiều oán xưa. 

Làm nghê thuốc với tâm xấu ác. 

Keo kiệt trong sự ăn uỐng. 

. Khinh chê, ngạo mạn đối với Thánh hiên. 

¡o. Hủy báng các bậc Pháp sư. 

Mười loại nghiệp xâu như vậy bị quả báo có 
nhiều bệnh. 

Lại nữa, tạo nghiệp như thế nào mà có được 


 -  .¬..—.. 
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quả báo ít bệnh? Có mười loại nghiệp. Những - 
øì là mười? 

¡ Không gây tôn hại cho hữu tình. 

;. Khuyên người đừng làm tốn hại. 

›. Không tùy hỷ đôi với sự làm tôn hại. 

4. Không tán thán sự tôn hại. 

s. Xa la việc vui thích đối với việc làm tốn 
hại. 

Hiếu dưỡng đôi với cha mẹ. 
Tôn trọng các bậc Sư trưởng. 
Không kết oán xưa. 

- Bồ thí chúng Tăng được an lạc. 

¡o. Bố thí thuộc men, các thứ ăn uống. 

Mười loại nghiệp như vậy được quả báo ít 
bệnh. 

Lại nữa, tạo nghiệp như thế nào mà bị quả bảo 
hình tướng xấu xí? Có mười loại nghiệp. Những 
øì là mười? 

¡. Luôn khởi tâm phẫn nộ. 

Tâm ý buông lung, ngạo mạn. 
Không hiếu thuận đôi với cha mẹ. 
Luôn buông lung tham s1. 

Hủy báng các bậc Hiên thánh. 
Xâm đoạt, bức hại ké khác. 


. a- 
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;.. Ăn trộm ánh sáng dâu đèn của Phật. 

s. Cười giỡn đôi với sự xâu xí của người khác. 

9. Hủy hoại ánh sáng của Đức Phật. 

¡0. Làm việc phi phạm hạnh. 

Do mười thứ nghiệp như vậy nên bị quả báo 
có thân tướng xâu xí. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà có được quả báo 
có thân tướng đẹp đế? Có mười loại nghiệp. Mười 
nghiệp ấy như thế nào? 

¡. Tu tập hạnh từ bi, nhẫn nhục. 

Cúng dường nơi tháp miếu của Phật. 
Quét dọn chùa tháp. 

Tu sửa tôn nghiêm tình xá. 

Tôn tạo trang nghiêm tượng Phật. 

Hiếu dưỡng đôi với cha mẹ. 

Tin kính, tôn trọng các bậc Thánh hiền. 
Khiêm cung, xa la sự ngạo mạn. 

- Phạm hạnh không thiếu sót. 

¡o. Xa lìa tâm tôn hại. 

Như vậy, do tạo mười thứ này nên được quả 
báo có thân tướng đẹp đẽ. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị sanh vào dòng 
họ thấp hèn? Có mười loại nghiệp. Mười loại ây 
như thê nào? 


SA Ấ¬ - ¬..—.. 
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Tham ái danh lợi, không tu hạnh bô thí. 
Ganh ghét đôi với sự vinh hoa của người 


Khinh chê, hủy báng Cha mẹ. 
Không tuân lời Pháp sư. 

Hủy báng các bậc Hiên thiện. 
Thân cận bạn ác. 

Khuyên người khác làm ác. 

Phá hoại điêu thiện của kẻ khác. 
. Mua bán kinh tượng. 


¡o. Không tin Tam bảo. 

Do tạo mười nghiệp như vậy bị quả báo sanh 
vào dòng họ thấp hèn. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà có được quả báo 
sanh vào tộc họ giàu sanh danh tiếng? Có mười 
loại nghiệp. Những øì là mười? 


1. 


Xa lìa tâm ganh ghét, vui mừng đối với sự 


nghiệp của người khác. 


ĐÃ 


TY CS VU. tà TA 


Tôn trọng Cha mẹ. 

Tin kính, tôn quý các bậc Pháp sư. 
Phát tâm Bô-đề. 

Bồ thí dù lọng cho Đức Phật. 

Tu sửa, trang nghiêm chùa tháp. 
Sám hối nghiệp ác. 
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s. Rộng tu hạnh bồ thí. 
o. Khuyên người khác tu tập điều thiện. 
¡o. In kính, tôn quý Tam bảo. 
Do tạo mười thứ nghiệp thiện như vậy nên 
được quả báo sinh vào dòng họ phú quý danh 
VỌNE. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị quả báo xâu 
ác nơi cõi người? Có mười loại nghiệp. Những gì 
là mười loại? 

Tâm buông lung, ngã mạn. 
Khinh mạn Cha mẹ. 

Khinh mạn các bậc Sa-môn. 
Khinh mạn các hàng Bà-la-môn. 
Hủy báng các bậc Hiên thiện. 
Khinh mạn người trong thân tộc. 
Không tin nhân quả. 

Ghét bỏ tự thân. 

. Hiềm ghét đỗi với kẻ khác. 

¡o. Không tin Tam bảo. 

Do tạo mười thứ như vậy bị quả báo xâu ác 
nƠI CỐI 1ĐƯỜI. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà có được quả báo 
thù thăng ở nhân gian? Có mười loại nghiệp, 
mười loại ấy là gì? 


ST... ˆ. . Ta 
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Ta... ^^ 


Khiêm cung, xa lÌa ngạo mạn. 

Tôn trọng Cha mẹ. 

Tôn trọng các bậc Sa-môn. 

Tìn kính các hàng Bà-la-môn. 

Yêu thương, giúp đỡ người trong thân tộc. 
Tôn trọng bậc Hiền thánh. 

Tu hành mười điều thiện. 

Không khinh mạn đối với chúng sanh. 

.. Tôn trọng các vị Pháp sư. 


¡0. Một lòng kính tin Tam bảo. 

Do tạo mười thứ nghiệp như vậy nên được 
quả báo thù thắng ở nhân gian. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị quả báo cô 
đơn nghèo khổ? Có mười loại nghiệp. Mười loại 
ây là gì? 


1. 


AT... 62... ...( acc 


Luôn làm việc trộm cướp. 

Khuyên người khác trộm cướp. 

Khen ngợi sự trộm cướp. 

Tùy hý đôi với sự trộm cướp. 

Hủy báng Cha mẹ. 

Hủy báng các bậc Thánh hiên. 

Ngăn chận người khác bồ thí. 

Ganh ghét khi thấy danh lợi của kẻ khác. 
Keo kiệt đôi với tiền của. 
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10 Khinh khi, hủy báng Tam bảo, mong 
muốn Tam bảo luôn gặp khó khăn. 

Do tạo mười loại nghiệp như vậy nên bị quả 
báo cô đơn nghèo khổ. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà có được quả báo 
có phước đức lớn? Có mười loại nghiệp, mười 
loại ấy là gì? 

Xa lìa việc trộm cướp. 

Xa lìa việc khuyên người trộm cướp. 

Xa lìa việc tùy hý đối với trộm cắp. 

Hiếu dưỡng Cha mẹ. 

Tin kính, quý các bậc Thánh hiên. 

Vui mừng thấy danh lợi của người khác. 
Rộng làm việc bồ thí. 

Không ganh ghét danh lợi của kẻ khác. 
Không tiếc tài sản vật báu, thương xót kẻ cô 
đơn bần cùng. 

¡o. Cũng dường Tam bảo. 

Do tạo mười thứ nghiệp như vậy nên được 
quả báo có phước đức lớn. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị quả báo ngu 
độn? Có mười loại nghiệp. Mười nghiệp đó là gì? 

¡. Chúng sanh này không tin Sa-môn, cũng 
không thân cận Sa-môn. 


© mm 0a 0 p0 p8 
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2. Không tin các hàng Bà-la-môn. 

›. Không tin thây, giáo pháp, cũng chăng gần 
ØũI. 

4 Cất giấu giáo pháp, không truyên dạy. 

s. Xoi mói những điều kém nơi giáo pháp của 
Thây. 

ö. Xa lìa chánh pháp. 

7z. Đoạn điệt pháp thiện. 

s. Hủy báng bậc Hiền trí. 

ø. Học hỏi theo điều phi pháp. 

¡o. Hủy báng chánh kiến, tán dương tà kiến. 

Do tạo mười pháp như vậy cho nên bị quả báo 
ngu độn. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà có được quả báo 
có trí tuệ lớn? Có mười loại pháp, mười pháp ấy 
là gì? 

¡ Chúng sanh này thân cận Sa-môn, dốc lòng 
tin cầu pháp. 

2.. TIn các bậc Bà-la-môn. 

›. Thân cận thây, giáo pháp, cầu hiểu được 
nghĩa sâu xa. 

4. Tôn quý Tam bảo. 

s.. Xa la kẻ ngu SI. 

ø. Không hủy báng thây, giáo pháp. 
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7. Câu được trí tuệ sâu rộng. 

s. Truyện bá đạo pháp đem lại lợi ích cho 
chúng sanh, khiến chánh pháp không bị đoạn diệt. 

ø. Xa lìa điều phi pháp. 

¡o. Tán dương chánh kiến, xa lìa các tà kiến. 

Do mười pháp như vậy cho nên được quả báo 
có trí tuệ lớn. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị quả báo sinh 
vào địa ngục? Có mười loại pháp, mười pháp ây 
là gì? 

¡. Thân tạo nghiệp bất thiện. 

Khẩu tạo nghiệp bất thiện. 

Ý tạo nghiệp bất thiện. 

Luôn dấy khởi thân kiến. 
Luôn khởi biên kiến. 

Luôn theo tà kiến. 

Làm ác không ngừng. 

Dâầm dục, tà hạnh. 

. Hủy báng các bậc Thánh hiên. 

i0. Hoại diệt chánh pháp. 

Do mười nghiệp như vậy nên bị quả báo sinh 
nơi địa ngục. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị quả báo sinh 
vào hàng súc sanh? Có mười loại nghiệp. Những 
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øì là mười? 

¡.. Phân nghiệp tạo ác bậc trung. 

. Ngữ nghiệp tạo ác bậc trung. 
¬‹ nghiệp tạo ác bậc trung. 

Dấy khởi nhiêu lòng tham lam. 
Sanh nhiều sân hận. 

. Sanh nhiêu si mê. 

- Bồ thí không đúng pháp. 

. Sử dụng chú thuật trừ ếm. 

. Hủy hoại phạm hạnh của Bô-tát. 

¡o. Tin theo thường kiến, _. kiến, cho răng 
“Người chết thì trở lại làm người”. 

Do mười nghiệp như vậy nên bị quả báo sinh 
vào hàng súc sanh. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị quả báo sinh 
vào loài ngạ quỷ? Có mười loại nghiệp. Mười loại 
nghiệp ấy là gì? 

¡.. Phân tạo nghiệp ác nhẹ. 

›. Khẩu tạo nghiệp ác nhẹ. 

3Ý tạO nghiệp ác nhẹ. 

+ Tham tiếc tài vật, không chịu bồ thí. 

s. Dấy khởi tà kiên nặng nê hủy báng giáo 
pháp nhân quả của Phật. 

ó. Ngạo mạn, tự thị, khinh khi, hủy báng kẻ 
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_ hiên lương. 

;. Ngăn trở người khác bồ thí. 

s. Không thương xót kẻ đói khát. 

ø. Tham tiếc đồ ăn uống, không bố thí cho 
Tăng chúng của Phật. 

¡0. Người khác được danh lợi thì tạo phương 
tiện làm cho ly cách. 

Do mười nghiệp như vậy nên bị quả báo sinh 
vào loài nøạ quỷ. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì được quả báo làm 
người? Có mười loại nghiệp. Mười nghiệp ấy là 
gì? 

Xa lìa sát sanh. 

Xa lìa sự không cho mà lấy. 
Xa lìa việc phi phạm hạnh. 
Xa lìa lời nói hư dối. 

Xa lìa lời nói tạp uế. 

Không nói lời ly gián. 

Xa lìa lời nói thô ác. 

Xa lia việc uống rượu, ăn thịt. 
. Xa la sự s1 ám. 

¡o. Xa lìa tà kiên, vững tin Tam bảo. 

Do tu mười nghiệp nhẹ như vậy nên được quả 
báo làm người. 


CẢ  - ¬... ca 
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Lại nữa, do tu nghiệp gì mà được sanh vào 
các cõi trời thuộc Dục giới? Do tu mười nghiệp 
thiện nên được sanh nơi các cối trời ây. Lại do tu 
nghiệp gì mà được sanh lên các cõi trời thuộc Sắc 
giới? Do tu mười định thiện mà được sanh vào 
các cõi trời ây. Lại do tu nghiệp gì mà được sanh 
vào bốn cõi trời thuộc Vô sắc giới? Do tu tập 
pháp Tam-ma-bát-để làm nhân mà được sanh lên 
các cõi trời ấy. Những øì là bốn? Xa lìa tất cả 
Sắc, tác tưởng hư không vô biên. Do tu định ây 
dứt trừ được chướng ngại, sau khi mạng chung 
được sanh lên cõi Không vô biên xứ. Xa lìa mọi 
thức thô, tế hiện tiền, tác tưởng vô biên, dứt trừ 
được chướng ngại của thức. Do tu định ấy nên 
đời sau được sanh vào cõi trời Thức vô biên xứ. 
Xa lìa mọi chướng ngại câu nhiễm của vô sở 
hữu xứ, lại tu định kia, sau khi mạng chung 
được sanh lên cõi Vô sở hữu xứ. Xa lia chướng 
ngại của cõi ây, tiếp tục tu pháp định đó, sau khi 
mạng chung được sanh vào cõi Phi tưởng phi phì 
tưởng xử. 

Lại nữa, do tu tập nghiệp gì không sanh vào 
cõi Vô gián? Do tu các nghiệp, hồi hướng mọi 
chỗ mong câu của mình, quyết định được sanh 
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trong cõi thiện, không bị đọa vào cối Vô gián. 

Lại nữa, việc tạo nghiệp và thọ nhận quả báo 
ra sao? Nếu tu nghiệp thiện thì cảm quả báo đáng 
yêu thích, nếu tạo nghiệp ác thì cảm quả báo đáng 
shét bỏ. Nếu xa lìa nghiệp thiện và bất thiện này 
thì trọn không thể có quả báo đáng yêu thích hay 
đáng ghét bỏ gì cả. Thí như người nữ hiện thục có 
chồng đi buôn nơi xa, đã lâu chưa về nhà thì làm 
øì cô ấy có con?! 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà không có quả 
báo? Do đã tạo nghiệp ác rôi, nhưng nghĩ lại hỗi 
hận, thành thật tỏ bày, tỉnh ngộ, trách mình trước 
chăng suy nghĩ. Lúc ây, tâm nghĩ miệng nói, hết 
lòng chuyên chú lo việc sám hối. Nghiệp â ây tuy 
đã tạo rồi nhưng không thọ quả báo. Đối với 
nghiệp thiện cũng lại như vậy. 

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà có được thân tâm 
viên mãn? Do tu tập hạnh nhẫn nhục nên được 
thân tướng viên mãn. Do tu tập pháp học hỏi, tư 
duy nên được tâm viên mãn. Tu tập theo nghiệp 
ây chắc chăn đạt được quả báo như vậy. 

Lại do tạo nghiệp gì mà sau khi tu tập không 
bị mất mát? Nếu có nghiệp thiện đã làm rồi không 
hối hận, không nghi ngờ, chán bỏ, không gây sự 
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phiên hà, bực bội, cũng không cho là không, 
không nói điều đúng điều sai, mà không xa lìa, 
cũng không gây náo động, tạo hạnh như vậy, tu 
tập nghiệp ây rôt cuộc chẳng hề hao mất, chắc 
chắn thọ quả báo như vậy. 

Lại do tạo nghiệp gì mà không có quả báo? 
Do tạo nghiệp vô ký nên không có quả báo. 

Lại do tạo nghiệp gì mà chúng sanh thọ mạng 
mãi ở địa ngục không thoát ra được? Đó là có một 
chúng sanh đã tạo nghiệp thiện rôi, nhưng không 
hối hận, cũng không nghi ngờ, chán bỏ, lại không 
cho là không, tâm không sâu não, không nói điều 
phải trái, cũng không gây loạn động, tạo tác như 
vậy nên biết được sanh lên cõi trời. Trái lại nếu 
chúng sanh tạo các nghiệp trái ngược như trên, bị 
sanh trong địa ngục, trọn cả thọ mạng mà không 
thoát khỏi. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh ở trong 
địa ngục không trọn thọ mạng? Đó là do chúng 
sanh ây tạo nghiệp ác rôi, nhưng không nghi ngờ 
hối hận, nhưng TÔI phiên não tự hoại, tỉnh ngộ 
những điều sai quấy ở trước nên xa lìa nghiệp ây 
mà không gây loạn động. Tạo tác như vậy nên 
chúng sanh đó đã tạo nghiệp như vậy sanh trong 


100 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ địa ngục nhưng không hết thọ mạng. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh sanh 
trong địa ngục liên được mạng chung? Đó là có 
chúng sanh đã tạo nghiệp ác rôi, hối hận, nghi 
ngờ, tự trách cứ, phủ nhận, dốc trừ bỏ, xa lìa 
phiền não xâu ác, không thể yêu thích, không tự 
tạo ra nữa. Như vua A-xà-thế đã tạo tội giết cha 
rôi hồi lỗi thành tâm bày tỏ: “Con đã tạo nghiệp 
ác, con phải tự thọ quả báo. Nay đôi diện với Đức 
Phật xin sám hỗi dứt bỏ tội lỗi trước”. Đức Phật 
thương xót nhà vua, bảo vua hãy quán tánh của 
tội từ duyên hư huyễn mà có, tỏ ngộ là không thể 
có. Cho nên chúng sanh này sanh vào địa ngục 
liền được mạng chung. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh trước 
được vu1 sướng, sau bị khổ não? Đó là có một 
chúng sanh ban đầu thực hành bố thí, tâm yêu 
thích, vui mừng, nhưng bố thí rồi lại hôi tiếc, cho 
nên chúng sanh ây sanh ở nhân gian trong gia 
đình giàu có, đây đủ vàng bạc châu báu, voi, 
ngựa, xe; cha mẹ, vợ con, bạn hữu tri thức đều 
không thiếu, cho đến kho tàng cũng như vậy, 
nhưng sau thì sa sút dần trở nên bân cùng. Do đó 
øọ1 là có được quả báo, trước vu1 sướng, sau bị 
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khô não. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh trước 
bị khổ sở, sau được vui sướng? Đó là có chúng 
sanh do nhân từ đời trước dùng tâm ở bậc thập bố 
thí chút ít. Bỗ thí rồi tâm không hối tiếc, sau lại 
hoan hỷ, cho nên chúng sanh này sanh làm người 
trong dòng họ thấp kém, mọi sự ăn uống, y phục 
cho đến châu báu, tất cả đều thiêu thôn, cũng 
không được tự tại. Vẻ sau, dần dần tài sản được 
tăng thêm, cho đến có vô số của cải không thiếu 
vật gì. Vì vậy, chúng sanh này quả báo trước bị 
nghèo khổ, sau được vui Sướng. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh trước 
được vu1 sướng, sau cũng vui sướng? Đó là có 
chúng sanh khi chưa bố thí thì hoan hỷ muốn bỗ 
thí. Bồ thí rồi cũng hoan hý, trước sau không hối 
tiếc. Chúng sanh này sanh làm người trong gia 
đình giàu có, thuộc tộc họ cao quý, cha mẹ vợ 
con, hàng thân thuộc bạn hữu, kho tàng châu báu, 
xe cộ, súc vật cho đến vườn rừng, ruộng nhà 
chắng thiếu thứ øì, tự do thọ dụng. Vì vậy chúng 
sanh này đạt quả báo trước vu1I sướng, sau cũng 
VUI SƯỚng. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh trước 
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không vui sướng, sau cũng không vui sướng, 
luôn bị khổ não? Đó là có chúng sanh trước 
không có tâm bồ thí, cũng không có bạn hữu tốt 
khuyên làm bồ thí. Đã không có tín tâm, lại tham 
tiếc châu báu, từ đầu đến cuối chăng hê bô thí 
một tơ hào nào. Cho nên chúng sanh đó sanh làm 
người ở trong tộc họ thập hèn, bân cùng, khôn 
khổ, của cải, ruộng, nhà, cho đến quyên thuộc tất 
cả đều thiếu, trước đã không được vuI sướng, sau 
cũng không được vuI1 sướng. Cho nên chúng sanh 
này thọ quả báo trước bị khổ não, sau cũng bị khổ 
não. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh được 
giàu sang nhưng lại tham tiếc tiên của, không bố 
thí cho ai, dù rất ít? Đó là có chúng sanh trong đời 
quá khứ quy hướng Tam bảo, từng làm bỗ thí, 
nhưng không phát nguyện ở đời vị lai tiếp tục tu 
hạnh bố thí, cho nên chúng sanh nảy sau khi 
mạng chung, hoặc sanh ở nhân gian được giàu 
sang, được sanh vào tộc họ phú hào nhiều châu 
báu, tiền của, voi ngựa, nô tỳ, súc vật, ruộng 
nhà... thảy đều nhiễu, tự do thọ dụng. Nhưng đối 
với tài sản của mình thì tham tiếc, yêu mến giữ 
gìn, không làm bố thí. Cho nên chúng sanh này 
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tuy giàu có, nhiêu tiên của, nhưng tham lam tiệc _ 
lẫn, cũng không có tín tâm. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh một 
đời nghèo khổ, lại ưa thích bố thí? Đó là có 
chúng sanh trong đời quá khứ, đối với thăng xứ 
của Tam bảo đã từng tu hạnh bồ thí, lại còn phát 
nguyện: Cho đến đời vị lai tâm bô thí vẫn không 
dứt, nên sau khi mạng chung được sanh ở cõi 
trời, người, luôn được thọ phước báo. Người â Ấy, 
về sau phước | hết, lại sanh ở nhân gian, dù bân 
cùng nhưng vẫn ưa thích bố thí. Cho nên chúng 
sanh này dù bân cùng nhưng ưa thích bố thí, tín 
tâm không đoạn. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh một 
đời nghèo khô mà lại tham lam keo kiết, không có 
bố thí, dù rất í(2? Đó là có một chúng sanh trong 
đời quá khứ không gặp bạn lành dẫn dắt, lại còn 
ngu si không tin nhân quả, đối với pháp bô thí 
Ba-la-mật dù cho chút ít cũng không thực hiện, 
cho nên chúng sanh ấy sau khi mạng chung, sanh 
làm người ở nhân gian, thuộc tộc họ bản cùng, 
tiền của, đồ ăn uống, ruộng vườn, tất cả đều thiểu 
thôn. Vì vậy chúng sanh này bân cùng, khôn khô, 
cũng không thích bồ thí. 
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—— Lại do tạo nghiệp gì mà cả thân tâm đêu 
được vui sướng, giống như Chuyên luân vương, 
lại ưa làm phước? Đó là có một chúng sanh trong 
đời quá khứ tu giới không sát sanh, bố thí sự vô 
úy cho kẻ khác, lại còn phát nguyện: tâm bồ thí 
luôn sáng suốt, cho nên chúng sanh này sau khi 
mạng chung, sanh làm người ở nhân gian, thần 
tâm đều luôn được an lạc, thường ưa thích bỗ thí. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh cả 
thân tâm đêu được vui sướng như một cụ già việc 
nhà đã lo liệu xong xuôi, nhưng không tu phước? 
Đó là có chúng sanh trong đời quá khứ bồ thí sự 
vô úy cho kẻ khác, không làm tốn hại đến các 
chúng sanh, nhưng không phát nguyện thù thăng, 
cho nên chúng sanh ấy sau khi mạng chung, sanh 
làm người ở nhân gian, thân tâm đều được an lạc, 
nhưng không chỊu tu phước. 


L] 
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PHẬT NÓI KINH PHẦN BIỆT THIỆN ÁC 
BẢO ỨNG 
QUYÊN HẠ 


Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh, hoặc 
thân tâm đều không an lạc, lại không tu phước? 
Đó là có chúng sanh trong đời quá khứ tạo sự 
nhiễu hại đối với chúng sanh, khiến họ sợ sệt, lại 
không có tín tâm, không phát nguyện lành. Cho 
nên chúng sanh này sau khi mạng chung sanh 
trong loài người, cả thân tâm đêu bất an, có nhiều 
ngu ám, lại không tu hạnh bố thí. 

Do đâu có chúng sanh ở nhân gian thì bị chết 
yếu, phải sông lâu trong ba đường ác? Đó là có 
chúng sanh đời quá khứ tạo nhân, ban đầu tu tập 
theo chút ít điều thiện nhưng sau thì tạo nhiều 
điều ác, cho nên chúng sanh ấy sanh ở nhân gian 
bị chết yêu, đời sau sanh vào cõi địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh và A-tố-ra (A-tu-la) thì thọ mạng 
lại lâu dài. 

Do đâu có chúng sanh ở ba cõi ác thọ mạng 
ngăn nhưng ở cõi người thì thọ mạng lâu dài? Đó 
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_ là có một chúng sanh tạo nhân ở quá khứ, ban 
đầu tạo nghiệp ác ít, về sau tạo nghiệp thiện 
nhiêu, cho nên chúng sanh này ở ba cõi ác thì thọ 
mạng ngăn ngủi, đời sau sanh ở nhân gian thì thọ 
mạng lâu dài. 

Do đâu có chúng sanh sanh ở nhân gian và ở 
ba cõi ác thọ mạng đều ngắn ngủi? Đó là có một 
chúng sanh tạo nhân ở quá khứ, ban đầu và về sau 
tạo nghiệp thiện, ác đều ít, cho nên chúng sanh 
này ở trong loài người và ở ba cõi ác thọ mạng 
đêu ngăn ngủi. 

Do đâu có chúng sanh khi mạng đã tận thì 
phiền não cũng tận? Do đâu có chúng sanh phiền 
não đã tận mà thọ mạng không tận? Đó là người 
đạt được các quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
Quyết định tánh và bất quyết định A-la-hán. 

Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh tuy 
sanh ở cõi ác mà hình sắc thân tướng đoan 
nghiêm đẹp đếẽ, ai thây cũng hoan hỷ, ưa thích? 
Đó là có một chúng sanh trong đời quá khứ tu tập 
hạnh nhẫn nhục, nhưng vì phá tịnh giới của Phật 
nên bị đọa vào cõi ác, thọ thân hình khác, có được 
hình sắc thân tướng đoan nghiêm, đẹp đẽ, các căn 
cụ túc, ai thấy cũng hoan hý. 
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Lại do tạo nghiệp gì mà có chúng sanh sanh 
ở trong cõi ác mà thân tướng thô nhám, hình sắc 
xâu xí, ai thấy cũng không ưa? Đó là do chúng 
sanh này ở đời quá khứ tâm nhiêu sân hận, không 
tu hạnh nhẫn nhục, đã phá tịnh giới của Phật lại 
không thành thật bày tỏ, sám hối. Cho nên người 
ây sau khi mạng chung, sanh trong loài khác, hình 
sắc xấu xí, thân thể thô lậu, các căn khuyết tật, 
hôi thối, si mê tăm tối, ai thấy cũng không ưa 
thích. 

Lại nữa, tạo mười nghiệp bất thiện sẽ thọ nhận 
quả báo như thế nào? Do nhân sát sanh nên thọ 
mạng về hình, sắc và sức lực đều không đây đủ. 
Do nhân trộm cắp nên bị quả báo thời tiết không 
thuận hợp, côn trùng phá hoại, lụt lội, hạn hán, 
đói khát. Do nhân tà dục nên bị quả báo bên ngoài 
nhiều phiên não câu uê, vợ không trinh thuận. Do 
nhân nói hư dối nên bị quả báo hơi thở hôi thối, 
tiếng xâu lan khắp, người đều chán ghét. Do nhân 
nói ly gián nên bị quả báo quyến thuộc bất hòa, 
tật bệnh liên miên. Do nhân nói lời xâu ác nên bị 
quả báo khi tiếp xúc luôn gặp sự thô lậu, xấu xí, 
kết quả không tốt đẹp. Do nhân nói lời tạp uê nên 
bị quả báo luôn gặp cảnh rừng cây ga1 góc, vườn 
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tược tiêu điêu. Do nhân tham ái nên bị quả báo 
tài sản của cải nơi kho ít ỏ1. Do nhân sân hận nên 
bị quả báo luôn gặp mùi vị cay đăng, dung mạo 
xâu xí. Do nhân ngu si nên bị quả báo hình sắc 
bên ngoài không sạch sẽ, tâm trí kém cỏi. Do tạo 
mười nghiệp bất thiện nên bị quả báo như vậy. 

Tu mười nghiệp thiện thì được quả báo như 
thê nào? 

Xa lìa việc giết hại, thì thọ mạng và y báo đều 
được đây đủ. Xa lia trộm cắp thì mọi sự bất hòa 
của thời tiết, côn trùng phá hoại, đói khát, các tai 
họa đêu được dứt trừ. Nhân không tà dâm thì 
tiếng tốt đồn khắp, xa lìa mọi phiền não cấu uê. 
Nhân không vọng ngữ, thì miệng thường thơm 
sạch. Nhân không nói lời ly gián nên quyến thuộc 
được hòa thuận xa lia mọi cảnh ngộ, sâm sét, mưa 
gió dữ dội. Nhân không nói lời thô ác nên gặp 
cảnh quả vị ngọt ngon, xa lìa mọi sự thô nhám. 
Nhân không nói lời tạp uề nên luôn gặp cảnh rừng 
cây, vườn tược tươi tốt sum suê. Nhân không 
tham ái nên tài sản nơi kho lẫm được đây đủ dồi 
đào. Nhân không sân hận nên thân tướng được 
hoàn hảo, các căn không khuyết tật. Nhân không 
tà kiễn nên tín tâm không đoạn, trí tuệ hơn hết, 
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đây đủ mọi sự tốt đẹp. Do tu mười nghiệp thiện - 
nên được quả báo như vậy. 
Lại nữa, tạo mười điều ác có mười quả báo. 
Những gì là mười? Sát sanh có mười quả báo: 
¡. Oan gia ngày càng nhiều. 
Ai thấy kẻ ây cũng không vui thích. 
Chúng sanh luôn sợ sệt. 
Luôn chịu sự khổ não. 
Thường nghĩ đến việc giết hại. 
Năm mộng thấy sâu khô. 
Lúc lâm chung bị hối hận. 
Thọ mạng ngắn ngủi. 
.. Tâm thức bị ngu muội. 
¡o. Khi chết đọa vào địa ngục. 
Lại nữa, trộm cắp có mười thứ quả báo. 
Những gì là mười? 
¡. Kết thêm oan gia đời trước. 
Luôn có sự nghi ngờ. 
Bị bạn ác theo đuôi. 
Bạn lành lánh xa. 
Phá tịnh giới của Phật. 
BỊ phép vua trừng trị. 
Buông lung, phóng dật. 
Mãi mãi sâu lo. 
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o. Không được tự tại. 


¡o. Chết đọa địa ngục. 
Lại nữa, quả báo của tà dục có mười thứ. 
Những gì là mười? 


1. 
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Tâm dục luôn bừng cháy. 

Thê thiếp không trinh thuận. 

Tăng trưởng điêu bắt thiện. 

Pháp thiện bị tiêu diệt. 

Phóng túng trong quan hệ nam nữ. 
Tài sản âm thầm tiêu tán. 

Tâm trí nhiều nghi ngờ. 

Xa lìa bạn lành. 

.. Thân tộc không tin tưởng. 


¡0. Mạng chung bị đọa vào ba đường ác. 
Lại nữa, quả báo của vọng ngữ có mười thứ. 
Những gì là mười? 


1. 


. Kẻ ngay thắng xa lánh. 
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Hơi trong miệng thường hôi thối. 


Người dua nịnh, dối trá ngày cảng nhiêu. 


. Gần gũi kẻ phi nhân. 

.. Dù có nói thật cũng không aI tin. 
- Trí tuệ ít dân. 

. Tiếng tăm không thật. 

.. Không nói lời thành thật. 
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9. Ưa nói chuyện thị phi. 
¡o. Thân chết sanh vào cõi ác. 
Lại nữa, uống rượu có ba mươi sáu lỗi lầm. 
Những lỗi ấy như thế nào? 
Tài sản bị mất mát. 
Hiện tại có nhiều bệnh tật. 
Ưa thích tranh giành. 
Tăng trưởng sự giết hại. 
Tăng trưởng sự sân hận. 
Phần nhiều không toại ý. 
Trí tuệ kém dân. 
Phước đức không tăng. 
. Phước đức hao giảm. 
¡0. Phơi bày sự bí mật. 
¡¡. Sự nghiệp không thành. 
2. Tăng nhiêu sự sâu khổ. 
13. Các căn bỊ ngu muội. 
14. Làm hủy nhục cha mẹ. 
¡z. Không kính bậc Sa-môn. 
¡óõ. Không tin Bà-la-môn. 
¡. Không tôn kính Phật. 
¡s. Không kính Tăng, Pháp. 
is. Thân cận bạn ác. 
20. Xa lánh bạn lành. 
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1. Bỏ bê việc ăn uông. 
22. Thân hình không kín đáo. 
23. Dâm dục luôn bộc phát. 
24. Mọi người không thích. 
2s. Tăng thêm sự cười chê. 
26. Cha mẹ không vuI. 
z;. Quyến thuộc chê bỏ. 
2s. Làm theo điêu phi pháp. 
2o. Xa lìa chánh pháp. 
so. Không kính bậc Hiên thiện. 
3i. VỊ phạm tỘI ác. 
32. Xa lìa sự tĩnh lặng. 
3s. Điên cuông ngày càng nặng. 
34. Thân tâm tán loạn. 
3s. Phóng dật, làm điều ác. 
3ø Thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục 


lớn, thọ khô vô củng tận. 


Bấy giờ Đức Phật bảo Trưởng giả Du-ca: 
—Nêu có người đôi với tháp miêu của Như Lai 


chắp tay cung kính, thì được mười công đức. 
Những øì là mười? 


¡. Sanh vào gia đình quý tộc, giàu có. 
2. Được nhiêu sắc đẹp. 
3. Hình tướng khỏe mạnh đáng yêu thích. 
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Bốn sự luôn được dôi dào. 
Châu báu thật nhiều. 
Tiếng tốt đồn khắp. 

Tín căn thâm sâu. 

Sự nhớ nghĩ bao quát. 

. Trí tuệ rộng khắp. 

¡0. Sự nghiệp lớn lao. 

Như vậy, này Trưởng giả, nếu có người chặp 
tay cung kính đối với tháp miễu của Như Lai, thì 
được những công đức như thê. 

Nếu lại có người đối với tháp miếu của Như 
Lai mà chắp tay lễ bái, thì được mười công đức. 
Những gì là mười? 

¡. Ngôn từ dịu dàng, hòa nhã. 

Trí tuệ hơn hắn mọi người. 

Người trời đêu hoan hỷ. 

Phước đức rộng lớn. 

Cùng ở với người hiển thiện. 

Được tôn quý, tự tại. 

Luôn được gặp Phật. 

Được gân gũi với Bô-tát. 

. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy do lễ bái tháp miếu của 


A..... 
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_ Phật mà có được. 

Nếu lại có người lau chùi bụi bặm nơi tháp 
miễu của Phật thì được mười công đức. Những gì 
là mười? 

Sắc tướng đầy đủ. 

Thân thể đây đặn, cân đồi. 

Âm thanh vi diệu. 

Xa lia ba độc. 

Đi đường không bị chông gai, hiểm trở. 
Được sanh vào dòng họ tôn quý. 

Luôn tôn quý, tự tại 

Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

. Tánh luôn lia bỏ mọi cấu uê. 

¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy do quét dọn, lau chùi bụi 
bặm nơi tháp miếu của Phật mà có được. 

Nếu có người dâng cúng dù lọng cho tháp 
miễu của Như Lai thì được mười thứ công đức. 
Những gì là mười? 

¡. Xa lìa mọi thứ phiên não bức bách. 

›.. Tâm không tán loạn. 

›. Có địa vị nơi thê gian. 

+ Nghề nghiệp rộng lớn. 

s. Phước đức vô lượng. 


Sẻ. a 
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ø. Được làm vua Chuyền luân. có 
7z. Thân tướng viên mãn. 
S 
9 


.. Xa lia ba đường ác. 
. Mạng chung sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy là do dâng cúng dù lọng 
cho tháp miếu của Phật mà có được. 

Nếu hoặc có người dâng cúng chuông, linh 
nơi tháp miễu của Phật, thì được mười thứ công 
đức? Những øì là mười? 

¡. Thân tướng đoan nghiêm, không gì sánh 
được. 

Âm thanh vi diệu thật đáng ưa thích. 
Tiếng nói như tiêng chim Ca-lăng-tần-già. 
Ngôn từ dịu dàng, hòa nhã. 

Ai thấy cũng hoan hỷ. 

Được sự đa văn như Tôn giả A-nan. 

Luôn được tôn quý tự tại. 

Tiếng tốt đôn xa. 

ọ.. Thường được sanh nơi cõi trời. 

¡o. Đạt đến cứu cánh là giải thoát. 

Công đức như vậy là do dâng cúng chuông, 
linh nơi tháp miếu của Phật mà được quả báo thù 
thăng. 
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— Nếu lại có người dâng cúng cờ phướn nơi 
tháp miễu của Như Lai thì được mười công đức. 
Những gì là mười? 

¡. Hình dung đây đặn, cân đối, luôn được 
trường thọ. 

›. Được đời quý trọng kính mến. 

Tín căn vững bên. 

Hiếu dưỡng đôi với cha mẹ. 

Quyến thuộc bạn bè tốt đông đúc. 
Tiếng tốt được mọi người khen ngợi. 
Sắc tướng đoan nghiêm. 

Ai thấy cũng hoan hỷ. 

9. Được sanh vào tộc họ tôn quý, giàu có, tự 
tại, mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy là do dâng cúng cờ phướn 
cho tháp miếu của Phật mà được. 

Nếu có người dâng cúng vải lụa cho tháp miễu 
của Như lai thì được mười hai thứ công đức hơn 
hết. Những øì là mười hai? 

. Thân thê cân đối, đầy đặn. 
. Ai thây cũng hoan hỷ. 

. Phước tướng tươi sáng. 

. Sắc tướng vi diệu. 
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Tướng mạo đẹp đẽ không ai sánh kịp. 
Thân không có bụi bặm câu uê. 

Y phục luôn sạch đẹp. 

Đồ năm luôn mềm mại. 

. Luôn được tự tại. 


¡o. Mạng chung được sanh lên cối trời. 

¡¡. Ai thây cũng đều kính yêu. 

¡.. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy là do dâng cúng vải lụa cho 
tháp miều của Phật mà có được. 

Nếu lại có người cúng dường hoa cho tháp 
miễu của Như Lai thì có mười công đức. Những 
øì là mười? 


| 


. Sắc tướng đẹp như hoa 


Thế gian không thể so sánh. 


26 

3. ý căn không hư hoại. 

4.. Thân lìa mọi sự hôi hám, dơ nhóp. 

s.. Luôn có mùi thơm vi điệu, thanh tịnh. 

6. Vãng sanh nơi tịnh độ trong mười phương, 
được thấy Phật. 

;. Hương giữ giới lan tỏa thơm khắp. 

s Thế gian luôn quý trọng, được pháp lạc 
viên mãn. 


9, 


Được tự tại sanh lên cõi trời. 
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— 10 Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy là do dùng hoa cúng dường 
nơi tháp Xá-lợi của Phật mà được. 

Lại nếu có người dùng tóc trải ra để dâng 
cúng nơi tháp miêu của Như Lai, thì được mười 
thứ công đức. Những gì là mười? 

Sắc tướng mềm mại như tóc mượt. 

Thân không hôi thối, dơ nhớp. 

Thân thể luôn thanh tịnh. 

Được sanh về cõi Phật trong mười phương. 
Hương giới lan tỏa thơm khắp. 

Luôn tỏa mùi thơm vi diệu. 

Quyến thuộc được đông đủ. 

Các căn đây đủ, lanh lợi. 

. Được tự tại sanh lên cối trời. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Công đức như vậy là do dâng cúng tóc nơi 
tháp miễu của Như Lai mà có được. 

Nếu lại có người dùng đèn cúng dường nơi 
tháp Xá-lợi của Phật, thì được mười công đức. 
Những gì là mười? 

¡. Được nhục nhãn thanh tịnh. 

2. Được thiên nhãn thanh tịnh. 

3. Xa la ba thứ độc hại. 


Ta... ^^ 
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Được các pháp lành. 

Được trí tuệ thông minh. 

Xa lìa ngu sI. 

Không đọa vào ba cõi ác tôi tăm. 
Được tôn quý, tự tại. 

Thường được sanh đến các cõi trời. 


¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy là do cúng dường đèn đuốc 
cho tháp Xá-lợi của Phật mà có được. 

Nếu lại có người dùng hương xoa cúng dường 
tháp miễu của Như Lai thì được mười công đức. 
Những gì là mười? 


Ta -. ^^ 


Tỷ căn luôn được thanh tịnh. 

Thân không có hôi thôi, dơ nhớp. 

Thân thể luôn sạch, có mùi thơm vi diệu. 
Hình tướng đoan nghiêm. 

Được thể gian cung kính. 

Ưa thích chánh pháp, ham hiểu biết. 
Luôn được tôn quý, tự tại. 

Tiếng tốt đôn khắp. 

. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 


¡o. Mau chứng đắc Niết-bàn. 
Mười thứ công đức như vậy là do dùng hương 
xoa cúng dường nơi tháp Xá-lợi của Đức Như Lai 
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mà có được. 
Nếu lại có người dùng âm nhạc vi diệu cúng 
đường tháp miêu của Phật thì được mười thứ 
công đức thù thắng. Những øì là mười? 


1. 
. Ai thây cũng hoan hỷ. 

. Được âm thanh vi điệu. 

. Ngôn từ hòa thuận. 

. Các căn luôn đây đủ, thích hợp. 

.. Xa la sự sân hận 

. Được sự đa văn của ngài Khánh Hỷ. 
.. Luôn được, tôn quý, tự tại. 


\©_ œm'_ Cổ CƠ. +? C5 


Thân tướng đoan nghiêm. 


. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 


¡o. Mau chứng đắc Niết-bàn. 

Công đức như vậy là do dùng âm nhạc vi diệu 
cúng dường tháp miêu của Phật mà đạt được. 

Nếu lại có người hoan hỷ tán thán tháp miễu 
của Như Lai thì được mười tám thứ công đức thù 
thăng. Những øì là mười tám? 


1. 


2S. cu 9 


Được sanh vào tộc họ tôn quý, cao thượng. 
Hình tướng đoan nghiêm. 

Thân thể đây đặn, cân đối. 

Ai trông thấy, nghe biết cũng đều hoan hỷ. 
Tiên của vô lượng. 
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;. Không bị mất mát, hư hoại. 
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.. Luôn được tôn quý, tự tại. 
. Thường sanh về cõi Phật. 

¡o. Tiếng lành đồn xa. 

¡¡. Đức tốt luôn được tán dương. 

2. Bốn sự việc luôn được dôi dào. 

¡a. Người, trời đêu cúng dường. 

¡4. Được làm Chuyên luân vương. 

is. Phọ mạng được lâu dài. 

¡ø. Thê tánh bên chắc như kim cương. 

1. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡s. Mau chứng đắc Niết-bàn. 

Công đức như vậy là do hoan hỷ tán thán tháp 
Xá-lợi của Phật. 

Nếu lại có người dâng cúng giường tòa cho 
Phật thì được mười thứ công đức. Những gì là 
mười? 

¡. Uy đức được tôn quý. 

Được thê gian khen ngợi. 
Các căn đầy đủ, khỏe khoăn. 
Tiếng tốt lan xa. 

Đức quý luôn được ca tụng. 
An hòa, vui thích. 


ch, c c9, L9 
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;. Được ngôi tòa của Chuyên luân vương, 

kẻ hâu hạ đây đủ. 

s. Ai thây cũng hoan hỷ 

9. Được tự tại sanh lên cõi trời, đầy đủ phước 
tướng. 

¡o. Mau chứng đắc Niết-bàn. 

Công đức như vậy là do dâng cúng giường tòa 
cho Phật mà được các phước báo thù thăng ây. 

Nếu lại có người dâng đem giầy dép cúng 
dường cho Tăng chúng của Phật thì được mười 
công đức. Những gì là mười? 

¡. Uy nghi đúng bậc mô phạm. 
Voi ngựa không thiếu. 
Luôn dốc hết tâm sức hành đạo. 
Thân không mệt mỏi. 
Chân đi không tôn hại. 
Xa lìa mọi thứ gaI1 góc, cát SÓI. 
Được thân túc thông. 
Tôi tớ đông đảo. 

9. Được tự tại sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc Niết-bàn. 

Công đức như vậy là do cúng dường giày dép 
cho T-kheo chúng của Phật mà có được. 

Nếu lại có người bỏ các thứ vật dụng hàng 


xa on... nan. sa. 
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ngày vào bình bát cúng dường cho Phật và - 
Tăng, thì được mười thứ công đức. Những gì là 
mười? 

¡. Hình sắc tươi sáng, đẹp đẽ. 

Đồ dùng đây đủ, tùy ý thọ dụng. 
Không bị các sự đói khát. 

Châu báu thật dôi dào. 

Xa lìa đường ác. 

Trời, người đêu hoan hý. 

Phước tướng viên mãn. 

Luôn được tôn quý, tự tại. 

.. Thường được sanh lên các cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc Niết-bàn. 

Công đức như vậy là do dâng cúng các vật 
dụng nên được quả báo ây. 

Nếu lại có người dùng cơm chay cúng dường 
Phật và chúng Tăng thì được mười công đức. 
Những gì là mười? 

Thọ mạng lầu đài. 

Hình sắc đây đặn cân đối. 
Luôn có sức lực. 

Có trí nhớ tốt. 

Đó đủ trí tuệ, biện tài. 

Ai thấy cũng hoan hý. 


SA Ấ¬ - ¬...—.. 
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7. Châu báu, của cải đôi dào. 

s. Ở CÕi người, cõi trời luôn được tự tại. 

9. Sau khi chết được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc Niết-bàn. 

Mười thứ công đức thù thăng như vậy là do 
cúng dường cơm chay cho Phật và chúng Tăng 
mà có được. 

Nếu lại có người dùng voi, ngựa, xe cộ cúng 
thí cho Phật và chúng Tăng thì có được mười 
công đức. Những gì là mười? 

¡. Tướng nơi chân mềm mại. 

Luôn có đây đủ oai nghi. 
Thân thê không bị mệt mỏi. 
Luôn an lạc, không bệnh tật. 
Xa lia mọi oán thù. 

Đạt thần túc tự tại. 

Có nhiêu kẻ hầu hạ, giúp việc. 

s. Có phước tướng của trời, người, ai thấy 
cũng hoan hỷ. 

9. Sau khi chết được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy là do dùng xe cộ, voI ngựa 
cúng thí cho Phật và chúng Tăng mà có được. 

Nếu lại có người làm công việc tu sửa phòng 


1n. anh... 
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c, trú xứ, điện thờ cúng dường cho Phật và _ 
chúng Tăng thì đạt được nhiêu thứ công đức. 
Hành tướng của những công đức ây như thê nào? 

- Luôn xa lia mọi sự sợ hãi. 

- Thân tâm thường an lạc. 

- Có được các vật dụng để năm luôn mềm 
mại, đẹp đẽ. 

- Y phục mặt nơi thân luôn trang nghiêm, tỏa 
ra hương thơm thanh tịnh. 

- Ở cõi người hay cõi trời luôn được năm dục 
tự tại. 

- Được sanh vào hai chủng tộc lớn là Sát-đề- 
lợi và Bà-la-môn. 

- Đôi với các hàng trưởng giả, cư sĩ, quan lại, 
thương chủ, quốc vương, đại thần với những sở 
hữu vê thôn xóm, thành ấp, tất cả đều thành tựu 
theo sở nguyện của mình. 

- Nếu làm Chuyên luân Thánh vương thì tùy 
theo phước đức và khả năng mà thông lãnh một 
châu, hai châu, cho đến bốn châu, tự tại giáo hóa. 

- Nêu sanh vào các cõi trời thuộc Dục giới 
như Tứ vương, Đao-lợi, cho đến Tha hóa tự tại, 
thi mọi ý nguyện đều được thành tựu, tùy ý sanh 
đên. 
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- Nếu lại có người do diệu lực nơi phước 
đức từ đời trước, đôi với các cõi trời thuộc Sắc 
giới như cõi Phạm chúng, Phạm phụ, cho đến cõi 
trời Sắc cứu cánh, đều được thành tựu theo ý 
nguyện sanh về các cõi ấy. 

- Nếu lại có người, đôi với các cõi trời thuộc 
Vô sắc giới như cõi Không vô biên xứ, cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ đêu. được thành tựu 
theo sở nguyện sanh vê các cõi Ấy. Hoặc đôi với 
các đạo quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Duyên giác, cho đến Bậc Vô Thượng Bồ-đề, 
tùy theo sở nguyện cũng đều được thành tựu. 
Công đức như vậy có đến vô lượng, nhân làm 
công việc tu sửa phòng ốc, trú xứ, điện thờ, cúng 
dường cho Phật và Tăng chúng mà được phước 
báo như thê. 

Nếu có người đem thức ăn ngon, thuốc tốt 
dâng cúng cho Phật và chư Tăng sẽ được mười 
loại công đức. Những gì là mười? 

¡. Các căn viên mãn. 

›. Trong sạch, thanh khiết. 

›.. Trán rộng, băng phăng. 

4. Dung mạo đáng yêu. 

s.. Hình sắc rạng rỡ, thanh tú. 
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Phước đức viên mãn. 

Xa lia sự đói khát. 

Xa lìa ba đường ác. 

Sanh Thiên một cách tự tại. 

¡o. Mau chứng Niết-bàn. 

Công đức như vậy là do cúng dường thức ăn 
ngon, thuốc tốt cho Đức Phật và chư Tăng mà có 
được. 

Nếu có người theo Phật xuất gia sẽ có mười 
công đức. Những gì là mười? 

¡. Xa lìa thê thiếp. 

Không tham nhiễm dục. 

Ái lạc tịch tĩnh. 

Chư Phật hoan hỷ. 

Xa lìa các thứ tà ma. 

Gân Phật được nghe pháp. 

Xa lìa ba đường ác. 

Được chư Thiên quý kính. 

. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Mười thứ công đức như vậy là do theo Phật 
xuất ø1a mà đạt được. 

Nếu có Tỳ-kheo ở chốn rừng núi văng vẻ, tịch 
tĩnh để tu tập thì đạt được mười thứ công đức. 


em. ỒƠ 
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- Những gì là mười? 
- Xa lìa sự ôn ào huyện náo. 
. Luôn thanh tịnh, tinh khiết. 
. Thành tựu các pháp thiên định. 
. Được chư Phật thương tưởng. 
Không bị mạng yếu nửa chừng. 
. Được sự hiểu biết rộng khắp và các pháp 
Tổng trì. 

7z. Thành tựu các pháp Chỉ và Quán. 

s. Phiên não không khởi. 

9. Mạng chung được sanh lên cõi trời. 

¡o. Mau chứng đắc giải thoát. 

Công đức như vậy là do Ty-kheo tu hành ở 
chỗn rừng núi văng lặng mà đạt được. 

Như có Tỳ-kheo ôm bình bát đi khất thực thì 
có mười thứ công đức. Những gì là mười? 

¡. Luôn đây đủ oai nghi. 

2. Đem lại mọi thành tựu đây đủ cho các hữu 
tình. 


SƠ +®* t6 t9 


.. Xa la tâm ngã mạn. 

. Không tham đăm danh lợi. 

- Tạo phước điền cho khắp nơi. 

. Được chư Phật hoan hỷ. 

- Khiến cho Tam bảo luôn được hưng thịnh. 
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s. Phạm hạnh viên mãn, dứt bỏ ý nghĩ về sự 
thập hẻn. 

9. Mạng chung sanh lên cõi trời. 

¡o. Đạt đến cứu cánh giải thoát. 

Công đức như vậy là do thường ôm bình bát 
đi khất thực mà có được. 

Nếu có Tỳ-kheo ôm bát khất thực, xa lìa mười 
thứ tối tăm thì, được mười thứ công đức như vây. 
Những gì là mười? 

¡. Biết rõ việc ra vào xóm làng là có ích hay 
không có ích. 

›.. Biết rõ gia đình, dòng họ lúc đi đến là có ích 
hay không có ích. 

›.. Biết rõ việc thuyết pháp là có ích hay không 
có ích. 

4. Biết rõ việc thân cận các bậc A-xà-lê; Hòa 
thượng là có ích hay không có ích. 

s.. Biết rõ việc dùng tâm từ bi giáo hóa đem lại 
lợi lạc cho chúng sanh là có ích hay không có ích. 

ø. Biết rõ sự gần gũi hay xa lìa là có ích hay 
không có ích. 

;.. Biết rõ tu học thực hành ba món giới, định, 
tuệ là có ích hay không có ích. 

s. Biết rõ việc đàn-na tín thí cúng dường y là 
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_ có ích hay không có ích. 

ø. Biết rõ ôm bình bát đi vào đường hẻm là 
có ích hay không có ích. 

¡o. Biết rõ việc thọ dụng đồ năm, thuốc thang, 
cho đến hết cả đời là có ích hay không có ích. 

Do biết rõ như vậy nên được mười thứ quả 
báo thù thắng như thê. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Trưởng giả Du- 
Ca: 

Sự tạo nghiệp từ nhân sanh khởi, hủy diệt, 
có trước, sau, dẫn đắt tạo đủ mọi thứ sai khác cho 
nên quả báo mới có cao, thập, ngu, trí cách biệt. 

Trưởng giả Du-ca bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, trong dòng họ Ô-bá-tắc-ca 
cùng tất cả các chủng tộc Sát-đề-lợi, Bà-la-môn ở 
nước Xá-vệ được nghe pháp này chắc chăn sẽ 
hoan hý, nhớ nghĩ và thọ trì. Quyên thuộc của 
chúng con đều rất vui thích, quy kính mãi mãi 
được an lạc, lợi ích cho mình và cho người không 
cùng tận. 

Đức Phật dạy: 

Lành thay! Lành thay! Này Trưởng giả Du- 
ca, đúng như lời ông nói. 

Đức Thê Tôn giảng nói như vậy xong, Trưởng 
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người... thảy đều hoan hỷ, lạy Phật rôi lui ra. 
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SỐ §2 


PHẬT NÓI KINH Ý 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc 
Pháp Hộ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ có một vị Tỳ-kheo an tọa một mình 
trong phòng, khởi lên ý nghĩ: “Cái gì dẫn dắt mọi 
việc nơi thể gian? Vì sao phải thọ khố? Do sự 
sanh khởi nào mà sự việc được tiên hành?”. 

Vào lúc xế trưa, Tỳ-kheo ấy từ thiền tọa đứng 
dậy, đi đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ, 
ngôi qua một bên, rồi thưa: 

-Bạch Thế Tôn, hôm nay con ngôi một minh 
trong phòng, khởi lên ÿ nghĩ như vây: “Cái gì dẫn 
dắt mọi việc nơi thế gian? Vì sao phải thọ khô? 
Do sự sanh khởi nào mà sự việc được tiễn 
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hành?”. 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen ngợi: 

-Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là 
con đường hiên thiện có sự quán chiêu đúng đăn, 
biện tài khéo léo nên mới khéo suy nghĩ: “Cái gì 
dẫn đắt mọi việc nơi thế ølan? Vì sao phải thọ 
khổ? Do sự sanh khởi nào mà sự việc được tiễn 
hành?”. Này Tỳ-kheo, nghi vẫn của thầy có phải 
như vậy chăng? 

Ty-kheo thưa: 

-Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Này Tỳ-kheo, do ý dẫn dắt mọi việc nơi thế 
gian, do ý nên thọ khô, do ý sanh khởi mà dẫn dắt 
mọi việc. Này Tỳ-kheo, do ý dẫn dắt mọi việc nơi 
thê gian, phải thọ khổ, do ý sanh khởi nên dẫn dắt 
mọi việc. Này Tỳ-kheo, đệ tử của bậc Thánh giác 
ngộ đối với sự việc ý lôi kéo, ý sanh khởi dẫn dắt, 
này Ty-kheo, đệ tử của bậc Thánh giác ngộ như 
các vị A-la-hán có thể tự chế ngự ý, tự mình 
không tùy thuận theo sự dẫn dắt của ý. 

Ty-kheo thưa: 

-Lành thay! Bạch Thê Tôn. 

Tỳ-kheo ây đã nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy, 
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_ khéo ưa thích, khéo thâu hiểu, rôi lại hỏi tiếp: 

-Bạch Thê Tôn, được gọi là Ty-kheo đa văn. 
Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ty-kheo đa văn? Bạch 
Đức Thế Tôn, như thế nào là Tỳ-kheo đa văn? 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen ngợi: 

-Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là 
con đường hiển thiện có sự quán chiêu đúng đăn, 
là biện tài, nên mới khéo hỏi: “Bạch Thế Tôn, nói 
Tỳy-kheo đa văn, bạch Thê Tôn, sao gọI là Tỳ- 
kheo đa văn? Đức Như Lai nói thế nào là Tỳ- 
kheo đa văn?”. Này Tỳ-kheo, có phải thầy hỏi 
như vậy chăng? 

Thây Tỳ-kheo thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Thế Tôn nói: 

-Này Tỳ-kheo, những điều Ta thuyết giảng rất 
nhiêu: Một là Khế kinh, hai là Ca vịnh (Ứng 
fụnø), ba là Ký biệt, bốn là Kệ tha (Già-đà, 
Phung tụng), năm là Nhần duyên, sáu là Pháp cú, 
bảy là Thí dụ, tám là Sở ứng (Bản sự), chín là 
Sanh xứ (Bản sinh), mười là Phương đắng 
(Phương quảng), mười một là Vị tăng hữu và 
mười hai là Thuyêt pháp (Luận nghỉa). Này Tỳ- 
kheo, nêu có bất cứ ai chỉ nghe Ta nói bốn câu kệ 
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mà biết nghĩa, biết pháp, theo đúng pháp thực _ 
hành, cùng tương ưng với pháp, như pháp mà 
thuyết giảng. Như vậy gọi là Tỳ-kheo đa văn, như 
vậy chính là Tỳ-kheo đa văn, Như Lai nói đó là 
Ty-kheo đa văn. 

Thây Tỳ-kheo thưa: 

-Lành thay! Bạch Thê Tôn. 

Tỳ-kheo ấy nghe Đức Thế Tôn dạy, khéo tư 
duy nhớ nghĩ, khéo hoan hỷ phụng hành, rôi lại 
hỏi tiếp: 

-Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo nghe thuyết giảng 
giáo pháp xong, thể hiện có trí tuệ nhanh nhạy. 
Bạch Thế Tôn, sao gọi là Tỳ-kheo nghe thuyết 
pháp xong được gọi là bậc có trí tuệ nhanh nhạy? 
Thế nảo là Tỳ-kheo được Đức Như Lai khen ngợi 
là bậc có trí tuệ nhanh nhạy? 

Đức Thê Tôn bảo: 

Này Ty-kheo, lành thay! Lành thay! Đó là 
con đường hiền thiện, có sự quán chiêu đúng đắn, 
biện tài, nên mới khéo hỏi răng: “Bạch Thế Tôn, 
Tỳ-kheo nghe thuyết giảng giáo pháp xong, thể 
hiện có trí tuệ nhanh nhạy. Bạch Thê Tôn, Đức 
Thế Tôn nói như thế nào là Tỳ-kheo nghe thuyết 
giảng giáo pháp xong thể hiện là bậc có trí tuệ 
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_ nhanh nhạy?”. Này Tỳ-kheo, có phải thây đã 
hỏi như vậy chăng? 

Ty-kheo thưa: 

-Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn dạy: 

Này Tỳ-kheo, Ty-kheo kia khi nghe giảng 
răng: “Đây là khổ”, liên dùng trí tuệ mà nhận biết 
như thật. Khi nghe “Nguyên nhân của khổ, sự diệt 
khô và con đường tu tập để diệt trừ khổ” thì liên 
dùng trí tuệ nhận biết như thật là Khô tập (nguyên 
nhân của khô), Khô tận (sự diệt khổ), Khô tận trú 
xứ (con đường tu tập để diệt trừ khổ). Tỳ-kheo ây 
nghe xong, dùng trí tuệ để nhận biết đúng như 
thê. Này Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo nghe giảng 
nói Xong thể hiện là bậc có trí tuệ nhanh nhạy, 
Đức Như Lai nói đó là Tỳ-kheo nghe giảng xong 
là bậc có trí tuệ nhanh nhạy. 

Ty-kheo thưa: 

-Lành thay! Bạch Thê Tôn. 

Tỳ-kheo ây nghe Đức Thể Tôn dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

-Bạch Thê Tôn, Tỳ-kheo thông đạt, có biện 
tài sắc bén, được gọi là Tyỳ-kheo thông đạt, trí tuệ 
sắc bén. Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo thông 
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đạt, trí tuệ sắc bén? Đức Như Lai nói thế nào là 
Tỳ-kheo thông đạt trí tuệ, biện tài sắc bén? 

Đức Thê Tôn nghe xong khen ngợi: 

Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là 
con đường hiên thiện có sự quán chiêu đúng đăn, 
là biện tài, nên mới hỏi răng: “Bạch Thế Tôn, Tỳ- 
kheo thông đạt, trí tuệ mãn tiệp được gọi là Tỳ- 
kheo thông đạt, biện tài mẫn tiệp. Bạch Thế Tôn, 
sao gọi là Tỳ-kheo thông đạt, trí tuệ, biện tài mẫn 
tiệp? Đức Như Lai nói thế nảo là Tỳ-kheo thông 
đạt, trí tuệ, biện tài mẫn tiệp?”. Này Tỳ-kheo, có 
phải thây đã hỏi như vậy chăng? 

Ty-kheo thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Thế Tôn dạy: 

-Này Tỳ-kheo, nếu vị Tỳ-kheo không có ý 
niệm tự hại, không có ý niệm hại kẻ khác, cũng 
không có ý niệm gây hại cả hai. Tỳ-kheo ấy chỉ 
có ý niệm làm lợi ích cho chính mình, cũng đem 
lại lợi ích cho kẻ khác, đem lại lợi ích cho nhiễu 
người, luôn thương xót mọi chúng sanh nơi thê 
gian, mong muốn cho trời, người luôn được lợi 
ích, ý nghĩa. Tỳ-kheo như vậy là thông đạt, trí tuệ 
mẫn tiệp. Như Lai nói đó là Tỳ-kheo thông đạt trí 
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_ tuệ, biện tài mẫn tiệp. 

Tỳ-kheo ây thưa răng: 

-Lành thay! Bạch Thê Tôn. 

Tỳ-kheo ây nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy, khéo 
tư duy, nhớ nghĩ, thọ trì, đọc tụng xong, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, 
nhiễu quanh chỗ Đức Thế Tôn tôi lui ra. 

Bấy giờ Tỳ-kheo ây theo sự dẫn dạy của Đức 
Thế Tôn, sông một mình ở nơi thanh tịnh, tâm 
không tán loạn, an trụ nơi cảnh tịch tịnh. VỊ Tỳ- 
kheo ây sống một mình ở nơi yên tĩnh, tâm không 
tán loạn, an trụ nơi cảnh tịch tĩnh, để đạt được 
mục đích mà một người khi cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, tin vui xuất ø1a, bỏ nhà học đạo là chỉ 
mong thành tựu phạm hạnh vô thượng, thây pháp, 
đạt thân thông, trụ nơi tác chứng. Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm XONØ, biết 
đúng như thật về danh sắc. Vị Tôn giả ấy đã biết 
pháp rôi, liên chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tỳ-kheo ấy 
sau khi nghe Đức Phật chỉ dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 
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SÓ 83 


PHẬT NÓI KINH ỨNG PHÁP 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc 
Pháp Hộ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại xứ Pháp trị, 
thuộc nước Câu-loại. Bấy giờ Đức Phật bảo các 
Ty-kheo: 

—Ở nơi thê gian này, dâm như vậy, dục như 
vậy, ái như vậy, lạc như vậy, hỷ như vậy, chỉ là 
pháp hư hoại. Không nên tham áI1, không nên nhớ 
nghĩ về các pháp bại hoại. Nếu nhớ nghĩ về pháp 
á1 tăng thì các thứ dầm như vậy, dục như vậy, ái 
như vậy, lạc như vậy, hỷ như vậy, khiến cho pháp 
bất thiện tăng dân, pháp thiện đáng yêu thích 
giảm dân. Pháp của ta rất sâu xa, khó thấy, khó 
nhận, khó rõ, khó biết. Pháp của Ta hết mực thâm 
diệu khó thấy, khó nhận, khó rõ, khó biết như thế 
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_ sẽ khiến cho ngay hiện tại sự không ưa pháp 
thiện giảm xuống, sự ưa pháp thiện táng trưởng, 
cùng với bốn pháp sau tương ưng, thế gian có sự 
việc ấy. Thê nào là bôn? 

- Có pháp tương ưng: hiện tại vui nhưng về 
sau thọ quả báo khổ. 

- Có pháp tương ưng: hiện tại khô nhưng về 
sau thọ quả báo vuI. 

- Có pháp tương ưng: hiện tại khổ, về sau thọ 
quả báo khổ. 

- Có pháp tương ưng: hiện tại vui, về sau thọ 
quả báo vuI. 

Thế nào là có pháp tương ưng: hiện tại vui, về 
sau thọ quả báo khổ? 

Hoặc có người tự mình ưa thích, hoan hỷ làm 
VIỆC giết hại, nhân việc giết hại lây đó làm sung 
sướng, hoan hý. Kẻ ây sung sướng, hoan hỷ với 
việc không cho mà lây, hành dâm dục, nói dỗi, 
cho đến tà kiến. Nhân tạo tà kiến ấy mà lấy đó 
làm hoan hỷ, lây đó làm vui sướng. Kẻ ấy thân ưa 
thích việc bắt thiện, ý ưa thích pháp bất thiện, như 
vậy là đều bất thiện, nên không đạt được thân 
thông, không đưa đến đạo giác ngộ, không tương 
ưng với Niễết-bàn. Pháp này tương ưng: hiện tại 
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vui sướng nhưng về sau thọ quả báo khô. 

Thể nào là pháp tương ưng: hiện tại khố 
nhưng về sau thọ quả báo vui? 

Hoặc có người tự tu tập khô hạnh, không ham 
thích điều vui, từ bỏ nhân gây giết hại, từ bỏ việc 
giết hại, không thích làm việc không cho mà lây, 
không hành dâm dục, nói dối... cho đến tà kiến. 
Nhân xả bỏ tà kiến, cho mọi thứ kiến chấp là khô, 
là không vui. Thân hành khổ, ý hành khổ như thế, 
nhưng như vậy là thiện, thành tựu thân thông, đưa 
đến đạo giác ngộ, cùng tương ưng với Niết- bàn. 
Pháp này tương ưng: hiện tại khô nhưng về sau 
thọ quả báo vuI. 

Thê nào là pháp tương ưng: hiện tại khổ, về 
sau thọ quả báo khổ? 

Hoặc có người tự làm điều khổ, tự mình 
không hoan hỷ, làm việc giết hại; nhân sự giết hại 
nên mới bị khô, không hoan hỷ. Kẻ ây tự mình 
làm điều khố, tự làm điều không hoan hỷ, không 
cho mà lấy, hành dâm dục, nói dối... cho đến tà 
kiến. Nhân tà kiến nên không được an lạc, không 
hoan hỷ. Thân làm khô, ý làm khô như vậy, làm 
điều bất thiện phải thọ lãnh điều bất thiện, không 
thành tựu thân thông, không đưa đến đạo giác 
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ngộ, không tương ưng với Niễt-bàn. Pháp này 
tương ưng: hiện tại khổ, về sau thọ báo khổ. 

Thê nảo là pháp tương ưng: hiện tại vul, về 
sau thọ quả báo vu1? 

Hoặc có người tự làm điều vui, tự làm việc 
hoan hý, xả bỏ việc giết hại; nhân xả bỏ việc giết 
hại, lây đó làm vuI, lây đó làm thích. Kẻ ây VUI 
thích với việc xả bỏ sự không cho mà lây, không 
hành dâm dục, nói dôi... cho đến tà kiên. Nhân xả 
bỏ tà kiến, cho đó là vui, cho đó là thích. Thân ưa 
thích, ý ưa thích như vậy, làm điều thiện đúng là 
thiện nên thành tựu thần thông, cho đến đạo giác 
ngộ, cùng tương ưng với Niết-bàn. Pháp này 
tương ưng: hiện tại vu1 mà đời sau thọ báo vuI. 

Gọi pháp mà tương ưng với pháp này hiện tại 
vui, về sau thọ báo khổ, bởi vì đó không phải là 
tuệ mà bậc trí thuyết giảng. Không biết đúng như 
thật, cùng tương ưng với pháp này, cho nên hiện 
tại vui mà về sau thọ báo khổ. Kẻ ấy không biết 
như thật như thế nên tạo tác mà không xả bỏ. Vì 
kẻ ấy tạo tác mà không xả bỏ cho nên pháp bất ái, 
bất lạc được tăng trưởng, còn pháp đáng ái, đáng 
lạc bị tồn giảm. Giống như loại thuốc A-ma-ni, 
đây đủ sắc, đây đủ hương, đây đủ vị, nhưng xen 
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lẫn với chât độc. Có người bị bệnh liên uông - 
vào. Kẻ đó uống vào khỏi miệng, uống xong thì 
thuốc liên biên thành chăng phải thuốc. Như vậy 
cùng pháp này tương ưng: hiện tại vui mà về sau 
thọ báo khố, thì chăng phải là người có trí tuệ. Vì 
chăng phải là bậc trí tuệ nêu giảng nên không biết 
đúng như thật, nên cùng tương ưng với pháp này: 
hiện tại vui mà về sau thọ báo khổ. Vì kẻ ây 
không biết đúng như thật, nên cứ thực hành, 
không xả bỏ. Vì kẻ ấy chỉ thực hành, không chịu 
xả bỏ, nên pháp bất ái, pháp bất lạc tăng trưởng: 
còn pháp ái, pháp lạc thì tốn giảm. Pháp đó chắng 
phải! là trí tuệ. 

Gọi pháp tương ưng này là: hiện tại khô mà về 
sau được quả báo vui, vì đó chăng phải là pháp trí 
tuệ. Vì chăng phải là bậc trí tuệ nêu giảng nên 
không biết đúng như thật, cùng pháp nảy tương 
ưng nên hiện tại khổ, về sau thọ quả báo vui. Kẻ 
ây không biết đúng như thật, cũng không hành, lại 
xả bỏ. Do kẻ ây không thực hành, lại xả bỏ nên 
pháp bất ái, bất lạc tăng trưởng, còn pháp ái, hỷ 
thì bị tôn giảm. Pháp ấy chắng phải là trí tuệ. 

Pháp tương ưng: hiện tại khổ mà về sau thọ 
báo khổ ây chăng phải là pháp trí tuệ. Vì chắng 
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_ phải là bậc trí tuệ nêu giảng, cùng pháp ây 
tương ưng cho nên hiện tại khổ, về sau thọ báo 
khô. Vì không biết đúng như thật nên kẻ ây thực 
hành mà không xả bỏ. Vì kẻ ấy thực hành, không 
xả bỏ cho nên pháp bất ái, bất lạc tăng trưởng, 
còn pháp ái, pháp lạc thì bị tốn giảm. Giỗng như 
đại tiện tiêu tiện có chất độc, có người bệnh lây 
thứ đó uống. Khi kẻ ây uông, cô đau đớn không 
nuốt xuống được và hôi thối, vô vị; khi uống vào 
làm hư cô, uống xong biến thành chẳng phải 
thuốc. Tương ưng với pháp như vậy nên hiện tại 
khố, về sau thọ báo khổ. Vì không biết đúng như 
thật, nghĩa là cùng tương ưng với pháp này nên 
hiện tại khổ, về sau thọ báo khô. Vì không biết 
đúng như thật, nên kẻ ây thực hành, không chịu 
xả bỏ. Vì thực hành, không chịu xả bỏ nên pháp 
bất ái, bất hý dân dân tăng trưởng, còn pháp ái, hỷ 
dần dân bị tôn giảm. Pháp ấy không phải là trí 
tuệ. 

Gọi pháp tương ưng này là: hiện tại vui, về 
sau được quả báo vui, là vì đó chăng phải là pháp 
trí tuệ, do bậc trí tuệ nói ra. Không biết đúng như 
thật nên kẻ ây tương ưng với pháp này: hiện tại 
vui, về sau được quả báo vui. Kẻ ấy không biết 
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đúng như thật nên không thực hành việc xả bỏ, 
xa lìa. Vì không xả bỏ, không xa lìa, nên pháp bất 
ái, bất hỷ dần dân tăng trưởng, còn pháp ái, hỷ 
dân dân tôn giảm. Pháp ấy chăng phải là trí tuệ. 

Việc thực hành pháp biết như thật ấy, việc 
không thực hành pháp biết như thật ấy, người 
thực hành pháp biết như thật ây, người không 
thực hành pháp biết như thật ấy đã chưa thực 
hành pháp đáng hành, hành pháp không đáng 
hành. Kẻ ây chưa hành pháp đáng hành mà lại 
hành pháp không nên hành, do đó pháp bất thiện 
dần dân tăng trưởng, pháp thiện dân dân tốn 
giảm. Pháp ây chăng phải là trí tuệ. 

VỊ ây cần tương ưng với pháp: hiện tại vui, về 
sau thọ báo khổ, do bậc trí tuệ, người trí tuệ nói 
ra, biết đúng như thật. Vị ây tương ưng với pháp 
ây nên hiện tại vui, về sau thọ báo khô. VỊ ây biết 
như thật như vậy. VỊ ây không thực hành mà xả 
bỏ, xa lia; đã không thực hành và đã xả bỏ, xa lìa; 
liền không thực hành, liền xả bỏ, xa lìa nên pháp 
bất thiện tôn giảm, pháp thiện được tăng trưởng. 
Pháp đó là trí tuệ. 

VỊ ấy tương ưng với pháp: hiện tại khổ, về 
sau thọ báo vui ấy là pháp trí tuệ, do bậc trí nói 
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ra; biết pháp ây là chân thật. Vị ây tương ưng 
với pháp ây nên hiện tại khổ, về sau thọ quả báo 
vui. Vị ấy biết như thật như vậy. Vị ây thực 
hành, không xả bỏ; đã không thực hành, không 
xả bỏ nên pháp bất ái, bất hỷ tốn giảm; pháp ái, 
pháp hỷ tăng trưởng. Pháp ây là trí tuệ. Giống 
như đại tiêu tiện có các thứ dược thảo xen lẫn, có 
người bị bệnh lấy để uống. Khi kẻ ây uống, 
không dừng ở cô, lúc uỗng tuy có gây khó chịu 
nơi cố, uống xong thì công hiệu như dược pháp. 
Tương ưng với pháp: hiện tại khổ, về sau thọ báo 
vui ấy như vậy, là trí tuệ, do bậc trí nói ra, biết 
như thật. Đó là tương ưng với pháp: hiện tại khô, 
về sau thọ báo vui ây. Vị ây biết như thật như 
vậy nên thực hành, không xả bỏ; đã được hành 
không xả bỏ cho nên pháp bất ái, bất hỷ tốn 
giảm; pháp áI, hỷ được tăng trưởng. Pháp đó là 
trí tuệ. 

Vị ấy tương ưng pháp này, hiện tại khố, về 
sau thọ quả báo khổ là pháp trí tuệ, do bậc trí tuệ 
nói ra, biết đúng như thật. Đó là tương ưng với 
pháp này: hiện tại khổ, sau thọ quả báo khổ. Vị ây 
biết như thật như vậy. VỊ ây không thực hành, xả 
bỏ, xa lìa, đã không thực hành, đã xả bỏ, xa la 
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nên pháp bất ái, bât hý tôn giảm; pháp ái, hỷ 
được tăng trưởng. Pháp đó là trí tuệ. 

Tương ưng pháp này: hiện tại vui, về sau thọ 
quả báo vui là pháp trí tuệ, do bậc trí tuệ nói ra, 
nghĩa là tương ưng pháp này: hiện tại vui, về sau 
thọ quả báo vui. VỊ ây biết đúng như vậy là chân 
thật. Vị â ây thực hành, không xả bỏ; đã thực hành, 
không xả bỏ, xa lìa, bất ái, bất hỷ dần giảm trừ, 
pháp yêu thích được tăng trưởng. Pháp đó là trí 
tuệ. Giống như tô mật xen lẫn các thứ thuốc, có 
người bệnh uống vào, khi uống vào cô họng được 
thông lợi, khi uống không dừng ở cổ, uống xong 
ứng nghiệm như dược pháp. Tương ưng với pháp: 
hiện tại vui, về sau thọ báo vui ây là trí tuệ, do 
bậc trí tuệ nói ra, biết đúng như thật. Đó là tương 
ưng với pháp này: hiện tại được vul, về sau thọ 
báo vui. Vị ấy biết đúng như vậy là chân thật, 
thực hành chắng lìa bỏ, đã thực hành chăng rời bỏ 
nên pháp không yêu thích, không đáng nhớ nghĩ 
bị tôn giảm và pháp yêu thích, nhớ nghĩ được 
tăng trưởng. Pháp ây là trí tuệ, do bậc trí tuệ nói 
ra. VỊ ây thực hành pháp ây rôi, biết đúng như 
thật; đã không hành pháp ấy biết đúng như thật. 
VỊ ấy thực hành pháp, biết đúng như thật, không 
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_ thực hành pháp, biết đúng như thật. Pháp không 
cần theo hành liền không thực hành, pháp nên 
thực hành thì thực hành. Vị ấy, pháp không cân 
thực hành liên không thực hành, pháp nên thực 
hành thì thực hành, do đó pháp bất thiện được tốn 
giảm, pháp thiện được tăng trưởng. Pháp â ây là trí 
tuệ, trí tuệ tương ưng với bốn pháp ấy. thế glan CÓ 
thuyết ấy. Đó chính là nguyên nhân thuyết giảng 
kinh này. 

Đức Phật giảng nói như vậy, các Ty-kheo 
nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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SÓ 84 


PHẬT NÓI KINH PHẦN BIỆT BÓ THÍ 
Hn dịch: Đời Tổng Đại sư Thị Hộ. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn cây Ni-câu-đà, 
thuộc thành Ca-ty-la-vệ, trú xứ của dòng họ 
Thích, cùng chúng đông đủ Bí-sô. 

Bấy giờ, có một vị Bií-sô-ni tên là Ma-ha Ba- 
xà-ba-đề mang tâm y mới đi tới chỗ Đức Phật, 
đến nơi đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một 
bên, thưa: 

-Thưa Thê Tôn, cái y mới này được dệt băng 
sợi kim tuyến, chính tay con may ra để dâng lên 
Đức Thế Tôn. Cúi mong Đức Thế Tôn thọ nhận 
đề cho con mãi mãi được sự lợi lạc lớn. 

Đức Phật nói với Ma-ha Ba-xà-ba-đề: 

Di mẫu có thê đem này dâng cúng đại chúng, 
sẽ được lợi lạc cũng như cúng dường cho Phật 
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_ không khác. 

Bí-sô-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề lại thưa: 

-Con vốn phát tâm tạo ra y này là chỉ để cúng 
dường cho Đức Thế Tôn mà thôi. Cúi mong Đức 
Phật hãy nhân đề con mãi mãi được lợi lạc lớn. 

Bí-sô-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề ba lần ân cần 
thỉnh cầu như vậy, Đức Phật cũng ba lần đáp lại 
như vây: 

-Hãy nên bình đăng mà bồ thí dâng cúng cho 
đại chúng, sẽ đạt được sự lợi lạc không khác gì 
dâng cúng cho Phật. 

Lúc ây Tôn giả A-nan đang đứng hâu bên Đức 
Phật, thấy sự việc ây, nên đến trước Phật, thưa: 

-Thưa Thê Tôn, Bi-sô-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề 
này là người thân thuộc, có ân đức lớn đối với 
Phật. Cúi mong Đức Phật tự biết. Bà đã dâng 
cúng y, nay đã đúng lúc mong Phật thọ nhận để 
cho Ma-ha Ba-xà-ba-đề mãi mãi được lợi lạc lớn. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

Đúng vậy, đúng vậy! Bí-sô-ni Ma-ha Ba-xà- 
ba-đề này là người thân thuộc, có ân đức lớn đối 
với Ta, Ta cũng tự biết như vậy. Chính tự tay bà 
đã tạo ra y này để dâng cúng cho Ta, đây là việc 
hết sức khó khăn. Vì sao vậy? A-nan nên biết, 
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nêu có chúng sanh nào có thê khởi lên tín tâm _ 
thanh tịnh, quy y Phật, Pháp và Tăng, là điều rất 
khó. 

Lại nữa, người ấy có thể giữ giới pháp của 
hàng cận sự như không giết hại, không trộm cắp, 
không dâm dục, không vọng ngữ, không uông 
rượu... như vậy chúng sanh ây lại có thể làm 
được việc khó làm. Huôỗng chỉ còn đối với Phật, 
Thế Tôn chắp tay cung kính, thực hành bồ thí, đã 
bố thí rồi, hết lòng tín nơi Phật không chút hồ 
nghi, đối với Pháp, Tăng-già cũng không hê nghi 
ngờ, cho đến giáo pháp Tứ Thánh để là Khô, 
Tập, Diệt, Đạo đã vĩnh viễn đoạn trừ mọi nẻo 
nghi hoặc. 

Này A-nan, nay Bí-sô-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề 
này có thể khởi lên tín tâm thanh tịnh, quy y Phật, 
Pháp và Tăng, thọ trì giới không giết hại, không 
trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, 
không uông rượu... tức các giới pháp của hàng 
Cận sự, rôi còn có thể đối với Phật, Pháp, Tăng 
cho đến giáo pháp Tứ thánh đề là Khô, Tập. Diệt, 
Đạo cũng đoạn trừ mỗi nghi hoặc. Bí-sô-ni này, 
việc khó làm mà có thể làm được, Phật cũng tự 
biết như vậy. 


TỊI4 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 
—— Này A-nan, có mười bôn thứ để sánh so 
sánh lường tính với sự bỗ thí. Những gì là mười 
bốn? 

¡. Thực hành bồ thí đôi với người bệnh khô. 

;. Thực hành bô thí đối với người phá giới. 

›. Thực hành bô thí đối với người khác giới. 

4 Thực hành bô thí đối với người lìa mọi cầu 
uê nhiễm. 

s. Thực hành bố thí đối với bậc Tu-đả-hoàn 
hướng. 

ø Thực hành bố thí đối với bậc Tu-đả-hoàn 
quả. 

;. Thực hành bô thí đối với bậc Tư-đà-hàm 
hướng. 

s. Thực hành bố thí đối với bậc Tư-đà-hàm 
quả. 

ø Thực hành bố thí đỗi với bậc A-na-hàm 
hướng. 

¡. Thực hành bố thí đối với bậc A-na-hàm 
quả. 

¡. Thực hành bố thí đối với bậc A-la-hán 
hướng. 

2. Thực hành bồ thí đôi với bậc A-la-hán quả. 

¡a. Thực hành bồ thí đôi với các vị Duyên giác. 
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4. Thực hành bô thí đôi với Như Lai Ứng - 
Cúng Chánh Đăng Giác. 

Này A-nan, Tôn giả nên biết, bố thí cho người 
bệnh khô được phước gấp đôi, bố thí cho người 
phá giới được phước "gấp trăm, bô thí cho người 
trì giới được phước gập ngàn, bô thí cho người lìa 
mọi cấu nhiễm được phước gấp trăm ngàn. Bồ thí 
cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng, 
huống chi là bố thí cho vị Tư-đà-hàm quả. Bồ thí 
cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng, 
huống chi là bố thí cho vị A-na-hàm quả. Bồ thí 
cho vị A-la-hán hướng được phước vô lượng, 
huống chỉ là bố thí cho vị A-la-hán quả. Bồ thí 
cho vị Duyên giác được phước vô lượng, huống 
chi là bố thí cho Đức Như Lai, Ứng cúng, Chánh 
Đắng Chánh Giác. Như vậy gọi là so sánh lường 
tính về công đức của mười bốn thứ bồ thí. 

Lại nữa, này A-nan, nên biết bỗ thí cho đại 
chúng có bảy loại: 

¡. Bồ thí cho các chúng Bí-sô khi Phật còn tại 
thế. 

;. Bộ thí cho các chúng Bí-sô sau khi Phật 
diệt độ. 

›. Bồ thí cho chúng Bí-sô-ni sau khi Phật diệt 
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độ. 

4 Bồ thí cho hai chúng Bí-sô và Bí-sô-ni sau 
khi Phật diệt độ. 

s. Bố thí cho các chúng Bí-sô đi đến các nơi 
hành hóa sau khi Phật diệt độ. 

ø Bồ thí cho chúng Bí-sô-ni đi đến các nơi 
hành hóa sau khi Phật diệt độ. 

;. Bồ thí cho hai chúng Bí-sô và Bí-sô-ni đi 
đến các nơi hành hóa sau khi Đức Ứng Cúng Thê 
Tôn Phật diệt độ. 

Như vậy gọi là bảy loại đại chúng cần nên bố 
thí. 

Lại nữa, này A-nan, nên biết có bốn loại bố thí 
thanh tịnh. Những gì là bôn? 

¡: Người bố thí thanh tịnh thì không thây có 
người nhận. 

;. Vật được thí thanh tịnh thì không thấy có 
người nhận. 

3. Người thọ nhận thanh tịnh thì không thây 
có người bồ thí. 

4. Vật được thọ nhận thanh tịnh thì không 
thây có người bồ thí. 

Này A-nan, sao gọi là người bô thí thanh tịnh 
thì không thây có người thọ nhận? 
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Đó là do người bố thí không chấp giữ nơi - 
hình tướng, nên ba nghiệp nơi thân, khẩu, ý đều 
thanh tịnh, Chánh mạng thanh tịnh, cái thấy cũng 
thanh tịnh. Đầy đủ như vậy thì không có hình 
tướng bồ thí, vì không có người thí cho nên cũng 
không thấy có người nhận. Nếu người bố thí có 
thây về hình tướng thì ba nghiệp thân, khẩu, ý 
không thanh tịnh, mạng cũng không thanh tịnh, 
cái thây cũng không thanh tịnh. Nếu xa lìa hình 
tướng nảy thì người bố thí và người nhận, cả hai 
đều thanh tịnh. 

Lại nữa, tại sao gọi là vật được thí thanh tịnh 
thì không thây có người nhận? 

Nếu kẻ thọ nhận thân nghiệp không thanh 
tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp 
không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, cái 
thây không thanh tịnh, tức có sự chấp tướng nơi 
đối tượng được bố thí. Nếu người thọ nhận ba 
nghiệp thanh tịnh, mạng thanh tịnh, cái thây cũng 
thanh tịnh, đây đủ như vậy thì không có chấp 
tướng nơi đối tượng được bố thí. Do xa la hình 
tướng cho nên đối tượng được bố thí trở nên 
thanh tịnh. 

Lại nữa, sao gọi là người thọ nhận thanh tịnh 
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thì không thấy có người bô thí? 

Nếu người thọ nhận mà ba nghiệp thân, khâu, 
ý không thanh tịnh, mạng cũng không thanh tịnh, 
cái thấy cũng không thanh tịnh, thì liền có hình 
tướng của người thọ nhận. Nếu lìa hình tướng ây 
thì không thấy có người bồ thí. 

Lại nữa, sao gọi là vật được thọ nhận thanh 
tịnh thì không thây có người bố thí? 

Đó là do người bô thí, ba nghiệp thân, khẩu, ý 
đêu thanh tịnh, mạng thanh tịnh, cái thấy cũng 
thanh tịnh tức không có vật được thí. Do lìa chấp 
nơi người bồ thí, nên không thấy có người được 
thọ nhận. Vì vậy đôi tượng được thọ nhận thanh 
tịnh. 

Này A-nan, nếu hay biết rõ như vậy, thì đạt 
được bốn loại bô thí thanh tịnh. 

Bấy giờ Bí-sô-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề nghe 
Phật thuyết giảng rõ về những pháp bô thí nôi, 
liền đem cái y ấy dâng cúng cho đại chúng và 
được đại chúng thọ nhận. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Ở trong đời vị lai, nếu có các hàng thiện 
nam... tín tâm, có thê đôi với đại chúng khởi tín 
tâm thanh tịnh làm việc bô thí, thì nên biết kẻ ây 
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nơi hiện tại mà thực hành bồ thí. 

Tôn giả A-nan và Bí-sô-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề 
nghe Phật giảng nói như vậy thảy đều hoan hỷ, tín 
thọ phụng hành. 


L] 


780 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


SÓ 85 


PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CHÂM 
DỨT SỰ TRANH LUẬN 
Hn dịch: Đời Tổng, Đại sư Thị Hộ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Thế Tôn ở trong làng của Xá- 
ma-ca Tử, vào hạ an cư. Các chúng Bí-sô ở cách 
Phật không xa cũng đều an cư. 

Bấy giờ có Sa-môn tên là Tôn-na, cũng an cư 
vào hạ ở trong rừng Nhạ-lô-ca. Ở đó, có ngoại 
đạo thuộc phải Ni-càn-đà Nhạ- đề Tử, là người hết 
mực xâu ác, bỗng nhiên mạng chung. Ông N¡- 
càn-đà ấy có một người con, muôn tranh luận với 
Sa-môn. Nói như vây: 

-Pháp luật của ta chỉ có ta tự biết, chăng phải 
là chỗ ông biết được. Pháp luật của ông cũng chỉ 
có ông tự biết, cũng chắng phải là chỗ ta biết 
được. Những pháp của ta tất cả đều hợp lý. Còn 
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các pháp của ông thì đêu phi lý. Pháp của ta là - 
hòa hợp, pháp của ông thì không hòa hợp. Những 
điều ông nói, lời trước dẫu đúng thì lời sau liền 
sai. Lời sau có thể đúng thì lời trước liên sai. 
Những lời ông nói đều chăng có ý nghĩa và lợi 
ích, cũng không giữ lây được. Tuy ông có giảng 
nói rộng khắp cũng không thê đạt được giải thoát, 
cũng không thể biết ý nghĩa sự thật tôi thượng, 
nghĩa là những điều Sa-môn giảng nói không 
giống với pháp của ta. Vậy làm sao có thê khiến 
cho tâm ta lãnh hội được? 

Ni-càn-đà Tử nói lời này là nhằm dấy khởi sự 
phá hoại, muốn gây tranh chấp đề làm hao tốn sức 
lực, dùng duyên khổ não để hủy hoại pháp an lạc. 
Do nhân duyên ấy, nên đôi với pháp thanh tịnh 
của Sa-môn vị ấy khởi lên nghiệp bất thiện. 
Nhằm dây khởi sự tranh chấp, phá hoại đủ thứ, 
sanh tâm ngã mạn, cho là thắng người khác, nên 
vị ấy nói: 

-Những điều Sa-môn nói đều chắng phải là 
pháp luật, chăng thể hiểu rõ, không thể đạt đến 
giải thoát, đôi với đạo Bô-đề không thể hướng tới. 
Thây của ông chăng phải là Bậc Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đăng Chánh Giác. 
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Bây giờ Sa-môn Tôn-na mãn hạ, may y đã 
xong, liên rời khỏi nơi đó, mang y cầm bát, thứ 
lớp đi vào làng của Xá-ma-ca Tử. Đến nơi, Ngài 
cất y bát, rửa chân, tới chỗ của Tôn giả A-nan, 
cung kính đảnh lễ nơi chân Tôn giả, rồi đứng qua 
một bên. Tôn giả A-nan hỏi Sa-môn Tôn-na: 

“Này Tôn-na, ông an cư mùa hạ ở nơi nào? 
Lại do duyên øì mà đến đây? 

Tôn-na thưa: 

Thưa Tôn giả, tôi ở trong rừng Nhạ-lô-ca, 
nơi chốn xâu ác đề an cư vào hạ. Ở đó ngoại đạo 
thuộc phái Ni-càn-đà Nhạ-đề Tử là người hết mực 
xâu ác, bỗng nhiên mạng chung. Ni-càn-đà có 
một người con muôn dây khởi sự tranh chấp đối 
với Sa-môn... cho đến câu nói: “Thây của ông 
chăng phải là Bậc Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Đắng Chánh Giác”. Do nhân duyên ấy nên tôi đến 
đây. 

Tôn giả A-nan nói: 

Này Tôn-na, tôi biết sự việc này. Vì Đức 
Phật, Thế Tôn không ở trong chúng, cho nên mới 
có ngoại đạo dây khởi sự tranh chấp. Bây giờ ông 
không được tranh cãi với họ, nêu khởi sự tranh 
chấp thì chắng đem lại lợi ích cho nhiều người, 
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còn khiến cho họ sanh ra khô não, kê cả các 
chúng trời, người cũng vậy, chỉ gây thêm phiên 
não. Theo như những điều Tôn-na đã nói, thì chỉ 
có Đức Thế Tôn mới thấy biết tất cả. Nay ta cùng 
với ông đi đến chỗ Đức Phật, trình bày hết sự việc 
Ây. 

Tôn-na thưa: 

-Lành thay! Thưa Tôn giả, nêu được gặp 
Phật, tôi sẽ được nhiều lợi ích. Lại ở chỗ Phật có 
thể được nghe chánh pháp sâu xa. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan cùng Sa-môn Tôn-na 
đông đi tới chỗ Phật, đến nơi cung kính đảnh lễ 
nơi chân Phật rôi đứng qua một bên. Tôn giả A- 
nan đến phía trước, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Sa-môn Tôn-na nảy vào hạ 
an cư trong rừng Nhạ-lô-ca. Ở đó có ngoại đạo 
thuộc phái Ni-càn-đà Nhạ-đề Tử, là người hết 
mực xấu ác, bỗng nhiên mạng chung. Ni-càn có 
một người con muốn dây khởi sự tranh luận đôi 
với Sa-môn... cho đến câu nói: “Thầy của ông 
chăng phải là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Chánh Giác”. Do nhân duyên đó nên Sa- 
môn này mới đến nói với con. Thưa Thế Tôn, bây 
giờ con bảo Tôn-na: “Vì Đức Phật Thế Tôn 
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không ở trong chúng nên mới có ngoại đạo 
muốn bày ra chuyện tranh luận ấy. Vậy bây giờ 
ông không được tranh cãi cùng họ. Nếu khởi sự 
tranh chấp chắng có lợi ích cho nhiều người, lại 
còn khiến họ sanh ra khổ não, kế cả các chúng 
trời, người cũng như vậy, đều sanh khổ não thôi”. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả thấy duyên do gì mà cho rằng: “Đức 
Phật không ở trong chúng, nên có ngoại đạo mới 
khởi lên sự tranh chấp”? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Thưa Thế Tôn, vào một lúc con thây có hai 
vị Bí-sô được Đức Phật khen ngợi là Bí-sô khéo 
giữ gìn giới luật, thực hành oai nghĩ theo đúng 
thứ lớp ở một chỗ. Lúc ây con thấy như vậy tôi, 
gọI họ lại nói: “Này hai Bí-sô, không nên hiện 
tướng oal nghi như vậy. Trường hợp Đức Phật 
không ở trong chúng, nếu có ngoại đạo thây 
tướng này rôi liên khởi lên sự tranh chấp. Nếu 
dây khởi sự tranh chấp thì chỉ khiến cho nhiêu 
người... kế cả các chúng trời, người đều không có 
lợi ích, chỉ gây ra khô não”. Con nhớ lại duyên 
này nên mới nói với Sa-môn Tôn-na như vậy. 

Đức Phật bảo: 
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—Y của Tôn giả thê nào? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, đối với việc này con không 
thê biết rõ. 

Đức Phật bảo: 

—Ta dùng trí tuệ tự thân thành Bậc Chánh 
Giác, ở trong thời gian ấy đã giảng nói khắp các 
pháp. Đó là Tứ niệm xứ, Tứ chánh đoạn, Tứ thân 
túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát chánh 
đạo. Những pháp như vậy Ta đã nêu giảng rõ mọi 
người đều thấy biết. Này A-nan, đa số các ngoại 
đạo đối với chúng Bí-sô dây khởi sự tranh chấp, 
nguyên do ấy, Tôn giả có thể biết chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Thưa Thế Tôn, con không thê biết được. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

—Đó là có Bií-sô đôi với giới pháp có khi tăng, 
có khi giảm. Đối với oai nghi có khi tăng có khi 
giảm. Này A-nan, nêu giới pháp và oai nghi có 
khi tăng khi giảm tức là làm mật thường hằng của 
giáo pháp, tùy theo chỗ hành hóa như vậy nên có 
ngoại đạo thây sự việc đó bèn khởi ra sự tranh 
luận. Nếu sự tranh chấp khởi ra liên khiến cho 
nhiêu người... kế cả các chúng trời, người đều 
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chăng có lợi ích, chỉ gây nên khô não. Vì sao 
vậy? Này A-nan, đám ngoại đạo Ni-càn-đà chắng 
phải là bậc đạt Nhất thiết trí, cũng chăng phải là 
hạng người chân thật, đối với tất cả nơi chốn, tất 
cả mọi nẻo kiến giải đều chăng thanh tịnh, do đây 
họ thường ưa tạo ra sự tranh chấp. Này A-nan, 
nên biết các chúng Bí-sô khi khởi lên sự tranh 
chấp là do có vô số các thứ gốc rễ của sự tranh 
chấp. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Lành thay! Thưa Thê Tôn. Lành thay! Thưa 
Thiện Thệ. Nay đã đúng lúc, cúi mong Đức Phật 
thuyết giảng rõ về gôc rÊ của sự tranh chấp, khiến 
cho các Bí-sô nghe rôi thì ghi nhớ, thọ trì, thường 
xa lìa mọi sự lỗi lầm. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Các thầy hãy lăng nghe, phi nhận, hãy khéo 
nhớ nghĩ. Nay Ta sẽ giảng nói vê vân đề ây. Này 
A-nan, nêu có Bií-sô khởi tâm phẫn nộ, do tâm 
phần nộ, nên đối với bậc Sư trưởng không sanh 
tâm cung kính, tôn trọng, cũng không thể tôn thờ, 
cúng dường. Do không cung kính Sư trưởng nên 
không thây pháp. Vì không thấy pháp cho nên ở 
trong chúng Bí-sô không có sự quán sát chân 
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chánh. Do không quán sát chân chánh cho nên 
gây ra sự tranh chập. Do tranh chấp khởi ra nên 
khiến cho nhiều người... kế cả các chúng trời, 
người đêu không được lợi ích, chỉ sanh khô não. 
Lại có Bí-sô, đối với trong và ngoài đều chấp 
cho là có, cho là thật, quan sát, chú ý, tích chứa, 
vui mừng với các tác ý, sa1 lạc tà vạy hết mực xâu 
ác, bộc phát sự hăng hái tà vạy, buông ra vọng 
ngữ sai lạc, dẫn tới sự tranh chấp. Như vậy, vọng 
niệm, không nhận thức đúng đắn, dẫn tới sự 
không tương ứng... cho đến đối với nguyên do 
của sự tranh chấp không thể đoạn diệt được. Này 
A-nan, những việc như vậy là căn bản của sự 
tranh chấp, do đó sanh ra các khổ não. Nhân của 
khổ não là do trước tiên khởi ra tâm phẫn nộ. Từ 
đây lại khởi ra sự che lấp, dua nịnh, gièm pha, 
ganh ghét, tham lam keo kiệt, không biết hồ thẹn, 
chăng có nhận thức đúng đắn, lại chấp giữ kiến 
giải của mình, cùng các thứ chấp trước, các nhớ 
nghĩ tà vọng. Do các nhân duyên xấu ác như vậy, 
đối với bậc Sư trưởng không khởi tâm cung kính, 
tôn trọng, cũng lại không thể thờ kính cúng 
dường. Do không tôn kính Sư trưởng của mình 
nên không thể thây pháp. Vì không thây pháp nên 
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_ đối với chúng Bí-sô không quan sát chân chánh. 
Do không quan sát chân chánh nên mới khởi ra sự 
tranh chấp. 

Này A-nan, như điều Ta nói, các nguyên do 
như vậy đều là gốc rễ của sự tranh chấp. Do nhân 
duyên này, nếu lúc tranh chấp dây khởi, có bảy 
pháp để diệt trừ sự việc ấy. Như Ta đã giảng nói, 
này A-nan, đối với các việc tranh chấp đã dây 
khởi hay chưa phát sanh đều có thể diệt trừ. 
Những gì là bảy? Đó là: Hiện tiên Tỳ-ni, Ức niệm 
Tỳ-ni, pháp Bất si Tỳ-ni, Tự ngôn trị, Đa nhân 
ngữ, Tr1 sở tác, Như thảo phú địa. Đó là bảy 
pháp. 

Thế nào gọi là pháp Hiện tiền Tỳ-ni để diệt 
trừ sự tranh chấp? Này A-nan, đó là một người vì 
một người giảng nói pháp Tỳ-nI, một người vì 
hai người giảng nói, một người vì nhiều người 
giảng nói, một người vì đại chúng giảng nói. 
Hiện tiên thành bốn trường hợp cùng giảng nói. 
Hai người vì một người giảng nói pháp Tỳ-n1, hai 
người vì hai người giảng nói, hai người vì nhiều 
người giảng nói, hai người vì đại chúng giảng 
nói. Hiện tiền thành bốn trường hợp cùng giảng 
nói. Nhiều người vì một người giảng nói pháp 
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Tỷ-n], nhiêu người vì hai người giảng nói, 
nhiêu người vì nhiều người giảng nÓI, nhiêu 
người vì đại chúng giảng nói. Hiện tiền thành 
bốn trường hợp cùng giảng nói. Đại chúng vì một 
người giảng nói pháp Tỳ-mi, đại chúng vì hai 
người giảng nói, đại chúng vì nhiều người giảng 
nói, đại chúng vì đại chúng giảng nói. Hiện tiền 
thành bốn trường hợp cùng giảng nói. Như vậy 
gọi là pháp Hiện tiên Tỳ-ni để diệt trừ sự tranh 
luận. Do pháp này nên khiến cho sự tranh chấp 
được chấm dứt, tiêu diệt. 

Sao gọi là pháp Ức niệm Tỳ-ni để diệt trừ sự 
tranh luận? Này A-nan, đó là có Bí-sô tạo sự 
phạm tội rồi nhưng không tự nhớ được. Các Bí-sô 
khác nói: “Ông đã phạm tội này, phải nên nhớ lại, 
đối với đại chúng cầu xin đại chúng làm pháp LỆ 
niệm Tỳ-ni”. Vị Bí-sô ấy liền đôi trước đại chúng 
cầu xin đại chúng làm pháp Ức niệm Tỳ-ni. Bây 
giờ đại chúng theo như bậc Đại sư chỉ dạy ban 
cho pháp Ức niệm Tỳ-ni. Vị Bií-sô ấy đã nhớ ra, 
biết rõ thì liên xuất tội, diệt trừ sự tranh luận. Như 
vậy gọi là pháp Ức niệm Tỳ-ni để diệt trừ sự 
tranh luận. Nhờ pháp này nên khiến cho việc 
tranh chấp được tiêu diệt. 
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— Sao gọi là pháp Bất si Tỳ-ni để diệt trừ sự 
tranh luận? Này A-nan, đó là nếu có Bí-sô bị sỉ 
cuỗông tâm loạn do đau yếu về thần kinh gây ra. 
Tuy được nghe nhiều, nhưng không thể thuận 
hành với pháp đã nghe, trái lại, nói năng tạp loạn, 
rôi bỏ chúng mà đi. Bí-sô ấy về sau tâm ÿ được 
bình thường trở lại, các Bí-sô khác nói: “Ông đã 
phạm tội này, nên vào trong chúng câu xin đại 
chúng làm pháp Bất sỉ Tỳ-ni”. Bí-sô ây liên đôi 
trước đại chúng cầu xin đại chúng làm pháp Bất 
si Tỳ-ni. Bấy giờ đại chúng theo như bậc Đại sư 
chỉ dạy, ban cho vị ây pháp Bất s¡ Tỳ-ni. Vị Bí- 
sô ây được ra khỏi tội rôi, thì sự tranh luận cũng 
tiêu diệt. Như vậy gọi là pháp Bắt si Tỳ-ni để diệt 
trừ sự tranh chấp. Nhờ pháp nảy nên có thê khiến 
cho sự tranh luận được chấm dứt. 

Sao gọi là pháp Tự ngôn trị để diệt trừ sự 
tranh luận? Này A-nan, đó là nêu có Bí-sô không 
biết hình tướng của tội, lại nói răng: “Biết nhiêu, 
hiểu nhiêu”, rồi ở trong chúng phát ngôn như vây: 
'““lôn giả, tôi đối với mọi sự lợi dưỡng khó mà đạt 
được”. Các Bí-sô khác bảo: “Ông đôi với tội 
tướng, không biết, không hiểu mà nói biết nhiêu, 
hiểu rộng. Ông phạm tội này, nên đôi trước đại 
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chúng câu xin đại chúng đề sám hồi, tạ tội”. VỊ _ 
Bí-sô ấy liên vào trong chúng câu xin đại chúng 
thương xót rồi tự hỗi trách. Bây giờ đại chúng 
theo như bậc Đại sư chỉ dạy, ban cho pháp Tự 
ngôn trị. VỊ Bí-sô được ra khỏi tội rôi, thì sự tranh 
chấp liên chấm dứt. Do pháp này có thể khiến cho 
sự tranh chấp được dứt trừ. 

Sao gọi là pháp Đa nhân ngữ diệt trừ sự tranh 
chấp? Này A-nan, đó là nêu hai Bí-sô cùng ở 
một chỗ, sự tranh luận bỗng nhiên dấy khởi, 
buông ra nhiêu lời lẽ đưa đến sự tranh cãi dữ 
dội. Ai cũng chấp vào lời nói của mình: có lời 
nói đúng pháp, có lời nói phi pháp, có lời nói 
đúng luật, có lời nói sai luật, có lời nói cho là có 
tội, có lời nói cho là không có tội. Khi sự việc 
diễn ra như thế, nên chấm dứt được thì tốt, còn 
không thì hai vị Bí-sô ấy phải lìa trú xứ của 
mình, đi đến chỗ khác mà còn tiếp tục tranh cãi 
thì phải lìa chỗ ây nữa, trong khoảng nữa đường 
mà châm đứt việc tranh luận đó là tốt, nếu không 
thì nhiêu chúng Bí-sô phải hợp lại để tìm giải 
pháp để xử lý, dàn xếp châm dứt sự tranh cãi. 
Có vị dùng kinh đề phân biệt nói, có vị dùng luật 
để phân biệt nêu bày, có vị dùng Ma-đát-lý-ca 
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-_ (Luận tạng) để phân biệt giảng nói. Nhờ có 
nhiêu người phân biệt giảng giải, cho nên sự 
tranh luận của hai Bí-sô được chấm dứt. Như 
vậy gọi là pháp Đa nhân ngữ để diệt trừ sự tranh 
chấp. Nhờ pháp này nên sự tranh chấp được dứt 
trừ. 

Sao gọi là pháp Tri sở tác diệt trừ sự tranh 
luận? Này A-nan, đó là nêu Bí-sô phạm tội, tự 
biết là mình đã phạm, hoặc nói cho người khác 
biết, hoặc không nói cho người khác biết, tự nhớ 
nghĩ rồi đi đến chỗ 1-kheo khác, cởi giày đép, 
đứng trước vị Bí-sô ây, trạch vai áo, gôi bên 
phải quỳ sát đât, ba lần xưng tên họ, rồi thưa: 
“Tôi phạm tội ây, không dám che giấu, nên đi 
đến Tôn giả câu xin sám hồi. Cúi mong Tôn giả 
hoan hỷ giúp đỡ”. Bây giờ vị Tôn giả kia liên 
nhận sự sám hối đó. Vị Bí-sô ây được thanh tịnh 
rôi, Tôn giả kia nói: “Bí-sô đã thấy tội tướng này 
chăng?”. Bí-sô đáp: “Tôi đã thấy tội tướng này”. 
Tôn giả lại nói “Bí-sô nên theo đúng như pháp 
mà phụng trì luật nghi”. VỊ Tôn giả nói lên ba 
lần vậy. Đó gọi là pháp Tri sở tác diệt trừ sự 
tranh chấp. Nhờ pháp này nên sự tranh chấp 
được châm dứt. 
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Sao gọi là pháp Như thảo phú địa diệt trừ sự _ 
tranh luận? Này A-nan, đó là các chúng Bí-sô ở 
tại một chỗ, củng khởi lên sự tranh cãi, chia làm 
hai nhóm. Bây ĐIỜ, trOngE mỗi nhóm, những người 
lớn tuổi ở một chỗ với người lớn tuôi, người biết 
pháp ở một chỗ với người biết pháp, các vị 
thượng thủ ở một chỗ với các vị thượng thủ. Ở 
trong nhóm đó, có Bí-sô vì lợi dưỡng nên khởi ra 
sự tranh luận, đối với các vị trong chúng mình nói 
như vây: “Nhà bạch y ở xứ kia dễ có được lợi 
dưỡng. Tôi ở nơi đó theo đúng như pháp luật mà 
thuyết giảng. Có Bí-sô khác vì nguyên do â ây nên 
đối VỚI tÔI mới gây ra tranh chấp. Này chư Đại 
đức, nếu tôi vì việc ây mà phạm tội tranh chấp, 
mong các đại đức xả bỏ tội này cho tôi, kê cả việc 
tôi cô ý vào nhà bạch y, cũng đều xin sám hồi trừ 
bỏ. Vì phạm tội Đột-kiết-la, nên tôi từ nay về sau 
không làm việc ấy nữa. Nếu có làm, tôi sẽ đến các 
đại đức cầu xin sám hối, không dám che giâu”. 
Khi Bí-sô này làm pháp sám hối như vậy, nêu 
trong nhóm chỉ có một Bí-sô không chấp nhận 
cho sám hôi thì vị Bí-sô ây liền đi tới nhóm khác, 
cởi bỏ giày dép, trạch vai áo, đến chỗ các thượng 
tọa cao niên lần lượt thăm hỏi rồi trở lại trước vị 
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_ Thượng tọa, gôi bên phải quỳ sát đât, chắp tay 
bạch với đại chúng: “Thưa chư Đại đức, nhà bạch 
y ở chốn kia dễ có được lợi dưỡng, con ở trong đó 
theo đúng như pháp luật mà thuyết giảng. Có Bí- 
sô khác, vi nguyên do ây nên khởi ra tranh cãi với 
con, con liên ở trong đại chúng như pháp xin sắm 
hối. Nhưng trong đại chúng ây có một vị Bí-sô 
không chấp nhận cho con sám hối, nên con đến 
đây cầu xin sám hối. Thưa chư Đại đức, nếu con 
do việc này mà phạm tội tranh chấp, xIn các Đại 
đức xả bỏ việc này cho con... kế cả việc con từ 
nhà bạch y đi ra, cũng đều xin sám hối, tiêu trừ 
việc phạm tội Đột-kiết-la. Cho nên hôm nay, đối 
trước các đại đức, cầu xin sám hối, những điều 
con làm không dám che giấu, cúi xIn các Đại đức 
chấp thuận cho sự sám hỗi của con, hoan hỷ giúp 
đỡ". 

Bây giờ đại chúng liên chấp nhận sự sám hối, 
vị Bí-sô này đã được thanh tịnh. VỊ Thượng tọa 
trong đại chúng hỏi: “Bí-sô đã thây tội tướng ây 
chăng?”. Bí-sô đáp: “Con đã thấy tội tướng ây.” 
VỊ Thượng tọa nói: “Bí-sô nên theo đúng như 
pháp để phụng trì luật nghĩ”. VỊ Thượng tọa nói 
ba lân như thê. 
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Bây giờ, trong nhóm bên kia cũng như - 
nhóm bên này: vị lớn tuổi ở một chỗ với các vị 
lớn tuôi, vị biết pháp ở một chỗ với các vị biết 
pháp, thượng thủ ở một chỗ với các vị thượng 
thủ. Khi ấy, ở trong nhóm có Bí-sô vì lợi dưỡng 
nên khởi ra sự tranh chấp, ở trong chúng mình, tự 
nói như vây: “Nơi nhà bạch y kia được lợi dưỡng. 
Tôi ở trong đó theo đúng như pháp luật mà thuyết 
giảng. Có Bí-sô khác vì nguyên do này nên khởi 
ra sự tranh luận...” Như vậy cho đến lần thứ hai, 
thứ ba, hỏi đáp những việc, như đã nói ở trước. 

Này A-nan, tất cả các Bí-sô biết tự mình có 
phạm tội tranh cãi, qua lại trình bày, sám hôi, 
cùng nhau gặp gỡ, cung kính thăm hỏi, liên diệt 
trừ nguyên do của sự tranh chấp, đình chỉ các lời 
bàn cãi, không còn một chút pháp nào phân biệt 
dây khởi nữa, như vậy gọi là pháp Như thảo phú 
địa diệt trừ sự tranh chấp. Nhờ pháp này nên có 
thể khiến cho sự tranh chấp được chấp dứt. 

Này A-nan, bảy pháp diệt trừ sự tranh chấp 
như vậy, các vị Bí-sô, phải nên ghi nhớ. 

Lại nữa, này A-nan, có sáu thứ pháp Hòa kính 
các Bí-sô hãy lắng nghe, tác ý đúng lý, khéo ghi 
nhớ, nay Ta sẽ nói cho các thây. Những gì là sáu? 
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— Đó là thân nghiệp làm việc từ hòa, thường ở 
chỗ Phật tịnh tu phạm hạnh, đôi với chánh pháp 
luôn tôn trọng, kính lễ, theo đúng như lý tu hành. 
Đôi với chúng Bí-sô cùng sống hòa hiệp. Đó gọi 
là pháp hòa kính của thân nghiệp. 

Lại nữa, đối với ngữ nghiệp luôn nói lời từ 
hòa, không nói lời tranh cãi chống trái. Đó gọi là 
pháp hòa kính của ngữ nghiệp. 

Lại nữa, đôi với ý nghiệp luôn khởi ra ý nghĩ 
từ hòa, không hề chỗng đối. Đó gọi là pháp hòa 
kính của ý nghiệp. 

Lại nữa, nếu được sự lợi ích của pháp và sự 
lợi dưỡng nơi thế gian đêu thọ lãnh như nhau. 
Hoặc có lúc ôm bát theo thứ lớp khất thực, tùy 
theo chỗ nhận được đồ ăn uống, các vật phải 
thưa cho chúng biết, cùng chúng đồng thọ, 
không nên giâu để dùng riêng. Nếu chúng đồng 
biết, tức đồng phạm hạnh. Đó gọi là pháp hòa 
kính về lợi đưỡng. 

Lại nữa, đôi với giới không phá, không dứt 
bỏ, giới lực kiên cô, lìa cầu uế, đạt được thanh 
tịnh, biết thời, biết xứ, phô biến bình đăng, thọ 
nhận đồ ăn uống của tín thí cúng dường. Như vậy 
tịnh giới cùng nhau tu học, cùng nhau hiểu biết, 
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đông tu phạm hạnh. Đó gọi là pháp hòa kính về 
giới luật. 

Lại nữa, nếu thây được trí tuệ của bậc Thánh 
đưa đến con đường chứng ngộ giải thoát, dẫn đến 
việc ra khỏi biên giới tận cùng của sự khô, đối với 
các tướng như vậy, nhận biết đúng như thật rôi 
cùng nhau hành hóa, cùng nhau hiểu biết, cùng tu 
phạm hạnh. Đó gọi là pháp hòa kính về kiến giải. 

Những pháp như vậy gọi là sáu pháp hòa kính. 

Này A-nan, như trước Ta đã nói về gốc rễ của 
sự tranh chấp, các Bí-sô, phải nên đoạn trừ. Đối 
với bảy pháp diệt trừ sự tranh chấp, các thầy cân 
phải biết rõ. Các việc tranh chấp chưa dây khởi 
hoặc đã khởi ra, đều khiến cho nó chấm dứt. Nên 
cùng nhau tu tập pháp Lục hòa kính. Này các Bí- 
sô, nếu thực hành như vậy thì dù ở Đông, Tây, 
Nam, Bắc, theo chốn nơi đi đến, hoặc dừng, hoặc 
đi, đều khiến cho các Bí-sô đạt được an lạc, xa lìa 
các sự tranh chấp. Cho đến sau khi Ta nhập Niết- 
bàn, đều khiến cho các chúng Bí-sô, dù ở nơi đâu, 
cũng thường được an lạc, như Ta hiện tại ở đời 
thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh chăng khác. 


L] 
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SÓ 86 


PHẬT NÓI KINH NÊ-LÊ 
Hản dịch: Đời Đông T: ấn, Đại sự Trúc Đàm Vô 
Lan, người Táy vực. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Đức Phật bảo các 
Ty-kheo: 

-Phàm con người có ba việc khiến trở nên ngu 
si, chăng đủ hình tướng trung bình. Những Øi là 
ba? Đó là người ngu sĩ nghĩ điều ác, nói điều ác 
và làm điều ác, đời này gặp phải tai ương, làm 
cho thân khổ, niệm khô và ưu khô. 

Thê nào là ưu khổ? 

Đó là người ngu s1 đi theo người trí, người trí 
bảo: người sĩ mê làm ác, khi chết phải đọa vào 
trong cõi Nê-lê địa ngục. Người sĩ mê trong tâm 
nhớ lời của người trí nói: “Nếu ta làm ác, khi chết 
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phải đọa vào Nê-lê”. Đó là Ưu khô. 

Thể nào là niệm khổ? 

Người sĩ mê thây kẻ ăn cắp của cải, bị xử trị 
tàn khốc: hoặc trói gô lại, chặt chân chặt tay rôi 
ném cho hỗ đói ăn, hoặc bỏ vào trong bao rôi 
dùng lửa đốt, hoặc dùng dao săt chặt đứt từng 
khúc, hoặc đề dưới đất khiến cho voi chà, hoặc bỏ 
trong nôi sắt mà chưng, hoặc cột cả tay chân lại 
rồi phanh thây. Người ngu tự nghĩ: “Kẻ ác tạo ra 
tội trạng nên mới khiến cho quan trên bắt mà xử 
trị như vậy. Giả sử quan trên biết ta làm ác cũng 
sẽ bắt ta như thể”. Đó gọi là niệm khổ. 

Thê nào là thân khổ? 

Người ngu si từ sáng đến tôi, năm, ngôi chưa 
từng được an ồn, tâm thường nghĩ điêu ác, miệng 
thường nói điều ác, thân thường làm điều ác. Làm 
điều ác rôi, sau khi bị bệnh liền tự thấy người bị 
đốt cháy trong nồi nơi Nê-lê. Khi thấy người bị 
đốt, khi thấy người bị nấu, do làm điều ác nên trở 
lại làm khổ con người. Thí như sau giờ ngọ, bóng 
mình ngã dài trên đất, con người dân dân rơi vào 
Nê-lê, người ác liền tự nghĩ: “Ta sông ở thê gian 
ưa sát sanh, ưa trộm cắp, ưa xâm phạm phụ nữ 
của người, ưa dối gạt người khác, ưa nói hai 
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chiêu, ưa nói lời thô ác, ưa nói dỗi, ưa sanh 
chét, ưa tham lam keo kiệt, không tin có Phật, 
không tin có kinh, không tin là đã tạo nhân duyên 
sẽ có tội phước, không tin có đời sau sanh ra 
khiến cho ta chết phải đọa vào Nê-lê”. Đó là thân 
khô. 

Đức Phật dạy: 

-Giả sử khiến cho người ác, có mắt như mắt 
của Ta, thây người ác hướng đến chỗ xâu ác, bị 
xử trỊ như vậy thì kẻ làm ác trong lòng lo sợ, quá 
đỗi kinh hãi mà chết. 

Đức Phật dạy: 

“Muốn biết sự đau khổ cùng tột không thê 
chịu nỗi, thì đó chính là Nê-lê. Chúng sanh sống 
trong cõi Nê-lê phải chịu muôn ngàn khổ bức, 
không thể nói hết được. 

Các Tỳ-kheo đều quỳ xuống, thưa: 

Chúng con mong được nghe thí dụ về sự đau 
khô trong địa ngục cõi Nê-Lê. 

Đức Phật dạy: 

—Thí như quan trên bắt được nghịch tặc, dẫn 
đến trước vua, tâu: “Kẻ này phản nghịch, làm hại 
nước hại nhà”. Nhà vua bảo quan dùng mâu đâm 
một trăm lân. Sáng hôm sau, vua hỏi: “Người đó 
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“Lại đâm tiếp một trăm lần”. Sáng hôm sau nữa, 
vua hỏi: “Người đó ra sao?”. Thưa răng: “Vẫn 
còn sông”. Vua sai đâm tiếp một trăm lần nữa. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

-Như thê người ấy bị đâm ba trăm ngọn mâu. 
Vậy có chỗ nào trên thân còn nguyên vẹn như lá 
táo chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Không còn chỗ nào nguyên vẹn. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

-Người ấy bị đâm ba trăm vết thương, vậy có 
đau đớn không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

Người ta chỉ cần bị đâm một mâu thì toàn 
thân đêu đau đớn, huông chỉ bị đâm tới ba trăm 
ngọn mâu? 

Đức Phật cầm một cục đá nhỏ trong bàn tay, 
bảo các Tỳ-kheo: 

-Hòn đá này lớn hay núi Thái sơn lớn? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

Hòn đá trong tay Đức Phật nhỏ, làm sao sánh 
nối với hòn núi, dù muốn so sánh tăng lên ức ức 
vạn lần thì hòn đá ây cũng không thê băng ngọn 
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_ núi lớn được. 

Đức Phật dạy: 

-Sự thông khổ trong cõi Nê-lê so với sự đau 
khô bị mâu đâm thì sự đau khổ này dù tăng lên 
hàng ức ức vạn lần cũng không băng sự đau khô ở 
trong Nê-lê được. Hòn đá nhỏ ở trong bàn tay ví 
như ba trăm mũi giáo đâm vào, còn hòn núi thì ví 
như sự thông khổ trong Nê-lê. Người ngu si tâm 
nghĩ ác, miệng nói lời ác, thần làm ác, sau khi 
chết phải đọa vào Nê-lê. Ở trong cõi Nê-lê, có 
loài quỷ dữ bèn đi trước dẫn người ây theo, dùng 
móc câu móc vào họng, vào căm, khiến cho 
miệng phải mở ra, rồi dùng nước đồng sôi đồ vào, 
làm cho môi, lưỡi, ruột, và bao tử đều bị cháy 
tiêu, rồi nước đông sôi lại chảy tràn ra ngoài, đau 
đớn không thê kế xiết. Do người ấy lúc còn sông 
ở thế gian cầu tìm của cải một cách trái phép để 
có các thức ăn uống, cho nên giờ phải bị nước 
đồng sôi rót vào miệng. Nỗi khô trong địa ngục 
Nê-lê là như vậy. Quỷ trong Nê-lê dùng móc câu 
bắt người, chúng móc hàm trên, hàm dưới làm 
cho miệng mở ra rôi lây chày sắt nóng đâm vào 
trong cô họng, làm cho môi, lưỡi, ruột, bao tử đều 
cháy tan. Sự đau khổ dữ dội không thể chịu được 
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như vậy, nhưng do chưa hết nghiệp nên vẫn 
không chết. Sự đau khổ trong Nê-lê là thẻ. 

Quý trong Nê-lê lại bắt người leo lên núi sắt, 
dùng lửa đốt núi khiến hòn núi đỏ rực, tội nhân 
chạy lên, chạy xuống trên núi ấy sự thông khô 
không sao chịu nôi. Nhưng do tội ác của kẻ ây 
chưa hết nên vẫn không chết. Sự thông khô trong 
Nê-lê là như thể. 

Quý trong Nê-lê lại bắt tội nhân rôi dùng búa 
được nung đỏ rực chặt tay, chặt chân, chặt làm 
trăm mảnh, đứt ra từng khúc. Nỗi khổ ấy không 
thể chịu nỗi, nhưng do tội ác chưa hết nên vẫn 
chưa chết. Sự thông khô trong Nê-lê là như thê. 

Quỷ trong Nê-lê lại bắt tội nhân rồi dùng cái 
rìu sắt chặt đứt thân, toàn thân xương thịt của tội 
nhân đều bị chặt đứt. Sự khổ ấy không sao chịu 
nội, nhưng do tội ác chưa hết nên vẫn chưa chết. 
Nỗi thông khô trong Nê-lê là như thé. 

Trong địa ngục còn có loại chim mỏ như sắt 
nhọn, luôn mồ vào đầu người, ăn não người, sự 
khô ấy không sao chịu nổi, nhưng do tội ác chưa 
hết nên vẫn không chết được. Nỗi thông khổ 
trong Nê-lê là như thế. 

Trong Nê-lê lại có bây thú lạc đà dữ bắt người 
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mà ăn, nghiên răng trèo trẹo, nổi đau đớn ấy 
không sao chịu nổi. Do tội ác chưa hết nên vẫn 
chưa chết. Sự thông khô trong Nê-lê là như thê. 

Trong Nê-lê có quỷ sứ bắt người rồi dùng dao 
xẻ dọc hai bên bàng quang, ruột non, cho đến hai 
bên hông, rồi dùng xe sắt buộc vào thịt nơi hai 
bên hông của tội nhân vào, đốt lửa đỏ rực nơi xe, 
bắt tội nhân kéo qua kéo lại trên đó. Sự khô ây 
không sao chịu nội, nhưng do tội ác chưa hết nên 
kẻ ấy vẫn không chết. Sự thống khổ ở trong Nê-lê 
là như vậy. 

Quỷ ở trong Nê-lê lại năm hai chân tội nhân 
dốc ngược lên trời, đầu chúc xuống đất rồi quăng 
vào trong chảo nước sôi sùng sục. Tội nhần ở 
dưới đáy chảo cũng chín, nỗi lên trên cũng chín. 
Nước sôi làm tội nhân nỗi lên chìm xuống trong 
chảo, chăng chỗ nào là chắng nhử. Thí như nâu 
đậu, trên dưới đều chín, đậy nắp cũng chín, mở 
nắp cũng chín. Tội nhân ở trong Nê-lê đêu bị chín 
nhừ, dù ở phương Đông hay phương Tây, phương 
trên hay phương dưới cũng vậy. Do con người lúc 
còn sông ở thê gian, tự mình buông lung tâm, 
buông lung miệng, buông lung thân nên mới bị 
như vậy. 
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Quỷ ở trong Nê-lê lại bắt tội nhân năm trên _ 
mặt đất cháy đỏ, dùng năm thứ độc để khảo tra, 
lây đinh đang cháy đóng vào tay trái, đóng vào 
tay phải, lại lây đinh đang cháy đóng vào chân 
phải, đóng vào chân trái, lại dùng định đang chảy 
đóng vào tim, xuyên qua đất. Những sự đau khổ 
độc hại như vậy không sao chịu nồi. Do tội ác của 
họ chưa hết nên họ vẫn không chết được. Nỗi 
thông khổ trong Nê-lê là như vậy. 

Quý trong Nê-lê lại năm tay tội nhân dẫn vào 
trong thành ngục Nê-lê. Thành của Nê-lê có bốn 
hướng, bốn mặt đều có cửa thành, kiên cô, đều 
có quỷ giữ cửa. Thành này tường vách và mặt đất 
đều làm băng sắt, trên thành lại dùng sắt bao phủ, 
không aI thoát được. Mặt đất thì nung đốt đỏ rực, 
chu vi bốn ngàn dặm. Tường phía Đông lửa cháy 
tới tường phía Tây, tường phía Tây lửa cháy tới 
tường phía Đông, tường phía Nam lửa cháy tới 
tường phía Bắc, tường phía Bắc lửa cháy tỚI 
tường phía Nam, lửa ở trên cháy thăng xuống 
đất, lửa dưới đất cháy thăng lên trên. Các người 
ác nêu phạm mười điều sau đây đều bị đọa vào 
ngục đó: Sát sanh, trộm căp, xâm phạm phụ nữ 
của người khác, lừa dối, nói hai lưỡi, nói lời xấu 
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“ác, nói láo, ganh ghét, tham lam keo kiệt, 
không tin Phật, không tin Pháp, không tin sự tạo 
nhân sẽ có quả báo tai ương hay phước đức. 
Những tội nhân như vậy dẫy đây trong Nê-lê, sự 
thống khổ độc hại ở đấy kéo dài ngàn vạn năm. 
Rồi thây từ xa, cửa ở phía Đông mở ra, tội nhân 
đều chạy đến, chân vừa chạm đất thì liền bị cháy 
sạch, giở chân lên thì thịt lại liên như cũ. Người 
nào chạy qua được thì liền qua, người nào chưa 
qua được thì bị cửa đóng lại. Người thấy mình đã 
qua khỏi cửa cũng như người chưa qua khỏi cửa, 
hai chân không thê bước được. Quỷ giữ cửa nói: 

-Này người ác đã chết, ngươi đến dưới cửa 
mong câu việc gì? 

Đáp: 

— Tôi đói và khát. 

Quý sứ liên lây móc câu móc cả hàm trên hàm 
dưới, khiến miệng tội nhân mở ra, rôi lây nước 
đông sôi đồ vào làm cho môi, lưỡi, ruột, bao tử, 
đêu cháy sạch, nước đông bèn chảy tràn ra ngoài. 
Do người ây lúc còn sống ở thế gian cầu tìm tiền 
của mà không có đạo lý, phạm điêu ác nghịch nên 
phải lãnh lây quả báo ấy. Sự thông khô trong Nê- 
lê là như vậy. 
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Lại có Nê-lê luôn rực đỏ như than nung sắt 
ở thê gian, rộng khoảng mấy ngàn dặm. Tội nhân 
đêu chạy ra khỏi thành, ảo vào trong ngục Nê-lê 
lửa than, bị thiêu nướng, cháy chín chắng bao giờ 
ngừng. Sự đau khổ không sao chịu nồi, nhưng do 
tội ác chưa hết nên vẫn chưa chết được. Nỗi thống 
khổ trong Nê-lê là như thê. 

Lại nữa, trong ngục Nê-lê Hàn băng rộng mây 
ngàn dặm, tội nhân vào nơi ây đều bị lạnh cóng, 
run sợ, tan nát, sự khô ấy không sao kế xiết, 
nhưng do tội ác chưa hết nên vẫn chưa chết. Nỗi 
thống khô trong Nê-lê là như vậy. 

Lại nữa, trong ngục Nê-lê Phất thỉ chu vi mây 
ngàn dặm, phân nóng sôi sục hôi thối. Tội nhân 
chạy vào trong đó liên bị chín nhừ. Sự khổ cực 
không sao chịu nội, nhưng do tội ác chưa hết nên 
vẫn chưa chết. Sự thống khô trong Nê-lê là như 
thế. 

Lại nữa, trong ngục Nê-lê máu mủ, chu vi 
mây ngàn dặm, hôi thôi không sao nói được, máu 
mủ luôn sôi sùng sục. Khi tội nhân vào trong đó, 
hình thê đều bị chín nhừ, bại hoại, bị chim quạ ăn 
thịt. Sự thông khổ không sao chịu nổi, nhưng do 
tội ác chưa hết nên vẫn chưa chết. Nỗi thông khô 
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_ trong Nê-lê là như vậy. 

Lại nữa, khi vào địa ngục núi đao cắt đâu, chu 
vi mây ngàn dặm, tội nhân từ nơi Nê-lê máu mủ 
chạy vào đây muốn lên núi, trên núi có đao nên 
liên bị cắt chân, cắt tay, cắt bụng, cắt lưng, cắt 
Xương cô, cắt hông. Sự khổ cực không sao chịu 
nội, nhưng do tội ác chưa hết nên vẫn chưa chết. 
Nỗi thông khổ trong Nê-lê là như thê. 

Lại nữa, nơi địa ngục Kiểm thọ, cây nhánh 
đêu giỗng như kiếm. Tội nhân vảo trong đó liên 
bị kiếm đâm vào ngực, đâm vào hông, đâm vào 
lưng, đầm vào tay, đâm vào chân, đâm vào thân, 
trước sau đều bị cắt đứt. Sự khổ cực ây không sao 
kế xiết. Do tội ác chưa hết nên vẫn không thể 
chết. Nỗi thống khô trong Nê-lê là như vậy. 

Lại nữa, nơi địa ngục Thiết trúc lô, rộng đến 
mây ngàn dặm. Cây lá đều giống như dao bén. 
Tội nhân vào trong đó thì bị gió thôi vào cây tre 
làm chấn động lá, lá xâu suốt qua xương thịt của 
tội nhân, hình thê chắng chỗ nào còn nguyên vẹn. 
Sự khô cực ây không sao chịu nội, nhưng do tội 
ác chưa hết nên vẫn chưa chết. Nỗi thông khổ 
trong Nê-lê là như thê. 

Lại nữa, nơi ngục Nê-lê nước mặn, rộng mây 
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ngàn dặm, nước mặn như muôi sôi sủng sục, - 
trong nước có loài chim mỏ như sắt nhọn, luôn 
mồ vào da, vào xương của tội nhân, tội nhân 
không sao chịu nỗi sự khô cực ây, nên liền bơi 
qua sông. Quỷ canh giữ địa ngục hỏi: 

“Này kẻ ác đã chết, các ngươi tìm câu cái gì? 

Tội nhân đáp: 

-Chúng tôi bị khô vì đói khát. 

Quý liền lây móc câu móc hàm trên và hàm 
dưới tội nhân khiến cho miệng phải mở ra, lại 
dùng nước đồng sôi đồ vào làm cho môi cháy, 
lưỡi, yết hầu cũng cháy, năm tạng ở trong người 
đêu bị cháy sạch, TÔI "ƯỚC đông liên chảy tràn ra 
ngoải. Tội nhân ấy không thể chịu đựng nối, lại 
vào trong nước muỗi sôi chịu sự khố não như 
trước, không thể chịu được; lại vào trong địa ngục 
Thiết trúc lô, bị khổ bức như trước, không sao 
chịu nỗi; lại vào trong địa ngục Kiếm thọ, bị khổ 
não như trước, không sao chịu được; lại vào trong 
địa ngục núi dao cắt đâu, bị khổ bức như trước, 
không sao chịu được; lại vào trong địa ngục Nùng 
huyết, bị khỗổ não như trước, không sao chịu 
được; lại vào trong địa ngục Phất thi bị khổ cực 
như trước, không sao chịu được; lại vào trong địa 
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_ ngục Khôi hỏa (tro lửa) bị khô bức như trước, 
cũng không sao chịu được; lại vào địa ngục Thiết 
thành, khổ cực cũng không sao chịu nỗi. Ở cửa 
Đông địa ngục, sự khô như vậy. Ở cửa địa ngục 
phía Nam, phía Tây, phía Băc bao nỗi khổ bức 
cũng như vậy. Sự thông khổ trong cõi Nê-lê là 
như thê. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

-Sự khô bức trong Nê-lê không sao kế xiết. 
Ta chỉ lược nói qua để cho các vị nghe biết mà 
thôi. 

Đức Phật dạy: 

—Người làm ác sanh trong loài súc sanh, ăn cỏ 
và cây lá, có lưỡi để liễm, răng để cắn. Loài dùng 
lưỡi để liếm và răng để cắn là những loài gì? Đó 
là trâu, bò, ngựa, lừa, voi, lạc đà.... Như vậy, 
nhiêu người lúc còn sông ở thể gian, tâm nghĩ ác, 
miệng nói ác, thân làm ác. Sau khi chết, dần dà 
làm loài súc sanh chịu sự khổ bức như thê. 

Đức Phật dạy: 

-Có loài câm thú sanh nơi tôi tăm, lớn lên ở 
nơi tôi tăm, chết cũng ở nơi tôi tăm. Đó là loài gì? 
Đó là loài rắn, chuột, chỗồn, rái cá, sâu kiến... 
Những loài như vậy rất nhiều. Đó là con người 


SÓ §6 - PHẬT NÓI KINH NÊ-LÊ S11 


lúc còn sông ở nhân gian tâm nghĩ ác, miệng - 
nói ác, thân làm ác. Sau khi chết, dần dần chuyển 
biến làm loài cầm thú, chịu sự khô bức như vậy. 

Đức Phật dạy: 

—Có loài vật có vảy sanh trong nước, lớn lên 
trong nước, chết trong nước. Đó là loài gì? Đó là 
loài thuông luông, cá, rùa, cá sâu.. . như vậy rất 
nhiêu. Là do con người lúc còn sông ở thế gian 
tâm nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác, cho nên 
sau khi chết dân dân chuyền biến làm loài vật có 
vảy sông dưới nước, khô bức như thế. 

Đức Phật dạy: 

-Có loại vật nhỏ nhít sanh trong chỗ hôi thối, 
lớn lên trong chỗ hôi thôi, chết trong chỗ hôi thối. 
Những loại gì sanh trong nơi ấy? Đó là loại trùng 
sanh nơi đất âm thấp, loại trùng sanh trong các 
ngòi rãnh, loại đòi sanh trong các hầm xí. Những 
loại như vậy rất nhiều. Do con người lúc còn sống 
ở thê gian tâm nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác, 
sau khi chết sanh vào các loài ây chịu sự khô bức 
như vậy. 

Đức Phật dạy: 

Có loại sâu bọ, vật nuôi chuyên ăn đồ bất 
tịnh. Y phục của con người từ xa đã bay mùi hôi 
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E— chúng liên chạy đến, nói: “Ta được đô 

n!”. Những loại gì chuyên ăn đô bất tịnh? Đó là 
chó. heo, ruôi, bọ hung... Các loài thuộc về lãnh 
vực hôi thối như vậy rất nhiêu. Do lúc còn sống 
COn người ở thế gian tâm nghĩ ác, miệng nói ác, 
thân làm ác. Sau khi chết, dần dân chuyên sanh 
vào các loài ây chịu sự đau khổ như thê. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

—Loài sâu bọ hoặc súc sanh như vậy rât nhiều. 
Ta chỉ nêu ra cho các vị nghe đôi phân sơ lược 
thôi. 

Đức Phật dạy: 

Con người làm ác, sanh trong loài quỷ đói, 
thường ăn các thứ từ đại tiện, tiểu tiện. Vì sao 
chúng lại thường ăn những thứ ấy? Đó là do con 
người lúc còn sống ở thế gian tâm nghĩ ác, miệng 
nói ác, thân làm ác, keo kiệt, luôn tiếc đồ ăn uỗông 
cho nên phải sanh trong loài quỷ đói. 

Lại nữa, có loài quỷ đói chuyên ăn máu và 
mủ. Đó là do con người lúc còn sông ở thế gian 
ưa đẹp mà làm ác nên khiến phải bị sinh vào loài 
quỷ đói ăn máu mủ. Trong loài quỷ đói có thứ 
chó đen, chó trắng chuyên căn xé ăn da thịt của 
đám quỷ đói. Lại còn có loài chim chuyên mồ ăn 
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não của đám quỷ ây. Hoặc có loại quý đói _ 
mười năm chưa từng thây nước, hoặc có loại một 
trăm năm chưa từng thấy nước. Hoặc là từ xa 
trông thây nước chảy, muôn chạy tới đó để được 
ăn uống, nhưng đến nơi thì nước chắng có. Hoặc 
là khi có nước thì biến thành nước đồng hay 
nước muỗi đang sôi, vừa muốn đến trước để 
uống thì liên bị đánh đuổi. Ở trong loài quỷ đói 
phải chịu nhiều khô bức như thế. 

Đức Phật dạy: 

-Loài quỷ đói rất nhiêu, ta chỉ nói đôi phần sơ 
lược mà thôi. 

Đức Phật dạy: 

—Con người ở trong ba đường ác khó mà thoát 
ra. Thí như nơi biến rộng chu vi tám vạn bốn 
ngàn dặm, có một con rùa mù, trên mặt nước có 
một khúc gỗ, trong khúc gỗ ấy có một cái lỗ. Con 
rùa mù ở dưới nước, trăm năm mới ngóc đầu lên 
một lân, vậy nó có thể chui vào được cái lỗ nơi 
khúc cây ấy chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Con rùa mù ấy trải qua trăm ngàn vạn năm 
còn e không thể chui vào đúng cái lỗ nơi khúc cây 
ây. Vì sao như vậy? 
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Có lúc khúc cây ở phía Đông thì con rùa ở 


phía Tây. 

Có khi khúc cây ở phía Tây thì con rùa ở phía 
Đông. 

Có lúc khúc cây ở hướng Nam thì con rùa ở 
hướng Bắc. 

Có khi khúc cây ở hướng Bắc thì con rùa ở 
hướng Nam. 


Có lúc con rùa mù vừa ngóc đầu lên thì khúc 
cây bị gió thôi lên đất liên. Con rùa mù một trăm 
năm mới ngóc đầu lên một lân, hãy còn có lúc đút 
đầu lọt vào cái lỗ nơi khúc øố, chứ con người bị 
đọa vào ba đường ác mà được làm thân người trở 
lại còn khó hơn so với con rùa mù kia. Vì sao 
vậy? Vì con người ở ba đường ác đêu không có 
tri thức, cũng không có giáo pháp chỉ dạy, không 
biết thiện ác, không biết cha mẹ, cũng không biết 
bố thí, lại ăn nuốt lẫn nhau, con mạnh nuốt con 
yếu. Những người ây, thân chưa hề rời khỏi sự 
mô xẻ, lột da, máu mủ đây dãy, họ từ khô vào 
khổ, từ tối vào tối. Người làm ác phải chịu đựng 
sự khô bức như vậy. 

Đức Phật dạy: 

—Thí như có người bị thua bạc, ngay từ đầu đã 
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mật rât nhiêu, cho đên mất cả vợ, con, ruộng, 
nhà, té ngã, quân áO chẳng còn gì cả, lại bị mắc 
nợ. Chủ nợ bảo đám tay chân dùng khói xông, lửa 
đốt. 

Đức Phật dạy: 

Người thua bạc như vậy, sự mất ây còn Ít. 
Ban đầu mất rất nhiêu, rôi đến mất vợ, con, 
ruộng, nhà, lại còn mắc nợ nên bị người ta xông 
khói, hơ lửa. Như vậy họ chỉ nghèo có một đời, 
so với người tâm nghĩ điều ác, miệng nói điều ác, 
thân làm điều ác, sau khi chết bị đọa vào ba 
đường ác, còn hơn kẻ thua bạc bân cùng ấy, vì 
phải ở trong ba đường ác vô số kiếp. Giả như nơi 
ba đường ác mà được thoát ra, trở lại làm người, 
sanh vào nhà dân dã, ở nơi hoang vắng, hay làm 
con của nhà bần cùng đi ăn xin, hoặc phải vất vả, 
nhọc nhắn để tự mưu sông, nhưng cơm không đủ 
no, áo không đủ â âm. Tuy làm con trong những gia 
đình như thế lại còn bị hoặc què quặt, đui điếc 
không băng người, hoặc sanh nơi nhà đồ tế 
chuyên sát sanh, hoặc sanh nơi các nhà bán trâu, 
bò, đê, heo, bắt cá, gà, chó, lang sói... Từ cõi ác 
được thoát, lại làm con nơi những gia đình như 
thế, trở lại làm ác, sau khi chết sẽ lại sanh vào 
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_ trong đường ác. 
M 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Đức Phật dạy bảo 
các Iy-kheo: 

— Ta dùng thiên nhãn xem xét mọi người trong 
nhân gian, sông chết, đẹp đẽ, xấu xí, cao quý, 
thập hèn, con người sau khi chết được sinh vào 
đường tốt hay đường xâu là do con người lúc còn 
sông thân làm ác, miệng nói ác, tâm nghĩ ác, 
thường ưa nướng, giết chúng sanh để tế cúng quỷ 
thân, sau khi chết phải bị đọa vào trong Nê-lê (địa 
ngục). Nếu thân thường làm thiện, miệng thường 
nói điều thiện, tâm thường nghĩ thiện, khi chết 
liền được sanh lên cõi trời. 

Đức Phật dạy: 

-Con người giống như trời mưa, nước nỗi bọt 
bóng, mưa từ trên trời rơi xuống, cái bong bóng 
nước nảy bể thì cái bong bóng kia thành. Con 
người sống ở thế gian lúc sanh lúc tử như bong 
bóng nước, vừa sanh liên diệt. Đức Phật dùng 
thiên nhãn xem thấy người trong thiên hạ, có 
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người được sanh lên cõi trời, có người thì đọa _ 
vào cối Nê-lê, có kẻ thì nghèo, có người thì giàu, 
có kẻ tôn quý, có người thấp hèn. Đó là do nhân 
thiện ác con người đã tạo ra. 

Đức Phật nói: 

Ta đều biết rõ tất cả. Thí như trong đêm tối, 
hai bên cửa thành đều có thắp đuốc lớn. Có người 
ra cửa thành, có người vào cửa thành, có đến 
hàng vạn người. Con người từ trong bóng tối đêu 
thây đuộc sáng mà ra hay vào. Phật dùng thiên 
nhãn thây người sanh lên cõi trời, người bị đọa 
vào Nê-lê, như người từ trong bóng tôi thấy ánh 
lửa sáng mà đi ra vào. Như người đứng trên lầu 
cao, phía dưới có mấy ngàn vạn nhà, người đứng 
trên lâu cao đều trông thấy hết. 

Đức Phật dạy: 

-Ta thây người trong thiên hạ, khi chết được 
sanh lên cối trời hay bị đọa vào Nê-lê như người 
đứng trên lầu cao thây các ngôi nhà ở dưới thấp. 

Đức Phật dạy: 

-Như người chèo thuyên trong nước trong đều 
thây cá, đá, các vật ở trong nước. Đức Phật dùng 
thiên nhãn xem thấy người trong thiên hạ sanh ở 
cõi trời hay vào cõi Nê-lê như người nhìn vào nơi 


818 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ TƯỚC trong. 

Trong thiên hạ có hạt ngọc Minh nguyệt, dùng 
Sợi tơ năm màu xâu lại, người xem hạt châu ngọc 
ây đêu thấy có năm màu sai khác, biết sợi tơ, biết 
tướng của hạt ngọc khi xâu sợi tơ. Đức Phật thây 
con người trong thiên hạ từ đầu đến, sông, chết, 
thiện, ác, chuyền biến... như người xem hạt châu. 

Đức Phật dạy: 

—Ta thây người trong thiên hạ bất hiếu với cha 
mẹ, không thờ kính Sa-môn, Bà-la-môn, không 
kính các bậc Trưởng lão, không thích bố thí, 
không sợ đời này tạo các đời sau phải chịu quả 
báo, những người như vậy khi chết liền bị đọa 
vào cõi Nê-lê, cùng tương kiến Diêm vương, liên 
bỏ ác theo thiện. Chủ đám ngục tốt nơi Nê-lê tên 
là Bàng. Bàng liên dẫn tội nhân đến chỗ Diêm 
vương. Nê-lê Bàng thưa: 

-Người này lúc ở thể gian bất hiếu với cha 
mẹ, không thờ kính các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, 
không tôn kính các Trưởng lão, không ưa bố thí, 
không sợ đời này đời sau, không sợ giới cấm. Xin 
vua xử trỊ tội ác của người này. 

Diêm vương liền bảo người ấy đến trước nói: 

-Như lúc làm người ở thế gian, sao không 
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nghĩ đến sự dưỡng dục của cha mẹ? Những lúc 
trời nóng thì cha mẹ bông đến chỗ mát, nhờ ơn bú 
mớm mà khôn lớn, tại sao lại bất hiểu với cha 
mẹ?. 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là người ngu s1, kiêu mạn. 

Diêm vương nói: 

-Hãy xử trị như một kẻ gây tội lỗi. Tội ác của 
ngươi chăng phải do cha mẹ, chăng phải trời, 
chăng phải do vua chúa, chăng phải do Sa-môn, 
Bà-la-môn tạo ra. Nếu thân ngươi đã tạo tội, hãy 
tự nhận lãnh lấy. Đấy là lần hỏi thứ nhất của 
Diêm vương. 

Ngươi có trông thây NGƯỜI Ở thế gian lúc bị 
bệnh khôn khô kịch liệt, hết sức gầy ôm, tay chân 
không cử động được sao? 

Người kia thưa: 

—Tôi thật có thây. 

Diêm vương nói: 

— Tại sao không tự sửa đôi cho tốt? 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là kẻ ngu s1, kiêu mạn. 

Diêm vương nói: 

-Nếu thân ngươi tạo ra phải tự gánh lây. Tội 
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ác ây chăng phải do cha mẹ, chăng phải do trời, 
chắng phải do vua chúa, chăng phải do Sa-môn, 
Bà-la-môn tạo ra. Nếu thân ngươi đã tạo ra, vậy 
phải tự nhận lây. Đây là lần hỏi thứ hai của Diêm 
VƯƠng. 

Ngươi không thây lúc ở thê gian, người nam 
người nữ mắt không còn thấy, tai không còn 
nghe, cầm gậy mà đi, tóc đã trăng xóa, không còn 
như lúc thiếu niên nữa sao? 

Người đó đáp: 

-Tôi quả thật có thấy người già câm gậy mà 
đi. 

Vậy sao lúc đó ngươi không sửa đôi cho tốt? 

Người ấy thưa: 

— Tôi quả thật là người ngu s1, kiêu mạn. 

Diêm vương nói: 

—Tội ác ấy không phải do cha mẹ, chắng phải 
do trời, chăng phải do vua chúa, cũng chăng phải 
do Sa-môn, Bà-la-môn tạo ra. Nếu thân ngươi đã 
tạo ra vậy phải tự gánh lấy. Đó là lần hỏi thứ ba 
của Diêm vương. 

Ngươi lúc ở thế gian không thấy người nam 
người nữ chết, từ một ngày cho đến bảy ngày 
thân thể hư nát, bị hủy hoại, bị sâu kiến ăn, bị 
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mọi người ghét bỏ sao? Nếu thây như vậy tại _ 
sao không tự sửa đối cho tốt? 

Người ấy thưa: 

-Tôi quả thật có thấy như vậy. Tôi là ngươi 
ngu sI, kiêu mạn. 

-Nếu có làm tại sao không hành động đúng 
đăn? Nếu hành động đúng đắn, thì miệng nói 
đúng đắn, tâm nghĩ đúng đắn. Tội ác này không 
phải do cha mẹ, không phải do trời, không phải 
do vua chúa, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn 
tạo ra. Nếu thân ngươi đã tạo ra, tự ngươi phải thọ 
lây. Đó là lần hỏi thứ tư của Diêm VƯƠng. Nếu lúc 
làm người ở thế gian, vậy ngươi có thây quan lại 
bắt được kẻ cướp của, giết người hay bọn giặc 
cướp..., liên trói lại bỏ vào ngục để khảo tra, xét 
hỏi, N dắt ra giữa đường chém giết, hoặc đem 
về sanh quán mà phanh thây, ngươi có thấy như 
vậy chăng? 

Người ấy thưa: 

-Quả thật tôi có thây. 

— Tại sao không tự sửa đôi cho tốt? Nếu khi 
làm người, sao lại tạo tác điều bất chánh? Phải 
theo đường chân chánh hoặc thân chân chánh, 
hoặc miệng chân chánh, hoặc tâm chân chánh! 
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Người ấy thưa: 
— Tôi quả thật là ngu s1, kiêu mạn. 
-Nếu thân ngươi tạo thì ngươi phải tự gánh 
lây. Tội ác này không phải do cha mẹ, trời, vua 
chúa hay Sa-môn, Bà-la-môn tạo ra. Thân ngươi 
đã tạo thì chính ngươi phải chịu. Đó là lần hỏi thứ 
năm của Diêm vương. 

Khi đã chất vẫn xong, ngục tốt Bàng của địa 
ngục liền dẫn tội nhân đến một thành băng sắt, đó 
là cõi Nê-lê thứ nhất, gọi là A-tÿ-ma Nê-lê. Thành 
có bốn cửa, chu vi bốn ngàn dặm, bên trong có 
một cái chảo lớn rộng bốn mươi đặm, sâu cũng 
bốn mươi dặm, ngục tốt Bàng của Nê-lê dùng 
mâu đầm xóc tội nhân, bỏ vào trong chảo mà nấu. 
Trong vô số thành như vậy đều có lửa, tội nhân từ 
xa trông thây, sâu não lo sợ, run lập cập. Những 
tội nhân vào đó có cả ngàn vạn. Ngục tốt Bảng 
của Nê-lê xua tội nhân vảo trong ây, cả ngày lẫn 
đêm không thê ra được. Tội nhân chạy ra bốn cửa 
để tìm đường tấu thoát nhưng tất cả cửa đều bị 
đóng... Tội nhân ở trong đó cả ngàn vạn năm, lửa 
vẫn không tắt, tội nhân cũng không chết. Thật lâu, 
thấy cửa phía Đông tự mở, tội nhân đêu chạy tới, 
muốn ra ngoài, vừa chạy đến thì cửa liên đóng lại. 
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Những tội nhân muốn thoát khỏi lại phải tranh - 
giành với những người ở trong cửa để mong thoát 
ra. Thỉnh thoảng lại thấy từ xa cửa ở phương Nam 
mở, họ đều chạy đến thì cửa lại đóng, mọi tội 
nhân đều tranh giành với nhau ở trong cửa để 
mong được thoát ra. Rồi lại thây từ xa cửa thành 
ở phía Bắc mở, tất cả tội nhân đều chạy đến thì 
cửa lại đóng, tất cả tội nhân ở trong cửa lại tranh 
giành nhau để mong thoát ra ngoài. Thỉnh thoảng 
lại thây cửa ở phía Tây mở, tât cả tội nhân cũng 
đêu chạy tới thì cửa lại đóng. Thỉnh thoảng bốn 
cửa lại mở ra, tất cả tội nhân đều chạy đến, được 
thoát ra ngoài, tự cho là đã giải thoát. 

Lại vào trong cõi Nê-lê thứ hai là Cưu-diên, 
chân chạy dưới đất thì bị cháy, giở chân lên thì 
thịt lại liên như cũ. Có tội nhân chạy qua hướng 
Đông, chạy qua hướng Tây, lại chạy qua hướng 
Nam, rôi chạy qua hướng Bắc, đất ở chung quanh 
đều nóng cháy, trải qua mây ngàn vạn năm mới 
châm dứt, tự cho là đã được thoát khỏi. 

Lại vào trong cõi Nê-lê thứ ba là Di-ly-ma- 
đức, ở đây có các loại trùng tên là Quật trác, mỏ 
như sắt, đầu đen. Loại trùng này thấy người liên 
chạy theo rỉa thịt, rúc rỉa xương tủy, cho đến lúc 
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không còn gì cả, như vậy trải qua mây ngản vạn 
năm mới hết, tự cho là đã được thoát khỏi. 

Lại vào cõi Nê-lê thứ tư là Băng-đa-la-đa, 
trong đó toàn là đá bén nhọn như dao. Tội nhân 
phải đi trên đầu những hòn đá ây, có người muôn 
chạy, muỗn được thoát ra, nhưng chắng biết phải 
đi như thế nào, chân căng đều bị cắt rách vì đất đá 
đêu như dao bén. Như vậy lại trải qua mấy ngàn 
vạn năm mới hết, tự cho là đã thoát khỏi. 

Lại vào trong cõi Nê-lê thứ năm là A-di-ba- 
đa-hoàn, ở đấy thì có gió nóng, IÓ rất nóng, hơn 
cả lửa hừng nơi thế gian. Gió thôi vào thân, lảm 
cháy tiêu thân thể tội nhân, ai cũng muốn tránh 
gió, nhưng thường bị gió nóng thôi qua, dù có 
trồn tránh cũng không thoát. Tội nhân cầu chết 
nhưng không thể chết, câu sông cũng không thể 
sông. Như vậy trải qua mấy ngàn vạn năm mới 
được ra, tự cho là đã thoát khỏi. 

Lại vào cõi Nê-lê thứ sáu là A dụ thảm Ba-lê- 
hoàn, trong đó có rất nhiều cây, các cây đều đâm 
vào người, giữa cây có quỷ nhập vào đấy, trên 
đầu của quý phun lửa, nơi miệng cũng phun lửa. 
Có mười sáu loại quỷ giữ việc đầm người, từ xa 
thây người đi tới, vào chỗ lửa dữ dội, chúng bèn 
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đến trước ăn thịt tội nhân. Mười sáu thứ quỷ ây - 
xâu thân thể tội nhân lại, xé ra mà ăn. Tội nhân 
đêu muốn thoát ra, hễ chạy trốn thì luôn gặp quỷ 
này. Như vậy trải qua mấy ngàn vạn năm mới hết, 
tự cho là đã được thoát khỏi. 

Lại vào cõi Nê-lê thứ bảy là Thục tỷ vụ, ở đây 
có loài trùng tên là Đôn. Tội nhân vào đó, loại 
trùng này liên bay vào miệng, ăn dân thân thể 
người. Tội nhân đều chạy tránh nhưng trùng ăn 
thịt người vẫn không để yên. Cả đám người luôn 
chạy khắp bốn hướng nhưng không thể ra được. 
Như vậy trải qua mây ngàn vạn năm mới hết, tự 
cho là đã thoát khỏi. 

Lại vào cõi Nê-lê thứ tám là Đàn-ni-du, trong 
đó có nước chảy xiết, tội nhân đêu rớt vào đây, 
hai bên bờ của dòng nước đều có nhiêu gai nhọn. 
Nước ây nóng hơn nước đang sôi của thế gian. 
Nước luôn sôi sùng sục, mọi người đều bị chín 
nhừ, muốn chạy lên bờ thì ở đó có quỷ cầm mâu 
đâm vào người, khiến lại rớt vào trong nước, 
không thể thoát ra được. Tội nhân đều theo dòng 
nước trôi xuông phía dưới, ở đấy lại có quý dùng 
móc câu mà câu. Hỏi: 

-Các ngươi từ đâu đến đây? 
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Mọi người đêu thưa: 

-Tôi không biết từ đâu đến, cũng không biết 
phải đi như thể nào. Tôi quá khổ vì đói khát, chỉ 
muôn chạy kiếm đô ăn uống mà thôi. 

Quỷ bảo: 

—Ta sẽ cho ngươi ăn. 

Tức thì lây nước đông sôi đồ vào miệng khiến 
mọi thứ bên trong người đêu cháy tiêu. Như vậy 
cầu chết không chết, cầu sông cũng không sống 
được. Bởi vì người đó lúc ở thê gian làm ác, cho 
nên câu thoát khỏi mà không thoát nồi. 

Các tội nhần trong Nê-lê lại được thả ra, tự 
cho là đã thoát khỏi, nhưng lại vào trong địa ngục 
thứ bảy. Quỷ nơi cõi Nê-lê này lại đón hỏi: 

—Đã đi sao lại trở vào? 

Các người ây đều nói: 

-Chúng tôi quá khô vì đói khát. 

Họ liền đi vào địa ngục thứ sáu, từ địa ngục 
thứ sáu lại vào địa ngục thứ năm, rôi vào địa ngục 
thứ bốn, lại vào địa ngục thứ ba, địa ngục thứ hai, 
địa ngục thứ nhất, mong ra khỏi cõi địa ngục A- 
tỳ-ma. Từ xa thấy thành sắt, tất cả đều vui mừng 
hô lớn: 

Muôn năm! 
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Diêm vương nghe liên hỏi quỷ Bảng: 

—Đó là những tiếng øì vậy? 

Nê-lê Bàng liên tâu: 

-Đó là tiếng hô. Các người này trước đây đã 
trải qua trong các cõi Nê-lê rồi. 

Diêm vương bảo: 

-Họ là những người bất hiểu với cha mẹ, 
không sợ trời, không sợ vua chúa, không kính thờ 
tiên tố, không vâng theo lời dạy của các Sa-môn, 
Bà-la-môn, không sợ giới câm. 

Diêm vương lại nhìn, TÔI nói: 

—Ta chính là Diêm vương. Nay nếu các ngươi 
được thoát khỏi, lại được làm con của người 
khác, phải nên hiếu thuận, phải khéo thờ Sư 
trưởng, phải sợ trời, phải sợ vua chúa, phải vâng 
lời chỉ dạy của các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, hãy 
giữ tâm chân chánh, miệng nói lời chân chánh, 
thân làm việc chân chánh; người sông ở thế gian 
thây tội ác nhỏ mà coI thường, chính là tội ác rât 
nặng ở Nê-lê. Nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn phải 
nên vâng lời, thờ kính, sau đó sẽ được độ thoát 
khỏi đường ác cực khô, nhờ đây đã đóng bít vĩnh 
viên con đường ác. Người trong các cõi Nê-lê 
đều được ra khỏi, ở ngoài thành, ban đêm đều 


828 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ chết hết. Người chết, đời trước lúc làm người, 
tuy tạo nhiều điều ác, chỉ có chút thiện, từ trong 
cõi Nê-lê trở lại, đều được chánh tri, từ cõi Nê-lê 
ra, tất cả đều chánh tâm chánh hạnh, không còn 
trở lại cõi Nê-lê. Nê-lê cũng không giữ lây. Theo 
việc làm ác dẫn đến phải chịu sự thống khô khốc 
hại trong Nê-lê, cũng có thể tự mình nhớ nghĩ, 
cũng có thể làm việc thiện. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo đều hoan 
hỷ. 


L] 
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SỐ 87 


PHẬT NÓI KINH TRAI GIỚI 
Hản dịch: Đời Đông Noó, Cự sĩ Chỉ Khiêm, 
người nước Nhục chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại ngôi điện riêng nơi 
nhà của vị Thừa tướng về phía Đông thành Xá-vệ. 
Mẹ của Thừa tướng tên là Duy-da, sáng sớm thức 
dậy tăm rửa, mặc áo tơ năm sắc, cùng các con, 
nàng dâu, đi tới điện kia, cung kính đảnh lễ nơi 
chân Đức Phật rôi ngôi qua một bên. Đức Phật 
hỏi Duy-da: 

—Tại sao tắm rửa sớm vậy? 

Thưa: 

-Con muốn cùng các con, nàng dâu đều thọ 
tra1 ĐIỚI. 

Đức Phật nói: 

— Trai giới có ba loại. Vậy thích loại trai giới 
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_ nào? 

Duy-da quỳ xuống, thưa: 

-Con muốn được nghe sao gọi là ba loại trai 
ĐIỚớI? 

Đức Phật dạy: 

—Ba loại trai giới là: 

Trai giới theo kiêu người chăn bò. 

Trai giới theo kiểu của giáo phái Ni-kiên. 

Trai giới theo Phật pháp. 

Trai giới theo kiểu người chăn bò là như 
người chăn bò luôn mong cầu nước, cỏ, thức ăn 
tốt để nuôi bò của họ. Buồi chiều suy nghĩ xem có 
đám cỏ nào xanh tốt, rộng lớn để sáng mai dắt bò 
đến đó. Nếu người nam hoặc nữ đã thọ trai giới 
mà tâm ý để ở gia đình, muốn tạo nhiều lợi lộc 
cho sản nghiệp, lại chỉ nghĩ đến thức ăn uống 
ngon để nuôi dưỡng thân thể, đó là như ý của 
người chăn bò kia, nên không đạt được phước 
đức và trí tuệ lớn lao. 

Trai giới theo kiêu của phái Ni-kiền là vào 
ngày mười lăm trong tháng, năm dưới đất để thọ 
trì trai giới, lễ bái các vị thần trong khoảng mười 
do diên do-tuân, nói: 

Ngày hôm nay tôi ăn chay, không dám làm 
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ác. Chúng tôi không có nhà cửa, không có thân - 
thích, nàng dâu con, tôi tớ đều chắng phải là sở 
hữu của tôi, tôi không phải là chủ của họ. 

Nhưng những người học đạo ây chỉ chuộng bê 
ngoài, còn thực chất thì đê tiện, không có tâm 
chân chánh, đến sáng mai thì hình tướng, tên gọi 
lại có như cũ. Trai giới như vậy không được đại 
phước đức và trí tuệ lớn. 

Trai giới theo Phật pháp là đệ tử học đạo cứ 
mỗi tháng có sáu ngày ăn chay, thọ trì tám giới. 
Những øi là tám? 

Giới thứ nhất: Suốt một ngày một đêm thọ trì 
tâm như bậc Chân nhân, không có ý sát sanh, 
luôn thương tưởng đến chúng sanh, không được 
giết hại kế cả loài côn trùng bé nhỏ nhất, không 
dùng dao gậy, nghĩ và muốn cho chúng sanh luôn 
được an lạc, chắng bị sát hại, theo như giới thanh 
tịnh, nhất tâm tu tập. 

Giới thứ hai: Suốt một ngày một đêm thọ trì 
tâm như bậc Chân nhân, không có ý tham lam 
trộm cắp, luôn nhớ nghĩ việc bồ thí, nên hoan hỷ 
cho, tự tay cho, cho với sự trong sạch, cho với 
tâm cung kinh, không mong trả ơn, trừ bỏ ý tham 
lam keo kiệt theo như giới thanh tịnh, một lòng tu 
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tập. 

Giới thứ ba: Suốt một ngày một đêm thọ trì, 
tâm như bậc Chân nhân, không có ý dâm, không 
nghĩ đến phòng ốc, tu hành phạm hạnh, không 
làm điều tà dục, tâm không tham sắc, theo như 
giới thanh tịnh, một lòng tu tập. 

Giới thứ tư: Thọ trì một ngày một đêm, tầm 
như bậc Chân nhân, không có ý nói dối, luôn nhớ 
nghĩ về điều thành thật, lời lẽ an định, không 
được dối trá, luôn tâm miệng giống nhau, theo 
như giới thanh tịnh, một lòng tu tập. 

Giới thứ năm: Thọ trì một ngày một đêm, tâm 
như bậc Chân nhân, không uông rượu, không say 
sưa, không mê loạn, không làm mất ý chí, từ bỏ 
mọi sự phóng dật, theo như giới thanh tịnh, một 
lòng tu tập. 

Giới thứ sáu: Thọ trì một ngày một đêm, tâm 
như bậc Chân nhân, không có ý câu an ồn cho 
riêng mình, không đeo các đô trang sức quý giá, 
không thoa son phấn, không ca múa, xướng hát, 
theo như giới thanh tịnh, một lòng tu tập. 

Giới thứ bảy: Thọ trì một ngày một đêm, tâm 
như bậc Chân nhân, không có ý cầu mong sự an 
ồn, không năm giường đẹp, chỉ năm giường thấp, 
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ngôi ghế cỏ, trừ bỏ việc năm ngủ, luôn nhớ nghĩ _ 
kinh, đạo, theo như giới thanh tịnh, một lòng tu 
tập. 

Giới thứ tám: Thọ trì một ngày một đêm, tâm 
như bậc Chân nhân, theo pháp ăn đúng giờ, ăn Ít, 
giữ sự điều độ nơi thân, quá giờ ngọ không được 
ăn lại, theo như giới thanh tịnh, một lòng tu tập. 

Đức Phật bảo Duy-da: 

-Ngày trai giới nên tu tập năm điêu luôn nhớ 
nghĩ. Những gì là năm? 

I1. Niệm Phật, Phật là Như Lai, Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, 
cha của thế gian, Vô Thượng Sĩ, Kinh Pháp Ngự, 
Thây của trời người, hiệu là Phật. Người nhớ nghĩ 
đến Đức Phật như thế thì những thói quen vê sân 
hận, ác ý, ngu s1 đều trừ hết, thiện tâm tự sanh, 
nghĩ thích việc làm của Phật. Ví như dùng dâu 
mè, thuốc gộI tắm rửa, gội đầu, làm cho câu uế 
trên đầu được sạch. Người trai giới niệm Phật 
cũng thanh tịnh như vậy, mọi người trông thấy 
đều ưa thích. 

2. Phải niệm Pháp. Phật giảng nói pháp như 
ba mươi bảy phẩm, đây đủ không thiêu, luôn nhớ 
nghĩ không quên, nên biết pháp này là ánh sáng 
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_ trí tuệ của thê gian. Người niệm Pháp như vậy, 
các tập quán về sân hận, ác ý, nøu SI đều trừ hết, 
thiện tâm tự sanh, do ưa thích theo Pháp. Ví như 
dùng dầu mè thuốc gộI tắm rửa làm bụi bặm trên 
thân được sạch. Người trai giới niệm Pháp, tâm 
thanh tịnh như vậy, mọi người trông thấy ai cũng 
ưa thích. 

3. Phải niệm chúng Tăng, cung kính thân cận, 
nương tựa, thọ nhận sự dạy dỗ của các bậc trí tuệ. 
Chúng đệ tử của Phật, người đạt quả Câu cảng 
thọ, được Câu cảng chứng, có người được Tần lai 
thọ, Tân lai chứng, có người được Bắt hoàn thọ, 
Bất hoàn chứng, có người được Ứng chân thọ, 
Ứng chân chứng, Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn 
quả, Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả, A-na- 
hàm hướng, A-na-hàm quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả. Đó là bốn đôi tám bậc, Tứ hướng và 
Tứ quả, bậc trượng phu đều nhân đây mà thành 
tựu giới, định, tuệ, giải thoát và độ tri kiến giải 
thoát và giải thoát tri kiến, là bậc Thánh đức việc 
làm đã đây đủ, nên phải chắp tay kính lạy bậc tôn 
quý làm phước điển cho trên trời, dưới trời. Niệm 
chúng Tăng như thế nên các tập quán về sân hận, 
ác ý, ngu si đều dứt trừ, tâm hoan hỷ tự sanh, ưa 
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thích việc làm của chúng Tăng. Ví như dùng - 
nước tro để giặt áo thì các chất dơ sẽ tây sạch. 
Người trai giới niệm chúng Tăng là các bậc có uy 
đức như vậy, mọi người trông thây ai cũng ưa 
thích. 

4. Niệm giới: thân thọ giới của Phật phải một 
lòng phụng trì, không thiêu sót, không vi phạm, 
không loạn động, không bỏ quên, khéo an lập, 
cân thận ø1ữ gìn, nêu cao trí tuệ; vỀ sau không hồi 
hận, không có sự so bì, có thể cùng đem chỉ dạy 
người. Người niệm giới như vậy thi các tập quán 
về sân hận, ác ý, ngu s¡ đều được trừ sạch, tâm 
hoan hỷ tự sanh, ưa thích giới trong mọi tạo tác, 
giống như lau gương, vật dơ đã hết, ánh sáng hiện 
ra. Người trai giới niệm giới, tâm thanh tịnh như 
vậy, mọi người trông thây ai cũng ưa thích. 

5. Nên niệm Thiên: các cõi trời như Tứ thiên 
vương, Đao-lợi thiên, Diêm thiên, Đâu-thuật 
thiên, Bất kiêu lạc thiên, Hóa ứng thanh thiên. 
Cần phải tự niệm: ““Fa đã có Tín, có Giới, có Văn, 
có Thí, có Trí, đến lúc thân chết, được sanh lên 
cõi trời, mong ta đừng mất tín, giới, văn, thí trí 
này. Người nhờ niệm Thiên như thê nên tập quán 
về sân hận, ác ý, ngu s¡ đều trừ sạch, tâm hoan hỷ 
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_ tự sanh, ưa thích các nghiệp của trời, giông như 
ngọc báu thường được trong sáng. Người trai g1ới 
niệm Thiên, tâm thanh tịnh như vậy, phụng trì 
tám giới cấm, thực tập năm điều luôn nhớ nghĩ, là 
trai giới theo Phật pháp, cùng chư Thiên tu đức, 
diệt ác tu thiện, về sau sanh lên cõi trời, cuỗi cùng 
đặc quả Nê-hoàn. Cho nên người trí tự nỗ lực tu 
hành, phát tâm tạo phước. 

Như vậy, này Duy-da, phước đức từ việc trai 
giới tạo nên tiếng tốt lan truyền xa rộng. Ví như 
mười sáu nước lớn ở trong thiên hạ, trong mười 
sáu nước nảy của báu đây dẫy không sao kế hết, 
cũng không băng phước đức trong một ngày thọ 
trì trai giới của Phật pháp. Phước đức như vậy to 
lớn đến nỗi của báu của mười sáu nước dôn lại 
chỉ bằng một hạt đậu mà thôi. Sự rộng lớn ở trên 
trời không thể nói được, như ở nhân ølan năm 
mươi năm thì ở cõi trời thứ nhất mới một ngày 
một đêm. Tuổi thọ ở cõi trời thứ nhất Tứ thiên 
vương là năm trăm năm, so với nhân gian là chín 
trăm vạn năm. Người trai giới theo Phật pháp 
được sanh lên cõi trời ây. Nhân gian một trăm 
năm thì ở cõi trời Đao-lợi chỉ có một ngày một 
đêm, mà tuôi thọ ở trên cõi trời Đao-lợi là một 
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ngàn tuôi, so với nhân gian là ba ngàn sáu trăm _ 
vạn năm. Nhân gian hai trăm năm thì ở cõi trời 
Diêm thiên chỉ có một ngày một đêm, mà tuôi thọ 
ở cõi Diêm thiên là hai ngàn năm, so với nhân 
gian phải trải qua một ức nắm ngàn hai trắm vạn 
năm. Ở nhân gian bốn trăm năm chỉ băng một 
ngày một đêm trên cõi trời Đâu-thuật. Tuổi thọ ở 
cõi trời Đâu-thuật là bốn ngàn năm, vậy ở nhân 
Ø1an phải trải qua sáu ức tám trăm vạn năm. Ở 
nhân gian tám trăm năm thì chỉ bằng một ngày 
một đêm trên cõi trời Bất kiêu lạc. Tuổi thọ ở cõi 
trời Bất kiêu lạc là tám ngàn tuổi, so với nhân 
gian phải trải qua hai mươi ba ức bốn ngàn vạn 
năm. Ở nhân gian một ngàn sáu trăm năm chỉ 
băng một ngày một đêm ở cõi trời Hóa ứng thanh. 
Tuổi thọ ở cõi trời Hóa ứng thanh là một vạn sáu 
ngàn năm. Vậy nhân gian phải mắt chín mươi hai 
ức một ngàn sáu trăm vạn năm. 

Nếu ai có Tín, có Giới, có Văn, có Thí, có Trí 
phụng trì pháp trai giới của Phật, ngay khi mạng 
chung, đều được sanh lên sáu cõi trời này, được 
an ôn diệu lạc. Theo đó, pháp thiện rất nhiêu, Ta 
chỉ nói rất ít. Hễ ai làm điều thiện thì sau khi 
mạng chung, thân thức được sanh lên cõi trời thọ 
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_ phước đức vô lượng. 

Duy-da nghe lời Đức Phật dạy, hoan hỷ nói: 

-Lành thay! Lành thay! Thưa Thế Tôn, phước 
đức của pháp trai giới thật là tốt đẹp vô lượng. 
Mong cho con được thọ giới của Phật. Từ nay về 
sau, cứ mỗi tháng con thọ sáu ngày trai giới, nỗ 
lực làm phước cho đến khi qua đời. 

Đức Phật nói kinh này xong, tất cả đều hoan 
hỷ thọ giáo. 


L] 
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SÓ 88 


PHẬT NÓI KINH 
ƯU-BÀ-DI ĐỌA-XÁ-CA 
Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ vào địch phẩm 
đời Tổng 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật dừng chân ở thành phía 
Đông, thuộc nước Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, có một nữ nhân tên tự là Vu-da-lâu, 
người đời gọi là mẹ Vu-da-lâu. Đức Phật ngôi 
trên tòa cao trong điện riêng của nhà mẹ Vu-da- 
lâu. Có một người nữ phụng trì pháp giới tên là 
Đọa-xá-ca, vào lúc sáng sớm ngày mười lãm 
trong tháng, thức dậy tắm rửa, cùng bảy người 
con, nảng dâu, cũng đêu khiến tắm rửa sạch sẽ, 
mặc áo mới, ăn điểm tâm, ăn xong rửa tay, dẫn 
bảy người con, nàng dâu đến trước Đức Phật đảnh 
lễ. Đức Phật bảo tất cả đều ngồi xuống. Đức Phật 
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- hỏi Ưu-bà-di Đọa-xá-ca: 

— Tại sao hôm nay tất cả đều tắm rửa, mặc áo 
mới, cùng với con, dâu, đồng đến chỗ Phật.? 

Đọa-xá-ca thưa: 

-Hôm nay là ngày mười lăm, chúng con thọ 
trai giới. Con nghe một tháng phải trai giới sâu 
ngày, cho nên con cùng con, dâu, đông trai giới, 
không dám biếng nhác, xem thường. 

Đức Phật bảo Đọa-xá-ca: 

-Pháp trai giới chân chánh của Phật có tám 
giới khiến con người được giải thoát khỏi thế 
gian, không đọa vào ba cõi ác, sanh ở đâu cũng 
thường có phước đức che chở, cũng nhờ nhân 
duyên từ tám giới gốc này mà đạt đến quả vị 
Phật. 

Những gì là pháp trai giới chân chánh của 
Phật? Đó là có người hiển thiện giữ giới, một 
tháng với sáu ngày trai tịnh: ngày mông tám, 
ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày hai mươi 
ba, ngày hai mươi chín và ngày ba mươi. Vào 
ngày trai tịnh, sáng sớm thức dậy bảo các người 
trong nhà: 

—Ngày hôm nay ta trai tịnh, trong ngày này cả 
nhà chớ có uống rượu, chớ có tranh cãi, chớ có 
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nói chuyện tiên tài. Cả nhà, ý nghĩ, miệng nói _ 
phải như bậc A-la-hán. A-la-hán không có ý sát 
sinh. Ngày trai tịnh giữ giới cũng phải như bậc A- 
la-hán, không có ý sát sinh, không có ý đánh đập, 
nghĩ thương xót cả loài súc sanh, côn trùng khiến 
thường phát sanh tâm ý như bậc A-la-hán. 

Đó là giới thứ nhất. Ngày và đêm hôm nay giữ 
gìn ý sát, khiến không sát sanh, giữ ý như vậy là 
giới thứ nhất của Phật. 

Đức Phật dạy: 

Ngày trai tịnh giữ ý phải như bậc A-la-hán 
không có tâm tham, không còn tham luyên đôi 
với thê gian, không có ý tham dù đó là một sợi 
lông, cọng rau. Như vậy ngày trai tịnh giữ ý như 
bậc A-la-hán. Người giàu có thường nghĩ đến 
việc bố thí, người nghèo khó chắng có gì, vẫn 
luôn luôn nghĩ đến việc bố thí. Đó là giới thứ hai. 

Đức Phật dạy: 

Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. 
A-la-hán không chấp chứa phụ nữ, không nghĩ 
đến chuyện vợ con, không ham thích nữ nhân, 
cũng không có ý tưởng dâm dục. Như vậy là ngày 
trai tịnh giữ ý như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ 
ba. 
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— Đức Phật dạy: 

Ngày trai tịnh, giữ ý phải như bậc A-la-hán, 
không nói dối, không có ý làm tốn hại người 
khác. Khi nói là nói kinh Phật, lúc im lặng chỉ 
nghĩ đến các điều thiện. Như vậy là ngày trai tịnh 
giữ ý như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ tư. 

Đức Phật dạy: 

Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. 
A-la-hán không uỗng rượu, không nghĩ đến rượu, 
không nhớ đến rượu, xem rượu là xấu ác. Như 
vậy là ngày trai tịnh giữ ý như bậc A-la-hán. Đó 
là giới thứ năm. 

Đức Phật dạy: 

Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. 
Ý A-la-hán không thích ca múa, dù có nghe cũng 
không ham thích âm nhạc, cũng không thích mùi 
hương hoa. Ngày trai tịnh giữ ý như vậy giông 
như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ sáu. 

Đức Phật dạy: 

Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. 
A-la-hán không năm giường cao đẹp, ý cũng 
không nghĩ đến việc nắm trên giường cao đẹp. 
Ngày trai tịnh giữ ý như vậy giống như bậc A-la- 
hán. Đó là giới thứ bảy. 


SÓ 88 —- PHẬT NÓI KINH ƯU-BÀ-DI ĐỌA-XÁ-CA §43 


Đức Phật dạy: 

Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. 
A-la-hán ăn đúng ngọ, sau giờ ngọ, đến sáng 
không được ăn lại. Được phép uống nước mật 
đường. Ngày trai tịnh giữ ý như vậy giống như 
bậc A-la-hán. Đó là giới thứ tám. 

Đức Phật lại bảo Uu-bà-di Đọa-xá-ca: 

-Thế gian có người đầu tóc dơ dáy, phải tự 
mình gội rửa đầu tóc. Gội rôi người đó liên vui 
mừng, nói: “ Đâu của ta đã hết cáu bân”. Có 
người g1ữ tám giới này trong một ngày một đêm, 
sáng hôm sau vui mừng, liên nghĩ đến giới kinh 
của Phật như vậy, nên ý ác trong tâm người ấy 
liên bỏ, ý thiện được sanh. 

Đức Phật dạy: 

-Có người thân thể dơ bân phải vào nước để 
tăm rửa, thân thể đã được sạch sẽ, ra khỏi nước, 
vui vẻ nói: “Thân ta hết bụi được nhẹ nhàng”. 
Nếu có người thọ trai gIới trong một ngày một 
đêm, sáng hôm sau liền vui mừng nghĩ đến lời 
chân chánh của Phật, tự nghĩ khi nào được đắc 
đạo, khiến cho tâm ta được an định không còn 
dong ruồi nữa, khiến tâm chí ta dốc đạt được đạo 
giải thoát. 
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—— Đức Phật dạy: 

Có người áo bị nhiều dơ bẫn, dùng nước tro 
để tây giặt sạch, người đó liền vui mừng. Nếu có 
người thọ trì trai giới trong một ngày một đêm, 
sáng hôm sau liền vui mừng, bèn nghĩ đến chúng 
Ty-kheo Tăng: “Trong Tỳ-kheo Tăng có các bậc 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán”. 
Niệm Tỳy-kheo Tăng là như vậy. 

Đức Phật dạy: 

-Như người có tâm gương bị dơ bấn, lau chùi 
chất dơ bân đi thì gương liên sáng ra. Có người 
thọ trì trai giới trong một ngày một đêm, có tâm 
từ bi đối với chúng sanh, tâm được mở ra như mặt 
trời, như gương sáng, không còn ý sân hận. Nếu 
có người thọ trì trai giới trong một ngày một đêm, 
xót thương muôn loài, lắng lòng tự suy nghĩ, tự 
giữ ý ngay thắng, tự nhớ nghĩ những điêu xâu ác 
ở trong thân như vậy. Như là không còn sân hận 
nữa. 

Đức Phật bảo Ưu-bà-di Đọa-xá-ca: 

-Giữ tám giới tịnh này đầy đủ trong một ngày 
một đêm còn hơn là đem vàng bạc châu báu cúng 
dường cho Ty-kheo Tăng. Trong thiên hạ có 
mười sâu nước: 
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I.ƯƠơng-ca. 

2. Ma-klệt. 

3. Ca-dH. 
Câu-tiết-la. 
Cưu-lưu. 
Bát-xà-đô. 
A-ba-da. 

- A-hoan-đề-du. 

¡o. Chi-đê-du. 

¡i. Việt-kỳ-du. 

2. Tốc-ma. 

3. Tốc-lại-tra. 

14. Việt-ta. 

1s. Mạt-la. 

¡6. Du-nặc. 

¡7. Kiểm thiện đề. 

Nếu đem tất cả châu báu của mười sáu nước 
này cúng dường cho chúng Ty-kheo Tăng cũng 
không băng giữ trai giới trong một ngày một đêm. 
Giữ trai giới khiến cho người được giải thoát khỏi 
cuộc đời, còn đem tài vật bố thí thì không thể 
khiến cho người ta đắc đạo. Nay Ta được Phật 
đạo cũng nhờ nơi gốc là tám giới này. 

Đức Phật bảo Đọa-xá-ca: 


em. ða 0U 
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-Người trong cõi đời phân nhiêu bận bịu lo 
việc gia đình, vì vậy Ta đem pháp môn này khiến 
cho họ trong một tháng, sáu ngày trai tịnh giữ tám 
giới. Như có người. hiển thiện muốn mau được 
đạo quả A-la-hán, nêu muốn mau đạt đạo quả của 
Phật, nễu muốn được sanh lên cõi trời, thì phải tự 
làm cho tâm mình luôn chân chính ngay thắng, 
giữ ý cho chuyên nhất, một tháng mười lăm ngày 
trai tịnh cũng tốt, hai mươi ngày trai tịnh cũng tốt. 
Nhiêu người vì bận lo việc gia đình nên mỗi 
tháng giữ sáu ngày trai tịnh, sáu ngày trai tịnh â ây, 
ví như nước biến không thể đong lường được. 
Nếu ai Ø1Ữ trai glới trong một ngày một đêm, 
phước đức người đó cũng không thể lường tính 
được. 

Đức Phật bảo Đọa-xá-ca: 

-Hãy đưa dâu, con trở về, tụng niệm tắm g1ới 
của pháp trai giới chân chánh này. 

Ưu-bà-di Đọa-xá-ca liên đến trước Đức Phật 
đảnh lễ rôi lui ra. 


L] 
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SÓ §9 


PHẬT NÓI KINH BÁT QUAN TRAI 
Hán dịch: Đời Lưu Tổng, Cư sĩ Cừ Kinh Thanh 


Nghe như vây: 

Một thời đức Bà-ca-bà ở tại khu lầm viên Kỳ- 
đà Câp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay Ta sẽ nói về pháp Bát quan trai của bậc 
Thánh. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Khéo suy 
nghĩ, nay Ta sẽ giảng nói. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Khi ấy các Tỳ-kheo đêu theo Phật để thọ giáo. 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Này các Ty-kheo, nêu các tộc tánh nam, tộc 
tánh nữ có tín tâm muốn biết Bát quan trai của bậc 
Thánh, hãy chỉ dạy cho họ nói như vây: “Giỗng 
như bậc A-la-hán, suốt đời cho đến chết không sát 
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_ sanh, cũng không dạy người sát sanh, không có 
tâm oán hận, thường ôm lòng hỗ thẹn, có lòng từ 
thương yêu tất cả chúng sanh, con tên là.... họ 
là..., theo lời dạy của A-la-hán, từ ngày hôm nay 
về sau, tùy theo ý muốn không còn sát sanh, 
không lòng oán hận, thường ôm lòng hỗ thẹn, có 
lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. 

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không trộm 
cắp, thích bố thí, cũng không dạy người trộm 
cắp, thường thích ở chỗ tĩnh lặng. Như vậy, con 
tên là..., họ là..., theo lời dạy của A-la-hán, tùy 
theo ý muốn không còn trộm cắp, thường nuôi 
tâm bồ thí, thích ở chỗ vắng vẻ, thanh tịnh. 

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không theo 
hạnh bất tịnh, thường tu phạm hạnh, thanh tịnh 
không ô uễ, tự mình được vui thích. Như vậy, con 
tên là..., họ là..., theo lời dạy của A-la-hán, từ 
ngày hôm nay về sau, tùy theo ý muốn, không 
còn dâm dật nữa, thanh tịnh, không ô uê, 

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không nói 
dối, thường nói lời chân thật, hết mực tôn quý, là 
các vị tôn trưởng cao quý trong cuộc đời. Như 
vậy, con tên là..., họ là..., theo lời dạy của A-la- 
hán, từ hôm nay về sau, tùy theo ý muốn không 
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còn nói dồi, cũng không dạy người khiến họ nói - 
dối, thường nói lời chân thật, làm bậc Tôn trưởng 
ở đời, không nói dối. 

Giống như bậc A-la-hán, cả đời không uống 
rượu. Như vậy, con tên là..., họ là..., từ nay về 
sau, tùy theo ý muốn, cũng không uông rượu, 
cũng không dạy bảo người uống rượu. 

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không vi 
phạm trai giới, ăn đúng giờ. Như vậy con tên là..., 
họ là..., một ngày một đêm này, tùy theo ý muỗn 
cũng không vi phạm trai giới, cũng không dạy 
bảo người v1 phạm trai giới, ăn đúng gI1Ờ. 

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không ngôi 
øiường cao đẹp. Như vậy con tên là..., họ là..., 
ngày và đêm hôm nay không ngôi giường cao 
rộng, cũng không dạy bảo người khác ngôi. 

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không tập 
ca múa, vui chơi, cũng không mặc đồ gắm vóc và 
đeo các thứ trang sức, dùng hương xông ướp xoa 
vào người. Ngày đêm hôm nay con cũng không 
tập ca múa, vui chơi, cũng không mặc đồ sâm 
vóc, mang các đồ trang sức, dùng hương xông 
ướp xoa vào người. 

Như vậy là tu tập pháp Bát quan trai của bậc 
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_ Thánh; công đức của pháp Bát quan trai này 
không có hạn lượng, chỉ có thể nói Tăng có nhiêu 
phước, có nhiều công đức, có nhiều phước báo 
mà thôi. Công đức như vậy rất nhiêu, không thể 
kê hết. 

Này các Ty-kheo, ví như nước của năm con 
sông lớn đêu đồ về một nơi chỗn. Đó là Hăng-già, 
Diêu-bà-noa, Tân-đâu, A-chỉ-da, Bà-đề-ma-khí. 
Nước nơi các con sông ấy chăng thể lượng tính, 
chỉ có thể nói bao nhiêu là nước, bao nhiêu là 
nước ở trong bình, có bao nhiêu là nước ở ngàn 
bình, trăm ngàn bình. Cũng như vậy, Bát quan 
trai của bậc Thánh phước đức không thể kế 
lường, chỉ nói là: có bao nhiêu là phước, bao 
nhiêu là công đức, bao nhiêu là quả báo mà thôi, 
phước đức to lớn ấy không thê tính kê được. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng 
dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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SÓ 90 


PHẬT NÓI KINH BỆ-MA-TÚC 
Hn dịch: Đời T: ống, Đại sư Cẩu-na-bạt-đà-la, 
người Thiên trúc. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Bệ-ma-túc, người theo học thuyết khác, sau bữa 
ăn trưa thong thả đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đến 
nơi bạch Đức Thê Tôn: 

-Thưa Cù-đàm, hình sắc là vi diệu, vô thượng. 

-Này Ca-chiên-diên, thế nào là sắc vi diệu? 

-Thưa Cù-đàm, đó là sắc vi diệu, hết mực vi 
diệu, không có sự vi diệu nào hơn nữa. Sắc ây là 
vi diệu tột bực, sắc ấy là tối thượng. 

-Này Ca-chiên-diên, giống như có người nói 
như vây: “Người ây thật đẹp, tôi muốn hành dâm 
cùng nàng”. Hoặc có người hỏi: “Ông bảo người 
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ây tuyệt đẹp đôi với mọi người, vậy người ây 
tên gì, họ gì, hình dạng ra sao, cao hay thâp, hay 
trung bình, đoan chánh hay không đoan chánh, 
trăng hay đen; nàng ấy là con gái của chủng tộc 
Sát-đê-lợi, Bà-la-môn, Cư sĩ hay con gái của hàng 
thợ thuyền? Kẻ ấy từ phương Đông, phương 
Nam, phương Tây hay phương Bắc đến? Hỏi như 
vậy rồi nhưng không thể trả lời được. Ông không 
biết, không thây mà bảo răng người ây đẹp nhất 
trong mọi người từ phương Băc đến, rôi nói là 

“muôn hành dâm”. 

Này Ca-chiên-diên, ông đã nói “Sắc ây là hết 
sức vi điệu, sắc ây là tôi thượng, sắc ây không có 
gì hơn được”, nhưng khi hỏi sắc ây thì lại không 
thê biết. 

-Này Cù-đàm, giống như vàng Diêm-phù-đàn 
được người thợ khéo tay ra sức mài dũa, làm cho 
sạch sẽ rồi găn ngọc trắng vào bên trong, hình sắc 
cực đẹp, màu sắc chiêu sáng. Cho nên, này Cù- 
đàm, tôi mới nói: sắc ây là tôi diệu, sắc ây là tối 
thăng: sắc ây là vô thượng, sắc ây là tối thượng. 

Này Ca-chiên-diên, Ta lại hỏi ông, tùy theo ý 
nghĩ mà trả lời Ta. Này Ca-chiên-diên, ý ông thế 
nào? Vàng Diêm-phù-đàn này được người thợ tài 
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giỏi ra sức mài dũa, làm cho nó sạch TÔI gắn _ 
ngọc trăng bên trong, hình sắc chiếu sáng. Vậy 
ánh sáng của con đom đóm lúc trời tôi cùng sắc 
của vàng Diêm-phù-đàn chiêu sáng, thì ánh sáng 
nào tối thăng, tối thượng, tôi diệu, tối hảo hơn? 

-Này Cù-đàm, ánh sáng của con đom đóm so 
với ảnh sáng của vàng Diêm-phù-đàn thì ánh sáng 
đom đóm sáng tỏ hơn, tôi thượng, tôi hảo, tôi diệu 
hơn. 

-Này Ca-chiên-diên, ý ông thế nào? Ánh sáng 
của con đom đóm lúc đêm tối cùng với ánh sáng 
của đèn dâu trong đêm tối, vậy ánh sáng nào tối 
thăng, tối thượng, tôi diệu, tối hảo hơn? 

-Thưa Cù-đàm, ánh sáng của đèn dâu so với 
ánh sáng của con đom đóm thì ánh sáng của đèn 
dầu là tôi thắng, tôi thượng, tối diệu, tôi hảo hơn. 

-Này Ca-chiên-diên, ý ông thế nào? Ánh sáng 
của đèn dâu chiếu sáng trong đêm tối, SO VỚI ngọn 
đuốc lớn chiêu sáng trong đêm tối thì ánh sáng 
nào tôi thăng, diệu hảo, tôi thượng? 

-Thưa Cù-đàm, ánh sáng của ngọn đuốc lớn so 
với ánh sáng của đèn dầu thì nó tôi thắng, tôi 
thượng, diệu hảo hơn. 

-Này Ca-chiên-diên, ý ông thế nào? Ánh sáng 
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của ngọn đuốc lớn chiêu sáng trong đêm tôi so 
với ánh sáng của ngôi sao chói sáng trên bầu trời 
trong sáng không có mây che vào lúc quá nửa 
đêm, thì ánh sáng nào tôi thăng hết sức diệu hảo? 

-Thưa Cù-đàm, ánh sáng của ngôi sao SO VỚI 
ánh sáng của bó đuốc thì nó sáng tỏ, tối thắng, hết 
sức diệu hảo hơn. 

-Này Ca-chiên-diên, ý ông thê nào? Ánh sáng 
của ngôi sao vào lúc quá nửa đêm trên bầu trời 
không có mây che so với ánh sáng của mặt trăng 
trên bầu trời không có mây che vào lúc quá nửa 
đêm. Vậy ánh sáng nào tối thăng, hết sức diệu 
hảo hơn? 

-Thưa Cù-đàm, ảnh sáng của mặt trăng so với 
ánh sáng của ngôi sao thì ảnh sáng của mặt trăng 
là tôi thăng, hết sức diệu hảo. 

-Này Ca-chiên-diên, ý ông thê nào? Ánh sáng 
của mặt trăng lúc nửa đêm khi trời trong vắt, 
không có mây che, so với ánh sáng của mặt trời 
lúc giữa trưa vào mùa hè thì ánh sáng nào tối 
thăng, vô cùng diệu hảo hơn? 

-Thưa Cù-đàm, ánh sáng của mặt trời sO VỚI 
ánh sáng của mặt trăng thì ánh sáng của mặt trời 
là tôi thắng, vô cùng diệu hảo hơn. 
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-Này Ca-chiên-diên, có rất nhiêu cõi trời - 
đây đủ oai thần như vậy, có ánh sáng vô cùng mà 
không øì sánh kịp. Ta vốn an tọa ở trong các cõi 
ây, vốn ở trong đó mà giảng nói. Nhưng Ta không 
nói: “Ánh sáng tôi thăng, ánh sáng tôi thượng, 
ánh sáng tôi diệu”. Này Ca-chiên-diên; ánh sáng 
của con đom đóm là rất nhỏ, không đáng kế mà 
ông lại nói: “Tối thượng, tối thăng, tối diệu” sao 
khi hỏi về ánh sáng thì ông không thê biết? 

Khi ây Bệ-ma-túc bị Đức Thế Tôn quở trách 
như vậy thì im lặng mà đứng, chăng có lời biện 
bạch, thân, mặt ngượng ngùng, chắng nói gì, chỉ 
im lặng mà đứng. 

Đức Thê Tôn quở trách Bệ-ma-túc rồi, lại bảo: 

-Lại nữa, này Ca-chiên-diên, có năm thứ dục 
ải, niệm ái VỆ sắc, gần với dâm, gây nhiễm đắm. 
Đó là: mắt thây sắc, tai biết tiếng, mũi biết hương, 
lưỡi biết vị, thân biết xúc êm dịu. 

Này Ca-chiên-diên, hoặc tham ái sắc, hoặc 
không tham ái sắc, đó là hoặc có người đối với 
sắc rất hoan hý, ý niệm hoan hỷ cũng đây đủ; đôi 
với sắc này hay đối với sắc kia, không muốn, 
không nghĩ, không mong được, không câu, đó là 
sắc tối diệu, tối thượng. 
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Này Ca-chiên-diên, hoặc có người tham ái 
thinh, hương, vị, xúc; hoặc có người không tham 
áI về xúc; hoặc có người đối với sự tiếp xúc thì 
rất hoan hý, ý niệm hoan hỷ cũng đây đủ; đôi với 
sự tiếp xúc kia hoặc sự tiếp xúc khác đều không 
muôn, không nghĩ, không muốn được, không câu 
mong, sự tiếp xúc đó là tôi thượng, tối diệu. 

Bấy giờ Bệ-ma-túc chắp tay hướng về Đức 
Thê Tôn, thưa: 

-Thật là kỳ diệu, thưa Cù-đàm! Sa-môn Chù- 
đàm đã dùng vô lượng phương tiện giảng nói cho 
con nghe về sự ưa thích dâm, mong câu điêu ấy. 
Giống như, thưa Cù-đàm, cây cỏ nhờ lửa mà 
cháy, lửa nhân cây cỏ mà bốc cháy. Cũng như 
vậy, Sa.môn Cù-đàm của con dùng vô lượng 
phương tiện giảng nói về dâm, giảng nói vỀ sự 
mong câu ưa thích dâm, giảng nói về sự đình chỉ 
trừ bỏ điều ấy. 

-Này Ca-chiên-diên, ông làm điều bất thiện 
cho nên đối với việc ấy mới mãi mãi có kiên giải 
khác, có sự thọ nhận khác, có dục khác, có câu 
khác. Điêu Ta đã giảng nói là ban phát bình đắng, 
bình đắng mà hiểu biết về ý nghĩa. 

Này Ca-chiên-diên, các Tỳ-kheo đệ tử của Ta, 
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sáng thường thức dậy sớm và chiêu đến thường - 
không ham ngủ nghỉ, luôn bản luận học hỏi để 
thành tựu đạo bình đăng, phân biệt đầy đủ; sự 
sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã 
làm xong, đã biết đúng thật về Danh, sắc. Điều Ta 
giảng nói là bình đăng ban phát, bình đăng nhận 
biết về nghĩa. 

Lúc ây Bệ-ma-túc hết sức giận dữ đôi với Thế 
Tôn, trong lòng bực tức, không hoan hỷ muốn 
buông lời phỉ báng. 

-Như vậy, thưa Sa-môn Cù-đàm, đó chẳng 
phải là lời mạ ly. 

Nói như vậy xong, thưa với Thế Tôn: 

-Này Cù-đàm, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn 
không biết đời quá khứ, không biết đời vị lai, 
cùng vô lượng đời sông ở thê gian, nhưng vẫn cứ 

nói: “Đời sông của bậc Thánh đã châm dứt, phạm 
banh đã lập, việc cần làm đã làm xong, đã biết 
đúng thật về Danh, sắc”. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: Bệ-ma-túc hết sức sân 
hận đối với Ta, trong lòng vô cùng bực tức, 
không hoan hỷ, muốn bài báng Ta, nói: “Này Sa- 
môn Cù-đàm, đã nói lời mạ ly”, rôi thưa với Ta: 
“Này Cù-đàm, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn không 
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_ biết đời quá khứ... cho đên biết đúng như thật”. 
Đức Thế Tôn biết như vậy rôi bảo Bệ-ma-túc: 

-Này Ca-chiên-diên, hoặc có Sa-môn, Bà-la- 
môn không biết về đời quá khứ... cho đến biết 
đúng như thật. Khi ấy nên nói như vây: “Hãy để 
đời quá khứ lại, hãy để đời vị lai lại, không nên 
nghĩ về một đời”. 

Lại nữa, này Ca-chiên-diên, Ta nói như vây: 
“Hãy để đời quá khứ lại, hãy để đời vị lai lại, 
không nên nghĩ về một đời”. Các Tỳ-kheo đệ tử 
của Ta không dua nịnh, cũng không dối gạt, luôn 
hành động ngay thăng đúng đăn. Ta dạy dỗ họ, 
thuyết pháp cho họ, như đã nêu bày đều có thể tu 
học, gần gũi với pháp, biết đó là thiện. Giống 
như, này Ca-chiên-diên, có đồng. nam trẻ tuổi, bị 
cha mẹ cột tay chân lại, khi đó nêu có trí tuệ phát 
sinh cha mẹ sẽ mở trói nơi tay chân cho. Nó chỉ 
nhớ đến việc mở trói, không nghĩ đến việc cột. 
Như vậy, này Ca-chiên-diên, Ta nói như vây: 
“Hãy để đời quá khứ lại... cho đến biết có điều 
thiện”. Này Ca-chiên-diên, giống như nhân dâu 
và tim bắc mà đèn được cháy. Hoặc có người 
không đồ dâu, cũng không thay tim bắc, tim dâu 
có trước đã hết, sau chăng thêm vào, không lâu 
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đèn ây sẽ tắt. Như vậy, này Ca-chiên-diên, Ta - 
nói như vây: “Hãy để đời quá khứ lại... cho đến 
biết có thiện”. 

Này Ca-chiên-diên, giống như có mười cây gỗ 
chụm lại, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm 
mươi, sáu mươi cây gỗ chụm lại, dùng lửa đốt 
cháy nên biết có một đám lửa lớn. Hoặc có người 
không dùng củi, không dùng cỏ, không dùng phân 
trâu, không dùng trấu, không dùng rơm bỏ vảo 
đống lửa, thì không bao lâu lửa sẽ tắt ngúm, 
không còn dùng được, diệt nhanh chóng. Như 
vậy, này Ca-chiên-diên, Ta đã nói: “Hãy để đời 
quá khứ lại... cho đến biết có thiện”. 

Đức Phật nói như vậy, bấy giờ Bệ-ma-túc xa 
lia mọi phiên não câu uê, sanh các pháp nhãn. Bệ- 
ma-túc thấy pháp, đặc pháp, tỏ ngộ pháp, thanh 
tịnh đôi với pháp, xa lìa tà, hết nghi, lại không 
còn tôn kính trời, không còn tin vào người khác 
nữa, lìa các do dự, an lập nơi quả chứng, được 
pháp vô úy ở nơi cảnh giới của Đức Thê Tôn, nên 
từ tòa đứng dậy, đầu mặt lạy nơi chân Đức Thê 
Tôn, thưa: 

-Con có thể được học đạo với Đức Thế Tôn, 
thọ cụ túc, làm Tỳ-kheo, theo Thê Tôn để tu hành 
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_ phạm hạnh? 
-Này Ty-kheo, hãy hành phạm hạnh. 
Bệ-ma-túc học đạo với Thế Tôn, thọ cụ túc, 
làm Tỳ-kheo. 
Tôn giả Bệ-ma-túc học đạo với Đức Thê Tôn, 
thọ cụ túc, trì pháp,... cho đến thành bậc A-la-hán. 
Đức Phật nói như vậy, Bệ-ma-túc nghe lời 
Thế Tôn dạy, hoan hỷ vui mừng. 


L] 
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SÓ 91 


PHẬT NÓI KINH CON CỦA BÀ-LA-MÔN 
MẠNG CHUNG THƯƠNG NHỚ KHÔNG 
NGUÔI 
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Đại sư An Thể Cao. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, một vị Bà-la-môn ngoại đạo có một 
người con qua đời khiến ông ta thương nhớ không 
nguôi. Khi con chết, ông không thể ăn, không thể 
uông, không mặc y phục, cũng không xoa hương 
VàO người nữa. Ông chỉ đến nơi mộ con để khóc 
lóc. Ông khóc lóc vì nhớ lại những lúc bông bê 
con mình trên tay. Khi ấy vị Bà-la-môn từ từ đi 
đến chỗ Đức Thế Tôn, chào hỏi, vẫn an xong thì 
ngôi qua một bên. Đức Thê Tôn hỏi: 

-Này Bà-la-môn, tại sao các căn của ông 
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không được ổn định? 

-Này Cù-đàm, ý căn của tôi làm sao ôn định 
cho được? Tôi có một đứa con vừa mất nên 
thương nhớ mãi không dứt. Nó chết rôi tôi không 
thể ăn, không thể uống, không mặc y phục, 
không xoa hương thơm. Tôi chỉ ngồi ở nhà để 
khóc. Khi khóc thì nhớ những lúc bông ẵm nó. 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Này Bà-la-môn, khi ái 
đã sanh thì sẽ có buôn râu, khô não, không vui. 

-Thế nào, thưa Cù-đàm, đâu phải như vây: khi 
ái đã sanh thì sẽ có buôn râu, khổ não, không vui? 
Này Cù-đàm, khi ái đã sanh sẽ có hoan hỷ, 
thương nhớ. 

Ông nói như vậy cho đến lần thứ ba. Đức Thế 
Tôn bảo Bà-la-môn: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Này Bả-la-môn, khi ái 
đã sanh, chắc chắn sẽ có ưu sâu, khóc lóc, không 
VUI. 

Ngài cũng ba lần trả lời như thế. Vị Bà-la- 
môn bạch Phật: 

-Tại sao, này Cù-đàm, trong khi ái đã sanh 
lại có ưu sâu, không vui? Này Cù-đàm, khi ái đã 
sanh rôi chỉ có hoan hỷ, thương nhớ thôi. 

Lúc ấy vị Bà-la-môn nghe Đức Thê Tôn nói 
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“Đúng vậy!” thì không vul, không cho là saI, 
không cho là đúng, chỉ không vui rồi từ tòa đứng 
dậy, bỏ đi. 

Khi ấy, ở bên ngoài cửa của tinh xá Kỳ hoàn 
có các người vui đùa đang cười giỡn. Bà-la-môn 
từ xa trông thấy cảnh tượng ây, liên nghĩ: “Người 
thông minh của thế gian cho đây là điều tôi thắng. 
Ta hãy đem những gì đã luận bàn với Sa-môn Cù- 
đàm nói hết cho những người vui đùa này nghe”. 
Nghĩ như thê rồi Bà-la-môn ấy liên đi đến chỗ 
những người vui đùa, đem tất cả những điều đã 
luận bản với Thế Tôn nói cho những người này 
nghe. Những người vui đùa này nói với Bà-la- 
môn: 

-Này Bà-la-môn, khi ái đã sanh, làm gì có ưu 
sâu, khô đau, không vui. Này Bà-la-môn, lúc ái đã 
sanh thì sẽ được hoan hỷ, thương nhớ. 

Bà-la-môn bèn suy nghĩ: “Lời nói của những 
người vui đủa này giông như ta” „ rÔi ông bỏ đi. 

Những lời luận bàn ấy được nhiêu người 
nehe, dân dà truyền đến cung vua. Vua Ba-tư-nặc 
nghe đôn rằng: “Sa-môn Cù-đàm nói như vây: lúc 
ái đã sanh thì sẽ có ưu sâu, khô não, không vui”. 
Vua Ba-tư-nặc nghe như vậy bèn nói với phu 


864 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ nhân Mạt-lj: 

-Này Mạt-]Ị, ta nghe Sa-môn Cù-đàm nói như 
vây: “Khi ái đã sanh thì sẽ có ưu sầu, khổ não, 
không vuI”. 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Tâu Đại vương, khi ái 
đã sanh thì chỉ có ưu sâu, khổ não, không vui mà 
thôi. 

-Này Mạt-lị, ta nghe thây của khanh nói thì đệ 
tử cũng nói “Đúng vậy”. Này Mạt-]I, Sa-môn Cù- 
đàm kia là thây của khanh nên nay khanh cũng 
nói như vây: “Khi ái đã sanh thì chắc chắn có ưu 
sâu, khô não, không vul1”. 

-Tâu Đại vương, nghe lời của thiếp nói Đại 
vương không tin sao? Vậy Đại vương có thể tự đi 
hay bảo sứ giả đến để hỏi Đức Thế Tôn xem. 

Bây giờ vua Ba-tư-nặc bảo Bà-la-môn Na-lê- 
ương-g1à: 

-Này Na-lê-ương-già, hãy đi đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm. Đến rồi, đem lời của ta thăm hỏi Sa-môn 
Cù-đàm răng: “Ta hết lời thăm hỏi Ngài có an ỗn, 
đi đứng có nhẹ nhàng, sức khỏe bình thường 
chăng? Có thật là Sa-môn Cù-đàm đã nói như 
vây: “Khi ái đã sanh thì chắc chăn có ưu sâu, khô 
não, không vui chăng?””. Này Na-lê-ương-glà, 
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nêu Sa-môn Cù-đàm nói như vậy, ngươi hãy - 
thọ trì, ghi nhớ kỹ. Vì sao? Vì Ngài không bao 
giờ nói lời hư dối. 

Bà-la-môn Na-lê-ương-già vâng lệnh của vua 
Ba-tư-nặc nhanh chóng đi đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đến cùng chào hỏi, vẫn an sức khỏe Đức Thế Tôn 
xong thì ngôi qua một bên, rôi bạch Đức Thê 
Tôn: 

-Thưa Củù-đàm, vua Ba-tư-nặc kính lời thăm 
hỏi Ngài có được an ốn, đi đứng có nhẹ nhàng, 
sức khỏe bình thường chăng? Quả thật Sa-môn 
Cù-đàm có nói răng: “Khi ái đã sanh thì chắc 
chắn có ưu sâu, khô não, không vui không?”. 

-Này Na-lê-ương-già, Ta lại hỏi ông, tùy theo 
sự hiểu biết mà trả lời Ta. Này Na-lê-ương-già, ý 
ông nghĩ sao, hoặc có người mẹ vừa qua đời, vì 
mẹ mạng chung nên người con tâm ý cuông loạn, 
chẳng buồn mặc y phục, đi đến đâu cũng nói: “Ta 
không còn thấy mẹ! Ta không còn thây mẹ!”. Này 
Bà-la-môn nên biết, khi ái đã sanh thì chắc chăn 
có ưu sâu, khổ não, không vui. Cũng như vậy, đôi 
với cha, anh, chị, em hay vợ qua đời, vì những 
người thân thuộc qua đời nên kẻ ấy tâm ý cuông 
loạn, không còn muốn mặc y phục, đi đến đâu 
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cũng nói: “Ta không thấy cha ta, vợ ta!”. Này 
Bà-la-môn, nên biết khi ái đã sinh thì chỉ có ưu 
sâu, khổ não, không vui. 

Này Bà-la-môn, xưa có một người vợ khi trở 
về nhà mình những người thân của nàng muốn 
bắt nàng đem gả cho người khác. Nàng nghe nói: 
K thuộc muôn bắt mình đem gả cho người 
khác”. Nghe như vậy, nàng cấp tốc chạy về nhà 
chông. Đến rồi, nàng nói với chông: “Anh nên 
biết, những người thân của em muốn bắt em đem 
gả cho người khác. Anh muôn làm gì thì làm 
ngay bây giờ đi”. Khi ấy, người chông câm con 
dao thật bén, nắm tay người vợ kéo vào trong 
nhà, nói như vây: “Hãy cùng đi với nhau! Hãy 
cùng đi với nhau!”. Anh đầm vợ chết rôi tự sát. 
Này Bà-la-môn, nên biết do ái ấy sanh ra nên có 
ưu sâu, khô não, không vui. 

Bây giờ Bà-la-môn Na-lê-ương-già lăng nghe 
Đức Thế Tôn nói, khéo thọ trì ghi nhớ, rỗi từ tòa 
đứng dậy, nhiễu quanh Đức Thế Tôn, giã từ Ngài 
trở về. Khi về đến chỗ vua Ba-tư-nặc, ông liên 
tâu với vua: 

-Thật đúng như vậy! thưa Đại vương, Sa-môn 
Cù-đàm đã nói như vây: “Khi ái đã sanh thì có ưu 
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sâu, khô não, không vu1”. 

Vua Ba-tư-nặc nghe tâu xong thì nói với phu 
nhân Mạt-]J: 

Này phu nhân, đúng như vậy! Sa-môn Chù- 
đàm đã nói: “Khi ái đã sinh thì có ưu sâu, khổ 
não, chăng vui”. 

Phu nhân Mạt-]Ị nói: 

-Cho nên, này Đại vương, thiếp xin lại hỏi 
vua, tùy theo sự nhận xét mà Đại vương hãy trả 
lời. Này Đại vương, ý của vua nghĩ thê nào? Vua 
có thương quý đại tướng Tỳ-lưu-ly chăng? 

-Này phu nhân Mạt-]Ị, ta rât thương mến đại 
tướng Tỳ-lưu-ly. 

-Thưa Đại vương, đại tướng Tỳ-lưu-ly nếu bị 
hủy hoại hay đối khác thì Đại vương có sanh khô 
đau, buôn râu, không vui không? 

-Này phu nhân Mạt-l¡, nêu đại tướng Tỳ-lưu- 
ly có bị hủy hoại hay đối khác ta sẽ ưu sâu, khố 
não, không vui. 

-Này Đại vương, cứ lây đó mà biết, hễ ái sanh 
ra thì có ưu sâu, khô não, không vui. Này Đại 
vương, ý vua thê nào? Vua có yêu thương đại 
tướng Hiền Thủ, yêu thương con voi lớn Bôn-đà- 
lợi, yêu Bả-di-đê-nữ, yêu phu nhân Bà-sa-sát-đề- 
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_ lê, yêu dân chúng Ca-thi chăng? 

-Này phu nhân Mạt-]1, ta yêu dân chúng Câu- 
tát-la ở Ca-th1. 

-Này Đại vương, nêu nhân dân Câu-tát-la ở 
Ca-thi bị hủy hoại, hay đối khác, vua có sanh khô 
não, ưu sâu không vui chăng? 

-Này phu nhân Mạt-ÏỊ, năm thứ nhu cầu để tự 
vui chơi đều do dân chúng Câu-tát-la ở Ca-thi 
cung cấp cả. Này Phu nhân Mạt-lj, dân chúng ở 
Ca-thi mà bị hủy hoại hay đôi khác thì tánh mạng 
của ta còn không được an toàn, huống hỗ lại 
không sanh ra khổ não, ưu sâu, không vui! 

-Này Đại vương, nên biết do ái ây sanh ra nên 
có ưu sâu, khô não, không vui. Ý đại vương nghĩ 
thê nào? Nay ngài có yêu thương thiếp không? 

-Này phu nhân Mạt-]I, ta rât yêu thương nảng. 

-Này Đại vương, nếu thiếp bị hủy hoại hay đôi 
khác, Đại vương há lại không sanh ra khô não, ưu 
sâu, không vui hay sao? 

-Nếu phu nhân Mạt-lJ bị hủy hoại hay đối 
khác thì ta vô cùng ưu sâu, khổ não, không vuil 

-Này Đại vương, do đây nên biết, nêu ái đã 
sanh rôi thì sẽ có khô não, ưu sâu, không vui. 

-Này phu nhân Mạt-lj, kế từ ngày hôm nay, 
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nhân việc này, Sa-môn Cù-đàm chính là thây - 
của ta, ta là đệ tử của Ngài. Này phu nhân Mạt-]I, 
nay ta quy y Đức Thế Tôn, Pháp và Tỳ-kheo 
Tăng. Ta thọ giới Ưu-bà-tắc của Đức Thế Tôn. 
Kê từ ngày nay ta lìa bỏ việc sát sanh..., hôm nay 
ta tự quy y Phật. 

Nói như vậy rôi, vua Ba-tư-nặc từ xa lãnh hội 
lời dạy của Đức Thế Tôn, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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SỐ 92 


PHẬT NÓI KINH MƯỜI VỊ CƯ SĨ NGƯỜI 
BÁT THÀNH 
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Đại sư An Thể Cao, 
người nước Án Tức. 


Nghe như vây: 

Một thời, lúc Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn 
không bao lâu, các Tỳ-kheo trưởng thượng ở 
trong Kê viên, thuộc thành Ba-la-lê-phất-đô-]ô. 

Bây giờ có mười vị Cư sĩ, người Bát Thành, 
có nhiều tiên bạc của cải, cùng đi đến Ba-la-lê- 
phất-đô-lô để sinh sống. Mười vị Cư sĩ ở Bát 
Thành mang tiên bạc, đô vật để mua bán, công 
VIỆC xong xuôi nên rất hoan hỷ; khi được lợi 
nhiêu thì, trong lòng vô cùng sung sướng. Họ đi 
ra khỏi thành Ba-la-lê-phất-đô-lô để đến Kê viên. 
Đến nơi họ lạy nơi chân các Tỳ-kheo trưởng 
thượng rôi ngồi qua một bên. Lúc ấy các Tỳ-kheo 
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tôn túc thuyết pháp cho họ nghe, khuyến khích, 
bình đăng chỉ dạy, dùng vô lượng phương tiện để 
giảng nói khiến cho tất cả đêu hoan hý, rồi các vị 
tôn túc trụ trong 1m lặng. 

Mười vị Cư sĩ, người ở Bát Thành nghe các vị 
Tỳ-kheo trưởng thượng thuyết pháp, khuyên 
khích khiến tất cả hết sức hoan hỷ bèn thưa với 
các Ty-kheo trưởng thượng: 

-Thưa chư vị tôn túc, hiện nay Tôn giả A-nan 
ở chỗ nào? Chúng tôi muốn gặp Tôn giả. 

-Này Cư sĩ, Tôn giả A-nan hiện ở trên bờ sông 
Di-hầu, nước Tỳ-xá-ly, muốn gặp Tôn giả thì cứ 
đến đó. 

Khi ây, mười vị Cư sĩ, người Bát Thành, từ 
tòa đứng dậy lạy nơi chân các vị Ty-kheo trưởng 
thượng, nhiễu quanh nhiêu vòng tôi ra đi. Họ đên 
chỗ Tôn giả A-nan, tới nơi đảnh lễ nơi chân rồi 
ngôi qua một bên, thưa với Tôn giả A-nan: 

-Thưa Tôn giả A-nan, chúng tôi có điều muốn 
hỏi, nêu Tôn giả cho phép chúng tôi mới dám hỏi. 

-Cứ hỏi đi, này các Cư sĩ! 

-Thưa Tôn giả A-nan, Đức Thê Tôn có trí có 
kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, dùng mắt thấy đệ nhất nghĩa giảng nói một 
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pháp làm cho Thánh đệ tử an trú, đôi với những 
điều còn lại, khiến cho hữu lậu chấm dứt, ý được 
giải thoát phải không? 

-Này các Cư sĩ, Đức Thế Tôn có trí, có kiến, 
là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
dùng mắt thây đệ nhất nghĩa giảng nói một pháp 
khiến Thánh đệ tử được an trú, đối với những 
điều còn lại, đều làm cho hữu lậu chấm dứt, ý 
được giải thoát. 

- Thưa Tôn giả A-nan, Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, dùng mắt thây đệ 
nhất nghĩa giảng nói một pháp thế nào khiến 
Thánh đệ tử an trú, đôi với những điều còn lại đều 
làm cho hữu lậu chấm dứt, ý được giải thoát? 

-Này các Cư sĩ, vị Thánh đệ tử đã được nghe 
pháp, đối với dâm dục đã được giải thoát cho đến 
đạt được Tứ thiền, an trú nơi chánh thọ. Vị ây 
nương vào pháp, quán tướng của các pháp, hành 
hóa, an trụ, nhờ có chỗ này nên chỗ trụ của vị ây 
châm dứt được hữu lậu, không trụ nơi đó nên 
được châm dứt hữu lậu. Vị ấy tự mình thích pháp, 
tự mình yêu pháp, tự mình tu tập theo pháp, tự 
mình kính pháp, được hoan hỷ, kẻ ây năm hạ 
phân kết sử đã châm dứt, được giải thoát. Kẻ ây 
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được Bát Niết-bàn thành bậc A-na-hàm, không - 
còn trở lại thế gian này nữa. Do đó, này các Cư sĩ, 
Đức Thê Tôn có trí có kiến, là Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, mắt thây đệ nhất 
nghĩa, nói một pháp khiến Thánh đệ tử an trụ, các 
điều còn lại đều làm cho hữu lậu chấm dứt, ý 
được giải thoát. 

Lại nữa, này các Cư sĩ, vị Thánh đệ tử nghe 
pháp, ý cùng tâm Từ biến mãn một phương, an 
trụ nơi chánh thọ. Như vậy, hai, ba, bốn phương 
trên và dưới, ý cùng tâm Tử đêu cùng biễn mãn 
tật cả các phương, không oán, không hại, không 
giận, rất rộng lớn, phân biệt rõ ràng, biến mãn các 
phương rôi an trụ chánh thọ. Như vậy ý cùng đi 
đôi với tâm Bi, Hỷ và Hộ (Xả), biến mãn các 
phương, an trụ nơi chánh thọ. Vị ấy nương vào 
pháp quán tướng của các pháp, hành hóa, an trụ, 
nhờ có chỗ này, an trụ vào đó rôi liền châm dứt 
được hữu lậu, không trụ nơi đó, châm dứt được 
hữu lậu. Nếu vị ấy do thích pháp, yêu pháp, tu 
tập, hành hóa theo pháp, tôn kính pháp, được 
hoan hỷ đôi với pháp, năm hạ phần kết sử chấm 
dứt, được giải thoát, ngay nơi đó được Bát Niết- 
bàn thành bậc A-na-hàm, không còn trở lại thế 
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_ gian này nữa. Này các Cư sĩ, đó là Đức Thế 
Tôn có trí, có kiên, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, mắt thấy đệ nhất nghĩa, nói 
một pháp khiến Thánh đệ tử an trụ, đôi với những 
điều còn lại đều làm cho hữu lậu chấm dứt, ý 
được giải thoát. 

Lại nữa, này các Cư sĩ, vị Thánh đệ tử nghe 
pháp, vượt qua tất cả hình tướng của Sắc tưởng, 
cho đến cõi Hữu tưởng, Võ tưởng, an trụ nơi 
chánh thọ, vị ây nương vào pháp, quán tướng của 
các pháp, hành hóa, an trụ cho đến chấm dứt hữu 
lậu, ý được giải thoát. 

Bây giờ mười vị Cư sĩ người ở Bát Thành 
thưa với Tôn giả A-nan: 

-Thật hết sức kỳ lạ! Thưa Tôn giả A-nan, 
chúng tôi hỏi Tôn giả A-nan có một cửa cam lộ 
mả Tôn giả đã nói tới mười hai cửa cam lộ. Thưa 
Tôn giả A-nan, đôi với mười hai cửa cam lộ ây, 
cứ nương vào mỗi một cửa thì sẽ được an Ổn, tự 
mình được tự tại. Giống như, thưa Tôn giả A-nan, 
cách thôn xóm không xa, có một tòa lâu đài, tòa 
lâu đài ây có mười hai cửa. Hoặc có người vào 
trong ây vì có chút việc, hoặc có người sống 
không có ý nghĩa, không lợi ích, không an Ổn, 
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không an lạc trong tòa nhà ây, hoặc có người 
dùng lửa để thiêu đốt tòa lâu đài ấy. Thưa Tôn giả 
A-nan, người kia đôi với mười hai cửa nơi tòa 
nhà ây, tùy ý đi ra an ồn. Cũng như vậy, thật lạ 
lùng! Thưa Tôn giả A-nan, chúng tôi chỉ hỏi Tôn 
giả A-nan có một cửa cam lộ, nhưng Tôn giả đã 
nói đến mười hai cửa cam lộ. Thưa Tôn giả A- 
nan, nhiêu cửa như vậy nên đôi với mười hai cửa 
cam lộ ấy, nương vảo từng cửa cam lộ, rồi cũng 
theo từng cửa mà ởi ra. Thưa Tôn giả A-nan, các 
Bà-la-môn kia luôn găn bó với pháp ác mà còn 
cúng thí vật dụng cho thầy họ, huống chi chúng 
con hiện nay đôi với bậc Đại sư mà lại không 
dùng của cải để cúng dường sao? 

Bấy giờ mười vị Cư sĩ người ở Bát Thành, 
trong đêm đó, sửa soạn đây đủ đô ăn uống thượng 
diệu, khi đã sửa soạn đầy đủ đồ ăn uỗng thượng 
điệu xong, thì họ trải tòa, rôi cung thỉnh Ty-kheo 
Tăng ở Kê viên, Tỳ-kheo Tăng ở Tỳ-xá-ly đều 
đến đông đủ. Khi các Tỳ-kheo Tăng ở Kê viên, 
Tỳy-kheo tăng ở Tỳ-xá-Ìy đều đã tụ hội, họ tự tay 
dâng cúng đô ăn uống thượng diệu. Khi biết các 
Tỳy-kheo đã dùng xong, thu cất bình bát, họ đem 
nước rửa tay cho các Tỳ-kheo, rôi dùng năm trăm 
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_ món vật, mua phòng ôc cúng dường cho Tôn 
giả A-nan để Tôn giả sử dụng. Tôn giả A-nan 
đem của ấy cúng dường lại cho chư Tăng bốn 
phương. 

Tôn giả A-nan giảng nói như vậy, mười vị Cư 
sĩ người ở Bát Thành, nghe Tôn giả A-nan nói 
rôi, hoan hỷ lãnh thọ. 


L] 
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SÓ 93 


PHẬT NÓI KINH TÀ KIÊN 
Hán dịch: Mất tên người dịch, nay phụ vào dịch 
phám đời Đông Tán 


Nghe như vây: 

Một thời, khi Đức Thể Tôn nhập Niết-bàn 
không lâu, Tôn giả A-nan ở tại vườn trúc Ca-lan- 
đà, thuộc thành La-duyệt-kỳ (Vương xá). 

Bấy giờ có ngoại đạo Tà Mạng là bạn từ nhỏ 
của Tôn giả A-nan, sau bữa ăn trưa ung dung ởi 
đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi, thăm viếng 
xong thì ngôi qua một bên, nói với Tôn giả A- 
nan: 

-Tôi có điều muốn hỏi, nêu Tôn giả cho phép 
tôi mới dám hỏi. 

-Hãy hỏi đi, Hiên giả! 

-Này Tôn giả A-nan, Đức Sa-môn Cù-đàm dứt 
bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, tại sao Ngài không 
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_ nói: “Thế gian hữu thường, thê gian vô thường, 
thế gian hữu biên, thế gian vô biên, mạng là thân, 
thân là mạng, hay mạng khác thần khác, có mạng 
chung như vậy, hay không có mạng chung?”. Này 
A-nan, Đức Sa-môn Cù-đàm biết tà kiến, vậy có 
biết những điều ấy chăng? 

-Này Bà-la-môn, Đức Thê Tôn có trí tuệ, có 
tri kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, dứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, 
không có đề cập đến vân để: “Thế gian hữu 
thường, cho đến vân đề không có mạng chung”. 
Này Bà-la-môn, Đức Thê Tôn có trí tuệ, có tri 
kiến, nên Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác biết rõ như vậy. 

-Này A-nan, Đức Sa-môn Cù-đàm dứt bỏ tà 
kiến, đoạn trừ tà kiến, không đề cập đến vấn đê: 
“Thế gian hữu thường, cho đến vấn đề không có 
mạng chung”. Tại sao, này A-nan, Đức Sa-môn 
Cù-đàm biết đó là tà kiến, điều đó làm sao biết? 

-Này Bà-la-môn, Đức Thế Tôn có trí tuệ, có 
tri kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, dứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, 
không có đề cập đến vân để: “Thế gian hữu 
thường, cho đến vẫn đề không có mạng chung”. 
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Này Bà-la-môn, đó là tà kiến. Nó tương ưng, 
hướng tới như vậy, sanh khởi như vậy, cho đến 
đời sau. Này Bà-la-môn, nên Đức Thê Tôn biết 
như vậy, có trí, có kiến, Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác biết đó là tà kiến, nên 
biết như vậy. 

-Cho nên, này A-nan, nay tôi xin quy y với 
Tôn giả. 

-Này Bà-la-môn, chớ có quy y với tôi. Hãy 
như tôi đã quy y Đức Thế Tôn, ông cũng nên quy 
V VỚI Ngài. 

-Này A-nan, nay tôi xin quy y Đức Thế Tôn, 
Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Tôi xin làm Ưu-bà-tắc 
của Đức Thế Tôn, kế từ ngày hôm nay con xa lìa 
sát sanh, hôm nay xin quy y với Đức Thê Tôn. 

Tôn giả A-nan nói như vậy, vị Tà Mạng kia 
nghe Tôn giả A-nan nói rôi hoan hý, vui mừng. 


L] 
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SỐ 94 


PHẬT NÓI KINH DỤ MŨI TÊN 
Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào địch phẩm 
đời Đông Tán. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-la-cưu-ma-la một mình ở chỗ vắng vẻ 
sanh ra ý nghĩa như vây: “Đức Thế Tôn bỏ tà 
kiến, trừ tà kiến nhưng không dạy rõ: “Thế gian là 
hữu thường hay thế gian là vô thường? Thế gian 
là hữu biên hay thế gian là vô biên? Mạng là thân 
hay mạng khác, thân khác? Có mạng chung hay 
không có mạng chung?” Có vân đề ấy hay không 
có vẫn đề ây? Ta không thê chấp nhận, không thể 
sử dụng được, không thể vui được. Nếu Đức Thế 
Tôn nói rõ về thế gian: “Thê gian là hữu thường”, 
ta sẽ theo Ngài tu phạm hạnh. Nếu Thế Tôn 
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không chịu nói rõ: “Thê gian là hữu thường”, ta - 
sẽ tranh luận với Ngài rồi bỏ đi. Cũng như vậy, 
“Thế gian là hữu biên, thê gian là vô biên, hay 
mạng khác thân khác, có vấn đề mạng chung hay 
không có vấn đề mạng chung? Có hay không có 
vân đề “không có mạng chung?”. Nếu Đức Thê 
Tôn nói rõ với ta răng: “Chỉ có đây là chân thật, 
ngoài ra là ngu s1”, ta sẽ tu phạm hạnh với Ngài. 
Còn nêu Đức Thế Tôn không nói rõ: “Đây là chân 
thật, ngoài ra là ngu s1”, ta hỏi xong sẽ bỏ đi”. 

Lúc ây Tôn giả Ma-la-cưu-ma-la sau buôồi trưa 
rời khỏi tòa ngôi đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đến 
nơi cung kính đảnh lễ nơi chân rôi ngôi qua một 
bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, con ở chỗ văng vẻ, khởi lên ý 
nghĩ: “Đức Thế Tôn dứt bỏ tà kiến, diệt trừ tả 
kiên, nhưng không dạy rõ: “Thế gian hữu thường, 
cho đến không có mạng chung”. Điều này con 
không muốn, con không thể chịu được, không ưa 
thích. Nêu Đức Thế Tôn biết rõ “thế gian là hữu 
thường” thì Đức Thế Tôn cứ nói ra. Còn nếu Đức 
Thế Tôn hoàn toản không biết “thê gian là hữu 
thường” thì xin Ngài cứ nói thăng ra là: “Ta 
không biết”. Cũng như vậy, với vẫn đề “thế gian 
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là vô thường cho đên không có mạng chung”, 
nếu Đức Thế Tôn hoàn toàn biết rõ thì xin hãy nói 
- con răng: “Đây là chân thật, ngoài ra là ngu 
. Đức Thế Tôn nên nói rõ như vậy. Còn nếu 
Đức Thế Tôn không biết “Đây là chân thật, ngoải 
ra là ngu si” thì Ngài cứ nói thắng cho con răng 
“Ta không biết”. 

Này Ma-la-cưu-ma-la, trước đây Ta có từng 
nói với ông răng: “Nêu Ta nói “thế gian là hữu 
thường”, thì ông hãy theo Ta tu hành Phạm hạnh” 
không? 

-Không có, thưa Thế Tôn! 

-Cũng như vậy, với vấn đề “thế gian là vô 
thường, cho đên không có mạng chung”, nếu Ta 
nói về vân đề ấy; nếu Ta HỘI. “Lời của Ta là chân 
thật, ngoài ra là ngu s1”, thì ông sẽ theo Ta tu 
Phạm hạnh phải không? 

-Không có, thưa Thế Tôn! 

Này Ma-la-cưu-ma-la, trước đây ông có nói 
với Ta: “Nếu Thế Tôn khăng định “thế gian là 
hữu thường”, thì tôi sẽ theo Ngài để tu Phạm 
hạnh” không? 

-Không có, thưa Thế Tôn! 

-Cũng như vậy, với vấn đề “thế gian là vô 
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thường, cho đến không có mạng chung”, phải 
chăng ông đã từng nói: “Nêu Đức Thế Tôn nói 
với tôi: “Đây là chân thật, ngoài ra là ngu s1”, thì 
tôi sẽ theo Ngài tu học Phạm hạnh?” 

-Chăng phải vậy, thưa Thế Tôn! 

-Này Ma-la-cưu-ma-la, Ta vốn không nói với 
ông như vậy, ông cũng vốn không nói với Ta như 
vậy. Ông quả là người ngu sĩ, vô cớ tại sao lại 
hủy báng Ta? 

Khi ấy Tôn giả Ma-la-cưu-ma-la bị Đức Phật 
quở trách, không lời biện bạch nên im lặng, khắp 
cả mình mồ hôi toát ra, cúi mặt lặng thinh. 

Đức Thế Tôn quở trách Tôn giả Ma-la-cưu- 
ma-la xong, rôi bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu như có kẻ ngu si nghĩ răng: “Ta sẽ 
không theo Đức Thê Tôn để tu Phạm hạnh, nếu 
Đức Thế Tôn khăng định: “Thế gian là hữu 
thường”. Người ngu sĩ ấy chưa kịp biết gì thì nửa 
chừng đã chết rồi. Cũng như vậy, đối với vẫn đề 
“thế gian là vô thường, cho đến không có mạng 
chung”, kẻ ấy cho rằng: “Ta sẽ không theo Đức 
Thế Tôn để tu hành Phạm hạnh, nêu Đức Thê Tôn 
nói với ta răng: “Đây là chân thật, ngoài ra là ngu 
sĩ”. Người ấy chưa biết được gì cả thì nửa chừng 
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_ đã chết mật rôi. 

Ví như có người bị trúng tên độc vào thân, 
quyền thuộc của anh ta thương xót, muốn cho anh 
ta được an ồn, được lợi ích, nên cấp tốc mời thây 
thuốc đến nhồ mũi tên độc ra. Khi ây người bị 
trúng tên độc thâm nghĩ: “Ta chưa muôn nhồ tên 
độc ra vội. Ta muốn biết người bắn cung họ gì, 
tên øì, hình dạng ra sao? Kẻ ấy cao hay thấp, hay 
trung bình? Kẻ ấy đen hay trắng, thuộc dòng Sát- 
lợi hay Bà-la-môn, hay Cư sĩ, hay thợ thuyên? Kẻ 
ây ở phương Đông, phương Tây, phương Nam 
hay phương Bắc? Tại sao lại lây tên băn vào ta? 
Ta chưa muốn nhỗ tên độc ra vội, hãy cho ta biết 
cây cung làm băng loại cây Tát-la, cây đa-la, hay 
loại cây Xí-la-ương-quật-lê? Ta chưa muốn nhồ 
tên độc ra vội, hãy cho ta biết loại gân quấn 
quanh cây cung làm băng gân bò, gân dê hay gân 
của loài trâu đuôi dài? Ta chưa muôn nhồ tên độc 
ra vội, hãy cho ta biết chỗ tay nắm giữ cây cung 
làm bằng xương trắng, đen hay là nâu? Ta chưa 
muốn nhồ tên độc ra vội, hãy cho ta biết dây cung 
làm bằng loại trúc đặt biệt nào? Ta chưa muỗn 
nhỗ tên độc ra vội, hãy cho ta biết mũi tên làm 
băng cây Xá-la hay cây tre, hay cây La-nga-lê? 
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Ta chưa muôn nhồ tên độc ra vội, hãy cho ta 
biết gân quấn quanh mũi tên ây là gân bò, gân dê 
hay gân của loài trâu đuôi dài? Ta chưa muốn nhô 
tên độc ra vội, hãy cho ta biết cái lông vũ găn sau 
mũi tên là của chim Không tước, của chim 
Thương hạc, hay của chim Thứu? Ta chưa muốn 
nhồ tên độc ra vội, hãy cho ta biết loại sắt bịt nơi 
đầu mũi tên là Bà-ta, hay Bà-la, hay Na-la, hay 
Già-la-bệ? Ta chưa muốn nhồ tên độc ra vội, cân 
cho ta biết người thợ làm mũi tên sắt ấy họ gì, tên 
gi, hình dáng ra sao, cao thập hay trung bình? Kẻ 
ây đen hay trắng? § phương Đông, phương Tây, 
phương Nam hay phương Bắc?” 

Nhưng người ây chưa kịp biết gì cả, nửa 
chừng thì y đã chết mật rồi. Cũng vậy, nếu có kẻ 
ngu sỉ nghĩ răng: “Ta sẽ không theo Đức Thế Tôn 
đề tu Phạm hạnh, nếu Đức Thế Tôn nói thê Ø1an 
là thường. Người ngu si ây chưa biết được gì, thì 
nửa chừng đã chết mất rôi. 

Các vấn đề “thê gian chăng phải là thường, 
thê gian là hữu biên cho đến không có mạng 
chung”, cũng giỗng như thế. Nếu có kẻ ngu sĩ suy 
nghĩ: “Ta chắng theo Đức Thế Tôn tu hành phạm 
hạnh, nêu Đức Thế Tôn nói với ta rằng: “Đây là 


886 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


sự thật, ngoài ra đều ngu s1”, thì kẻ ngu s1 kia 
chưa biết được gì cả, nửa chừng đã chết mất. 

Dù thế gian là hữu thường thì vẫn có sanh, 
già, bệnh, chết; có ưu sâu khóc lóc không vui. 
Như vậy, khối khô lớn này tích tụ tập khởi. Cũng 
vậy, cho dù thế gian là vô thường, cho đến không 
có mạng chung thì vẫn có sanh, già, bệnh, chết, 
cho đến khối khô lớn này tích tụ tập khởi. Dù “thê 
gian là hữu thường”, điều đó Ta cũng không nói. 
Cũng như thế, “thê gian là vô thường, cho đến 
mạng chung”, điều đó Ta cũng không nói. Vì sao 
Ta không nói? Vì điều đó chăng đúng nghĩa, là 
phi pháp, chăng phải là Phạm hạnh, không thành 
tựu thân thông, không đưa đến đạo giác ngộ, 
không tương ưng với Niết-bàn, cho nên Ta không 
nói. 

Vậy vấn đề gì Ta luôn giảng nói? Ta luôn 
giảng nói đến: “Đây là khổ”. Ta luôn giảng nói: 
“Đây là nguyên nhân của khổ, là sự diệt trừ khô, 
là con đường tu tập để diệt khổ”. Vì sao vậy? Ta 
đã nói rõ những vân đề ấy là vì chúng là nghĩa, là 
pháp, đưa đến thân thông, tu hành Phạm hạnh dẫn 
đến đạo giác ngộ, tương ưng với Niết-bàn, cho 
nên Ta luôn giảng nói. Những điều Ta không nói 
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nên thọ trì. 

Đức Phật giảng nói như vậy, các Ty-kheo 
nghe Thê Tôn nói xong, hoan hỷ thọ nhận. 


L] 
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SÓ 95 


PHẬT NÓI KINH DỤ CON KIÊN 
Hn dịch: Đời Tổng Đại sự Thị Hộ. 


Bây giờ, Đức Thế Tôn phóng ra luồng hảo 
quang lớn chiêu sáng rực rỡ xong, bảo các Bí-sô: 

-Các vị nên biết, vào một thời nọ có một bầy 
kiên, ban đêm thì gây ra khói, ban ngày thì tạo ra 
lửa cháy. Có một Bà-la-môn thấy việc này, bèn 
nói như vây: “Nếu ai cầm dao bén thì chắc chăn 
có thể phá tan được bây kiến ây”. Nói như vậy 
xong, vị ấy lại thấy một con rùa lớn, Bà-la-môn 
kia cũng nói như vậy: “Nếu có người cầm dao 
bén thì chắc chắn có thê phá nát được nó”. Tiếp 
theo lại thây các con sứa, rôi thây một con đỉa, 
tiếp theo thấy những con trùng A-tây-tô-na, lại 
thây một con rắn lớn, lại thây một con trùng Noa- 
đà-bát-tha, lại thây con trùng Tán-ca-phược-sắt, 
vị Bà-la-môn thấy các loài trùng ấy rôi, đều nói 
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như trước. Sau cùng, thây một con rông lớn, - 
Bà-la-môn ây liên nói: “Những điều ta đã thấy, 
chỉ Đức Phật Thế Tôn mới có thể hiểu rõ như thê 
nào”. Ông liên đi đến chỗ một vị Bi-sô, trình bày 
rõ sự việc như trên, lại nói: 

-Này Bí-sô, thây hãy đem việc này hỏi Đức 
Phật giúp tôi để cho tâm nghi ngờ của tôi được 
khai mở. Theo lời Đức Phật đã dạy, tôi sẽ ghi nhớ 
thọ trì. Vì sao? Này Bií-sô, tôi không thấy trời, 
người, hay các chúng Sa-môn, Bà-la-môn ở thế 
gian có ai đem nghĩa này để hỏi Đức Phật, cho 
nên không thê làm cho những điều nghi ngờ trong 
tâm được khai mở. 

VỊ Bi-sô ây ghi nhận những lời nói trên bèn đi 
đến chỗ của Ta. Đến nơi, vị ây đảnh lễ nơi chân, 
đứng qua một bên, trình bày rõ sự việc trên xong 
và hỏi: 

-Như Bà-la-môn đã thây bây kiến, việc ấy thế 
nào? Nửa đêm phun khói, ban ngày lửa cháy, 
VIỆC ây lại như thê nào? Lại thấy một con rùa 
lớn, con sứa, con đỉa, con trùng A-tây-tô-na, con 
răn lớn, con trùng Noa-đà-bát-tha, con trùng Tán- 
ca-phược-sắt, và con rông lớn. Những điều vị ấy 
thấy đó là tướng gì? Còn Bà-la-môn kia là người 
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øì? Sao gọi là dao bén phá tan? Cúi mong Đức 
Phật giảng nói. 

-Này các Bí-sô, lúc đó Ta nói với vị Bí-sô ây: 
“Đàn kiến đó chính là thân Ngũ uấn của tất cả 
chúng sanh. Nửa đêm phun khói tức là chúng 
sanh khởi các tâm, từ. Ban ngày lửa cháy tức là 
chúng sanh tùy theo tầm, từ mà khởi ra thân 
nghiệp, ngữ nghiệp. Con rùa lớn tức là năm pháp 
nhiễm ô, con sứa tức là sự phẫn nộ, con đỉa tức là 
sự tham lam ganh ghét, con trùng A-tây-tô-na tức 
là pháp của năm dục, con rắn tức là Vô minh, con 
trùng Noa-đả-bát-tha là sự nghị hoặc, con trùng 
Tán-ca-phược-sất là sự ngã mạn, con rông tức là 
các bậc A-la-hán, vị Bà-la-môn tức là Đức Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác, dao 
bén ây là người có trí, con dao tức là trí tuệ, phá 
tan là sự phát khởi hạnh tinh tấn thủ thăng. 

Này các Bí-sô, ý các vị thê nào? 

Những hình tướng mà vị ây thây, nói một 
cách tóm tắt đó là Yết-la-lam của thân ngũ uân 
tích chứa nơi tất cả chúng sanh, do sự bất tịnh của 
cha mẹ sanh ra, bốn đại hiệp thành, sắc tướng hư 
giả, thô ác xấu kém, chứa nhóm sự khô não, rốt 
cuộc đều bị hủy hoại. Nhưng các chúng sanh 
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không thể hay biết, ngày đêm khởi ra tâm, từ 
nên tạo ra thân nghiệp, ngữ nghiệp bất thiện, bị 
năm thứ phiền não che lấp, tham đắm nơi năm 
dục, khiến sự vô minh thêm dày, sanh tâm ngã 
mạn, đôi với các Thánh pháp nghi ngờ không 
quyết định, sân hận, tham lam keo kiệt, ganh 
hét, phát khởi trong từng niệm, không câu sự 
giải thoát. Cho nên Đức Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Chánh Giác muốn khiến cho tất cả 
người có trí phát khởi hạnh tinh tân, tu tập trí tuệ, 
đoạn trừ các phiền não, chứng được Thánh quả. 

Này các Bí-sô, đã dứt sanh các lậu thì chứng 
quả A-la-hán, cho nên nói giống như rồng. 

Lại nữa, này các Bí-sô, chư Phật Thế Tôn ở 
quá khứ và vị lai luôn thương yêu, luôn đem lại 
lợi lạc cho tất cả chúng sanh, muốn cho chúng 
sanh đoạn trừ các phiên não, chứng được Thánh 
quả, vì các Thanh văn rộng nói nghĩa này. Ngày 
nay Ta cũng giống như chư Phật mới dùng duyên 
này giảng nói cho các vị nghe. 

Này các Ty-kheo, hãy nhớ nghĩ việc này: nên 
ở các nơi chôn tịch tĩnh như đông văng, nhà 
trồng, giữa núi rừng, dưới tàng cây, nơi hang sâu, 
chốn am thất mà lắng lòng tư duy, quán sát nghĩa 


892 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


_ nảy, đừng có phóng dật, sanh tâm thoái chuyên, 
cũng lại chỉ dẫn, giáo hóa đạo cho người khác 
nữa, khiến việc tu tập được rộng khắp đạt lợi ích 
lớn. 

Đức Thê Tôn vì các Bí-sô giảng nói như vậy 
xong, các Tỳ-kheo thảy đều hoan hỷ tin nhận. 


L] 
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SÓ 96 


PHẬT NÓI KINH TRỊ Ý 
Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm 
đời Tây Tám. 


Đức Phật dạy: 

-An Ban Thủ Y đã thực hành đầy đủ đúng như 
pháp, muốn học theo thứ lớp như Đức Phật dạy 
thì ở tại thế gian được sáng suốt, như lúc không 
có mây thì trăng sáng rõ. Phải giữ vững thân, ý, 
cả trong lúc năm, lúc ngồi cũng lại như vậy. Tỳ- 
kheo đã giữ vững ý rôi, trước sau hợp nhau như 
thế sẽ được lợi ích. Trước sau đã có lợi ích thì 
khiến cho hành giả không còn bị chướng ngại. Ý 
đã an tịnh thì phải canh giữ sáu thứ giặc (c suy: 
sáu trần), phải luôn luôn phòng giữ, chớ bỏ nữa 
chừng, mới biết được thân vô vi giải thoát. Nêu 
luôn luôn có sự phòng giữ về ý, thân được đình 
chỉ, không mong câu, cũng không nguyện được 
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có, cũng chớ nghi sự có, cũng chớ nghi sự 
không có. Thứ lớp hành động, chỗ còn nghi sẽ 
sớm được thoát khỏi sanh tử. Nếu chế ngự ý, biết 
định, ưa thích sự thanh tịnh, quán pháp trong từng 
thời thì có thể thoát khỏi được già, bệnh. Như vậy 
có thể tinh tân ngay khi với bệnh đáng sợ. Trong 
ý của người học đạo đôi với sự trói buộc của 
sanh, già, bệnh, chết thì có thể đoạn trừ, đời hiện 
tại có thể châm dứt được khô đau. Đã kiểm soát 
được vẫn đề ngủ nghỉ, đã chiến thăng được sự ưa 
năm, nhờ cảnh tỉnh mà không còn sợ sệt. Lây tinh 
tân đề chiến thắng ngủ nghỉ, ngày đêm luôn tỉnh 
giác, mong câu cam lộ (chánh pháp) để được diệt 
khô. Người đã có điều đó, có lợi ích quy y theo 
Phật thì vào lúc nửa đêm phải thường nhớ đến 
Phật, ai đã tỉnh giác thì được giác ngộ. ĐỆ tử của 
Phật phải luôn thực hành như thê. Vào lúc nửa 
đêm luôn niệm Pháp, niệm Tăng cũng lại như 
vậy, hành giới cũng như vậy, bố thí cũng như 
vậy, giữ gìn thân cũng như vậy, hành thiền cũng 
như vậy, không xâm phạm người cũng như vậy, 
định ý cũng như vậy, quán Không cũng như vậy, 
đã giác ngộ rôi thì có thể giác ngộ cho đệ tử của 
Phật cũng thê. Thực hành pháp ấy như vậy lúc 
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nửa đêm sẽ không rơi vào vọng niệm. 

Hỏi: 

-Thế nào là biết thân vô vi giải thoát? 

Sư đáp: 

-Nê-hoàn là thân vô vI. 

-Tu hành theo thứ lớp là thế nào? 

-Đã đến đó rồi thì sẽ dân dân trừ bỏ. Đó là tu 
hành theo thứ lớp. 

-Quán pháp trong mọi thời là thế nào? 

-Khi Lục nhập đến thì liền kiểm soát. Đó là 
quán pháp trong mọi lúc. 

-Thế nào là làm cho người học đạo được tự ý? 

-Dạy cho người tỉnh tân, trước hết phải tự ý 
hành, thân tự giữ gìn, ý tự giữ gìn, tự làm phước, 
vì phước ở cõi trời chưa đầy đủ thì tự giữ làm cho 
phước được đây đủ, liền chứng đắc thiên. 


L] 
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SỐ 97 
PHẬT NÓI KINH QUẢNG NGHĨA PHÁP 
MÔN - 
(Kính này rút ra từ một phẩm kinh Trung Á- 
hàm) 


Hán dịch: Đời Trần, Tam tạng Pháp sư Chân Đề, 
người Thiên trúc. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Tịnh Mạng Xá-lợi-phất ở tại khu lâm 
viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng 
đông đủ chúng Đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ Tịnh Mạng Xá-lợi-phât bảo các Tỳ- 
kheo hãy quây quân để nghe pháp, các Tỳ-kheo 
thưa: 

-Đại đức Xá-lợi-phất, xin vâng. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

Này các Trưởng lão, nay tôi giảng nói pháp 
cho các Trưởng lão nghe, phần đâu thiện, phần 
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giữa thiện, phân cuôi thiện, nghĩa thiện, lời - 
thiện, thuần nhất không xen tạp, thanh tịnh viên 
mãn. Nay tôi vì các vị chỉ rõ phạm hạnh; đó là 
pháp môn Quảng Nghĩa. Cho nên các vị nay nên 
lắng nghe cho kỹ, một lòng cung kính, khéo léo 
ghi nhớ suy niệm. Pháp môn Quảng Nghĩa ấy, 
này các Trưởng lão, có mười hai loại. Khi xa lìa 
sự trở ngại, tùy thuận đạo, thì có thể tạo được 
phương tiện để chứng đắc chánh pháp. Những gì 
là mười hai? 
Tự chiên thắng bản thân. 
Cũng giúp cho người khác tự chiến thắng. 
Sanh vào cối người. 
Sanh vào nơi có bậc Thánh. 
Căn tánh lanh lợi, hơn người. 
Thành tựu được chánh kiến. 
Khéo tạo tư lương cho sự tu tập. 
Sanh nơi xứ thiện, có tín tâm. 
. Gặp Phật ra đời. 

¡o. Chuyển pháp luân. 

¡i. Chánh pháp ở thế gian không bị mất. 

i2. Như lời Phật dạy, ở trong chánh pháp theo 
đúng lý tu hành. 

Này các Trưởng lão, đây là mười hai pháp khi 


Ta... ^^ 
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_ xa lìa sự khó khăn trở ngại, tùy thuận theo đạo 
thì có thể khởi ra phương tiện để chứng đắc chánh 
pháp. 

Này các Trưởng lão, có thể nói cho Tỳ-kheo: 
nếu muôn giảng nói chánh pháp cho người khác 
thì pháp với nghĩa phải tương ưng, lời giảng nói 
phải ứng hợp, nghĩa là có sự cung kính, thứ tự, 
tóm tắt một cách tương ứng, khiến cho người 
khác sanh hoan hỷ, ưa thích; đây đủ sự chánh cần, 
không tốn hại cho người khác. Điều nói ra thì 
đúng như lý, tương ứng, không xen tạp, tùy thuận 
theo thính chúng. Lời nói ra ây phải có tâm từ bị, 
có tâm lợi ích, có tâm tùy thuận sự ưa thích, 
không tham đăm lợi dưỡng, luôn cung kính khen 
ngợi. Nếu khi chính thức thuyết giảng chánh pháp 
thì không được tự khen mình, tự cao, không được 
hủy báng, nói xâu người khác. 

Này các Trưởng lão, nêu ai muốn nghe chánh 
pháp phải đây đủ mười sáu tướng mới có thể 
nghe, lãnh hội thọ trì được. Những gì là mười 
sáu? 

¡. Tùy thời mà nghe. 

2. Cung kính. 

3. Ưa thích. 
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4 Không châp trước. 

s. Như điêu đã nghe, theo đây thực hành. 

ø. Không làm việc phá hoại, gây khó khăn. 

;.. Đối với pháp phải khởi tâm tôn trọng. 

s. Đối với người thuyết pháp phải khởi tâm 
tôn trọng. 

9. Không khinh thường, bài bác chánh pháp. 

¡o. Không khinh chê, bài bác người thuyết 
pháp. 

¡i. Không xem thường thân mình. 

2. Nhất tâm, không tán loạn. 

¡a. Có tâm mong câu giải thoát. 

¡4. Nhất tâm lắng nghe. 

¡s. Dựa theo lý để tư duy chân chánh 

i6. Trước sau luôn nhớ nghĩ, thọ trì. 

Với việc nghe pháp, hàng đệ tử của Phật nếu 
có thê làm được như vây: cung kính lắng nghe, 
tín căn sanh trưởng thì ở trong chánh pháp, tâm 
được trong sạch; lây đó làm điều đầu tiên. Đối với 
Niết-bàn, sanh tâm hoan hỷ và tâm câu chứng 
đặc, lây đó làm trước nhất. Đối với Niễt-bàn, sanh 
tâm hoan hý, xa lìa tham ái; lẫy đó làm trước tiên. 
Đối với Niết-bàn, điệt trừ được chướng ngại, hoặc 
được tâm an định; lây đó làm trước nhất. Đôi với 
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_ Niễt-bản, xa lìa nghi hoặc, mê lâm, sanh tri kiên 
đúng đắn; lây đó làm trước tiên. Đối với Niết-bàn, 
khởi tâm hồi hướng tu tập hành quán, để thắp 
sáng đuốc trí tuệ, vì để đạo pháp được ứng hợp, vì 
diệt trừ các thứ gây chướng ngại cho sự hỗ trợ 
đạo, vì để được tâm an trú, vì để đạt được Đệ nhất 
nghĩa; lấy đó làm trước hết. Đối với tất cả việc 
thực hành pháp tịch diệt, chứng được chân không, 
diệt ái lìa dục. Đôi với Niết-bàn vô sanh đạt được 
tâm an trụ, thành tựu tin vuI; lây đó làm trước 
tiên. Đối với Niết-bàn và các ấm, vô thường, 
được tâm an trụ, thành tựu tin vui; lây đó làm 
trước nhất. Đôi với Niễt-bàn và Tứ thánh để đạt 
được pháp nhãn thanh tịnh, đề sanh tuệ nhãn; lây 
đó làm trước tiên. Đối với Niết-bàn, đạt được giải 
thoát, lây đó làm trước nhất. Do vậy, đôi với Niết- 
bàn đạt giải thoát tri kiến, đều được viên mãn. 

Này các Trưởng lão, do có thế đúng như lý 
nhất tâm lắng nghe chánh pháp như vậy, nên các 
Thánh đệ tử không bị tôn hại, có thể thuyết pháp, 
có thể lãnh hội được ý vị chân chánh của lời nói, 
tức là nương tựa nơi pháp, cúng dường Đại sư, 
chứng đặc tự lợi và vì Niết-bàn mà làm người 
nghe pháp. 
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Có mười pháp sanh khởi, có thê đem lại sự - 
thành tựu đây đủ được Bát-nhã. Những gì là 
mười? 
¡. Gần gũi bạn lành. 
Trì giới thanh tịnh. 
Tâm muôn câu giải thoát. 
Thích nghe dạy pháp lành. 
Thích cúng dường người thuyết pháp. 
Tùy thời mà thưa hỏi, tìm hiểu. 
Lăng nghe chánh pháp. 
Luôn tu tập theo chánh pháp. 
Đối với điều xấu ác thường sanh tâm nhàm 


“- - ¬.... 


chán. 

¡0. Đã sanh tâm nhàm chán theo đúng như lý 
có thê dây khởi bốn Chánh cân. 

Thế nào là nương vào lý, tính cần một cách 
chân chánh? Đó là đôi với pháp thiện, tâm không 
biếng trễ, thường điều phục tâm, dứt các pháp ác. 
Nếu tâm chưa được định thì khiển cho được tự 
tại. Nếu tâm chưa thông suốt thì khiến cho được 
thông suốt. Như vậy gọi là nương vào lý nên tỉnh 
cần một cách chân chánh. 

Này các Trưởng lão, nếu vị Thánh đệ tử tự 
mình nương vào đạo lý như vậy mà khởi lên 
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_ chánh cân, có mười thứ pháp tương ưng cho 
việc tu tập. Những øì là mười? 

¡. Quán tưởng về bất tịnh. 

›. Quán tưởng về vô thường. 

›. Đối với pháp quán vô thường, quán tưởng 
về khổ. 

4 Ở trong pháp quán về khổ, quán tưởng về 
VÔ ngã. 

s. Nhàm chán ghét bỏ sự tưởng nhớ về ăn 
uống. 

ø. Quán tưởng thây tất cả thế gian đều không 
an lạc. 

;. Sanh khởi tưởng về sự sáng tỏ rực rỡ. 

s. Quản tưởng về sự lìa dục. 

9. Quản tưởng về sự xa lìa, đoạn diệt. 

¡o. Quán tưởng về cái chết. 

Một: Này các Trưởng lão, có mười bốn pháp 
có thê làm chướng ngại, chống trái đối với pháp 
quán tưởng về bất tịnh. Những gì là mười bốn? 

¡. Cùng ở một chỗ với người nữ. 

›. Khi nhìn xem người nữ mà tâm mất chánh 
niệm. 

›. Luôn dây khởi phóng dật. 

4. Sanh tâm dục nặng nề. 
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s.. Thường tập theo tưởng thanh tịnh. 

ø.. Không thường tập theo tưởng bất tịnh. 

7z. Thường ở với người làm nhiều việc tụ tập. 
giao tiếp. 

s. Hành động theo người ấy. 

o. Không ưa thích nghe chánh pháp. 

¡o. Không hỏi han tìm hiểu về chánh pháp. 

¡i. Không hay gìn giữ sáu căn. 

¡z. Ăn không có hạn lượng, điều độ. 

¡. Một mình ở chỗ vắng vẻ, tâm không được 
an ôn. 

4. Không thể quán sát một cách như thật. 

Hai: Đối với pháp quán tưởng về vô thường 
thì do sự tham ái chấp trước nơi các pháp hành 
làm chướng ngại. 

Ba: Đối với việc quán tưởng về vô thường, 
khố thì có sáu pháp làm chướng ngại. Những gì là 


¡ Biếng nhác. 

2. Trì trệ, chậm chạp. 

3. Luôn ưa ngủ nghỉ. 

4. Phóng dật. 

s. Không thể hành động thuận hợp. 
ø. Không thể quán sát đúng như thật. 
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— Bồn: Đôi với quán tưởng về khô, vô ngã thì 
do ngã kiên làm chướng ngại. 

Năm: Đối với việc nhàm chán sự tưởng nhớ 
về thức ăn, thì do tham đăm mùi vị làm chướng 
ngại. 

Sáu: Đôi với việc quán tưởng thấy tật cả thê 
gian đều không an lạc, thì do sự mong câu về ái 
dục nơi thế gian làm chướng ngại. 

Bảy: Sanh khởi tưởng vỆ sự sáng tỏ thì có 
mười một pháp làm chướng ngại. Những gì là 
mười một? 

¡. Nghị hoặc. 

Không hay suy nghĩ, lường tính. 
Thân nặng nề, thô tháo. 

Uê oải. 

Siêng năng tinh tấn thái quá. 
Siêng năng tinh tân quá kém. 
Tâm ô trược. 

Tâm kinh sợ. 

. Sanh nhiêu thứ tưởng. 

1o. Nói năng quả nhiêu. 

¡i. Ngắm nhìn sắc quá nhiêu. 

Tám: Quán tưởng về sự lìa dục thì do hữu dục 
làm chướng ngại. 


 -  ..—.. 
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Chín: Quán tưởng về sự trừ diệt, xa lìa, thì 
do sự chấp tướng nơi pháp làm chướng ngại. 

Mười: Đôi với quán tưởng về cái chết thì sự 
tham ái về thọ mạng làm chướng ngại. 

Những chướng ngại như vậy chưa từng được 
tiêu diệt, hàng phục. Đề diệt trừ các chướng ngại 
ây, có ba phương pháp đem lại nhiều ân đức. 
Những øì là ba? 

¡. Phích tu tập. 

2... Diệt trừ và xa la. 

›.. An trụ nhiêu nơi hai điều trên. 

Này các Trưởng lão, có mười bốn pháp, đối 
VỚI Việc quán bất tịnh tạo ra rât nhiều ân đức: 

¡. Không ở một chỗ với người nữ. 

;. Tâm không mất chánh niệm khi quán xem 
người nữ. 

3.. Dứt bỏ phóng dật. 

4. Không sanh tâm nặng về tham dục. 

s. Thường tu tập tưởng bất tịnh. 

ö. Không thường tu tập tưởng tịnh. 

;. Không ở chung với người làm nhiều công 


s. Không thuận theo chỗ hành động của người 


906 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


9. Ưa nghe chánh pháp. 

¡o. Thích hỏi han, tìm hiểu về chánh pháp. 

¡i. Luôn g1ữ gìn sáu căn. 

2. Hạn chế việc ăn uống. 

¡3. Ở một mình mà tâm được an trụ. 

14. Hay quán sát một cách như thật. 

Này các Trưởng lão: 

Một là quán tưởng về bất tịnh, nếu dốc sức tu 
tập thì có thể diệt trừ được ái dục, phiên não của 
dục. 

Hai là quán tưởng về vô thường, nếu dốc sức 
tu tập thì có thê diệt trừ tất cả pháp hành về tham 
ái, chấp trước. 

Ba là đôi với vô thường, quán tưởng về khô, 
nếu đốc sức tu tập thì có thể diệt trừ được tâm 
lười biếng, trì trệ, chậm chạp. 

Bồn là ở trong pháp khỏ, quán tưởng về vô 
ngã, nếu dốc sức tu tập thì có thể diệt trừ ngã 
kiến. 

Năm là nhàm chán sự tưởng nhớ về ăn uống, 
nếu dốc sức tu tập thì có thể điệt trừ được sự tham 
đắm mùi vị. 

Sáu là đối với tật cả thế gian, quán tưởng đều 
không an lạc, nêu dốc sức tu tập thì có thể diệt trừ 
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được các thứ ái đục ít có ở thể Ø1an. 

Bảy là sanh khởi tưởng về ánh sáng, nêu dốc 
sức tu tập có thể sanh trưởng trí tuệ và chánh 
kiến. 

Tám là quán tưởng về lìa dục, nếu dốc sức tu 
tập thì có thể trừ diệt được mọi tham dục. 

Chín là quán tưởng về sự trừ diệt, xa lìa, nếu 
dốc sức tu tập thì có thê diệt trừ tất cả các pháp ác 
thuộc về hữu vi. 

Mười là quán tưởng về cái chết, nếu dốc sức 
tu tập thì có thể diệt trừ được tham ái về thọ 
mạng. 

Này các Trưởng lão, nêu các Thánh đệ tử theo 
đúng như lý tu tập tỉnh cần một cách chân chánh 
như vậy, có hai mươi pháp làm chướng ngại cho 
sự siêng năng tu tập. Những gì là hai mươi? 

¡. Củng ở chung với người không tu quán. 

. Không thích nghe pháp, hỏi pháp. 

›. Không thuận theo sự giáo huấn. 

4. Tự mình trở thành câm điếc. 

s. Có nhiều sự câu tìm về dục. 

ø. Nhiều việc. 

;. Không theo đúng như pháp để an lập đời 
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—s Không găn bó với pháp thiện. 

9. Ciặp tám thứ nạn. 

¡o. Theo thế gian mà bị tán động. 

¡i. Cao ngạo ngã mạn. 

¡2.. Không thọ lãnh lời dạy hay. 

¡a. Mất chánh niệm. 

14. Phóng dật. 

is. Không ở với bậc chánh sĩ. 

¡ó. Không giữ gìn các căn. 

¡. Không hạn chế việc ăn uỗống. 

¡s. Đầu đêm, cuối đêm không tỉnh giác tu tập. 

¡s. Ở một mình nơi chỗ vắng mà tâm không an 
trụ. 

20. Không thể quán sát một cách như thật. 

Này các Trưởng lão, hai mươi thứ chướng 
ngại như vậy chưa từng được hàng phục, tiêu 
diệt. Có mười một pháp có thê hàng phục, tiêu 
điệt các chướng ngại này, tạo được nhiều ân đức. 
Những øì là mười một? 

¡_ Tin, thích tu hành. 

›. Quán về các công đức tu tập. 

›. Có thể làm những điều khó làm. 

4. Có thê chế ngự, điều phục được tâm mình. 

s.. Tâm không thoái chuyền. 
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o Thông tỏ được thật tướng của chánh 
pháp. 

7. Không khinh thường thân mình. 

s. Ưa nghe, ham hiểu biết không chán. 

ø. Thưa hỏi để giải quyết nghi ngờ. 

¡o. Ở một mình chỗ vắng vẻ tâm được an trụ. 

¡. Có thể quán sát một cách như thật. 

Này các Trưởng lão, vị Thánh đệ tử nếu tận 
lực tu tập pháp chánh cân như vậy thì có hai mươi 
pháp đem lại nhiều ân đức. Những gì là hai mươi? 

¡. Cùng ở chung với người tu quản. 

- Ưa thích nghe, hỏi han về chánh pháp. 
. Thuận hợp với lời dạy. 

. Tự mình không phải là hạng điếc, câm. 
. Không mong câu nhiêu về dục. 

. Không tạo tác nhiêu sự việc phiên phức. 
. An lập sự sông đúng như pháp. 

. Luôn gắn bó đối với pháp thiện. 

. Không gặp phải tắm nạn. 

¡o. Không theo thế tục mà bị loạn động. 

ii. Tâm không tự cao, kiêu mạn. 

¡2.Có thể thọ nhận giáo pháp tốt đẹp. 

¡a. Không mất chánh niệm. 

14. Iầm không buông lung. 
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¡s.Ở một chỗ với bậc Chánh sĩ. 
¡ó. Luôn g1ữ gìn các căn. 
¡7.Có thê hạn chế việc ăn uống. 
¡s. Đầu đêm, cuối đêm luôn tỉnh giác tu tập. 
¡9. Một mình ở chỗ văng mà tâm được an trụ. 
20.Quán sát một cách như thật. 
Này các Trưởng lão, có hai mươi hai xứ mà 
người xuất gia phải luôn luôn quán sát. Những gì 
là hai mươi hai? 

Tự suy nghĩ: “Nay ta hình sắc xâu xí, đã lìa bỏ 
cuộc sông gia đình, xuất gia, có được các hình 
tướng đáng quý kính”. Đó là việc thứ nhất, người 
xuất gia nên luôn luôn quán sát. 

Tự nghĩ: “Nay ta đã mặc y phục hoại sắc”. 

Tự nghĩ: “Sự trang sức nơi thân ta khác với 
thế gian”. 

Tự nghĩ: “Sự sông của ta quan hệ với bốn 
chúng”. 

Tự nghĩ: “Nay ta luôn nhờ vào kẻ khác để có 
những vật dụng cân thiết cho sự sông. Đó là y 
phục, đồ ăn uống, đồ năm, thuốc men để trị 
bệnh”. 

Tự nghĩ: “Ta hiện nay cho đến hết cuộc đời 
đối với mọi dục lạc của thê gian đã thọ giới câm”. 
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Tự nghĩ: “Ta hiện nay cho đến hết cuộc đời, _ 
đôi với các sự việc chơi bời, vui đùa đã hoàn toàn 
dứt bỏ”. 

Tự nghĩ: “Nay ta đã nương tựa vào giới, phải 
nên tự trách chính mình đã đạt được gì” 

Tự nghĩ: “Ta cùng tu tập với bạn lành, vậy đôi 
với giới pháp ta có điều đáng chê trách chăng?” 

Tự nghĩ: “Nay ta sẽ giữ thân này đề khỏi bị kẻ 
khác xâm phạm đến chăng?” 

Tự nghĩ: “Nay ta thọ dụng đồ ăn uống của đất 
nước đề được đạo quả Bất không chăng?” 

Tự nghĩ: “Nay ta ở một mình chỗ vắng vẻ để 
tâm được an trụ chăng?” 

Tự nghĩ: “Nay ta đã được cái gì mà cứ để 
ngày đêm trôi qua?” 

Tự nghĩ: “Nay ta đôi với tất cả các hành của xứ 
tịch diệt, đã chứng đắc xứ không và xứ diệt trừ ái, 
lia dục, đạt Niễt-bàn vô sanh, được nhập vào chỗ 
thành tựu, an trụ nơi tâm tín, lạc”. 

Tự nghĩ: “Nay ta đối với âm, khởi lên tưởng 
vô thường. Đối với âm, khởi lên tưởng vô sở hữu. 
Đôi với âm, khởi lên tưởng hư vọng. Đối với âm, 
khởi lên tưởng không thật. Đối với âm, khởi lên 
tưởng hư hoại, được nhập vào chỗ thành tựu, an 


912 TRUNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


trụ nơi tâm tín, lạc”. 

Tự nghĩ: “Nay ta đối với bôn quả Sa-môn đã 
chứng đắc được một quả vị nào chưa. Do sự 
chứng đắc này, lúc sắp mạng chung được các bạn 
lành cùng tu tập là bậc trí tuệ đến thăm hỏi, ta vì 
có tâm không nghi ngờ, sợ sệt nên sanh tâm vui 
thích, bày tỏ điều ta đã chứng đắc. Khi tự nói lên 
điều ây, phải chăng là đúng như lý?” 

Tự nghĩ: “Nay ta chưa lìa bỏ pháp sanh. Đối 
VỚI đời VỊ lai vì chưa vượt thoát nên tùy xứ mà 
sanh”. 

Tự nghĩ: “Nay ta chưa lia được tướng già”. 

Tự nghĩ: “Nay ta chưa lìa được cái khổ hoạn 
của bệnh”. 

Tự nghĩ: “Nay ta chưa thoát khỏi cái khổ hoạn 
của sự chết, chưa vượt qua được sự chết”. 

Tự nghĩ: “Nay ta đối với mọi đối tượng ái 
niệm, đối với các nơi chốn ưa thích luyên tiếc, 
biệt ly, điều đó không tương ưng, không cùng tụ 
hội, không cùng nhận biết, quyết định phải như 
vậy”. 

Tự nghĩ: “Nay ta tùy thuộc vào nghiệp, bị 
nghiệp không chế, do nghiệp làm nhân, nương tựa 
vào nghiệp, ta đã tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác, 


SỐ 97 - PHẬT NÓI KINH QUẢNG NGHĨA PHÁP MÔN 913 


tùy theo nghiệp đó quyết định phải thọ báo”. - 

Các xứ như vậy, người xuất gia nên luôn luôn 
quán sát. Nêu người xuất gia luôn quán sát hai 
mươi hai điều này thì đối với tên gọi của bậc Sa- 
môn chắc chắn được viên mãn, xứng hợp. 

Nếu tên øọI của bậc Sa-môn đã được viên mãn 
rồi thì đối với bảy loại tướng, chắc chắn được 
viên mãn. Những øì là bảy? 

¡.. Tướng luôn tu tập không dừng nghỉ. 

2. Tướng thường chỉ dạy cho người khác mà 
không tỏ ra mỆt mỏi. 

Tướng dứt bỏ mọi tham đăm, vướng chấp. 
Tướng được tâm không hề sân hận. 

.. Tướng đạt được chánh niệm. 

.. Tướng không có tăng thượng mạn. 

Tướng được tất cả phương tiện nuôi sông. 

Vì thành tựu những điều ấy nên có thể đạt 
được định. Bảy tướng như vậy đều được viên 
mãn. 

Này các Trưởng lão, tâm-ý-thức ây, lúc 
trưởng thành, đôi với sắc luôn có sự tiếp cận vui 
thích, đối với thanh, hương, vị, xúc, cũng lại như 
vậy. Là chỗ sanh trưởng của sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, tâm như vậy là do không chánh tư duy 
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_ nên đối với cảnh giới giải thoát không thê an 
lập được. 

Này các Trưởng lão, có hai mươi thứ tưởng, 
người phàm phu do các tưởng đó luôn khiến cho 
tự tâm sợ sệt, nhàm chán. Những øì là hai mươi? 

¡ Nay ta trống rỗng chăng có uy đức thù 
thăng. 

;. Nay ta sẽ phải chết, không chế ngự được 
cái chết. 

3. Ta sẽ bị đọa vào nơi chốn thập kém nhất. 

+ Nay ta thực hành phương pháp đưa đến sợ 
hãi, ta1 nạn. 

s. Nay ta chắng biết phương pháp làm cho 
không sợ sệt. 

ø Nay ta không hiểu rõ về con đường ngay 
thăng, bình đăng, quang minh. 

7. Nay ta không được tâm định để xa lìa mọi 
sự tán loạn. 

s. Đời vị lai ta sẽ thọ lãnh các sự khổ không 
chịu nôi. 

ø. Không thể luôn được duyên lành đôi dào để 
tu tập. 

¡o. Ý tưởng có thể bị giết hại thường theo đuôi 
ta. 
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¡¡. Chăng có gì để ngăn chận ta khỏi trôi lăn ˆ 
trong sáu đường. 

2. Nay ta chưa được giải thoát khỏi bỗn cõi. 

13. Nay ta chưa lia bỏ được vô lượng các thứ 
kiến chấp. 

14. Nay ta chưa tạo được nghiệp lành đề ngăn 
chặn dòng nghiệp vô gián ở đời vỊ laI. 

1s. Nay ta chưa tạo được việc châm dứt sanh tử 
từ vô thi kiếp nối tiếp đến đời sau. 

¡ø. Nếu không dốc tâm tạo các nghiệp thiện, 
cuối cùng chăng thành tựu được gì. 

¡. Không có người khác vì mình tạo nghiệp. 

¡s. Nếu không tạo tác nghiệp thiện sẽ không 
đạt được sự an Ôn tốt đẹp. 

¡2 Nêu đã tạo nghiệp, chắc chắn phải có quả 
báo. 

20. Nay ta không biết là bị vô minh che lập, 
chắc chăn không tránh khỏi khô hoạn của sự chết. 

Do từ ý nghĩa trên, nên kẻ phảm phu lây các 
tưởng này, thường khiến cho tự tâm nhàm chán, 
sợ sệt, làm ngăn che tự tâm. 

Lại có hai mươi pháp, mau tạo được chỗ 
nương tựa, an trụ. Những gì là hai mươi? 

¡.. âm chánh tư duy, sẽ mau được an trụ. 
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2.. Tâm suy tư theo đúng thứ lớp. 
. Trụ nơi tướng nhất tâm tư duy. 
. Nhập Tam-ma-đề (Chánh định). 
.- Ra khỏi Tam-ma-đề. 
. Tự kiềm chê cho tâm lăng xuống. 
. Được tướng nâng cao tâm lên. 
. Được tướng tâm xả bỏ. 
. Được xa lìa chỗ hành hóa không thích hợp. 
¡0. Được hành xử đúng việc. 
ii. Được thọ nhận lời dạy chân chánh. 
2. Luôn tu tập tướng nhàm chán sự xấu ác. 
¡a. Thường tu tập nhiều tướng hỷ lạc. 
¡4. Có thê đạt được pháp môn thắng trí. 
1s. Được nương tựa vào bậc Sư trưởng tôn quý. 
¡ø. Dốc tu hạnh thiện, tâm mau được an trụ. 
¡. Dỗc tu pháp niệm A-na-ba-na (Quán hơi 
thở ra vào). 
¡s. Tu tập pháp quán bất tịnh. 
¡9. Pu tập đúng pháp Tứ niệm xứ. 
0. Nỗ lực tu quán Tứ thánh đề. 
Hội nhập trong các thật tướng này thì tâm mau 
đạt được nơi chỗn nương tựa, an trụ. 
Này các Trưởng lão, vị Thánh đệ tử nêu có thể 
tu tập đúng như lý về các pháp chánh cân, lại nên 
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biết về mười một thứ chướng ngại gây khó 


khăn. Những gì là mười một? 


l, 


SA... 


Luôn luôn ở nơi chỗ đông đảo. 
Coi trọng việc ăn uông. 
Thường tạo mọi sự đùa giỡn. 
Thường nói lời bỡn cợt. 
Thường ưa thích ngủ nghỉ. 
Thường ưa nói bậy bạ. 

Thường ưa cuộc sông ôn ào. 
Tiếc thân mình. 

.. Tâm thường tán loạn, dao động. 


¡o. Tâm thường phóng dật không thích tu tập. 

¡¡. Ở chỗ phi pháp. 

Này các Trưởng lão, mười một thứ này gọi là 
pháp chướng ngại, chưa từng bị hàng phục, tiêu 
diệt. Đề diệt trừ nó, có mười thắng trí, quyết phải 
tu tập. Những øì là mười? 


1. 


Am - 


Thăng trí Tam-ma-đề (Chánh định). 
Thăng trí an trụ nơi pháp định. 
Thăng trí xuất định. 

Thăng trí đè ép vọng tâm xuống. 
Thăng trí nâng cao tâm lên. 

Thăng trí xả bỏ. 

Thăng trí khéo tiến tới. 
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—& Thăng trí khéo thoái lui. 

ø. Thăng trí tạo phương tiện. 

¡o. Thắng trí dẫn dắt thu nhiếp. 

Này các Trưởng lão, vị Thánh đệ tử nêu có thể 
đạt được mười thứ Thăng trí ây, lại có mười ba 
pháp nương dựa của hỷ lạc, nhờ vào bên trong mà 
sanh khởi. Những øì là mười ba? 

Nếu người có tín tâm, chân chánh nghĩ đến 
bậc Đại sư, khi â ây sự hý lạc liên nương vào bên 
trong mà phát sanh. Đó gọi là người có tín tâm có 
được chỗ nương dựa của hỷ lạc. 

Suy nghĩ đúng đắn về chánh pháp. 

Suy nghĩ chân chánh về Tăng. 

Suy nghĩ đúng đăn về giới thanh tịnh của 
mình và của người. 

Suy nghĩ chân chánh về pháp thiện xả thí của 
mình và người. 

Suy nghĩ chân chánh về pháp tu tập chứng đặc 
của mình và người. Bây giờ nhờ nương tựa vào 
bên trong liên sanh hỷ lạc. 

Nên nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn vì ta mà 
giảng nói pháp diệt trừ các thứ khô, nương vào đó 
mà có chánh niệm”. Khi ấy, nhờ nương vào bên 
trong, liền sanh hỷ lạc. 
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Nên suy nghĩ như vây: “Đức Thê Tôn vì ta _ 
mà giảng nói pháp, khiến sanh trưởng các thứ lợi 
ích an lạc”. 

Nên nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn đã vì ta mà 
chỉ dạy các pháp nhằm ngăn chận, câm chỉ, đoạn 
trừ, cách ly vô lượng pháp ác gây chướng ngạ!1”. 

Lại suy nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn vì ta mà 
làm cho sanh trưởng vô lượng pháp thiện hỗ trợ 
đạo”. 

Người có tín tâm, nhờ bốn niệm này, mà trong 
khi tu tập liền sanh hỷ lạc. 

Này các Trưởng lão, các vị Thánh đệ tử nếu 
thường xuyên đạt được mười ba thứ hýỷ lạc, 
nương tựa vào bốn pháp, lại có năm pháp... giúp 
cho việc tu hành được viên mãn. Những gì là bốn 
pháp cần được nương tựa vào? 

¡.. Pin tưởng, ưa thích. 

›. Tỉnh tân. 

›.Ở riêng một mình nơi chỗ vắng vẻ, tâm 
được an trụ. 

+ Đôi với việc tu tập và sự biến diệt, tâm 
đừng có nhàm chán một cách thái quả. 

Những gì là năm pháp giúp cho việc tu hành 
được viên mãn? 
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¡ Tâm an Ôn. 

.. Tâm hoan hỷ. 

›. Tâm có chỗ nương dựa. 

4. Tâm lạc. 

s.. Tâm định. 

Này các Trưởng lão, do năm pháp như vậy 
nên g1úp cho sự tu tập được viên mãn. 

Lại có tám thứ gai nhọn phải xa lìa, phải hủy 
diệt. Những øì là tám? 
Cai nhọn của Dục. 
Cai nhọn của Sân. 
Cai nhọn của S1. 
Giai nhọn của Ngã mạn. 
Gai nhọn của Ái. 
Gai nhọn của Kiên chấp. 
Gai nhọn của Vô minh. 
Giai nhọn của NghI ngờ. 

Đối với tảm thứ gai nhọn này phải nên xa la, 
trừ diệt. 

Nhờ vậy mà các Thánh đệ tử đạt được mười 
thứ Thánh pháp vô học. Những gì là mười? 

¡. Vô học về Chánh kiên. 

›.. Vô học về Chánh giác (Chánh tư duy). 

›.. Vô học về Chánh ngôn (Chánh ngữ). 


ø m1 mm 0ð pc 
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Vô học vê Chánh nghiệp. 
Vô học về Chánh mạng. 
Vô học về Chánh tinh tấn. 
Vô học về chánh niệm. 

Vô học vệ Chánh định. 

.. Vô học vệ chánh giải thoát. 

¡o. Vô học về chánh giải thoát tri kiến. 

Này các Trưởng lão, các vị Thánh đệ tử do có 
thể chứng đặc mười pháp vô học ấy, nên luôn tạo 
được mọi tương ưng, không có thoái chuyên, mất 
mát. 

Các vị Thánh đệ tử ấy đã lìa năm phân, tương 
ưng sáu phân, giữ gìn một pháp, được bốn pháp 
nương tựa, xả bỏ một nẻo thiên chấp, ra khỏi lỗi 
lầm của sự tìm cầu; quan sát, suy nghĩ không ô 
trược, thần hành tịch tĩnh, tâm khéo giải thoát, tuệ 
khéo giải thoát, ở riêng an trụ nơi thanh tịnh, điều 
cần làm đã làm xong. Như vậy gọi là bậc Trượng 
phu thù thắng. 

Này các Trưởng lão, tâm-ý-thức sau cùng nảy, 
chăng phải là do sắc, thanh sanh ra nuôi lớn, phát 
triển, mọi duyên đã dứt hết, nên sự thọ sanh ở đời 
sau đều đã vĩnh viễn đoạn trừ. Đó gọi là vĩnh viễn 
đoạn trừ cái khô ở đời sau. Do giảng nói về nghĩa 


.. . ... 
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này cho nên gọi tên là “Pháp môn Quảng 
Nghĩa”. 

Này các Trưởng lão, tôi đã giảng nói cho các 
vị nghe các pháp ác, đó lả: ban đâu thiện, phần 
giữa thiện, phân cuối cũng thiện, nghĩa thiện, lời 
thiện, thuần nhất không xen tạp, thanh tịnh viên 
mãn, đã vì các vị chỉ bày phạm hạnh, gọi là pháp 
môn Quảng Nghĩa. Trước đây tôi đã hứa nói 
những lời như vậy, thì nay tôi đã nói xong. 

Bấy giờ Tôn giả Tịnh Mạng Xá-lợi-phất, khi 
giảng nói kinh này xong, các bậc đông hành 
thông tuệ, vô lượng đồ chúng chưa chứng chân 
nghĩa nay được chứng đắc. Ai chưa được đạo quả 
Sa-môn thì nay chứng đắc cả, nên đều hết sức vui 
mừng, tín thọ phụng hành. 

Đại đức Xá-lợi-phất đã thuyết giảng như vậy. 

LÌ 
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SÓ 98 


PHẬT NÓI KINH PHÔ PHÁP NGHĨA 
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Đại sư An Thể Cao. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà- 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ Hiền giá Xá-lợi- phất mỜI các Tỳ- 
kheo cùng nghe thuyết pháp, phân đâu thiện, phân 
giữa thiện, phân cuỗi cũng thiện, khéo phân biệt 
lãnh hội, thanh tịnh tròn đầy: “Hãy lăng nghe, 
hạnh của Hiên giả gọi là pháp hạnh đây đủ. Hãy 
khéo suy nghĩ kỹ!” 

Các Tỳ-kheo vâng theo lời của Hiển giả, theo 
Hiển giả Xá-lợi-phât để nghe pháp. 

Hiên giả Xá-lợi-phât liên nói về mười hai thời 
tụ hội, có thê đưa Hiền giả đến Thánh đạo. Những 
øì là mười hai? 

¡. Tự mình có thể dạy mình. 
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;. Cũng có thê dạy người khác. 
.. Sanh vào CcÕI người. 
. Sanh vào hàng Thánh giả. 
. Các căn đây đủ. 
. Không theo nghiệp thê gian. 
. Thấy bậc Hiên giả thì vui mừng. 
. Gặp Phật ra đời. 
.- Nghe Phật thuyết giảng pháp. 

¡o. Đã nghe thuyết pháp, có thể lãnh hội. 

¡¡. Có thể lãnh hội sự chỉ dạy từ bên ngoài. 

¡a. Có thể theo lời Phật dạy, đúng như lý tu 
tập. 

Đây là mười hai thời tu hội của Hiền giả, đưa 
đến sự đắc đạo của Hiển giả, theo đó mà thực 
hành. 

Nếu muốn thuyết giảng kinh cho người khác 
nghe, phải thuyết giảng hai mươi pháp này. 
Những øì là hai mươi? 

. Khéo thuyết giảng. 

- Nói đây đủ. 

.- Nói có trước sau. 

. Nói theo thứ lớp. 

. Nói một cách hoan hỷÿ. 
- Nói điều đáng nói. 
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7. Nói điều cởi mở tâm ý. 1" 

s. Nói điều để dứt bỏ sự hồ thẹn. 

ø. Không nói điêu trách cứ. 

10. Nói lời hòa hợp. 

11. Nói lời thích ứng. 

¡2.. Không nói lời ly tán. 

13. Vì pháp mà nói. 

14. Vì thuận hợp với chúng hội mà nói. 

¡s. Vì khế cơ mà nói. 

¡ø. Vì nhằm trợ giúp cho ý mả nói. 

¡7. Vì chăng phải muốn có tiêng tăm mà nói. 

¡s. Không phải vì việc lợi mà nói. 

¡. Không ức khuyết. 

20. Không bị người chi phôi. 

Nếu Hiền giả Tỳ-kheo muốn thuyết giảng 
pháp cho người khác thì phải nên dựa theo hai 
mươi pháp này mà thuyết giảng. 

Hiên giả Xá-lợi-phất lại bảo các Tỳ-kheo: 

-Người muôn nghe pháp phải có mười sáu sự 
việc. Những gì là mười sáu? 

¡. Nên nghe đúng lúc. 

;. Cần phải nghe đây đủ. 

3. Nên chú ý nghe. 

+ Phải dốc tâm thực hiện. 
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—s. Không nên bình phẩm chê trách. 

ø. Không nên chê trách lỗi lầm. 

;. Chớ tìm cầu sở trường, sở đoản của người 
khác. 

s.ù. Nên vì pháp mà cung kính. 

ø.. Phải cung kính người thuyết giảng pháp. 

i0. Chớ co1 thường pháp. 

¡. Cũng chớ coi thường người thuyết giảng 
pháp. 

¡.. Chớ nên quả tự t1. 

¡a. Nhất tâm lắng nghe. 

i4. Không có ý øì khác. 

1z. CIữ tâm chân chánh. 

¡o. Thọ nhận, ghi nhớ các pháp đã được nghe. 

Nếu Hiền giả muốn được nghe pháp nên ghi 
nhớ mười sáu điều thì mới có thê nghe pháp. 
Những gì là mười sáu? 

¡. Đúng lúc mới có thể nghe pháp. 

. Có thể nghe nhiều mới có thể nghe pháp. 

›. Nhĩ căn có khả năng nghe mới có thê nghe 
pháp. 

+ Vì tôn thờ mới có thê nghe pháp. 

s. Không được chê trách mới có thể nghe 
pháp. 
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ø. Chớ tìm câu các khuyết điểm mới có thê - 
nghe pháp. 

;.. Vì tôn kính pháp nên mới có thể nghe pháp. 

s.. Vì tôn kính người thuyết giảng kinh nên mới 
có thê nghe pháp. 

ø. Chớ coi thường pháp mới có thể nghe pháp. 

¡o. Chớ coi thường người thuyết giảng pháp 
mới có thê nghe pháp. 

¡¡. Không nên quá tự tỉ mới có thể nghe pháp. 

¡2. Một lòng hướng về mới có thể nghe pháp. 

¡a. Không có ý gì khác mới có thể nghe pháp. 

¡4. Giữ ý chân chánh mới có thê nghe pháp. 

¡s. Luôn nhớ nghĩ mới có thể nghe pháp. 

I6. Định ÿ mới có thê nghe pháp. 

Nêu Hiển giả muốn được nghe pháp, nên so 
sánh với mười sáu điều trên mới có thể nghe 
pháp. Đã nghe pháp như trên liền sanh sự tin 
tưởng thuận hợp, từ đó đưa đến thanh tịnh, giải 
thoát. Đã nghe pháp như vậy Hiên giả liền sanh ra 
sự ưa thích vô dục, từ đó đưa đến thanh tịnh, giải 
thoát. Đã nghe pháp như vậy liên sanh ra trong ý 
cảm thọ niềm vui, từ đó đưa đến thanh tịnh, giải 
thoát. Đã nghe pháp như vậy, được lìa bỏ nghĩ, 
kiên chấp lại được rõ điêu tôi thượng, từ đó đưa 
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_ đến thanh tịnh, giải thoát. Đã nghe pháp như 
vậy liên bỏ ác, giữ ý nơi Chánh định, từ đó đưa 
đến thanh tịnh, giải thoát. Đã nghe pháp như vậy 
liền thây Âm là vô sở hữu, liên thây Âm là rỗng 
không, liên thây Âm là vật hèn mọn, đã thây như 
vậy ý liên được thông tỏ, ý liên thanh tịnh, ý được 
tĩnh lặng, ý liên giải thoát. Như vậy từ đó đưa đến 
Niết-bàn. Đã nghe pháp như vậy, liên thấy tất cả 
hành của thế gian là trống không, không còn an 
trụ trong đó nữa, dứt hết mọi ái, làm cho ý 
chuyền, được tĩnh lặng, được giải thoát, từ đó đưa 
đến Niễt-bàn. Đã nghe pháp như vậy tôi, đối với 
hành tướng của các dục theo hạnh ở riêng một 
mình để đoạn trừ dục vọng, được đệ nhất nguyện, 
từ đó đưa đến giải thoát. Đã nghe được pháp như 
vậy rôi, dùng mắt thanh tịnh lãnh hội Tứ đề từ đó 
đưa đến giải thoát. Đã nghe pháp như vậy rôi dốc 
phụng hành đây đủ, từ đó đưa đến giác ngộ. Đã 
nehe như vậy rôi, Hiền giả dạy đệ tử không được 
nói những việc gây phiên não, phải nói điều làm 
cho người khác nghe xong được vui thích, cũng 
không phạm giới pháp, cũng tùy thuận sự an Ổn. 

Tự mình mong được mười pháp này, đưa đến 
trí tuệ. Những gì là mười? 
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. Làm theo hàng thiện tr1 thức. 
. Khéo gp1ữ giới. 

. Cùng kẻ thiện đồng học. 

- Biết thọ ý. 


Thọ nhận giáo pháp. 

Tham vẫn các bậc Tôn túc. 

Nghe thuyết giảng kinh. 

Tụ hội lại để nói kinh. 

Nói về nhân duyên của sự kinh sợ, đưa đến 


kinh sợ. 

¡. Tự mình quán tưởng để thấy xâu hồ, kinh 
sợ. Khi tự mình quán thì đoạn trừ được tất cả 
pháp ác. Từ căn bốn của sự nội quá mới có thể 
lĩnh hội pháp ây và liên được định ý, được tự tại. 
Tất cả đều do nội quán căn bồn ây. Đây là sự thật 
để chỉ dạy cho đệ tử xả bỏ ngay từ gôc. 

Có thê thực hành mười tưởng. Những øgì là 
mười? 


1. 


Co lên vo VU 


Nhớ nghĩ về tưởng bất tịnh. 

Tư duy về phi thường (vô thường). 

Tư duy do phi thường đưa đến khô. 

Tư duy vì khô cho nên phi thân (vô ngã). 

Tư duy về đồ ă ăn là ô uê. 

Tư duy về muôn vật trong thiên hạ đều 
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không vuI sướng. 


VÃ 
6. 
Đ: 


Tư duy vệ cái chết. 
Tư duy về vô minh. 
Tư duy loại trừ ý vọng. 


¡o. Tư duy về sự tịch diệt. 

Niệm về tưởng bất tịnh, này Hiển giả, là 
không rơi vào mười bốn tà pháp. Những gì là 
mười bốn? 


1. 
- Tụ hội nơi chỗ khởi tham. 

- Nhiều tham dục. 

._ Pư tưởng không thanh tịnh. 

. Không thể đạt được quán bất tịnh. 

. Cùng làm việc với người làm việc ác. 
. Không biết điều phải. 

. Không tôn kính. 
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Cùng ở chô đông đảo, làm mât chánh niệm. 


. Không học hỏi. 


10. Không Ø1ữ gìn các căn. 
¡¡. Ăn uông không biết đủ. 
¡. Đầu đêm, cuối đêm không tỉnh giác để tu 


tập. 


¡a. Không thể ở riêng một mình để thiền định. 
¡4 Không thê quán sát về tưởng phi thường 
(vô thường). 
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Này Hiên giả, vì theo tưởng dục, vô thường, _ 
khổ của thê gian nên rơi vào sáu pháp ác. Những 
øì là sáu? 

¡ Không biết đủ. 
Không tinh tấn. 
Bắt tín. 
Tham dục. 
Không thích an trụ ở chỗ vắng vẻ tịch tịnh. 

ø Không đạt được pháp quán tưởng về khô, 
phi thân (vô ngã). 

Tưởng Kiến thân ăn đồ tạp uế là vì tham đắm 
mùi vị nên không đăm trước. 

Tư duy về sự bất lạc của thê gian là vì vạn vật 
ở thế gian thường hành theo tham dục. 

Tư tưởng hướng về tà vạy, cái chết là tùy theo 
mạng căn, xa lìa tư tưởng tu tập sáng suốt. 

Này Hiển giả, có mười một thứ tà. Những gì 
là mười một? 
Nghi. 
Không nhớ nghi. 
Thân thô xấu. 
Ham ngủ nghỉ. 
Tinh tân quá mức. 
Không tinh tấn. 


bi am... 
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7z. VuI vẻ một cách hư vọng. 

s. SỢ SỆT. 

9. Pư tưởng không tập trung. 

¡o. Không biết suy tính. 

¡. Tưởng quán sắc thái quá và muôn lìa đạo 
tịch diệt. 

Nếu trụ nơi pháp ấy khiến cho dứt mất đạo, 
này Hiền giả, liền khiến cho mất đạo, chưa hoại 
diệt, khiên hoại diệt. 

Có ba pháp thái quá, những gì là ba? 

¡. Tham. 

2. Dút trừ. 

3.. Lọa hành. 

Tưởng về bất tịnh, này Hiền giả, phải đoạn trừ 
băng mười bốn pháp. Những øì là mười bỗn? 

¡. Không ở chỗ đông người. 


2. Dứt bỏ ý vọng. 

3. Không thích tụ hội đông đảo. 

4. Tự g1ữ gìn. 

s. Không ham chuộng bệnh tham dục. 

ø.. Pùy thuận tịnh tưởng. 

7. Quán tịnh tưởng. 

s. Không ở chung với những người thế gian. 
o. Không thọ lãnh sự nghiệp ở thê gian. 
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¡0. Tự g1ữ gìn căn môn. 

¡¡. Biết trí túc trong việc ăn uông. 

¡.. Đầu đêm, cuỗi đêm luôn tỉnh giác, tu tập. 

¡3. Nhàm chán dục, ở một mình. 

¡4. Quán tưởng nhiều về bất tịnh. 

Này Hiền giả, do sự thực hành vì để đoạn trừ 
ái dục nên thực hành, tu tập nhiều về vô thường 
tưởng. Do quán về vô thường, khô để đoạn trừ ác 
dục nên đã tập. đã hành, đã tu thật nhiều. Do quán 
tưởng về khô, vô ngã để đoạn trừ chấp ngã nên đã 
tập, đã hành, đã tu thật nhiêu. Từ chỗ “kiến thân” 
ây nên đoạn trừ tưởng uế thực, đã tập, đã hành, đã 
tu tập thật nhiều. Do quán tưởng về cái chết để 
đoạn trừ quan niệm cho thê gian là tốt đẹp nên đã 
tập, đã hành, đã tu tập thật nhiêu để trừ ý tham 
sông lâu. Do đã đoạn trừ về tư tưởng tối tăm nên 
đã tập. đã hành, đã tu tập thật nhiều. Nhờ đạt trí 
tuệ, thây được tưởng hư vọng nên đã tập, đã hành, 
đã tu tập thật nhiều. Nhờ quán tưởng diệt để đoạn 
trừ ái nên đã tập, đã hành, đã tu tập thật nhiều. Do 
vậy nên được xa lìa tà kiến. Vị Hiển giả, đệ tử 
học đạo hãy thọ trì chắc thật như thê. 

Này Hiền giả, vỊ đệ tử học đạo có hai mươi 
pháp khiến không được thuận hợp với đạo. 
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Những øì là hai mươi? 
Không ở chung với người hành đạo. 
Không dốc tâm học hỏi. 
Không biết làm việc thích ứng. 
Bị điếc câm. 
Làm hạnh ác. 
Có ý tham. 
Đa sự. 
Ít tính tấn. 
. Hủy hoại chỗ mình nương tựa. 
¡o. Ưa hình sắc. 
ii. Pự khoe khoang. 
i2. Điên đảo. 
¡. Mất chánh niệm. 
14. Tham. 
¡s. Ổ chung với người bất thiện. 
l6. Không Ø1ữ gìn các căn. 
¡. Ăn uông không biết điều độ. 
¡s. Đầu đêm, cuối đêm không tỉnh giác tu tập. 
is. Không thích ở riêng một mình để thiên 
định. 
20. Không quản đúng như thật. 
Đó là hai mươi pháp, này Hiền giả, khiến cho 
lia bỏ đạo pháp chưa đoạn diệt sẽ đoạn diệt. Có 
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mười một pháp đề phát huy. Những øì là mười 
một? 
¡. Mong muốn. 
Dốc đạt được. 
Thây phương tiện. 
Biết chiêm ngưỡng. 
Không hao phí. 
Thù thắng. 
Đạt pháp tướng. 
Tùy thuận. 
- Hỏi han, tìm hiểu. 
¡o. Riêng tự giữ gin. 
ii. Quán đúng như thật có. 
Như vậy là chánh quán phù hợp. 
Này Hiền giả, vỊ đệ tử học đạo có hai mươi 
pháp đề phát huy. Những gì là hai mươi? 
¡. Cùng ở chung với người hành đạo. 
Học hỏi. 
Biết làm việc đúng lúc. 
Không câm điếc. 
Cùng làm. 
Không ở với người tham. 
Không đa sự. 
Không bỏ tỉnh tấn. 


SA -. 
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9. Không ngang ngược. 

i0. Không theo hình dáng. 

¡i. Không kiêu căng. 

¡2.. Không điên đảo. 

1. CHỮ gìn tâm ý. 

¡4. Không tham. 

¡s. Ở chung với những người thiện. 

1ø. Phòng hộ các căn. 

¡. Ăn uống biết đủ. 

¡s. Đầu đêm, cuối đêm luôn siêng năng tu tập. 

9. Thích ngôi riêng một mình đề tư duy. 

20. Quán như thật. 

Nếu đã quán như thế XOnØ, VỊ Hiền giả lại 
phải quán có hai mươi hai thời xứ để tác thành 
Sa-môn hành, vì để mau đạt đến đích, hãy quan 
sát. Những øì là hai mươi hai? 

¡. Đã thọ lãnh sự không đoan chánh. 

2. Đã tạo nghiệp khác. 

›. Vì đời sống của mình mà nương tựa người 
khác. 

4. Cho đến hết cuộc đời chỉ cầu áo quân, đồ 
ăn uống, thuôc men chữa bệnh lúc ôm đau và đồ 
năm. 

s. Suốt đời bị dục che lấp. 
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. Thân hưởng dục lạc ở nhân gian cho đến 
lúc mạng chung. Đã làm Sa-môn phải gấp quán 
sát như vậy. 

;. Đừng vì thân mình mà làm thương tốn kẻ 
khác. 

s. Có thê ưa thích một mình ở nơi trông văng. 

o. Không theo tội mà thọ thực. 

¡o. Đừng vì thân mình mà làm mất giới. 

¡i. Đừng vì sự thông minh của mình mà tranh 
cãi với đông đạo. 

2. Hãy khiến cho đạo của mình phù hợp với 
sự học bốn đức, đề khi mạng chung, g1ả sử có kẻ 
đồng đạo đến hỏi, ta vẫn giải thích được, đừng đề 
đến khi đó mới tạm thời muốn hành đạo. Hãy 
quán như vậy. 

¡. Hãy khiến cho ta được quán “Âm là vô 
thường”. 

¡4. Hãy khiến cho ta được quán “Âm là vô sở 
hữu”. 

¡s. Khiến ta được quán “Âm không quan 
trọng”. Hành giả phải gâp quán như vậy. 

ø. Vì khiến cho ta đôi với thế gian hành 
không, không tham đắm, đứt tận ái, đạt giải thoát, 
nên ý hoan hỷ, đình chỉ thọ, được giải thoát TÔI, 
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_ xa lìa thời xứ của hình thể bệnh tật. Phải quán 
như vậy. 

¡. Vì sanh, do sanh chi phối mà chưa được 
giải thoát. 

¡s. Vì già, do già chi phối mà chưa được giải 
thoát. 

¡s. Vì bệnh, do bệnh chi phôi mà chưa được 
giải thoát. 

20. Vì pháp phải chết, do pháp chết chi phối mà 
chưa được giải thoát. Đối với hình tướng trôi qua 
rất gấp, phải quán như vậy. 

2¡. Vì tất cả những điều ta yêu thích rồi sẽ biệt 
ly, biến mất, người ta lây đi, bị chết, không thê 
tôn tại lâu dài. Thân hình đối với thời gian và xứ 
(không gian) trôi qua rất nhanh, phải phân biệt 
quán như vậy. 

z. Mỗi người tùy thuộc hành động của mình 
mà có quả báo, tùy theo sự tạo tác từ gốc của mỗi 
người, tùy theo hành động của từng người mà thọ 
khổ, tùy theo sự hành động thiện hay ác của mỗi 
người mà phải thọ quả báo tương ứng. Thân hình 
đối với thời xứ trôi qua rất nhanh, phải quán như 
vậy. 

Đó là hai mươi hai hạnh đã tập, đã hành, đã 
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làm nhiêu lần. Vậy Sa-môn cũng như hành giả - 
phải suy tư đây đủ. Vì Sa-môn đã suy tư một cách 
đây đủ việc làm của mình, liền có thể đầy đủ bảy 
điều suy tư. Những øì là bảy? 

¡. Thường tu tập không ngừng nghĩ, liền được 
nhập đạo. 

;. Không di chuyến. 

Không tranh chấp. 

Suy nghĩ chân chánh. 

Không khởi tâm kiêu mạn. 
Chỉ ở thế gian mà câu y phục. 
.. VỊ định chỉ ý mà được tự tại. 

Đó là tâm, ý, thức của Hiển giả suốt cả ngày 
đêm lâu dài đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc ở 
thê gian mà không kiêm chế được thì nay có thể 
chế phục, đình chỉ được, liền nhập vào dòng họ 
cam lộ. 

Đã tu tập xong như vậy, Hiên giả có hai mươi 
chủng hạnh, chưa được đắc đạo, sẽ làm cho ý lo 
sợ. Những øì là hai mươi chủng hạnh? 

¡. Không có sự thâm nhập vào không. 

›. Không học về cái chết. 

›. Nương tựa vào chỗ thấp nhỏ. 

4. Không sợ nghiệp. 
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s. Không biết, không sợ nghiệp. 
Không biết đạo. 

Không được định ý. 

Đời đau khổ. 

Khó gặp các Hiên giả. 

¡o. Ở thê gian, không khác người thế gian. 

¡¡. Chưa làm cây câu để thoát khỏi địa ngục. 

¡a. Chưa thoát khỏi chỗ ác. 

¡a. Nhiều nghi ngờ. 

14. Chưa tạo được nơi chủ yếu của thế Ø1an. 

¡s. Chưa được trí tuệ sáng suốt. 

¡ø. Đôi với người này không thê làm. Nhưng 
đối với người kia có thê làm. 

17. Cái không nên làm thì đừng làm. 

¡s. Vì cái không làm nên cũng không có tốt 
xâu. 

¡o. Đã làm rồi thì không bao giờ quên. 

›0. Chỉ tự hành đây đủ, chỉ tự hành thuận hợp, 
chỉ tự hành theo gốc, chỉ tự hành theo nẻo quy về 
mà thôi. Nêu người tự làm thiện hay ác sẽ thọ lấy 
quả báo. Người trong thế gian này nên theo đó mà 
lo sợ cho thân mình. 

Theo hai mươi nhân duyên này, ý ác thì lại bị 
ác, ý lo sợ thì bị lo sợ, ý xa lìa thì được xa ha. 
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Có hai mươi chủng hạnh, ý phải sớm đình - 
chỉ. Những øì là hai mươi? 
. Niệm ý tưởng, ý liền được đình chỉ nhanh. 
. Trong ý, biết ý, đình chỉ nhanh. 
._Ý được nhất tâm, đình chỉ nhanh. 
. Chánh tưởng, biết ý đình chỉ nhanh. 
. Chánh chỉ tướng, ý đình chỉ nhanh. 
ø Từ chánh kiến khởi tưởng, ý đình chỉ 
nhanh. 
;. Nhiếp tưởng, ý đình chỉ nhanh. 
s.. Trợ tưởng, ý đình chỉ nhanh. 
9. GIữ tưởng, ý đình chỉ nhanh. 
¡o. Hành Bốn ý chỉ, ý đình chỉ nhanh. 
¡¡. Hành Bốn đoạn ý, ý đình chỉ nhanh. 
¡2. Lìa bât khả hành, ý đình chỉ nhanh. 
¡a. Bốn thân túc, ý đình chỉ nhanh. 
¡4. Nên gần hành xứ, ý đình chỉ nhanh. 
is. Phải nương tựa theo học, ý đình chỉ nhanh. 
i6. Phải đọc tụng hiểu rõ, ý đình chỉ nhanh. 
17. Phải có tâm BI, ý đình chỉ nhanh. 
¡s. Tùy hỷ trong nhiêu phương pháp, ý đình chỉ 
nhanh. 
¡9. Phải phân biệt mọi sự, ý đình chỉ nhanh. 
›0. Phải thực hành điều này, ý đình chỉ nhanh. 
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Như vậy là chánh thân. Vị Hiên giả dạy đệ 


tử có mười một điêu ngăn cầm cân phải biết. 
Những øì là mười một? 


© ø n ð 0Ð tp 0 ÐĐ 


Tụ hội. 

Ăn nhiễu. 

Đa sự. 

Nói nhiều. 

Ngủ nhiêu. 

Thích đi dạo. 

Thích ở chung. 

Làm cho thân hưởng thụ dục lạc. 
Khinh khi. 


i0. Pham dâm. 

¡i. Không thích cùng ở trong xứ sở. 

Những việc làm như vậy chưa đoạn thì nay 
phải đoạn. 

Lại có mười điều phải luôn học. Những gì là 
mười? 


1. 


NT... a.. 


Phải luôn luôn định ý. 
Phải luôn luôn định chỉ. 
Luôn luôn khởi định. 
Luôn luôn đình chỉ. 
Luôn luôn ngăn chận. 
Luôn luôn giữ gìn. 


SỐ 98 - PHẬT NÓI KINH PHÔ PHÁP NGHĨA 943 


;. Luôn luôn trở vê gôc. 

s. Luôn luôn giữ gìn ngăn chận. 

9. Luôn luôn dùng phương tiện. 

i0. Luôn luôn hội nhập. 

Người luôn luôn nhập đạo phải dạy đệ tử như 
vậy. 

Có mười ba đức. Những øì là mười ba? 

¡. Đã niệm Đức Như Lai liền được tin tưởng, 
vui mừng, nhờ đó sanh ra hỷ. 

›. Đối với pháp cũng vậy. 

›. Đối với học giả cũng vậy. 

+ Đối với việc trì giới của mình cũng vậy. 

s. Đối với sự trì giới của người khác cũng 
vậy. 
Đôi với việc tự thân chứng đắc cũng vậy. 
Đôi với sự chứng đắc cũng vậy. 
Đôi với tự thân thí cũng vậy. 
- Đối với người khác thí cũng vậy. 

¡o. Vì đạo mà trừ nhiều khô. 

¡. Vì thể gian nói nhiều kinh khiến cho họ 
được tư duy. 

2. Bỏ vô số hành động ác. 

¡. Làm vô số thiện pháp khiến cho sanh ra sự 
hoan hỷ, đã có tín tâm có thể sanh ra những sự 
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_ VUi mừng. 

Như vậy, hãy dạy cho đệ tử như vậy. 

Hãy nên nương tựa vào bốn pháp hạnh, khiến 
cho năm pháp được tròn đây. Những gì là nương 
tựa vào bốn pháp? 

¡. Nương tựa vào pháp. 

;. Nương tựa vào sự mong muốn. 

3. Nương tựa vào sự tính tân liên tục. 

4. Nương tựa vào sự trụ thiền độc tọa, chớ 
tham đắm vào các dục khác. 

Những gì là năm pháp tròn đây có ích cho 
đạo? 


. Lạc. 
. Định. 
Hãy dạy đệ tử vui thích thực hành như vậy. 
Hãy diệt trừ tám thứ ung nhọt, những gì là 
tám? Đó là những thứ ung nhọt: 
¡. Về dục. 
›.. Về sân hận. 
3. VỀ nøu muội. 
4. Về kiêu mạn. 


1. 
ĐÃ 
3... 
4 
5 
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s. Vệ ái. 

ø. VỆ sỉ mê. 

¡ Về lợi dưỡng, ham được cung kính, ham 
được danh tiêng. 

s.. Về nghi, nên không hiểu biết. 

Hành giả đối với tám thứ ung nhọt này có thể 
làm cho biển mất, làm cho tiêu diệt, thì liền được 
giải thoát. 

Có mười pháp vô học. Những gì là mười? 

Vô học trực kiến. 
Trực trị. 

Trực thanh. 

Trực hành. 

Trực hữu. 

Trực phương tiện. 
Trực niệm. 

Trực định. 

.. Trực độ. 

10. [rực tuệ. 

Do đạt mười pháp vô học này, từ nhân duyên 
đó liên được chánh tương ưng, liên bỏ năm thứ 
chánh trực, tương ưng với sáu phân, giữ gìn một 
pháp, được bốn y chỉ, xả một nẻo thiên chấp, 
thoát khỏi lỗi lầm của sự tìm cầu, không có tư 


^^ 
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duy ô trược, đình chỉ thân hành, đình chỉ thính 
hành, đình chỉ tâm hành, đình chỉ sự suy tư của ý, 
tuệ khéo giải thoát tuệ, khéo giải thoát tất cả. Đã 
làm được như vậy gọi là tôi thăng. Này Hiên giả, 
đó là tâm — ý — thức tối hậu của Hiên giả từ xưa 
đến nay không còn tạo tác, không còn tụ, không 
còn hội, liên chấm dứt tất cả. Đó là pháp chủ yêu 
đề đoạn trừ khổ đau. 

Ở trên đã nói, Hiền giả đã nghe thuyết giảng 
pháp, phân đâu cũng thiện, phần giữa cũng thiện, 
phân cuối cũng thiện, có nghĩa có văn, đây đủ 
phạm hạnh, nói về những điểm cốt yếu của đạo 
một cách thanh tịnh, gọi là đây đủ nhân duyên 
pháp lợi, như trên tôi hứa nói thì đã nói xong. 

Hiền giả Xá-lợi-phất thuyết giảng như vậy, 
các Tỳ-kheo đêu chí tâm thọ trì, ghi nhớ những 
lời dạy của Hiển giả. 

LÌ 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 1 


KINH 1. VÔ THƯỜNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Các ông hãy quán sát sắc là vô thường”. 
Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi 
đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhàm tởm'. 
Khi đã nhàm tởm thì dứt sạch hỷ tham”. Sự dứt 
sạch hỷ tham được gọi là tâm giải thoát”. 

“Cũng vậy, các ông hãy quán sát thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường. Quán sát như vậy gọi là 
quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh 
thì sẽ sanh ra nhàm tởm. Khi đã nhàm tởm thì 
dứt sạch hỷ tham. Sự dứt sạch hỷ tham được gọi 
là tâm giải thoát. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, nêu muôn tự chứng tâm 


1. Đại Chánh, quyển 1. Tham chiếu Päãli, S. 22. 12-14. Aniccam. 

?.. Sắc vô thường 6 ## 2ý - Pãli: rũpam aniccam. 

3.. Hán: yêm ly E£ ## : Pãli: nibbindati, chán ghét, ghét bỏ. 

+ Hán: Hỷ tham tận £# ẩ¡ šÿ : Pali: varajjati/ viraga, không còn mê đắm, ly nhiễm, ly 
tham. 

5... Pali: virägà vimuccati. Vimuttasmim vimuttam iti ñãnam hoti, do ly tham mà được giải 
thoát. Khi giải thoát, có nhận thức là đã giải thoát. 


522 TẠP A-HÀM () 
_ giải thoát này thì có thê tự chứng, biết răng: 
“Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
việc cân làm đã làm xong và tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa”. 

“Cũng như quán sát lo thường, quán sát khô, 
không, phi ngã cũng vậy.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


8. Phát biểu của vị đã chứng quả A-la-hán: ngã sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ 
biện, tự tri bất thọ hậu hữu #\ # E' ã§ # f7 E 1? ñï fE E 3š § II £ # {4 #ï : Pali: 
khinã jãti vusitam brahmacariyam katam karanryam nãparam itthatayäti pajãnãti. 
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KINH 2. CHÁNH TƯ DUY?7 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với sắc, các ông hãy tư duy chân chánh, 
quán sát và biết một cách như thật sắc là vô 
thường. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo, đôi với sắc mà 
tư duy chân chánh, quán sát và biết một cách như 
thật sắc là vô thường, thì đối với sắc, dục tham 
được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ mà 
nói là tâm giải thoát. 

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức các 
ông hãy tư duy chân chánh, quán sát và biết một 
cách như thật... thức là vô thường. Vì sao vậy? 
Vì Tỳ-kheo, đối với thức mà tư duy chân chánh, 
quán sát và biết một cách như thật... thức là vô 
thường, thì đôi với thức, đục tham được đoạn trừ. 
Do dục tham được đoạn trừ mà nói là tâm giải 
thoát. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, nêu muốn tự chứng tâm 
giải thoát này thì có thể tự chứng, biết rằng: “Ta, 


7. Tham chiếu, S. 22. 15-17. Yad aniccam. 
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_ sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong và tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa. 

“Cũng như tư duy chân chánh về vô thường, 
khô, không, phi ngã cũng như vậy. ” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 3. VÔ TRI (1Š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với sắc không biết, không rõ, không 
đoạn tận, không ly dục? thì không thể đoạn trừ 
khổ não. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà 
không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly 
dục, thì không thê đoạn trừ khô não. 

“Này các Tỳ-kheo, đôi với sắc, nêu biết, nếu 


8... Pãali, S. 22. 24. Parijanam. 

% Hán: bất trị, bất minh, bất đoạn, bất ly dục 4£ Z#i 4 Hị £ li 4 ## ã › Pãii: 
anabhijãnam aparijãnam aviräjayam appajaham, không thắng trí, không biến trị, 
không ly tham, không xả trừ. 
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rõ, nêu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thê đoạn trừ 
khô não. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành và thức, 
nếu biết, nêu rõ, nêu đoạn tận, nêu ly dục, thì có 
thể đoạn trừ khô não.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 4. VÔ TRI (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với sắc không biết, không rõ, không 
đoạn tận, không ly dục, tâm không giải thoát, thì 
không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, 
chết. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà 
không biết, không rõ, không đoạn tận, không lìa 
tham dc D, tâm không giải thoát, thì sẽ không 
thể nào vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, giả, 


10.9. 35. 27. Parijänanä. 
11: Ly dục tham, các đoạn trên: ly dục. Päli: viraja, ly nhiễm. Đồng nghĩa với viräga, ly 
tham. 
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_ bệnh, chết. 

'“y-kheo, đối với sắc nếu biết, nếu rõ, nêu 
đoạn tận, nếu ly dục, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ 
hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

“Này các Tỳ-kheo, người nào nếu biết, nếu rõ, 
nếu đoạn tận, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì 
có thê vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, 
chết. 

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu 
người nào nếu biết, nếu rõ, nêu đoạn tận, lìa tham 
dục, tâm giải thoát, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi 
về sanh, già, bệnh, chết.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 5. VÔ TRI (3)2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ai đối với sắc mà yêu thích, thì đối với khổ 


12. S, 22. 29. Abhinandanam (hoan hỷ) và phần cuối 22.24. Parijãnam (biến tri). 
13. Hán: ái hỷ ' # › Paäli: abhinandati, hoan hỷ, chào mừng, hoan nghỉnh. 
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cũng yêu thích. Đối với khô mà yêu thích, thì - 
đối với khô sẽ không được giải thoát, không rõ, 
không ly dục. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà 
yêu thích, thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu thích 
khô, thì đôi với khổ không được giải thoát. 

“Này các Tỳ-kheo, ai đối với săc không yêu 
thích, thì đối với khổ cũng không thích. Ai đôi 
với khổ không thích, thì đôi với khô sẽ được giải 
thoát. 

“Cũng vậy, ai đối với thọ, tưởng, hành, thức 
không yêu thích, thì đối với khổ cũng không 
thích. Ai đối với khổ không thích, thì đôi với 
khô sẽ được giải thoát. 

“Này các Tỳ-kheo, đối với sắc không biết, 
không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải 
thoát. AI không giải thoát tâm tham, thì sẽ không 
thể đoạn trừ được khổ não. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức ai 
không biết, không rõ, không ly dục, tâm không 
giải thoát. Tham tâm không giải thoát, thì sẽ 
không đoạn trừ được khô não. 

“Đối với sắc, nếu người nào biết, rõ, lìa tham 
dục, tâm giải thoát, thì sẽ có thể đoạn trừ được 
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_ khố não. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức nêu 
biết, rõ, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể 
đoạn trừ khô não.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 6. VÔ TRI (4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với sắc, không biết, không rõ, không lìa 
tham dục, tâm không giải thoát thì sẽ không vượt 
qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức nêu 
không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm 
không giải thoát, thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ 
hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

“Này các Tỳ-kheo, đôi với sắc nêu biết, nêu 
rõ, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể 
vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, ø1à, bệnh, chết.” 


14. S. 35. 27, Parijãnanä. 
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Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những - 
điêu Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 7. HỶ LẠC SẮC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ai yêu thích sắc, thì cũng yêu thích khổ. Ai 
yêu thích khổ thì đối với khổ không được giải 
thoát. 

“Cũng vậy, ai yêu thích thọ, tưởng, hành và 
thức, thì cũng yêu thích khô. Ai yêu thích khổ thì 
đối với khổ không được giải thoát. 

“Này các Tỳ-kheo, ai không yêu thích săc, thì 
sẽ không thích khô. Ai không yêu thích khô, thì 
đối với khô sẽ được giải thoát. 

“Cũng vậy, ai không yêu thích thọ, tưởng, 
hành, thức thì sẽ không thích khô. Ai không thích 
khô, thì đối với khổ sẽ được giải thoát.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


15. 6S. 22. 29 Abhinandanam. 
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—— Kệ tóm tắt: 
Vô thường và khổ không, 
Phi ngã, chánh tư duy. 
Có bốn kinh vô trì, 
Cùng hỷ lạc nơi sắc. 
M 


KINH §. QUÁ KHỨ VÔ THƯỜNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sắc quá khứ, vị lai là vô thường huông chi là 
sắc hiện tại. Thánh đệ tử hãy quán sát như vây: 
“Không hôi tưởng sắc quá khứ, không tìm cầu sắc 
vị lai, đôi với sắc hiện tại thì nên nhàm tởm, ly 
dục, hướng thắng đến diệt tận!”. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị 
lai là vô thường huống chi là... thức hiện tại. 
Thánh đệ tử hãy quán sát như vậy: “Không hôi 
tưởng thức quá khứ, không mong câu thức vị lai 
và đỗi với thức hiện tại thì nên nhàm chán, ly dục, 


16. 9S. 22. 9-11. Atitanägatapaccupanna. 
1. Hán: chánh hướng diệt tận ¡E IfJ 3# 3š - Pãli: nirodhäya patipanno, tu tập hướng đến 
sự diệt tận (đối với sắc...). 
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hướng thắng đến diệt tận.) 
“Vô thường, khổ, không, phi ngã cũng lại như 
vậy.” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 9. YÊM LY1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sắc là vô thường. Vô thường tức là khô. Khổ 
tức là chăng phải ta. Cái gì chăng phải ta thì cũng 
chăng phải sở hữu của ta'. Quán sát như vậy gọi 
là chân thật chánh quán”. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức chăng 
phải ta. Cái gì chăng phải ta thì cũng chăng phải 
sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật 


œ 


- Gần giống kinh số 2 trên, S. 22. 15. Yad aniccam. 

- Pali: yad dukkham tad anatfã; yad anattã tam netam mama, neso'ham asmi, na meso 
attäfti, cái gì khổ cái đó không phải là tự ngã. Cái gì không phải là tự ngã, cái đó 
không phải là của tôi, cái đó, “nó không phải là tôi; nó không phải là tự ngã của tôi.” 


- Pãli: evam etam yathãbhũtam sammappaññãäya datthabbam, điều đó cần được thấy 
rõ một cách như thật bằng trí tuệ chân chính như vậy. 


‹(O 


)S 
= 
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_ chánh quán. 

“Thánh đệ tử quán sát như vậy thì sẽ nhàm 
tởm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do nhàm tởm 
nên không ham muốn”!, vì không ham muốn nên 
được giải thoát. Đôi với giải thoát, trí chân thật 
phát sanh“, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự 
biết sẽ không tái sanh đời sau nữa.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 10. GIẢI THOÁT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sắc là vô thường. Vô thường tức là khô. Khổ 
tức là chăng phải ta. Cái gì chăng phải ta thì cũng 
chăng phải sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là 
chân thật chánh quán. 


21. Bất lạc 4 #£ ; tức chỗ khác nói là ly dục, hay ly tham. Päli: virãga. 

22. Giải thoát giả chân thật trí sanh #£ lữ #í  ã #ï 4 - Pãli: vimuttasmim vimuttam iti 
ñãnam hoti, trong sự giải thoát, biết rằng ta đã giải thoát. Xem cht.5 kinh 1 trên. 

23. Gần giống kinh số 2 và số 9. Pãli: S.22. 15 Yad aniccam. 
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“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức chăng 
phải ta. Chăng phải ta tức chăng phải sở hữu của 
ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quản. 

“Thánh đệ tử quán sát như vậy giải thoát khỏi 
sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói, 
đó cũng là sự giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ, não.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 11. NHÂN DUYÊN (1# 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sắc là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các 
sắc, chúng cũng vô thường”. Vậy, các sắc được 
sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có 
thể là thường được? 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
24. S, 22. 18. Hetu (nhân). 


25. Pali: yo pi hetu yo pi paccayo rũpassa uppädãäya so pi anicco, cái gì là nhân, cái gì là 
duyên cho sự sinh khởi của sắc, cái đó cũng vô thường. 
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_ thường. Nhân và duyên sanh ra các thức, chúng 
cũng vô thường. Vậy, các thức được sanh ra từ 
nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là 
thường được? 

“Như vậy, các Ty-kheo, sắc là vô thường, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường. Cái gì là vô 
thường thì cái đó là khổ. Cái gì khổ thì chúng 
chăng phải ta. Cái gì chăng phải ta thì không phải 
là sở hữu của ta. Thánh đệ tử quán sát như vậy, 
nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. 
Do nhàm chán nên không thích. Vì không thích 
nên giải thoát và có tri kiến về giải thoát”, biết 
răng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa. `” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
KINH 12. NHÂN DUYÊN (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 


2® Giải thoát tri kiến, xem cht.22 kinh 9 trên. 
2”. Gần giống kinh 11 trên. Pãli, S. 22. 19-20. Hetu. 
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các Iy-kheo: 

“Sắc là vô thường. Nhân và duyên sanh ra 
các sắc cũng vô thường. Vậy, các sắc được sanh 
từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là 
thường được? 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng là vô thường. Vậy, các thức được sanh ra từ 
nhân và duyên vô thường làm sao có thể là 
thường được? 

“Như vậy, các Ty-kheo, sắc là vô thường, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường. Cái gì là vô 
thường thì cái đó là khố. Cái gì khổ thì chúng 
chăng phải ta. Cái gì chắng phải ta thì không phải 
là sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân 
thật chánh quán. Thánh đệ tử quán sát như vậy thì 
sẽ giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, 
hành và thức. Ta nói, đó cũng là giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khô, não như vậy.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 13. VỊ (1) 


8. Pãli, S. 22. 28. Assäãda. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu chúng sanh nảo /HONE, nêm VỊ ngọt của 
sắc thì sẽ không nhiễm đăm săc”?. Vì chúng sanh 
nếm vị ngọt của săc cho nên bị đăm trước. 

“Cũng vậy, chúng sanh nào không nêm vị 
ngọt của thọ, tưởng, hành, thức thì chúng sanh ây 
không bị đắm nhiễm thức. Vì chúng sanh nếm vị 
ngọt của thọ, tưởng, hành, thức cho nên chúng 
sanh ấy bị nhiễm trước vào thức. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu sắc đôi với chúng sanh 
không phải là sự tai hại”, thì chúng sanh ây 
không nên nhàm chán sắc. Vì sắc là mối hại của 
chúng sanh cho nên những chúng sanh ây nhàm 
chán săc. 

“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức nêu 
không phải là mỗi hại thì chúng sanh ấy không 
nên nhàm chán thức. Vì thọ, tưởng, hành, thức là 
mỗi hại của chúng sanh, cho nên những chúng 


29 Pali: no cedam bhikkhave rũpassa assäãdo abhavissa na yidam sattã rũpasmim 
sãrajjeyyam, nếu (trước đó) đã không tồn tại vị ngọt của sắc, thì các chúng sanh 
không thể tham đắm nơi sắc. 

30. Hán: hoạn ; Pãli: adìnavo, tai họa, sự nguy hiểm. 
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sanh ây nhàm chán thức. 

“Này các Tỳ-kheo, nêu sắc đôi với chúng sanh 
mà không có sự xuất Iy”, thì những chúng sanh 
ây không nên thoát ly sắc. Vì sắc đối với chúng 
sanh có sự xuất ly, cho nên những chúng sanh ấy 
thoát ly sắc. 

“Cũng vậy, nêu thọ, tưởng, hành, thức đôi với 
chúng sanh không có sự xuất ly, thì những chúng 
sanh ây không nên thoát ly thức. Vì thọ, tưởng, 
hành, thức đối với chúng sanh có sự xuất ly, cho 
nên những chúng sanh ây thoát ly thức. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu Ta đối với năm thọ 
âm”? này mà không biết một cách như thật vị ngọt 
là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, thì 
Ta ở giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn và các chúng trời, người đã không thể tự 
chứng, không được thoát, không vượt ra, không 
xa lìa, vĩnh viễn an trú trong sự điên đảo, cũng 
không thê tự mình chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác”? 


Xuất ly /l¡ ## ; cũng nói là xuất yếu; Päli: nissarana, sự thoát ly, thoát ra khỏi chỗ 
nguy hiểm. 

32. Thọ ám “ÿ lê › cũng nói là thủ uẫn. Päli: upädãnakkhanda. 

38. PAli: (........ ) sattã sadevakä lokà samaärakãäã sabrahmakãä sassamanabrähmaniyä 
pajãya sadevamanussäya nissaÏà visamyuttä vippamuttã vimariyädikatena cetasä 
viharanti, (do biết rõ nên) các chúng sanh ấy, đối với thế giới này bao gồm Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn cùng với trời và người, mà được thoát ly, tách ra khỏi, tự 


31. 
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“Này các Tỳ-kheo, vì Ta đã biết năm thọ âm 
này một cách như thật rắng vị ngọt là vị ngọt, tai 
hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, nên Ta ở giữa chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-lamôn và các 
chúng trời, người đã có thể tự chứng, đã thoát, đã 
vượt ra, đã xa lìa, vĩnh viễn không an trú trong sự 
điên đảo, cũng có thể tự mình chứng đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 14. VỊ (2)*° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Trước kia Ta đã từng đi tìm kiếm vị ngọt 
của sắc”. Nêu khi cảm giác tùy thuận”Ế vị ngọt 
của sắc, thì đối với vị ngọt của sắc Ta dùng trí 


tại, an trú với tâm không bị câu thúc. 

Gần giống kinh 13 trên. Päli, S. 22. 26-27. Assãda. 

3. Ư sắc vị hữu cầu hữu hành 3 # 1 # 3È # fï › Pãli: rũpassa assäda-pariyesanam 
acarim, Ta đã đi để tìm cầu vị ngọt của sắc. 

Tùy thuận giác ÿ# ll§ ## - Pãli: yad rũpassa assäãdo tad ajjhagamam, Ta (đã) tiếp cận 
vị của sắc. 


34. 


®= 


3. 


S 
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tuệ thây rõ như thật. 

“Cũng vậy, Ta đã từng đi tìm kiêm vị ngọt của 
thọ, tưởng, hành, thức. Nếu khi cảm giác tùy 
thuận thọ, tưởng, hành, thức, thì đối với vị ngọt 
của thức Ta dùng trí tuệ thây rõ như thật. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta đã từng đi tìm kiếm sự 
tai hại của sắc. Nếu khi cảm giác tùy thuận sự tai 
hại của sắc, thì đôi với sự tai hại của sắc Ta dùng 
trí tuệ để thây rõ như thật. 

“Cũng vậy, Ta đã từng đi tìm kiếm sự tai hại 
của thọ, tưởng, hành, thức. Nếu khi cảm giác tùy 
thuận sự tai hại của thức, thì đỗi với sự tai hại của 
thức Ta dùng trí tuệ đề thây rõ như thật. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta đã từng đi tìm cầu sự 
xuất ly sắc. Nêu khi cảm giác tùy thuận sắc, thì 
đối với sự xuất ly sắc Ta dùng trí tuệ để thấy rõ 
như thật. 

“Cũng vậy, Ta đã từng đi tìm câu sự xuất ly 
thọ, tưởng, hành, thức. Nếu khi cảm giác tùy 
thuận sự xuất ly thọ, tưởng, hành, thức thì đối với 
sự xuất ly thọ, tưởng, hành, thức Ta dùng trí tuệ 
đề biết rõ như thật. 

“Này các Tỳ-kheo, nêu Ta đôi với năm thọ âm 
này mà không biết một cách như thật vị ngọt là vị 
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_ ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, thì Ta ở 
giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
và các chúng trời, người đã không thê tự chứng, 
không được thoát, không vượt ra, không xa la, 
vĩnh viễn an trú trong sự điên đảo, cũng không 
thể tự mình chứng đắc Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

“Này các Tỳ-kheo, vì Ta đã biết năm thọ âm 
này một cách như thật rắng vị ngọt là vị ngọt, tai 
hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, nên Ta ở giữa chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-lamôn và các 
chúng trời, người đã có thể tự chứng, đã thoát, đã 
vượt ra, đã xa lìa, vĩnh viễn không an trú trong sự 
điên đảo, cũng có thể tự mình chứng đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Bài kệ tóm tắt: 

Quá khứ nói bốn kinh 

Yêm ly và giải thoát 

Nói hai kinh nhân duyên 

VỊ ngọt cũng hai kinh. 
M 
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KINH 15. SỬ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo nọ”Ÿ 
đến chỗ Đức Phật, cúi đầu lễ dưới chân, rồi đứng 
sang một bên, bạch Phật rẵng: 

“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói 
văn tắt pháp yêu. Sau khi nghe pháp, con sẽ một 
mình ở chỗ vắng”, tu tập không buông lung. Khi 
tu tập không buông lung con sẽ tư duy về lý do 
mà một thiện nam tử xuất ø1a, cạo bỏ râu tóc, 
mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình“, chỉ vì để ngay trong đời 
này chứng nghiệm?! cứu cánh phạm hạnh vô 
thượng, biết rằng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. `” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói 


Päli, S. 22. 36. Bhikkhu; tham chiếu S. 22. 63-65. Upädiyãmano. 

Hán: dị Tỳ-kheo ## Er: í: › Pãäli: aññataro. 

Độc nhất tĩnh xứ Xã — ## J§ › Päli: eko vũpakattho, cô độc, cách biệt người đời. 

Tín gia phi gia xuất gia {š 3z 3E 3 r 3 - Päli: agãrasmã anagärayam pabbajjati, từ 
bỏ gia đình, ra đi sống không gia đình. 

Hiện pháp tác chứng Hi )X ƒE ãỗ › Pãäli: dithe va dhamme sayam abhiññã 
sacchikitvà, ngay trong đời nay, bằng thắng trí, tự mình thể nghiệm. 


37. 


¬ 


38. 


œ 


39. 


‹(O 


40. 


= 


41. 
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_ những lời này: “Nay xin vì con mà nói văn tắt 
pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình 
nơi chỗ văng, tu tập không buông lung... cho đến, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Ông đã 
nói như vậy phải chăng?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Ông hãy lăng nghe, hãy lăng nghe, khéo léo 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, nếu để sai sử theo sử, tức là 
chết theo sử”. Nếu chết theo sử là bị thủ trói 
buộc”?. Nếu Tỳ-kheo không bị sai sử theo sử, thì 
sẽ không chết theo sử. Không chết theo sử, tức là 
giải thoát đôi với thủ.” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, 
bạch Thiện Thệt” 


†?? 


42 Nhược tùy sử sử giả tức tùy sử tử +2? l§ {Œ ít # HII l§ {f ZE - Hán dịch tối nghĩa. Có 
lẽ Päli: yam kho bhikkhUu anuseti tam anumiyati, nó thiên chấp theo cái gì thì nó suy 
lường theo cái đó. Päli: anuseti, nghĩa đen: nằm theo, tiềm phục, tùy miên; danh từ 
phát sanh là anusaya: tùy miên, chỉ phiền não tiềm phục (fùy tùng miên phục). Bản 
Hán hiểu anseti là do động từ sevati: phục vụ, nên dịch là tùy sử hay sai sử. Pãli: 
anumTyati (suy lường), do gốc động từ mà: đo lường; nhưng bản Hán hiểu là do động 
từ miyyati: chết, nên dịch là tùy tử (chết theo). 

Tùy sử tử giả tắc vi thủ sở phược ã f£ ZE :# RlI| j§ Hi fí #ð › Pali, yam anumTyati 
tena samkham gacchati, nó suy lường theo cái gì, nó được định danh theo cái đó. 
Xem thêm cht.46 kinh 16 dưới. 


43. 


Gœ 
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Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Đôi trong pháp yêu mà Ta đã lược nói, nếu 
ngươi hiểu rộng nghĩa của nó thì phải như thế 
nào?” 

Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, sắc sai sử theo sử, sắc chết 
theo sử”?. Sai sử theo sử mà chết theo sử thì bị thủ 
trói buộc. 

“Cũng vậy thọ, tưởng, hành, thức sai sử theo 
sử, thì chết theo sử. Sai sử theo sử mà chết theo 
sử thì bị thủ trói buộc. 

“Bạch Thế Tôn, nếu sắc không sai sử theo sử, 
thì sắc không chết theo sử. Không sai sử theo sử 
mà không chết theo sử thì đối với thủ được giải 
thoát. 

“Cũng vậy, nêu thọ, tưởng, hành, thức không 
sai sử theo sử, thì không chết theo sử. Không sai 
sử theo sử mà không chết theo sử thì đối với thủ 
được giải thoát. 

“Như vậy, trong pháp yêu được Thế Tôn nói 
tóm tắt, ý nghĩa được diễn rộng như vậy.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay, lành thay, Ty-kheol Trong pháp 


44. Päãli: rũpam... anuseti tam anumTyati, nó thiên chấp sắc, nó suy lường theo sắc. 
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_ yêu được Ta nói tóm tắt, ý nghĩa được diễn 
rộng như vậy. 

“Vì sao? 

“Sắc sai sử theo sử, sắc chết theo sử. Sai sử 
theo sử mà chết theo sử thì bị thủ trói buộc. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức sai sử theo 
sử, thì chết theo sử. Sai sử theo sử mà chết theo 
sử thì bị thủ trói buộc. 

“Này Tỳ-kheo, nếu sắc không sai sử theo sử, 
thì sắc không chết theo sử. Không sai sử theo sử 
mà không chết theo sử thì đối với thủ được giải 
thoát. 

“Cũng vậy, nêu thọ, tưởng, hành, thức không 
sai sử theo sử, thì không chết theo sử. Không sai 
sử theo sử mà không chết theo sử thì đối với thủ 
được giải thoát.” 

Bây giờ, vị Tỳ-kheo kia sau khi nghe Đức 
Phật dạy xong tâm rt vui mừng, lạy Phật rôi lui. 
VỊ kia ở một mình nơi chỗ vắng tinh cân tu tập, 
sông không buông lung. Sau khi tinh cân tu tập 
sống không buông lung rôi, vị kia tư duy về lý 
do mà một thiện nam tử xuất ø1a, cạo bỏ râu tóc, 
mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, ... cho đến, tự biết không 
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còn tái sanh đời sau nữa. Bây giờ, vị Tỳ-kheo - 
kia thành A-la-hán, tâm được giải thoát. 


M 


KINH 16. TĂNG CHƯ SÖ* 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
nọ đi đến chỗ Phật thưa hỏi những việc như trên, 
nhưng có những sự sai biệt như sau: 

“Cái øì sai sử theo sử mà chết theo sử, thì cái 
đó tăng các số*5. Nếu không sai sử theo sử mà 
chết theo sử, thì không tăng các số.” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Đôi với những pháp mà Ta đã nói tóm tắt, 
ngươi hiệu rộng nghĩa của nó như thê nào?” 

Tỳ-kheo kia bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu sắc sai sử theo sử thì chết 
theo sử. Cái gì sai sử theo sử mà chết theo sử, thì 
cái đó tăng các số. 


4- S. 22. 35. Bhikkhu. 

46. Tăng chư số ?⁄4 š# ii : không rõ nghĩa. Pãli: samkham gacchati, nghĩa đen: đi đến 
chỗ tính toán; nghĩa bóng: được định danh, hay được định nghĩa. Tham chiếu S. 22. 
35: yam anuseti tena samkham gacchati: nó thiên chấp cái gì thì nó được định danh 
theo cái đó. Xem thêm cht.43 kinh 15 trên. 
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—— “Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức sai sử 
theo sử thì chết theo sử. Cái gì sai sử theo sử mà 
chết theo sử, thì cái đó tăng các số. 

“Bạch Thế Tôn, nêu sắc không sai sử theo sử 
thì không chết theo sử. Nêu không sai sử theo sử 
mà chết theo sử, thì không tăng các số. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không saI 
sử theo sử thì không chết theo sử. Nếu không sai 
sử theo sử mà chết theo sử, thì không tăng các số. 

“Bạch Đức Thế Tôn, trong những pháp đã 
được nói TI0NH tặt, con đã hiểu nghĩa rộng của nó 


như vậy.” 
Như trên và cho đên... “đạt được A-la-hán, 
tâm được giải thoát”. 
M 
KINH 17. PHI NGÃ“ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một vị Tỳ- 
kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, 
chắp tay bạch Đức Phật răng: 

“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói 


+. S. 22. 68. Anattä, 69. Anattaniya. 
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văn tăt pháp yêu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở 
một mình nơi chỗ văng, tu tập không buông lung. 
Khi tu tập không buông lung con sẽ tư duy về lý 
do mà một thiện nam tử xuất ø1a, cạo bỏ râu tóc, 
mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời này 
chứng nghiệm cứu cảnh phạm hạnh vô thượng, 
biết rằng: “Fa, sự sanh đã dút, phạm hạnh đã lập, 
những việc cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.ˆ” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói 
những lời này: “Nay xin vì con mà nói văn tắt 
pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình 
nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung... cho đến, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.` Ngươi đã 
nói như vậy phải chăng?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Lắng nghe, lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, Ta 
Sẽ VÌ nøươi mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, pháp nào không thích ứng?Š 


48: Phi sở ưng pháp 3E f Jš 3E › Có lẽ Pãli: na-tumhãkam, không phải của các ông. 
Xem cht.52 kinh 18 dưới. 
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đối với ngươi thì nên nhanh chóng đoạn trừ. 
Đoạn trừ pháp này đề được lợi, được ích, được an 
vui lâu dài?”.” 

Ty-kheo kia bạch Phật rằng: 

“Con đã hiểu, bạch Thể Tôn! Con đã hiểu, 
bạch Thiện Thệt” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Đôi với những pháp đã được nói tóm tắt, 
ngươi hiều rộng ý như thế nào?” 

Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, sắc chăng phải là thích ứng 
đối với con, nên cân phải nhanh chóng đoạn trừ. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức chăng phải là 
thích ứng đôi với con, nên cân phải nhanh chóng 
đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này để được lợi, được 
ích, được an vui lâu dài. Cho nên, bạch Thê Tôn, 
đối với pháp mà Thế Tôn đã nói tóm tắt con đã 
hiểu rộng nghĩa của nó như vậy.” 

Đức Phật dạy: 

“Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đối với 
những pháp đã được nói tóm tắt của Ta, ông đã 
hiểu nghĩa rộng của nó. Vì sao? Vì sắc chăng phải 
là thích ứng đối với ông, nên cần phải nhanh 


49. Pali: tam vo pahìnam hitãya sukhäãya bhavissati, đoạn trừ pháp ấy sẽ dẫn đến lợi ích 
và an lạc. 
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chóng đoạn trừ. Cũng vậy thọ, tưởng, hành, 
thức chăng phải là thích ứng đối với ông, nên cân 
phải nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này để 
được lợi, được ích, được an vul lâu dài.” 

Sau khi vị Tỳ-kheo kia nghe những lời dạy 
của Phật, tâm rất vui mừng, lạy Phật rôi lui; một 
mình ở chỗ vắng, siêng năng tu tập, sống không 
buông lung. Sau khi siêng năng tu tập, sống 
không buông lung, thây tư duy về lý do mà một 
thiện nam tử xuất ø1a, cạo bỏ râu tóc, mình mặc 
pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, chỉ vì để ngay trong đời này chứng 
nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng, biết 
rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia thành bậc A-la-hán, 
tâm được giải thoát. 

M 


KINH 18. PHI BẼ9 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


50. S.22, 33-34. Na-tumhãkam (không phải của các ông, so sánh dẫn Päli cht.52 dưới). 
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_ cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có một Tỳ- 
kheo kia, từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên 
phải, lễ Phật rồi đứng sang một bên, bạch Phật 
răng: 

“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói 
văn tắt pháp yêu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một 
mình nơi chỗ văng, tu tập không buông lung. Khi 
tu tập không buông lung con sẽ tư duy về lý do 
mà một thiện nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, 
mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đỉnh, 
sông không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời này 
chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng, 
biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ˆ” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói 
những lời này: “Nay xin vi con mà nói văn tắt 
pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình 
nơi chỗ văng, tu tập không buông lung... cho đến, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa." Ông đã 
nói như vậy phải chăng?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 
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Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Ông hãy lăng nghe, hãy lăng nghe, khéo léo 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vỉ ông mà nói. 

“Nêu có pháp nào chăng phải là thích ứng của 
các ông và cũng chắng phải là thích ứng của 
người khác, thì hãy nhanh chóng đoạn trừ pháp 
ây"!, Đoạn trừ pháp ấy để được lợi, được ích, 
được an lạc lâu dài.” 

Tỳ-kheo kia, bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, 
con đã hiểu.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đôi với pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông 
hiểu nghĩa rộng của nó như thê nào?” 

T-kheo bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, sắc chăng phải là con, chăng 
phải là thích ứng của con”, cũng chăng phải là 
thích ứng của người khác. Pháp này cân nhanh 
chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ây để được lợi, 
được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải là con, chăng phải 


51. Pãli: yam bhikkhave na-tumhãkam, tam pajahatha, này các Tỳ-kheo, cái gì không 
phải là của các ông, hãy loại bỏ cái ấy. 

52. Pali: na hi no etam bhante attã và attaniyam, bạch Thế Tôn, cái đó không phải là tự 
ngã của con, cũng không phải là sở thuộc của tự ngã của con. 
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_ là thích ứng của con, cũng chắng phải là thích 
ứng của người khác. Pháp này cần nhanh chóng 
đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ây để được lợi, được ích, 
được an lạc lâu dài. Cho nên đối với những pháp 
mà Như Lai đã nói tóm tất, con đã hiểu được 
nghĩa rộng của nó như vậy.” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Đối với những pháp 
đã được Ta nói tóm tắt, ông đã hiểu nghĩa rộng 
của nó. Vì sao? Này Tỳ-kheo, sắc chắng phải là 
ta, chăng phải là thích ứng của ta, cũng chăng 
phải là thích ứng của người khác. Pháp này cân 
nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ấy để được 
lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải là ta, chăng phải là 
thích ứng của ta, cũng chắng phải là thích ứng 
của người khác. Pháp này cần nhanh chóng đoạn 
trừ. Đoạn trừ pháp ây để được lợi, được ích, 
được an lạc lâu dài.” 

Sau khi vị Iy-kheo kia nghe những lời dạy 
của Phật, tâm rât vui mừng, lạy Phật rôi lui; một 
mình ở chỗ văng, siêng năng tu tập, sông không 
buông lung, cho đến, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa. ` 
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Bây giờ, vị Tỳ-kheo kia thành bậc A-la-hán, _ 
tâm được giải thoát. 
M 


KINH 19. KÉT HỆ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
kia, từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, 
lễ Phật rôi đứng sang một bên, bạch Phật rằng: 

“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói 
văn tắt pháp yêu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một 
mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi 
tu tập không buông lung con sẽ tư duy về lý do 
mà một thiện nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, 
mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, cho đến, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa. ” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói 
những lời này: “Nay xin vì con mà nói văn tắt 
pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình 
nơi chỗ văng, tu tập không buông lung... cho đến, 


53. S. 22, 70. RajanTyasanthitam (sự cấu thành, hay tồn tại, bị ô nhiễm). 
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_ tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Ông đã 
nói như vậy phải chăng?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Ông hãy lăng nghe, hãy lăng nghe, khéo léo 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói. 

“Tỳ-kheo, pháp bị trói buộc bởi kết sử, hãy 
nhanh chóng đoạn trừ”. Đoạn trừ pháp ấy để 
được lợi, được ích, được an lạc lâu dài.” 

Tỳ-kheo kia, bạch Phật răng: 

“Bạch Thê Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, 
con đã hiểu.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Đôi với pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông 
hiểu nghĩa rộng của nó như thê nào?” 

Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Đức Thế Tôn, sắc là pháp bị kết sử trói 
buộc °. Pháp bị kết sử trói buộc này, nên nhanh 
chóng đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ rôi, sẽ được lợi, 
được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp bị kết sử trói buộc. 
5. Pãli: yam kho bhikkhu rajanïyasanthitam tatra te chando pahãtabbo, Tỳ-kheo, cái gì 


là môi trường cho sự ô nhiễm, nơi cái ấy người phải đoạn trừ sự ham muốn. 
55. Pali: rũpam kho rajanTyasanthitam, sắc là môi trường để bị tham nhiễm. 
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Pháp bị kết sử trói buộc này, nên nhanh chóng 
đoạn trừ. Khi pháp kia đã được đoạn trừ rồi, thì 
sẽ được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cho 
nên đối với những pháp đã được Đức Thế Tôn 
nói tóm tắt, con đã hiểu được nghĩa rộng của 
nó.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Đối với những pháp 
đã được Ta nói tóm tắt, ông đã hiểu được nghĩa 
rộng của nó. Vì sao? Vì sắc là pháp bị kết sử trói 
buộc, pháp bị kết sử trói buộc này, nên nhanh 
chóng đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ rôi, sẽ được lợi, 
được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp bị kết sử trói buộc, 
pháp bị kết sử trói buộc này, nên nhanh chóng 
đoạn trừ. Khi pháp kia đã được đoạn trừ rôi, thì sẽ 
được lợi, được ích, được an lạc lâu dài.” 

Sau khi vị Tyỳ-kheo kia nghe những lời dạy 
của Phật, tâm rất vui mừng, lạy Phật rôi lui; một 
mình ở chỗ văng, siêng năng tu tập, sông không 
buông lung, cho đến, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia thành bậc A-la-hán, 
tâm được giải thoát. 
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M 
KINH 20. THÂM KINH 
Thâm kinh cũng nói như vậy”°. 
M 


KINH 21. ĐỘNG DAO”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
kia, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, 
lễ Phật rôi đứng sang một bên, bạch Phật rằng: 

“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói 
văn tắt pháp yêu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một 
mình nơi chỗ văng, tu tập không buông lung. Khi 
tu tập không buông lung con sẽ tư duy về lý do 
mà một thiện nam tử xuất ø1a, cạo bỏ râu tóc, 
mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, cho đến, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa. ˆ 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói 


56. Nguyên văn trong bản Hán; theo đó, còn một kinh tên là “Thâm kinh” với nội dung 
hoàn toàn như kinh trên. 
5. S. 22. 63. Upädiyamäna; S.22. 64. Maññamäna. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 1 557 


những lời này: “Nay xin vì con mà nói văn tắt 
pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình 
nơi chỗ văng, tu tập không buông lung... cho đến, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa." Ông đã 
nói như vậy phải chăng?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

“Ông hãy lăng nghe, hãy lăng nghe, khéo léo 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói. 

“Này Ty-kheo, người nào dao động thì sẽ bị 
ma trói. Nếu người nào không động thì sẽ giải 
thoát khỏi Ba-tuân Š.” 

Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Con đã hiểu, bạch Thê Tôn. Con đã hiểu, 
bạch Thiện Thệ.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Đôi với pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông 
hiểu nghĩa rộng của nó như thê nào?” 

Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Bạch Thê Tôn, khi bị sắc làm dao động” thì 
bị ma trói buộc. Nếu không dao động thì giải 


?? 


58. Pali: upädiyamäno baddho mãrassa anupädiyamãno mutto päpimäto, khi chấp thủ thì 
bị ma trói chặt. Khi không chấp thủ thì thoát khỏi Ba-tuần (Ác ma). 
59. Pali: rũpam upãdiyamäno, khi chấp thủ sắc. 
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_ thoát khỏi Ba-tuân. Cũng vậy khi thọ, tưởng, 
hành, thức làm dao động thì bị ma trói buộc. Nếu 
không dao động thì giải thoát khỏi Ba-tuân. Cho 
nên đối với những pháp đã được Đức Thế Tôn nói 
tóm tắt, con đã hiểu được nghĩa rộng của nó. ˆ 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Đôi với những pháp 
đã được Ta nói tóm tắt, ông đã hiểu được nghĩa 
rộng của nó. Vì sao? Khi bị sắc làm dao động, thì 
bị ma trói buộc. Nếu không động, thì giải thoát 
khỏi Ba-tuân. Cũng vậy khi bị thọ, tưởng, hành, 
thức làm dao động, thì sẽ bị ma trói buộc. Nếu 
không động, thì giải thoát khỏi Ba-tuân”... cho 
đến: “... tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 
Tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 

M 


KINH 22. KIÊP-BA SỞ VẤN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo tên 
là Kiếp-ba”!, đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát 
chân Phật, rôi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: 


60. S, 22, 124-125. Kappo. 
61. Kiếp-ba #jJ 3# : Pali: Kappo. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 1 559 


“Như lời Đức Thế Tôn đã dạy, “Tỳ-kheo - 
tâm khéo được giải thoát.` Bạch Thê Tôn, thế nào 
là Tỳ-kheo tâm khéo được giải thoát???” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với Kiếp-ba răng: 

“Lành thay! Lành thay! Ông có thể hỏi Như 
Lai về tâm khéo giải thoát. Lành thay, Kiếp-bal 
Hãy lăng nghe, lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
ông mà nói. 

“Này Kiếp-ba, hãy quán sát biết rõ những gì 
thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; 
hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc sân; tẤt cả 
những thứ đó đều vô thường. Khi đã quán sát 
chân chính về vô thường rôi, thì sắc ái liền được 
trừ. Khi sắc ái đã được trừ rôi, thì tâm khéo giải 
thoát. Cũng vậy, quán sát thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả những thứ đó 
đêu vô thường. Khi đã quán sát chân chính về vô 
thường rôi, thì thức ái liền được trừ. Khi thức ái 
đã được trừ rôi, thì Ta nói là tâm khéo giải thoát. 

“Này Kiếp-ba, Tỳ-kheo có tâm khéo giải thoát 


8%. Câu hỏi của Kappa trong bản Pãli giống như của Rãhula, xem cht.64 kinh tiếp theo. 


560 TẠP A-HÀM () 


_ như vậy, Như Lai nói là tâm khéo giải thoát. Vì 
sao? Vì ái dục đã được đoạn trừ. Người nào ái 
dục đã được đoạn trừ, thì Như Lai gọi người đó là 
tâm khéo giải thoát.” 

Sau khi Tỳ-kheo Kiếp-ba nghe những lời dạy 
của Đức Phật, tâm rất vui mừng, lạy Phật rôi lui. 

Bây giờ, Tỳ-kheo Kiếp-ba, sau khi nhận lãnh 
những lời Phật dạy rôi, một mình ở chỗ văng 
chuyên cân tinh tân tư duy, sống không buông 
lung... cho đến °... tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.ˆ Tâm khéo giải thoát, thành bậc A-la- 
hán. 

M 


KINH 23. LA-HÀU-LA SỞ VẤN (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong rừng trúc Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả La-hâu-la đi 
đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng 
qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, biết như thê nào, thây như thê 
nào để cho thân thức này của con cùng tất cả 
những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài 


83. S. 22. 91. Rãhulo. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 1 561 


không có các kết sử trói buộc là ngã, ngã sở 
kiên, ngã mạn ”??” 

Đức Phật dạy La-hâu-la: 

“Lành thay! Lành thay! Phải chăng ngươi hỏi 
Như Lai rằng, “biết như thế nào, thấy như thế nào 
để cho thân thức này của con cùng tất cả những 
tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có 
các kết sử trói buộc là ngã, ngã sở kiến, ngã 
mạn?” 

La-hâu-la bạch Phật rằng: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn.” 

Phật dạy La-hầu-la: 

“Lành thay! Hãy lắng nghe, lăng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Này La-hâu-la, hãy quán sát, những gì thuộc 
về các sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị 
lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; 
hoặc xấu, hoặc tốt; hoặc xa, hoặc sân; tẤt cả 
những thứ đó đều chăng phải ngã, không khác 
ngã, không ở trong nhau"; nên băng tuệ bình 
64. Pãli: katham nu kho bhante jãnato katham passato imasmiñ ca saviññãnake kãye 
bahiddhà ca sabbanimittesu ahatkãramamamkäramänänusayä na honti, bạch Thê 
Tôn, do biết như thế nào, thấy như nào mà trong thân có thức này cùng với các 
tướng bên ngoài không tồn tại các tùy miên tác thành ngã, ngã sở và ngã mạn? 

Phi ngã, bất dị ngã, bất tương tại 3E ft ZK # #\ 4 HH ££ : Pãli: netam mama n'eso' 


ham asmi na mỉ eso attã, cái này không phải của tôi, không phải là tôi; nó không phải 
là tự ngã của tôi. 


65. 


œ 
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_ đăng”" mà quán sát như thật như vậy. Cũng vậy 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, 
hoặc tế; hoặc xấu, hoặc tốt; hoặc xa, hoặc gân; tất 
cả những thứ đó đều chắng phải ngã, không khác 
ngã, không ở trong nhau; nên bằng tuệ bình đăng 
quán sát như thật như vậy. 

“Như vậy, này La-hầu-la, Tỳ-kheo nên biết 
như vậy, thấy như vậy. Người nảo biết như vậy, 
thây như vậy, thì đôi với thức thân này cùng tất cả 
những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài 
không có kết sử trói buộc là ngã kiến, ngã sở 
kiên, ngã mạn. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo nếu như vậy đối với 
thức thân này cùng tất cả những tướng, trạng 
thuộc cảnh giới bên ngoài không có kết sử trói 
buộc là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, thì Tỳ- 
kheo đó được gọi là người đoạn ái dục, chuyển đ1 
các kết sử, chân chánh hiện quán” đạt đến biên tế 
của khô.” 

La-hâu-la sau khi nghe những lời Phật dạy, 


Ky 


8. Bình đẳng tuệ * # #š - Pãäli: sammappñaäya, bằng chánh trí, hay nhận thức chân 
chánh. 

8. Hán: chánh vô gián đẳng ¡E ## [ii #£ ; nghĩa đen: hoàn toàn không bị trở ngại. Trong 
các kinh khác, nhóm từ này tương đương Pãli: abhisamaya: hiện quán, chỉ sự quán 
chiếu và chứng ngộ bốn Thánh đế; xem thêm chi.18 kinh 105. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 1 563 


hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 24. LA-HẦU-LA SỞ VẬN (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn bảo La- 
hâu-la: 

“Tỳ-kheo biết như thê nào, thây như thê nào 
để cho thân thức này của ta cùng tất cả những 
tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có 
các kết sử trói buộc là ngã, ngã sở kiến, ngã 
mạn?” 

La-hâu-la bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn là chủ các pháp, là vị dẫn đường, là 
người che chở. Lành thay, Thế Tôn! Hãy vì các 
Tỳ-kheo mà diễn nói nghĩa này. Các Tỳ-kheo, sau 
khi đã được nghe những lời Phật dạy, sẽ hoan hỷ 
phụng hành.” 

Phật bảo La-hâu-la: 

“Hãy lắng nghe, lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta 
Sẽ vì ngươi mà nói.” 

La-hâu-la bạch Phật: 


68. Pã|i, S.22. 92. Rãhulo. 


564 TẠP A-HÀM (I) 
— “Thưa vâng, con xin vâng lời.” 

Phật bảo La-hâu-la: 

“Hãy quán sát những gì thuộc về sắc, hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; 
hoặc xa, hoặc gân; tất cả những thứ đó chắng phải 
ngã, không khác ngã, không ở trong nhau; nên 
dùng tuệ bình đẳng quán sát như thật như vậy. 
Cũng vậy thọ, tưởng, hành và thức, hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, 
hoặc gân; tất cả những thứ đó chắng phải ngã, 
không khác ngã, không ở trong nhau; nên dùng 
tuệ bình đắng quán sát như thật như vậy. 

“Ty-kheo biết như vậy, phải thấy như vậy, đối 
với thức thân này cùng tất cả những tướng trạng 
thuộc cảnh giới bên ngoài không có kết sử trói 
buộc là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo như vậy đối với 
thức thân này cùng tất cả những tướng. trạng 
thuộc cảnh giới bên ngoài không có kết sử trói 
buộc là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, sẽ siêu 
việt nghi tâm, xa la các tướng, tịch tịnh giải 
thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo đoạn trừ ái dục, chuyển 
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đi các kết sử, chân chánh hiện quán, đạt đến chỗ - 
tận cùng của mé khổ một cách chân chính.” 

La-hâu-la sau khi nghe những lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Sử, tăng chư số, 
Phi ngã, phi bì, 
Kết ' phược, dao động, 
Kiểp-ba sở vấn, 
Cùng La- hấu-a, 
Hai kinh sở vấn. 


M 


KINH 25. ĐA VĂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
kia, đi đến chỗ Phật, làm lễ Phật, rồi đứng qua 
một bên, bạch Phật rằng: 

“Như Thê Tôn nói “Đa văn'. Vậy thế nảo là đa 
văn?” 

Phật bảo Ty-kheo: 


89. Không tháy Pãli tương đương. 


566 TẠP A-HÀM () 
—— “Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muôn 
hỏi Ta về nghĩa của đa văn phải không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

'““Thưa vâng, bạch Thể Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. 

“Tỳ-kheo, nên biết, nếu nghe pháp mà đối với 
sắc phát sanh yêm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh”?, 
thì đó gọi là đa văn. Cũng vậy nêu nghe pháp mà 
đối với thọ, tưởng, hành, thức phát sanh yêm ly, 
ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, thì gọi đó là đa văn. Này 
Ty-kheo, đó gọi là đa văn mà Như Lai nói.” 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, 
phân khởi vui mừng, làm lễ mà lui. 

M 


KINH 26. THIỆN THUYÉT PHÁP"” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có một Ty-kheo 
kia, đên chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rôi 


7%. Xem cht.73 kinh 26 dưới. 
71. Pãli, S. 22. 115-116. Kathika. 
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đứng qua một bên, bạch Phật răng: 

“Như Thê Tôn nói “Pháp sư.” Vậy thế nào gọi 
là Pháp sư?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn biết 
những gì mà Như Lai đã nói về nghĩa Pháp sư 
phải không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thê Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Nêu người nào đôi với sắc mà nói pháp khiến 
sanh ra yêm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh ”, thì đó 
gọi là Pháp sư. Nếu người nào đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức mà nói pháp khiến sanh yếm ly, ly 
dục, diệt tận, tịch tĩnh, thì gọi đó là Pháp sư. Đó 
cũng gọi là những gì mà Như Lai đã nói về Pháp 
sư.” 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, 
phân khởi vui mừng, lạy Phật mà lui. 


72. Pháp sư 3# fïli - Pãli: dhammakathiko. 
73. Pali: rũpassa ce bhikkhUu nibbidäya virägãya nirodhäya dhammam deseii, nếu vị ấy 
nói pháp dẫn đến sự yếm ly, ly tham, diệt tận đối với sắc. 


568 TẠP A-HÀM () 


M 
KINH 27. HƯỚNG PHÁP"”* 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
kia, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt làm lễ, rồi đứng 
qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Như Đức Thế Tôn nói “Pháp thứ pháp 
hướng””.* Vậy thê nào là Pháp thứ pháp hướng?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn biết 
Pháp thứ pháp hướng phải không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thê Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, đối với sắc mà hướng đến yêm 


z4. Pali, S. 22. 39-41. Anudhamma. 

75. Pháp thứ pháp hướng 3£ # )# lñJ › hướng đến pháp và thứ pháp, hay tu tập hướng 
theo tính tuần tự của pháp; cũng nói là pháp tùy pháp hành. Pãii: 
dhammänudhamma-pafipanno, thực hành pháp và tùy pháp; thực hành tùy thuận 
theo pháp. Tập Dị Môn Luận 6: “Thế nào là pháp tùy pháp hành? Sự xuất ly được 
dẫn sinh bởi như lý tác ý, các pháp thiện thù thắng được phát sanh bởi viễn ly, tu tập 
vững chắc, tinh cần không gián đoạn; như vậy gọi là pháp tùy pháp hành.” 
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ly, ly dục, diệt tận, thì gọi đó là Pháp thứ pháp - 
hướng”5. Cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức 
mà hướng đến yêm ly, ly dục, diệt tận, thì đó gọi 
là Pháp thứ pháp hướng.” 

Tỳy-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, 
phân khởi vui mừng, lạy Phật mà lui. 


M 


79. Pã|i: rũpassa ce.... nibbidäya virägãya nirodhäya patipanno hoti, là sự thực hành dẫn 
đến sự yếm ly, ly tham, diệt tận đối với sắc. 


570 TẠP A-HÀM () 


KINH 28. NIÊÉT-BÀN” 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
khác, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân 
Phật, rôi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói “chứng đắc 
Niết-bản ngay trong hiện tại.” Vậy, thế nảo là 
Tỳ-kheo chứng đắc Niết-bàn ngay trong hiện 
tại?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn biết 
về sự “chứng đắc Niết-bàn ngay trong hiện tại 
phải không?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thê Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Đối với sắc mà sanh tâm yêm ly, ly dục, diệt 


77. Pãli, tham chiếu các kinh S.. 22. 155-116 Kathika, 33. 154. Kathika. 
78. Đắc kiến (hiện) pháp Niết-bàn /# ñ, ;Z 1 #3 › Xem cht.dưới. 
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tận, không khởi lên các lậu, tâm giải thoát chân _ 
chánh, thì đó gọi là Tỳ-kheo chứng đắc Niết-bàn 
ngay trong hiện tại”. Cũng vậy, đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức mà sanh tâm yếm ly, ly dục, 
diệt tận, không khởi lên các lậu, tâm giải thoát 
chân chánh, thì đó gọi là Tỳ-kheo chứng đắc 
Niết-bản ngay trong hiện tại.” 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, 
phân khởi vui mừng, lạy Phật mà lui. 


M 


9 Pãli: rũpassa ce nibbidà virãgã nirodhà anupädä vimutto hoii, dithadhamme 
nibbänapatto, do yếm ly, ly tham, diệt tận đối với sắc mà giải thoát không chấp thủ, 
đó là chứng đắc Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


572 TẠP A-HÀM () 


KINH 29. TAM-MẠT-LY-ĐÈ VẤN 
THUYÉT PHÁP SƯ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo tên 
là Tam-mật-ly-đề đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy 
sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật 
răng: 

“Như Thế Tôn nói “Thuyết pháp sư.' Vậy, thế 
nào gọi là Thuyết pháp sư?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Nay ngươi muôn biết về nghĩa Thuyết pháp 
sư phải không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thê Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. 

“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với sắc mà nói yếm ly, 
ly dục, diệt tận, thì đó gọi là Thuyết pháp sư. 
Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà nói 
yếm ly, ly dục, diệt tận, thì đó gọi là Thuyết pháp 


80. Pali, tham chiếu S. 22. 115. Kathika. 
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Lê) 


SƯ. 
_Ty-kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, 
phân khởi vu1 mừng, lạy Phật mà ÌuI. 


Kệ tóm tắt: 
Đa văn, thiện thuyết pháp, 
Hướng pháp và Niết-bàn. 
Tam-mật-ly-đê hỏi: 
Thể nào, Thuyết pháp sư? 


M 


KINH 30. THẦU-LŨ-NA (1)8! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Lúc ấy có con của một trưởng giả tên là Thâu- 
lũ-na?, hăng ngày du hành đến núi Kỳ-xà-quật và 
ché chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, sau khi chào đón 
thăm hỏi rồi, ngôi qua một bên, nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phât răng: 

“Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đỗi với sắc 
vôn vô thường, biên dịch, không an ôn mà nói 


81. Pã|i, S. 22. 49. Soja. 
82. Thâu-lũ-na li # Jl§ › Pãli: Sono gahapatiputto. 
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răng, “Ta hơn, ta băng, ta kém.” Tại sao sô Sa- 
môn, Bà-la-môn này lại có ý tưởng như vậy, mà 
không thấy cái chân thật? Cũng vậy, một sô Sa- 
môn, Bà-la-môn đối với thọ, tưởng, hành, thức 
vôn vô thường, biến dịch, không an ồn, mà nói là: 
“Ta hơn, ta bằng, ta kém.” Tại sao số Sa-môn, Bà- 
lamôn này lại có ý tưởng như vậy, mà không 
thây cái chân thật? 

“Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đỗi với sắc 
vốn vô thường, không an ôn, biến dịch mà nói 
rằng, “Ta hơn, ta băng, ta kém.” Vậy, do quan 
điểm gì mà họ không thây cái chân thật? Cũng 
vậy đôi với thọ, tưởng, hành, thức vôn vô thường, 
biến dịch, không an ồn, mà nói răng, “Ta hơn, ta 
băng, ta kém.” Vậy, do quan điểm gì mà họ không 
thây cái chân thật? Này Thâu-lũ-na, ý ông thế 
nào? Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Này Thâu-lũ-na, nếu là vô thường, thì có 
phải là khô không?” 

Đáp: 

“Là khô.” 

“Này Thâu-lũ-na, nếu vô thường là khổ, thì nó 
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là pháp biến dịch. Ý ông thê nào? Là Thánh đệ - 
tử có nên ở trong đó thấy răng sắc là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Không.” 

“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào, thọ, tưởng, 
hành, thức là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Nêu là vô thường, thì có phải là khổ không?” 

Đáp: 

“Là khổ.” 

“Này Thâu-lũ-na, thức nếu là vô thường là 
khố, thì chúng là pháp biến dịch. Y ông thê nào, 
Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy răng thức là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Không.” 

“Này Thâu-lũ-na, nên biết rằng, sắc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, 
hoặc gân; tất cả những sắc ấy đều không phải là 
ngã, không phải khác ngã, không ở trong nhau. 
Đó gọi là biết như thật. 
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—— “Này Thâu-lũ-na, cũng vậy, đối với thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị laI, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc 
tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả 
những thứ ây không phải là ngã, không phải khác 
ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 

“Này Thâu-lũ-na, đối với sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức sanh tâm yềm ly, ly dục, giải thoát, 
giải thoát tr kiến, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm XONØ, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, 
Thâu-lũ-na, con trưởng giả, xa lìa được trần câu, 
được mắt pháp thanh tịnh. Bấy giờ, Thâu-lũ-na, 
con trưởng giả, thây pháp, chứng đắc pháp, 
không do từ ai khác, ở trong chánh pháp được 
vô sở úy, từ nơi chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai 
bên phải, quỳ gối chắp tay, bạch Tôn giả Xá-lợi- 
phất răng: 

“Nay, con đã được độ. Từ hôm nay con xin 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm Uu-bà- 
tắc. Từ hôm nay cho đến suốt đời con luôn thanh 
tịnh quy y Tam bảo.” 

Khi Thâu-lũ-na con trưởng giả đã được nghe 
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những gì Tôn giả Xá-lợi-phất dạy rôi, phân - 
khởi vui mừng, làm lê mà luI. 


M 
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KINH 31. THÂU-LŨ-NA (2)8 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Lúc ấy có con của một trưởng giả tên là Thâu- 
lũ-na, hăng ngày du hành đến núi Kỳ-xà-quật và 
ché chỗ Tôn giả Xá-lợi-pht, sau khi chào đón 
thăm hỏi rồi, ngôi qua một bên. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Thâu-lũ- 
na: 

“Nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết 
như thật về sắc, không biết như thật sự tập khởi 
của sắc, không biết như thật sự diệt tận của sắc, 
không biết như thật con đường đưa đến sự diệt 
tận của săc®!"; Thâu-lũ-na, nên biết rắng Sa-môn, 
Bà-la-môn này không đủ khả năng để đoạn trừ 
sắc. Cũng vậy, nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà 
không biết như thật về thọ, tưởng, hành và thức; 
không biết như thật về sự tập khởi của chúng, 
không biết như thật về sự diệt tận của chúng, 
83. Tham chiếu kinh 30 trên. 


84. Hán: sắc diệt đạo tích #: 34 ?š #ÿ - Pãli: rũpa-nirodhagäminim-patipadam, sự thực 
hành dẫn đến diệt tận của sắc. 
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không biết như thật vê con đường đưa đến sự - 
diệt tận của chúng, thì họ không đủ khả năng 
đoạn trừ chúng. 

“Này Thâu-lũ-na, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn 
nào mà biết như thật về sắc, biết như thật về sự 
tập khởi của sắc, biết như thật về sự diệt tận của 
sắc, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
tận của sắc; Thâu-lũ-na, nên biết rằng Sa-môn, 
Bà-la-môn này đủ khả năng đoạn trừ sắc. Cũng 
vậy, này Thâu-lũ-na nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào 
mà biết như thật về với thọ, tưởng, hành và thức, 
biết như thật về sự tập khởi của chúng, biết như 
thật về sự diệt tận của chúng, biết như thật về 
con đường đưa đến sự diệt tận của chúng; Thâu- 
lũ-na, nên biết rằng Sa-môn, Bà-la-môn này đủ 
khả năng đoạn trừ chúng. 

“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào? Sắc là 
thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nêu là vô thường, thì có phải là khổ không?” 

Đáp: 

“Là khổ.” 
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— Tôn giả Xá-lợi-phât bảo: 

“Nêu sắc là vô thường, là khổ, thì nó là pháp 
biến dịch. Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy sắc 
là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Không.” 

“Này Thâu-lũ-na, cũng vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nêu là vô thường, thì có phải là khổ không?” 

Đáp: 

“Là khô.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường là khổ, thì nó là pháp biến 
dịch. Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy chúng 
là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Không.” 

“Này Thâu-]ũ-na, nên biết sắc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tê; hoặc tỐt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc 
sân; đối với tất cả sắc không là ngã, không khác 
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ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biết như 
thật. 

“Này Thâu-lũ-na, Thánh đệ tử đối với sắc nên 
sanh tâm yêm ly, ly dục, giải thoát, giải thoát 
sanh, giả, bệnh, chết, ưu bi, khô não. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, 
hoặc gân; tất cả chúng không phải là ngã, không 
phải khác ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biết 
như thật. 

“Này Thâu-lũ-na, Thánh đệ tử đối với chúng 
nên sanh tâm yếm ly, ly dục, giải thoát, giải 
thoát sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khô não.” 

Khi Thâu-lũ-na đã nghe những gì từ Tôn giả 
Xá-lợi-phât dạy rôi, phấn khởi vui mừng, làm lễ 
mà ÌuI. 


M 


KINH 32. THÂẦU-LŨ-NA (3)8 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 


8. Tham chiếu kinh 30, 31 trên. 
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_ phât ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Lúc ấy có con của một trưởng giả tên là Thâu- 
lũ-na, hăng ngày du hành đến núi Kỳ-xà-quật và 
ché chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât, sau khi chào đón 
thăm hỏi rồi, ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Thâu-lũ- 
na: 

“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không 
biết như thật về sắc, không biết như thật về sự tập 
khởi của sắc, không biết như thật về sự diệt tận 
của sắc, không biết như thật về vị ngọt của sắc, 
không biết như thật về sự tai hại của sắc, không 
biết như thật về sự xuất ly của sắc, thì sẽ không 
đủ khả năng để siêu việt sắc. Cũng vậy, nếu có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật 
về sự thọ, tưởng, hành và thức; không biết như 
thật về sự tập khởi của chúng, không biết như thật 
về sự diệt tận của chúng, không biết như thật về 
vị ngọt của chúng, không biết như thật về sự tai 
hại của chúng, không biết như thật về sự xuất ly 
của chúng, thì Sa-môn, Bà-la-môn này sẽ không 
đủ khả năng đề siêu việt chúng. 

“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như 
thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận 
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của sắc, vỆ vị ngọt của sắc, về sự tai hại của 
sắc, về sự xuất ly của sắc, thì Sa-môn, Bà-la- 
môn này có đủ khả năng vượt qua khỏi sắc. 
Cũng vậy, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà 
biết như thật về thọ, tưởng, hành và thức, về sự 
tập khởi của chúng, vê sự diệt tận của chúng, về 
vị ngọt của chúng, về sự tai hại của chúng, về sự 
xuất ly của chúng, thì Sa-môn, Bà-la-môn này 
có đủ khả năng siêu việt khỏi chúng. 

“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào? Sắc là 
thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Vậy vô thường là khổ phải không?” 

Đáp: 

“Là khô.” 

“Này Thâu-lũ-na, nếu sắc vô thường là khổ, 
thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ tử ở trong đó 
có nên thây có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
không?” 

Đáp: 

“Không.” 

“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào? Như vậy thọ, 
tưởng, hành, thức là thường hay vô thường?” 
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Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Vậy vô thường là khổ phải không?” 

Đáp: 

“Là khổ.” 

“Này Thâu-lũ-na, nếu vô thường là khổ, thì nó 
là pháp biến dịch. Thánh đệ tử ở trong đó có nên 
cho là có ngã, khác ngã, ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Không.” 

“Này Thâu-lũ-na, nên biết răng đối với sắc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc 
xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả những sắc này 
không phải là ngã, không phải khác ngã, không 
ở trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 

“Này Thâu-lũ-na, cũng vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; 
hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc 
tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả chúng 
không phải là ngã, không khác ngã, không ở 
trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 

“Này Thâu-lũ-na, là Thánh đệ tử đôi với năm 
thọ âm này phải quán chân chánh là chăng phải 
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ngã, chăng phải sở hữu của ngã. Quán sát chân _ 
chánh như vậy đôi với thế gian không có gì để 
nhiếp thọ. Khi không có gì để nhiếp thọ, thì sẽ 
không có gì để chấp trước. Khi đã không có gì để 
chấp trước, thì sẽ tự đạt được Niết-bàn: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm 
đã làm xong, tự biết sẽ không còn tái sanh đời sau 
nữa. 

Khi Thâu-lũ-na con của một trưởng giả đã 
được nghe những gì Tôn giả Xá-lợi-phất dạy rôi, 
phân khởi vui mừng, làm lễ mà lui. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÈN 2 
KINH 33. PHI NGÃ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã, không 
nên ở nơi sắc mà bệnh, khổ sanh và cũng không 
thể có ước muôn khiến như vậy hay không như 
vậy đối với sắc. Vì sắc là vô ngã cho nên ở nơi 
sắc có bệnh, khô sanh và nó cũng có ước muỗn 
khiến như vậy, hay không như vậy đôi với sắc. 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

“Tỳ-kheo, ý ngươi thê nào, sắc là thường hay 
vô thường?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” 

“Tỳ-kheo, nếu là vô thường, thì có phải là 
khổ?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Là khổ, bạch Thê Tôn.” 

“Vậy, nêu vô thường là khổ, thì nó là pháp 


1. Bản Phật Quang quyền 4, kinh 79. Quốc Dịch quyễn 3, phẩm 7. Đại Chánh, quyễn 2. 
Pãli, S. 22. 59. Pañca. 
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biến dịch. Đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có - 
nên thây là có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau”?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Không nên, bạch Thế Tôn.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 

“Cho nên, Tỳ-kheo, những øì là sắc, hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng không phải là ngã, 
không phải khác ngã, hay không ở trong nhau. 
Hãy quán sát như vậy. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy. 

“Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử, đối với năm 
thọ âm này, hãy quán sát như thật chúng là chắng 
phải ngã, chăng phải ngã sở. Khi quán sát như 
thật rôi, thì đôi với thế gian không có gì phải chấp 
thủ. Vì đã không có gì để chấp thủ, nên cũng 
không có gì để đắm trước. Vì đã không có gì để 
đắm trước, nên tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết sẽ không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 


2 Bản Pãli: etam mama eo ham asmi eso attã ti, cái này là của tôi; cái này là tôi; cái 
này là tự ngã của tôi. 
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— Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 34. NGŨ TY-KHEO3 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc đã, nơi Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nạI. 

Bấy giờ Thế Tôn lớp năm vị I-kheo: 

“Sắc không có ngã!. Nếu sắc mả có ngã, thi 
bệnh, khổ không thể sanh nơi sắc được, cũng 
không thể CÓ ƯỚC muôn khiến cho như vây hay 
không như vậy đối với săc được. Vì sắc là vô ngã, 
cho nên nơi sắc bệnh, khổ sanh và cũng có thể có 
ước muốn khiến cho như vây hay không như vây 
được. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 

“Tỳ-kheo, ý ngươi thế nào, sắc là thường hay 
vô thường?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” 

“T-kheo, vô thường là khô chăng?” 


3. Pali, S. 22. 59. Pañca. 
+. Sắc phi hữu ngã &: 3E Z# #3 › Pãli: rũpam bhikkhave anattã. 
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Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Là khổ, bạch Thế Tôn.” 

“Tỳ-kheo, vô thường là khố, thì nó là pháp 
biến dịch. Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc có nên 
thây là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Không nên, bạch Thế Tôn.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. 

“Cho nên, Tỳ-kheo, những øì là sắc, hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc 
xa, hoặc gân; hãy quán sát như thật tật cả chúng 
chăng phải là ngã, chăng phải là ngã sở. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Này Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử đôi với 
năm thọ ấm nảy, hãy quán sát như thật, thây 
chăng phải ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát như 
vậy, đôi với thế gian đều không có gì để thủ. Vì 
không có gì để thủ, nên không có gì để đắm 
trước. Vì không có gì để đắm trước, cho nên tự 
giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 
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— Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 35. TAM CHÁNH SĨ 5 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tinh xá Trúc viên, tại ChI- 
đê. 

Bấy giờ có ba vị Chánh sĩ5 mới xuất gia. Đó là 
Tôn giả A-nậu-luật-đà”, Tôn giả Nan-đểŸ, Tôn giả 
Kim-tỳ-la”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết trong tâm họ đang 
nghĩ những gì, nên răn dạy họ rằng: 

'“[Ƒy-kheo, đây là tâm, đây là ý, đây là thức. 
Hãy tư duy điều này. Chớ tư duy điều này. Hãy 
đoạn trừ dục này, đoạn trừ sắc này, tự thân tác 
chứng, thành tựu và an trụ. 

“Tỳ-kheo, có sắc nào là thường còn, không 
biến dịch, tôn tại mãi không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 


-_ Không có Päli tương đương. 

-_ Đây chỉ ba công tử họ Thích. 

-_ A-nậu-luật-đà J[nJ Z4 ## E › Paäli: Anuruddha. 
-_ Nan-đề #£ ‡l › Pali: Nandiya. 

-_ Kim-tỳ-la © HỊt £ẽ › Pali: Kimbila. 


@©  œ ¬iI GƠ Ơn 
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“Bạch không, Thể Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Sắc là vô thường, là 
pháp biến dịch, yếm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh. 
Sắc như vậy từ xưa tới nay, tất cả đều là pháp vô 
thường, khổ, biên dịch. Khi đã biết như vậy tôi, 
thì tất cả các lậu, hại, xí nhiên, ưu não đã từng 
duyên vảo sắc này mà sanh ra, thảy đều bị đoạn 
diệt. Khi đã đoạn diệt tôi, thì không còn gì để 
chấp trước. Khi đã không còn gì để chấp trước 
rôi, thì sông. an lạc. Khi đã sông an lạc rôi, thì đạt 
được Bát-niễt-bàn. Đối với thọ, tưởng, hành, thức 
lại cũng như vậy.” 

khi Đức Phật nói kinh này, ba vị Chánh sĩ lậu 
hoặc không còn khởi lên nữa, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 36. THẬP LỤC TY-KHEO"° 
Tôi nghe như vây: 


Khi Đức Phật ở trong vườn xoài Tán cái, bên 


19. Pã|i, S. 22. 43. AttapTpa. 
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_ bờ sông Bạt-đề, nước Ma-thâu-la!1. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy an trú nơi hòn đảo chính mình“, an trú 
nơi nương tựa chính mình”, an trú nơi hòn đảo 
pháp!Ý, an trú nơi nương tựa pháp'Š, chứ đừng an 
trú nơi hòn đảo nào khác, hay nương tựa nơi nào 
khác. 

'“Ƒy-kheo hãy quán sát chân chánh, an trú nơi 
hòn đảo chính minh, an trú nơi nương tựa chính 
mình, an trú nơi hòn đảo pháp, an trú nơi nương 
tựa pháp, chứ đừng an trú nơi hòn đảo nào khác, 
hay nơi nương tựa nào khác. 

“Do nhân gì mà ưu, bị, khổ, não sanh? Tại sao 
có bốn? Do bởi đâu bị cái gì trói buộc!? Làm sao 
tự quán sát, ưu, bị, khổ, não chưa sanh nay sanh; 
ưu, bi, khổ, não đã sanh nay lại tăng trưởng 
rộng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp. Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con 


11: Ma-thâu-la Ƒ# iấi ¿& › Pãäli: Mathurà. Bản Päli, Sãvatthinidanam, nhân duyên ở Xá-vệ. 
12. Hán: tự châu EÉi J| › Pãli: attadipa. 

13. Hán: tự y Éï {X › Pãli: attasaranä. 

14. Hán: Pháp châu 3+ 1{{ : Päli, dhammadTpa, pháp là hòn đảo. 

15. Hán: pháp y 3š {K › Pãli, dhammasaranäã, pháp là nơi nương tựa. 

16. Pãli: kimjätikà... kimpahotikà, do cái gì chúng sinh? Do cái gì chúng hiện? 
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mà nói, sau khi chúng con nghe xong, sẽ y như 
những lời dạy mà làm theo.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, có sắc, nhân sắc mà trói 
buộc vào sắc; tự quán sát ưu, bị, khổ, não chưa 
sanh nay sanh, đã sanh rôi nay lại tăng trưởng 
rộng. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. 

“Tỳ-kheo, có sắc nào là thường hăng, không 
biến dịch, tôn tại mãi mãi không?” 

Đáp: 

“Bạch không, Thế Tôn.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, sắc là vô 
thường. Nếu thiện nam tử biết sắc là vô thường, 
khổ, biến dịch, dục, diệt tận, tịch tĩnh; từ xưa tới 
nay tất cả sắc đều là pháp vô thường, khổ, biến 
dịch; biết rồi, nếu sắc là nhân duyên sanh ra ưu, 
bị, khô, não, thi nên đoạn trừ chúng. Khi đã đoạn 
trừ rôi, thì không còn gì để chấp trước. Vì không 
chấp trước nên sống an vui. Khi đã sống an vui 
rôi, thì đó gọi là Niết-bàn. Đối với thọ tưởng, 


594 TẠP A-HÀM (I) 


_ hành và thức lại cũng như vậy.” 
Khi Đức Phật nói kinh này, thì mười sảu Tỳ- 
kheo không sanh các lậu, tâm đạt được giải thoát. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Trúc viên, T)-xá-Ìy, 
Thanh tịnh, chánh quản sát, 
Vô thường, khổ, phi ngã, 
Năm, ba và mười sảu. 


M 


KINH 37.NGẤ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta không tranh luận với thế gian. Thê gian 
tranh luận với Ta. Vì sao vậy? Tỳ-kheo, nếu 
người nào nói đúng pháp, thì người ấy không 
1. Quốc Dịch, phẩm 8, quyển 3. Pãäli, S. 22. 94 Puppha (bông hoa), hay Vaddha (făng 

trưởng). 
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tranh luận với thế gian. 

“Những øì người trí thế gian nói có, Ta cũng 
nói có. Thế nào là người trí thê gian nói có, Ta 
cũng nói có? Tỳ-kheo, sắc là vô thường, khổ, là 
pháp biến dịch; người trí thế gian nói có, Ta cũng 
nói có. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường, khổ, là pháp biến dịch; người trí thê gian 
nói có, thì Ta cũng nói có. 

“Những gì người trí thế gian nói không, Ta 
cũng nói không. Thê nào là người trí thế gian nói 
không, Ta cũng nói không? Tỳ-kheo, sắc thường 
hăng, không biến dịch, tồn tại mãi mãi, là điều 
người trí thê gian nói là không, thì Ta cũng nói là 
không. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là 
thường hăng, không biến dịch, tôn tại mãi mãi; là 
điều người trí nói không, thì Ta cũng nói không. 
Đó gọi là người trí thế gian nói không, Ta cũng 
nói không. 

Bạc, có những pháp thế gian, ở trong thê 
gian'Š, Ta đã tự chứng tri, tự giác ngộ, rôi vì mọi 
người mà phân biệt, giảng nói, hiển thị, nhưng 
những kẻ mù không có mắt trong thế gian đã 
không biết, không thấy, đó không phải là lỗi của 


18. Thế gian thế gian pháp † [ii † [ii ;Z : Pãli: loke lokadhamma, pháp thế gian trong 
thế gian. 
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Ta. 

“Tỳ-kheo, những gì là pháp thế gian ở trong 
thê gian mà Ta đã tự chứng tri, tự giác ngộ, rôi vì 
mọi người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng 
những kẻ mù không mắt, không biết không thấy? 
1-kheo, đó là, sắc là pháp vô thường, khổ, biến 
dịch, nó là pháp thế gian ở trong thê gian. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khô, là 
pháp thế gian ở trong thê gian. 

“Tỳ-kheo, đó là pháp thế gian ở trong thế 
gian, mà Ta đã tự chứng tri, đã tự giác ngộ, rôi vì 
mọi người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng 
những kẻ mù không mắt, không biết, không thấy. 
Đôi với những kẻ mù, không mắt, không biết, 
không thấy kia, Ta làm gì được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 38. TY HẠ”? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


19. PaIi, S. 22. 94. Puppha (hay Vaddha). 
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các Iy-kheo: 

“Người đời làm nghề thấp hèn, bằng đủ mọi 
cách mưu sinh tìm câu của cải, mà được giàu 
sang: điều đó người đời ai cũng biết. Như điều mà 
người đời biết, Ta cũng nói như vậy. Vì sao? Chớ 
nghĩ Ta khác người đời. 

“Ty-kheo, giống như cùng một món đô, có nơi 
người ta gọi là kiên-tỳ, có nơi gọi là bát, có nơi 
gọi là chủy-chủy-la, có nơi gọi là giá-Ïưu, có nơi 
gọi là tỳ-tât-đa, có nơi gọi là bà-xà-na, có nơi gọi 
là tát-lao?0, theo sự hiểu biết chỗ này hay chỗ kia. 
Ta cũng nói như vậy. Vì sao? Đừng nghĩ Ta khác 
người đời. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, có pháp thế gian 
mà Ta đã tự chứng tri, đã tự giác ngộ, rôi vì mọi 
người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng 
những kẻ mù không mắt, không biết, không thấy. 
Đôi với những kẻ mù, không mắt, không biết, 
không thây kia, Ta làm gì được.” 

“Tỳ-kheo, những gì là pháp thế gian ở trong 
thê gian mà Ta đã tự chứng tri, tự giác ngộ, rôi vì 
mọi người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng 
những kẻ mù không mắt, không biết, không thấy? 


20. Kiền-tỳ ƒ# 7 › chủy-chủy-la  l- §§ › giá-lưu 3# §7 › tỳ-tất-đa Ht 4 4z › bà-xà-na ở 
BIG jJ : tát-lao jš 2 › không rõ phiên âm từ gì. 
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_ Tỳ-kheo, đó là, sắc là pháp vô thường, khô, 
biến dịch, nó là pháp thế gian ở trong thê gian. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, 
khổ, là pháp thế gian ở trong thế gian. 

“Tỳ-kheo, đó là pháp thế gian ở trong thế 
gian, mà Ta đã tự bit, tự thây,. .. cho đến, những 
kẻ mù không mắt, không biết không thây, thì Ta 
làm gì được!” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 39. CHỦNG TỬ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm loại hạt giông. Năm loại đó là gì? Đó 
là, hạt giống. từ rễ, hạt giông từ thân, hạt giông từ 
đốt, hạt giống tự rụng, hạt giống từ quả. Năm 
loại hạt giông này tuy không bị gián đoạn, không 
bị hư hoại, không bị mục thối, không bị trúng 
21. Pã|i, S. 22. 54. Bìa. 


22. Năm loại giống theo Pãli: mùlabìja, từ rễ; khandhabìja, từ thân, aggabìja, từ cành, 
hay ngọn, phalubìja, từ đốt; bìjabìja, từ hạt giống. 
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gió”, vừa chín, chắc hạt, có đất, nhưng nêu - 
không có nước”, thì những loại hạt giỗng đó 
không thể sanh trưởng lớn mạnh được. Nếu 
những hạt giống mới vừa chín tới, chắc hạt này, 
tuy không bị gián đoạn, không bị hư hoại, không 
bị mục thối, không bị trúng gió, có nước, nhưng 
nếu không có đất, thì chúng cũng không sanh 
trưởng lớn mạnh được. Nêu những hạt giống mới 
vừa chín tới, chắc hạt này, mà không bị gián 
đoạn, không bị hư hoại, không bị mục thối, không 
bị trúng ø1ó, có nước, có đất đây đủ, thì những hạt 
giống này sẽ sanh trưởng lớn mạnh. 

“T-kheo, năm loại hạt giống này được ví cho 
các thọ âm cùng hiện hữu với thức. Đất được ví 
cho bốn thức trụ”. Nước được ví cho hỷ tham”. 
Bồn thủ” vin bám nơi thức mà trụ. Bốn là những 
øì? Thức trụ ở trong sắc, vin bám sắc, hỷ tham 
được ướt nhuân, sanh trưởng lớn mạnh. Cũng 
vậy, thức trụ trong thọ, tưởng và hành, vin bám 


Pãäli: avätäpahatäni, không bị làm hư bởi gió, nóng. 

Bản Päãli: pathavì ca nàssa äpo ca nàssa, không có địa giới và không có thủy giới. 

Tứ thức trụ P1 3##Ñ £È › Pãli: catassa viññãtthitiyo, bốn điểm lập cước, bốn sở y của 
thức. 

26. Hỷ tham = â - Pãli: nandiräga. 

? Tứ thủ DJ H/:Pal; cattãi upädäãni: kàmũpädãnam, dithũpäadänam, 
silabbatũpädãnam, attavädũpadänam, dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã ngữ thủ. 
Xem D. 33. Sangrti. 


23. 


œ 


24. 


®= 


25. 


œ 
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_ thọ, tưởng, hành, hỷ tham được ướt nhuân, sanh 
trưởng lớn mạnh. 

'“Ƒy-kheo, thức ở trong đó, hoặc đến, hoặc đi, 
hoặc hiện, hoặc mất, hoặc sanh trưởng lớn mạnh. 

'“Ty-kheo, nêu lìa sắc, thọ, tưởng, hành mà 
thức có đến, có đi, có hiện, có mất, có sanh, thì 
chỉ có trên ngôn thuyết, chứ nêu hỏi đến thì sẽ 
không biết, càng làm cho si mê, vì không phải là 
cảnh gIới. 

“Đôi với sắc giới mà lìa tham. Khi đã lìa tham 
rôi, sự trói buộc bởi ý sanh” và sự ngưng trệ nơi 
sắc bị đoạn trừ?”?. Khi sự trói buộc bởi ý sanh?” và 
sự ngưng trệ nơi thức bị đoạn trừ rôi, thì sự vin 
bám bị cắt đứt!. Khi sự vin bám bị cắt đứt rồi, thì 
thức cũng không còn chỗ trụ để sanh trưởng lớn 
mạnh trở lại. Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng và 
hành giới”? lia tham. Khi đã lìa tham tôi, thì ý 
sanh xúc Ở và sự ngưng trệ nơi hành bị đoạn trừ. 
Khi ý sanh xúc và sự ngưng trệ nơi hành bị đoạn 
trừ rôi, thì sự vin bám bị cắt đứt. Khi sự vin bám 


28. 


œ 


Xem cht.20 kinh 64. 

29 Ư sắc phong trệ }* & ‡† 3ð › Pãli: rũpupayam, tiếp cận sắc, bị lôi kéo vào sắc, bị 
phong tỏa, vây khốn bởi sắc. Xem thêm cht.39 kinh 40. 

3. Ý sanh ‡š 7E › xem cht.20 kinh 64. 

31: Phan duyên đoạn #Š ‡£ ft: › Pãli: vocchijjatarammanam, sở duyên bị đoạn trừ. 

Hành giới ƒ7 7# › Pãli: satkhãradhätu. 

Xem cht.20 kinh 64. 


32. 


33. 


œ 
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bị căt đứt rôi, thì thức cũng không còn chỗ trụ 
để sanh trưởng lớn mạnh trở lại. Vì đã không 
sanh trưởng cho nên không tác hành”. Khi đã 
không tác hành, thì trụ vững””. Do an trụ vững mà 
tri túc. Do tri túc mà giải thoát.”" Do giải thoát mà 
đối với các thế gian không còn gì để thủ, không 
còn gì để chấp trước. Khi đã không còn gì để thủ 
và không còn gì để chấp trước, do đó tự mình 
giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự 
biết sẽ không còn tái sanh đời sau nữa.” 

“Ta nói thức này, không đi sang Đông, Tây, 
Nam, Bắc, bốn phía, trên, dưới. Nó không đi đến 
đầu cả, mà chỉ ngay trong đời hiện tại sẽ nhập 
Niết-bàn, tịch diệt, thanh lương, thanh tịnh, chân 
thật””.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


34. 


®= 


Tác hành ƒE f7 › Pãli: abhisatkhära, hành vi, hành sử, tác động. 

Pali: viññãnam aviralham anabhisatkhäram vimuttam, thức không sanh trưởng, 
không tác hành, được giải phóng. 

Päli: vimuttattä ïhitam; ïhitattã santusitam; santusitattä na paritassati, do giải thoát mà 
trụ vững, do trụ vững mà thỏa mãn; do thỏa mãn mà không sợ hãi. 

3. So sánh kinh 64. 


35. 


œ 


3. 


œ® 
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KINH 40. PHONG TR”” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Phong trệ”, thì không giải thoát. Không 
phong trệ, thì được giải thoát. 

“Thế nào là phong trệ không giải thoát? 

“Tỳ-kheo, thức vin bám vào bốn thủ âm mà 
trụ. Bốn là những øì? Thức bị phong trệ bởi sắc 
mà trụ. Cũng vậy, thức bị phong trệ bởi thọ, 
tưởng và hành mà trụ... cho đến chắng phải là 
cảnh giới."° Đó gọi là phong trệ nên không giải 
thoát. 

“Thế nào là không bị phong tỏa trì trệ, thì giải 
thoát? 

“Đối với sắc giới ly tham; với thọ, tưởng, 
hành mà ly tham... cho đến thanh lương, thanh 
tịnh, chân thật. Đó gọi là không bị phong trệ, thì 
được giải thoát.” 


38. Pali, S. 22. 53. Upäya. 

39 Phong trệ ‡#† 3# › phong tỏa và trì trệ, bị vây khốn. Pãäli. upàyo và sớ giải: 
tanhãmänaditthivasena pañcakkhandhe upagato, do thế lực của ái, mạn, kiến và bị 
hãm trong năm uẫn. Xem thêm cht.29 kinh 39. 

40. Xem kinh 39. 
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Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 41. NGŨ CHUYÊN“! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Đó là sắc thọ âm; thọ, tưởng, 
hành, thức thọ ấm. Ta đối với năm thọ â âm Tẩy, CÓ 
năm như thật th: Như thật tri vệ sắc, VỀ sự tập 
khởi của sắc, về vị ngọt của sắc, về tai hại của sắc 
và về sự xuất ly sắc. Cũng vậy, như thật tri về thọ, 
tưởng, hành, thức, vê sự tập khởi của thức, vệ VỊ 
ngọt của thức, về tai hại của thức và về sự xuất ly 
thức. 

“Thế nào là như thật tri về sắc? Những øì là 
sắc là tất cả bỗn đại và sắc do bỗn đại sanh ra. Đó 
gọI là sắc. Như vậy, như thật tr1 vỀ sắc. 

“Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 


“1. Päali, S.22.56. Upãdãnam parivattam (Thủ chuyền). 

42. Năm như thật tri về sắc: sắc É › sắc tập  #š › sắc vị # I£ › sắc hoạn 
#&: B# - Pãli: Catuparivattam, bốn chuyển: rũpam (sắc), rũpasamudãya 
rũpanrodham (sắc diệt), rũpanirodhayäminim patipadam (sắc diệt đạo tíc 


IEÒ 
ÈIII 
Bạn 
œ@ 
œc 
O 
< 


3¬ 
`— 
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sắc? Đôi với săc mà có hý ái. Đó gọi là sự tập 
khởi của sắc. Như vậy, như thật tri VỀ SỰ tập khởi 
của sắc. 

“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của sắc? Do 
duyên vào sắc mà sanh ra hỷ lạc. Đó gọi là vị 
ngọt của sắc. Như vậy, như thật tri VỀ VỊ ngọt của 
sắc. 

“Thế nào là như thật tri về sự tai hại của sắc? 
Sắc là vô thường, khô, là pháp biến dịch. Đó gọi 
là sự tai hại của sắc. Như vậy, như thật tri VỀ Sự 
tai hại của sắc. 

“Thế nảo là như thật tri về sự xuất ly sắc? Đối 
với sắc mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi 
là sự xuất ly sắc. Như vậy, như thật tri về sự xuất 
ly sắc. 

“Thể nào là như thật tri về thọ? Có sáu thọ 
thân. Thọ phát sanh từ nhãn xúc, thọ phát sanh từ 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý xúc. Đó gọi là sáu thọ. 
Như vậy, như thật tri về thọ. 

“Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
thọ? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. 
Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của thọ. 

“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của thọ? Hỷ 
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lạc duyên vào sáu thọ mà sanh. Đó gọi là vị 
ngọt của thọ. Như vậy, như thật tri VỀ VỊ ngọt của 
thọ. 

“Thế nào là như thật tri về sự tai hại của thọ? 
Thọ là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi 
là tai hại của thọ. Như vậy, như thật tri về sự tai 
hại của thọ. 

“Thế nào là như thật tri về sự xuất ly thọ? Đối 
với thọ mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi 
là lìa thọ. Như vậy, như thật tri về sự lìa thọ. 

“Thế nào là như thật tri về tưởng? Có sáu 
tưởng thân. Tưởng phát sanh bởi nhãn xúc; tưởng 
phát sanh bởi ta1, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi là 
tưởng. Như vậy, như thật tri về tưởng. 

“Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
tưởng? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của 
tưởng. Như vậy, như thật tri VỀ SỰ tập khởi của 
tưởng. 

“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của tưởng? 
Hỷ lạc do duyên vào tưởng mà sanh. Đó gọi là vị 
ngọt của tưởng. Như vậy, như thật tri VỀ Vị ngọt 
của tưởng. 

“Thế nào như thật tri về sự tai hại của tưởng? 
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- Tưởng là vô thường, khô, là pháp biến dịch. Đó 
øọI là sự tai hại của tưởng. Như vậy, như thật tri 
về sự tai hại của tưởng. 

“Thế nào là như thật tri về sự xuất ly tưởng? 
Đối với tưởng mà điều phục được dục tham, 
đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. 
Đó gọi là sự lìa tưởng. Như vậy, như thật tr về 
sự lìa tưởng. 

“Thế nào là như thật tri về sự hiện hữu của 
hành? Có sáu tư thần. Tư phát sanh bởi nhãn xúc. 
Tư phát sanh bởi tal, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó 
gọi là hành. Như vậy, như thật tri về hành. 

“Thể nào là như thật tri về sự tập khởi của 
hành? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của 
hành. Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của 
hành. 

“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của hành? 
Hỷ lạc do duyên vào hành mà sanh. Đó gọi là vị 
ngọt của hành. Như vậy, như thật tri vỀ Vị ngọt 
của hành. 

“Thế nào øọI là như thật tri về sự tai hại của 
hành? Hành là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. 
Đó gọi là sự tai hại của hành. Như vậy, như thật 
tri về sự tai hại của hành. 
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“Thế nảo là như thật tri về sự xuât ly hành? - 
Đối với hành mà điều phục được dục tham, đoạn 
trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó 
øỌI1 là sự xuất ly hành. Như vậy, như thật tri VỀ SỰ 
xuất ly hành. 

“Thể nảo là như thật tri về thức? Có sáu thức 
thân. Thức của mắt, thức của tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý. Đó gọi là thức. Như vậy, như thật tri về thức. 

“Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
thức? Sự tập khởi của sắc là sự tập khởi của thức. 
Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của thức. 

“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của thức? 
Hỷ lạc do duyên vào thức mà sanh. Đó gọi là vị 
ngọt của thức. Như vậy, như thật tri VỀ VỊ ngọt 
của thức. 

“Thế nảo là như thật tri về sự tại hại của thức? 
Thức là vô thường, khô, là pháp biến dịch. Đó gọi 
là sự tai hại của thức. Như vậy, như thật tri vỀ sự 
tai hại của thức. 

“Thế nào là như thật tri về sự xuất ly thức? 
Đối với thức mà điều phục được dục tham, đoạn 
trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó 
øỌI1 là sự lia thức. Như vậy, như thật tri về sự xuất 
ly của thức. 
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'“Ty-kheo, nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào, đôi 
với sắc mà biết như vậy, mà thây như vậy, thì do 
biết như vậy, thây như vậy người đó hướng đến ly 
dục, đó gọi là chánh hướng”. Nếu người nào 
hướng đến chân chánh, thì ta nói người đó đã 
được thể nhập't. Đối với thọ, tưởng, hành, thức 
lại cũng như vậy. 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, đỗi với săc mà 
biết như thật, thấy như thật; do biết như thật, thây 
như thật, đôi với sắc sanh yếm ly, ly dục, không 
khởi lên các lậu, tâm đạt được giải thoát. Nếu 
người nào đã đạt được tâm giải thoát, thì người đó 
thuân nhứt”. Người nào đã được thuần nhứt, thì 
phạm hạnh đã lập. Người nào phạm hạnh đã lập, 
không còn bị ai khống chế". Đó gọi là biên tế của 
khố””. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Chánh hướng IE Jñj › Pãli: sammaäapatipanno, thực hành chân chánh. Bản Päli: 
supafipanno, thiện hành, thực hành tốt, thiện xảo. 

Päli: ye supstipannä te imasmim dhammavinaye gädhanti, những ai thực hành chân 
chánh (khéo thú hướng), những người ấy xác lập trong pháp và luật này. 

Thuần nhất 4ÿ — : Päli: kevalin, con người toàn thiện, đắng độc tôn. 

Hán: ly tha tự tại ## ft. H #: - 

Khổ biên 7 ¿#ä : Pali: dukkhãnta, biên tế của khổ, sự chắm dứt của khổ. 


43. 


œ 


44. 


+ 


45. 


œ 


46. 
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li 
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KINH 42. THẤT XỨ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 
“Có bảy xứ thiện”Š, với ba phương pháp quán 
nghĩa”, hoàn toàn” ở trong pháp này mà chứng 
đặc lậu tận”!, đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, ngay trơng đời này mà tự tr1, tự thân chứng 
ngộ cụ túc và an trụ, biết răng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. ` 
“Tỳ-kheo, thê nào là bảy xứ thiện? Tỳ-kheo 
biết như thật về sắc; biết như thật vê sự tập khởi 
của sắc, về sự tận diệt của sắc, về con đường đưa 
đến sự diệt tận của sắc, vệ vị ngọt của sắc, về sự 
tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Cũng vậy, biết 
như thật về thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật 
48. Thất xứ thiện + g§ ‡# : ngũ uẫn cùng với tập, diệt, đạo, vị, hoạn, ly. Pãli: sattatthãna- 
kusala, sự thiện xảo (khéo léo) trong bảy trường hợp. 

4 Tam quán nghĩa = ii 3š : tức ba khoa uẩn, xứ và giới. Pãli: tividhũpaparikkhì, ba 
phương pháp quán sát. Xem cht.52 dưới. "- 

50. Nguyên Hán: tận šš ; có lẽ dịch chữ kevalin: thuân nhất, độc nhất. Xem chỉ.45. 


51. Pali: imasmim dhammavinaye kevalì susitã, ở trong chánh pháp và luật này mà được 
độc tôn (chỉ A-la-hán), xác lập. 
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_ VỆ SỰ tập khởi của thức, về sự tận diệt của thức, 
về con đường đưa đến sự diệt tận của thức, về vị 
ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly 
của thức. 

“Thế nảo là biết như thật về sắc? Những gì là 
sắc là tất cả bốn đại và sắc do bốn đại tạo ra. Đó 
gọi là sắc. Như vậy là biết như thật về sắc. 

“Thế nào là biết như thật vệ sự tập khởi của 
sắc? Ái hỷ là sự tập khởi của sắc. Như vậy là biết 
như thật về sự tập khởi của sắc 

“Thế nào là biết như thật về sự đoạn tận của 
sắc? Ái hỷ diệt. Đó gọi là sự diệt tận của sắc. 
Như vậy là biết như thật về sự diệt tận của sắc. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự tận diệt của sắc? Là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. Đó gọi là con đường đưa đến sự tận 
diệt của sắc. Như vậy là biết như thật về con 
đường đưa đến sự tận diệt của sắc. 

“Thế nào là biết như thật về vị ngọt của sắc? 
Hý lạc do duyên vào sắc mà sanh. Đó gọi là vị 
ngọt của sắc. Như vậy là biết như thật về vị ngọt 
của sắc. 
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“Thể nào là biết như thật về sự tai hại của 
sắc? Sắc là vô thường, khô, là pháp biến dịch. Đó 
gọi là sự tai hại của sắc. Như vậy là biết như thật 
về sự tai hại của sắc. 

“Thế nào là biết như thật về sự xuất ly sắc? 
Đối với sắc mà điều phục dục tham, đoạn trừ dục 
tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự xuất 
ly sắc. Như vậy là biết như thật về sự xuất ly sắc. 

“Thể nào là biết như thật về sự hiện hữu của 
thọ? Có sáu loại thọ: mặt tiếp xúc sanh ra thọ và 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc sanh ra thọ, đó 
gọi là sự hiện hữu của thọ. Như vậy là biết như 
thật về sự hiện hữu của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của 
thọ? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. 
Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về sự đoạn tận của 
thọ? Khi xúc diệt, thì đó là sự diệt tận của thọ. 
Như vậy là biết như thật về sự diệt tận của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự tận diệt của thọ? Là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến... cho đến chánh định, đó gọi là con 
đường đưa đến sự tận diệt của thọ. Như vậy là 
biết như thật về con đường đưa đến sự tận diệt 
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_ của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về vị ngọt của thọ? 
Hỷ lạc do duyên thọ mà sanh. Đó gọi là vị ngọt 
của thọ. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của 
thọ. 

“Thê nào là biết như thật về sự tai hại của thọ? 
Thọ là vô thường, khổ, là biên dịch. Đó gọi là sự 
tai hại của thọ. Như vậy là biết như thật về sự tai 
hại của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về sự xuất ly thọ? 
Nếu ở nơi thọ mà điều phục dục tham, đoạn trừ 
dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự 
lìa thọ. Như vậy là biết như thật về sự lìa thọ. 

“Thế nào là biết như thật về tưởng? Có sáu 
tưởng thân. Tưởng phát sanh từ xúc của mắt; 
tưởng phát sanh từ xúc của tal, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Đó gọi là sự hiện hữu của tưởng. Như vậy là biết 
như thật về sự hiện hữu của tưởng. 

“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của 
tưởng? Tập khởi của xúc là tập khởi của tưởng. 
Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của tưởng. 

“Thể nào là biết như thật về sự diệt tận của 
tưởng? Diệt tận xúc là diệt tận tưởng. Như vậy là 
biết như thật về sự đoạn diệt của tưởng. 
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“Thế nảo là biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của tưởng? Là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến... cho đến chánh định. Đó øọI là con 
đường đưa đến sự đoạn diệt của tưởng. Như vậy 
là biết như thật về con đường đoạn diệt của 
tưởng. 

“Thế nào là biết như thật về vị ngọt của 
tưởng? Hỷ lạc nhờ duyên vào tưởng mà sanh ra. 
Đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy là biết như 
thật về vị ngọt của tưởng. 

“Thế nào là biết như thật về sự tai hại của 
tưởng? Tưởng là vô thường, khổ, là pháp biến 
dịch. Đó gọi là sự tai hại của tưởng. Như vậy là 
biết như thật về sự tai hại của tưởng. 

“Thể nào là biết như thật về sự xuất ly 
tưởng? Nếu ở nơi tưởng mà điều phục dục tham, 
đoạn trừ dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó 
gọi là sự xuất ly tưởng. Như vậy là biết như thật 
về sự xuất ly tưởng. 

“Thế nào là biết như thật về hành? Có sáu tư 
thân. Tư phát sanh từ xúc của mắt. Tư phát sanh 
từ xúc của tal, mũi, lưỡi, thần, ý. Đó gọi là hành. 
Như vậy là biết như thật về sự hiện hữu của hành. 

Thê nảo là biết như thật về sự tập khởi của 
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_ hành? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của 
hành. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của 
hành. 

“Thể nào là biết như thật về sự diệt tận của 
hành? Sự diệt tận của xúc là sự diệt tận của hành. 
Như vậy là biết như thật về sự diệt tận của hành. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của hành? Là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến cho đến chánh định. Đó gọi là con 
đường đưa đến sự diệt tận của hành. Như vậy là 
biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận 
của hành. 

Thê nào là biết như thật về vị ngọt của hành? 
Hỷ lạc do duyên vào hành mà sanh ra, nên gọi là 
vị ngọt của hành. Như vậy là biết như thật về vị 
ngọt của hành. 

“Thế nào là biết như thật về sự tai hại của 
hành? Hành là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. 
Đó gọi là sự tai hại của hành. Như vậy là biết như 
thật về sự tai hại của hành. 

“Thế nào là biết như thật về sự xuất ly hành? 
Nếu ở nơi hành mà điều phục dục tham, đoạn trừ 
dục tham, vượt qua được dục tham. Đó gọi là sự 
xuất ly hành. Như vậy là biết như thật về sự xuất 
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ly hành. 

“Thê nào là biết như thật về thức? Có sáu thức 
thân. Thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó gọi 
là sự hiện hữu của thức. Như vậy là biết như thật 
về sự hiện hữu của thức. 

“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của 
thức? Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi của 
thức. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của 
thức. 

“Thể nào là biết như thật về sự diệt tận của 
thức? Sự diệt tận của danh sắc là sự diệt tận của 
thức. Như vậy là biết như thật về sự diệt tận của 
thức. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của thức? Là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến cho đến chánh định. Đó gọi là con 
đường đưa đến sự diệt tận của thức. Như vậy là 
biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận 
của thức. 

“Thế nào là biết như thật về vị ngọt của thức? 
Hỷ lạc do duyên thức mà sanh. Đó gọi là vị ngọt 
của thức. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của 
thức. 

“Thế nào là biết như thật về sự tai hại của 
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_ thức? Thức là vô thường, khổ, là pháp biến 
dịch. Đó gọi là sự tai hại của thức. Như vậy là 
biết như thật về sự tai hại của thức. 

“Thế nào là biết như thật về sự xuất ly thức? 
Nếu ở nơi thức mà điều phục dục tham, đoạn trừ 
dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự 
xuất ly thức. Như vậy là biết như thật về sự xuất 
ly thức. 

'“Ƒy-kheo, đó gọi là bảy xứ thiện. 

“Thế nào là ba phương pháp quán nghĩa? Nếu, 
1-kheo ở nơi hoang văng, dưới gôc cây, nay nƠI 
đồng trông, quán sát âm, giới, nhập” băng 
phương tiện chân chánh” mà tư duy nghĩa của 
chúng. Đó gọi là ba phương pháp quán nghĩa của 
Ty-kheo. 

“Đó gọi là bảy xứ thiện và ba phương pháp 
quán nghĩa của T-kheo, hoàn toàn ở trong pháp 
này mà chứng đắc lậu tận, đắc vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời nảy mà tự trị, 
tự thân chứng ngộ cụ túc và an trụ, biết răng, “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.ˆ” 


52. Pãli: dhãtuso, ãyatanaso, paticcasamuppädaso, giới, xứ, duyên khởi. 
53. Chánh phương tiện, tức chánh tinh tắn. Päli: sammävayäma. 
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Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 43. THỦ TRƯỚC”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Chấp thủ nên sanh đắm trước”. Không chấp 
thủ, không đắm trước. Hãy lăng nghe và suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

'““Thưa vâng, chúng con xin theo lời dạy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế nào là do chấp thủ nên sanh đắm trước? 
Phàm phu ngu si không học, đối với sắc thấy là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau”; thây sắc là 
ngã, hay ngã sở để mà chập thủ. Khi đã chấp 
thủ, nêu sắc kia chuyên biến hay đổi khác, thì 
tâm cũng chuyển theo”. Khi tâm đã chuyển 
theo, thi sanh ra sự chấp thủ, năm giữ tâm mà 


Pali, S. 22. 7 Upädãparitassanä. 

55 Hán: thủ cố sanh trước l/ ứ¿ /E ‡ƒ- Xem thêm cht.62 kinh 44. Päli: upädã 
paritassanam, chấp thủ và kinh sợ (do chấp nên có sợ hãi). 

56. Ngã... tương tại #\...‡H #› Pãli: rũpam attato samanupassati rũpavantam và 

attãnam, attãni rũpam rũpasmim và attãnam, nó quán sát, sắc là ngã, ngã có sắc, 

sắc trong ngã, ngã trong sắc. 


54. 


=> 


Sĩ. 


=% 
= 
¬ 
Cì 
.e) 
® 
<. 
xe) 
® 
¬, 
St 
3 
@ 
5 
= 
xe) 
® 
< 
® 
 ( 
< 
5 
2 
®) 
2 
® 
E 
œ@ 
@« 
O 
=. 
@®» 
5 
O 
- 
r= 
-< 
@®» 
= 
— 
=8 
= 
O 
< 
;a› 
5 
'©) 
- 
c 
< 
@œ» 
5 
— 
- 
@® 
© 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 2 619 


trụ”. Sau khi trụ, sanh ra sợ hãi, chướng ngại 
tâm loạn”, do thủ trước”? vậy. 

“Phàm phu ngu sĩ vô học, ở nơi thọ, tưởng, 
hành, thức thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau; thấy thức là ngã, hay ngã sở để mà chấp 
thủ. Khi đã chấp thủ, nếu thức kia chuyển biến 
hay đối khác, thì tâm cũng chuyên theo. Khi tâm 
đã chuyền theo, thì sanh ra sự chấp thủ, nắm giữ 
tâm mà trụ. Sau khi trụ, sanh ra sợ hãi, chướng 
ngại tâm loạn; do thủ trước vậy. Đó gọi là thủ 
trước. 

“Thế nào là không thủ, thì không đắm? Đa 
văn Thánh đệ tử ở nơi sắc không thấy ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau; ở nơi sắc không thấy ngã 
và ngã sở đề mà chấp thủ. Không thấy ngã và ngã 
sở để mà chấp thủ, khi sắc kia chuyên biến, hay 
đối khác, thì tâm cũng không chuyên theo. Tâm 
không chuyển theo, không sanh thủ trước, năm 
giữ tâm mà trụ. Do không nắm giữ tâm mà trụ, 


Paritassana dhammasamuppäadä cittam pariyädäya tiffhanti, sự sợ hãi và sự sanh 
khởi của các pháp chiếm cứ tâm đã bị biến dị theo sắc mà trú. Sớ giải nói: 
paritassanã dhammasamuppadãä ti tajihãparitassanã ca akusaladhammasamuppädäã 
ca, sự sợ hãi và sự sanh khởi của pháp, đó là sự sợ hãi do khát ái và sự sanh khởi 
của pháp bắt thiện. 

59. Tâm loạn, có lẽ Pãli: cetaso pariyädãna (vipariyäsa: điên đảo), tâm bị chiếm cứ. 

80. Tức do thủ và trước, Pãli: upãdãya paritassati, do chấp thủ mà nó sợ hãi. Xem cht.55 
trên. 


58. 


œ 
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không sanh sợ hãi, chướng ngại, tâm loạn; do 
không thủ trước vậy. 

“Cũng vậy, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức 
không thấy ngã, khác ngã, hay ở trong nhau; ở 
nơi thức không thấy ngã và ngã sở để mà chấp 
thủ. Không thây ngã và ngã sở để mà chấp thủ, 
khi thức kia chuyên biến, hay đổi khác, thì tâm 
cũng không chuyến theo. Tâm không chuyến 
theo, không sanh thủ trước, nắm ø1ữ tâm mà trụ. 
Do không nắm ø1ữ tâm mà trụ, không sanh sợ hãi, 
chướng ngại, tâm loạn; do không thủ trước vậy. 
Đó gọi là không thủ trước. 

“Đó gọi là thủ trước và không thủ trước. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 44. HỆ TRƯỚC"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu có sanh thì sẽ có trói buộc”, nếu không 


61. Pali, S. 22. 8. Upãdãparitassanã. 
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sanh thì sẽ không có trói buộc. Hãy lăng nghe 
và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Thể nào là nếu có sanh thì sẽ có trói buộc? 
Phàm phu ngu s¡ vô học, không biết như thật về 
sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt 
của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, nên 
đối với sắc mà ái hý, tán thán, thủ trước; ở nơi 
sắc thấy là ngã, là ngã sở mà chấp thủ. Khi đã 
chấp thủ rôi, nêu sắc kia biến chuyên hay đổi 
khác, tâm theo đó mà biến khác. Vì tâm theo đó 
biến khác, nên nắm giữ tâm mà trụ”. Vì nắm giữ 
tâm trụ nên sanh sợ hãi, chướng ngại, hoài 
vọng t. Vì có sanh nên có sự trói buộc”. Đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi 
là có sanh nên có sự trói buộc. 

“Thế nào là nếu không sanh thì không trói 
buộc? Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sự tập 
khởi của sắc, về sự tận diệt của sắc, về vị ngọt của 
sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Vì 
đã biết như thật, nên không ái hỷ, tán thán, thủ 
trước; không buộc chặt ngã và ngã sở, mà chấp 


HU Thức 


82. Hán: sanh tắc hệ trước Z: jilj ## # - Päli: upädäparitassña ca, chấp thủ và sợ hãi. Có 
lẽ trong bản Hán đọc là: uppäda-paritassanäa, Xem cht.55 kinh 43. 

83. Xem cht.58 kinh 43. 

%4. Cố niệm ll 2: ; kinh 43: tâm loạn (2). Pãli: apekkhavà, hy vọng, hoài vọng. 

§. Nguyên văn Hán: dĩ sanh hệ trước có. xem cht.62. 
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_ thủ. Vì không châp thủ nên sắc kia nếu biến 
chuyên hay đổi khác, tâm không theo đó mà biên 
khác. Vì tâm không theo sự biến khác, nên tâm 
không bị trói buộc, năm giữ tâm mà trụ. Do 
không năm ø1ữ tâm mà trụ, nên tâm không sợ hãi, 
chướng ngại, hoài vọng; vì không sanh nên không 
trói buộc vậy. Đó gọi là không sanh, nên không 
có trói buộc. 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Đó gọi là không sanh, nên không bị trói 
buộc.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 45. GIÁC® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Những gì là năm? Sắc thọ 
âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Nếu có những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào thấy có ngã, thì tất cả 


66. Pã|i, S. 22. 47. Samanupassanä. 
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cũng đêu ở nơi năm thọ âm này mà thây có ngã. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn thây sắc là ngã, sắc là 
khác ngã, hay ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã®? 
thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, ngã 
ở trong thức, thức ở trong ngã. 

“Phàm phu ngu sĩ vô học vì vô minh nên thấy 
sắc là ngã, là khác ngã, hay ở trong nhau và nói 
ngã là chân thật nên không xả. Vì không xả nên 
các căn tăng trưởng. Khi các căn đã tăng trưởng 
rôi, thì sẽ sanh ra các xúc. Do bị xúc chạm bởi 
sáu xúc nhập xứ”Š, do đó phàm phu ngu sĩ vô học 
khởi lên cảm giác khổ vui, từ xúc mà nhập xứ 
khởi lên. Những gì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc nhập xứ. 

“Như vậy, Ty-kheo, có ý giới, pháp giới, vô 
minh giới. Kẻ phàm phu ngu s1 vô học, vì vô 
minh xúc”? cho nên khởi lên ý tưởng có, ý tưởng 
không, ý tưởng vừa có vừa không, ý tưởng ta hơn, 
ý tưởng ta băng, ý tưởng ta kém, ý tưởng ta biết, 
ta thấy. Những ý tưởng biết như vậy, những ý 


67. 


¬ 


Sắc tại ngã, ngã tại sắc &: #z #® : #\ #: & › trong các kinh khác, Hán dịch là tương 
tại. Xem cht.65 kinh 23. Päli: attãni và rũpam, rũpasmim và attãnam. 

Xúc nhập xứ fñấj ^, jš › hay xúc xứ. Pãli: phassãyatana. 

69 Vô minh xúc #£ BH f#j › Pãli: avijjãsamphassa, bị xúc động bởi vô minh. Bản Pãli nói: 
avijjãsamphassajena vedayitena phu†thassa puthujjanassa, đối với phàm phu bị xúc 
chạm bởi cảm thọ phát sanh do sự xúc động của vô minh. 


68. 


œ 
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_ tưởng thây như vậy đêu do sáu xúc-nhập xứ mà 
phát sanh. 

“Đa văn Thánh đệ tử đối với sáu xúc-nhập xứ 
này, xả bỏ vô minh mà sanh minh. Không sanh ra 
ý tưởng về có, ý tưởng về không, ý tưởng về vừa 
có vừa không, ý tưởng hơn, ý tưởng băng, ý 
tưởng kém, ý tưởng ta biết, ta thấy. Khi đã biết 
như vậy, đã thấy như vậy rồi, thì những gì do vô 
minh-xúc khởi lên trước kia sẽ bị diệt và cảm thọ 
phát sanh do minh xúc sau đó sẽ khởi lên.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 46. TAM THÊ ÁM THẺ THỰỤC” 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Những gì là năm? Sắc thọ 
âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 

“Nếu Sa-môn, Bà-lamôn nào nhờ trí túc 
mạng tự biết rõ những đời sông trước của mình, 
thì việc đã biết, đang biết, sẽ biết đều phát xuất từ 
năm thọ ấm này. Việc đã biết đang biết, sẽ biết về 
đời quá khứ của ta đã từng trải qua, có sắc như 
vậy, thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy, 
thức như vậy. 

“Cái gì có thể phân tán, trở ngại”, thì cái đó 
gọi là sắc thọ âm”?. Như bàn tay, đá, gậy, dao, bị 
trở ngại bởi ngón tay; hoặc do lạnh, nóng, khát, 
đói, hoặc do xúc bởi muỗi mòng, độc trùng, mưa 
gió; đó gọi là trở ngại do xúc ”. Cho nên, chướng 
70. Bị uẫn trong ba đời nhai nuốt. Pãli, S. 22. 79. Sìha. 
7i. Hán: khả ngại khả phân n[ [#j ñ[ 2} : có thể bị gây trở ngại, có thể bị chia chẻ. 

72. Định nghĩa về sắc, xem Câu-xá ï: “vì nó biến hoại nên nói là sắc”. Pãli: ruppatTti kho 
bhikkhave tasmã rũpan' tỉ vuccati, này các Tỳ-kheo, nó não hoại (tức gây tồn hại), do 
đó nó được nói là sắc. 

7 Pạli: kena ruppati? sitenapi ruppati uihenapi ruppati.. damsa-makasa-(...)- 


samphassena ruppalti, nó bị não hoại bởi cái gì? Nó bị não hoại bởi lạnh, bởi nóng,... 
bởi sự xúc chạm của muỗi mòng... 
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_ ngại, đó là sắc thọ âm. Lại nữa, sắc thọ âm này 
là vô thường, khổ, biến dịch. 

“Những tướng cảm nhận, đó là thọ thọ âm''. 
Cảm nhận cái gì? Cảm nhận sự khổ, cảm nhận sự 
lạc, cảm nhận sự không khổ không lạc. Cho nên 
øọI1 tướng cảm nhận là thọ thọ âm. Lại nữa, thọ 
thọ ấm này là vô thường, khô, biến dịch. 

“Các tưởng, là tưởng thọ ấm”. Tưởng cái gì? 
Tưởng Ít, tưởng nhiều, tưởng vô lượng, hoàn toàn 
không có gì tưởng là không có gì. Đó gọi là tưởng 
thọ âm. Lại nữa, tưởng thọ âm này là vô thường, 
khố, là pháp biến dịch. 

“Tướng tạo tác hữu vi là hành thọ ấm”5. Tạo 
tác cái gì? là tạo tác sắc, tạo tác thọ, tưởng, hành 
và thức. Cho nên tướng tạo tác hữu vi là hành thọ 
âm. 

“Lại nữa, hành thọ âm này là pháp vô thường, 
khô, biển dịch. 


74. Chư giác tướng š# ## ‡ñ : Định nghĩa thọ uân, xem Câu-xá ï: thọ tức lãnh nạp tùy 
xúc. Pãäli: vedayatT ti kho bhikkhave tasmaäã vedanã ti, nó cảm nhận, do đó nó được 
nói là thọ. 

Định nghĩa về tưởng thủ uẫn, Câu-xá ï: “tưởng thủ tượng vi thể”, tự thể của tưởng là 
thâu nhận các ấn tượng. Päli: sañjãnãtï' ti kho bhikkhave tasmã saññã ti vuccati, nó 
tri giác (trí nhận), do đó nó được nói là tưởng. 

Định nghĩa hành uẩẫn, Päãli: satkhatam abhisatkharontrti kho bhikkhavve satkhãrä' tỉ 
vucocati, chúng tác thành pháp hữu vi, do đó chúng được nói là các hành. 


75. 


œ 


76. 


IS 
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“Tướng phân biệt biết rõ là thức thọ âm” 
Biết rõ cái øì? Là biết rõ sắc, biết rõ thanh, 
hương, vị, xúc và pháp, cho nên gọi là thức thọ 
âm. Lại nữa, thức thọ âm là pháp vô thường, khô, 
biến dịch. 

“Này các Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử kia đối 
với sắc thọ âm kia phải học như vây, “Ta nay bị 
sắc hiện tại ăn””. Quá khứ đã từng bị sắc kia ăn, 
như trong hiện tại. Lại nghĩ như vây: Nay ta 
đang bị sắc hiện tại án, nêu mả ta ham muôn sắc 
vỊ laI, thì cũng sẽ bị sắc kia ăn như trong hiện tại. 
Biết như vậy rồi, người ấy không hoài niệm sắc 
quá khứ, không ham muốn sắc vị lai, đối với sắc 
hiện tại sanh yêm ly, lia dục, diệt hết tai hại, 
hướng đến tịch diệt. Đa văn Thánh đệ tử đối với 
thọ, tưởng, hành, thức thọ âm hãy học như vây, 
“Ƒa nay bị thức hiện tại ăn. Quá khứ đã từng bị 
thức kia ăn, như trong hiện tại. Nếu mà ta ham 
muốn thức vị lai, thì cũng sẽ bị thức kia ăn như 
trong hiện tại. Biết như vậy rôi, người ây không 
hoải niệm thức quá khứ, không ham muốn thức vị 


7”. Định nghĩa thức uẫn, Câu-xá ï: “thức vị các liễu biệt”, thức là sự nhận thức từng đối 
tượng cá biệt. Pãli: vijãnãtT ti kho bhikkhave viññãnan' ti vuccati, nó liễu biệt, do đó 
nó được gọi là thức. 

78. Pali: ahm kho etarahi rũpena khajjami. Ta ở nơi đây bị sắc nhai nuốt. 
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_ lai, đôi với thức hiện tại sanh yêm ly, lia dục, 
diệt tận”, hướng đến tịch diệt. Ở đây, diệt chứ 
không tăng, lui chứ không tiên, diệt chứ không 
khởi, xả chứ không thủ”. 

“Ở nơi cái gì diệt mà không tăng? Sắc diệt mà 
không tăng. Thọ, tưởng, hành, thức diệt mà không 
tăng. 

“Ở nơi cái gì lùi mà không tiến? Sắc lùi mà 
không tiến. Thọ, tưởng, hành, thức lùi mà không 
tiễn. 

“Ở nơi cái øì diệt mà không khởi? Sắc diệt mà 
không khởi. Thọ, tưởng, hành, thức diệt mà 
không khởi. 

“Ở nơi cái gì xả mà không thủ? Sắc xả mà 
không thủ. Thọ, tưởng, hành, thức xả mà không 
thủ. 

“Diệt chứ không tăng, tịch diệt mà an trụ. Lùi 
chứ không tiến, im lặng lui mà an trụ. Diệt chứ 
không khởi, tịch diệt mà an trụ. Xả chứ không 
thủ, không sanh ra sự trói buộc. Không bị trói 


7% Trong bản Hán: diệt hoạn 3# f8 - 

80. Diệt nhi bất tăng, thoái nhi bất tiến, diệt nhi bất khởi, xả nhi bất thủ 3# ifj Z ## › 3E 
li 4 3E : 34 li 4# # : ‡â li +4 H › Pãli: apacinäti no ãcinäãti, pajahati na upädiyati, 
visineti na ussineti, vidhũpeti na sandhũpeti, tổn giảm chứ không tích lũy; đoạn trừ 
chứ không chấp thủ; xa lánh chứ không gần gũi; làm mắt mùi chứ không xông ướp 
mùi. 
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buộc, nên tự mình giác ngộ Niễt-bàn: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 

Khi Đức Phật nói kinh này số đông các Tỳ- 
kheo không khởi các lậu, tâm được giải thoát.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Bài kệ tóm tắt: 
Noaã, ty hạ, chúng tử, 
Phong trệ, ngũ chuyển, thất (xứ 
thiện) 
Hai hệ trước và giác, 
Tam thế ấm thể thực. 
M 


KINH 47. TÍN?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Thiện nam có lòng tin, cần suy nghĩ như 


8! Quốc Dịch, phẩm 9, quyển 3. Päli, S. 22. 147. Kulaputtena-dukkhã, (khổ với thiện gia 
nam tử). 
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vây: “Ta nên thuận theo pháp. Ta hãy an trụ với 
sự tu tập, tu tập nhiêu, về yvềm ly đôi với sắc; an 
trụ với sự tu tập, tu tập nhiều, về yềm ly đối với 
thọ, tưởng, hành, thức.` Thiện nam tử có lòng tin 
bèn an trụ với sự tu tập, tu tập nhiêu, về yêm ly 
đôi với sắc; an trụ với sự tu tập tu tập nhiều, về 
yếm ly đối với thọ, tưởng, hành, thức, nên đối 
với Sắc được yếm ly; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức được yếm ly. Do yếm ly mà ly dục, giải 
thoát, giải thoát tri kiến, biết răng “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 48. A-NAN (1)® 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Thiện nam tử có lòng tin, chánh tín xuất gia, 


~ 


sông không gia đình, tự nghĩ: “Ta nên thuận theo 


92. PãaIi. 22. 147. Kulaputtena-dukkhäã. 
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pháp. Ta hãy an trụ với sự tu tập, tu tập nhiều - 
về yềm ly đôi với sắc; an trụ với sự tu tập. tu tập 
nhiêu về yêm ly đối với thọ, tưởng, hành, thức.” 
Thiện nam tử có lòng tin bèn an trụ với sự tu tập, 
tu tập nhiều về yêm ly đôi với sắc; an trụ với sự tu 
tập, tu tập nhiều về yếm ly đối với thọ, tưởng, 
hành, thức, nên đôi với sắc được yêm ly; đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức được yếm ly. Ta nói 
người ấy chắc chắn sẽ được thoát ly khỏi tất cả 
sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


83. Trong bản Hán: đắc ly £# đ# ; trong kinh 93: đắc yêm 8 R§ › 
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KINH 49. A-NAN (2)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu có trưởng giả hay người con trưởng giả 
nào có lòng tin, đến hỏi ngươi răng, “Ở nơi pháp 
nào mà biết rõ được sự sanh diệt của nó?' thì 
ngươi sẽ trả lời như thế nào?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có trưởng giả hay con 
trưởng giả nào, đến hỏi con như vậy, thì con sẽ 
đáp rằng, “Biết sắc là pháp sanh diệt; biết thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Bạch Thê 
Tôn, nêu có trưởng giả hay con trưởng giả nào 
hỏi như vậy, thì con sẽ trả lời như vậy.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Nên đáp như vậy. Vì 
sao vậy? Vì sắc là pháp sanh diệt; thọ, tưởng, 
hành, thức là pháp sanh diệt. Biết sắc là pháp 
sanh diệt, thì đó gọi là biết sắc. Biết thọ, tưởng, 
hành, thức là pháp sanh diệt, thì đó gọi là biết... 


84. Päli, S. 22. 37-38. Ananda. 
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thức.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 50. A-NAN (3)®° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu có các ngoại đạo xuất gia đến hỏi ngươi 
răng, “A-nan, vì sao Thế Tôn dạy người tu các 
phạm hạnh.' Được hỏi như vậy, nên đáp thế 
nào?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có người ngoại đạo xuất 
gia đến hỏi con răng, “A-nan, vì sao Thế Tôn dạy 
người tu các phạm hạnh?? Thì con sẽ trả lời răng, 
“Vì để đối với sắc, tu tập yêm ly, ly dục, diệt tận, 
giải thoát, không sanh, nên Đức Thế Tôn dạy tu 
các phạm hạnh. Vì để đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, tu tập yêm ly, ly dục, diệt tận, giải thoát, 
không sanh, nên dạy tu các phạm hạnh.ˆ Bạch 


85. Pã|i, S. 22. 37-38. Ananda. 
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_ Thê Tôn, nêu có người ngoại đạo xuât gia hỏi 
như vậy, thì con cũng sẽ đáp như vậy.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Nên đáp như vậy. Vì 
sao vậy? Thật vậy, Ta vi đối với sắc mà tu tập 
yềm ly, lìa dục, diệt tận, giải thoát, không sanh, 
nên dạy tu các phạm hạnh. Và vì đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức, tu tập yêm ly, ly dục, diệt tận, 
giải thoát, không sanh, nên dạy tu các phạm 
hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 51. HOẠI PHÁP®% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ vì các ông nói pháp hoại và bất 
hoại”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 


86. Pa|i, S. 22. 32. Pabhangu. 
8. Hoại bất hoại pháp ‡# “ ‡# )# : Pãli: pabhaägum ca apabhangum ca. 
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“Này các Tỳ-kheo, sắc là pháp hoại. Sắc kia 
diệt, Niết-bàn là pháp bất hoại”. Thọ, tưởng, 
hành, thức là pháp hoại. Thức kia diệt, Niết-bàn, 
là pháp bất hoại.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 52. UẤT-ĐẾ-CA 
Như trong Tăng Nhất A-hàm, phẩm Bốn 
pháp. 


M 


KINH 53. BÀ-LA-MÔN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành trong nhân gian, đến ở 
trong rừng Thân-thứ?”, phía Bắc tụ lạc Tát-la 
thuộc nước Câu-tát-la”°. 

Bây giờ chủ tụ lạc Bà-la-môn Đại Tánh nghe 
đồn rằng, “Sa-môn dòng họ Thích, ở nơi dòng họ 
lớn Thích-ca mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 


8. Pãli: yo tassa nirodho vũpasamo atthaägamo idam appabhango, sắc ấy diệt, tịch tĩnh, 
tiêu vong, ấy là pháp bất hoại. 

89. Thân-thứ lâm FR #7! ‡‡ - Pãäli: simsapä-vana, rừng cây simsapä. 

9. Câu-tát-la ‡fJ jš #& › Pãli: Kosala. 
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chánh tín xuất gia, học đạo, sông không gia 
đình, thành Bậc Vô Thượng Đăng Chánh Giác, 
đang du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng 
Thân-thứ, phía Bắc tụ lạc Tát-la thuộc nước Câu- 
tát-la này. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm này, tướng 
mạo danh xưng, công đức chân thật như vậy được 
cả trời và người ca tụng, tiếng đồn bay khắp tám 
phương: là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài ở giữa các cõi, chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, với trí tuệ 
rộng lớn có thể tự mình chứng biết rõ rằng: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những điều cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” Ngài vì đời nói pháp, khoảng đầu, 
khoảng giữa và khoảng cuôi đều toàn thiện; có 
nghĩa, có vị đều thiện, thuần nhất thanh tịnh, 
phạm hạnh thanh bạch, diễn nói chánh pháp vi 
diệu. Lành thay, nên gặp! Lành thay, nên đi đến! 
Lành thay, nên cung kính thừa sự!” 
Nghĩ như vậy rôi, ông liền sửa soạn xe cộ, 
đem theo nhiêu tùy tùng, bưng bình vàng, người 
cầm lọng cán vàng, đi đến chỗ Đức Phật, cung 
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kính phụng sự. Khi đến cửa rừng, xuống xe ổi _ 
bộ đến chỗ Đức Thế Tôn, hỏi thăm sức khỏe có 
an lành không? Rồi ngôi qua một bên, bạch Đức 
Thế Tôn răng: 

“Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài luận về cái gì? 
Và thuyết về cái gì?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta luận về nhân và thuyết về nhân.” 

Lại bạch Phật rằng: 

“Thể nào là luận về nhân? Và thế nào là 
thuyết về nhân?” 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có nhân, có duyên để thê gian tập khởi; có 
nhân, có duyên cho sự tập khởi của thê gian. Có 
nhân, có duyên đề thê gian diệt; có nhân, có 
duyên cho sự diệt tận của thế gian.” 

Bà-la-môn bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là có nhân, có duyên 
để thê gian tập khởi? Và có nhân, có duyên cho 
sự tập khởi của thế gian?” 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

“Phàm phu ngu sĩ không học, nên không biết 
như thật về sự tập khởi của sắc, Về SỰ diệt tận của 
sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
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xuât ly sắc. Vì không biệt như thật, nên ái lạc 
sắc, khen ngợi sắc, tâm nhiễm đăm mà trụ. Kia 
đối với săc mà ái lạc nên sanh thủ; duyên thủ nên 
có hữu; duyên hữu nên có sanh; duyên sanh nên 
có lão, tử, ưu, bi, khổ, não. Đó chính là sự tập 
khởi của toàn bộ khối khổ lớn. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức, lại cũng như vậy. Này Bà-la- 
môn, đó gọi là có nhân, có duyên để thế gian tập 
khởi; có nhân, có duyên cho sự tập khởi của thế 
gian.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thế nào là có nhân, có duyên để thế gian diệt 
tận? Và có nhân, có duyên cho sự diệt tận của thế 
gian?” 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sự tẬp 
khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, vệ vị ngọt của 
sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Do 
biết như thật, đối với sắc không ái lạc, không 
khen ngợi, không nhiễm đắm, không lưu trú. 
Không ái lạc, không lưu trú, nên sắc ái bị diệt; ái 
diệt nên thủ diệt; thủ diệt nên hữu diệt; hữu diệt 
nên sanh diệt; sanh diệt nên lão, tử, ưu, bi, khổ, 
não diệt. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng 
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như vậy. Này Bà-la-môn, đó gọi là có nhân, có _ 
duyên đề thê gian diệt tận; cũng gọi là có nhân, có 
duyên cho sự diệt tận của thế Ø1an. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là luận nhân, đó gọi 
là thuyết nhân.” 

Bà-la-môn bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đàm, luận nhân là như vậy, thuyết 
nhân là như vậy. Tôi bận nhiều việc thế gian, nay 
xin từ giã ra về.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nên biết đúng thời.” 

Phật nói kinh này xong, các Bà-la-môn nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, lễ 
dưới chân rôi lui. 

M 


KINH 54. THẺ GIAN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân đọa xứ, nước Ba-la-naI. 

Bây giờ có Bảà-la-môn tại tụ lạc Tỳ-ca-đa-lỗ- 
ca, đến chỗ Đức Phật, cung kính thăm hỏi, tôi 
ngôi qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có một đệ tử trẻ, biết 
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thiên văn, biệt chủng tộc, xem tướng tôt, xâu 
cho mọi người; nói có, ặt là có; nói không, ặt là 
không; nói thành, ặt là thành; nói hoại, ät là 
hoại. Thưa Cù-đàm, ý ngài nghĩ sao?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Hãy gác qua việc đệ tử trẻ của ông, biết thiên 
văn, biết chủng tộc. Nay Ta hỏi ông, tùy theo ý 
ông mà trả lời. 

“Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao, sắc vốn 
không có chúng loại chăng?” 

Đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn.” 

'“ “Thọ, tưởng, hành, thức vôn không có chủng 
loại chăng?” 

Đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn.” 

Phật bảo Bả-la-môn: 

“Ông bảo răng đệ tử trẻ của ông, biết thiên 
văn, biết chủng tộc, vì mọi người mà nói như vây: 
Nói có, ắt là có; nói không, ặt là không. Vậy cái 
biết cái thấy này không phải là không thật 
chăng?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Đúng vậy, Thế Tôn.” 
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Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ý ông nghĩ sao? Có loại sắc nào còn mãi 
trăm năm không? khác với sanh, khác với diệt 
chăng? Thọ, tưởng, hành, thức còn mãi trăm năm 
chăng? Hay khác với sanh, khác với diệt chăng?” 

Đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ý ông nghĩ sao? Đệ tử trẻ của ông, biết thiên 
văn, biết chủng tộc, vì mọi người nói là thành chứ 
không hoại; vậy cái biết, cái thây này không phải 
là không thay đối chăng?” 

Đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ÿ ông nghĩ sao? Pháp này và pháp kia; 
thuyết này và thuyết kia, quan điểm nào hơn?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, ở đây là nói như pháp, như 
những gì Đức Phật đã nói, hiển bày, khai mở. 
Cũng như có người bị chìm xuống nước được cứu 
hộ, người bị tù tội được giải thoát ra, người lạc 
đường được chỉ nẻo đi, nơi tăm tối được đèn 
sáng. Hôm nay, Đức Thế Tôn khéo nói pháp thù 
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_ thăng, cũng lại hiển bày, khai phát như vậy.” 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Tỳ-ca-đa- 
lỗ-ca nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ tùy 
hý, liền từ chỗ ngôi đứng dậy lễ dưới chân rôi lui. 
M 
KINH 55. ÂM”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân đọa xứ, nước Ba-la-naI. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay, Ta sẽ nói về âm và thọ âm. 

“Thế nào là âm? Những gì là sắc, hoặc quá 
khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng được gọi chung là sắc 
âm. 

“ủy theo những øì là thọ, tưởng, hành, thức; 
tật cả được gọi chung là thọ, tưởng, hành, thức 
âm. Đó gọi là âm. 

“Thế nào là thọ ấm? Nếu sắc là hữu lậu, chấp 
thủ, thì sắc kia hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc 
VỊ lai, phát sanh ra tham dục, sân nhuế, ngu SI và 


91. Päli, S. 22, 48. Khaadä. 
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các thứ tâm pháp tùy phiên não”? khác. Thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là thọ 
âm.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 56. LẬU VÔ LẬU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân đọa xứ, nước Ba-la-naI. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu. 

“Thế nào là pháp hữu lậu? Nếu sắc là pháp 
hữu lậu, bị chấp thủ; sắc sanh ra ái và nhuê. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là pháp hữu 
lậu, bị chấp thủ; thức kia sanh ra ái và nhuế. Đó 
øọ1 là pháp hữu lậu. 

“Thế nào là pháp vô lậu? Những gì sắc vô lậu, 
không bị chấp thụ”; sắc kia hoặc quá khứ, hoặc 
hiện tại, hoặc vị lai, sắc kia không sanh ái, nhuế. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô lậu, không 
chấp thủ; thức kia hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, 


3 Thượng phiền não tâm pháp _E f# lất ;ù› š⁄ › chỉ các tâm sở tùy phiền não. 
%. Trong bản Hán: phi thọ 3E % › 
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_ hoặc vị lai, không sanh ái, nhuê. Đó gọi là pháp 
vô lậu.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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Kệ tóm tắt: 
Hai tín, hai A-nan, 
Pháp hoại, Uát-để-ca, 
Bà-la và thể gian, 
Trừ pháp lậu, vô lậu. 


M 


KINH 57. TẬT LẬU TẠN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn đắp y 
ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Sau đó, lại 
ôm y-bát, không nói với chúng, không bảo thị 
giả, một thân một mình, đến quốc độ phương 
Tây, du hành trong nhân gian”Š. 

Bấy giờ, trong rừng An-đà có một Tỳ-kheo từ 
xa trông thấy Thê Tôn, không nói với chúng, 
không bảo thị giả, một thân một mình. Sau khi 
thây vậy, liên đên chỗ Tôn giả A-nan, thưa: 

“Tôn giả biết cho, Đức Thế Tôn, không nói 
với chúng, không bảo thị giả, một thân một mình 
3. Quốc Dịch, phẩm 10. Pãli, S. 22. 81. Pãrileyya. 


%. Chuyện xảy ra khi Phật trú tại Kiều-thưởng-di. Päl: Kosambiyam viharati 
ghositärãme. 
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_ ra đi du hành.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Tỳ-kheo kia: 

“Nếu như Đức Thế Tôn, không nói với chúng, 
không bảo thị giả, một thân một mình ra đi du 
hành, thì chúng ta không nên đi theo. Vì sao? Vì 
ngày hôm nay Đức Thế Tôn muốn ít bận rộn để 
an trụ tịch diệt”5.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn du hành về phương 
Băc, đến trụ dưới tàn cây Bạt-đà-tát-la””, trong 
rừng cây có người giữ gìn, tại tụ lạc Ba-đà” 
thuộc nước Bán-xà”? 

Sau khi Đức Thế Tôn đi rôi, có một số đông 
Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-nan, thưa với Tôn giả 
A-nan rằng: 

“Ngài có nghe, hiện nay Đức Thế Tôn đang ở 
nơi nào không?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Tôi có nghe, hiện nay Đức Thế Tôn đang ở 
về phương Bắc, dưới tàn cây Bạt-đà-tát-la, trong 
rừng cây có người giữ gìn, tại tụ lạc Ba-đà thuộc 
nước Bản-xà.” 


%. Hán: tịch diệt #⁄ 3# › đây chỉ sự tĩnh lặng. 

9”. Bạt-đà-tát-la thọ j# ñÈ i#š š§ &{ › Pali: bhaddasäla (cây sa-la hiền), một loại cây sa-la. 

%- Ba-đà tụ lạc ÿZ jÈ 5X #4 › Pali: Paärileyyaka, tên một khu rừng được bảo vệ 
(rakkhitavanasando, sớ giải) tại Kosambi. 

9%. Bán-xà quốc ># | E › Pali: Pañcala; nhưng bản Päli không đề cập tên nước này. 
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Bây giờ, các Tỳ-kheo nói với Tôn giả A-nan 
răng: 

“Tôn giả biết cho, đã lâu rồi chúng tôi không 
gặp Đức Thê Tôn; nếu ngài không ngại cực nhọc, 
thì có thể cùng chúng tôi đến chỗ Đức Thê Tôn, 
xin thương xót cho!” 

Tôn giả A-nan biết đã đúng lúc, nên im lặng 
mà nhận lời. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cùng số đông Tỳ- 
kheo chờ qua đêm, sáng sớm đắp y ôm bát vào 
thành Xá-vệ khât thực. Khất thực xong trở về tỉnh 
xá, sắp xếp ngọa cụ, mang y bát, đi về hướng Tây 
du hành trong nhân gian, rồi quay về hướng Bắc, 
đến khu rừng có người giữ gìn, tại tụ lạc Ba-đà, 
thuộc nước Bán-xà. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan củng SỐ đông ly- 
kheo sáp xếp y bát, rửa chân xong, đên chỗ Đức 
Thế Tôn, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi ngồi qua 
một bên. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì số đông Tỳ-kheo nói 
pháp. khai thị, giáo giới, làm cho lợi ích, làm cho 
an lạc!09, 

Vào lúc ây, giữa chúng có một Tỳ-kheo nghĩ 


190.Thị giáo lợi hỷ Z2 #⁄¿ #lÍ # › thứ tự thuyết pháp của Phật. Päli: samdassesi 
samadapesi samuttejasi sampahamsesi. 
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_ răng: “Biết như thê nào, thây như thê nào để 
nhanh chóng chứng đắc lậu tận?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết được những ý nghĩ 
của Tỳ-kheo kia, nên bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu có Tỳ-kheo đang ở trong chỗ ngôi này 
nghĩ răng: “Biết như thế nào, thấy như thế nào 
để nhanh chóng chứng đắc lậu tận!"!?? Ta đã 
từng nói pháp răng: “Hãy khéo léo quán sát các 
âm; đó là bốn Niệm xứ, bốn Chánh cân, bốn Như 
ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy GIác phân, tám 
Thánh đạo phân. Ta đã từng nói những pháp 
như vậy để quán sát các âm. Thế mà hiện nay 
vẫn còn có thiện nam tử, . không muốn nỗ lực 
siêng thực hành, không nỗ lực siêng vui thích, 
không nỗ lực siêng suy nghĩ, không nỗ lực siêng 
tin tưởng, mà tự biếng lười, không nỗ lực tăng 
tiên để diệt tận được các lậu! Lại nữa, nêu có 
thiện nam tử đối với những gì Ta đã nói, mà 
quán sát các âm, nỗ lực siêng ham muốn, nỗ lực 
siêng vui thích, nỗ lực siêng suy nghĩ, nỗ lực 
siêng tin tưởng, thì có thể nhanh chóng chứng 
đắc lậu tận. 

“Phàm phu ngu si không học, ở nơi sắc thây là 


101. Pãli: anantarã ãsavãnam khayo hoii, vô gián lậu tận. 
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ngã. Nêu thấy ngã, thì đó gọi là hành!. Hành - 
này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; cái gì sanh 
và cái gì chuyển! Ái được sanh bởi vô minh 
xúc!°* và duyên vào ái nên khởi lên hành này. 

“Ái này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; cái 
øì sanh, cái gì chuyển? Ái này lấy thọ làm nhân, 
thọ là tập khởi; do thọ sanh, do thọ chuyền. 

“Thọ này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; 
cái gì sanh, cái gì chuyển? Thọ này lây xúc làm 
nhân, xúc là tập khởi; do xúc sanh, do xúc 
chuyền. 

“Xúc này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; 
cái gì sanh, cái gì chuyên? 

Xúc này lây sáu nhập xứ làm nhân, sáu nhập 
xứ là tập khởi; do sáu nhập xứ sanh, do sáu nhập 
xứ chuyền. 

“Sáu nhập xứ này là pháp hữu vi vô thường, là 
pháp duyên khởi của tâm; xúc thọ, hành thọ này 
là pháp hữu vi vô thường, là pháp duyên khởi của 


102. Hành #7 ‹ Pãli: satkhãro. 

103. Nhân, tập, sanh, chuyển [Ä #š ZE ## › tức bến hành tướng của Tập đế trong Thánh 
đế hiện quán (nhân, tập, sanh, duyên) của Hữu bộ, xem Câu-xá 23. Päli: kimnidäno 
kimsamudayo kimjätiko kimpabhavo. 

10 Xúc sanh ái fủj  Z - Paäli: avijj3samphassajena... vedayitena... uppannä tanhã, khát 
ái sanh bởi cảm thọ phát sanh từ sự xúc động (chạm) của vô minh. 
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tâm!®, 

“Người nào đã quán sát như vậy mà còn thấy 
sắc là ngã; hay không thấy sắc là ngã mà còn thây 
sắc là ngã sở; hay không thây sắc ngã sở mà còn 
thây sắc ở trong ngã; hay không còn thây sắc ở 
trong ngã mà thấy ngã ở trong sắc; hay không 
thây ngã ở trong sắc mà còn thấy thọ là ngã; hay 
không thấy thọ là ngã mà còn thấy thọ là ngã sở; 
hay không thây thọ là ngã sở mả còn thây thọ ở 
trong ngã; hay không thây thọ ở trong ngã mà còn 
thây ngã ở trong thọ; hay không thây ngã ở trong 
thọ mà còn thấy tưởng là ngã; hay không còn thây 
tưởng là ngã mà còn thây tưởng là ngã sở; hay 
không thấy tưởng ngã sở mà còn thấy tưởng ở 
trong ngã; hay không thây tưởng ở trong ngã mà 
còn thấy ngã ở trong tưởng; hay không thây ngã ở 
trong tưởng mà còn thấy hành là ngã; hay không 
thây hành là ngã mà còn thấy hành là ngã sở; hay 
không thấy hành là ngã sở mà còn thấy hành ở 
trong ngã; hay không thây hành ở trong ngã mà 
còn thây ngã ở trong hành; hay không thấy ngã ở 
trong hành mà còn thây thức là ngã; hay không 
thây thức là ngã mà còn thấy thức là ngã sở; hay 


10. Tâm duyên khởi pháp ;ù› ấ #E 3X: pháp duyên vào tâm mà khởi. Pãli: aniccam 
satkhatam paticcasamuppannam, (là pháp) vô thường, hữu vi, duyên khởi. 
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không còn thây thức là ngã sở mà còn thây - 
thức ở trong ngã; hay không thấy thức ở trong 
ngã mà còn thấy ngã ở trong thức; hay không 
thây ngã ở trong thức mà lại khởi lên đoạn kiến, 
hoại hữu!" kiến; hay không khởi đoạn kiến, hoại 
hữu kiến, nhưng không xa lìa ngã mạn. Người 
nảo không xa lìa ngã mạn, thì lại thấy ngã. Thây 
ngã, đó là hành. Hành này, cái gì làm nhân, cái gì 
là tập khởi; cái gì sanh, cái gì chuyền? thì như 
trước đã nói, cho đến, ngã mạn. 

“Người nào biết như vậy, thấy như vậy, nhanh 
chóng chứng đắc lậu tận.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


106. Hoại hữu #š Z : tức phi hữu, theo nghĩa hủy diệt, không còn tồn tại. Pãli: vibhava. 
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KINH 58. ẨM CĂN!” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Lộc mẫu, 
Đông viên, nước Xá-vệ. Bây ĐIỜ, VàO buổi chiêu, 
sau khi từ thiền tịnh dậy!'?%, Thế Tôn đến trước 
các Tỳ-kheo, trải tòa ngôi và bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm thọ âm. Những gì . năm? Sắc thọ 
âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai bên phải, quy gôi 
sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có phải đây là năm thọ âm: 
sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy trở lại chỗ ngôi mà hỏi, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. ˆ 

Tỳ-kheo kia sau khi lạy Phật rồi trở lại chỗ 
ngôi của mình, bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, năm thọ âm này, lấy gì làm 
sốc, do gì tập khởi, do cái gì mà sanh, do cái gì 
mà xúc? 

107. Pã|li, tham chiếu các kinh, S. 22. 82. Punnamã; M. 109. Mahãpunnama-sutta; 110. 
Cã|apunnama-sutta. 


108. Bản Pãli: tad uposathe pannarase punnäya punnamäya rattiyä, ngày Bố-tát, vào đêm 
trăng tròn nửa tháng. 
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Phật bảo Ty-kheo: 

“Năm thọ âm này, lây dục làm sốc, do dục tập 
khởi, vì dục sanh và vì dục mà xúc.” 

!9Khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Đức Phật 
vừa nói, hoan hý tùy hỷ, mà bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn đã vì chúng con nói, năm âm là 
thọ”. Hay thay! những gì đã được nói. Nay con 
xin hỏi lại. Bạch Thế Tôn, ấm là thọ hay năm âm 
khác thọ?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Chăng phải năm âm là thọ, cũng chắng phải 
năm ấm khác thọ. Ở nơi đó mà có dục tham, thì 
đó là năm thọ ấm!!!.” 

!!*Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay, Thê Tôn! Hoan hỷ, tùy hý.” 

Lại hỏi nữa: 

“Có hai âm tương quan 

Phật bảo Ty-kheo: 


'!3 chăng?” 


109. Theo kệ tóm tắt ở cuối phẩm, từ đây xuống, thuộc kinh khác, có tên là “Ám tức thọ”. 

110. Thọ xý › tức thủ hay chấp thủ. Pãli: upädãna. 

111. Pali: yo tattha chandarägo tam tattha upädãnan tỉ, nơi nào có dục tham, nơi đó có 
chấp thủ. 

112. Theo bài kệ tóm tắt cuối phẩm, từ đây trở xuống thuộc kinh khác, gọi là “kinh Hai ắm 
tương quan”. 

113: Hán: tương quan ##i ili › có lẽ là tương ngại ‡ñ EZj? : hai ấm trở ngại nhau. Câu hỏi 
theo Pali: siyãä pana bhante pañcupädänakkhandhesu chandarägavemattä ti, có sự 
sai biệt của dục tham trong năm thủ uẫn chăng? Xem thêm cht.116 dưới. 
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“Đúng vậy! Đúng vậy! Cũng như có một 
người suy nghĩ như vây: “Ta ở đời vị lai sẽ được 
sắc như vậy, thọ như vậy, tưởng như vậy, hành 
như vậy, thức như vậy.” Đó gọi là ấm âm tương 
quan!1#” 

!!*Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, 
tùy hý.” 

Lại hỏi nữa: 

“Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là âm 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Những gì sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, 
hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, 
hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc sân, tật 
cả chúng gọi chung là âm. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Như vậy, này Ty-kheo, đó gọi 
là âm.” 

!!Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! những gì đã được nói. Hoan hỷ, 
tùy hý.” 


1169» 


114 Xem cht.113. 

115. Theo kệ tóm tắt, trở xuống thuộc kinh “Danh tự”. 

119 Câu hỏi theo Päli: kittãvatà nu kho khandhanam khandhäãdhivacanan ti, cho đến mức 
nào là danh xưng uần của các uẫn? Có lẽ câu này trong bản Hán được dịch là “ấm 
ấm tương quan”? 

117. Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Nhân duyên”. 
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Lại hỏi nữa: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà gọi 
là săc âm? Do nhân gì, duyên gì mà gọi thọ, 
tưởng, hành, thức âm?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Bốn đại là nhân, bốn đại là duyên; đó gọi là 
sắc âm. Vì sao? Vì những gi thuộc vê sắc âm, tât 
cả những cái đó đều là bốn đại, được tác thành 
do duyên bốn đại. Xúc là nhân, xúc là duyên 
sanh ra thọ, tưởng, hành; cho nên gọi là thọ, 
tưởng, hành âm. Vì sao? Vì nếu những gì thuộc 
vệ thọ, tưởng, hành, thì tật cả chúng đêu lây xúc 
làm duyên. Danh sắc là nhân, danh sắc là duyên, 
đó gọi là thức âm. Vì sao? Vì nếu những gì 
thuộc về thức, thì tất cả chúng đều lấy danh sắc 
làm duyên.” 

!!#Ty-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, 
tùy hỷ.” 

Lại hỏi nữa: 

“Thế nào là vị ngọt của săc? Thế nào là sự tai 
hại của sắc? Thế nảo là sự xuất ly săc? Thế nảo là 
vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức? Thế nào là sự 


118. Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Hai vị ngọt”. 
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_ tai hại của thức? Thế nào là sự xuất ly của 
thức?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hÿ lạc duyên vào sắc sanh ra, đó gọi là vị 
ngọt của sắc. Nếu sắc là vô thường, khó, là pháp 
biến dịch, đó gọi là sự tai hại của sắc. Nêu đối với 
sắc mà điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham, 
vượt qua khỏi dục tham, đó gọi là sự xuất ly sắc. 
Nếu hỷ lạc duyên vào thọ, tưởng, hành, thức sanh 
ra, đó gọi là vị ngọt của thức. Nếu thọ, tưởng, 
hành, thức là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì 
đó gọi là sự tai hại của thức. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham, thì đó gọi 
là sự xuất ly thức. 

!!'T-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được. Hoan hỷ, tùy 
hy.” 

Lại hỏi nữa: 

'““Fừ cái gì sanh ra ngã mạn 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Phàm phu ngu si không học, ở nơi sắc thây là 


1209» 


119. Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Ngã mạn”. 
12. Ngã mạn Éi †#3 › phúc cảm tác thành tự ngã. Ở đây, Päli: ahamkära-mamamkära- 
mãnãnusaya, ngã, ngã sở và mạn tùy miên. 
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ngã, là khác ngã, hay ở trong nhau. Đôi với thọ, - 
tưởng, hành, thức là ngã, là khác ngã, hay ở trong 
nhau. Từ đây sanh ra ngã mạn. ` 

!“'Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, 
tùy hỷ.” 

Lại hỏi nữa: 

“Bạch Thế Tôn, làm thế nào để đạt được 
không ngã mạn?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc không thấy là 
ngã, là khác ngã, là ở trong nhau. Ở nơi thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thấy là ngã, là khác 
ngã, là ở trong nhau.” 

!'Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, 
tùy hỷ.” 

Lại hỏi nữa: 

“Biết cái gì, thấy cái gì nhanh chóng chứng 
đắc lậu tận!?3?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
121: Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Không ngã mạn”. 


122. Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Chóng lậu tận”. 
123. Trong bản Hán: tận đắc 3š {8 ; có lẽ chính xác là tật đắc 34 {8 › 
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_ hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, 
hoặc gần, tất cả chúng đều chắng phải là ngã, 
không khác ngã, không ở trong nhau. Và thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Tỳ-kheo, biết 
như vậy, nên thấy như vậy, nhanh chóng chứng 
đắc lậu tận.” 

Bấy giờ, trong chúng lại có một vị Tỳ-kheo 
khác căn trí đân độn, không hiểu biết, vì vô minh 
che lấp, nên khởi tà kiến ác, nghĩ rằng: “Nếu vô 
ngã, tạo nghiệp vô ngã, vậy thì ai là người sẽ chịu 
quả báo trong đời vị lai?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết những ý nghĩ 
trong tâm của vị Tỳ-kheo kia, nên liên bảo các 
nộ co 

“Ở trong chúng này, có người ngu SI, VÔ trí, 
vô minh, nghĩ răng: “Nếu sắc là vô ngã, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô ngã, tạo nghiệp vô ngã, 
thì ai là người sẽ nhận quả báo?? Những điều nghi 
ngờ như vậy, trước đây Ta đã giải thích. Thế nào 
Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Hỏi: 
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“Vô thường là khổ chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, là khổ.” 

Hỏi: 

“Vô thường, khô, là pháp biến dịch, vậy đa 
văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy là ngã, 
khác ngã, ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nêu những gì 
thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vỊ 
lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; 
hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả 
chúng đêu chăng phải là ngã, chăng phải những gì 
thuộc về ngã. Ai thây như vậy được gọi là thây 
đúng. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. Đa văn Thánh đệ tử quán như vậy, liền tu tập 
tâm nhằm chán. Đã nhàm chán rồi, thì ly dục. Do 
ly dục mà giải thoát, giải thoát tri kiến, biết răng, 
“Ƒa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
điều cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. ” 

Khi Phật nói kinh này xong, phân nhiêu các 


660 TẠP A-HÀM () 
_ Tỷ-kheo không khởi lên các lậu, tâm được giải 
thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Am căn, ấm tức thọ, 
Hai ấm cùng tương quan, 
Danh tự, nhán, hai VỊ, 
Ngã mạn, chóng lậu tán. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYỂN 3 
KINH 59. SANH DIẸT! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Những gì là năm? Sắc thọ 
âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Hãy quán sát 
năm thọ âm này là pháp sanh diệt. Nghĩa là, “Đây 
là sắc; đây là sự tập khởi của sắc; đây là sự diệt 
tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là 
sự tập khởi của... thức, sự diệt tận của... thức. 

“Thế nào là sự tập khởi của săc? Thế nào là sự 
diệt tận của sắc? Thế nào là sự tập khởi của thọ, 
tưởng, hành, thức? Thê nào là sự diệt tận của thọ, 
tưởng, hành, thức? 

“Sự tập khởi của ái hỷ là sự tập khởi của sắc; 
sự diệt tận của ái hỷ là sự diệt tận của sắc. Sự tập 
khởi của xúc là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành; 
sự điệt tận của xúc là sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành. Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi của 
thức; sự diệt tận của danh sắc là sự diệt tận của 


!': Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh, quyển 4 kinh 96. Phật Quang quyển 3, kinh 50. Đại 
Chánh, quyền 3, kinh 59. Päli, S. 22. 5. Samaädhi. 
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thức. 

“Này Tỳ-kheo, như vậy là sự tập khởi của sắc, 
sự diệt tận của sắc; đó là sự tập khởi của sắc, sự 
diệt tận của sắc. Như vậy là sự tập khởi của thọ, 
tưởng, hành, thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành, thức; đó là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, 
thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
KINH 60. BÁT LẠC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Những gì là năm? Sắc thọ 
âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 

“Lành thay! Tỳ-kheo không ưa sắc, không 
khen ngợi sắc, không chấp thủ sắc, không đắm 
trước sắc. Lành thay! Tỳ-kheo không ưa thọ, 
tưởng, hành, thức, không khen ngợi... thức, 
không chấp thủ... thức, không đắm trước... thức. 
Vì sao? Vì nếu Tỳ-kheo không ưa sắc, không 


2. Pãli, S. 22. 5. Samaädi. 
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khen ngợi sắc, không chấp thủ sắc, không đắm _ 
trước sắc, thì đối với sắc sẽ không ưa thích, tâm 
được giải thoát. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, 
hành, thức mà không ưa thức, không khen ngợi 
thức, không chấp thủ thức, không đăm trước thức, 
thì đôi với thức sẽ không ưa thích, tâm được giải 
thoát. 

“Nêu Tỳ-kheo không ưa sắc, tâm được giải 
thoát. Cũng vậy, nếu không ưa thọ, tưởng, hành, 
thức, tâm được giải thoát, không sanh không diệt, 
bình đắng an trú xả với chánh niệm chánh trí. 

“Tỳ-kheo này đã biết như vậy, thấy như vậy 
rôi, kiên chấp liên hệ biên tê quá khứ” vĩnh viễn 
diệt tận không dư tàn. Khi kiến chấp liên hệ biên 
tê quá khứ vĩnh viễn diệt tận không dư tàn, thì 
kiến chấp liên hệ biên tế vị lai cũng vĩnh viễn 
diệt tận không dư tàn. Khi kiến chấp liên hệ biên 
tế vị lai cũng vĩnh viễn diệt tận không dư tàn, thì 
kiến chấp liên hệ biên tế quá khứ và biên tế vị lai 
cũng diệt tận không dư tàn, không còn gì ngăn 
che. Khi đã không còn gì ngăn che, thì đối với 
các thế gian đêu không có gì để chấp thủ. Không 
chấp thủ nên cũng không có gì để mong cầu. 


3 Tiền tế ji l£ › biên tế phía trước, chỉ quá khứ tối sơ: đời trước ta hiện hữu hay 
không hiện hữu? 
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_ Không có gì để mong câu, nên tự mình chứng 
ngộ Niết-bàn: Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những điêu cân làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 61. PHẦN BIỆT (1° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Những gì là năm? Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức thọ âm. 

“Thế nào là sắc thọ âm? Những gì là sắc, tất 
cả chúng đều là bốn đại và sắc do bỗn đại tạo. Đó 
øọI là săc thọ ấm. Lại nữa, sắc kia là vô thường, 
khổ, là pháp biến dịch. Nếu sắc thọ ấm này vĩnh 
viên bị đoạn trừ không dư tản, rốt ráo xả ly, diệt 
tận, ly dục, tịch diệt, các sắc thọ âm khác không 
tương tục, không xuất hiện, không khởi lên, thì đó 
øọI là vi diệu, cũng gọi là tịch tĩnh, cũng gọi là xả 
ly tất cả hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, Niễt-bàn. 

“Thế nào là thọ thọ âm? Đó là sáu thọ thân. 
Những gì là sáu? Thọ phát sanh do xúc con mắt; 
thọ phát sanh do xúc của tal, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Đó gọi là thọ thọ âm. Lại nữa, thọ thọ âm này là 
vô thường, khô, là pháp biến dịch, cho đến, diệt 
tận, Niết-bàn. 


4 Päli, S. 22. Samadhi. 
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— “Thê nào là tưởng thọ âm? Đó là sáu tưởng 
thân. Những gì là sáu? Tưởng phát sanh do xúc 
con mắt; cho đến, tưởng phát sanh do xúc của ý. 
Đó gọi là tưởng thọ âm. Lại nữa, tưởng thọ âm 
này là vô thường, khô, là pháp biến dịch, cho đến, 
diệt tận, Niễt-bàn. 

“Thể nào là hành thọ âm? Đó là sáu tư thân. 
Nhũng gì là sáu? Tư phát sanh do xúc con mắt; 
cho đến, tư phát sanh do xúc của ý. Đó gọi là 
hành thọ âm. Lại nữa, hành thọ âm này là vô 
thường, khô, là pháp biến dịch, cho đến, diệt tận, 
Niết-bàn. 

“Thể nào là thức thọ âm? Đó là sáu thức thân. 
Những gì là sáu? Thức thân con mắt; cho đến ý 
thức thân, đó gọi là thức thọ âm. Lại nữa, thức thọ 
âm này là vô thường, khô, là pháp biến dịch, cho 
đến, diệt tận, Niễt-bàn. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu đối với pháp này mà 
dùng trí tuệ tư duy, quán sát, phân biệt, nhẫn thọ, 
đó gọi là tùy tín hành, siêu thăng, ly sanh”, vượt 
qua khỏi địa vị phàm phu. Nếu chưa đạt được quả 
Tu-đà-hoàn, mà nửa chừng không chết, thì chắc 
chăn sẽ đạt được quả Tu-đà-hoàn. 


5.. Siêu thăng ly sanh j# ‡+ ## Z › cũng nói nhập chánh tánh ly sanh. Sát-na đầu tiên 
chứng Dự lưu, thể nhập bản tánh của Thánh, rời khỏi bản tánh phàm phu. 
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“Này các Tỳ-kheo, nếu đôi với pháp này, 
mà bằng tăng thượng trí tuệ, tư duy quán sát, 
nhãn thọ, thì đó gọi là tùy pháp hành, siêu thăng, 
ly sanh, vượt qua khỏi địa vị phàm phu. Nếu chưa 
đạt được quả Tu-đà-hoàn, mà nửa chừng không 
chết, thì chắc chắn sẽ đạt được quả Tư-đà-hoàn. 

“Này Tỳ-kheo, đôi với pháp này nếu băng trí 
tuệ chân chánh mà quán sát” như thật, ba kết được 
biết là hoàn toàn đoạn trù”; đó là, thân kiên, giới 
thủ, nghi. Ty-kheo, đó gọi là quả Tu-đà-hoàn, sẽ 
không rơi biện đường ác, quyết định thăng đến 
Chánh giác”, bảy lần sanh qua lại giữa trời, người, 
cuối cùng sẽ cứu cánh biên tế của khô. 

“Này Tỳ-kheo, nêu đối với pháp này nêu dùng 
trí tuệ chân chánh mà quán sát như thật, tâm sẽ 
không khởi lên lậu hoặc, thì gọi là A-la-hán. Khi 
các lậu đã sạch rôi, thì những øì cần làm đã làm 
xong, trút bỏ gánh nặng, đạt được mục đích của 
mình?, các kết sử hữu!? dứt sạch, chánh trí, tâm 
đạt được giải thoát.” 


§.. Nguyên Hán: đẳng quán ## ili - Pãli: samanupassaili. 

7. Tận đoạn trí ‡§ Ế #I › hoặc nói là đoạn biến trí, hay biến tri đoạn: đoạn trừ rốt ráo, 
toàn diện. 

8. Trong bản: tam-bồ-đề —= #£ ‡š › tức Pãli: sambodhhi. 

9% Hán: đãi đắc kỷ lợi 3# ƒ# C¡ #l| › 

10. Hữu kết, phiền não dẫn đến tái sanh, trói buộc vào tái sanh. Päli: bhavasamyojana. 
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—— Hãy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
điều Phật dạy, hoan hý phụng hành. 
M 
KINH 62. PHẦN BIỆT (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Đó là, sắc thọ âm; thọ, 
tưởng, hành, thức thọ ấm. Kẻ phàm phu ngu sỉ 
không học, không trí tuệ, vô minh, đôi với năm 
thọ âm sanh ra hệ phược bởi ngã kiến, khiến cho 
tâm bị hệ phược mà sanh ra tham dục. 

“Này Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử có trí tuệ, 
có minh, thì đôi với năm thọ âm này không bị hệ 
phược bởi ngã kiến khiến tâm bị trói buộc dính 
mặc mà khởi lên tham dục. 

“VÌ sao kẻ phảm phu ngu sĩ không học, 
không trí tuệ, không sáng suốt, đối với năm thọ 
âm, bị hệ phược bởi ngã kiến, khiến cho tâm bị 
trói buộc dính mắc mà sanh ra tham dục? Này 
Ty-kheo, kẻ phàm phu ngu si không học, không 
trí tuệ, không sáng suốt, thây răng sắc là ngã, là 
khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, thây thọ, 
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tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hay ở trong _ 
nhau. Những kẻ phàm phu ngu s1 không học, 
không trí tuệ, không sáng suốt như vậy, đối với 
năm thọ âm nói là ngã và bị hệ phược, làm cho 
tâm bị hệ phược mà sanh ra tham dục. 

“Vì sao Thánh đệ tử, có trí tuệ, sáng suốt, 
không được nói là bị ngã hệ phược, khiến kết 
buộc tâm mà sanh tham dục? Vì không thấy sắc 
là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, 
đối với thọ, tưởng, hành, thức không thấy là ngã, 
khác ngã, hay ở trong ngã. Như vậy, Thánh đệ 
tử, có trí tuệ, sáng suốt, đối với năm thọ ấm 
không bị ngã hệ phược, để khiến trói buộc tâm 
mà sanh ra tham dục. Nếu những gì thuộc về 
sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; 
hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc 
tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân, nên quán sát 
chân chánh tất cả đều là vô thường. Cũng vậy, 
đối với thọ, tưởng, hành, thức, hoặc là quá khứ, 
hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; 
hoặc xa, hoặc gân, thì cũng nên quán sát chân 
chánh tất cả đều là vô thường.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
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_ Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 63. PHẦN BIỆT (3)1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Đó là, sắc thọ ấm; thọ, 
tưởng, hành, thức thọ âm. Này Tỳ-kheo, nêu có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương có ngã, tất 
cả y trên năm thọ ấm này mà chủ trương có ngã. 
Những gì là năm? Các Sa-môn, Bà-la-môn, ở 
nơi sắc thây là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. 
Cũng vậy, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Như vậy, kẻ 
phàm phu ngu s¡ không học, chấp ngã, vô minh, 
phân biệt mà quán sát như vậy, không lìa ngã 

!“. Do không lìa ngã sở, nhập vào các căn!3 
Khi nhập vào các căn rôi thì sẽ sanh ra xúc. Sáu 
xúc duyên vào những gì được xúc, phàm phu 
ngu si không học sanh ra khổ vui, từ đó phát 
sanh ra những cái này và những cái khác, đó là 
sáu xúc thân. Những øì là sáu? Xúc nhập xứ của 
11. Pãli, S. 22. 47. Samanupassanä. 

12. Pali: samanupassanã asmi ti cassa avigatam, quán sát như vậy thì không rời khỏi ý 


tưởng “Tôi hiện hữu” (ngã kiến). 
13. Pali: avigate pañcanam indriyänam avakkanti hoti, khi không rời, năm căn có lối vào. 
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mắt; xúc nhập xứ của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

“Này Tỳ-kheo, có ý giới, pháp giới, vô minh 
giới. Phàm phu ngu s1 không học được chạm bởi 
vô minh xúc nên nói là hữu, nói là vô, nói là vừa 
hữu vừa vô, nói là chăng phải hữu chẳng phải vô, 
nói là ta hơn hết, nói là tương tợ, ta biết, ta thây. 

“Lại nữa, này Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử, 
khi trụ vào sáu xúc nhập xứ mà có thể nhàm chán 
xa lìa vô minh, có thể sanh ra minh, người đó đôi 
với vô minh mà ly dục, sanh ra minh, nên chắng 
hữu, chắng vô, chăng phải vừa hữu vừa vô, chăng 
phải chắng hữu, chăng vô, chăng phải có ta hơn, 
chắng phải có ta kém, chắng phải có ta bằng, ta 
biết, ta thấy. Khi biết như vậy, thây như vậy rôi 
thì vô minh xúc khởi lên trước kia sẽ diệt và minh 
xúc sau sẽ tập khởi.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 64. ƯU-ĐÀ-NA1 
Tôi nghe như vây: : 
Một thời, Phật ở tại giảng đường Lộc-tử-mâu 


14. Pãali, S. 22. 55. Udãnam. 
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trong Đông-viên, nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, buôi chiêu, sau giờ Thế Tôn từ thiên 
tịnh dậy, đên giảng đường, vào trong nhà giảng, 
trải tòa ngồi trước đại chúng. Rôi thì, Thế Tôn nói 
kệ Uu-đà-na: 

Pháp không có tôi ta, 
Củng lại không của fq; 
Củng sẽ không có ta, 
Của ta từ đáu sanh? 
T)-kheo giải thoátŠ đây, 
Đoạn trừ hạ phần kết ° 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch áo vai bên phải, quỳ gối phải sát đất, chắp 
tay bạch Phật răng: 

“Thế nảo là không có tôi ta, cũng lại không 
của ta, cũng sẽ không có ta, của ta từ đầu sanh? 
Tỳ-kheo giải thoát đây, đoạn trừ hạ phân kết?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Phàm phu ngu s¡ không học, chấp sắc là ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cho là ngã, khác ngã, hay ở trong 


15. Hán: giải thoát ## Hà › Päli: evam muccamäno, khi lãnh hội (thắng giải) như vậy. Bản 
Hán đọc là muttamäno. 

1. Hạ phần kết TK Z2} §# › chỉ năm phiền não dẫn đến tái sanh Dục giới. Pãili: 
orambhägiyäni samyojäni. 
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nhau. Đa văn Thánh đệ tử, không thây sắc là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau; cũng không thấy 
thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau; cũng chắng phải là người biết, cũng 
chăng phải là người thây. Sắc này là vô thường. 
Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Sắc là khô. 
Thọ, tưởng, hành, thức là khổ. Sắc là vô ngã. Thọ, 
tưởng, hành, thức là vô ngã. Sắc này sẽ không tôn 
tại. Thọ, tưởng, hành, thức sẽ không tôn tại. Vì 
sắc này sẽ hủy hoại!”. Thọ, tưởng, hành, thức sẽ 
hủy hoại. Cho nên, chắng có ngã, chăng có ngã sở 
và cũng sẽ chăng có ngã, ngã sở. Nếu ai giải thoát 
như vậy, thì sẽ đoạn trừ được năm kết sử hạ 
phân.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, khi đã đoạn trừ năm kết sử hạ 
phân rôi, làm sao để ngay trong đời này tự biết, tự 
tác chứng, thành tựu và an trú với sự diệt tận các 
lậu, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết răng: 
“Ƒa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tác sanh 
đời sau nữa”?” 

Phật bảo Ty-kheo: 


— 


1. Hán: hoại hữu ## 


- Pãli: rũpam vibhavissati, sẽ hủy diệt, sẽ không tồn tại. 
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“Phàm phu chúng sanh ngu si không học ở - 
chỗ không sợ hãi mà sanh ra sợ hãi. Phàm phu 
chúng sanh ngu sĩ không học sanh ra sự sợ hãi 
răng không ngã, không ngã sở; cả hai sẽ chắng 
sanh. 

“Do vin bám!Š mà có bốn trú xứ của thức!? 
Thức trụ nơi sắc, vin bám sắc, ham muốn sắc, để 
tăng tiễn, sanh trưởng rộng lớn. Thức trú nơi thọ, 
tưởng, hành, vĩn bám hành, ham muốn hành, để 
tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Tỳ-kheo, thức ở 
nơi này, hoặc đến, hoặc đi, hoặc ở, hoặc khởi, 
hoặc diệt, tăng tiễn, sanh trưởng rộng lớn. Nếu 
nói răng lại có pháp khác và ở đó thức hoặc đến, 
hoặc đi, hoặc ở, hoặc khởi, hoặc diệt, tăng tiến, 
sanh trưởng rộng lớn; thì đây chỉ có trên ngôn 
thuyết, chứ nếu hỏi đến, thì sẽ không biết, chỉ 
tăng thêm ngu si, vì chúng chăng phải là cảnh 
giới. Vì sao? Tỳ-kheo, xa lìa tham dục của sắc 
giới, thì triền phược của ý sanh”? đối với sắc cũng 
sẽ bị đoạn trừ. Khi triền phược của y sanh đôi với 
sắc bị đoạn trừ rồi, thì sự vin bám của thức cũng 


18. Hán: phan duyên 3Š ‡£ - 

19. Tứ thức trú 71 3‡Ñ £: › 

20. Ý sanh ‡#ï /E › cũng nói ý sở thành ïš ffí bỳ ; đây chỉ thân được tác thành bởi ý khi tái 
sanh vào trong Sắc giới. 
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_ sẽ bị đoạn trừ. Khi ây, thức không có chỗ trú, 
cũng không tăng tiễn, sanh trưởng rộng lớn trở 
lại. Khi triển phược của ý sanh đôi với thọ, tưởng, 
hành giới, nếu đã lìa tham dục rồi, thì sự vin bám 
của thức cũng sẽ bị đoạn trừ. Khi ây, thức không 
có chỗ trú, cũng không tăng tiến, sanh trưởng 
rộng lớn trở lại. Vì thức không chỗ trụ, nên không 
tăng trưởng. Vì không tăng trưởng nên không có 
øì đỀ tạo tác. Vì không có gì để tạo tác cho nên 
được an trụ. Vì đã an trụ nên biết đủ. Vì đã biết 
đủ nên được giải thoát. Vì đã giải thoát nên đôi 
với các thế gian đêu không có gì để chấp thủ. Vì 
không có gì để chấp thủ nên không có gì để đăm 
trước. Vì không có gì để đắm trước nên tự mình 
Ølác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa. 

“Này Tỳ-kheo, Ta nói thức không trụ Đông, 
Tây, Nam, Bắc, bốn bên, trên, dưới, ngoại trừ 
ngay trong hiện tại mà muốn nhập Niết-bàn, diệt 
tận, tịch tĩnh, thanh lương.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Bài kệ tóm tắt: 
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Sanh diệt và bắt lạc, 

Và ba kinh phán biệt, 
Quán sát về tham trước, 
Đó là Uu-đà-na. 


M 


KINH 65. THỌ”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nên luôn luôn tu tập phương tiện thiên tư”?, 
cho trong tâm minh tĩnh lặng. Vì sao? Vì Ty-kheo 
luôn tu tập phương tiện thiền tư, thì trong tâm 
mình sẽ được tĩnh lặng, nên quán sát như thật. 
Thế nảo là quán sát như thật? Đây là sắc, đây là 
sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc; đây 
là thọ, tưởng, hành, thức, đây là sự tập khởi của... 
thức, đây là sự đoạn tận của... thức. 

“Thế nào là sự tập khởi của sắc? Sự tập khởi 
của thọ, tưởng, hành, thức? Phàm phu ngu s1 vô 


?1. Quốc Dịch, phẩm 12, quyền 4. Päli, S. 22. 5. Samaädhi (xem các kinh 59-62); S. 22. 6. 
Patisallãna. 

22. Thiền tư f jl : Pali: patisallana, sống cô độc tại một nơi thanh vắng; yến tọa, độc 
cư. 
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_ học nên đôi với các thọ khô, lạc, không khô 
không lạc, không quán sát như thật răng đây là sự 
tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của 
thọ, sự tai hại của thọ, sự xuất ly của thọ. Vì 
không biết quán sát như thật, nên đối với thọ lại 
ưa thích tham đăm mà sanh ra chấp thủ và thủ 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não; khối lớn đau khô như 
vậy từ tập mà sanh. Đó gọi là sự tập khởi của sắc. 
Đó là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 

“Thế nào là sự diệt tận của sắc? Sự diệt tận 
của thọ, tưởng, hành, thức? Đa văn Thánh đệ tử 
đối với các thọ khô, lạc, không khổ không lạc, 
quán sát như thật rẵng đây là sự tập khởi của thọ, 
sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của 
thọ, sự xuất ly của thọ. Vì quán sát như thật nên 
đôi với thọ sự ưa thích đăm trước bị đoạn trừ. Vì 
sự đắm trước đã bị đoạn trừ, nên chấp thủ cũng bị 
diệt. Vì thủ đã bị diệt, nên hữu cũng bị diệt. Vì 
hữu đã bị diệt, nên sanh cũng bị diệt. Vì sanh đã 
bị diệt, cho nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não 
cũng bị diệt; khối lớn đau khổ như vậy tất cả đều 
diệt. Đó gọi là sắc diệt. Đó øọI là thọ, tưởng, 
hành, thức diệt. Cho nên này Tỳ-kheo, hãy luôn 
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luôn tu tập phương tiện thiên tư, cho tâm mình - 
luôn tĩnh lặng. Tỳ-kheo an trụ thiền tư, thì bên 
trong tâm luôn tĩnh lặng, nỗ lực siêng năng 
phương tiện quản sát như thật.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Cũng như kinh Quản sát, cũng Vậy, có mười 
hai kinh?” tiếp theo là Phân biệt, Chủng chủng 
phán biệt, Tri, Quảng trị Chúng chúng trị, Thân 
cận, Thán cận tu tập, Nhập, Xúc và Chứng. 

M 


23. Trong bản Đại Chánh, ghi là hai kinh. Theo các bản, Phật Quang, Quốc Dịch và Ấn 
Thuận, đều đính chính là mười hai. 
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KINH 66. SANH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nên luôn luôn tu tập phương tiện thiên tư, 
cho trong tâm mình tịch lặng. Vì sao? Vì nhờ tu 
tập phương tiện thiên tư, trong tâm mình đã tịch 
lặng để quán sát như thật. Thế nảo là quán sát như 
thật? Quán sát như thật răng đây là sắc, đây là sự 
tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, 
tưởng, hành, thức, sự tập khởi của... thức, sự diệt 
tận của... thức. 

“Thế nào là sự tập khởi của sắc? Sự tập khởi 
của thọ, tưởng, hành, thức? 

“Này 1ỷ-kheo, phàảm phu ngu sĩ không học, 
không quán sát như thật vê sự tập khởi của sắc, về 
vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly 
sắc, nên ưa muốn sắc kia, khen ngợi yêu đăm, nên 
sắc sẽ tái sanh lại vào đời vị lai. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng nói rộng như vậy. Khi sắc 
kia sanh, thọ, tưởng, hành, thức sanh; mà đôi với 


2. Pali, S. 22. 7. Upãdãparitassanã. 
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sắc không giải thoát, đôi với thọ, tưởng, hành, - 
thức không giải thoát, Ta nói người đó sẽ không 
giải thoát sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não; 
thuân khối lớn đau khô. Đó gọi là sự tập khởi của 
sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 

“Thế nào là sự diệt tận của sắc và sự diệt tận 
của thọ, tưởng, hành, thức? 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thật VỀ Sự 
tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của 
sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, biết như 
thật. Do biết như thật nên không thích sắc, không 
khen ngợi sắc, không ưa đắm sắc, cũng không 
sanh ra sắc vị lai. Đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng nói rộng như vậy. Sắc không sanh, thọ, 
tưởng, hành, thức không sanh; do đó đối với sắc 
được giải thoát, đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
được giải thoát. Ta nói người này giải thoát sanh, 
lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não, thuân khôi lớn đau 
khổ. Đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận 
của thọ, tưởng, hành, thức. 

“Cho nên, Ty-kheo, nên luôn luôn tu tập 
phương tiện thiên tư, để bên trong tâm mình tịch 
lặng, tỉnh tấn siêng năng phương tiện quán sát 
như thật.” 
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—— Hãy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
điều Phật dạy, hoan hý phụng hành. 

Cũng như kinh Quản sát, cũng vậy, cho đến 
kinh Tác chúng, gôm mười hai, cũng cần diễn 
rộng. 


M 


KTNH 67. LẠC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Hãy thường xuyên tu tập phương tiện thiền 
tư, cho nội tâm tĩnh lặng. Vì sao? Vì Tỳ-kheo tu 
tập phương tiện thiền tư, cho nội tâm tĩnh lặng đề 
quán sát như thật. Thê nào là quán sát như thật? 
Biết như thật đây là sắc; đây là sự tập khởi của 
sắc, sự diệt tận của sắc; đây là thọ, tưởng, hành, 
thức, sự tập khởi của... thức, sự diệt tận của... 
thức. 

“Thế nảo là sự tập khởi của sắc và sự tập khởi 
của thọ, tưởng, hành, thức? Phàm phu ngu sI 
không học, nên không biết như thật về sự tập khởi 
của sắc, về sự diệt tận của sắc, về VỊ ngọt của sắc, 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 3 683 


về sự tai hại của sắc, vê sự xuât ly sắc. Vì - 
không biết như thật nên ưa thích đắm trước vào 
sắc kia, khen ngợi sắc. Vì ưa thích đăm trước sắc, 
khen ngợi sắc nên chấp thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu, bị, khổ, não; 
thuân khối lớn đau khổ như vậy sanh ra. Đó gọi là 
sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức. 

“Thế nào là sự điệt tận của sắc? Sự diệt tận 
của thọ, tưởng, hành, thức? Đa văn Thánh đệ tử 
biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận 
của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, 
về sự xuất ly của sắc. Vì biết như thật, nên không 
thích đắm sắc, không khen ngợi sắc. Vì không 
thích đắm trước, khen nØỢI sắc cho nên ái lạc bị 
diệt trừ. Ái lạc diệt nên chấp thủ cũng diệt. Thủ 
diệt nên hữu diệt. Hữu diệt nên sanh diệt. Sanh đã 
bị diệt nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não cũng bị 
diệt; và như vậy thuân khôi lớn đau khổ diệt. 

“Thể nảo là đa văn Thánh đệ tử biết như thật 
về thọ, tưởng, hành, thức và VỀ Sự tập khởi của... 
thức, về sự diệt tận của... thức, về vị ngọt của... 
thức, về sự tai hại của... thức, về sự xa la... 
thức? Vì đã biết như thật về chúng, nên không 
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_ thích đăm... thức kia, không khen ngợi... thức. 
Vì không thích đắm... thức nên ái lạc diệt. Ái 
diệt, nên thủ diệt. Thủ diệt nên hữu diệt. Hữu diệt 
nên sanh cũng bị diệt. Sanh diệt nên lão, bệnh, tử, 
ưu, bi, khô, não diệt, như vậy thuần khối lớn đau 
khô tất cả đều diệt. Này Tỳ-kheo, đó gọi là sự diệt 
tận của sắc, là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, 
thức. Ty-kheo nên thường xuyên tu tập phương 
tiện thiền tư đề cho nội tâm được tĩnh lặng.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Cũng như Kinh Quản sát, cũng vậy, cho đến 
kinh Tác chúng, gôm mười hai, cũng cần diễn 
rộng. 


M 


KINH 68. LỤC NHẬP XỨ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nên thường xuyên tu tập phương tiện thiền 
tư, để cho nội tâm được tĩnh lặng, thì mới quán 


25. Không thầy Päli tương đương. 
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sát như thật. Thê nào là quán sát như thật? Biết - 
như thật đây là sắc; đây là sự tập khởi của sắc, SỰ 
diệt tận của sắc; đây là thọ, tưởng, hành, thức; 
đây là sự tập khởi của... thức, sự diệt tận của... 
thức. 

“Thế nào là sự tập khởi của sắc? Sự tập khởi 
của thọ, tưởng, hành, thức? Do duyên mắt và sắc 
nên thức của mắt sanh; ba sự hòa hợp sanh xúc; 
duyên xúc sanh thọ, duyên thọ sanh ái, cho đến 
thuân khối lớn đau khô sanh. Đó gọi là sự tập 
khởi của sắc. Duyên tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
như vậy. Do duyên ý và pháp, thức của ý sanh; ba 
sự hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, duyên 
thọ sanh ái. Như vậy, cho đến thuân khối lớn đau 
khổ sanh. Đó gọi là sự tập khởi của sắc, là sự tập 
khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 

“Thế nào là sự diệt tận của sắc? Sự diệt tận 
của thọ, tưởng, hành, thức? Do duyên mắt và sắc 
nên thức của mắt sanh; ba sự hòa hợp sanh xúc. 
Khi xúc diệt thì thọ diệt, cho đến thuần khôi lớn 
đau khổ diệt. Duyên tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
như vậy. Do duyên ý và pháp, thức của ý sanh; 
ba sự hòa hợp sanh xúc. Khi xúc diệt thì thọ diệt, 
thọ diệt... cho đến thuân khối lớn đau khổ diệt. 
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- Đó gọi là sự diệt tận của săc là sự diệt tận của 
thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên này các Tỳ-kheo, 
nên thường xuyên tu tập phương tiện thiên tư, để 
cho nội tâm được tính lặng.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Cũng như kinh Quản sát, cũng vậy, cho đến 
kinh Tác chúng, gôm mười hai, cũng cần diễn 
rộng. 


Bài kệ tóm tắt: 
Thọ và sanh và lạc, 
Cũng nói lục nhập xứ, 
Mỗi một mười hai thứ, 
Kinh thiên định tam-muội. 
M 


KINH 69. KỲ ĐẠO” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về con đường dẫn đến sự tập 


26 Quốc Dịch, phẩm 13, quyễn 4. Päli, S. 22. 44. Patipadà. 
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khởi của hữu thân” và về con đường dẫn đến sự 
diệt tận của hữu thân. 

“Thế nảo là con đường dẫn đến sự tập khởi 
của hữu thân? Phàm phu ngu sĩ không học, nên 
không biết như thật vê sự tập khởi của sắc, vỆ sự 
diệt tận của sắc, vệ vị ngọt của sắc, về sự tai hại 
của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì không biết như thật, 
nên ưa thích sắc, khen ngợi sắc, đắm trước sắc, 
trụ vào sắc. Vì đã ưa thích sắc, khen nØỢI sắc, 
đắm trước sắc, trụ vào sắc, nên yêu thích chấp 
thủ. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não; thuân khôi lớn đau 
khô như vậy được sanh ra. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng nói rộng như vậy. Đó gọi là con 
đường dẫn đến sự tập khởi của hữu thân. Tỳ- 
kheo, nên biết, con đường dẫn đến sự tập khởi 
của hữu thân, chính là con đường dẫn đến sự tập 
khởi của khổ. 

“Thế nảo là con đường dẫn đến sự diệt tận của 
hữu thân? Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về 
sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, 
về VỊ ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
xuất ly sắc. Vì đã biết như thật nên đối với sắc 


27. Hữu thân tập thú đạo Z# .-# #& j# ?š - Pali: sakkãyasamudayagämiini-patipadà. 
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_ không ưa, không khen, không đắm, không trụ. 
Vì không ưa, không khen, không đắm, không trụ 
nên ái lạc sắc kia diệt. Ái lạc diệt, thì thủ cũng 
diệt; thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, 
sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não, thuân 
khối lớn đau khô như vậy diệt. Cũng như sắc, đối 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó 
gọI là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu 
thân. Con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân 
này cũng là con đường đưa đến sự diệt tận của 
khổ. Cho nên nói là con đường đưa đến sự diệt 
tận của hữu thân. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo sau khi 
nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh Đương thuyết, hai kinh Hữu và 
Đương tri cũng vậy?Š. 


M 
KINH 70. THẬT GIÁC?” 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


28. Kinh này cũng được gọi là Đương thuyết (sẽ nói), vì bắt đầu bằng hai chữ như vậy. 
Hai kinh tiếp theo hoàn toàn đồng nhất với kinh này, nên không chép. Đây lời của 
người truyền kinh. 

29. Pãli 22. 103. Antà. 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói ˆ 
với các Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về biên tế của hữu thân”?, về 
biên tế tập khởi của hữu thân”!, về biên tế diệt tận 
của hữu thân”?. Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta 
sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nào là biên tế của hữu thân? Là chỉ cho 
năm thọ ấm, đó là: Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ ấm. Đó øọI là biên tế của hữu thân. 

“Thế nào là biên tế tập khởi của hữu thân? Đó 
là ái, ái về hữu đương lai đi đôi với tham hỷ, đăm 
trước cái này hay cái kia”. Đó gọi là tập khởi của 
hữu thân. 

Thê nào là biên tế diệt tận của hữu thân? Tức 
là ái này, ái về hữu đương lai đi đôi với tham hỷý, 
đăm trước cái này hay cái kia, tất cả đều được 
đoạn trừ, diệt tận khổ khô, ly dục, tịch diệt, tĩnh 
chỉ. Đó là biên tế sự diệt tận của hữu thân. Đó là 
nói về biên tế hữu thân, về biên tế sự tập khởi của 
hữu thân, về biên tế sự đoạn diệt của hữu thân. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


30. Hữu thân biên Zï § )ãä - Pãli: sakkãyanta. 

31: Hữu thân tập biên Z# 3 & )?Š§ä : Päli: sakkãya-samudayanta. 

32. Hữu thân diệt biên # :# 3# ?5ä : Pãli: sakkãya-nirodhànta. 

33. Pali: tatra-tatrabhinandinì, seyyathidam kãmatanhã bhavatanhã vibhavatanhäã, ưa 
thích nơi này nơi kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 
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_ những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Như kinh Đương thuyết, hai kinh Hữu và 
Đương tri củng vậy. 


M 


KINH 71. HỮU THÂN** 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta nói về hữu thân”, về sự tập khởi của 
hữu thân, về con đường dẫn đến sự diệt tận của 
hữu thân”°. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ 
vì các ông mà nói. 

“Thể nào là hữu thân? Là năm thọ âm. Đó là: 
sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Đó ĐỌI 
là hữu thân. 

“Thế nảo là sự tập khởi của hữu thân? Đó là 
ái, ái về hữu đương lai đi đôi với tham hỷ, đắm 
trước cái này hay cái kia”. Đó gọi là sự tập khởi 
của hữu thân. 


34. Pali, S.22. 105. Sakkäya. 

3%. Hữu thân Z# #5 : Pãli: sakkãya. 

3. Hữu thân diệt đạo tích Z# !# 3 3l Jÿ › 
”. Xem cht.33, kinh 70. 


œ 
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“Thể nảo là sự diệt tận của hữu thân? Tức là _ 
ái này, ái về hữu đương lai đi đôi với tham hỷ, 
đăm trước cái này hay cái kia, tất cả đều được 
đoạn trừ, diệt tận khổ, ly dục, tịch diệt, tĩnh chỉ. 
Đó gọi là sự diệt tận của hữu thân. 

“Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của 
hữu thân? Là chỉ cho tám Thánh đạo: Chánh kiến, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó 
gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu 
thân. 

“Đó là nói về hữu thân, về sự tập khởi của hữu 
thân, về sự diệt tận của hữu thân, về con đường 
đưa đến sự diệt tận của hữu thân.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh Đương thuyết, hai kinh Hữu và 
Đương tri củng vậy. 

Nhưng có sự sai biệt: 

'““Ƒỳ-kheo biết hữu thân, đoạn tập khởi của 
hữu thân, chứng diệt của hữu thân, tu tập con 
đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân. Đó là 
Ty-kheo đoạn trừ các kết sử, triền phược của ái 
dục, tu vô gián đăng, cứu cánh khổ biên.” 
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Lại có sự sai biệt: 

“Đó gọi là Tỳ-kheo đã cứu cánh khô biên, cứu 
cánh ly cầu, cứu cánh phạm hạnh, là bậc thượng 
sĩ thuần tịnh.” 

Lại có sự sai khác: 

“Đó gọi là Ty-kheo A-la-hán, sạch hết các lậu 
hoặc, những gì cần làm đã làm xong, đã trút bỏ 
gánh nặng, đã đạt được mục đích của mình, dứt 
sạch các kết sử, chánh trí tâm giải thoát.” 

Lại có sự sai ĐIỆt: 

“Đó gọi là Ty-kheo đã phá sập quan ảI, vượt 
hào, siêu việt cảnh giới, thoát khỏi các sự canh 
phòng, dựng cờ Thánh pháp. ” 

Lại có sự sai ĐIỆt: 

“Thế nào là đã phá sập quan ải? Là đã dứt bỏ 
được năm hạ phân kết. Thế nảo là vượt hào? Là 
vượt khỏi hào sâu vô minh. Thê nào là siêu việt 
khỏi cảnh giới? Là đến chỗ cùng tột không đâu 
mối của sanh tử. Thế nào là thoát khỏi các sự 
canh phòng? Là ái đã hết sạch. Thế nào dựng cờ 
Thánh pháp? Là ngã mạn đã dứt sạch.” 

Lại có sự sai ĐIỆt: 

“Đó gọi là Ty-kheo đoạn năm chị, thành tựu 
sáu chi, thủ hộ một, y bỗn thứ, xả các đề, lìa các 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 3 693 


thứ mong câu, tịnh các giác, thân hành tịch tĩnh, _ 
tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, vô 
thượng phạm hạnh thuần nhất đã lập.” 
Kệ tóm tắt: 

Kỳ đạo, có ba kinh, 

Thát giác cũng ba kinh, 

Hữu thân kinh thuyết, 

La-hẳn có sảu hạng. 


M 


KINH 72. TRI PHÁP°8 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta sẽ nói về các pháp sở trị, trí và trí giả”. 
Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà 
nói. 

“Thế nào là các pháp đã sở tri? Là năm thọ 
âm. Đó là: Sắc thọ âm và thọ, tưởng, hành, thức 


3. Quốc Dịch, phẩm 14. Päli, S. 22. 23. Pariãññäãyya. 
39 Sở tri pháp, trí, trí giả f #I ›£ #¡ #? :# ; pháp cần được nhận thức toàn diện (Päãii: 


pariññeyya: ưng biến tri); sự nhận thức toàn diện (pariññã: biến tri trí) và người có 
nhận thức toàn diện (Päli không đề cập). 
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_ thọ âm. Đó gọi là những pháp sở tri. 

“Thế nào là trí Là sự điều phục dục tham, 
đoạn trừ dục tham, siêu việt dục tham. Đó gọi là 
trí. 

“Thế nào gọi là trí giả? Đó là A-la-hán. A-la- 
hán chăng phải tôn tại sau khi chết, chăng phải 
không, chăng phải có không tôn tại sau khi chết, 
chăng phải chắng có không tôn tại sau khi chết. 
Nói rộng ra vô lượng, các số đã vĩnh viễn dứt 
sạch. Đó gọi là nói về các pháp sở tri, trí và trí 
giả.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 73. TRỌNG ĐẢM*° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói vê gánh nặng, thủ gánh nặng, 
xả gánh nặng và người đang gánh nặng”!. Hãy 
“0 Gánh nặng. Päli, S. 22. 22. Bhãra. 


#1 Trọng đảm, thủ đảm, xả đảm, đảm giả E§ jễ H/ j£ ‡2 ‡Z › Pali: bhãra, bhãradäna, 
bhãranikkhepana, bharahära. 
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lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà - 
nói. 

“Thế nào là gánh nặng? Là năm thọ ấm. Đó 
là: Sắc thọ âm và thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 

“Thế nào là thủ gánh nặng? Đó là ái, ái về hữu 
đương lai đi đôi với tham hỷ, đắm trước cái này 
hay cái kia"^ 

“Thế nào là xả gánh nặng? Tức là ái này, ái về 
hữu đương lai đi đôi với tham hý, đăm trước cái 
này hay cái kia, tất cả đều được đoạn trừ, diệt tận 
khô khô, ly dục, tịch diệt, tĩnh chỉ. 

“Thế nào là người đang gánh nặng? Chính là 
con người”. Con người này có tên như vậy, thọ 
sanh như vậy, dòng họ như vậy, ăn uống như vậy, 
cảm thọ khổ lạc như vậy, tôn tại như vậy, thọ 
mạng như vậy, giới hạn thọ mạng sông như vậy. 
Đó gọi là gánh nặng, thủ gánh nặng, xả gánh nặng 
và người đang gánh nặng.' 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Đã vứt bỏ gánh nặng, 
Không nên nhận trở lại. 
Gánh nặng là khổ lớn, 


4 Xem cht.33, kinh 70. 
43. Hán: sĩ phu -L % : Pãli: puggala (bỗổ-đặc-già-la). 
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_ Trút gánh là vui nhiễu. 
Đoạn trừ tất cả ái, 
Thì sạch tất cả hành. 
Thấu triệt mọi cảnh khác, 
Không còn luận chuyển hữu. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 74. VẤNG NGHỆ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm, đó là: Sắc thọ âm và thọ, 
tưởng, hành, thức thọ ấm. "Phàm phu ngu sĩ không 
học không biết như thật vệ sắc, vệ sự tập khởi của 
sắc, vê sự diệt tận của sắc, về VỊ Tigọf của sắc, về 
sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì không biết 
như thật, nên đối với sắc có sự thích thú, ngợi 
khen, đắm trước, bị dính mắc mà trụ; bị trói buộc 
bởi dây trói của sắc, bị trói buộc bởi dây trói bên 
trong, không biết nguôn gốc, không biết biên tế, 


4. Pali, S. 22. 117. Bandhana; 22. 65. Abhinnandamäna. 
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không biết xuất ly. 

“Đó gọi là kẻ phàm phu ngu sĩ không học, vì 
bị trói buộc nên sanh, vì bị trói buộc nên chết, vì 
bị trói buộc từ đời này sang đời khác, nên người 
này sanh ra cũng vì sự trói buộc mà chết đi cũng 
v1 sự trói buộc. 

“Đó gọi là kẻ phàm phu ngu sĩ không học, bị 
ma khống chế, vào trong lưới ma, theo ma biến 
hóa?Ÿ, bị ma trói buộc, bị ma lôi kéo. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật vệ sắc, về 
sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, vệ VỊ 
ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly 
sắc. Vì đã biết như thật, nên không tham vuI sắc, 
không ngợi khen, không bị dính mắc mà trụ; 
không bị trói buộc bởi dây trói của sắc, không bị 
trói buộc bởi dây trói bên trong, biết nguôn gốc, 
biết biên tế, biết xuất ly. 

“Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử, không bị lệ 
thuộc vào sự trói buộc mà sanh, không bị lệ thuộc 
vào sự trói buộc mà chết, không bị lệ thuộc vào 
sự trói buộc từ đời này sang đời khác; không bị 
ma khống chế, không bị rơi vào tay ma, không bị 


45. Ma sở hóa J Ƒfí {LE ; đoạn dưới nói là ma sở tác Jš ƒ {E - 
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ma tạo tác”", không bị ma trói buộc, giải thoát 
sự trói buộc của ma, lìa khỏi sự dẫn dắt của ma. 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 75. QUÁN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Đó là, sắc thọ âm. Ty-kheo 
đối với sắc nhàm tởm, ly dục, tịch diệt, không 
làm sanh khởi, giải thoát. Đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Chánh Giác. Cũng vây, thọ, tưởng, 
hành, thức; nhàm tởm, ly dục, tịch diệt, không 
làm sanh khởi, giải thoát. Đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác. 

“Lại nữa, T-kheo, đối với sắc nhàm tởm, ly 
dục, tịch diệt, không làm sanh khởi, giải thoát. Đó 
gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Cũng vây, thọ, 


4 Xem cht.45 trên. 
4. Pali, S. 22. 58. Sambuddha. 
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tưởng, hành, thức; nhàm tởm, ly dục, tịch diệt, _ 
không làm sanh khởi, giải thoát. Đó gọi là A-la- 
hán tuệ giải thoát. 

“Này Tỳ-kheo, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác và A-la-hán tuệ giải thoát có sự sai 
biệt nào?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Như Lai là gốc của pháp, là con mặt của 
pháp, là nơi nương tựa của pháp. Cúi xin Đức Thế 
Tôn vì các Ty-kheo mà nói rộng nghĩa này. Các 
Ty-kheo sau khi nghe xong sẽ thực hành theo. ˆ 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác chưa 
từng nghe pháp nhưng có thể tự mình giác ngộ 
pháp, tự thông đạt Vô thượng Bô-đê, rôi để giác 
ngộ cho hàng Thanh văn trong đời vị lai mà nói 
pháp, đó là, bỗn Niệm xứ, bỗn Chánh cần, bốn 
Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác chi, tắm 
Thánh đạo. Này các Ty-kheo, đó gọi là Như LaI, 
Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác đạt được những gì 
chưa đạt, được những cái lợi chưa từng được lợi, 
biết đạo, phân biệt đạo, nói đạo, thông suốt đạo; 
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_ lại có thể thành tựu cho các Thanh văn, truyện 
dạy, răn bảo; như vậy mà thuận theo thiện pháp, 
hoan hỷ thiện pháp. Đó gọi là sự sai biệt giữa 
Như Lai và A-la-hán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 76. DỤC”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có năm thọ âm. Đó là, sắc thọ âm và thọ, 
tưởng, hành, thức thọ âm. 

“Này các Tỳ-kheo, hãy quán sát sắc. Sau khi 
quán sát sắc, thấy có ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thưa không, Thế Tôn.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Sắc là vô ngã. Cái gì 
vô ngã thì vô thường, vô thường thì khổ. Nếu khổ 


48. Pali, S. 22. 118-119. Parimucchita. 
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thì kia tất cả đều chắng phải ngã, không phải _ 
khác ngã, không ở trong nhau. Hãy quán sát như 
vậy. 

“Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử đỗi với năm thọ âm này 
quán sát là chăng phải ngã, -chắng phải ngã sở. 
Khi đã quán sát như vậy rồi, đôi với thế gian 
không có gì để chấp thủ. Khi đã không có gì để 
chấp giữ thì sẽ không có gì để đăm trước. Khi đã 
không có gì để đắm trước thì sẽ tự giác ngộ 
Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 77. SANH (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Hãy đoạn trừ dục tham ở nơi sắc. Dục tham 


49. Pali, 22. 25. Chadaräga. 
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_ đã đoạn trừ rôi thì săc đoạn. Khi sắc đoạn rôi, 
thì được biến tri về đoạn”. Khi được biến tri về 
đoạn, thì sốc rễ bị đoạn. Như chặt ngọn cây Ta-la, 
sau này không còn tái sanh được nữa. Cũng vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức, dục tham đoạn... cho đến, 
đời sau không tái sanh được nữa.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 78. SANH (2)?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nếu sắc khởi, trụ, xuất thì khô ở đây khởi, 
bệnh ở đây trụ, già, chết ở đây xuất. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

“T-kheo, nếu sắc diệt, ngừng nghỉ, biến mất 
thì khô ở đây diệt, bệnh ở đây dừng, già chết ở 
đây biên mất. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy.” 


50. Đoạn tri lấ: #1 › hay đoạn biến tri, nhận thức toàn diện về sự đoạn trừ, tức đã đoạn 
trừ triệt để. Päli: pahãna-pariññä. 
51. Pãali, S. 22. 30. Uppãdam. 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 79. SANH (3)*“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sặc quá khứ, vị lai còn là vô thường, huông 
nữa là sắc hiện tại. Đa văn Thánh đệ tử quán sát 
như vậy TÔI, không nuối tiếc sắc quá khứ, không 
cầu mong sắc vị lai và đôi với sắc hiện tại thì 
nhàm chán, ly dục, diệt tận. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. 

“Tỳ-kheo, nêu không có sắc quá khứ, đa văn 
Thánh đệ tử không có việc không nuối tiếc sắc 
quá khứ; vì có sắc quá khứ cho nên đa văn Thánh 
đệ tử không nuôi tiếc sắc quá khứ. Nếu không có 
sắc vị lai, đa văn Thánh đệ tử không có việc 
không cầu mong sắc vị lai rồi; vì có sắc vị lai cho 
nên đa văn Thánh đệ tử không cầu mong sắc vị 
lai. Nếu không có sắc hiện tại, đa văn Thánh đệ 


52. Pãali, S. 22. 9-11. Atitãnãgatapaccuppanna. 
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_ tử không có việc đôi với sắc hiện tại mà nhằm 
chán, hướng đến lìa dục, diệt tận; vì có sắc hiện 
tại cho nên đa văn Thánh đệ tử đôi với sắc hiện 
tại mà nhàm chán, hướng đến lìa dục, diệt tận. 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 80. PHÁP ẨN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta sẽ nói về Thánh pháp ấn và Kiến thanh 
tịnh. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 

“Nếu có Tỳ-kheo nói như vây, Tôi đối với 
tam-muội Không”? chưa có sở đắc, mà khởi Vô 
tướng, Vô sở hữu, lìa được tri kiến kiêu mạn.? Thì 
đừng nên nói như vậy. Vì sao? Vì nếu đối với 
Không chưa đạt được, mà nói là Tôi đã đạt được 
Vô tướng, Vô sở hữu, lìa được tri kiên kiêu mạn, 
thì việc này sẽ không xảy ra. 

“Nêu có Tỳ-kheo nói như vậy, “Tôi đã đạt 
được Không, có khả năng khởi lên Vô tướng, Vô 
sở hữu, lìa được tri kiến kiêu mạn." Thì đây là lời 
nói chính xác. Vì sao? Vì nếu đã đạt được Không 
rôi, thì sẽ có khả năng khởi lên Vô tướng, Vô sở 
hữu, lìa được tri kiến kiêu mạn; điều này chắc 
chắn có thể xảy ra. 

“Thế nào là đối với Kiến thanh tịnh của Thánh 


53. Không thầy Pãli tương đương. 
5. Không, Vô tướng, Vô nguyện: ba Tam-muội môn. 
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_ đệ tử?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Phật là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp. Cúi xin hãy vì chúng con mà 
nói. Các Ty-kheo sau khi nghe pháp xong, sẽ thực 
hành theo lời dạy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nảo, ngôi dưới sốc cây, chỗ 
trông vắng, mà khéo quán sát sắc là vô thường, 
là pháp ma diệt, ly dục. Cũng vậy, quán sát thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường, là pháp ma diệt, 
ly dục. Quán các thọ âm kia là vô thường, là 
pháp ma diệt, không bên chắc, biên dịch, thì tâm 
sẽ được an lạc, thanh tịnh, giải thoát. Đó gọi là 
Không. Quán sát như vậy cũng không thể lìa 
kiêu mạn, có tri kiến thanh tịnh. 

“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát sự 
đoạn tận của tướng sắc, sự đoạn tận của tướng 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó gọi là vô tướng. 
Quán sát như vậy cũng chưa lia kiêu mạn, có tri 
kiến thanh tịnh. 

“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát sự 
đoạn trừ tướng tham, tướng sân nhuê, tướng ngu 
sI. Đó gọi là Võ sở hữu. Quán sát như vậy cũng 
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chưa lìa kiêu mạn, có tri kiên thanh tịnh. 

“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát 
ngã và ngã sở từ đâu sanh ra? 

“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát về 
ngã, ngã sở từ thây, nghe, ngửi, nêm, chạm, biết 
mà sanh ra. 

“Lại quán sát, do nhân øì, duyên gì mà có 
thức; nhân, duyên của thức kia là thường hay vô 
thường? 

“Lại tư duy do nhân gì, duyên gì mà có thức; 
nhân kia, duyên kia của thức đều là vô thường. 
Lại nữa, nhân kia, duyên kia tất cả đều là vô 
thường, thức được sanh bởi đó làm sao là thường 
được? Võ thường là hành của hữu vi, từ duyên 
khởi, là pháp tai hại, bì pháp hoại diệt, là pháp ly 
dục, là pháp đoạn tri”. Đó gọi là Thánh pháp ấn, 
Tri kiến thanh tịnh. 

“Đó là nói răng, “Tỳ-kheo Ta sẽ nói về Thánh 
pháp ân và Kiến thanh tịnh.” Được nói rộng như 
vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


55. Xem cht.50 kinh 77 trên. 
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KINH 81. PHÚ-LAN-NAS 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú Ty-da-ly, trong giảng 
đường Trùng các, bên bờ ao Di-hâu. 

Bây giờ có người Ly-xa"7 tên là Ma-ha-nam°Š, 
thường ngày hay du hành đến chỗ Đức Phật. Ly- 
xa này bây giờ tự nghĩ: “Nếu ta đến sớm chỗ Phật, 
thì hiện giờ Đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen 
biết của ta đêu đang thiên tư. Bây giờ ta nên đến 
chỗ ngoại đạo A-kỳ-tỳ nơi bảy cây Yêm-la. Rồi 
ông đến chỗ ở của Phú-lan-na Ca-diếp”” này. 

Hiện Phú-lan-na Ca-diếp đang là thủ lãnh 
chúng ngoại đạo gôm năm trăm người, đang vây 
quanh trước sau, tiêng cười đùa huyên náo, bàn 
luận việc thê gian. Bấy giờ, Ca-diếp từ xa nhìn 
thây Ly-xa Ma-ha-man đang đến, liên bảo các 
quyền thuộc của mình nên giữ yên tĩnh, “Các ông 
nên giữ yên lặng. Đó là Ly-xa Ma-ha-man, là đệ 
tử của Sa-môn Cù-đàm. Ông ta là đệ tử tại gia 
của Sa-môn Cù-đàm và cũng là người đứng đầu 
ở Tỳ-da-ly. Ông ta luôn thích sự tĩnh lặng và 


56. Pali, S. 22. 60. Mahäill. 

5. Ly-xa ft E ›‹ Pali, Liccha, một thị tộc hùng mạnh thời Phật. 

58. Ma-ha-nam Ƒ# š[ 1 ‹ Pãli: Mahãnãma. Nhưng bản Pãli nói là Mahãll. 
59 Phú-lan-na Ca-diếp #š l#ï fl 3i #: › Pali: Pũrana Kassapa. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 3 709 


khen ngợi sự tĩnh lặng. Chỗ ông ta đến là nơi _ 
đồ chúng tĩnh lặng, vì thế cho nên các ông nên 
ø1ữ sự yên lặng.” 

Khi Ma-ha-nam đến chỗ đồ chúng Phú-lan-na, 
cùng với Phú-lan-na thăm hỏi sức khỏe nhau, rôi 
ngôi qua một bên. Bây giờ, Ma-ha-nam hỏi Phú- 
lan-na răng: 

“lôi nghe Phú-lan-na vì các đệ tử nói pháp 
răng, sự cấu uê hiện có của chúng sanh không do 
nhân, không do duyên và, sự thanh tịnh hiện có 
của chúng sanh cũng không nhân, không duyên. 
Hiện thế gian đang truyền luận thuyết này. Có 
thật đây là những lời hủy báng nhau của người 
ngoài, hay người đời bày đặt ra? Đó là pháp, hay 
phi pháp? Ông có cùng tranh luận với người đời, 
bị nạn vấn, bị chỉ trích không? 

Phú-lan-na Ca-diệp đáp: 

“Thật sự, có luận thuyết này, chứ không phải 
là người đời ngoa truyền. Tôi đã lập ra luận 
thuyết này. Đó là luận như pháp. Tôi đã nói pháp 
này. Tất cả đêu thuận theo pháp. Không có người 
thê gian nào đến đây nạn vân và chỉ trích. Vì sao? 
Ma-ha-nam, tôi thây như vậy, nói như vậy: “Sự 
cấu uế hiện có của chúng sanh là không nhân, 
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_ không duyên và sự thanh tịnh hiện có của chúng 
sanh là không nhân, không duyên. ” 

Khi Ma-ha-nam nghe những gì Phú-lan-na đã 
nói, lòng không vui, chỉ trích, rồi từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra về. Ông đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu 
mặt lạy sát chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem 
tất cả mọi chuyện đã bàn luận cùng Phú-la-na 
trình hết lên Thế Tôn. 

Phật bảo Ly-xa Ma-ha-nam: 

“Đó là những lời nói không cân nhắc”? của 
Phú-lan-na, không đáng để ghi nhớ. Như vậy, 
Phú-lan-na là người ngu si, thiêu hiểu biết, không 
thiện xảo, khi chủ trương không nhân mà nói như 
vây: “Sự câu uế hiện có của chúng sanh là không 
nhân, không duyên và sự thanh tịnh hiện có của 
chúng sanh cũng không nhân, không duyên.` Vì 
sao? Có nhân, có duyên khiến chúng sanh có cấu 
uếễ; có nhân, có duyên khiến chúng sanh thanh 
tịnh. 

“Ma-ha-nam, do nhân gì, duyên gì mà chúng 
sanh có cầu uế? 

“Này Ma-ha-nam, nếu sắc chỉ một mực là 
khố, không phải lạc, không phải tùy lạc, không 


80. Xuất ý ngữ ;1 š š# - Pali: adhivitti pada. 
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được trưởng dưỡng bởi lạc, xa lìa lạc, thì chúng 
sanh đã không nhân đây mà sanh ra sự ái lạc đắm 
trước. Nhưng, này Ma-ha-nam, sắc chăng phải chỉ 
một mực là khổ, không phải lạc, mà là tùy lạc, 
được trưởng dưỡng bởi lạc, chắng xa lìa lạc, cho 
nên chúng sanh nhiễm đắm sắc. Do nhiễm đăm 
nên bị trói buộc; vì bị trói buộc, nên có phiên não. 

“Này Ma-ha-nam, nếu thọ, tưởng, hành, thức 
chỉ một mực là khô, không phải lạc, không phải 
tùy lạc, không được trưởng dưỡng bởi lạc, xa lìa 
lạc, thì chúng sanh đã không nhân đây mà sanh ra 
sự ái lạc đắm trước. Nhưng, này Ma-ha-nam, vì... 
thức chắng phải chỉ một mực là khô, không phải 
lạc, mà là tùy lạc, được trưởng dưỡng bởi lạc, 
chẳng xa lìa lạc, cho nên chúng sanh nhiễm 
đắm... thức. Vì đã bị nhiễm đăm nên bị trói buộc; 
vì bị trói buộc nên sanh ra phiên não. 

“Đó gọi là có sự câu uế của chúng sanh là có 
nhân, có duyên. 

“Ma-ha-nam, vì nhân gì, duyên gì mà chúng 
sanh thanh tịnh? 

“Này Ma-ha-nam, nếu sắc chỉ một mực là lạc, 
chăng phải khổ, chắng phải tùy khổ, chăng phải 
trưởng dưỡng ưu khô, xa lìa khổ, thì chúng sanh 
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_ không nên nhân sắc này mà sanh ra nhàm chán, 
xa lìa. Nhưng, này Ma-ha-nam, vì sắc chắng phải 
chỉ một mực là lạc, mà là khổ, tùy khổ, nuôi lớn 
sâu khô, chăng xa lìa khổ, cho nên chúng sanh đối 
với sắc sanh ra nhàm chán, xa lìa. Vì nhàm chán 
nên không thích; vì không thích nên giải thoát. 
“Này Ma-ha-nam, nếu thọ, tưởng, hành, thức 
chỉ một mực là lạc, chắng phải khô, chăng phải 
tùy khô, chăng phải trưởng dưỡng ưu khổ, xa lìa 
khố, thì chúng sanh không nên nhân nơi... thức 
mà sanh ra nhàm chán, xa lia. Nhưng, này Ma-ha- 
nam, vì thọ, tưởng, hành, thức chắng phải chỉ một 
mực là lạc, mà là khô, tùy khổ, nuôi lớn sầu khổ, 
chăng xa lìa khổ, cho nên chúng sanh đối với sắc 
sanh ra nhàm chán, xa ha. Vì nhàm chán nên 
không thích; vì không thích nên giải thoát. 
“Này Ma-ha-nam, đó gọi là sự thanh tịnh của 
chúng sanh là có nhân, có duyên.” 
Khi Ma-ha-nam nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Bài kệ tóm tắt: 
Tri pháp cùng trọng đảm, 
Vâng nghệ, quán, dục tham. 
Kinh sanh và lược thuyết, 
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Pháp ấn, Phú-lan-na. 
M 


KINH 82. TRÚC VIÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Chi-đề, tỉnh xá Trúc 
viên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi cái gì mà thấy vô 
thường, khổ?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp, cúi xin vì chúng con mà nói. 
Sau khi nghe xong các Tỳ-kheo sẽ y như những 
lời dạy mà thực hành. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc thây là vô 
thường, khổ; ở nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là 
vô thường, khô. 

“Ty-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 


§!1. Quốc Dịch, phẩm 7, quyển 2. Không thấy Pãli tương đương. 
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— “Thê Tôn, là vô thường.” 

“Tỳ-kheo, vô thường là khô phải không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thê Tôn, là khô.” 

“Tỳ-kheo, nếu vô thường, khổ là pháp biến 
dịch, vậy thì là đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có 
thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá 
khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng đều chắng phải ngã, 
chăng khác ngã, chắng ở trong nhau. Thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. Đa văn Thánh đệ tử 
quán sát như vậy mà nhàm chán sắc, nhàm chán 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì nhàm chán nên không 
còn thích; vì không thích nên được giải thoát; vì 
đã được giải thoát cho nên biết răng, “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gi cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.”” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
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những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành  - 
M 


KINH 83. TY-DA-LY® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú Ty-da-ly, trong giảng 
đường Trùng các, bên bờ ao Di-hâu. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi cái gì thây chắng 
phải ngã, chắng phải khác ngã, chắng ở trong 
nhau; băng quán sát bình đắng như vậy mà tri 
kiến như thật?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp, cúi xin vì chúng con mà nói. 
Sau khi nghe xong các Tỳ-kheo sẽ y như những 
lời dạy mà thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc thấy chắng 
phải ngã, chắng phải khác ngã, chắng ở trong 
nhau. Đó gọi là quán chánh xác như thật. Thọ, 


82.. Không thấy Pãli tương đương. 
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tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Sắc là thường hay vô thường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Vô thường là khổ chăng?” 

Các Iy-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khô. W 

“Ty-kheo, nếu vô thường, khổ là pháp biến 
dịch, vậy thì đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có 
thây có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

'“ “Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Cho 
nên, Tỳ-kheo, những øì là các sắc, hoặc quá khứ, 
hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, 
hoặc gân; tật cả chúng đêu chắng phải ngã, chăng 
phải khác ngã, chắng ở trong nhau. Đó gọi là 
quán chính xác như thật. Thọ, tưởng, hành, thức 
lại cũng như vậy. Đa văn Thánh đệ tử quán sát 
như vậy đôi với sắc được giải thoát, đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng được giải thoát. Ta nói 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 3 717 
người này giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, - 
ưu, bi, khổ, não, cùng tụ lớn thuần khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 84. THANH TỊNH®SŠ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sắc là vô thường. Vô thường thì khổ. Khổ 
chắng phải là ngã. Chắng phải ngã thì tất cả kia 
chắng phải ngã, chắng khác ngã, chẳng ở trong 
nhau, biết như thật”, đó gọi là chánh quán. Thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa văn 
Thánh đệ tử, đối với năm thọ âm này quán sát 
chắng phải ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát như 
vậy, đối với các thế gian không có gì để chấp 
thủ. Vì không có gì để chấp thủ nên không có gì 
để đắm nhiễm; vì không có gì để đắm nhiễm nên 
tự mình giác ngộ Niết-bàn: Ta, sự sanh đã đứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


63. PaIli, S. 22. 45. Aniccä. 
%4“ Yadanattä tam netam mama nesoham asmi, na meso nattä ti, vô ngã là cái này 
không phải của tôi, tôi không phải là cái này, cái này không phải là tự ngã của tôi. 
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KINH 85. CHÁNH QUÁN SÁTT®S 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ty-kheo, ở nơi cái gì mà không thấy là ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp, cúi xin vì chúng con mà nói. 
Các Ty-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo những 
lời dạy mà thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Ở nơi sắc không thây có ngã, khác ngã, ở 
trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. 

“T-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có phải vô thường là khô?” 


65. Pãli, S. 22. 46 Aniccä. 
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— Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

“Ty-kheo, nếu vô thường, khổ, đó là pháp 
biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có 
thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

'“Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Cho 
nên, Tỳ-kheo, những øì thuộc sắc, hoặc quá khứ, 
hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, 
hoặc gân; tât cả chúng chăng phải ngã, chắng phải 
khác ngã, chăng phải ở trong nhau. Thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. 

“Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử quán sát năm 
thọ âm là chăng phải ngã, chăng phải ngã sở. Khi 
quán sát như vậy, thi đối với các thế gian đều 
không có gì để chấp thủ. Vì không có gì để chấp 
thủ nên không có gì để đắm. Vì không có gì để 
đắm nên tự mình giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
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những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 86. VÔ THƯỜNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nếu sắc vô thường mà có thường, thì sắc này 
không nên có bệnh, có khổ và đôi VỚI Sắc cũng 
không nên có những sự mong câu phải như thế 
này hay không như thế này. Vì sắc là vô thường, 
nên đối với sắc có bệnh, có khô sanh ra và cũng 
không thể mong đề được như thê này hay không 
như thế này. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

“Tỳ-kheo, ý ngươi nghĩ sao? Sắc là thường 
hay vô thường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Này các Ty-kheo: 

“Vô thường có phải là khô?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

Này các Ty-kheo: 


66. Cƒ. Mv. ¡. 6,13. 
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“Nêu vô thường, khổ, đó là pháp biến dịch, - 
vậy Thánh đệ tử ở trong đó có thây là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, những gì thuộc về sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lal; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoặc xa, hoặc sân; tất cả chúng chắng 
phải ngã, chăng phải ngã sở, biết như thật. Thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa văn 
Thánh đệ tử chánh quán sát sắc; khi đã chánh 
quán sát sắc rôi thì sẽ sanh ra nhàm chán, ly dục, 
không ham thích, giải thoát. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng sanh ra nhàm chán, ly dục, 
không ham thích, giải thoát, biết răng, “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cân làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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ï KINH 87. KHÓ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Sặc là khổ. Nếu sắc không phải là khổ, thì 
đôi với sắc sẽ không có bệnh, có khổ sanh ra và 
cũng không nên muốn như thế này hay không 
thể như thế này. Vì sắc là khổ và vì sắc là khô 
nên bệnh sanh ra nơi sắc, đối với sắc cũng có thể 
muốn như thế, hay không khiến như thế. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Ty-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Này các Ty-kheo: 

“Vô thường có phải là khô?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

Này các Ty-kheo: 

“Nêu vô thường, khổ là pháp biến dịch; vậy 
đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 


®. C©f. Mv. ¡. 6,13. 
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Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, những gì thuộc về sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả chúng đều 
chắng phải ngã, chắng phải khác ngã, chăng ở 
trong nhau, quán sát như thật. Thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy. Đa văn Thánh đệ tử đối 
với sắc sẽ được giải thoát, đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức sẽ được giải thoát. Ta nói người này 
sẽ giải thoát sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khô, não 
và tụ lớn thuần khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


726 TẠP A-HÀM () 


TẠP A-HÀM QUYỂN 4 
KINH 88. HIỂU DƯỠNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ- 
đà thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn trẻ 
tuổi tên là Uất-đa-la” đến chỗ Đức Phật. Sau khi 
chào hỏi xong, lui qua ngôi một bên, bạch Phật 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, con thường đi khất thực như 
pháp, đem cúng dường cho cha mẹ, khiến cho 
ông bà được an vui, xa lìa khô. Bạch Thế Tôn, 
việc làm của con như vậy có nhiều phước 
không?” 

Phật bảo Uất-đa-la: 

“Thật có nhiều phước. Vì sao? Vì nếu có 
người nào khất câu đúng pháp, để cúng dường 
cha mẹ, làm cho an vui, trừ khổ não, thì thật là 
người có phước lớn.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn liên nói bài kệ răng: 

Như ngươi đối cha mẹ, 


!' Án Thuận Hội Biên, tiếp theo Tụng 5 Bát chúng, 21. Tương ưng Bà-la-môn (Đại 
Chánh kinh 1151-1163, 88-102, 1178-1187). Đại Chánh, quyển 4, kinh 88, tương 
đương Pãii, S. 7. 19 Mãtuposaka; Biệt dịch 100(88). 

2 Uất-đa-la # Z š§ ; xem kinh 282. Päli: Mãtupasako brãhmano: Bà-la-môn tên là 
Mãtupasaka. 
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Cung kính và củng dường, 
Đời này lưu tiếng thơm, 
Khi chết được lên trời. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 89. ƯU-BA-CA (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ có một Bà- 
la-môn tuổi trẻ tên là Ưu-ba-caf đến chỗ Đức 
Phật. Sau khi chào hỏi xong, lui ngôi qua một 
bên, bạch Phật răng: 

“Bạch Củ-đàm, các Bà-lamôn thường hay 
khen ngợi đại hội tà thạnh”. Còn Sa-môn Cù-đàm 
có khen ngợi đại hội tế lễ không?” 

Phật bảo Uu-ba-ca: 

'““Fa không khen ngợi một chiều. Hoặc có đại 
hội tà thạnh Ta tán thản. Cũng có đại hội tà thạnh 
Ta không tán thán. ” 

ƯUu-ba-ca bạch Phật: 


3. Pali, A.iv. 39 Ujjaya. Cf. Biệt dịch, 100 (89). 
* Ưu-ba-ca {§ 3W 3U ‹ Päli: Ujjayo brahmano: Bà-la-môn tên là Ujjaya. 
°.. Tà thạnh đại hội 3l gš X #y - N°100(89): đại tự XE : Pãli: (mahä)yañña. 


728 TẠP A-HÀM () 


“Những đại hội tế lễ nào có thể được khen 
ngợi và những đại hội tế lễ nào không được khen 
ngợi?” 

Phật bảo Uu-ba-ca: 

“Nếu có đại hội tế lễ nào mà cột trói cả bầy 
nghé, trâu đực, trâu cái, những con dê và những 
chúng sanh nhỏ bé khác, tất cả đều bị sát hại; 
hành hạ áp bức những kẻ nô ty, người làm công, 
đánh đập bằng chịu roi vọt, làm cho sợ hãi, buồn 
khố, khóc la, kêu gào, không hoan hỷ, không 
sướng, lao dịch khổ nhọc. Những đại hội tế lễ như 
vậy, Ta không khen ngợi, vì chúng gây nên tai 
nạn lớn. 

“Nếu những đại hội tế lễ mà không trói cột 
các súc vật, cho đến không khiến chúng sanh phải 
lao dịch khô nhọc; những đại hội tế lễ như vậy 
được Ta khen ngợi tán thán, vì nó không mang lại 
tai nạn lớn.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn liền nói kệ rằng: 

Đại hội như tế ngựa, 
Gáy nên tại họa lớn; 
Các tà thạnh như vậy, 
° Mã tự, loại tế đàn trong đó là vật hy sinh. Bản Päli liệt kê: assamedham, hy sinh 


ngựa; purisanedham, hy sinh người; sammäpäsam, lễ ném gậy; väjapeyya, lễ uống 
rượu (để thêm sức), niraggala, vô già hội (lễ rút then). 
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Đại tiên không khen ngỌi. 
Trói cột các chúng sanh, 
Sát hại côn trùng nhỏ, 
Chăng phải lễ hội chánh, 
Đại tiên không tùy thuận. 
Nếu không hại chúng sanh, 
Không gáy các tai họa, 

Thì gọi lễ hội chánh, 

Đại tiên thuận tán thản. 
Bồ thí và cúng dường, 
Đúng pháp thiết đại tế; 
Người thi, tâm thanh tịnh, 
Phạm hạnh ruộng phước lỐT; 
Những đại hội như vậy, 
Gọi lễ hội La-hán. 

Hội này được quả lớn, 
Chư Thiên đêu hoan hỷ. 
Tự mình cung kính thỉnh, 
Tự tay ban phát cho, 

Mình người đếu thanh tịnh; 
Cho này được quả lớn. 

Kẻ trí cho như vậy, 

Tìn tâm được giải thoái. 
Cối đời vui, không lội, 
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_ Người trí sanh nơi đó. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Uu-ba-ca 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, 
làm lễ mà lui. 


M 


KINH 90. ƯU-BA-CA (2)7 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Đức Phật cũng nói 
đây đủ như kinh trên, tuy nhiên có sự sai khác 
nơi bài kệ, Ngài đã nói: 
Vô vi, không các nạn, 
Khi tế lễ thanh tịnh, 
Thuận hành theo như phâp, 
Gi# gìn các phạm hạnh, 
Tiếng thơm khắp thể giới, 
Vượt lên trên phảm tục. 
Đối với tế đàn thiện, 
Phật khen ngợi lễ này. 
Bồ thí và cúng dường, 
Tế lễ phải tùy thời, 

7 Paäli, A.iv. 40. Udàyi. Cf. Biệt dịch, N9100(90). 

8.. Bản Päãli, người hỏi là Bà-la-môn Udàyi. 
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Phạm hạnh ruộng phước ốt, 
Người ban cho như vậy, 
Là cúng ruộng La-hán. 
Cho rộng lớn như vậy, 
Chư Thiên sẽ khen ngọỌi, 
Tự mình cung kính thính, 
Tự tay ban phát cho, 
Mình người đếu thanh tịnh; 
Cho này được quả lớn. 
Kẻ trí cho như vậy, 
Tìn tâm được giải thoái. 
Cối đời vui, không lội, 
Người trí sanh nơi đó. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Uu-ba-ca 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, 
làm lễ mà lui. 


M 


KINH 91. UẤT-XÀ-CA? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Câp cô độc, 
cây Ky-đà thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ có Bà-la- 


9 Pãli, A. viii. 55. Ujjaya. Cf. Biệt dịch, N9100(91). 
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_ môn tuôi trẻ tên là Uất-xà-ca!?° đến chỗ Phật, 
cúi đâu làm lễ sát chân Phật, rỗi lui ngồi qua một 
bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thể Tôn, người thế tục tại ø1a nên thực 
hành bao nhiêu pháp để được lợi ích hiện tại và 
an lạc ngay hiện tại!!?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có bốn pháp giúp cho người thê tục tại gia 
được lợi ích hiện tại và an lạc ngay hiện tại. Đó 
là: Phương tiện đây đủ, Thủ hộ đây đủ, Thiện tri 
thức đầy đủ, Chánh mạng đây đủ. 

“Thế nào là Phương tiện đây đủ! ”? Người 
thiện nam tự nuôi sông băng các nghề nghiệp kỹ 
xảo, như làm ruộng, buôn bán, phục vụ vương sự, 
chép sách, toán thuật, hội họa. Đôi với những 
nghê nghiệp kỹ xảo đó, luôn tinh tân siêng năng 
trau dôi. Đó gọi là Phương tiện đây đủ. 

“Thế nảo là Thủ hộ đây đủ? Người thiện nam 
có tiền bạc, gạo lúa, do nỗ lực mà thu hoạch, tự 
tay mình làm ra, đúng như pháp mà có được, tích 
cực giữ gìn, không để cho vua, giặc, nước, lửa, 


1. Uất-xà-ca ## [jG 3U : Pali, Ujjaya brahmana. 

11: Hán: hiện pháp an cập hiện pháp lạc # )* 2 Z# Bi 3X #£ - Pali: ditthadhammahitãya 
ditthadhammasukhäya. 

12. Hán: phương tiện cụ túc 77 {# E. Ki - Pãli: u††hãnasampäda: thành tựu tinh cần. 
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tước đoạt, hay trôi, chìm, mật mát. Ngược lại, 
nếu không khéo ĐIữ gìn sẽ tiêu mất; hay nếu 
không lưu tâm đến chúng, thì sẽ bị người khác 
chiếm lấy, cùng những tai nạn sẽ làm cho hư 
hỏng. Đó gọi là người thiện nam khéo thủ hộ. 

“Thế nào là Thiện tri thức đầy đủ? Có người 
thiện nam không mất điều độ, không buông lung, 
không dôi trá, không hung hiểm. Những tri thức 
như vậy, có khả năng khéo léo an ỦI; sự sâu khổ 
chưa sanh có thê khiến không sanh, sự sâu khổ đã 
sanh có thể khai mở, tĩnh giác; những điều vui 
thích chưa sanh có thê khiến sanh nhanh, những 
điều vui thích đã sanh khiến giữ gìn không để 
mất. Đó gọi là người thiện nam thiện tri thức đây 
đủ. 13 

“Thế nào là Chánh mạng đây đủ? Người thiện 
nam có được những tiền của, trong việc chi thu 
cân đối, bảo quản chu tất, không để cho việc nhập 
nhiều mà xuất ít, hay xuất nhiêu mà nhập ít; như 
người cầm cân ít thì phải thêm, nhiều thì phải bớt, 
cho đến lúc nào biết cân bằng thì mới thôi. Như 
vậy, người thiện nam đã cân đôi được tài vật của 
mình trong khi xuất nhập ngang nhau, không 


13. C†, Pali: kalyänamittä... saddhasampannä, sïlasampannä, cägasampannä, paññä- 
sampannä, bạn tốt... là những người có tín, có giới, có thí xả, có tuệ. 
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_ khiên cho nhập nhiêu xuất ít, hay xuât nhiêu 
nhập ít. Nêu người thiện nam không có tiền của 
nhiêu mà sử dụng rộng rãi quá trớn, thì do sự sinh 
hoạt này mà người ta nói là “quả ưu-đàm-bát 
không có hạt giống!*: ham muốn ngu si, không 
biết nghĩ đến sau này. Hoặc có người thiện nam 
dư dật mà không dám tiêu dùng, mọi người ở gần 
đêu nói: “Người ngu si này như con chó chết đói. 
Cho nên người thiện nam, những tiên của có 
được, nên tự mình cân đối, xuất nhập ngang nhau. 
Đó gọi là Chánh mạng đây đủ. Như vậy Bả-la- 
môn, đây là bôn pháp thành tựu lợi ích hiện tại và 
an lạc hiện tại.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những người tại gia có bao 
nhiêu pháp để có thê làm cho lợi ích đời sau, an 
lạc đời sau?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có bốn pháp có thể làm cho lợi ích đời sau, 
an lạc đời sau. Đó là: Tín đây đủ, Giới đây đủ, 
Thí đây đủ, Tuệ đây đủ. 


14 Bản Cao-li: ưu-đàm-bát quả { # #‡£ ‡§ ; bản Tống-Nguyên-Minh: ưu-đàm-bát hoa. 
Bản Pãäli: udumbarakhädìväyam kulaputto bhoge khädãf ti, “thiện nam tử này thọ 
dụng như người ta ăn quả sung. Sớ giải: như người rung cây sung chín, làm rụng 
nhiều quả, nhưng chỉ ăn vài quả ăn được, còn thì vất bỏ hết. 
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“Thể nào là có Đức tin đây đủ? Đôi với - 
Như-lal, người thiện nam có tâm kính tin, sốc rễ 
tín vững chắc, mà chư Thiên, Ma, Phạm cùng với 
loài người!' không thê phá hoại. Đó gọi là người 
thiện nam có Đức tin đây đủ. 

“Thế nào là có Giới đầy đủ? Người thiện nam 
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là có 
Giới đây đủ. 

“Thế nào là có Thí đầy đủ? Người thiện nam 
với tâm không vây bân bởi sự keo kiệt, sống đời 
tại gia mà hành bố thí buông xả', thường tự tay 
mình cho, vui vẻ tu hạnh thí xả. Đó gọi là người 
thiện nam có Thí đây đủ. 

“Thế nào là có Tuệ đây đủ? Người thiện nam 
biết như thật về Khổ Thánh đề; biết như thật về 
Tập, Diệt, Đạo Thánh đề. Đó øọI1 là người thiện 
nam có Tuệ đây đủ. 

“Nếu người thiện nam nào ở tại gia đình mà 
thực hành bỗn pháp này, có thê thành tựu lợi ích 
hiện tại và an lạc hiện tại.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn, lại nói kệ rằng: 


15. Hán: cập dư thế nhân đồng pháp # ## i# A, li ;# - Pãli: sadevamanussa, bản Hán 
hiểu tiền tố sa- (cùng với) là “đồng pháp”. Xem kinh 647 ở sau. 
16. Hán: giải thoát thí #£ là jú: › Pãli: muttacäãga. 
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_ Phương tiện”, tạo dựng nghiệp, 

Tĩích tụ phải giữ gìn, 

Người thiện nam thân hữu, 

Chánh mạng trong tự sống. 

Tịnh tín, giới đây đủ, 

Bồ thí la xan lật, 

Thanh tịnh đường thăng tiến!Š, 

Đời sau được an lạc. 

Nếu sống đời tại gia, 

Thành tựu tâm pháp này, 

Suy nghiệm lời Phát dạy, 

Những điều Phật giác trí, 

Thì hiện tại an ổn, 

Sống hiện tại hy lạc, 

Đời sau cũng hỷ lạc. 

Phật nói kinh này xong, Uât-xà-ca nghe những 
gì Đức Phật đã dạy, tùy hý hoan hỷ, làm lễ rôi lui. 
M 


KINH 92. KIỂU MẠN? 


1. Hán, phương tiện, đây nên hiểu “tinh cần”. Päli: utthätà kammadheyyesu, hăng hái 
trong các sự nghiệp. 

18. Để bản: tốc đạo ? ?š ; bản Nguyên-Minh: mê đạo 3 3š ; Án Thuận cũng hiệu chính 
là “mê đạo”. Hiệu chính nhằm. Päli: niccam maggam, thường đạo. Đây chỉ con 
đường sinh thiên. 

19. PaIi: S. 7. 35. Mãnatthaddha. Cf. N°100(258). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật từ nước Câu-tát-la du 
hành trong nhân gian đến vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ tại nước Xá-vệ có 
Bà-la-môn Kiêu Mạn”, đang sống tại đây, dòng 
họ cha mẹ đều thuần tịnh không một tỳ vết nào 
đáng bị chê trách;?! bảy đời nối tiếp nhau, tất cả 
đều thuân tịnh; là bậc thây của các Bà-la-môn. 
Ngôn luận thông suốt; điển tịch các luận, có hàng 
vạn tên, thảy đều biết rõ; hiểu pháp hơn thua, 
phân biệt tự nghĩa,“ ghi nhớ từng câu; tướng 
mạo đoan chánh. Do tự cao về huyết thống, tự 
cao về dòng họ, tự cao VỆ tướng mạo, tự cao về 
sự thông minh, tự cao về sự giàu sang; ông không 
kính trọng cha mẹ, các bậc tôn túc, sư trưởng. Khi 
ông nghe tin Sa-môn Cù-đàm đã từ nước Câu-tát- 
la du hành trong nhân gian đến vườn Cấp. cô độc, 
cây Kỷ-đà, thuộc nước Xá-vệ nảy, ông, liên nghĩ: 
“Ta sẽ đến chỗ Sa-môn Cù-đàm này. Nếu Sa-môn 
có nói øì, ta sẽ cùng Sa-môn bàn luận. Nếu không 
20. Kiêu mạn Bà-la-môn ‡§ ‡# 3 £g ['J : Pali: Mãnatthaddo nãma brãhmano, người Bà- 
la-môn tên là Mãnatthaddha. N9100(258): Cực Mạn ma-nạp ñ# ‡# F# 4n - 
Nghĩa là, thuần chủng, không lai giống. 
2 Để bản: phân minh 2 j ; Tống-Nguyên-Minh: phân biệt 2} 7 : 
2. Đề bản: chư cú cú ký thuyết š# #Jj #J šứ út ; sau chữ chư š#., bản Nguyên Minh thêm: 


(chư) tự tất tri vạn sự cửu viễn, bản mạt nhân duyên (š#) E# z§ #I šš # 7L 3š & 3# 
# - “...biết rõ căn nguyên chung thủy, lịch sử lâu dài của vạn sự...” 


21. 
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nói øì, ta sẽ im lặng ra vê.” 

Bây giờ, Bà-lamôn Kiêu Mạn đi xe ngựa 
trăng, với các thiêu niên Bả-la-môn theo hâu 
trước sau, cầm lọng cán vàng, tay ôm bình vàng, 
đến gặp Đức Thế Tôn. Khi tới cửa vườn, ông 
xuống xe đi bộ vào. Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang 
nói pháp cho đại chúng vây quanh.” Thế Tôn 
không hề để ý đến Bả-la-môn Kiêu Mạn. Bà-la- 
môn Kiêu Mạn tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm không 
để ý đến ta.” Thôi ta nên vê.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn biết tâm niệm của Bà- 
la-môn Kiêu Mạn, nên nói kệ rằng: 

Kiêu Mạn đã đến đây, 

Bất thiện lại tăng trưởng. 
Trước vì nghĩa mà đến, 

Hãy tăng trưởng nghĩa ấy.?ô 

Bây giờ, Bà-lamôn Kiêu Mạn lại nghĩ: “Sa- 
môn Cù-đảàm đã biết tâm ta.” Rồi ông sửa soạn 
hành lễ” Đức Thể Tôn bảo Bả-lamôn Kiêu 
Mạn: 


24. Bản Pãli và N9100(258) không có chỉ tiết này. 

2. Pali: nãyam samano gotamo kiñci jãnati, “Sa-môn Cù-đàm này chẳng biết gì.” 

26. Pali: yena atthena ägacchi, tam evam anubrũhaye, “Ông hãy nói, đến đây với mục 
đích gì?” 

27. Bản Pãii: Ông lễ dưới chân Phật và ôm hôn chân Phật. 
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“Thôi! Thôi! Không cân phải làm lễ. Tâm - 
tịnh là đủ rôi”Š.” 
Lúc ấy, mọi người đều lớn tiêng xướng rằng: 
“La thay! Thê Tôn, là Bậc Đại đức, Đại lực. 
Nay, Bà-lamôn Kiêu Mạn này, do tự cao về 
huyết thống, tự cao về dòng họ, tự cao về tướng 
mạo, tự cao về sự thông minh, tự cao VỀ Sự giàu 
sang; nên không kính trọng cha mẹ, các bậc tôn 
túc, sư trưởng, mà nay đối trước Sa-môn Cù-đàm 
lại khiêm hạ, hạ mình, muốn lễ sát chân Phật.” 
Bà-lamôn Kiêu Mạn trước mọi người lớn 
tiếng bảo lặng, rồi nói kệ răng: 
Thể nào”? chẳng khởi mạn? 
Thể nào khởi cung kinh? 
Thể nào khéo an ti? 
Thể nào khéo cúng dường? 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn đáp kệ răng: 
Đổi cha mẹ, huynh trưởng, 
Hỏa thượng, các sự trưởng, 
Cunơ các bác tôn trọng, 
Không nên sanh kiêu mạn. 
Phải khéo lòng cung kính, 


28. Pali: yato te mayi cittam pasannam, “Do đâu ông có tâm tịnh tín đối với Ta?” 
29. Pali: kesu, “đối với những ai”. Bản Hán hiểu “đối với cái gì?” 
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_ Khiêm hạ và hỏi thăm, 

Tận tâm mà phụng sự, 

Cùnơ các việc củng dường. 

A-la-hán lậu tận, 

Tâm lìa tham, nhuế, sỉ, 

Chánh trí khéo giải thoát, 

Điễu phục tâm kiểu mạn, 

Đổi các Hiên thánh này, 

Chắp tay củi đầu lễ. 

Bây ĐIỜ, Đức Thế Tôn vì Bà-la-môn Kiêu 
Mạn thuyết pháp băng nhiêu cách, khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng, khiến hoan hỷ.” Đức Phật nói 
pháp theo tuân tự, nói về bô thí, trì giới, công đức 
sanh thiên, về vị ngọt, sự tai hại của ái dục, vệ sự 
phiền não, thanh tịnh, về xuất yếu viên ly, về các 
phân thanh tịnh; nói rộng như vậy.”! Như tấm vải 
trăng sạch, chưa bị nhuộm đen, thâm nhuộm màu 
nhanh chóng; Bà-la-môn Kiêu Mạn ngay tại chỗ 
ngôi hiểu rõ Bốn Thánh đề: Khô, Tập. Diệt, Đạo, 
chứng đặc hiện quán”?. Bấy giờ Bà-la-môn Kiêu 


30. Hán: thị, giáo, chiếu, hỷ. 

3!: Xem các kinh 1158, 1323. So sánh Paäli, định cú, D.i. 110 và rải rác: anupubbim 
katham kathesi... kàmãnam äãdinavam okãram samkilesam nekkhamme ànsamsam 
pakãsesi, Phật thuyết pháp theo tuần tự... nói về sự nguy hiểm của các dục, sự thấp 
hèn, sự ô nhiễm, nói về lợi ích của sự xuất ly. 

32. Nguyên Hán: vô gián đẳng #£ jđj #£ ; chỉ hiện quán hay hiện chứng bốn Thánh đế, 
giai đoạn chứng đắc Dự lưu chi. Tham chiếu Pãli, định cú, S.v. tr. 415:... catunnam 
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Mạn, thây pháp, đắc pháp, biết pháp, chứng - 
nhập pháp, vượt qua khỏi mọi nghi hoặc, mà 
không do người khác độ thoát, ở trong chánh 
pháp được vô sở úy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, lễ Phật, rôi chắp tay bạch Phật: 

“Nay, con có được phép ở trong chánh pháp, 
xuất gia thọ cụ túc chăng?” 

Đức Phật bảo Bà-la-môn Kiêu Mạn: 

“Nay, ông có thể ở trong chánh pháp xuất gia 
thọ cụ túc.” 

Bà-la-môn kia liền xuất gia, một mình âm 
thầm tư duy về lý do người thiện nam cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, 
sông không gia đình, cho đến, đắc A-la-hán, tâm 
khéo giải thoát. 

M 


KINH 93. TAM HÓA 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật từ Câu-tátla du hành 
trong nhân gian đên vườn Câp cô độc, cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ có Bà-la-môn Trường Thân 


ariyasaccänam yathãbhũtam abhisamayäya. 
33. Pali, A.vii.44 Aggi. Cf. N°100(259). 
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_ tô chức đại tê đàn”! như vây: đem bảy trăm con 
trâu đực sắp hàng cột vào trụ, còn những con trâu 
cái, trâu con, những con dê tơ, cùng những sanh 
vật nhỏ bé khác cũng đều bị trói cột. Rồi sửa soạn 
các món đô ăn thức uống đề bố thí một cách rộng 
rãi. Các nhóm ngoại đạo khác nhau từ nhiều nước 
khác nhau đều tụ tập trung đến đại tế đàn này. 
Bây giờ, Bà-la-môn Trường Thân” nghe Sa- 
môn Cù-đàm từ Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian đến vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà thuộc nước 
Xá-vệ này, thì tự nghĩ: “Nay, ta tô chức đại tế 
đàn, đem bảy trăm con trâu đực sắp hàng cột vào 
trụ, cho đến những sanh vật bé nhỏ khác, tất cả 
đều bị trói cột. Các nhóm ngoại đạo khác nhau từ 
nhiêu nước khác nhau đều tụ tập về dự đại tế đàn 
này. Nay, ta nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi về 
pháp tế tự, chớ để cho các phân số” trong đại tế 
đàn mà ta tổ chức Dị thiêu sót.” Suy nghĩ như vậy 
rôi, đi xe ngựa trắng, dẫn theo trước sau nhiêu 
thiểu niên Bà-la-môn, cầm lọng cán vàng, ôm 


34. 


®= 


Nguyên Hán: tà thạnh đại hội #l gš ® #? ; xem kinh 89 trên. Pãli: mahãyañña; xem 
thêm D. ¡. 138sq. 

Trường Thân & # :- Paäli: Uggatasarìra. 

Tà thạnh pháp 3l z8 ?Z : (Pãäli: tividham yaññasampadam), chỉ ba nghi thức tế tự. 
Phần số 2} #¿ , chỉ mười sáu tư cụ hay đạo cụ cho tế tự (Päli: solasaparikkhäram). 
Tham chiếu Pãli, Kùỉadantasutta, D. ¡. 129. 


35. 


œ 


3. 


® 
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bình nước vàng, ra khỏi thành Xá-vệ, đến chỗ - 
Đức Thê Tôn, cung kính thừa sự. Khi đến công 
tinh xá, ông xuống xe, đi bộ đến trước Phật. Sau 
khi chào hỏi xong, ông lui ngồi qua một bên, 
bạch Phật rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nay tôi muốn tô chức lễ hội 
lớn tế lễ, với bảy trăm con trâu đực sắp hàng cột 
vào trụ, cho đến các loài sanh vật nhỏ bé khác, tất 
cả đều bị trói cột. Các nhóm ngoại đạo khác nhau 
từ nhiều nước khác nhau đều tụ tập về dự đại tế 
đàn này. Nay, tôi lại nghe Cù-đàm từ Câu-tát-la 
du hành trong nhân gian đã đến vườn Cấp cô độc, 
cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ, nên tôi đến đây để 
thỉnh vẫn Cù-đàm về pháp tế tự và phân sô của 
các phẩm vật, không để cho các phân số trong đại 
tê đàn mà tôi tô chức bị thiếu sót.” 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có một thứ đại tế đàn, tuy người chủ thực 
hành việc bố thí làm phước nhưng lại sanh ra tội, 
gặt hái quả báo bất thiện, bị đâm chém bởi ba thứ 
đao kiểm. Ba loại ây là: đao kiếm bởi thân, đao 
kiêm bởi miệng, đao kiếm bởi ý. 

“Thế nào là đao kiếm bởi ý, sanh ra các quả 
báo khô? Như có một người chủ tô chức đại tế 
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_ đàn, suy nghĩ: “Ta tô chức đại hội tế tự, cân 
phải giết ngân ấy trâu đực mập mạnh, trâu cái, 
trâu con, dê tơ, cùng nhiều loải sanh vật nhỏ bé 
khác.” Đó gọi là đao kiếm bởi ý, sanh ra các quả 
báo khổ. Tuy người thí chủ có ý nghĩ là làm các 
việc bô thí và cúng dường như vậy, nhưng thật ra 
việc làm ấy sanh ra tội. 

“Thế nào là đao kiếm bởi miệng, sanh ra các 
quả báo khổ? Có một người chủ tổ chức lễ hội 
lớn, bảo như vây: “Nay, ta tô chức lễ hội lớn tế lễ, 
các ngươi phải giết ngần ấy trâu đực mập mạnh, 
cho đến ngần ấy sanh vật nhỏ bé khác.” Đó gọi là 
đao kiêm bởi miệng, sanh ra các quả báo khô. 
Người chủ lễ hội lớn, tuy làm các việc bố thí, 
cúng dường, nhưng thật ra việc làm ây sanh ra tội. 

“Thế nào là đao kiếm bởi thân, sanh ra các 
quả báo khổ? Có người chủ lễ hội lớn, tự tay 
mình giết trâu đực, cho đến giết hại các loài sanh 
vật bé nhỏ khác. Đó gọi là đao kiếm bởi thân sanh 
ra các quả báo khô. Người chủ lễ hội lớn nảy, tuy 
nghĩ đến các việc bố thí, cúng dường, nhưng thật 
ra việc làm ây sanh ra tội. 

“uy nhiên, Bà-lamôn nào siêng năng tùy 
thời cúng dường ba thứ lửa, cung kính lễ bái, 
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phụng sự, mang lại sự an lạc. Những gì là ba? - 
Một là lửa căn bản, hai là lửa cư gia, ba là lửa 
phước điên. 

“Thế nào là lửa căn bản, mà tùy thời cung 
kính, phụng sự, cúng dường, mang lại sự an lạc? 
Người thiện nam, nhờ phương tiện có được tiên 
của, hay do sự cần cù khó nhọc chân tay mà có 
được như pháp, đem phụng dưỡng cha mẹ, khiến 
cho họ được an lạc, đó gọi là lửa căn bản. Vì sao 
øọI là căn bản? Vì người thiện nam do cha mẹ 
sanh ra, nên cha mẹ được gọi là căn bản. Người 
thiện nam vì tôn sùng căn bản nên tùy thời cung 
kính, phụng sự, mang lại sự an lạc cho họ. 

“Thế nào là lửa ø1a cư, mà người thiện nam 
tùy thời nuôi dưỡng, đem lại sự an lạc? Người 
thiện nam, nhờ phương tiện có được của cải, nhờ 
vào sự cân cù khô cực của chân tay, có được như 
pháp, rồi đem cung cấp cho vợ con, bà con quyền 
thuộc, người giúp việc, khách thương, tùy thời 
mà cung cấp, với lòng tôn trọng, đem lại sự hạnh 
phúc cho họ. Đó gọi là lửa cư gia. Vì sao gọi là 
gia? Vì người thiện nam sống đời tại gia, vui thì 
Cùng vuI, khổ thì cùng khổ, mọi sinh hoạt trong 
gia đình đều tùy thuận lệ thuộc vào nhau, cho 
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nên gọi là gia. Vì vậy, người thiện nam nên tùy 
thời mà cung cấp và mang lại sự an lạc cho họ. 
“Thế nảo là lửa phước điền, mà người thiện 
nam tùy thời cung kính, tôn trọng cúng dường, 
mang lại sự an lạc? Người thiện nam, phương tiện 
có được của cải, nhờ vào sự cần cù khổ cực của 
chân tay, có được như pháp, rôi đem phụng sự, 
cúng dường cho các Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 
khéo điều phục tham, nhuê, si. Cúng dường 
những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy là kiến lập 
phước điên, càng lúc cảng táng tiên, hiện tại an 
vui được báo tốt, tương lai sẽ sanh về cõi trời. Đó 
gọi là lửa phước điển. Vì sao gọi là điền? Vì đó là 
đám ruộng phước của thế gian, là nơi đáng được 
cúng dường, cho nên gọi là điền. Do vậy, người 
thiện nam nên tùy thời cung kính, phụng sự, cúng 
dường và mang lại sự an lạc cho họ.” 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn lại nói kệ rằng: 
Căn bản và cư gia, 
Lửa ruộng phước xưng đáng, 
Luôn cúng dường lửa này, 
Vui an Ổn sung túc. 
Cối đời vui, không lội, 
Người tuệ sanh về đó, 
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Của như pháp mở hội, 
Cung dường nơi đảng cúng; 
Vì cúng dường đúng chỗ, 
Nên tiếng thơm, sanh Thiên. 

“Nhưng, này Bà-la-môn, người thiện nam, nay 
đối với với ba thứ lửa mà trước kia đã từng cúng 
dường, hãy đoạn trừ, dập tắt. Những øì là ba? Lửa 
tham dục, lửa sân hận, lửa ngu s1. Vì sao? Vì lửa 
tham mà không được đoạn trừ, không bị dập tắt, 
thì sẽ tự mình hại mình, hại người; mình người 
đều bị hại; hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội, hiện 
tại và đời sau đều mắc tội. Vì duyên vào những 
tội này nên sanh ra tâm pháp buôn lo, khổ não. 
Đôi với lửa sân, lửa si cũng lại như vậy. 

“Này Bà-la-môn, nếu người thiện nam phụng 
thờ thứ lửa do nhóm củi, thường xuyên phải khô 
nhục, thường xuyên phải nhen nhóm, thường 
xuyên lửa tắt; vì những nhân duyên này mà chịu 
khô.” 

Bấy giờ, Trường Thân Bà-la-môn, ngôi im 
lặng. Lúc ấy, có người con của Bà-la-môn tên là 
Uất-đa-la đang ngôi trong hội. Trường Thân Bà- 
la-môn sau khi im lặng và suy giây lát, rôi bảo 
Uất-đa-la: 
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“Con trở vê chỗ lễ hội tế lễ, hãy thả những 
con trâu bị cột nơi trụ; cùng những sanh vật đã bị 
trói cột, tất cả đêu thả ra hết và nói lại với chúng 
răng: “Trường Thân Bà-lamôn cho phép các 
ngươi tùy Ý tự tại nơi núi đôi, đầm ao, đồng 
hoang... mặc sức ăn cỏ tươi, uỗông các dòng nước 
trong, gió mát bốn bề, hưởng thụ mọi sự khoái 
lạc.” 

Uất-đa-la bạch răng: 

“Con xin vâng theo lời thầy dạy.” 

Uất-đa-la liên đi đến chỗ lễ hội tế lễ, thả hết 
mọi sanh vật và nói với chúng răng: “Trường 
Thân Bà-la-môn đã cho phép các ngươi tủy theo 
sở thích đôi với núi đôi, đầm ao, đông hoang... ăn 
có, uống nước, ø1ó mắt bốn bẻ, tự theo ý thích.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn biết Uất-đa-la đã hoàn 
thành công việc xong, liên nói pháp cho Bà-la- 
môn Trường Thân, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an 
vui, như cách thuyết pháp của các Đức Thê Tôn, 
theo thứ tự trước sau nói về việc trì ĐIỚI, bỗ thí và 
công đức sanh lên cõi trời; vỀ vị ngọt và sự tai hại 
của ái dục, về sự thanh tịnh của xuất ly, vỀ sự 
thanh tịnh các phiền não””; khai thị, tỏ bày. Giỗng 


3“. Xem cht. 31 kinh 92 trên. 
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như tâm lụa trăng sạch dễ thấm màu nhuộm, 
Trường Thân Bà-la-môn lại cũng như vậy, ngay 
nơi chỗ ngôi thấy được Bốn chân đề, chứng đắc 
hiện quán.Š Khi Trường Thân Bà-la-môn tự thân 
đã thây pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, vượt qua 
khỏi những nghị hoặc, không do người khác độ 
thoát, ở trong chánh pháp đạt được vô sở úy, liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai 
hữu, chắp tay bạch Phật: 

“Con đã được độ, bạch Thế Tôn. Con, từ ngày 
hôm nay cho đến suốt đời, xin quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng, làm Ưu-bà-tắc. 
Ngưỡng mong Ngài chứng tri cho con. Ngưỡng 
mong Đức Thê Tôn và đại chúng nhận bữa ăn con 
cúng dường.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi 
Trường Thân Bà-la-môn biết Phật đã nhận lời 
mời, làm lễ Phật, đi vòng bên hữu ba lân rôi lui. 
Trường Thân Bả-la-môn trở về lại chỗ tế lễ, sửa 
soạn đô vật cúng dường thanh khiết, ngon lành và 
bố trí giường ghế, chỗ ngôi xong, sai người đến 
thỉnh Phật: 

“Bạch Ngài đã đến giờ, xin Ngài biết cho!” 


38. Xem cht. 32 kinh 92 trên. 
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Bây giờ, Đức Thê Tôn khoác y câm bát 
cùng với đại chúng theo sau, đi đến chỗ lễ hội của 
Trường Thân Bả-la-môn. Ngài ngôi trước đại 
chúng. Khi Trường Thân Bà-la-môn biết Đức Thê 
Tôn đã ngôi an định rôi, tự tay dâng cúng các thứ 
đồ ăn thức uống. khi Đức Phật và đại chúng ăn 
xong: rửa tay, rửa bát xong, ông ngôi riêng ngay 
ngắn trên một chiếc ghế thấp đặt trước đại chúng 
để nghe pháp. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Trường Thân Bà-la- 
môn mà nói pháp băng nhiêu cách, chỉ dạy, soi 
sáng, làm cho an vui, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra 
vê. 


M 


KINH 94. MẶT TRĂNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
cây Kỳ-đà, nước Xả-VỆ. Bây ĐIỜ có một Bà-la- 
môn tuôi trẻ tên là Tăng-ca-la đến chỗ Phật, cùng 
Đức Thế Tôn thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau, rôi 
ngôi lui qua một bên bạch Phật răng: 

“Bạch Củù-đàm, làm sao để có thể biết người 


39. Cfí. N0°100(260); N 26. 148 (kinh Hà Khổ, đoạn cuối); N9125 (17.8); Cf. A.v. 31. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 4 751 


nam bât thiện?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Giống như trăng.” 

Bà-la-môn lại hỏi: 

“Làm sao để có thê biết người nam thiện? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Giống như trăng.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thế nào là người nam bất thiện giỗng như 
trăng?” 

Phật bảo Bả-la-môn: 

“Như trăng cuối tháng'9 „ ánh sáng mất, màu 
sắc cũng mất, sỹ hệ cũng mất, ngày đêm càng lúc 
càng tiêu giảm”! cho đến không còn xuất hiện. 
Cũng vậy, có người đôi với Như Lai mả tín tâm 
tịch tĩnh”2, thọ trì tịnh giới, khéo học, nghe nhiều, 
nhường bớt phân mình để bồ thí, chánh kiến chân 
thật; nhưng sau đó lại thoái thất, tín tâm thanh 
tịnh đối với Như Lai, đôi với sự trì giới, bố thí, 
nghe nhiều, chánh kiến chân thật ngay thăng?” 


40. 


= 


1 2+, phần tối của tháng, phần nửa sau của mỗi tháng. 


Hán: nguyệt hắc phần Ƒj 
Pali: kãala-pakkha. 

Để bản: diệt 3# › Đọc theo bản Tống: giảm 3ÿ‡ - 

4 Đề bản: tín gia tâm {3 3 ù› › Tống-Nguyên-Minh: tín tịch tâm {3š Zš ;ù › Đoạn dưới: 
tịnh tín š# {Š : 

Hán: chân trực  # ; đoạn trên: chân thật 


= 


41. 


z 


43. 


œ 
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_ đối với sự bồ thí, trì giới, đa văn, chánh kiến, tất 
cả đêu bị đánh mất; ngày đêm càng lúc càng tiêu 
giảm, cho đến trong khoảnh khắc tất cả đều bị 
quên mất. Lại nữa, này Bà-la-môn, nếu người 
thiện nam nào, mà không thân quen gân gũi thiện 
tri thức, không thường xuyên nghe pháp, không 
suy nghĩ chân chánh, thân làm các hành vi ác, 
miệng nói lời ác, ý nghĩ về những điều ác, thì vì 
những nhân duyên ác đã tạo ra này, nên khi thân 
hoại mạng chung sẽ bị đọa vào trong đường ác, 
địa ngục. Như vậy, này Bà-la-môn, người nam 
bất thiện được ví như trăng.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thế nào là người nam thiện được ví như 
trăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Như trăng đầu tháng“? ánh sáng và màu sắc 
tươi sáng, ngày đêm cảng lúc cảng sảng dân, cho 
đến khi trăng đây, hoàn toàn tròn đây tươi sáng. 
Cũng vậy, người nam thiện đôi với pháp luật của 
Như Lai mà có được tín tâm thanh tịnh, cho đến, 
chánh kiến chân thật, chân tịnh cảng tươi sáng, 
giới tăng, thí tăng, đa văn tăng, tuệ tăng, ngày 


4. Hán: nguyệt tịnh phần Ƒj ›# 2}, phần sáng của tháng. Pãli: sukka-pakkha. 
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đêm càng lúc càng tăng. Rôi vào lúc khác, gần - 
gũi thiện tri thức, nghe thuyết chánh pháp, bên 
trong suy nghĩ chân chánh, thân làm các việc 
lành, miệng nói những lời lành, ý nghĩ những 
điều lành; nhờ vào những nhân duyên này mà khi 
thân hoại mạng chung sẽ được hóa sanh lên cõi 
trời. Này Bà-la-môn, vì vậy cho nên người nam 
thiện được ví như trăng. ˆ 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói kệ rắng: 

Như trăng trong không bọn, 

Chu dụ khắp hư không; 

Trong tất cả tỉnh tú, 

Ảnh trăng sáng hơn hế:. 

Tịnh tín cũng như vậy, 

Giới, văn, rộng bố thí, 

La bỏn sẻn trong đời, 

Bồ thí này sáng ngời. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Tăng-ca-la 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ 
từ chỗ ngôi đứng dậy cáo lui. 

M 


KINH 95. SANH VĂN“ 


4..A, iii. 57 Vacchagotta. Hán, N°100(261). 
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—— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có Bả-la-môn 
Sanh Văn đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn thăm hỏi 
sức khỏe nhau, rồi ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tôi nghe Ngài nói răng: “Chỉ 
nên cúng dường cho Ta, không nên cúng dường 
cho người khác; cúng dường cho Ta sẽ được quả 
báo lớn, không phải cúng dường cho người khác 
mà được quả báo lớn. Nên cúng dường cho đệ tử 
của Ta, không nên cúng dường cho đệ tử người 
khác; cúng dường cho đệ tử của Ta sẽ được quả 
báo lớn, không phải cúng dường cho đệ tử của 
người khác mà được quả báo lớn.” Bạch Củ-đàm, 
thế nào, những lời nói ấy có phải là lời nói thật 
chăng? Chăng phải là hủy báng Cù-đàm chăng? 
Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo 
thuận thứ của pháp, không bị người khác dùng 
đồng pháp đến quở trách chăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Người nào nói những lời như vậy là hủy 
báng Ta; không nói đúng như thuyết, nói đúng 
như pháp, nói theo thuận thứ của pháp, bị người 
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khác dùng đông pháp đên quở trách. Vì sao? Vì _ 
Ta không nói như vây: “Nên cúng dường cho Ta, 
không nên cúng dường cho người; cúng dường 
cho Ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng 
dường cho người khác là được quả báo lớn. Nên 
cúng dường cho đệ tử của Ta, cúng dường cho đệ 
tử của Ta sẽ được quả báo lớn; không phải cúng 
dường cho đệ tử của người khác mà được quả báo 
lớn.” Nhưng này Bà-lamôn Ta nói như vây, 
những lời nói như trên sẽ tạo ra hai thứ chướng 
ngại: chướng ngại cho việc cúng dường của người 
thí chủ và làm chướng ngại cho người nhận đồ 
cúng dường. 

“Này Bả-la-môn, cho đến bất cứ người nào, 
chỉ cần đem thức ăn trong khi rửa bát chén còn 
lại, đô ở trên đất sạch, khiến cho những sanh vật 
nơi đó được sự lợi lạc, thì Ta nói những người đó 
đã được vào cửa phước rôi, huống chi là bỗ thí 
cho con người. Này Bà-la-môn, tuy nhiên Ta 
cũng nói, người nào cúng dường cho người trì 
giới, quả báo đó sẽ không đồng với sự bô thí cho 
người phạm gIớI.” 

Bà-la-môn Sanh Văn bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, tôi cũng nói như 
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_ vậy, cúng đường cho người trì giới sẽ được quả 

báo lớn, chứ không phải cúng dường cho người 

phạm giới. ` 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói kệ rắng: 

Hoặc đen, hoặc trăng tỉnh, 
Hoặc đỏ, hoặc có mâu, 
Mau tạp cùng vàng ròng, 
Thuần vàng cùng màu xám, 
Những trầu cải như vậy, 
Tráu con đẹp để này, 
Đầy đủ sức cường trắng, 
Khéo huấn luyện, đi nhanh, 
Chỉ khiến chuyên chở nặng, 
Không hỏi màu sắc nó. 
Con người cũng như vậy, 
Tùy thuộc vào nơi sanh, 
Sáf-lợi, Ba-la-môn, 
T)-xá, Thủ-đà-la, 
Hạ tiện Chiến-đa-1a, 
Nơi sanh thảy không đồng. 
Giả sử giữ tịnh giới, 
Lìa gánh nặng phiên não, 
Thuân nhất tn phạm hạnh, 
A-la-hán lậu tán, 
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Đảng Thiện Thệ trong đời: 
Cung các Ngoài, quả lớn. 
Người ngu không trí tuệ, 
Chưa từng nghe chánh pháp: 
Cung kia không quả lớn, 
Vì không gần bạn lành. 
Nếu gần thiện tri thức, 
Như Lai cùng Thanh văn, 
Tin tịnh nơi Thiện Thệ, 
Căn sanh, lực kiên có, 

Sẽ đi về đường lành, 

Sanh vào đòng tôn quý, 
Cứu cánh Bái-niễt-bàn, 
Đại Tiên nói như vậy. 

Phật nói kinh này xong, Bả-la-môn Sanh Văn 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ 
làm lễ cáo lui. 

M 


KINH 96. DỊ BA-LA-MÔN"® 

Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Câp cô độc, 
cây Kỳ-đà, Xá-vệ. Bây giờ, vào buôi sáng, Đức 


4- S, 7. 14 Mahãsäla. Biệt dịch, N09100(262). 
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_ Thê Tôn đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Lúc ây, có Bà-la-môn”” tuổi già sức yêu, 
chống gậy, câm bát, đi khât thực từng nhà một. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bà-la-môn: 

“Nay ông đã tuôi già sức yếu rôi, sao lại còn 
phải chống gậy câm bát đi khất thực từng nhà?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, bao nhiêu tài vật có được ở 
trong nhà tôi, tật cả đều ø1ao cho con fra1, CƯỚI VỢ 
cho con trai. Nhưng sau đó chúng lại đuôi ra khỏi 
nhà, nên phải chông 0ậy, cầm bát đi khất thực 
từng nhà. ˆ 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông có thê học thuộc lòng một bài kệ của Ta, 
rôi trở vê nhà, ở giữa mọi người Bà-la-môn, đọc 
cho con trai của ông nghe được không?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, có thể được.” 

Bấy giờ, Đức Phật liền nói bài kệ: 

Sanh con lòng VHI mừng, 
Vì con tích chứa của, 
Rồi cưới vợ cho con. 
Nhưng mình phải bỏ nhà. 


#.. Pali: brãhmanamahãäsaälo, đại phú Bà-la-môn. 
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Đứa con quê mua kia, 
Nghịch, phụ án cha mẹ, 
Thân người, tâm La-sát, 
Xua đuổi bậc già cả. 
Như ngựa già võ dụng, 
Bị cướp mất thóc lúa, 
Con trẻ mà cha già, 
Phải xin ăn từng nhà. 
Gậy cong này hơn hết, 
Ấn ái hơn con đẻ, 

Vì ta ngửa trâu dữ, 
Tránh đất hiểm, được an, 
Xua đuổi loài chó dữ, 
Giúp ta qua chổ tối, 
Tránh hẳm sâu, giếng thắm, 
Cây cỏ và gai gốc; 

Nhờ sức oai cáy gậy, 
Đứng vững không té ngã. 

Sau khi nhận bài kệ từ Đức Thế Tôn, người 
Bà-la-môn liền trở về giữa đám đông Bà-la-môn, 
đọc lại cho con trai nghe. Trước hết ông cáo bạch 
mọi người: “Hãy nghe tôi nói.” Sau đó ông đọc 
lại bài kệ như trên. Người con trai vừa xấu hồ vừa 
sợ hãi, liên ôm choàng người cha mình đưa vào 


760 TẠP A-HÀM (J) 


_ nhà, tăm rửa lau mình, mặc áo quân sạch sẽ và 
lập làm gia chủ. 

Rồi thì, Bà-la-môn tự nghĩ: “Ta có được dòng 
họ tôn quý như hôm nay, là nhờ ân đức của Sa- 
môn Cù-đàm. Như kinh điển của ta đã dạy: “Là 
Thây thì cúng dường như bậc Thây; là Hòa 
thượng thì cúng dường như là Hòa thượng. 
Những øì ta đã được hôm nay đều nhờ vào oai lực 
của Sa-môn Cù-đàm, Ngài là Thầy của ta. Hôm 
nay ta sẽ đem chiếc y quí giá tốt đẹp nhất cúng 
dường cho Cù-đàm. ” 

Bây giờ, Bà-la-môn đem chiếc y quí giá nhất 
đến chỗ Đức Thê Tôn. Trước mặt Thế Tôn, cùng 
thăm hỏi sức khỏe rồi, sau đó ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, ngày nay g1a cư của con được 
thành tựu là nhờ vào oal lực của đức Củ-đàm. 
Như kinh điển bên con đã dạy: “Là Thây thì cúng 
dường như là bậc Thây, là Hòa thượng thì cúng 
dường như là Hòa thượng.” Ngày nay Cù-đàm là 
Thây của con, xin thương xót con mà nhận chiếc 
y này.” 

Vì thương xót mà Đức Thê Tôn đã nhận chiếc 
Ụ. 
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Bây giờ, Đức Thê Tôn vì Bà-la-môn mà nói - 
đủ các pháp, chỉ dạy, làm sáng tỏ, làm cho vui 
mừng. 

Bà-lamôn nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ cáo lui. 

M 


KINH 97. KHÁT THỰC® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ vào buổi sáng 
sớm, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá- 
vệ khất thực. Lúc ây có một Bả-la-môn tuôi già 
sức yếu, chống gậy cầm bát đi khất thực từng nhà. 
Bà-la-môn này từ xa nhìn thây Đức Thế Tôn liên 
tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm chỗng gậy bưng bát, đi 
khất thực từng nhà. Ta cũng chống gậy ôm bát đi 
khất thực từng nhà. Ta cùng Cù-đàm đều là Tỳ- 
kheo”?.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói kệ để trả lời: 

Được gọi là T)-kheo, 
Chăng chỉ vì khất thực. 


4. S.7, 20. Bhikkhaka. Biệt dịch, N°100(263). 
49. Pali: Bhikkhako, người ăn xin, hành khất. Bản Hán hiểu là Bikkhu. 
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_ Kẻ trì pháp tại gia, 
Sao được gọi T)-kheo ? 
Đã lìa dục tai hại, 
Tu tập các chánh hạnh, 
Tám mình không sợ hãi, 
Đó gọi là T)-kheo. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ 
cáo luI. 

M 


KINH 98. CANH ĐIẾN"® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật từ Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian đến trụ trong rừng Nhất-na-la”!, 
tại tụ lạc Nhất-na-la. Bấy giờ Đức Thế Tôn đắp y 
mang bát vào tụ lạc Nhất-na-la khất thực. Rôi 
Thế Tôn nghĩ: “Nay trời còn quá sớm. Giờ Ta 
hãy đi đến chỗ phân phát âm thực” của Bả-la- 
môn làm ruộng là Bà-la-đậu-bà-giá”.” Bà-la- 


50. S, 7, 11. Kasi; Sn. 14. Biệt dịch, N?100(264). 

51: Nhất-na-la — ïj§ §§ › Pãli: Ekanälã. 

52. Hán: tác âm thực xứ {E ÊX ® J › Päli: parivesanä, sự phân phối thực phẩm, hay sự 
dọn ăn. 

53. Hán: canh điền Bà-la-đậu-bà-giá ‡ 2X ⁄Ê 3 È s Pali: kasi-bhäradväja- 
brahmana. 
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môn chuân bị đủ năm trăm cái cày, đang phân 
phát âm thực. Từ xa Bả-la-môn cày ruộng Bà-la- 
đậu-bà-giá nhìn thấy Đức Thế Tôn, bèn thưa 
răng: 

“Bạch Củ-đàm, nay tôi cày ruộng, gieo giống 
để cung cấp lương thực. Vậy, Sa-môn Cù-đàm 
cũng nên cày ruộng gieo giống để cung cấp lương 
thực!” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta cũng cày ruộng gieo giống, để cung cấp 
lương thực. ˆ 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Tôi không thấy Sa-môn Cù-đàm sắm cái cày, 
cái ách, dây buộc, cái bừa, hay cái roi, mà nay 
Cù-đàm lại nói: “Ta cũng cày ruộng, gieo giống, 
để cung cấp lương thực!” 

Lúc ây, Bà-la-môn cày ruộng Bả-la-đậu-bà- 
giá liên nói kệ răng: 

Người tự Hỏi cầy rUỘnG, 
Mà không thấy cái cày; 
Lại bảo tôi cày rung. 
Xin cho biết phép cày. 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói kệ đáp lại răng: 
Tín tâm là hạt giống, 
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_ Khô hạnh mưa đúng mùa, 
Trí tuệ là cày, ách, 
Tàm quý là cán cày. 
Tự in giữ chánh niệm, 
Là người giỏi chế ngự. 
Gi# kín nghiệp thân, miệng, 
Như thực phẩm trong kho. 
Chân thật là xe tốt, 
Sống vui không biếng nhác, 
Tỉnh tấn không bỏ hoang, 
An ổn mà tiễn nhanh, 
Thăng đến không trở lại, 
Đến được chỗ không lo. 
Người cày ruộng như vậy, 
Chứng đắc quả Niết-bàn. 
Người cày ruộng như vậy, 
Không tái sinh các hữu. 
Bấy giờ, Bả-la-môn cày ruộng Bả-la-đậu-bà- 
giá bạch Phật răng: 
“Cù-đàm rất giỏi cày ruộng! Cù-đàm cày 
ruộng thật hay!” 
Rôi thì, sau khi nghe Đức Thế Tôn nói kệ, tín 
tâm đôi với ông cảng tăng, Bà-la-môn cày ruộng 
Bà-la-đậu-bà-giá đem dâng cúng Phật một bát 
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đây đô ăn thức uông thơm ngon. Đức Thế Tôn - 
không nhận, vì có được là do nói bài kệ. Ngài bèn 
nói kệ rằng: 

Không vì việc nói pháp, 

Nhán ăn thức ăn này. 

Chỉ vì lợi ích người, 

Nói pháp không thọ thực. 

Nói rộng như đã nói rộng với Hỏa chủng Bà- 
la-môn ở trước như vậy. 

Lúc này, Bà-la-môn cày ruộng Bà-la-đậu-bà- 
giá bạch Đức Phật răng: 

“Bạch Cù-đảm, giờ con đem thức ăn này để 
chỗ nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Fa không thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, thiên thân, hay người thê gian 
nào, mà dùng thức ăn này được an ôn được. Này 
Bà-la-môn, ông hãy đem thức ăn này để vào trong 
nước không có trùng hay chỗ đất nào ít cỏ tươi.” 

Khi ây, người Bả-la-môn này đem thức ăn đặt 
vào trong nước không có trùng, nước liền bốc 
khói, sôi bùng kêu xèo xèo. Như hòn sắt nóng 
được ném vào trong nước lạnh phát ra tiếng kêu 
xèo xẻo; cũng vậy, thức ăn này được để vào 
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_ trong nước không có trùng thì sôi bùng khói 
bốc lên và phát ra tiếng kêu xèẻo xèo. Bà-la-môn 
tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ đặc, có oalI 
đức lớn, có oai lực lớn nên mới có thể làm cho 
đô ăn thức uống thần biến như vậy.” Khi Bà-la- 
môn thây thức ăn hiện điềm lành, lòng tin của 
ông cảng tăng, lại bạch Phật rằng: 

“Bạch Cù-đảm, nay con có thể được phép ở 
trong chánh pháp xuất gia thọ cụ túc không?” 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nay ông có thể được phép ở trong chánh 
pháp, xuất gia thọ cụ túc; được làm Tỳ-kheo.” 

Sau khi Bà-la-môn này xuất gia rồi, một mình 
lặng lẽ tư duy về lý do người dòng họ quý tộc cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất ø1a, học 
đạo, sống không gia đình, cho đến đắc quả A-la- 
hán, tâm khéo giải thoát. 

M 
KINH 99. TỊNH THIÊN" 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá. Bây 


54.S,6. 3. Brahmadeva. Biệt dịch, N9100(265). 
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giờ có Tôn giả tên là Tịnh Thiên ”, từ nước Tỳ- 
đê-ha du hành trong nhân gian đến trong vườn 
Am-la tại thành Di-hy-la. Sáng hôm ấy, Tôn giả 
Tịnh Thiên đắp y mang bát vào thành Di-hy-la 
khât thực, theo thứ tự khất thực, đi lần đến nhà 
cũ. 

Cũng lúc ây, mẹ của Tịnh Thiên, tuổi đã già, 
đang dâng lễ cúng thần lửa tại nhà giữa để câu 
sanh lên cõi Phạm thiên, mà không biết Tôn giả 
Tịnh Thiên đang đứng ngoài cửa. Bây giờ, Tỳ-sa- 
môn Thiên vương đối với Tôn giả Tịnh Thiên 
sanh lòng kính tin cực kỳ. Tỳ-samôn Thiên 
vương, cùng với các hàng Dạ-xoa theo sau, đang 
nương vào hư không mà đi, thấy Tôn giả Tịnh 
Thiên đang đứng ngoài cửa; lại thấy trong nhà 
giữa mẹ Tôn giả đang bưng đồ ăn thức uống 
dâng cúng thân lửa, mà không thây con mình 
đang đứng ngoài cửa. Thấy vậy, từ không trung 
hạ xuông, đến trước mặt mẹ Tịnh Thiên nói kệ 
răng: 

Bà-la-môn-mi này, 
Phạm thiên thật xa với, 


55. Tịnh Thiên 3# Z% › Pãli: brãhmaniyã brahmadevo nãma... pabbajito, con trai của một 
nữ Bà-la-môn, tên là Brahmadeva, đã xuất gia. 
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_ Vì muốn sanh nơi đó, 
Ở đây thờ cúng lửa. 
Chăng phải đường Phạm thiên, 
Thờ tự chỉ võ ích? 
Này Bà-la-môn-mi, 
Tịnh Thiên đựng ngoài cửa, 
Cấu ué đã đút sạch, 
Là trời trong các trỜI. 
Vắng lặng không có gì, 
Một mình không tài sản, 
Vì khất thực vào nhà, 
Là người đảng củng dường. 
Tịnh Thiên khéo tu thân, 
Ruộng phước tốt Trời, Người, 
Xa lìa tất cả ác, 
Không hê nhiễm, bị nhiễm, 
Đức đồng với Phạm thiên. 
Thân tuy ở nhán gian, 
Mà không nhiễm pháp nào, 
Như rồng đã thuân thục", 
T)-kheo sống chánh niệm, 
Tám mình khéo giải thoát. 
Nên dâng nắm cơm đâu”, 


56. Hán: thuần thục long 3 3 ðễ ; nên hiểu là “voi chúa đã được khéo huấn luyện”. Päli: 
nãgavo danto. 
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Là ruộng phước tôi cao. 
Nên đem tâm chánh tín, 
Kịp thời cúng dường nhanh. 
Nên dự lập hôn đảo, 
Khiển vị lai an lạc. 
Bà xem ẩn sĩ `Š này, 
Đã qua dòng biển khổ. 
Cho nên hãy tín tâm, 
Kịp thời củng dường nhanh; 
Nền dự lập hôn đảo, 
Khiển vị lai an lạc. 
Thiên vương Tỳ-sa-môn, 
Chỉ bày, bỏ thờ lửa. 
Bây giờ, Tôn giả Tịnh Thiên vì mẹ mình mà 
nói pháp băng nhiều cách, soi sáng chỉ bày, làm 
cho an vui, rồi trở ra đường mà đi. 


M 


KINH 100. PHẬT (1)°” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Câp cô độc, 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có một Bà-la- 


5”. Nguyên bản: sơ Phật %J) {# : Bản Tống: sơ đoàn #J lí - 


58: Nguyên Hán: mâu-ni ` JE › 
59. Biệt dịch, N?°100(268). 
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_ môn đến chỗ Phật, cùng thăm hỏi sức khỏe, rôi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Cù-đàm, gọi là Phật, vậy thế nào là 
Phật? Là tên do cha mẹ đặt, hay là do Bà-la-môn 
đặt?” 

Rồi Bà-la-môn liên nói kệ rằng: 

Phật là trên hơn hết, 
Vượt lên cả thể gian, 
Là do cha mẹ đặt, 

Gọi đó là Phát chăng? 

Bây giờ, Đức Thế Tôn dùng kệ đáp răng: 

Phật thấy đời quá khứ, 
Thầy vị lai cũng vậy, 
Cũng thấy đời hiện tại, 
Tất cả hành khởi diệt, 
Trí sáng biết rõ ràng, 
Điểu cần tu đã tu, 

Điều nên đoạn đã đoạn, 
Cho nên gọi là Phái. 
Nhiễu kiếp tim lựa chọn, 
Thuân khổ không chút vui, 
Có sanh ấắt có diệt, 

Xa lìa dứt bụi nhơ, 

Nhổ sốc gai kết sử, 
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Đăng giác gọi là Phật. 

Phật nói kệ xong, Bà-la-môn nghe những gì 

Đức Phật đã dạy, tùy hý hoan hý, từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra đi. 


M 


KINH 101. PHẬT (2)°9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la, du 
hành trong nhân gian, ngôi nghỉ trưa”! dưới một 
bóng cây giữa hai thôn Hữu-tùng-ca-đế"? và Đọa- 
cưu-la5°. Lúc ây có một Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Đậu-ma®° đang đi trên con đường kia, đến sau 
Phật. Ông thấy dâu chân Phật hiện ra như bánh xe 
ngàn căm, dâu chỉ rõ ràng, chỉ bên trong thì đều, 
vòng chỉ bên ngoài thì tròn, tật cả đều đẹp đẽ và 
đây đặn. Thây vậy, liên tự nghĩ: “Ta chưa từng 
thây người thế gian nào mà có dấu chân như vậy. 
Giờ ta phải theo dâu mà tìm ra người này.” 

Ông liên theo dâu chân đưa đến chỗ Phật, thây 


90. A, iv. 36 Loke. Biệt dịch, N9100(267), N9125(38.3). 
tí E # › Theo bản Tống, sửa lại: nhập trú... ^. 


Nguyên bản: nhập tận chánh thọ ^. 3Š 1 
E › Pali: divävihãra. 

Hữu-tùng-ca-đề # {£ 3I 7ÿ : Bản Tống: Hữu-tỉ-ca-đế # ƒE 3u >ÿ › Pali: Ukkttha. 
Đọa cưu-la Eð l§ ‡& › Pali: Setavya. 


%4. Đậu-ma chủng tánh + J# ## #t : Pali: Dono brãhmano, Bà-la-môn Doja. 


62. 


63. 


œ 
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_ Đức Thê Tôn đang ngôi nghỉ trưa dưới một 
bóng cây, dung mạo đoan nghiêm tuyệt thể, các 
căn váng lặng, tâm Ngài an định tịch tĩnh, điều 
phục đệ nhất, thành tựu chánh quán, ánh sáng rực 
rỡ, giống như núi vàng. 

Sau khi đã thây vậy rôi, liên bạch: 

“Ngài là Trời chăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta chăng phải là Trời.” 

Lại hỏi: 

“Là Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, Nhân, Phi 
nhân chăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta chắng phải Rồng ... cho đến Nhân, Phi 
nhân.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Nếu bảo răng chắng phải Trời, chẳng phải 
Rồng... cho đến chăng phải Nhân, chắng phải Phi 
nhân, vậy thì Ngài là a1?” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn dùng kệ đáp răng: 

Trời, Rồng, Càn-thát-bà, 
Khẩn-na-la, Dạ-xoa, 
A-tu-la không lành, 
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Những La-hâu-la-già, 1 
Nhân cùng chăng phải Nhân, 
Đều do phiên não sanh. 
Lậu hoặc phiên não này, 
Tất cả, Ta đã bỏ, 
Đã phá, đã diệt sạch, 
Như hoa Phán-đà-l0I, 
Tuy sanh từ trong nước, 
Nhưng chưa từng dính nước. 
Ta tuy sanh thể gian, 
Chăng bị nhiễm thể gian, 
Nhiêu kiếp thường lựa chọn, 
Thuân khổ không chút vui. 
Tất cả hành hữu vi, 
Thảy đều bị sanh diệt, 
Trừ nhơ, không lay động, 
Đã nhổ sạch gai góc, 
Cung tột bở sanh tử, 
Cho nên gọi là Phái. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Đậu-ma 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, 
rôi tiếp tục mà đi. 


M 
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KINH 102. LÃNH QUẦN ĐẶC®Š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. Bây giờ vào buổi sáng sớm, 
Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Vương 
xá khât thực, theo thứ tự khất thực, đến nhà Bà- 
la-môn Bà-la-đậu-bà-giá°5. Lúc ây, Bà-la-môn tay 
cầm cái thìa gỗ đựng đây thức ăn, sửa soạn cúng 
dường lửa, đang đứng ở bên cửa. Từ xa trông 
thây Phật đi đên, ông liên gọi Phật răng: 

“Hãy dừng lại! Dừng lại! Này gã tiện dân”, 
chớ đến gân cửa tôi.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông có biết tiện dân và pháp của tiện dân 
không?” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôi không biết tiện dân và cũng không biết 
pháp của tiện dân. Vậy, Sa-môn Cù-đàm có biết 
tiện dân và pháp của tiện dân không?” 

Phật bảo: 

“Ta biết rõ về tiện dân và pháp của tiện dân.” 


65. Sn. 1.7. Vasala. Biệt dịch, N?9100(268). 

%- Bà-la-đậu-bà-giá 3 ¿§ s7 34 7# - Pali: Aggika-Bhãradväja, Bhãradväja thờ lửa. 

8 Nguyên Hán: lãnh quần đặc 4# ÿš ï: gã chăn bò. Päli: vasalaka, gã tiện dân, người 
hèn hạ. Bản Hán đọc là vacchalaka. 
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Ngay lúc đó Bà-la-môn để xuông những 
dụng cụ thờ lửa, vội vàng trải pg1lường ngôi, mỜi 
Đức Phật ngôi và thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin vì tôi mà nói về tiện dân 
và pháp của tiện dân.” 

Đức Phật liền ngôi vào chỗ ngôi và nói kệ 
răng: 


Tâm sân nhuê ôm hận, 

Che giấu các lỗi lâm, 

Khởi ác kiến, phạm giới, 
Dối trá không chân thật; 
Những con người °Š như vậy, 
Nên biết, là tiện dân. 
Hung bạo, tham, bún xin, 
Ác dục, keo, trả ngụy, 

Tâm không hồ, không thẹn, 
Nên biết, là tiện dân. 

Loài một sanh, hai sanh,°° 
Tắt cả đều sát hại, 

Không có lòng thương xói, 
Đó là hạng tiện dán. 

Hoặc giết, trói, đánh, đáp, 


%8 Nguyên Hán: sĩ phu + 
89. Nhất sanh, nhị sanh — Z — # : Pãli: ekajam và dvijam; Sớ giải: trừ loài sanh trứng, 
còn lại là loài một (lần) sanh. Hai lần sanh, là loài sanh trứng. 
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_ Thôn xóm cùng thành áp, 
Trách mắng cách vô đạo, "9 
Biết đó là tiện dân. 
Ở, dừng và đi đường, 
Dẫn đầu một nhóm đông, 
Hành hạ người dưới tay, 
Gây sợ hãi bức hiếp, 
Thủ lợi về cho mình, 
Biết đó là tiện dân. 
Thôn xóm cùng đất trồng, 
Vật có chủ, không chủ, 
Chiếm đoạt làm của mình, 
Biết đó là tiện dân. 
Tự bỏ bê vợ mình, 
Lại không vào nhà điểm, 
Ma xâm đoạt vợ người, 
Biết đó là tiện dân. 
Những thản thuộc trong ngoài, 
Thiện tri thức đồng tâm, 
Xám phạm vát họ yêu, 
Biết đó là tiện dân. 
Nói đối lừa gạt người, 
Gạt lây của không chứng, 


70. Pali: niggãhako samaññäto, kẻ được gọi là áp bức. Bản Hán hiểu niggãhaka là kẻ 
trách mắng. 
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Người đòi mà không trả, 
Biết đó là tiện dân. 

Vì mình cũng vì người, 

Vì trách, hoặc vì tiên,” 
Ma hua theo lời người, 
Nói dối, chứng cho người; 
Người nói dối như vậy, 
Biết đó là tiện dân. 

Tạo nghiệp ác, bắt thiện, 
Không có người hay biết, 
Ân giấu che tội ác, 

Biết đó là tiện dân. 

Nếu người hỏi nghĩa này, 
Lại đáp bằng phi nghĩa, 
Điên đảo lừa dối người, 
Biết đó là tiện dân. 

Thật trồng, không có gì, 
Ma khinh chê người trì, 
Nơu sỉ vì lợi mình, 

Biết đó là tiện dân. 

Cao mạn tự huênh hoang, 
Đi chê bai người khác, 


71. Để bản: (...) cập tài dữ # Hj Øi : hoặc vì người cho tiền (mà làm chứng dối). Án 
Thuận theo Tống-Nguyên-Minh sửa lại là (...) cập vô trách # ## #f (không bị quở 


trách). Pali: dhanahetu. 
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_ Kiêu mạn thật thấp hèn, 
Biết đó là tiện dân. 
Tự tạo các lôi lâm, 
Lại đồ lỗi người khác, 
Nói dối chê thanh bạch, 
Biết đó là tiện dân. 
Trước nhận lợi dưỡng người, 
Khi người ấy đến mình, 
Không có lòng đền đáp, 
Biết đó là tiện dân. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Đến khất câu như pháp, 
Không cho mà quở trách, 
Biết đó là tiện dân. 
Nếu cha mẹ tuổi già, 
Khi lực trẻ đã suy, 
Không chăm lo phụng dưỡng, 
Biết đó là tiện dân. 
Cha mẹ, bậc tôn trưởng, 
Anh em, quyến thuộc thân. 
Thật không phải La-hán, 
Tự hiện đức La-hán, 
Là giặc lớn thể gian, 
Biết đó là tiện dân. 
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Sanh dòng họ tÔn qHỢ, 

Học sách Bả-la-môn, 

Mà ở trong chỗ đó, 

Tập làm các nghiệp ác, 
Không vì sanh nơi qHỰ, 

Ma khỏi tội, thoát đường ác; 
Hiện tại bị quở trách, 

Đời sau vào đường ác. 
Sanh nhà Chiên-đa-l1a, 

Đời gọi Tu-đà-dĩ'?, 

Tiếng đồn khắp thiên hạ, 
Chiên-đa-la không có; 
Bà-la-môn, Sá†-lợi, 

Đại tộc, thảy cúng đường. 
Theo đường lên Tịnh thiên”, 
Sống bình đẳng chân thật, 
Không vì chỗ sanh chướng, 
Ma không sanh Phạm thiên, 
Hiện tại tiếng đôn tốt, 

Đời sau sanh cối lành, 

Hai đời ông nên biết, 


72 Tu-đà-di Zi È 3E ; có lẽ đồng nhất với Mãtanga của Pali: Bồ-tát sanh làm người 
Chiên-đà-la (giai cấp hạ tiện) tên là Mãtanga, nhưng danh tiếng đồn vang, khiến các 
nhà đại tộc cũng phải cung kính. Xem Mãtaäga jãtaka (N9497). 

73. Tịnh thiên đạo }# Z% ?š , tức đường dẫn lên Phạm thiên. 
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_ Nhự Ta đã chỉ bày, 
Không vì dòng họ sanh, 
Ma gọi là tiện dân. 
Không vì dòng họ sanh, 
Ma gọi Bà-la-môn. 
Hành nghiệp, thành tiện dân, 
Hành nghiệp, Bà-la-môn. 

Bà-la-môn bạch Phật răng: 

Đại Tỉnh Tấn, đúng vậy! 
Đại Máu-nmi, đúng vậy! 
Không vì chỗ sanh ra, 

Ma gọi là tiện dán, 

Không vì chỗ sanh ra, 

Gọi là Ba-la-môn, 

Hành nghiệp, thành tiện dán, 
Hành nghiệp, Bà-la-môn. 

Bấy giờ, Bà-la-môn thờ lửa Bà-la-đậu-bà-giá 
càng được thêm tín tâm, bèn lấy bát đựng đây 
thức ăn thượng hảo dâng lên Đức Thế Tôn. Thê 
Tôn không nhận, vì nói bài kệ này mà có được, 
như bài kệ đã nói trên. 

Bây giờ, Bả-la-môn thờ lửa Bà-la-đậu-bà-giá 
thây thức ăn hiện ra điềm lạ (6# kinh 98) lòng 
tin của ông càng tăng, bạch Phật rằng: 
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“Bạch Thê Tôn, nay con có được phép ở - 
trong Chánh pháp luật xuất gia thọ cụ túc 
không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nay ông được phép ở trong Chánh pháp luật 
xuất ø1a thọ cụ túc.” 

Sau khi được xuất g1a rôi, một mình lặng lễ tư 
duy (nh trước đã nói... cho đến đắc quả A-la- 
hán, tâm khéo giải thoát). 

Khi Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá đã đắc A-la- 
hán, tâm khéo giải thoát rồi, thì tự biết được hỷ 
lạc, liền nói bài kệ răng: 

Trái đạo, cầu thanh tịnh, 
Củng dường tế thần lửa, 
Không biết đạo thanh tịnh, 
Như kẻ mù bẩm sinh. 
Nay đã được an lạc, 
Xuất gia thọ cụ túc, 

C hưng đạt được ba minh. 
Lời Phát dạy đã làm, 
Trước Ba-la-môn khó, 
Nay là Bà-la-môn, 

Đã tắm, sạch bụi bản, 
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_ Vượt chư Thiên bờ kia."° 


L] 


74. Bản Hán, “21. Tương ưng Bà-la-môn” đến đây bị cắt ngang do sự rối loạn số quyễn. 
Tương ưng này được nối tiếp với kinh số 1178, quyễn 44. 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 5 


KINH 103. SAI-MA! 

Tôi nghe như vây: 

Bây giờ, có số đông Tỳ-kheo Thượng tọa trú ở 
tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-xá-di”. Lúc ấy cũng 
ở nước Câu-xá-di tại vườn Bạt-đà-lê” có Tỳ-kheo 
Sai-mat thân mang trọng bệnh. Bây giờ, Tỳ-kheo 
Đà-sa” là người nuôi bệnh. Tỳ-kheo Đà-sa đến 
chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, lễ dưới chân các 
Tỳ-kheo Thượng tọa rôi đứng sang một bên. Các 
Tỳ-kheo Thượng tọa bảo Tỳ-kheo Đả-sa răng: 

“Thầy trở về chỗ Tỳ-kheo Sai-ma nói răng: 
“Các Thượng tọa hỏi thăm thây, thân thể có an ôn 
chút nào không? Đau đớn không tăng lắm chứ??” 

Lúc ây, Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo 
Thượng tọa trở về chỗ Tỳ-kheo Sai-ma, nói với 
Tỳ-kheo Sai-ma răng: “Các Thượng tọa hỏi thăm 
thây, thân thê có an ôn chút nào không? Đau đớn 
không tăng lắm chứ?? 

Tỳ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa rằng: 


!-. Đại Chánh, quyển 5. Quốc Dịch, quyền 5, phẩm 15. Pali, S. 22. 89. Khema. 

2. Câu-xá-di quốc Cù-sư-la viên ‡#J 2> 7# Ei| ÿl li š§ iš| - Päli: Kosambiï, Ghositãrãma. 
3. Bạt-đà-lê viên gJ ữ ãii l › PaIli: Badarikãrãäma. 
4 
5 


-_ Sai-ma # J# - Pali: Khema. 
-_ Đà-sa E 3⁄2 - Paãli: Dãsaka. 
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— “Bệnh của tôi không bớt, thân không được 
an ốn, các thứ khổ bức bách càng tăng thêm, 
không cứu nổi. Giống như người có nhiều sức 
mạnh bắt lây người gây yếu đuôi, dùng dây trói 
chặt vào đầu cùng hai tay, rôi siết chặt làm cho 
đau đớn vô cùng. Hiện tại sự thống khổ của tôi 
còn hơn cả người kia nữa. Giỗng như tên đô tế 
dùng dao bén mô bụng bò lây nội tạng nó ra; sự 
đau đớn bụng con bò như thế nào có thể chịu nồi, 
còn hiện tại sự đau đớn bụng của tôi, hơn cả sự 
đau của con bò kia. Như hai lực sĩ bắt một người 
yếu đuối treo lên trên lửa rồi đốt hai chân họ, 
hiện nay hai chân của tôi còn nóng hơn người 
kia.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Đà-sa đến lại chỗ các 
Thượng tọa, đem những lời đã nói về bệnh trạng 
của Tỳ-kheo Sai-ma bạch lại đầy đủ cho các 
Thượng tọa. Các Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà- 
sa trở về chỗ Tỳ-kheo Sai-ma và nói với Tỳ-kheo 
Sai-ma răng: “Đức Thế Tôn đã dạy có năm thọ 
âm, đó là: Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm. 1ỷ-kheo Sai-ma, thây có thể quán sát một 
chút về năm thọ âm này, không phải ngã, không 
phải ngã sở, được không?” 
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Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo - 
Thượng tọa dạy rôi trở về nói với Tỳ-kheo SaI-ma 
răng: 

“Các Thượng tọa nhăn lại thây là: “Thế Tôn 
đã từng dạy về năm thọ âm, thầy có thể quán sát 
một chút, không phải ngã, không ngã sở được 
không?ˆ” 

Tỳ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa rằng: 

“Đôi với năm thọ ấm này, tôi có thể quán sát 
không phải ngã, không phải ngã sở. ˆ 

Tỳ-kheo Đà-sa trở lại bạch với các Thượng 
tọa rằng: 

“y-kheo Sai-ma nói, “Đối với năm thọ ấm 
này, tôi có thể quán sát không phải ngã, không 
phải ngã sở. ˆ”. 

Các Ty-kheo Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà- 
sa nói với Tỳ-kheo Sai-ma răng: “Thây có thể đối 
với năm thọ âm quán sát về không phải ngã, 
không phải những gì thuộc về ngã như các bậc A- 
la-hản đã đoạn tận các lậu hoặc được không?” 

Tỳy-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo Thượng 
tọa dạy, lại đến chỗ Tỳy-kheo Sai-ma, nói với SaI- 
ma rằng: “Thây có thể quán sát năm thọ âm như 
các bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc được 


786 TẠP A-HÀM () 


_ không?” 

Tỳ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa rằng: 

“Tôi có thể quán sát năm thọ âm là không 
phải ngã, không phải ngã sở; nhưng chắng phải 
là A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc.” 

Tỳ-kheo Đà-sa trở lại chỗ các Thượng tọa, 
bạch với các Thượng tọa, Ty-kheo Sai-ma nói, 
“Tôi có thể quán sát năm thọ âm là không phải 
ngã, không phải ngã sở; nhưng chăng phải là A- 
la-hán đã đoạn tận lậu hoặc.” 

Bây giờ, các Thượng tọa bảo Tỳ-kheo Đà-sa, 
“ngươi hãy trở về nói với Tỳ-kheo Sai-ma: “Thây 
nói là thây quán sát năm thọ âm không phải là 
ngã, không phải là ngã sở, nhưng chăng phải là 
A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc. Trước sau mâu 
thuẫn nhau.” 

Tỳy-kheo Đà-sa lại vâng lời dạy các Thượng 
tọa, đến nói với Tỳ-kheo Sai-ma là: “Thây nói là 
thầy quán sát năm thọ âm không phải là ngã, 
không phải là ngã sở, nhưng chăng phải là A-la- 
hán đã đoạn tận lậu hoặc. Trước sau mâu thuẫn 
nhau. 

Tỳ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa rằng: 

“Đôi với năm thọ ấm tôi quán sát không phải 
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là ngã, không phải là ngã sở. Nhưng chăng phải 
là A-la-hán. Vì đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử, 
tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa 
nhàm tởm, chưa nhồ ra hết.” 

Tỳ-kheo Đà-sa trở lại chỗ các Thượng tọa, 
bạch với các Thượng tọa, là Tỳ-kheo SaI-ma xin 
thưa răng: “Đối với năm thọ âm tôi quán sát 
không phải là ngã, không phải là ngã sở. Nhưng 
chăng phải là A-la-hán. Vì đối với ngã mạn, ngã 
dục, ngã sử, tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa 
xả ly, chưa nhàm tởm, chưa nhồ ra hết. 

Các Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà-sa nói với 
Tỳ-kheo Sai-ma rằng: “Thây nói có ngã. Vậy thì ở 
chỗ nào có ngã? Sắc là ngã hay ngã khác sắc? Và 
thọ, tưởng, hành, thức là ngã hay ngã khác thức?” 

Tỳ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa rằng: 

“Tôi không nói sắc là ngã hay ngã khác sắc; 
thọ, tưởng, hành, thức là ngã hay ngã khác thức. 
Nhưng đối với năm thọ âm, ngã mạn, ngã dục, 
ngã sử tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa 
lia, chưa nhàm tởm, chưa nhỗ ra hết.” 

1ỷ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa rằng: 

“Sao đám làm phiền thây phải chạy qua chạy 
lại! Thây mang giùm cây gậy đến đây, tôi sẽ tự 
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_ chông gậy đến các Thượng tọa kia. Xin trao gậy 
cho tôi.” 

Tỳ-kheo Sai-ma liên tự chống gậy đi đến chỗ 
các Thượng tọa. Từ xa các Thượng tọa nhìn thây 
Tỳ-kheo SaI-ma chông gậy đi lại, liền trải tòa, sửa 
chê ngôi, đích thân ra nghĩnh tiếp, vì thây mang 
giúp y bát và mời ngôi, cùng thăm hỏi sức khỏe 
nhau, rồi các Thượng tọa nói với Tỳ-kheo Sai-ma 
răng: 

“Thây bảo ngã mạn; vậy chỗ nào thấy ngã? 
Sắc là ngã chăng? Ngã khác sắc chăng? Và thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã chăng? Ngã khác thức 
chăng?” 

Tỳ-kheo Sai-ma bạch răng: 

“Chăng phải sắc là ngã, chăng phải ngã khác 
sắc; chăng phải thọ, tưởng, hành, thức là ngã, 
chắng phải ngã khác thức. Nhưng đối với năm thọ 
âm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử tôi có thể chưa 
đoạn hết, chưa có thê biết rõ, chưa có thể xa lìa, 
chưa nhàm tởm, chưa nhô ra hết. 

“Giống như hương thơm của hoa Ưu-bát-la, 
Bát-đàm-ma, Câu-mâu-đâu, Phân-đà-lợi, có phải 
là mùi hương của rễ? Hay hương khác rễ; là mùi 
hương tinh thô của thân, lá, cuống? Là mùi hương 
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khác tính thô? Hay là tất cả những thứ đó - 
chăng?” 

Các Thượng tọa đáp rằng: 

“Không phải đâu, Tỳ-kheo Sai-ma, chắng phải 
rễ của hoa Ưu-bát-la, Bát-đàm-ma, Câu-mâu-đầu, 
Phân-đà-lợi, là mùi hương và chăng phải mùi 
hương khác rễ; cũng chăng phải thân, lá, cuông, 
tinh thô là mùi hương; cũng chắng phải mùi 
hương khác tinh thô.” 

Ty-kheo SaI-ma lại hỏi: 

“Vậy đó là những thứ hương gì?” 

Các Thượng tọa đáp răng: 

“Là mùi hương của hoa.” 

Ty-kheo SaI-ma lại nói: 

“Vậy thì ngã cũng như vậy. Chắng phải sắc 
là ngã, ngã không lìa sắc và chắng phải thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã, ngã không lia thức; 
nhưng đối với năm thọ ấm, tôi thấy không phải 
nøã, không phải ngã sở, mà đôi với ngã mạn, 
ngã dục, ngã sử tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, 
chưa xa lìa, chưa nhằm tởm, chưa nhỗ ra hết. 

“Các Thượng tọa hãy nghe tôi nói thí dụ, vì 
người trí nhờ thí dụ mà được hiểu rõ. Giống như 
chiếc áo của người nhũ mẫu giao cho người giặt. 
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Họ giặt băng nước tro, tuy có sạch bụi nhơ, 
nhưng vẫn còn có mùi. Nêu muốn hết mùi này thì 
cần phải dùng các thứ hương thơm xông ướp. 
Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử xa lia năm thọ âm, 
quán sát chân chánh răng không phải ngã, không 
phải ngã sở, có thê đôi với năm thọ âm, ngã mạn, 
ngã dục, ngã sử chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa 
xa lìa, chưa nhàm chán, nhưng đôi với năm thọ 
âm sau đó vị ấy tư duy thêm nữa, quán sát sự 
sanh diệt của chúng, răng: “Đây là sắc; đây là sự 
tập khởi của sắc này, đây là sự diệt tận của sắc 
này. Đây là thọ, tưởng, hành, thức này, đây là sự 
tập khởi... thức này và sự đoạn tận của... thức này 
cũng như vậy. Đối với năm thọ âm khi đã quán 
sát sự sanh diệt của chúng như vậy rôi, thì ngã 
mạn, ngã dục, ngã sử, tất cả đều được tiêu trừ. Đó 
øọI1 là quán sát chân chánh chân thật.” 

Khi Tỳ-kheo SalI-ma nói pháp này, thì các vị 
Thượng tọa xa la được trần câu, được trong sạch 
mắt pháp. Tỳ-kheo Sai-ma nhờ không khởi các 
lậu hoặc, nên tâm được giải thoát. Vì được an vui 
lợi ích nơi chánh pháp nên những bệnh của thân 
tất cả đều được tiêu trừ. 

Bây giờ, các Thượng tọa nói với Tỳ-kheo Sai- 
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ma răng: 

“Lân đầu chúng tôi được nghe những gì Nhân 
giả nói đã hiệu rõ và mừng vui, huông chi là được 
nghe lại nhiều lần. Sở dĩ chúng tôi hỏi nhiều là vì 
muôn phát khởi biện tài vi diệu của Nhân giả, chứ 
không phải có ý nhiễu loạn. Nhân giả là người có 
khả năng nói rộng chánh pháp của Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác.” 

Sau khi các Thượng tọa nghe những gì mà Tỳ- 
kheo Sai-ma nói xong, tất cả đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 104. DIỆM-MA-CA° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo tên 
là Diệm-ma-ca khởi tà kiến ác nói răng: “Theo 
chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết 
giảng, thì vị A-la-hán lậu tận, nu khi thân hoại 
mạng chung sẽ không còn gì nữa. 

Lúc ây, có sô đông Tỳ-kheo nghe những lời 
này, liên đến đó nói với Tỳ-kheo Diệm-ma-ca 


6... Pali 22. 85. Yamaka (Diệm-ma-ca). 
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răng: 

“Có thật thầy đã nói: “Theo chỗ hiểu của tôi 
về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A- 
la-hản lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
không còn gì nữa ”?” 

Đáp răng: 

“Thưa các Tôn giả, thật sự như vậy.” 

Các Ty-kheo nói với Diệm-ma-ca: 

“Chớ nên hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế 
Tôn là không tốt. Thê Tôn không hề nói những 
lời này. Thây nên từ bỏ tà kiến ác này đi.” 

Khi các Tỳ-kheo đã nói những lời nảy rôi, mà 
1-kheo Diệm-ma-ca vẫn còn ôm chặt tà kiên ác 
này, lại nói như vây: 

“Thưa các Tôn giả, chỉ có đây mới là sự thật, 
nếu khác đi thì là giả dối.” 

Thây nói ba lần như vậy. 

Khi các Tỳ-kheo không thể điều phục được 
Tỳy-kheo Diệm-ma-ca, liền bỏ ra đi, đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phât, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất rằng: 

“Tôn giả biết cho, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca kia 
đã khởi lên tà kiến ác nói như vây: “Theo chỗ 
hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết 
giảng, thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi thần hoại 
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mạng chung sẽ không còn gì nữa. Chúng tôi - 
đã nghe những lời nói này, nên đến hỏi Tỳ-kheo 
Diệm-ma-ca, có thật thây đã nói: “Theo chỗ hiểu 
của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, 
thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ không còn gì nữa? Thây ây đáp, “Thưa 
các Tôn giả, thật sự là như vậy, nêu khác đi thì là 
kẻ ngu nói." Chúng tôi liên bảo răng: “Chớ nên 
hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là không 
tốt. Thế Tôn không hề nói những lời này. Thây 
nên từ bỏ tà kiên ác này đi.” Qua ba lần can gián, 
thây vẫn ôm chặt tà kiên ác mà không bỏ, nên 
nay chúng tôi đến chỗ Tôn giả, xin Tôn giả 
thương xót Ty-kheo Diệm-ma-ca, hãy làm cho 
thây dứt bỏ tà kiến ác.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Vâng, tôi sẽ làm cho thây này dứt bỏ tà kiến 
ác.” 
Sau khi nghe những lời Tôn giả Xá-lợi- phât 
nói rồi, sô đông Tỳ-kheo tùy hỷ vui mừng, trở về 
chỗ ở của mình. 

Bây giờ, lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất 
đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn 
xong, ra khỏi thành trở về tỉnh xá, cất y bát, rôi 
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_ đến chỗ Tỳ-kheo Diệm-ma-ca. 

1-kheo Diệm-ma-ca từ xa trông thây Tôn giả 
Xá-lợn- phất đến, liên trải tòa, chuẩn bị nước rửa 
chân, sáp đặt ghê ngôi, ân cần nghinh tiệp, mang 
giúp y bát, rÔi mời ngôi. Sau khi lôn giả Xá-lợi- 
phất vào chỗ ngôi và rửa chân xong, nói với Tỳ- 
kheo Diệm-ma-ca: 

“Có thật thầy đã nói: “Theo chỗ hiểu của tôi 
về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A- 
la-hản lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
không còn gì nữa? ˆ” 

Tỳy-kheo Diệm-ma-ca bạch Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, thật sự là như 
vậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Bây giờ tôi hỏi thây, cứ theo ý thây mà trả lời 
tôi. Thế nào, Diệm-ma-ca, sắc là thường hay vô 
thường?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nêu là vô thường, thì là khổ chăng?” 

Đáp: 
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“Là khô.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường, khổ là pháp biến dịch. Vậy 
đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào Diệm-ma-ca, sắc là Như Lai 
chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào, Diệm-ma-ca, khác sắc là Như Lai 
chăng? Khác thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai 
chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

Lại hỏi: 

“Ở trong sắc có Như Lai không? Ở trong thọ, 
tưởng, hành, thức có Như Lai không?” 

Đáp: 
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— “Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, không.” 

Lại hỏi: 

“Trong Như Lai có sắc không? Trong Như Lai 
có thọ, tưởng, hành, thức không?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

Lại hỏi: 

“Phi sắc, thọ, tưởng, hành, thức” có Như Lai 
phải không?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

“Như vậy, này Diệm-ma-ca, Như Lai ngay 
trong đời này là chân thật, như thật, thường trú, 
không thể nắm bắt, không thể giả thiết: sao thây 
lại có thể nói, “Theo chỗ hiểu của tôi về những 
pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A-la-hán lậu 
tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn 
øì nữa?” Nói như vậy đúng thời chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

Lại hỏi: 


¬ 


-_ Phi sắc...3E É: › Pãli: arũpam... 

- Pali: ettha ca te ävuso yamaka ditheva dhamme saccato thetato tathãgate 
anupalabbhiyämäne, ở chỗ này, ngay trong đời này, Như Lai chân thật, thường trú, 
vượt ngoài khả năng nhận thức. 


œ 
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“Này Diệm-ma-ca, trước đây thây nói: - 
“Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã 
thuyết giảng, thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa. Tại sao 
nay lại nói là không phải?” 

Ty-kheo Diệm-ma-ca nói: 

“Trước đây, vì vô minh tôi không hiểu, nên có 
tà kiến ác như vậy. Nay đã nghe Tôn giả Xá-lợi- 
phất nói rồi, nên những gì không hiểu do vô 
minh, tất cả đều dứt sạch.” 

Lại hỏi: 

“Nếu lại được hỏi: “Tỳ-kheo, tuyên bố tà kiến 
ác trước đây, nay do biết gì, thấy gì, mà tất cả đều 
bị loại bỏ?” Thây sẽ đáp như thê nào?” 

Diệm-ma-ca đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu có người đến 
hỏi thì tôi sẽ đáp như vậy, “A-la-hán lậu tận, sắc 
là vô thường; vô thường là khô. Khô dứt thì vắng 
lặng, mát mẻ, lặng 1m. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy.” Nêu có người nào đến hỏi 
thì tôi sẽ đáp như vậy. ˆ 

Xá-lợi-phất nói: 

“Lành thay! Lành thay! Ty-kheo Diệm-ma-ca, 
thây nên đáp như vậy. Vì sao? Vì bậc A-la-hán 
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lậu đã hết, thì thây sắc là vô thường, mà vô 
thường là khô. Nêu vô thường là khô, thì là pháp 
sanh diệt. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại 
như vậy.” 

Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, thì 
Tỳ-kheo Diệm-ma-ca xa lìa trần câu, được mắt 
pháp trong sạch. Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ- 
kheo Diệm-ma-ca: 

“Nay tôi sẽ nói thí dụ, mà người trí nhờ thí dụ 
thì sẽ hiểu rõ được. Thí như một trưởng giả, hay 
con một trưởng Ølả Ølàu CÓ, nhiêu của CảI, rất 
mong được nhiều người giúp việc để khéo gIữ gin 
tài sản. Lúc ây có kẻ thù độc ác, giả đến gân gũi 
giúp đỡ và xin làm tôi tớ, luôn luôn dò xét việc 
ngủ nghỉ sớm muộn của chủ nhân, mà nhân đó 
hâu hạ hai bên, kính cân phục vụ; luôn thuận theo 
lời chủ, khiến chủ nhân vừa lòng, xem như bạn 
thân, tưởng như con cháu, rất tin tưởng, không 
nghi ngờ, nên không bao giờ tự đề phòng giữ gìn. 
Sau đó tên này dùng dao bén, giết chết người chủ. 

“Này Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, thây nghĩ thể nào 
về kẻ thù độc ác kia, bạn thân trưởng giả ây; đó 
chắng phải là phương tiện ban đâu, với tâm hại 
luôn luôn dò xét tìm cơ hội, để dẫn đến cái chung 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 5 799 


cuộc đối với người chủ sao? Trong khi trưởng - 
giả không hay biết gì về cái hậu quả tai hại mà 
mình phải gánh chịu hôm nay.” 

Đáp: 

'““Thật như vậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo Diệm-ma- 
Ca: 

“Thây nghĩ thể nào về trưởng giả này, nếu biết 
người kia giả làm người thân để ám hại, thì ông ta 
đã khéo tự đề phòng giữ gìn và sẽ không bị làm 
hại phải không?” 

Đáp: 

“Đúng vậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

“Cũng vậy, Ty-kheo Diệm-ma-ca, kẻ phàm 
phu ngu s¡ không học, đôi với năm thọ âm tưởng 
là thường, tưởng là an ôn, tưởng là không bệnh, 
tưởng là ngã, tưởng là ngã SỞ. Đôi với năm thọ 
âm này giữ gìn, nuôi tiếc, cuối cùng thì cũng bị 
năm thọ âm oan gia này làm hại, như trưởng giả 
kia bị kẻ oan gia, giả làm người thân hại đi mà 
không hay biết. 

“Này Diệm-ma-ca, đa văn Thánh đệ tử đôi 
với năm thọ âm này phải quán sát như bệnh, như 
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ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô 
thường, khổ, không, chăng phải ngã, chắng phải 
ngã sở. Đôi với năm thọ ấm này vị ấy không thọ 
lãnh, không đăm trước. Vì không thọ lãnh nên 
không đăm trước, vì không đắm trước nên tự 
giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.?” 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói bài pháp này, thì 
Tỳ-kheo Diệm-ma-ca không khởi các lậu hoặc, 
tâm được giải thoát. Tôn giả Xá-lợi-phất vì Tỳ- 
kheo Diệm-ma-ca nói pháp sáng soI, chỉ bảy làm 
cho vui vẻ rồi, từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 


M 


KINH 105. TIÊN-NP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, tại thành Vương xá. 

Bây giờ có một ngoại đạo xuât gia tên là Tiên- 

° đên chỗ Phật, cung kính thăm hỏi, rôi ngôi 

qua một bên, bạch Phật: 
3%. Pãli, S. 44. 9. Kutũhalasälã. 


10. Tiên-ni {li JE : Bản Päli: Vacchagotto paribbãjako, du sĩ (phổ hành Sa-môn) dòng họ 
Vaccha. 
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“Ngày hôm qua, có các Sa-môn, Bà-la-môn, _ 
Giá-la-ca!', cùng nhau tập trung tại giảng đường 
Hy hữu!, khen ngợi như vây: “Phú-lan-na Ca- 
diễp!, là người lãnh đạo đồ chúng, có năm trăm 
đệ tử vây quanh trước sau. Trong số họ có người 
cực thông minh, có người đân độn, nhưng đến khi 
họ chết đi, không được xác nhận't là họ sẽ tái 
sanh ở đâu. Lại có Mạc-ca-lê Cù-xá-lợi Tử” là 
người lãnh đạo đồ chúng, có năm trăm đệ tử vây 
quanh trước sau. Trong số họ có người cực thông 
minh, có người đần độn, nhưng đến khi họ chết 
đi, không được xác nhận là họ sẽ tái sanh ở đâu. 
Cũng vậy, Tiên-xà-na Tỳ-la-chi Tử, A-ky-đa Xí- 
xá-khâm-bà-la, Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên, Ni- 
kiên-đà Nhã-đề Tử 5 v.v... mỗi người đều có năm 
trăm đệ tử vây quanh trước sau, như đã nói trên. ' 

“Sa-môn Cù-đàm lúc bấy giờ cũng được thảo 
luận trong đó, răng: “Sa-môn Cù-đàm là thủ lãnh 


HE PK 


11. Già-la-ca ÿŒ §§ 3M - Pãli: caraka, du hành tăng, hay phổ hành Sa-môn. Bản Päii: 
paribbãajaka, đồng nghĩa. 

12. Hy hữu giảng đường Z # š# + - Pãli: kutũhala-sãälã. 

13. Phú-lan-na Ca-diếp Zš Ñãñi Hl 3I ## - Pali: Pũrano Kassapo. 

14. Bản Pãli nói ngược lại: được xác nhận: upapatfisu vyäkaraii. 

15. Mạt-ca-lê Cù-xá-lợi tử + 3 #1! Ê 2 4l - › Pãli: Makkhali-Gosäla. 

16 Tiên-xà-na Tỳ-la-chỉi Tử Bãi fỗ Bí á& lE +7 › Pãli; Sañjaya-Belatthiputta. A-kỳ-đa Xí- 
xá-khâm-bà-la [Hj '' 4 ÿl £ #Zz 3 ¿§ › Pali: Ajita-Kesakambala. Ca-la-câu-đà Ca- 
chiên-diên 3 #§ ‡J ƒÈ 3 jƒ¡ 1 › Kakudha-Kaccäyana. Ni-kiền-đà Nhã-đề Tử jE #š JÈ 
ï lš 7 › Pali: Nigantha-Nätaputta. 
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_ của đại chúng. Trong số đệ tử của Ngài nếu có 
ai mạng chung thì liên được ghi nhận là sẽ sanh 
vào chỗ này, sẽ sanh vào nơi kia. “Trước đây tôi 
có sanh nghi, vì sao Sa-môn Cù-đàm đạt được 
pháp như vậy!”?*” 

Phật bảo Tiên-ni: 

“Ông chớ sanh nghi ngờ. Vì có mê lâm nên 
sanh ra nghi hoặc. Tiên-nI nên biết, có ba hạng 
tôn sư. Những gì là ba? Có một hạng tôn sư thây 
đời hiện tại chân thật là ngã, rồi theo chỗ biết ấy 
mà thuyết, nhưng không thể biết những việc sau 
khi chết. Đó là hạng thây thứ nhất xuất hiện ở thê 
gian. Lại nữa, này Tiên-nI có một hạng tôn sư, 
thây đời hiện tại chân thật là ngã, sau khi chết 
cũng thấy là ngã, rồi theo chỗ biết ấy mà thuyết. 
Lại nữa, này Tiên-nI có một hạng tôn sư, không 
thây đời hiện tại chân thật là ngã, sau khi mạng 
chung cũng lại không thấy chân thật là ngã. 

“Này Tiên-ni, hạng tôn sư thứ nhất thấy đời 
hiện tại chân thật là ngã, rôi theo chỗ biết ây mà 
thuyết, thì đó gọi là đoạn kiến. Hạng tôn sư thứ 
hai, thây đời hiện tại và đời vị lai chân thật là ngã, 
rồi theo chỗ biết ấy mà thuyết, thì đó gọi là 


1 Bản Paäli hơi khác: katham nãma samanassa gotamassa dhammo abhiññeyyo, pháp 
của Sa-môn Cù-đàm cần được thấu hiểu như thế nào? 
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thường kiến. Hạng tôn sư thứ ba, không thây - 
đời hiện tại chân thật là ngã và sau khi chết cũng 
không thấy ngã, thì đó là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác nói, hiện tại cắt đút ái, ly dục, 
diệt tận, chứng Niết-bàn.” 

Tiên-n1 bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, tôi nghe những gì Đức Thê 
Tôn nói càng thêm nghi ngờ.” 

Phật bảo Tiên-ni: 

“Càng nghi ngờ thêm là đúng. Vì sao? Vì đây 
chính là chỗ sâu xa khó thấy khó biết, cần phải 
quán chiếu sâu xa, vi diệu mới thâu đáo được, chỉ 
có bậc thông tuệ mới hiểu rõ, còn loại chúng sanh 
thường tình thì chưa có khả năng biết được. Vì 
sao? Vì chúng sanh lâu đời có những kiến giải dị 
biệt, nhẫn thọ dị biệt, sự mong cầu đị biệt, những 
ước muôn dị biệt.” 

Tiên-n1 bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, con đôi với Thế Tôn có lòng 
tin thuần tịnh, xin Đức Thế Tôn vì con mà nói 
pháp, để ngay nơi chỗ ngôi này tuệ nhãn của con 
được thanh tịnh.” 

Phật bảo Tiên-ni: 

“Nay Ta sẽ tùy thuộc vào chỗ ưa thích của 
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_ ông mà nói.” 

Phật bảo Tiên-ni: 

“Sắc là thường, hay là vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Tiên-ni, vô thường là khô chăng?” 

Đáp: 

“Là khổ.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tiên-ni: 

“Nêu vô thường, khô là pháp biến dịch, vậy đa 
văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào, Tiên-ni, sắc có phải là Như Lai 
không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Thọ, tưởng, hành, thức có phải là Như Lai 
không?” 
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“Bạch Thê Tôn, không.” 

Lại hỏi Tiên-n1: 

“Ngoài sắc có Như Lai không? Ngoài thọ, 
tưởng, hành, thức có Như Lai không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

Lại hỏi Tiên-n1: 

“Trong sắc có Như Lai không? Trong thọ, 
tưởng, hành, thức có Như Lai không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

Lại hỏi Tiên-n1: 

“Trong Như Lai có sắc không? Và trong Như 
Lai có thọ, tưởng, hành, thức không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

Lại hỏi Tiên-n1: 

“Phi sắc, phi thọ, tưởng, hành, thức có Như 
Lai không?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Tiên-ni: 

“Các đệ tử của Ta nghe những gì Ta đã nói 
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_ mà không hiểu nghĩa lý để khởi vô gián đăng!Ẻ 
đối với mạn. Vì phi vô gián đăng nên mạn không 
bị đoạn trừ. Vì không dứt trừ được mạn, nên khi 
bỏ âm này thì âm khác tiếp nối sinh. Do vậy, này 
Tiên-n1, Ta ký thuyết cho các đệ tử, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sanh vào chỗ này hay chỗ 
kia. Vì sao? Vì mạn còn sót lại. 

“Này Tiên-nI, các đệ tử của Ta đôi với những 
gì Ta đã nói, có khả năng hiểu rõ, thì đôi với các 
mạn mà đạt được vô gián đẳng. Nhờ đạt được vô 
giản đăng nên các mạn đứt trừ; vì các mạn được 
dứt trừ nên sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
không còn có tương tục. Này Tiên-nI, những 
người đệ tử này, Ta không bảo là khi bỏ âm này 
rôi, họ sẽ sinh vào chỗ này hay chỗ kia. Vì sao? 
Vì không có nhân duyên để có thể ký thuyết. 
Nêu muốn Ta ký thuyết, Ta sẽ ký thuyết răng, 
họ đã đoạn trừ các ái dục, vĩnh viễn xa lìa kết sử 
hữu, chánh ý giải thoát, tận cùng mé khô. Từ 
xưa tới nay và ngay trong hiện tại, Ta thường 
nóI, mạn quá, mạn tập, mạn sanh, mạn khởi; nêu 
đối với mạn mà thường xuyên quán sát thì các 
khô sẽ không sanh.” 


18. Vô gián đẳng #£ [ij #£ › Quốc Dịch chú: Pãli là abhisamaya, thường được dịch là hiện 
quán hay hiện chứng, có nghĩa là lý giải, thấu hiểu thông suốt. 
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Khi Phật nói pháp này, Tiên-n Sa-môn 
ngoại đạo! xa la trần câu, được mắt pháp trong 
sạch. Bây giờ, Tiên-ni thây pháp, đắc pháp, đoạn 
trừ các nghi hoặc, không do người khác mà biết, 
không do người khác để được độ thoát. Ở trong 
Chánh pháp, tâm đạt được vô sở úy. Ông từ chỗ 
ngôi đứng dậy, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con có được phép ở trong 
Chánh pháp xuất gia tu phạm hạnh không?” 

Phật bảo Tiên-ni: 

“Ông có thể xuất gia, thọ giới Cụ túc, được 
làm Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp. ” 

Sau khi Tiên-ni đã được phép xuất gia tôi, 
một mình ở nơi vắng vẻ tu tập không buông 
lung, tự suy nghĩ về lý do nào mà người có dòng 
họ quý cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học 
đạo, sông không gia đình, tu hành phạm hạnh, 
thấy pháp. tự biết đã chứng đắc: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 
Đã đạt được quả A-la-hán. 

Sau khi đã nghe những gì Đức Phật đã nói, 
hoan hỷ phụng hành. 


19. Trong bản Hán: Tiên-ni xuất gia, chỉ ngoại đạo xuất gia, hay du sĩ (Päli: paribbäjaka) 
hay tu sĩ ngoại đạo. 
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KINH 106. A-NẬU-LA? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, tại thành Vương xá”!. 

Bây giờ có Tỳ-kheo tên là A-nậu-la-độ?? ở núi 
Kỳ-xà-quật. Lúc ấy, có số đông người xuất gia 
ngoại đạo, đến chỗ A-nậu-la-độ. Sau khi họ đã 
chào hỏi thăm nhau, rôi ngôi sang một bên và, 
bạch với A-nậu-la-độ: 

“Chúng tôi có điều muốn hỏi. Ngài có rảnh 
mà giải thích cho chúng tôi không?” 

A-nậu-la-độ nói với các ngoại đạo: 

“Tùy theo điều muốn hỏi, nếu biết tôi sẽ trả 
lời.” 

Các ngoại đạo lại hỏi: 

“Thế nào, Tôn giả, Như Lai sau khi chết tôn 
tại chăng?” 

A-nậu-la-độ nói: 

“Như Thế Tôn đã nói, điều này thuộc vô 
ký.” 


20. 


© 


Päli: S. 22. 86. Anurädha. 

- Bản Päali: vesäliyam mahävane kùỉãgärasälãyam, ở Vesäili, trong giảng đường Trùng 
các trong Đại lâm. 

A-nậu-la-độ J[nJj Z £# Ƒ# - Pali: Anurädha. 

23. Vô ký #tt šu ›s (Päli: avyäkata), thuộc loại không xác định, không được trả lời. Bản 


2 


22. 


810 TẠP A-HÀM () 


—— Lạihỏi: 

“Như Lai sau khi chết không tôn tại chăng?” 

A-nậu-la-độ nói: 

“Như Thê Tôn đã nói, điều này thuộc vô ký.” 

Lại hỏi: 

“Như Lai sau khi chết tôn tại và không tỒn tại; 
chăng phải tôn tại, chăng phải không tồn tại 
chăng?” 

A-nậu-la-độ nói: 

“Như Thê Tôn đã nói, điều này thuộc vô ký.” 

Lại hỏi A-nậu-la-độ: 

“Thế nào, Tôn giả, Như Lai sau khi chết là tôn 
tại chăng? Bảo rằng vô ký. Như Lai sau khi chết 
không tôn tại chăng? Bảo rằng vô ký. Như Lai 
sau khi chết là cũng tỒn tại, cũng không tồn tại; 
chăng phải tôn tại, chăng phải không tồn tại 
chăng? Bảo rằng vô ký. Thế nào, Tôn giả, Sa- 
môn Cù-đàm không biết, không thây chăng?” 

A-nậu-la-độ nói: 

“Đức Thế Tôn chăng phải không biết, chăng 
phải không thây.” 

Bấy giờ, các ngoại đạo không hài lòng về 
những gì mà Tôn giả A-nậu-la-độ đã nói, bèn chỉ 


Pãäli; tathägato aññatra imehi catũhi ïhànehi paññãpayamäno paññäpeti, Như Lai ở 
ngoài giả thiết với bốn trường hợp ấy. 
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trích, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 

Tôn giả A-nậu-la-độ chờ cho các ngoại đạo ởi 
rôi, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi 
đứng sang một bên, đem những gì các ngoại đạo 
đã hỏi trình lên tật cả cho Phật: 

“Bạch Thế Tôn, họ đã hỏi như vậy và con 
đáp như vậy, nói như vậy, có phù hợp với Chánh 
pháp không? Con không mắc tội hủy báng Thế 
Tôn chăng? Là thuận theo pháp hay là trái với 
pháp? Không khiến cho khi có người đến cật vẫn 
mà bị bê tắc chăng?” 

Phật bảo A-nậu-la-độ: 

“Nay Ta hỏi ngươi, theo những gì Ta hỏi mà 
trả lời. Này A-nậu-la-độ, sắc là thường hay vô 
thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay là vô 
thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Nói chỉ tiết như kinh Diệm-ma-ca, cho đến, 
thức là Như Lai chăng? Đáp là không. 

Phật bảo A-nậu-la-độ: 
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“Nói như vậy là nói lời phù hợp”, chăng 
phải hủy báng Như Lai, chăng phải vượt qua thứ 
lớp, như những lời của Như Lai nói theo các pháp 
tùy thuận” không ai có thể đến cật vân chê trách 
được. Vì sao? Vì đối với sắc, Ta biết như thật về 
sắc, vệ sự tập khởi của sắc, về sự đoạn tận của 
sắc, về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc. 
Này A-nậu-la-độ, nêu bỏ qua những điêu Như Lai 
giải thích”” mà bảo là Như Lai không biết, không 
thây, thì đây chăng phải là lời nói chính xác?7 ” 

Phật nói kinh này xong, A-nậu-la-độ nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 
KINH 107. TRƯỞNG GIÁ? 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong rừng sâu Lộc dã, tại núi 


24. 


®= 


Tống-Nguyên-Minh: chư thuyết š# š# - Bản Cao-ly: chư ký š# šữ (tùy thuận) các cách 
trả lời. 

Hán: chư thứ pháp thuyết š# Z )š šíậ : Thứ pháp tức tùy pháp (Päli: anudhamma), 
pháp tùy thuận. 

26. Như Lai sở tác #[I 4 Hí {E ; có thể do veyyakärana: sự giải thích. Một số vấn đề Phật 
không giải đáp vì được xem là không thiết thực nhưng rất nhiều vấn đề thiết thực 
khác được Phật giải đáp. 

(phi) đẳng thuyết #§ š? - 

Päli, S. 22. 1. Nakulapitäã. 


S5. 


œ 


27. 


¬ 


28. 


œ 
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Thiêt-thủ-bà-la”, thuộc nước Bà-kỳ?. Bây giờ - 
có trưởng giả Na-câu- -la”' đã một trăm hai mươi 
tuôi, già nua, các căn suy nhược, yếu đuối bệnh 
khố mà vẫn muôn diện kiến Đức Thế Tôn, cùng 
các Tỳ-kheo thân quen đáng kính trước đây. Ông 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi lui ngồi sang 
một bên. bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con đã già nua, yếu đuối, 
bệnh khô, tự găng sức đến yết kiến Đức Thế Tôn 
cùng các vị Tỳ-kheo thân quen đáng kính trước 
đây. Xin Đức Thế Tôn vì con mà nói pháp khiến 
cho con luôn luôn được an lạc.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo gia chủ Na-câu-la: 

“Lành thay! Gia chủ, thật sự ông đã già nua, 
các căn suy nhược, yếu đuôi bệnh hoạn, mà có thê 
tự mình đến diện kiến Như Lai cùng các Tỳ-kheo 
thân quen đáng kính khác. Gia chủ nên biết, ở nơi 
cái thân khỗ hoạn này mà tu học thân không khổ 
hoạn.” 


Thiết-thủ-bà-la sơn Lộc dã thâm lâm š# #{ 3 §§ tII š #ÿ Z£ ## - Pãli: Susummäragira 
Bhesakalãävana Migadäya, trong núi Cá sấu, rừng Kinh sợ, chỗ nuôi hươu. 

Bạt-kỳ quốc ÿ š Bi : Pãli: Bhaggesu, ở giữa những người Bhagga. 

Na-câu-la trưởng giả ñ ‡#J š§ - Pãli: Nakulapitä gahapati, gia chủ, cha của ông 
Nakula. 

Pali: ãturakãyassa me sato citam anãturam bhavissafr tỉ evña hi te gahapati 
sikkhitabban ti, ta có thân bệnh khổ này; tâm ta sẽ không bệnh khổ; cần học tập như 
vậy. 


293. 


‹(O 


30. 


= 


31. 


32. 
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— Hấy giờ, Đức Thê Tôn vì gia chủ Na-câu-la, 
khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ” rôi 
ngôi im lặng. Sau khi gia chủ Na-câu-la nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, tùy hý vui mừng, lễ 
Phật mà luI. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngôi dưới 
một bóng cây cách Phật không xa. G1a chủ Na- 
câu-la đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, đánh lễ dưới 
chân, rôi lui ngôi sang một bên. Tôn giả Xá-lợi- 
phất hỏi gia chủ: 

“Hiện tại các căn của gia chủ vui vẻ, nhan sắc 
sáng tươi, có phải đã nghe pháp sâu xa từ nơi Thế 
Tôn rôi chăng?” 

Gia chủ Na-câu-la bạch ngài Xá-lợi-phất: 

“Hôm nay Đức Thê Tôn vì tôi nói pháp, khai 
mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ; vì nước 
pháp cam lộ rưới vào thân tâm tôi, cho nên nay 
các căn của tôi vui vẻ, nhan sắc sáng tươi.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 

“Đức Thế Tôn đã vì ông nói những pháp gì, 
khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ, 
nhuân thắm nước cam lộ?” 

Gia chủ Na-câu-la bạch ngài Xá-lợi-phất: 


33. Thị, giáo, chiếu, hỷ, tức Thị, giáo, lợi, hỷ: thứ tự thuyết pháp của Phậi. 
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“Con đến chỗ Thê Tôn, bạch Thê Tôn rằng: - 
“Con đã già nua, yếu đuối, khô hoạn, tự con đến 
diện kiến Đức Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo thân 
quen đáng kính.ˆ Đức Phật bảo con: “Lành thay! 
Ca chủ, ông thực sự đã già nua, yếu đuối, khổ 
hoạn, mà có thể tự nỗ lực đến gặp Ta cùng các 
Ty-kheo thân quen đáng kính trước đây. Bây giờ 
đối với thân khô hoạn này, ông thường nên ở nơi 
cái thân khổ hoạn này mà tu học thân không khô 
hoạn.” Đức Thế Tôn đã vì con nói pháp như vậy, 
khai mở, chỉ dạy, soI sáng, làm cho hoan hỷ, 
nước cam lộ nhuâần thấm.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 

“Vừa rồi sao ông không hỏi lại Đức Thế Tôn, 
thế nào là thân bị bệnh khổ, là tâm bị bệnh khổ? 
Thế nào là thân bị bệnh khố mà tâm không bị 
bệnh khô?” 

Ca chủ đáp: 

“Vì lý do này nên con đến gặp Tôn giả, xin vì 
con nói tóm lược pháp yêu.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 

“Lành thay! Gia chủ, nay ông hãy lăng nghe, 
tôi sẽ vì ông mà nói. Kẻ phàm phu ngu sĩ không 
học, đôi với sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của 
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săc, sự tai hại của sắc, vị ngọt của sắc, sự xuât 
ly sắc không biết như thật. Vì không biết như thật 
nên ái lạc sắc, nói răng sắc là ngã, là ngã sở, rôi 
chấp thủ, nhiếp thủ. Khi sắc này hoặc bị hư hoại, 
hoặc bị biến đôi; tâm thức cũng tùy theo mà biến 
chuyền, khô não liên sanh. Khi khỗ não đã sanh 
thì phát sinh sự sợ hãi, sự chướng ngại, sự hoài 
vọng, sự lo nghĩ buôn khổ tham luyễn. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là 
bệnh khổ của thân tâm. 

“Thế nào là thân bị bệnh khô mà tâm không bị 
bệnh khô? Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sự 
tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về Vị ngọt 
của sắc, về sự tai hại của sắc, về xuất ly của sắc. 
Khi đã biết như thật rồi thì không sanh ra ái lạc, 
thây sắc là ngã, hay ngã sở. Sắc này nếu biến dịch 
hay đôi khác đi nữa, thì tâm cũng không thay đổi 
theo mà sanh ra khố não. Khi tâm đã không biến 
chuyển theo mà sanh ra khô não TÔI, thi được sự 
không sợ hãi, chướng ngại, tiếc nuối, lo nghĩ, 
buôn khổ, tham luyễn. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy. Đó gọi là thân bị bệnh khô 
mà tâm không bị bệnh khô.” 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, gia chủ 
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Na-câu-la đạt được mắt pháp trong sạch. Bây ˆ 
giờ, gia chủ Na-câu-la thấy pháp, đắc pháp, biết 
pháp, thâm nhập pháp, vượt qua được mọi sự hồ 
nghỉ mà không do ai khác, ở trong chánh pháp 
tâm đạt được vô sở úy, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy 
sửa lại y phục, chặắp tay bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Con đã vượt qua, đã được độ thoát. Nay con 
XxIn nương về Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, làm 
người UƯu-bà-tắc; xin ngài chứng biết cho con. 
Nay con xin nguyện suốt đời nương về Tam bảo.” 

Sau khi gia chủ Na-câu-la đã nghe những gì 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói rồi, tùy hỷ hoan hý, làm 
lễ ra đi. 


M 
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KINH 108. TÂY* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại tụ lạc Thiên hiện của dòng 
họ Thích”. 

Bây ĐIỜ CÓ SỐ đông Tỳ-kheo người phương 
Tây muôn trở về phương Tây an cư, đên chỗ Đức 
Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua 
một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì họ mà nói 
pháp, khai mở, chỉ dạy, soI sáng, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi băng nhiều cách được khai mở, chỉ 
dạy, soi sáng, làm cho hoan hý rồi, số đông Tỳ- 
kheo phương Tây từ chỗ ngôi đứng dậy chắp tay 
bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, các Iy-kheo phương Tây 
chúng con, muốn trở về phương Tây an cư, nay 
chúng con xIn được từ gIã. ` 

Phật bảo các Tỳ-kheo phương Tây: 

“Các ông đã từ giã Xá-lợi-phất chưa?” 

Đáp: 

“Bạch, chưa từ giã.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo phương Tây: 


34. Pali, S.22.2 Devadaha. 
3%. Thích thị thiên hiện tụ lạc #š Ã XÃ Hí 5% z4 : Pãli: devadaham nãma sakyänam 
nigamo, tại làng Devadaha của những người họ Thích. 
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“Xá-lợi-phất thuân tu phạm hạnh, các ông - 
nên từ giã. Ông ấy có thể làm cho các ông được 
lợi ích và an lạc lâu dài.” 

Các Iy-kheo phương Tây từ tạ mà lui và 
chuẩn bị đi. Lúc ấy Tôn giả Xá-lợi-phất đang 
ngôi dưới một bóng cây kiên cố cách Phật 
không xa. Các Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả Xá-lợi- 
phất, đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui sang một 
bên, bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Chúng tôi muốn trở về phương Tây an cư, 
nên đến đây xin từ giã.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

“Các ông đã từ giã Đức Thế Tôn chưa?” 

Đáp: 

“Thưa, đã từ giã rôi.” 

Xá-lợi-phât bảo: 

“Các ông trở về phương Tây, mỗi quốc độ 
mỗi khác nhau, mỗi chúng hội mỗi khác nhau, ặt 
sẽ có người hỏi các ông. Hiện tại các ông đang ở 
chỗ Đức Thế Tôn nghe pháp được khéo giảng 
thuyết, hãy khéo lãnh thọ, khéo ghi nhớ, khéo 
quán sát, khéo thâm nhập, để đủ khả năng vì mọi 
người kia mà tuyên nói lại đầy đủ, để không phải 


3. Kiên cố thọ E3 [#j l{ › tên cây. Päli: eœagaläbumba, cây ba-đậu (?) 
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_ là hủy báng Đức Phật chăng? Không để cho các 
chúng kia nạn vấn, gạn hỏi chê trách và bị bề tắc 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch ngài Xá-lợi-phất: 

“Chúng tôi vì muôn nghe pháp, nên đến chỗ 
Tôn giả. Xin Tôn giả vì thương xót chúng tôi mà 
nói pháp đây đủ.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

“Người Diêm-phù-đề lợi căn thông minh. 
Hoặc Sát-lợi, Sa-môn, Bà-la-môn, hay gia chủ, có 
thể họ sẽ hỏi các ông rằng: “Đại sư của các ông 
nói pháp như thế nào? Dùng những pháp nảo để 
truyền dạy cho các ông?? Thì các ông nên đáp: 
“Đại sư chỉ nói điều phục dục tham và chỉ đem 
pháp này để truyên dạy.” 

“Họ sẽ hỏi lại các ông: “Ở trong pháp nào mà 
điều phục dục tham?'° Các ông nên đáp: “Đại sư 
chỉ nói ở trong sắc ấm kia mà điều phục dục 
tham; ở trong thọ, tưởng, hành, thức âm kia mà 
điều phục dục tham. Đại sư của chúng tôi nói 
pháp như vậy. 

“Họ sẽ lại hỏi: “Dục tham có tai hại gì mà 
Đại sư lại nói ở ngay nơi sắc điều phục dục 
tham; nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục dục 
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tham? Các ông nên trả lời: “Nêu ở nơi sắc mà 
dục không đoạn trừ, tham không đoạn trừ, ái 
không đoạn trừ, niệm không đoạn trừ, khát 
không đoạn trừ và khi sắc kia biến đối, hoặc 
khác đi, thì sẽ sanh ra ưu, bi, khổ, não; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vì thấy 
dục tham có những tai hại như vậy, nên ở nơi 
sắc phải điều phục dục tham; ở nơi thọ, tưởng, 
hành, thức điều phục dục tham. 

“Họ sẽ lại hỏi: “Thây có lợi ích gì trong việc 
dứt trừ dục tham, mà Đại sư nói ở nơi sắc phải 
điều phục dục tham; ở nơi thọ, tưởng, hành, thức 
điều phục dục tham? Các ông nên trả lời: “Nêu ở 
nơi sắc mà đoạn trừ dục, đoạn trừ tham, đoạn trừ 
niệm, đoạn trừ ái, đoạn trừ khát, thì đôi với sắc 
nếu có biến đổi, hoặc khác đi, vẫn không khởi 
lên ưu, bi, khô, não; và đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy. Thưa các ngài, nếu vì 
nguyên nhân nhận lãnh các pháp bất thiện mà 
khiến cho cuộc sống ngay trong hiện tại vẫn 
được an vui, không khổ, không chướng ngại, 
không phiên não, không nóng bức, thân hoại 
mạng chung được sanh vào nơi tốt lành, thì Đức 
Thế Tôn cuôi cùng đã không dạy: Hãy đoạn trừ 
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_ các pháp bất thiện. Và cũng không dạy người ở 
trong Phật pháp tu các phạm hạnh, để đạt được 
tận cùng của mé khô. Vì nguyên nhân nhận lãnh 
các pháp bất thiện nên sẽ đưa đến một cuộc sông 
khô đau ngay trong hiện tại và chướng ngại, 
nhiệt não; sau khi thần hoại mạng chung sẽ đọa 
vào trong đường ác. Cho nên Đức Thê Tôn dạy, 
hãy đoạn trừ pháp bất thiện và ở trong Phật pháp 
phải tu các phạm hạnh đề đạt được rốt cùng mẻ 
khổ, bình đăng giải thoát hết khô. Nếu vì nguyên 
nhân nhận lãnh các pháp thiện, mà ngay trong 
cuộc sông hiện tại chịu khổ, chướng ngại, nhiệt 
não và sẽ đọa vào trong đường ác, thì Thế Tôn 
đã không dạy nên thọ trì pháp thiện, ở trong Phật 
pháp phải tu phạm hạnh đề đạt được rốt cùng mé 
khô, bình đăng giải thoát hết khổ. Vì thọ trì pháp 
thiện nên ngay trong cuộc sông hiện tại được an 
vui, không khố, không chướng ngại, không 
phiên não, không nhiệt bức; sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh vào nơi tốt lành. Cho nên 
Đức Thê Tôn khen ngợi việc dạy người lãnh thọ 
các pháp thiện, ở trong Phật pháp tu các phạm 
hạnh để đạt được rốt cùng của mé khổ, bình 
đăng giải thoát hết khô.” 
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Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, các - 
Ty-kheo phương Tây không khởi lên các lậu 
hoặc, tâm được giải thoát. 
Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này 
xong, các Tỳ-kheo tùy hý hoan hỷ, làm lễ mà lui. 
M 


KINH 109. MAO ĐOANể7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như hồ nước vuông vức năm mươi do-tuân, 
chiêu sâu cũng như vậy, với nước tràn đây. Lại có 
người dùng sợi lông, dùng cọng cỏ, hay móng tay 
để hất nước. Này các Tỳ-kheo, ý các ông thê nào? 
Nước do người kia hất lên là nhiều hay là nước hỗ 
nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Nước mà người kia dùng lông, dùng cỏ, hay 
móng tay đề hât lên là rất ít, không đáng để nói. 
Nước hồ thì rất nhiều, gấp cả trăm ngàn vạn lân, 
không thể nào so sánh được.” 


3”. Đầu sợi lông. Pãli, S. 13. 2. Pokkharaiì (hồ sen). 
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“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, các khổ được 
đoạn trừ do thây Thánh đề, cũng như nước hồ kia, 
vĩnh viễn không sanh lại trong đời vị lai.” 

Khi Đức Thế Tôn nói pháp Tiày xong, bèn vào 
thât tọa thiền. Sau khi Đức Thê Tôn vảo thật, bây 
giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngôi trong chúng, 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Thật là điều chưa từng được nghe, hôm nay 
Đức Thê Tôn khéo nói thí dụ về cái hồ! Vì sao? 
Thánh đệ tử đầy đủ kiến đế”, đạt được quả vô 
gián đăng”. Nếu kẻ phàm tục nào khởi tà kiến, 
thân kiến, căn bản thân kiến, tập thân kiến, sanh 
thân kiến, nghĩa là che giâu những cảm giác lo âu, 
giữ gìn tiếc thương những điều vui mừng'”?, nói là 
ngã, nói là chúng sanh, nói là kỳ đặc, kiêu căng, 
tự cao. Các thứ tà như vậy tất cả đều bị trừ diệt, 
cắt đứt cội rễ như cây đa-la bị bẻ gãy, khiến cho 
đời vị lai không còn tái sanh lại nữa. 

“Này các Tỳ-kheo, những gì là các thứ tà kế 
trên bị đoạn trừ bởi Thánh đệ tử khi thấy Thánh 


38 Kiến đế cụ túc B ?ÿ l# › chỉ sự thấy và chứng bốn Thánh đế. Pali: 
ditthisampanna, thành tỰU et sự y thấy, có đầy đủ sự thấy biết về Thánh đế. 

Vô gián đẳng quả #‡ [ñj #§ ‡ƒ : đây chỉ sự thành tựu Thánh đế hiện quán, tức quán 
sát bốn Thánh đế để chứng quả Dự lưu. Xem cht.18, kinh 105. Päli: abhisametvà 
(abhisamaya), sau khi hiện chứng. 

40 Ưu thích ẩn phú, khánh cát bảo tích Z #š jš # Eš # ti: {l ; chưa rõ hết ý nghĩa. 


39. 


‹(O 
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đề, vị lai vĩnh viễn không khởi lên lại nữa? 

“Phàm phu ngu si không học, thấy sắc là ngã, 
là khác ngã, là ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã; 
thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là khác ngã, là 
ngã ở trong thức, là thức ở trong ngã. 

“Thế nào thây sắc là ngã? Chứng đắc chánh 
thọ nhập nhất thiết xứ về đất!!, sau khi quán, khởi 
lên ý nghĩ, “Đất tức là ngã, ngã tức là đất; ngã và 
đất chỉ là một chứ không phải hai, không phải 
khác, không phân biệt.” Cũng vậy, chánh thọ 
nhập nhất thiết xứ về nước, lửa, ø1ó, xanh, vàng, 
đỏ, trăng”, sau khi quán, khởi lên ý nghĩ, “Hành 
tức là ngã, ngã tức là hành, chỉ là một chứ không 
phải hai, không phải khác, không phân biệt.` Như 
vậy, ở nơi các nhất thiết nhập xứ, mỗi mỗi đều 
được chấp là ngã. Đó gọi là sắc tức là ngã. 

“Thế nào là sắc khác ngã??? Nêu người kia 
thây thọ là ngã; khi thây thọ là ngã rồi thì thây sắc 
là ngã sở; hoặc thây tưởng, hành, thức tức là ngã 
thì thây sắc là ngã sở. 

Địa nhất thiết nhập xứ chánh thọ # — #J A. Jẽ IE #Z › ttức biến xứ định về đất; định 
(chánh thọ hay chánh định, Päli: samapatti) được tu tập với đối tượng là tính phổ 
biên của đât. Pali: païhavi-kasiia-samadhi. : : 
Mười đôi tượng (Päli: kammatthana) của biên xứ định (Päli: kasiia-samädhi): đất, 
nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. 


Sắc dị ngã #: # ft : ở đây Päli: rũpavantam và attãnam (thấy rằng) tự ngã có sắc; 
tức là, tự ngã sở hữu sắc như người sở hữu xâu chuỗi ngọc. 


41. 


42. 


43. 


Gœ 
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—— “Thê nào là thây sắc ở trong ngã? Thây thọ 
là ngã thì sắc ở trong ngã; nêu lại thây tưởng, 
hành, thức tức là ngã thì sắc ở trong ngã. 

“Thế nảo là thấy ngã ở trong sắc? Nếu thấy 
thọ tức là ngã thì nó hiện hữu trong sắc, nhập vào 
trong sắc, phô biến khắp tứ chi; hay nếu thây 
tưởng, hành, thức là ngã thì nó hiện hữu ở trong 
sắc và, biên khắp tứ chi. Đó gọi là ngã ở trong 
sắc. 

“Thế nào là thấy thọ tức là ngã? Là sáu thọ 
thân. Thọ phát sanh từ xúc của mắt. tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. Sáu thọ thân này, mỗi mỗi được thây là 
ngã và ngã là thọ. Đó gọi là thọ tức ngã. 

“Thế nào là thây thọ khác ngã? Nếu thấy sắc 
là ngã, thì thọ là ngã sở; và nếu tưởng, hành, thức 
là ngã, thì thọ là ngã sở. Đó gọi là thọ khác ngã. 

“Thế nào là thấy thọ ở trong ngã? Nếu sắc là 
ngã, thì thọ ở trong nó; và nếu tưởng, hành, thức 
là ngã, thì thọ ở trong nó. Đó gọi là thọ trong ngã. 

“Thế nào là thấy ngã ở trong thọ? Nếu sắc là 
ngã, thì nó hiện hữu ở trong thọ và biến khắp toàn 
thân; và nêu tưởng, hành, thức là ngã, thì chúng 
hiện hữu ở trong thọ và biến khắp toàn thân. Đó 
øọI1 là ngã ở trong thọ. 
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“Thế nào là thây tưởng tức là ngã? Là sáu 
tưởng thân. Tưởng phát sanh từ xúc của mắt; 
tưởng phát sanh từ xúc của tal, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Sáu tưởng thân này, mỗi mỗi được thấy là ngã. 
Đó gọi là tưởng tức là ngã. 

“Thế nảo là thấy tưởng khác ngã? Nếu thấy 
sắc là ngã, thì tưởng là ngã sở; và nêu thức là ngã, 
thì tưởng là ngã sở. Đó gọi là tưởng khác ngã. 

“Thế nào là thấy tưởng ở trong ngã? Nếu sắc 
là ngã, thì tưởng hiện hữu ở trong nó; và nêu thọ, 
hành, thức là ngã, thì tưởng hiện hữu ở trong 
chúng. Đó gọi là tưởng ở trong ngă. 

“Thế nào là thấy ngã ở trong tưởng? Nếu sắc 
là ngã, thì nó hiện hữu trong tưởng và biên khắp 
toàn thân; và nêu thọ, hành, thức là ngã thì chúng 
hiện hữu trong tưởng và biến khắp toàn thân. Đó 
øọI1 là ngã ở trong tưởng. 

“Thế nảo là thấy hành là ngã? Là sáu tư thân; 
tư phát sanh từ xúc của mắt; tư phát sanh từ xúc 
của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu tư thân này, mỗi 
mỗi được thấy ngã. Đó gọi là hành tức ngã. 

“Thế nào là thấy hành khác ngã? Nếu thấy sắc 
là ngã, thì hành là ngã sở; và nêu thọ, tưởng, thức 
là ngã, thì hành là ngã sở. Đó gọi là hành khác 
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ngã. 

“Thế nào là thấy hành ở trong ngã? Nếu sắc là 
ngã, thì hành hiện hữu ở trong nó; và nếu thọ, 
tưởng, thức là ngã, thì hành hiện hữu ở trong 
chúng. Đó gọi là hành ở trong ngã. 

“Thế nào là thấy ngã ở trong hành? Nếu sắc 
là ngã, thì nó hiện hữu ở trong hành và biến 
khắp toàn thân; và nếu thọ, tưởng, thức là ngã, 
thì chúng hiện hữu ở trong hành và biến khắp 
toàn thân thể. Đó gọi là ngã ở trong hành. 

“Thế nào là thây thức là ngã? Chỉ cho sáu 
thức thân: nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức. Sáu thức thân này, mỗi mỗi 
được thấy là ngã. Đó gọi là thức tức ngã. 

“Thế nào là thây thức khác ngã? Nếu thây sắc 
là ngã, thì thức là ngã sở; và nêu thây thọ, tưởng, 
hành là ngã, thì thức là ngã sở. Đó gọi là thức 
khác ngã. 

“Thế nào là thây thức ở trong ngã? Nêu thấy 
sắc là ngã, thì thức hiện hữu ở trong nó; và nêu 
thọ, tưởng, hành là ngã, thi thức ở trong chúng. 
Đó gọi là thức ở trong ngã. 

“Thế nào là ngã ở trong thức? Nếu sắc là 
nøã, thì nó ở trong thức và biên khắp toàn thân; 
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và nêu thọ, tưởng, hành là ngã thì chúng ở 
trong thức và biễn khắp toàn thân. Đó gọi là ngã 
ở trong thức. 

“Như vậy, Thánh đệ tử thây Bốn chân đề sẽ 
đạt được quả vô gián đắng và đoạn trừ các thứ tà 
kiến, vĩnh viễn không khởi lên trở lại trong đời vị 
lai. 

“Những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, 
hoặc tế; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gần, 
được tích tụ về một nơi, cân được quán như vây: 
“Tất cả đêu là vô thường, tất cả là khổ, tất cả là 
không, tất cả là phi ngã, không nên ái lạc, thâu 
lấy, chấp thủ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy, không nên ái lạc, chấp thủ, bảo trì.” 
Khéo quán sát như vậy, buộc tâm an trụ, không 
mê mờ đối với pháp, lại luôn luôn tinh tấn quán 
sát, xa lìa tâm biếng nhác, thì sẽ đạt được hý lạc, 
thân tâm khinh an, tịch tĩnh, an trụ với xả“; đây 
đủ các phẩm đạo, tu hành trọn vẹn, vĩnh viễn xa 
ha các thứ ác; không phải không tiêu tan, không 
phải không tịch diệt; diệt mà không khởi, giảm 
44. Thứ tự tu tập bảy giác chỉ: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Pli: 


satta sambhojjhañgãä: sati-sambojjihango, dhammvicaya-, viriya-, piti-, passaddhi-, 
samädhi-sambhojjhango. 
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_ mà không tăng, đoạn mà không sanh, không 
chấp thủ, không đắm trước, tự giác ngộ Niết-bàn: 
“Ƒa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.” 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, sáu 
mươi Ty-kheo không khởi lên các lậu hoặc, tâm 
được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 110. TÁT-GIÁ* 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở cạnh ao Di hâu tại Ty-xá- 
ly. 

Bây giờ, tại Tỳ-xá-ly có một Ni-kiền tử” 
thông tuệ, minh triết, hiểu rõ các luận và có sự 
kiêu mạn của thông minh; trong các luận rộng rãi, 
trí tuệ đã đạt đến chỗ vi diệu”; nói pháp cho mọi 
nñØƯỜI, VƯỢT hắn mọi luận sư. Ông thường nghĩ 
răng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn không ai địch lại 
ta. Ngay cả đến với Như Lai ta cũng có thê cùng 
luận bàn. Bọn luận sư nghe đến tên ta thì trán và 
nách đều toát mô hôi, các lỗ chân lông đều chảy 
nước. Ta luận nghĩa như gió có thê đè bẹp cỏ, bẻ 
gãy cây, phá vỡ vàng đá và hàng phục các loài 
rông voI, huông chi là bọn luận sư ở thế gian lại 
có thê đương đầu với ta ư!” 

Lúc này, có Tỳ-kheo tên là A-thấp-ba-thệ?, 


45. 


œ 


Pãäli, M. 35. Cã|asaccaka-sutta. 

Tỳ-xá-ly, Di hầu trì trắc HỊt  ð# ƒï§ ƒZ it: [H| : Bản Pãli: vesäliyam vihãrati mahävane 
kùÏagärasälãäyam, trong Đại lâm, giảng đường Trùng các. 

Pãli: Saccako Niganthaputto, một Ni-kiền tử tên là Saccaka. 

48 Bản Pali mô tả: bhassappavädako pangitaväado sãdhusammato bahujanassa, là 
người ưa khiêu chiến nghị luận, thông bác về các quan điểm, được nhiều người 
trọng vọng. 

A-tháp-ba-thệ Jzj 3# ÿ# #? - Pali: Assaji, một trong năm Tỳ-kheo đầu tiên. 


46. 


® 
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¬ 


49. 
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sáng sớm đắp y mang bát, oai nghi tê chỉnh, 
mắt đoan chánh nhìn thắng bước, vào thành khất 
thực. Bây giờ, Ni-kiên tử Tát-giá”? có chút việc đi 
đến các làng xóm; từ cửa thành ra trông thấy Tỳ- 
kheo A-thấp-ba-thệ, liên đến chỗ Ty-kheo hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp như 
thế nào? Dùng những pháp nào để dạy cho các đệ 
tử khiến cho họ tu tập?” 

A-thắp-ba-thệ nói: 

“Này cư sĩ Hỏa chủng”! Đức Thế Tôn nói 
pháp như vây đề dạy cho các đệ tử, khiến cho họ 
theo đó mà tu học. Ngài dạy các Tỳ-kheo: “Đối 
với sắc hãy quán là không có ngã; với thọ, 
tưởng, hành, thức, hãy quán là không có ngã. 
Đôi với năm thọ âm này phải siêng năng phương 
tiện quán sát như là bệnh, như là ung nhọt, như 
là gai nhọn, như là giết hại, là vô thường, khổ, 
không, chăng phải ngã. `” 

Ni-kiên tử Tát-giá nghe những lời nói này, 
tâm không vuI, liên nói Tăng: 

“A-thâp-ba-thệ, chắc ông đã nghe lầm rồi! 
Sa-môn Cù-đàm hoàn toàn không nói những lời 
này. Nếu Sa-môn Cù-đàm đã nói những lời này 


50. Tát-giá Ni-kiền tử l# 3# jE ## 7 › Pãli: Saccaka Nigaithaputta. 
51: Hỏa chủng cư sĩ % f# jí -E › Pãäli: Aggivessana, họ của Saccaka. 
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thì đó là thứ tà kiên. Tôi sẽ đên nạn vẫn ông ây _ 
để khiến phải từ bỏ.” 

Bây giờ, Ni-kiền tử Tát-giá đi đến các làng 
xóm, tại chỗ những người Ly-xa đang tụ hội, nói 
với các Ly-xa rằng: 

“Hôm nay tôi có gặp vị đệ tử thứ nhất của Sa- 
môn Cù-đàm, tên là A-thâp-ba-thệ, cùng nhau 
bàn luận. Nếu đúng như lời ông ta nói, thì tôi sẽ 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm cùng bàn luận, làm cho 
xoay chuyền tiến thoái đều theo ý của tôi. 

“Giống như người cắt cỏ, tay năm thân chúng 
đưa lên rũ bỏ đi những loại tạp uế; tôi cũng như 
vậy, tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm cật vẫn bàn 
luận, tôi sẽ năm lây chỗ cốt yếu, rôi mặc ý xoay 
tới hay xoay lui, loại bỏ đi cái tà ây. 

“Như người nấu rượu, cầm túi hèm rượu ép 
lây nước tinh thuần và bỏ đi cặn bã hèm. Tôi cũng 
như vậy, đi đến Sa-môn Cù-đàm nạn vẫn bàn 
luận, tôi sẽ năm lây chỗ thuần chân, rồi mặc ý 
xoay tới hay xoay lui, loại bỏ đi cái tà ấy. 

“Như thợ dệt chiêu, dùng chiếu đựng đây vật 
nhơ, nên trước khi muôn đem ra chợ bán, phải tây 
xóa những vết nhơ, loại bỏ đi những mùi hôi thối. 
Tôi cũng như vậy, đi đến Sa-môn Cù-đàm nạn 
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_ vân bản luận, tôi sẽ năm lây chỗ cương lĩnh, rôi 
mặc ý xoay tới hay xoay lui, loại bỏ các thuyết uê 
tạp. 

“Như người huấn luyện voi của nhà vua, dắt 
con voi say vào trong nước sâu, rửa thân thê nó, 
tứ chi, tai, mũi; toàn thân thể của nó đều được 
tăm rửa, trừ bỏ các thứ bụi bẩn. Tôi cũng như 
vậy, đi đến Sa-môn Cù-đàm nạn vẫn bàn luận, tôi 
sẽ năm lây chỗ yêu lĩnh, rồi mặc ý xoay tới hay 
xoay lui, loại bỏ các thuyết uê tạp. Các Ly-xa, các 
người cũng nên cùng tôi đến để xem sự hơn 
thua.” 

Trong nhóm Ly-xa có người nói răng: 

“Ni-kiền tử Tát-giá mà có thể cùng với Sa- 
môn Cù-đàm bàn luận, thì điều này không thể xảy 
Ta.” 

Lại có người nói: 

“Ni-kiền tử Tát-giá, là người lợi căn thông tuệ 
có khả năng luận bàn với Sa-môn Cù-đàm. ” 

Lúc này, có năm trăm Ly-xa cùng Ni-kiền tử 
Tát-giá đi đến chỗ Đức Phật để luận bản. Bây 
giờ, Đức Thế Tôn đang ngôi dưới bóng cây ở 
trong rừng Đại lâm, an trú nơi Thiên trụ”. Giờ 


52: Trú ư thiên trú ‡: 3 Z% £ › Pãili: divãvihãrãra, an trú ban ngày tức nghỉ trưa, nhưng 
bản Hán đọc là Deva-vihãra: trú xứ của chư Thiên. 
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này có nhiêu Tỳ-kheo ra khỏi phòng và đang đi _ 
kinh hành trong rừng, từ xa trông thấy Ni-kiên tử 
Tát-giá đang đi đến. Đến chỗ các Tỳ-kheo, Tát- 
giá hỏi các Tỳ-kheo: 

“Sa-môn Cù-đàm đang ở chỗ nào?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Đang ngôi dưới bóng cây trong Đại lâm, nơi 
ở của chư Thiên.” 

Ni-kiền tử Tát-giá liên đến chỗ Đức Phật, 
cung kính hỏi thăm, rồi ngôi sang một bên. Các 
gia chủ Ly-xa cũng đến chỗ Đức Phật, có người 
cung kính, có người chặp tay chào hỏi, rồi đứng 
sang một bên. Bây giờ, Ni-kiền tử Tát-giá bạch 
Phật: 

“Tôi nghe Cù-đàm nói pháp như vây và dạy 
các đệ tử như vây: “Đối với sắc hãy quán là 
không có ngã; với thọ, tưởng, hành, thức, hãy 
quán là không có ngã. Đối với năm thọ âm này 
phải siêng năng phương tiện quán sát như là bệnh, 
như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là giết hại, 
là vô thường, khổ, không, chắng phải ngã.” Có 
phải Cù-đàm dạy như vậy hay không? Hay đây là 
những lời tuyên truyền với mục đích là để hủy 
báng Cù-đàm chăng? Thuyết là như thuyết, hay 
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“không như thuyết? Thuyết đúng như pháp 
chăng? Thuyết theo thuận thứ của pháp chăng? 
Không có kẻ khác nào đến nạn vẫn dồn vào chỗ 
bế tắc chăng?” 

Phật nói với Ni-kiên tử Tát-giá: 

“Như những gì ông đã nghe. Thuyết là như 
thuyết, là thuyết đúng như pháp, thuyết theo 
thuận thứ của pháp, chứ chăng phải là hủy báng 
và cũng không có nạn vẫn nào khiến bị bề tắc. Vì 
sao? Ta đã thật sự vì các đệ tử mà thuyết pháp 
như vậy, Ta đã thật sự luôn luôn dạy dỗ các đệ tử 
để cho họ tùy thuận theo pháp giáo, khiến họ 
quán sắc là không ngã; thọ, tưởng, hành, thức là 
không ngã. Quán năm thọ âm này như là bệnh, 
như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, là vô 
thường, khô, không, phi ngã.” 

Ni-kiên tử Tát-giá bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đàm, bây giờ, tôi sẽ đưa ra một thí 
dụ.” 

Phật bảo Ni-kiền tử Tát-giá: 

“Nêu thấy thích hợp.” 

“Ví như tất cả những gì được tạo tác ở thế 
gian đều nương trên đất; cũng vậy sắc là con 
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người ””, mọi việc thiện ác đều phát sanh từ đó”. _ 
Thọ, tưởng, hành, thức là con người, mọi việc 
thiện ác cũng đều phát sanh từ đó. 

“Thêm một thí dụ nữa, như cõi người, cõi 
thân”, cỏ thuốc, cây côi, đều nương vào đất mà 
được sanh trưởng; cũng vậy, sắc là con người. 
Thọ, tưởng, hành, thức là con người.” 

Phật nói: 

“Này Hỏa chủng cư sĩ, ông nói sắc là con 
người”; thọ, tưởng, hành, thức là con người 
chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng như vậy. Sắc là con 
người; thọ, tưởng, hành, thức là người. Ở đây tật 
cả mọi người đều nói như vậy.” 

Phật bảo Hỏa chúng cư sĩ: 

“Thôi, hãy lập luận theo luận thuyết của ông 
đi, việc gì phải đem mọi người ra. ` 

Ni-kiên tử Tát-giá bạch Phật: 

“Sắc thật sự là con người.” 


Sắc thị ngã nhân # #‡ ft A : Päli: rũpattäyam purisapuggalo, con người cá biệt 
(này) lấy sắc làm tự thể (tự ngã). 

Päli: rũpe patitthãya puññam và apuññam và pasavati, do an trú trên sắc mà phước 
thiện hay phi phước thiện sanh khởi. 

Nhân giới thần giới A, ƒ‡ 3t 7# - Pãli: bìjagamabhũtagämä, chủng loại hạt giống và 
chủng loại thực vậi. 

Pãli: rũpam me attã, sắc là tự ngã của tôi. 
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— Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Bây giờ, Ta hỏi ông, cứ theo ý ông mà đáp. 
Như quốc vương, mà trong nước mình nếu có 
người phạm tội, hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuôi, 
hoặc đánh băng ro1, hoặc chặt tay chân. Hoặc nêu 
có người có công thì vua sẽ ban thưởng voI, ngựa, 
xe cộ, thành âp, tài sản, bảo vật cho. Tất cả vua 
đều làm được, phải không?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, có thê làm được như vậy.” 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Phàm là người chủ, ắt phải được tự tại 
chăng?” 

Đáp: 

'““Thưa Cù-đàm, đúng như vậy. ˆ 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Ông nói sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức là 
ngã, vậy có được tùy ý tự tại khiến nó như vậy 
hay không như vậy chăng?” 

Lúc này, Ni-kiên tử Tát-giá ngôi im. 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Nói ngay đi! Nói ngay đi! Tại sao 1m lặng?” 

Ba lần hỏi như vậy, Ni-kiên tử vẫn cố im 
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lặng. Ngay lúc đó thân lực sĩ Kim cương” - 
đang ở giữa hư không, câm chày kim cương lửa 
bốc mạnh hừng hực, đặt trên đầu Ni-kiền tử Tát- 
giá, bảo rằng: “Đức Thế Tôn đã ba lần hỏi, tại 
sao ông không trả lời? Ta sẽ dùng chiếc chày 
kim cương đập vỡ đầu ông ra làm bảy mảnh.” 
Vào lúc ây, nhờ vào thần lực của Phật, nên chỉ 
khiến cho một mình Ni-kiên tử Tát-giá thây thân 
Kim cương mà thôi, ngoài ra không một ai thấy 
hết. 

Ni-kiên tử Tát-giá thấy vậy sợ hãi quá, bạch 
Phật rằng: 

'““Thưa Cù-đàm, không phải như vậy.” 

Phật bảo Ni-kiền tử Tát-giá: 

“Hãy chậm rãi suy nghĩ, sau đó mới nói rõ. 
Trước đây, ở giữa mọi người, ông bảo sắc là 
ngã; thọ, tưởng, hành, thức cũng là ngã. Nhưng 
bây giờ lại bảo là không phải. Trước sau mâu 
thuần nhau. Trước đây, ông thường bảo rằng sắc 
là ngã; thọ, tưởng, hành, thức cũng là ngã. Này 
Hỏa chủng cư sĩ, nay Ta hỏi ông, sắc là thường 
hay vô thường?” 

Đáp: 


5”. Kim cang lực sĩ quỷ thần 4 li| 7) -1: 58 †ñI › Päli: vajirapäni yakkho, quỷ Dạ-xoa tay 
cầm chày kim cang. 
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Lại hỏi: 

“Vô thường có phải là khô không?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, là khô.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường, khô là pháp biến dịch, vậy là đa 
văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

'““Thưa Cù-đàm, không.” 

“Và đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng 
như vậy.” 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Ông hãy suy nghĩ cho kỹ rồi sau mới nói.” 

Lại hỏi Hỏa chủng cư sĩ: 

“Nếu đối với sắc mà chưa lìa tham, chưa lìa 
dục, chưa lìa niệm, chưa lia á1, chưa lìa khát, khi 
sắc này biên đôi, hoặc khác đi thì nó sẽ sanh ra 
ưu, bi, khổ, não chăng?” 

Đáp: 

'““Thưa Cù-đàm, đúng vậy.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 
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Lại hỏi Hỏa chủng cư sĩ: 

“Nếu đối với sắc mà lìa tham, la dục, lìa 
niệm, lìa ái, lìa khát, khi sắc này biến đổi, hoặc 
khác ởi, thì kia sẽ không sanh ra ưu, bị, khổ, não 
chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, như thật không 
khác.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 

“Này Hỏa chủng cư sĩ, như thân mặc các bệnh 
khố, thường bị khổ câu thúc, cái khổ này không 
dứt, không vứt đi được, thì người kia được an vui 
chăng?” 

Đáp: 

'““Thưa Cù-đàm, không.” 

Như vậy, này Hỏa chủng cư sĩ, khi thân mắc 
các bệnh khô, thường bị khổ câu thúc, cái khô này 
không dứt, không vứt đi được, thì không được an 
VUI. 

“Này Hỏa chủng cư sĩ, như người mang búa 
vào núi, tìm những cây gỗ thật chắc, thấy cây 
chuối to lớn, ngay thăng, liên chặt rễ lá và lột bẹ 
của nó cho đến tận cùng, mà vẫn không thấy cái 
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lõi chắc thật. Này Hỏa chủng cư sĩ, ông cũng 

như vậy, đã tự lập ra luận thuyết, nhưng nay Ta 
đã khéo léo tìm ra cái nghĩa chân thật của nó, mà 
vẫn không thấy được cái cốt lõi chân thật, nó 
giông như cây chuối vậy. Thế mà ở giữa mọi 
người, ông dám đứng ra tuyên bố là: “Trong đám 
Sa-môn, Bà-la-môn, ta không thấy một ai có tri 
kiên có thể cùng đem bàn luận với tri kiến của 
Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, mà 
không bị Ta chiết phục.` Và lại tự nói: “a luận 
nghĩa như gió có thể đè bẹp cỏ, bẻ gãy cây, phá 
vỡ vàng đá và hàng phục các loài rông voi, đên 
nỗi có thê khiến cho họ toát mô hôi trán, toát mô 
hôi nách và các lỗ chân lông đều đẫm nước.” Nay 
ông đã tự luận nghĩa cho chính mình, nhưng 
không tự lập lại những lời lẽ khoác lác trước đây, 
là có thê chiết phục mọi hiện tượng này. Hiện tại 
ông đã đem hết khả năng lý sự thủ đắc của mình, 
mà không thể làm lay động được một sợi lông 
của Như Lai.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở giữa mọi người, vén 
Uất-đa-la-tăng bảy ngực và chỉ: 

“Mọi người hãy nhìn xem, có thê nảo làm lay 
động được một sợi lông của Như Lai không?” 
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Lúc này, Ni-kiền tử Tát-giá im lặng, cúi 
đâu, hồ thẹn, thất sắc. Khi ấy ở trong chúng có 
một Ly-xa tên là Đột-mục-khư”, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cho phép con nói thí dụ.” 

Phật bảo Đột-mục-khư: 

“Nêu thấy hợp thời.” 

Đột-mục-khư bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thí như có người mang cái 
đâu, cái hộc vào trong một đồng thóc lớn xúc ra 
hai, ba hộc; thì hiện tại N¡- kiền tử Tát-giá cũng 
giống như vậy. Bạch Thế Tôn, giông như một 
gia chủ giảu có, nhiêu của cải, bỗng nhiên phạm 
vào tội lỗi, nên tất cả những tài vật đó đều bị 
sung vào nhà vua, thì Ni- kiên tử Tát-giá cũng 
giông như vậy, tất cả mọi sự biện tài có được 
của ông, đều bị Như Lai tóm thâu hết. Giống 
như cạnh làng xóm, thành ấp có con sông lớn, 
mọi nam nữ lớn nhỏ đêu vào trong dòng nước nô 
đùa. Họ bắt lây con cua ở trong nước bẻ gãy 
chân rồi đem đặt trên mặt đất; vì không có chân 
nên không thê trở lại dòng sông được. Ni-kiển tử 
Tát-giá cũng giống như vậy, các biện tài của ông 


{3$ › Pãli: Dummukha. 
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đêu bị Như Lai bẻ gãy, để rồi không bao giờ 
dám trở lại cùng Như Lai bàn luận đối địch 
nữa.” 

Lúc này, Ni-kiên tử Tát-giá vô cùng tức giận, 
thóa mạ Ly-xa Đột-mục-khư: 

“Nhà ngươi là thứ thô lỗ; không biết gì hết sao 
lại rông lên? Tự ta cùng Sa-môn Cù-đàm bàn 
luận, chứ có can hệ gì đến việc của ngươi đâu?” 

Ni-kiền tử thóa mạ Đột-mục-khư rôi, lại bạch 
Phật: 

“Hãy gác qua những lời nói của tên hạ tiện kia 
đi. Bây giờ riêng tôi có điều muốn hỏi.” 

Phật bảo Ni-kiền tử Tát-giá: 

“ủy ý ông cứ hỏi, Ta sẽ theo câu hỏi mà trả 
lời.” 

“Vị đệ tử, Cù-đàm nói pháp như thế nào để 
cho họ xa la ngh1 hoặc?” 

Phật bảo Hỏa chúng cư sĩ: 

“Ta nói cho các đệ tử rằng: “Những gì thuộc 
về sắc, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là 
vỊ lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; 
hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; tẤt cả 
chúng đều quán sát như thật, chăng phải ngã, 
chăng phải khác ngã, chắng phải ở trong nhau. 
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Và đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như - 
vậy. Kia học tập như vậy chăc chắn sẽ thây 
được dâu vết con đường”, không bị đứt mất, có 
thể thành tựu tri kiến nhàm chán, canh giữ cửa 
cam lộ. Tuy chẳng phải tất cả đều đạt được cứu 
cánh, nhưng tất cả đều hướng đến Niết-bàn. Đệ 
tử theo pháp dạy của Ta như vậy, thì sẽ được xa 
lia nghi hoặc.” 

Lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Ngài dạy thế nào để cho các 
đệ tử, ở trong Phật pháp chứng đắc lậu tận, tâm 
vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời 
hiện tại mà tự tri, tự tác chứng, biết rằng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những øgì cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa. ?” 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Chính băng pháp này: “Những gì thuộc về 
sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả chúng đều 
được biết như thật, là chăng phải ngã, chăng phải 
khác ngã, chăng phải ở trong nhau; và thọ, tưởng, 


59 Hán: kiến tích Bi, j › hay nói là kiến đạo tích, chỉ vị đang thực hành hướng đến chỗ 
thấy Thánh đề. 
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_ hành, thức chúng cũng lại như vậy. Đệ tử kia 
lúc bây giờ thành tựu được ba thứ vô thượng: Trí 
vô thượng, Đạo vô thượng, Giải thoát vô 
thượng”?. Khi đã thành tựu được ba vô thượng 
này rôi, vị ấy đôi với Đại sư mả cung kính, tôn 
trọng, cúng dường như là Phật, răng: “Thế Tôn đã 
giác ngộ tất cả các pháp, rồi băng pháp này, Ngài 
điều phục đệ tử khiến cho họ được an lạc, khiến 
cho họ được vô úy, điều phục tịch tĩnh, cứu cánh 
Niễt-bàn. Đức Thế Tôn vì mục đích Niết-bàn nên 
nói pháp cho các đệ tử. 

“Này cư sĩ Hỏa chủng, các đệ tử của Ta ở 
trong pháp này mà chứng đắc lậu tận, được tâm 
giải thoát, được tuệ giải thoát, ở ngay trong đời 
này mà tự tr1, tự tác chứng, biết rằng: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gi cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Ni-kiên tử Tát-giá bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, giống như một người khỏe 
mạnh bị những mũi đao nhọn rơi loạn xạ vào 
người, còn có thể thoát ra được. Nhưng đôi với 
90. Thành tựu ba vô thượng: trí vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô thượng. Pãili: 


dassanänuttariyena, patipadäduttariyena, vimuttänuttariyena, kiến vô thượng, đạo 
tích (thực hành) vô thượng, giải thoát vô thượng. 
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thủ thuật luận bàn của Cù-đàm, thì thật khó có _ 
thể thoát được. Như rắn nhiều nọc độc còn có thể 
tránh được; như lửa mạnh ở giữa đầm hoang còn 
có thể tránh được; voi say hung đữ cũng có thể 
thoát được; như sư tử đói cuông điên, tất cả đêu 
có thê thoát được hết, nhưng đôi với trong thủ 
thuật luận bàn của Sa-môn Cù-đàm thì thật là 
khó có thê thoát được. Không phải như bọn tâm 
thường chúng tôi, khinh suất, lỗ mãng, luận 
thuyết nửa vời, mà có thể đến chỗ Cù-đàm để 
luận nghị được. 

'*“Thưa Sa-môn Cù-đàm, Tỳ-xá-Ìy này là nước 
an lạc, thịnh vượng, lại có các tháp miêu Giá-ba- 
lê, Tất-yêm-la-thọ, Đa-tử và Cù-đàm có thê ở tại 
tháp miễu Câu-lâu-đà, hay Ba- kẽ h0 trì, hay Xả- 
trọng-đảm, hay Lực sĩ Bảo-quan°!. Thế Tôn sẽ an 
lạc ở nước Tỳ-xá-ly này, vì ở chỗ Thế Tôn 
thường được cung kính, phụng sự, cúng dường 
bởi chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
cùng những người trong thê gian; và nhờ những 
việc làm này, sẽ khiến cho chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn luôn luôn được an lạc. Xin 
®!. Giá-ba-lê, Tất-yêm-la-thọ, Đa-tử, Câu-lâu-đà, Ba-la-tho-trì, Xả-trọng-đảm, Lực sĩ 


Bảo-quan. Tên các chi-đề, tức các linh miếu (Päli: cetiya) nổi tiếng ở Vesali. Bản Pãii 
không nêu danh sách này. 
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_ Ngài hãy dừng lại nơi này và sáng mai xin 
Ngài cùng đại chúng nhận bữa ăn đạm bạc của 
con.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời. 
Ni-kiên tử Tát-giá biết Đức Thê Tôn đã nhận lời 
mời rôi, tùy hỷ vui mừng, từ chỗ ngôi đứng dậy ra 
về. 

Trên đường về, Ni-kiền tử Tát-giá bảo các Ly- 
xa: 

“Ta đã thỉnh được Sa-môn Cù-đàm và đại 
chúng để cúng dường trai phạn, các ông, mỗi 
người hãy sửa soạn một món ăn đem đến chỗ ta.” 

Các Ly-xa mỗi người trở về nhà, ngay đêm 
hôm đó sửa soạn đồ cúng dường và sáng sớm 
đem đến chỗ Ni-kiền tử Tát-giá. Sáng hôm ấy, 
Ni-kiên tử Tát-giá lo rưới nước, quét dọn nhà cửa, 
trải chỗ ngôi, chuân bị nước sạch, rồi sai người 
đến Phật thưa là đã đến giờ. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn cùng đại chúng đắp y 
mang bát đến nhà Ni-kiên tử Tát-giá, Ngài ngồi 
trước đại chúng. Ni-kiên tử Tát-giá tự tay dâng 
đây đủ đô ăn thức uống thanh tịnh cho đại 
chúng. Sau khi thọ thực và rửa bát xong, Ni-kiền 
tử Tát-giá biết Phật và đại chúng đã hoàn tất 
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xong mọi việc, ông lây một cái ghê thấp đặt - 
ngôi trước Phật. Bây giờ, Đức Thế Tôn vì Ni- 
kiền tử Tát-giá mà tùy hý nói kệ: 

Ở trong các lễ hội, 

Thờ lửa là hơn hết. 

Trong kinh điền Vi-đà, 

Bà-t)-để trên hết. 

Con người, vua là nhất. 

Các sông, biển là hơn. 

Các sao, trăng là nhất. 

Ảnh sáng, mặt trời nhất. 

Trong mười phương trời người, 

Đăng Chánh Giác là nhất. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Ni-kiền tử Tát-giá 
nói đủ các thứ pháp, soi sáng, chỉ dạy, làm cho an 
vui rồi, trở về chỗ cũ. Trên đường trở về các Tỳ- 
kheo cùng nhau bàn luận về việc năm trăm Ly-xa 
đã vì Ni-kiền tử Tát-giá mà đã sửa soạn đồ ăn 
thức uống cúng dường. Các Ly-xa này sẽ được 
phước gì? Còn Ni-kiền tử Tát-giá sẽ được phước 
øì? 

Khi các Tỳ-kheo đã trở về trú xứ, đem cất y 
bát và rửa chân xong đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
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— “Trên đường về chúng con cùng nhau bản 
tán về việc năm trăm Ly-xa đã vì Ni-kiên tử Tát- 
giá sửa soạn đồ ăn thức uống, cúng dường Thê 
Tôn và đại chúng. Vậy năm trăm Ly-xa này sẽ 
được phước gì? Và Ni-kiên tử Tát-giá sẽ được 
phước gì?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Năm trăm Ly-xa này đã vì Ni-kiền tử, sửa 
soạn đô ăn thức uống cúng dường, thì sẽ tạo nhân 
duyên được phước đôi với chỗ Ni-kiên tử Tát-giá. 
Còn Ni-kiền tử Tát-giá thì sẽ được phước công 
đức Phật. Các Ly-xa này được nhân duyên quả 
báo của bố thí nhưng có tham, sân, s1; còn Ni- 
kiên tử Tát-giá thì sẽ được nhân duyên quả báo bỗ 
thí nhưng không có tham, sân, s1.” 


M 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 5 851 


Bài kệ tóm lược nội dung những kinh 
trên: 


Mười câu hỏi Đa-la®2, 
SaI-ma, Diệm, TIÊNH-HI, 
A-náu-la, Gia chủ, 

Tây, Mao đoan, Tảt-giá. 


L] 


8. Bị Đa-la thập vấn {# 4 §§ -- li › có lẽ chỉ kinh tương đương Päãli S. 42. 13. Pätali, 
nhưng bản Hán dịch này thiếu. Tham chiếu Đại N926 (20). 
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TẠP A-HÀM QUYỂN 6 
KINH 111. HỮU LƯU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở tại núi Ma-câu-la?. Bây 
giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà”, vào buôi 
chiêu, sau khi xuất thiền, đến chỗ Phật, lạy sát 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Như Thế Tôn nói, 'hữu lưu''. Vậy, thế nào 
gọi là hữu lưu? Và thê nào gọi là hữu lưu diệt”?” 

Phật bảo La-đà: 

“Hay thay câu hỏi của ông! Ta sẽ vì ông mà 
nói. Nói hữu lưu, tức là, những kẻ phàm phu ngu 
s1, không học, không biết như thật vê sự tập khởi 
của Sắc, về sự diệt tận của sắc, về VỊ ngọt của sắc, 
về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì không 
biết như thật nên, đối với sắc lại ái lạc, tán thán, 


1 Đại Chánh, quyển 6. Quốc Dịch xếp vào Tụng 1. Án Thuận xếp vào Tụng 7; “34. 
Tương ưng La-đà”, tổng thể có một trăm ba mươi ba kinh, nhưng chỉ có hai mươi hai 
kinh có nội dung được truyền. Tương đương Päãii, S. 23. Radhasamyuttam, Roman 
iii. 188. Phật Quang, quyền 6, kinh 113. Quốc Dịch, đồng, kinh 192. Tương đương 
Pali, 23. 3. Bhavaneti. 

2 Ma-câu-la sơn Ƒ# ‡#J #§ ([¡ › (Päli: Makula), tên núi ở Kiều-thưởng-di. Bản Pãli nói: 
Sävatthinidanam, nhân duyên ở Sävatthi. 

3. La-đà £& JE › Paäli: Rãdha. 

+. Hữu lưu Z ?# › dòng chảy của hữu hay tồn tại. Bản Pãli: bhavanetti, lưới của hữu. 


5.. Hữu lưu diệt # ?#f 3# - Pãäli: bhavanettinirodha, sự diệt tận của lưới hữu. 
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châp chặt, đắm nhiễm. Do duyên ái lạc sắc nên - 
có thủ; duyên thủ nên có hữu; duyên hữu nên có 
sanh; duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khô, não tăng trưởng; như vậy là tập khởi của 
thuần một khôi khô lớn. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy. Đó gọi là hữu lưu. 

“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sự tập 
khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của 
sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Do 
biết như thật nên, đối với sắc kia không khởi ái 
lạc, tán thán, chấp chặt, đắm nhiễm. Vì không ái 
lạc, tán thán, chấp chặt, đăm nhiễm nên, sắc ái 
diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu 
diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt nên 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khỗ, não thuân một tụ khổ 
lớn như vậy diệt. Đối với thọ, tưởng, hành, thức 
lại cũng như vậy. Đó gọi là những lời dạy của 
Như Lai về hữu lưu và hữu lưu diệt.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 112. ĐOẠN TRI 


6. Pali, S. 23. 4. Pariññeyyä. 


§54 TẠP A-HÀM () 
—— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở tại núi Ma-câu-la'. Bấy 
giờ có Tỷ-kheo thị giả tên là La- đà, vào buôi 
chiêu, sau khi xuất thiền, đến chỗ Phật, lạy sát 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch, như Thế Tôn nói, “Biến trẺ sắc; biến 
tri thọ, tưởng, hành, thức.ˆ Bạch Thế Tôn, vậy thế 
nào là biến tri sắc; biến tri thọ, tưởng, hành, 
thức?” 

Phật bảo La-đà: 

“Hay thay câu hỏi của ông! Ta sẽ vì ông mà 
nói. Đối với sắc mà ưu, bi, khổ, não hết, ly dục, 
diệt, tịch tĩnh; thì đó gọi là biến tri sắc. Đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức mà ưu, bị, khô, não hết, ly 
dục, diệt, tịch tĩnh; thì đó gọi là biến tri thọ, 
tưởng, hành, thức.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


”“. Xem cht.2, kinh 111. 

8. La-đà £& ƑÈ › Pãli: Rãdha. 

% Nguyên Hán: đoạn tri t #I › chỉ cho sự đoạn trừ phiền não do nhận thức toàn diện 
về bốn Thánh đề. Päli: pariãññeyya. 
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KINH 113. ĐOẠN SẮC KHÓ"?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở tại núi Ma-câu-la. Bây 
giờ có T-kheo thị giả tên là La-đà. 

Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại 
đạo đến chỗ Tôn giả, cùng thăm hỏi nhau tôi, 
ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn giả La-đà: 

“Vì sao thây theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu 
phạm hạnh?” 

Tôn giả La-đà trả lời: 

“Vì tôi muốn đoạn trừ khổ, nên theo Thế Tôn 
xuất gia tu phạm hạnh.” 

Lại hỏi: 

“Thầy vì muốn đoạn trừ những thứ khô nào, 
nên phải theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm 
hạnh?” 

La-đà trả lời: 

“Vì muốn đoạn trừ cái khổ về sắc, nên theo 
Thê Tôn xuất gia tu phạm hạnh. Vì muốn đoạn 
trừ cái khổ về thọ, tưởng, hành, thức nên theo Thế 
Tôn xuất ø1a tu phạm hạnh.” 

Khi các xuất gia ngoại đạo nghe Tôn giả nói 


19. Không thấy Pãli tương đương. 
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_ những lời như vậy, thì tâm họ không vui, liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy mắng chửi rồi bỏ đi. 

Bây giờ, Tôn giả La-đà biết các xuất gia 
ngoại đã ra đi rôi, liền tự nghĩ: “Vừa rôi, ta đã 
nói những lời như vậy, há không hủy báng Thế 
Tôn chăng? Nói như đúng như thuyết chăng? 
Nói đúng như pháp, hay là thuận thứ của pháp 
chăng? Sẽ không bị người khác đến nạn vẫn, chỉ 
trích, làm cho bề tắc chăng?” 

Vào buổi chiêu, sau khi xuất thiền, Tôn giả 
La-đà đến chỗ Phật, làm lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi sang một bên, đem sự việc trên đó, bạch 
Phật đây đủ: 

“Bạch Thế Tôn, những gì con đã nói không lỗi 
lầm chăng? Không hủy báng Thế Tôn chăng? Nói 
như đúng như thuyết chăng? Nói đúng như pháp, 
hay là thuận thứ của pháp chăng? Sẽ không bị 
người khác đến nạn vấn, chỉ trích, làm cho bề tắc 
chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những øì thầy nói đều là lời thật, không hủy 
báng Như Lai, nói như lời dạy của Ta, nói như 
pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì sao? Này La-đà, 
vì sắc là khố, vì muốn dứt cái khổ này nên xuất 
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gia tu phạm hạnh; và đôi với thọ, tưởng, hành, _ 
thức là khô, vì muốn dứt những cái khổ này nên 
xuất gia tu phạm hạnh.” 
Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 114. TRI KHÔ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-]a. Bây ØI1Ờ CÓ 
Ty-kheo thị giả tên là La-đà. 

Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại 
đạo, đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau thăm hỏi 
rôi ngồi lui qua một bên, hỏi La-đà: 

“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù- 
đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

La-đà trả lời: 

“Vì mục đích biết khổ!” nên theo Thể Tôn xuất 
ø1a tu phạm hạnh.” 

Khi các ngoại đạo nghe La-đà nói những lời 
như vậy, tâm không vul, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy trách mắng tôi ra đi. 

11. Pãli, S. 35. 81. Bhikkhu. 


12. Trị khổ XII ## › Päli: dhukkassa pariññattham, vì mục đích biến tri khổ. Xem cht.9, 
kinh112. 
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— Bây giờ vào buôi chiêu, sau khi xuất thiên, 
La-đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật rồi 
ngôi lui qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch 
Phật đây đủ: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như 
trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không 
khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích đôn 
vào chỗ bê tặc chăng? Nói không như thuyết, nói 
không như pháp, nói không theo thuận thứ của 
pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy 
báng Như Lai, không khiến cho người khác đến 
nạn vẫn, chỉ trích dồn vào chỗ bề tắc, nói như 
thuyết, nói như pháp, nói theo thuận thứ của 
pháp. Vì sao? Sắc là khổ. Vì đề biết nó là khô nên 
theo Như Lai xuất ø1a tu phạm hạnh. Thọ, tưởng, 
hành, thức là khô. Vì đề biết thức là khổ nên theo 
Như Lai xuất ø1a tu phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
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KINH 115. ĐOẠN ƯU KHÔ'3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-]1a. Bây ĐIỜ CÓ 
Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. 

Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại 
đạo, đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau thăm hỏi 
rôi ngồi lui qua một bên, hỏi La-đà: 

“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù- 
đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

La-đà trả lời: 

“Vì đối với sắc muốn dứt hết ưu, bi, khô, não, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh nên theo Như Lai xuất gia tu 
phạm hạnh. Vì đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
muốn dứt hết ưu, bi, khổ, não, ly dục, diệt, tịch 
tĩnh nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh.” 

Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi 
tâm không vui, liên từ chỗ ngôi đứng dậy quở 
mắng tôi ra đi. 

Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiên, La- 
đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui 
qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây 
đủ: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như 


13. Không thấy Pãli tương đương. 
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trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không 
khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn 
vào chỗ bê tặc chăng? Nói không như thuyết, nói 
không như pháp, nói không theo thuận thứ của 
pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy 
báng Như Lai, không khiến cho người khác đến 
nạn vân, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc, nói như 
thuyết, nói như pháp, nói theo thuận thứ của 
pháp. Vì sao? Này La-đà, sắc là ưu, bi, khổ, não. 
Vì muốn dứt hết nó nên theo Như Lai xuất gia tu 
phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, thức là ưu, bị, khô, 
não vì muôn dứt hết chúng nên theo Như Lai xuất 
gia tu phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 116. NGÃ TẬN 
Tôi nghe như vây: : 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bây giờ có 
Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà!. 


14. Xem ch†.2&3, kinh 111. 
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Khi ây, có một số đông chúng xuất gia - 
ngoại đạo, đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau 
thăm hỏi rồi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 

“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù- 
đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

La-đà trả lời: 

“Ở nơi sắc thấy là ngã, ngã sở, ngã mạn, các 
kết sử trói buộc!”, muốn dứt bỏ chúng, ly dục, 
diệt, tịch tĩnh. Ở nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy 
là ngã, ngã sở, ngã mạn, các kết sử trói buộc, 
muốn dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch tĩnh, nên 
theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh.” 

Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi 
tâm không vui, liên từ chỗ ngôi đứng dậy quở 
mắng tôi ra đi. 

Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiên, La- 
đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi ngồi lui 
qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây 
đủ: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như 
trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không 
khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích đôn 
vào chỗ bê tặc chăng? Nói không như thuyết, nói 


15. Ngã kiến, ngã sở ngã mạn sử hệ trước ‡\ ñl #ì Hí #š ‡ä ft #* # - Pali: ahamkära- 
mamamkära-mänänusayä, các tùy miên tác thành phức cảm cái tôi và của tôi. 
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_ không như pháp, nói không theo thuận thứ của 
pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy 
báng Như Lai, không khiến cho người khác đến 
nạn vẫn, chỉ trích dồn vào chỗ bê tắc, nói như 
thuyết, nói như pháp, nói theo thuận thứ của 
pháp. Vì sao? Ở nơi sắc thấy là ngã, ngã sở, ngã 
mạn, các kết sử trói buộc, vì muôn dứt bỏ chúng, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh. Ở nơi thọ, tưởng, hành, 
thức thấy là ngã, ngã sở, ngã mạn, các kết sử trói 
buộc, muốn dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch tĩnh, 
nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 117. ĐOẠN HỮU LẬU 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-]a. Bây ĐIỜ CÓ 
Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà!. 
Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại 
đạo, đên chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau thăm hỏi 
rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 


16. Xem cht.2&3, kinh 111. 
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“Vì những lý do gì mà thây theo Sa-môn - 
Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

La-đà trả lời: 

“Sắc hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, sâu lo; vì 
để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch tĩnh; thọ, 
tưởng, hành, thức hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, 
sâu lo; vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch tĩnh 
nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh.” 

Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi 
tâm không vui, liên từ chỗ ngôi đứng dậy quở 
mắng tôi ra đi. 

Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiên, La- 
đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi ngồi lui 
qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây 
đủ: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như 
trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không 
khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích đôn 
vào chỗ bê tặc chăng? Nói không như thuyết, nói 
không như pháp, nói không theo thuận thứ của 
pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy 
báng Như Lai, không khiến cho người khác đến 
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_ nạn vân, chỉ trích dôn vào chỗ bê tắc, nói như 
thuyết, nói như pháp, nói theo thuận thứ của 
pháp. Vì sao? Vì sắc hữu lậu, chướng ngại, bức 
xúc, sâu lo; vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch 
tính; thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu, chướng ngại 
bức xúc, sâu lo; vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, 
tịch tĩnh nên theo Như Lai xuất gia tu phạm 
hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 118. THAM NHUÉ SI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-]a. Bây ĐIỜ CÓ 
Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà'”. 

Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại 
đạo, đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau thăm hỏi 
rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 

“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù- 
đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

La-đà trả lời: 

“Vì mục đích ở nơi sắc mà đoạn tận, ly dục, 


1 Xem cht.2&3, kinh 111. 
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diệt, tịch tĩnh đôi với tham, nhuê, si; ở nơi thọ - 
tưởng, hành, thức mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch 
tĩnh đối với tham, nhuễ, si nên theo Như Lai 
xuất gia tu phạm hạnh.” 

Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi 
tâm không vui, liền từ chỗ ngồi đứng dậy quở 
mắng tôi ra đi. 

Bây giờ là buôi chiều, sau khi xuất thiên, La- 
đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi ngồi lui 
qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây 
đủ: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như 
trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không 
khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích đôn 
vào chỗ bê tặc chăng? Nói không như thuyết, nói 
không như pháp, nói không theo thuận thứ của 
pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy 
báng Như Lai, không khiến cho người khác đến 
nạn vẫn, chỉ trích dồn vào chỗ bề tắc, nói như 
thuyết, nói như pháp, nói theo thuận thứ của 
pháp. Vì sao? Vì mục đích ở nơi sắc mà đoạn tận, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh đôi với tham, nhuễ, si; ở nơi 
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_ thọ tưởng, hành, thức mà đoạn tận, ly dục, diệt, 
tịch tĩnh đối với tham, nhuế, si nên theo Như Lai 
xuất gia tu phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 119. TẬN DỤC ÁI HỶ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-]a. Bây ĐIỜ CÓ 
Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà'Š. 

Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại 
đạo, đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau thăm hỏi 
rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 

“Vì những lý do gì mà thây theo Sa-môn Cù- 
đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

La-đà trả lời: 

“Ở nơi sắc mà có dục, ái, hỷ, vì để đoạn tận, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh; ở nơi thọ, tưởng, hành, thức 
mà có dục, ái, hỷ, vì để đoạn tận, ly dục, diệt, tịch 
tĩnh nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh.” 

Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi 
tâm không vui, liên từ chỗ ngôi đứng dậy quở 


18. Xem ch†.2&3, kinh 111. 
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măng tôi ra đi. 

Bây giờ là buôi chiều, sau khi xuất thiên, La- 
đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi ngồi lui 
qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây 
đủ: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như 
trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không 
khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích đôn 
vào chỗ bê tặc chăng? Nói không như thuyết, nói 
không như pháp, nói không theo thuận thứ của 
pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy 
báng Như Lai, không khiến cho người khác đến 
nạn vẫn, chỉ trích dồn vào chỗ bề tắc, nói như 
thuyết, nói như pháp, nói theo thuận thứ của 
pháp. Vì sao? Ở nơi sắc mà có ái, hỷ, vì đề đoạn 
tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh; ở nơi thọ, tưởng, hành, 
thức mà có ái, hỷ, vì để đoạn tận, ly dục, diệt, tịch 
tĩnh nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 120. MA (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-]a. Bây ĐIỜ CÓ 
Ty-kheo thị giả tên là La-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với La-đà: 

“Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
gân, hãy quán sát tất cả chúng do ma tạo ra; và 
những gì thuộc về thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; 
hoặc xa, hoặc gân, hãy quán sát tât cả chúng đều 
do ma tạo ra.” 

Phật bảo La-đà: 

“Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nêu là vô thường, thì khô chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, là khô.” 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 


19. Pãli, S. 23. 1. Mãro. 
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vậy. 

Lại hỏi: 

“Này La-đà, nêu vô thường, khổ là pháp biên 
dịch, đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy sắc là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

Phật bảo La-đà: 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử đôi với năm thọ âm 
này không thây là ngã, là ngã sở nên đôi với các 
pháp thế gian không chấp giữ. VÌ không có gì 
chấp giữ nên không có gì để dính mắc. Vì không 
có gì để dính mắc nên tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 121. TỬ DIỆT” 
Tôi nghe như vây: 


20 Pali, S. 23. 12. Mãradhamma. 
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Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-]a. Bây ĐIỜ 
có Ty-kheo thị giả tên là La-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với La-đà: 

“Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
sân; tật cả chúng đêu là pháp chết; những gì 
thuộc về thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, 
hoặc gân; tật cả chúng đều là pháp chết?!.” 

Phật bảo La-đà: 

“Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nêu là vô thường, thì khô chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 

Lại hỏi: 

“Này La-đà, nêu vô thường, khô là pháp biến 


?1. Ma pháp J# ;# - Pali: mãradhamma, ma pháp hay tử pháp, quy luật của sự chết. 
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dịch, đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có thây sắc - 
là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo La-đà: 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm 
này không thấy là ngã, là ngã sở nên đối với các 
pháp thê gian không chấp giữ. VÌ không có gì 
chấp giữ nên không có gì để dính mắc. Vì không 
có gì để dính mắc nên tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 122. CHÚNG SANH” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. 
Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà, bạch 
Phật: 
“Bạch Thế Tôn, nói: “chúng sanh'. Vậy thế 


22. Pãli, S. 23. 2. Satto. 
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_ nảo là chúng sanh?” 

Phật bảo La-đà: 

“Ở nơi sắc mà nhiễm đắm triỀn miên, do đó 
gọi là chúng sanh”. Ở nơi thọ, tưởng, hành, thức 
mà nhiễm đắm triền miên, nên gọi là chúng 
sanh.” 

Phật bảo La-đà: 

“Ta nói, ở nơi cảnh giới của sắc, hãy phá sập, 
tiêu diệt. Ở nơi cảnh giới của thọ, tưởng, hành, 
thức phá sập. tiêu diệt; đoạn tận ái dục. Ái tận thì 
khổ tận. Khổ tận, Ta nói đó là tận cùng biên tế 
của khố”!. 

“Giông như trong làng xóm, những trẻ con 
trai gái chơi đùa, nhóm đất lại tạo thành nhà cửa, 
thành quách. Tâm chúng yêu thích, say đăm. Khi 
tâm yêu thích chưa hết, ước muốn chưa tan, nhớ 
nghĩ chưa dứt, thèm khát chưa tiêu, thì tâm 
chúng luôn luôn có sự yêu thích, giữ gìn và bảo 
là thành quách của ta, nhà cửa ta. Đối với những 


23. Nhiễm trước triền miên 3¿ 3£ #š #ï# › định nghĩa từ “chúng sanh”; Päli: rũpe kho radha 
yo chando yo räga yã nandi yä tanhã tatra satto tatra visatto tasmaã sattoti vuccati, ở 
nơi sắc mà có dục vọng, đam mê, khoái cảm, khát ái; ở đó đắm nhiễm, ở đó đắm 
nhiễm triền miên, do đó được gọi là chúng sanh. Theo đây, chúng sanh, satta, được 
coi như là phân từ quá khứ của sajjati: đắm nhiễm hay cố chấp, bám chặt vào. Thông 
thường, satta được cho là danh từ phát sanh của động từ căn as: tồn tại, hiện hữu; 
nên satta được hiểu là “cái ở trong trạng thái đang tồn tại.” 

Hán: tác khổ biên {E #7 ‡#ä › Päli: dukkhassa antakaro, chấm dứt sự khổ. 


24. 


®= 
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đồng đất kia mà lòng yêu thích hết đi, ước 
muốn không còn, nhớ nghĩ đã dẹp, thèm khát đã 
tan, thì tay xô, chân đạp, khiến cho tiêu tán. 
Cũng vậy, này La-đà, đối với sắc mà phá sập, 
tiêu diệt; đoạn tận ái dục. Ái tận thì khổ tận. Khô 
tận, Ta nói đó là tận cùng biên tế của khô.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 123. HỮU THÂN? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-1a. 

Bây giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà đi đến 
chỗ Phật, đánh lễ dưới chân, rỗi ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Lành thay, Thê Tôn! Vì con mà nói tóm lược 
pháp yếu. Sau khi nghe pháp rôi, con sẽ ở một 
mình nơi vắng vẻ, sông không buông lung, 
chuyên tâm suy nghĩ vê mục đích mà người con 
trai của tông tộc” cạo bỏ râu tóc, mình mặc 
nhiễm y””, chánh tín xuất gia học đạo, sông không 
gia đình, nỗ lực siêng năng tu các phạm hạnh, 
ngay trong đời này, tự tr1, tự tác chứng, biết rằng: 
“Ƒa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.” 

Bấy giờ, Phật bảo La-đà: 

“Lành thay! La-đà có thể ở trước Phật hỏi ý 
nghĩa này! Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 


25. Päali, S. 23. 9-19. Chandarägo. 

26. Tộc tánh tử & #È -Ƒ : cũng nói là thiện nam tử, hay thiện gia nam tử. Pãli: kulaputia, 
con trai của gia tộc; thiện gia nam tử, hay lương gia tử đệ. 

27. Nhiễm y 3# # ; áo nhuộm; đây chỉ ca-sa. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 6 875 


ngươi mà nói. 

“La-đà, nên biết, hữu thân, sự tập khởi của 
hữu thân, về sự diệt tận của hữu thân, về con 
đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân. Những gì 
là hữu thân? Đó là cho năm thọ âm: sắc thọ âm; 
thọ, tưởng, hành, thức thọ â âm. 

“Thế nào là sự tập khởi của hữu thân? Đó là 
đương lai hữu ái”, câu hữu với tham và hỷ, ái lạc 
nơi này nơi kia”. Đó gọi là sự tập khởi của hữu 
thân. 

“Thế nào là sự diệt tận của hữu thân? Đương 
lai hữu ái”°, câu hữu với tham và hỷ, ái lạc nơi 
này nơi kia, hoàn toàn bị đoạn trừ, vất bỏ, nhồ 
sạch, ly dục, tịch diệt, tĩnh chỉ”!. Đó gọi là sự điệt 
tận của hữu thân. 

“Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của 
hữu thân? Là chỉ cho Bát chánh đạo: Chánh kiến, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó 


28. Đương lai hữu ái 34 Z # # : Pãli: tanhã ponobhavikà, khát ái về đời sống tương lai, 
khát vọng tồn tại đời sau. 

Bỉ bỉ ái lạc ?# 4 # Z4 › ước muốn sẽ tái sinh vào nơi này hay nơi kia. Päãli: 
tatratatrabhinandÌ. 

Trong bản; đương hữu ái, tức đương lai hữu ái, xem cht.28 trên. 

Pali (S. ii. 138): yo tassàyeva tanhã asesaviräaganirodho cägo patinissaggo mutii 
anälayo, khát ái ấy hoàn toàn được ly nhiễm, diệt tận, xả bỏ, xả ly, giải thoát, không 
chấp tàng. 


293. 


‹(O 


30. 


= 


31. 
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øọ1 là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu 
thân. Hữu thân, nên biết: sự tập khởi của hữu thân 
nên đoạn; sự diệt tận của hữu thân nên chứng; con 
đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân nên tu. 

“Này La-đà, nêu đa văn Thánh đệ tử, đối với 
hữu thân hoặc biết, hoặc đoạn; đối với sự tập khởi 
của hữu thân hoặc biết, hoặc đoạn; đối với sự diệt 
tận của hữu thân hoặc biết, hoặc chứng: đôi với 
con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân hoặc 
biết, hoặc tu rồi, thì này La-đà, đó gọi là đoạn trừ 
á1, Xả ly ấI, chuyển đôi kết sử, đình chỉ mạn, 
chứng đắc vô gián đăng”?, cứu cánh biên tế khổ.” 

Ty-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành, từ chỗ ngôi đứng dậy 
làm lễ rồi cáo lui. 

Sau khi Đức Thê Tôn đã dạy như vậy rồi, thì 
Tỳ-kheo La-đà một mình ở chỗ văng, chuyên tinh 
suy nghĩ về mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất ø1a, học 
đạo, sống không gia đình, nỗ lực siêng năng tu 
các phạm hạnh, ngay trong đời này, tự tri, tự tác 
chứng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 


32. Vô gián đẳng, xem cht.18 kinh 105; cht.39 kinh 109. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 6 877 
không còn tái sanh đời sau nữa." Thành bậc A- _ 
la-hán, tâm khéo giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


878 TẠP A-HÀM () 


KINH 124. MA (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ây, có 
thị giả là Ty-kheo La-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 

'“Ƒy-kheo, những øì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
gân; hãy quán sát tất cả chúng đều là ma. Đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc là vị 
lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
sân; hãy quán sát tật cả chúng đêu là ma. 

“Này La-đà, ý ngươi nghĩ thế nào, sắc là 
thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường có phải là khô chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, là khô.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường, khô là pháp biến dịch, đa văn 


33. Pãali, S. 23. 11. Mãro. 
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Thánh đệ tử ở trong đó có thây ngã chăng?” - 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 

“Cho nên này La-đà, đa văn Thánh đệ tử, đôi 
với sắc sanh tâm nhàm chán; và đối với thọ, 
tưởng, hành, thức sanh tâm nhàm chán. Vì đã 
nhàm chán nên không thích, vi đã không thích 
nên giải thoát và giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 125. MA PHÁP*! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ây, có 
thị giả là Tỳ-kheo La-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 

'“Ƒy-kheo, những øì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
sân tất cả chúng đêu là ma, tạo tác của ma. Và đối 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

Phật bảo La-đà: 

“Này La-đà, ý ngươi nghĩ thế nào, sắc là 
thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường có phải là khô chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, là khô.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường, khô là pháp biến dịch, đa văn 
Thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã, hay 


34. Päli, S. 23. 23. Mãro. 
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ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Vì vậy, này La-đà, đa văn Thánh đệ tử, đôi 
với sắc nên sanh tâm nhàm chán. Vì đã nhàm 
chán nên không thích, vì đã không thích nên giải 
thoát, giải thoát tr kiến: “Ta, sự sanh đã đứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Kinh thứ ba cũng như vậy, nhưng có chỗ khác 
là: 

Phật bảo La-đà: Đa văn Thánh đệ tử ở nơi 
năm thọ ấm này mà quán sát là chăng phải ngã, 
chắng phải ngã sở. Khi đã quán sát, thì đối với 
các pháp trên thê gian đều không có gì để mà 
chấp giữ. Vì không có gì để chấp giữ nên không 
dính mặc, vì không dính mặc nên tự giác ngộ 
Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ` 
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_—— Phật nói kinh nảy xong, Tỳ-kheo La-đà 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 126. TỬ PHÁP°5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ây, có 
thị giả là Ty-kheo La-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 

'“Ƒy-kheo, những øì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
gân; hãy quán sát tất cả chúng đêu là pháp chết. 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

Ngoài ra như đã nói kinh trên. 

M 


KINH 127. PHI NGÃ PHI NGÃ SỞ”5 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ây, có 
thị giả là Ty-kheo La-đà. 


35. Pali, S. 23. 24. Mãradhamma. 
3%. Pali, S.23. 19-22. Khaya. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: " 

'“Ƒy-kheo, những øì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
là vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, 
hoặc gần; hãy quán sát tật cả chúng đều là pháp 
đoạn tận”. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại 
cũng như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy đôi với 
sắc mà sanh nhàm chán; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức mà sanh nhàm chán. Vì đã nhàm chán nên 
không thích, vì không thích nên giải thoát, giải 
thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những øì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. `” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Cũng như kinh “Tq quản sát pháp đoạn tán, ” 
các kinh tiếp theo cũng vậy, gôm: 8 

1. Quán sát diệt pháp, 

2. Quán sát khí xả pháp (vứíf bỏ), 


3“. Đoạn pháp Ít )* : Pãäli: khayadhamma. 
38. Quốc Dịch, phẩm ii. Phẩm này gồm mười ba kinh, có đầu đề nhưng không có nội 
dung. 


884 TẠP A-HÀM (I) 
3. Quán sát vô thường pháp, 
4. Quán sát khổ pháp, 
5. Quán sát không pháp, 
6. Quán sát phi ngã pháp, 
7.Quán sát vô thường-khố-không-phi ngã 
pháp, 
Š. Quán sát bệnh pháp, 
0. Quán sát ung pháp (ng nhọt), 
10. Quán sát thích pháp (gai nhọn), 
11. Quán sát sát pháp (giết hại), 
12. Quán sát sát căn bản pháp, 
13. Quán sát bệnh, ung (g nho£), thích pháp 
(gai nhọn), sát (giết hại), sắt căn bản.”? 


M 


39 Các kinh này được cho là có nội dung tương đồng với các kinh Pãäli S. 23. 20. 
Vayadhamma; 21. Samudayadhamma; 22. Nirodhadhamma. 
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KINH 128. ĐOẠN PHÁP (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ây có 
Ty-kheo thị giả tên là La-đà. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La-đà: 

“Những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô 
hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; 
quán sát tất cả chúng đều là pháp đoạn tận“!. Đã 
quán sát như vậy rồi, thì đối với sắc, dục tham 
được đoạn trừ. Dục tham đã được đoạn trừ rồi, thì 
Ta nói đó là tâm khéo giải thoát. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Cũng vậy, có mười bồn kinh, nội dung như 
trên. 


M 


40. 


= 


Quốc Dịch, phẩm iv. Phẩm này có tất cả mười lăm kinh, nhưng chỉ có hai kinh có nội 
dung được truyền. Còn lại chỉ có đầu đề. Phật Quang, kinh 130. Pãli, S. 23. 31. 
Khaya. 

Đoạn pháp lấ: ›⁄ : có lẽ dư chữ pháp. Trong đây, hai kinh liên tiếp, một kinh nói về 
đoạn, một kinh nói đoạn pháp, tương đương Päli là S.22. 31. Khaya và S. 22. 32. 
Khayadhamma. 


41. 
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s— KINH 129. ĐOẠN PHÁP (2)2 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ây có 
Ty-kheo thị giả tên là La-đà. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La-đà: 

“Những øì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô 
hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; 
quán sát tất cả chúng đều là pháp đoạn tận. Đã 
quán sát như vậy rôi, thì đối với sắc, dục tham 
được đoạn trừ. Dục tham đã được đoạn trừ rồi, thì 
Ta nói đó là tâm khéo giải thoát. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
KINH 130. CÂU ĐẠI SƯ (1)“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
42. Pali, S. 23. 32. Khayadhamma. 


43. Xem cht.41 kinh 128. 
44. Pali, S. 23. 35-46. Mãro, v.v... 
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các Iy-kheo: 

“Muốn đoạn trừ năm thọ ấm, thi phải câu Đại 
sư. Những gi là năm? Sắc thọ âm; thọ, tưởng, 
hành, thức thọ âm. Muốn đoạn trừ năm thọ âm 
nảy, thì phải câu Đại sư.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Cũng như kinh “Đương đoạn,” các kinh tiếp 
theo cũng vậy, có tên như sau: 

- Đương thô (hãy nhả ra): 

- Đương tức (hấy đình chỉ); 

- Đương xả (hấy xả bỏ). 


M 


Cũng như kinh “Câu Đại sư,” các kinh sau 
đây có nội dung tương đồng (có năm mươi chín 
kinh): 

- Câu Thắng sư (bậc thầy cao cả), 

-_ Thuận thứ sư (bậc thầy thuận theo thứ lóp), 

- GIáO ĐIỚI Đ1ả (người răn dạy), 

- Thăng giáo giới giả (người răn dạy hơn 
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có nhấn), 

- Thuận thứ giáo giới giả (0gưởi răn dạy 
thuận theo thứ lớp), 

- Thông giả (người thông suôi), 

- Quảng thông giả (người thông suốt rộng 
rất), 

-_ Viên thông giả (người thông suốt tròn đây), 

-_ Đạo giả (người dẫn đường), 

- Quảng đạo giả (người dẫn đường rộng rãi), 

- Cứu cánh đạo giả (người dân đường rốt 
ráo), 

- Thuyết giả (người thuyết giảng), 

- Quảng thuyết giả (người thuyết giảng rộng 
rãi), 

- Thuận thứ thuyết giả (người thuyết giảng 
theo thư lớp), 

- Chánh giả (người chán chánh), 

-_ Bạn giả (người đồng hành), 

- Chân tri thức giả (băng hữu chân thận), 

-_ Thần giả (người thán cán), 

-_ Mẫn giả (người thương xót), 

-_ BI glả (người từ bị), 

- Sùng nghĩa giả (người sùng nghĩa), 

-_ An Ủy Đlả (0gười an 11), 
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- Sùng lạc g1ả (0 gưởi sùng lạc), 

- Sùng xúc glả (1gười sung xuc), 

- Sùng an ủy giả (người sùng sự an ủi), 

- Dục giả (người muốn), 

-_ Tỉnh tân giả (người tỉnh tân), 

-_ Phương tiện giả (người phương tiện), 

- Cân giả (người chuyên cân), 

-_ Dũng mãnh giả (người dỡng mãnh), 

- Cô giả (người kiên cô), 

- Cường gl1ả (người mạnh mê), 

-_ Kham năng giả (người có khả năng), 

- Chuyên giả (người tỉnh chuyên), 

- Tâm bất thoái giả (người tâm không thoái 
lui), 

-_ Kiên chấp trì (người giữ gìn chắc chăn), 

-_ Thường tập giả (0gưởời thường tu tập), 

- Bất phóng dật giả (người không buông 
lung), 

- Hòa hiệp giả (người hòa họp), 

-_ Tư lương giả (người suy xé), 

-_ Ức niệm giả (người nhớ nghĩ), 

- Giác 01ả (0gười tỉnh giác), 

-_ Tri giả (người biết), 

-_ Minh giả (người sảng suốt), 
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-_ Tuệ g1ả (người trí tuệ), 

Thọ giả (0gười lãnh thọ), 

Tư duy giả (người ft đuy), 

Phạm hạnh giả (người phạm hạnh), 
Niệm xứ giả (người có niệm xứ), 
Chánh cân giả (người có chánh cần), 
Như ý túc (người được như ý túc), 

Căn giả (0gưởi được căn), 

Lực giả (0gười được lực), 

Giác phân giả (người được giác phân), 
Đạo phân giả (người được đạo phân), 
Chỉ giả (người được chỉ), 

Quán giả (người được quản), 

Niệm thân giả (người được niệm thán), 
Chánh ức niệm (gưởi được chánh tức 
niệm). 


M 
KINH 131. TẬP CẬNŠ 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
các Iy-kheo: 


4. Phật Quang, kinh 133. 
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“Nêu có Sa-môn, Bà-la-môn nào tập cận với 
sắc, bị ma chi phối", rơi vào tay ma, theo ước 
muốn của ma, bị ma trói buộc, không thoát ra 
khỏi sợi dây trói của ma. Đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. Nếu Sa-môn, Bà-la- 
môn nào không tập cận sắc, thì những Sa-môn, 
Bà-la-môn ây không bị ma chi phôi, không rơi 
vào tay ma, không chạy theo ước muôn của ma, 
sẽ không bị ma trói buộc, thoát sợi dây trói của 
ma. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


Cũng như kinh “Tập cận”, các kinh sau đây có 
nội dung giống vậy: 
-_ Tập trước giả (quen thói đam mô), 
-_ VỊ giả (hảo vị ngọt), 
-_ Quyết định trước giả (đam mê thành tánh cô 
định), 
- Chỉ giả (dừng nøgh)), 


4. Hán: Tùy ma tự tại B§ I# # › Pali: Mãrassa vasam gacchanti, chúng nó đi theo 
quyền lực của ma. 
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— - Sử giả (sai sử), 

-_ Vãng giả (đi đến), 

-_ Tuyến trạch giả (ựa chọn), 

- Bất xả (không xả), 

-_ Bất thô (không nhả ra), 

“Những Sa-môn, Bà-lamôn nào như vậy 
không bị ma chi phối” như nói ở kinh trên. Như 
đã nói ở trên. 

M 
KINH 132. BÁT TẬP CẬN” 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào không tập cận 
sắc, thì những Sa-môn, Bà-la-môn ấy không bị 
ma chi phối, không rơi vào tay ma, không chạy 
theo ước muôn của ma, sẽ không bị ma trói buộc, 
thoát sợi dây trói của ma. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


4. Phật Quang, kinh 134. 
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Cho đên “Thô sắc” lại cũng như vậy?Š 


M 


KINH 133. SANH TỬ LƯU CHUYÊN”® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do sanh khởi cái gì, do hệ lụy 
cái gì mà có kiến chập ngã, khiên cho chúng sanh 
bị vô minh che lấp, bị ái cột cố, phải dong ruồi 
nơi đường dải, luân hôi theo sanh tử, lưu chuyển 
trong sanh tử, không biết biên tế tối sơ là gì”??” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp. Lành thay, Thê Tôn! Xin thương xót 
mà nói rộng nghĩa này. Sau khi các T-kheo nghe 


48. Tức là, chiếu theo kinh 131 và các kinh tiếp theo được liệt kê ở trên, các kinh tiếp 
theo kinh 132 này có nội dung tương phản. Nghĩa là, tiếp theo kinh 131 là kinh “Tập 
trước”, thì tiếp theo kinh 132 ở đây là “Bất tập trước” cho đến, “Thổ” và tương phản 
là “Bất thổ”. 

49. Quốc Dịch, Tụng 1, “3. Tương ưng Kiến”. Án Thuận xếp vào Tụng 7, “35. Tương ưng 

kiến,” tổng thể có chín mươi ba kinh, trong đây chỉ có sáu kinh có nội dung. Tương 

đương Päli, S. 24. Ditthisamyuttam, Roman 3. 201. Päli, S. 24. 2. Etam mamam (cái 
này là của tôi). 

Paäli: kismim nu kho bhikkhave sati kim upädäya kim abhinivissa evam difthi upajjati: 

etam mama eso'ham asmi eso me attä ti, Do cái gì đang hiện hữu, do chấp thủ cái gì, 

do tham luyến cái gì, mà khởi lên quan điểm này: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 


50. 


= 
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xong sẽ vâng lời thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Này các Tỷ-kheo, vì có sắc, sanh khởi sự của 
sắc, hệ lụy sắc, nơi sắc mà thấy ngã, khiến cho 
chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái cột cổ, phải 
dong ruổi nơi đường dài, luân hồi theo sanh tử, 
lưu chuyển trong sanh tử. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô 
thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường, là khô phải chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 

“Như vậy này các Tỳ-kheo, nếu vô thường là 
khố, thì do có cái khô này mà sự ấy sanh khởi, hệ 
lụy, thấy là ngã, khiên cho chúng sanh bị vô minh 
che lấp, bị ái cột cỗ, phải dong ruồi nơi đường 
dài, luân hôi theo sanh tử, lưu chuyển trong sanh 
tử. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 6 895 


vậy. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, những øì là sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả chúng đều 
chăng phải ngã, chắng phải khác ngã, chăng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Cũng vậy, cái thấy, cái nghe, cái hay, cái 
biết, cái sở câu, cái sở đắc, cái được nhớ nghĩ”!; 
tất cả đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, 
chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

“Nêu có kiến chấp cho rằng có ngã, có thế 
gian, có đời này, là pháp thường hăng, không biến 
dịch, thì tất cả đêu chắng phải ngã, chắng phải 
khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh 
tuệ. 

“Lại nữa, nếu có kiến chấp cho răng không 
phải cái này là tôi, không phải cái này là của tôi, 
không phải là tôi trong tương lai, không phải là 
của tôi trong tương lai; thì tất cả chúng cũng đêu 
chắng phải ngã, chắng phải khác ngã, chăng ở 


51: Kiến văn giác thức cầu đắc tùy ức ñ Fã ## X#Ñ >F {8 j§ lờ : Pali: dittham sutam 
mutam viññatam tattam anuvicaritam, cái được thấy, cái được nghe, cái được cảm 
nhận, cái được nhận thức, cái sở đắc, cái sở cầu, cái được nhớ nghĩ. 
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trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ”? 
này mà quán sát chắng phải là ngã, chắng phải 
ngã sở. Quản sát được như vậy rôi, thì dứt hết 
mọi sự hỗ nghi đôi với Phật, dứt hết mọi sự hỗ 
nghỉ đôi với Pháp và đối với Tăng. Đó gọi là, Tỳ- 
kheo, đa văn Thánh đệ tử không còn trở lại tạo 
nghiệp thân, miệng, ý để đưa đến ba đường ác; 
Ø1ả SỬ CÓ buông lung, Thánh đệ tử cũng nhất định 
hướng đến giác ngộ, bọ) lần qua lại trời người, 
rồi cứu cánh biên tế khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 134. HÒ NGHỊ ĐOẠN (1)S 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

Nói dung chỉ tiết như kinh trên. Sai biệt ở chỗ: 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ”! 


52. Lục kiến xứ 7 Bï, jã › sáu căn cứ để chấp ngã. 
53. Phật Quang, kinh 136. 
5. Xem cht.52, kinh 133 trên. 
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nảy mà quán sát chăng phải là ngã, chăng phải _ 
ngã sở. Quán sát được như vậy rôi, thì đoạn trừ 
hồ nghi đối với Khô, Tập, Diệt, Đạo... cho đến, 
rồi cứu cánh biên tế khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 135. HÒ NGHI ĐOẠN (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

Nói dung chỉ tiết như kinh trên. Sai biệt ở chỗ: 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ" 
này mà quán sát chắng phải là ngã, chắng phải 
ngã sở. Quán sát được như vậy rôi, thì đoạn trừ 
hồ nghi đối với Phật, Pháp, Tăng, Khô, Tập, Diệt, 
Đạo... cho đến, rôi cứu cánh biên tế khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


55. Xem cht.52, kinh 133 trên. 
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KINH 136. SANH TỪ LƯU CHUYÊN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do sanh khởi cái gì, do hệ lụy 
cái gì mà có kiến chấp ngã, khiến cho chúng sanh 
bị vô minh che lấp, bị ái cột cố, phải dong ruồi 
nơi đường dải, luân hôi theo sanh tử, lưu chuyền 
trong sanh tử, không biết biên tế tối sơ là gì””?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp. Lành thay, Thê Tôn! Xin thương xót 
mà nói rộng nghĩa này. Sau khi các T-kheo nghe 
xong sẽ vâng lời thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Này các Tỷ-kheo, vì có sắc, sanh khởi sự 
của sắc, hệ lụy sắc, nơi sắc mà thấy ngã, khiến 
cho chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái cột cô, 
phải dong ruôi nơi đường dải, luân hôi theo sanh 


56. Phật Quang, kinh 138. 
5. Xem cht.50 kinh 133 trên. 
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tử, lưu chuyên trong sanh tử. Đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô 
thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường, là khô phải chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, là khô.” 

“Như vậy này các Tỳ-kheo, nếu vô thường là 
khố, thì do có cái khô này mà sự ây sanh khởi, hệ 
lụy, thấy là ngã, khiên cho chúng sanh bị vô minh 
che lấp, bị ái cột cỗ, phải dong ruồi nơi đường 
dài, luân hôi theo sanh tử, lưu chuyển trong sanh 
tử. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, những gì là sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả chúng đều 
chăng phải ngã, chắng phải khác ngã, chăng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 
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—— “Cũng vậy, cái thây, cái nghe, cái hay, cái 
biết, cái sở cầu, cái sở đặc, cái được nhớ nghĩ”° 
tất cả đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, 
chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

“Nêu có kiến chấp cho rằng có ngã, có thế 
gian, có đời này, là pháp thường hăng, không biến 
dịch, thì tất cả đêu chắng phải ngã, chắng phải 
khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh 
tuệ. 

“Lại nữa, nếu có kiến chấp cho răng không 
phải cái này là tôi, không phải cái này là của tôi, 
không phải là tôi trong tương lai, không phải là 
của tôi trong tương lai; thì tất cả chúng cũng đều 
chắng phải ngã, chắng phải khác ngã, chăng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ”? 
này mà quán sát chắng phải là ngã, chắng phải 
ngã sở. Quán sát được như vậy rôi, thị dứt hết 
mọi sự hỗ nghi đôi với Phật, dứt hết mọi sự hỗ 
nghi đối với Pháp và đối với Tăng. Đó gọi là Tỳ- 
kheo, đa văn Thánh đệ tử không còn trở lại tạo 
nghiệp thân, miệng, ý để đưa đến ba đường ác; 
giả sử có buông lung, Thánh đệ tử cũng nhất định 


58. Xem cht.51, kinh 133 trên. 
59. Xem cht.52, kinh 133 trên. 
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rồi cứu cánh biên tế khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


902 TẠP A-HÀM (J) 


KTNH 137 
Kinh tiếp theo, nội dung cũng như vậy, chỉ sai 
khác ở chỗ: “Dứt hêt mọi sự hô nghI đôi với Khô- 
Tập-Diệt-Đạo.” 


M 


KINH 138 
_Kính thứ ba cũng như vậy, chỉ khác nhau ở 
chô: “Dút hết mọi sự hỗ nghi đôi với Phật-Pháp- 
Tăng và dứt hêt mọi sự hồ nghi đôi với Khô-Tập- 
Diệt-Đạo.” 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 7 
KINH 139. ƯU NÃO SANH KHỞI! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đắm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, mà nêu 
ưu, bi, khổ, não chưa khởi, thì khiến cho nó khởi; 
ưu, bi, khố, não đã khởi, thì khiến cho nó càng 
tăng trưởng rộng lớn thêm?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp. Cúi xin Thế Tôn nói rộng ra; các Tỳ- 
kheo sau khi nghe xong sẽ vâng lời thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Do có sắc, sanh khởi sắc, hệ lụy, đắm đuôi 
sắc, nơi sắc thây ngã, cho nên, ưu, bị, khổ, não 
chưa khởi thì khiến cho khởi; ưu, bi, khổ, não đã 
khởi, thì khiến tăng trưởng rộng thêm. Đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


1. Đại Chánh, quyển 7. Phật Quang, kinh 141. 
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“Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ thế nào? 
Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường có phải là khô chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, là khô.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nếu vô thường là 
khô. Vì có khổ này nên sanh khởi sự ấy”, hệ lụy, 
đăm đuối, thây ngã, cho nên, ưu, bi, khổ, não 
chưa khởi thì khiến khởi; ưu, bi, khổ, não đã khởi 
thì khiến cho tăng trưởng rộng lớn thêm. Đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, những øì là sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xâu; hoặc xa, hoặc sân; tất cả chúng chắng 
phải là ngã, chắng phải khác ngã, chăng ở trong 
nhau. Đó gọi là chánh tuệ. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. 

“Cũng vậy, cái thây, cái nghe, cái hay, cái 
biết, cái sở cầu, cái sở đặc”, cái được nhớ nghĩ, 
3. Trong bản Hán: khởi cầu #t: 5È : kinh 133: câu đắc 3È f3 ; Pãli: pattam pariyesitam. 
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cái được tùy giác, cái được tùy quán; tât cả đêu - 
chăng phải ngã, chắng phải khác ngã, chăng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

“Nêu có kiến chấp cho rằng có ngã, có thế 
gian, có đời này, có đời khác, là pháp thường 
hăng, không biến dịch, thì tất cả đều chắng phải 
ngã, chăng phải khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó 
øọI1 là chánh tuệ. 

“Lại nữa, nếu có kiến chấp cho răng không 
phải cái tôi đời này, không phải cái của tôi đời 
này", không phải là tôi trong tương lai, không 
phải là cái của tôi trong tương lai; thì tất cả 
chúng cũng đêu chăng phải ngã, chắng phải khác 
ngã, chắng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ 
này mà quán sát chắng phải là ngã, chăng phải 
ngã sở. Quán sát như vậy rôi, thì dứt hết mọi sự 
hồ nghi đôi với Phật, dứt hết mọi sự hồ nghĩ đôi 
với Pháp và đôi với Tăng. Đó gọi là, Tỳ-kheo, đa 
văn Thánh đệ tử không còn trở lại tạo nghiệp 
thân, miệng, ý để đưa đến ba đường ác; giả sử có 
buông lung, Thánh đệ tử cũng nhất định hướng 


4+ Phi thử thế ngã, phi thử thế ngã sở 3E Ị: { # › 3E Jft † #š f ; xem kinh 133: phi 
thử ngã, phi thử ngã sở 3E J: #3 : 3E HH: #3 fí : 


906 TẠP A-HÀM () 


_ đên chánh giác”, bảy lần qua lại trời người, rôi 
cứu cánh biên tê khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


5.. Nguyên trong bản Hán: tam-bô-đề. 
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KINH 140 


Kinh tiếp theo cũng như vậy, nhưng có sự sai 
biệt ở chô: Dút hêt mọi sự hô nghi đôi với Khô- 
Tập-Diệt-Đạo. 

M 


KINH 141 


Kinh tiếp theo cũng như vậy, nhưng lại có sự 
sai biệt ở chô: Dúứt hêt mọi sự hô nghi đôi với 
Phật-Pháp- Tăng và Khô-Tập- Diệt-Đạo. 

M 


KINH 142. NGÃ NGÃ SỞ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đắm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái øÌ, mà nêu 
ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử” chưa khởi, thì khiến 
cho nó khởi; mà nêu ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử 


6. Phật Quang, kinh 144. Päli, S. 22. 150. Etam mam; 24. 2. Etam mama. 
7... PaIli: ahamkära-mamaùra-mänänusaya, ngã, ngã sở, mạn tùy miên. 
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_ đã khởi, thì khiên cho càng tăng trưởng rộng 
lớn thêm?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mặt pháp, là sở 
y của pháp. Cúi xin Thế Tôn nói rộng ra; các 
Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ hoan hỷ vâng lời 
thực hành.” 

(...) chỉ tiết như kinh trên (kinh 139), cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 143 VÀ KINH 144 


Hai kinh này dạy cũng nhự kinh trên (kimh 
139). 


M 


KINH 145. HỮU LẬU CHƯỚNG NGẠÏIŠ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đắm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, mà nêu 
hữu lậu, chướng ngại, thiêu đốt, ưu, bi, khổ, não 
chưa khởi thì sanh khởi; hữu lậu, chướng ngại, 
thiêu đốt, ưu, bi, khổ, não, đã sanh khởi thì khiến 
cho càng tăng trưởng rộng lớn thêm?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 
140, 141). 


M 


8... Phật Quang, kinh 147. 
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KINH 146. TAM THỌ ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, mà 
khiến cho ba thọ chuyên hiện ở thế gian?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 
140, 141). 


M 


9. Phật Quang, kinh 148. Pãli, S. 22. 149. Ajjhattikư; 35. 105. Upãdãya. 
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KINH 147. TAM KHỎ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, mà 
khiến cho ba khô chuyên hiện ở thế gian?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 
140, 141). 


M 


KINH 148. THẺ BÁT PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, mà 


10. Phật Quang, kinh 149. 
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_ khiển cho tám thế pháp!! chuyên hiện ở thể 
gian?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở 
y của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 
140, 14T). 


M 


KINH 149.NGÃ THÁNG!? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cải gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Ta 
hơn, ta băng, ta kém?”” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 


11: Tám thế pháp: đắc, thất, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc. 
12. Phật Quang, kinh 151. Pãäli, S. 35. 108. Seyyo. 
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140, 141). 
M 


KINH 150. THA THÁNGŠ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Có 
người hơn ta, có người băng ta, có người thua 
ta?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi 
sở y của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự nhự ba kinh trên (kinh 139, 
140, 141). 


M 
KINH 151. VÔ THẮNG! 
Tôi nghe như vây: 


13. Phật Quang, kinh 152. 
14. Phật Quang, kinh 153. 
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—— Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gÌ, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiên 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: 
“Không có người hơn ta, không có người ngang 
ta, không có người thua ta?ˆ” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự nhự ba kinh trên (kinh 139, 
140, 141). 


M 
KINH 152. HỮU NGÃ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cải gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gi, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Có 


15. Phật Quang, kinh 154. Päli, S. 22. 151. Esottã; 24. 3. So attä. 
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ta, có đời này, có đời khác, là pháp thường hăng _ 
không biến đồi, an trụ như vậy?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp (...).” 

Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 
140, 14T). 


M 


KINH 153. BÁT NHỊ° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cải gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gi, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Như 
vậy, ta và cái kia!”, tất cả không phải hai, không 
phải khác, bất diệt??” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp (...).” 


1. Quốc Dịch, tụng 1, tương ưng 3, phẩm iii, Phật Quang, kinh 155. 
17. Hán: bỉ ƒ# ; đây chỉ Đại Phạm thiên + # Z ; theo triết học Veda-Upanishad, ta và 
Brahman là một. 
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Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kimh I39, 
140, 141). 


M 


KINH 154. VÔ QUÁ18 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái g, khiên 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: 
“Không có bố thí”, không hội tế”?, không có chú 
thuyết”!, không có nghiệp báo đường lành, đường 
ác, không có đời này, không có đời khác, không 
có cha mẹ, không có chúng sanh, không có thế 
gian, trong thê gian không có A-la-hán, không có 
bậc chánh hành, chánh hướng” để đời này hay 


18. Pa|i, S. 24. 5. Natthi (phần đầu). 

19. Tức không có kết quả phước báo của sự bố thí. Pãli: natthi dinnam. 

20. Hán: hội #y : chỉ đại hội tế lễ. Pãli: yittham. 

21. Hán: thuyết šf¿ : Päli: hutam, vật cúng thần, con vật hy sinh; cũng chỉ lễ hiến tế hy 
sinh. 

Nguyên Hán: chánh đáo chánh thú IE #lj 1: ữ? : chỉ các Thánh giả hữu học. PäIi: 
na tthi loke samana-brämanä sammggatà sammä-patipannä ye imña ca lokam parña 
ca lokam sayam abhiññä sacchikatvà pavedenti, trong đời này không có Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào là những vị chánh hành, chánh hướng mà tự thân chứng nghiệm thế 
giới này hay thế giới khác. 


22. 


Ò 
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đời sau, thây pháp an trụ đây đủ với tự tr1, tự 
tác chứng rẵng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa???” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chi tiêt thứ tự như ba kinh trên (kh 139, 
140, 14T). 


M 


23. Chủ trương tà kiến, không tin nhân quả. Một phần trong thuyết hư vô của Ajito 
Kesakambalì, một trong Lục sư ngoại đạo. Phần sau, nói ở kinh 158. Xem D. 2. 
Sãmañña-phala-sutta. 


918 TẠP A-HÀM () 


KINH 155. VÔ LỰC? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiên 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: 
“Không có lực, không có tinh tân, không có lực 
tinh tấn, không có phương tiện của con người, 
không tinh cân của con người, không có phương 
tiện tỉnh cần của con người, không có tự mình 
làm, không có người khác làm, không có tự mình 
và người khác làm; hết thảy con người, hết thảy 
chúng sanh, hết thảy thân, đều vô phương tiện, 
bất lực, vô thê, vô tinh tấn, không khả năng, định 
phận, tương tục, chuyển biến, chịu khổ vui trong 
sáu đường””?”” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


2. Pali, S. 24. 7. Hetu (nhân). 

25. Một phần trong chủ trương của Makkhali-Gosaälo, một trong Lục sư ngoại đạo; xem 
Sãämañña-phala-sutta, D.i.53 (...) sabbe sattã (...) avasä abalà avìriyã niyati-sañgati- 
bhãva-pariiatà chass'eväbhijãtisu sukha-dukkha patisamvedenti, tắt cả chúng sanh ... 
không tự chủ, bất lực, không nghị lực, bị chi phối bởi định mệnh, chuyển biến theo 
bản tánh, để mà thọ khổ hay lạc trong sáu chủng loại. 
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“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y - 
của pháp. (...)” 

Chỉ tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 


KINH 156. TỬ HẬU ĐOẠN HOẠI?° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cải 8Ì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây” 
“Những chúng sanh sống trong đời này, sau khi 
chết đoạn hoại không còn gì. Con người do bốn 
đại hòa hợp, sau khi thân hoại mạng chung, thi 
đât trở vê đất, nước trở về nước, lửa trở vê lửa, 
gió trở về gió, thành người thứ năm nắm trên 
cáng, còn bốn người kia khiêng thây người chết 
đưa đến bãi tha ma, cho đến khi chưa thiêu đốt 
thì có thê nhận biết, nhưng khi đã thiêu đốt rôi 
26. Pali, S. 24. 5. Natthi (phần sau). 


2. Phần sau trong chủ trương đoạn diệt của Ajita Kesa-kambali; phần đầu nói trong kinh 
trên. D.i.55. 


920 TẠP A-HÀM () 


_ thỉ xương cốt trăng tinh như mảu chim bô câu. 
Người kiêu mạn biết bố thí, người có một chút 
trí tuệ biết nhận lãnh: ai nói có sự việc ây thì tất 
cả những øì họ nói ra đó chỉ là những lời nói dỗi 
không thật”; hoặc dù ngu hay trí mà sau khi chết 
qua đời khác, thì tất cả đều đoạn hoại không còn 
gì?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 


KINH 157. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (1)? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
28 Tham chiếu Paäli: (...) bhassantähutiyo; dattu-paññattam yad idam dãnam, †esam 

tuccham musà vilãpo ye keci atthika-vadam vadanti, vật cúng thành tro, bô thí là 


chuyện bày đạt của người ngu; nói sau khi chết còn tồn tại là dối trá. 
29. Pãli, S. 24. 7. Hetu. 
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cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: 
“Chúng sanh phiền não, không nhân, không 
duyên”???” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, T141). 


M 


KINH 158. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cải gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiên 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: 
“Chúng sanh thanh tịnh, không nhân, không 
duyên???” 


30. 


= 


Chủ trương của Makkhali-Gosäla, xem Sämañña-phala-sutta (D.i.53): natthi hetu 
n'atthi paccayo sattãänam samkilesäya, không có nhân, không có duyên cho sự nhiễm 
ô của chúng sanh. 

Päli, S. 24. 5. Hetu. 

Chủ trương của Makkhali-Gosäla, xem Sämañña-phala-sutta (D.i.53): natthi hetu 
natthi paccayo sattänam visuddhiyä, không có nhân, không có duyên cho sự thanh 


31. 


32. 
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— Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (.. ) 

Chỉ tiết nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, T41). 


M 


KINH 159. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (3)® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gi, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: 
“Chúng sanh không tri không kiến, không nhân, 
không duyên ”?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp.(...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, T141). 


tịnh của chúng sanh. 
33. Pali, S. 24. 7. Hetu. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 7 923 


M 


KINH 160. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (4)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cải gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gi, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp.(...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thứ tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, T141). 


M 


KINH 161. THÁT THAN° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
34. Phật Quang, kinh 162. 

35. Pali, S. 24. 8. Mahäditthi; tham chiếu Sämañña-phala-sutta, D.i.56. 
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_ do đăm đuôi cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, khiên 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Có 
bảy thân, chăng phải tạo tác, chăng phải là được 
tạo tác; chăng phải biến hóa, chăng phải là được 
biến hóa, là chắc thật, không dao động, không 
giết. Những gì là bảy? Đó là: thân đất, thân nước, 
thân lửa, thân gió, khô, lạc, mạng. Bảy loại thân 
này chăng phải tạo tác, chăng phải là được tạo 
tác; chăng phải biến hóa, chăng phải là được biến 
hóa, là chặc thật, không dao động, không giết, 
không chuyên, không biến, không bức bách nhau; 
hoặc phước, hoặc ác, hoặc phước ác; hoặc khổ, 
hoặc vui, hoặc khô vui; hoặc người bị bêu đầu, 
hoặc người chém đầu, cũng không bức bách thê 
gian; hoặc mạng, hoặc thân, trong khoảng bảy 
thân, chịu đựng đao đâm qua lại cũng không hại 
mạng: ở đây không giết, không người giết; không 
trói buộc, không người trói buộc; không nhớ nghĩ, 
không người nhớ nghĩ; không dạy dỗ, không 
người dạy dỗ?9?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 


%- Chủ trương của Pakudha Kaccäyana. 
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Chỉ tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba ˆ 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 
KINH 162. TÁC GIÁO”? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như VẬY: “Làm, 
bảo làm, đoạn mạng, bảo đoạn mạng, nâu, bảo 
nấu; giết, bảo giết, sát hại chúng sanh; trộm của 
người; hành tà dâm; biết mà nói dối; uống rượu; 
khoét tường, bẻ khóa, cướp đoạt; đón đường, phá 
làng xóm, hại thành ấp, dùng kiếm cực bén 
chém, chặt, căt chất thành đồng thịt lớn; học tập 
như vậy, làm như vậy, chắng phải là nhân duyên 
ác, cũng chăng phải chiêu mời quả báo ác. Đi về 
phía Nam sông Hăng, sát hại. Đi đến phía Bắc 
sông Hăng mở đại hội cúng tế; làm như vậy, 
chắng phải là nhân duyên phước hay là ác và 


3. Pãäli, 24. 6. Karoto. 
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cũng chăng phải là chiêu mời quả báo phước 

hay là ác; bỗ thí, tự chế ngự, hộ trì, hành lợi, 
đông lợi, những việc làm ở đây cũng chắng phải 
là làm phước'Š??” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp.(...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, T141). 


M 


KINH 163. SANH TỬ ĐỊNH LƯỢNG”® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cải gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Ở 
đây có mười bốn trăm ngàn cửa sanh“, sáu mươi 
ngàn, sáu trăm”!; có năm nghiệp”, ba nghiệp, hai 


38: Chủ trương của Pũrana Kassapa, xem Sãmañña-phala-sutta, D.i.52. 

39. Quốc Dịch, phẩm iv, quyên 7. Päli, S. 24. 8. Mahäditfhi. 

#0 14 x 100 x 1.000 = 1.400.000 sanh môn, cửa thọ sanh hay sanh loại. Päli: yoni- 
pamukkha, cửa thọ sanh hàng đầu, hàng ưu sinh. 

“1: Câu này, trong bản Hán, vì được dịch sát theo tiếng Phạm, nên cần chấm câu lại để 
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nghiệp, một nghiệp, nửa nghiệp; sáu mươi hai 

đạo tích”, sáu mươi hai nội kiếp“, một trăm hai 
mươi Nê-lê, một trăm ba mươi căn”°", ba mươi 
sáu tham giới", bốn mươi chín ngàn loại rông, 
bốn mươi chín ngàn loại kim sí điệu, bốn mươi 
chín ngàn loại ngoại đạo tả mạng, bốn mươi 
chín ngàn loại ngoại đạo xuất gia, by kiếp tưởng, 
bảy kiếp vô tưởng”, bảy A-tu-la, bảy Tỳ-xá-giá, 
bảy trời, bảy người, bảy trăm biến”?, bảy mộng, 
bảy trăm mộng, bảy vực thăm, bảy trăm vực 
thăm, bảy giác, bảy trăm giác, sáu sanh", mười 
tăng tiến, tám đại sĩ địa. Ở trong tám vạn bốn 
ngàn đại kiếp này, hoặc ngu si, hoặc trí tuệ, qua 
lại từng trải, rồi mới cùng tận mé khổ”?. Ở đó 


dịch cho đúng. So sánh Päli: imãni yoni-pamukkha-satasahassäni sattthiñ ca satãni 
cha ca satãni: có một triệu bốn trăm (1.400.000) sanh môn tối thượng và sáu ngàn và 
Sáu trăm (sanh môn khác nữa). 

Bản Päli: pañca ca kammuno satãni pañca ca kammäãni, có năm trăm loại nghiệp và 
có năm nghiệp... 

Pãli: dvatthi patipadà, có sáu mươi hai đường lối hành đạo. 

Päali: antara-kappa: kiếp trung gian, trung kiếp. 

4. Nê-lê 3E 5# › tức địa ngục. Päli: timse niriya-sate, ba ngàn địa ngục. 

4. Pali: vìse indriya-sate, hai ngàn căn. 

Chattimsa rajo-dhãtuyo, ba mươi sáu trần giới (cõi vi trần); bản Hán đọc là rãga- 
dhãtuyo: tham giới ® ?ï‡ › 
Päli: ekũna-paññäsa paribbäjaka-sate, bốn ngàn chín trăm du sĩ (xuất gia) ngoại đạo. 
Pãäli: satta saññì-gabbhà satta asaññì-gabbhà, bảy tưởng thai và bảy vô tưởng thai. 
Trong bản Hán, đọc là (a)saññì-kappà (kiếp có tưởng). 

Päli: satta sarã, bảy hồ nước lớn. 

Päli: chãbhijãtiyo, sáu sanh loại ưu thắng, chỉ sáu giai cấp. 

Päli: sandhävitvà samsaritvà dukkhass' antam karissanti, lưu chuyển luân hồi (qua tất 


42. 


43. 


œ 


44. 


+ 


œ® 


47. 


li 


48. 


œ 


49. 


‹(O 


50. 


= 


B1: 


]P. 
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_ không có Sa-môn, Bà-la-môn có thể nói như 
vây: “Tôi luôn luôn giữ giới, nhận các khô hạnh, 
tu các phạm hạnh; đề nghiệp chưa chín mùi khiến 
được chín mùi, nghiệp đã chín mùi rôi thì buông 
bỏ.” Tiến thoái, không thê biết. Ở đây, khô và lạc 
là thường trụ, sống và chết có giới hạn nhất định. 
Giống như ống chỉ, ném vào giữa hư không từ từ 
TƠI xuống dân, cho tới đất rồi dừng lại; việc sông 
chết có giới hạn nhất định, trong tắm vạn bốn 
ngàn đại kiếp cũng như vậy”°.'” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 


KINH 164. PHONG" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


cả thời gian và chủng loại kể trên, cuối cùng mới) sẽ cứu cánh khổ biên, hoàn toàn 
chấm dứt khổ. 

Trên đây là một phần trong thuyết “Luân hồi tịnh hóa” (Päãli: samsära-suddhim) của 
Makkhali-Gosalà. Tham chiếu Sämañña-phala-sutta, D.i.53-54. 

54. Pã|i, S. 22. 24. 1, 19, 45. Vãtà. 


53. 


Gœ 
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các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Gió 
không thôi, lửa không cháy, nước không chảy, tên 
không bắn, mang thai không sanh, sữa không vắt, 
mặt trời mặt trăng mọc mà như lặn”, hoặc sáng 
hoặc tôi, không thê biết?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 


KINH 165. ĐẠI PHẠM"° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuôi cái gì, do thây ngã nơi cái gì, khiên 
55. Pali: na candimasiriyã udenti và apenti và esikatthayitthitãa ti, mặt trăng và mặt trời 


không mọc hay lặn, mà đứng một chỗ như trụ đá. 
56. Phật Quang, kinh 167. 
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_ cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Đại 
Phạm này là đẳng tự tại, đẳng sáng tạo, là cha của 
chúng sanh?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. ái” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, T141). 


M 


KINH 166. SẮC THỊ NGÃ (1)“ 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gi, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gi, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Sắc 
là ngã”, ngoài ra chỉ là hư danh; không sắc là 
ngã, ngoài ra chỉ là hư danh; sắc phi sắc là ngã, 
ngoài ra chỉ là hư danh; phi sắc phi phi sắc là ngã, 
ngoài ra chỉ là hư danh; ngã là hữu biên, ngoài ra 
chỉ là hư danh; ngã là vô biên, ngoài ra chỉ là hư 


5. Pãli, S. 24.. 37-44. Rũpì attã, v.v... 
58. Pali: rũpì attã hoti arogo param maranä ti, tự ngã có sắc, sau khi chết không bệnh. 
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danh; ngã là hữu biên và vô biên, ngoài ra chỉ là - 
hư danh; ngã chăng phải là hữu biên và chăng 
phải là vô biên, ngoài ra chỉ là hư danh; một 
tưởng, đa dạng thứ tưởng, nhiều tưởng, vô lượng 
tưởng; ngã chỉ một mực là lạc, chỉ một mực là 
khổ, hoặc vừa khổ vừa lạc, không khổ không lạc 
ngoài ra chỉ là hư danh”?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 
KINH 167. SẮC THỊ NGÃ (2)° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gi, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gi, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Sắc 


59. Phật Quang, kinh 169. 
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_ là ngã”? ngoài ra chỉ là vọng tưởng; phi sắc phi 
phi sắc là ngã, ngoài ra chỉ là vọng tưởng; ngã là 
hữu biên, ngoài ra chỉ là vọng tưởng; ngã là vô 
biên, ngoài ra chỉ là vọng tưởng: ngã chăng phải 
là hữu biên và chăng phải là vô biên, ngoài ra chỉ 
là vọng tưởng; một tưởng, đa dạng thứ tưởng, 
nhiều tưởng, vô lượng tưởng; ngã chỉ một mực là 
lạc, chỉ một mực là khổ, hoặc vừa khô vừa lạc, 
không khô-không lạc ngoài ra chỉ là hư danh'?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 


KINH 168. THẺ GIAN THƯỜNG”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 


60. Xem cht.58, kinh 166. 
61. Pãli, S. 24. 9-18. Sassato loko v.v... 
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do đăm đuôi cái gì, do thây ngã nơi cái gì, - 
khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như 
vây: “Thế gian là thường; thế gian là vô thường; 
thế gian là thường - vô thường; thế gian là 
chắng phải thường, chắng phải vô thường”. Thế 
gian là hữu biên, thế gian là vô biên; thế gian là 
hữu biên - vô biên; thế gian là chăng phải hữu 
biên, chăng phải vô biên”. Mạng tức là thân, 
mạng khác thân khác“. Sau khi Như Lai mất là 
có, sau khi Như Lai mất là không; sau khi Như 
Lai mất là vừa có vừa không: sau khi Như Lai 
mất là vừa chắng phải có vừa chẳng phải 
chăng ”?2” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, T141). 

M 


KINH 169. THẺ GIAN NGÃ THƯỜNG® 


5 Đoạn này tương đương Pãii, S. 24. 9-10. Sassato loko v.v... 
63: Đoạn này tương đương Päãli, S. 24. 11-12. Antavà v.v... 

64. Pali, S. 23. 13-14: tam jìvam tam sarìram. 

6. Pali, S. 24. 15-18: hoti tathãgato v.v... 

66. Phật Quang, kinh 171. 
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— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gì, do thấy ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Thế 
gian, ngã là thường; thế gian, ngã là vô thường: 
thế gian, ngã là thường —- vô thường: thế gian, 
ngã là chăng phải thường chăng phải vô thường: 
ngã khổ là thường; ngã khổ là vô thường: ngã 
khô là thường —- vô thường; ngã khô là chắng 
phải thường chẳng phải vô thường; thê gian, ngã 
là tự tạo; thê gian, ngã là cái khác tạo; thế gian, 
ngã là tự tạo và cái khác tạo; thê gian, ngã chăng 
phải là tự tạo, chẳng phải là cái khác tạo, chẳng 
phải tự cũng chắng phải cái khác, không nhân 
tạo tác; thê gian, ngã khô là tự tạo; thế gian, ngã 
khổ là cái khác tạo; thế gian, ngã khô vừa tự vừa 
cái khác tạo; thế gian, ngã khổ chăng phải tự 
cũng chăng phải cái khác, không nhân tạo tác”?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 

pháp. (...)” 
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Chỉ tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 
KINH 170. NGỘ LẠC NIÉT-BÀN® 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái g, 
do đăm đuối cái gi, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Nêu 
không khoái lạc ngũ dục, thì sẽ Bát-niết-bàn ngay 
trong đời hiện tại. Nếu ly dục, la pháp ác bất 
thiện, có giác, có quán, có lạc phát sanh do ly 
dục, nhập vào Sơ thiền, cho đến, đệ Tứ thiền. Đó 
là đệ nhất nghĩa Bát-niết-bàn”?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 

Chỉ tiệt nhự kinh trên. Theo thự tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


®. Phật Quang, kinh 172. 
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M 
KINH 171. NGÃ CHÁNH ĐOẠNS 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, 
do đăm đuối cái gi, do thây ngã nơi cái gì, khiến 
cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Nêu 
sắc bốn đại thô đoạn hoại, không còn øiì, thì đó 
gọi là ngã bị đoạn diệt thật sự. Nêu ngã ở dục giới 
đoạn hoại, sau khi chết sẽ không còn gì nữa, thi 
đó gọi là ngã bị đoạn diệt thật sự. Nếu ngã ở sắc 
giới, sau khi chết không còn gì nữa, thì đó gọi là 
ngã bị đoạn diệt thật sự. Nếu đạt được không 
nhập xứ, vô sở hữu nhập xứ, phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ, sau khi chết ngã bị đoạn hoại 
không còn gì nữa, thì đó gọi là ngã bị đoạn hoại 
thật sự.”” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của 
pháp. (...)” 


68. Phật Quang, kinh 173. 
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Chỉ tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba 
kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


M 
KINH 172. ĐƯƠNG ĐOẠN® 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu pháp là vô thường, thì nên đoạn trừ; khi 
đã đoạn trừ được pháp này rôi, thì sẽ được nhiều 
lợi ích và luôn luôn được an lạc. Pháp nào là vô 
thường? Sắc là vô thường: thọ, tưởng, hành, thức 
là vô thường.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 173. QUÁ KHỨ ĐƯƠNG ĐOẠN”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


89. Quốc Dịch, phẩm v. Án Thuận, “36 Tương ưng Tri” (Đại Chánh kinh 172-187). Phật 
Quang, kinh 174. 
70. Phật Quang, kinh 175. 
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_ các Tỳ-kheo: 

“Nêu pháp quá khứ là vô thường, thì nên đoạn 
trừ; khi đã đoạn trừ pháp này rôi, thì sẽ được 
nhiêu lợi ích và luôn luôn được an lạc. Pháp quá 
khứ nào là vô thường? Sắc quá khứ là pháp vô 
thường, dục quá khứ là pháp vô thường, nên pháp 
này phải đoạn trừ; khi đã đoạn trừ pháp nảy tôi, 
thì sẽ được nhiều lợi ích và luôn luôn được an lạc; 
đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Củng vậy, các kinh: VỊ lai Hiện tại Quá 
khư, Hiện tại-vị lai; Hiện tại quá khứ; VỊ lai- 
quả khư; VỊ lai-hiện tại; chỉ tiết nhự kinh trên. 

M 


KINH 174. CÂU ĐẠI SƯ (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Vị muốn đoạn trừ pháp vô thường, nên phải 
cầu Đại sư. Sao gọi là pháp vô thường? Sắc là 


71. Phật Quang, kinh 176. 
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pháp vô thường, vì muôn đoạn trừ pháp này _ 
nên phải cầu Đại sư; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Củng vậy, tâm kinh sau đáy: 
- Quá khứ, 

-_ VỊ laI, 

- Hiện tại 

- Hiện tạI-vỊ laI; 

- Hiện tạI-quá khứ; 

-_ VỊ lai-quá khứ; 

-_ VỊ lai-hiện tạ1; 

- Nên câu Đại sư như thế. 


Các kinh sau đây'”, mối kinh thêm các chỉ tiết 
như tám kinh trên: 

- Chủng chủng giáo tùy thuận, 

- An, 

- Quảng an, 

- Châu phô an, 

- Đạo (dân đường), 

Quảng đạo (dân đường rộng rãi), 


940 
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- Cứu cánh đạo (dân đường rốt ráo), 
Thuyết, 

Quảng thuyết, 

Tùy thuận thuyết, 

Đệ nhị bạn, 

Chân tri thức, 

Đông ý, 

Mẫn, 

BỊ, 

Sùng nghĩa, 

Sùng an uỷ, 

Lạc, 

Sùng xúc, 

Sùng an ốn, 

Dục, 

Tĩnh tân, 

Phương tiện, 

Quảng phương tiện, 
Kham năng phương tiện, 
Kiên cô, 

Cường, 

Kiện, 

Dũng mãnh, 

Thân tâm dũng mãnh, 
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- Nan phục nhiếp thọ, 
-_ Thường học, 
- Bất phóng dật, 
- Tu, 

- Tư duy, 

- Niệm, 

- GIác, 

- Ti, 

- Minh, 

- Tuệ, 

- Biện, 

- Tư lương, 

- Phạm hạnh 

- Như ý, 

- Chánh cần, 

- Căn, 

- Lực, 

- GIác, 

- Đạo, 

- Chỉ, 

- Quán, 

- Niệm thân, 

- Chánh ức niệm. 


^ 


Như kinh “Đoạn nghĩa” các kinh sau đáy 
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cũng có nội dung như vậy: 
- Tri nghĩa, 
-_ Tận nghĩa, 
- Thổ nghĩa, 
- Chỉ nghĩa, 
- Xả nghĩa.” 
M 


KINH 175. CỨU ĐẦU NHIÊN THÍ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Iy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gập rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô 


73. Từ “Đoạn” đến “Xả” có tất cả sáu kinh. 
74. Thí dụ chữa lửa đang cháy trên đầu. Quốc Dịch, phẩm vi. 
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thường, thì nên cân câu bậc Đại sư. Vì muôn . 
đoạn trừ những pháp vô thường nào nên cần cầu 
bậc Đại sư? Vì muôn đoạn trừ sắc vô thường, nên 
cần cầu bậc Đại sư; vì muốn đoạn trừ thọ, tưởng, 
hành, thức vô thường, nên cần câu bậc Đại sư.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như kinh “Đoạn trừ vô thưởng, ` cũng vậy, 
các kinh sau đây” tương tự: 
Quá khứ vô thường, 
VỊ lai vô thường, 
Hiện tại vô thường: 
Quá khứ, vị lai vô thường; 
Quá khứ hiện tại vô thường; 
VỊ lai, hiện tại vô thường; 
Quá khứ, vị lai, hiện tại vô thường như vậy. 


Như tám kinh Thi dụ cứu lứa trên đầu đã nói 
chỉ tiết như trên. 

Chng nhự “Câu bậc Đại sư”, các kinh 
“Chủng chủng giáo,” “Tùy thuận giáo, ” chỉ tiết 
nhự trên đã nói"9. 

Cũng ý nghĩa như “đoạn”, các kinh có nghĩa 


75. Tất cả tám kinh. 
7. Ấn Thuận liệt kê bốn trăm bảy mươi hai kinh (từ 2937-3408). 
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“tận, thô, chỉ, xả, diệt, một” cũng chỉ tiêt như 
vậy. 
M 


KINH 176. THẦN QUÁN TRỤ (177 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Vị để đoạn trừ vô thường, hãy tùy thuận tu 
tập an trụ quán thân trên nội thân”Š. Những gì là 
pháp vô thường? Săc là vô thường. Vì để đoạn 
trừ vô thường, hãy tùy thuận tu tập an trụ quán 
thân trên nội thân. Cũng vậy, thọ tưởng, hành, 
thức là vô thường. Vì muốn đoạn trừ chúng nên 
hãy tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên nội 
thân.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Chng như kinh “Vô thưởng, ` cũng vậy, với 
nỘi dung tương tự: 


- Sắc quá khứ là vô thường: 


7 An trụ nơi thân quán. Phật Quang, kinh 178. 
7. Tức tu tập bốn Niệm xứ. 
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Sắc vị lai; 

Sắc hiện tại; 

Sắc quá khứ, vị lai; 
Sắc quá khứ, hiện tại; 
Sắc vị lai, hiện tại; 
Sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường. Vì 


muốn đoạn trừ chúng, nên tùy thuận tu quán trụ 
nội thân trên thân. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
lại cũng như vậy. 


Cững nhự “Tuy thuận tu tập Với sự quản trụ 
thân trên nội thân, ” có các kinh? với nội dung 
tương tự: 


Quán thân trên ngoại thân, 
Quán thân trên nội ngoại thân; 
Quán thọ trên nội thọ, 

Quán thọ trên ngoại thọ, 

Quán thọ trên nội ngoại thọ; 
Quán tâm trên nội tâm, 

Quán tâm trên ngoại tâm, 
Quán tâm trên nội ngoại tâm; 
Quán pháp trên nội pháp, 
Quán pháp trên ngoại pháp, 
Quán pháp trên nội ngoại pháp. 


7. Ấn Thuận phân tích thành một trăm mười tám kinh. 
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_— Cfững như kinh với nghĩa “Đoạn trừ vô 
thường, hãy tu bồn Niệm xử. ” Cũng vậy các kinh: 
trỉ nghĩa, tận nghĩa, thổ nghĩa, chỉ nghĩa, xả 
nghĩa, diệt nghĩa, một nghĩa nên tùy thuận tu Tứ 
niệm xứ cũng dạy như trên. 

M 


KINH 177. THÂN QUÁN TRỤ (2)8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Iy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gập rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tủy thuận tu tập an trụ quán thần trên 
nội thân. Thê nào là để đoạn trừ lửa vô thường mà 


80. An trụ với sự quán thân. 
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tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên nội thân? 
Sắc là vô thường, vì muốn đoạn trừ nó, nên phải 
tùy thuận tu quán trụ thân trên nội thân. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, vì muỗn 
đoạn trừ chúng, nên tùy thuận tu quán trụ thân 
trên nội thân.” 

Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như vô thưởng, như quả khư là vô thưởng, vị 
lai là võ thưởng, hiện tại là võ thường, quá khu, 
vị lai là võ thường, qua khứ, hiện tại là vô 
thường, vị lai, hiện tại là võ thường; quả khứ, vị 
lai, hiện tại là võ thường như vậy. Như tảm kinh 
quản trụ thán trên nội thán, thì tảm Kinh quán 
thân trên ngoại thán, tâm kinh quán thân trên nội 
ngoại thân như đã thuyết ở trên. 

Như hai mươi bốn kinh nói về thân niệm xứ, 
hai mươi bốn kinh nói về thọ niệm xứ, tâm niệm 
xứ, pháp niệm xứ cũng thuyết như trên vậy. Như 
chín mươi hai kinh nói về đoạn trừ vô thường, 
thì chín mươi kinh nói về nên hiểu biết (tri), nên 
nhàm chản (thổ), nên dứt trừ (tận), nên dừng 
nghỉ (chủ, nên buông xả (xả), nên diệt tận (diệt), 
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_ nên bặt dứt (một) cũng thuyết như trên vậy. 
M 


KINH 178. ĐOẠN ÁC BÁT THIỆN PHÁP?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Iy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gập rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên 
đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô 
thường, nên pháp ác bất thiện đã sanh thì hãy 
đoạn trừ, khởi ý dục, tinh cần, nhiếp tâm khiến 
cho tăng trưởng. Vì để đoạn trừ những pháp vô 
thường nào, đối với pháp ác bất thiện đã sanh thì 
hãy đoạn trừ, khởi ý dục, tính cần, nhiếp tâm 
khiến cho tăng trưởng? Vì để đoạn trừ sắc vô 


81. Quốc Dịch, phẩm vii. 
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thường, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô - 
thường nên đối với pháp ác bất thiện đã sanh thì 
hãy đoạn trừ, khởi ý dục, tính cần, nhiếp tâm 
khiến cho tăng trưởng.” 
Chỉ tiết như kinh trên (kinh 173)... cho đến: 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Như kinh vô thường, quả khứ là võ thưởng; Vị 
lai là vô thường; hiện tại là vô thường; quá khu, 
vị lai là võ thường, qua khứ, hiện tại là vô 
thường, vị lại, hiện tại là võ thường; quả khứ, Vị 
lai, hiện tại là vô thường tám kinh cũng nói như 
trên vậy. 

Như pháp ác bắt thiện đã sanh ra cần được 
đoạn trừ. Pháp ác bất thiện chưa sanh sẽ khiến 
không sanh. Pháp thiện chưa sanh sẽ khiển sanh 
ra và nếu đã sanh rồi, thì sẽ khiển tăng trưởng 
rộng, khởi lên ý muốn tìm cách nhiếp tâm làm 
tăng trưởng, trong tám kinh cũng nói nhự trên 
vậy. 

Như ba mươi hai kinh nói về đoạn trừ vô 
thường, ba mươi hai kinh nói về nên hiểu biết, 
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nên nhằm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghĩ, 
nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bặt cũng nói 
đây đu như trên vậy. 


M 
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KINH 179. DỤC ĐỊNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gâp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu dục định đoạn hành thành tựu như 
ý túc?°. Vậy nên đoạn trừ những pháp vô thường 
nào? Để đoạn trừ sắc vô thường; đoạn trừ thọ, 
tưởng, hành, thức vô thường; cho nên tu dục định 
đoạn hành thành tựu như ý túc.” 


82. Phật Quang, kinh 181. 

83. Bốn Như ý túc hay bốn Thần túc: dục định đoạn hành thành tựu như ý túc, hoặc nói: 
dục tam-ma-địa thắng hành thần túc, “Như ý túc được thành tựu do không ngưng 
chuyên cần với (bốn) Chánh đoạn để tập trung (định) trên một ước muốn (đối với một 
phép thần thông nào đó).” Tiếp theo, tâm tam-muội, tinh tấn tam-muội và tư duy tam- 
muội, với công thức như dục tam-muội. 
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_— Chỉ tiết như kinh đã nói (kinh 175)... cho 
đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Như vô thường, quả khư là vô thưởng, vị lai là 
vô thưởng, hiện tại là võ thường, quá khứ, vị lai 
là võ thường, quá khứ, hiện tại là vô thưởng; vị 
lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại 
là vô thường tám kinh cũng nói như trên vậy. 

Như kinh tu dục định, thì ba mươi hai kinh nói 
về tỉnh tấn định, ý định, tư duy định cũng như 
vậy. Như ba mươi hai kinh nói về nên đoạn trừ, 
ba mươi hai kinh nói về nên hiểu biết, nên nhàm 
chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nến buông xả, 
nên diệt tận, nên dứt bặt cũng dạy như trên vậy." 

M 


KINH 182. TÍN CĂN 
Tôi nghe như vây: : 
Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


84. Xem kinh 175. Ấn Thuận liệt kê và phân tích thành một ngàn một trăm ba mươi hai 
(1132) kinh. 
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các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên 
đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu tín căn. Vậy nên đoạn trừ những 
pháp vô thường nào? Đoạn trừ sắc vô thường, 
đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường, nên tu 
tín căn.” 

Nói chỉ tiết như vậy (kinh 173)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh nói về vô thường, quá khứ là vô 
thưởng, vị lai là vô thưởng, hiện tại là vô thường; 
quả khư, vị lai là vô thường; quá khư, hiện tại là 
vô thưởng, vị lai, hiện tại là vô thường, quả khứ, 
vị lai, hiện tại là vô thường cũng dạy như rÊH. 

Như tám kinh nói về tín căn, thì tám kinh nói 
VỀ ft tỉnh tấn căn, niệm căn, định căn, tệ căn 


954 TẠP A-HÀM (I) 


_ cũng dạy như trên vậy. 

Như bốn mươi kinh nói về nên đoạn trừ, bốn 
mươi kinh nói về nên hiểu biết, nên nhàm chán, 
nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên 
diệt tận, nên dứt bạt cũng thuyết như trên váy. 


M 
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KINH 181. TÍN LỰC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu tín lực. Vậy để đoạn trừ những 
pháp vô thường nào phải tu tín lực? Đoạn trừ sắc 
vô thường nên tu tín lực; đoạn trừ thọ, tưởng, 
hành, thức vô thường nên tu tín lực.” 

Nói chỉ tiết như trên (kinh 173)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô 
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_ thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô 
thường, quá khứ, vị lai là võ thường, quá khu, 
hiện tại là vô thường, vị lai hiện tại là vô 
thường, quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, tám 
kinh cũng dạy như trên vậy. 

Như kinh dạy VỀ tín lực, tắm kinh dạy vỀ tỉnh 
tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực cũng dạy như 
trên vậy. 

Như bốn mươi kinh dạy về đoạn trừ, trong 
mỗi một kinh của bốn mươi kinh dạy về nên hiểu 
biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, 
nên buông xả, nên diệt tận, nên dựt bạt cũng dạy 
như trên vậy.Š 


M 


8. Xem kinh 175. Án Thuận: một ngàn một trăm bốn mươi (1140) kinh. 
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KINH 182. NIỆM GIÁC PHÁN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gâp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu niệm giác phân. Vậy để đoạn trừ 
những pháp vô thường nào phải tu niệm giác 
phân? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu niệm giác 
phân, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường 
nên tu niệm giác phân.” 

Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã thuyết, hoan hý phụng 
hành. 


%. Tức niệm giác chỉ, trong bảy giác chỉ. 
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Như kinh thuyết về vô thường, quá khứ là vô 
thưởng, vị lai là vô thưởng, hiện tại là vô thường; 
quả khư, vị lai là vô thường; quá khư, hiện tại là 
vô thường, vị lai, hiện tại là vô thường, quả khứ, 
vị lai, hiện tại là võ thưởng, tảm kinh cũng dạy 
như trên vậy. 

Như tảm kinh thuyết về niệm giác phân, 
trong mỗi một kinh của tám kinh thuyết về trạch 
pháp giác phần, tỉnh tấn giác phần, hỷ giác 
phần, trừ giác phần, xả giác phần, định giác 
phần cũng thuyết như trên vậy. 

Như năm mươi sáu kinh dạy về nên đoạn trừ, 
trong mỗi một kinh của năm mươi sảu kinh thuyết 
về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên đứt trừ, nên 
dừng nghỉ, nên buông xả, kết diệt tận, nên dt 
bặt cũng thuyết như trên vậy.Š” 


M 


8. Ấn Thuận: một ngàn một trăm năm mươi sáu (1156) kinh. 
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KINH 183. CHÁNH KIÊN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gâp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên 
đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu chánh kiến. Vậy để đoạn trừ 
những thứ lửa vô thường nào phải tu chánh 
kiên? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu chánh kiến; 
đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu 
chánh kiến.” 

Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã thuyết, hoan hý phụng 
hành. 


960 TẠP A-HÀM () 
— Như kinh thuyết về vô thường, quá khứ là vô 
thưởng, vị lai là vô thưởng, hiện tại là vô thường; 
quả khư, vị lai là vô thường; quá khư, hiện tại là 
vô thường, vị lai, hiện tại là vô thường, quả khứ, 
vị lai, hiện tại là võ thưởng, tảm kinh cũng dạy 
như trên vậy. 


Như tám kinh dạy về chánh kiến, trong mỗi 
một kinh của tám kinh dạy về chánh chí, chánh 
ngữ, chành nghiệp, chánh mạng, chảnh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định cũng dạy như trên. 

Như sảu mươi bốn kinh dạy về nên đoạn trừ, 
trong mỗi một kinh của sảu mươi bốn kinh dạy về 
nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên đứt trừ, nên 
dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dt 
bặt cũng thuyết như trên vậy." 

M 


8. Ấn Thuận: một ngàn một trăm sáu mươi bốn (1164) kinh. 
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KINH 184. KHÔ TẬP TẬN ĐẠO 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gâp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu Khố-Tập-Tận-Đạo. Vậy để đoạn 
trừ những pháp vô thường nào phải tu Khô- -Tập- 
Tận-Đạo? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu Khố- 
Tập-Tận-Đạo; đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường nên tu Khô-Tập-Tận-Đạo.” 

Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 
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Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô 
thường, vị lai là vô thưởng, hiện tại là vô thường; 
quả khư, vị lai là vô thường; quá khư, hiện tại là 
vô thưởng, vị lai, hiện tại là vô thường, quả khứ, 
vị lai, hiện tại là vô thường, tám kinh cũng thuyết 
như trên vậy. 

Như tâm kinh dạy về Khổ-T, đp- Tận-Đạo, trong 
mỗi một kinh của tám kinh dạy về khổ tận đạo 
lạc, phi tận đạo lạc tận đạo cũng thuyết như trên 
vậy. 

Như ba mươi hai kinh dạy về nên đoạn trừ, thì 
trong môi một kinh của ba mươi hai kinh dạy về 
nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên 
dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dt 
bặt cũng thuyết như trên vậy." 

M 


89. Ấn Thuận: một ngàn một trăm ba mươi hai (1132) kinh. 
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KINH 185. VÔ THAM PHÁP CÚ°*? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gâp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu pháp cú không tham. Vậy để đoạn 
trừ những pháp vô thường nào phải tu pháp cú 
không tham? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu pháp 
cú vô tham; đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường nên tu pháp cú vô tham.” 


Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 


9. Bốn pháp cú, hay bốn pháp tích, xem Tập Dị Môn Luận 6. Xem D. 33. Sangiti: cattãri 
dhammapadäni: anabhijjhà dhammapadam, avyäpädo dhammapadam, sammä-saii 
dhammapadư, sammä-samadhi dhammapadam, vô tham pháp tích, vô sân pháp tích, 
chánh niệm pháp tích, chánh định pháp tích. 
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— Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 

Như kinh thuyết về vô thường, quá khứ là vô 
thưởng, vị lai là vô thưởng, hiện tại là vô thường; 
quả khư, vị lai là võ thường; quả khư, hiện tại là 
vô thường, vị lai, hiện tại là vô thường, quả khứ, 
vị lai, hiện tại là võ thường, tám kinh cũng thuyết 
như trên vậy. 

Như tám kinh thuyết về nên tu pháp cú không 
tham, trong môi một kinh của tám kỉnh thuyết về 
pháp cú chánh cú, các cú không nhuế, không sỉ 
cũng thuyết như trên vậy. 

Như hai mươi bốn kinh dạy về nên đoạn trừ, 
trong môi một kinh của hai mươi bốn kinh dạy về 
nên hiệu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên 
dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dut 
bặt cũng thuyết như trên vậy.” 

M 


KINH 186. CHỈ 
Tôi nghe như vây: 


9%. Ấn thuận: một ngàn một trăm ba mươi hai (1132) kinh. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 7 965 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng _ 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm 
sao đề cứu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ 
lực tìm cách để dập tắt nó.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đâu và áo bị đốt cháy còn có thê tạm quên đi 
được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần 
phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô 
thường, nên tu chỉ. Vậy để đoạn trừ những pháp 
vô thường nào phải tu chỉ? Đoạn trừ sắc vô 
thường nên tu chỉ; đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức 
vô thường nên tu chỉ.” 

Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô 
thưởng, vị lai là vô thưởng, hiện tại là vô thường; 
quả khư, vị lai là vô thường; quá khư, hiện tại là 
vô thường, vị lai, hiện tại là vô thường, quả khứ, 
vị lai, hiện tại là võ thường, tảm kinh cũng dạy 
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như trên vậy. 

Như tắm kinh dạy về tu chỉ, tám kinh dạy về tu 
quán cũng dạy như trên váy. 

Như mười sảu kinh dạy về nên đoạn trừ, trong 
mỗi một kinh của mười sảu kinh dạy về nên hiểu 
biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, 
nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bặt cũng dạy 
như trên vậy. 

“Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
sân; tất cả chúng chăng phải ngã, chắng phải khác 
ngã, chắng ở trong nhau, phải biết như thật và đối 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa 
văn Thánh đệ tử phải chánh quản như vậy, đối 
với sắc sẽ sanh ra nhàm chán, đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng sanh ra nhàm chán. Khi đã nhàm 
chán rôi thì sẽ không thích, vì đã không thích nên 
giải thoát, giải thoát tr kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cân làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa'. Lo 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 


%. Đoạn này, Ấn Thuận tách thành một kinh riêng. 
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theo. 


M 

Như kinh dạy về vô thường, cũng vậy đỗi với 
dao động, chuyển xoay (toàn chuyên), lao hạch, 
phá hoại, bệnh dật dờ, hủ bại, nguy đốn, không 
thường, không an, biến đôi, khô não, tai hoạn, ma 
tà, ma thế, ma khí, như bọt nước, như bong bóng, 
như cây chuỗi, như huyễn; yếu kém, tham đắm, 
đánh giết, đao kiếm, ganh ghét, tàn sát nhau, tôn 
giảm, hao suy, trói buộc, đánh đập, ghẻ chóc, ung 
nhọt, gai nhọn, phiên não, trách phạt, che giâu, 
chỗ tai hại, buôn râu, ác tri thức; khổ, không, 
chăng phải ngã, li phải những gì thuộc về 
ngã, oan gia, xích trôi, chắng phải nghĩa, chắng 
phải an ủ1, nhiệt não, không bóng mát, không hòn 
đảo, không che, không nương tựa, không bảo vệ; 
pháp sanh, pháp già, pháp bệnh, pháp chết, pháp 
ưu bi, pháp khô não, pháp không sức, pháp yêu 
kém, pháp không thể muốn, pháp dụ dẫn, pháp 
nuôi dưỡng, có pháp khổ, pháp có giết, pháp có 
não, pháp có nhiệt, pháp có tướng, pháp có thối, 
pháp có giữ, pháp thâm hiểm, pháp khó khăn, 
pháp bất chánh, pháp hung bạo, pháp có tham, 
pháp có nhuê (sân), pháp có si, pháp không trụ, 
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_ pháp đốt cháy, pháp chướng ngại, pháp tai 
ương, pháp tập hợp, pháp tiêu diệt, pháp đồng 
xương, pháp cục thịt, pháp cầm đuốc, pháp hầm 
lửa, như rán độc, như mộng, như đồ vay mượn, 
như trái cây, như kẻ mô trâu (đô tế), như kẻ giết 
người, như sương dính, như nước sâu, như dòng 
chảy siết, như sợi dệt, như bánh xe đạp nước, như 
gậy sào, như bình độc, như thân độc, như hoa 
độc. như trái độc, phiên não xung động cũng như 
vậy. 

Cho đến: đoạn trừ quá khứ, vị lai, hiện tại là 
vô thường, phải tu chỉ quán. Vậy muôn đoạn trừ 
những pháp nào trong quá khứ, vị lai, hiện tại là 
vô thường cho đến dứt bặt, để phải tu chỉ quán? 
Vì muốn đoạn trừ sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là 
vô thường, cho đến khi dứt bặt nên tu chỉ quán. 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 
Cho nên những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, 
hoặc gân; tất cả chúng chắng phải là ngã, chăng 
phải khác ngã, chắng ở trong nhau phải biết như 
thật. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. 
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“Đa văn Thánh đệ tử phải quán như vậy, 
đối với sắc sẽ sanh ra nhàm chán và đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm chán. Vì đã 
nhàm chán nên sẽ không thích, vì đã không thích 
nên sẽ được giải thoát, giải thoát tr kiến: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 


KTNH 187. THAM DỤC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Vị thành tựu một pháp, nên không có khả 
năng nhận biết sắc là vô thường; biết thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường. Một pháp được thành 
tựu là pháp nào? Tham dục, một pháp được thành 
tựu, nên không có khả năng nhận biết sắc là vô 
thường: biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 


970 TẠP A-HÀM () 


— “Thành tựu một pháp gì??? Đó là thành tựu 
pháp không tham dục. Pháp không tham dục, có 
khả năng nhận biết sắc là vô thường; biết thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 

Như thành tựu và không thành tựu, đối với 
biết và không biết, gần và không gân, sáng và 
không sáng, hiểu và không hiểu, quan sát và 
không quan sắt, suy lường và không suy lường, 
che giấu và không che giâu, gieo trông và không 
øieo trồng, đè nén và không đè nén, che mờ và 
không che mờ lại cũng như vậy. Biết (tri) như 
vậy, thức như vậy, hiểu rõ (giải) như vậy, chấp 
nhận (cho), mong câu, biện biệt, tiếp xúc, nhận 
thật lại cũng như vậy. 

Như tham, đối với nhuế, si, sân, hận, măng 
chưởi, chấp chặt, ganh ghét, keo kiệt, lừa dỗi, 
không hồ, không thẹn, mạn, mạn mạn, tắng mạn, 
ngã mạn, tăng thượng mạn, tà mạn, ty mạn, kiêu 
mạn, buông lung, kiêu căng, công cao, quanh co, 
hình thức dối trá, dụ lợi, ác lợi, muốn nhiều, 


9%. Đề có khả năng nhận biệt sắc v.v... là vô thường. 
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muôn thường không cung kính, miệng ác, tri 
thức ác, không nhẫn, tham đắm, hạ tham, ác 
tham; thân kiên, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới 
thủ, dục ái, sân nhuế, thùy miên, trạo hồi, nghị, 
hôn túy, quanh quẹo, mạnh bạo, lười biếng, loạn 
tưởng, nhớ nghĩ không đúng, thần nhơ, không 
ngay thăng, không dịu dàng, không khác; tâm câu 
dục (dục giác), tâm cầu sân (sân giác), tâm câu 
hại, tâm câu thân thuộc, tâm câu bờ cối, tâm câu 
nhẹ dễ, tâm cầu yêu nhà người, sâu ưu, não khổ. 
Đối với những thứ này tất cả cho đến: “bị che mờ, 
không có khả năng tác chứng sự đoạn diệt sắc. 
Pháp ây là pháp nào? Là pháp khổ não, vì khô 
não che mờ nên không có khả năng tác chứng sự 
đoạn diệt sắc, không có khả năng tác chứng sự 
đoạn diệt thọ, tưởng, hành, thức. Có một pháp 
không che mờ, nên có khả năng tác chứng sự 
đoạn diệt sắc và có khả năng tác chứng sự đoạn 
diệt thọ, tưởng, hành, thức. Pháp ây là pháp nào? 
Là pháp khổ não, vì pháp này không che mờ nên 
có khả năng tác chứng sự đoạn diệt sắc và cũng 
có khả năng tác chứng sự đoạn diệt thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
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những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 
LÌ 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 8 
KINH 188. LY HỶ THAM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Hãy quán sát chân chánh mắt là vô thường. 
Quán sát như vậy gọi là chánh kiến. Do chánh 
quán nên sanh nhàm tởm. Do nhàm tởm nên lìa 
hỷ, lìa tham. Do lia hỷ, lìa tham, Ta nói là tâm 
chánh giải thoát”. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý lia hỷ, lia tham. Do lìa hỷ, ha tham, Ta nói là 
tâm chánh giải thoát. Tâm chánh giải thoát rồi, 
thì có thê tự tuyên bố: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.?” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


1. Ấn Thuận, tụng 2: Lục nhập xứ, một tương ưng duy nhất: “2 Tương ưng Nhập xú”, 
gồm hai trăm tám mươi lăm (285) kinh (Đại Chánh hai trăm năm mươi sáu (256) 
kinh: 188-342). Phần lớn tương đương Paãli, S. 35. Salayatana-samyutta. Đại Chánh, 
quyền 8, kinh 188, tương đương Päli, S. 35. 157-158 Nandikkhaya; S. 35. 170-81. 
Yadanicca; 35. 185 Aijhata. 

2. Pali: nandiragakkhayã cittam suvimuttan ti vuccati, do hỷ tham bị đoạn tận nên tâm 
được nói là hoàn toàn giải thoái. 
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Như kinh nói về “võ thường ”, cũng vậy, nói 
về “khó, không, chăng phải ngã ”. 
M 


KINH 189. LY DỤC THAMÊ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với mắt, hãy tư duy chân chánh, quán 
sát là vô thường. Vì sao? Đôi với mặt mà tư duy 
chân chánh, quán sát là vô thường thì ở nơi mắt 
dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn 
trừ, Ta nói là tâm chánh giải thoát. Cũng vậy, đối 
với taI, mũi, lưỡi, thân, ý, do tư duy chân chánh, 
quán sát, nên dục tham được đoạn trừ. Do dục 
tham đã được đoạn trừ, Ta nói là tâm chánh giải 
thoát. Như vậy, này các Ty-kheo, người nào 
được tâm chánh giải thoát thì có thể ký thuyết: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa. `” 


3. Pãali, S. 35. 157-158. Nandikkhaya. 
4. Pãli: yoniso manasikãro, như lý tác ý. 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 190. TRI (1)° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nếu đối với mắt mà không phân biệt, không 
biết rõ, không đoạn trừ, không ly dục, thì không 
thể có khả năng hoàn toàn diệt tận khô. Đối với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này các 
Tỳ-kheo, đôi với mặt hoặc phân biệt, hoặc biết rõ, 
hoặc đoạn trừ, hoặc ly dục, thì có thể chân chánh 
diệt tận khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoặc 
phân biệt, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc xa lìa 
dục, thì có thể có khả năng hoàn toàn diệt tận 
khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


5... Pãli, S. 35. 26-27. Parijãnanä. 

S5. Bất thức, bất tri, bất đoạn, bát ly dục Z£ 3#Ñ “£ £I 4 i ZE ð£ #k › Päli: anabhijãnam 
aparijiãänam aviräjayam appajaham, không thắng tri, không biến tri, không ly dục, 
không đoạn trừ. 


976 TẠP A-HÀM () 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 8 977 


KINH 191. TRI (2)7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nếu đối với mắt mà không phân biệt, không 
biết rõ, không đoạn trừ, không ly dục, thì không 
thể có khả năng vượt qua khỏi cái khổ của sanh, 
già, bệnh, chết. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng lại như vậy. Này các Tỳ-kheo, đối với mặt 
hoặc phân biệt, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc 
ly dục, thì có thể vượt qua khỏi cái khô của sanh, 
già, bệnh, chết. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
hoặc phân biệt, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc 
xa lìa dục, thì có thể có khả năng vượt qua khỏi 
cái khô của sanh, già, bệnh, chết.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
KINH 192. BÁT LY DỤC (1)? 
Tôi nghe như vây: 


8. Xem cht.6 kinh 190. 
3%. Pali, S. 35. 21-22. Uppädena. 
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—— Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với mắt mà không ly dục, tâm không giải 
thoát, thì không thể có khả năng hoàn toàn diệt 
tận khô. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà không 
ly dục, tâm không giải thoát, thì không thể có khả 
năng hoàn toàn diệt tận khổ. Này các Tỳ-kheo, 
đối với mắt nếu ly dục, tâm giải thoát, thì có khả 
năng hoàn toàn diệt tận khô. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý mà ly dục, tâm giải thoát, thì có thê 
có khả năng hoàn toàn diệt tận khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 193. BẤT LY DỤC (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với mặt và sắc mà không ly dục, tâm 
không giải thoát, thì không thể có khả năng vượt 
qua cái khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý mà không ly dục, tâm không 
giải thoát, thì không thể có khả vượt qua cái khổ 
của sanh, già, bệnh, chết. Này các Ty-kheo, đôi 
với mắt và sắc nêu ly dục, tâm giải thoát, thì có 
khả năng vượt qua cái khô của sanh, già, bệnh, 
chết. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà ly dục, tâm 
giải thoát, thì có thể có khả năng vượt qua cái khổ 
của sanh, già, bệnh, chết.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 194. SANH HỶ1 
Tôi nghe như vây: 


10. Tham chiếu kinh 194. 
11. Pãli, S. 35. 19-20. Abhinandena. 
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—— Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ai ở nơi mắt mà sanh hỷ, thì đối với khổ 
cũng sanh hỷ!?. Ai đối với khô mà sanh hỷ, Ta 
nói người đó không thê giải thoát khô. Đối với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà sanh hý, thì đôi với khô 
cũng sẽ sanh hý. Ai đôi với khô mà sanh hỷ, Ta 
nói người đó không thể giải thoát khô. 

“Này các Tỳ-kheo, ai đôi với mắt mà không 
sanh hỷ, thì đôi với khổ cũng không sanh hỷ. Ai 
đối với khô mà không sanh hỷ, Ta nói người đó 
có thể giải thoát khô. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý mà không sanh hỷ, thì đối với khô cũng không 
sanh hý. Ai đối với khô mà không sanh hý, Ta nói 
người đó có thê giải thoát khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 195. VÔ THƯỜNG (1)8 
Tôi nghe như vây: 


12. Pali: yo bhikkhave cakkhum abhinandati dukkham so abhinandati, ai thích sắc thì 
người đó thích khổ. 
13. Pãli, S. 35. 1-12. Anicca v.v... 
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Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng _ 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Tất cả đều vô thường. Thế nào là tất cả đều 
vô thường? Mắt là vô thường. Sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, 
hay cảm thọ không khô không lạc, phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc, tất cả chúng đêu là vô 
thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng 
như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy thì đối 
với mắt sẽ sanh nhàm tởm. Đối với sắc, nhãn 
thức, nhãn xúc và thọ với cảm thọ khô, cảm thọ 
lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh 
bởi nhân duyên là nhãn xúc, đối với chúng cũng 
sanh nhàm tởm. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, ý thức, ý xúc và thọ 
với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không 
khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, 
đối với tật cả chúng cũng sanh nhàm tởm. Do 
nhàm tởm nên không ái lạc, do không ái lạc nên 
được giải thoát, giải thoát tri kiến, biết rằng: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
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sau nữa.ˆ” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Như kinh nói về “vô thường, ” các kinh nói về 
“khó, không, phi ngã ` cũng nói như trên vậy. 
M 
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KINH 196. VÔ THƯỜNG (2)!“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Tất cả đều là vô thường. Cái gì là tất cả? 
Mắt là vô thường. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc! và 
thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ 
không khô không lạc, phát sanh bởi nhân duyên 
là nhãn xúc”, tất cả chúng đều là vô thường. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý 
xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm 
thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân 
duyên là ý xúc, thì chúng cũng vô thường. 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, đối 
với mắt được giải thoát. Đối với sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, 
hay cảm thọ không khô không lạc, phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc, cũng được giải thoát. 
Cũng vậy, đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý 
thức, ý xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, 
14. Pãli, S. 35. 43. Anicca. 

15. Trong bản Päli: sabbam bhikkhave aniccam. 


18. Pali: cakkhusam phasso anicco, xúc của con mắt là vô thường. 
1. Pãli: cakkhusam phassa paccayä, do bởi duyên là xúc của con mắt. 
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_ hay cảm thọ không khô không lạc, phát sanh 
bởi nhân duyên là ý xúc, cũng được giải thoát. Ta 
nói, người này giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như kinh nói “Tất cả là vô thường”, cũng 
vậy, các kinh nói: 

- Tất cả là khổ.!8 

- Tất cả là không.!? 

- Tất cả chăng phải ngã.” 

- Tất cả là pháp nghiệp hư dối.?! 

- Tất cả là pháp phá hoại.” 

- Tất cả pháp sanh.” 

- Tất cả pháp già.”! 

- Tất cả pháp bệnh.” 

- Tất cả pháp chết.”5 


18 C{, S. 35. 44. Dukkha. 

19.9. 35. 85. Suñña. 

0. S. 35. 45. Anattã. 

21. S. 35. 40. Vaya; Pãli: sabbam bhikkhave vaya-dhammam: tất cả đều là pháp hoại 
diệt. Bản Hán hiểu là mayakammam (nghiệp hư vọng). 

2. S, 35. 39. Khaya. 

33. Jãti. 

34. Jarã. 

35. Vyadhi. 


S. 35. 
S. 385. 
S. 35. 
S. 35. 36. Marana. 
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- Tất cả pháp sâu lo.”? 

- Tất cả pháp phiên não.” 

- Tất cả pháp tập khởi.” 

- Tất cả pháp diệt tận.”9 

- Tất cả pháp biết.”! 

- Tất cả pháp phân biệ 

- Tất cả pháp dứt trừ.?° 

- Tất cả pháp giác.” 

- Tất cả pháp chứng.” 

- Tất cả ma. 

- Tất cả thế lực ma. 

- Tất cả khí cụ ma. 

- Tất cả đang cháy. 

- Tất cả cháy bùng. 

- Tất cả thiêu cháy. 

Cũng đếu nói chỉ tiết nhự hai kinh trên như 
vậy. 


t 


27. 


35. 37. Soko. 

35. 38. Samkilesa. 

35. 41. Samudaya. 

35. 42. Nirodha. 

. Abhiññeyya (cần được thắng tri). 
35. 49. 47. Pariññeyya (Biến tri). 

35. 48. Pahatabba. 

35. 50. Abhiññãpariññeyya. 

35. 49. Sacchikätabba. 

35. 28. Äditta. 


28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


@ @œ 0Ø 0 0 0 0 0 0 0 
œ5 
Œ1 
> 
®œ 


36. 
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M 


KINH 197. THỊ HIỆN”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong Chi-đề Thị-lợi-sa, tại 
Già-xà”°, cùng với một ngàn vị Tỳ-kheo mà trước 
kia là những Bà-la-môn bện tóc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn vì một ngàn vị Tỳ-kheo 
thị hiện ba sự giáo hóa””. Những øì là ba? Đó là, 
thị hiện thần túc biển hóa, thị hiện tha tâm, thị 
hiện giáo gIới. 

Thị hiện thần túc là, Đức Thê Tôn tùy theo sự 
thích hợp mà thị hiện nhập thiền định chánh thọ'?: 
vượt qua hư không đến phương Đông hiện bốn 
oai nghi đi, đứng, nằm, ngôi; vào hỏa tam-muội"! 
rôi cho ra ánh lửa màu xanh, vàng, đỏ, trăng, 
hông, pha lê; cả nước, lửa đều hiện; hoặc dưới 
thân ra lửa, trên thân ra nước, hoặc trên thân ra 


37. 


¬ 


Päli, S. 35. 28. Äditta. 

Già-xà Thị-lợi-sa chi-đề. Päli: gayãäyam viharati gayäsìse, trú tại thôn Gãya, trên núi 
Gãyasïsa (Tượng đầu sơn). 

Tam chủng thị hiện giáo hóa — #§ 7zR Hã Ÿ¡ {L ; cũng gọi là tam thị đạo — zr ?š Xem 
Tập Dị Môn Túc Luận 3: thần biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới thị đạo; xem 
Trường A-hàm kinh 24. Xem D. 11. Kevaddha, trni pàtihãriyãni: iddhi-pàtihäriyam, 
ädesanä-pàtihäriyam, anusäsani-pàtihäriyam. 

Thiền định chánh thọ ?§ Zz£ IE ý : hay tam-muội chánh thọ, tam-muội đẳng chí, chỉ 
năng lực thiền định. Pãli: samädhi-samäpatti. 

Hỏa tam-muội X = I#£ › năng lực thiền định làm thân thể bốc lửa. 


38. 


œ 


39. 


‹(O 


40. 


= 


41. 
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lửa, dưới thân ra nước, bôn phía chung quanh 
lại cũng như vậy. Thế Tôn sau khi thị hiện thần 
biến rôi, trở lại ngôi giữa đại chúng, đó gọi là thị 
hiện thân túc. 

Thị hiện tha tâm là, như tâm người kia, tự thân 
an trú và chứng nghiệm, biết răng ý của người kia 
như vậy, thức của người kia như vậy, người kia 
đang nghĩ như vậy, hay không đang nghĩ như vậy, 
đang xả như vậy. Đó gọi là thị hiện tha tâm. 

Thị hiện giáo giới là, như Thê Tôn nói: “Này 
các Tỳ-kheo, tất cả bị thiêu đốt”. Thế nảo tất cả 
bị thiêu đốt? Mắt bị thiêu đốt. Sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, 
hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc, tất cả đều bị thiêu đốt. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bị thiêu đốt; 
pháp, ý thức, ý xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm 
thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát 
sanh bởi nhân duyên là ý xúc tất cả cũng bị thiêu 
đốt. BỊ cái gì thiêu đốt? Bị lửa tham thiêu đốt, 
lửa nhuê thiêu đốt, lửa si thiêu đốt, lửa sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khô, não thiêu đốt.” 

Bấy giờ, một ngàn vị Tỳ-kheo nghe những gì 


42. Pali: sabbam bhikkhave ädittam. 
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_ Đức Phật đã dạy, không còn khởi lên các lậu 
hoặc, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 198. LA-HẦU-LA (1)8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trên núi Kỳ-xà-quật, thành 
Vương xá. 

Bây giờ Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Biết như thê nảo, thây như thê nào, để nơi 
nội thức thân của con“ cùng ở nơi tất cả những 
tướng bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở 
và ngã mạn kết sử?5?” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo La-hâu-la: 

“Lành thay, La-hâu-la! Ông đã có thể hỏi Như 
Lai về ý nghĩa sâu xa này.” 

Phật bảo La-hâu-la tiếp: 


43. Pali, S. 18. 21. Anusaya (tùy miên); 22. 91. Rãhula. 


*: Ngã ngã sở ngã mạn sử hệ trước ‡ỳ † ƒ # {š f: šš* # - Pali: ahamkà- 
mamamkära-mänäãnusayä, các tùy miên tác thành ý tưởng về tôi, về của tôi. 
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“Mắt hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; 
hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả 
chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chăng phải 
ở trong nhau, hãy biết như thật như vậy. Đối với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 

“Này La-hâu-la, biết như vậy, thấy như vậy 
thì nơi nội thức thân của ta cùng ở nơi tất cả 
những tướng bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, 
ngã sở và ngã mạn kết sử. 

“Này La-hầu-la, như vậy, ngã, ngã sở, ngã 
mạn kết sử không sanh, thì này La-hâu-la, đó gọi 
là đoạn trừ kiến chấp ái trược, đặc chánh vô giản 
đăng“5, cứu cánh biên tế của khô.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

Cũng như nói về “nội nhập xứ,” cũng vậy, 
“ngoại nhập xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 
nhãn thức, nhĩ, tý, thiệt, thân, ÿ thức; nhãn xúc, 
n1, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; thọ phát sanh bởi nhãn 
xúc, thọ phát sanh bởi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; 


2 


4. Vô gián đẳng #t‡ 
kinh 23. 


li 3£ › Pali: abhisamaya, hiện quán hay hiện chứng; xem cht.67, 
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_ tưởng phát sanh bởi nhãn xúc, tưởng phát sanh 
bởi nh, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; tư phát sanh bởi 
nhãn xuc, tư phát sanh bởi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc; đi phát sanh bởi nhãn xúc, đi phát sanh bởi 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc ” đêu nói như trên.“ 

M 


KINH 199. LA-HẦU-LA (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, tại thành Vương xá. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo La-hâu-la: 

“Biết như thế nào, thây như thê nào, để nơi 
nội thức thân này cùng ở nơi tất cả những tướng 
bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và 
ngã mạn kết sử?” 

La-hâu-la bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
pháp, là sở y của pháp. Lành thay, Thế Tôn! Xin 
vì các Tỳ-kheo mà dạy đầy đủ nghĩa này. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe xong sẽ vâng lời thực hành.” 


4. Gồm bảy kinh: 1. Ngoại nhập xứ; 2. Nhãn thức v.v...; 3. Nhãn xúc v.v...; 4. Thọ sanh 
bởi nhãn xúc v.v...; 5. Tưởng sanh bởi nhãn xúc v.v...; 6. Tư sanh bởi nhãn xúc v.v...; 
7. Ái sanh bởi nhãn xúc v.v... 

48. Pali, S. 18. 22. Apagata; 22. 92. Rahula. 
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Phật bảo La-hâu-la: w 

“Lành thay! Hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà nói. 

“Những gì thuộc về mặt, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
sân; tật cả chúng đều chắng phải ngã, chắng phải 
khác ngã, chăng ở trong nhau, hãy quán sát chân 
chánh như vậy. 

“Này La-hâu-la, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
lại cũng như vậy. 

“Này La-hâu-la, biết như vậy, thây như vậy, 
nơi nội thức thân này cùng ở nơi tất cả những 
tướng bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở 
và ngã mạn kết sử.” 

“Này La-hâu-la, Tỳ-kheo như vậy vượt cả 
hai”, xa lìa các tướng, tịch diệt, giải thoát. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo như vậy đoạn trừ 
các ái dục, chuyền kết sử, cứu cánh biên tế khổ.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 


4 Việt ư nhị & j$ — ; đây chỉ vượt qua hai mạn tùy miên: ngã mạn và ngã sở mạn. 
Pali: ahamkära-mamamakära-mänäpagatam mãnasam hoti vidhà samatikkantam 
santam suvimutfi, ý thoát ly ngã mạn và ngã sở mạn, vượt ngoài các tướng trạng 
sai biệt, an tĩnh, giải thoát. 
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- hành. 


Cũng nhự nói VỀ “nội nhập, ` cũng vậy, 
“ngoại nhập, ” cho đên “ái phát sanh bởi nhân 
duyên là ý xúc, ` cũng nói chỉ tiết như vậy. 


M 


50. Trong để bản: thọ Z - Theo kinh 198 trên, sửa lại cho đủ bảy kinh. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 8 903 


KINH 200. LA-HẦU-LA (3)Ÿ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả La-hầu- 
la đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay, Thế Tôn! Xin vì con mà nói pháp. 
Sau khi con nghe pháp, một mình con ở nơi thanh 
văng, chuyên tĩnh tư duy, không buông lung. Sau 
khi sông một mình ở nơi thanh văng, chuyên tinh 
tư duy, sống không buông lung, con hy tư duy về 
mục đích mà một thiện gia nam tử” cạo bỏ râu 
tóc, chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia 
đình, tu trì phạm hạnh, ngay trong đời này, tự tri 
tự tác chứng, biết rằng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn xét thấy tâm của La- 
hầu-la tuệ giải thoát chưa thuần thục, chưa có thể 
nhận lãnh pháp tăng thượng được”, nên hỏi La- 


51. 


Pãli, S. 35. 121. Rãhula. 

Trong bản, tộc tánh tử #2 # -# - 

53 Trong bản Pãl (S. 35. 121), Phật nhận xét: paripakkà kho räãhulassa 
vimuttaparipäcaniyä dhammäã; yam nùnäham rähulam uttarim äsavänam khaye 
vineyyan ti, đối với Rãhula, các pháp cần thành thục đã được thành thục; vậy Ta hãy 


%2. 


hs 
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_ hâu-la: 

“Ngươi đã từng truyền dạy năm thọ ấm cho 
người chưa?” 

La-hâu-la bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chưa.” 

Phật bảo La-hâu-la: 

“Ngươi nên vì người khác mà diễn nói năm 
thọ âm.” 

Khi La-hâu-la nghe lời dạy của Phật rôi, sau 
đó vì người khác diễn nói về năm thọ ấm. Nói 
xong trở lại chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn con đã vì người khác nói về 
năm thọ âm rồi, xin Thế Tôn vì con mà nói pháp. 
Sau khi con nghe pháp xong rôi sẽ ở một mình 
chuyên tinh suy nghĩ, sông không buông lung và 
cho đến... “... tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại xét thây tâm của 
La-hâu-la Tuệ giải thoát chưa thuần thục, chưa có 
thể nhận lãnh pháp tăng thượng được, nên hỏi La- 
hâu-la: 

“Ngươi đã vì người khác nói về sáu nhập xứ 


hướng dẫn Rãhula vào trong lậu tận vô thượng. 
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chưa?” 

La-hâu-la bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chưa.” 

Phật bảo La-hâu-la: 

“Ngươi nên vì người khác diễn nói về sáu 
nhập xứ.” 

Rồi, vào một lúc khác, La-hâu-la lại diễn nói 
sáu nhập xứ cho người khác nghe. Sau khi nói sáu 
nhập xứ xong, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, con đã vì người khác mà diễn 
nói sáu nhập xứ rôi. Xin Đức Thê Tôn vì con mà 
nói pháp. Sau khi con nghe pháp xong sẽ ở một 
mình nơi vắng vẻ, '3 0n) tnh suy nghĩ, sống 
không buông lung, cho đến. ... tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. `” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn xét thấy tâm của La- 
hầu-la tuệ giải thoát chưa thuần thục, chưa có thể 
nhận lãnh pháp tăng thượng được, nên hỏi La- 
hâu-la: 

“Ngươi đã vì người khác nói pháp Ni-đà-na”° 
chưa?” 

La-hâu-la bạch Phật: 


54 Ni-đà-na JE jÈ ?B : Pali: nidãna, nhân duyên, hay nguyên nhân, mối quan hệ, hay 
nguồn gốc phát sanh của một cái gì. 
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— “Bạch Thế Tôn, chưa.” 

Phật bảo La-hâu-la: 

“Ngươi nên vì người khác mà diễn nói pháp 
Ni-đà-na đi.” 

Rồi, vào một lúc khác, La-hâu-la lại vì người 
khác nói đầy đủ pháp Ni-đà-na xong, đi đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi đứng lui sang một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn vì con mà nói pháp, sau khi 
con nghe pháp xong, sẽ ở một mình nơi chỗ vắng 
chuyên tinh suy nghĩ, sông không buông lung, 
cho đến ... “... tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn xét thây tâm của La- 
hâu- la tuệ giải thoát vẫn chưa thuân thục, cho 
đến... bảo La-hâu-la: 

“Ngươi nên đôi với những pháp đã nói ở trên, 
ở một mình nơi vắng vẻ chuyên tinh suy nghĩ, mà 
quán sát nghĩa lý của chúng.” 

Bây ĐIỜ, La-hâu-la vâng lời Phật dạy, như 
pháp đã nói, như pháp đã được nghe, suy nghĩ cần 
nhắc, quán sát nghĩa lý của chúng, tự nghĩ: “Các 
pháp này, tất cả đều thuận hướng Niết-bàn, lưu 
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nhập Niễt-bàn, cuôi cùng an trụ” Niễt-bàn. 

Rồi, một lúc khác, La-hâu-la đi đến chỗ Đức 
Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi lui đứng sang một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đối với pháp đã được nói, 
pháp con đã được nghe như trên, con đã ở một 
mình nơi vắng vẻ, tư duy cần nhắc và quán sát 
nghĩa lý của chúng, thì biết những pháp này tất cả 
đêu thuận hướng Niết-bàn, lưu nhập Niết-bàn, 
cuối cùng an trụ Niết-bàn. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn xét thấy tâm của La- 
hâu-la tuệ giải thoát đã được thuần thục, có thể 
nhận lãnh được pháp tăng thượng, nên bảo La- 
hâu-la°Š: 

“Tất cả đều vô thường. Những pháp nào là vô 
thường? Mắt là vô thường. Sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc v.v... đều vô thường (chỉ tiết như các kinh 
trước). ” 

Tôn giả La-hầu-la sau khi nghe những gì Phật 
nói, hoan hý, làm lễ mà lui. 

Sau khi La-hầu-la đã vâng theo lời Phật dạy 
rồi, một mình ở nơi vắng vẻ, sống không buông 
lung, chuyên tinh tư duy về mục đích mà một 


55. Nguyên bản: hậu trụ {£ £t ; Ấn Thuận sửa lại tuấn thâu 4 Bñi : chảy rót vào. 
58. Xem cht.53 trên. 
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_ thiện ø1a nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chánh tín xuất gia học đạo, sông không gia đình, 
chuyên tu phạm hạnh cho đến... ngay trong đời 
này, tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Thành bậc 
A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, La-hâu-la nghe những 
øì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 201. LẬU TẬN”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
đi đến chỗ Phật, làm lễ dưới chân Phật, rồi đứng 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào, để 
lần lượt nhanh chóng chứng đắc lậu tận?”?? 

Đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

“Hãy quán sát chân chánh về vô thường. 
Những pháp nào là vô thường? Mắt là vô thường. 
Sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, 
lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc, hãy quán sát là vô 
thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý hãy quán 
sát là vô thường. Pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ với 
khô thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát 
sanh bởi nhân duyên là ý xúc, tất cả chúng cũng 
đêu là vô thường. Này Tỳ-kheo, biết như vậy, 
thây như vậy thì để lần lượt nhanh chóng chứng 
đắc lậu tận.” 

Khi Tỳ-kheo kia đã nghe những gì Đức Phật 


5“ Pãali, S. 35. 53-59. Avijjã v.v... 
58. PãI|i, S. 35. 56: àsäva pahTyantti, các lậu bị đoạn trừ. 
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đã dạy, vui mừng làm lễ mà lui. 
M 
Như kinh Đức Phát đã dạy cho Tỳ-kheo trên, 


nhưng có điểm sai biệt ở chổ: 


- Biết thế nào, thây thê nào, để lần lượt dứt 


sạch các kêt sử”, 


88. 
60. 
61. 
62. 
63. 


64. 


65. 


66. 


- Đoạn trừ tất cả những hệ phược”?, 

- Đoạn trừ tất cả những sử”!, 

- Đoạn trừ tất cả những tùy phiền não 
- Đoạn trừ tất cả những kết, 

- Đoạn trừ những lưu? 

- Đoạn trừ những ách”, 

- Đoạn trừ những thủ®4, 


62 
› 


Pali, S. 35. 54. Samyojana-pahänam, đoạn trừ kết sử. 

Päli, S. 35. 55. Samyojana-samugghätam, đoạn triệt kết sử. 

Sử {# : hay tùy miên B§ lK : Pãli: anusaya. 

Tùy phiền não Jã Iïi {ế › nguyên Hán: thượng phiền não .L Ƒšï {ấ - Pãli: upakilesa. 
Kết £# đây chỉ bốn phược hay bốn thân hệ; Trường A-hàm, kinh 9, Tập Dị Môn Túc 
Luận: tham thân hệ, sân thân hệ, giới cắm thủ thân hệ (ràng buộc với thân), thử thật 
chấp thủ thân hệ (chấp thủ cái này là có thật); D. 33. Sangiti: cattãro ganthà, abhijjhà- 
kãya-ganho, vyäpãdo käãya-gantho, silabbata-parämäso käyagantho, 
idamcäbhiniveso käãyagantho. 

Chư lưu š# 7# › có lẽ chỉ bến bộc lưu (dòng xoáy), Trường A-hàm kinh 9: “Chúng 
tập”: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Pãli, D. 33. Sangiti: 
cattäro oghà, kàmogho bhavogho ditthogho avijjogho. 

Có bốn ách: dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Päli: cattãro yogà, kãma-yogo, 
bhava-yogo, ditthi-yogo, avijjã-yogo. 

Bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã ngữ thủ. Pãli: cattãri upädãnãni, 
kàmũpädãnam, ditthũpadänam, silabbatipädãnam, attavädipädäãnam. 
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- Đoạn trừ những xúc, 

- Những ngăn che (cái) được đoạn trừ, 

- Đoạn trừ các triỀn phược, 

- Đoạn trừ những cầu uế, 

- Đoạn trừ những áI, 

- Đoạn trừ những ý, 

- Đoạn trừ những tà kiến, sanh chánh kiến, 

- Đoạn trừ vô minh sanh minh. (... ) 

“Này Tỳ-kheo, quán sát mắt là vô thường như 
vậy, cho đến... biết như vậy, thấy như vậy lần 
lượt vô minh được đoạn trừ để sanh ra minh.” 

Khi Tỳy-kheo kia nghe những gì Đức Phật đã 
dạy rồi vui mừng, làm lễ mà lui. 

M 


KINH 202. NGÃ KIÊN ĐOẠN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thê nào để 
lần lượt ngã kiến được đoạn trừ, vô ngã kiến phát 


6. Pali, S. 35. 166. Attano. 
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sanh?” 

Phật bảo Tỳ-kheo kia: 

“Đôi với mắt mà chánh quán vô thường. Sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, 
không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân 
duyên là nhãn xúc, kia cũng chánh quán là vô 
ngã. Cũng vậy, cho đến, cảm thọ với khổ thọ, lạc 
thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân 
duyên là ý xúc, kia cũng chánh quán là vô ngã. 

“Này Ty-kheo, biết như vậy, thấy như vậy, thì 
sẽ lần lượt ngã kiến được đoạn trừ, vô ngã kiến 
phát sanh. Khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, vui mừng làm lễ mà lui. 


M 


KINH 203. NĂNG ĐOẠN NHẬT PHÁPS 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la" tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào, đoạn trừ được một 


8. Có thê đoạn một pháp. Pãli, S. 35. 79-80: Avijjäpahãna. 
89. Kỳ bà Câu-ma-la dược sư # 3» j ƑE£E ÿ§ #⁄Ä Hlịị - PalI: Jìvaka-Komära- 
bhaccambavana, vườn xoài của nhi khoa y sư Jìvaka. 
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pháp, thì sẽ đạt được chánh trí” và có thê tự _ 
tuyên bố: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa. `” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
pháp, là sở y của pháp. Cúi xin diễn nói. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe xong sẽ vâng theo lời chỉ dạy 
mà thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là đoạn trừ một 
pháp cho đến... không còn tái sanh đời sau nữa? 
Đó là vô minh, ly dục, minh phát sanh, đạt được 
chánh trí và có thể tự tuyên bố: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cân làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa `.” 

Lúc ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa 
lại y phục, trịch áo vai hữu, đảnh lễ Phật, gối phải 
quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thê nào để 


70. Pã|i: atthi... eko dhammo yassa pahãnã bhikkhuno avijjã pahTyati, có một pháp mà 
Tỳ-kheo nào đoạn trừ, vô minh bị đoạn trừ. 


1004 TẠP A-HÀM Œ) 
__ vô minh ly dục, minh phát sanh?”7! 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy quán sát chân chánh mắt là vô thường. 
Sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, 
lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc, hãy quán sát là vô 
thường. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng như 
vậy. Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy đôi 
với vô minh ly dục, minh phát sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 204. NHƯ THẬT TRI KIÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la? tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Đôi với mắt, hãy biết như thật, thấy như 
thật. Hoặc sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với 
khô thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát 


71. Pali, S. 35. 79: avijjã pahTyalti, vijjã uppajjati, vô minh bị đoạn trừ, minh sinh khởi. Bản 
Hán đọc là: avijjävirago, ly tham đối với vô minh. 

72. Xem kinh 203 trên. 

73. Xem cht.69, kinh 203. 
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sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, hãy biếtnhư - 
thật, thấy như thật. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng lại như vậy. Khi đã biết như thật về chúng, 
đã thây như thật về chúng rồi, đối với mắt sanh 
ra nhàm tởm. Đôi với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, 
cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khô không 
lạc thọ, phát sanh bởi nhần duyên là nhãn xúc, 
cũng sanh ra nhàm tởm. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. Do nhàm tởm mà 
không ái lạc. Do không ái lạc mà được giải 
thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 205. ƯU-ĐÀ-NA” 
Tôi nghe như vây: : 
Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuôc Kỳ-bà Câu-ma-la” tại Tỳ-xá-ly. Bây giờ 
Đức Thê Tôn nói những bài kệ Uu-đà-na rôi, bảo 


74. Pali: udãna, cảm hưởng, tự thuyết. 
75. Xem cht.69, kinh 203. 


1006 TẠP A-HÀM () 
__ Tôn giả A-nan: 

“Mắt là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, dễ 
phân; sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với 
khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát 
sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc; chúng cũng vô 
thường, khô, là pháp biến dịch, dễ phân. Đỗi với 
tai, mũi, lưỡi, thần, ý lại cũng như vậy. Đa văn 
Thánh đệ tử nên quán sát như vậy, đối với mắt 
sẽ được giải thoát; đôi với sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc, cảm thọ với khố thọ, lạc thọ, không khổ 
không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn 
xúc cũng được giải thoát. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, pháp, ý, ý thức, ý xúc, cảm thọ với khổ 
thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh 
bởi nhân duyên là ý xúc, cũng sẽ được giải 
thoát. Ta bảo người này sẽ giải thoát được sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khố, não.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


7. Dị phần 53 2} : Pãli: aññiathãbhayi (biến thái). 
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KINH 206. NHƯ THẬT TRÍ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ-xá-ly?°. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy chuyên cân phương tiện thiền tư” để 
được nội tâm tịch tĩnh. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, 
do phương tiện thiền tư, được nội tâm tịch tĩnh, 
nên tri kiên như thật, như vậy được hiến hiện”, 
Hiến hiện như thật tri về cái gì? Hiển hiện như 
thật tri đôi với mắt. Hiển hiện như thật tri đôi với 
sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc 
thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân 
duyên là nhãn xúc. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
lại cũng như vậy. Các pháp này là vô thường, hữu 
vi cũng được hiến hiện như thật tri như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


77. 


¬ 


Pãäli, S. 35. 160. Jìvakambavane; 35. 100. Patisallànà. 

Trong bản Päli, khu vườn này tại thành Vương xá: Räjagahe... Jìvakambavane. 
Phương tiện thiền tư 7ÿ {# 3# 8 › chuyên cần tu tập ở nơi thanh vắng, chuyên tâm tu 
tập trầm tư mặc tưởng. Päli: patisallàne bhikkhave yogam äpajjatha. 

Như thật tri hiễn hiện #I #ï #I Øñ Hi › Päli: yathäbhũtam pakkhayati, được hiển hiển 
một cách trung thực (như thực). 


78. 


œ 


79. 


‹(O 


80. 


= 
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KINH 207. TAM-MA-ĐÉ#! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ-xá-ly”. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu tập vô lượng Tam-ma-đề, chuyên 
cần tập trung ý nghĩ. Vì sao? Vì do tu tập vô 
lượng Tam-ma-đề, chuyên cân tập trung ý nghĩ 
mà được như thật hiển hiện?°. Như thật hiển hiện 
cái gì? Như thật hiển hiện đối với mắt.” 

Chỉ tiết như trên... cho đến: 

“Các pháp này là vô thường, hữu vị, cũng 
được hiển hiện như thật như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 208. VÔ THƯỜNG®! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 


81. Pã|i, S. 35. 159. Jìvakambavane; 35. 99. Samädhi. 

82. Xem cht.69, kinh 203. 

83. Pali: samahito bhikkhave bhikkhUu yathäbhũtam pajänäti, Tỳ-kheo tập trung tư tưởng, 
thì nhận thức một cách như thật. 

84. Pali, S. 35. 10-12. Anicca,v.v... 
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thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ-xá-lyŸ°. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huồng chi 
là mặt hiện tại. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như 
vậy, sẽ không hoải niệm mắt quá khứ, không ham 
cầu mắt vị lai và đôi với mặt hiện tại thì nhàm 
tởm, không ham muôn, ly dục, hướng đến chán 
bỏ#5, Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như vô thường, đối với khổ, không, vô ngã 
cũng thuyết như vậy" 

Như bốn kinh nội nhập xứ, thì bốn kinh ngoại 
nhập xứ, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và bốn 
kinh nội ngoại nhập xứ cũng thuyết như vậy? 


M 


85. Xem cht.69, kinh 203. 

8. Hán: hướng yếm [?j lR › Án Thuận sửa lại: hướng diệt [ñj »# hướng đến diệt tận. 
8. Pãli, hai kinh: S. 35. 8: Dukkham, 35. 9: Anattä. 

88. Pã|i, ba kinh: S. 35. 10: Bãhiräniccã; 35. 11: Bahiräadukkhä; 35. 12: Bãhirãnattä. 
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KINH 209. LỤC XÚC NHẬP XỨ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ-xá-ly?. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu xúc nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là, 
nhãn xúc nhập xứ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập 
xứ. Nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào đổi với Sáu XÚC 
nhập xứ này mà không biết như thật về sự tập 
khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly, 
thì biết răng Sa-môn, Bà-lamôn này cách xa 
pháp, luật của Ta như trời và đất.” 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa 
lại y phục đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Con có đây đủ tri kiến như thật về sự tập 
khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly 
của sáu nhập xứ này. ˆ 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Bây giờ, Ta hỏi ngươi, hãy theo câu hỏi của 
Ta mà trả lời. Này Tỳ-kheo, ngươi có thấy nhãn 
xúc nhập xứ là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
không?” 


89. PaI|i, S. 35. 71-73. Chaphassäyatanikà (Sáu xúc xứ). 
30. Xem cht.69, kinh 203. 
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Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Đôi với nhãn xúc 
nhập xứ này là chắng phải ngã, chắng phải khác 
ngã, chăng ở trong nhau, người nào thấy, biết như 
thật, thì sẽ không khởi lên các lậu hoặc, tâm sẽ 
không nhiễm đăm, tâm được giải thoát. Đó gọi là 
xúc nhập xứ đầu tiên đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã 
đoạn trừ cội gốc của nó như chặt ngọn cây đa-la, 
đối với pháp vị lai, nhãn thức và sắc vĩnh viễn 
không khởi lên lại. 

“Ngươi có thấy tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc 
nhập xứ là ngã, khác ngã, ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý xúc nhập xứ, chăng phải là ngã, chắng 
phải khác ngã, chắng ở trong nhau, người nào 
biết, thấy như thật như vậy, thì sẽ không khởi lên 
các lậu hoặc, tâm không đắm nhiễm, tâm đạt 
được giải thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo đối với sáu 
xúc nhập xứ, đã đoạn trừ được, đã biết rõ, đã 
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đoạn trừ được cội Ốc này như chặt ngọn cây 
đa-la, ý thức và pháp sẽ không còn sanh trở lại ở 
đời vị lai nữa.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 210. ĐỊA NGỤC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ-xá-ly”. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chớ lạc, chớ khổ”. Vì sao? Có địa ngục gọi 
là Sáu xúc nhập xứ”. Chúng sanh sanh ở trong địa 
ngục này, mắt chỉ thây sắc không đáng ưa, chứ 
không thây sắc đáng ưa; chỉ thấy sắc không đáng 
tưởng nhớ, chứ không thây sắc đáng được tưởng 
nhớ; chỉ thấy sắc không lành, chứ không thấy sắc 


91. 


Päli, S. 35. 135. Sangayha (Chấp trước). 

3 Xem cht.69, kinh 203. 

%. Pali: labhà vo, bhikkhave, suladdham vo, bhikkhave, khano vo patiladdho 
brahmacariyavàsäya, các Tỳ-kheo, đây là điều lợi đắc của các ngươi; đây là điều 
thiện lợi của các ngươi. Các Tỳ-kheo, các ngươi có cơ hội để sống cuộc đời phạm 
hạnh. 

Lục xúc nhập xứ, 7X ñãj À. Jš › tên gọi một địa ngục. Pãli: ditthà mayã bhikkhave 
chaphassäyatanikà nãma nirayä. Này các Tỳ-kheo, Ta thấy có địa ngục tên là Sáu 
xúc xứ. 


œ 


94. 


< 
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lành. Vì những nhân duyên này nên chỉ một - 
mực nhận lãnh buôn khô mà thôi. Tai đối với âm 
thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đôi 
với xúc, ý thức đối pháp cũng chỉ thây không đáng 
yêu, chứ không thấy đáng yêu; chỉ thây việc 
không đáng nhớ, chứ không thây đáng nhớ; chỉ 
thây pháp không lành, chứ không thấy pháp lành. 
Vì những nguyên nhân này nên luôn luôn phải 
chịu buôn khô. 

“Này các Ty-kheo, có cõi trời gọi là Sáu xúc 
nhập xứ”. Chúng sanh sanh vào nơi này, mắt chỉ 
thây sắc đáng yêu, chứ không thấy sắc không 
đáng yêu; chỉ thây sắc đáng nhớ, chứ không thây 
sắc không đáng nhớ; chỉ thấy sắc lành, chứ không 
thây săc không lành. Vì những nguyên nhân này, 
nên luôn luôn chỉ cảm nhận vui thích mà thôi. Và 
tai đối với âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối 
với vị, thân đôi với xúc, ý thức đôi với pháp là 
đáng yêu, chứ không phải không đáng yêu; là 
đáng nhớ, chứ không phải không đáng nhớ; là 
lành, chứ không phải là không lành. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


95. Pãli: chaphassãyatanikà nãma saggà. 
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M 


KINH 211. THÊ GIAN NGŨ DỤC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây 
thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ-xá-ly”. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Xưa kia, khi Ta chưa thành Chánh giác, ở 
một mình nơi thanh vắng, thiên định tư duy, quán 
sát xem tự tâm phân nhiều hướng đến nơi nào? 
Tự tâm phân nhiều chạy theo năm công đức của 
dục quá khứ, phân ít chạy theo năm công đức của 
dục hiện tại, lại càng rất ít chạy theo đời vị lai. 
Khi Ta quán sát thấy tâm phần nhiều chạy theo 
năm dục quá khứ, bèn nỗ lực tìm phương tiện, 
tinh cần tự giữ gìn, không để chạy theo năm công 
đức của dục quá khứ nữa. 

“Do tinh cần tự giữ, nên Ta dần dân tiếp cận 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác”. 

“Này các Tỳ-kheo, các ông cũng phần nhiêu 
chạy theo năm công đức của dục quá khứ, còn 
đối với hiện tại, vị lai thì lại cũng rất ít. Hiện tại, 
9%. Pali, S. 35. 117. Lokakämaguia. 


3 Xem cht.69, kinh 203. 
%. Trong nguyên bản, a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bô-đè, [j §§ 4 š§ —= 3 = z ‡ñ › 
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các ông cũng nên vì tâm phân nhiêu chạy theo 
năm công đức của dục quá khứ đó, tăng cường tự 
phòng hộ, không bao lâu cũng sẽ chứng đặc lậu 
tận, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
trong đời này tự tr1 tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Vì sao? Vì mắt thấy sắc làm nhân duyên sanh 
ra nội cảm thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không 
khô không vui; tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với 
pháp làm nhân duyên sanh ra nội cảm thọ, hoặc 
khô, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Cho 
nên, các Tỳ-kheo, đối với những nhập xứ này cần 
phải giác trí, khi mắt kia diệt, sắc tưởng sẽ 
ha'”°: tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thì pháp tưởng sẽ 
lìa.” 

Phật nói cân phải nhận biết sáu nhập xứ TÔI, 
liên vào thất tọa thiên. 

Bấy giờ, có sô đông Tỳ-kheo, sau khi Đức 
Thế Tôn đi rồi, bàn luận như vây: 

“Thế Tôn đã vì chúng ta nói gọn pháp, yếu, 
nhưng không phân tích đây đủ mà đã vào thất tọa 
thiên. Thế Tôn bảo rằng: “Sáu nhập xứ cân phải 


9%. Pali: se ãyatane veditabbe, các xứ này cần được biết rõ. 
100. Pã|i: cakkhU ca nirujjhati, rũpasaññäã ca nirujjhati, mắt bị diệt và sắc tưởng bị diệt. 
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giác trl; khi mắt kia diệt thì sắc tưởng sẽ lìa; 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thì pháp tưởng sẽ lìa. 

“Hiện tại, đối với pháp do Đức Thế Tôn đã 
nói gọn, chúng ta vẫn còn chưa hiểu. Nay ở trong 
chúng này, ai là người có trí tuệ có thể vì chúng 
ta, đối với pháp đã được Đức Thế Tôn nói gọn 
đó, mà vì chúng ta diễn nói đây đủ nghĩa của nó? 

“Họ lại nghĩ: “Chỉ có Tôn giả A-nan, luôn 
luôn hầu Đức Thê Tôn, thường được Thế Tôn và 
các vị phạm hạnh có trí khen ngợi. Chỉ có Tôn 
giả A-nan mới có thể vì chúng ta diễn nói lại 
nghĩa pháp đã được Đức Thế Tôn nói gọn đó. 
Nay, chúng ta cùng nhau đến chỗ Tôn giả A-nan 
hỏi về ý nghĩa quan trọng của chúng và theo 
những gì Tôn giả A-nan nói tất cả chúng ta sẽ 
phụng hành. "” 

Bấy giờ, sô đông chúng Tỳ-kheo, đi đên chỗ 
Tôn giả A-nan, cùng nhau thăm hỏi rồi ngôi qua 
một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Tôn giả, nên biết cho, Đức Thê Tôn vì chúng 
tôi đã nói gọn pháp yếu, (chỉ tiết như đã nói ở 
frên), xin Tôn giả vì chúng tôi nói đầy đủ nghĩa 
của chúng.” 

Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo: 
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“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì 
các thây mà nói về pháp đã được Đức Thế Tôn 
nói gọn một cách đây đủ nghĩa của chúng. Đức 
Thê Tôn đã nói tóm øọn chỉ cho việc diệt sáu 
nhập xứ, còn những điều khác sẽ nói là nhãn xứ 
diệt thì sắc tưởng sẽ lìa; và tal, mũi, lưỡi, thân, ý 
nhập xứ diệt, thì pháp tưởng sẽ lìa. Đức Thê Tôn 
nói gọn pháp này xong vảo thất thiền định. Nay 
tôi đã vì các ông phân tích nghĩa này.” 

Tôn giả A-nan nói nghĩa này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Tôn giả đã nói, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 212. BÁT PHÓNG DẬT?? 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta không vì tất cả các Tỳ-kheo mà nói hành 
không buông lung!??, cũng chăng phải không vì 
tất cả các Tỳ-kheo mà nói hành không buông 


101. Không buông lung. Pãli, S. 35. 134. Devadahakhana. 

10.Pali: naham, bhikkhave, sabbesamyeva bhikkhũnam chasu phassäãyatanesu 
appamädena karaiïyanti vadãmi, các Tỳ-kheo, Ta không nói rằng hết thảy các Tỳ- 
kheo cần phải thực hành không buông lung nơi sáu xúc xứ. 
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lung. 

“Ta không nhăm đến những hạng Tỳ-kheo 
nảo để nói hành không buông lung? Nêu Tỳ-kheo 
đã chứng đắc A-la-hán, đã diệt tận các lậu, đã rời 
bỏ các gánh nặng, đã đạt được mục đích của 
mình, đã tận trừ các kết sử hữu'”, tâm chánh giải 
thoát; đối với hạng Tỳ-kheo như vậy, Ta không vì 
họ nói hạnh không buông lung. Vì sao? Vì các 
hàng Ty-kheo này đã hành không buông lung, 
nên không thể nào hành buông lung nữa. Nay Ta 
thây các Tôn giả kia đã đạt được quả không 
buông lung, cho nên không phải vì họ mà nói 
hành không buông lung. 

“Vì những hạng Tỳ-kheo nào mà nói hành 
không buông lung? Đó là hàng Ty-kheo còn ở 
học địa, tâm, ý chưa được tăng thượng an ồn, 
hướng đến an trụ Niễt-bàn. Đối với những hàng 
Tỳy-kheo như vậy, Ta vì họ mà nói hành không 
buông lung. Vì sao? Vì hàng Ty-kheo này đang 
tập học các căn, tâm còn ái lạc theo các phương 
tiện sinh sống, gần gũi bạn lành, chắng bao lâu 
các lậu được đoạn trừ, được vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát; ngay trong hiện tại tự tr1 tự 


103. Hán: hữu kết, # 4# › chỉ các phiền não dẫn đến tái sanh. Päãli: bhavasamyojana. 
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tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ` 

“Vị sao? Vị kia, sau khi thấy sắc đáng được 
yêu thích và đắm trước được nhận thức bởi mắt; 
Tỳ-kheo này thây rôi, không vui, không khen 
ngợi, không nhiễm, không trói đắm vào. Vì 
không vui, không khen ngợi, không nhiễm, 
không bị trói đắm vào, nên nỗ lực tỉnh tấn, thân 
tâm an chỉ, tịch tĩnh, tâm tuyệt đôi an trụ không 
quên, thường định nhất tâm, pháp hý không 
lường, sớm được tam-muội Chánh thọ đệ nhất, 
không bao giờ bị thoái thât theo nơi mắt và sắc. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp cũng lại 
như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 213. PHÁP!% 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


104. Pãli, S. 35. 92. Dvayam. 
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các Iy-kheo: 

“Ta sẽ vì các ông diễn nói hai pháp. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ. Hai pháp đó là gì? Nhãn và 
sắc là hai: tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, 
thân và xúc, ÿ và pháp là hai. Đó gọi là hai pháp. 

“Nêu có Sa-môn, Bà-la-môn nào nói như vây: 
“Đây chắng phải là hai. Hai pháp mà Sa-môn Cù- 
đàm nói, đó thật sự không phải là hai'“.` Người 
kia nói hai pháp theo ý của mình, đây chỉ có trên 
ngôn thuyết; khi hỏi đến thì sẽ không biết, khiến 
sẽ tăng thêm nghi hoặc cho họ, vì đây chắng phải 
là cảnh giới của họ. Vì sao? Vì duyên vào mắt và 
sắc sanh ra nhãn thức, cả ba hòa hợp duyên lại 
thành xúc, duyên vào xúc sanh ra cảm thọ, hoặc 
khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Nếu 
không biết như thật về sự tập khởi của cảm thọ, 
vệ sự diệt tận của cảm thọ, về vị ngọt của cảm 
thọ, về sự tai hại của cảm thọ, về sự xuất ly cảm 
thọ nảy, thì sẽ gieo trồng tham dục nơi thân xúc, 
sẽ gieo trồng sân nhuề nơi thân xúc, sẽ gieo trông 
giới thủ về thân xúc, sẽ gieo trông ngã kiến nơi 
thân xúc; cũng gieo trồng và làm tăng trưởng các 
ác pháp bất thiện. Thuần một tụ khô lớn như vậy, 


105. Pali: aham etam dvayam paccakhäya aññam dvayam paññapessami ti, “Tôi loại bỏ 
qua hai pháp này mà sẽ công bố hai pháp khác”. 
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đều từ sự tập khởi mà sanh ra. Cũng vậy, taI, 
mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm nhân duyên sanh 
ra ý thức. Cả ba chúng hòa hợp sanh ra xúc, nói 
chỉ tiết như trên. 

“Lại nữa, khi nhãn duyên vào sắc sanh ra 
nhãn thức, cả ba chúng hòa hợp sanh ra xúc và 
xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, hoặc 
vui, hoặc không khô không vui. Khi đã biết về sự 
tập khởi của cảm thọ, về sự diệt tận của cảm thọ, 
vệ vị ngọt của cảm thọ, về sự tai hại của cảm thọ, 
về sự xuất ly của cảm thọ như vậy rôi, thì sẽ 
không gieo trông tham dục nơi thân xúc, sẽ 
không gieo trông sân nhuế nơi thân xúc, sẽ 
không gieo trồng giới thủ nơi thân xúc, sẽ không 
gIeO trồng ngã kiến về thân xúc, sẽ không gieo 
trông các pháp ác bất thiện. Như vậy các pháp ác 
bất thiện sẽ bị tiêu diệt và thuần một tụ khổ lớn 
cũng bị tiêu diệt. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
và pháp lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 214. NHỊ PHÁP!% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có hai nhân duyên sanh ra thức. Những øì là 
hai? Đó là: mắt và sắc; tai và mũi; lưỡi và vị; thân 
và xúc; ý và pháp. Nói chi tiết như trên, cho 
đến... chăng phải là cảnh giới của thọ. 

“Vị sao? Vì mắt và sắc làm nhân duyên sanh 
ra nhãn thức, chúng là pháp hữu vi, vô thường, 
tâm duyên mà sanh; ba pháp này hòa hợp sanh ra 
xúc, xúc rồi sanh cảm thọ, cảm thọ rồi sanh tư, tư 
rồi sanh tưởng. Tất cả những pháp này là pháp 
hữu vi, vô thường, tâm duyên mà sanh, tức là: 
xúc, tưởng, tư. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại 
cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 215. PHÚ-LƯU-NA!? 


106. Pa|i, S. 35. 93. Dvayam. 
107. Pã|i, S. 35. 88. Punna. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 8 1023 


Tôi nghe như vây: = 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Tôn giả Phú- 
lưu-na cùng các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Thế Tôn nói pháp hiện thấy, nói dập tắt sự 
rực cháy, nói không đợi thời, nói hướng đạo chân 
chánh, nói chính nơi đây mà thây, nói duyên tự 
tâm mà giác ngộ'?, Vậy, bạch Thế Tôn thế nào là 
pháp hiện thấy, cho đến duyên tự tâm mà giác 
ngộ? 

Phật bảo Phú-lưu-na: 

“Lành thay! Phú-lưu-na có thê hỏi những điều 
này. Này Phú-lưu-na, hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Này Phú-lưu-na, mắt thấy sắc rồi giác tri! 
sắc, giác tri sắc tham. Nêu bên trong ta có sự 
tham ái đối với sắc được nhận thức bởi mắt, thì 


108. Hán: hiện pháp, xí nhiên, bát đãi thời, chánh hướng, tức thử kiến, duyên tự giác Zñi 
3 › Rl EA › ® ff lữ › E ml › BỊ J: R › # E1 Šï ; các phẩm tính của Chánh pháp; 
định cú theo Päli:sväkkhäto bhagavatà dhammo sanditthikio akäliko ehi-passiko 
opnayiko paccattam veditabbo viññuhì ti. Hán dịch, Phẩm Loại Túc Luận 2: thiện 
thuyết, hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí giả nội chứng; tham chiếu 
Du-già Sư Địa Luận 8 (Đại 30, tr.766c): hiện kiến, vô xí nhiên, ứng thời, dẫn đạo, duy 
thử kiến, nội sở chứng. 

109. Giác tri Š? #ji › tức được cảm thọ, cảm nhận. Pãli: vedayita. 
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_ biết như thật răng bên trong ta có sự tham ái 
đối với sắc được nhận thức bởi mắt. Này Phú- 
lưu-na, nếu mắt thấy sắc rôi giác tri sắc, giác tri 
sắc tham, biết như thật rằng bên trong ta có sự 
tham ái đối với sắc được nhận thức bởi mắt. Đó 
gọi là pháp được hiện thấy !19, 

“Thế nào là dập tắt sự rực cháy? Thê nào là 
không đợi thời? Thế nào là hướng đạo chân 
chánh? Thế nào là chính nơi đây mà thấy? Thế 
nảo là duyên tự tâm mả giác ngộ? 

“Này Phú-lưu-na, mắt thấy sắc rôi giác tri sắc, 
nhưng không khởi giác tri sắc tham; biết như thật 
răng bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được 
nhận thức nhưng không khởi giác tri sắc tham. 
Nếu Tỳy-kheo, Phú-lưu-na, khi mắt thây sắc, rồi 
giác tri săc, không khởi giác tri sắc tham và biết 
như thật về sắc, biết như thật là không khởi giác 
tri sắc tham; gọi đó là dập tắt sự rực cháy, không 
đợi thời, hướng đạo chân chánh, chính nơi đây mà 
thây, duyên tự tâm mà giác ngộ. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Phú-lưu-na 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 


110. Hiện kiến pháp Zñ Bl ;# › ở trên Hán dịch là hiện pháp. Päli: sanditthiko. 
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hành. 
M 


KINH 216. ĐẠI HẢU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nói biển lớn, đó là lời nói của người ngu nói, 
chứ không phải là lời nói của bậc Thánh. Biển lớn 
này chỉ là một ít nước thôi. Biên mà Thánh nói là 
cái gì? Đó là, sắc được nhận thức bởi mắt, đáng 
mong muôn, đáng yêu thích, chìm đăm tham lạc 
liên hệ nghiệp thân, khẩu, ý112. đó gọi là biến. Tất 
cả thể gian bao gồm chúng A-tu-la, cho đến trời, 
người tham lạc chìm đắm trong đó. Như trong 
ruột chó, như đống cỏ loạn!?: đời này và đời 
khác được nỗi kết chăng chịt lại cũng như vậy. 
Đối với tiếng được nhận thức bởi tai, mùi được 
nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, 
xúc được nhận thức bởi thân, đời này và đời khác 


111. Pãli, S. 35. 188. Samudda. 

112.Pali: cakkhuviññeyyäã rũpà itthà (...) kàmũpasamhitã, sắc được nhận thức bởi mắt, 
khả ái... liên hệ đến dục. Bản Hán đọc: kammũpasamhitä, liên hệ nghiệp. 

113. Pali: tantãkulakajãtà kulaganthikajãtà muñjapabbajabhutà, giống như cuộn chỉ rối, 
như vật sình thối được che đậy, như cỏ muïija, cỏ pabbaja. 
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được nôi kết chăng chịt lại cũng như vậy.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như nói về nghiệp thân, miệng, ÿ; tham, nhuế, 
sỉ, già, bệnh, chết cũng nói chỉ tiết như vậy. 

Giống như ba kinh nói về năm căn, ba kinh 
nói vỀ sáu căn cũng như vậy. 


M 


KINH 217. ĐẠI HẢI (2)1“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nói biên lớn, đó là lời nói của người ngu nói, 
chứ không phải là lời nói của bậc Thánh. Bậc 
Thánh nói mắt là biển lớn của con người và sắc 
kia là sóng cả!'", Nêu người nào chịu nổi sắc ba 
đào, thì sẽ vượt qua bờ bên kia của biển cả của 
mắt, với các sóng cả, các dòng xoáy, sâu trùng 
độc hại và nữ quỷ La-sát. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
chúng là biển cả của con người, âm thanh, mùi 


114. Pali, S. 35. 187. Samudda. 
115. Pa|i: tassa rũpamayo vego, dòng nước chảy xiết của nó được tạo thành bởi sắc. 
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hương, vị, xúc chạm và pháp là sóng cả. Nêu ai 
kham chịu nỗi pháp ba đào này, thì sẽ vượt qua 
bờ bên kia của biển cả của mắt, với các sóng cả, 
các dòng xoáy, sâu trùng độc hại và nữ quỷ La- 
sát.” 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn đọc bài kệ: 
Biển cả sóng cuồn cuộn, 
Quỷ, ác trùng, ghê sợ. 
Khó vượt nhưng vượt được; 
Vĩnh viễn đoạn tập khởi, 
Dút trừ tất cả khổ, 
Không tái sanh đời khác. 
Vĩnh viễn trụ Niễt-bàn, 
Không còn buông lung nữa. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 218. KHÓ TẬP DIỆT1!! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
các Iy-kheo: 


116. PãIi, S. 35. 106. Dukkha. 
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“Nay Ta sẽ vì các ông mà nói vê con đường 
dẫn đến tập khởi của khô và con đường dẫn đến 
diệt tận khô!!”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta 
sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nảo là con đường dẫn đến tập khởi khô? 
Do duyên con mắt và sắc, nhãn thức phát sanh; 
ba sự hòa hợp sanh ra xúc; xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não. Khô tập khởi như vậy. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là con 
đường tập khởi của khổ. 

“Thế nào là con đường dẫn đến diệt tận khổ? 
Do duyên con mắt và sắc, nhãn thức phát sanh; ba 
sự hòa hợp sanh ra xúc. Xúc diệt thì thọ diệt, thọ 
diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu 
diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não cũng diệt luôn, thuần một tụ 
khô lớn như vậy bị tiêu diệt. Đôi với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Đó gọi là con đường 
đưa đến sự diệt tận của khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


117. Khổ tập đạo tích, khổ diệt đạo tích #7 8 › š jÿ ?? 34 3š #W : Päli: dukkhassa 
bhikkhave samadayña ca atthahgamña ca dessämi, Ta sẽ nói về sự nỗi lên và sự 
chìm xuống (sanh khởi và diệt tận) của khổ. 
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những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 219. NIÊT-BẢN ĐẠO TÍCH1!8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về con đường đưa đến Niết- 
bàn!!, Vậy, thê nào là con đường đưa đến Niết- 
bàn? Quán sát mắt là vô thường. Quán sát sắc, 
nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi 
khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh 
bởi nhân duyên nhãn xúc; chúng cũng đều là vô 
thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như vậy. Đó gọi là con đường đưa đến Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 220. TỢ THỦ NIÊT-BÀN ĐẠO 


118. Pa|i, S. 35. 146. Sappäya (thể nghiệm). 
119. Niết-bàn đạo tích ) #3 ?š ÿÿ › Pali: nibbãnasappäyam vo bhikkhace patipadam 
dessãmi, Ta sẽ nói về con đường dẫn đến thể nghiệm Niết-bàn. 
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TÍCH!2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có con đường tương tợ đưa đến Niết-bàn. 
Vậy, thế nào là con đường tương tợ đưa đến 
Niết-bàn? Quán sát mặt chắng phải ngã. Quán 
sát sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc 
thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên 
trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, chúng 
cũng được quán sát là vô thường!?!. Đôi với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là 
con đường tương tợ đưa đến Niết-bản.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KTINH 221. THU 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
120. Con đường tương tợ (gần giống) dẫn đến Niết-bàn. Päli, S. 35. 147-149. Sappäya. 


# 


121.Trong nguyên bản: vô thường #£ 2ƒ - Ăn Thuận sửa lại là phi ngã 3E #3 2 
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các Iy-kheo: 

“Có con đường đưa đến tất cả thủ. Vậy, thế 
nào là con đường đưa đến tất cả thủ? Duyên con 
mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh; cả ba hòa hợp 
sanh ra xúc. Xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, vì được chấp thủ bởi thủ. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng vậy, vì được 
chấp thủ bởi thủ. Đó gọi là con đường đưa đến tất 
cả thủ. 

“Thế nào là con đường đoạn tận tất cả thủ? 
Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh; cả 
ba hòa hợp nhau sanh ra xúc. Nếu xúc diệt thì thọ 
diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt. Đối 
VỚI ta1, mũi, lưỡi, thần, ý cũng lại như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 222. TRI THỨC!? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
các Iy-kheo: 


122. Pali, S. 35. 26-27. Parijãna. 
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—— “Nên biết tât cả pháp được liễu tri, tất cả 
pháp được nhận thức!”. Hãy lăng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

Thế nào là tất cả pháp được liễu tri? Tất cả 
pháp được nhận thức? Này các Tỳ-kheo, mắt là 
pháp được liễu tri, được nhận thức. Sắc, nhãn 
thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ 
phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi 
nhân duyên nhãn xúc, tất cả chúng đều là pháp 
được liễu tri, được nhận thức. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 223. ĐOẠN (1)1# 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câầp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 
các Iy-kheo: - 

'“Ƒa không nói có một pháp không được liêu 


123.Trị pháp, thức pháp, #4 ;# 3##Ñ + › Bản Päli: anabhijãnam, aparijãnam: không được 
thắng tri (nhận thức rõ ràng), không được biến tri (nhận thức toàn diện). 
124. Pãali, xem kinh 222. 
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tri, không được nhận thức, mà có thê cứu cánh 
biên tế khô. Thế nào là không nói có một pháp 
không được liễu tri, không được nhận thức, mà 
cứu cánh biên tế khổ? Ta không nói, đối với mắt 
không được liễu tri, không được nhận thức, mà có 
thể cứu cánh biên tê khổ. Sắc, nhãn thức và cảm 
thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên 
nhãn xúc, Ta không nói không được liễu trị, 
không được nhận thức, mà có thể cứu cánh biên 
tế khổ. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 224. ĐOẠN (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ!”5. Vậy, 
thế nào là tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ? Mắt 
là tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ. Sắc, nhãn 
thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ 
phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi 
nhân duyên nhãn xúc, chúng là tất cả pháp dục 
cần phải đoạn trừ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 225. ĐOẠN (3)! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


125. Pali, S. 35. 24-25. Pahäna. 

126. Hán: nhất thiết dục pháp — J 3 )# › Bản Päli: sabbappahãnäya vo bhikkhave 
dhammam dessämi, Ta sẽ nói cho các ngươi pháp cần để đoạn trừ triệt đề. 

127. Pãli, xem kinh 224. 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói ˆ 
với các Ty-kheo: 

“Ta không nói răng một pháp không được biết 
rõ, không bị đoạn trừ mà có thế cứu cánh biên tê 
khô. Vậy, thế nào là không nói răng một pháp 
không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể 
cứu cánh biên tê khổ? Ta không nói mắt không 
được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu 
cánh biên tế khổ. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với 
khô thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm 
thọ bên trong phát sanh bởi nhần duyên nhãn xúc, 
tất cả chúng, Ta không nói, không được biết rõ, 
không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tế khô. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 226. KÉ (1)18 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


128. Tức phân biệt chấp trước. Päli, S. 35. 90-91. Eja (dao động, bị kích thích bởi sự dụ 
hoặc). 
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các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về sự đoạn trừ tất cả kế 
chấp!”, Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà nói. 

“Thế nào là không kế chấp? Không chấp sắc 
thây là ngã, không chấp mắt là ngã sở, không 
chấp lệ thuộc vào nhau. Sắc, nhãn thức và cảm 
thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên 
nhãn xúc, đôi với chúng cũng không mê chấp lạc 
là ngã, là ngã sở, không chấp là tương thuộc!?9. 
Không chấp tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như 
vậy. 

“Người nào không chấp như vậy, đối với các 
pháp thê gian thường không có gì để chấp gIỮ. 
Vì không có gì để chấp giữ nên không có gì để 
đăm nhiễm. Vì không có gì để đắm nhiễm nên tự 
mình giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa'.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


129. PaIi: ejã, sự dao động. Sớ giải Pãli nói, ejã tức tanhã (khát ái). 

130. Hán: bất kế lạc tương lạc “E š† ⁄## ‡l Z# › xem kinh 227. Päli: tasmimpi na maññeyya 
tam meti na maññeyya: không ở nơi đây (khổ, lạc) mà tư duy; không y theo đây mà 
tư duy; cũng không tư duy nó là của tôi. 
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những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 227. KẾ (2)81 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Kế chấp là bệnh, kế chấp là ung nhọt, kế 
chấp là gai nhọn!”?. Như Lai vì không trụ kế chấp 
nên xa lìa bệnh, xa lìa ung nhọt, xa lìa gai nhọn. 
Cho nên này các Tỳ-kheo, nêu muốn câu không 
trụ kế chấp, đề xa lìa bệnh, xa lìa ung nhọt, xa lìa 
gai nhọn, thì Tỳ-kheo các ông chớ kế chấp mắt là 
ngã, là ngã sở, chớ kế chấp tương thuộc của mắt; 
chớ chấp sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, 
lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên 
trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, cũng 
không chấp cho là ngã, là ngã sở, hay ở trong 
nhau. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như 
vậy. 

Này các Tỳ-kheo, người nào không chấp như 
vậy, đôi với mắt sẽ không có gì để chấp giữ. Vì 
không có gì để giữ, nên không có gì để đăm 
142 é giả thị bệnh š[ #¿ E‡ % - Pãli: ejã bhikkhave rogo ejã gando ejä sallam, động 


tham (kích thích bởi tham dục) là bệnh; động tham là gai nhọn; động tham là mũi tên 
độc. Xem cht.129, kinh 226 trên. 
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nhiễm. Vì không có gì để đắm nhiễm nên tự ˆ 
mình giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như mắt... đã nói trên, còn tất cả những nội 
dung khác cũng như vậy. 

M 


KINH 228. TĂNG TRƯỞNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về pháp tăng trưởng và pháp 
tốn diệt. Thế nào là pháp tăng trưởng? Duyên con 
mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh; cả ba hòa hợp 
nhau sanh ra xúc. Xúc làm duyên sanh ra cảm 
thọ... (nói chỉ tiết đây đủ cho đến...), thuần một tụ 
khô lớn. Đó gọi là pháp tăng trưởng. Đôi với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy, đó gọi là pháp 
tăng trưởng. 

“Thế nào là pháp tôn diệt? Duyên con mắt và 


1040 TẠP A-HÀM Œ) 
_ sắc mà nhãn thức phát sanh, cả ba hòa hợp 
nhau sanh ra xúc. Xúc diệt thì thọ diệt, chi tiết 
cho đến... thuân một tụ khổ lớn bị diệt tận. Đối 
với ta1, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy, đó gọi 
là pháp tốn diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như pháp tăng trưởng và tổn diệt, thì pháp 
khởi, pháp xứ, pháp biển dịch, pháp tập khởi, 
pháp diệt tận cũng dạy như trên. 

M 


KINH 229. HỮU LẬU VÔ LẬU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về pháp hữu lậu và pháp vô 
lậu. Vậy, thể nào là pháp hữu lậu? Sắc, nhãn 
thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ 
phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi 
nhân duyên nhãn xúc. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 
pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc 
thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên 
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trong phát sanh bởi nhân duyên ý xúc; thuộc _ 
thế tục, nên gọi là pháp hữu lậu. 

“Thế nào là pháp vô lậu? Là vượt ra ngoài thế 
gian ý, hoặc pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với 
khô thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm 
thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên ý xúc, 
thuộc xuất thế gian, nên gọi là pháp vô lậu.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 9 
KINH 230. TAM-DI-LY-ĐÈ (1)1 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
tên là Tam-di-ly-đề đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, øọI là thế gian. Vậy, thế nào 
gọi là thê gian?” 

Phật bảo Tam-di-ly-đê: 

“Con mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm 
thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khố phi lạc thọ 
được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên 
nhãn xúc. Tal, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý 
xúc và cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi khô phi 
lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi 
nhân duyên ý xúc. Đó gọi là thế gian. Vì sao? Vì 
sáu nhập xứ tập khởi nên xúc tập khởi, như vậy 
cho đến thuân một tụ khổ lớn cũng tập khởi. 

“Này Tam-di-ly-đê, nêu không có con mắt 
kia, không có sắc, không có nhãn thức, không có 
nhãn xúc và không có cảm thọ với khổ thọ, lạc 


1. Pãli, S. 35. 65-68. Samiddhi. 
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thọ và phi khô phi lạc thọ được cảm thọ bên 
trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc; không 
có tai, mũI, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và 
cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi khô phi lạc 
thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân 
duyên ý xúc, thì không có thế gian, cũng không 
thi thiết thê gian”. Vì sao? Vì sáu nhập xứ diệt 
nên xúc diệt, cho đến thuân một tụ khổ lớn cũng 
diệt.” 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Tam-di-ly- 
để nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Như thê gian, chúng sanh, cũng được thuyết 
như vậy. 


M 


2. Thi thiết thế gian ÿ# 38 †H: ffj : giả thiết hay khái niệm về thế gian. Päli: lokapaññatti. 
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KINH 231. TAM-DI-LY-ĐÈ (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo tên 
là Tam-di-ly-đề, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui sang một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, øọI là thế gian. Vậy, thế nào 
gọi là thê gian?” 

Phật bảo Tam-di-ly-đê: 

“Mong manh tan vỡt, đó gọi là thế gian. Thế 
nào là mong manh tan vỡ?” 

“Này Tam-di-ly-đê, mắt là pháp mong manh 
tan vỡ. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với 
khô thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm 
thọ bên trong phát sanh bởi nhần duyên nhãn xúc, 
tất cả chúng đều mong manh tan vỡ. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó là nói rằng 
vì nó mong manh tan vỡ cho nên gọi là thế gian.” 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Tam-di-ly- 
3 Pãli, xem kinh 230; tham chiếu, S. 35. 82. Loka. 

4. Nguy thúy bại hoại ƒ Hớ Híứ ## : mong manh, giòn, dễ tan vỡ. Pãli: lujjati; xem chỉ.5 
5. BIẾN 35. 82. Loka, câu này Phật trả lời cho một Tỳ-kheo (aññataro bhikikhu): lujjati 
†i kho, bhikkhu, tamsà lokoti vuccati, nó bị tan vỡ, do đó nó được gọi là thê gian. 


Theo định nghĩa này, danh từ loka (thế gian) là do gốc động từ lujjati (tan vỡ, vì quá 
giòn, hay mong manh). 
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đê nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH 232. KHÔNGS 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo tên 
là Tam-di-ly-đề, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nói răng “Thế gian trống 
không”. Vậy, thế nào gọi là “Thế gian trống 
không”?” 

Phật bảo Tam-di-ly-đê: 

“Mắt là không: pháp thường trú, vĩnh hăng, 
không biến dịch là không: ngã sở là không”. Vì 
sao? Vì tánh của nó tự là như vậy. Sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc và cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi 
khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh 
bởi nhân duyên nhãn xúc, tất cả chúng cũng 


® 


-_ Pãli, S. 35. 65-85. Suñña. 

- Hán: thế gian không †{# [ij ZE : Päli: suñño loko. Trong bản Päli, câu hỏi này do 
Änanda. 

8 Pali, S. 35. 85: cakkhum suññam attena và attaniyena và, con mắt trống không, 

không ngã hay ngã sở. 


¬ 
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không, pháp thường trú, vĩnh hăng, không biên 
dịch là không, ngã sở là không. Vì sao? Vì tánh 
của nó tự như vậy. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng lại như vậy. Đó gọi là thế gian không.” 
Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Tam-di-ly- 
để nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 233. THÊ GIAN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về thế gian, VỀ Sự tập khởi của 
thê gian, về sự diệt tận thê gian, về con đường 
đưa đến sự diệt tận thế gian. Hãy lăng nghe và 
suy nghĩ kỹ. 

“Thế nào là thế gian? Đó là sáu nội nhập xứ. 
Những øi là sáu? Nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý nội nhập xứ. 

“Thế nào là sự tập khởi thế gian? Đó là tham 
ái đôi hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước 


9. Päli, S. 35. 107. Loka. 
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vọng tái sanh chỗ này chỗ kia!?. a 

“Thế nảo là sự diệt tận thê gian? Đó là tham ái 
đối hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước 
vọng tái sanh chỗ này chỗ kia, đã được đoạn trừ 
không dư tàn, đã xả bỏ, đã nhả ra, đã dứt sạch, đã 
ly dục, tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ. 

“Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận? 
Là tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 234. THÊ GIAN BIÊN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta không nói là có người đi đến tận cùng 
biên tế của thê giới!?. Ta cũng không nói là không 


1 Đương lai hữu ái 2ý Z£ #í # › Päli: tanhã ponobhavikà, khát ái về đời sống tương lai, 
khát vọng tồn tại đời sau. 

11. Pali, S. 35. 116. Lokakãmaguia (phẩm chất dục lạc của thế gian). 

12 Pali: naham, bhikkhave, gamanena lokassa antam ñãteyyam, daftheyyam, 
patteyyanti vadãmi, Ta không nói rằng, do đi mà có thể đến và thấy và biết tận cùng 
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— đi đên tận cùng biên tế của thê giới mà có thể 
cứu cánh tận cùng biên tế của khô.” 

Ngài nói như vậy rôi vào thật thiên định. 

Sau khi Đức Thế Tôn đi rôi, thì bấy giờ có số 
đông Ty-kheo cùng nhau bàn luận: 

“Đức Thê Tôn vừa rồi đã tóm lược nói pháp 
là: “Ta không nói là có người đi đến tận cùng biên 
tế của thế giới. Ta cũng không nói là không đi 
đến tận cùng biên tế của thế giới mà có thể cứu 
cánh tận cùng biên tế của khô.” Ngài nói như vậy 
rôi vào thất thiền định. Nay chúng ta chưa hiểu rõ 

ý nghĩa của bài pháp mà Đức Thế Tôn đã nói tóm 
TP đó. Ở trong các vị, ai là người có thể vì 
chúng ta nói đây đủ ý nghĩa bài pháp mà Đức Thế 
Tôn đã nói tóm lược đó không?” 

Lại nói: 

“Chỉ có Tôn giả A-nan là người thông minh, 
trí tuệ ghi nhớ tất cả; thường theo hầu bên cạnh 
Thế Tôn và được Thế Tôn và các vị phạm hạnh 
có trí khen ngợi là đa văn, có thể vì chúng ta mà 
nói đây đủ ý nghĩa bài pháp mà Đức Thế Tôn đã 
nói tóm lược đó. Chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả 
A-nan nhờ Tôn giả giải thích.” 


biên tế của thế giới. 
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Rôi thì, sô đông Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả 
A-nan, thăm hỏi nhau rôi ngôi qua một bên, đem 
hết mọi chuyện trên hỏi Tôn giả A-nan. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các 
Tôn giả mà nói. Hoặc là thế gian, hoặc là danh 
của thế gian, giác của thế gian, ngôn từ của thế 
gian, ngữ thuyết của thế gian, tật cả những thứ 
này đều thuộc vào số mục của thế gian!3. Thưa 
các Tôn giả, mắt là thế gian, là danh của thế gian, 
là giác của thế gian, là ngôn từ của thế gian, là 
ngữ thuyết của thế gian, tất cả chúng đều thuộc 
vào sô mục của thê gian. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại 
cũng như vậy. Đa văn Thánh đệ tử đối với sáu 
nhập xứ phải biết như thật về sự tập khởi, về sự 
diệt tận, về vị ngọt, về sự tai hại, về sự xuất ly của 
chúng. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử đã đến chỗ 
tận cùng của thê giới, biết được thế gian và sức 
nặng của thế gian!“ và vượt qua khỏi thế gian.” 

Bấy giờ Tôn giả A-nan lại nói kệ: 

Chăng phải do bước đi, 


13. Pali: yena ãvuso lokasmim lokasaññì hoti lokamänì — ayam vucocati ariyassa vinaye 
loko, cái mà do bởi nó người có khái niệm về thế gian, có suy tưởng về thế gian, cái 
đó trong Thánh pháp luật được gọi là thế gian (= thế giới). 

1. Thế gian sở trọng †H fï] Fí 8l › 
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_ Mà đến bờ thể giới. 
Không đến bờ thể giới, 
Thì không thoát khỏi khổ. 
Cho nến Đức Mâu-nI, 
Là Đẳng Biết Thế Gian}Š, 
Đã đến bờ thể giới, 
Các phạm hạnh đã lập. 
Bờ thể giới chỉ có 
Chánh trí mới biết rõ. 
Giác tuệ đạt thể gian, 
Nền nói vượt bở kia. 

“Như vậy các Tôn giả, vừa rôi Đức Thế Tôn 
đã tóm lược bài pháp, rôi vào thất thiền định. Nay 
tôi vì các Tôn giả phân biệt nói đây đủ.” 

Khi Tôn giả A-nan nói bài pháp này tôi, số 
đông các Ty-kheo nghe những lời nói xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH 235. CẬN TRỤ! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


15. Trí Thế Gian XI {f [ij › tức Thế Gian Giải, một trong mười hiệu của Phật. 
19. Cận trụ 3 £k › đây hiểu là nội trú: đệ tử hầu cạnh thầy. Pãli, S. 35. 150. Antevàsì. 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Có thây, có đệ tử gân gũi, là khổ đối với đời 
sông cô độc. Không thây, Không đệ tử gần gũi, là 
an lạc đối với đời sông cô độc'”. Thê nào là có 
thây, có đệ tử gần gũi, là khô đối với đời sông cô 
độc? Duyên vào mắt thấy sắc, sanh ra các niệm 
tưởng ác bất thiện!Š câu hữu với tham, nhuế, sĩ. 
Nếu Tỳ-kheo nào thực hành pháp này, thì gọi là 
có thây!?; nếu trụ vào bên cạnh đó thì gọi là đệ tử 
gân gũi”. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như vậy. 

“Như vậy nói là có thây, có đệ tử gần gũi, thì 
thường khô đôi với đời sống cô độc. 

“Thế nào là không thây, không đệ tử gần gũi, 
thường an lạc đôi với đời sông cô độc? Duyên 
vào mắt thây sắc, sanh ra niệm ác bất thiện câu 


xi 


- Pãli: santevàsiko, bhikkhave, bhikkhUu sãcariyako dukkham na phàsu viharati. 
Anantevàsiko, bhikkhave, bhikkhu anäcariyako sukham phàsu viharati, Tỳ-kheo có đệ 
tử nội trú, có thầy, sống không thoải mái. Tỳ-kheo không đệ tử nội trú, không thầy, 
sống an lạc. 

18 Ác bất thiện giác E# £ 3# ƒ#› Pali: pãpakã akusalà dhammã sarasatkappà 
samyojaniyä, các pháp ác bất thiện được tưởng nhớ, được ước vọng, dẫn đến sự 
trói buộc. 

19. Hán: hữu sư Z# Hi › Pãli: sãcariyako, người có thầy: samudäcaranti nam päpakã 
akusalà dhammãii, tasmã säcariyakoti vuccati, các pháp ác bắt thiện dẫn nó đi, nên 
nó được nói là người có thầy. 

20. Hán: cận trụ đệ tử 3⁄r {3% 3 + - Päli: anteväsa, đệ tử nội trú. 
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__ hữu với tham, nhuê, si, mà Tỳ-kheo này không 
hành theo, đó gọi là không thầy. Nếu không 
nương vào đó mà trụ thì gọi là không đệ tử gân 
gũi. Đó gọi là không thây, không đệ tử gân gũi, 
thường an lạc đối với đời sông cô độc. 

“Nêu Tỳ-kheo nào, không thầy, không đệ tử 
gân gũi, thì Ta nói người này phước phạm hạnh. 
Vì sao? Tỳ-kheo không thây, không đệ tử gần gũi, 
thì Tỳ-kheo ây đã kiến lập phạm hạnh ở nơi Ta, 
có khả năng chân chánh diệt tận khổ, cứu cánh 
biên tế khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 236. THANH TỊNH KHÁT THỤC 
TRỤ” 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, vào buổi sáng 
sớm, Tôn giả Xá-lợi- phát đắp y mang bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong trở về tinh 


?!.. An trụ nơi sự thanh tịnh của khát thực; sống với sự khát thực thanh tịnh. Pãli, M. 151. 
Pindapäatapäarisuddhi-sutta, Cf. N°125 (45.6). 
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xá, cất y bát, rửa chân xong; câm tọa cụ vào 
trong rừng, tọa thiên nghỉ trưa. Sau khi tọa thiên 
xong, Tôn giả Xá-lợi- phất đến chỗ Phật, đảnh lễ 
đưới chân, rôi ngôi lui qua một bên. Bây giờ, Đức 
Phật hỏi Xá-lợi-phât: 

“Ngươi từ đâu lại?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con từ chỗ tọa thiền nghỉ trưa 
ở trong rừng lại.” 

Phật hỏi Xá-lợi-phât: 

“Hôm nay ngươi nhập vảo thiền nào mà an 
trú?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Hôm nay con ở trong rừng, nhập an trụ thiền 
Không tam-muội””.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, hôm nay 
ngươi đã nhập thiền trú bậc thượng tọa mà tọa 
thiên”. Nếu các Tỳ-kheo nào, muốn nhập thiên 
thượng tọa, thì phải học như vậy: 

“Khi vào thành, khi đi khất thực, hoặc lúc ra 


22. Pãli: suññatãvihãrena kho aham bhante etarahi bahulam vihãrãmì ti, bạch Thế Tôn, ở 
đây con phần nhiều an trú bằng sự an trụ nơi không tánh. 

23. Pãli: mahãpurisavihãro eso, sãriputta, yadidam suññam, đây là sự an trụ của bậc Đại 
nhân, này Sariputta, đó là an trụ không. 
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khỏi thành, thì phải tư duy như thê này: 'Hôm 
nay mắt ta thây sắc, có khởi lên dục, ân ái, ái lạc, 
niệm tưởng, đăm nhiễm không?? Này Xá-lợi- 
phất, 1y-kheo quản sát như vậy, nêu nhăn thức 
đối với sắc mà có ái niệm, đăm nhiễm, thì Tỳ- 
kheo này vì để đoạn ác bất thiện nên phải phát 
khởi quyết ý tinh cần, có khả năng buộc chặt ý 
niệm để tu học. Ví như có người bị lửa đốt cháy 
đâu và áo, vì muốn dập tắt hết lửa, nên phải phát 
khởi nỗ lực quyết tâm để dập tắt lửa. Tỳ-kheo này 
lại cũng phải như vậy, phải phát khởi quyết ý tĩnh 
cần, buộc chặt ý niệm để tu học. 

“Nêu Tỳ-kheo khi quán sát, hoặc ở giữa 
đường, hoặc đi khất thực ở trong làng xóm, hoặc 
đi ra khỏi làng xóm, ngay trong lúc đó mà nhãn 
thức đối với sắc không có ái niệm, đăm nhiễm, 
thì Tỳ-kheo này ước nguyện bằng thiện căn hỷ 
lạc này, ngày đêm tinh cần cột niệm tu tập. Đó 
øọI là T-kheo đi, đứng, ngồi, nằm, với sự khất 
thực đã được thanh tịnh. Cho nên kinh này gọi là 
Thanh tịnh khất thực trụ.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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M 


KINH 237. TỲ-XÁ-LY? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. Bấy giờ có gia 
chủ tên là Úc-cù-lũ” đi đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Vì sao có Tỳ-kheo nhập Niết-bàn ngay trong 
đời này và có Tỳ-kheo không nhập Niết-bàn ngay 
trong đời này?” 

Phật bảo gia chủ: 

“Nếu Tỳy-kheo nào, đôi với sắc được nhận 
thức bởi mắt mà có ái niệm, đắm nhiễm; do ái 
niệm, đăm nhiễm, thường y trên thức và bị nó trói 
buộc, bị nó giữ chặt, nên không thể nhập Niết-bàn 
ngay trong đời hiện tại. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. 

“Nếu Tỳy-kheo nào, đôi với sắc được nhận 
thức bởi mắt mà không ái niệm, đắm nhiễm; vì 
không có ái niệm, đăm nhiễm nên không y trên 
thức. Vì không bị xúc, không bị dính mắc, không 


24. Pãli, S. 35. 124. Vesaäll. 
2. Úc-cù-lũ Øïj #E§ ‡‡ : Pali: Ugga (Úc-già). 
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— bị châp thủ, nên các Tỳ-kheo này nhập Niết- 
bàn ngay trong đời hiện tại. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. 

“Cho nên, này gia chủ, có Tỳ-kheo nhập Niết- 
bản ngay trong đời này và có Ty-kheo không 
nhập Niết-bàn ngay trong đời này.” 

Như kinh Gia chủ hỏi, Kinh Á-nan hỏi và kinh 
Phát vì các Tỳ-kheo mà nói, cũng dạy như trên 
vậy. 

M 


KINH 238. NHÂN DUYÊN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. Bây giờ có Tỳ- 
kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui sang một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vì nhân øì, duyên gì mà nhãn 
thức sanh? Và vì nhần gì duyên gì mà tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý thức sanh?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Vì mặt do duyên sắc nên nhãn thức sanh. Vì 
sao? Khi nhãn thức sanh, là do tất cả mắt và sắc 
làm nhân duyên. Tai và âm thanh làm nhân 
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duyên, mũi và hương làm nhân duyên, lưỡi và - 
vị làm nhân duyên; ý và pháp làm nhân duyên 
nên ý thức sanh. Vì sao? Vì những øì là ý thức, tất 
cả chúng đều do ý và pháp làm nhân duyên sanh 
ra. 

“Này Ty-kheo, đó gọi là do nhân duyên sanh 
ra nhãn thức, cho đến do nhân duyên sanh ra ý 
thức.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳy-kheo kia nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 239. KẾT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hâu tại Tỳ-da-ly. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về pháp bị kết buộc và pháp 
kết buộc”. 

“Thế nào là pháp bị kết sử trói buộc? Là mắt 
và sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, 
thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là pháp bị kết sử 
trói buộc. 

“Thế nào là pháp kết sử? Là dục tham”. Đó 
gọi là pháp kết sử.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 240. THỨ” 
Tôi nghe như vây: 


26. 


® 


Kết 45 › hay kết sử 4# {# › chỉ sự trói buộc của phiền não. Päli, S.35. 109, 122. 
Samyojana. 

Kết sở hệ pháp, kết pháp 4# fí 3# ;Z ## ;#Z › pháp bị trói buộc bởi kết sử và kết sử. 
Pali: samyojaniye dhamme, samyojanam. 

Dục tham 2⁄ â › Pãli: chandarägo. 

29. Pali, S. 35. 110, 123. Upãdãna. 


27. 


¬ 


28. 


œ 
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Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, - 
bên cạnh ao Di hâu tại Tỳ-da-ly. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về pháp bị chấp thủ và pháp 
chấp thủ. 

“Thế nào là pháp bị chấp thủ? Là mắt và sắc, 
tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Đó gọi là pháp bị chấp thủ. 

“Thế nào là pháp chấp thủ? Là dục tham. Đó 
gọi là pháp chấp thủ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 241. THIẾU NHIỆT°9 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hâu tại Tỳ-da-ly. Bấy giờ Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

'“Ƒy-kheo, phàm phu ngu s1 không học, thà 
dùng lửa đốt cháy que đồng rồi đem thui con mắt 
của mình, khiến cho nó cháy thiêu, chứ không để 
nhãn thức chấp vào sắc tướng mà chấp thủ hình 
dáng tốt đẹp. Vì sao? Vì chấp vào sắc tướng, chấp 
thủ những hình ảnh tốt đẹp, nên bị rơi vào đường 
ác, như hòn sắt bị chìm. 

“Phàm phu ngu s1, không học, thà nung đỏ 
dùi sắt đem dùi lỗ tai mình còn hơn là dùng nhĩ 
thức chấp vào âm thanh mà chấp thủ tiếng hay. 
Vì sao? Vì nhĩ thức chấp vào âm thanh mà chấp 
thủ tiêng hay, thì khi thân hoại mạng chung sẽ rơi 
vào trong đường ác, như hòn sắt bị chìm. 

“Phàm phu ngu s1, không học, thà dùng lưỡi 
dao bén cắt đứt mũi mình đi, còn hơn là dùng tỷ 
thức chấp vào mùi mà chấp thủ hương thơm. Vì 


30. Thiêu nhiệt #§ ZA › hay xí nhiên #š #2 : rực cháy; ngọn lửa đang bùng cháy. Pãli, S. 
35. 194. Ãdittena. 
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sao? Vì chấp vào hương mà chấp thủ mùi 
thơm, thì khi thần hoại mạng chung sẽ rơi vào 
trong dường ác, như hòn sắt bị chìm. 

“Phàm phu ngu s1, không học, thà dùng lưỡi 
dao bén cắt đứt lưỡi mình đi, còn hơn là dùng 
thiệt thức chấp vào vị mà chấp thủ vị ngon. Vì 
sao? Vì chập vào vị mà chấp thủ vị ngon, thì khi 
thân hoại mạng chung sẽ rơi vào trong đường ác, 
như hòn sắt bị chìm. 

“Phàm phu ngu s1, không học, thà dùng thanh 
sắt cứng, cây giáo mũi nhọn đâm vào thân thể 
mình, còn hơn là dùng thân thức chấp vào sự xúc 
chạm mà chấp thủ cảm giác xúc chạm êm ái. Vì 
sao? VỊ chấp vào sự xúc chạm mà chấp thủ cảm 
giác xúc chạm êm ái, thì khi thân hoại mạng 
chung, sẽ rơi vào trong đường ác, như hòn sắt bị 
chìm. 

“Này các Ty-kheo, ham ngủ là sinh hoạt của 
người ngu, là mạng sông của người ngu, không 
lợi, không phước”'. Nhưng này các Tỳ-kheo, thà 
nên mê ngủ còn hơn là đối với sắc kia mà khởi 


3!': Pãli: sottam kho... vañjham jìvitãnam... aphalam jìvitãnam... momiham jìvitiãnam 
vadämi: ngủ, Ta nói là sự không sanh sản của sinh mạng, là sự không kết trái của 
sinh mạng, là sự ngu mê của sinh mạng. 
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_ lên giác tưởng”. Nếu khởi lên giác tưởng ắt sẽ 
sanh ra triển phược, tranh tụng, có thể khiến cho 
mọi người đưa đến việc làm phi nghĩa, không 
mang lại lợi ích và an lạc cho trời người”. 

“Đa văn Thánh đệ tử kia nên phải học như 
vây: “Nay ta thà nung đỏ cây thương bắng sắt 
đem đâm vào con mắt, còn hơn là dùng nhãn thức 
để chạy theo sắc tướng thì chắc chắn sẽ bị rơi vào 
ba đường ác phải chịu khổ lâu dài. Từ hôm nay, 
ta phải tư duy chân chánh, quán sát mắt là vô 
thường, hữu vi, là pháp tâm duyên để sanh. Sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khô thọ, lạc 
thọ và phi khô phi lạc thọ được cảm thọ bên trong 
phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, tất cả chúng 
đêu là vô thường, hữu vi, là pháp tâm duyên để 
sanh. Đối với tai, mũi lưỡi, thân nhập xứ, cũng 
phải học như vậy. Thà dùng cây thương sắt đâm 
thủng thân mình, còn hơn là đem thân thức chấp 
vào sự xúc chạm mà chấp thủ cảm giác xúc chạm 
êm ái, thì sẽ rơi vào ba đường ác. Từ hôm nay, ta 
phải tư duy đúng, quán sát thân là pháp hữu vi vô 
thường, tâm duyên sanh. Hoặc xúc, thân thức, 
32. Pali: na tveva tathärupe vitakke vitakkeyya, không tư duy tầm cầu những tư duy tầm 


cầu. 
33. Bản Pãli: (...) saägham bhindeyya, còn có thể khiến phá hòa hợp Tăng. 
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thân xúc và cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi 
khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh 
bởi nhân duyên thân xúc, chúng cũng là vô 
thường, hữu vi, là pháp tâm duyên đề sanh.” 

“Đa văn Thánh đệ tử nên học như vây: “Ham 
ngủ là sinh hoạt của người ngu, là mạng sông của 
người không lợi, không phước. Ta không ham 
ngủ, cũng không khởi giác tưởng. Nếu khởi giác 
tưởng thì sẽ sanh ra triền phược, tranh tụng, khiến 
cho mọi người làm những việc phi nghĩa, không 
lợi ích, không đem lại an lạc. ' 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy đôi với 
mắt sanh ra nhàm tởm. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc 
và cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi khô phi lạc 
thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân 
duyên nhãn xúc, đôi với chúng cũng sanh ra 
nhàm tởm. Do nhàm tởm nên không yêu thích; vì 
không yêu thích nên được giải thoát, giải thoát tr 
kiến: “Ta, sự sanh đã đứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.” Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý lại cũng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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M 


KINH 242. TRI”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hâu tại Tỳ-da-ly. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đôi với mắt mà không liễu tri, không nhận 
thức, không đoạn tận, không ly dục, thì không 
thể chân chánh diệt khô. Đối với mắt, nếu liễu 
tri, nhận thức, đoạn tận, ly dục, thì có thể chân 
chánh diệt khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như bốn kinh thuyết về mắt cho đến ý, hai 
mươi bốn kinh cũng thuyết như trên vậy. 


M 


KINH 243. VỊ" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 


bên cạnh ao Di hâu tại Tỳ-da-ly. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


34. Pãli, S. 35. 111-112. Pajãna. 
35. Pali, S. 35. 15-18. Assädena, v.v... 
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“Này các Tỳ-kheo, nêu nêm vị nơi mắt, thì 
nên biết, Sa-môn, Bà-la-môn đó không tự tại 
thoát khỏi bàn tay của ma, bị ma trói buộc và lọt 
vào sự trói buộc của ma. Đôi với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo mà không nếm vị nơi mắt, thì nên biết Sa- 
môn, Bà-la-môn đó không chạy theo ma, thoát 
khỏi bàn tay của ma, không lọt vào sự trói buộc 
của ma. ` 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như vị ngọt, đối với hoan hỷ, khen ngợi, đắm 
nhiễm, trụ vững, yêu thích, ghen ghét cũng thuyết 
như vậy. Như bảy kinh Nội nhập xứ, bảy kinh 
Ngoại nhập xứ cũng thuyết như vậy. 

M 


KINH 244. MA CÂU* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hâu tại Tỳ-da-ly. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu móc câu của ma. Những øì là sáu? Đó 


%- Móc câu của ma. Päãli, S. 35. 114-115. Mãrapäsa. 
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__ là, săc được con mắt nêm vị, đó là móc câu của 
ma. Tiếng được tai nêm vị, đó là móc câu của ma. 
Hương được mũi nêm vị, đó là móc câu của ma. 
Lưỡi đắm vào vị ngọt của vị, đó là móc câu của 
ma. Xúc được thân nêm vị, đó là móc câu của ma. 
Pháp được ý nếm vị, đó là móc câu của ma. Nếu 
Sa-môn, Bà-la-môn nào mà mắt nếm vị ngọt của 
sắc, thì nên biết là Sa-môn, Bà-la-môn ây bị móc 
cầu của ma móc vào vết hầu của họ, đối với ma 
không được tự tại.” 
Nói uễ, nói về tịnh, cũng chỉ tiết như trên. 


M 


KINH 245. TỪ PHẨM PHÁP”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nơi tụ lạc Điều phục bác 
ngưu, tại Câu-lưu-sấu”Ÿ, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ vì các ông nói pháp, ngôn ngữ 
phân đâu thiện xảo, ngôn ngữ phần giữa thiện 
xảo, ngôn ngữ phân cuối cũng thiện xảo, nghĩa 
thiện xảo, vị thiện xảo, thuần nhất, thanh tịnh, 
3“. Pali, S. 35. 189. Bãlisika. 


38 Câu-lưu-sấu Điều phục bác ngưu tụ lạc #J §ÿ ‡# 3 {Ä Bá “ 5Z ÿZ - Päli: Kurusu 
Kammäsadamma. Xem kinh 263 dưới. 
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phạm hạnh thanh bạch. Đó là kinh “Tứ phẩm 
pháp', hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Kinh Tứ phẩm pháp là gì? Có sắc được nhận 
thức bởi mắt là đáng yêu, đáng nhớ, đáng thích, 
đáng say đăm. Tỳ-kheo thấy rôi thì hoan hỷ, tán 
thán, ái lạc, bám chặt vào đó. Có sắc được nhận 
thức bởi mắt là không đáng yêu, không đáng nhớ, 
không đáng thích đắm vào, chỉ có khố, đáng 
nhàm tởm. Tỳ-kheo thây rôi thì sân hận, bất mãn. 
Những Ty-kheo như vậy không được tự tại thoát 
khỏi ma,... cho đến sẽ không giải thoát khỏi sự 
trói buộc của ma. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
lại cũng như vậy. 

“Có sắc được nhận thức bởi mắt là đáng yêu, 
đáng nhớ, đáng thích, đáng say đăm. Tỳ-kheo 
thây rôi không hoan hý, không tán thán, không 
ái lạc mà bám chặt vào đó. Có sắc được nhận 
thức bởi mắt là không đáng yêu, không đáng 
nhớ, không đáng thích đăm vào, chỉ có khổ, 
đáng nhàm tởm. Tỳ-kheo thấy rồi thì không sân 
hận, không bất mãn. Tỳ-kheo như vậy, không bị 
ma tự tại chi phối,... cho đến thoát khỏi mọi sự 
trói buộc của ma. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
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lại cũng như vậy. Đó gọi là kinh Tứ phẩm 
pháp của Tỳ-kheo.” 


M 
KINH 246. THÁT NIÊN® 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật tại 
thành Vương xá”. Bấy giờ vào lúc sáng sớm 
Thế Tôn đắp y bưng bát vào thành Vương xá 
khất thực. Lúc ấy“! Thiên ma Ba-tuân nghĩ răng, 
“Vừa sáng sớm mà Sa-môn Cù-đàm đã đắp y 
mang bát vào thành Vương xá khất thực. Nay ta 
nên đến đó làm nhiễu loạn ý đạo của ông ta.” 
Bây giờ, Ma Ba-tuần hóa làm một người đánh 
xe, cầm roi đi tìm bò, mặc đồ rách rưới, đầu tóc 
rỗi bù, tay chân nứt nẻ, tay cầm roi bò, đến trước 
Thế Tôn hỏi: 

“Cù-đàm có thấy con bò của tôi ở đâu 
không?” 

Đức Thế Tôn liên nghĩ, “Đây là ác ma, muỗn 
đến gây nhiễu loạn Ta.” Ngài liên nói với ma: 

“Này ác ma, ở đâu có bò? Cần bò đề làm gì?” 
39. Bảy năm. Päli, S. 35. 24. Sattavassäni. 


40 Bản Paäli: Phật trú tại Uruvela (Ưu-lâu-tằn-loa), bên bờ sông Nerañjara (Ni-liên-thiền). 
“1. Bản Päli: lúc bấy giờ, Ma Ba-tuần theo gót Thế Tôn suốt bảy năm. 
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Ma liên nghĩ, Sa-môn Cù-đàm đã biết ta là ˆ 
ma rồi, bèn bạch Phật: 

“Bạch Củù-đàm, nhãn xúc nhập xứ là xe tôi 
cưỡi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ là xe tôi 
CƯỠI.” 

Lại hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, Ngài muốn đi đến đâu?” 

Phật bảo ác ma: 

“Ngươi có nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc nhập xứ. Nếu kia là chỗ không có 
nhãn xúc nhập xứ, không có nhI, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc nhập xứ, thì chỗ đó không đến được. Ta đi 
đến đó.” 

Bấy giờ Thiên ma Ba-tuân nói kệ răng: 

Ở đâu thường có ngã, 
Chúng đêu là của ta, 
Tắt cả thuộc về ta. 
Cù-đàm ấi đến đâu? 
Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lại: 
Nếu ai nói có ngã, 
Kia nói ngã là quấy. 
Như vậy biết Ba-tuần, 
Tự hãm vào bể tắc. 
Ma lại nói kệ: 
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_ Nếu bảo răng biết đạo, 
An ổn đến Niết-bàn; 
Ngài một mình đi đến, 
Phiên gì dạy người khác? 
Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nếu có người lìa ma, 
Hỏi đường qua bở giác, 
Vì họ nói bình đăng, 
Chân thật quyết không sót, 
Tu tập không buông lung, 
Thường khỏi ma chỉ phối. 
Ma lại nói kệ: 
Có đã tựa cục thị, 
Qua đói đến muốn ăn, 
Nó tưởng là mềm ngon, 
Muốn lấp vào bụng trồng. 
Xong không được vị Kkiq; 
Mỏ gãy mà bay đi. 
Ta nay giống như quạ, 
Cù-đàm như cục đá, 
Không được, thẹn mà đi. 
Như qua bay giữa trời, 
Trong lòng ôm sâu độc, 
Biến nhanh mắt đường bay. 
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M 


KINH 247. TẬP CẬN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật tại 
thành Vương xá. Bây giờ, Thể Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Nếu có Sa-môn, Bà-lamôn nào mặt quen 
gân gũi" sắc, thì bị rơi vào chỗ tự tại của ma, cho 
đến không giải thoát được sự trói buộc của ma. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 
Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào, mà mắt không 
quen gân gũi sắc, không bị rơi vào chỗ tự tại của 
ma, cho đến, sẽ giải thoát được sự trói buộc của 
ma. Đối với tai mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh quen gần gũi: trói buộc, đắm nhiễm, 
vị ngọt, chòm xóm láng giêng, (nếu) sai sử, trói 
chặt, ngã sở, mong câu, ham muốn, thuần, nông 
hậu không bỏ, cũng thuyết như trên vậy." 


42. Tập cận ?# 3 › Pãli: sevati: thân cận và phục vụ. 
43. Tóm tắt mười bốn kinh. 
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M 


KINH 24§. THUẢN-ĐÀ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại Kê lâm viên”?, nước Ba- 
tra-lợi Phẩt-đa-la°. Bấy giờ Tôn giả A-nan đến 
chỗ Tôn giả Đại Thuân-đà“5, cùng nhau thăm hỏi 
xong, ngôi qua một bên. Bấy giờ Tôn giả A-nan 
thưa Tôn giả Thuân-đà: 

“Có những điều tôi muôn hỏi, Tôn giả có rảnh 
rỗi để giải đáp cho không?” 

Tôn giả Thuân-đà nói với Tôn giả A-nan: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết thì 
tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Thuân-đà: 

“Như Đức Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, đã nói, 
sắc do bôn đại tạo được thi thiết, được hiển thị, 
răng sắc do bôn đại tạo này là phi ngã. Như Lai 
Chánh Đắng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, 
cũng nói thức là phi ngã chăng””?” 


44. Kê lâm viên ấ#t ÿ£ I#£ cũng thường gọi là Kê viên. Päli: Kukkuïärama. 

4. Ba-tra-lợi Phát-đa-la quốc 3# rf #l Z§ Z4 §§ Bi › thường nói là Hoa thị thành. Päli: 
Pataliputta. 

4 Đại Thuằn-đà Z jäï jJö.. Em trai của ngài Xá-lợi-phát. Pãli: Mahã-Cunda. 

4. Tham chiếu, S. 35. 193. Udàyi: Yatheva nu kho, ãvuso änanda, ayam kàyo 
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Tôn giả Thuân-đà nói với Tôn giả A-nan: 

“Tôn giả là đa văn bậc nhất. Tôi từ xa đên chỗ 
Tôn giả là vì muốn hỏi pháp này. Hôm nay Tôn 
giả xin vì tôi mà nói nghĩa này. ˆ 

Tôn giả A-nan hỏi Thuần-đà: 

“Nay tôi hỏi Tôn giả, hãy tùy ý mà trả lời, 
Thưa Tôn giả Thuân-đà, vì có mắt, có sắc, có 
nhãn thức phải không?” 

Đáp: 

“Phải.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Do duyên vào mắt và sắc nên nhãn thức sanh 
phải không?” 

Đáp: 

“Đúng như vậy.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức; nhân 
này, duyên này là thường hay là vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 


bhagavatà anekapariyäyena akkäto vivaÏo pakäsito — itipäyam kàyo anatfäã ti sakkà 
evameva viññãnam pidam aäcikkhitum desetum paññapetum pafthapetum vivaritum 
vibhajitum uttãnìkãtum — itipidam viññãnam anattã ti? Thế Tôn bằng nhiều phương 
tiện thuyết minh thân này, rằng thân này là vô ngã. Theo như vậy, thì có thể thuyết 
minh, hiễển thị, phân biệt, làm sáng tỏ về thức này, rằng thức này là vô ngã, được 
chăng? 
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— Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Nhân này, duyên này sanh ra nhãn thức; 
nhân này, duyên này là vô thường, biến dịch, vậy 
thức kia có trụ không?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả, không.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Theo ý Tôn giả thê nào, pháp kia hoặc sanh 
hoặc diệt có thể biết được, đa văn Thánh đệ tử ở 
trong đó có thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau không?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, không.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Theo ý Tôn giả thế nào đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý và pháp; có ý, có pháp, có ý thức không?” 

Đáp: 

“Có.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Do duyên vào ý và pháp mà ý thức sanh 
chăng?” 

Đáp: 

“Đúng như vậy.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 
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“Nêu ý duyên pháp mà ý thức sanh; nhân _ 
này, duyên này là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Hoặc nhân, hoặc duyên mà sanh ra ý thức; 
nhân này, duyên này là vô thường, biến dịch, vậy 
ý thức có trụ không?” 

Đáp: 

“Không.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Theo ý Tôn giả thê nào, pháp này hoặc sanh 
hay diệt có thể biết, đa văn Thánh đệ tử ở trong 
đó có thấy ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
không?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, không.” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Thuân-đà: 

“Cho nên, này Tôn giả, Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đăng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, 
đã nói, thức cũng vô thường. 

“Giông như có người cầm rìu vào núi, thấy 
cây chuối, cho là có thê dùng được, liên chặt đứt 
sốc, tách bỏ lá, lột bẹ đề tìm lõi của nó. Nhưng lột 


1076 TẠP A-HÀM () 
__ đến chỗ tận cùng vẫn không thây chỗ nào chắc 
cả. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử quán sát chân 
chánh nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức. Khi 
quán sát chân chánh, không có gì để chấp thủ. Vì 
không có gì để chấp thủ nên không có gì để đăm 
nhiễm; vì không có gì để đắm nhiễm nên tự mình 
chứng ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Khi hai vị Chánh sĩ kia nói pháp trên, cả hai 
đều hoan hỷ và mỗi vị trở về chỗ ở của mình. 


M 
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KINH 249. CÂU-HI-LA (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-nan 
đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phãt, nói với Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Tôi có những điêu muốn hỏi, Tôn giả có thì 
g1ờ vì tôi mà giải thích được không?” 

Tôn giả Xá-lợi-Phất nói: 

“Tùy theo những gì Tôn giả hỏi, nếu tôi biết 
thì sẽ trả lời.” 

Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, 
diệt tận, tịch tĩnh, có còn gì nữa không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả A-nan: 

“Đừng hỏi răng: “Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã 
đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh, có còn gì nữa 
không?ˆ” 

Tôn giả A-nan lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, 
diệt tận, tịch tĩnh, không còn gì nữa chăng?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời Tôn giả A-nan: 


4. Päli, A. 4. 174. Kotthika. 
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—— “Cũng đừng nên hỏi răng: “Sáu xúc nhập 
xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, 
không còn gì nữa chăng?”” 

Tôn giả A-nan lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, 
diệt tận, tịch tĩnh, có vừa còn vừa không còn gì, 
vừa chắng phải còn vừa chăng phải chăng còn gì 
chăng?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời Tôn giả A-nan: 

“Ở đây, cũng không nên hỏi rằng: “Sáu xúc 
nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch 
tĩnh, có vừa còn vừa không còn gì, vừa chắng 
phải còn vừa chăng phải chăng còn gì chăng?°” 

Tôn giả A-nan lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Như những gì Tôn giả đã nói, sáu xúc nhập 
xứ, sau khi đã bị đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch 
tính, không nên nói có, cũng không nên nói 
không, cũng không nên nói vừa có vừa không, 
cũng không nói chăng phải có chăng phải không. 
Vậy thì, những lời nói này có nghĩa gì?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tôn giả A-nan: 

“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, 
diệt tận, tịch tĩnh, có còn gì chăng? Đây là những 
lời hư vọng. Hoặc không còn gì chăng? Đây cũng 
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là lời hư vọng. Hoặc có và không còn gì - 
chăng? Đây cũng là lời hư vọng. Hoặc chăng phải 
có còn chăng phải không còn gì chăng? Đây cũng 
là những lời hư vọng. Nếu nói, sáu xúc nhập xứ 
sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch diệt, thì 
xa lìa các hư ngụy, đạt được Niết-bàn. Đó là 
những lời dạy của Phật.” 
Bây giờ, hai vị Chánh sĩ đều hoan hý và mỗi 
người trở về chỗ của mình. 
M 


KINH 250. CÂU-HI-LA (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Ma-ha 
Câu-hi-la cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả 
Ma-ha Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, 
cùng nhau thăm hỏi, rồi ngôi lui qua một bên, nói 
với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Nhân giả có rảnh để 
giải đáp cho chăng?” 


4. Paäli, S. 35. 191. Kotthika. 
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Tôn giả Xá-lợi-phât trả lời: 
“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nêu tôi biết, 
tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, thế nào, mặt kết 
buộc sắc”, hay sắc kết buộc mặt? Tai và âm 
thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thần và xúc, ý và 
pháp; ý kết buộc pháp hay pháp kết buộc ý?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời Tôn giả Ma-ha 
Câu-hI-la: 

“Chăng phải mặt kết buộc sắc, cũng chắng 
phải sắc kết buộc mắt, cho đến, chăng phải ý kết 
buộc pháp, cũng chăng phải pháp kết buộc ý. Tôn 
giả Ma-ha Câu-hI-la, ở giữa hai cái đó, cái gì là 
dục tham thì cái đó là kết buộc. 

“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, giống như hai con 
bò, một đen một trăng, cùng bị buộc vào một cái 
ách. Có người hỏi, “Bò đen buộc bò trăng hay bò 
trăng buộc bò đen?” Hỏi như vậy có đúng 
không?” 

Đáp: 


50. Nhãn hệ sắc, sắc hệ nhãn ñR ## #: #: ## ïR - Pãli: kim nu kho... cakkhu rũpãnam 
samyojanam, rũpà cakhussa samyojanan ti: Mắt là kết sử của các sắc, hay các sắc là 
kết sử của mắt? 
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“Không, Tôn giả Xá-lợi- phất, chăng phải 
bò đen buộc bò trắng, cũng chăng phải bò trăng 
buộc bò đen. Nhưng ở đây, hoặc là cái ách, hay là 
dây buộc cô, là cái kết buộc chúng.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Cũng vậy, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, chăng 
phải mắt kết buộc sắc, cũng chăng phải sắc kết 
buộc mắt, cho đến, chăng phải ý kết buộc pháp, 
cũng chắng phải pháp kết buộc ý. Ở đây dục tham 
kết buộc chúng. Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hi-]a, 
nếu mặt kết buộc sắc, hay nêu sắc kết buộc mắt 
và cho đến, nếu ý kết buộc pháp, hay nếu pháp 
kết buộc ý, thì Thế Tôn đã không dạy người kiến 
lập phạm hạnh để đoạn tận khổ. Vì chắng phải 
mắt kết buộc sắc, cũng chắng phải sắc kết buộc 
mắt và cho đến, chăng phải ý kết buộc pháp, cũng 
chắng phải pháp kết buộc ý, nên Đức Thế Tôn 
dạy người kiến lập phạm hạnh để đoạn tận khô. 
Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, Thế Tôn khi mặt 
thây sắc hoặc tốt, hoặc xấu, không khởi dục tham; 
còn những chúng sanh khác khi mắt thây sắc hoặc 
tốt, hoặc xấu thì khởi dục tham. Cho nên Đức Thế 
Tôn nói hãy đoạn tận dục tham, thì tâm được giải 
thoát. Cho đến, ý và pháp lại cũng như vậy.” 


1082 TẠP A-HÀM () 
— Bấy giờ, hai vị Chánh sĩ đều hoan hỷ, mỗi 
người trở về chỗ của mình. 

M 


KINH 251. CÂU-HI-LA (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Ma-ha 
Câu-hi-la cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả 
Ma-ha Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, 
cùng nhau thăm hỏi, rồi ngôi lui qua một bên, nói 
với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Nhân giả có rảnh để 
giải đáp cho chăng?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nêu tôi biết, 
tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 


51. Pãli, A. 4. Kotthika (hoặc Upaväna); M. 43. Mahãvedalla. Cf. N926 (211). 
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“Là không biết. Không biết tức là vô - 
minh. Không biết cái gì? Không biết như thật 
mắt là vô thường; đó gọi là không biết. Không 
biết như thật mặt là pháp sanh diệt, đó gọi là 
không biết. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
lại như vậy. Như vậy, Tôn giả Ma-ha Câu-hI-la 
đối với sáu xúc nhập xứ này mà không như thật 
thây, biết, không vô gián đắng ””, ngu si, không 
sáng, tối tăm, đó gọi là vô minh.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Gọi là minh, vậy thế nào là minh?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

“Là biết. Biết tức là minh. Biết những gì? 
Mắt là vô thường, nên biết như thật mắt là vô 
thường; mắt là pháp sanh diệt, nên biết như thật 
mắt là pháp sanh diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. Thưa Tôn giả Ma-ha 
Câu-hi-la, đối với sáu xúc nhập xứ này mà như 
thật biết, thây, sáng tỏ, giác ngộ, có trí tuệ, có vô 
gián đăng, đó gọi là minh.” 

Bây giờ, hai vị Chánh sĩ đêu tùy hỷ, mỗi 
người trở về chỗ của mình. 


52. Tức không hiện quán, không lý giải chính xác. 
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KINH 252. ƯU-BA-TIÊN-NA*® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
thành Vương xá. Bấy giờ có Tỳ-kheo tên là Ưu- 
ba-tiên-na ở trong khu Hàn lâm, giữa bãi tha 
ma, dưới chân núi Xà-đầu, hành xứ Ca-lan-đà tại 
thành Vương xá°". Bấy giờ Tôn giả Ưu-ba-tiên-na 
đang ngôi thiên một mình trong hang đá, có một 
con răn rất độc, dải khoảng một thước, từ trên 
phiến đá rơi xuống trên người Ưu-ba-tiên-na. Ưu- 
ba-tiên-na gọi Tôn giả Xá-lợi-phất đi nói với các 
Ty-kheo: 

“Có con rắn độc rơi xuống trên người tôi. 
Thân tôi đang bị trúng độc. Các ông hãy đến 
nhanh lên, khiêng người tôi ra để bên ngoài, chớ 
để người tôi hủy hoại như một đồng trâu nát.” 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngôi dưới 
bóng cây gân đó, nghe Ưu-ba-tiên-na nói, liền 
đến chỗ Ưu-ba-tiên-na nói với Ưu-ba-tiên-na: 

“Nay nhìn sắc tướng của thây, tôi thây các căn 


53. 


Gœ 


Päali, S. 35. 69. Upasena. 

54 Hàn lâm Zš ‡§ › rừng lạnh, khu đất trống vất xác người chết, không thiêu. Päli: 
sitavana. 

Vương xá thành, Xà-đầu nham hạ Ca-lăng-già hành xứ = 2 # kÈ Bñ E# F 3U J£ ƒJJI 
T1 Jã - Pãli: rãjagahe viharati sitavane sappasondikapabbhäre, trú Vương xá, trong 
rừng Lạnh, trong một hang đá trong núi Xà-đầu. 


B5. 


œ 
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— văn bình thường không đổi khác, mà nói là 
trúng độc, nhờ “khiêng người tôi ra để bên ngoài, 
chớ để người tôi hủy hoại như một đồng trâu. 
Vậy thì rốt cuộc là thê nào?” 

Ưu-ba-tiên-na nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Nếu ai đó nói, 'Con mắt là tôi, là của tôi. Tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý là tôi, là của tôi. Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp là tôi, là của tôi. Địa giới là 
tôi, là của tôi. Nước, lửa, gió, không, thức giới là 
tôi, là của tôi; đôi với sắc ấm, chấp sắc âm là tôi, 
là của tôi. Thọ, tưởng, hành, thức âm là tôi, là của 
tôi. Với người đó, sắc mặt và các căn có thể biến 
đối khác đi. Nhưng hiện tại tôi không như vậy. 
Mắt không phải là tôi, là không phải của tôi, cho 
đến, thức âm không phải tôi, không phải của tôi, 
vì vậy cho nên sắc mặt và các căn không có biến 
đối khác đi.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Như vậy, này Ưu-ba-tiên-na, nếu thầy vĩnh 
viễn xa lìa ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử, khiến 
đoạn tận sốc rễ của chúng như chặt ngọn cây đa- 
la, thì đối với đời vị lai vĩnh viễn không khởi lên 
trở lại, vậy làm sao sắc mặt và các căn biến đối 
khác đi được?” 
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Rôi thì, Tôn giả Xá-lợi-phât liên đi vòng 
qua dìu thân Tôn giả Uu-ba-tiên-na ra khỏi hang. 
Thân người bị trúng độc của Tôn giả Uu-ba-tiên- 
na đang hủy hoại như một đồng trầu nát. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ: 

Từ lâu, trồng phạm hạnh, 
Khéo fu tăm Thánh đạo, 
Hoan hý xả bỏ thán, 
Giống như vất bát độc. 
Từ lâu, trồng phạm hạnh, 
Khéo fu tâm Thánh đạo, 
Hoan hý xả bỏ thán, 
Như người bệnh hết bệnh. 
Từ lâu, trồng phạm hạnh, 
Khéo fu tâm Thánh đạo, 
Như ra khỏi nhà lửa, 
Lúc chết không lo tiếc. 
Từ lâu, trồng phạm hạnh, 
Khéo tu tâm Thánh đạo, 
Dùng tuệ quản thể gian, 
Giống như cây cỏ thối, 
Không còn mong øì nữa, 
Cũng không tiếp tục nữa. 
Sau khi cúng dường thi thể Tôn giả Ưu-ba- 


1088 TẠP A-HÀM () 
_ tiên-na xong, Tôn giả Xá-lợi-phât đi đên chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ưu-ba-tiên-na bị con 
rắn nhỏ cực độc bằng chiếc thẻ tre trị mắt, rơi 
xuống trên người và thân thể Tôn giả hủy hoại 
như đồng trâu nát.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nêu Ưu-ba-tiên-na tụng bài kệ này, thì sẽ 
không trúng độc và thân thê cũng không bị hủy 
hoại như đồng trâu nát được.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tụng những bài kệ nào và văn 
cú của nó ra sao?” 

Phật liên vì Xá-lợi-phất đọc kệ: 

Thường thường thương xót chúng, 
Kiên cô Lại-tra-la, 

Thương Y-la-bàn-na, 
Thi-bà-phẩt-đa-la, 

Khâm-bà-la thượng mã, 

Cũng thương Ca-câu-fra. 

Cùng Cù-đàm đen kia, 

Nan-đa, Bạt-nan-đa, 

Thương xót loài không chân, 
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5° Bản Cao-ly: hữu lượng # #$ (lường được); Tống-Nguyên-Minh: hữu úy # # (dễ 


sợ). 


Và cả loài hai chán, 

Bốn chân, cùng nhiễu chân, 
Củng khởi lòng thương xót. 
Thương xót các loài rồng, 
Trên đất liên, dưới nước, 
Thương tất cả chúng sanh, 
Dể sợ, không dể sợ°®, 

An vui cho tất cả, 

Cũng lìa sanh phiên não, 
Muôn cho tất cả hiển, 

Tất cả chớ sanh ác, 
Thường ở núi Xà-đấu, 

Các ác không nhóm họp. 
Rắn hung hại ác đóc, 
Thưởng hại mạng chúng sanh, 
Như lời chân thật này, 

Đại Sư võ thượng dạy. 

Nay Ta tụng kệ nảy, 

Lời Đại Sư chân thát, 

Tắt cá các ác độc, 

Không thể hại thân ta. 
Tham dục, sân, nhuế, sỉ, 
Ba độc của thể gian, 


ca. 
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__ Như ba ác độc này, 

Vĩnh trừ gọi Phát bảo. 

Pháp bảo diệt các đóc, 

Tang bảo cũng hoàn toản, 

Phá hoại ác hung đóc, 

Nhiếp thủ hộ người lành, 

Phật phá tất cả độc, 

Nay vì phá rắn độc, 

Nền nói chủ thuật này. 

Ô-đam-bà-lệ, đam-bà-lệ, đam-lục, ba-la-đam- 
lục, nại-tí, túc-nạI-tí, chỉ-bạt-tí, văn-na-di, tam- 
ma-di, đàn-đế, ni-la-chỉ-thí, bà-la-câu-bê-ô-lệ, ô- 
ngu-lệ, tất-bà-ha””. 

“Này Xá-lợi-phất, nêu lúc ấy thiện gia nam tử 
Uu-ba-tiên-na mà đọc bài kệ này, tụng những câu 
nảy, thì chăc chăn răn độc không rơi trúng người 
và thân thể cũng không hủy hoại như đống trâu 
nát.” 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ưu-ba-tiên-na chưa 
từng nghe bài kệ này, chưa từng nghe những câu 
chú thuật này. Hôm nay Thế Tôn mới nói nó, mục 
đích chính là vì đời sau.” 


5”. Chưa tim thấy gốc tiếng Phạm. 
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Sau khi nghe Phật nói kinh này xong, Tôn 
giả Xá-lợi-phât hoan hỷ, làm lê rôi luI. 
M 


KINH 253. TỲ-NỮU CA-CHIÊN-DIÊN$ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Uu-đà-di”? đi qua nước 
Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến thôn 
Câu-bàn-trà””, trú trong vườn Am-la của nữ Bà- 
la-môn dòng họ Tỳ-nữu Ca-chiên-diên. 

Bấy giờ có những người đệ tử nhỏ tuôi của nữ 
Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên thị”! đi nhặt củi 
trong vườn Am-la, thây Tôn giả Ưu-đà-di đang 
ngôi dưới bóng cây, tướng mạo đoan chánh, các 
căn văng lặng, tâm ý an trụ, thành tựu sự điều 
phục bậc nhất; thấy vậy bèn đến chỗ ngải, cùng 
nhau thăm hỏi, rồi ngồi qua một bên. Bây giờ, 
Tôn giả Ưu-đà-di vì các thiếu nữ, băng nhiều hình 
thức, thuyết pháp, khích lệ họ xong, rôi im lặng. 
Sau khi nghe Tôn giả dạy, các thiếu niên tùy hỷ 
58. Pali, S. 35. 133. Verahaccäni. 

59 LƑu-đà-di {# jE zj s Pali: Udàyi. 

8. Câu-tát-la quốc, Câu-bàn-trà tụ lạc ‡J ijš #§ EH › #j #‡ 3š 5Z 4£ - Pali: kamandäyam 
viharati todeyyassa brahmanassa ambavane, trú ở Kãmandà, trong vườn xoài của 
Bà-la-môn Todeyya. 


Tỳ-nữu Ca-chiên-diên thị Bà-lamôn ni HỊ: § ðúl jí 2E K 3% £§ Flj JE› Pãli: 
verahaccãnigottaya brahmaniyä, của Bà-la-môn ni dòng họ Verahaccäni. 


61. 
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_ hoan hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. Các thiêu 
nữ vác củi trở về chỗ nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca- 
chiên-diên thị, đặt củi xuống đất, rồi đến chỗ nữ 
Bà-la-môn T-nữu Ca-chiên-diên thị, thưa: 

“Hòa thượng ni của chúng con biết cho, trong 
vườn Am-la có Sa-môn Uu-đà-di, dòng họ Cù- 
đàm đang ở nơi đó và nói pháp rất hay.” 

Nữ Bà-la-môn Ty-nữu Ca-chiên-diên thị bảo 
các thiếu nữ: 

“Các con hãy đến đó mời Sa-môn Ưu-đà-di 
dòng họ Cù-đảm ngày mai đến đây dùng cơm.” 

Bấy giờ, các đệ tử thiêu nữ vâng lời nữ Bà-la- 
môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên đến chỗ Tôn giả Ưu- 
đà-di bạch: 

“Tôn giả biết cho, nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca- 
chiên-diên, Hòa thượng của chúng con, mời Tôn 
giả ngày mai đến dùng cơm.” 

Bấy giờ, Ưu-đả-di im lặng nhận lời. Các thiêu 
nữ biết Tôn giả Ưu-đà-di đã nhận lời mời rôi, trở 
về chỗ nữ Bà-lamôn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên, 
thưa: 

“Bạch Hòa thượng n1, chúng con đã vâng lời 
Hòa thượng ni mời Tôn giả Uu-đà-di và Tôn giả 
Ưu-đà-di đã im lặng nhận lời mời rôi, xin Hòa- 
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thượng-ni biết cho.” 

Qua khỏi đêm, sáng hôm sau, Tôn giả Ưu-đà- 
di đắp y mang bát đến nhà nữ Bả-la-môn Tỳ-nữu 
Ca-chiên-diên. Nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên- 
diên từ xa trông thấy Tôn giả Ưu-đả-di lại, vội 
vàng trải giường chõng mời ngôi; dọn các thứ đồ 
ăn thức uống ra, tự tay mình cúng dường các món 
ngon đây đủ. Sau khi ăn xong, rửa tay, rửa bát, rôi 
trở lại chỗ ngôi. Bấy giờ, nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu 
Ca-chiên-diên biết Tôn giả đã ăn xong, bà mang 
một đôi giây tốt, lây vải phủ đầu, để riêng một cái 
chế cao, tỏ vẻ khinh thường, ngạo mạn mà ngôi 
và nói với Tôn giả Ưu-đà-di: 

“Tôi có điều muốn hỏi, ngài có rảnh để trả lời 
cho không?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

'““Thưa chị, hôm nay không phải lúc.” 

Nói như vậy xong, Tôn giả từ chỗ ngôi đứng 
dậy ra đi. Sáng hôm sau các đệ tử lại đến vườn 
Am-la nhặt củi và nghe pháp và trở về lại bạch 
với Hòa thượng n1. Hòa thượng mi lại sai đi mời 
Tôn giả thọ trai. Ba lần như vậy đến thỉnh pháp, 
vẫn trả lời là chưa đúng lúc, mà không nói pháp. 
Các đệ tử thiếu niên lại bạch Hòa thượng nỉ: 
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“Ở trong vườn Am-la Sa-môn Ưu-đà-di nói 
pháp rất hay.” 

Hòa thượng 1m1 nói: 

“Ta cũng biết là ông ấy nói pháp rất hay. 
Nhưng qua ba lần mời đến cúng dường và hỏi 
pháp. luôn luôn bảo là chưa đúng lúc, không nói 
mà bỏ đi.” 

Các đệ tử thưa: 

“Hòa thượng ni mang giây tốt, dùng vải che 
đâu, ngồi không cung kính, thì Tôn giả này làm 
sao nói được. Vì sao? Vì Tôn giả Uu-đà-di này 
rất cung kính pháp nên không nói mà bỏ đi.” 

Hòa thượng mi bảo: 

“Nếu như vậy thì nên vì ta mời lại Tôn giả 
đi.” 

Các đệ tử vâng lời dạy, thỉnh cúng dường trở 
lại như trước. 

Bây giờ, Hòa thượng mi biết. Tôn giả đã ăn 
uống xong xuôi, bả ta liên cởi giây, sửa lại quân 
áo, ngồi xuống một chiếc ghế thập, cung kính 
bạch: 

“Tôi có điều muôn hỏi, Tôn giả có rảnh mà trả 
lời cho không?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 9 1095 


“Hôm nay, chị cứ hỏi, tôi sẽ nói cho chị 
nghe.” 

Cô ta liền hỏi: 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn nói: “Khô vui là do 
mình tự tạo.ˆ Hoặc lại có người nói: “Khô vui là 
do người khác tạo.' Hoặc lại có người nói: Khổ 
vui là do tự mình tạo và người khác tạo.ˆ Hoặc có 
người nói: “Khổ vui chắng phải do mình tạo cũng 
chắng do người khác tạo“.` Vậy theo Tôn giả thì 
thế nào?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

“Này chị, A-la-ha" nói khố vui phát sanh 
băng cách khác, chứ không phải nói như vậy.” 

Nữ Bà-la-môn lại hỏi: 

“Nghĩa ấy như thế nào?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

“A-la-ha nói, từ nhân duyên các khổ và lạc 
sanh.” 

Tôn giả Uu-đà-di lại nói với nữ Bà-la-môn: 

“Bây giờ tôi hỏi chị, tùy ý mà trả lời tôi. Ý chị 
nghĩ sao, có mắt không?” 


5 Câu hỏi trong bản Päli: kismim nu kho bhante arahanto sukhadukkham paññapenli, 
kismim asati arahanto sukhadukkham paññapenti, do cái gì tồn tại và cái gì không tồn 
tại, các A-la-hán tuyên bố về khổ và lạc? 


63. A-la-ha JnƑ ẤE » ở Pajli: är®hã. tức A-la-hán; ở đây chỉ chung các bậc Thánh được tôn sùng, không phải riêng A-la- 


hán trong hàng Thanh văn của Phật. 
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_— Đấp: 

“Bạch có.” 

“Có sắc không?” 

Đáp: 

“Bạch có.” 

“Có nhãn thức, nhãn xúc và các cảm thọ khổ, 
lạc, phi khô phi lạc trong nội thân phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc không?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả Uu-đà-di, có như vậy.” 

Tôn giả Uu-đà-di lại hỏi: 

“Có tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các cảm thọ khổ, 
lạc, phi khô phi lạc trong nội thân phát sanh bởi 
nhân duyên là ý xúc không?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả Uu-đà-di, có như vậy.” 

Tôn giả Uu-đà-di nói: 

“Đó là điều mà các A-la-ha nói, từ nhân duyên 
khô vui sanh.” 

Nữ Bà-la-môn bạch Tôn giả Uu-đà-di: 

“A-la-ha nói, từ nhân duyên khô vui sanh, là 
như vậy chăng?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

“Nữ Bà-la-môn, đúng như vậy.” 
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Nữ Bà-la-môn lại hỏi: 

“Bạch Sa-môn, A-la-ha nói như thể nào, từ 
nhân duyên khổ vui, không khô không vui diệt?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

“Bây giờ tôi hỏi chị, cứ tùy ý mà trả lời tôi. 
Này nữ Bà-la-môn, khi tất cả mắt, tất cả thời, diệt 
không còn gì, bây giờ còn tôn tại chăng các cảm 
thọ khô, lạc, phi khổ phi lạc trong nội thân phát 
sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc?” 

Đáp: 

“Bạch Sa-môn, không.” 

“Cũng vậy, khi tai, mũi, lưỡi, thân, ý và tất cả 
thời cũng diệt tận vĩnh viễn không còn øì hết, thì 
bấy Ø1Ờ CÒN tồn tại chăng các cảm thọ khổ, lạc, 
phi khổ phi lạc trong nội thân phát sanh bởi nhân 
duyên là ý xúc?” 

“Bạch Sa-môn, không.” 

“Như vậy, này nữ Bà-la-môn, đó là điều mà 
bậc A-la-ha nói, từ nhân duyên khô vui, không 
khổ không vui diệt.” 

Khi Tôn giả Uu-đà-di nói pháp này, nữ Bà-la- 
môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên xa lìa trần câu, được 
con mắt pháp thanh tịnh. 

Bấy giờ, nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên, 
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_ thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập pháp, 
vượt qua khỏi mọi nghi hoặc không do a1 khác; 
thâm nhập vào giáo pháp của Phật, đối với pháp 
đạt được vô sở úy, từ chỗ ngôi đứng dậy sửa lại y 
phục, cung kính chắp tay bạch Tôn giả Ưu-đà-di: 

“Hôm nay, con quyết định, ngay từ bây giờ 
con xIn qui y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ 
nay cho đến suốt đời con xin quy y Tam bảo.” 

Lúc bây giờ Tôn giả Ưu-đà-di vì nữ Bà-la- 
môn nói pháp, soi sáng, chỉ bảy, dạy bảo, làm cho 
vui vẻ, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 

M 
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KINH 254. NHỊ-THẬP-ỨC-NHĨ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
thành Vương xá. Bấy giờ có Tôn giả Nhị-thập-ức- 
nhĩŠ ở núi Kỳ-xà-quật, thường tinh tấn chuyên 
cần tu tập pháp Bỏ-đề phân. Rồi Tôn giả Nhị- 
thập-ức-nhĩ một mình lặng lẽ thiền tư và nghĩ 
răng: “Ở trong hàng đệ tử Thanh văn tinh tân 
chuyên cân của Đức Thế Tôn, thì ta có trong số 
đó. Nhưng hôm nay ta chưa diệt tận được các lậu. 
Ta là người thuộc dòng quý tộc, có nhiêu của cải 
quí báu, nay thà hoàn tục đề hưởng thọ ngũ dục, 
rôi làm phước, bồ thí rộng rãi còn tốt hơn nhiêu.” 

Bây ø1ờ, Đức Thê Tôn biết tâm niệm của Nhị- 
thập-ức-nhĩ nên bảo một Ty-kheo: 

“Ngươi hãy đến chỗ Nhị-thập-ức-nhĩ bảo là 
Thế Tôn cho gọi.” 

Tỳ-kheo này vâng lời Phật dạy đến chỗ Tỳ- 
kheo NhỊ-thập-ức-nhT1, nói rằng: 

“Đức Thế Tôn cho gọi thây.” 

NhỊ-thập-ức-nhĩ nghe T-kheo kia bảo là Đại 


64. Pa|i, A. 6. 55. Soja. 
65. Nhị-thập-ức-nhĩ — -Ƒ {ä E[ › Pali: Soja. 
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Sư gỌI, liên đên chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Nhị-thập-ức-nhĩ: 

“Có thật ngươi ở một mình lặng lẽ thiền tư và 
nghĩ răng: “Ở trong hàng Thanh văn đệ tử tinh tân 
chuyên cân của Đức Thế Tôn, thì ta có trong SỐ 
đó. Nhưng mãi đến hôm nay ta vẫn chưa diệt tận 
được các lậu. Ta là người thuộc dòng dõi quý tộc, 
có nhiều của cải quí báu, ta thà hoàn tục để hưởng 
thọ ngũ dục, rôi làm phước, bô thí rộng rãi. Có 
phải không?” 

Khi ấy, Nhị-thập-ức-nhĩ nghĩ răng: “Thế Tôn 
đã biết tâm ta.” Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lông 
dựng đứng, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật như vậy.” 

Phật bảo NhỊ-thập-ức-nhĩ: 
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“Nay Ta hỏi ngươi, ngươi cứ theo ý mình - 
mà trả lời cho Ta. Này Nhị-thập-ức-nhĩ, khi 
ngươi còn ở ngoài đời, ngươi đàn hay lắm phải 
không?” 

“Bạch, đúng vậy.” 

Thể Tôn lại hỏi: 

“Theo ý ngươi thì thế nào, khi ngươi khảy 
đàn, nêu sợi dây của nó căng quá, thì âm thanh có 
hòa nhã và vi diệu không?” 

“Bạch, không.” 

Thể Tôn lại hỏi: 

“Thế nào, nếu sợi dây của nó chùng quá, thì 
âm thanh có phát ra hòa nhã và vi diệu không?” 

“Bạch, không.” 

Thể Tôn lại hỏi: 

“Thế nảo, nếu biết điều chỉnh sợi dây đàn 
không căng quả cũng không chủng quá, thì sau đó 
mới phát ra âm thanh hòa nhã, vi diệu phải 
không?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

Phật bảo NhỊ-thập-ức-nhĩ: 

“Người nào tính tấn thái quá thì sẽ tăng thêm 
điệu hồi, còn người thiếu tinh tân quá thì sẽ sanh 
ra giải đãi. Cho nên, ngươi phải bình đắng trong 
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tu tập và nhiếp thọ, không đăm nhiễm, không 
buông lung, không chấp tướng.” 

Sau khi được Thế Tôn dạy, Tôn giả Nhị-thập- 
ức-nhT luôn luôn nghĩ về thí dụ cây đàn cầm của 
Đức Thế Tôn đã nói. Tôn giả một mình lặng lẽ 
thiền tư, như trên đã nói, cho đến các lậu được 
diệt hết, tâm được giải thoát, thành A-la-hán. Rồi 
Tôn giả NhỊ-thập-ức-nhĩ đạt được A-la-hán, bên 
trong có cảm giác hỷ lạc giải thoát và tự nghĩ: 
“Nay ta nên đến thăm viếng Đức Thế Tôn. Và 
Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ liên đến chỗ Phật, đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, trong pháp của Thế Tôn, đạt 
được A-la-hán, đoạn tận các lậu, việc cần làm đã 
làm xong, rời bỏ gánh nặng, đạt được mục đích 
của mình, dứt sạch các hữu kết, chánh trí tâm giải 
thoát. Ngay lúc đó được sáu xứ giải thoát”. 
Những øì sáu? Đó là: ly dục giải thoát, la nhuế 
giải thoát, viễn ly giải thoát, ái tận giải thoát, các 
thủ giải thoát, tâm không xao lăng giải thoát. 

“Bạch Thế Tôn, nếu có người nào dựa vào 


6%. Giải thoát lục xứ ##£ lf 7x p§Pãli: cha ihãnãn¡ adhimutto hoti: nekkhammädhimutto, 
pavivekädhimutto, avyäpajjadhimutto, tajhakkhayädhimutto, upädänakkhayädhimutto, 
asammohädhimutto, sáu thắng giải xứ, hay sáu trường hợp quyết tâm: quyết tâm xuất 
gia, quyết tâm viễn ly (sống cô độc), quyết tâm không sân, quyết tâm đoạn tận ái, quyết 
tâm diệt tận thủ, quyết tâm vô si. 
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một ít tín tâm mà bảo là ly dục”? giải thoát, thì 
điều này không đúng. Đoạn tận tham, nhuễ, sĩ, đó 
mới gọi là chân thật ly dục giải thoát. 

“Nếu có người nào lại chỉ dựa vào một Ít việc 
trì giới mà bảo răng ta được lìa nhuế giải thoát, 
thì điều này cũng không đúng. Đoạn tận tham, 
nhuế, si, đó mới gọi là chân thật giải thoát. 

“Nếu có người nào lại chỉ dựa vào sự tu tập đề 
có lợi dưỡng mà bảo là đã viễn ly” giải thoát, thì 
điều này cũng không đúng. Đoạn tận tham, nhuê, 
s1, đó mới gọi là chân thật xa lìa được giải thoát. 

“Đoạn tận được tham, nhuê, sĩ, cũng gọi là lìa 
ái, cũng là lìa thủ, cũng gọi là la xao lãng” giải 
thoát. 

“Như vậy, bạch Thê Tôn, nếu các Ty-kheo 
chưa được La-hán, chưa đoạn tận các lậu, thì đỗi 
với sáu xứ này không được giải thoát. 

“Lại nêu có Ty-kheo nào, còn ở nơi học địa, 
chưa được Niết-bàn an lạc tăng thượng, mà tu tập 
hướng về an trụ tâm, bấy ø1ờ thành tựu được học 
giới, thành tựu được học căn và sau đó lậu hoặc 
sẽ được đoạn hết, được vô lậu tâm giải thoát, cho 
#. Ly dục #f‡ 8 : ở đây chỉ xuất gia. 


88. Viễn ly 3# jt › ở đây chỉ đời sống ẫn dật, xa lánh thế tục. 
89. Thất niệm Z 2 tức quên mắt chánh niệm. Trong bản Päli: asammoha, không si. 
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—_ đên... 'tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 
Ngay lúc bây giờ được vô học giới, được vô học 
các căn. Như đứa trẻ mới sinh ngu ngơ, còn năm 
ngửa, sau đó một thời gian các căn của đứa bé 
mới được thành tựu và từ từ tăng trưởng; bây giờ 
mới thành tựu được các căn của người lớn. Người 
còn ở tại học địa lại cũng như vậy, khi chưa được 
an lạc tăng thượng và cho đến, thành tựu vô học 
giới, vô học các căn. 

“Nêu mắt thường phân biệt sắc, vẫn không hè 
phương hại tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ý an 
trụ chắc chăn, bên trong tu vô lượng thiện giải 
thoát và quán sát sanh diệt, cho đến vô thường. 
Tai phân biệt âm thanh, mũi phân biệt mùi hương, 
lưỡi phân biệt vị, thân phân biệt xúc chạm, ý phân 
biệt pháp trần, vẫn không hề phương hại tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Vì ý đã an trụ chắc chăn, bên 
trong tu vô lượng thiện giải thoát, cùng quán sát 
sanh diệt. Như núi đá lớn ở gần thôn ấp, không 
chẻ đứt, không đập vỡ, không đục thủng nó được, 
vì núi đá dày đặc; giả sử như có gió bỗn phương 
thôi đến thì cũng không làm cho nó lay động 
được, không thê xuyên thủng qua được. Người vô 
học kia cũng lại như vậy, mắt thường phân biệt 
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sắc, cho đến ý thường phân biệt pháp trân, vẫn _ 
không hệ phương hại tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Vì ý đã an trụ chăc chăn, bên trong tu vô 
lượng thiện giải thoát, cùng quản sát sanh diệt.” 
Bấy giờ, Nhị-thập-ức-nhï lập lại băng bài kệ: 

Ly dục, tâm giải thoát, 

Không nhuê thoát cũng vậy; 

Viên ly, tâm giải thoát, 

Tham ải quyết không còn. 

Tám giải thoát các thú, 

Và ý không mất niệm, 

Rõ ràng nhập xứ sanh, 

Ở kia tâm giải thoát. 

Người kia tâm giải thoát, 

T)-kheo ý dừng nghỉ, 

Đã làm những gì cần, 

Không còn việc để làm. 

Giống như núi đá lớn, 

Gió bốn phương không động, 

Sắc, thanh, hương, vị, Xúc, 

Và những pháp tỐt xấu, 

Thường đổi sáu nhập xứ, 

Không lay động tâm mình, 

Tâm thường trụ vững chắc, 


1106 TẠP A-HÀM () 


__ Quán sát pháp sanh diệt. 

Khi Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ nói bài kệ này, 
tâm Đại Sư hoan hỷ. Các vị phạm hạnh có học 
nghe những gì Tôn giả NhỊ-thập-ức-nhĩ nói cũng 
đêu rất hoan hỷ. 

Khi Tôn giả NhỊ-thập-ức-nhĩ nghe Đức Phật 
nói pháp, tùy hỷ hoan hý, làm lễ mà lui. 

Sau khi biết Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ đi không 
lâu, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Người có tâm khéo giải thoát, nên tuyên bố 
như vậy, giống như Nhị-thập-ức-nhĩ đã bằng trí 
tuệ mà tuyên bố, không phải tự cao, cũng không 
phải coI rẻ người, nói đúng nghĩa của nó, không 
phải như những người tăng thượng mạn, không 
đạt được nghĩa của nó, mà tự khen ngợi mình 
được pháp hơn người, để tự mình phải chuốc lấy 
tốn giảm.” 

M 


KINH 255. LÖ-HÊ-GIÀ”? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trú tại 
hang A-luyện-nhã, trong thôn Di hầu, bên cạnh 


7%. Pali, S. 35. 132. Lohicca. 
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sông Thâp-ma-đà, nước A-bàn-để”!. Có Bà-la- 
môn Lỗ-hê-giá””, cung kính phụng sự theo pháp 
của một La-hán. 

Bấy giờ là sáng sớm, Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên đắp y mang bát vào thôn Di-hâu-thất, 
theo thứ tự khất thực, khất thực xong trở về, cất \ 
bát, rửa chân rồi, vào thất ngôi thiên. 

Khi ấy có các đệ tử thiếu niên của Bà-la-môn 
Lỗ-hê-giá đi nhặt củi, đến bên cạnh hang của Tôn 
giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cùng nhau cười đùa 
nói: “Có Sa-môn trọc đầu đang ở trong này. Ông 
là người đen đủi, chắng phải là hạng người đáng 
tôn quý, nhưng Bà-la-môn Lỗ-hê-giá lại tôn trọng 
cúng dường, đúng như pháp La-hán?” Bây giờ, 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo các thiêu niên: 

“Này các cậu trẻ, các cậu chớ làm ôn!” 

Các thiếu niên này trả lời: 

“Chúng con không dám nói nữa.” 

Qua ba lần như vậy, chúng vẫn nói mãi. Lúc 
này Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên phải ra ngoài 


71. A-bàn-đề quốc, Thấp-ma-đà giang trắc, Di hầu thất A-luyện-nhã quật lƒ ý ÿš# E ;#š 
fE ƑJÈ )I lHẬ ÿ§ #2 #4 IH %Ƒ 7 f#ãấ › Päl: avantsu viharati makkarakate 
araññakutikãyam, trú tại Avanti, ngoài thị trấn Makkarakata (bản Hán đọc là 
Makkarakutikà), tại một thảo am trong khu rừng vắng (Päli: araññakutikäyam, bản 
Hán đọc là arññakùÏaäyam). 

72. Lỗ-hê-giá # R# 3# - Pali: Lohicca. 
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__ cửa nói với các thiêu niên: 

“Này các cậu trẻ, các cậu đừng làm ôn nữa. 
Bây giờ, ta sẽ vì các cậu mà nói pháp, các cậu hãy 
lắng nghe.” 

Các thiếu niên nói: 

“Vâng ạ, xIn ngài giảng pháp cho, chúng con 
sẽ lắng nghe và lãnh thọ.” 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên liên 
nói bài kệ: 

Bà-la-môn xưa kia, 

Tu tập giới thắng diệu, 
Được sanh trí túc mạng, 
An vui thiên chân thật, 
Thưởng ở trong từ bi, 
Đóng hết cửa các căn, 
Điều phục lôi về miệng, 
Xưa kia hành như váy. 
Bỏ gốc hành chân thật, 
Mà giữ việc hư dối, 

Gi1⁄ tộc tánh buông lung, 
Theo căn duyên sảu cảnh, 
Đối khát ở gò má, 

Tắm ba (lần), tụng ba kinh, 
Không giữ gìn cửa căn, 
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Bên tóc, khoác áo đa, 

Giới trộm, mình trét tro, 

Áo thô dùng che hình, 
Chống gậy mang bình nước, 
Giả hình Ba-la-môn, 

Vì tìm câu lợi dưỡng. 

Khéo nhiếp hộ thân mình, 
Lắng sạch lìa trần cấu, 
Không não hại chung sanh, 
Là đạo Baả-la-môn. 

Bây giờ, các thiêu niên Bà-la-môn, lòng sân 
hận không vul, bảo Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên là đã hủy báng kinh điển họ, hủy hoại 
những gì kinh điển đã nói và nhục mạ Bà-la- 
môn, rôi ôm củi trở về chỗ Bà-la- -môn Lỗ-hê-giá, 
tâu lại với Bà-la-môn Lỗ-hê-giá răng: 

“Hòa thượng biết không, ông Ma-ha Ca- 
chiên-diên phỉ báng kinh điển ta, dùng lời lẽ chê 
bai, mạ nhục Bà-la-môn.” 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói với các thiếu niên: 

“Các con chớ nói những lời như vậy. Vì sao? 
Vì ngài Ma-ha Ca-chiên-diên giữ trọng giới đức, 
không lý lại đi hủy báng kinh điển ta, dùng lời lẽ 
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chê bai, mạ nhục Bà-la-môn?” 

Các thiểu niên bạch: 

“Nêu Hòa thượng không tin những lời của 
chúng con, thì nên tự mình đến đó xem sao?” 

Khi ấy Bà-la-môn Lỗ-hê-giá không tin những 
lời nói của các thiếu niên, liên đi đến chỗ Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên, cùng nhau thăm hỏi sức 
khỏe rôi, ngôi lui qua một bên, bạch với ngài Ma- 
ha Ca-chiên-diên: 

“Các đệ tử thiêu niên của tôi có đến đây 
không?” 

Đáp: 

“Có đến đây.” 

“Ngài có nói chuyện ít nhiều gì với chúng 
không?” 

Đáp: 

“Có cùng với chúng nói chuyện.” 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá bạch: 

“Ngài đã cùng với các thiếu niên nói chuyện, 
vậy nay ngài có thể vì tôi mà nói lại hết mọi 
chuyện.” 

Ngài Ma-ha Ca-chiên-diên liên kế lại đây đủ 
câu chuyện. 

Khi ấy, Bà-lamôn Lỗ-hê-giá cũng nổi sân 
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nhuê, tâm không vul, nói với Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên: 

“rước đây, tôi không tin những lời của bọn 
trẻ, nhưng bây giờ thì đích thật là ngài đã phi 
báng kinh điển tôi, nói những lời lẽ chê bai và mạ 
nhục Bà-la-môn.” 

Ngừng một lát, ông lại nói với Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên: 

“Nhân giả đã nói về cửa. Vậy cái gì là cửa?” 

Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 

“Lành thay, lành thay, Bà-la-môn! Điều ông 
hỏi là đúng pháp. Nay tôi sẽ vì ông mà nói vê 
cửa. Này Bà-la-môn, mắt là cửa, vì nó thây sắc. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cửa, vì nó nhận thức 
pháp.” 

Bà-la-môn nói: 

“Kỳ diệu thay, ngài Ma-ha Ca-chiên-diên! Tôi 
hỏi về cửa thì ngài liên nói về cửa. Như những gì 
ngài đã nói, không giữ gìn cửa. Vậy thế nào là 
không giữ gìn cửa?” 

Ngài Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 

“Lành thay, lành thay, Bà-la-môn! Ông đã hỏi 
về việc không giữ gìn cửa, là câu hỏi đúng pháp. 
Bây giờ tôi sẽ ông nói về việc không giữ gìn cửa. 
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Này Bà-la-môn, kẻ phàm phu ngu sI không 
học, khi mắt thây sắc rôi, nêu là sắc đáng nhớ thì 
khởi tâm duyên vào đăm nhiễm; nếu là sắc không 
đáng nhớ thì khởi tâm sân nhuế, không an trụ vào 
thân niệm xứ, nên đối với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không biết như thật, ở nơi đó khởi lên các 
thứ pháp ác bất thiện, không đạt được Vô dư 
Niết-bàn, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát có 
phương hại, không được đầy đủ. Vì tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát không đầy đủ, nên thân dẫy 
đây những ác hạnh, không dừng nghỉ, tâm không 
được tịch tĩnh. Vì nó không tịch tĩnh nên đôi với 
các căn nó không điều phục, không giữ gin, 
không tu tập. Như mắt và sắc, tai và âm thanh, 
mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp cũng lại như vậy. ” 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói: 

“Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, ngài Ma-ha Ca- 
chiên-diên! Tôi hỏi về việc không giữ gìn cửa, thì 
ngài liên vì tôi nói về việc không giữ gìn cửa. 
Vậy, bạch ngài Ma-ha Ca-chiên-diên, thế nào ØỌI 
là việc khéo giữ gìn cửa?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với Bà-la- 


^ 


I"OH: 
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“Lành thay! Lành thay! Ông đã hỏi tôi về - 
việc khéo giữ gìn cửa. Hãy lăng nghe và suy nghĩ 
kỹ. Tôi sẽ vì ông mà nói về nghĩa khéo giữ gìn. 
Đa văn Thánh đệ tử biết như thật khi mắt thấy 
sắc rôi, đối với sắc đáng nhớ thì không khởi lên 
tâm duyên vào đắm nhiễm; đối với sắc không 
đáng nhớ, thì không khởi lên tâm sân nhuê, 
thường nhiếp tâm mình, an trụ vào thân niệm xứ, 
vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Những 
pháp ác bất thiện khởi lên ở nơi đó, thì hoàn toàn 
dứt bặt, đôi với tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì 
được đây đủ. Do đã giải thoát đầy đủ rôi nên 
những ác hạnh của thân xúc tất cả đêu được dừng 
nghỉ, tâm đạt được chánh niệm. Đó gọi là cửa 
đâu tiên của việc khéo điều phục giữ gìn trong 
lúc tu tập. Như mắt và sắc, đôi với tai và âm 
thanh, mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc, 
ý và pháp lại cũng như vậy.” 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói: 

“Kỳ diệu thay, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên! 
Tôi hỏi về nghĩa giữ gìn cửa, ngài liền vì tôi nói 
về nghĩa giữ gìn cửa. Giống như người tìm cỏ 
thuốc độc mà lại được cam lộ; nay tôi cũng như 
vậy, ôm lòng sân nhuê đến ngôi nơi đây, mà lại 
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__ được ngài dùng mưa pháp rưới lên thân tôi như 
mưa cam lộ. Bạch Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, 
tôi đang bận nhiều công việc tại nhà, xin phép 
ngài tôi cáo từ. ” 

Tôn giả Ma ha Ca-chiên-diên nói: 

“Bà-la-môn, nên biết đúng thời.” 

Sau khi nghe những gì Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên nói xong, Bà-la-môn hoan hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 10 


KINH 256. VÔ MINH (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Xá- 
lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi 
Kỳ-xà-quật. Vào buổi chiêu, sau khi từ thiên 
tịnh đậy, Tôn giả Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả Xá- 
lợi-phất, cùng chào hỏi và nói những lời tốt đẹp 
làm hài lòng, rôi ngôi qua một bên, hỏi Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

“Tôi có những việc muốn hỏi, Nhân giả có 
rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi 
sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai 


1. Đại Chánh, quyển 10. Theo bài kệ tóm tắt ở cuối kinh 262 quyển 10, thì các kinh từ 
số 256-262 là tiếp theo kinh Thâu-lũ-na (Đại Chánh, kinh 32). Trưởng lão Án Thuận, 
Tạp A-hàm Kinh Luận Hội Biên, đưa các kinh này lên quyên 2 (Tụng 1, 1 Tương ưng 
Ấm) cho đúng với kệ tóm tắt. Phật Quang Đại Tạng, Quốc Dịch Nhát Thiết Kinh (Nhật 
bản) cũng làm như vậy. Kinh 256, tương đương Pãli, S. 22. 126-128. 
Amudayadhamma, 129-130. Assäda. 
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có vô minh này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Vô minh là không biết”, không biết tức là vô 
minh. Không biết những gì? Sắc là vô thường, mà 
không biết như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp 
ma diệt mà không biết như thật sắc là pháp ma 
diệt. Sắc là pháp sanh diệt mà không biết như 
thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức 
là pháp vô thường mà không biết như thật thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp vô thường. Thức là 
pháp ma diệt mà không biết như thật thức là pháp 
ma diệt; thức là pháp sanh diệt mà không biết như 
thật thức là pháp sanh diệt. Này Ma-ha Câu-hi-]a, 
đối với năm thọ âm này mà không thây, không 
biết như thật, không có vô gián đăng, ngu si, mờ 
tối, không sáng tỏ, thì gọi là vô minh. Ai thành 
tựu những điều này gọi là vô minh.” 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Gọi là minh, vậy thê nào là minh? Ai có 
minh này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói Tôn giả Ma-ha Câu- 


-_ Hán: bắt tri % XI › Päli: nappajänati, không nhận thức sâu sắc. 

-_ Pãli: samudayadhammam rũpam... vayadhammam rũpam, sắc là pháp tập khởi, là 
pháp băng hoại. 

+. Vô gián đẳng ## Ij # : Xem cht.67, kinh 23 trên; kinh 259, 260 dưới. 
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hI-la: 

“Minh là biết; biết gọi là minh.” 

Lại hỏi: 

“Biết những gì?” 

Đáp: 

“Sắc là vô thường; biết như thật sắc là vô 
thường. Sắc là pháp ma diệt, biết như thật sắc là 
pháp ma diệt. Sắc là pháp sanh diệt, biết như 
thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, 
thức là vô thường, biết như thật thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường. Thức là pháp ma diệt, 
biết như thật thức là pháp ma diệt. Thức là pháp 
sanh diệt, biết như thật thức là pháp sanh diệt. 
Này Tôn giả Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm này, 
như thật biết, thây, sáng tỏ, có giác, có tuệ, có vô 
gián đăng, đó gọi là minh. Ai thành tựu những 
điều nảy thì gọi là người có minh.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ này, mỗi người nghe 
những điều được nói, tùy hỷ lẫn nhau, từ chỗ ngồi 
đứng dậy về chỗ ở của mình. 

M 


KINH 257. VÔ MINH (2)° 


5... Pãli, S.22. 133-135. Kotthika. 
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—— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Xá- 
lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi 
Kỳ-xà-quật. Vào buổi chiều, sau khi từ thiền 
tịnh dậy, Tôn giả Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả Xá- 
lợi-phất, cùng chào hỏi và nói những lời tốt đẹp 
làm hài lòng, rôi ngồi qua một bên, hỏi Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

“Tôi có những việc muốn hỏi, Nhân giả có 
rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi 
sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai 
có vô minh này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Vô minh là không biết; không biết tức là vô 
minh. Không biết những gì? Không biết như thật 
về sắc; không biết như thật về sự tập khởi của sắc, 
về sự diệt tận của sắc, về con đường đưa đến sự 
diệt tận của sắc. Không biết như thật về thọ, 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 10 1119 


tưởng, hành, thức; không biết như thật vê sự 
tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về con 
đường đưa đến sự diệt tận của thức. Này Ma-ha 
Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm này, mà không biết 
như thật, không biết, không thây, không có vô 
gián đăng, ngu si, mờ tối, thì gọi là vô minh. Ai 
thành tựu những điều này, gọi là vô minh. 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Thế nào là minh? Ai có minh này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Gọi minh là biết, biết tức là minh.” 

Lại hỏi: 

“Biết những gì?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Biết như thật về sắc; biết như thật về sự tập 
khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về con đường 
đưa đến sự đoạn tận của sắc. Biết như thật về thọ, 
tưởng, hành, thức; biết như thật về sự tập khởi 
của thức, về sự diệt tận của thức, về con đường 
đưa đến sự diệt tận của thức. Này Câu-hI-la, đôi 
với năm thọ âm này, như thật biết, thây, sáng tỏ, 
có giác, có tuệ, có vô gián đăng, thì đó gọi là 
minh. Ai thành tựu những điều này thì gọi là 
người có minh.” 


1120 TẠP A-HÀM () 


Sau khi hai vị Chánh sĩ này, mỗi người 
nghe những điêu được nói, tùy hý lân nhau, từ 
chô ngôi đứng dậy về chô ở của mình. 


M 
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KINH 258. VÔ MINH (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà- 
quật. Vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, 
Tôn giả Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, 
cùng chào hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài 
lòng, rồi ngồi qua một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Tôi có những việc muốn hỏi, Nhân giả có 
rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi 
sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai 
có vô minh này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Không biết là vô minh. 

“Không biết những gì?” 


6. Pãali, S. 22. 131-134. Samudaya. 
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—— “Không biết như thật về sắc. Không biết 
như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của 
sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
xuất ly của sắc. Không biết như thật về thọ, 
tưởng, hành, thức. Không biết như thật về sự tập 
khởi của thọ, tưởng, hành, thức, về sự diệt tận của 
thọ, tưởng, hành, thức, VỀ VỊ ngọt của thọ, tưởng, 
hành, thức, về sự tai hại của thọ, tưởng, hành, 
thức, về sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức. 
Này Ma-ha Câu-hi-la, đôi với năm thọ ấm này, 
mà không biết như thật, không thây như thật, 
không có vô gián đắng, mờ tôi, hay ngu sĩ, thì gọi 
là vô minh. Ai thành tựu những điều này, thì gọi 
là vô minh.” 

Lại hỏi: 

“Gọi là minh, vậy thê nào là minh? Ai có 
minh này? “ 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Biết tức là minh. 

Lại hỏi: 

“Biết những gì?” 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

“Biết như thật vê sắc; biết như thật về sự tập 
khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của 
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săc, vê sự tai hại của sắc, vê sự xuât ly của sắc. _ 
Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; biết như 
thật về sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức, về 
sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức, VỀ VỊ ngọt 
của thọ, tưởng, hành, thức, vệ sự tai hại của thọ, 
tưởng, hành, thức, về sự xuất ly của thọ, tưởng, 
hành, thức. Này Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm 
này, biết như thật, thây như thật, sáng tỏ, có giác, 
có quán, có vô gián đăng, thì đó gọi là minh. Ai 
thành tựu những điều này thì gọi là người có 
minh.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ này, mỗi người nghe 
những điều được nói, tùy hỷ lẫn nhau, từ chỗ ngôi 
đứng dậy về chỗ ở của mình. 


M 


KINH 259. VÔ GIÁN ĐĂNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà- 
quật. Vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, 
Tôn giả Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, 


7. Pãli, S. 22. 122. SIla. 
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cùng chào hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài 
lòng, rồi ngôi qua một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Tôi có những việc muốn hỏi, Nhân giả có 
rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi 
sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phât: 

“Nêu có Tỳ-kheo nào, chưa đạt được pháp vô 
gián đăng” mà muôn câu pháp vô gián đăng, thì 
phải dùng phương tiện nào mà tìm câu; phải tư 
duy những pháp nào”?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Nêu có 1-kheo nào, chưa đạt được pháp vô 
gián đẳng, mà muôn tìm cầu pháp VÔ gián đăng, 
thì phải tính cần tư duy, năm thọ âm là bệnh, là 
ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, 
khố, không, phi ngã. Vì sao? Vì đó là chỗ cần tư 
duy'°, Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm thọ âm này 


8. Vô gián đẳng #‡ [fj # › đây chỉ hiện quán Thánh đế (Päli: sacca-abhisamaya). Xem 
cht.67, kinh 23. 

%6. 22.122, Kotthika hỏi: silavätavuso säriputta bhikkhunà katame dhammã yoniso 
manasikãtabbà, Tỳ-kheo có giới cần tư duy như lý về những pháp nào? 

1. Thị sở ưng xứ # Hí Jš Jã › Päli: yoniso manasi katabbà, cần phải tư duy một cách 
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mả tinh cân tư duy, thì sẽ chứng được quả Tu- 
đà-hoàn. ” 

Lại hỏi: 

“Xá-lợi- phất, khi đã chứng được quả Tu-đả- 
hoàn rôi, mà muốn chứng được quả Tư-đà-hàm, 
thì phải tư duy những pháp nào!!?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Câu-hi-la, khi đã chứng được quả Tu-đà- 
hoàn rồi, mà muốn chứng được quả Tư-đảà-hàm, 
thì cũng phải tính cần tư duy năm thọ âm này là 
bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô 
thường, khố, không, phi ngã. Vì sao? Vì đây là 
chỗ cân tư duy. Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm 
thọ âm này mà tinh cần tư duy, thì sẽ chứng được 
quả Tư-đà-hàm.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi: 

“Xá-lợi-phất, khi đã chứng được quả Tư-đà- 
hàm rồi, mà muôn chứng được quả A-na-hàm, thì 
phải tư duy những pháp nào?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Câu-hi-la, khi đã chứng được quả Tư-đà- 
hàm rôi, mà muốn chứng được quả A-na-hàm, thì 

như lý. 


11. Pali, Kotthika hỏi: sotãpannena... bhikkhunà katame dhammäã yoniso katabbà, Tỳ- 
kheo đã chứng quả Dự lưu cần tư duy như lý những pháp nào? 
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phải tinh cân tư duy năm pháp thọ âm này là 
bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô 
thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì đây là 
chỗ cân tư duy. Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm 
thọ âm này mà tinh cân tư duy, thì cũng sẽ chứng 
được quả A-na-hàm. Sau khi đã chứng được quả 
A-na-hàm, mà muốn chứng được quả A-la-hán, 
cần phải tinh tấn tư duy về năm pháp thọ âm này 
là bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô 
thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì đây là 
chỗ cân tư duy. Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm 
thọ âm này mà tinh cân tư duy, thì cũng sẽ chứng 
được quả A-la-hán.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Xá-lợi-phất, khi đã chứng được quả A-la-hán 
rôi, thì còn phải tư duy những pháp nào nữa?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Ma-ha Câu-hi-la, A-la-hán lại cũng tư duy 
năm thọ ấm này là bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, 
là sát hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì 
sao? Vì để được điều chưa được, để chứng pháp 
chưa chứng, để có hiện pháp lạc trú”. 


12. Bốn tư duy thắng tiến: 1. Để đắc pháp chưa đắc, chỉ quả Tu-đà-hoàn; 2. Lãnh hội 
pháp chưa lãnh hội, chỉ Tư-đà-hàm; 3. Chứng pháp chưa chứng, chỉ A-la-hán; 4. 
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Hai vị Chánh sĩ nghe lẫn nhau những điêu 
được nói, hoan hỷ ra vê. 


M 


KINH 260. DIỆT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Xá- 
lợi-phất đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng thăm hỏi 
nhau, rồi ngôi qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phât 
hỏi Tôn giả A-nan: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Nhân giả có rảnh mà 
giải đáp cho không?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Nhân giả cứ hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

“A-nan, gọi là diệt. Thế nào là diệt? Ai có diệt 
này?” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Xá-lợi-phất, năm thọ ấm là cái được tạo tác 
bởi hành trước kia, là cái được ước nguyện trước 


Hiện pháp lạc trụ: A-la-hán không còn gì phải học nữa, nhưng luôn luôn tu tập tứ 
thiền để có hiện pháp lạc trú. So sánh Paäli: ime dhammä bhãvitã bahulìkatà 
ditthadhammasukhavihãrä ceva samvuattanti satisampajaññä cãti, những pháp này 
được phát triển, được thực hiện thường xuyên sẽ đưa đến hiện pháp lạc trú, có 
chánh niệm và chánh trí. 
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— kia, là pháp vô thường, diệt.!3 Pháp này diệt 
nên nói là diệt. Những gì là năm? Sắc thọ âm là 
cái được tạo tác bởi hành trước Kia, là cái được 
ước nguyện trước kia, là pháp vô thường, diệt. 
Pháp này diệt nên nói là diệt. Cũng vậy thọ, 
tưởng, hành, thức là cái được tạo tác bởi hành 
trước kia, là cái được ước nguyện trước kia, là 
pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên nói là 
diệt. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! A-nan, như những gì 
Nhân giả đã nói, năm thọ âm này là cái được tạo 
tác bởi hành trước kia, là cái được ước nguyện 
trước kia, là pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt 
nên nói là diệt. Những gì là năm? Sắc thọ ấm là 
cái được tạo tác bởi hành trước kia, là cái được 
ước nguyện trước kia, là pháp vô thường, diệt. 
Pháp này diệt nên nói là diệt. Cũng vậy thọ, 
tưởng, hành, thức là cái được tạo tác bởi hành 
trước kia, là cái được ước nguyện trước kia, là 
pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên nói là 


13. Pãli: rũpam nu kho änanda aniccam sankhaiam paticcasamuppadam 
khayadhammam vayadhammam virägadhammam_ nirodhadhammam, sắc là vô 
thường, được tạo tác, do duyên khởi, là pháp diệt tận, là pháp hủy hoại, là pháp xả 
ly, là pháp tiêu diệt. 
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diệt. 

“Này A-nan, năm thọ âm này, nếu không phải 
là cái được tạo tác bởi hành trước kia, là cái được 
ước nguyện trước kia, làm sao có thể bị điệt? Này 
A-nan, vì năm thọ âm là cái được tạo tác bởi hành 
trước kia, là cái được ước nguyện trước kia, là 
pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên nói là 
diệt. 

Hai vị Chánh sĩ nghe lần nhau những điều 
được nói, hoan hỷ ra về. 

M 


KINH 261. PHÚ-LƯU-NA1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả A-nan ở trong vườn Cù-sư- 
la tại nước Câu-diệm-di'°, bây giờ Tôn giả A-nan 
nói với các Ty-kheo: 

“Tôn giả Phú-lưu-na Di-đa-la-ni Tử'5, khi tuôi 
niên thiêu, mới xuất gia'”, thì thường hay nói 
pháp sâu xa như vây: 


14. Pã|i, S. 22. 83. Anando. 

15. Câu-diệm-di quốc Cù-sư-la viên ‡#J i⁄ ?j Ell #E fii š§ iẽl : Päli: Kosambï Ghositãrãma. 

16. Phú-lưu-na Di-đa-la-ni Tử #š #7 jl đã Z á& JE + › Pãli: Punna Mantà. 

1 Văn Hán dịch hàm hồ, khiến có thể hiểu đây nói về Phú-lưu-na. Bản Pali: (...) 
mantäniputto amhäkam navam bahipakäro hoti, Mantãputta giúp ích chúng tôi những 
người mới xuất gia rất nhiều. 
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“A-nan, đôi với pháp đã sanh khởi mà chấp 

là ngã, chứ không phải pháp không sanh khởi. A- 

nan, thế nào là đối với pháp đã sanh khởi mà chấp 

là ta, chứ không phải pháp không sanh khởi Š? 

Sắc sanh khởi!?, sanh khởi là ta chứ không phải 

không sanh. Thọ, tưởng, hành, thức sanh khởi, 

sanh khởi là ta, chứ không phải không sanh. 

Giống như người tay cầm tâm gương sáng, hay 

dùng mặt nước trong, tự nhìn vào xem thây mặt 

mình sanh ra. Vì có sanh nên thấy, chứ không 
phải không sanh”. Cho nên, A-nan, sắc sanh 
khởi, vì có sanh khởi nên chấp là ngã, chứ không 
phải không sanh khởi. Cũng vậy, thọ, tưởng, 
hành, thức sanh khởi, vì có sanh khởi nên chấp là 

ngã, chứ chăng phải không sanh khởi. Thế nào A- 

nan, sắc là thường hay vô thường? 

“Đáp: 

“Là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ phải không?” 

18. Sanh pháp kế thị ngã, phi bất sanh # )* š†  #t 3E 7£ #4 › Pãli: kim ca upãdãya 
asmi ti hoti, no anupädãya, do chấp thủ cái gì mà nói rằng 'tôi hiện hữu,” chứ không 
phải không chấp thủ? Bản Hán, đọc là uppãdãya (sanh khởi), thay vì upädãya (chấp 

19. bi sắc sanh #: Z - Pãli: rũipam upädäya, do chấp thủ sắc. Xem ch. trên. 


20. Pali: (...) upädãya passeyya no anupädäya, (như người nhìn vào gương sáng), do 
chấp thủ mà thấy, không chấp thủ thì không thấy. 
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Đáp: 

“Là khổ.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, vậy 
thì Thánh đệ tử ở trong đó có chấp ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

'“Thưa không.” 

Lại hỏi: 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường 
hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vậy, vô thường là khô phải không?” 

Đáp: 

“Là khô.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, vậy 
thì là đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có chấp ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

'““Thưa không.” 

“A-nan, cho nên đối với sắc hoặc quá khứ, 
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hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng đều chắng phải ngã, 
không khác ngã, chăng ở trong nhau. Cũng vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, 
hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gần; tật 
cả chúng đêu chăng phải ngã, không khác ngã, 
không ở trong nhau. Cần phải biết như thật, quán 
sát như thật. Quán sát như vậy rôi, Thánh đệ tử 
đối với sắc sẽ sanh ra nhàm chán, xa lìa dục, giải 
thoát: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những øì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.` Cũng vậy, đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm chán, xa lìa 
dục, giải thoát: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ` 
“Các Tỳ-kheo nên biết, vị Tôn giả này đối với 
tôi CÓ rât nhiêu lợi ích. Tôi nghe những gì từ Tôn 
giả ấy rôi, liền xa lìa trần câu, được mắt pháp 
thanh tịnh. Từ đó tới nay, tôi thường thuyết pháp 
này cho bốn chúng, chứ không thuyết cho các 
người ngoại đạo xuất gia, Sa-môn, Bà-la-môn.” 
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KINH 262. XIÊN-ĐÀ”?! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, số đông Tỳ-kheo Thượng tọa, trú ở 
Tiên nhân đọa xứ, trong vườn Lộc dã, nước Ba- 
la-nai”?. Phật vào Niết-bàn không bao lâu. 

Bây giờ, vào sáng sớm, trưởng lão Xiên-đà” 
đắp y mang bát vào thành Ba-la-nại khất thực. Ăn 
xong, thu dọn y bát, rửa chân, rồi cầm chìa khóa 
cửa, đi từ rừng này đến rừng khác, từ phòng này 
đến phòng khác, từ chỗ kinh hành này đến chỗ 
kinh hành khác, chỗ nào cũng yêu câu các Tỳ- 
kheo: 

“Xin chỉ dạy tôi, nói pháp cho tôi, để cho tôi 
biết pháp, thây pháp và tôi sẽ biết như pháp và 
quán như pháp ”?.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói với Xiến-đà: 

“Sắc là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức là 
vô thường. Tất cả các hành đều vô thường. Tất cả 
các pháp đêu vô ngã. Niết-bản tịch diệt”. 


Sl: 


Pãäli, S. 22. 90. Channo. 

Ba-la-nại quốc, Tiên nhân đọa xứ, Lộc dã uyễn 3# š§ E£ Bãi (ll| A_ ÉẼ gš Ƒš §ÿ Z6 - Pãli: 
Bãäraiasiyam Isipatane Migadàye. 

Xiển-đà [#j ƒÈ - Pali: Channo; cũng thường gọi là Xa-nặc. 

Päali: yathaham dhammam passeyyan ti, tôi có thể như vậy mà quán sát pháp. 

Pali: sabbe sat†khärã aniccä, sabbe dhammäã anattä, không có câu chót như trong bản 
Hán. 


22. 


IS 


23. 


œ 


24. 


®= 


25. 


œ 
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Xiến-đả thưa các Tỳ-kheo: Só 

“Tôi đã biết sắc là vô thường. Thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường. Tất cả các hành đều vô 
thường. Tất cả các pháp đều vô ngã. Niễt-bàn tịch 
diệt.” 

Xiên-đà lại thưa: 

“Nhưng tôi không thích nghe tất cả các hành 
đêu không tịch, bất khả đắc, ly dục, ái tận, Niết- 
bàn”. Ở trong đó làm sao có ngã mà nói là biết 
như vậy, thấy như vậy, đó gọi là thây pháp?” 

Lân thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 
Xiên-đà lại thưa: 

“Ở đây, vị nào có khả năng nói pháp cho tôi, 
khiến tôi biết pháp, thấy pháp?” 

Xiến-đà lại nghĩ: “Tôn giả A-nan, hiện nay 
đang ở trong vườn Củ-sư-la nước Câu-diệm-dl, 
đã từng cúng dường gân gũi Đức Thê Tôn và 
được Phật khen ngợi; những bậc Phạm hạnh tất cả 
đêu biết rõ. Tôn giả ắt có thể vì ta mà nói pháp, 
khiến cho ta biết pháp, thấy pháp.” 

Buổi sáng sớm hôm sau, Xiên-đà đắp y mang 


26. Pali: atha ca me sabbasatkhãrasamathe sabbipadhipatinissage tajhakkhaye virãge 
nirodhe nibbàne cittam na pakkandati nappasrdati na satitthati nadhimuccati, nhưng, 
trong sự tĩnh chỉ của hết thảy hành, trong sự xả bỏ sanh y, trong sự diệt tận tham ái, 
trong ly dục, tịch diệt, Niết-bàn, tâm của tôi không thăng tiến, không minh tịnh, không 
an trú, không được thắng giải thoát. 


1136 TẠP A-HÀM () 


_ bát vào thành Ba-la-nai khât thực. Ăn xong, 
thu cất ngọa cụ, rôi mang y bát đến nước Câu- 
diệm-di. Người lần hồi du hành đến nước Câu- 
diệm-di. Sau khi thu cất y bát và rửa chân xong, 
liên đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau thăm hỏi 
và ngôi qua một bên. 

Bấy giờ, Xiến-đà thưa Tôn giả A-nan: 

“Một thời, các Ty-kheo Thượng tọa, trú ở 
Tiên nhân đọa xứ, trong vườn Lộc dã, nước Ba- 
la-nai. Bây giờ, vào sáng sớm, tôi đắp y mang bát 
vào thành Ba-la-nại khất thực. Ăn xong, thu dọn y 
bát, rửa chân, rôi cầm chìa khóa cửa, đi từ rừng 
này đến rừng khác, từ phòng này đến phòng khác, 
từ chỗ kinh hành này đến chỗ kinh hành khác, chỗ 
nào cũng yêu câu các Tỳ-kheo: “Xin chỉ dạy tôi, 
nói pháp cho tôi, để cho tôi biết pháp, thây pháp 
và tôi sẽ biết như pháp và quán như pháp.? Khi 
ây, các Tỳ-kheo nói pháp cho tôi răng: “Sắc là vô 
thường. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Tất 
cả các hành đêu vô thường. Tất cả các pháp đều 
vô ngã. Niết-bàn tịch diệt.” Tôi bấy giờ thưa các 
Tỳ-kheo: “Tôi đã biết sắc là vô thường. Thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường. Tất cả các hành 
đêu vô thường. Tất cả các pháp đều vô ngã. Niết- 
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bàn tịch diệt. Nhưng tôi không thích nghe tật - 
cả các hành đêu không tịch, bất khả đặc, ly dục, ái 
tận, Niết-bàn. Ở trong đó làm sao có ngã mà nói là 
biết như vậy, thấy như vậy, đó gọi là thấy pháp?! 
Rồi suy nghĩ như vây: “Ở đây, vị nào có khả năng 
nói pháp cho tôi, khiên tôi biết pháp, thây pháp?” 
Tôi lại nghĩ: “Tôn giả A-nan, hiện nay đang ở 
trong vườn Cù-sư-la nước Câu-diệm-di, đã từng 
cúng dường sân gũi Đức Thế Tôn và được Phật 
khen ngợi; những bậc Phạm hạnh tất cả đều biết 
rõ. Tôn giả ăt có thể vì ta mà nói pháp, khiến cho 
ta biết pháp, thây pháp.) 

“Lành thay, Tôn giả A-nan, nay hãy nói pháp 
cho tôi, khiến tôi biết pháp, thấy pháp.” 

Bây giờ, Tôn giả A-nan nói với Xiên-đà: 

“Lành thay! Xiến-đà, tôi rất hoan hỷ. Tôi chúc 
mừng Nhân giả, có thể đối trước người phạm 
hạnh không che giấu, phá bỏ gai nhọn giả dối. 
Này Xiến-đà, kẻ phảm phu ngu si không có thê 
hiểu sắc là vô thường: thọ, tưởng, hành, thức cũng 
là vô thường; tật cả các hành đêu là vô thường, tất 
cả các pháp đều là vô ngã, Niết-bàn là tịch diệt. 
Nay ngươi có thể nhận lãnh pháp vi diệu hơn hết 
này. Thây hãy lắng nghe. Tôi sẽ vì ngươi mà 
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nói. ˆ 

Lúc này, Xiến-đà tự nghĩ: “Nay ta rất vui 
mừng, có được cái tâm thù thăng vi diệu, được 
tâm phân khởi hoan hỷ. Nay ta có thể nhận lãnh 
được pháp vi diệu thù thắng này.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Xiến-đà: 

“Chính tôi đã từng trực tiếp nghe từ Đức Phật 
dạy Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: “Người đời 
điên đảo nương chấp vào hai bên: hoặc là hữu, 
hoặc là vô”/. Người đời thủ các cảnh giới, tâm 
liền phân biệt chấp trước??. Này Ca-chiên-diên, 
nếu không thọ, không thủ, không trụ, không phân 
biệt chấp trước ngã; khổ này khi sanh thì sanh, 
khi diệt thì diệt”?. Này Ca-chiên-diên, đôi với điều 
đó không nghi ngờ, không mê hoặc, không do ai 
khác mà tự mình biết, đó gọi là chánh kiễn mà 
Đức Như Lai đã giảng nói. Vì sao? Này Ca- 
chiên-diên, vì nêu quán sát như thật VỀ SỰ tập 
khởi của thê gian, sẽ không sanh ra kiến chấp thê 
gian là vô. Quán sát như thật về sự điệt tận của 


2”. Hữu vô # Ít : Pãli: atthitã natthitä, tồn tại, không tồn tại, hay hữu thể và vô thể. 

28. Pãli: upayupädäãnäbhivinisesavinibandho, bị buộc chặt vào thành kiến và chấp thủ 
phương tiện. 

Paäli: dukkham eva uppajjamänam uppajjati, dukkham niruffnamänam nirujjhati, na ka 
tkhati na vicikicchati, khi có cái đang sanh thì khổ này sanh; khi có cái đang diệt thì 
khổ diệt; vị ấy không hoài nghi, không do dự. 


œ 


293. 


‹(O 
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thê gian, sẽ không sanh ra kiên chấp thể gian là 
hữu””. Này Ca-chiên-diên, Như Lai đã xa lìa hai 
bên, thuyết ở Trung đạo, rắng: cái này có nên cái 
kia có, cái này sanh nên cái kia sanh; nghĩa là 
duyên vô minh nên có hành và, cho đến sự tập 
khởi của sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 
Và rằng, cái này không nên cái kia không, cái này 
diệt nên cái kia diệt; có nghĩa là vô minh diệt thì 
hành diệt, cho đến sự diệt tận của sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não. "” 

Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì Tỳ- 
kheo Xiển-đà xa lìa trân cấu, được mặt pháp 
thanh tịnh. Khi Tỳ-kheo Xiến-đà đã thây pháp, 
đặc pháp, biết pháp, khởi pháp, vượt qua khỏi 
mọi sự hồ nghi, không do ai khác, đối với giáo 
pháp của Bậc Đại Sư, đạt được vô sở úy; rôi cung 
kính chắp tay bạch Tôn giả A-nan: 

“Cân phải như vậy, bậc trí tuệ Phạm hạnh, 
thiện tri thức, như vậy giáo thọ, giáo giới, nói 
pháp. Hôm nay tôi từ chỗ Tôn giả A-nan nghe 
pháp như vây: “Tất cả hành đều không, đều tịch 


30. Pãli: lokasamudayam kho kaccãna yathäbhũtam sammappaññäya passato yã loke 
natthitãä sà na hoti; lokanirodham... yã loke atthitã sà na hoii, nếu bằng trí tuệ chân 
chánh mà quán sát như thực sự tập khởi của thế gian, thì đối với thế gian, không có 
ý niệm về vô. Quán sát sự tịch diệt của thế gian... không có ý niệm về hữu. 
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— diệt, bất khả đăc, ái tận, ly dục, diệt tận, Niết- 
bàn, tâm an vui, hoàn toàn an trụ giải thoát, 
không còn quay lại, không còn thấy ngã, chỉ thây 
chánh pháp. ” 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Xiến-đà: 
“Nay, thây đã được cái lợi tốt nhất, ở trong 
pháp Phật sâu xa đã đạt được tuệ nhãn của bậc 
Thánh.” 
Lúc này hai vị Chánh sĩ tùy hỷ lẫn nhau, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, họ trở về chỗ ở của mình. 
Bài kệ tóm tắt: 
Ba kímh Thâu-lñ-na, 
Vô mình cũng có ba, 
Vô gián đăng và diệt, 
Phú-lưu-na, Xiển- đà. 
M 
KINH 263. ƯNG THUYÉTẺ! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong xóm Tạp sắc mục 
ngưu””, ở nước Câu-lưu””. 


31. 


Pãli, S. 22. 101. Vàsijaïa. 

32. Tạp sắc mục ngưu tụ lạc #ft : 4 “- 5z 4 ; nghĩa đen: xóm nuôi bò vện (đốm). Dịch 
nghĩa từ Pãäli: Kammäsadhamma, một thị trấn ở nước Kuru mà Phật hay dừng chân. 
Trên, kinh 245, dịch là Điều phục bác ngưu tụ lạc. 

Câu-lưu quốc #jJ #7 E : Pãli: Kuru. 


33. 


œ 
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Bây giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: só 

“Ta do tri kiến mà diệt tận các lậu”, chứ 
không phải không tri kiến. Thế nảo là do tri kiến 
mà diệt tận các lậu, chứ không phải không trì 
kiến? Nghĩa là: “Đây là sắc, đây là sự tập khởi của 
sắc này, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, 
tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi của thức, 
đây là sự diệt tận của thức.” Nếu không cần 
phương tiện, tùy thuận thành tựu, mà dụng tâm 
cầu mong rằng: “Mong ta diệt sạch được các lậu, 
tâm được giải thoát,” nên biết, Tỳ-kheo kia cuối 
cùng không thể diệt sạch được các lậu để giải 
thoát. Vì sao? Vì không tu tập. Không tu tập 
những øì? Không tu tập niệm xứ, chánh cần, như 
ý túc, căn, lực, giác, đạo. 

“Giống như gà mái đẻ ra nhiêu trứng, nên 
không thê thường xuyên ấp, điều hòa nóng lạnh, 
mà lại mong cho gà con dùng móng chân, dùng 
mỏ để mồ vỏ trứng chui ra an toàn. Nên biết, gà 
con kia không đủ sức để dùng móng chân, dùng 
mỏ mô vỏ trứng chui ra an toàn. Vì sao? Vì gà 
mái kia không thể thường xuyên ấp, điều hòa 
nóng lạnh, nuôi lớn gà con. 


34. Pali: jãnato aham bhikkhave passato äãsavänam khyam vadämi, “Ta nói, này các Tỳ- 
kheo, do biết, do thấy, các lậu bị diệt tận”. 
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— “Cũng vậy, Tỳ-kheo không tinh cân tu tập, 
tùy thuận thành tựu, mà lại mong diệt sạch hết các 
lậu để giải thoát, thì việc này không thê có được. 
Vì sao? Vì không tu tập. Không tu tập những gì? 
Không tu niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, 
giác, đạo. 

“Nêu Tỳ-kheo tu tập, tùy thuận thành tựu, thì 
tuy không muốn diệt sạch các lậu đề giải thoát, 
nhưng với Ty-kheo kia các lậu cũng tự diệt sạch, 
tâm được giải thoát. Vì sao? Vì nhờ đã tu tập. Tu 
tập những gì? Tu niệm xứ, chánh cần, như ý túc, 
căn, lực, giác, đạo. 

“Giống như gà mái khéo nuôi dưỡng con 
mình, thường xuyên ấp, điều hòa nóng lạnh, cho 
dù nó không muôốn gà con tìm cách tự mô vỏ 
trứng để ra, nhưng các con của nó cũng tự tìm đủ 
cách để thoát ra ngoài một cách an toàn. Vì sao? 
Vì gà mái thường xuyên ấp, điều hòa nóng lạnh. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo khéo cân phương tiện, thì 
cho dù không muốn diệt sạch các lậu đề giải thoát, 
nhưng với Tỳ-kheo này các lậu tự hết, tâm được 
giải thoát. Vì sao? Vì đã nhờ vào sự chuyên cân tu 
tập. Tu tập những øì? Tu tập niệm xứ, chánh cân, 
như ý túc, căn, lực, giác, đạo. 
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"Giỗng như một người thợ khéo”°, hay học 
trò của người thợ khéo, tay câm cán búa, cầm mãi 
không rời, dân. dân trên cán búa mòn đi, hiện rõ 
chỗ ngón tay cầm, nhưng chỗ mòn hiện ra vì quá 
vi tế nên người kia không biết cán búa DỊ mòn. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo tinh cần tu tập, tùy thuận 
thành tựu, thì sẽ không tự mình thấy biết là hôm 
nay lậu hết chừng mức nào, hay ngày mai lậu hết 
chừng mức nảo; nhưng Tỳ-kheo kia biết là hữu 
lậu đã hết sạch. Vì sao? Vì nhờ đã tu tập. Tu tập 
những øì? Tu tập niệm xứ, chánh cân, như ý túc, 
căn, lực, giác, đạo. 

“Giống như chiếc thuyên lớn đậu bờ biến; trải 
qua tháng sáu mùa hè” bị gió xát, mặt trời nung, 
dây cột đứt từ từ””. Cũng vậy, Tỳ-kheo tỉnh cân tu 
tập, tùy thuận ĐÔNG tựu, thì tất cả những kết, sử, 
phiên não, triên”® dần dân sẽ được giải thoát. Vì 
sao? Vì nhờ khéo tu tập. Tu tập những gì? Tu tập 
niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, 


Công xảo sư -T 77 šïi - Pãäli: palaganda: thợ đẽo đá, thợ xây dựng. 

Hạ lục nguyệt Š 7x H - Päli: vassamäsäni udake pariyädäya, các tháng mùa mưa ở 
trên nước. 

3 Bản Pãli: mùa mưa thuyền ở trên nước, đến mùa đông, thuyền mắc cạn. Dây nhợ 
các thứ dần dần bị đứt. 

Các từ chỉ phiền não: kết hay kết phược (Päli: samyojana), sử hay tùy miên (Päli: 
anusaya), phiền não (kilesa), triền hay triền phược (Päli: pariyutthana). Bản Päli chỉ 
kể samyojana. 


35. 


œ 


36. 


® 


38. 


œ 
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Khi nói pháp này, thì sáu mươi Tỳy-kheo 
không khởi lên các lậu, tâm được giải thoát. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 264. TIỂU THÓ ĐOÀN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo nọ 
trong khi đang thiên tọa tư duy, suy nghĩ như vậy: 

“Có sắc nào là thường trú, vĩnh hăng, không biến 

dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Cũng vậy, có thọ, 
tưởng, hành, thức nào là thường trú, vĩnh hằng, 
không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không?' 

Vào buổi chiêu, sau khi Tỳ-kheo này từ thiền 
tọa dậy, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi 
ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, trong khi con đang thiền tọa 
tư duy, suy nghĩ như vây: “Có sắc nào là thường 
trú, vĩnh hăng, không biên dịch, tôn tại vĩnh cửu 
không? Cũng vậy, có thọ, tưởng, hành, thức nào 


3% Nắm đất nhỏ. Päli, S. 22. 96 Gomaya (phân bò); 97. Nakkhasikhã (móng tay). 
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là thường trú, vĩnh hăng, không biên dịch, tôn - 
tại vĩnh cửu không?? Nay bạch Thế Tôn: “Có sắc 
nảo là thường trú, vĩnh hăng, không biên dịch, tồn 
tại vĩnh cửu không? Và có thọ, tưởng, hành, thức 
nảo là thường trú, vĩnh hăng, không biên dịch, tồn 
tại vĩnh cửu không?' 

Bây giờ, Đức Thế Tôn tay cầm một hòn đất 
nhỏ?” hỏi Tỳ-kheo kia: 

“Ông có thây hòn đất trong tay Ta không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã thấy.” 

Phật lại nói: 

“Tỳ-kheo, ngã nhỏ băng một ít đất như vậy 
cũng là bất khả đắc. Nếu ngã là khả đắc, thì nó là 
pháp thường hăng, không biến dịch, tôn tại mãi 
mãi. ˆ 

Phật nói với Ty-kheo: 

'“Fa nhớ lại đời trước, tu phước lâu dài, đã 
được quả báo thù thăng vi diệu, khả ái. Ta đã 
từng trong bảy năm tu tập tâm từ, trải qua bảy 
kiếp thành hoại, không tái sanh vào thế gian này. 
Trong bảy kiếp hoại Ta sanh lên cõi trời Quang 
âm, trong bảy kiếp thành Ta lại sanh vào trong 


40. Tiểu thổ đoàn ¿h +: #§ - Pãli: S. 22. 96: gomaya: cục phân bò; S. 22. 97: parittam 
nakkhasikhäya pamsum, lấy một ít bụi bằng đầu móng tay. 
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cung điện trông không trong cõi Phạm, làm Đại 
Phạm vương, thống lãnh ngàn thê giới, không ai 
hơn, không ai trên. Từ đó trở về sau, ba mươi sáu 
lần Ta lại làm Thiên để Thích, rồi lại trăm ngàn 
lần làm Chuyển luân Thánh vương, thông lãnh 
bốn thiên hạ, dùng chánh pháp để giáo hóa và cai 
trị; có đây đủ bảy báu: báu xe, báu voi, báu ngựa, 
báu ma-nI, báu ngọc nữ, báu đại thần chủ kho 
tàng, báu đại thân chủ binh. Ta có đây đủ ngàn 
người con tất cả đều dõng mãnh. Ở trong bốn 
biến, đất đai băng phẳng, không có những thứ gai 
độc; chỉ dùng chánh pháp để điều phục, chứ 
không dùng oai thế, hay bức bách. 

“Pháp vua Quán đảnh“!, có tám vạn bốn ngàn 
long tượng đều được dùng các thứ báu để trang 
sức trang nghiêm, lưới báu phủ lên, dựng cờ quý 
báu; ở đây tượng vương Bố-tát? dẫn đầu, hai 
buôi sáng chiêu tự động hội tụ trước điện. Lúc ây 
Ta nghĩ: “Bây voi lớn Tây, mỗi ngày qua lại đạp 
chết chúng sanh vô số. Ta ước sao bốn vạn hai 
ngàn vol, cứ một trăm năm trở lại một lần.” và sở 
nguyện của Ta liền được như ý. Trong tám vạn 


“1! Chỉ vào một tiền kiếp của Phật. Quán đảnh vương 3# Jï{ + ›: thấp hơn Chuyễn luân 
vương một bậc. Päli: ràjã muddhävasitto. 
42. Bố-tát tượng vương fíi š  -E - Pali: Uposatha-nagaräja. 
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bốn ngàn voi đó, có bôn vạn hai ngàn voi cứ 
trăm năm đến lại một lần. 

“Pháp vua Quán đảnh lại có tám vạn bốn ngàn 
con ngựa; cũng dùng hoàn toản vàng ròng làm 
dụng cụ để cưỡi, lưới vàng phủ lên. Ở đây mã 
vương Bà-la?3 dẫn đầu chúng. 

“Pháp vua Quán đảnh có tám vạn bốn ngàn cỗ 
xe băng bốn loại báu như xe vàng, xe bạc, xe lưu 
ly, xe pha lê; dùng da sư tử, da cọp, da beo và vải 
tạp sắc khâm-ba-la“t phủ lên trên; DHHỆ đâu là xe 
âm thanh Bạt-câu tỳ-xà-da-nan-để?® 

“Pháp vua Quán đảnh thống lãnh tám vạn bốn 
ngàn thành, nhân dân đông đúc, an lạc, phôn 
vinh. Đứng đầu là thành Câu-xá-bà-đê*6 

“Pháp vua Quán đảnh có tám vạn bốn ngàn 
cung điện bằng bốn loại báu vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, ma ni; Do-ha?” là trên hết. 

“Này T1y-kheo, pháp vua Quán đảnh có tám 
vạn bốn ngàn giường băng bốn loại báu vàng, 


43. Bà-la mã vương 3# £§ Hš + › Paäli: Valahaka-assa-räãja. 

44. Khâm-bà-la 3# 3# §Ẽ - Pãii: kambala, vải bằng lông thú. 

Bạt cầu tỳ-xà-da-nan-đề ÿ# 3E IỊ: Fii HJ #£ ‡# - Pali: Vejatanta, cỗ xe Chiến thắng của 

Đế-thích, phát ra âm thanh khủng khiếp (Päli: bakkula, Hán âm là bại-cầu). Xem 

thêm cht.53 dưới. 

Câu-xá-bà-đề #J £ 3 f - Pali: Kusävti. 

#“. Do-ha Hh ïñƒ ; phiên âm của byũha: trang nghiêm. Pãäli: Mahä-byũha-kùïãägära, đại lâu 
các Trang nghiêm. 


® 


45. 


œ 


46. 


œ® 
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_ bạc, lưu ly, pha lê; cùng các loại nệm băng lụa 
quý, được trải lên trên nó băng loại ngọa cụ Ca- 
lăng-già8 và đặt lên những chiếc gối đỏ. 

“Lại nữa, này Ty-kheo, pháp vua quản đảnh 
lại có tám vạn bôn ngàn y phục, øôm bôn thứ như 
y ca-thi-tế”, y sô-ma”?, y đầu-cưu-la", y câu- 
triêm-bà”” 

“Lại nữa, này Tỳ-kheo, pháp vua Quán đảnh 
có tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, như nữ Sát-lợi, nữ 
tợ Sát-lợi, huỗng chi là những người nữ khác. 

“Lại nữa, này Tỳ-kheo, pháp vua Quán đảnh 
có tám vạn bốn ngàn đô ăn thức uống đủ các 
hương vị. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn ngọc 
nữ, chỉ có một người được vua chọn để hâu hạ; 
trong tám vạn bốn ngàn y phục báu, nhà vua chỉ 
mặc một y; trong tắm vạn bốn ngàn giường báu, 
nhà vua chỉ năm một giường: trong tám vạn bốn 
ngàn cung điện, nhà vua chỉ ở một cung; trong 
tám vạn bốn ngàn thành, nhà vua chỉ chọn ở một 


48. 


œ 


Ca-lăng-già 3 #£ fl - Päli: kadalihga: một loại sơn dương. 

Ca-thi-tế y 3i Ƒ' 4{ 2< - Pãli: koseyya, vải lụa (quyến). 

Sô-ma y 77 J#£ + - Pali: khoma, vải gai. 

Đầu-cưu-la y Ji lỹ š§ ?< : Pãli: dukùla, vải gai vàng (hoàng ma). 

Câu-triêm-bà y #j › 3š ® ; không rõ vải gì. Bốn loại vải theo bản Päãli: khoma, 
koseyya, kambala, kappàsika. 


49. 


‹(O 


50. 


© 


B1, 


%2. 


hs 
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thành, đó là Câu-xá-bà-đê; trong tắm vạn bôn _ 
ngàn xe báu, nhà vua chỉ đi có một xe đó là Ty- 
xà-da-nan-để cù-sa”3, để ra khỏi thành du lãm; 
trong tám vạn bốn ngàn ngựa báu, nhà vua chỉ 
cưỡi có một con, đó là Bà-la-ha, lông đuôi màu 
xanh biếc; trong tám vạn bốn ngàn long tượng, 
nhà vua chỉ cưỡi một voi, đó là Bồ-tát-đà đề ra 
khỏi thành du quán. 

“Này Ty-kheo, ở đây nhà vua nhờ những 
nghiệp báo gì mà có được những oal đức tự tại 
như vậy? Ở đây nhờ vào ba loại nghiệp báo. 
Những øì là ba? Một là bố thí, hai là điều phục, 
ba là tu đạo. Tỳ-kheo nên biết, phàm phu vì quen 
đăm nhiễm ngũ dục nên không biết chán và đủ; 
còn Thánh nhân vì đã thành tựu được trí tuệ đây 
đủ nên thường biết đủ. 

“Này Tỳ-kheo, tật cả các hành, quá khứ diệt 
tận, quá khứ biến dịch. Các vật dụng tự nhiên kia 
và tên gọi của chúng, tất cả đều ma diệt. Cho nên 
này Tỳ-kheo, thôi hãy dừng lại với các hành”, 
hãy nhàm chán, đoạn trừ dục, giải thoát. 


53. Tỳ-xà-da-nan-đề cù-sa Eí #jG Hi ## ‡£ ÿl ; : Pãli: Vejayanta-ghosa (2? Âm thanh 
Chiến thắng), xem cht.45 trên. 

54. Vĩnh tức chư hành zk  šš ?ï - Pãli: alam eva sabbasatkhäresu nibbindatum, thôi đủ 
rồi, hãy nhàm tởm hết thảy các hành. 
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_ “Ty-kheo, săc là thường hay vô thường?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, vô thường.” 

“Nêu vô thường thì khô phải không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

“Tỳ-kheo, nêu vô thường là khô, là pháp biến 
dịch, vậy Thánh đệ tử ở trong đó có chấp ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường 
hay là vô thường?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, vô thường.” 

“Nêu vậy, vô thường là khô phải không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

“Tỳ-kheo, nêu vô thường là khô, là pháp biến 
dịch, vậy Thánh đệ tử ở trong đó có chấp ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Ty-kheo: 
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“Những gì thuộc về hữu sắc, hoặc quá khứ, ˆ 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, 
hoặc gân; tất cả chúng đều chăng phải ngã, không 
khác ngã, không ở trong nhau. Cũng vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vỊ lai, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc 
tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân; tất cả 
chúng đêu chăng phải ngã, không khác ngã, 
không ở trong nhau. 

“Tỳ-kheo, đối với sắc nên sanh tâm nhàm 
tởm. Do nhàm tởm mà ly dục, giải thoát. Cũng 
vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng nên sanh 
tâm nhàm tởm. Do nhàm tởm mà ly dục, giải 
thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã đứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm Xonø, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, phân khởi vui mừng, làm lễ mà lui. Sau đó 
luôn luôn nhớ về những lời dạy với thí dụ nhúm 
đât, một mình ở chỗ vắng vẻ, tinh tân siêng năng 
tư duy, sống không buông lung. Sau khi sống 
không buông lung, vị ấy tư duy về lý do mà một 
thiện nam tử xuất ø1a, cạo bỏ râu tóc, mình mặc 
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_ pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình,... cho đến, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. 

Lúc ây, Tôn giả này cũng tự biết pháp, tâm đạt 
được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 


M 


KINH 265. BÀO MẠTTÊÊ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trú xứ A-ty-đà, bên bờ sông 
Hăng 5. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Giống như nước lớn sông Hằng cuộn lên, bọt 
nước theo dòng chảy mà tụ lại. Nêu như người 
nào có mắt sáng quán sát, phân biệt thật kỹ, thì 
lúc quán sát, phân biệt thật kỹ đó, sẽ thấy răng 
không có gì cả, không øì là bền chắc, không gì là 
chắc thật, không øgì là kiên cố. Vì sao? Vì trong 
nhóm bọt nước nôi kia không có gì là chắc thật. 
Cũng vậy những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, 
55 Bọt nước. Pãli, S. 22. 95. Pheia. 


56 A-tÿ-đề-đà xứ Hằng hà trắc [zj HỊ ‡ jÈ j& †§W >j fHl - Pãli: ayujjhãyam viharati 
gaủgäya nadiyã tire. 
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hoặc gân, Tỳ-kheo, hãy quán sát, tư duy, phân _ 
biệt thật kỹ, không øì là có, không øì là bên chắc, 
không øì là chân thật, không có gì là kiên cố; 
chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như 
sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì 
sao? Vì sắc vốn không chắc thật. 

“Này các Tỳ-kheo, giỗng như trời mưa lớn, 
bong bóng nước chợt hiện chợt mất. Nếu người 
nào có mắt sáng quán sát, tư duy, phân biệt thật 
kỹ, thi lúc quán sát tư duy, phân biệt thật kỹ đó 
sẽ thấy răng không có cả, không gi là bên chắc, 
không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì 
sao? Vì trong bong bóng nước kia không có gì là 
chắc thật. Cũng vậy những gì thuộc về thọ, hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; 
hoặc xa, hoặc gân, Tỳ-kheo, hãy quán sát, tư duy, 
phân biệt thật kỹ, không øì là có, không gì là bên 
chắc, không gì là chân thật, không có gì là kiên 
CÔ; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, 
như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. 
Vì sao? Vì thọ vốn không chắc thật. 

“Này các Tỳ-kheo, giống như cuối xuân, đầu 
hạ, không mây, không mưa, giữa trưa trời nắng 
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øăt, sóng năng” chập chờn, người nào sáng 
mắt quán sát, tư duy, phân biệt kỹ càng và, khi 
quán sát, tư duy, phân biệt kỹ càng thì sẽ thấy 
răng không có gì cả, không gì là bên chắc, không 
øì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì 
trong quáng nắng kia không có gì là chắc thật. 
Cũng vậy, những øì thuộc về tưởng, hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc 
xa, hoặc gân, Tỳ-kheo, hãy quán sát, tư duy, 
phân biệt thật kỹ, không øì là có, không gì là bền 
chắc, không gì là chân thật, không có gì là kiên 
CÔ; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, 
như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. 
Vì sao? Vì tưởng vốn không chắc thật. 

“Này các Iy-kheo, giông như người mắt sáng 
muôn tìm gỗ cứng chắc, nên cầm búa bén đi vào 
rừng núi. Thấy một cây. chuối lớn, thân dài lớn 
ngay thắng, \ liên đốn gốc, chặt đứt ngọn nó, lột 
bỏ hết bẹ, cuối cùng không có gì là chắc thật. 
Nếu người nào có mắt sáng thì sẽ quán sát, tư 
duy, phân biệt và khi đã quán sát, tư duy, phần 
biệt rôi thì sẽ thây răng không gì có cả, không gì 


5. Nguyên Hán: dã mã #ÿƒ § (ngựa đồng); Pãli: marìcikà, quáng nắng; chỉ ảo ảnh bất 
thực, như lầu sò chợ biển. 
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là bên chăc, không øì là chăc thật, không gì là - 
kiên cố. Vì sao? Vì trong cây chuỗi kia không có 
øì là chắc thật. Cũng vậy những gì thuộc về hành, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gân, Tỳ-kheo, hãy quán 
sát, tư duy, phân biệt thật kỹ, không gì là có, 
không øgì là bên chắc, không gì là chân thật, 
không có gì là kiên cô; chúng như bệnh, như ung 
nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, 
khô, không, phi ngã. Vì sao? Vì hành vốn không 
chắc thật. 

“Này các Tỳ-kheo, giống như nhà ảo thuật, 
hay là học trò của nhà ảo thuật, ở giữa ngã tư 
đường, huyền hóa ra binh voi, binh ngựa, binh 
xa, binh bộ. Lúc này có người trí mắt sáng, quán 
sát, tư duy, phân biệt kỹ và khi họ đã quán sát, tư 
duy, phân biệt kỹ, thì sẽ thây răng không øì là có, 
không gì là bên chặt, không gì là chân thật, 
không có gì là chắc thật. Vì sao? Vì những hiện 
tượng huyễn hóa kia vốn không chắc thật. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo những gì thuộc về thức, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 


1156 TẠP A-HÀM () 
— hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân, thì Ty-kheo nên 
quán sát, tư duy, phân biệt kỹ và khi đã quán sát, 
tư duy, phân biệt kỹ thì sẽ thây răng không gì là 
có, không gì là bên chặt, không øì là chân thật, 
không có gì là chắc thật; chúng như bệnh hoạn, 
như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô 
thường, khô, không, phi ngã. Vì sao? Vì thức vốn 
không chắc thật.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này, nên 
nói bài kệ: 


Quán sắc như bọt nước, 
Thọ như bong bóng nước, 
Tưởng như quáng nắng xuân, 
Các hành như cây chuối, 
Các thức pháp như huyễn, 
Đẳng Nhật thân" dạy vậy. 
Tư duy kỹ khắp cả, 

Chánh niệm khéo quán sát: 
Không thật, chẳng kiên có, 
Không có ngã, ngã SỞ. 

Đối thân khô ấm này, 

Đại Trí phán biệt dạy, 


58. Hán: Nhật chủng tánh tôn ‡l #E tý s Pali: Adiccabandhu, bà con với Mặt trời, chỉ 
dòng họ Thích, được coi là có nguồn gốc từ Mặt trời. 
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Xa lìa ba pháp này, 
Thân thành vật vất bỏ: 
Thọ, hơi ấm và thức. 
Lìa chúng, phần thân khác, 
Vĩnh viễn vùi gò hoang, 
Như gố, không thức tưởng. 
Thân này thường như vậy, 
Huyễn dối dụ người ngu; 
Như gai độc, như sắt, 
Không có gì chắc thật. 
T)-kheo siêng tu tập, 
Quán sát thân ấm này, 
Chuyên tỉnh luôn ngày đêm, 
Chánh trí, buộc miệm lại, 
Hành hữu vì ngừng nghỉ, 
Vĩnh viên chôn thanh lương. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 266. VÔ TRI (1) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


59. Pali, S. 22. 99. Gaddula (dây trói) (1). 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Đối với sanh tử vô thi, vì bị vô minh che 
khuất, ái kết”? buộc ràng, luân hôi trong đêm dài 
tăm tối, nên không biết được biên tế tối sơ”! của 
khổ. Cũng như trăm thứ cỏ cây, lúa, thóc, mọc 
trên mặt đất, tất cả đêu bị khô héo vì lâu ngày 
không mưa. Này các Tỳ-kheo, vì bị vô minh che 
khuất, ái kết buộc ràng, nên chúng sanh sông chết 
luân hôi. Ái kết không dứt, không chấm dứt được 
khôốế?. 

“Này các Tỳ-kheo, có khi nước trong biến lớn 
cũng khô cạn vì lâu ngày trời không mưa. Cũng 
vậy, này các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái 
kết buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hôi. 
Ái kết không dứt, không châm dứt được khô. 

“Này các Ty-kheo, có lúc, sau một thời gian 
lâu dài, núi chúa Tu-diS tất phải sụp đô. Cũng 
vậy, này các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái 
kết buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hôi. 
Ái kết không dứt, không châm dứt được khô. 


80. Ái kết 3# 4 › Pali: tanhãsamyojana. 

61. Bản tế Zk Í£ › Pãli: pubbà koti. 

%2. Bất tận khổ biên Z£ šš z7 3ä - Päli: na... dukkhassa antakiriyam. 
%- Tu-di sơn vương Z8 7Rị LÍi + : Pãli: Sineru pabbataräjä. 
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“Này các Tỳ-kheo, có lúc, sau một thời 
gian lâu dài, quả đất này bị tan hoại. Cũng vậy, 
nảy các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái kết 
buộc ràng, nên chúng sanh sông chết luân hồi. Ái 
kết không dứt, không chấm dứt được khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, giỗng như con chó bị cột 
vào trụ. Khi sợi dây chưa bút, nó lầu dài đi quanh 
cây trụ, chuyên động luân hồi. Cũng vậy, này các 
1y-kheo, vi chúng sanh ngu sĩ không biết như 
thật về sắc, vệ sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận 
của sắc, vệ vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, 
về sự xuất ly của sắc, nên mãi mãi DỊ xoay vân 
qua lại, bị chuyên vân theo sắc. Cũng vậy, nêu 
không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; về 
sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức; về sự diệt 
tận của thọ, tưởng, hành, thức; VỀ VỊ ngọt của thọ, 
tưởng, hành, thức; về sự tai hại của thọ, tưởng, 
hành, thức; về sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, 
thức, thì sẽ mãi mãi bị xoay vần qua lại, bị 
chuyển vẫn theo thọ, tưởng, hành, thức. 

“Này các Tỳ-kheo, nó bị chuyển theo sắc, 
chuyên theo thọ, chuyền theo tưởng, chuyền theo 
hành, chuyên theo thức. Vì bị chuyến theo sắc 
nên không thoát khỏi sắc; vì bị chuyển theo thọ, 
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_ tưởng, hành, thức nên không thoát khỏi thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì không thoát, nên không 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 
Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sự tập khởi 
của sắc, về sự diệt tận của sắc, vệ VỊ ngọt của sắc, 
về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc; biết 
như thật về thọ, tưởng, hành, thức; VỀ Sự tập khởi 
của thọ, tưởng, hành, thức; về sự điệt tận của thọ, 
tưởng, hành, thức; về Vị ngọt của thọ, tưởng, 
hành, thức; về sự tai hại của thọ, tưởng, hành, 
thức; về sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức, 
nên không bị chuyển theo thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì không bị chuyến theo, nên thoát khỏi sắc, 
thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói vị ây sẽ 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não. ˆ 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 267. VÔ TRI (2) 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


%4. Pali, S. 22. 100 Gaddula (2). 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Chúng sanh, đôi với sanh tử vô thỉ, vì bị vô 
minh che khuất, ái kết buộc ràng, luân hỗi trong 
lâu dài, mà không biết được biên tế tôi sơ của 
khô. 

“Này các Tỳ-kheo, giống như con chó bị dây 
cột vào trụ. Dây trói không đứt, nó xoay chuyển 
quanh cây trụ, khi đứng, khi năm, không rời 
khỏi trụ. Cũng vậy, chúng sanh phàm phu ngu 
muội, đôi với sắc không lìa tham dục, không xa 
lia ái, không lìa niệm, không xa lìa khát, luân 
hồi theo sắc, chuyên xoay theo sắc, khi đứng, 
khi ngôi, không rời khỏi sắc. Đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng vậy, theo thọ, tưởng, hành, thức 
chuyên xoay, khi đứng, khi năm không rời khỏi 
thức. 

“Này các Tỳ-kheo, hãy khéo quán sát tư duy 
tâm. Vì sao? Vì trong lầu đời tâm bị tham dục 
làm nhiễm ô, bị sân nhuế, ngu si làm nhiễm uê. 
Này các Ty-kheo, vì tâm não nên chúng sanh não; 
vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh”. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy có một 


65. Pali: cittasamkilesä bhikkhave sattã samkilissanti; cittavodànà sattã visujjihanti, tâm ô 
nhiễm nên chúng sanh ô nhiễm; tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. 
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_ sắc"" mà đa dạng như chim có sắc đôm”®”, tâm 
mình lại còn hơn thế nữa. Vì sao? Tâm chúng 
sanh kia đa dạng, nên sắc cũng đa dạng. Cho nên 
này Ty-kheo, hãy tư duy quán sát rõ tâm mình. 
Này các T-kheo, trong lâu đời tâm bị tham dục 
làm nhiễm ô, bị sân nhuế, ngu si làm nhiễm uê. 
Này các Ty-kheo, vì tâm não nên chúng sanh 
não; vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. 

“Tỳ-kheo, nên biết, ngươi có thây chim Ta- 
lan-na5ể có nhiều màu sắc không?” 

Đáp: 

“Thế Tôn, đã từng thây.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, như loài chìm Ta-lan-na có 
nhiêu màu sắc, Ta nói tâm của chúng cũng có 
nhiêu như vậy. Vì sao? Vì tâm của chim Ta-lan- 
na đa dạng, nên màu sắc đa dạng"?. Cho nên này 
Ty-kheo, hãy tư duy quán sát rõ tâm mình. Này 


66. 


œ® 


Nhất sắc chủng chủng — #: #§ ƒ#f ; có lẽ Päli: ekanikãyam pi... evam cittam, một bộ 
loại đa dạng như vậy. 

5. Ban sắc điểu Ñ# Œ: 
vật. 
Ta-lan-na !* fãấi JJ ; có lẽ phiên âm từ carana, một loại tranh về đề tài “đức hạnh” 
(carana), vẽ để khuyên đời. Päli: caranam nãma cittam; bức họa màu có tên là 
carana. 

Pãli: caranam nãma cittam cittena cittitam, bức họa carana ấy do tâm nên có nhiều 
màu sắc. Trong bản Päãili, hai citta với hai nghĩa khác nhau: tranh vẽ màu và tâm. 
Trong bản Hán hiểu hai từ đều là tâm cả. 


äJƑ 


s Bản Pãli nói: tiracchänagatà pãnaã, các sinh vật thuộc động 


68. 


œ 
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các Tỳ-kheo, trong lâu đời tâm bị tham dục làm _ 
nhiễm ô, bị sân nhué, ngu si làm nhiễm uê. Này 
các Tỳ-kheo, vì tâm não nên chúng sanh não; vì 
tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. 

“Giống như người thợ vẽ, hay học trò của 
người thợ vẽ, khéo dọn sạch đất, rồi dùng các thứ 
màu, theo ý mình vẽ nên các loại hình tượng khác 
nhau. 

“Cũng vậy ly-kheo, chúng sanh phàm phu 
ngu sĩ, không biết như thật về sắc, vệ sự tập khởi 
của sắc, về sự diệt tận của. sẵc, vệ VỊ ngọt của 
sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. 
Không biết như thật về sắc nên thích thú đắm 
nhiễm sắc. Vì thích thú đắm nhiễm săắc, nên lại 
sanh ra các sắc vị lai. Cũng vậy, phàm phu ngu 
s1, không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; 
VỀ Sự tập khởi của thức, về sự điệt tận của thức, 
VỀ VỊ ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự 
xuất ly của thức. Không biết như thật nên thích 
thú đắm nhiễm thức. Thích thú đắm nhiễm thức, 
nên lại sanh ra các thức vị lai. Vì sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức vị lai sẽ sanh nên đối với sắc không 
giải thoát; đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không giải thoát. Ta nói người này không giải 
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_ thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khô, 
não. 

“Có đa văn Thánh đệ tử biết như thật vệ sắc, 
về sự tập khởi của sắc, VỀ SỰ diệt tận của sắc, về 
VỊ ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly 
của sắc. Biết như thật rồi nên không đăm nhiễm 
sắc. Không đắm nhiễm nên không sanh ra sắc vị 
lai. Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; vỀ sự 
tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị 
ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly 
của thức. Biết như thật nên không nhiễm đăm 
thức, vì không đắm nhiễm nên không sanh ra các 
thức vị lai. Không thích nhiễm sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức nên đối với sắc sẽ được giải thoát và 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng sẽ được giải 
thoát. Ta nói những người này sẽ giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khô, não.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 268. HÀ LƯUƯ”? 
Tôi nghe như vây: 


70%: Dòng sông. Pãli, S. 22. NadÌ. 
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Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng _ 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Giống như nước sông phát xuất từ khe núi, 
nước sâu chảy xiết, dòng nước cuồn cuộn cuỗn 
trôi tất cả những vật chìm nổi. Hai bên bờ sông 
mọc um tùm nhiêu loại cỏ cây, bị dòng nước lớn 
cuốn rạp cả hai bên bờ. Nhiều người lội qua, sỐ 
lớn bị nước cuôn trôi, theo dòng chìm đắm; gặp 
sóng đây vào gân bờ, dùng tay chộp lấy cỏ cây, 
nhưng cây cỏ lại bị đứt và trở lại theo dòng nước 
cuỐn trôi. 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu chúng sanh 
phàm phu ngu muội nào không biết như thật về 
sác, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của SẴC, 
về VỊ ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
xuất ly sác; và vì không biết như i nên đăm 
nhiễm sắc, ở nơi sắc, nói sắc là ngã”!, nhưng tôi 
sắc kia theo đó mà đoạn. Cũng vậy, không biết 
như thật về thọ, tưởng, hành, thức,... vỀ sự tập 
khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt 
của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly 
71. Pãli: rũpam aitato samanupassati, rũpavantam và attãnam; attãni và rũpam, 


rũpasmim và attãnam, nó quán sắc là tự ngã, hay tự ngã của sắc, hay sắc trong tự 
ngã, hay tự ngã trong sắc. 
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— thức. Vì không biết như thật nên đăm nhiễm 
thức, nói thức là ngã, nhưng rồi thức kia lại theo 
đó mà đoạn. 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sắc, 
vỀ sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về 
VỊ ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly 
sắc; và vì đã biết như thật nên không đắm nhiễm 
sắc. Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; VỀ SỰ 
tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức, về sự điệt tận 
của thọ, tưởng, hành, thức, vỀ VỊ ngọt của thọ, 
tưởng, hành, thức, về sự tai hại của thọ, tưởng, 
hành, thức, về sự xuất ly thọ, tưởng, hành, thức; 
biết như thật nên không đắm nhiễm thọ, tưởng, 
hành, thức. Không đắm nhiễm nên như vậy tự 
biết chứng đắc Bát-niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 269. KỲ LÂM”? 
Tôi nghe như vây: 


72. Pali, S. 22. 33-34. Natumhäkam (không phải của các ông). 
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Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng _ 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Những pháp không thích ứng của các ông” 
thì hãy nên lia bỏ hết. Nếu buông bỏ những hi 
này rôi, các ông sẽ được an vuI lầu đài. 

'“Ƒy-kheo, những pháp nào không thích ứng 
của các ông, mà các ông phải nhanh chóng hìa bỏ? 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là pháp 
thích ứng của các ông, hãy lìa bỏ hết. Nếu dứt 
sạch pháp này rồi các ông sẽ được an vui lâu dài. 

“Giông như cây côi trong rừng Kỳ-hoàn”: có 
người đến chặt cành lá rồi đem đi, các ông cũng 
chắng lấy làm lo buôn. Vì sao? Vì những cây này 
chắng phải ta, chắng phải sở hữu của ta. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, những gì không là thích 
ứng của các ông, hãy lìa bỏ tất cả. Nêu xa lìa hết 
rồi, các ông sẽ được an vui lâu dài. Những gì 
không phải thích ứng của các ông? Săc không 
phải là thích ứng của các ông, phải lìa bỏ hết. 
Nếu xa lìa rồi thì sẽ được an vui lâu dài. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức không phải thích ứng 
của các ông, hãy nhanh chóng lìa bỏ. Nếu buông 


73. Phi nhữ sở ưng pháp 3E 3 fï Ƒš 3+ - Pãli: na-tumhãkam, không phải của các ông. 
74. Kỳ-hoàn lâm 1É ‡H ‡# : tức cũng thường nói là Kỳ thọ. Pãli: Jdetavana. 
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__ bỏ các pháp này rôi, sẽ được an vui lâu dài. 

“T-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật dạy: 

“T-kheo, vậy vô thường là khô phải không?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

Phật bảo: 

“Nêu vô thường là khô, là pháp biến dịch, vậy 
đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy có ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau không Š?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường 
hay là vô thường?” 

Đáp: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật bảo: 

“Vô thường là khổ chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

Phật bảo: 


“5s. Xem cht.71 kinh 268 trên. 
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“Nêu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, - 
vậy đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy có ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Thế Tôn, không.” 

“Ty-kheo, cho nên, những gì thuộc về sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xâu; hoặc xa, hoặc sân; tất cả chúng đều 
chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong 
nhau. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng đêu chăng phải ngã, 
chăng phải khác ngã, chăng ở trong nhau. Thánh 
đệ tử phải quán sát năm thọ âm này chăng phải 
ngã, chắng phải sở hữu của ngã. Lúc quán sát như 
vậy, đối với thê gian không có gì để chấp thủ. Vì 
không có gì đề chấp thủ nên tự đạt Niết-bàn: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa. `” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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M 


KINH 270. THỌ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Tu tập tưởng vô thường”, tu tập nhiêu, có 
thể dứt ko tật cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, 
điệu mạn Š, vô minh'?. 

“Giỗng như người làm ruộng, cuối hạ đầu 
thu, cày đất cho sâu, làm sạch hết cỏ. Cũng vậy, 
1-kheo, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiêu, có 
thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu 
mạn, vô minh. 

“T-kheo, như người cắt cỏ, tay cầm ngọn cỏ, 
đưa lên và giũ sạch, tất cả cỏ khô héo đều rơi rớt 
hết và lẫy được những cọng cỏ dài. Cũng vậy, ly- 
kheo tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiêu, có thể 
dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, 
vô minh. 


78. Pali, S.22. 102 Aniccatà. 

7. Hán: vô thường tưởng #tt 3ƒ #§ - Pãli: anicca-saññã. 

7. Điệu (trạo) mạn ‡# ‡# - Päli: asmimäna, phúc cảm về cái tôi đang hiện hữu. 

79. Pali: kãmaräga, rũparäga, bhavaräga, avijjã, asmimäna, dục ái, sắc ái, hữu ái, vô 
minh, ngã mạn. 
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“Giống như trái Am-la? bám lơ lửng trên 
cây; một cơn gió mạnh thối qua cành, quả rụng 
xuông. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập 
nhiêu, có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc 
á1, điệu mạn, vô minh. 

“Giống như bên trong lầu gác là nơi chứa các 
loại gỗ ván quí, bền chắc, để gìn giữ không cho 
thật lạc. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập 
nhiêu, có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc 
á1, điệu mạn, vô minh. 

“Giống như trong tất cả dâu chân của chúng 
sanh, dâu chân voi là lớn hơn, vì nó có thể chứa 
nhiêu dâu chân khác. Cũng vậy, tu tập tưởng vô 
thường, tu tập nhiều, có thể dứt trừ tất cả dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 

“Giống như tất cả các sông ngòi ở thế gian 
này đều đồ vào biến cả. Biển cả là hơn hết, vì nó 
dung nạp tất cả. Cũng vậy, tu tập tưởng vô 
thường, tu tập nhiêu, có thể dứt trừ tất cả dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 

“Giống như mặt trời xuất hiện, có thể phá tan 
mọi sự tối tăm của thế gian. Cũng vậy, tu tập 
tưởng vô thường, tu tập nhiêu, có thể dứt trừ tất 


80. Am-la quả Z# ¿& ‡§ › Pãli: ambapindi, quả xoài. 
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cả dục ái, sắc ái, vô săc ái, điệu mạn, vô minh. 

“Giống như Chuyên luân Thánh vương, so với 
các tiểu vương là tối thượng, tôi thắng. Cũng vậy, 
tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiêu, có thể dứt 
trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô 
minh. 

“Tỳ-kheo, làm thể nào để tu tập tưởng vô 
thường, tu tập nhiêu, có thể dứt trừ tất cả dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh? 

“Nêu Tỳ-kheo ở chỗ đông trông hay ở trong 
rừng cây, mà khéo tư duy chân chánh, quán sát 
sắc là vô thường; thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường: tư duy như thế thì dứt hết tất cả dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. Vì sao? Vì 
nếu người nào tu tập được tưởng vô thường, thì 
có thê tu tập được tưởng vô ngã. Thánh đệ tử an 
trú ở tưởng vô ngã, tâm lia ngã mạn, tùy thuận 
chứng đắc Niết-bàn.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 271. ĐÊ-XÁ®! 


81. Pã|i, S. 22. 84. Tisso. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Sàn, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có T-kheo tên 
là Đê-xá"”, cùng với một sô đông Tỳ-kheo khác 
tập hợp An nhà ăn. Tỳ-kheo Đê-xá nói với các Tỳ- 
kheo: 

“Thưa các Tôn giả, đối với pháp tôi không thê 
phân biệt. Tôi không thích tu phạm hạnh nữa, 
chỉ thích ngủ nghỉ nhiều và nghi hoặc đôi với 
pháp.” 

Bấy giờ trong chúng có một Tỳ-kheo đên chỗ 
Phật, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một 
bên, bạch Phật: 

“Thế Tôn, Tỳ-kheo Đê-xá, nhân lúc chúng 
tăng tập hợp tại nhà ăn, đã nói lên những lời như 
vây: “Đối với pháp tôi không thể phân biệt. Tôi 
không thích tu phạm hạnh nữa, chỉ thích ngủ nghỉ 
nhiêu và nghi hoặc đôi với pháp.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

'“Ƒy-kheo Đê-xá này là kẻ ngu s1, không gìn 
giữ các căn, ăn uông không có chừng mực; đầu 
đêm, cuối đêm, tâm không tỉnh thức, giải đãi 
82. Đê-xá {É ⁄% : Pãli: Tisso bhagavato pitucchäputto, Tissa, con trai của bà cô của Thế 


Tôn, tức em cô cậu. 
83. Pali: dhammäpi mam na patibhanti, các pháp không được hiểu rõ ràng đối với tôi. 
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__ biếng nhác, không nỗ lực tinh tân, không khéo 
quán sát tư duy pháp thiện. Tỳ-kheo này mà đối 
với phân biệt pháp, tâm thích tu phạm hạnh, xa 
lia mọi sự ngủ nghỉ và ở trong chánh pháp mà xa 
lia mọi sự nghi hoặc, thì việc này không thể xảy 
ra. Nếu Tỳ-kheo g1ữ gìn các căn, ăn uông chừng 
mực; đầu đêm, cuối đêm, tỉnh thức tinh tân, quán 
sát pháp lành; với Tỳ-kheo ấy, sự yêu thích pháp 
phân biệt, ưa tu phạm hạnh, xa lia mọi sự ngủ 
nghỉ, tâm không nghi ngờ pháp, điều này có thê 
xảy ra.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đến nói Tỳ-kheo Đê-xá rằng Đạo 
Sư cho gọỌọI1.” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, xin vâng.” 

Sau khi lễ dưới chân Phật, Tỳ-kheo kia đến 
chỗ Đê-xá bảo răng: 

“Trưởng lão Đê-xá, Đức Thế Tôn cho gọi 
ông.” 

Đê-xá vâng lời, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên. Bây giờ, 
Đức Thế Tôn nói với Tỳ-kheo Đê-xá: 

“Này Đê-xá, có thật ngươi cùng với nhiều Tỳ- 
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kheo tụ tập tại nhà ăn và tuyên bô những lời ˆ 
như vây: “Thưa các trưởng lão, đôi với pháp, tôi 
không thể phân biệt, tôi không thích tu phạm 
hạnh, mà chỉ thích ngủ nghỉ nhiêu và đôi với pháp 
còn nghi hoặc”? ” 

Đê-xá bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn.” 

Phật hỏi Đê-xá: 

“Bây giờ Ta hỏi ngươi, hãy trả lời tùy ý. 

“Ý ngươi nghĩ sao? Nếu đối với sắc mà không 
lia tham, không lìia dục, không lìa ái, không lia 
nhớ nghĩ, không lìa khát vọng và sắc này nêu biến 
đối hoặc khác đi thì ngươi nghĩ thế nào, ngươi có 
sanh ra buôn lo, khô não không?” 

Đê-xá bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Nếu đối với sắc mà 
chăng lìa tham, chắng lia dục, chăng lia ái, chắng 
lia nhớ nghĩ, chắng lìa khát vọng và sắc này nêu 
biến đổi hoặc khác đi, thì quả thật sẽ khởi lên 
buôn lo, khổ não. Thế Tôn, thật như vậy, không 
khác.” 

Phật bảo Đê-xá: 

“Lành thay! Lành thay! Đê-xá, cần phải 
thuyết pháp như vậy, VỀ Sự không ly tham dục. 
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—— “Này Đê-xá đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
mà chắng lia tham, chắng lia dục, chẳng lia á1, 
chăng lìa nhớ nghĩ, chăng lìa khát vọng và khi 
thức này nếu biến đối hoặc khác đi, thì ý ngươi 
nghĩ sao, ngươi có sanh ra buôn lo, khổ não 
không?” 

Đê-xá bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, đôi với thức 
mà chăng lìa tham, chăng lìa dục, chăng lìa nhớ 
nghĩ, chăng lìa khát vọng và khi thức này nếu 
biến đôi hoặc khác đi, thì thật sự sẽ khởi lên buôn 
lo và khổ não. Bạch Thế Tôn, thật như vậy, không 
khác.” 

Phật bảo Đê-xá: 

“Lành thay! Lành thay! Đê-xá, cần phải 
thuyết pháp như vậy, về sự không ly tham dục đôi 
với thức.” 

Phật nói với Đê-xá: 

“Ý ngươi nghĩ sao? Nếu đối với sắc mà lìa 
tham, lia dục, lia ái, lia nhớ nghĩ, lia khát vọng và 
sắc này nếu biến đổi hoặc khác đi, thì có sanh ra 
buôn lo, khổ não không?” 

Đê-xá bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không. Thật như vậy, không 
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khác.” 

“Ý ngươi nghĩ sao? đối với thọ, tưởng, hành, 
thức lìa tham, lia dục, lìa ái, lìa nhớ nghĩ, lìa khát 
vọng và thức này nếu biến đổi hoặc khác đi, thì 
có sanh ra buôn lo, khô não không?” 

Đê-xá bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không. Thật như vậy, chắng 
khác.” 

Phật bảo Đê-xá: 

“Lành thay! Lành thay! Đê-xá, bây giờ Ta sẽ 
nói thí dụ, người trí sẽ nhờ thí dụ mà hiểu được. 
Như hai người bạn cùng đi trên một con đường, 
một người biết rành đường, một người không 
rành đường. Người không biết nói với người biết 
như vây: “Tôi muôn đến thành phố kia, thôn ấp 
kia, làng xóm kia, hãy chỉ đường cho tôi đến đó.) 
Khi ây, người rành đường liên chỉ đường cho 
người kia, nói rằng: “Anh đi theo con đường này 
và sẽ thấy hai con đường ở phía trước; bỏ bên trái 
đi theo lối phải tới trước, sẽ gặp hầm hồ và dòng 
sông. Lại bỏ bên trái, theo lỗi phải, sẽ gặp một 
khu rừng. Lại bỏ bên trái, theo lỗi phải, cứ như 
vậy, từ từ tiến bước về phía trước thì sẽ đến thành 
kia.” 
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Phật bảo Đê-xá: 

“Thí dụ này như vây: người không biết đường 
là ví cho kẻ phàm phu ngu si, còn người biết 
đường là ví cho Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Chánh Giác. Hai con đường trước là chỉ cho sự 
hồ nghi của chúng sanh. Con đường trái là chỉ 
cho ba pháp bất thiện: tham, nhuê và hại giácẺ. 
Con đường bên phải là chỉ cho ba thiện giác: xuất 
yếu ly dục giác, bất sân giác, bất hại giác”. Đi về 
đường bên trái là chỉ cho tà kiến, tà chí, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà 
định. Đi về đường bên phải là chỉ cho chánh 
kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định. Còn hầm hồ và dòng nước là chỉ cho sân 
nhuế, buôn lo, che lấp. Rừng cây là chỉ cho năm 
công đức của dục. Thành kia là chỉ cho Niết- 
bàn.” 

Phật bảo Đê-xá: 

“Phật là vị Đạo Sư, vì các hàng Thanh văn mà 
những øì cần làm đã làm xong. Như nay, vì lòng 


8. Ba bất thiện giác Z£ 3# Í# › cũng nói là ba bất thiện tầm, tức ba sự trầm tư hay suy 
tầm bắt thiện. Xem Trường A-hàm, kinh 9 Chúng tập. Päli: tayo akusala-vitakkà. D. 
33. Sangiti. 

8. Ba thiện giác #£ 5# › cũng nói là ba thiện tầm; xem Trường A-hàm, kinh 9 Chúng tập; 
D. 33. Sangrti. 
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thương xót nên đưa đến sự lợi ích, an vui; phận 
sự Ta đã làm xong. Hôm nay ngươi hãy làm 
những việc phải làm. Hãy đến dưới bóng cây, 
hoặc chỗ đất trông, hoặc trong hang núi, trải cỏ 
làm chỗ ngôi, khéo tư duy chánh niệm, tu tập 
không buông lung, chớ để tâm hối hận về sau 
này. Nay Ta dạy ngươi như vậy.” 

Bấy giờ, Đê-xá nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 

M 


KINH 272. TRÁCH CHƯ TƯỞNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy g1Ờ, trong chúng xảy 
ra một việc tranh cãi nhỏ. Thế Tôn vì sự cố ây 
quở trách các Tỳ-kheo. Vào lúc sáng sớm, Đức 
Phật đắp y mang bát vào thành khất thực. Sau khi 
ăn xong, Ngài xếp y bát, rửa chân, rồi đi vào rừng 
An-đà, ngôi dưới một bóng cây, một mình tĩnh 
tọa tư duy, suy nghĩ như vây: “Trong chúng vừa 
xảy ra một việc tranh cãi nhỏ, Ta đã quở trách các 
Tỳ-kheo. Nhưng trong chúng này có nhiêu Tỳ- 


8. Pali, S. 22. 80. Pindolyam (khát thực). 
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__ kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, nêu không 
thây Đại Sư, có thể họ sẽ khởi tâm hối, buồn râu 
không vui. Ta luôn luôn có lòng thương xót đôi 
với các Ty-kheo; nay cũng vì lòng thương xót, Ta 
nên trở về đề nhiếp thủ đô chúng này.” 

Bây giờ, vua Đại phạm biết được ý nghĩ của 
Phật, như lực sĩ co duỗi cánh tay, trong khoảnh 
khắc đã biến mất khỏi cõi trời Phạm thiên, đến 
trước Phật bạch: 

“Thật vậy, Thế Tôn! Thật vậy, Thiện Thệ! 
Thế Tôn đã quở trách các Tỳ-kheo vì một chút 
việc tranh cãi nhỏ. Ở trong chúng kia có nhiều 
Tỳy-kheo trẻ tuổi, xuất ølia chưa bao lầu, nêu 
không trông thây Đại Sư, có thê họ sẽ khởi tâm 
hối, buôn rầu không vui. Thể Tôn luôn luôn vì 
lòng thương xót, nhiếp thọ chúng Tăng. Lành 
thay, Thế Tôn! Hôm nay xin Ngài trở về để nhiếp 
thủ các T-kheo.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì rủ lòng thương tưởng 
Phạm thiên, Ngài im lặng nhận lời. Khi ấy, trời 
Đại phạm biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời rôi, 
đảnh lễ Phật và đi nhiễu bên phải ba vòng rôi biên 
mắt. 

Vua Đại phạm đi chưa bao lâu, Đức Thê Tôn 
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trở vê vườn Cấp cô độc, trải tọa cụ ngôi ngay 
thắng, biểu hiện ra bên ngoài các tướng, vi tế, 
khiến cho các Tỳ-kheo mới dám đến hầu gặp. Các 
Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật với vẻ mặt đây hồ thẹn, 
sau khi đảnh lễ dưới chân Phật rồi, ngôi qua một 
bên. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Người xuất gia có cuộc sông thấp hènŠ”; cạo 
tóc, ôm bát, khất thực từng nhà, giông như bị cắm 
chúẺ°. Sở dĩ như vậy, là vì muôn câu mục đích 
cao thượng””, muôn thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não, tận cùng biên tế của khô. 

“Này các Thiện nam, các ông không vì vua, 
giặc sai sử, không vì mắc nợ người, không vì 
khủng bố, không vì mất mạng mà xuất gia, mà 
chính vì muôn giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não. Các ông há không vì mục 
đích ây mà xuất gia chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật vậy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 


8. Hán: ti hạ hoạt mạng 1# 'F }# ấn - Pãli: antam idam jivikãnam yadidam piidolyam, đây 
là nghề sinh sống rất thấp, đó là nghề xin ăn. 

88. Pali: abhisãpäyam lokasmim, trong thế gian có lời nguyền rủa này. 

89. Nguyên Hán: thắng nghĩa J5 3š : 
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'“Ƒy-kheo các ông, vì mục đích cao thượng 
như vậy mà xuất gia, vậy tại sao ở đây lại còn có 
kẻ phảm phu ngu sĩ khởi lòng tham dục, sanh ra 
nhiễm đắm quá mức, sân nhuế, hung bạo, biếng 
nhác yếu hèn, mất niệm, không định, các căn mê 
loạn? 

“Giống như người từ tôi tăm vào tối tăm; từ 
mờ mịt vào mờ mịt; từ hầm phần ra rồi lại rơi vào 
hầm phần; dùng máu rửa máu; lìa bỏ các việc ác, 
rôi trở lại năm lây các việc ác. Ta nói những thí 
dụ này, Tỳ-kheo phàm phu cũng như vậy. 

“Lại giống như củi thiêu tử thi, bị ném bỏ trên 
øò mả, không bị tiêu phu thu gom. Ta nói thí dụ 
này, thì đôi với Tỳ-kheo phàm phu ngu si khởi 
lòng tham dục, sanh ra đắm nhiễm quá mức, sân 
nhuế hung bạo, biếng nhác yếu hèn, mất niệm 
không định, các căn tán loạn cũng lại như vậy. 

Kẻ, các Tỳ-kheo, có ba pháp bất thiện 
giác”, đó là: tham giác, nhuế giác, hại giác. Ba 
giác ni do tưởng mà sanh khởi. Thế nào là 
tưởng? Tưởng có vô lượng thứ: Tham tưởng, 
nhuế tưởng, hại tưởng”!... Các pháp bất thiện 
90. Xem cht.84, kinh 271. 


%'- Ba bất thiện tưởng, xem Trường A-hàm, kinh 9 Chúng tập. Päli, tisso akusala-saññã: 
käma-saññä, vyäpäda-saññã, vihimsà-saññã; D. 33. SangTti. 
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giác từ đây sanh khởi. Này các Tỳ-kheo, tham - 
tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng; tham giác, nhuế 
giác, hại giác và vô lượng thứ bất thiện, làm sao 
để diệt sạch rốt ráo? Hãy buộc tâm vào bốn 
Niệm xứ, hãy an trụ nơi vô tưởng tam-muội, tu 
tập, tu tập nhiều; pháp ác bất thiện từ đây diệt 
hết, dứt sạch không còn sót, là chính nhờ ở pháp 
này. 

“Người thiện nam, người thiện nữ có lòng tin 
vui xuất gia, tu tập vô tướng tam-muội; tu tập, tu 
tập nhiêu, sẽ trụ trong cửa cam lộ, cho đến cứu 
cánh cam lộ Niếễt-bàn”. Ta không nói cam lộ 
Niết-bàn này y cứ vào ba kiến. Những gì là ba? 
Có một hạng chủ trương như vây, nói như vây: 
“Mạng tức là thân.ˆ Lại có hạng chủ trương như 
vây: “Mạng khác thân khác.” Lại nói như vây: 
Sắc là ngã, không hai không khác, tồn tại mãi 
mãi, không biến đồi.` Đa văn Thanh đệ tử tư duy 
như vây: “Thế gian có pháp nào đáng để chấp thủ 
mà không có sai lâm tội lỗi?” Khi tư duy rôi, họ 
không thây một pháp nảo khả thủ mà không có 
sai lâm tội lỗi cả. Nếu ta chấp thủ sắc, tức là có 
sai lầm tội lỗi. Nếu chấp thủ thọ, tưởng, hành, 


9%. Chỉ Niết-bàn bất tử. 
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thức thì có sai lâm tội lỗi. Đã biết vậy rôi, thì 
đối với các pháp thế gian không có gì để chấp 
thủ, vì không có gì để chấp thủ nên tự mình giác 
ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. `” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


Bài kệ tóm tắt: 
Ưng thuyết, tiểu thổ đoàn, 
Bảo mạt, hai vô fri, 
Hà lưu, Kỳ lám, thọ, 
Đề-xá, trách chư tưởng. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 11 


KINH 273. THỦ THANH DỤ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo một 
mình lặng lẽ tư duy: “Thế nào là ngã? Ngã làm 
gì? Cái gì là ngã? Ngã trụ ở đâu?” Sau khi từ 
thiền tịnh tỉnh giác, Tỳ-kheo này đến chỗ Đức 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ văng tư 
duy: “Thế nào là ngã? Ngã làm gì? Cái gì là ngã? 
Ngã trụ ở đầu? ˆ” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ vì ngươi mà nói hai pháp“. Ngươi 
hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thế nào là hai? 
Mắt và sắc là hai. Tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi 
và vị, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là hai pháp. 

“Này Tỳ-kheo, nếu có người bảo rằng: “Sa- 
môn Cù-đàm nói hai pháp, nhưng đó chắng phải 
là hai. Nay tôi sẽ bỏ cái này để lập hai pháp 


1. Ví dụ về tiếng và bàn tay. Đại Chánh quyển 11, kinh 273. Päli, S. 35. 92-93. Dvayam. 
2. Xem kinh 215. 
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khác.” Người kia chỉ nói suông”, nhưng nêu 
gạn hỏi thì không biết và càng tăng thêm nghi 
hoặc, vì chắng phải là cảnh giới của họ. Vì sao? 
Vì duyên mắt và sắc nên sanh ra nhãn thức. 

“Này Tỳ-kheo, mặt này là hình thịt, là bên 
trong, là nhân duyên, là cứng”, là thọ”. Đó gọi là 
nội địa giới, hình thịt của mắt. Này Tỳ-kheo, nếu 
hình thịt của mặt, hoặc bên trong, hoặc nhân 
duyên, chất dịch từ mắt tiết ra, là thọ. Đó gọi là 
nội thủy giới hình thịt của mãt. Này Tỳ-kheo, 
nêu hình thịt của mặt này, hoặc bên trong, hoặc 
nhân duyên, phát ra ánh sáng ấm nóng, là thọ. Đó 
gọi là nội hỏa giới hình thịt của mắt. Này Tỳ- 
kheo, nêu hình thịt của mặt này, hoặc ở trong, 
hoặc nhân duyên, dao động nhẹ nhàng, là thọ. Đó 
là nội phong giới hình thịt của mắt. Này Tỳ- 
kheo, thí như hai tay chập lại tạo thành âm thanh, 
cũng vậy duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức. Ba 
sự này hòa hợp sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, 
tưởng, tư. Các pháp này chắng phải ngã, chăng 
phải thường, mà đó là cái ngã vô thường; chẳng 


3.. Hán: ngữ số š# #¿ - Pãli: vãcävatthuka. 
4. Hán: Nhục hình I4 ƒ£ › chỉ khối thịt. 
5 
6 


-_ Chỉ thuộc địa đại, thể rắn. 
- Thọ ZZ › tức chấp thọ đại chủng, chỉ loại vật chất hữu cơ. Xem Câu-xá 1 (Đại 29, 
2c13). 
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phải lâu bên, chăng phải an ồn, đó là cái ngã ˆ 
biến dịch. Vì sao? Này Tỳ-kheo, vì nó là pháp 
thọ sanh có sanh, già, chết, tiêu mất. 

“Này Tỳ-kheo, các hành như huyễn, như sóng 
năng, trong khoảnh sát na, tàn lụi, không thật đến 
không thật đi. Cho nên Tỳ-kheo, đối với các hành 
vốn không, nên biết, nên hoan hỷ, nên suy niệm 
răng, trông không là các hành thường tôn, vĩnh 
hăng, ôn trụ, pháp không biến dịch; trông không 
không có ngã, không có ngã sở. 

“Ví như người mắt sảng tay cầm đèn sáng vào 
trong nhà trỗng, xem xét cái nhà trồng ây. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo, đôi với tất cả hành trống không, 
tâm quán sát, hoan hỷ, răng trống không là các 
hành. Trống không, không ngã và ngã sở, là các 
pháp (được coi là) thường tôn, vĩnh hăng, ốn trụ, 
pháp không biến dịch. Cũng vậy, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý và pháp làm nhần duyên sanh ra ý 
thức, ba sự hòa hợp thành xúc, xúc sanh ra thọ, 
tưởng, tư. Các pháp này vô ngã, vô thường, chi 
tiết cho đến không, vô ngã và ngã sở. Tỳ-kheo, ý 
ngươi thê nào? Mắt là thường hay là vô thường?” 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Phật lại hỏi: 
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“Nêu vô thường là khô chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, là khô.” 

Phật lại hỏi: 

“Nêu vô thường là khô, là pháp biến dịch, vậy 
đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong ây thấy là ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

'“Ƒai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Như 
vậy đa văn Thánh đệ tử đôi với mắt sanh nhàm 
tởm; nhàm tởm nên không ưa thích, không ưa 
thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những øgì cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.` TaI, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 

Tỳ-kheo ấy nghe Phật thuyết về kinh thí dụ 
hai tay hợp lại phát tiếng, một mình đi đến chỗ 
văng, tinh cần tư duy, sống không buông lung, ... 
tự biết không còn thọ thân sau, thành A-la-hán. 


M 


KINH 274. KHÍ XẢ7 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


7. Pali, S. 22. 33. Natumhäkam; 35. 101-102. Natumhãkam; 35. 137-138. Palàsinà. 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói ˆ 
với các Ty-kheo: 

- Những gì không phải là của các ông có, cần 
phải xả bỏ hết; khi đã xả bỏ hết pháp đó rồi, thì 
được an vui lầu dài. Này các Tỳ-kheo, ý các ông 
thể nào? Ở trong rừng Kỳ-hoàn này, các thứ cỏ 
cây, cành lá, nêu có người mang đi, thì các ông có 
nghĩ răng: “Những vật này là tôi, là của tôi, người 
kia sao lại đem đi?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không. Vì sao? Vì những vật 
nảy chẳng phải ta, chăng phải của ta.” 

“Tỳ-kheo, các ông cũng lại như vậy, đối với 
vật không phải của mình, phải xả bỏ hết; khi đã 
xả bỏ những pháp này rồi, thì được an vui lâu dài. 
Những gì không phải sở hữu của các ông? Mắt, 
không phải của các ông, nên xả bỏ; khi đã xả bỏ 
rôi, thì được an vui lâu dài. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. 

“Thế nào, Tỳ-kheo, mắt là thường hay là vô 
thường?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật lại hỏi: 
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— “Nếu là vô thường thì khô phải không?” 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 

Phật lại hỏi: 

“Nêu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy 
đa văn Thánh đệ tử đôi với sáu nhập xứ này, nên 
quán sát chắng phải ta, chắng phải của ta. Khi 
quản sát rôi, đối với các pháp thế gian không 
chấp thủ. Vì không chấp thủ nên không đăm 
trước, do không đăm trước nên tự mình giác ngộ 
Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cân làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa. `” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 275. NAN-ĐÀ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ, thì bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có người nói: “Người có sức mạnh nhất chỉ 
có Nan-đà.' Đây là lời nói chính xác. Có người 


8. Pali, A. 8. 9. Nanda; 9. 4. Nandaka. 
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nói: “Người đẹp trai nhât cũng chỉ có Nan-đà.' 
Đây là lời nói đúng. Có người lại nói: “Người ái 
dục nặng cũng chỉ có Nan-đà.' Đây là lời nói 
đúng. Này các Ty-kheo, nhưng hiện tại Nan-đà đã 
đóng cửa các căn, ăn uông điều độ, đầu đêm, cuối 
đêm tỉnh tấn siêng năng tu tập, thành tựu chánh 
trí, có thê suột đời Phạm hạnh thanh bạch, thuần 
nhất viên mãn. 

“Ty-kheo Nan-đà này đã đóng cửa các căn. 
Nếu mắt thấy sắc, thì không còn chấp giữ tướng 
dạng của sắc, không chấp giữ vẻ đẹp riêng”. Nêu 
những gì khiến nhãn căn không được phòng hộ!? 
bị ngăn che bởi vô minh, tham ái thê gian; Tỳ- 
kheo khởi tâm phòng hộ!!, không để các pháp ác 
bất thiện ấy tiết lậu vào tâm. Tỳ-kheo sanh các 
luật nghi đề phòng hộ các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý!”“. Đó gọi là Tỳ-kheo Nan-đà đóng cửa 
các căn!” 


9% Hán: Tùy hình hảo Jã 7⁄2 #ƒ - Päli: anuvyañjana, dấu hiệu riêng biệt hay đặc biệt. 

10: Nguyên Hán: Tăng bất luật nghi #/ 4 ££ §§ : Xem kinh 277. Pãäli: asamvuttam 
(asamvara). 

11: Nguyên Hán: Sanh chư luật nghi. Pãli: tassa SaInvaräya. pafipaljai. 

12. Hán: Phòng hộ ư nhãn... căn, sanh chư luật nghi Jj š# ?$ HR ‡K “4 3ã ##  - Pali: 
rakkhati cakkhundriyam, cakkhUndriye samvara äpajjati: Thủ hộ nhãn căn, vị ấy thực 
hành sự phòng hộ nơi nhãn căn. 

13. Đoạn này nói về sự phòng hộ căn môn hay căn luật nghi của Tỳ-kheo (indriya- 
samvara), nhưng bản Hán rất tối khó dịch sát được. 
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“Thê nào là ăn uông có điều độ? Tỳ-kheo 
Nan-đà đối với sự ăn có hệ số!, không vì tự cao, 
không vì buông lung, không vì sắc đẹp, không vì 
trang nghiêm, vừa đủ nuôi thân mà thôi, không 
kế ngon dở, côt trừ đói khát để tu phạm hạnh; vì 
để đôi với những cảm giác khô đã khởi lên trước 
đây, liền làm cho dập tắt, những cảm giác khổ 
chưa khởi khiến cho không khởi; vì đề thành tựu 
được ý chí hướng thượng): vì để khí lực an lạc, 
sống một mình không cần ai biết đến'5. Như 
người đi xe phải bôi dâu, không vì tự cao, (chỉ 
tiết như trên, cho đến) không vì trang điểm, mà 
vì để vận tải. Cũng giỗng như xức ghẻ, không vì 
tham vị thuốc mà vì muốn hết đau. Cũng vậy, 
thiện gia nam tử Nan-đà biết ăn uống có điều 
độ,... cho đến, sống một mình không cân ai biết 
đến. Đó gọi là Nan-đà biết ăn uỗng có điều độ. 

“Thiện nam tử Nan-đà đầu đêm, cuôỗi đêm, 
tinh tân siêng năng tu tập. Nan-đà ban ngày kinh 
hành, tọa thiền, trừ bỏ ấm chướng để cho thân 


14 Hán: Ư thực hệ số 72 @ 53 #/ › ý nói, biết ước lượng việc ăn. Pãli: patisatkhã yoniso 
ähãram ähãrati, (Nan-đà) ăn thức ăn với sự tư duy (ước lượng) chính xác. Päli: 
patisatkhã: tư trạch hay tư khảo, bản Hán hiểu là con số (do satkhäã: con só). 

15. Hán: Thành kỳ sùng thượng cố jỳ #£ Zš ij ¿, Có lẽ Päli: yãtrà ca me bhavissaii 
anavajjatà và ở đây ta sẽ không có lỗi lầm (sẽ không trở thành hèn kém). 

1. Hán: Vô văn độc trú ## lï Z ft › Bản Cao-ly chép vô văn, Tống-Nguyên-Minh chép 
vô vấn ft Fll - 
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thanh tịnh; đầu đêm kinh hành, tọa thiên, trừ bỏ _ 
âm chướng để cho thân thanh tịnh'”; nửa đêm ra 
ngoải phòng rửa chân, rồi vảo trong phòng năm 
nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, buộc 
niệm vào tướng ánh sáng, nghĩ tưởng đến sự tỉnh 
dậy; cuối đêm từ từ tỉnh dậy, kinh hành, tọa thiên. 
Đó gọi là thiện nam tử Nan-đà, đầu đêm, cuối 
đêm, tinh tấn siêng năng tu tập. 

“Thiện gia nam tử Nan-đà kia có thăng niệm, 
chánh tri. Thiện nam tử Nan-đà quán sát 
phương Đông, nhất tâm chánh niệm, an trú quán 
sát. Quán sát phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc lại cũng như vậy. Nhất tâm chánh niệm, an 
trú quán sát; người nào quán sát như vậy, thì các 
pháp bất thiện, tham ưu ở thê gian không lọt vào 
tâm được. 

“Thiện nam tử Nan-đà kia tỉnh giác khi các 
thọ sanh khởi, tỉnh giác khi các thọ đình trú, tỉnh 
giác khi các thọ diệt; luôn trú trong chánh niệm, 
không cho tán loạn; tỉnh giác khi các tưởng sanh 
khởi, tỉnh giác khi các tưởng đình trú, tỉnh giác 
khi các tưởng diệt; tỉnh giác khi các giác!” sanh 
17. Pali: ävaraiIyehi dhammehi cittam parisodheti, tẩy sạch tâm khỏi những pháp che lắp. 


18. Thắng niệm chánh tri J# 2: ¡E #I - Pãli: satisampajañña, chánh niệm tỉnh giác. 
19. Giác ## › Pali: vitakka, tầm, suy tầm. 
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— khởi, tỉnh giác khi các giác trú, tỉnh giác khi 
các giác diệt; luôn trú trong chánh niệm, không 
cho tán loạn. Đó gọi là thiện nam tử Nan-đà thành 
tựu chánh niệm, chánh trí. 

“Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như vây: 
“Đóng kín cửa các căn như thiện nam tử Nan-đà; 
ăn uống có điêu độ như thiện nam tử Nan-đà; đầu 
đêm, cuỗi đêm tỉnh tân siêng năng tu tập như 
thiện nam tử Nan-đà; thành tựu chánh niệm, 
chánh trí như thiện nam tử Nan-đà.' Như pháp 
truyền dạy cho Nan-đà cũng nên được đem dạy 
cho người khác.” 

Khi ấy có Tỳ-kheo nọ nói kệ: 

Khéo đóng cửa các can, 
Nhiếp tâm, trú chánh niệm, 
Ăn uống biết điều độ, 

Giác biết các tướng tâm, 
Thiện nam tứ Nan-đà, 
Được Thể Tôn khen HgỢi. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 276. NAN-ĐÀ THUYÉẾT PHÁP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có chúng Đại 
Thanh văn nI ở trong vườn vua nước Xá-vệ. Tên 
các Tỳ-kheo-ni này là Thuân-đà Tỳ-kheo-ni, 
Dân-đà Tỳ-kheo-nl, Ma-la-bà Ty-kheo-nI, Ba-la- 
giá-la Tỳ-kheo-nmIl, Đà-la-ty-ca Tỳ-kheo-m, SaI- 
ma Ty-kheo-ni, Nan-ma Ty-kheo-nI, Cáo-nan-xá 
Cù-đàm-di Tỳ-kheo-ni, Ưu-bát-la-sắc Tỳ-kheo- 
ni, Ma-ha Ba-xà-ba-để Tỳ-kheo-ni. Những vị này 
cùng một số Tỳ-kheo-ni khác đều ở trong vườn 
vua. 

Bây giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-để” 
cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni lần lượt trước sau 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngôi lui qua một bên. Lúc ấy, Thế Tôn vì Tỳ- 
kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề mà thuyết pháp, khai 
mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ Z. Sau khi 
băng nhiều cách thuyết pháp, khai mở, chỉ dạy, 
soi sáng, làm cho hoan hỷ, Ngài khiến họ lui vẻ, 
20. Pali, M.146. Nandakoväda-sutia. 


?!. Ma-ha Ba-xà-ba-đề Ƒ# šrJ ÿ# [#jG 3 ‡š › Pali: Mahã-pajapatI. 
22. Thị, giáo, chiếu, hỷ, zE # I# #£ › Xem cht.33 kinh 107. 
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_ bảo răng: 

'“Ƒy-kheo-mi, thời gian thích hợp, nên đi!” 

Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề nghe những 
điều Phật dạy, vui vẻ làm lễ mà lui. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha 
Ba-xà-ba-đề đã về rồi, mới bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta nay tuối đã già yếu, không còn có thê vì 
các Tỳ-kheo-ni thuyết pháp được. Tỳ-kheo Tăng 
các người, từ nay các Thượng tọa tôn đức giáo 
thọ các Tỳ-kheo-m1.ˆ 

Các Tỳ-kheo vâng lời Đức Thê Tôn, tuần tự 
theo thứ lớp giáo thọ các Tỳ-kheo-mi. Theo thứ tự, 
đến phiên Nan-đà. 

Bây giờ, theo thứ tự, Nan-đà nên đi nhưng 
không muốn đi giáo thọ. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng 
năm trăm Tỳ-kheo-ni trước sau lần lượt đến chỗ 
Đức Thê Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
cho đến... xin được nghe pháp. Nghe xong họ vui 
vẻ, đảnh lễ rôi ra về. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha 
Ba-xà-ba-đề đã về rồi, liền hỏi Tôn giả A-nan: 

“Hôm nay đến phiên ai giáo thọ các Tỳ-kheo- 
n1?” 
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Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, các Thượng tọa đã lần lượt 
giáo thọ Tỳ-kheo-ni rồi, nay tới phiên Nan-đà, 
nhưng Nan-đà không muốn giáo thọ.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Nan-đà: 

“Ngươi hãy giáo thọ các Tỳ-kheo-m, vì các 
Ty-kheo-ni mà nói pháp. Vì sao? Vì Ta đã đích 
thân dạy dỗ các Tỳ-kheo-ni, nên ngươi cũng phải 
như vậy. Ta đã vì các Ty-kheo-ni mà nói pháp, thì 
ngươi cũng nên như vậy. ” 

Bấy giờ, Nan-đà im lặng vâng lời. 

Sáng sớm hôm sau, Nan-đà đắp y mang bát 
vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tỉnh 
xá, thu cất y bát, rửa chân xong vào thất tọa thiên. 
Rồi tỉnh giác thiên tịnh, Nan-đà đắp y Tăng-già-lê 
và dẫn theo một 1y-kheo đi đến vườn vua. Các 
1-kheo-ni từ xa trông thây Tôn giả Nan-đà đến, 
vội vàng trải chỗ ngôi và mời ngôi. Tôn giả Nan- 
đà an tọa xong, các Iỳ-kheo-ni cúi đâu đảnh lễ, 
rôi ngôi lui qua một bên. Tôn giả Nan-đà nói với 
các Iy-kheo-m: 

“Này các cô! Các cô có điều gì xin hỏi tôi, tôi 
sẽ vì các cô mà nói pháp. Các cô nếu hiểu rôi, thì 
nói là đã hiểu; nêu chưa hiểu thì nên nói là chưa 


1198 TẠP A-HÀM () 


_ hiểu. Đôi với những nghĩa lý mà tôi đã nói ra, 
nếu đã hiểu thì hãy khéo thực hành, nếu không 
hiểu thì phải hỏi lại, tôi sẽ sẵn sảng nói lại.” 

Các Tỳ-kheo-mi bạch Tôn giả Nan-đà: 

“Ngày nay chúng con nghe Tôn giả dạy, cho 
phép chúng con hỏi, bảo chúng con răng: “Các cô 
nếu hiểu rồi, thì nói là đã hiểu; nếu chưa hiểu, thì 
nên nói là chưa hiểu. Đôi với những nghĩa lý mà 
tôi đã nói ra, nêu đã hiểu thì hãy khéo thực hành, 
nếu không hiểu thì phải hỏi lại. Chúng con nghe 
được điêu này, lòng rất vui mừng. Bây giờ, 
chúng con xin hỏi về những nghĩa lý chưa được 
hiểu.” 

Lúc đó Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-ni: 

“Thế nào các cô, khi quán sát về nội nhập xứ 
của mặt có thây là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Khi quán sát về nội nhập xứ của tai mũi, 
lưỡi, thần, ý có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau không?” 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 
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“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? - 
Bạch Tôn giả Nan-đà, vì đôi với pháp này chúng 
con đã từng thấy biết như thật. Đối với sáu nội 
nhập xứ quán sát là vô ngã, chúng con từng hiểu 
ý như vây: sáu nội nhập xứ là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-ni: 

“Lành thay! Lành thay! Các cô nên hiểu như 
vậy. Sáu nội nhập xứ nên quán sát là vô ngã. 

“Này các Tỳ-kheo-ni, ngoại nhập xứ của sắc 
có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Ngoại nhập xứ của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối 
VỚI sáu ngoại nhập xứ này, chúng con đã từng 
quán sát như thật là vô ngã. Chúng con thường 
hiểu ý này: Sáu ngoại nhập xứ như thật là vô 
ngã. ˆ 

Tôn giả Nan-đà khen ngợi các Ty-kheo-ni: 
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—— “Tốt lãm! Các cô đôi với nghĩa này nên 
quán sát như vây: “Sáu ngoại nhập xứ là vô ngã. 
Nếu duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức, vậy thì 
nhãn thức này có phải là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau không?”” 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm 
duyên sanh ra ý thức, vậy thì ý thức này có phải 
là ngã, là khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đôi 
với sáu thức thân này chúng con đã từng quán sát 
như thật là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu ý 
này: Sáu thức thần như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-ni: 

“Lành thay! Lành thay! Đối với nghĩa này các 
cô nên quán sát như vây: “Sáu thức thân như thật 
là vô ngã; duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, ba sự 
hòa hợp sanh ra xúc, vậy thì xúc này có phải là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?”” 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 
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Hỏi tiếp: 

“Fai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên 
sanh ý thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, vậy thì 
xúc này có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối 
VỚI sáu xúc này chúng con đã từng quán sát như 
thật là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu ý như 
vây: Sáu xúc như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-mi: 

“Lành thay! Đối với nghĩa này, các cô nên 
quán sát như vây: “Sáu xúc thân như thật là vô 
ngã. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, ba sự hòa 
hợp sanh ra xúc, xúc duyên thọ, vậy thì thọ này 
có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
không?ˆ” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Fai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên 
sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc 
duyên thọ, vậy thì thọ này có phải là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 
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—— Các Tỳ-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối 
với sáu thọ thân này chúng con đã từng quán sát 
như thật là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu ý 
này: Sáu thọ thân như thật là vô ngã. ˆ 

Tôn giả Nan-đà lại bảo các Tỳ-kheo-nm: 

“Lành thay! Đối với nghĩa nảy, các cô nên 
quán sát như vây: “Sáu thọ thân này như thật là vô 
ngã. Duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức, ba sự 
hòa hợp sanh ra xúc, xúc duyên tưởng, vậy thì 
tưởng này có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau không?ˆ” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“lai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên 
sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc 
duyên tưởng, vậy thì tưởng này có phải là ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối 
VỚI Sáu tưởng thân này, chúng con đã từng quán 
sát như thật là vô ngã. Chúng con cũng thường 
hiểu ý này: Sáu tưởng thân như thật là vô ngã.” 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyền I1 1203 


Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-mi: 

“Lành thay! Tỳ-kheo-ni, đỗi với nghĩa này, 
các cô nên quán sát như vây: “Sáu tưởng thân 
này như thật là vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh ra 
nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc duyên 
tư, vậy thì tư này có phải là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau không?ˆ” 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Fai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên 
sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc 
duyên tư, vậy thì tư này có phải là ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối 
với sáu tư thân này, chúng con đã từng quán sát 
như thật là vô ngã. Chúng con thường hiểu ý này: 
Sáu tư thân này như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-mi: 

“Lành thay! Tỳ-kheo-ni, đối với nghĩa này, 
các cô nên quán sát như vây: “Sáu tư thân này 
như thật là vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh ra 
nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc duyên 
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— ái, vậy thì ái này có phải là ngã, khác ngã, hay 
ở trong nhau không?ˆ” 

Các Tỳ-kheo-m1 đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Fai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên 
sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc 
duyên ái, vậy thì ái này có phải là ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối 
VỚI Sáu á1 thân này, chúng con đã từng quán sát 
như thật là vô ngã. Chúng con thường hiểu ý này: 
Sáu ái thân này như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-mi: 

“Đôi với nghĩa này các cô nên quán sát như 
vây: “Sáu ái thân này như thật là vô ngã.' 

“Này các Tỳ-kheo-ni, ví như nhờ vào có dâu 
và nhờ vào tim đèn nên đèn được chảy sáng. 
Dâu này là vô thường, tim đèn là vô thường, lửa 
là vô thường, cây đèn cũng là vô thường. Nêu có 
người bảo răng không dâu, không tim, không 
lửa, không đèn mà có ảnh sáng thường trụ mãi 
mãi, không biến đổi, thì lời nói này có đúng 
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không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Tôn giả Nan-đà nói: 

“Vì sao? Vì nhờ vào có dầu, tim, cây đèn, nên 
đèn cháy sáng. Dầu, tim và cây đèn này đều là vô 
thường. Nếu không dâu, không tim, không đèn thì 
ánh sáng của cây đèn cũng theo đó mà diệt mất, 
tịch tĩnh, thanh lương, chân thật. Như vậy, này 
các cô, sáu nội nhập xứ này là vô thường. Nếu có 
người bảo răng “Hỷ lạc do nhân duyên sáu nội 
nhập xứ này mà sanh; nó thường hăng, thường 
trụ, không biến đổi, an ổn, thì lời nói này có 
đúng không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì 
chúng con đã từng quán sát như thật răng vì 
những pháp kia làm duyên sanh ra những pháp 
này; nêu những pháp làm duyên kia diệt, thì các 
pháp được sanh ra này cũng tùy theo đó mà diệt 
mất, tịch tĩnh, thanh lương, chân thật. ˆ 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-mi: 

“Lành thay! Đối với nghĩa nảy, các cô nên 
quán sát như vây: Do những pháp kia làm duyên 
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_ sanh ra những pháp này; những pháp làm 
duyên kia nêu diệt đi, thì các pháp được sanh ra 
này cũng tùy theo đó mà diệt mắt, tịch tĩnh, thanh 
lương, chân thật.” 

“Này các Ty-kheo-ni, thí như cây đại thọ có 
sốc, cành, nhánh, lá. Gốc chúng cũng là vô 
thường, nên cành, nhánh, lá cũng đều là vô 
thường. Nếu có người bảo rằng không có cành, 
nhánh, lá của cây này, mà chỉ có cái bóng của nó 
là thường trụ mãi mãi, không biên đối, thì lời nói 
này có đúng không?” 

Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì như 
gốc, cảnh, nhánh, lá cây lớn này; gốc chúng cũng 
là vô thường, nên cành, nhánh, lá cũng là vô 
thường. Không gốc, không cành, không nhánh, 
không lá, thì cái bóng nương vào nơi cây đó, tất 
cả cũng đều không.” 

Hỏi tiếp: 

“Này các cô, duyên vào ngoại lục nhập xứ vô 
thường. Nếu bảo răng “hý lạc do nhân duyên sáu 
ngoại nhập xứ mà sanh là thường trụ mãi mãi, 
không biến đối và an ồn," thì lời nói này có đúng 
không?” 
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Các Tỳ-kheo-nmi đáp: 

“Bạch Tôn giả, không. Vì sao? Vì đối với 
nghĩa này chúng con đã quán sát như thật, là do 
những pháp kia làm duyên sanh ra những pháp 
này; nêu những pháp làm duyên kia diệt, thì các 
pháp được sanh ra này cũng tùy theo đó mà diệt 
mất, vắng lặng, mát mẻ, chân thật.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-m1: 

“Lành thay! Các Tỳ-kheo-ni, đối với nghĩa 
này nên quán sát như thật, là do những pháp kia 
làm duyên sanh ra những pháp này; nếu những 
pháp làm duyên kia diệt, thì các pháp được sanh 
ra này cũng tùy theo đó mà diệt mất, vắng lặng, 
mát mẻ, chân thật. 

“Các cô hãy nghe tôi nói thí dụ, người trí nhờ 
thí dụ này mà hiểu rõ. Như người đô tế mồ trâu 
một cách thiện nghệ, hay người học trò của ông 
ta, tay cầm đao bén để lột da con trâu, bằng cách 
lòn lách vào giữa da và thịt mà không phạm vào 
phân thịt bên trong, cũng không rách phần da Ở 
bên ngoài, kế cả việc mô lột chân cắng gân cốt 
con trâu, sau đó dùng tắm da ây phủ lên nó trở lại. 
Nếu có người bảo rằng: “Da thịt của con trâu này 
hoàn toản không bị cắt rời.” Vậy, lời nói nảy có 
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—_ đúng không?” 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì 
người đô tế thiện nghệ này và học trò của ông ta 
tay cầm dao bén, lòn lách vào giữa da và thịt, đề 
lột da mà không chạm đến da thịt của nó, kế cả 
chân căng gân xương, tất cả đều đứt hết, sau đó 
trùm lại con trâu ấy. Nhưng da thịt đã bị cắt rời, 
không phải là không bị cắt rời.” 

“Này các cô, tôi sẽ giải thích về ý nghĩa của 
thí dụ này: Con trâu dụ cho sắc thô của thân 
người, như được nói chi tiết trong kinh Giỏ rắn 
độc. Thịt là chỉ cho nội lục nhập xứ. Da ngoài chỉ 
cho ngoại lục nhập xứ. Người đô tế chỉ cho bậc 
hữu học thây dâu”. Gân xương ở khoảng giữa da 
thịt chỉ cho sự câu hữu của hai món tham-hỷ. 
Dao bén chỉ cho trí tuệ sắc bén. Đa văn Thánh đệ 
tử dùng dao bén trí tuệ chặt đứt tất cả những kết 
sử, triển phược, tùy miên, phiên não, tùy phiên 
não. Cho nên, các cô nên học như vậy. Đối với 
những pháp đáng yêu thích, tâm không nên đăm 
trước, vì để đoạn trừ tham vậy. Đôi với những 
pháp đáng sân hận, cũng không nên sanh tâm sân 


23. Hán: học kiến tích, E# Bị ïÿ) ° Xem cht. 38, kinh 109. 
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hận, vì để đoạn trừ sân vậy. Đôi với những 
pháp đáng s1, không nên sanh tâm sI, vì để đoạn 
trừ si vậy. Đối với năm thọ âm phải quán sát 
sanh diệt. Đối với sáu xúc nhập xứ phải quán sát 
về sự tập khởi và sự diệt tận. Đôi với bốn Niệm 
xứ nên khéo buộc tâm. An trú nơi bảy giác phân; 
khi tu bảy giác phân rôi, thì đối với dục lậu kia 
tâm không duyên đắm, tâm giải thoát. Đối với 
hữu lậu, tâm không duyên đăm, tâm giải thoát. 
Đôi với vô minh lậu, tâm không duyên đắm, tâm 
được giải thoát. Các cô nên học như vậy.” 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà, vì các Tỳ-kheo-ni 
thuyết pháp làm cho hoan hỷ. Sau khi băng nhiêu 
cách thuyết pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm 
cho hoan hý, từ chỗ ngồi đứng dậy ra vê. Lúc â ây, 
Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng đi với năm 
trăm Tỳ-kheo-ni quyến thuộc lần lượt đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật, lui đứng qua một bên, 

.. cho đến đảnh lễ Phật rồi trở vẻ. 

Bấy giờ Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba- 
xà-ba-đề đã ra về, Ngài mới bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như tráng sáng đêm mười bốn, có nhiêu 
người ngắm trắng; trắng đã tròn hay chưa tròn? 
Nên biết vâng trăng ấy chưa tròn lắm. Cũng vậy, 
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_ thiện nam tử Nan-đả vì năm trăm Tỳ-kheo-ni 
chân chánh giáo thọ, chân chánh thuyết, đối với 
sự giải thoát của họ, vẫn chưa phải là rốt ráo. 
Nhưng những Ty-kheo-nI này khi mạng chung 
không một kết sử nào là không đoạn, để có thể 
khiến cho họ sanh trở lại đời này. ` 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn lại bảo Nan-đà: 

“Hãy vì các Tỳ-kheo-nI mà nói pháp.” 

Lúc ấy, Tôn giả Nan-đà im lặng vâng lời. 
Sáng hôm sau, Tôn giả mang bát vào thành khất 
thực. Thọ trai xong, Tôn giả đi tới vườn vua, rôi 
ngôi xuống chỗ ngôi vì các _Tỷ-kheo-ni nói pháp, 
làm cho hoan hỷ. Sau khi băng nhiều cách thuyết 
pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan 
hỷ, rời khỏi chỗ ngôi, đứng dậy ra về. 

Một hôm, Tỳ-kheo-n Ma-ha Ba-xà-ba-đề, 
cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni trước sau lần lượt đến 
chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật,... cho đến 
đảnh lễ ra vê. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha 
Ba-xà-ba-đề đã đi rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như trăng sáng đêm răm, không còn ai 
nghị ngờ về vâng trăng tròn hay không tròn, 
nhưng vâng trăng kia hoàn toàn tròn đây. Cũng 
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vậy, thiện gia nam tử Nan-đà, đã vì các Tỳ- 
kheo-nmi chân chánh giáo thọ như vậy, cứu cảnh 
giải thoát. Nếu lúc mạng chung, dù không có 
người nào nói họ sẽ đi về đâu, nhưng họ cũng có 
thể tự biết đây là biên tế của khô.” 

Bấy giờ, Thế Tôn thọ ký cho năm trăm Tỳ- 
kheo-ni chứng quả thứ nhất. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


24. Tức Tu-đà-hoàn. 
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KINH 277. LUẬT NGHI BÁT LUẬT 
NGHỊ? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bất luật nghi và luật nghi”5, các Tỳ-kheo 
hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông 
mà nói. Thế nào là bất luật nghi? Nếu nhãn căn 
không được luật nghi thâu giữ””, thì nhãn thức bị 
đăm sắc. Vì bị đăm sắc nên sanh ra khô thọ. Vì 
khô thọ nên không được nhất tâm”. Vì không 
nhất tâm nên không thấy biết như thật. Vì không 
thây biết như thật nên không lìa nghi hoặc. Vì 
không lìa nghi hoặc nên bị chúng làm mê lâm 
chịu khô mãi mãi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng 
như vậy. Đó gọi là bất luật nghi. 

“Thế nào là luật nghi? Nếu nhãn căn được 
luật nghi thâu giữ; khi nhãn thức nhận thức săc, 


25. 


œ 


PäIi, S. 35. 97. PamädavihärT. 

Luật nghi, bất luật nghi £# {š 4 £& fš : Pãli: samvara, asamvara, phòng hộ và không 
phòng hộ. 

Päli: cakkhundriyam asamvuttam, nhãn căn không được nhiếp hộ (phòng hộ). 

Pãäli: dukkhino cittam na samaädhiyati, vì khổ nên tâm không được tập trung (không 
thể nhập định). 


26. 


® 


21s 


¬ 


28. 


œ 
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tâm không nhiễm trước”. Khi tâm đã không _ 
nhiễm trước thì thường trụ an vui. Vì tâm đã trụ 
trong an vui nên thường được nhất tâm. Vì đã 
nhất tâm nên thấy biết như thật. Vì đã thấy biết 
như thật nên lìa nghi hoặc. Vì đã lia nghi hoặc 
nên không bị chúng làm mê lầm và thường trụ 
trong an vui. Tal1, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như 
vậy. Đó gọi là luật nghĩ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


29 Pali: cakkhundriyam samvutiassa, bhikkhave, viharato citam na vyäsiñcali 
cakkhUviññeyyesu rũpesu, an trú với sự nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị đọa lạc 
(mhiễm ô) trong các sắc được nhận thức bởi mắt. 
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KINH 278. THOÁI BẤT THOÁT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có pháp thoái chuyền, không thoái chuyên và 
sáu xúc nhập xứ.”! Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nào là pháp thoái chuyên? Khi mắt biết 
sắc, tri giác dục vọng phát sanh”, Tỳ-kheo đó vui 
mừng, khen ngợi, chấp lấy, dính mặc, thuận theo 
sự xoay chuyên của pháp này, nên biết Tỳ-kheo 
này đã thoái chuyên các pháp lành”. Thế Tôn nói 
đó là pháp thoái chuyển. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. 

“Thế nào là pháp không thoái chuyển? Khi 
mắt biết sắc mà kết buộc của tri giác dục vọng 
không sanh, Ty-kheo đó không vui mừng, không 


30. Pali, S. 35. 96. Parihãnam. 

3!. Thoái, bất thoái, lục xúc nhập xứ 3E Z£ ?E 7x fủj ^ j§ - Đoạn dưới, nói là thắng nhập 
xứ. Pãäli: parihãanadhnammañca vo, bhikkhave, dessãmi aparihanadhammañca cha ca 
abhibhäyatanäni, Ta sẽ nói pháp thoái chuyển, pháp không thoái chuyển và sáu 
thắng xứ. 

Dục giác 2X 5ï › Pali: cakkhunà rũpam disvà uppajjanti päãpakã akusalà sarasatkappà 
samyojaniyä, khi nhận thức sắc bởi mắt, các hoài niệm và ước vọng bắt thiện, dẫn 
đến hệ lụy sanh khởi. 

3. Päli: parihayämi kusalehi dhammehi, ta đã thụt lùi khỏi các pháp lành. 


32. 
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khen ngợi, không chấp lây, không dính mắc và _ 
đối với pháp này không thuận theo sự xoay 
chuyền, nên biết Tỳ-kheo này không thoái chuyên 
các pháp lành. Thế Tôn nói đó là pháp không 
thoái chuyển. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại 
cũng như vậy. 

“Thế nảo là sáu thăng nhập xứ”? Khi nhãn 
thức duyên sắc, mà không sanh tri giác dục vọng 
dẫn đến kết buộc ô nhiễm, thì nên biết Tỳ-kheo 
này đã thắng được nhập xứ kia?”. Thế Tôn nói đó 
là thăng được nhập xứ kia. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. 

“Nêu Tỳ-kheo nào, đối với sáu thắng nhập xứ 
đã thăng được rồi, thì sẽ đoạn trừ được kết sử 
tham dục và sẽ đoạn trừ được kết sử ngu sI, sân 
hận. Giống như ông vua đánh thăng oán địch và 
được tôn là 'Ông vua chiên thắng, người đã đoạn 
trừ các kết sử rồi được øọI là “Bà-la-môn chiến 
thăng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


3 Xem cht.31 trên. 
35. Thắng bỉ nhập xứ l# 4 ^. J§ › Päli: abhibhũtam etam ãyatanam, môi trường (xứ) này 
đã bị chiến thắng (chinh phục). 


1216 TẠP A-HÀM () 


KINH 279. ĐIÊU PHỤC°° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đôi với sáu căn này” mà không điêu phục, 
không đóng kín, không thủ hộ, không chấp trì, 
không tu tập, thì đời vị lai sẽ chịu quả báo khô. 

“Sáu căn là những gì? Nhãn căn không điều 
phục, không đóng kín, không thủ hộ, không chấp 
trì, không tu tập, thì ở đời vị lai sẽ chịu báo khổ. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 

“Phàm phu ngu si không học, khi mặt thấy 
sắc, chấp thủ tướng chung, chấp thủ tướng riêng; 
bất kế nhãn căn hướng đến nơi nỘ) đều an trụ 
với bất luật nghi được chấp thọ”; các ác pháp 
bất thiện tham ái của thế gian lọt vào tâm, những 
điêu như thế đều do không thê chấp trì luật nghi, 
phòng hộ nhãn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại 


3%. Päl|i, S. 35. 94. Sangayha. 

3. Pãli: chayime bhikkhave phassäyatanã adantà aguttã arakkhitä asamvuttã, sáu xúc 
xứ này không được chế ngự, không được canh gác, không được phòng vệ, không 
được nhiếp hộ. 

38. Bất luật nghi chấp thọ trú 4 £Ẽ fš #\ ý £ - Quốc Dịch đưa từ trú xuống câu dưới. 
Đây theo văn Päli đưa lên câu trên. Päli: cakkhundriyam asamvuttam viharantam, 
sống với nhãn căn không được phòng hộ (bát luật nghị). 
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cũng như vậy. Như thê đối với sáu căn, không 
điều phục, không đóng kín, không giữ gìn, 
không chấp trì, không tu tập thì ở đời vị lai sẽ 
chịu quả báo khổ. 

“Thế nào là sáu căn khéo điều phục, khéo 
đóng kín, khéo giữ gìn, khéo chấp trì, khéo tu tập 
thì ở đời vị lai sẽ được an vu12 Đa văn Thánh đệ 
tử khi mắt thấy sắc không chấp thủ tướng chung, 
không chấp thủ tướng riêng; bất kế nhãn căn 
hướng đến nơi nào, vẫn thường an trú với luật 
nghi. Những pháp ác, bất thiện tham ái ở thế gian 
không lọt vào tâm, có thể sanh ra các luật nghi, 
khéo thủ hộ nhãn căn”. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là sáu căn khéo 
điều phục, khéo đóng kín, khéo giữ gìn, khéo 
chấp trì, khéo tu tập, thì ở đời vị lai sẽ được an 
VUI. 

Đức Phật liền nói bài kệ: 

Nơi sáu xúc nhập xứ, 
Trụ vào không luật nghĩ, 


39 Đoạn văn Hán này có nhiều chỗ tối nghĩa, cần tham chiếu thêm Päli (D. ïi. 
Sãmaññaphala-sutta): yatvadhikarananam sejam cakkhundriyam  asamvuttam 
viharantam abhijjhà-domanassà pãpakã akusalà dhammã anvàssaveyyum, tassa 
samvaräya patipajjati, do nguyên nhân nào mà nhân căn không được an trụ phòng 
ngự (Hán: bắt luật nghi) đễ cho tham và ưu, các pháp ác bắt thiện tuôn chảy vào, vị 
ấy tu tập để phòng ngự nguyên nhân ấy. 
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Những T)-kheo như vậy, 
Mãi mãi chịu khổ lớn. 
Đổi với các luật nghỉ, 
Luôn tỉnh cần tu tập, 
Chánh tín, tâm không hai, 
Các lậu chẳng vào tâm. 
Mắt thấy những sắc kia, 
Wừa ý không vừa ÿ; 
Vừa ÿ, không sanh muốn, 
Không vừa ÿ, chẳng ghét. 
Tai nghe những ám thanh, 
Có niệm và không niệm, 
Đối niệm, không ra đắm, 
Không niệm, không KhỞi ác. 
Mũi ngửi đến các mùi, 
Hoặc thơm, hoặc là hồi; 
Đối thơm, hôi, bình đẳng, 
Không muốn, cũng không trải. 
Đối các vị để ăn, 
Chung cũng có ngon, đở, 
VỊ ngon không khởi tham, 
VỊ dở không kén chọn. 
Thân xúc tạo Vui sướng, 
mà chăng sanh buông lung, 
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Xúc chạm bị khô đau, 
Không sanh tưởng oán ghớit. 
Khổ vui đếu buông hết, 
Chưa diệt khiến cho diệt. 
Phải quản sát tâm ÿ, 
Các tướng, các tướng kia, 
Giả dối mà phân biệt, 
Dục tham cảng rộng lớn. 
Giác ngộ các ác kia, 
An trú tâm lìa dục. 
Khéo nhiếp sảu căn này, 
Sảu cảnh xúc không động, 
Dẹp sạch các ma oán, 
Vượt qua bờ sống chết. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 280. TÂN-ĐẦU THÀNH“ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian đên ở trong rừng Thân-thứ”!, phía 
40. Pãli, M. 150. Nagaravindeyya-sutta. 


*#!': Thân-thứ lâm Ki 34 ‡# ; rừng cây simsapa. Bản Päãli: nagaravindam nãma kosalãnam 
bràmhmajãnam gàmo tad avasi, tạm trú tại một làng Nagaravinda, một ngôi làng Bà- 
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_ băc thành Tân-đâu'?, 

Bấy giờ các Bà-lamôn, trưởng giả trong 
thành Tần-đầu đều nghe Thế Tôn đang ở nước 
Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến ở trong 
rừng Thân-thứ, phía bắc thành Tân-đâu. Họ nghe 
vậy rôi, tât cả đều ra khỏi thành, đến rừng Thân- 
thứ, chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngôi lui qua một bên. Bấy giờ, Đức Phật nói 
với các Bà-la-môn, trưởng giả thành Tân-đâu: 

“Nếu có người hỏi các ông: “Những hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn nào không đáng cung kính, lễ 
bái, thừa sự, cũng dường?” thì các ông nên đáp là: 
“Nêu có Sa-môn, Bà-la-môn nào, mắt thây sắc mà 
chưa lia được tham, chưa lia được dục, chưa lia 
ái, chưa lia khao khát, chưa lia niệm, nội tâm 
không tịch tịnh, việc làm phi pháp, hành vị thô 
tháo. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng 
như vậy, thì những hạng Tỳ-kheo như vậy không 
đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, thừa sự, cúng 
dường." Nói như vậy xong, lại có người khác hỏi: 
“VI sao những Sa-môn này không đáng cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường?” 
Các ông nên trả lời: 'Chúng tôi mắt thây sắc mà 

la-môn của người Kosala. 
42. Tân-đâu thành Zði Bñ ÿ# - Pali: Nagaravinda. 
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không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao - 
khát, không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh và 
đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như 
vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn kia, khi mắt thây 
sắc cũng không lìa tham, không lìa dục, không lia 
á1, không la khao khát, không lìa niệm, trong tâm 
họ không tịch tịnh, hành động phi pháp, hành vị 
thô tháo và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại 
cũng như vậy. Chúng tôi tìm sự sai biệt ở đây, 
nhưng không thây họ khác biệt chúng tôi chỗ nào. 
Vì vậy, chúng tôi không cung kính, tôn trọng, lễ 
bái, phụng sự cúng dường các hạng Sa-môm, Bà- 
la-môn như vậy. ' 

“Nêu có người hỏi: “Những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng 
sự, cúng dường?” Các ông nên trả lời: “Nếu 
những vị ây mắt thấy sắc mà lìa dục, lìa tham, lìa 
á1, la khao khát, la niệm, trong tâm tịch tịnh, 
không hành động phi pháp, làm những hạnh bình 
đăng, việc làm không lôi thôi và đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy, thì những 
hạng Sa-môn, Bà-lamôn như vậy đáng được 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng 
dường.” 
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—— “Nếu lại hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà- 
lamôn này được cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
phụng sự, cúng dường? Các ông nên trả lời: 
“Chúng tôi mặt thây sắc mà không lia tham, 
không lìa dục, không lìa ái, không lia khao khát, 
không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành 
động phi pháp, hành vi thô tháo và đối với tai, 
mũi, lưỡi, thần, ý, pháp lại cũng như vậy. Những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn này lìa tham, lia dục, lìa 
ái, ha khao khát, lia niệm, nội tâm tịch tịnh, hành 
động đúng pháp, hành động không thô tháo; và 
đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như 
vậy. Ở đây, chúng tôi tìm sự khác biệt và thây và 
những vị ây có chỗ khác chúng tôi. Vì thấy có sự 
sai biệt, nên chúng tôi cung kính, tôn trọng, lễ 
bái, phụng sự cúng dường các Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy.' 

“Đã trả lời như vậy, nêu có người lại hỏi: 
“Những Sa-môn, Bà-la-môn này có hành vi gì, có 
hình mạo thê nào và có dấu hiệu nào để khiến cho 
các ông biết những Sa-môn, Bà-la-môn này lìa 
tham, hướng đến điều phục tham; lìa sân, hướng 
đến điều phục lìa sân; lìa s1, hướng đến điều phục 
lia si?” Các ông nên trả lời răng: “Chúng tôi thấy 
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Sa-môn, Bà-la-môn này có những biểu hiện 
như thê này: Ở trong rừng văng, dưới bóng cây, 
giường thập, hoặc nơi nệm cỏ, tu hạnh viên ly, xa 
lia người nữ, ưa gân người độc cư để cùng thiên 
định tư duy; nếu ở những chỗ đó mà không có sắc 
được thây bởi mắt có thể sanh tâm tham đắm; và 
không có tiếng được nghe bởi tai có thể sanh tâm 
tham đăm; mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc 
chạm, có thê sanh tâm tham đăm. Những Sa-môn, 
Bà-la-môn này có hành vi như vậy, có hình mạo 
như vậy và có dấu hiệu như vậy để khiến cho các 
chúng tôi biết những Sa-môn, Bà-la-môn này lìa 
tham, hướng đến điều phục tham; lìa sân, hướng 
đến điều phục lìa sân; lìa s1, hướng đến điều phục 
lìa s1.” 

Khi ấy, các Sa-môn và gia chủ Bà-la-môn, 
bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, Thể Tôn! Không tự khen mình, 
không chê người, mà chỉ nói ý nghĩa. Mỗi người 
nơi các nhập xứ tự mình phân biệt nhiễm ô hay 
thanh tịnh, nói rộng duyên khởi đúng lời nói của 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác. 
Giống như người cứu được kẻ chết chìm, như mở 
chỗ bít kín, như chỉ lỗi cho kẻ lầm đường, như 


1224 TẠP A-HÀM Œ) 
_ thắp đèn nơi tôi. Cũng vậy, Thế Tôn không 
khen mình, chê người, mà chỉ nói ý nghĩa... cho 
đến, như lời Như Lai nói.” 

Các gia chủ Bà-la-môn ở thành Tần-đâu, sau 
khi nghe những gì Đức Phật đã nói, vui vẻ, làm lễ 
Ta VỆ. 


M 
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KINH 281. OANH PHÁT MỤC-KIÈN- 
LIÊN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
nơi thành Vương xá. 

Bấy giờ có Mục-kiên-liên búi tóc“? xuất gia, đi 
đến chỗ Phật, cùng nhau hỏi thăm xong, ngôi qua 
một bên. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với Mục- 
kiên-liên búi tóc: 

“Ông từ đâu đến?” 

Mục-liên liền bạch Phật: 

“lôi theo chúng ngoại đạo, Sa-môn, Bà-la- 
môn Giá-la-ca'® xuất gia, vừa hội họp ở giảng 
đường Vị tăng“ để nghe pháp và từ rừng đó đến 
đây.” 

Phật bảo Mục-kiên-liên tóc búi: 

“Ông vì những phước lực” gì mà nghe thuyết 
pháp từ các chúng Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo 
Giá-la-ca xuất gia kia?” 

Mục-kiên-liên tóc búi bạch: 


#3 Đạo sĩ búi tóc. Päli, Sikha-Moggalläna. 

4. Hán: Oanh phát Mục-kiền-liên 5£ Ej ‡# ÿ§ : Pali: Sikha-Moggallãna. 
*- Giá-la-ca 3# §É 3l s Päli: caraka, chỉ du sĩ lang thang. 

46. Vị tằng giảng đường, zE 3 š# ## : Xem kinh 975 ở sau. 

#7. Tức hỏi “Vì mục đích gì”. 
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—— “Tôi thử nghe phước lợi mà họ luận nghị 
tranh hơn nhau, nghe phước lợi mà họ phản bác 
luận nghị nhau.” 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

“Fừ xưa tới nay, các Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo GIá-la-ca xuất ø1a, luận nghị tranh hơn 
nhau, phản bác luận nghị nhau về phước lợi, phá 
hoại lẫn nhau.” 

Mục-kiên-liên tóc búi bạch Phật: 

“Cù-đàm vì phước lợi mà nói những pháp gi 
cho các đệ tử, để cho các đệ tử nói lại cho người 
khác nghe mà không phi bảng Như Lal, không 
thêm, không bớt; nói chân thật, nói đúng pháp, 
nói đúng theo thuận thứ của pháp, để không một 
người nào có thể đến so sánh, nạn vẫn, chỉ trích?” 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

“VỊ phước lợi quả báo của minh, giải thoát, 
mà nói lại cho người nghe, thì không phỉ báng 
Như Lai, không trái đạo lý, nói đúng pháp, đúng 
thuận thứ của pháp, không ai có thể đến so sánh, 
nạn vẫn, chỉ trích.” 

Mục-kiên-liên tóc búi bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, có pháp nào mà các đệ tử tu 
tập, thường xuyên tu tập, thì sẽ khiến thành tựu 
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viên mãn phước lợi, minh”, giải thoát chăng?” _ 

Phật bảo Mục-kiên-liên tóc búi: 

“Có bảy giác phân, tu tập và thường xuyên tu 
tập, thì sẽ khiến thành tựu viên mãn phước lợi, 
minh, giải thoát.” 

Mục-kiên-liên tóc búi bạch Phật: 

“Có pháp nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì sẽ 
khiến cho bảy giác phần đầy đủ chăng?” 

Phật bảo: 

“Có bốn Niệm xứ, tu tập. tu tập nhiều, sẽ 
khiến bảy giác phân được đây đủ.” 

Mục-kiên-liên tóc búi lại bạch Phật: 

“Lại có pháp nào mà tu tập. tu tập nhiều, thì sẽ 
khiến cho bốn Niệm xứ đây đủ chăng?” 

Phật bảo Mục-kiên-liên tóc búi: 

“Có ba diệu hành, tu tập, tu tập nhiêu, thì sẽ 
khiến cho bốn Niệm xứ đây đủ.” 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

“Lại có pháp nào mà tu tập, tu tập, thì sẽ khiến 
cho ba diệu hạnh đầy đủ chăng?” 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

“Có luật nghi của sáu xúc nhập xứ”, tu tập, tu 
tập nhiêu, thì sẽ khiến ba diệu hạnh đây đủ.” 


48. Minh B, chỉ ba minh. Giải thoát f## ft, chỉ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
4 Tức phòng hộ sáu căn môn. 
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— Mục-kiên-liên tóc búi bạch Phật: 

“Thế nào là luật nghi của sáu xúc nhập xứ mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì sẽ khiến cho ba diệu hạnh 
đây đủ?” 

Phật bảo Mục-kiên-liên tóc búi: 

“Nêu sắc được nhận thức bởi mắt, vừa ý, 
đáng ưa, đáng nhớ, có khả năng nuôi lớn dục lạc, 
khiên cho người hệ lụy; Tỳ-kheo kia, khi thây 
sắc này, không hoan hỷ, không tán thán, không 
duyên theo, không đăm trước, không trụ vào. 
Hoặc sắc được nhận thức bởi mắt, không vừa ý, 
không đáng ưa, không đáng nhớ, đưa đến cảm 
giác khổ; các Tỳ-kheo này khi thấy, không sợ, 
không ghét, không hiềm, không tức tối. Đối với 
sắc đẹp kia, khi mắt đã thây, hoàn toàn không 
duyên đắm. Đôi với sắc không đẹp, khi mặt đã 
thây, hoàn toàn không duyên đắm, nội tâm an trụ 
bất động, khéo tu giải thoát, tâm không lười mỏi. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thức pháp lại cũng 
như vậy. Như vậy, đôi với sáu xúc nhập mà tu 
tập, tu tập nhiêu, thì đầy đủ ba diệu hành. 

“Thế nảo là tu ba diệu hành khiến đầy đủ bỗn 
Niệm xứ? Đa văn Thánh đệ tử ở chỗ văng vẻ 
trong rừng, dưới bóng cây, tu học như vây, tư duy 
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sau phải chịu báo ác. Nêu ta hành động với ác 
hành của thân, chắc phải tự sanh chán nản, hồi 
hận, bị người khác chê trách, Đại Sư cũng chê 
trách, những người phạm hạnh”? cũng đúng pháp 
mà chê trách ta; tiếng ác đôn khắp mọi nơi, thân 
hoại mạng chung thì sẽ rơi vào địa ngục.” Đôi với 
ác hành của thân, thấy quả báo đời này, đời sau 
như vậy, cho nên phải dứt trừ ác hành của thân, 
phải tu thân diệu hành. Đối với ác hành của 
miệng, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là đã tu tập ba 
diệu hành. Được bốn Niệm xứ thanh tịnh đây đủ. 
“Thể nào là tu tập bỗn Niệm xứ để được bảy 
giác phần đầy đủ? Này Mục-kiên-liên, như vậy, 
an trụ với quán thân trên toàn thân. Khi an trụ 
với quán thân trên toàn thân, nhiếp niệm an trú 
không xao lãng; bấy giờ, phương tiện” tu tập 
niệm giác phân. Khi đã phương tiện tu tập niệm 
giác phân rồi, được niệm giác phân đây đủ, ở nơi 
tâm niệm kia mà chọn lựa pháp, rồi suy tầm, suy 
tưởng, tư lường; bấy giờ, phương tiện tu tập 
trạch pháp giác phần. Khi phương tiện tu tập 
trạch pháp giác phân rồi, được trạch pháp giác 


50. Chỉ đồng phạm hạnh, tức bạn đồng tu. 
51. Phương tiện, ở đây hiểu là tinh cần nỗ lực. 
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__ phân đây đủ, chọn lựa pháp này, suy tâm, suy 
tưởng, tư lường, phương tiện tu tập tỉnh tấn giác 
phân. Khi đã phương tiện tu tập tinh tấn giác 
phân rôi, được tinh tấn giác phân đây đủ, nhờ 
siêng năng tinh tân nên sanh tâm hoan hỷ; bây 
giờ, phương tiện tu tập hoan hỷ giác phân. khi 
phương tiện tu tập hoan hỷ giác phân rôi, được 
hoan hỷ giác phần đây đủ; do tâm hoan hỷ, thân 
tâm tịch tĩnh; bây giờ, tu tập ý tức”? giác phân. 
Khi đã tu tập ý tức giác phân rồi, được ÿ giác 
phân đây đủ, thân tâm tịch tĩnh, được tam-ma- 
đê”; bây giờ, tu tập định giác phân. Khi đã tu 
tập định giác phân rồi, được định giác phân đầy 
đủ. Tức là tâm TH nhất, tham ưu đình chỉ, 
nội tâm hành xả; phương tiện tu tập xả giác 
phân. Khi đã phương tiện tu tập xả giác phân, 
được xả giác phân thanh tịnh đầy đủ. Đối với 
thọ, tâm, pháp niệm xứ cũng nói như vậy. Tu tập 
bốn Niệm xứ như vậy, bảy giác phân được đây 
đủ. 

“Thế nảo là tu tập bảy giác phần để đầy đủ 


52. Ÿ tức giác phần Z3 El f# 2} , cũng nói là khinh an giác chỉ. 

53. Tức được định tĩnh. 

54. Hành xả ƒ7 ‡2, tức xả đối với các hành; chỉ trạng thái quân bình (xả) đối với mọi hiện 
tượng sanh diệt của các hành. 
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minh, giải thoát? Này Mục-kiên-liên, nêu Tỳ- 
kheo tu tập niệm giác phân, Yy viên ly”, y ly dục, 
y diệt tận, hướng đến xả”, tiến đến tu niệm giác 
phân, chứng đắc minh, giải thoát, thanh tịnh viên 
mãn. (Cñỉ tiết, cho đến) tu tập xả giác phần cũng 
nói như vậy. Đó gọi là tu tập bảy giác phân, 
chứng đắc minh, giải thoát, thanh tịnh viên mãn. 
Như vậy, Mục-kiền-liên, pháp pháp nương nhau 
từ bờ này mà đến bờ kia.” 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp xong, Mục- 
kiển-liên tóc búi xa lìa trần cấu, được mắt pháp 
thanh tịnh. 

Lúc này, Mục-kiên-liên thây pháp, đắc pháp, 
biết pháp, nhập pháp, hết những nghi ngờ mê 
hoặc, không do ai khác mang đến. Ở trong Chánh 
pháp luật, tâm đạt được sự không sợ hãi, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, chắp 
tay bạch rằng: 

“Nay con có được xuất ø1a, thọ cụ túc ở trong 
Chánh pháp luật không?” 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 


55. Sống xa lánh, ân mình nơi thanh vắng. 
56 Nỗ lực xả bỏ trạng thái thấp để đạt trang thái cao hơn. Hán: y diệt xả { 3# ‡3 : xem 
kinh 741: y diệt hướng xả {x 3# II †â › 
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“Nay ông đã được”? xuât gia, được thọ Cụ 
túc giới trong Chánh pháp luật.” 
Sau khi được xuất gia rôi, Mục-kiên-liên 
chuyên cần tư duy, không buông lung, cho đến 
thành A-la-hán. 


M 


KINH 282. CHƯ CĂN TUÊ8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại Ca-vi-già-la Mâu-chân- 
lân-đà””. 

Bấy giờ có một niên thiếu tên là Uất-đa-la°°, 
là đệ tử của Ba-la-xa-na5!, đi đến chỗ Phật, cung 
kính hỏi thăm, rồi lui ngồi một bên. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn hỏi Uất-đa-la: 

“Thây con là Ba-la-xà-na có dạy cho các con 
tu tập các căn không?” 

Uất-đa-la trả lời: 

“Bạch Cù-đàm, đã có dạy.” 

Đức Phật bảo Uẫt-đa-la: 


Br. 


¬ 


Nguyên Hán: dĩ đắc E {8 - 
Tu tập các căn. Pali, M. 152. Indriyabhävanä-sutta. 

Ca-vi-giàla Mâu-chân-lân đà 3ú ƒ?#Ý ƒMH ¿£ Z 8ä X5 ƒữÈ : Pali: Kajangala 
Mukkheơuvana. 

Niên thiếu Uát-đa-la #z ; ## 4 §§ › Pãäli: Uttara mãnva. 

Ba-la-xa-na 3ÿ £# '# ll › Pali: Pãrãsariya. 


58. 


œ 


59. 


‹(O 


60. 


= 


61. 
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“Thây con dạy tu vê các căn như thê nào?” - 

Uất-đa-la bạch Phật: 

“Thây con nói, mắt không nhìn thấy sắc, tai 
không nghe tiêng””; đó là tu về căn. 

Phật bảo Uất-đa-la: 

“Nếu như lời thây con nói thì những người mù 
tu căn chăng? Vì sao? Vì chỉ có người mù mới 
không thấy sắc bằng mắt.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang đứng phía sau 
cầm quạt hầu Phật. Tôn giả nói với Uất-đa-la: 

“Như lời của Ba-la-xà-na nói, thì người điếc 
tu căn chăng? Vì sao? Vì chỉ có người điếc tai 
mới không nghe tiêng.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói với Tôn giả A-nan: 

“Khác sự tu căn vô thượng” trong pháp luật 
của Hiên thánh.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Xin Đức Thê Tôn vì các Tỳ-kheo nói về sự 
tu căn vô thượng trong pháp luật của Hiện thánh, 
để cho các Tỳ-kheo nghe xong sẽ vâng lời thực 
hành theo.” 

Phật bảo A-nan: 


82. Pali: cakkhunà rũpam na passati; sotena saddam na suiãti, không thấy sắc bằng mắt, 
không nghe tiếng bằng tai. 
%3. Vô thượng tu căn Ít - Í£ ‡R › Pãli: ariyassa vinaye anuttarä indriyabhävanä. 
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“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, thây sắc 
vừa ý, muốn tu sự nhàm tởm của Như Lai với 
chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn 
thức sanh, không vừa ý, muốn tu sự không nhàm 
tớm của Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do 
duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, vừa ý không 
vừa ý, muôn tu sự nhàm tởm không nhàm tởm của 
Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt 
và sắc, nhãn thức sanh, không vừa ý vừa ý, muôn 
tu sự không nhàm tởm của Như Lai với chánh 
niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức 
sanh, vừa ý không vừa ý, vừa không vừa ý, muốn 
tu lìa bỏ cả hai, sự nhàm tởm và không nhàm tởm 
của Như LaI, an trụ xả tâm, với chánh niệm chánh 
LiSP& 

“Như vậy, A-nan, nếu có người nào đôi với 
năm trường hợp” này, tâm khéo điều phục, khéo 
đóng kín, khéo thủ hộ, khéo nhiếp trì, khéo tu tập, 
thì đó là ở nơi mắt và sắc mà tu tập căn vô 


9% Đoạn kinh này, chỉ tiết có khác với bản Pãli. Xem thêm cht. dưới. 

®. Ngũ cú 7¡ #J, Ấn Thuận Hội Biên, dẫn Du-già Sư Địa Luận, gọi đây là ngũ chuyển vô 
thượng tu căn, theo đó là năm phẩm bậc tu căn của đệ tử mà Như Lai vừa ý hoặc 
không vừa ý. 
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thượng. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý... pháp 
cũng lại như vậy. 

“Này A-nan, đó gọi là tu căn vô thượng trong 
pháp luật của Hiển thánh.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là sự tu căn của Hiển 
thánh trong pháp luật của Hiện thánh?” 

Phật bảo A-nan: 

“Duyên và săc, nhãn thức sanh; cái đã sanh 
vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, cái đã sanh vừa Ý 
không vừa ý. Thánh đệ tử kia cũng phải biết như 
thật như vây: “Ta, duyên mắt và sắc, nhãn thức 
sanh; cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, 
cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Đây là tịch diệt, 
đây là thăng diệu, tức là xả. Khi đã xả, lìa bỏ cả 
nhằm tởm và không nhàm tởm““. Giỗng như 
người lực sĩ trong khoảnh khắc khảy móng tay; 
cũng vậy, duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh; sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, 
trong chốc lát như vậy đều diệt hết, đạt đến chỗ 
lia bỏ nhàm tởm và không nhàm tởm, an trụ xả. 

“Cũng vậy duyên tai và tiếng, sanh nhĩ thức; 
%. Pali: tam uppannam manãpam uppannam amanäpam uppanam manäpämanäpam 


nirujjhati, upekkhã santhãäti, cái đã khởi lên ấy khả ý, không khả ý, hay vừa khả ý vừa 
không khả ý, thảy đều diệt, xả tồn tại. 
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__ cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, cái 
đã sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết như 
thật như vây: “Ta, nhĩ thức nghe tiếng, cái đã 
sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, cái đã sanh 
vừa ý không vừa ý. Đấy là tịch diệt, đây là thắng 
diệu. tức là xả. Khi đã xả, lìa bỏ cả nhàm tởm và 
không nhàm tởm. Giống như người lực sĩ trong 
khoảnh khắc khảy móng tay ra tiếng liền mất; 
cũng vậy, duyên tai và tiếng, sanh nhĩ thức, sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa 
ý; sanh rồi đều diệt tận, đó là xả. Đạt được xả tôi, 
lia nhàm tởm, không nhàm tởm. 

“Duyên mũi và mùi, sanh tỷ thức, cái đã sanh 
vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, cái đã sanh vừa ý 
không vừa ý. Thánh đệ tử biết như thật như vây: 
“ƑFa, duyên mũi và mùi, sanh tỷ thức, cái đã sanh 
vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, cái đã sanh vừa Ý 
không vừa ý. Đây là tịch diệt, đây là thắng diệu, 
tức là xả. Khi đã xả, lìa bỏ cả nhàm tởm và không 
nhàm tớởm. Thí như hoa sen ở dưới nước không 
nhiễm bùn; cũng vậy, duyên mũi và mùi, sanh tỷ 
thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý 
không vừa ý; sanh rồi đều diệt hết. Có nghĩa là 
xả. Khi xả rôi, lìa nhàm tởm, không nhàm tớm. ° 
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“Duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, cái đã 
sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, cái đã sanh 
vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia biết như thật 
như vây: “Ta, duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, 
sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không 
vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, tịch diệt, thắng diệu. 
Có nghĩa là xả. Khi xả rồi, lia nhàm tởm, không 
nhàm tớởm. Như người lực sĩ nhồ hết vị ra không 
còn gì nữa; cũng vậy, duyên lưỡi và vị, sanh thiệt 
thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý 
không vừa ý; sanh rôi đều diệt tận. Nghĩa là xả. 
Khi xả rồi, xa lìa nhàm tởm, không nhàm tớm. ° 

“Duyên thân và thức, sanh thần thức, sanh vừa 
ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, 
sanh rôi đêu diệt tận. Đa văn Thánh đệ tử biết như 
thật như vây: “Ta, duyên thân và xúc sanh thân 
thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa Ý 
không vừa ý, sanh rôi đều diệt tận, tịch diệt, thăng 
điệu. Nghĩa là xả. Khi xả rôi, lia nhàm tởm, 
không nhàm tớm. Thí như viên sắt đốt thật nóng, 
TƯỚI vào một glọt nước, lọt nước liên tiêu mất; 
cũng vậy, duyên thân và xúc sanh thân thức, sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, 
sanh rôi đều diệt tận. Nghĩa là xả. Khi xả rồi, lìa 
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__ nhàm tởm, không nhàm tởm.' 

“Duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh vừa ý, 
sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý; sanh 
rôi đều diệt tận. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật 
như vây: “Ta, duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, 
sanh rồi đều diệt tận, đó là tịch diệt, thắng diệu. 
Nghĩa là xả. Khi xả rôi, la nhàm tởm, không 
nhàm tởm. Thí như người lực sĩ chặt ngọn cây ta- 
la, cũng vậy, duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, 
sanh rồi đêu diệt tận. Nghĩa là xả. Khi xả tôi, lìa 
nhàm tởm, không nhàm tởm. 

“Này A-nan, đó là sự tu căn của Hiền thánh 
trong pháp luật của Hiền thánh. 

“Thế nào là vị hữu học thấy đạo” trong pháp 
luật Hiên thánh?” 

Phật bảo A-nan: 

“Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, sanh vừa 
ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, đa 
văn Thánh đệ tử kia hồ thẹn, ghét tởm. Đôi với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm duyên nhau 
sanh ra ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, 


®. Trong bản: giác kiến tích ## ñ, j - Sửa lại là học kiến tích #8 B, j., chỉ vị hữu học 
bắt đầu thấy Thánh đề. 
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sanh vừa ý không vừa ý, đa văn Thánh đệ tử ˆ 
kia hồ thẹn, ghét tởớm. Này A-nan, đó gọi là hữu 
học thây đạo trong pháp luật Hiền thánh. 

“Này A-nan, đó gọi là sự tu căn của Hiền 
thánh trong pháp luật của Hiền thánh. 

“Ta đã nói về sự tu căn của Hiền thánh trong 
pháp luật của Hiền thánh; đã nói hữu học thây 
đạo trong pháp luật Hiển thánh. 

“Này A-nan, Ta vì các Thanh văn đã làm việc 
cần làm. Các ông cũng hãy làm những việc cần 
làm. Nói chỉ tiết như kinh Giỏ rắn độc. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÊN 12 


KINH 283. CHỦNG THỌ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu đối với pháp kết sử hệ phược mà tùy 
thuận nếm vị, rồi đoái tưởng, tâm hệ lụy, thì ái 
sanh”; ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên già chết, ưu, bi, khổ, não và tụ 
tập thành thuân một khôi khổ lớn như vậy. Như 
người trồng cây, ban đầu cây còn nhỏ yêu mêm, 
cân yêu quí bảo vệ làm cho nó an ồn, vun bôi đất, 
tùy thời tưới nước, nóng lạnh điều hòa. Nhờ 
những nhân duyên này nên cây mới lớn dân. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp kết 
sử ràng buộc mà nêm vị, chăm sóc cho lớn, thì ân 
ái sanh; ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
'-_ Nguyên Đại Chánh quyển 12. Án Thuận xếp lại, đưa xuống quyển 13, Tương ưng 

nhập xứ sẽ tiếp tục từ kinh 304, tụng ïii Tạp nhân tụng. Quốc Dịch, cũng quyền 13, 
bắt đầu tụng iii. Nhân duyên tụng. Tương đương Pãli, S. ii. Nidãna-vaggo. Tương 
ưng Nhân duyên, Án Thuận, Quốc Dịch đồng, gồm các kinh, Đại Chánh: 283-303, 
343-378. Tương đương Pãli, S. 12. Nidãna-samyutta. Trồng cây, Phật Quang, kinh 
321. Pãli, S. 12. 57. Taruia. 


2. Päli: samyujaniyesu dhammesu assädãdupassino viharato tanhã pavaddhati. Sống 
với sự tĩm kiếm vị ngọt trong các pháp bị kết buộc, thì khát ái tăng trưởng. 
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sanh, sanh duyên già chết, ưu, bi, khô, não và 
tụ tập thành thuần một khôi khổ lớn như vậy. 

“Nêu đối với các pháp kết sử ràng buộc mà 
thùy thuận quán vô thường, quản trụ, sanh, diệt, 
quán vô dục, quán tịch diệt, quán xả, chắng sanh 
đoái tưởng, tâm không hệ lụy, thì ái diệt; ái diệt 
thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não diệt và khối khổ lớn đã tụ tập thuân thành 
cũng diệt. Cũng giống trông cây, ban đâu cây còn 
nhỏ, mềm yếu, mà không yêu quý bảo vệ, không 
làm cho nó an ôn, không vun bồi phân đất, không 
tưới nước theo thời, không tạo sự thích hợp nóng 
lạnh, thì cây ây sẽ không thể tăng trưởng. Lại còn 
chặt gốc, bẻ cành, cắt ra từng đoạn, chia ra từng 
phân, để cho gió thối nắng táp; hay dùng lửa 
thiêu đốt, cây cháy thành tro; hoặc để cho gió lốc 
bốc lên; hoặc bị quăng xuống nước, thì này các 
Tỳ-kheo, ý các ông thể nào, làm như vậy há 
không phải là chặt đứt gốc rễ cây này, cho đến 
thiêu đốt khiến cho nó bị tiêu diệt, thành pháp 
không sanh khởi trong đời vị lai chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 
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“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các 
pháp kết sử ràng buộc mà tùy thuận quán vô 
thường, quán trụ, sanh, điệt, quán vô dục, quán 
tịch diệt, quán xả, chắng sanh đoái tưởng, tâm 
không hệ lụy, thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, thú 
diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt 
thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt và khối khổ 
lớn đã tụ tập thuân thành cũng diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 284. ĐẠI THỌ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Nêu đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận 
nếm vị, tham luyễn, tâm hệ lụy, tâm dong Tuổi, 
đuôi theo danh sắc”; danh sắc duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, áI 


3. Cây lớn. Pãli, S. 12. 55-56. Mahãrukkha. 

+ Pal, upädãniyesu, bhikkhave, dhammesu assädädupassino viharato tanhã 
pavaddhaii; tajhãpaccayã upädãnam, sống tĩm kiếm vị ngọt trong các pháp bị chấp 
thủ thì ái tăng trưởng. Duyên ái có thủ. 
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duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, - 
sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não và tụ 
tập thành một khối khô lớn như vậy. Thí như gốc 
cây lớn, có rễ, có cành, nhánh, lá, hoa, quả; rễ nó 
được trồng sâu, bên chắc, được vun đặp phân tro, 
dùng nước để tưới, thì cây ây vững chắc, trọn đời 
không bị mục hư. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối 
với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận nêm vị, tham 
luyễn, tâm hệ lụy, tâm dong ruồi, đuôi theo danh 
sắc; danh săc duyên lục nhập, lục nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thành một khối 
khô lớn như vậy. 

“Nêu đôi với pháp bị chấp thủ, mà tùy thuận 
quán vô thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô 
dục, quán tịch diệt, quán nhàm tởm, tâm không 
tham luyến, không hệ lụy, thức không dong ruỗi 
chạy theo danh sắc, do đó danh sắc diệt. Danh 
sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc 
diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái 
điệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não sẽ diệt và như vậy thuân khối khô lớn đã tụ 
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_ tập cũng sẽ diệt. Giông như trông cây, nêu 
không tùy thời bảo vệ để cho cây an ổn, không 
bón phân đất, không tùy thời tưới nước, để cho 
lạnh nóng bất thường, thì cây sẽ không tăng 
trưởng được. Lại còn chặt sốc, bẻ cành, cắt ra 
từng đoạn, chia ra từng phân, để cho gió thôi 
năng táp; hay dùng lửa thiêu đốt, cây cháy thành 
tro; hoặc để cho ĐIÓ lốc bốc lên; hoặc bị quãng 
xuống nước, thì này các Tỳ-kheo, ý ngươi thê 
nào, làm như vậy há không phải là chặt đứt cây 
này, cho đến thiêu đốt khiến cho nó bị tiêu diệt, 
thành pháp không sanh khởi trong đời vị lai 
chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đôi với pháp bị 
chấp thủ mà tùy thuận quán vô thường, quán trụ, 
sanh, diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán nhàm 
tởm, tâm không tham luyễn, không hệ lụy, thức 
không dong ruồi chạy theo danh sắc, do đó danh 
sắc diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập 
diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, 
hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, 
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khổ lớn đã tụ tập cũng sẽ diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 285. PHẬT PHƯỢC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta nhớ về kiếp trước, khi chưa thành Chánh 
giác, sống một mình ở chỗ thanh vắng, chuyên 
cần tinh tấn thiền định, tư duy, khởi nghĩ như vây: 
“Thế gian bị hãm nhập tai họa”; đó là sanh, già, 
bệnh, chết, đối dời, thọ sanh. Nhưng chúng sanh 
lại không biết như thật về bên trên và sở y” của 
sanh, giả, bệnh, chết. 

“Ta nghĩ rằng: “Do có pháp gì nên có sanh, do 
pháp gì làm duyên nên có sanh?' Ta liên tư duy 
chân chánh và như thật phát khởi vô gián đẳng và 
khởi lên nhận thức”: “Do có hữu nên có sanh, 
duyên hữu nên có sanh." 

'“ƑFa lại tư duy: “Do có pháp gì nên có hữu, do 
pháp gì làm duyên nên có hữu?' Ta liền tư duy 
5... Pali, S. 12. 10 Gotama. : : 

ê.. Päli: kiccham vatãyam loko ãpanno, quả thật, thế gian này đang rơi vào khổ nạn. 
7 Thượng cập sở y I: # fí {k ; không rõ nghĩa. Pãli: atha ca panimassa dukkhassa 


nissaranam nappajänäti jarämanassa, nhưng lại không biết sự thoát ly của khổ già và 
chết này. Trong bản Hán, nissaranana (thoát ly), được đọc là nissaya, sở y. 


8. Päali: yoniso manasikäräã ahu paññäya abhisamayo, bằng như lý tác ý, bằng trí tuệ, ta 
có hiện quán (chứng nghiệm thực tế). 
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chân chánh và như thật phát khởi vô gián đắng - 
và khởi lên nhận thức: “Do có thủ nên có hữu, 
duyên thủ nên có hữu.' 

“Ta lại nghĩ răng: “Thủ lại do duyên gì và vì 
có pháp gì nên có thủ, vì duyên pháp gì nên có 
thủ?° Ta liên tư duy chân chánh và như thật phát 
khởi vô gián đăng và khởi lên nhận thức: “Đối với 
pháp bị chấp thủ mà tham đắm vị, tham luyến, 
tâm hệ lụy, ái dục tăng trưởng. Vì ái kia có nên có 
thủ. Do ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và 
tụ tập thành thuần một khôi khổ lớn như vậy.” 

“Này các Tỳ-kheo, ý các ông nghĩ sao? Giống 
như nhờ dâu, tim đèn, nên đèn được đốt sảng, vậy 
khi thường xuyên dầu và tim được thêm lên, thì 
ánh sáng ngọn đèn này có tôn tại lâu không?” 

“Bạch Thế Tôn, tồn tại lâu vậy.” 

“Này các Tỳ-kheo, đôi với sắc bị châp thủ, mà 
tham đăm vị, tham luyễn, tâm hệ lụy, ái dục tăng 
trưởng. Vì ái kia có nên có thủ. Do ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khố, não và tụ tập thành thuân 
một khối khô lớn như vậy. 


~ 


“Lúc ấy Ta lại nghĩ: “Do không có pháp gì mà 
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không có lão, bệnh, tử này? Vì pháp gì diệt mà 
lão, bệnh, tử bị diệt?? Ta liên tư duy chân chánh 
và như thật phát khởi vô gián đăng và khởi lên 
nhận thức: “Vì không có sanh nên không có lão, 
bệnh, tử; và vì sanh diệt nên lão, bệnh, tử diệt. 

“Ta lại suy nghĩ như vây: “Vì không có pháp 
øì mà không có sanh? Do pháp gì diệt mà sanh 
diệt? Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát 
khởi vô gián đăng và khởi lên nhận thức: “Vì 
không có hữu nên không có sanh; vì hữu diệt nên 
sanh diệt. ' 

“Ƒa lại tư duy: “Vì không có pháp gì nên 
không có hữu? Vì pháp gì diệt nên hữu diệt?' Ta 
liên tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô 
gián đăng và khởi lên nhận thức: “Pháp bị chấp 
thủ là vô thường, là sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả 
ly, tâm không tham luyên, tâm không hệ lụy, thì 
diệt ái. Vì diệt ái nên thủ bị diệt; vì diệt thủ nên 
hữu bị diệt; vì diệt hữu nên sanh bị diệt; vì diệt 
sanh nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt và 
luôn khối khô lớn thuân nhất đã tụ tập như vậy 
cũng diệt. 

“Này các Tỷ-kheo, ý các ông nghĩ sao? Thí 
như dâu, tim đèn, nêu không châm thêm dầu và 
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sửa tim, thì phải chăng ánh sáng của cây đèn _ 
nảy trong vị lai không còn nữa và nó sẽ bị tắt mất 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đôi với các pháp 
bị chấp thủ nên quán sát là vô thường, sanh diệt, 
ly dục, diệt tận, xả, tâm không tham luyến, tâm 
không hệ lụy, thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, cho 
đến luôn khối khổ lớn thuân nhất đã tụ tập như 
vậy cũng diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
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KINH 286. THỦ? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta nhớ về thuở trước, khi chưa thành Chánh 
giác, sống một mình ở chỗ thanh vắng, chuyên 
cần tinh tân thiền định, tư duy. Nói đầy đủ như 
kinh trên, chỉ có một vải sự sai biệt là: 

“VỊ như vác mười bó củi, hai mươi bó, ba 
mươi bó, bốn mươi bó, năm mươi bó, trăm bó, 
ngàn bó, trăm ngàn bó, gom chất lại thành một 
đống, đốt lên thành một đông lửa lớn. Nêu có 
người nào cho thêm củi và cỏ khô vào, thì các Tỳ- 
kheo, các ông nghĩ sao, lửa này có tiếp tục cháy 
mãi được không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đôi với pháp bị 
chấp thủ, mà tham đăm vị, tham luyến, tâm hệ 
lụy, thì ái dục tăng trưởng. Ái này lây thủ làm 
duyên. Thủ duyên hữu và cho đến tụ tập thuần 


9. Päli, S. 12. 52. Upädãna. 
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một khối khổ lớn. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu đồng lửa đang cháy 
kia mà không thêm củi và cỏ khô vào, thì các 
Tỳ-kheo nghĩ sao, lửa kia có bị tắt không?” 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp 
bị chấp thủ nên quán sát là vô thường, sanh diệt, 
ly dục, diệt tận, xả, tâm không tham luyên, tâm 
không hệ lụy, thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt; nói 
đây đủ như vậy cho đến, khối khổ lớn thuân nhất 
đã tụ tập kia cũng diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 2§7. THÀNH ÁP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Ta nhớ về thuở trước, khi chưa thành Chánh 
giác, một mình ở chỗ vắng, tinh tân chuyên cân 
thiên định tư duy, khởi nghĩ như vây: “Do có 
pháp gì nên có già chết; duyên pháp gì nên có 
già chết?' Ta liên tư duy chân chánh và như thật 
phát khởi vô gián đắng và khởi lên nhận thức !!: 
“Vi có sanh nên có già chết; vì duyên sanh nên 
có già chết; và đôi với hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục 
nhập, danh sắc cũng như vậy. 

“Do có pháp gì nên có danh sắc, vì duyên 
pháp gì nên có danh săc?'Ta liền tư duy chân 
chánh và như thật phát khởi vô gián đẳng và 
khởi lên nhận thức: “Vì có thức nên có danh sắc, 
vì duyên thức nên có danh săắc.` Khi Ta tư duy 
như vậy, ngang đến thức thì quay trở lại, không 
thể vượt qua nó được!?. Nghĩa là duyên thức nên 
10. PaIi, S. 12. 65. Nagaram. 

11: Xem cht.8 kinh 285. 


12. Pãli: paccudävattati kho idam viññãnam nãmarũpamhà na param gacchati, rồi thức 
này quay trở lại; nó không đi quá danh sắc. 
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có danh sắc. Duyên danh sắc nên có lục nhập. 
Duyên lục nhập nên có xúc. Duyên xúc nên có 
thọ. Duyên thọ nên có ái. Duyên ái nên có thủ. 
Duyên thủ nên có hữu. Duyên hữu nên có sanh. 
Duyên sanh nên có lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não 
và tụ tập thuần một khối khổ lớn như vậy. 

“Bây giờ, Ta suy nghĩ: “Do không có pháp gì 
nên không có già chết; do pháp gì diệt nên giả 
chết diệt?? Ta liền tư duy chân chánh và như thật 
phát khởi vô gián đắng và khởi lên nhận thức: “Vì 
không có sanh nên không già chết; vì sanh diệt 
nên già chết diệt.” Đôi với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, 
xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành cũng như vậy. 
Nói đây đủ như kinh trên. 

“Ƒa lại tư duy: “Do không có pháp gì, nên 
không có hành; do pháp gì diệt nên hành diệt?” 
Ta liên tư duy chân chánh và như thật phát khởi 
vô gián đắng và khởi lên nhận thức: “Vì không có 
vô minh nên không có hành; vì vô minh diệt nên 
hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt; thức diệt 
nên danh sắc diệt; danh sắc diệt nên lục nhập diệt; 
lục nhập diệt nên xúc diệt; xúc diệt nên thọ diệt; 
thọ nên ái diệt; ái diệt nên thủ diệt; thủ diệt nên 
hữu diệt; hữu diệt nên sanh diệt; sanh diệt nên 
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__ lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt và thuân một 
khối khô lớn tụ tập cũng bị diệt.) 

“Bây giờ, Ta nghĩ rằng: “Ta đã gặp được con 
đường của cô Tiên nhân, lỗi mòn của cô Tiên 
nhân; dấu chân của cô Tiên nhân. Cô Tiên nhân 
đã từng đi theo dấu này, nay Ta cũng đi theo ”.” 
Ví như có người đi giữa đồng hoang, vạch lối tìm 
đường đi, chợt gặp đường cũ chỗ người xưa đã 
đi, người kia liền theo đó mà đi. Đi lần về trước, 
thây được thành ấp cũ, cung điện vua xưa, vườn 
cảnh, ao tăm, rừng cây sạch sẽ, người ây nghĩ 
răng: "Bây giờ ta nên đến tâu cho vua biết. 
Người ây vội vàng đi đến quốc vương tâu: “Đại 
vương biết cho, tôi đang đi giữa đông hoang, 
vạch lỗi tìm đường đi, chợt gặp đường cũ chỗ 
người xưa đã đi, người kia liền theo đó mà đi. Đi 
lần về trước, thây được thành ấp cũ, cung điện 
vua xưa, vườn cảnh, ao tắm, suối rừng sạch 
trong. Đại vương có thê đến đó nghỉ ngơi.” Quốc 
vương liền đến đó, cư trú nơi đó, rất an lạc, vên 
ồn và nhân dân cũng được phôn thịnh. 

“Nay Ta cũng như vậy, gặp được con đường 
của cô Tiên nhân, lỗi mòn của cô Tiên nhân; dấu 


13. Pali: adhigato mayham maggo bodhãäya, Ta đã đến con đường dẫn đến giác ngộ. 
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chân của cô Tiên nhân; chỗ Tiên nhân xưa đã ˆ 
đi, nay Ta cũng đi theo. Con đường đó là tắm 
Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. Ta từ nơi đạo này mà 
thây được lão, bệnh, tử; sự tập khởi của lão, bệnh, 
tử; sự diệt tận của lão, bệnh, tử; con đường đưa 
đến sự diệt tận của lão, bệnh, tử; thây được về 
sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh sắc, 
thức, hành, thây sự tập khởi của hành, sự diệt tận 
của hành, con đường đưa đến sự diệt tận của 
hành. Ta đối với pháp này tự biết, tự giác ngộ, 
thành tựu Đăng chánh giác. Rôi khai thị, hiển 
phát, vì an lạc và lợi ích của các Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di và các Sa-môn, 
ngoại đạo, Bà-la-môn, tại g1a, xuất Ø1a, Cả bốn 
chúng, được nghe, chân chánh hướng theo, khởi 
lòng tin ưa, biết pháp lành, khiến cho phạm hạnh 
thêm rộng.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 288. LÔ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
nơi thành Vương xá. Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phất 
và Tôn giả Ma-ha Câu-hI-la cùng ở trong núi Kỳ- 
xà-quật. 

Bây giờ là buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh 
tỉnh giấc, Tôn giả Xá-lợi-phât đến chỗ Tôn giả 
Ma-ha Câu-hI-la, cùng nhau hỏi thăm, chúc 
tụng, rồi ngồi xuông một bên, bạch Tôn giả Ma- 
ha Câu-h1-la: 

“Tôi có điêu muôn hỏi, Hiền giả có rảnh để 
giải đáp cho không?” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đáp lời Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Nhân giả cứ hỏi, điều gì biết được tôi sẽ trả 
lời.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi Tôn giả Ma-ha Câu- 
hI-la: 

“Tôn giả Ma-ha Câu-hI-la, thế nào, có sự già 
không?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, có.” 


14. Lau sậy. Pãli, S. 12. 67. Nalakaläpiya. 
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Lại hỏi: 

“Có sự chết không?” 

Đáp: 

“Có.” 

Lại hỏi: 

"Thế nào, già chết là tự tác hay tha tác, là tự 
và tha tác, hay là chăng phải tự chắng phải tha mà 
vô nhân tác chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, già chết chắng 
phải tự tác, chăng phải tha tác, chẳng phải tự và 
tha tác, cũng chắng phải chắng tự tha tác mà vô 
nhân tác. Nhưng do duyên sanh nên có già chết.” 

“Như vậy, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu 
nhập xứ, danh sắc có phải là tự tác, là tha tác, là 
tự và tha tác, hay là chắng phải tự tha tác mà vô 
nhân tác chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, danh sắc chắng 
phải tự tác, chắng phải tha tác, chăng phải tự và 
tha tác, cũng chắng phải chẳng tự tha tác mà vô 
nhân tác. Nhưng danh sắc này do duyên thức mà 
sanh.” 

Lại hỏi: 
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— “Thức này có phải là tự tác, là tha tác, là tự 
và tha tác, hay là chăng phải tự tha tác mà vô 
nhân tác chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, thức này chắng 
phải tự tác, chăng phải tha tác, chẳng phải tự và 
tha tác, cũng chắng phải chắng tự tha tác mà vô 
nhân tác. Nhưng thức này do duyên danh sắc mà 
sanh.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, trước đây Hiền giả 
nói danh sắc chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, 
chăng phải tự và tha tác, chắng phải chẳng tự và 
tha, vô nhân tác, nhưng danh sắc này duyên thức 
mà sanh ra. Bây giờ, lại nói danh sắc duyên thức, 
vậy nghĩa này là thế nào?” 

Tôn giả Ma-ha Câu-h1-la đáp: 

“Nay tôi sẽ nói thí dụ, nếu là người trí thì nhờ 
thí dụ sẽ hiểu được. Thí như ba cây lau được 
dựng lên nơi đất trồng, nhờ nương tựa vảo nhau 
mà có thể đứng vững; nếu lây ra một cây thì hai 
cây kia cũng không đứng được; nêu lây đi hai cây 
thì một cây cũng không đứng vững, vì chúng phải 
nương vào nhau mới có thể đứng được. Thức 
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duyên danh sắc lại cũng như vậy, phải nương 
tựa lẫn nhau mới sanh trưởng được.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Lành thay! Lành thay! Trong hàng Thanh 
văn đệ tử của Thế Tôn, Tôn giả Câu-hi-la là 
người trí tuệ sáng suốt, khéo điều phục, không sợ 
hãi, thây pháp cam lộ, tự thân chứng nghiệm đây 
đủ với pháp cam lộ. Nghĩa là Tôn giả Ma-ha Câu- 
hi-la có nghĩa biện tài” sâu xa như vậy, thì có thể 
giải đáp tât cả các nạn vấn. Như ngọc quý vô giá, 
mà thế gian đội trên đâu; nay tôi cũng xin đội Tôn 
giả Ma-ha Câu-hi-la trên đầu. 

“Bạch Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, hôm nay tôi 
rất vui mừng vì đã được nhiêu lợi ích từ nơi Tôn 
giả. Còn những người phạm hạnh khác nhiều lần 
sặp được Tôn giả thì chắc chắn cũng được thiện 
lợi, vì Tôn giả khéo thuyết pháp. Nay tôi sẽ đem 
những điều được nghe từ Tôn giả Ma-ha Câu-hi- 
la thuyết pháp, dùng ba mươi cách tán thán mà 
khen ngợi, tùy hỷ. 

“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, nói già, chết là 
đáng ghê tởm, ly dục, diệt tận, đó gọi là Pháp sư. 
Hay nói rằng: Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục 


15. Nghĩa biện ‡§ 33? › hay nghĩa biện tài, một trong bốn biện tài hay vô ngại giải (Päli: 
patisambhidà). 
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— nhập, danh săc, thức là đáng chán chê, ly dục, 
diệt tận, thì đó cũng gọi là Pháp sư. Nếu Ty-kheo 
nào, đối với già, chết mà nhàm tởm, lo sợ, hướng 
đến ly dục, diệt tận, thì đó gọi là Pháp sư. Cho 
đến, đôi với thức mà nhàm tởm, lo sợ, hướng đến 
ly dục, diệt tận, thì đó cũng gọi là Pháp sư. Nếu 
Tỳ-kheo nào, đối với già chết mà nhàm tởm, lo 
sợ, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo 
giải thoát, thì đó gọi là Pháp sư. Cho đến, đối với 
thức mà nhàm tởm, lo sợ, ly dục, diệt tận, không 
khởi các lậu, tâm khéo giải thoát, thì đó gọi là 
Pháp sư.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hI1-la nói với Tôn giả Xá- 
lợi-phât: 

“Lành thay! Lành thay! Trong hàng Thanh 
văn đệ tử của Thế Tôn, người có trí tuệ sáng suốt, 
khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lộ, 
tự thân chứng nghiệm đây đủ với pháp cam lộ. Vì 
Tôn giả Xá-lợi-phất là người có khả năng hỏi 
những điều sâu xa của chánh trí. Giỗng như hạt 
châu vô giá được người thế gian đội trên đầu. 
Ngày nay Tôn giả cũng vậy, được tất cả phạm 
hạnh cung kính, phụng sự một cách trân trọng. 
Hôm nay tôi rất vui mừng, vì được nhiều lợi ích 
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nhờ cuộc đàm luận với Tôn giả vê diệu nghĩa. ” 
Hai vị Chánh sĩ tùy hỷ lân nhau, môi người 
trở về chô ở của mình. 
M 


1262 TẠP A-HÀM () 


KINH 289. VÔ VĂN (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
nơi thành Vương xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Phàm phu ngu sĩ vô học!”, đối với thân bốn 
đại mà ghê tớm, lia dục, quay lưng xả bỏ. Nhưng 
không phải là đối với thức. Vì sao? Vì họ thây 
thân bốn đại có thêm, bớt, có lây, bỏ. Nhưng đôi 
với tâm, ý, thức, thì kẻ phàm phu ngu s1 vô học 
không thể sanh nhàm tởm, lìa dục, giải thoát. Vì 
sao? Vì họ từ lâu đời ở nơi đây! mà âp ủ, nâng 
nu, hệ lụy ngã, hoặc sở đắc, hoặc chấp thủ, nói 
răng “Đây là ta, đây là của ta, hay ở trong nhau!?.? 
Cho nên kẻ phàm phu ngu s¡ vô học không thể ở 
nơi đây này mà sanh nhàm tởm, lia dục, quay 
lưng xả bỏ được. Kẻ phàm phu ngu sĩ thà ở nơi 
thân do bốn đại mà chấp là ngã, là ngã sở, chứ 
không thể ở nơi thức mà chấp là ngã, là ngã sở. 
Vì sao? Vì thân do bỗn đại, hoặc thây chỉ tồn tại 


® 


- Không nghe, chỉ phàm ngu không được nghe chánh pháp. Päli, S. 12. 61. Assutavà. 

- Nguyên Hán: vô văn #£ lãi › Pãli: assutavà. 

- Tức ở nơi tâm, ý, thức. 

- Pãli: etam mama, esohamasmi, eso me attäã ti, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi (là cái tôi của tôi: Hán dịch, tương tại?). 


x 
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trong khoảng mười năm, hai mươi năm, ba 
mươi năm, cho đến trăm năm tôi thì tiêu vong, 
hoặc kéo dài hơn một chút. Còn tâm, ý, thức này 
thì sự sanh diệt, biến chuyền, đôi khác, ở trong 
từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng khắc, trong 
từng thoáng chốc. Cũng như con vượn rong chơi 
trong rừng cây kia, thoáng chốc ở nơi này, chợt 
thoặt đi nơi khác, chuyên từ cành này qua nhánh 
nọ, buông cây này nắm cây kia. Tâm, ý, thức 
cũng lại như vậy, thoáng sanh, thoáng diệt. 

“Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi 
khéo tư duy quán sát như vây: Lạc xúc làm duyên 
sanh ra lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ, biết như thật 
là đang có cảm giác lạc thọ. Khi lạc xúc kia diệt, 
thọ do lạc xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt 
mất, mát mẻ, tịch tĩnh. Như lạc thọ; các thọ sanh 
bởi nhân duyên là khổ xúc, hỷ xúc, ưu xúc, xả 
xúc cũng vậy. Khi cảm giác xả thọ, biết như thật 
là đang có cảm giác xả thọ. Khi xả xúc kia diệt; 
xả thọ do xả xúc làm nhân duyên sanh ra cũng 
diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. Người ây tư duy răng: 
“Thọ này sanh bởi xúc, lạc do xúc, hệ lụy xúc. Do 
có lạc bởi xúc thê này thế kia mà có lạc bởi thọ 
thê này thê kia. Khi lạc do xúc chạm thế này thê 
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__ kia ây diệt thì lạc do cảm thọ thê này thê kia ây 
cũng diệt, mát mẻ, tịch tĩnh. Như vậy, đa văn 
Thánh đệ tử đối với sắc sanh ra nhàm tởm; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm 
tởm. Vì nhàm tởm nên không ưa thích. Vì không 
ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiên: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những øgì cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 290. VÔ VĂN (2)2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
nơi thành Vương xá. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Phàm phu ngu sĩ vô học, đối với thân bốn đại 
mà ghê tởm, lia dục, quay lưng xả bỏ. Nhưng 
không phải là đối với thức. Vì sao? Vì họ thây 
thân bốn đại có thêm, bớt, có lây, bỏ. Nhưng đối 
với tâm, ý, thức, thì kẻ phàm phu ngu s1 vô học 


20. Pali, S. 12. 62. Assutavà. 
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không thể sanh nhàm tởm, lìa dục, giải thoát. só 
Vì họ từ lâu đời ở nơi đây mà Ấp ủ, nâng nu, hệ 
lụy ngã, hoặc sở đắc, hoặc chấp thủ, nói rằng 
“Đây là ta, đầy là của ta, hay ở trong nhau.ˆ Cho 
nên kẻ phàm phu ngu si vô học không thể ở nơi 
đây mà sanh nhàm tởm, lìa dục, quay lưng xả bỏ 
được. 

“Kẻ phàm phu ngu si thà ở nơi thân do bốn 
đại mà chập là ngã, là ngã sở, chứ không thê ở nơi 
thức mà chấp là ngã, là ngã sở. Vì sao? Vì thân do 
bốn đại, hoặc thấy chỉ tôn tại trong khoảng mười 
năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cho đến trăm 
năm nã thì tiêu vong, hoặc kéo dài hơn một chút. 
Còn tâm, ý, thức này thì sự sanh diệt, biến 
chuyên, đổi khác, ở trong từng ngày, từng đêm, 
từng giờ, từng khắc, trong từng thoáng chốc. 
Cũng như con vượn rong chơi trong rừng cây kia, 
thoáng chốc ở nơi này, chợt thoắt đi nơi khác, 
chuyên từ cành này qua nhánh nọ, buông cây này 
năm cây kia. Tâm, ý, thức cũng lại như vậy, 
thoáng sanh, thoảng diệt. 

“Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi 
khéo tư duy quán sát như vây: Lạc xúc làm duyên 
sanh ra lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ, biết như thật 


1266 TẠP A-HÀM () 


_ là đang có cảm giác lạc thọ. Khi lạc xúc kia 
diệt, thọ do lạc xúc làm nhân duyên sanh ra cũng 
diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. Như lạc thọ; các thọ 
sanh bởi nhân duyên là khổ xúc, hỷ xúc, ưu xúc, 
xả xúc cũng vậy. Khi cảm giác xả thọ thì biết như 
thật là đang có cảm giác xả thọ. Khi xả xúc kia 
diệt; xả thọ do xả xúc làm nhân duyên sanh ra 
cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. 

“Ví như hai thanh gỗ cọ xát vào nhau, hòa hợp 
sanh ra lửa. Nếu hai thanh gỗ rời nhau, thì lửa 
cũng theo đó mà diệt mất. Cũng vậy, các thọ 
duyên xúc mà tập khởi, do xúc mà sanh, do xúc 
mà tập khởi; nếu khi sự xúc chạm thế này thế kia 
mà tập khởi, thì những cảm thọ thế này thê kia 
cũng tập khởi. Khi sự tập khởi của sự xúc chạm 
thê này thế kia diệt, thì sự tập khởi của cảm thọ 
thế này thê kia cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, đối 
với sắc được giải thoát; và đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng được giải thoát; đôi với sanh già 
bệnh chết ưu bi não khổ cũng được giải thoát. Ta 
nói người này đôi với khô đã được giải thoát.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH 291. XÚC?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
nơi thành Vương xá. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Ta đã nói về nội xúc pháp”, các ông có bắt 
năm”? không?” 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, cúi đâu lễ dưới chân Phật, 
chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, pháp nội xúc được nói, con 
đã bắt nắm rôi.” 

Lúc Tỳ-kheo này ở trước Phật tự mình xác 
nhận như vậy, nhưng dù là như vậy Thê Tôn vẫn 
tỏ vẻ không hài lòng. Bấy giờ, Tôn giả A-nan 
đang đứng phía sau câm quạt hâu Phật. Phật bảo 
A-nan: 

“Nội xúc pháp theo như pháp luật của bậc 
Thánh, khác với những điều Tỳ-kheo nảy nói.” 


21. Pali. S. 12. 66. Sammasam. 

22 Nội xúc pháp 1 ñ# ›*z, sự tiếp xúc bằng nội tâm. Päli: sammasatha no tumhe 
bhikkhave antaram sammasanti, các ông có nắm bắt sự tiếp xúc của tâm ý chăng? 

23. Thủ Hi, lấy hay nhận lấy, ở đây hiểu là tư duy, nghiệm xét. Päli: sammasati, tiếp xúc 
bằng tâm ý, phán xét. Danh từ phát xuất: sammasa, Hán dịch là nội xúc. 
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A-nan, bạch Phật: 

“Nay thật đúng lúc, cúi xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo mà nói về nội xúc pháp trong pháp luật 
của Hiển thánh. Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ lãnh 
thọ, thực hành.” 

Phật bảo A-nan: 

“Này, A-nan, lành thay! Các Tỳ-kheo hãy 
lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, khi năm bắt nội xúc pháp, 
nên tư duy như vây: “Có nhiêu loại khô khác 
nhau của chúng sanh; khổ này do cái gì là nhân, 
cái øì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc”? Lúc năm 
bắt như vậy, nên biết cái khổ này do nhân là ức- 
ba-để”, tập là ức-ba-đề, sanh bởi ức-ba-đề, 
chuyên hiện” ức-ba-đề.? 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, với nội xúc pháp, 
lại nữa, ức-ba-đề do cái gì là nhân, cái øì là tập, 
cái gì sanh, cái gì chuyên hiện””? Vị ấy, trong khi 


24. 


®= 


Trong bản: xúc ƒ#j : Theo văn đoạn dưới, nên sửa lại là chuyền #t : Xem chú thích 
27 ở dưới. Có lẽ chính xác là duyên ##, trong bốn hành tướng của tập đế, theo Hữu 
bộ (nhân, tập, sanh duyên). Päli: idam kho dukkham kimnidãnam kimsamudayam kim 
jãtikam kim pabhavam, khổ này, cái gì là nguyên do (nhân duyên), cái gì là tập khởi, 
cái già là sanh, cái gì là hiện khởi. 

Ức-ba-đề nhân { #Z ‡#  ›: Päli: upadhi-nidãnam. Nghĩa gốc của upadhi là cơ bàn 
hay cơ sở; theo nghĩa kinh, là sở y của tồn tại. Hán dịch: y, vật, sự, uẫn, tư, tham ái, 
phiền não. 

Nhân, tập, sanh, chuyển HE #§ ⁄E ## : Päli: nidãnam, sanudayam, jãtikam, pabhavam. 
Trong bản: xúc ##ủj - Theo trên, sửa lại là chuyển. Päli: taihãnidãnam taijsamudayam 
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năm bắt, biết răng, ức-ba-đê do ái là nhân, ái là _ 
tập, do ái mà sanh, do ái mà chuyển hiện. Lại nữa 
nảy các Tỳ-kheo, khi năm bắt nội xúc pháp, nên 
biết ái do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, 
cái gì chuyển hiện? Khi nắm như vậy, thì nên biết 
răng sắc được thế gian quan niệm là đẹp đế”; ở 
nơi sắc này, ái sanh khi sanh nơi đó, ái hệ lụy khi 
hệ lụy nơi đó, ái cư trú khi cư trú nơi đó?” 

“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với sắc 
được thế gian quan niệm là đẹp đế, mà khởi 
tưởng là thường, tưởng là hăng, tưởng an Ôn, 
tưởng không bệnh; tưởng là ngã, là ngã sở, thì ở 
nơi sắc nảy ái cảng tăng trưởng. Khi ái đã tăng 
trưởng thì ức-ba-đề tăng trưởng; ức-ba-đề tăng 
trưởng thì khô tăng trưởng. Nếu khô tăng trưởng 
thì chắc chăn sẽ không giải thoát khỏi sanh, giả, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Ta nói người này đối 
với khô không giải thoát. 

“Ví như ao nước trong mát ở bên đường, đây 
đủ hương vị, có người lén lấy chất độc bỏ vào ao. 
Tháng nắng mùa xuân, người đi đường bị gió 


tanhãjãtikam taihãpabhavam. 

Trong bản: đế chánh chỉ sắc 3ÿ ¡E > #: , Ấn Thuận sửa lại là đoan chánh chỉ sắc lj 

1EzZ #—:° 

29 Hán: ái sanh nhi sanh, hệ nhi hệ, trú nhi trú Z# ⁄E Ti “4 '#* 1í 3 £: ïj { - Pãii: 
etthesa tanhã uppajjamanä uppajjati ettha nivisamanã nivasati. 
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nóng làm bức khát, tranh nhau muốn đên uông 
nước. Có người nói răng: “Này các anh, đây là ao 
nước trong mát, đây đủ hương vị sắc mảu, nhưng 
trong ây có chất độc, các anh chớ uống; nếu uông 
vào các anh sẽ chết, hoặc sẽ bị khổ như sắp chết.) 
Những người khát nước này không tin lời, cứ 
uống: tuy được vị ngon, nhưng trong chốc lát lại 
bị chết, hoặc bị khổ đến gần chết. Cũng vậy, các 
Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với sắc được thế 
gian quan niệm là đẹp đẻ, mà khởi tưởng là 
thường, tưởng là hăng, tưởng an ỗn, tưởng không 
bệnh; tưởng là ngã, là ngã sở, (chỉ tiết như trên, 
cho đến) sẽ không giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não. 

“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với sắc 
đẹp đẽ được thế gian quan niệm là đẹp đẽ, mà 
quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, 
như giết hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã, thì 
đối với ái này chắc chắn được dứt lìa. Vì ái lìa 
nên ức-ba-đề lìa, ức-ba-đề lìa nên khô lìa, khổ đã 
lia nên sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não lìa. 

“Vị như bên đường có ao nước trong mát, đầy 
đủ hương vị, có kẻ lén dùng chất độc bỏ vào trong 
nước. Tháng năng mùa xuân, người đi đường bị 
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gió nóng làm bức khát, tranh nhau muôn đến - 
uống nước. Có người nói răng: “Này các anh, đây 
là ao nước trong mát, đây đủ hương vị sắc mảu, 
nhưng trong ây có chất độc, các anh chớ uống; 
nêu uông vảo các anh sẽ chết, hoặc sẽ bị khô như 
sắp chết. Những người kia nghĩ thâm: “Nước này 
có chất độc, nêu ta uông vào thi sẽ chết, hoặc bị 
khổ đến gân chết. Thôi ta cỗ chịu khát, ăn đỡ cơm 
khô, không dám uông nước.) 

“Cũng như vậy, Sa-môn, Bà-la-môn nào đối 
với sắc được thế gian quan niệm là đẹp đẽ, mà 
quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, 
như giết hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã, 
cho đến... sẽ giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ, não. 

“Vị vậy, này A-nan, đối với pháp này thấy 
như vậy, nghe như vậy, cảm nhận như vậy, nhận 
thức như vậy; đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, 
cũng theo như đạo lý này nên quán sát như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 292. TU LƯƠNG”° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Tư lương quán sát như thế để chân chánh 
diệt tận khổ, đạt đến nơi tột cùng của mé khổ? 
Khi tư lương về tất cả những cái khô khác nhau 
của chúng sanh; các khổ này do cái gì là nhân, 
cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc”!? Khi suy 
nghĩ thì biết răng, do thủ làm nhân, thủ tập, thủ 
sanh, thủ xúc. Nếu thủ này diệt, không còn sót, 
thì chăc chăn các khô này cũng sẽ diệt. VỊ ấy biết 
như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà 
mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận 
pháp”; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khổ, 
cứu cánh biên tê khổ, nghĩa là thủ đã diệt. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tư lương quán sát, để chân 
chánh diệt khổ và đạt đến nơi tột cùng của mé 
khổ; khi ấy, tư duy thủ kia do cái øì là nhân, cái 
øì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Tư duy, thủ này 


30. Pã|i, S. 12. 51. Parivìmamsana. 

3!: Xem cth.24 kinh 291 trên. 

3 Hán: hướng thứ pháp Imj Z4 3# › Pãli: tahã patipanno ca hoti anudhamamma-carì, 
thực hành như vậy là người tùy pháp hành (tùy thuận pháp). 
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do ái làm nhân, ái tập, ái sanh, ái xúc. Khiái - 
này vĩnh viễn diệt, không còn, thì thủ cũng theo 
đó mà diệt. Vị ấy biết như thật con đường đưa 
đến diệt tận khỗ mà mình đang đi, tu hành hướng 
đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân 
chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là ái 
đã diệt. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tư duy quán sát, để chân 
chánh diệt khổ và đạt đến nơi tột cùng của mé 
khô; khi ấy, tư duy ái này do cái gì là nhân, cái gì 
là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Tư lương ái là do 
thọ làm nhân, thọ tập, thọ sanh, thọ xúc. Khi thọ 
này vĩnh viễn diệt, không còn, thì ái cũng bị diệt. 
VỊ ây biết như thật con đường đưa đến diệt tận 
khô mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy 
thuận pháp; đó gọi là Ty-kheo chân chánh diệt 
khô, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là thọ diệt. 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, khi tư lương 
quán sát, để chân chánh diệt khô và đến nơi tột 
cùng của mé khổ; tư duy thọ nảy do cái gì là 
nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Nên 
biết thọ này do xúc làm nhân, xúc tập, xúc sanh, 
xúc duyên. Khi xúc này vĩnh viễn diệt mất, 
không còn sót, thì thọ cũng bị diệt. Vị ấy biết 
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như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà 
mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận 
pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khô, 
cứu cánh biên tế khô. 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, khi tư lương quán 
sát, để chân chánh diệt khô và đến nơi tột củng 
của mé khố; tư duy xúc này do cái gì là nhân, cái 
øì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết xúc này 
do sáu nhập xứ làm nhân, sáu nhập xứ tập, sáu 
nhập xứ sanh, sáu nhập xứ xúc. Khi sáu nhập xứ 
này diệt, không còn sót, thi xúc cũng bị diệt. VỊ 
ây biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ 
mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận 
pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khô, cứu 
cánh biên tê khô. 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, khi tư lương quán 
sát, để chân chánh diệt khô và đến nơi tột cùng 
của mé khô; tư duy sáu nhập xứ này do cái gì là 
nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái øì xúc? Nên 
biết sáu nhập xứ này là do danh sắc làm nhân, 
danh sắc tập, danh sắc sanh, danh sắc xúc; nên 
khi danh sắc này diệt hết, không còn sót, thì sáu 
nhập xứ cũng bị diệt. VỊ ây biết như thật con 
đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu 
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hành hướng đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ- 
kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, 
nghĩa là danh sắc diệt. 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, khi tư lương quán 
sát, để chân chánh diệt khô và đến nơi tột cùng 
của mé khổ; tư duy danh sắc này do cái gì là 
nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Nên 
biết danh sắc là do thức làm nhân, thức tập. thức 
sanh, thức xúc; khi thức này diệt không còn, thì 
danh sắc cũng bị diệt. VỊ ây biết như thật con 
đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu 
hành hướng đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ- 
kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, 
nghĩa là thức diệt. 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, khi tư lương quán 
sát, để chân chánh diệt khô và đến nơi tột củng 
của mé khô; tư duy thức này do cái gì là nhân, cái 
øì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết thức 
này là do hành làm nhân, hành tập, hành sanh, 
hành xúc. Khi làm các phước hành”, thì thiện 
thức sanh; làm những hành không phước, không 
thiện thì thức bất thiện sanh; làm hành vô sở 


33 Có ba loại hành: phước hành và phi phước hành (thiện và bất thiện Dục giới) và bất 
động hành (thiện thượng giới). Xem Trường A-hàm 7 (kinh Chúng tập); Pãäli, D. 33. 


Sangrti, tayo satkhärã: puññäbhisamkhäro, apuññäbhisamkhãäro, àneñjãäbhisamkhäro. 
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_ hữu”! thì thức vô sở hữu sanh. Vì cái thức này 
do hành làm nhân, hành tập. hành sanh, hành xúc; 
nên khi hành kia diệt, không còn thì thức cũng bị 
diệt. Vị ây biết như thật con đường đưa đến diệt 
tận khô mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy 
thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt 
khô, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là hành diệt. 
“Lại nữa, này các Ty-kheo, khi tư lương 
quán sát, để chân chánh diệt khô và đến nơi tột 
cùng của mé khổ; tư duy hành này do cái gì là 
nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Nên 
biết hành này do vô minh làm nhân, vô minh 
tập. vô minh sanh, vô minh xúc. Phước hành này 
do vô minh làm duyên, phi phước hành cũng do 
vô minh làm duyên, phi phước phi phi phước 
hành cũng do vô minh làm duyên. Nên biết hành 
này do vô minh là nhân, vô minh tập, vô minh 
sanh, vô minh xúc. Khi vô minh này hoàn toàn 
bị diệt không còn, thì hành này cũng bị diệt. VỊ 
ây biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ 
mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận 
pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khô, 
cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là vô minh diệt.” 


344 Vô sở hữu hành #t fí # ƒ7 : tức bất động hành, thiện do tu tập thiền định. Päãii: 
àneñjãbhisamkhãra. 
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Phật bảo các Tỳ-kheo: só 

““Ý các ông nghĩ sao? Nếu không ái nhiễm vô 
minh mà sanh minh” thì người ây còn duyên vô 
minh này làm các phước hành, phi phước hạnh, 
hoặc làm vô sở hữu hành chăng””?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, không vậy. Vì sao? Vì đa văn 
Thánh đệ tử không ái nhiễm vô minh thì sanh 
minh; vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì 
thức diệt, như vậy cho đến sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ, não diệt và thuần một khôi khổ lớn 
như vậy cũng diệt.” 

Phật nói: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Ty-kheo, Ta 
cũng nói như vậy, các Tỳ-kheo cũng biết như vậy. 
Ở nơi pháp này pháp kia mà khởi lên pháp này 
pháp kia; sanh pháp này pháp kia, diệt pháp này 
pháp kia, diệt, tĩnh chỉ, thanh lương, tịch tĩnh. Đa 
văn Thánh đệ tử nếu ly nhiễm đôi với vô minh mà 
sanh minh, khi cảm giác về cảm thọ trong giới 
hạn thân phần chừng nào””, thì biết như thật cảm 


35. Pãli: so avijjãvirägà vijuppãdä, vị ấy, do ly nhiễm đối với vô minh và minh phát sanh... 

3 Nghĩa là, có còn tạo các nghiệp thiện, bất thiện và phước báo do thiền định để tái 
sanh hay không? 

37. Pali: kãyapariyantikam vedanam vedayamäno. 
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giác vê cảm thọ trong giới hạn thân phân 
chừng ấy; khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn 
thọ mạng chừng nào, thì biết như thật cảm giác về 
cảm thọ trong giới hạn thọ mạng chừng ấy; khi 
thân hoại, mạng sông châm dứt, thì ở đây tật cả 
cảm thọ được cảm nghiệm này đều diệt hết, 
không còn sót. 

“Ví như người lực sĩ lẫy món đô gốm vừa mới 
nung, còn nóng, đặt trên đất, chỉ trong chốc lát 
vật này bị tan hoại, sức nóng cũng tan mất. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo ly nhiễm đôi với vô minh mà sanh 
minh, khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn 
thân phân chừng nảo, thì biết như thật cảm giác 
về cảm thọ trong giới hạn thân phần chừng ấy; 
khi cảm giác vê cảm thọ trong giới hạn thọ mạng 
chừng nào, thì biết như thật cảm giác về cảm thọ 
trong giới hạn thọ mạng chừng â ây; khi thân hoại, 
mạng sông châm dứt, thì ở đây tất cả cảm thọ 
được cảm nghiệm này đều diệt hết, không còn 
SÓT.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 293. THẬM THÂM 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
nơi thành Vương xá. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

'“Fa đã vượt nghi, dứt trừ do dự, nhồ sạch ga 
tà kiến, không còn thoái chuyến, tâm không 
chấp trước nữa, thì nơi nào có ngã? Ta vì các 
Tỳ-kheo thuyết pháp, Ta vì các Tỳ-kheo nói 
pháp tùy thuận duyên khởi xuất thế của bậc Hiện 
thánh tương ưng với Không. Nghĩa là cải này có 
nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; tức 
là duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên 
có thức, duyên thức nên có danh sắc, duyên 
danh sắc nên có lục nhập xứ, duyên lục nhập xứ 
nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên 
có áI, duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có 
hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có 
lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thuần 
một khối khô lớn như vậy, (chỉ iiết ....) cho đến, 
thuân khôi khô lớn tụ tập như vậy bị diệt. 

“Thuyết pháp như vậy, nhưng Tỳ-kheo kia 
vẫn còn nghi hoặc, còn do dự. Trước chẳng đắc 
mà tưởng đặc, chắng đạt mà tưởng đạt, chăng 
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_ chứng mà tưởng chứng. Nay nghe pháp xong 
tâm sanh lo khổ, hồi hận, mê mò, chướng ngại. Vì 
sao? Vì đây là chỗ sâu xa, tức là pháp duyên khởi. 
Lại càng sâu xa, khó thây gấp bội, đó là lìa tất cả 
thủ, ái tận, vô dục, tịch tĩnh, Niễt-bàn. Như hai 
pháp này, là pháp hữu vi và vô vi. Hữu vị, hoặc 
sanh. hoặc trụ, hoặc dị, hoặc diệt. Vô vi, là chắng 
sanh, chắng trụ, chắng đỊị, chắng diệt. Này các Tỳ- 
kheo, đó gọi là các hành là khố; Niết-bản là tịch 
diệt. Nhân tập nên khô tập; nhân diệt nên khố 
diệt; cắt đứt các nẻo, điệt hắn tương tục. Tương 
tục diệt, đây gọi là khổ biên. Này các Tỳ-kheo, 
cái gì diệt? Đó là khô hữu dư. Cái ấy nếu diệt, 
tnh chỉ, thanh lương, tịch tĩnh, nghĩa là đã diệt 
hết tất cả thủ, ái tận, vô dục, tịch tịnh, Niễt-bàn.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 294. NGU SI HIỆT TUỆ® 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 


38: Trong bản, in dữ một chữ diệt 3# - 
39. Pali, S. 12. 19. Balena pandiio. 
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nơi thành Vương xá. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Kẻ phàm phu ngu s1 không học bị vô minh 
che lấp, ái duyên ràng buộc, nên có được thức 
thân” này. Bên trong thân có thức này, ngoài thân 
có danh sắc. Hai nhân duyên này sanh ra xúc. Bị 
xúc chạm sáu xúc nhập”! này, phàm phu ngu si 
không học cảm nghiệm các cảm thọ khổ lạc, nhân 
đây khởi lên các thứ sai biệt. Những gì là sáu? 
Nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập 
xử. 

“Người có trí thông bác, bị vô minh che mờ, 
ái duyên ràng buộc nên có được thức thân này. 
Như vậy, bên trong có thức thân, ngoài có danh 
sắc. Hai duyên này sanh ra sáu xúc nhập xứ. Bị 
xúc chạm bởi sáu xúc, người trí cảm nghiệm các 
cảm thọ khổ và lạc, nhân đây khởi lên những thứ 
sai biệt. Những øì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xúc nhập xứ. 

“Người ngu tôi và người trí tuệ, hai hạng 
người này ở nơi Ta tu các phạm hạnh, có cái gì 
sai khác không?” 

40. Thức thân, chỉ thân có thức. Pãlli: tajhäya samyuttassa evamayam kàyo samudägato, 


do bị hệ phược bởi ái, thân này sanh khởi. 
#!': Xúc nhập, tức xúc nhập xứ, hay xúc xứ. Pãli: phassa-ãyatana. 
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—— Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt 
pháp, là sở y của pháp. Lành thay, bạch Thê Tôn, 
cúi xin diễn nói, các Tỳ-kheo nghe xong, sẽ lãnh 
thọ và thực hành.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, đối với kẻ phàm phu ngu 
si không học vì bị vô minh che khuất, ái duyên 
ràng buộc, nên có được thức thân này. Vô minh 
chắng dứt, ái duyên chăng hết, nên sau khi chết 
rôi lại tái sanh. Vì trở lại thọ thân nên không 
được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, Dị, 
khổ, não. Vì sao? Vì kẻ phảm phu ngu si vốn 
chăng tu phạm hạnh, chân chánh hướng đến đứt 
sạch khổ, tận cùng của mé khổ, nên người này 
sau khi chết trở lại tái sanh. Bởi thọ thân trở lại 
nên không giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, 
bi, khổ, não. 

“Người trí tuệ vì bị vô minh che khuất, ái 
duyên ràng buộc, nên có được thức thân này. 
Kia vô minh dứt trừ, ái duyên hết sạch. Do vô 
minh dứt trừ, ái duyên hết sạch, nên sau khi chết 
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không còn tái sanh nữa. Vì chăng thọ sanh trở 
lại nên giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bị, 
khổ, não. Vì sao? Vì người này trước đây đã tu 
phạm hạnh, chân chánh hướng đến dứt sạch khổ, 
tận cùng của mé khổ, nên người này sau khi chết 
không tái sanh trở lại. Bởi không thọ thân nên 
giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não. Đó là chỗ sai khác giữa phàm phu và người 
trí tuệ khi ở nơi Ta tu các phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 295. PHI NHỮ SỞ HỮU® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
nơi thành Vương xá Bây giờ Đức Phật bảo các 
Ty-kheo: 

“Thân này chăng phải sở hữu của các ông, 
chăng phải là sở hữu của người khác. Nghĩa là 
sáu xúc nhập xứ, vốn do ước nguyện mả tu hành 
trước kia? nên thọ được thân này. Những gì là 


#2. Không phải của ngươi. Päli, S. 12. 37. Natumha. 
43. PAli: purãnam kammam, nghiệp đời trước. 
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sáu? Nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc nhập xứ. Đa văn Thánh đệ tử đôi với các 
duyên khởi mà khéo tư duy, quán sát chân chánh 
là có sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ thân, 
sáu tưởng thân, sáu tư thân này. Nghĩa là vì cái 
này có nên sẽ có sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khô, 
não trong tương lai và tụ tập thuần một khối khổ 
lớn như vậy. Đó gọi là có nhân có duyên để tập 
khởi thế gian. Trái lại, nếu cái này không, thì sáu 
thức thân không: sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu 
tưởng thân, sáu tư thần cũng không. Nghĩa là vì 
cái này không, nên không có sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não trong tương lai, thuần một 
khối khổ lớn tụ tập cũng diệt. 

“Đa văn Thánh đệ tử, nếu đối với sự tập khởi 
của thế gian, sự diệt tận của thế gian, mà chánh trí 
như thật, khéo léo thấy, khéo tỉnh giác, khéo thể 
nhập, thì đó gọi là Thánh đệ tử chiêu cảm được 
pháp lành này, đạt được pháp lành này, biết pháp 
lành này, nhập pháp lành này; giác ngộ biết, giác 
ngộ thấy được sự sanh diệt của thế gian; thành 
tựu được sự xuất ly của Hiền thánh, dứt sạch khổ 
và đến nơi tận cùng của mé khổ một cách chân 
chánh. Vì sao? Vì đa văn Thánh đệ tử đã biết như 
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thật về sự tập khởi của thể g1an, về sự diệt tận _ 
của thê gian, nên khéo thấy, khéo tỉnh giác, khéo 
thể nhập.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 296. NHÂN DUYÊN* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
nơi thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói pháp nhân duyên và pháp 
duyên sanh. 

“Thế nào là pháp nhân duyên'Ÿ? Là cái này có 
nên cái kia có, như duyên vô minh nên có hành, 
duyên hành nên có thức, cho đến, tụ tập thuần 
một khối khô lớn như vậy. 

“Thế nào là pháp duyên sanh“5? Là vô minh, 
hành.... dù Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện 
ở thế gian thì pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ, 


44. Pali, S. 12. 20. Paccaya. 

4. Nhân duyên pháp, hay lý duyên khởi. Päli: paticcasamuppäda. 

4: Duyên sanh pháp, hay duyên dĩ sanh. Pãli: paticcasamuppanna dhamma, pháp đã 
sanh bởi duyên. 
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pháp giới””. Pháp này Như Lai đã tự giác trị, 
thành Đăng chánh giác, vì người diễn nói, chỉ 
dạy, hiển bày rằng: Duyên vô minh có hành, cho 
đến, duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khổ, não. 

“Dù Phật có xuât hiện hay chưa xuât hiện ở 
thê gian thi pháp này vân thường trụ, pháp trụ, 
pháp giới. Pháp này Như Lai đã tự giác trị, thành 
Đăng. chánh giác, vì người diễn nói, chỉ dạy, hiển 
bày răng: duyên sanh nên có giả, bệnh, chết, ưu, 
bi, khổ, não. 

“Các pháp này, pháp trụ, pháp không”3, pháp 
như, pháp nhĩ, pháp chăng lìa như, pháp Ã.. 
khác như, chân để, chân thật, không điên đảo. 
Tùy thuận duyên khởi như vậy, đó gọi là pháp 
duyên sanh””. Tức là: vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, 
#. Pãli: uppãdãä và tathãägatãnam anuppäadã và taihãgatãnam, ïhitã va sà dhãtu 
dhammatthitatà dhammaniyämatà idappaccayatà, các Như Lai xuất hiện hay không 
xuất hiện, giới này (đạo lý này) vốn thường trú; đó là tánh an trụ của pháp (pháp trụ 
tánh), tính quyết định của pháp (pháp vị tánh) và tánh y duyên (tương y tương 
duyên). 

Pháp trụ, pháp không 3+ 4% )#* ; trong bản Pãäli: dhammäãtthitatà (pháp trụ tánh), 
dhammaniyäma (pháp vị tánh, " định tánh). 

Pali: katame ca, bhikkhave, paticcasamuppannäa dhammã? jarämaranam, bhikkhave, 
aniccam  samkhatam  paticcasamuppannam khayadhammư vayadhammam 
viräagadhammam nirodhadhammam, các pháp duyên sanh (duyên sanh pháp) là gì? 


Già chết là vô thường, hữu vi, do duyên mà khởi, chịu quy luật đào thải, tiêu vong, ly 
tham, diệt tận. 


48. 


œ 


49. 


‹(O 
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bệnh, tử, ưu, bị, khô, não. Đó gọi là pháp 
duyên sanh. 

“Đa văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân duyên 
và pháp duyên sanh này băng chánh trì Hệ thây rõ 
như thật, không truy tìm vê đời trước”? mà nói 
răng: “Tôi trong đời quá khứ hoặc có, hay không 
có? Tôi trong quá khứ là loài gì, tôi trong quá khứ 
như thê nào?!?* Không truy tìm tương lai mà nói 
răng: “Tôi ở đời vị lai hoặc có, hay không có? Tôi 
là loài gì, tôi sẽ như thê nào?ˆ Bên trong chăng do 
dự”: “Đây là những thứ gì? Tại sao có cái này? 
Trước đây chúng là cái gì? Sau này chúng sẽ là 
cái gì? Chúng sanh này từ đâu đên? Ở đây mât rôi 
sẽ đi vê đâu?) 

“Nều các Sa-môn, Bà-la-môn nào khởi các 
kêt sử kiên” phàm tục, tức là, kêt sử của ngã 
kiên, kêt sử của chúng sanh, kêt sử của thọ 
50. Hán: tiền tế jíi ỨZ - Päli: pubbantam. 

51. Pãli: ahosim nu kho aham atitamaddhäãnam, nanu kho ahosim atitamaddhãnam, kim 
nu kho ahosim atftamaddhãnam, katham nu kho ahosim atitamaddhãnam, kim hutvà 
kim ahosi nu kho aham atItamaddhänam: Quá khứ tôi hiện hữu hay không hiện hữu? 
Quá khứ tôi là gì, tôi là thế nào? Quá khứ, do hiện hữu cái gì mà tôi hiện hữu? 

Pali: etarahi paccuppannam addhãnam ajjhattam kathamkathì bhavissati, hoặc ở đây 
trong đời hiện tại mà bên trong có nghi hoặc. 

Pali: aham nu kho'smi, no nu kho' smi, kim nu kho'smi, katham nu kho'smi, ayam nụ 
kho sattã kuto ägato, so kuhim gamissaftTti, ta đang hiện hữu, hay không đang hiện 
hữu? Ta đang là cái gì? Ta đang là thế nào? Chúng sanh này từ đâu đến? Rồi nó sẽ 


đi đâu? 
54. Hán: kiến sở hệ Bị ƒ¡ #2 - Pali: ditthi-samyojana. 


%2. 


53. 


Gœ 
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_ mệnh, hoặc kết sử của kiến chấp cữ kiêng tốt 
xấu”. Khi tất cả những điều đó được đoạn tận, 
được biến tri, cắt đứt sốc rễ, như chặt ngọn cây 
đa-la, ở đời vị lai thành pháp bất sanh. Đó gọi là 
đa văn Thánh đệ tử đôi với pháp nhân duyên và 
pháp duyên sanh băng chánh trí mà như thật 
khéo thấy, khéo tỉnh giác, khéo tu tập, khéo thê 
nhập.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 297. ĐẠI KHÔNG PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu", Câu- 
lưu-sưu. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ vì các ông nói pháp, khoảng đâu, 
khoảng giữa và khoảng sau cùng đều thiện; thiện 
nghĩa, thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh 
trong sạch; đó gọi là kinh Đại không pháp. Các 
Tỳ-kheo hãy lắng nghe, khéo tư duy. Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 


55. Nguyên Hán: ky húy cát khánh kiến sở hệ E š# #ï Eš Rl ƒí ## - 
58 Điều ngưu tụ lạc 3í “- 5# 3 ; chỗ khác dịch là Bác ngưu ## Z†- Mục ngưu ‡# ZƑ › 
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“Thế nào là kinh Đại không pháp? Cái này _ 
có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; 
tức là duyên vô minh nên có hành, duyên hành 
nên có thức,... cho đến tụ tập thuần một khối khổ 
lớn. 

“Vị duyên sanh nên có già chết. Nếu có người 
hỏi: “Ai già chết, già chết thuộc về ai?ˆ Người ây 
sẽ đáp: “Ngã chính là già chốt, Tiay giả chết thuộc 
về ngã, già chết là ngã.” Điều được nói răng: 
“Mệnh tức là thân,' hoặc nói “Mệnh khác, thân 
khác,' thì đây chỉ có một nghĩa mà lại nói có 
nhiều loại. Nếu thây răng “Mệnh tức là thân”, với 
người tu phạm hạnh, điều này không có. Hoặc lại 
thây răng “Mệnh khác, thân khác”, với người tu 
phạm hạnh, điều này cũng không có. Đối với hai 
bên này, tâm chắng theo bên nào, mà chân chánh 
hướng Trung đạo. Hiền thánh xuất thế chánh kiến 
như thật, chắng điên đảo, nghĩa là duyên sanh nên 
có già chết... 

“Cũng vậy sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục 
nhập xứ, danh sắc, thức, hành; do duyên vô minh 
nên có hảnh. Nếu lại hỏi: “Cái gì là hành, hành 
thuộc về ai?! NGHI này sẽ đáp: “Hành là ngã, 
hành là của ngã.” Điều được nói răng: “Mệnh tức 
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_ là thân,' hoặc nói “Mệnh khác, thân khác,” thì 
đây chỉ có một nghĩa mà lại nói có nhiêu loại. 
Nếu thây răng “Mệnh tức là thân”, với người tu 
phạm hạnh, điều này không có. Hoặc lại thây 
răng “Mệnh khác, thân khác”, với người tu phạm 
hạnh, điều này cũng không có. Đôi với hai bên 
này, tâm chăng theo bên nào, mà chân chánh 
hướng Trung đạo. Hiền thánh xuất thế chánh kiến 
như thật, chắng điên đảo, nghĩa là vô minh duyên 
hành. Nếu các Tỳ-kheo, ly nhiễm đôi với vô minh 
mà sanh minh, thì còn ai già chết, già chết thuộc 
về ai? Khi giả chết đã dứt trừ, thì biết là đã dứt 
hắn cội sốc của nó, như chặt ngọn cây đa-la, đời 
vị lai không thê tái sanh. 

“Nêu Tỳ-kheo nào ly nhiễm đối với vô minh 
mà sanh minh, thì còn ai sanh, sự sanh thuộc về 
ai, cho đến ai hành, hành thuộc về ai? Khi hành 
đã chắc chắn dứt trừ, thì biết là đã dứt cội gốc của 
nó, như chặt ngọn cây đa-la, đời sau không thể tái 
sanh. 

“Nêu Tỳ-kheo nào ly nhiễm đối với vô minh 
mà sanh minh, thời khi vô minh này diệt, hành 
cũng diệt, cho đến việc tụ tập thuần một khối khổ 
lớn cũng bị diệt. Đó gọi là kinh Đại không pháp.” 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 298. PHÁP THUYẾT NGHĨA 
THUYÉ TẾ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu- 
sưu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ thuyết pháp, thuyết nghĩa” về 
pháp duyên khởi, các ông hãy lắng nghe, suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nảo là thuyết pháp về pháp duyên khởi? 
Cái này có nên cải kia có, cái này khởi nên cải kia 
khởi. Tức là do duyên vô minh nên có hành... 
cho đến thuần một khối khổ lớn. Đó gọi là pháp 
thuyết về pháp duyên khởi. 

“Thế nào là thuyết nghĩa? Tức là, duyên vô 
minh nên có hành. Thế nào là vô minh? Nếu 
chẳng biết tiền tế, chắng biết hậu té, chẳng biết cả 
tiên hậu tế; chắng biết trong, chắng biết ngoài, 
chăng biết cả trong lẫn ngoài; chẳng biết nghiệp, 


5“. Pali, S. 12. 1. Desanã; 2. Vibhanga. 
58. Hán: nghĩa thuyết ‡£§ št - Päli: vibhajjssämi, Ta sẽ phân tích (phân biệt). 
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— chăng biết báo, chăng biết nghiệp báo; chăng 
biết Phật, chắng biết Pháp, chăng biết Tăng: 
chăng biết Khổ, chắng biết Tập, chắng biết Diệt, 
chăng biết Đạo; chăng biết nhân, chắng biết pháp 
sanh khởi bởi nhân; chắng biết thiện, bất thiện, có 
tội, không tội, tập, không tập; hoặc kém, hoặc 
hơn; nhiễm ô, hoặc thanh tịnh; phân biệt duyên 
khởi, tất cả đều chắng biết; đối với sáu xúc nhập 
xứ không giác tri như thật, đôi với các pháp này 
không thấy không biết, không hiện quán”, bị sỉ 
ám, không có minh, tối mù mịt, đó gọI là vô 
minh. 

“Duyên vô minh nên có hành. Thế nào là 
hành? Hành gồm có thân hành, miệng hành, ý 
hành. 

“Duyên hành nên có thức. Thế nào là thức? 
Chỉ sáu thức thân: nhãn thức thân. nhĩ thức thân, 
tỷ thức thân, thiệt thức thần, thân thức thân, ý 
thức thân. 

“Duyên thức có danh sắc; thế nào là danh? 
Chỉ bỗn ấm vô sắc: thọ âm, tưởng âm, hành âm, 
thức âm. Thế nào là sắc? Chỉ bốn đại, sắc do bỗn 
đại tạo thành. Sắc này hợp cùng với danh đã nói 
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ở trên, gọi là danh sắc. 

“Duyên danh sắc nên có sáu nhập xứ. Thế nào 
là sáu nhập xứ? Sáu nội nhập xứ; nhãn nhập xứ, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nhập xứ. 

“Duyên sáu nhập xứ nên có xúc. Thê nào là 
xúc? Chỉ sáu xúc thân: nhãn xúc thân, nhĩ xúc 
thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thần xúc thân, ý 
xúc thân. 

“Duyên xúc nên có thọ. Thê nảo là thọ? Ba 
thọ: thọ khổ, thọ vui, thọ chăng khổ chắng vui. 

“Duyên thọ nên có ái. Thế nào là ái? Ba ái: 
dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 

“Duyên ái nên có thủ. Thế nào là thủ? Bốn 
thủ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. 

“Duyên vào thủ nên có hữu. Thê nào là hữu? 
Ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 

“Duyên hữu nên có sanh. Thế nào là sanh? 
Nếu mỗi mỗi chúng sanh kia nơi mỗi mỗi chủng 
loại thân kia”? siêu việt, hòa hợp, xuất sanh61, 
được ấm, được giới, được nhập xứ, được mệnh 
căn. Đó gọi là sanh. 


60. 


= 


Bỉ bỉ thân chủng loại sanh ?# # 4# #§ Xã# #+ › Pãli: tamhi tamhi sattanikaye jãti, sự 
sanh nơi từng bộ loại của chúng sanh kia. 

Päali: sañjãti okkanti nibbatti abhinibbatti, xuất sanh, nhập thai, sản sanh, chuyển 
sanh. 


61. 
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—— “Duyên sanh nên có già chết. Thế nào là 
già? Như tóc bạc đầu hói, da nhăn, các căn suy 
sụp, tay chân yếu ớt, lưng còm, đầu cúi, rên rỉ, 
hơi thở ngăn, mệt nhọc, chông gậy đi, thân thể 
đen sạm, tay chân nỗ ban đốm, lú lẫn, làm việc gì 
cũng khó khăn, kém cỏi. Đó gọi là già. Thế nào là 
chết? Là mỗi mỗi chúng sanh kia nơi mỗi mỗi 
chủng loại thân kia chết đi, tuổi thọ châm dứt, 
thân hoại, đôi dời, hơi ấm lìa thân, mệnh sông kết 
thúc, là đã đến lúc từ bỏ cái ấm thân. Đó gọi là 
chết. Chết này cùng già đã nói trước, gọi chung là 
già chết. Đó là thuyết nghĩa duyên khởi.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 299. DUYÊN KHỞI PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu- 
sưu. Bấy giờ có Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ Phật, rồi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, pháp duyên khởi mà Ngài 
nói, là do Thê Tôn làm ra hay do người khác làm 
ra?” 
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Phật bảo Ty-kheo: 

“Pháp duyên khởi chăng phải do Ta tạo ra, 
cũng chăng phải do người khác tạo ra. Nhưng dù 
Như Lai có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế 
gian thì pháp giới này vẫn thường trụ. Như Lai 
tự giác ngộ pháp này, thành Đăng chánh giác, vì 
tất cả chúng sanh mà phân biệt, diễn nói, chỉ dạy 
hiển bày; đó là: Cái này có nên cái kia có, cái 
này khởi nên cái kia khởi. Tức là do duyên vô 
minh nên có hành, ... cho đến việc tụ tập thuần 
một khối khổ lớn. Do vô minh diệt nên hành 
cũng diệt,... cho đến việc thuần một khối khổ 
lớn tụ tập cũng bị diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 300. THA°? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu- 
Sưu. Bây giờ có một Bà-la-môn đến chỗ Phật; 
cùng Đức Thế Tôn đón chào vui vẻ. Sau khi vui 
vẻ chào hỏi, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 


62. PaIi, S. 12. 46. Aññataram (Người khác). 
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“Bạch Cù-đàm, thế nào, tự mình làm và tự 
mình cảm thọ chăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta nói điều này không khắng định. Tự mình 
làm và tự mình cảm thọ, điều này không được 
khăng định®!.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, người khác làm và người khác 
cảm thọ chăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Người khác làm và người khác cảm thọ; điều 
này không khăng định®.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Tôi hỏi, tự mình làm và tự mình cảm thọ 
chăng? Ngài đáp không khăng định. Tôi hỏi, 
người khác làm và người khác cảm thọ chăng? 
Ngài đáp không khăng định, nghĩa này như thế 
nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nếu tự mình làm và tự mình cảm thọ thì sẽ 
rơi vào thường kiến. Nếu người khác làm và 
người khác cảm thọ thì sẽ rơi vào đoạn kiến. 
83. Pãli: so karoti so patisamvedayati, tự tác tự thọ. 


64. Vô ký tt 3u › Pãli: ayam eko anto, đây là một cực đoan. 
65. Pã|i: ayam dutiyo anto, đây là cực đoan thứ hai. 
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Thuyêt nghĩa, thuyết pháp là lìa hai bên nảy, 
Ta thuyết pháp ở nơi Trung đạo. Tức là nói răng: 
“Cái này có nên cái kia có, cải này khởi nên cái 
kia khởi, duyên vô minh nên có hành... cho đến 
thuân một khôi khô lớn tụ tập. Nếu vô minh diệt 
thì hành diệt, cho đến việc thuân một khối khổ 
lớn bị diệt. `” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 301. CA-CHIẾN-DIÊN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nhà khách trong rừng sâu, 
xóm Na-lê”, Bấy giờ Tôn giả Tán-đà Ca-chiên- 
diên5° đi đến chỗ Phật, đảnh lễ, ngồi qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, như Ngài nói “Chánh kiến. 
Vậy thế nào là chánh kiên? Bạch Thế Tôn, vì sao 
Thê Tôn thi thiết chánh kiến?” 

Phật bảo Tán-đà Ca-chiên-diên: 


66. Pali, S. 12. 15. Kaccäyanagotta. 

67. Na-lê tụ lạc thâm lâm trung đãi khách xáL1ïJ #1 5£ z4 ⁄š #‡ th £ĩ #  ; địa danh kinh 
926: Na-lê tụ lạc Thâm cốc tỉnh xá; kinh 1037: Na-lê tụ lạc Khúc cốc tỉnh xá. Päli: 
Nadika Giñjakävasatha. 

%8. Tán-đà Ca-chiên-diên ÿ# E 3M Ji # › 
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“Thể gian có hai sở y, hoặc có hoặc 
không”, bị xúc chạm bởi thủ. Do bị xúc chạm bởi 
thủ nên hoặc y có hoặc y không. Nếu không có 
chấp thủ này vốn là kết sử hệ lụy của tâm và 
cảnh”: nêu không thủ, không trụ, không còn chấp 
ngã, thì khi khổ sanh là sanh, khổ diệt là diệt, đôi 
với việc này không nghi, không hoặc, không do 
người khác mà tự biết; đó gọi là chánh kiến. Đó 
gọi là chánh kiến do Như Lai thi thiết. Vì sao? 
Thế gian tập khởi, băng chánh trí mà quán sát như 
thật, thì thế gian này không phải là không”!. Thế 
gian diệt, băng chánh trí mà thây như thật, thê 
gian này không phải là có. Đó gọi là lìa hai bên, 
nói pháp theo Trung đạo. Nghĩa là, “Cái này có 
nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; tức 
là, duyên vô minh nên có hành,... cho đến, thuần 
một khối khổ lớn. Do vô minh diệt nên hành 
diệt,... cho đến, thuần một khối khô lớn diệt.”” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tán-đà Ca- 


89. Pali: dvayanissito... atthitña ceva natthitañca, hai sở y... tồn tại và không tồn tại. 

7. Tâm cảnh hệ trước sử ;`› S Sĩ li s Pali: cetaso adhitthãnam abhinivesäanysayam, 
(vốn là) tùy miên tham đắm nắm giữ chặt tâm. 

Pali: lokasamudayam kho, kaccãna, yathabhuitam sampaññäãya passato yã loke 
natthitä sà na hoti, bằng chánh trí mà quán sát như thật sự tập khởi của thế gian, thì 
thế gian không phải không tồn tại. Hán dịch: Nhược thế gian vô giả bất hữu 3? †' f 
Ít #{ 4 #, tức Pãli: yã loke natthitã sà na hoti, trong thế gian này không tồn tại cái 
không (nghĩa là: thế gian này có). 


71. 
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chiên-diên nghe những gì Phật đã dạy, chắng - 
khởi các lậu, tâm được giải thoát, thành A-la-hán. 


M 


KINH 302. A-CHI-LA”? 

Tôi nghe như vây: 

Khi Đức Phật ở núi Ky-xà-quật, thành Vương 
xá. Bây giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn đặp 
y, mang bát ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành 
Vương xá khất thực. Bây giờ, A-chi-la Ca-diếp”” 
có chút việc đi ra khỏi thành Vương xá, hướng về 
núi Kỳ-xà-quật, từ xa trông thây Đức Phật, vọi 
vàng ởi đến, bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài có 
rảnh để giải đáp cho không?” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Nay không phải là lúc để bàn luận. Ta đang 
vào thành khất thực. Chờ khi trở về, Ta sẽ nói cho 
ông nghe.” 

Đức Phật nói như vậy lân thứ hai. 

Ca-diếp lại bạch lần thứ ba. 

“Bạch Củù-đàm, sao lại làm khó tôi! Tại sao có 


72. Pali, S. 12. 17. Acela. 
73. A-chi-la Ca-diếp [nj + z§ 3u #* - Pali Acela-Kassapa, Ca-diếp lõa thể. 
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—_ sự khác biệt này? Nay tôi có điêu muôn hỏi, 
xin Ngài giải đáp cho.” 

Phật bảo A-chi-la Ca-diếp: 

“Vậy thì tùy ý ông hỏi.” 

A-chi-la Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Củ-đàm, thế nào, khô, lạc có phải do tự 
tác không?” 

Phật đáp: 

“Nói khổ, lạc do tự tác, điều này Ta không 
khăng định.” 

Ca-diếp lại hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, thế nào khổ, lạc là do người 
khác làm ra chăng?” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Nói khổ do người khác làm ra, điều này Ta 
cũng không khăng định.” 

Ca-diếp lại hỏi: 

“Khô, lạc do tự mình và người khác làm ra 
chăng?” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Nói khố do tự mình và người khác làm ra, 
điều này Ta cũng không khăng định.” 

Ca-diếp lại hỏi: 
lề 4 nói“đếixö'không giểng với ñgười khác. 
75. Bản Pãäli: na kho... bahudeva pucchitukàmãä ti, tôi không muôn hỏi nhiêu đâu. 
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“Bạch Cù-đàm, thê nào, khô chắng phải tự, - 
chăng phải tha, vô nhân tác chăng?” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Khô chắng phải tự, chăng phải tha, vô nhân 
tác, điều này Ta cũng không khăng định.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, thê nào, tôi hỏi khổ tự tác 
chăng? Ngài đáp không ký thuyết. Tôi hỏi khổ tha 
tác, tự tha tác chăng? Chăng phải tự, tha, vô nhân 
tác chăng? Ngài cũng đáp là không ký thuyết. 
Vậy, nay không có cái khô này chăng?” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Chăng phải không có cái khô này, mà thật có 
cái khổ này.” 

Ca-diếp bạch Phật: 

“Lành thay, bạch Củ-đàm! Ngài nói có cái 
khổ này. Vậy xin vì tôi thuyết pháp khiến cho tôi 
biết khổ, thấy khô.” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Nếu thọ tức là tự cảm thọ”, thì Ta mới có thể 
nói nói khô do tự tạo. Nếu người khác thọ người 
khác tức là thọ giả””, thì Ta nói là tha tạo. Nhưng 


kvÃ 


78: Thọ tức tự thọ giả Z BI E 
nó cảm thọ. 
7. Päli: aññã vedanä añño vedayatr ti (S. 12. 18), thọ là cái khác, cảm thọ là cái khác 


1 ° Paäli: sà vedanã so vedayatr ti (S. 12. 18), thọ tự 
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nếu nói thọ, vừa tự thọ vừa cái khác cảm thọ 
rồi mang lại khô, như thế thì tự làm vừa do người 
khác làm, nhưng Ta cũng chắng nói như vậy. 
Hoặc chắng phải nhân tự, tha, mà là vô nhần sanh 
ra khổ, Ta cũng chắng nói như vậy. Như Lai 
thuyết pháp lìa hai bên này mà nói Trung đạo; tức 
là “Cái này có nên cái kia có, cải này khởi nên cái 
kia khởi, nghĩa là duyên vô minh nên có hành,... 
cho đến thuân một khối khổ lớn. Nếu vô minh 
diệt thì hành diệt,... cho đến thuân một khôi khổ 
lớn bị diệt.” 

Phật nói kinh này xong, A-chi-la Ca-diếp liên 
lia trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Bấy giờ, 
A-chi-la Ca-diếp thây pháp, đắc pháp, biết pháp, 
thâm nhập pháp, vượt qua mọi hồ nghi, không do 
người khác mà biết, chắng do người khác độ 
thoát, đôi với Chánh pháp luật, tâm được không 
sợ hãi. 

Ca-diếp chắp tay bạch Phật: 

“Thế Tôn, nay con đã được Phật hóa độ, từ 
hôm nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, suốt đời làm Ưu-bà-tắc, xin Ngài chứng tri 
cho con.” 


(thọ và hành vi cảm thọ là hai cái khác nhau). 
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A-chi-la Ca-diệp nghe Phật dạy xong, vui 
mừng, hải lòng làm lễ mà đi. 

A-chi-la Ca-diếp sau khi từ giã Phật đi không 
lâu, thì bị một con nghé đực húc chết. Lúc mạng 
chung, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. 

Bây giờ, Thế Tôn vào thành khất thực. Lúc ấy 
cũng có nhiêu Tỳ-kheo vào thành Vương xá khất 
thực, nghe đồn A-chi-la Ca-diếp được nghe pháp 
từ Thế Tôn; sau khi từ giã Phật chắng bao lâu bị 
một con nghé đực húc chết, khi mạng chung các 
căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Các Tỳ-kheo 
khất thực xong trở về, thu cất y bát, rửa chân, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi ngồi qua 
một bên. bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm nay nhiều Tỳ-kheo 
vào thành khất thực, nghe chuyện A-chi-la Ca- 
diệp, sau khi được nghe pháp luật, ra về chăng 
bao lâu bị tai nạn một con nghé đực húc chết. Lúc 
từ trần các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. 
Bạch Thế Tôn, A-chi-la Ca-diếp sanh vào loài 
nào, thọ sanh nơi đâu và có sở đắc gì?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ông ây đã thây pháp, biết pháp và thứ 
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_ pháp”, không còn châp thủ nơi pháp, đã đạt 
đến Bát-niết-bàn. Các ông nên đến cúng dường 
thân A-chi-la Ca-diếp.” 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn thọ ký A-chi-la Ca- 
diệp bậc nhất. 
M 


KINH 303. ĐIÊM-MÂẪU-LƯUƯ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở núi Kỳ-xà-quật, tại thành 
Vương xá. Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế 
Tôn đắp y mang bát vào thành Vương xá khất 
thực, dọc đường gặp tu sĩ ngoại đạo tên là Điểm- 
mâu-lưu?°, có chút việc đi đến núi Kỳ-xà-quật, 
từ xa trông thấy liền đi đến chỗ Thế Tôn; hai bên 
chào đón ân cần xong, rồi đứng sang một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Củ-đàm, tôi có vải điều muốn hỏi, Ngài 
có rảnh để giải đáp cho chăng?” 

“Nay không phải là lúc để bàn luận; Ta đang 
vào thành khất thực. Chờ khi trở về, Ta sẽ nói cho 
ông nghe.” 


78: Pháp thứ pháp 3š Z 3E, tức pháp và tùy pháp. Pãli: dhammãnudhamma. 
79. Pali, S. 12. 18. Timbaruka. 
80. Điếm-mâu-lưu #1 4 § - Pãli: Timbaruka. 
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Đức Phật nói như vậy lân thứ hai. 

Điểm-mâu-lưu lại bạch lần thứ ba. 

“Bạch Củù-đàm, sao lại làm khó tôi! Tại sao có 
sự khác biệt này? Nay tôi có điều muốn hỏi, xin 
Ngài giải đáp cho.” 

Phật bảo Điểếm-mâu-lưu: 

“Vậy thị tùy ý ông hỏi.” 

Xuất gia ngoại đạo Điếm-mâu-lưu liên hỏi Sa- 
môn Cù-đàm: 

“Bạch Ngài, khổ, lạc do tự tạo chăng?” 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điểm-mâu-lưu: 

“Bảo khổ, lạc do tự tạo, điều này Ta không ký 
thuyết.” 

Lại hỏi Sa-môn Cù-đàm: 

“Khổ, lạc có phải do người khác tạo chăng?” 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điểm-mâu-lưu: 

“Nói khổ, lạc do người khác tạo, điều này Ta 
không ký thuyết.” 

Lại hỏi Sa-môn Cù-đàm: 

“Khô, lạc tự người khác tạo chăng?” 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điểm-mâu-lưu: 

“Nói khổ, lạc do tự người khác tạo, điều này 
Ta không ký thuyết.” 

Lại hỏi Cù-đàm: 
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—— “Khô, lạc chắng phải do tự, chắng phải do 
người khác, vô nhân tác chăng? 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điểm-mâu-lưu: 

“Nói răng khổ, lạc chăng phải tự, chắng phải 
người khác, vô nhân tạo, điều này Ta không ký 
thuyết.” 

Phật dạy đây đủ như kinh A-chi-la Ca-diếp ở 
trên, cho đến Thế Tôn thọ ký cho xuất gia ngoại 
đạo Điếm-mâu-lưu đầu tiên. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYỂN 13 
KINH 304. LỤC LỤC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu”, Câu- 
lưu-sấu. Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hôm nay, Ta sẽ vì các ông nói pháp, khoảng 
đâu, khoảng giữa và khoảng cuôi đều thiện, thiện 
nghĩa, thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh 
trong sạch. Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Có sáu 
pháp sáu”. Những gì là sáu? Đó là, sáu nội nhập 
xứ, sáu ngoại nhập xứ, sáu thức thân, sáu xúc 
thân, sáu thọ thân, sáu á1 thân. 

“Sáu nội nhập xút là những gì? Đó là, nhãn 
nhập xứ, nhĩ nhập xứ, tỷ nhập xứ, thiệt nhập xứ, 
thân nhập xứ, ý nhập xứ. 

“Sáu ngoại nhập xứ" là những øì? Đó là, sắc 
nhập xứ, thanh nhập xứ, hương nhập xứ, vị nhập 


1 Kinh Sáu Sáu; Đại Chánh, quyền 13, kinh 304. Án Thuận xếp lại vào quyển 12. Quốc 
Dịch quyển 11. Phẩm x, Tương ưng Lục nhập (tiếp theo kinh 282). Pali, M.148. 
Chachakka-sutta. 

2. Câu-lưu-sưu Điều ngưu tụ lạc #fJ 8 ÿ# 3 ⁄Ƒ- 5Z ïZ, xem cht.38, kinh 245; cũng dịch 
là Điều phục bác ngưu tụ lạc 3 {Ä f4 ZE- 3Z ïZ : kinh 247. 

3. Lục lục pháp 7š 7 3# : Pãli: cha chakäni. 

+. Nội nhập xứ [A1 ^. Jã › Päli: ajjhatika äyatana. 

5°. Ngoại nhập xứ 2| Ä_ gš - Pãli: bãhira ãyatana. 


1308 TẠP A-HÀM () 


xứ, xúc nhập xứ, pháp nhập xứ. Sáu thức thân” 
là những gì? Đó là, nhãn thức thân, nhĩ thức thân, 
tỷ thức thân, thiệt thức thần, thân thức thân, ý 
thức thân. Sáu xúc thân” là những gì? Đó là, nhãn 
xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc 
thân. Sáu thọ thânŠ là những gì? Đó là, nhãn xúc 
sanh thọ, nhĩ xúc sanh thọ, tỷ xúc sanh thọ, thiệt 
xúc sanh thọ, thân xúc sanh thọ, ý xúc sanh thọ. 
Sáu ái thân” là những gì? Đó là, mắt tiếp xúc sanh 
ái, tai tiếp xúc sanh ái, mũi tiếp xúc sanh ái, lưỡi 
tiếp xúc sanh ái, thân tiếp xúc sanh ái, ý tiếp xúc 
sanh ái. 

“Nêu có người nói rằng “mắt là ta'!°, điều này 
chăng đúng. Vì sao? Vì mắt là sanh diệt. Nếu mắt 
là ta thì ta này phải chịu sanh tử!!. Cho nên nói 
mắt là ta, điều này chắng đúng. Cũng vậy, hoặc là 
sắc, hoặc nhãn thức, hoặc nhãn xúc, hoặc cảm thọ 
sanh bởi nhãn xúc, nêu là ta, thì điều này cũng 
chăng đúng. Vì sao? Vì thọ do mắt tiếp xúc sanh 
ra, nó là pháp sanh diệt; nêu thọ do mắt tiếp XÚC 


5. Thức thân 3#‡Ñ #ÿ - Pãli: viññãnakãya. 
7. Xúc thân fñj  - Pali: phassakäãya. 
8. Thọ thân Z # : Päli: vedanakäya. 
9% Ái thân Z# #£ÿ : Pãli: tajhãkãya. 

19. Pãli: cakkhU attã ti, mắt là tự ngã. 

11. Pã|i: attã me uppajjati ca veti cà ti, tự ngã của tôi sanh và diệt. 
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sanh ra là ta, thì ta này phải chịu sanh tử. Cho _ 
nên nói thọ do nhãn xúc sanh ra là ta, thì điều này 
không đúng. Vì vậy, thọ do mắt tiếp xúc sanh ra 
chẳng phải là ta. Cũng vậy, thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý tiếp. xúc sanh ra chắng phải ta. Vì sao? Vì 
thọ do ý tiếp xúc sanh ra, nó là pháp sanh diệt; 
nếu là ta thì ta này phải chịu sanh tử, cho nên nói 
thọ do ý tiếp xúc sanh ra là ta, thì điều này chăng 
đúng. Cho nên thọ do ý tiếp xúc sanh ra chăng 
phải là ta. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên biết như thật 
cái được tác thành bởi trí, cái được tác thành bởi 
mắt, cái được tác thành bởi tịch diệt, khai phát 
thần thông, chánh hướng Niếễt-bàn. Thế nào là 
thây biết như thật về cái được tác thành bởi do 
mắt, cho đến hướng đúng Niết-bàn?” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, mắt chẳng phải 
ta. Nếu sắc, nhãn thức, nhãn xúc, hoặc cảm thọ 
với cảm giác bên trong khổ, lạc, phi khô lạc sanh 
bởi nhãn xúc!?; kia cũng quán sát là chắng phải 
ta. Đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy. 


12. Pali: cakkhuñca bhikkhave paticca rũpe ca uppajjati cakkhU viññãnam, tinnam saägati 
phasso; samphassa-paccayä uppajjall vedayitam sukham và dukkham và 
adukkhamasukham và, duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh; ba sự hòa hợp sanh xúc; 
do duyên xúc, cảm thọ khổ, lạc, phi khổ phi lạc sanh. 
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__ Đó gọi là biết thây như thật về sự tác thành do 
mắt, cho đến chánh hướng Niết-bàn. Đó gọi là 
kinh nói về Sáu pháp sáu.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 
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KINH 305. LỤC NHẬP XỨ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu', Câu- 
lưu-sâu, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hôm nay, Ta sẽ vi các ông mà nói pháp, 
khoảng đâu, khoảng giữa và khoảng cuối đều 
thiện, thiện nghĩa, thiện vỊ, thuần nhất thanh tịnh, 
phạm hạnh trong sạch. Đó là kinh Sáu phân biệt 
sáu nhập xứ. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ 
vì các ông mà nói. 

“Thế nào là kinh Sáu phân biệt sáu nhập xứ? 
Ở nơi nhãn nhập xứ mà không thấy biết như thật; 
săc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác 
bên trong khổ, lạc, phi khổ lạc sanh bởi nhãn xúc, 
không thấy biết như thật. Vì không thấy biết như 
thật nên đắm nhiễm nơi mắt; đắm nhiễm nơi sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên 
trong khô, lạc, phi khô lạc sanh bởi nhãn xúc. 
Cũng vậy, đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý 
thức, ý xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ, 
lạc, phi khô lạc sanh bởi ý xúc. Như vậy, sự niệm 
tưởng, sự ngu tối, tương ưng, luyễn tiếc, kết buộc 


13. Pali, M. 149. Mahãsalãyatana-sutta. 
14. Xem cht.2, kinh 304. 
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tâm, năm thọ âm được tăng trưởng: và tham 
ái hữu đương lai!" câu hữu với hỷ tham cũng đều 
được tăng trưởng; do đó, thân tâm mệt nhọc ”, 
thân tâm thiêu đốt, thân tâm hãy hừng, thân tâm 
cuông loạn, thân sanh ra cảm giác khổ. Vì thân 
sanh ra cảm giác khổ nên sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ, não trong đời vị lai sẽ tăng trưởng. 
Đó gọi là thuân một khối khổ lớn. 

“Này các Tỳ-kheo, nêu đôi với mắt thấy biết 
như thật; đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm 
thọ với cảm giác bên trong khố, lạc, phi khô lạc 
sanh bởi nhãn xúc, thây biết như thật; vì thấy tôi, 
nên đối với mặt không đắm nhiễm; đối với sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên 
trong khổ, lạc, phì khổ lạc sanh bởi nhãn xúc, 
không đắm nhiễm. Cũng vậy, đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý... pháp thây biết như thật; đối với 
pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ với cảm giác bên 


15 Pãli: tassa sãrattassa samyuttassa samaälhassa assãdãdupassino viharato äyatim 
pañcupädänakkhandhà upacayam gacchanti, vị ấy an trụ với quán sát vị ngọt, tham 
đắm, hệ phược, mê muội; do vậy năm thủ ng tương lai được tích tập. 

19. Đương lai hữu ái tham hỷ (...) ý Z£ #í # (trong bản in nhằm thụ #Z ) # Eš : Ấn 
Thuận thêm: bỉ bỉ lạc trước ƒ#W {# #§ › Pãli: tanhã cassa ponobbha vikà nandÌ- 
rägasahagatà tatratatrabhinandinì, khát ái hữu đương lai, câu hữu với hỷ tham, thích 
thú (sẽ sinh) chỗ này chỗ kia. 

1. Thân tâm bì ác 1# ;ù ## ïš › Pãli: kàyikãpi darathà... cetasikãpi darathà pavagdhanii, 
những sự bắt an của thân, của tâm đều tăng trưởng. 
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trong khô, lạc, phi khô lạc sanh bởi ý xúc, thây 
biết như thật. Do thấy biết như thật nên đôi với ý 
không đắm nhiễm; đối với pháp, ý thức, ý xúc, 
cảm thọ với cảm giác bên trong khô, lạc, phi khổ 
lạc sanh bởi ý xúc, mà không đắm nhiễm. Do 
không đắm nhiễm nên không tương tạp'$, không 
ngu tối, không niệm tưởng, không hệ lụy, tôn 
giảm năm thọ âm và tham ái hữu tương lai câu 
hữu tham, hý, nhiễm trước nơi này hay nơi kia, 
tất cả đều bị tiêu diệt; do đó, thân không khổ 
nhọc, tâm không khổ nhọc, thân không cháy, tâm 
không bị thiêu đốt, thân không hãy hừng, tâm 
không hãy hừng, thân cảm thấy khoái lạc, tâm 
cảm thây an vui. Vì thân tâm cảm thây an vui nên 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trong đời 
vị lai đều bị tiêu diệt và thuân một khối khổ âm 
lớn cũng bị diệt. 

“Biết như vậy, thây như vậy, gọi là đã tu tập 
đây đủ chánh kiến, chánh chí, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định, chánh ngữ đã nói 
trước, chánh nghiệp, chánh mạng, tu tập thanh 
tịnh đây đủ, thì đó gọi là tu tập tám Thánh đạo 
thanh tịnh đây đủ. Khi tu tập tám Thánh đạo đã 


18. Xem lại đoạn trên: (...) không tương ưng. 
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_ đây đủ rôi, thì bôn Niệm xứ cũng tu tập đây 
đủ và bôn Chánh cần, bốn Như ý túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy Bồ-đề phân cũng tu tập đầy đủ. 
Đối với pháp nên biết, nên thâu rõ, tất sẽ biết, sẽ 
thấu rõ; pháp nên biết, nên đoạn trừ, tất sẽ biết, 
sẽ đoạn trừ; pháp nên biết, nên chứng, tất sẽ biết, 
sẽ chứng: pháp nên biết, nên tu tập, sẽ tu tập '. 

“Những pháp nào nên biết, nên thâu rõ? Đó là 
danh sắc. Những pháp nào cần phải biết, cần phải 
dứt trừ? Đó là vô minh, hữu ái. Những pháp nào 
nên biết, nên chứng? Đó là minh, giải thoát. 
Những pháp nào nên biết, nên tu? Đó là chánh 
quán. 

“Nêu Tỳ-kheo nào đôi với pháp nên biết, nên 
thấu rõ này, mà tất biết, tất thấu rõ: pháp nên 
biết, nên đoạn trừ, mà tất biết, tất đoạn trừ; pháp 
nên biết, nên chứng, mà tất biết, tật chứng; pháp 
nên biết, nên tu, mà tất biết, tất tu; thì đó gọi là 
Ty-kheo đoạn trừ mọi ràng buộc của ái, thật sự 
chứng đắc vô gián đăng”, đạt đến cứu cánh của 
mé khổ. 

“Này các Ty-kheo, đó gọi là kinh Sáu phân 
biệt sáu nhập xứ.” 


19. Đối với bốn Thánh đế: Khổ nên biết, Tập nên đoạn, Diệt nên chứng, Đạo nên tu. 
20. Nghĩa là thành tựu hiện quán Thánh đế, chứng đắc Tu-đà-hoàn. 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 306. NHÂN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo 
một mình ở chỗ văng vẻ, chuyên tinh tư duy, 
nghĩ thầm: “Tỳ-kheo nên biết thế nào, thấy thế 
nào để được thấy pháp?” Suy nghĩ như vậy rồi, 
từ chỗ ngôi thiền đứng dậy đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngồi qua một 
bên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, một mình con ở nơi văng, 
chuyên cân tinh tân tư duy, nghĩ răng: “Tỳ-kheo 
nên biết thê nào, nên thây thê nào để được thây 
pháp?”” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

“Ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
ngươi mà nói. 

“Có hai pháp. Hai pháp gì? Mắt và sắc là hai. 
(Nói chỉ tiết như trên” cho đến)... những thứ 


21. Xem kinh 213. 
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_ chăng phải là cảnh giới. Vì sao? Vì mắt và săc 
làm duyên sanh ra nhãn thức. Ba sự hòa hợp sanh 
ra xúc, thọ, tưởng, tư câu sanh với xúc, bốn vô 
sắc ấm này, mặt và sắc, những pháp này gọi là 
con người. Ở nơi những pháp này mà khởi ý 
tưởng là con người, là chúng sanh, Na-la, ma- 
nậu-xà, ma-na-bà, sĩ phu^”, phước-già-la, kỳ-bà, 
thiền-đầu” 

“Lại nói như vây: “Mắt tôi thây sắc, tai tôi 
nghe tiếng, mũi tôi ngửi mùi, lưỡi tôi nêm vị, 
thân tôi chạm biết, ý tôi phân biệt pháp.” Kia giả 
lập rôi nói như vây: “VỊ Tôn giả này tên như 
vậy, sanh như vậy, họ như vậy, ăn uỗng như 
vậy, cảm khổ vui như vậy, sống lâu như vậy, trụ 
lâu như vậy, thọ mạng như vậy.ˆ Này Tỳy-kheo, 
đó là tưởng, là ghi nhớ, là ngôn thuyết”; tất cả 
các pháp này đều là hữu vi, vô thường, do suy 
nghĩ mong cầu mà sanh ra. Nêu là pháp hữu vị, 
vô thường, do suy nghĩ mong câu mà sanh ra, thì 
chúng là khổ. Khô này phát sanh, rôi khổ đình 


22. Trong bản: sĩ kỳ +: Ẽ: ; đây sửa lại sĩ phu -E: Z ›: Xem cht. dưới. 

23. Các danh từ và ý niệm liên hệ tự ngã: na-la (Päli: nara, con người, nói chung), ma 
nậu-xà (manussa, con người trong xã hội), ma-na-bà (mãnavaka, niên thiếu), sĩ phu 
(puggala, con người nhân vị hay nhân xưng), phước-già-la (puggala, tức sĩ phu, hay 
con người), kỳ-bà (jìva, mạng, sanh mạng hay linh hồn), thiển-đầu (jantu, sanh loại). 
Hán: tưởng, chí, ngôn thuyết 4l, 3š, ?ï šfì, tức chỉ cho giả tưởng, giả tự xưng và giả 
ngôn thuyết. 


24. 


®= 
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trụ, rôi khô diệt; và rôi khô nảy tái diễn xuật _ 
sanh nhiêu lần; tất cả đều khổ. Nếu cái khổ này 
dứt đi, không còn dư tàn, nhả ra hết, ly dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh mà các khổ khác không tiếp nối, 
không phát sanh nữa; thì đây là tịch diệt, đây là 
thăng diệu, tức là xả tất cả hữu dư, tất cả ái tận, 
vô dục, diệt tận, Niết-bàn. Tai, mũi, luỡi, 
thân,... thân, xúc làm duyên sanh thức thân, cả 
ba hữu hợp sanh ra xúc; thọ câu sanh với xúc, 
tưởng, tư; bốn vô sắc âm này, với thân căn là sắc 
âm, gọi đó là con người. Chi tiết như trên cho 
đến diệt tận Niết-bàn. 

“Duyên ý và pháp sanh ra ý thức. Ba sự hòa 
hợp sanh ra xúc, thọ câu sanh với xúc, tưởng, tư 
bốn vô sắc âm này, và bỗn đại, là sở y của con 
người; những pháp này gọi là con người. Chỉ tiết 
đây đủ như trên, cho đến diệt tận Niễt-bàn. 

“Nêu có người nào, đối với các pháp này, tâm 
tùy nhập, an trú, giải thoát, không thoái chuyền, 
đối với người ây những hệ lụy khởi lên đêu không 
có ngã. Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, thì 
đó là thây pháp.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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M 


KINH 307. KIÊN PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở 
một mình nơi văng vẻ, chuyên cần tinh tân tư 
duy, nghĩ răng: “Biết thế nào, thây thế nào, để 
được gọi là thây pháp?” Suy nghĩ xong, từ nơi 
thiên tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, đánh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi văng Vẻ, 
chuyên cân tinh tân tư duy, nghĩ răng: “Tỳ-kheo 
biết thế nào, thấy thế nảo, gọi là thây pháp?” Hôm 
nay con xin hỏi Thế Tôn, cúi mong Ngài giải 
thích cho.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. Có hai pháp: Mắt và sắc làm duyên sanh 
ra nhãn thức... Nói đây đủ như trên. ” 

Tỳ-kheo này như lời Phật dạy, trình bài kệ: 

“Mắt, sắc, hai thứ duyên, 
Sanh tâm và tâm pháp, 
Thức, xúc cùng cấu sanh, 
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Thọ, tưởng... đều có nhân. só 
Chăng ngã, chẳng của ngã, 

Chăng phải phước-già-la, 

Chăng phải ma-nậu-xà, 

Cũng chắng ma-na-bà. 

Đây là pháp sanh diệt, 

Khổ ấm, pháp biến dịch, 

Nơi pháp này giả tưởng, 

Giả lập là chúng sanh. 

Na-la, ma-nậu-xà, 

Cung với ma-na-bà, 

Cũng còn nhiễu tưởng khác, 

Đều từ khổ ấm sanh. 

Các nghiệp ái vô mình, 

Am tích lũy đời khác. 

9a-môn các đạo khác, 

Nói về hai pháp khác. 

Nếu họ nói như vậy, 

Nghe rồi càng nghỉ hoặc. 

Tham ái dứt không còn, 

Vô mình lặng, diệt hẳn, 

Ái sạch, các khổ dút, 

Vô thượng, Phật nói rõ. ` 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


, 
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những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 308. BÁT NHIÊM TRƯỚC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Chư Thiên, người thê gian, đôi với sắc thì 
yêu thích, đắm nhiễm, bám trụ. Sắc này nếu vô 
thường, biến đối, hoặc diệt mất, thì trời và người 
sẽ cảm thấy rất khổ đau. Đôi với âm thanh, mùi, 
vị, xúc, pháp cũng yêu thích, đăm nhiễm, bám 
trụ; nêu các pháp này vô thường, biến đổi, hoặc 
diệt mất, thì trời, người sẽ sông trong đau khô. 
Đối với sự hiện hữu của sắc, sự tập khởi của sắc, 
sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của 
sắc, sự xuất ly sắc, Như Lai biết như thật. Vì đã 
biết như thật, nên đối với sắc không còn yêu 
thích, đắm nhiễm, bám vào. Cho dù nêu sắc này 
là vô thường, biến đổi, diệt tận đi nữa, thì vẫn 
sông an vui, Đỗi với sự hiện hữu, sự tập khởi, sự 
diệt tận, vị ngọt, ta1 hại, xuất ly của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp, nên biết như thật. Khi đã biết như 
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thật thì không còn ưa thích, đăn nhiễm, bám 
vào. Cho dù sắc này là vô thường, biến đối, diệt 
tận đi nữa, thì vẫn sông an vui. Vì sao? Vì mắt và 
sắc làm duyên sanh ra nhãn thức, ba sự hòa hợp 
sanh ra nhãn xúc; xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, 
hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui, 
nên sự tập khởi của thọ này, sự diệt tận của thọ 
này, vị ngọt của thọ này, sự tai hại của thọ này, 
xuất ly thọ này, nên biết như thật. Do nhân duyên 
sắc kia sự ách ngại phát sanh. Ách ngại bị diệt 
tận, đó gọi là vô thượng an ôn, Niết-bàn. Đối với 
sự hiện hữu của tai, mũi, lưỡi, thân, ý và... pháp 
làm duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp này sanh 
ra xúc. Xúc duyên thọ, hoặc khổ hoặc vui, hoặc 
không khô không vui như vậy, đôi với sự tập khởi 
của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự ta1 
hại của thọ, sự xuất ly thọ này cũng phải biết như 
thật. Khi đã biết như thật rồi, pháp này làm nhân 
duyên sanh ra trở ngại và khi đã hết trở ngại rôi 
thì gọi là vô thượng an ồn, Niết-bàn.” 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói bài kệ: 

“Nơi sắc, thanh, hương, vị, 

Xúc, pháp, sảu cảnh giới, 

Một hướng sanh vui thích, 
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—_ Ai nhiễm, vui đắm sâu. 
Chư Thiên và Người thể, 
Chỉ vì cái vui này, 
Khi biển đổi, diệt mát, 
Họ sanh ra khổ đau. 
Chỉ có bậc Hiên thánh, 
Thấy chúng diệt, an vui, 
Cái vui của thể gian, 
Quán sát đêu là oán. 
Hiên thánh thấy là khổ, 
Thể gian cho là vui, 
Cái khổ của thể gian, 
Đổi với Thánh là vui. 
Pháp sâu xa khó hiểu, 
Thể gian sanh nghỉ hoặc, 
Chìm đắm trong tôi tăm, 
Mở mịt chẳng thấy gì. 
Chỉ có người trí tuệ, 
Mở bảy sự sáng tỏ, 
Lời sáu xa như vậy, 
Phi Thánh nào ai biết? 
Không lại thọ thán sau, 
Đạt xa lẽ chán thát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
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những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 309. LỘC NỮU (1)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở bên cạnh bờ hô Yết-già” tại 
nước Chiêm-bà. Bây giờ Tôn giả Lộc Nữu””, đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, như Đức Thế Tôn đã dạy, 
“Có người sống với người thứ hai; có người sông 
đơn độc một mình.” Vậy thế nào là sông với 
người thứ hai? Sông đơn độc một mình?” 

Phật bảo Lộc Nữu: 

“Lành thay! Lành thay! Ông đã hỏi Như Lai 
nghĩa này.” 

Phật bảo Lộc Nữu: 

“Nếu sắc được biết bởi mắt mà vừa ý, đáng 
yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục” 
Nếu Tỳy-kheo kia thây rôi, sanh ra hỷ lạc, tán thán, 


25. 


œ 


Lưới bắt nai. Tên người. Päli, S. 35. 63. Migajäla. 
Yết-già trì #3 {li št: › Pãli: Gaggarä pokkharaiì. 

2”. Lộc Nữu Ƒ# ấii - Päli: Migajäla. 

28. Đệ nhị trú 5š — f3 : Pãli: sadutiyavihärT, sống với người thứ hai. Nhất nhất trú — — 
‡ - PãIi: ekavihäri, 7. sống một mình. 


Pãli: kàmupasamhitã rajaniyã, (sắc bị) tham nhiễm liên kết với ái dục. 


26. 


® 


293. 


‹(O 
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hệ lụy; do hỷ lạc, tán thán, hệ lụy, tâm càng 
hoan hý; do hoan hỷ, càng đăm sâu hoan lạc; đắm 
sâu hoan lạc mà tham ái sanh; do tham ái sanh, 
mà bị ách ngại”. Ở đây, hoan hỷ, đắm sâu hoan 
lạc, tham áI, ách ngại; chúng được gọi là sống VỚI 
người thứ hai '!. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng nói như vậy. 

“Này Lộc Nữu, nếu có Tỳ-kheo nào giống 
như vậy, thì dù ngay lúc ở một mình nơi vắng vẻ, 
cũng gọi là sông với người thứ hai. Vì sao? Vì hỷ 
ái không đoạn, không diệt. Ái dục không được 
đoạn trừ, không được biến tri, chư Phật Như Lai 
gọi là sông với người thứ hai. 

“Nêu có Tỳ-kheo nào đối với sắc vừa ý, đáng 
yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục vọng, 
Tỳ-kheo này thấy rồi, không hỷ lạc, không tán 
thán, không hệ lụy. Do không hỷ lạc, không tán 
thán, không hệ lụy, nên không hoan hỷ. Do không 
hoan hỷ, không đắm sâu hoan lạc; không đắm sâu 
hoan lạc nên không tham áI1; do không tham ái, 
nên không bị ách ngại. Ở đây, không hoan hý, 
không đắm sâu hoan lạc, không tham ái, không 
30. Ách ngại lữ (= iữ) f# › bị cái ách cùm cổ. Pãli: samyogo, sự kết buộc (buộc cổ hai 


con bò vào một cái ách). 
31. Tức người sống chung thứ hai. 
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ách ngại; được gọi là sông đơn độc một mình. ˆ 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

“Này Lộc Nữu, nêu có TIy-kheo nào giông 
như vậy, thì dù ở nơi lầu các, gác cao, cũng vẫn là 
sông đơn độc một mình. Vị sao? Vì tham ái đã 
diệt tận, đã biên tri. Người mà tham ái diệt tận, đã 
biến tri, chư Phật Như Lai gọi là người sống đơn 
độc một minh.” 

Bấy giờ Tôn giả Lộc Nữu nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ, đảnh lễ mà đi. 

M 


KINH 310. LỘC NỮU (2)®2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở bên cạnh bờ hô Yết-già?” tại 
nước Chiêm-bà. Bấy giờ Tôn giả Lộc Nữu, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay, bạch Thế Tôn! Cúi xin vì con mà 
nói pháp. Con nghe pháp. rôi, sẽ một mình ở chỗ 
văng, chuyên cân tinh tân tư duy, sống không 
buông lung,... cho đến: tự biết không còn tái sanh 


32. Pãli, như kinh 309. 
33. Yết-già trì #ä fJJ zt. › Pãli: Gaggarä pokkharaiì. 
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đời sau nữa.” 

Phật bảo: 

“Lành thay! Lành thay! Lộc Nữu có thê hỏi 
Như Lai nghĩa như vậy. Hãy lắng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói.” 

Phật bảo Lộc Nữu: 

“Nêu có Tỳ-kheo mắt thây sắc vừa ý, đáng 
yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục vọng, 
Tỳy-kheo này thây TÔI, hỷ lạc, tán thán, hệ lụy. Do 
hỷ lạc, tán thán, hệ lụy, nên hoan hỷ tập khởi. Do 
hoan hý tập khởi nên khổ tập khởi. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

“Này Lộc Nữu, nếu có Tỳ-kheo nào, mắt thấy 
sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng 
dưỡng dục vọng, Tỳ-kheo này thấy rôi, không hỷ 
lạc, không tán thản, không hệ lụy. Do không hỷ 
lạc, không tán thán, không hệ lụy, nên hoan hỷ 
không tập khởi. Do hoan hỷ không tập khởi nên 
diệt tận khô. Các pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý... 
pháp lại cũng nói như vậy.” 

Tôn giả Lộc Nữu sau khi nghe Phật dạy, hoan 
hý tùy hỷ, làm lễ lui ra. 

Bấy giờ, Tôn giả Lộc Nữu nghe Phật giáo giới 
xong, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, 
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sông không buông lung, cho đến đắc quả A-la- - 
hán, tâm khéo giải thoát. 
M 


KINH 311. PHÚ-LAN-NA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tôn giả Phú- 
lan-na đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi đứng qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay, Thế Tôn! Cúi xin vì con mà 
thuyết pháp. Con ở nơi văng vẻ một mình, chuyên 
cần tinh tân tư duy, sông không buông lung,... cho 
đến: tự biết không tái sanh đời sau nữa.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“Lành thay! Lành thay! Ông có thê hỏi Như 
Lai nghĩa như vậy. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Nêu có Tỳ-kheo nào, mắt thây sắc vừa ý, 
đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục; 
Tỳ-kheo kia thây rôi, sanh ra hỷ lạc, tán thán, hệ 
lụy; do hỷ lạc, tán thán, hệ lụy, tâm càng hoan hý; 
do hoan hỷ, càng đắm sâu hoan lạc; đắm sâu hoan 


3. Pali, M. 145. Punnoväda-sutta. 


1328 TẠP A-HÀM () 


— lạc mà tham ái sanh; do tham ái sanh, mà bị 
ách ngại. Do đó cách xa Niết-bàn. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

“Này Phú-lan-na, nêu Tỳ-kheo nào, mặt thấy 
sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng 
dưỡng dục; Tỳ-kheo kia thây rồi, không hỷ lạc, 
không tán thán, không hệ lụy; do không hỷ lạc, 
không tán thán, không hệ lụy, nên không hoan hỷ; 
do không hoan hỷ, nên không hoan lạc; không 
hoan lạc nên không tham; do không tham, mà 
không bị ách ngại; cho nên dân dần tiếp cận Niết- 
bàn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng nói như 
vậy.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“[Fa đã tóm lược giáo pháp, vậy Phú-lan-na 
muốn an trú chỗ nào?” 

Tôn giả Phú-lan-na bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, con đã được Thế Tôn tóm 
lược giáo giới, nay con muốn du hành trong nhân 
gian đi về xứ Thâu-lô-na ở phương Tây””.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“Người ở Thâu-lô-na phương Tây hung dữ, 
nóng nảy, thô bạo, ưa chưởi bới. Phú-lan-na, nêu 


35. Tây phương Thâu-lô-na P 7 ðñị j§ ñBD - Pali: Sunaparantaka; quê của Phú-lan-na. 
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ngươi nghe những lời hung ác, nóng nảy, thô _ 
bạo, ưa măng rủa, hủy nhục, thì ngươi sẽ như thế 
nào?” 

Phú-lan-na bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu người nước Thâu-lô-na 
phương Tây kia mà trước mặt con có những lời 
hung ác, măng chửi, hủy nhục, thì con nghĩ răng: 
“Những người Thâu-lô-na ở phương Tây này vẫn 
tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ ở trước mặt ta tỏ ra 
hung ác, thô bạo, măng chưởi hay hủy nhục, ta 
vẫn chưa bị họ dùng tay để đánh hoặc ném đá.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“Người Thâu-lô-na ở phương Tây này tuy 
hung ác, nóng nảy, thô bạo, măng chưởi, hủy 
nhục đối với ngươi, ngươi có thê tránh được. 
Nhưng nêu họ lại còn dùng tay đánh, đá ném nữa, 
thì ngươi như thế nào?” 

Phú-lan-na bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu người Thâu-lô-na ở 
phương Tây dùng tay đánh, hay dùng đá ném con 
đi nữa, thì con nghĩ răng: “Những người Thâu-lô- 
na vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ dùng tay 
đánh, đá ném nhưng họ chăng dùng dao gậy.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 
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— “Nêu những người nảy dùng dao gậy để hại 
ngươi, thì sẽ như thế nào?” 

Phú-lan-na bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu những người này, lại 
dùng dao gậy để hại con, thì con nghĩ răng: 
“Những người Thâu-lô-na này vẫn còn tốt lành, 
có trí tuệ. Tuy họ dùng dao gậy hại ta, nhưng 
chưa giết ta.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“Giả sử những người này giết ngươi, thì sẽ 
như thê nào?” 

Phú-lan-na bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu những người Thâu-lô-na 
phương Tây giết con, thì con nghĩ răng: “Các đệ 
tử của Thế Tôn có người nhàm chán thân này, 
hoặc dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc 
dùng dây tự thắt cố, hoặc gieo mình xuống hồ 
sâu. Người Thâu-lô-na phương Tây này vân còn 
tốt lành, có trí tuệ. Đối với cái thân hủ bại của ta, 
chỉ tạo chút phương tiện khiến ta được giải 
thoát.” 

Phật bảo: 

“Lành thay! Phú-lan-na! Ông khéo học hạnh 
nhẫn nhục. Nay ngươi có thể đến ở lại Thâu-lô- 
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na. Ngươi nên đến độ cho người chưa được độ, 
an cho người chưa được an, người chưa được 
Niết-bàn khiên cho được Niễt-bàn.” 

Bấy giờ, Tôn giả Phú-lan-na, sau khi nghe 
Phật dạy, hoan hỷ phần khởi, làm lễ rồi đi. 

Sáng hôm sau Tôn giả Phú-lan-na đắp y mang 
bát vào thành Xá-vệ khât thực. Thọ thực xong, trở 
ra, ø1ao lại ngọa cụ, đem y bát du hành đến nước 
Thâu-lô-na phương Tây và an cư tại đó. Tôn giả 
thuyết pháp cho năm trăm vị Ưu-bà-tắc và kiến 
lập năm trăm Tãng-già-lam, cúng dường các thứ 
giường nằm, chăn, mên đêu đây đủ. Trải qua ba 
tháng hạ, đầy đủ Tam minh, liền ở nơi ây nhập 
Vô dư Niết-bàn. 


M 
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KINH 312. MA-LA-CA-CỮU°° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Ma-la-ca- 

7 đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vì con mà nói 
pháp. Khi nghe pháp xong, một mình con ở chỗ 
văng vẻ, chuyên cân tinh tân tư duy, sống không 
buông lung,... cho đến: không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ma-la-ca-cữu: 

“Những người trẻ tuổi, thông minh, lanh lợi, 
xuất gia chưa bao lâu, đôi với pháp luật của Ta 
còn không biêng nhác; huông chỉ là ngày nay tuổi 
của ngươi đã già, các căn đã suy yếu, mà đối VỚI 
pháp luật của Ta lại muốn nghe Ta giáo giới văn 
tắt.” 

Ma-la-ca-cữu bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con tuy tuổi già, các căn suy 
yếu, nhưng con vẫn còn muốn nghe Thê Tôn sơ 


3. Pã|i, S. 35. 95. Sañgayha. 


mm 


3. Ma-la-ca-cữu Ƒ# £§ 3 l§ › Pali: Malukyaputia. 
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lược chỉ dạy, nhăc nhở. Xin Thê Tôn vì con mà 
chỉ dạy sơ lược, nhắc nhở. Sau khi nghe pháp 
xong, một mình con sẽ ở chỗ văng vẻ, chuyên cân 
tinh tân tư duy,... cho đến: tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.” 

Ma-la-ca-cữu bạch như vậy ba lần. 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 

“Hãy thôi đi!” 

Ba lần nói như vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ma-la-ca-cữu: 

“Bây giờ, Ta hỏi ngươi, cứ tùy ý mà đáp lời 
của Ta.” 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 

“Nêu đối với sắc mà mắt chưa từng thấy, 
ngươi sẽ muốn thấy. Ở nơi sắc này ngươi có khởi 
lên dục, khởi lên ái, khởi niệm, khởi nhiễm trước 
không?” 

Ma-la-ca-cữu đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Tai đối với âm thanh, mũi đối với hương, 
lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp 
cũng nói như vậy.” 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 

“Lành thay! Này Ma-la-ca-cữu, thây, do thấy 


1334 TẠP A-HÀM () 
— giới hạn; nghe, do nghe giới hạn; cảm giác, 
do cảm giác giới hạn; nhận thức, do nhận thức 
giới hạn.” 
Và Phật nói bài kệ: 
Nếu ngươi chẳng phải kia, 
Kia cũng chăng phải đây, 
Cũng chăng giữa hai bên, 
Thì đây là mé khổ”. 
Ma-la-ca-cữu bạch Phật: 
“Con đã hiểu, bạch Thể Tôn. Con đã hiểu, 
bạch Thiện Thệ.” 
Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 
“Ngươi hiểu thế nào về cái nghĩa rộng rãi của 
pháp mà Ta đã nói lược?” 
Ma-la-ca-cữu trình lên Phật bài kệ: 


éé 


êu mắt đã thấy sắc, 

Mà mất đi chánh niệm, 
Thì đối sắc được thấy, 

Giữ lấy tướng yêu nhớ. 
Người giữ tưởng yêu thích, 


38. Kiến dĩ kiến vi lượng Bi JJ BỊ j7 5S - Pali: ditthe ditthamattam bhavissati, sẽ chỉ thấy 
nơi cái được thấy. 

39. Pãali: taio tvam, mãkukyaputta, nevidha, nahuram na ubhayam antarena. Esevanto 
dhussà ti, vì vậy, Mãluhyaputta, ngươi đời này không có, đời sau không có, giữa hai 
đời không có. Đây chính là chỗ tận cùng sự khổ. 
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Tâm thường bị vướng mắc, 
Khởi lên các thư ái, 

Vô lượng sắc tập sanh. 
Tham dục, nhuế, hại, giác, 
Khiển tâm mình sụt giảm, 
Nuôi lớn thêm các khó, 
Vĩnh viên lìa Niết-bàn. 
Thấy sắc chăng chấp tưóng, 
Tâm mình theo chánh niệm, 
Không nhiễm ái, ác tâm, 
Cũng chăng sanh hệ lụy. 
Không khởi lên các ải, 

Vô lượng sắc tập sinh, 
Tham dục, nhuế, hại, giác, 
Chăng thể hại tâm mình. 

Ít nuôi lớn các khó, 

Lân lượt gần Niết-bàn. 
Đảng Nhật Tôn đã nói, 

Lìa ái, đạt Niết-bàn. 

Nếu tai nghe các tiếng, 
Tâm mắt đi chánh niệm, 
Cự giữ tướng ám thanh, 
Gi# chặt mà không xả. 
Mũi, hương, lưỡi thưởng Vị, 
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_ Thân, xúc, ý nhớ pháp, 
Quên mắt đi chánh niệm, 
G1 tướng cũng như vậy; 
Tâm mình sanh yêu thích, 
Buộc đắm bám vững chắc, 
Khởi lên các thư ái, 
Vô lượng pháp tập sanh, 
Tham dục, nhuế, hại, giác, 
Sụt giảm hại tâm mình, 
Nuôi lớn các tụ khổ, 
Vĩnh viễn lìa Niết-bàn. 
Chăng nhiễm nơi các pháp, 
Chánh trí, trụ chánh niệm, 
Tâm mình chẳng nhiễm ô, 
Lại cũng không thích đắm, 
Chăng khởi lên các ải, 
Vô lượng pháp tập sanh, 
Tham, sân, nhuế, hại, giác, 
Chăng lui giảm tâm mình, 
Các khổ theo đó giảm, 
Dân dân gân Niết-bàn. 
Ái tận, Bát-niễt-bàn, 
Thế Tôn đã nói th. 

“Đó gọi là giải rộng nghĩa của pháp Phật đã 
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lược nói.” 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 

'“Thật sự ngươi đã giải thích rộng nghĩa của nó 
đối với pháp Ta đã nói lược. Vì sao? Vì như 
ngươi đã nói kệ: 

Nếu mắt thấy các sắc, 
Quên mắt đi chánh niệm, 
Thì đối sắc được thấy, 
Giữ lấy tướng ái niệm. 

Như trên, nói đây đủ chỉ tiết. 

Tôn giả Ma-la-ca-cữu, sau khi nghe những gì 
Đức Phật đã dạy, hoan hý, làm lễ rồi đi. 

Sau khi, Tôn giả Ma-la-ca-cữu đã giải thích 
rộng nghĩa của nó, đối với pháp Thế Tôn đã nói 
lược, rôi một mình ở chỗ văng, chuyên cần tỉnh 
tân tư duy, sống không buông lung,... cho đến 
thành A-la-hán, tâm được giải thoát. 


M 
KINH 313. KINH PHÁP° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 


40. Pãli, S. 35. 152. Atthinukhopariyäya. 
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— cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Có kinh pháp, mà các Ty-kheo sùng kính, 
hướng tới; tuy đôi với kinh pháp, khác tín tâm, 
khác sở thích, khác sở văn, khác tư duy sở hành, 
khác kiến giải thâm sát và nhẫn khả“!, nhưng có 
thể bằng chánh trí mà nói rằng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
mặt pháp, là sở y của pháp. Lành thay, bạch Thê 
Tôn, xin Ngài nói rộng thêm; các Ty-kheo sau khi 
nghe sẽ y theo lời dạy mà thực hành.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe kỹ và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, khi mắt đã thây sắc rồi, có 
nhận biết săc nhưng không cảm giác tham đôi với 
sắc, VỊ ây biết như thật rằng: “Ta trước kia có 


4! Pãli: atthi nu kho, bhikkhave, pariyãäyo yam pariyäyam ãgamma bhikkhU aññatreva 
saddhãya aññatra ruciyä, aññatra anussavà, aññatra äkäraparivitakkà aññatra 
ditthinijjhanakkhantiyãä aññanam vyäkãreyya: khinã jãti..., có pháp môn nào, mà y 
trên pháp môn đó, chứ không y nơi tín tâm, không y theo sở thích, không y nơi sự 
học hỏi, không y nơi luận biện, y nơi sự đam mê suy lý huyền tưởng, mà Tỳ-kheo có 
thể tuyên bố: “sự sanh đã dứt”. 
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tham đôi với sắc được nhận thức bởi mặt. ˆ 
Nhưng hiện tại không có tham đối với sắc được 
nhận thức bởi mắt.” Nêu Tỳ-kheo nào mắt đã thây 
sắc rôi, có nhận biết sắc nhưng không khởi tham 
đối với sắc, vị ây biết như thật rằng: “Ta trước kia 
có tham đối với sắc được nhận thức bởi mắt. 
Nhưng hiện tại không có tham đối với sắc được 
nhận thức bởi mắt.” Các ông nghĩ sao? Ở đây, 
người này có tín, có sở thích, có sở văn, có tư duy 
sở hành, có kiến giải thấm sát và nhẫn khả 
không??? 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy”?.” 

“Quy hướng trên pháp nảy, thì có biết như 
thật bằng chánh trí những điều sở tri sở kiễn ây 
chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

“Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý... pháp cũng 
nói như vậy. ˆ 

“Này các Ty-kheo, đó gọi là có kinh pháp, mà 


9 


4. Pali: api nume bhikkhave dhammaã saddhäya và viditabbà, ruciyã và veditabbà... No 
hetam bhante, những pháp này có phải được do bởi có tín, do bởi có sở thích...? 
Bạch Thế Tôn, không. 

43. Bản Pãii: trả lời “không phải”. 
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__ các Tỳ-kheo sùng kính, hướng tới. Tuy đối với 
kinh pháp này, khác tín tâm, khác sở thích, khác 
sở văn, khác tư duy sở hành, khác kiến giải thắm 
sát và nhẫn khả, nhưng có thê bằng chánh trí mà 
nói rằng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những øì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa. `” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 314. ĐOẠN DỤC“ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Hãy đoạn dục. Sau khi đã đoạn trừ dục nơi 
mắt, mắt cũng được đoạn tận, được biến tri, cắt 
đứt gốc rễ của nó, như chặt đầu cây đa-la, ở đời vị 
lai vĩnh viễn không tái sanh nữa. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


4. Päli, S. 27. 1. Cakkhu. 
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M 
KINH 315. NHÂN SANH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nếu mắt sanh khởi, đình trú, chuyên sanh, 
xuất hiện, thì khô sanh khởi, bệnh đình trú, già, 
chết xuất hiện. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng nói như vậy. Nếu mắt diệt tận, thì khổ sanh 
cũng diệt, bệnh dứt, (già) chết biên mất. Đối với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 316. NHÃN VÔ THƯỜNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Mắt là vô thường. Nếu mắt là thường thì 


4. Paäli, S. 26. 1. Cakkhu. 
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__ đáng lý không phải chịu khổ bức bách và cũng 
có thê nói: “Đôi với con mắt ta muôn nó phải như 
thê này, hay không muốn nó phải như thế này.) 
Nhưng vì mắt là vô thường nên mắt phải chịu khổ 
bức bách sanh ra và đối với mắt không thê muôn 
nó như thế này, hay không muôn nó như thế này. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 317. NHÂN KHÔ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Mặt là khổ. Nêu mắt là lạc, thì đáng lý 
không phải chịu khô bức bách; và đôi với mắt có 
thể muôn nó phải được như thê này, hay không 
muốn nó phải như thế này. Nhưng vì mắt là khổ 
nên phải chịu khổ bức bách và đôi với mắt không 
thể muốn nó phải như thế này, hay không muốn 
nó phải như thế này. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng nói như vậy.” 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


1344 TẠP A-HÀM () 


KINH 318. NHÂN PHI NGÃ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Mắt chắng phải ngã. Nếu mắt là ngã thi đáng 
lý không phải chịu khổ bức bách và đôi với mặt 
có thê muốn nó phải được như thế này, hay không 
muốn nó phải như thê này. Nhưng vi mắt chăng 
phải là ngã, nên phải chịu khô bức bách và đối 
với mắt không thê muốn nó phải như thê này, hay 
không muôn nó phải như thế này. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như ba kinh Nội lục nhập xư, ba kinh Ngoại 
lục nhập xứ cũng nói như váy. 

M 


KINH 319. NHÁT THIẾT 
Tôi nghe như vây: : 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Bà-la-môn 


46. Pali, S. 35. 23. Sabba. 
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Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi chào đón _ 
hỏi thăm nhau, ngôi một bên bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, nói rằng “tật cả”, vậy thế nào 
là tất cả?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Tật cả, nghĩa là chỉ cho mười hai nhập xứ, 
mắt đôi với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với 
mùi, lưỡi đôi với vị, thân đôi với xúc chạm, ý đôi 
với pháp, đó gọi là tất cả. Nếu có người lại nói 
rằng: “Đó không phải là tất cả, mà Sa-môn Cù- 
đàm nói là tất cả. Nay ta bỏ tất cả này mà lập 
riêng tất cả khác,” thì người nảy chỉ nói trên ngôn 
thuyết. Nếu hỏi đến thì họ lại không biết và chỉ 
tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chắng phải là 
cảnh giới ây.” 

Bà-lamôn Sanh Văn nghe Phật nói xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 320. NHẤT THIẾT HỮU” 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bả-la-môn 
Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào 
hỏi xong, ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, Ngài nói tất cả đều có?ổ, vậy 
thế nào là tất cả đều có?” 

Phật bảo Bà-la-môn Sanh Văn: 

“Nay Ta hỏi, ông cứ tùy ý mà trả lời câu hỏi 
của Ta. Này Bà-la-môn, ý ông thế nảo, mắt là có 
chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có.” 

“Sắc là có chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có.” 

“Này Bà-la-môn, vì có sắc, có nhãn thức, có 
nhãn xúc, nên sanh ra cảm thọ hoặc khô, hoặc lạc, 
hoặc không khổ không lạc chăng?” 

Bà-la-môn Sanh Văn đáp: 


47. 


¬ 


Päli, như kinh trên; nhưng nội dung không hoàn toàn tương đồng. Hình như kinh này 
riêng biệt của Hữu bộ, là cơ sở giáo lý về chủ trương “Nhất thiết hữu”. Chú thích của 
Ấn Thuận. 

48. Nhất thiết hữu — ĐJ #ï › 
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“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có.” 

“Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như 
vậy. Nói rộng ra như trên cho đến chắng phải 
cảnh giới ây.” 

Phật nói kinh này xong, Bả-la-môn Sanh Văn 
nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, đứng lên 
từ giã. 

M 


KINH 321. NHẬT THIẾT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bả-la-môn 
Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào 
hỏi xong, ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, nói là tật cả pháp, vậy 
thế nảo là tất cả pháp?” 

Phật bảo Bà-la-môn Sanh Văn: 

“Mắt, sắc, nhãn thức sanh ra nhãn xúc, nhãn 
xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, 
hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý... pháp, ý thức sanh ra ý xúc; ý xúc 
làm hân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, hoặc 
lạc, hoặc không khổ không lạc, đó gọi là tất cả 
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__ pháp. Nêu có người lại nói: 'Ở đây không phải 
là tất cả các pháp, như Sa-môn Cù-đàm nói là tất 
cả pháp. Nay ta bỏ tất cả pháp này mà lập riêng 
tất cả pháp khác,” thì người ây chỉ nói trên ngôn 
thuyết, nêu hỏi đến thì lại không biết, chỉ tăng 
thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chăng phải là cảnh 
giới ấy.” 

Phật nói kinh này xong, Bả-la-môn Sanh Văn 
nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Giống như ba kinh Bà-la-môn Sanh Văn đã 
hỏi, ba kinh có Tỳ-kheo khác hỏi và ba kinh Tôn 
giả A-nan hỏi, ba kinh Đức Thế Tôn nói về pháp 
nhãn, pháp căn, pháp y cũng dạy như trên. 

M 


KINH 322. NHÂN NỘI NHẬP XỨ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tỳ-kheo đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn đã dạy, mắt 
là nội nhập xứ, Thê Tôn chỉ nói lược, không phân 
biệt đây đủ. Vậy thế nào mắt là nội nhập xứ?” 
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Phật bảo Tỳ-kheo này: 

“Mắt là nội nhập xứ, là tịnh sắc do bốn đại 
tạo, không thê thấy, có đôi ngại”. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý nội nhập xứ cũng nói như vậy.” 

Lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn đã dạy, ý là 
nội nhập xứ, nhưng không phân biệt rộng. Vậy 
thế nào ý là nội nhập xứ?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ý nội nhập xứ là tâm, ý, thức, phi sắc, không 
thê thây, không đôi ngại, thì đó gọi là ý nội nhập 
Xứ. 

Lại hỏi: 

“Như lời Đức Thê Tôn đã dạy về sắc ngoại 
nhập xứ, Thế Tôn nói lược, không phân biệt đây 
đủ. Vậy bạch Thê Tôn, thế nào là sắc ngoại nhập 

xứ?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Sắc ngoại nhập xứ, là sắc do bôn đại tạo, có 
thể thây, có đối ngại. Đó gọi là sắc ngoại nhập 
xứ.” 

Lại hỏi Phật: 

“Thế Tôn nói thanh là ngoại nhập xứ, nhưng 


49. Vô kiến, hữu đối #£ E # #j › Quan điểm về nội xứ của Hữu bộ. Xem Câu-xá luận 1 
và 2. 
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_ không phân biệt đây đủ. Vậy thế nảo thanh là 
ngoại nhập xứ?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Nếu thanh do bốn đại tạo, không thể thấy, 
nhưng có đối ngại. Như thanh, mùi vị cũng như 
vậy.” 

Lại hỏi: 

“Thế Tôn đã nói về xúc ngoại nhập xứ, nhưng 
không phân biệt đây đủ, vậy thê nào là xúc ngoại 
nhập xứ?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Xúc ngoại nhập xứ, là bốn đại và sắc do tứ 
đại tạo, không thể thây, nhưng có đôi ngại. Đó gọi 
là xúc ngoại nhập xứ.” 

Lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài chỉ nói pháp ngoại nhập 
xứ, chứ không phân biệt đây đủ?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Pháp ngoại nhập xứ là những pháp không 
gôm trong mười một loại nhập xứ này, không thê 
thây, không đối ngại. Đó gọi là pháp ngoại nhập 
xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH 323. LỤC NỘI NHẬP XỨ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu nội nhập xứ, là mắt nội nhập xứ và 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý nội nhập xứ. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 324. LỤC NGOẠI NHẬP XỨ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu ngoại nhập xứ. Vậy thế nào là sáu 
ngoại nhập xứ? Sắc ngoại nhập xứ, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp ngoại nhập xứ. Đó gọi là sáu ngoại 
nhập xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 325. LỤC THỨC THÂN só 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu thức thân. Đó là nhãn thức thân, nhĩ 
thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thần thức 
thân, ý thức thân. Đó gọi là sáu thức thân.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 
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KINH 326. LỤC XÚC THÂN 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu xúc thân. Đó là nhãn xúc thân, nhĩ 
xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc 
thân, ý xúc thân. Đó là sáu xúc thân.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 327. LỤC THỌ THÂN 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu thọ thân. Đó là mắt tiếp xúc sanh ra 
thọ và tai mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ra thọ. 
Đó gọi là sáu thọ thân. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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M 
KINH 328. LỤC TƯỞNG THÂN 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu tưởng thân. Đó là mắt tiếp xúc sanh 
ra tưởng và taI, mũi, lưỡi, thần, ý tiếp xúc sanh ra 
tưởng. Đó gọi là sáu tưởng thân.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 
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KINH 329. LỤC TƯ THÂN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu tư thân. Đó là mắt tiếp xúc sanh ra tư 
và tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ra tư. Đó 
øọI là sáu tư thân.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 330. LỤC ÁI THÂN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu ái thân. Đó là mắt tiếp xúc sanh ra ái 
và tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ra ái. Đó 
øỌI1 là sáu á1 thân.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 331. LỤC CÔ NIỆM có 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu thứ luyến nhớ”. Đó là luyễn nhớ sắc, 
luyễn nhớ thanh, luyên nhớ hương, luyến nhớ vị, 
luyện nhớ xúc, luyên nhớ pháp. Đó gọi là sáu thứ 
luyến nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 


bỳ 


50. Lục cố niệm 7x lãi 
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KINH 332. LỤC PHÚ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu thứ che đậy"”!. Đó là sắc hữu lậu giữ 
tâm che đậy, thanh, hương, vị, xúc, pháp hữu lậu 
ø1ữ tâm che đậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 333. VÔ THƯỜNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huống chỉ 
là mặt hiện tại. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như 
vậy, chăng luyến tiếc mắt quá khứ, chăng hân 
hoan mắt vị lai, đối với mắt hiện tại sanh ra 
nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận. Đôi với 


51: Lục phú 2 #š - 
52. Pali, S. 35. 7-12. Anicca, v.v... 
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tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 

Như vô thường, thì khổ, không, vô ngã cũng 
nói như Vậy. 

Như bồn kinh Nội nhập xư, bốn kinh Ngoại 
nhập xứ cũng nói như vậy. 


M 
KINH 334. HỮU NHÂN HỮU DUYÊN HỮU 
PHƯỢC PHÁP 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu- 
sưu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay, Ta sẽ nói pháp cho các Ty-kheo, ban 
đâu, khoảng g1ữa, sau cùng đều thiện, thiện nghĩa, 
thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh trong 
sạch. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Đó là kinh 
có nhân, có duyên, có pháp hệ phược. 

“Thế nào là kinh có nhân, có duyên, có pháp 
hệ phược? Mắt có nhân, có duyên, có hệ phược. 
Những øì là nhân của mắt, là duyên của mắt, là hệ 
phược của mắt? Đó là, nghiệp là nhân, nghiệp là 
duyên, nghiệp là hệ phược của mắt. 

“Nghiệp có nhân, có duyên, có hệ phược. 
Những gì là nhân của nghiệp, là duyên của 
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nghiệp, là hệ phược của nghiệp? Ái là nhân của 
nghiệp, ái là duyên của nghiệp, ái là hệ phược của 
nghiệp. 

“Ái có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì 
là nhần của ái, là duyên của ái, là hệ phược của 
á1? Vô minh là nhân của áI1, vô minh là duyên của 
á1, vô minh là hệ phược của áI. 

“Vô minh có nhân, có duyên, có hệ phược. 
Những gì nhân của vô minh, là duyên của vô 
minh, là hệ phược của vô minh? Không tư duy 
đúng là nhân, không tư duy đúng là duyên, không 
tư duy đúng là hệ phược của vô minh. 

“Không tư duy đúng có nhân, có duyên, có hệ 
phược. Những øì là nhân của không tư duy đúng? 
là duyên của không tư duy đúng, là hệ phược của 
không tư duy đúng? Do mắt thấy sắc không tư 
duy đúng nên sanh ra si mê. Sự ngu s1 ây là vô 
minh. Dục cầu si mê øọI là ái. Hành vi do ái tạo 
tác nên gọi là nghiệp. 

“Như vậy, này các Ty-kheo, không tư duy 
đúng là nhân của vô minh. Vô minh là nhân của 
ái. Ái là nhân của nghiệp. Nghiệp là nhân của 
mắt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như 
vậy. Đó gọi là kinh có nhân, có duyên, có pháp hệ 
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phược.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 

M 


KINH 335. ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu- 
sưu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay, Ta sẽ vì các ông mà nói pháp ban đầu, 
khoảng giữa, sau cùng đều thiện, thiện nghĩa, 
thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh trong 
sạch, đó là kinh Đệ nhất nghĩa không. Hãy lăng 
nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Thế nào là kinh Đệ nhất nghĩa không? Này 
các Tỳ-kheo, khi mắt sanh thì nó không có chỗ 
đến; lúc diệt thì nó không có chỗ đi. Như vậy mắt 
chẳng thật sanh, sanh rôi diệt mất; có nghiệp báo 
mà không tác giả. Âm này diệt rôi, âm khác tương 
tục, trừ pháp tục số °. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng nói như vậy, trừ pháp tục sô. 

“Pháp tục số, tức là nói, cái này có thì cái kia 


53. Tục số pháp, tức pháp nói theo tục đế. 
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có, cái này khởi thì cái kia khởi, như vô minh 

duyên hành, hành duyên thức, nói chỉ tiết đầy đủ 
cho đến thuần một khối khổ lớn tập khởi. Lại nữa, 
cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì 
cái kia diệt, vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt 
nên thức diệt. Như vậy, nói rộng cho đến thuần 
một khôi khổ lớn tụ diệt. 

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là kinh Đệ nhất 
nghĩa không.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 336. LỤC HỶ HÀNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Có sáu hỷ hành”. Đó là: Này các Tỳ-kheo, 
nếu ngay khi thấy sắc, hý tiên hành nơi sắc Xứ ây. 
Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, 


5 Lục hỷ hành 7X # ƒfT›: Tập Dj Môn Túc Luận 15: sáu hỷ cận hành. Paãli, D. 33. 
Sangrti, cha somanassũpavicärã: cakkhunà rũpam disvà somanassaïÏhäniyam rũpam 
upavicarati, sau khi nhận thức sắc bằng con mắt vị ấy tư niệm (đi sát, tiếp cận) sắc 
tùy thuận với hỷ. 
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thân xúc chạm, ý tiếp xúc pháp trân, khi ây hỷ _ 
tiên hành nơi pháp xứ hành này. Các Tỳ-kheo gọi 
đó là sáu hỷ hành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 337. LỤC ƯU HÀNH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu ưu hành”. Đó là, này các Tỳ-kheo, 
nếu mắt thây sắc, mà ưu tiến hành nơi sắc xứ đó. 
Tai đôi với thanh, mũi đôi với mùi, lưỡi đối với 
vị, thân đôi với xúc, ý đôi với pháp, mà ưu tiễn 
hành nơi pháp xứ này, các Tỳ-kheo gọi đó là sáu 
ưu hành.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 338. LỤC XÁ HÀNH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu xả hành”. Đó là, này các Tỳ-kheo, 


55. Lục ưu hành 7x # ƒï ; cũng nói là sáu ưu cận hành; sđd. như kinh trên. 
5%. Sáu xả hành, hay sáu xả cận hành, xem sởd. như kinh 315 trên. 
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khi mắt thây sắc, xả tiễn hành nơi sắc xứ này. _ 
Tai đôi với thanh, mũi đổi với mùi, lưỡi đối với 
vị, thân đối với xúc, ý đôi với pháp cũng vậy, xả 
tiên hành nơi pháp xứ này, thì đó gọi là sáu hành 
xả của Tỳ-kheo.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 339. LỤC THƯỜNG HÀNH (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu thường hành”. Đó là, nêu Tỳ-kheo 
mắt thấy sắc, mà an trụ với tâm xả, thấy không 
khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đôi với 
âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân 
đối với xúc, ý đôi với pháp, mà an trụ với tâm xả, 
thây không khô, không lạc, chánh niệm, chánh trí, 
thì đó gọi là sáu thường hành của Tỳ-kheo.” 

57. Sáu thường hành, cũng nói là sáu hằng trú; xem Tập Dị Môn Túc Luận 15. Päli, D. 
33. Sangrti, cha satata-vihäräã: bhikkhu cakkhunà rũpam disvà neva sumano hoti na 


dummano upekkho viharati sato sampajãno, Tỳ-kheo khi thấy sắc bởi mắt mà không 
khoái ý cũng không bất mãn nhưng an trụ xả với chánh niệm chánh trí. 
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— Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 340. LỤC THƯỜNG HÀNH (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu thường hành. Đó là, nếu Tỳ-kheo mắt 
thây sắc, mà an trụ với tâm xả, thây không khổ, 
không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với 
thanh, mũi đôi với mùi, lưỡi đôi với vị, thân đối 
VỚI XÚC, Ý đôi với pháp, mà an trụ với tâm xả, 
thây không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. 

“y-kheo thành tựu sáu thường hành này, là 
điều thế gian khó làm được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 341. LỤC THƯỜNG HÀNH (3) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói _ 
với các Ty-kheo: 

“Có sáu thường hành. Đó là, nếu Tỳ-kheo mắt 
thây sắc, mà an trụ với tâm xả, thây không khô, 
không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với 
thanh, mũi đôi với mùi, lưỡi đối với vị, thân đôi 
VỚI XÚC, Ý đôi với pháp, mà an trụ với tâm xả, 
thây không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. 

“Nêu Tỳ-kheo nào thành tựu sáu pháp thường 
hành nảy, là điều thế gian khó làm được, thì 
người này đáng được phụng sự, cung kính, cúng 
dường, là ruộng phước vô thượng của thế gian.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 342. LỤC THƯỜNG HÀNH (4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có sáu thường hành. Đó là, nêu Tỳ-kheo mắt 
thây sắc, mà an trụ với tâm xả, thấy không khô, 
không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với 
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_ thanh, mũi đôi với mùi, lưỡi đối với vị, thân 
đôi với xúc, ý đôi với pháp, mà an trụ với tâm xả, 
thây không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. 

“Nếu có Tỳy-kheo nào thành tựu được sáu 
pháp thường hành này, thì nên biết đó là Xá-lợi- 
phất v.v... Tỳ-kheo Xá-lợi-phât khi mắt thây sắc, 
an trụ với tâm xả, thây không khổ, không lạc, 
chánh niệm, chánh trí. Tai đôi với thanh, mũi đôi 
với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đôi 
với pháp, mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ, 
không lạc, chánh niệm, chánh trí. 

“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất thành tựu sáu pháp 
thường hành mà thế gian khó làm được, nên xứng 
đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, là 
ruộng phước vô thượng của thế gian.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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KINH 343. PHÙ-DI! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả Tỷ-kheo Phù- 
di” ở tại núi Kỳ-xà-quật. Lúc Ấy có một sô đông 
chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ Tôn giả Phù-di, 
cùng chào hỏi và chúc tụng nhau. Sau khi chào 
hỏi và chúc tụng nhau, rồi ngôi qua một bên, nói 
với Tôn giả Phủù-di: 

“Chúng tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh 
thì giờ giải đáp cho không?” 

Tôn giả Phù-di bảo các xuất gia ngoại đạo: 

“ùy theo những gì các vị hỏi, tôi sẽ trả lời 
các vị.” 

Lúc ấy, chúng xuất gia ngoại đạo hỏi Tôn giả 
Phù-di: 

“Khổ lạc có phải là do tự tác không??? 

Tôn giả Phù-di đáp: 

“Này các vị xuất gia ngoại đạo, nói “khổ lạc là 
do tự tác”; điều này Đức Thê Tôn bảo, “Ta không 
1 Pãli, S. 12. 24. Aññatitthiyã; 25. Bhùmjja. 


2. Phù-di }Z ?# › Pali: Bhùmija, lúc bấy giờ ở tại Sävatthi (S. 12. 25). 
3. Pali: sayamkatam dukkham, khổ do tự mình tạo ra. 
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_ khăng định†?.” 

Lại hỏi: 

“Khô lạc có phải là do tha nhân tác không?” 

Đáp: 

“Khổ lạc là do tha nhân tác; điều này Đức Thế 
Tôn bảo “Ta không khắng định'.” 

Lại hỏi: 

“Khổ lạc có phải là do vừa tự vừa tha nhân tác 
không?” 

Đáp: 

“Khô lạc là do vừa tự vừa tha nhân tác; những 
điều này Đức Thế Tôn bảo “Ta không khăng 
định'.” 

Lại hỏi: 

“Khô lạc có phải là chăng phải vừa tự vừa tha 
nhân tác, mà vô nhân tạo không?” 

Đáp: 

“Khô lạc là chắng vừa tự vừa tha nhân tác, mà 
vô nhân tạo, những điều này Đức Thê Tôn bảo 
“Ta không khăng định.'” 

Chúng xuất ø1a ngoại đạo lại hỏi: 

“Thế nào, Tôn giả Phù-di, khi chúng tôi hỏi có 
phải khô lạc là do tự tác; thì bảo là không khắng 


+ Hán: ký thuyết šu šƒ › 
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định. Khi hỏi khổ lạc có phải do tha nhân tác, - 
thì bảo rằng không khắng định. Khi hỏi khổ lạc 
có phải là do vừa tự vừa tha nhân tác, thì bảo rắng 
không khắng định. Khi hỏi khổ lạc có phải là 
chẳng vừa tự vừa tha nhân tác, mà vô nhân tạo, 
thì bảo rẵng không khẳng định. Vậy hiện tại Sa- 
môn Cù-đàm nói khổ lạc được sanh ra như thế 
nào?” 

Tôn giả Phù-di đáp: 

“Này chúng xuất gia ngoại đạo, Đức Thế Tôn 
bảo khô lạc được sanh ra từ duyên khởi.” 

Lúc ấy chúng xuất gia ngoại đạo nghe những 
øì Tôn giả Phủ-di nói, tâm không hoan hỷ, chỉ 
trích, rồi bỏ ra đi. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất ở cách chỗ Tôn 
giá Phù-di không xa, đang ngôi dưới bóng cây. 
Lúc ấy Tôn giả Phủ-di biết chúng xuất gia ngoại 
đạo đã đi rồi, mới đến chỗ Tôn giả Xá-lợi- phất, 
hai vị cùng chào hỏi và chúc tụng nhau. Sau khi 
chúc tụng rôi, Tôn giả đem những câu hỏi của 
chúng xuất gia ngoại đạo trình lại đây đủ cho Tôn 
giả Xá-lợi-phât: 

“Tôi đã giải đáp như vậy, không mắc tội hủy 
báng Đức Thế Tôn chăng? Nói như thuyết chăng? 
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__ Nói như pháp chăng? Nói tùy thuận pháp, hành 
pháp chăng? Không bị những người khác nhân 
nơi luận pháp đến nạn vấn chỉ trích chăng?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Này Tôn giả Phù-di, những điêu thây nói là 
đúng như lời Phật dạy, không hủy báng Như Lai, 
nói như những gì Phật đã nói, nói như pháp, pháp 
hành, pháp thuyết, không bị những người khác 
nhân nơi luận nghĩa, mà đến cật vẫn, quở trách. 
Vì sao? Vì Đức Thế Tôn dạy khổ lạc được sanh 
ra từ duyên khởi. 

'““lôn giả Phù-di, những gì các Sa-môn, Bà-la- 
môn kia hỏi về khô lạc là do tự tác, điều này cũng 
sanh ra từ duyên khởi. Nếu bảo rắng chúng không 
sanh ra từ duyên khởi, điều này không thế có 
được. Khô lạc là do tha nhân tác, do tự tha tác, 
cũng chăng phải do tự chẳng phải do tha tác, hay 
bảo là vô duyên tạo, chúng cũng đều sanh ra từ 
duyên khởi. Nếu bảo không phải sanh ra từ duyên 
khởi, điều này không thể có được. 

“lôn giả Phù-di, những gì mà các Sa-môn, 
Bà-la-môn kia nói về khổ lạc là do tự tác, chúng 
cũng duyên xúc mà sanh ra; nêu bảo là chúng 
không sanh ra từ xúc, điều này không thể có 
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được. Khô lạc là do tha tạo, là do tự tha nhân _ 
tác, do tự tha tác, cũng chắng phải do tự chắng 
phải do tha tác, vô nhân tác, chúng cũng duyên 
vào xúc mà sanh ra. Nếu bảo không phải sanh ra 
từ xúc, điều này không thê có được.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang ngôi dưới bóng 
cây cách Tôn giả Xá-lợi-phất không xa, nghe Tôn 
giả Xá-lợi-phất cùng Tôn giả Phù-di bàn luận 
những việc như vậy. Sau khi nghe, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem những lời 
bàn luận giữa Tôn giả Xá-lợi-phất cùng Tôn giả 
Phù-di bạch một cách đầy đủ lên Đức Thê Tôn. 

Phật bảo A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, Tôn giả Xá- 
lợi-phât có người đến hỏi, đã có thể tùy thời mà 
đáp. Lành thay! Vì Xá-lợi-phất là người có trí 
ứng phó kịp thời, nên có người đến hỏi, liên có 
thể tùy thời mà giải đáp. Hàng Thanh văn của Ta 
nếu gặp có người hỏi, thì cũng nên tùy thời mà 
đáp như cách Xá-lợi-phất đã nói. 

“Này A-nan, trước đây khi Ta ở trong núi tại 
Tiên nhân trú xứ, thành Vương xá, bấy giờ có 
chúng xuất gia ngoại đạo đã đem ý vị như vậy, 
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văn cú như vậy, nghĩa lý như vậy đến hỏi Ta. 
Ta vì họ mà đem ý vị thế này, văn cú thế này, 
nghĩa lý thê này nói cho họ, giỗng như những øì 
Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói. 

“A-nan, nêu các Sa-môn, Bà-la-môn cho răng 
khổ lạc là do tự tác, Ta liên đến hỏi họ: “Thật sự 
các vị có nói khổ lạc là do tự tác không?" Họ đáp: 
“Tôi nói như vậy" Ta liền nói với họ: “Các vị có 
thể chấp chặt lấy nghĩa nảy cho đây là chân thật, 
còn những øì khác đều là ngu dối. Ta không chấp 
nhận như vậy. Vì sao? Vì Ta nói sự sanh khởi của 
khô lạc khác hăn với điều này.` Nếu họ hỏi Ta: 
“Cù-đàm nói sự sanh khởi của khô lạc là khác như 
thể nào? ? Ta đáp: “Khổ lạc sanh ra từ duyên 
khởi.` Cũng vậy nếu họ nói: “Khổ lạc là do tha 
nhân tác, do tự tha tác, chắng phải do tự, chắng 
phải do tha, vô nhân tạo, Ta cũng đến chỗ họ nói 
như trên. `” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Như nghĩa lý Thế Tôn vừa nói, con đã hiểu. 
Có sanh nên có già chết, chắng phải duyên nào 
khác mà có sanh nên có già chết. Cho đến vì vô 
minh nên có hành, chăng phải duyên nào khác 
mà có vô minh nên có hành. Nếu vô minh diệt thì 
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hành diệt, cho đên sanh diệt thì già, bệnh, chết, __ 
ưu, b1, khô, não cũng diệt; và thuân một khôi khô 
lớn diệt.” 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
KINH 344. CAU-HI-LA° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi-phât và 
Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đang ở tại núi Kỳ-xà- 
quật. Buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, 
Tôn giả Câu-hi-la đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, 
cùng nhau chào hỏi. Sau khi chảo hỏi, ngôi lui 
qua một bên, nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

“Tôi có điều muôn hỏi. Tôn giả có rảnh để 
giải đáp cho không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha 
Câu-hI-la: 

“Nhân giả cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hI1-la nói với Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 


5. Tham chiếu, Trung A-hàm kinh 9; Pãli, M. 9. Sammaditthi. 
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“Đa văn Thánh đệ tử, ở trong pháp luật này, 
thành tựu pháp nào để gọi là có đây đủ chánh 
kiến, thành tựu được trực kiến; thành tựu bất 
hoại tín đôi với Phật”, thâm nhập Chánh pháp, đạt 
được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha 
Câu-hI-la: 

“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật đôi với 
pháp bất thiện, biết như thật bất thiện căn, biết 
như thật thiện pháp, biết như thật thiện căn. 

“Thế nảo là biết như thật pháp bất thiện? Các 
nghiệp chắng lành của thân, miệng, ý; đó gọi là 
pháp bắt thiện. Biết như thật pháp bất thiện là như 
vậy. 

“Thê nào là biết như thật bât thiện căn? Ba 
căn chắng lành, tham là gốc (căn) chăng lành, sân 
là gốc chắng lành, sĩ là gốc chắng lành; đó gọi là 
bất thiện căn. Biết như thật bất thiện căn là như 


°.. Pali (M.9): Kittavatä nu kho, ävuso, ariyasävako sammäditthi hoti, cho đến mức nào 
Thánh đệ tử có chánh kiến. 

7. Pali: dhamme aveccappasädena samannägato, thành tựu bất hoại tín ở trong pháp. 
Bất hoại tín, hay bắt động tín, cũng nói là chứng tịnh (Pãli: aveccapasäda). Có bốn 
chứng tịnh, được gọi là bốn thành phần của Dự lưu quả: Phât chứng tịnh, Pháp 
chứng tịnh, Tăng chứng tịnh, Thánh giới chứng tịnh. Xem Trường A-hàm kinh 7; Päli, 
D. 33. SanglHi: cattãri sotãpannassa angäani, (..) buddhe aveccapasäadena 
samannägato hoii (......... ), dhamme... sañghe... ariya-kantehi silehi samannägato 
hoii. 
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vậy. 

“Thế nào là biết như thật về thiện pháp? Các 
nghiệp lành của thần, miệng, ý; đó gọi là thiện 
pháp. Biết như thật về thiện pháp là như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về thiện căn? Ba căn 
lành không tham, không sân, không sĩ; đó gọi là 
ba thiên căn. Biết như thật về thiện căn là như 
vậy. 

“Này Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, như vậy, đa 
văn Thánh đệ tử biết như thật pháp bất thiện, biết 
như thật pháp thiện, biết như thật căn bất thiện, 
biết như thật về thiện pháp, biết như thật về thiện 
căn; cho nên ở trong pháp luật này, có đây đủ 
chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất 
hoại tín đối với Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt 
được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp này. ˆ 

Tôn giả Ma-ha Câu-hI1-la nói với Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Thật chỉ có những pháp này, hay ngoài ra 
còn có pháp nào khác?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về thức 
ăn, biết như thật về sự tập khởi của thức ăn, VỀ SỰ 
diệt tận của thức ăn, về con đường đưa đến sự 
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diệt tận của thức ăn. 

“Thê nào là biết như thật về thức ăn? Có bôn 
loại thức ăn; đó là: Một là thức ăn năm thô, hai là 
thức ăn tế xúc, ba là thức ăn bởi ý tư và bốn là 
thức ăn của thức; đó gọi là thức ăn. Biết như thật 
về thực là như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của 
thức ăn? Khát ái đối với hữu tương lai, đi đôi với 
hỷ tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia”; đó gọi 
là sự tập khởi của thức ăn. Biết như thật về sự tập 
khởi của thực là như vậy. 

“Thể nào là biết như thật về sự diệt tận của 
thức ăn? Khát ái đối với hữu tương lai, đi đôi với 
hỷ tham, tham đăm hệ lụy nơi này nơi kia, thảy 
đều dứt bỏ không còn sót, xả bỏ, nhả ra, đoạn tận, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh; đó gọi là sự diệt tận của 
thức ăn. Biết như thật về sự diệt tận của thức ăn là 
như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của thức ăn? Tám Thánh đạo: 
Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 


8. Bốn loại Nhpa ăn, hay tứ thực: thô đoàn thực, tế xúc thực, ý tư thực, thức thực ‡H #š 


+ 4H  â%  Ă @ MỊN â › Pãli: cattaro ãhäãrã; kabalitko ãhãro o|ãriko vã sukhumo 
vã, phasso dutiyo, mano-sañcetanãa tatiyäa, viññanam catuttham. 
9% Bỉ bỉ lạc trước ƒ# ## 3£ 3# : ham muốn đời sau ta sẽ sanh chỗ này, chỗ kia. Päli: 


tatratatraäbhinandì (S. iii. 158). 
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chánh mệnh, chánh phương tiện, chánh niệm, - 
chánh định; đó gọi là con đường đưa đến sự diệt 
tận của thức ăn. Biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của thức ăn là như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử như vậy là biết như thật 
về thức ăn, biết như thật về sự tập khởi của thức 
ăn, biết như thật về sự diệt tận của thức ăn, biết 
như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của 
thức ăn; cho nên đa văn Thánh đệ tử ở trong 
pháp luật này, có đây đủ chánh kiến, thành tựu 
trực kiến; thành tựu bất hoại tín đôi với Phật, 
thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp 
này, tỏ ngộ Chánh pháp này.” 

Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả 
Xá-lợi-phất: 

“Thật chỉ có những pháp này, hay còn có 
những pháp nào khác?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha 
Câu-hI-la: 

“Lại còn có những pháp khác. Đa văn Thánh 
đệ tử biết như thật về lậu!°, biết như thật về sự tập 
khởi của lậu, biết như thật về sự diệt tận của lậu, 
biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận 


10. Trong bản, bệnh 7ã › Theo nội dung trả lời dưới, sửa lại là lậu 3ã : 
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của lậu. 

“Thế nảo là biết như thật về lậu? Có ba thứ 
lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu!!, đó gọi là lậu. 
Phải biết như thật về sự hiện hữu của lậu là như 
vậy. 

“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của 
lậu? Vô minh tập khởi là lậu tập khởi. Biết như 
thật về sự tập khởi của lậu là như vậy. 

“Thế nảo là biết như thật về sự diệt tận của 
lậu? Vô minh diệt là lậu diệt. Biết như thật về sự 
diệt tận của lậu là như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của lậu? Tám Thánh đạo (nói như 
/rên). Biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
tận của lậu là như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử như vậy là biết như thật 
về lậu, biết như thật về sự tập khởi của lậu, biết 
như thật về sự diệt tận của lậu, biết như thật về 
con đường đưa đến sự diệt tận của lậu; cho nên đa 
văn Thánh đệ tử ở trong pháp luật này, có đây đủ 
chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất 
hoại tín đối với Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt 
được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp này. ˆ 


11: Ba thứ lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu 34 ï§ # 3l Í#£ Ml ï ; xem Trường A-hàm 
kinh 7. Paäli, D. 33. SañgTti, tayo äsaväã: kãmäsavo, 'bhaväsavo, avijjãäsavo. 
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Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Thật chỉ có những pháp này, hay còn có 
những pháp nào khác?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha 
Câu-hi-la: 

“Cũng có những pháp khác nữa. Đa văn 
Thánh đệ tử biết như thật về khô, biết như thật 
về sự tập khởi của khô, biết như thật về sự diệt 
tận của khổ, biết như thật về con đường đưa đến 
sự diệt tận của khổ. 

“Thế nào là biết như thật về khổ? Sanh khô, 
già khố, bệnh khổ, chết khổ, ái xa lìa là khổ, oán 
ghét gặp nhau là khổ, mong muốn không được là 
khô. Như vậy, nói tóm, năm thọ ấm là khổ; đó 
gọi là khô. Biết như thật về khổ là như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của 
khô? Khát ái đối với hữu tương lai, đi đôi với hỷ 
tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia; đó gọi là 
sự tập khởi của khổ. Biết như thật về sự tập khởi 
của khổ là như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của 
khố? Khát ái đối với hữu tương lai, đi đôi với hỷ 
tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia, thảy đều 
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đoạn trừ, không còn sót, cho đến, tịch tĩnh; đó 
gọi là sự diệt tận của khô. Biết như thật về sự diệt 
tận của khô là như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của khổ? Tám Thánh đạo như đã 
nói ở trên. Đó gọi là con đường đưa đến sự diệt 
tận của khô. Biết như thật về con đường đưa đến 
sự diệt tận của khô là như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử như vậy là biết như thật 
về khô, biết như thật về sự tập khởi của khổ, biết 
như thật về sự diệt tận của khô, biết như thật về 
con đường đưa đến sự diệt tận của khô. Như vậy 
Thánh đệ tử ở trong pháp luật này!”, có đây đủ 
chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất 
hoại tín đối với Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt 
được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp này. ˆ 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Thật chỉ có pháp này, còn có pháp nào khác 
nữa không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Còn có pháp khác. Đa văn Thánh đệ tử biết 
như thật về già chết, biết như thật về sự tập khởi 
của già chết, biết như thật về sự diệt tận của già 


12. Trong bản: “Trong pháp luật của Ta”. 
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chêt, biết như thật vê con đường đưa đến sự 
diệt tận của già chết. Như kinh Phân biệt đã nói ở 
trước. 

“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của 
già chết? Sanh tập khởi thì già chết tập khởi, sanh 
diệt tận thì già chết diệt tận... Con đường đưa đến 
sự điệt tận của già chết là øôm tám Thánh đạo 
như trước đã nói. Đa văn Thánh đệ tử biết như 
thật đối với già chết này... cho đến, biết như thật 
về con đường đưa đến sự diệt tận của già ti 
Như vậy Thánh đệ tử ở trong pháp luật này!” 
đây đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành n 
bất hoại tín đối với Phật, thâm nhập Chánh pháp, 
đạt được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp 
này. ” 

“Cũng vậy, đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, 
xúc, lục nhập xứ, danh sắc, thức, hành. Thánh đệ 
tử biết như thật về hành, sự tập khởi của hành, sự 
diệt tận của hành, con đường đưa đến sự diệt tận 
của hành. 

“Thể nào là biết như thật về hành? Hành có ba 
thứ: thân hành, khẩu hành và ý hành. Biết như 
thật về sự hiện hữu của hành là như vậy. 


13. Như cht. 12 trên. 
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— “Thê nảo là biết như thật về sự tập khởi của 
hành? Vô minh tập khởi thì hành tập khởi. Biết 
như thật về sự tập khởi của hành là như vậy. 

“Thể nào là biết như thật về sự diệt tận của 
hành? Vô minh diệt tận thì hành diệt tận. Biết như 
thật về sự diệt tận của hành là như vậy. 

“Thế nào là biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của hành? Là tám Thánh đạo như 
trước đã nói. 

“Này Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, đó gọi là 
Thánh đệ tử biết như thật về hành, biết như thật 
về sự tập khởi của hành, biết như thật về sự diệt 
tận của hành, biết như thật về con TH ng đưa đến 
sự diệt tận của hành; trong pháp luật này'', có đây 
đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất 
hoại tín đối với Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt 
được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp này. ˆ 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Chỉ có những pháp này, hay còn có pháp nào 
khác không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, thây đuôi theo cái 


14. Như cht.12 trên. 
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øì vậy, rốt cuộc rôi Thây cũng không thể đến _ 
chỗ tột cùng của các luận thuyết, đạt đến biên tế 
của chúng được! Nếu Thánh đệ tử đã đoạn trừ vô 
minh và phát sanh minh trí, thì đâu cần tìm câu gì 
nữa!” 

Sau khi đàm đạo xong, hai vị Chánh sĩ mỗi 
người trở về trú xứ của mình. 

M 
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KINH 345. TẬP SANH'5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn bảo Tôn giả 
Xá-lợi-phất: 

“Như những gì Ta đã nói về những câu hỏi 
của A-dật-đa trong Ba-la-diên-da'5 băng bài kệ: 

Người đã thông pháp số”, 
Người thành các môn học, 
Oai nghỉ, hạnh đây đủ, 

Vì con phán biệt nói. 

“Này Xá-lợi-phất, học những gì? Những gì là 
pháp số!??” 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng, không 
đáp; lần thứ hai, lần thứ ba cũng im lặng. 

Phật bảo: 


œ 


- Pãli, S. 12. 31. Bhùũtam; 32. Kalãra. 

1. Ba-la-diên-da A-dật-đa sở vấn 3# ÿ§ 7E Hñ Jñj 3⁄4 4 ƒ Ƒj › Pali: vuttam, sãriputta, 
pãräyane ajitapñahe, điều đã được nói trong câu hỏi của Ajita trong (kinh) Pärayana 
(Suttanipäte pañcassa Pãrãyanavagassa Ajitapñahã, Kinh tập bộ, phẩm Pãrãyayana, 
những câu hỏi của Ajita). 

1. Pháp số )š X : Pali: sankhatadhamma, (người) đã truy cứu pháp, đã thấu hiểu pháp. 
Do sa{khäta: được tính toán, nên Hán dịch là pháp số. Bản Ấn Thuận sửa lại là pháp 
giáo 3š #¿ › Quốc Dịch cũng vậy. 

18. Pä|i: ye ca sekkhäã putthù idha, ở đây, những vị hữu học và các phàm phu. 

19. Xem cht.17 trên. 
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“Xá-lợi-phât, thực thế?!” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Thế Tôn, thực thế! Bạch Thế Tôn, Ty-kheo 
đối với thực thể”! mà nhàm tớởm, ly dục, hướng 
đến diệt tận. Nó sanh khởi do tập khởi của thức 
ăn. Tỳ-kheo đối với thức ăn mà sanh nhàm tởm, 
ly dục, hướng đến diệt tận; đó gọi là thực thê diệt 
tận. Vị ấy, thức ăn diệt nên thực thể diệt, đã giác 
tri rôi, Tỳ-kheo này nhàm tớm, ly dục, hướng đến 
diệt tận. Đó gọi là học. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất, thực thế!” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Thế Tôn, thực thế! Bạch Thế Tôn, nếu Ty- 
kheo đối với thực thể mà nhàm tởm, ly dục, diệt 
tận, chăng khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. 
Nó sanh khởi do tập khởi của thức ăn. Vị ấy, thức 
ăn diệt nên thực thê diệt, đã giác tri rồi, Tỳ-kheo 
này nhàm tởm, ly dục, diệt tận, chắng khởi lên 
các lậu, tâm khéo giải thoát. Đó gọi là pháp sô.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Đúng thể, đúng thế! Như Xá-lợi-phất nói, 


20. Nguyên Hán: chân thật i #Zš - Pãäli: bhũtam idanti sãriputta passasï ti? Này Sãriputta, 
đây là sinh vật, ngươi có thấy chăng? Tiếng Phạm: bhũta, có nghĩa là chân thật (hình 
dung từ) và cũng có nghĩa là sinh vật (danh từ), chỉ các loài có sự sống hay mầm 
sống. 

21: Trong nghĩa này, Hán “chân thât” rõ ràng là sai. Xem cht. trên. 
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Tỳ-kheo đôi với thực thê mà sanh ra nhàm 
tởm, ly dục, diệt tận, thì đây gọi là pháp số.” 

Nói như vậy rôi, Thê Tôn đứng lên đi vào thất 
tọa thiên. Tôn giả Xá-lợi-phất biết Đức Thê Tôn 
đã đi, sau đó không lâu nói với các Ty-kheo: 

“Chư vị, vì tôi không thê hiểu rõ câu hỏi đầu 
tiên của Đức Thế Tôn nên tôi im lặng. Sau một 
hồi, Đức Thế Tôn lại vì tôi hoan hỷ hỏi lại, tôi 
liên giải thích được nghĩa của nó như vậy. Giả sử 
Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm hay cho 
đến bảy ngày đêm lại hỏi nghĩa này với những 
văn cú khác, ý vị khác thì tôi cũng có thê giải 
thích, nói rộng nghĩa này với những văn cú khác, 
ý vị khác suốt bảy ngày đêm.” 

Bây giờ, có một sô Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi lui đứng qua 
một bên. bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi- phất đã nói 
những điều kỳ đặc chưa từng có. Ở trong đại 
chúng đã nói lên tiếng rống con sư tử: “Đối với 
câu hỏi đâu tiên của Đức Thế Tôn, tôi đã không 
thê trả lời, vì không thê hiểu rõ, nên cho đến ba 
lần Ngài hỏi tôi đều im lặng, không đáp được. 
Sau đó Đức Thê Tôn lại đã vì tôi hoan hỷ hỏi lại, 
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tôi liên giải thích được. Giả sử Đức Thê Tôn _ 
trong một ngày một đêm, hay cho đến suốt bảy 
ngày đêm, lại hỏi nghĩa lý của nó với những văn 
cú khác, ý vị khác, thì tôi có thê giải thích với văn 
cú khác, ý vị khác suốt bảy ngày đêm.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Quả thật, nếu Ta một ngày một đêm, cho đến 
bảy ngày đêm, lại hỏi nghĩa lý của nó với những 
văn cú khác, ý vị khác, thì Tỳ-kheo Xá-lợi-pht, 
trong ý nghĩa những điều được hỏi, cũng có thể 
giải thích với câu khác, ý vị khác cho đến bảy 
ngày đêm. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất khéo 
nhập vào pháp giới.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 346. TAM PHÁP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Có ba pháp mà thế gian không yêu thích, 


22. Pali, A. 10. 76. Tayodhamma. 
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__ không nhớ nghĩ, không vừa ý. Những gì là ba? 
Đó là già, bệnh, chết. Thế gian nếu không có ba 
pháp không đáng yêu thích, không đáng nhớ 
nghĩ, không vừa ý này thì Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác không xuất hiện ở thế gian; thê 
gian cũng không biết có Chánh pháp luật được tri 
kiến và được tuyên thuyết bởi Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Chánh Giác. Vì thế gian có ba pháp 
già, bệnh, chết, không đáng yêu thích, không 
đáng nhớ nghĩ và không vừa ý này, cho nên Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác mới xuất hiện 
ở thế gian; thế gian biết có Chánh pháp luật được 
tri kiên và được tuyên thuyết bởi Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác. 

“Vì ba pháp chưa đoạn nên không thê thoát 
khỏi già, bệnh, chết. Ba pháp đó là tham, nhuê, sĩ. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê 
la tham, nhuéế, si. Ba pháp đó là thân kiến, giới 
thủ, ngh1. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê 
lia được thân kiến, giới thủ, nghi. Ba pháp đó là 
không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biếng 
nhác. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê 
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lia được không chánh tư duy, thân cận tà đạo 
và tâm biếng nhác. Ba pháp đó là thất niệm”, 
không chánh trị, loạn tâm. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê 
lia thât niệm, không chánh tri, loạn tâm. Ba pháp 
đó là dao động”!, không luật nghi, chắng học giới. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê 
lia dao động, không luật nghi, chăng học giới. Ba 
pháp đó là không tin, khó dạy, lười biếng. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê 
lia không tin, khó dạy, lười biếng. Ba pháp đó là 
không muôn thây bậc Thánh, chắng muôn nghe 
pháp, thường hay tìm điều dở của người. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê 
xa lìa không muốn thây bậc Thánh, không muốn 
nghe pháp, ưa tìm câu điều dở của người. Ba 
pháp đó là không cung kính, nói năng ngang trái, 
quen theo bạn xấu. 

“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể 
lia được không cung kính, nói năng ngang trái, 
quen theo bạn xấu. Ba pháp đó là không tảm, 
không quý, buông lung. Vì ba pháp này không 


23. Thất niệm Z4: , tức quên mắt chánh niệm, xao lãng. Pãli: mutthasacca. 
24 Hán: điệu, bất luật nghi, bất học giới ‡‡ƒ 4 £@# § 4 ## # - Pali: uddhaccam 
asamvaram dusslryam, trạo cử, không phòng hộ, ác giới. 
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đoạn trừ nên không thể lìa được không cung 
kính, nói năng ngang trái, quen bạn xấu. Vì sao? 
Vì do không tàm, không quí nên buông lung; vì 
buông lung nên không cung kính; vì không cung 
kính nên quen theo bạn xấu; vì quen theo bạn 
xấu nên không muốn thấy bậc Thánh, không 
muốn nghe pháp, hay ưa tìm điều dở của người; 
vì ưa tìm điều dở của người nên không tin, khó 
dạy, nói năng ngang trái, lười biếng: vì lười 
biếng nên dao động, không luật nghi, không học 
giới; Vì không học giới nên thất niệm, không 
chánh trl, loạn tâm; vì loạn tâm nên không chánh 
tư duy, thân cận tà đạo, tâm biếng nhác; vì tâm 
biếng nhác nên thân kiến, giới thủ, nghĩ; vì nghi 
nên không lìa tham, nhuế, sỉ; vì không lìa tham, 
nhuế, si nên không thể lìa được già, bệnh, chết. 

“Nêu dứt được ba pháp này thì mới có thê lìa 
được già, bệnh, chết. Ba pháp đó là tham, nhuế, 
si. Ba pháp này dứt rồi mới có thể lìa già, bệnh, 
chết. 

“Lại vì đứt ba pháp nên có thê lìa được tham, 
nhué, si. Ba pháp đó là thân kiến, giới thủ, nghi. 
Vì dứt được ba pháp này nên có thể lìa được 
tham. sân, sI. 
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“Lại vì dứt ba pháp nên có thể lìa thân kiến, - 
giới thủ, nghi. Ba pháp đó là không chánh tư duy, 
thân cận tà đạo, khởi tâm biếng nhác. Vì dứt ba 
pháp này nên lìa thân kiến, giới thủ, nghi. 

“Lại vì dứt ba pháp nên có lia không chánh tư 
duy, thân cận tả đạo và tâm biếng nhác. Ba pháp 
đó là thất niệm, không chánh tri, loạn tâm. Vì dứt 
ba pháp này nên lìa được không chánh tư duy, 
thân cận tà đạo và tâm biếng nhác. 

“Lại vì dứt được ba pháp này nên lìa được thất 
niệm, tâm không chánh tri, loạn tâm. Ba pháp đó 
là dao động, không luật nghi, phạm giới. Vì dứt 
ba pháp này nên lìa được thất niệm, tâm không 
chánh tri, loạn tâm. 

“Lại vì dứt ba pháp nên lìa được dao động, 
chăng luật nghi, phạm giới. Ba pháp đó là không 
tin, khó dạy, biếng nhác. Vì dứt được ba pháp này 
nên lìa được dao động, không luật nghi, phạm 
ĐIỚI. 

“Lại vì dứt được ba pháp nên lìa được chắng 
tin, khó dạy, biếng nhác. Ba pháp đó là không 
muốn thây bậc Thánh, không ưa nghe pháp, ưa 
tìm điêu dở của người. Vì dứt ba pháp này nên có 
thể lia được không tin, khó dạy, biêng nhác. 
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— “Lại vì dứt ba pháp nên có thê lìa được tâm 
không muốn thấy bậc Thánh, không ưa nghe 
pháp, ưa tìm điều dở của người. Ba pháp đó là 
không cung kính, nói năng ngang trái, quen theo 
bạn xấu. Vì dứt được ba pháp này nên la sự 
không muốn thây bậc Thánh, không muốn nghe 
pháp, ưa tìm điêu dở của người. 

“Lại vì dứt ba pháp nên có thê lìa chăng cung 
kính, nói năng ngang ngược, tập theo bạn xấu. 
Ba pháp đó là không tàm, không quí, buông 
lung. Vì sao? Vì do tàm quí nên không buông 
lung. Vì không buông lung nên tâm cung kính, 
nói năng hòa nhã, làm thiện tri thức. Vì là thiện 
tri thức nên ưa thấy Hiền thánh, ưa nghe Chánh 
pháp, chăng tìm điều dở của người. Vì chắng ưa 
tìm điều dở của người nên sanh lòng tin, nói 
năng hòa nhã và tinh tân. Vì tinh tấn nên không 
dao động, an trú trong luật nghị, học giới. Nhờ 
học giới nên không thất niệm, an trú chánh tri, 
chắng loạn tâm. Nhờ không loạn tâm nên chánh 
tư duy, gân gũi chánh đạo, tâm không biếng 
nhác. Nhờ tâm không biếng nhác nên không 
chấp trước thân kiến, không chấp trước giới thủ, 
vượt khỏi nghi hoặc. Nhờ chăng nghi nên chắng 
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khởi tham, nhuê, si. Nhờ lìa tham, nhuẻ, sỉ 
nên có thể đứt già, bệnh, chết.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 347. TU-THÂM? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bây giờ có các quốc vương, đại 
thân, gia chủ, Bà-la-môn, cư sĩ và những người 
khác ở thế gian, cung kính tôn trọng, cúng dường: 
Phật và chúng Thanh văn được nhiêu lợi dưỡng: y 
phục, âm thực, ngọa Cụ, thuốc men. Còn đối với 
các ngoại đạo tà giáo, họ hoàn toàn chắng cung 
kính, tôn trọng, cúng dường các thứ y phục, ẩm 
thực, ngọa cụ, thuốc men. 

Bấy gIỜ, các ngoại đạo tụ tập tại giảng đường 
Vị tăng, bàn luận như vây: “Chúng ta từ trước đến 
nay, thường được nhà vua, đại thần, ø1a chủ, cư sĩ 
và tật cả những người khác phụng sự, cung kính, 
cúng dường, y phục, âm thực, ngọa Cụ, thuốc men 


25. Pali, S. 12. 70. Susima. 
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mà ngày nay lại bị dứt tuyệt. Họ chỉ cung kính, 
cúng dường Sa-môn Cù-đàm và đại chúng Thanh 
văn. Nay trong chúng này, aI là người có trí tuệ, 
là bậc đại sĩ, có thể lén đến trong chúng Sa-môn 
Cù-đảm, xuất gia, nghe pháp Sa-môn Cù-đàm, rÔi 
trở về nói lại đây đủ. Chúng ta sẽ dùng pháp được 
nghe đó để giáo hóa quôc vương, đại thân, gia 
chủ, cư sĩ khiến cho họ tin ưa, có thể họ sẽ trở lại 
cúng dường chúng ta như trước?” Lúc ấy có 
người lên tiếng: 

“Có một thiêu niên tên là Tu-thâm”5, thông 
minh, có trí tuệ, có thể lén vào trong chúng Sa- 
môn Cù-đảm xuất gia, nghe pháp Cù-đàm xong 
rôi trở về trình bảy lại.” 

Bấy giờ, các ngoại đạo đi đến chỗ Tu-thâm 
bảo rằng: 

“Hôm nay chúng tôi tập hợp đại chúng tại 
giảng đường VỊ tăng bản luận như Vậy: “Từ trước 
đến nay chúng ta được nhà vua, đại thân, gia chủ, 
cư sĩ và những người khác cung kính, phụng sự, 
cúng dường, y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc 
men, nhưng ngày nay bỗng bị dứt tuyệt. Nhà vua, 
đại thân, ø1a chủ, cư sĩ và mọi người đều đua 


m= 


2. Tu-thâm (niên thiếu) Z 3% : Päli: Susima-paribbäjaka, Susima, ngoại đạo xuất gia. 
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nhau phụng sự Củù-đàm và đại chúng Thanh 
văn. Trong đại chúng này a1 là người thông minh, 
trí tuỆ có thê lén đến trong chúng Sa-môn Cù- đàm 
xuất gia, học đạo, nghe pháp Sa-môn Cù-đàm rôi 
trở về nói lại và đem ra giáo hóa quốc vương, các 
đại thân, ø1a chủ, cư sĩ đề chúng của ta trở lại 
được cung kính, tôn trọng cúng dường?” Trong 
chúng có người nói răng: “Chỉ có Tu-thâm thông 
minh trí tuệ, có thể lén đến trong pháp của Cù- 
đàm xuất gia học đạo, nghe Cù-đàm thuyết pháp 
chắc chắn có thê lãnh hội được để trở về nói lại. 
Cho nên chúng tôi cùng nhau đến đây mời Nhân 
giả nên nhận lời đi.” 

Bây giờ, Tu-thâm ¡im lặng nhận lời, đi đến 
trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương 
xá. Lúc ây có nhiều Tỳ-kheo ra khỏi phòng, đi 
kinh hành ngoài đất trống. Tu-thâm liền đi đến 
chỗ các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch các Tôn giả, nay con có thể được ở 
trong Chánh pháp xuất ø1a, thọ giới Cụ túc, tu 
phạm hạnh không?” 

Bây giờ các Tỳ-kheo đưa Tu-thâm đi đến chỗ 
Đức Thể Tôn, thành kính đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi lui ngồi một bên, bạch Phật: 
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“Bạch Thê Tôn, hôm nay ngoại đạo Tu- 
thâm muốn câu xin được ở trong Chánh pháp xuất 
ø1a, thọ giới Cụ túc, tu phạm hạnh.” 

Bây giờ, Đức Thê Tôn biết rõ tâm niệm của 
Tu-thâm, nên bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông nên độ cho ngoại đạo Tu-thâm này 
được xuất gia.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo giúp cho Tu-thâm xuất 
ø1a, trải qua được nửa tháng. Một hôm có vị Tỳ- 
kheo nói với Tu-thâm“”? 

“Tu-thâm nên biết, chúng tôi đã chấm dứt 
sanh tử, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tải sanh đời sau nữa. ˆ 

Tu-thầm bạch Tỳ-kheo: 

“Bạch Tôn giả, thế nào, có phải học ly dục, ly 
pháp ác bắt thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc phát 
sanh do viễn ly, thành tựu Sơ thiên, là không khởi 
lên các lậu, tâm khéo giải thoát?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 

“Thế nào, có phải lìa có giác, lìa có quán, nội 
?7. Trong bản Pãli, Susima thấy thỉnh thoảng có nhiều Tỳ-kheo đến trước Thế Tôn tuyên 


bố chánh trí, tức tự xác nhận đã chứng quả A-la-hán (bhgavato santike aññã vyäkatã 
hoti). Susima tò mò nên đi theo hỏi. 
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tịnh nhất tâm, không giác, không quán, có hỷ 
lạc do định sanh, thành tựu Nhị thiền, là không 
khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát?” 

Ty-kheo đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm 

Lại hỏi: 

“Thế nào, có phải lìa hỷ, an trụ tâm xả, có 
chánh niệm, chánh tri, thân tâm thọ lạc, điều mà 
Thánh nói đến là xả”, thành tựu Tam thiên, là 
không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát?” 

Đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 

“Bạch Tôn giả, thê nào, có phải là lìa khổ dứt 
lạc, đoạn trừ ưu, hỷ từ trước, không khổ, không 
lạc, xả tịnh, niệm nhất tâm”, thành tựu đệ Tứ 
thiền, là không khởi lên các lậu, tâm khéo giải 
thoát?” 

Đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 


?? 


28. Hán: Thánh thuyết cập xả ## šf¿ # ‡2 › Pali: yan tam ariyä äcikkhanti upekkhako 
satimasukhävihärï ti, điều mà các Thánh nói là xả, có chánh niệm, an trụ lạc. 

2 Xả tịnh niệm nhất tâm ‡& )# 3: — ›ù› - Pãli: upekkha-sati-pärisuddhim, xả và niệm 
thanh tịnh. 
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“Chứng tịch tĩnh giải thoát”, vượt sắc, vô 
sắc, tự thân tác chứng và thành tựu, phải chăng là 
không còn khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát 
chăng?” 

Đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 

“Thế nào, bạch Tôn giả, lời nói của Tôn giả 
chăng đông nhất, trước sau mâu thuẫn. Tại sao 
không đặc thiên định nhưng lại tuyên bố như 
vậy”!?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Tôi được tuệ giải thoát.” 

Khi nói vậy rồi, các Tỳ-kheo đều từ chỗ ngôi 
đứng dậy mà đi. Sau khi các Tỳ-kheo đi rồi, Tu- 
thâm suy nghĩ: “Những gi các Tôn giả nảy nói 
không đồng nhất, trước sau mâu thuẫn, đã nói 
không chứng đắc chánh thọ”, mà lại tuyên bố là 


30. Đề cập tám giải thoát (Pãii: attha vimokhä); từ căn bản đệ Tứ thiền Sắc giới, vượt 
qua Sắc và Vô sắc, cuối cùng nhập tưởng thọ diệt tận định. Päli: ye te santã vimokhä 
atikkamma rũpe äruppä te kãyena phusitvã viharati, tịch tĩnh giải thoát, siêu việt Sắc 
Vô sắc, sau khi xúc cảm bằng thân, vị ấy an trụ. 

Pãäli: ida ñca veyyäkaranam imesañca dhammänam asamäpatti, không có sự chứng 
đắc đối với lời tuyên bố (ký thuyết) này và những pháp này. 

Tuệ giải thoát ## ## lít ; được giải thoát (đắc A-la-hán) do tuệ chớ không do định. 
Pãli: paññãvimutta. 

Chánh thọ ¡[- ⁄# (Päli: samäpatti), nghĩa thường: đã đi đến nơi, thành tựu; nghĩa 
chuyên biệt: đạt đến trạng thái thiền và định; theo nghĩa này, phiên âm là tam-ma- 


31. 


32. 


33. 


œ 
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tự thân tác chứng." Suy nghĩ xong, đi đên chỗ _ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi lui ngôi qua 
một bên. bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, các Tỳy-kheo kia ở trước mặt 
con đã tuyên bố: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” Con liên hỏi Tôn 
giả kia: “Có phải được ly dục và pháp ác bất 
thiện... cho đến tự tri tự tác chứng, thì không còn 
khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát chăng?” VỊ 
ây trả lời con: “Không phải vậy, Tu-thâm.? Con 
liên hỏi: “Những gì Tôn giả nói là bất đông, trước 
sau mâu thuẫn, đã nói không nhập chánh thọ mà 
lại tuyên bồ là tự tri tự tác chứng?' Vị ấy đáp với 
con răng: “Tôi được tuệ giải thoát.” Nói như vậy 
xong, mỗi người đêu từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 
Hôm nay, con xin hỏi Thế Tôn, vì sao những lời 
nói của họ không đồng nhất, trước sau mâu thuẫn, 
không đắc chánh định mà lại nói tự biết tác 
chứng?” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Trước hết họ biết pháp trụ, sau đến biết Niết- 


bát-đề, hoặc dịch là chánh thọ, định lực, đẳng chí. Trong ngữ cảnh đoạn văn này, nó 
chỉ có nghĩa chưa chứng đắc (Pãäli: asamäpatti). 
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_ bàn”! Các thiện nam ấy một mình ở nơi thanh 
văng, chuyên cân tinh tân tư duy, sống không 
buông lung, xa lìa ngã kiến, không khởi lên các 
lậu, tâm khéo giải thoát.” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Nay con không hiểu, trước hết phải biết pháp 
trụ, sau đến biết Niết-bàn. Các thiện nam tử kia, 
một mình ở nơi thanh vắng, chuyên cân tinh tân 
tư duy, sông không buông lung, xa lìa ngã kiến, 
không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát.” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Không luận là ngươi biết hay không biết, mà 
trước hết phải tự biết pháp trụ, sau đến biết Niết- 
bàn, như các thiện nam tử kia một mình ở nơi 
thanh vắng, chuyên cân tinh tấn tư duy, sông 
không buông lung, xa lìa ngã kiến, tâm khéo giải 
thoát đã.” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Xin Đức Thê Tôn vì con mà nói pháp khiến 
cho con biết được trí pháp trụ, thấy được trí pháp 
trụ.” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Nay Ta hỏi ngươi, tùy Ý mà đáp cho Ta. Tu- 


trí, sau đó là Niết-bàn trí. 
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thâm nghĩ thê nào? Có phải vì có sanh nên có _ 
già, chết; không phải lìa sanh mà có già, chết 
chăng?” 

Tu-thâm đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì có sanh nên có 
già, chết; không thể lìa sanh mà có già, chết 
được.” 

Phật bảo: 

“Đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập 
xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh cũng vậy. Có 
phải vì có vô minh nên có hành; không phải lìa vô 
minh mà có hành chăng?” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì có vô minh nên 
có hành; không thể lìa vô minh mà có hành 
được.” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Có phải vì không sanh nên không có già, 
chết; không thể lìa cái điệt của sanh, mà già, chết 
diệt chăng?” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì không sanh nên 
không già chết và không thể lìa cái diệt của sanh 
mà già chết diệt được.” 
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— “Như vậy cho đên không có vô minh, nên 
không có hành và không thể lìa cái diệt của vô 
minh mà hành diệt chăng?” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì không có vô 
minh nên không có hành và không thể lìa cái diệt 
của vô minh mà hành diệt được.” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Người biết như vậy, thây như vậy, có phải là 
ly dục và pháp ác bất thiện, cho đến tự thân tác 
chứng an trụ đầy đủ chăng?” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Đó gọi là trước hết biết pháp trụ, sau đến biết 
Niết-bàn, mà các thiện nam tử kia, một mình ở 
nơi thanh văng, chuyên cân tinh tân tư duy, sông 
không buông lung, xa lìa ngã kiến, không khởi 
lên các lậu, tâm khéo giải thoát.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tu-thầm xa 
lia trần cầu, được mặt pháp thanh tịnh. 

Bây giờ, Tu-thâm thấy pháp, đặc pháp, giác 
ngộ pháp, thoát khỏi nghi, được niềm tin không 
do ai khác, được độ không do người khác, ở 
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trong Chánh pháp tâm được vô sở úy, cúi đầu _ 
lễ dưới chân Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, nay con xin sám hôi. Con đã 
ở trong Chánh pháp trộm lén xuất gia, cho nên 
con xin sám hỗi.” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Thế nào là ở trong Chánh pháp trộm lén xuất 
gia?” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có nhiều người ngoại đạo 
đến chỗ con nói với con: “Tu-thầm nên biết, 
chúng ta trước đây được quốc vương, đại thân, 
gia chủ, cư sĩ và người thế gian đều cung kính, 
cúng dường, mà nay bị đoạn tuyệt. Bởi vì họ đều 
cúng dường Sa-môn Cù-đàm và đại chúng Thanh 
văn. Ngày nay ông hãy lén đến trong chúng 
Thanh văn của Sa-môn Cù-đàm xuất gia, thọ giới 
pháp; khi đã thông đạt pháp của họ rôi, trở về nói 
cho chúng tôi nghe và đem giáo pháp đã nghe đó 
giáo hóa thế gian khiến họ trở lại cung kính, 
cúng dường như trước.` Bạch Thế Tôn vì vậy 
nên con đã ở trong Chánh pháp luật trộm lén xuất 
gia, hôm nay con xin sám hối. Xin Thế Tôn 
thương xót cho phép con được sám hồi.” 
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— VÌ lòng từ bi nên Phật bảo Tu-thâm: 

“Ta nhận sự sám hối của ngươi. Ngươi nên 
nói đầy đủ: “Ngày xưa vì con ngu si, bất thiện, vô 
trí nên ở trong Chánh pháp luật trộm lén xuất gia. 
Ngày nay ăn năn lỗi lâm, tự thấy tội, tự biết tội, 
trong đời sau sẽ thành tựu luật nghị, công đức 
tăng trưởng, cuối cùng không thoái giảm.” Vì 
sao? Vì người có tội tự thây, tự biết và ăn năn lỗi 
lầm nên ở đời sau luật nghi sẽ thành tựu, công 
đức tăng trưởng, cuối cùng không thoái giảm.” 

Phật lại bảo Tu-thâm: 

“Hôm nay Ta sẽ nói thí dụ, người trí tuệ nhờ 
thí dụ sẽ được hiệu. Ví như nhà vua có người tuân 
canh, bắt được giặc cướp trói lại, đưa đến chỗ nhà 
vua tâu răng: “Bạch Đại vương, người này là trộm 
cướp, xin Đại vương xử tộI.` Vua ra lệnh: “Đem 
tội nhân ởi, trói ngược hai tay và hãy công bố 
tiếng xâu khắp nước; sau đó đem tội nhân đến chỗ 
hành phạt ở ngoài kinh thành, dùng trắm mũi giáo 
đâm khắp thân thê tội nhân. Người đứng ra hành 
hình theo lệnh vua, bắt tội nhân này trói ngược 
hai tay, loan tin xâu khắp thành ấp; sau đó đem 
tội nhân đến chỗ thọ hình ở ngoài thành và dùng 
trăm mũi giáo nhọn đâm khắp thân thể tội nhân. 
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Đến trưa vua hỏi: “Tội nhân còn sông không?” _ 
Các quan đáp: “Còn sông.” Vua lại ra lệnh các 
quan đâm thêm một trăm mũi giáo nữa; đến chiêu 
lại đâm thêm trăm mũi giáo nữa, mà người kia 
vẫn không chết.” 

Phật hỏi Tu-thâm: 

“Nhà vua trị tội dùng ba trắm mũi giáo đâm 
vào thân người tội này, vậy có còn chỗ nào toàn 
vẹn băng lòng bàn tay chăng?” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi Tu-thâm: 

“Khi tội nhân này vì nhân duyên bị ba trăm 
mũi giáo đâm vào thân, người ây phải chịu khổ 
cùng cực phải không?” 

Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, khô tột cùng! Nêu bị một mũi 
giáo đâm vào cũng đã là đau đớn, không chịu nỗi, 
huống chỉ là ba trăm mũi giáo mà có thê cam chịu 
được sao!” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Việc này còn có thể chịu đựng được, nhưng 
nếu như ở nơi Chánh pháp luật mà có kẻ trộm lén 
xuất ø1a, trộm thọ trì giới pháp rôi đem nói lại 


1408 TẠP A-HÀM Œ) 
__ cho người, sẽ phải chịu thông khô gâp bội hơn 
cả người kia.” 

Trong lúc Phật nói pháp ấy rồi, ngoại đạo Tu- 
thâm nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
KINH 348. THẬP LỤC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Như Lai thành tựu mười lực, được bốn vô 
úy, biết trú xứ của Phật trước kia®, thường 
chuyên Phạm luân”, ở trong đại chúng phát lên 
tiếng gầm sư tử: “Cái này có nên cái kia có, cái 
này khởi nên cái kia khởi, có nghĩa là duyên vô 
minh nên có hành. Nói đầy đủ cho đến tập khởi 
thuần một khối khổ lớn và thuân một khôi khổ 
lớn bị diệt. Này các Tỳ-kheo, đây là giáo pháp 
chân thật được hiển hiện, cắt đứt dòng sanh tử; 
cho đến”, người ây tật khéo hiển hiện. Giáo pháp 


3. Pali, S. 12. 21-22. Dasabala. 

3%. Trị tiên Phật trú xứ # ?: ƒ# 3 j : tức là tự xác nhận ở vị trí của chư Phật quá khứ. 
Päli: äsabham ïhãnam patijãnäãti, tự tuyên bố vị trí ngưu vương, tức tư xác nhận vị trí 
hướng dẫn chúng sanh. 

Chuyển Phạm luân ## #£ ðậ - Päli: brahmacakkam pavatteii. 

Trong nguyên bản, tiết lược theo đoạn văn tương tự; nhưng từ trước, chưa tìm thấy 


® 


37. 


¬ 


38. 


œ 
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chân thật được hiền hiện, cắt đứt dòng sanh tử 

như vậy, đủ khiến cho người thiện nam phát lòng 
tin, chân chánh xuất gia, phương tiện tu tập, sông 
không buông lung. Ở trong Chánh pháp luật, tinh 
tân chuyên cân khổ hạnh, dù da bọc Xương, máu 
thịt khô kiệt, nều chưa đạt được điều cần phải đạt, 
thì không xả bỏ phương tiện ân cần tinh tân, cứng 
rắn chịu đựng. Vì sao? Vì biếng nhác thì an trụ 
với khổ, hay sanh ra các ác pháp bất thiện, nên 
kết sử hữu tương lai? bừng bừng, làm tăng 
trưởng sự sanh, già, bệnh, chết, ở trong đời sau; 
nghĩa lớn bị thoái giảm'””. Người tỉnh tân vui đời 
sông cô độc, không sanh các ác pháp bất thiện 
đưa đến kết sử hữu tương lai, quả báo khổ bừng 
bừng; không làm tăng trưởng sự sanh, già, bệnh, 
chết, ở trong đời sau; đây đủ nghĩa lớn, đạt thành 
trường giáo pháp bậc nhất!. Đó là những người ở 
trước Đại sư, tự thân được nghe nói pháp, tịch 


đoạn nào tương tợ. 

3 Đương lai hữu kết #4 Z4 Z# 4# ; kết sử dẫn đến hữu tương lai, tức dẫn đến tái sanh 
đời sau. 

Thoái kỳ đại nghĩa, tức là đánh mắt mục đích cao thượng, tốn thất ích lợi lớn. Päii: 
mahantña ca sadattham parihäpeti, tổn thất đại lợi. 

Đệ nhất giáo pháp chỉ trường #3 — #⁄ ;* > !Z - Pãali: na, bhikkhave, hinena agassa 
patti hoti. aggena ca kho, bhikkhave, aggassa patti hoti, không bằng cái thấp hèn mà 
đạt đến cái cao thượng (đệ nhất). Chính bằng cái cao thượng mà đạt đến cái cao 
thượng. 


40. 
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__ diệt, Niết-bản, chánh hướng Bô-đê, chánh giác 
của Thiện ThệT”. Cho nên các Tỳ-kheo phải quán 
sát tự lợi, lợi tha, tự tha đều lợi, nên siêng năng fu 
học; răng “Ta nay xuất gia không ngu, không mê, 
có quả có lạc”: những ai cúng dường các thứ y 
phục, âm thực, ngọa CỤ, thuốc men, tất đều được 
quả báo lớn, phước lợi lớn". Các ông nên học như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 349. THÁNH XỨ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Thiện lai Tỳ-kheo! Nêu khéo xuất gia, khéo 
được lợi mình, thì trong thời gian lâu dài lúc nào 
cũng được sanh ra chỗ có bậc Thánh, các căn đây 
đủ, không ngu, không si, không câm ngọng”; nói 


42. 


Tức pháp được khéo hiển hiện nên dẫn đến tịch tĩnh; dẫn đến Niết-bàn; dẫn đến Bà- 
đề của Thanh văn và Chánh giác của Phật. 

Pali: evam no ayam amhaãkam pabbajjã avañjhã bhavissati saphalã sa-udrayä, sự 
xuất gia của ta như vậy sẽ không phải là vô tích sự, mà có kết quả, có thành quả. 
Hán: bắt tu thủ ngữ Z£ Zï £ šẼ : không cần nói bằng tay. 


43. 


Gœ 


44. 


` 
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hay, nói dở đêu có khả năng hiểu nghĩa. có 

“Ta nay trong đời này là Phật, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn, nói pháp tịch 
diệt, Niết-bàn, chánh hướng đúng Bồ-đề, khéo 
đến Đăng chánh giác”. Tức là, “Cái này có nên 
cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là 
duyên vô minh có hành, duyên hành có thức... 
cho đến tập khởi thành thuần một khối khô lớn; 
vô minh diệt thì hành diệt... cho đến thuần một 
khối khô lớn diệt. 

“Này các Tỳ-kheo, các ông chỗ khó được đã 
được, sanh chỗ có bậc Thánh, các căn đây đủ... 
cho đến tập khởi thành thuân một khôi khổ lớn và 
thuần một khối khổ lớn diệt. Cho nên các Tỳ- 
kheo phải học như vậy: Tự lợi, lợi tha, tự tha đều 
lợi; sự xuất gia như vậy, không ngu, không s1, có 
quả, có lạc, có quả báo lạc. Và người cúng dường 
y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc men, chắc chăn 
sẽ được quả báo tốt, phước lớn và lợi ích rộng 
lớn. Các Ty-kheo nên học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


45. Xem cht. 42 trên. 
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__ những øì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 350. THÁNH ĐẸ TỬ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Đa văn Thánh đệ tử không nên nghĩ rằng: 
“Vì cải gì có nên cái này có, vì cái gì khởi nên cái 
này khởi”; vì cái gì không nên cái này không: vì 
cái gì diệt nên cái này diệt.ˆ Nhưng đa văn Thánh 
đệ tử nên biết rằng: “Vì cái này có nên cái kia có, 
cái này khởi nên cái kia khởi, tức là duyên vô 
minh nên có hành... cho đến tập khởi thành thuân 
một khôi khô lớn; vô minh diệt nên hành diệt... 
cho đến thuân một khối khổ lớn diệt.`” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KIRH 351. MẬU-SU-LA“® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Tôn giả Na-la, Tôn giả Mậu-sư-¬la, 


4. Pali, S. 12. 49. Ariyasävaka. 

# Pali: kim nu kho kismim sati kim hoti; kissũppadãä kim uppajjati, trong khi cái gì hiện 
hữu, cái đó hiện hữu? Do cái gì sanh mã cái gì đó sanh? 

48. S. 12. 68. Kosambi. 
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— Tôn giả Thù Thắng và Tôn giả A-nan” đang ở 
bên ao Tượng nhĩ tại nước Xá-vệ”?. Bây giờ Tôn 
giả Na-la nói với Tôn giả Mậu-sư-la: 

“Ngoại trừ tín, ngoại trừ sở thích, ngoại trừ sở 
văn, ngoại trừ giác tưởng hành tướng, ngoại trừ 
thầm sát nhẫn thọ, có tri kiến tự giác chân chánh 
nào như vậy phát sanh không, tức là nói “Do sanh 
nên có già chết; không lìa sanh mà có giả 
chết?!??” 

Tôn giả Mậu-sư-la nói: 

“Ngoại trừ tín, ngoại trừ sở thích, ngoại trừ 
Sở văn, ngoại trừ giác tưởng hành tướng, ngoại 
trừ thấm sát nhẫn thọ, có tri kiến tự giác chân 
chánh như vậy phát sanh, tức là nói: “Vì có sanh 
nên có già, chết, không thể ngoại trừ sanh mà có 
già, chết." Có thuyết như vậy°2.” 

“Bạch Tôn giả Mậu-sư-la, có tin tưởng 
khác... cho đến, ngoại trừ thầm sát nhẫn thọ, có 


49 Na-la 7 £§ (Pãli: Narada), Mậu-sư-la 7£ fïli #š (Musila), Thù-thắng (Pavittha) A-nan 
jnj #‡ (Ananda). 

Bản Paäli: ở tại Kosambiyam Ghositärãme. 

Hán: dị tín, dị dục, dị văn, dị hành giác tưởng, dị kiến thầm đế nhẫn # {3 # ẩ( # [Hi 
?“ {T ff #H #t HH 3# ñÙ ZJ › Pãli: aññatreva (..) saddhãya aññatra ruciyä aññatra 
anussavà aññatra äkäraparivitakkà aññatra ditthinijjihãänakkhantiyä. Tiếng Phạn: 
aññatra, một cách khác biệt, hay ngoại trừ; Hán dịch là dị, nên hiểu là trạng từ chứ 
không phải tính từ. 

52. Pali: paccattam eva ñãnam, tự mình có nhận thức như vậy. 


50. 


= 


51. 
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tri kiên tự giác chân chánh nào như vậy phát 
sanh, tức là nói: “Hữu diệt là tịch diệt, Niết-bàn””” 
chăng?” 

Tôn giả Mậu-sư-la đáp: 

“Ngoại trừ tín,... cho đến, ngoại trừ thâm sát 
nhẫn thọ, có tri kiễn tự giác chân chánh như vậy 
phát sanh, tức là nói: “Hữu diệt là tịch diệt, Niết- 
bàn.” 

Tôn giả Na-la lại hỏi Tôn giả Mậu-sư-la: 

“Nói răng “Hữu diệt là tịch diệt, Niết-bàn;” 
vậy thì thầy có phải là A-la-hán đã dứt các lậu 
chăng?” 

Tôn giá Mậu-sư-la im lặng, không đáp. Hỏi 
lần thứ hai, lần thứ ba, cũng không đáp. Khi ấy 
Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả Mậu-sư-la: 

“Thôi, Tôn giả cứ 1m lặng, tôi sẽ thay Tôn 
giả trả lời Tôn giả Na-la.” 

Tôn giả Mậu-sư-la nói: 

“lôi xin dừng nơi đây, Tôn giả hãy giải đáp 
g1úp tôi.” 

Khi ấy Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả 
Na-la: 

“Ngoại trừ tín,... cho đến, ngoại trừ thâm sát 


53. Pãli: bhavanirodho nibbãnan ti, sự diệt tận của hữu là Niết-bàn. 
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nhẫn thọ, có tri kiên tự giác chân chánh như 
vậy phát sanh, tức là nói: “Hữu diệt là tịch diệt, 
Niết-bàn.”” 

Bấy giờ, Tôn giả Na-la hỏi Tôn giả Thù 
Thăng: 

“Ngoại trừ tín,... cho đến, ngoại trừ thâm sát 
nhẫn thọ, có tri kiến tự giác chân chánh như vậy 
phát sanh, tức là nói: “Hữu diệt là tịch diệt, Niết- 
bàn; vậy nay Tôn giả là A-la-hán lậu tậnˆ chăng?” 

Tôn giả Thù Thắng nói: 

“Tôi nói 'Hữu diệt là tịch diệt, Niết-bàn,) 
nhưng tôi chắng phải là A-la-hán sạch hết các 
lậu.” 

Tôn giả Na-la nói: 

“Lời nói của Tôn giả không đồng nhất, trước 
sau mâu thuẫn. Như Tôn giả nói “Hữu diệt là tịch 
diệt, Niết-bàn;” nhưng lại nói không phải là A-la- 
hán sạch hết các lậu, như vậy là thế nào?” 

Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả Na-la: 

“Bây giờ sẽ nói thí dụ, người trí nhờ thí dụ sẽ 
hiệu liền. Như giữa cánh đồng vắng bên đường có 
giêng nước, nhưng không có dây cũng không có 
sàu để lây nước. Người đi đường lúc ây bị cơn 
khát bức bách, đi quanh giêng tìm nhưng không 
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có dây, cũng không có gàu. Người ây xem xét 
kỹ nước giếng thây biết như thật mà chắng chạm 
vào thân. Cũng như thê tôi nói “Hữu diệt là tịch 
diệt, Niết-bàn,) nhưng tự mình chưa được là bậc 
A-la-hán sạch hết các lậu.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Na-la: 

“Tôn giả Na-la nghĩ thế nào về điều Tôn giả 
Thủ Thắng nói.” 

Tôn giả Na-la trả lời Tôn giả A-nan: 

“Tôn giả Thù Thắng khéo nói và biết như 
thật, đầu còn gì đề nói nữa.” 

Sau khi đàm đạo xong, các vị Chánh sĩ rời chỗ 
ngôi đứng lên, rôi ra đi. 

M 

KINH 352. SA-MÔN BA-LA-MÔN (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu các Sa-môn, Bà-la-môn nào, ở nơi pháp 
mà không biết như thật về pháp; không biết như 


54. S. 12. 13. Samana-brähmanä. 
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— thật vê sự tập khởi của pháp, về sự điệt tận của 
pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, 
thì người này chắng phải là Sa-môn, chăng được 
kế vào hàng Sa-môn, chăng phải là Bà-la-môn, 
chăng được kế vào hàng Bà-la-môn. Người này 
chắng đúng với ý nghĩa Sa-môn hay Bà-la-môn””, 
ngay trong đời này không tự tri tự tác chứng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa. 

“Thế nảo là chắng biết như thật về pháp? Thế 
nào là chăng biết như thật về sự tập khởi của 
pháp? Thê nào là chắng biết như thật về sự diệt 
tận của pháp? Thê nào là chăng biết như thật về 
con đường đưa đến sự diệt tận của pháp? Là đối 
với pháp già chết mà không biết như thật; và 
không biết như thật về sự tập khởi đôi với giả 
chết, về sự diệt tận của già chết, về con đường 
đưa đến sự diệt tận của già chết. Cũng vậy, không 
biết như thật đôi với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, 
lục nhập xứ,... không biết như thật về sự tập khởi 
của lục nhập xứ, về sự diệt tận của lục nhập xứ, 
vỀ con đường đưa đến sự diệt tận của lục nhập 


5 Sa-môn nghĩa, Bà-lamôn nghĩa >} ƑÄ ‡› 3» ‡£§ Ƒlj 3 : Pali: säãmaññattham 
brãhamaññattham, đối với mục đích của Sa-môn, Bà-la-môn. 
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xứ. Như vậy là không biết như thật về các _ 
pháp; không biết như thật về sự tập khởi của 
pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa 
đến sự diệt tận của pháp. 

“Nếu Sa-môn, Bà-lamôn nào mà biết như 
thật về pháp; biết như thật về sự tập khởi của 
pháp. về sự điệt tận của pháp. về con đường đưa 
đến sự diệt tận của pháp, thì Sa-môn, Bà-la-môn 
này được kế vào hàng Sa-môn, Bà-la-môn chân 
chánh, đúng với nghĩa Sa-môn, Bà-la-môn, ngay 
trong đời này mà tự tr1 tự tác chứng: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cân làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

“Biết như thật những pháp gì? Biết như thật 
những pháp gì, sự tập khởi của pháp gì, sự diệt 
tận của pháp gì, con đường đưa đến sự diệt tận 
của pháp gì? Đó là pháp già chết nên biết như 
thật. Nên biết như thật về sự tập khởi của già 
chết, về sự diệt tận của già chết, về con đường 
đưa đến sự diệt tận của già chết. Cũng vậy, đôi 
với sanh, hữu, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ nên biết 
như thật. Nên biết như thật về sự tập khởi của lục 
nhập xứ, về sự diệt tận của lục nhập xứ, về con 
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_ đường đưa đên sự diệt tận của lục nhập xứ. Đó 
là biết như thật về các pháp; biết như thật về sự 
tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp. về 
con đường đưa đến sự diệt tận của pháp.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 353. SA-MÔN BA-LA-MÔN (2)"° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu các Sa-môn, Bà-la- môn nào, ở nơi 
pháp mà không biết như thật về pháp; không biết 
như thật vê sự tập khởi của pháp, vê sự diệt tận 
của pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của 
pháp, thì người này chắng phải là Sa-môn, chăng 
được kế vào hàng Sa-môn, chắng phải là Bà-la- 
môn, chăng được kế vào hàng Bà-la-môn; người 
này chắng đúng với ý nghĩa Sa-môn, hay Bà-la- 
môn, ngay trong đời này không tự tri tự tác 
chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 


5%. S6, 12. 14. Samana-brahmanä. 
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những gì cần làm đã làm xong. tự biết không _ 
còn tái sanh đời sau nữa. ' 

“Không biết như thật về những pháp nảo, 
không biết như thật về sự tập khởi của những 
pháp nào, về sự diệt tận của những pháp nào, về 
con đường đưa đến sự diệt tận của những pháp 
nảo? Không biết như thật về pháp sáu nhập xứ; 
không biết như thật về sự tập khởi của sáu nhập 
xứ, về sự diệt tận của sáu nhập xứ diệt, về con 
đường đưa đến sự diệt tận của sáu nhập xứ. 
Nhưng nếu đối với xúc mà vị này lại biết như thật 
thì không thê được; đối với sự tập khởi của xúc, 
về sự diệt tận của xúc, về con đường đưa đến sự 
diệt tận của xúc mà biết như thật, thì không thê có 
được. Cũng vậy, đối với thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
già chết mà biết như thật thì cũng không thể có 
được. 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào biết như thật về 
của sáu nhập xứ; biết như thật về sự tập khởi của 
sáu nhập xứ, về sự điệt tận của sáu nhập xứ, về 
con đường đưa đến sự diệt tận của sáu nhập xứ, 
thì việc biết như thật về sự hiện hữu của xúc, điều 
này có thể có được. Cũng vậy, biết như thật đôi 
với thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết..., điều này có 
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— thê có được.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 354. SA-MÔN BA-LA-MÔN (3)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

Nói như trên, chỉ có một vài điểm sai biệt 
như: 

“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết 
như thật về sáu nhập xứ mà muốn vượt thoát khỏi 
xúc, thì không thể có được; đối với sự tập khởi 
của xúc, sự diệt tận của xúc, con đường đưa đến 
sự diệt tận của xúc mà muốn vượt thoát, thì cũng 
không thê có được. Cũng vậy, đối với thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, già chết mà muôn vượt thoát khỏi 
chúng, điều này cũng không thể có được. Và 
muốn vượt thoát khỏi sự tập khởi của già chết, sự 
diệt tận của già chết, con đường đưa đến sự diệt 
tận của già chết, điều này không thê có được. 


5. 6, 12. 71-81. Samana-brahmanä. 
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“Nêu Sa-môn. Bà-la-môn nào biết như thật - 
sáu nhập xứ; biết như thật đối với sự tập khởi của 
sáu nhập xứ, đối với sự diệt tận của sáu nhập xứ, 
đối với con đường đưa đến sự diệt tận của sáu 
nhập xứ, thì vượt thoát khỏi sự hiện hữu của xúc; 
điều này có thể có được. Cũng vậy, muốn vượt 
thoát khỏi thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết, điều 
này có thể có được,... muốn vượt thoát khỏi con 
đường đưa đến sự diệt tận của già chết, điều này 
có thê có được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Cũng vậy, từ già chết... lục nhập xứ có ba 
kinh, từ già chết đến hành có ba kinh cũng nói 
như vậy. 

M 
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KINH 355. LAO TỬ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Hãy giác tr1 về giả chết”9, giác tr1 về Sự tập 
khởi của già chết, về sự diệt tận của già chết, về 
con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Như 
vậy, cho đến giác trI về hành, về sự tập khởi của 
hành, về sự điệt tận của hành, về con đường đưa 
đến sự diệt tận của hành. 

“Thế nào là hãy giác tri thế nào về già chết? 
Giác tri răng duyên sanh nên có già chết, như vậy 
gọi là giác tri về già chết. 

“Thế nào là hãy giác tri thế nào về sự tập khởi 
của già chết? Sanh tập khởi thì già chết tập khởi, 
như vậy gọi là giác tri về sự tập khởi của già chết. 

“Thế nào là hãy giác tri thế nào về sự diệt tận 
của giả chết? Sanh diệt đi thì già chết cũng diệt, 
như vậy gọi là giác tri về sự diệt tận của già chết. 

“Thế nào là hãy giác tri thể nào về con đường 
đưa đến sự diệt tận của già chết? Tám Thánh đạo, 


58. PaIli, S. 12. 28. Bhikkhu. 
59.. Pãli: bhikkhUu jaramaranam pajãnãti. 
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đó là con đường đưa đến sự điệt tận của già 
chết, như vậy gọi là giác tri lão về con đường đưa 
đến sự diệt tận của tử. 

“Cho đến, thê nào là hãy giác tri thê nào về 
hành? Có ba hành: thân hành, khẩu hành, ý hành; 
như vậy gọi là giác tri về sự hiện hữu của hành. 

“Thế nào là hãy giác tri về sự tập khởi của 
hành? Vô minh tập khởi thì hành tập khởi; như 
vậy gọi là giác tri về sự tập khởi của hành. 

“Thế nào là hãy giác tri thế nào về sự diệt tận 
của hành? Vô minh diệt đi thì hành cũng diệt, như 
vậy gọi là giác tr1 về sự diệt tận của hành. 

“Thế nào là hãy giác tri thể nào về con đường 
đưa đến sự diệt tận của hành? Tám Thánh đạo, đó 
là con đường đưa đến sự diệt tận của hành, như 
vậy gọi là giác tri về con đường đưa đến sự diệt 
tận của hành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 356. CHỦNG TRÍ 


Tôi nghe như vây: 


60. Pali, S. 12. 33. Ñãnavatthùni (1). 
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Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn mươi bốn thứ trí"!, hãy lắng nghe, 
khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Bốn mươi bốn thứ trí là gì? Đó là trí về già 
chết, trí về sự tập khởi của già chết, trí về sự diệt 
tận của già chết, trí về con đường đưa đến sự diệt 
tận của già chết. Cũng vậy, đôi với trí sanh, hữu, 
thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh sắc, thức, 
hành; trí về sự tập khởi của hành, trí về sự diệt tận 
của hành, trí về con đường đưa đến sự diệt tận 
của hành. Đây gọi là bốn mươi bốn trí.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 357. VÔ MINH TĂNG (1)® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Câp cô độc, 
cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ, thì bây giờ Đức 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


®!. Tứ thập tứ chủng trí D1 -Ƒ- Du §§ #r : Päli: catucattärisamñãnavatthùni, bốn mươi bốn 
sự kiện của trí. 
82. Pali, S. 12. 34. Ñãnavatthùni (2). 
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“Có bảy mươi bảy thứ trí, hãy lăng nghe, 
khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Thế nào 
là bảy mươi bảy thứ trí? Đó là trí về sanh duyên 
nên có già chết; trí về sự không phải ngoài sanh 
làm duyên mà có già chết”; trí về sanh quá khứ 
làm duyên nên có già chết; trí về sự không phải 
ngoài sanh quá khứ làm duyên mà có già chết; trí 
về sanh vị lai làm duyên nên có già chết; cùng 
với trí về pháp trụ, là trí về vô thường, hữu vị, 
tâm duyên mà sanh, là pháp đoạn tận, là pháp 
biến dịch, pháp ly dục, pháp diệt, đoạn biến triẾ!. 
Cũng vậy, trí về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu 
nhập xứ, danh sắc, thức, hành; trí về vô minh 
duyên nên có hành, trí về sự không phải ngoài vô 
minh làm duyên mà có hành; trí về vô minh quá 
khứ làm duyên nên có hành, trí về sự không phải 
ngoài vô minh quá khứ làm duyên mà có hành; 
trí về vô minh vị lai làm duyên nên có hành, trí 
về sự chắng phải ngoài vô minh vị lai làm duyên 
mà có hành; cùng với trí pháp trụ là trí về vô 
thường, hữu vi, tâm duyên mà sanh, là pháp đoạn 


83. Pali: asati jãtiyã natthi jarãämarananti, trí (nhận thức) về sự kiện, khi không có sanh thì 
không có già chết. 

%4 Pali: yampissa tam dhammatthitiñãnam tampi khayadhammam vayadhammam 
viragadhammam nirodhadhamman ti ñãnam, nơi nào có pháp trụ trí, nơi đó cũng có 
trí (nhận thức) về pháp tận diệt, pháp hủy hoại, pháp ly tham, pháp diệt. 
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_ tận, là pháp biến dịch, pháp ly dục, pháp diệt, 

đoạn biến tri. Đó gọi là bảy mươi bảy thứ trí.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 

những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 358. VÔ MINH TĂNG (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có pháp tăng, pháp giảm, hãy lăng nghe, 
khéo tư duy, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nào là pháp tăng? Vì cái này có nên cái 
kia có, vì cải này khởi nên cái kia khởi, là do 
duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có 
thức... cho đến thuần một khôi khô lớn tụ tập. 
Đó gọi là pháp tăng. 

“Thế nào là pháp giảm? Vì cái này không nên 
cái kia không, do cái này diệt nên cái kia diệt, là 
vì vô minh diệt nên hành diệt... cho đến thuần 
một khối khô lớn diệt. Đó gọi là pháp giảm.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


65. Pali, S. 12. 35-36. Avijjã-paccäya. 
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những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như pháp tăng và pháp giảm. Cũng vậy, pháp 
sanh, pháp biến dịch, pháp tập khởi, pháp diệt 
tận cũng nói như trên. 

Như ba kinh đang nói, nên biết có ba kinh 
cũng nói như trên. 


M 
KINH 359. TƯ LƯƠNG (1)% 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nếu để cho suy lường, để cho vọng tưởng 
sanh khởi, để cho kia sai sử, thì thức duyên níu 
mà tôn tại5”. Vì có chỗ duyên níu cho thức trụ nên 
trong đời vị lai có sanh, lão, tử, ưu, bị, khổ, não 
và tập hợp thuần một khôi khổ lớn như vậy. 

“Nếu không suy lường, không vọng tưởng, 
không để cho kia sai sử thì thức không có chỗ 


66. Pali, S. 12. 38. Cetanä (1). 

6. Pali: yañca bhikkhave ceteti yañca pakappeti yañca anuseti, ärammanam etam hoii 
ñãnassa Ïhitiyä, tư duy về cái gì, trù tính về cái gì, ấp ủ cái gì, thức sẽ vin níu vào cái 
đó mà trụ. 
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_ đuyên níu mà tôn tại. Vì thức không có chỗ 
duyên níu mà tồn tại nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, 
bi, khổ, não ở đời vị lai đêu bị diệt và thuần một 
khối khô lớn như vậy bị diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 360. TU LƯƠNG (2)® 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu suy lường, vọng tưởng thì chắc chăn sẽ 
bị sai sử”? khiến thức duyên níu mà tôn tại. Vì có 
chỗ duyên níu cho thức tôn tại nên nó nhập vào 
danh sắc. Vì nhập vào danh sắc nên có sanh, lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai và tập hợp 
thuần một khối khổ lớn. 

“Nếu không suy lường, không vọng tưởng thì 
sẽ không bị sai sử khiến thức duyên níu mà tôn 
tại. Vì không có chỗ duyên níu cho thức tôn tại 
nên nó không nhập vào danh sắc; vì không nhập 
vào danh sắc nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não ở đời vị lai bị diệt và thuần một khôi khổ lớn 
như vậy bị diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


68. Pali, S. 12. 39. Cetanä (2). 

89. Hữu sử Z f ; kinh 359: bỉ sử ƒ# {# › Pãli: yañca anusevati: nó tiềm phục theo cái gì, 
nó thầm nghĩ về cái gì. Bản Hán đọc là anusevaii: theo phục vụ. Xem cht.67 kinh 359 
trên. 
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M 
KINH 361. TƯ LƯƠNG (3)”° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Nêu suy lường, vọng tưởng thì chắc chăn sẽ 
bị sai sử khiến thức duyên níu mà tôn tại. Vì có 
chỗ duyên níu cho thức tôn tại nên nó nhập vào 
danh sắc”!. Vì nhập vào danh sắc nên có qua lại. 
Vì có qua lại nên có sanh tử. Vì có sanh tử nên có 
sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai và 
tập hợp thuần một khôi khổ lớn như vậy. 

“Nếu không suy lường, không vọng tưởng thì 
sẽ không bị sai sử khiến thức duyên níu mà tôn 
tại. Vì không có chỗ duyên níu cho thức tôn tại 
nên nó không nhập vào danh sắc. Vì không nhập 
vào danh sắc nên không qua lại. Vì không qua lại 
nên không sanh tử. Vì không sanh tử nên sanh, 
lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai đều bị 
diệt và thuần một khối khô lớn như vậy cũng bị 
70. S. 12. 40. Cetanä. 


71. Pãli: tasmim patitthe viññãne virã|he nati hoti; natiyã sati ägatigati hoti, khi thức an trụ 
và tăng trưởng, nó có xu hướng. Do có xu hướng, có sự đến và đi. 
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diệt.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 362. ĐA VĂN ĐỆẸ TỬ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có Tỳ-kheo đa văn. Như Lai tuyên bỗ như 
thế nào là một Tỳ-kheo đa văn?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
pháp. sở y của pháp, cúi xin vì chúng con mà nói. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy 
mà thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào nghe 
pháp già, bệnh, chết sanh nhàm tởm, ly dục, diệt 
tận, thì đó gọi là Tỳ-kheo đa văn. Cũng vậy, đối 
với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh 


1434 TẠP A-HÀM Œ) 
— sắc, thức, hành, sanh nhàm tởm, ly dục, diệt 
tận, thì đó gọi là Tỳ-kheo đa văn. Đó là Như Lai 
tuyên bố về Tỳ-kheo đa văn.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 363. THUYÉT PHÁP TỶ-KHEO 
(1)” 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Gọi là Tỳ-kheo thuyết pháp”. Thế nào là 
Tỳ-kheo thuyết pháp? Như Lai tuyên bố như thế 
nào là một Tỳ-kheo thuyết pháp?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
pháp, sở y của pháp, cúi xin vì chúng con mà nói; 
các Ty-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy 
mà thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳy-kheo nào nói về già, bệnh, chết, sanh 
nhàm tởm, ly dục, diệt tận, thì đó là Tỳ-kheo 
thuyết pháp. Cũng vậy, nói các pháp sanh, thủ, 
hữu, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, thức, 
hành, sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, thì đó gọi 
là Ty-kheo nói pháp. Các Tỳ-kheo, đó là Như Lai 
nói về Tỳ-kheo nói pháp.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


2. Pali, S. 12. 16. Dhammakathika. 
3. Pali: dhammakathiko. 


1436 TẠP A-HÀM (J) 


những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
KINH 364. THUYẾT PHÁP TY-KHEO (2)“ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Gọi là hướng đến pháp thứ pháp ”, vậy này 
các Tỳ-kheo, thế nào là hướng đến ñln) thứ 
pháp?” 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
pháp, sở y của pháp, cúi xin vì chúng con mà nói; 
các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy 
mà thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo nào đối với già, bệnh, chết mà 
sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, thì đó gọi là 


“4S. 12. 16. Dhammakathika. 

75. Pháp thứ pháp hướng 3# #Z 3# [ñj ; cũng nói là pháp tùy pháp hành )# Jễ )#* ƒT - Pali: 
dhammänudhammä-pafipanno, thực hành pháp và tùy pháp, thực hành tùy thuận 
theo tuần tự của pháp. 
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hướng đên pháp thứ pháp. Cũng vậy, từ sanh _ 
cho đến hành, mà sanh nhàm tởm, ly dục, hướng 
đến diệt tận, thì đó gọi là hướng đến pháp thứ 
pháp. Đây cũng gọi là Như Lai thi thiết sự hướng 
đến pháp thứ pháp.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

LÌ 


TẠP A-HÀM QUYỂN 15 


KINH 365. THUYÉT PHÁP!!? 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 


cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


các Iy-kheo: 


“Gọi là “Bát-niết-bàn ngay trong đời hiện 


tại!!!” Vậy thê nào là Như Lai nói vê Bát-niễt- 


bàn ngay trong đời hiện tại?” 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


'Thê Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 


pháp, là sở y của pháp. Lành thay, Thê Tôn! Cúi 


1140. 
1141. 


Pãli, S. 12. 16. Dhammakathika. 


Kiến (=hiện) pháp Bát-niết-bàn 


bu ìk Ấv 3 


5š › Pali: ditttadhamma nibbänapatta, 


chứng đắc Niết-bàn ngay trong thực tế được thấy, nghĩa là ngay trong đời này. 


xin vì chúng con mà nói về Niễt-bàn ngay trong 
đời hiện tại. Các Ty-kheo nghe xong sẽ y theo lời 
dạy mà thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. Nếu có Ty-kheo đối với già, bệnh, 
chết sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, không khởi 
lên các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là Tỳ-kheo 
Bát-niết-bàn ngay trong đời hiện tại.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 366. TY-BÀ-THỊ12 


114... S. 12. 4-9. VipassÌ. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi khi chưa thành 
Chánh giác, một mình ở chỗ vắng vẻ chuyên cân 
tinh tấn thiên định tư duy và nghĩ như vây: “Tất 
cả thế gian đều nhập vào trong sanh tử, tự sanh, 


t!! nhưng những 


tự chín, tự diệt và tự chìm mắ 
chúng sanh này chăng biết như thật về con đường 
xuất thê gian, vượt qua khỏi già chết.” Ngài liên 


tự quán sát: 'Do duyên gì mà có già chết này?? 


Ngài quán sát tư duy chân chánh như vậy, đạt 


1144. Tỳ-bà-thi HỊt 3# Ƒ! s Pãli: Vipassì. 

1144... Pali: kiccham vatãyam loko äpanno jäãyati ca jTyati ca mTyati ca cavati ca uppajjati 
ca, quả thật thế gian này bị rơi hãm vào trong khổ nạn, sanh ra, già cỗi, chết, tiêu 
vong, rồi tái sanh. 


được hiện quán như thật!!*, khởi lên biết: “Vì có 
sanh nên có giả chết này, vì duyên vào sanh nên 
có già chết.” Ngài lại chân chánh tư duy: “Do 
duyên gì nên có sanh này?” Ngài lại chân chánh 
tư duy nên đạt được hiên quán như thật, biết 
răng: “Do duyên hữu nên có sanh.” Ngài lại chân 
chánh tư duy: “Vì duyên gì nên có hữu?” Ngài lại 
chân chánh tư duy, phát khởi hiện quán như thật, 
biết răng: “Do có thủ nên có hữu.” Ngài lại tư duy 
chân chánh: “Do duyên gì nên có thủ?ˆ Ngài lại 
tư duy chân chánh, phát khởi hiện quán như thật, 
quán sát thấy chấp thủ pháp, đăm trước vị, tham 
luyễn, ái được tăng trưởng do duyên xúc. Nên 


biệt, duyên ái nên có thủ; duyên thủ nên có hữu; 


114... Nguyên Hán: như thật vô gián đẳng #I Zš ## [ñj #§ - Xem cht.67, kinh 23. 


duyên hữu nên có sanh; duyên sanh nên có lão, 
tử, ưu, bi, khổ, não vả tụ tập thuần một khối khổ 
lớn như vậy. Ví như nhờ vào dâu và tim đèn nên 
đèn sáng. Nếu người kia lúc nảo cũng châm thêm 
dâu và khơi tim, thì đèn kia luôn sáng, thắp sáng 
không ngừng.” Chỉ tiết như thí dụ về cái thành 
trước đây!14%. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như Phát T)ỳ-bà-thi; cũng vậy Phật Thi-khí, 
Phật T)-thấp-bà-phù, Phật Ca-la-ca-tôn-đề, Phật 
Ca-na-ca Mâu-ni, Phật Ca-diệp!” đêu nói chỉ 


tiết như trên. 


114. Xem kinh 287. 
117. Thi-khí Ƒr #§ › (Päli: sikkhi); Tỳ-thắp-bà-phù HỊ: ÿ# 3 ;Z (Vessabhù); Ca-la-ca-tôn- 


a 


đề 3u £§ 3U ƒ4 ‡“ › (Kakusandha); Ca-na-ca Mâu-ni 3/0 7jJ 3I 4› JE (Kojagämana); Ca- 


diếp 3i #š(Kassapa). 


KINH 367. TU TẬP!! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

'“Ƒy-kheo phải siêng năng phương tiện tu tập 
thiền định, tư duy, nội tâm tĩnh lặng. Vì sao? Vì 
Tỳ-kheo cân phải tinh tấn siêng năng phương tiện 
thiền định, tư duy, khiến nội tâm tĩnh lặng, hiển 
hiện như thật như vậy. Thế nảo là hiển hiện như 
thật? Già chết được hiển hiện như thật!!, sự tập 
khởi của già chết, sự diệt tận của già chết, con 


đường đưa đên sự diệt tận của già chêt được hiên 


118. S, 12. 83. Sikkhã; 84. Yoga. 
1149... Như thật hiển hiện #[I ## Zñi fã - Päli: (...) jarämaraje yathäbhũtam sikkhã karaiïyä, 
cần phải học tập để có trí tuệ như thật về già chết. 


hiện như thật. Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu 
nhập xứ, danh sắc, thức, hành được hiển hiện như 
thật; sự tập khởi của hành, sự diệt tận của hành, 
con đường đưa đến sự diệt tận của hành được 
hiển hiện như thật. Các pháp này vốn vô thường, 
hữu vi, hữu lậu, được hiên hiện như thật.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 368. TAM-MA-ĐÈM*9 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 


cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói với 


1150. Pãli, xem kinh 367. 


các Iy-kheo: 

“Nên tu vô lượng tam-ma-đề, chuyên cần tỉnh 
tân cột niệm tu vô lượng Tam-ma-đề, khi đã 
chuyên cần tinh tân cột niệm rồi, thì sẽ hiển hiện 
như thật như vậy. Thế nào là hiển hiện như thật? 
Già chết hiển hiện như thật, cho đến hành hiển 
hiện như thật. Các pháp này vốn vô thường, hữu 
vi, hữu lậu, được hiễn hiện như thật như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 369. THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (1)!5! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

'““Thuở xưa Đức Phật T-bà-thi khi chưa thành 
Chánh giác, trụ chỗ Bô-để!!'? không bao lâu thì 
thành Phật. Rồi đến dưới cây Bôồ-đề trải cỏ làm 
tòa ngôi kiết già, ngôi thăng, chánh niệm. Ngôi 
suốt bảy ngày, đối với mười hai duyên khởi, quán 
sát thuận nghịch như vây: “Do cái này có nên cái 
kia có, vì cái này khởi nên cái kia khởi; duyên vô 
minh nên có hành... cho đến, duyên sanh nên có 


1151... Pãli, xem kinh 366. 
115... Bồ-đề sở #£ ‡# Hí › chỉ Bồ-đề đạo tràng (P. bodhimanda). 


già chết và tụ tập thuần một khôi khố lớn và 
thuần một khối khô lớn diệt.” 
Đức Phật Ty-bà-thi sau đúng bảy ngày tịnh 

tọa, từ tam-muội tỉnh giác nói kệ này: 

Các pháp sanh như thể, 

Phạm chí siêng thiển tư, 

Lìa hẳn các nghỉ hoặc, 

Biết pháp nhân duyên sanh. 

Nếu biết nhân sanh khổ, 

Biết các thọ diệt tận, 

Biết pháp nhân duyên hết, 

Thì biết hữu lậu hếi. 

Các pháp sanh như thể, 

Phạm chí siêng thiên tư, 


La hăn các nghỉ hoạc, 


Biết có nhân sanh khổ. 
Các pháp sanh như thể, 
Phạm chí siêng thiên tư, 
Lìa hắn các nghỉ hoặc, 
Biết các thọ diệt hết. 
Các pháp sanh như thể, 
Phạm chí siêng thiển tu, 
Lìa hắn các nghỉ hoặc, 
Biết pháp nhân duyên hết. 
Các pháp sanh như thể, 
Phạm chí siêng thiển tư, 
Lìa hắn các nghỉ hoặc, 
Biết hết các hữu lậu. 
Các pháp sanh như thể, 


Phạm chí siêng thiển tư, 


Chiếu sảng khắp thể gian, 
Như mặt trời giữa không, 
Phá tan các quân ma, 
Biết các kết giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như Phát Tỳ-bà-thi; cũng vậy Phật Thi-khí, 
Phật T)-thấp-ba-phù, Phật Ca-la-ca-tôn-đề, Phật 
Ca-na-ca Mâu-ni, Phật Ca-diếp!® cũng nói như 
vậy. 


M 


KINH 370. THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (2) 


Tôi nghe như vây: 


1153... Xem cht.8 kinh 366. 


Một thời, Phật ở tòa đại Bồ-để!!“, bên bờ 
sông Ni-liên-thiền, tại Uất-ty-la!*, thì sau đó 
một thời gian ngăn Ngài thành Chánh giác. Ngài 
đến dưới bóng cây Bôồ-đề trải cỏ làm tòa, ngồi 
kiết già, chánh thân, chánh niệm. Nói đây đủ như 


trên. 


1154... Đại Bồ-đề sở, xem cht.13, kinh 369. 
115. LJất-tỳ-la Ni-liên-thiền hà #Z HỊt šš JE ?# X# ;J - Pãli: sông Nerañijarä, ở thôn 
Uruvelà, chỗ Phật tắm trước khi thành đạo. 


KINH 371. THỰC!S 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, 
khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Những gì 
là bốn? Một là thức ăn thô từng nắm; hai là thức 
ăn tế băng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý chí; 
bốn là thức ăn của thức!!”, Bốn loại thức ăn này 


1158 


do nhân øì, tập gì, sanh gì, xúc! øì? Bốn loại 


115. Pali, 12. 11. Ahãra. 

1157... Tứ thực: thô đoàn thực, tế xúc thực, ý tư thực, thức thực Xi ## & 4H ã & # j 

à z#Ñ @ › Pali: cattãrome... ãhãrã (...): kabalìkãro ãhãro olãriko và sukhumo (thức 
ăn vật chất, thô hoặc tế); phasso (xúc chạm), manosañcetanä (tư duy và ý chí), 
viññãnam (thúc). 

1158. Nhân tập sanh xúc [{ #§ /E ffj : nơi khác dịch: nhân tập sanh chuyển Âà. Päãii: 
nidãna nguyên do), samudaya (tập họp sanh khởi), jãtika (sản sanh), pabhava (xuất 
hiện). 


thức ăn này do ái là nhân, ái là tập, ái là sanh, ái 
là xúc. Ái này do nhân øì, tập gì, sanh gì, xúc gì? 
Ái do thọ là nhân, thọ là tập, thọ là sanh, thọ là 
xúc. Thọ này do nhân gì, tập gì, sanh gì, xúc gì? 
Thọ do xúc là nhân, xúc là tập, xúc là sanh, xúc là 
xúc. Xúc này do nhân là gì, tập gì, sanh gì, xúc 
øì? Xúc do sáu nhập xứ là nhân, sáu nhập xứ là 
tập, sáu nhập xứ là sanh, sáu nhập xứ là xúc. Khi 
sáu nhập xứ tụ tập thì xúc tụ tập, xúc tụ tập thì thọ 
tụ tập, thọ tụ tập thì ái tụ tập, ái tụ tập thì thức ăn 
tụ tập. Vì thức ăn tụ tập nên sanh, lão, bệnh, tử, 
ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai tụ tập và thuần một 
khối khổ lớn tụ tập như vậy. Ngược lại nêu sáu 
nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ 


diệt thì ái diệt, ái diệt thì thức ăn diệt. Vì thức ăn 


diệt nên sanh, lão, bênh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời 
vị lai cũng diệt và thuần một khối khổ lớn đã tụ 
tập cũng bị diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 372. PHẢ-CÂU-NA!2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, 
khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Những gì 
là bốn? Một là thức ăn thô từng nắm; hai là thức 
ăn tế băng xúc chạm; ba là thức ăn băng ý chí; 
bốn là thức ăn của thức. Khi ấy, có Tỳ-kheo tên là 
Phả-câu-na!!"° đang đứng sau, quạt hầu, bạch 


Phật: 


159... S. 12. 12. Phagguna. 
1190... Phả-cầu-na ft 5 fl › Päli: Moliyaphagguna. 


“Bạch Thê Tôn ai ăn thức này!!!” 


Phật bảo Phả cầu na: 

“Ta không nói có người ăn thức!!5, Nếu Ta 
nói có người ăn thức, thì ngươi nên hỏi câu ấy. Ở 
đây Ta nói thức là thức ăn, vậy ngươi nên hỏi như 
vây: “Do nhân duyên øì mà có thức ăn của thức?” 
Ta sẽ đáp: “Thức ăn của thức, có thể chiêu cảm 
hữu trong vị lai khiến cho nó tiếp tục sanh; do có 
hữu nên có sáu nhập xứ; do sáu nhập xứ làm 
duyên nên có xúc. ”” 

Phả câu na lại hỏi: 

“AI xúc?” 

Phật bảo Phả-câu-na: 


'“Fa không nói có người xúc. Nêu Ta nói có 


1161... Pãli: ko nu kho, bhante, viññãnãhãram ähãrefï ti, ai hấp thụ thức ăn của thức này? 


người xúc thì ngươi nên hỏi câu này: “Ai xúc?” Ở 

đây ngươi nên hỏi như vậy: “Do nhân duyên gì 
mà sanh xúc?' Ta sẽ đáp như vây: “Do sáu nhập 
xứ làm duyên nên sanh xúc; do xúc làm duyên 
nên sanh thọ. `” 

Lại hỏi: 

“AI thọ?” 

Phật bảo Phả-câu-na: 

“Ta không nói có người thọ. Nếu Ta nói có 
người thọ, thì ngươi nên hỏi: “Ai thọ?” Ở đây 
ngươi nên hỏi: “Do nhân duyên gì nên có thọ?” Ta 
sẽ đáp như vây: “Do xúc làm duyên nên có thọ; 
thọ làm duyên nên có áI. ” 

Lại hỏi: 


1162 Pa|i: “ãhãretï tỉ” na aham vadãmi, Ta không nói: “Nó ăn”. 


“Bạch Thế Tôn, ai ái! 1632” 

Phật bảo Phả cầu na: 

“Ta không nói có người ái. Nếu Ta nói có 
người ái, thì ngươi nên hỏi: “Ai ái? Ở đây ngươi 
nên hỏi: “Do nhân duyên gì nên có á1?ˆ Ta sẽ đáp 
như vây: “Do duyên thọ nên có ái; do ái làm 
duyên nên có thủ.” 

Lại hỏi: 

“Bạch Thê Tôn, ai thủ?” 

Phật bảo Phả-câu-na: 

“Ta không nói có người thủ. Nếu Ta nói có 
người thủ thì ngươi nên hỏi: “Ai thủ?” Ở đây 
ngươi nên hỏi: “Vì duyên gì nên có thủ?ˆ Ta sẽ 
đáp: “Do duyên ái nên có thủ; do thủ làm duyên 


1163. Pã|i: ko nu kho tasatf ti, ai khát ái (khát vọng)? 


nên có hữu.” 

Lại hỏi: 

“Bạch Thê Tôn, ai hữu!!92” 

Phật bảo Phả-câu-na: 

“Ta không nói có người hữu. Nếu Ta nói có 
người hữu thì ngươi nên hỏi: “Ai hữu?” Ở đây 
ngươi nên hỏi: “Do duyên gì nên có hữu?” Ta sẽ 
đáp: “Do duyên thủ nên có hữu; có thể chiêu cảm 
sự chuyện hiện của hữu! trong vị lai." Đó gọi là 
do có hữu nên có sáu nhập xứ; sáu nhập xứ duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, 


bệnh, tử, ưu, bi, khô, não và thuân một khôi khô 


1194... Bản Päli, từ chỉ này trở đi, không có câu hỏi như vậy. 


116. Trong nguyên bản: đương lai hữu xúc 3ƒ Z2 Zï fññj ; đây sửa lại là đương lai hữu 
chuyền ## - Xem cht.19 kinh 371. 


tụ tập như vậy. Ngược lại nêu lục nhập xứ diệt 
thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái 
diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu 
diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, 
bi, khổ, não diệt và thuần một khối khổ lớn đã tụ 
tập bị diệt. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 373. TỬ NHỤC!!® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, 
khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Những gì 
là bôn? Đó, một là thức ăn thô từng năm; hai là 
thức ăn tế băng xúc chạm; ba là thức ăn băng ý 
chí; bốn là thức ăn của thức. 

“Tỳ-kheo quán sát thức ăn từng năm như thế 
nào? 


“Ví như hai vợ chông chỉ có một đứa con đê 


119... Ăn thịt con. Pãli, S. 12. 63. Puttamamsa. 


thương yêu nuôi nâng. Họ muốn vượt qua con 
đường hiểm trong hoang mạc, chỗ có tai nạn. 
Lương thực thì đã hết sạch, đói khát cùng cực, 
không còn kế sách nào để cứu vãn, họ bàn nhau: 
Chúng ta có một đứa con rất mực là thương yêu; 
nếu ăn thịt con thì mới có thể thoát qua cơn hiểm 
nạn này. Chớ để cả ba ở đây cùng chịu chết!” Suy 
tính như vậy xong, họ ngậm ngùi thương xót rơi 
lệ, liên giết chết con, gượng ăn thịt con để đi qua 
khỏi hoang mạc. Thể nào, các Tỳ-kheo, vợ chồng 
người kia cùng nhau ăn thịt con há vì để nhận vị 
ngọt hay vì ham thích ngon sướng mà ăn?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy!” 

Lại hỏi: 


“Này các Tỳ-kheo, có phải vợ chôồng người 
kia gượng ăn thịt con để vượt qua khỏi đường 
hiểm trong hoang mạc chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Phàm ăn thức ăn vo nắm nên quán như vậy. 
Khi quán như vậy thì thức ăn vo nắm được đoạn, 
được biết; thức ăn vo năm được đoạn, được 
biết!” rồi, đối với năm công đức của dục, tâm 
tham ái sẽ đoạn trừ. Đối với ngũ dục tâm tham ái 
đã đoạn trừ, Ta không thây đa văn Thánh đệ tử 
kia trên năm công đức của dục còn có một kết sử 
nào mà không dứt. Bởi vì còn có một kết sử trói 


1197... Đoạn tri lất #I , tức hoàn toàn đoạn trừ. Päli: pariññãto hoti, được biến tri. 


buộc thì sẽ tái sanh lại cõi đời này. 

“Tỳ-kheo quán sát thức ăn bằng xúc chạm 
như thế nào? Ví như con bò bị lột da sông, khắp 
mọi nơi trên thân bị các sâu bọ rút ria, đất cát, 
bụi bặm, cây cỏ châm chích. Nếu như nằm nơi 
đất thì bị trùng ở đất ăn, nếu nằm nơi nước thì bị 
trùng ở nước ăn, nếu ở nơi hư không thì bị phi 
trùng ăn; năm xuống đứng lên thường bị đau đớn 
thân mình. Như vậy, Tỳ-kheo đối với xúc thực 
nên quán như thế. Khi quán như thế thì xúc thực 
được đoạn, được biết. Người đã đoạn đã biết xúc 
thực, thì ba thọ ắt sẽ đoạn trừ. Ba thọ đã được 
đoạn trừ, đa văn Thánh đệ tử không còn điều gì 
cần phải làm thêm nữa, vì những việc cân làm đã 


làm xong. 


“T-kheo quán sát thức ăn bằng ý chí như thê 
nào? Ví như ven làng xóm hay thành âp bốc lửa, 
nhưng không có khói, không có ngọn lửa. Bây 
giờ có người thông minh, có trí tuệ, xả bỏ khổ, 
hướng đến an vui, chán chết, thích sống, liền nghĩ 
như vây: “Nơi kia có lửa lớn, nhưng không khói, 
không ngọn, người đi qua phải tránh, chớ để bị 
lạc vào trong đó, chắc chắn sẽ chết, không nghi gì 
nữa." Suy nghĩ như vậy rồi người này thường 
mong ước phải bỏ đi xa. Quán ý tư thực cũng như 
vậy. Người nào quán như vậy thì ý tư thực được 
đoạn; người trừ được ý tư thực thì ba ái chăc chắn 
sẽ dứt. Ba ái đã đoạn trừ, đa văn Thánh đệ tử 
không còn điều gì cần phải làm thêm nữa, vì 


những việc cần làm đã làm xong. 


“Tỳ-kheo quán sát thức ăn của thức như thế 
nào? Ví như quốc vương có quân lính tuần phòng 
bắt được trộm cướp, trói lại đem đến chỗ nhà vua. 
(Như trong kinh Tu-thâm đã nói ở trước). Vì nhần 
duyên này nên phải chịu ba trắm mũi giáo, bị đau 
đớn khổ sở suốt ngày đêm. Quán sát thức thực 
cũng lại như vậy. Người nào quán như vậy thì 
thức thực được đoạn, được biết. Thức thực đã 
đoạn, đã biết rồi thì danh sắc sẽ được đoạn, được 
biết. Danh sắc đã đoạn, đã biết, đa văn Thánh đệ 
tử không còn điêu gì cần phải làm thêm nữa, vì 
những việc cân làm đã làm xong.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 374. HỮU THAM (1)11 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, 
khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Những gì 
là bôn? Đó, một là thức ăn thô từng nắm; hai là 
thức ăn tế băng xúc chạm; ba là thức ăn băng ý 
chí; bốn là thức ăn của thức. Nêu các Tỳ-kheo 
nào đối với bốn cách ăn này mà có hỷ, có tham 
thì thức ăn sẽ trụ và tăng trưởng. Do thức trụ và 


tăng trưởng nó nên nhập vào danh sắc!!“. Vì nó 


1168. S_ 12, 64. Atthirägo. 
1169... PaIi: yatthà patitthitam viññãnam virä|ham atthi tattha nãmarũpassa avakkan tỉ, nơi 


nhập vào danh sắc nên các hành tăng trưởng. Vì 
hành tăng trưởng nên hữu đời sau sẽ tăng trưởng. 
Vì hữu đời sau tăng trưởng nên tụ tập sanh, lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thuần một khối 
khổ lớn. 

“Nếu đối với bốn loại thức ăn mà không tham, 
không hỷ thì vì không tham không hỷ nên thức ăn 
không trụ, không tăng trưởng; vì thức ăn không 
trụ, không tăng trưởng nên nó không nhập vào 
danh sắc; vì không nhập vào danh sắc nên hành 
không tăng trưởng; vì hành không tăng trưởng 
nên hữu đời sau không sanh, không lớn; vì hữu 
đời sau không sanh không lớn nên không khởi 
sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai và 


nào có thức trụ và tăng trưởng, nơi đó danh sắc thác vào (hiện ra). Bản Hán: thức 


thuân một khối khô đã tụ tập sẽ diệt.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 375. HỮU THAM (2)!9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích chúng sanh, 
khiến được nuôi lớn và sông còn ở đời, đó là: một 
đoàn thực, hai là xúc thực, ba là ý tư thực, bốn là 


thức thực. Nêu các Tỳ-kheo nào đối với bốn loại 


nhập danh sắc. Päli: danh sắc nhập thức. 
110... Xem kinh 373 và các kinh sau. 


thức ăn này mà có tham, có hý, thì ắt phải có ưu 
bi, có trần câu. Nếu đối với bốn loại thức ăn này 
mà không tham, không hý, thì ắt không có ưu bị, 
cũng không có trần câu.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 376. HỮU THAM (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, 


khiên được nuôi lớn và sông còn ở đời. Những gì 


là bôn? Đó, một là thức ăn thô từng nắm; hai là 
thức ăn tế băng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý 
chí; bốn là thức ăn của thức. Nêu các Tỳ-kheo 
nào đối với bỗn loại thức ăn này mà có tham, có 
hỷ, thì thức trụ và tăng trưởng, cho đến tụ tập 
thuần một khôi khổ lớn. 

“Ví như lầu các cung điện Bắc, Tây dài rộng; 
Đông, Tây có cửa số. Mặt trời mọc ở hướng 
Đông, ánh sáng chiếu trên vách phía Tây. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo đôi với bôn loại thức ăn này mà có 
tham, có hỷ („ đã nói rộng ở trước cho đến tụ 
tập thuần một khối khổ lớn). Nêu đôi với bôn loại 
thức ăn này mà không tham, không hỷ... (nhw đã 
nói rộng ở trước cho đến thuân một khối khổ lớn 


tụ tập diệt đi). 


“Các Tỳ-kheo, ví như lầu các cung điện Bắc, 
Tây dài rộng; Đông, Tây có cửa số. Mặt trời mọc 
ở hướng Đông sẽ chiêu vào đâu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“RọI vào vách phía Tây. ˆ 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu không có vách phía Tây, thì mặt trời sẽ 
chiếu vào đâu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Mặt trời sẽ chiếu sáng hư không, không có 
chỗ duyên vào.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Như vậy, nảy các Tỳ-kheo, đôi với bôn loại 

thức ăn mà không tham, không hỷ, thì thức không 


có chỗ trụ, cho đến thuần một khôi khô lớn đã tụ 


tập bị diệt.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 377. HỮU THAM (4)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, 
khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Những gì 
là bốn? Đó, một là thức ăn thô từng năm; hai là 


thức ăn tế băng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý 


1171. Xem kinh 375, 376 trên. 


chí; bôn là thức ăn của thức. Nếu các Tỳ-kheo 
nào đối với bỗn loại thức ăn này mà có tham, có 
hỷ, thì thức trụ và tăng trưởng, cho đến tụ tập 
thuần một khôi khô lớn. 

Này các Tỳ-kheo, ví như lầu các cung điện 
Bắc, Tây dài rộng; Đông, Tây có cửa số. Mặt trời 
mọc ở hướng Đông sẽ chiêu sáng hướng nào?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Sẽ chiếu sáng ở vách phía Tây.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Cũng vậy, đôi với bốn loại thức ăn mà có 
tham, có hý, thời thức trụ và tăng trưởng, cho 
đến tụ tập thuần một khối khô lớn. Nêu đối với 
bốn loại thức ăn này mà không tham, không hý, 


thì thức cũng không trụ, tăng trưởng; cho đến 


thuần một khối khổ lớn đã tụ tập bị diệt. 

“Này các Ty-kheo, ví như họa sư và học trò 
của họa sư, gom các màu sắc muỗn tô điểm vẽ 
vời giữa hư không, thì có thể vẽ được không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch không thể được. Vì sao? Vì hư không 
này không phải sắc, không có đôi ngại, không thê 
thây. Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với bốn loại thức ăn 
này mà không tham, không hỷ, thì không có thức 
tỒn tại, tăng trưởng cho đến thuần một khối khổ 
lớn đã tụ tập bị diệt như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 378. HỮU THAM (5) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Iy-kheo: 

“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, 
khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Những øì 
là bôn? Đó, một là thức ăn thô từng nắm; hai là 
thức ăn tế băng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý 
chí; bốn là thức ăn của thức. Nêu các Tỳ-kheo 
nào đối với bỗn loại thức ăn này mà có tham, có 
hỷ, thì thức trừ và tăng trưởng cho đến tụ tập 
thuần một khôi khổ lớn. 


“Này các Ty-kheo, thí như họa sư hoặc đệ tử 


của họa sư øom các màu sắc, muốn trang trí vẽ 
vời những hình ảnh trên sắc chất. Các Tỳ-kheo, ý 
các ông nghĩ sao? Họa sư này hoặc đệ tử của ông 
này có thể dùng màu sắc trang trí vẽ vời trên sắc 
chất được không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy, họ có thể trang trí 
vẽ vời trên sắc chất.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo, đối với bốn loại thức ăn này mà có 
tham, có hỷ, thì thức trụ và tăng trưởng... cho đến 
tụ tập thuần một khối khổ lớn. Này các Tỳ-kheo, 
nếu đối với bốn loại thức ăn nảy mà không tham, 
không hý, thì không có thức tôn tại, tăng 


trưởng,... cho đến thuần một khối khô lớn đã tụ 


tập bị diệt. Này các Ty-kheo, ví như họa sư hoặc 
đệ tử của họa sư gom các màu sắc, mà muỗn 
không cần sắc chất để trang trí vẽ vời các hình 
ảnh, thì có thể vẽ vời được không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được.” 

“Như vậy, nảy các Tỳ-kheo, nếu đối với bốn 
loại thức ăn mà không tham, không hỷ, thì không 
có thức tôn tại, tăng trưởng,... cho đến thuần một 
khối khô lớn đã tụ tập bị diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 379. CHUYÊN PHÁP LUÂN!”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 
năm vị Tỳ-kheo: 

“Đây là Khổ Thánh đề, là pháp vốn chưa từng 
nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh 
nhãn, trí, minh, giác”, Đây là Khô tập, Khô 
diệt, Khô diệt đạo tích Thánh đế, là vốn pháp 
chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, thì 


phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


112... Ấn Thuận, Tụng 3 Tạp nhân duyên, “4. Tương ưng đế”, gồm một trăm năm mươi 
kinh, nhưng chỉ sáu mươi lăm kinh có nội dung; Đại Chánh 379-443. phần lớn tương 
đương Paäli S.56. Sacca-Samyutta. Pãali, S. 56. 11- 12. Tathägatena vuttä. 

113. Pali: idam dukkham ariyasaccan tỉ me, bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapädi, ñãnam udapädi, paññãnam udapädi vijjã udapädi, 
ãloko udapädi, Này các Tỳ-kheo, đây là Khổ Thánh đế, trong các pháp mà trước đây 
Ta chưa từng nghe, phát sanh nhãn, phát sanh trí, phát sanh tuệ, phát sanh minh, 
phát sanh ánh sáng. 


“Lại nữa, đây là Khô Thánh để đã biết, cân 
phải biết”, là pháp vốn chưa từng nghe, khi 
được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, 
minh, giác. 

“Đây là Khô tập Thánh để đã biết, cân phải 
đoạn, là pháp vốn chưa từng nghe, khi được tư 
duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 

“Lại nữa, đây là Khô diệt Thánh để đã biết, 
cần phải tác chứng: là pháp vốn chưa từng nghe, 
khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, 
minh, giác. 

“Lại nữa, đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đề 
đã biết, cần phải tu, là pháp vốn chưa từng nghe, 
khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, 


114... Trị đương phục tri #1 2ý {ã ẤI › 


minh, giác. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, đây là Khổ Thánh đế đã 
biết, đã xuât!"”, là pháp vốn chưa từng nghe, khi 
được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, 
minh, giác. 

“Lại nữa, đây là Khổ tập Thánh đề đã biết, đã 
đoạn!!5, đã xuất; là pháp vốn chưa từng nghe, khi 
được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, 
minh, giác. 

“Lại nữa, đây là Khổ diệt Thánh đề đã biết, đã 


tác chứng, đã xuất!” là pháp vốn chưa từng 


175 Dĩ trí dĩ xuất El #l El Hị- Pãli: tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññeyyanti me, (...), tam kho panidư dukkham ariyasaccam pariññãtan ti me, Khổ 
Thánh đề này, cần biến tri, Ta đã biến tri. 

11% Dĩ tri dĩ đoạn xuất ãi E! Ét tHỞ : Pãli: (...) idam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahätabban ti me (...) pahìnanti me; đây là Khổ tập Thánh đế cần phải đoạn, Ta đã 
đoạn. 

1177. Dĩ trí dĩ tác chứng xuất EL ⁄#I E1 {E šế HH - Pãli: (...) idam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikätabbanti me (...) sacchikatanti me, đây là Khổ diệt Thánh đế 
cần chứng, Ta đã chứng. 


nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh 
nhãn, trí, minh, giác. 
“Lại nữa, đây là Khô diệt đạo tích Thánh đê 
đã biết, đã tu, đã xuât!!”Š: là pháp vôn chưa từng 
nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh 
nhãn, trí, minh, giác. 
“Này các Ty-kheo, đôi với bôn Thánh đê này, 
với ba chuyên, mười hai hành'!””, Ta nêu không 
sanh nhãn, sanh trí, sanh minh, sanh giác, thì ở 
giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
và các chúng nghe pháp!!®, Ta không bao giờ 
117% Dĩ trị dĩ tu xuất 1 #l Í {£ HH - Pãli: (...) idam dukkhanirodhagäminì patipadà 
ariyasaccam bhãvetabbanti me (...) bhãvitanti me, đây là Khổ diệt đạo Thánh đế cần 
tu, Ta đã tu. 

119... Tam chuyễn thập nhị hành = ## -Ƒ- — ƒ7 - Päli: tiparivattam dväãdasãkãram, ba 
vận chuyền, mười hai hình thái (hành tướng). 

1180. Pali: sadevake loke samärake sabrahmake sassamanabrähmaniyãä pajäãya 


sadevamanussäya, trong thế giới gồm có chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, cùng 
giữa quần sanh loại gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, các trời và con người. 


được coi là đã giải thoát, đã xuất ly và cũng 
không tự chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Đối với bốn Thánh đề này, với ba 
chuyền, mười hai hành, Ta sanh nhãn, sanh trí, 
sanh minh, sanh giác; do đó, ở giữa chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-lamôn và các chúng 
nghe pháp, Ta đã giải thoát, đã xuất ly và tự 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.” 
Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, Tôn giả Kiều- 


trân-như!!Š! 


cùng tám vạn chư Thiên xa lìa trần 
cầu, được mắt pháp thanh tịnh.” 

Bây giờ Đức Thê Tôn bảo Tôn giả Kiều-trần- 
như: 


“Biết pháp chưa?” 


1191. Trong bản: Kiều-trằn-như § # #[I : nhưng đoạn dưới, phiên âm là Câu-lân. Pãli: 


Kiều-trần-như bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đã biết.” 
Lại hỏi Tôn giả Kiêu-trần-như!!Š”: 

“Biết pháp chưa?” 

Câu-lân bạch Phật: 

“Bạch Thiện Thệ, đã biết.” 

Vì Tôn giả Câu-lân đã biết pháp cho nên gọi 
là A-nhã Câu-lân' '33. 

Sau khi Tôn giả A-nhã Câu-lân đã biết pháp, 
Địa thần xướng lên răng: 

“Các Nhân giả, Đức Thê Tôn ở trong vườn 
Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nạal, đã ba 
lần chuyên pháp luân mười hai hành mà các Sa- 

Kondañiña. 


1182... Trong nguyên bản: Câu-lân ‡#J šff › 
1183... A-nhã Câu-lân Jnj 2š ‡j šð ‹ Pali: Aññãta-Kondañña. 


môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm chưa 
từng chuyên, đem lại nhiêu lợi ích, đem lại nhiều 
an lạc; vì lòng thương xót thê gian, băng nghĩa lợi 
và sự hữu ích, làm lợi ích an vu1 cho Trời, Người, 
làm tăng thêm số chúng cõi Trời, giảm bớt chúng 
A-tu-la.” 

Địa thần xướng lên xong, vọng đến các thân 
hư không, vua trời Tứ thiên, trời Tam thập tam, 
trời Diệm-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, 
trời Tha hóa tự tại, lần lượt truyền xướng, trong 
khoảnh khắc, lại vọng đến cõi Phạm thiên, nghe 
truyền vang âm thanh răng: 

“Các Nhân giả, Đức Thế Tôn ở trong vườn 
Lộc dã, Tiên nhần trú xứ, nước Ba-la-nal đã ba 


lân chuyên pháp luân mười hai hành mà các Sa- 


môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm chưa 
từng chuyền, đem lại nhiêu lợi ích, đem lại nhiêu 
an lạc; vì lòng thương xót thê gian, băng nghĩa lợi 
và sự hữu ích, làm lợi ích an vui cho trời, người, 
làm tăng thêm số chúng cõi trời, giảm bớt chúng 
A-tu-la.” 

Vì Thế Tôn ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân 
trú xứ, nước Ba-la-nại chuyên pháp luân, cho nên 
kinh này được gọi là kinh Chuyển pháp luân!'Št, 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 380. TỬ ĐỀ (1) 


1194... Chuyển pháp luân kinh ## ;E #@ 4£ › Pali: Dhamma cakkappa vattanasuttam. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Có bốn Thánh để. Những gì là bốn? Đó là 
Khổ Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khố diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 381. TỨ ĐỀ (2) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 


nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thê Tôn bảo 


các Iy-kheo: 

“Có bốn Thánh đề. Những øì là bốn? Đó là 
Khô Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh để. Nếu Tỳ- 
kheo nào đối với bôn Thánh để mà chưa hiện 
quán!!3, thì phải nên tu tập hiện quán, khởi ý 
muốn tăng thượng, nỗ lực tìm phương tiện, chánh 
niệm, chánh tri, cân phải học!!%6,” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 382. ĐƯƠNG TRÍI!!? 


1185... Nguyên Hán: vô gián đẳng. 
118. Nguyên bản: giác ## › Trưởng lão Ấn Thuận sửa lại là học ## - 
1187... S, 56. 29. Abhiñeyyam (cần được thắng tri). 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Có bốn Thánh đề. Những gì là bỗn? Đó là 
Khổ Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khô diệt 
Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo 
đối với Khô Thánh đề nên biết, nên hiểu; đối với 
Khô tập Thánh để nên biết, nên đoạn; đôi với 
Khô diệt Thánh để nên biết, nên chứng: đối với 
con đường đưa đến sự diệt tận của khổ Thánh đề 
nên biết, nên tu!!38,” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


1188... Xem kinh 379 và các cht. 34-37. 


M 
KINH 383. DĨ TRI 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Iy-kheo: 

“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là 
Khô Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo 
đối với Khổ Thánh để đã biết, đã hiểu; đôi với 
Khô tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đôi với Khô 
diệt Thánh để đã biết, đã chứng; đối với con 


đường đưa đến sự diệt tận của Khổ Thánh đề đã 


biết, đã tu!!?, Như vậy, Tỳ-kheo đoạn ái dục, cởi 
bỏ các kết sử, đối với mạn, chứng đắc hiện 
quán!?°, đến nơi tột cùng của mé khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 384. LẬU TẬẠN!”! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 


nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thê Tôn bảo 


các Iy-kheo: 


1189... Xem kinh 379 và các cht. 34-37. 

1190. Nguyên văn: mạn vô minh đẳng % †8 #t£ HH #£ (đối với mạn và vô minh mà cứu 
cánh khổ biên); Ấn Thuận sửa lại là mạn vô gián đẳng ÿ% ‡8 #‡ [lj # › theo định 
nghĩa của kinh. Xem các kinh 23, 24: đoạn trừ ái dục, chuyền khứ chư kết, chánh vô 
gián đẳng; kinh 107: ư mạn khởi vô gián đẳng. 

1191... S, 56. 25. Äsavakkhayo. 


“Có bốn Thánh để. Những øì là bốn? Đó là 
Khô Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo 
đối với Khổ Thánh để đã biết, đã hiểu; đôi với 
Khô tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đôi với Khô 
diệt Thánh để đã biết, đã chứng; đối với con 
đường đưa đến sự diệt tận của Khổ Thánh đề đã 
biết, đã tu!"”. Như vậy, Tỳ-kheo này được gọi là 
A-la-hán, các lậu đã hết, việc làm đã xong, lìa các 
gánh nặng, đã đạt được mục đích mình! hết 
sạch các kết sử, chánh trí, khéo giải thoát.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


113... Xem kinh 379 và các cht. 34-37. 
1193... Đãi đắc kỷ lợi 3š {8# C #l › 


KINH 385. BIÊN TÉ1"* 


Tôi nghe như vây: 

“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là 
Khô Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo 
đối với Khổ Thánh để đã biết, đã hiểu; đôi với 
Khô tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đôi với Khô 
diệt Thánh để đã biết, đã chứng; đối với con 
đường đưa đến sự diệt tận của Khổ Thánh đề đã 
biết, đã tu!"5, Như vậy, Tỳ-kheo này đạt đến tận 
cùng cứu cánh, tận cùng lìa hết cấu nhiễm, tận 


cùng phạm hạnh đã hoàn thành, thuần nhất trong 


11... Xem kinh 384 trên. 
119%... Xem kinh 379 và các cht. 34-37. 


sạch, được gọi là Thượng sĩ!'”9.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 386. HIÈN THÁNH (1) 


Tôi nghe như vây: 

“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là 
Khô Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo 
đối với Khổ Thánh để đã biết, đã hiểu; đối với 
Khô tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đôi với Khô 
diệt Thánh để đã biết, đã chứng; đối với con 


đường đưa đến sự diệt tận của Khổ Thánh đề đã 


119%. Thượng sĩ .E + ›s Pãli: uttamapurisa? 


biết, đã tu. Như vậy, Ty-kheo không còn then 
khóa, san bằng thành hào, vượt qua các hiểm nạn, 
cởi mở các ràng buộc, được gọi là Hiền thánh 
dựng ngọn cờ Thánh! '”?.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 387. HIÈN THÁNH (2) 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 


năm vị Tỳ-kheo: 


119... Tham chiếu Trung A-hàm kinh 200; Päli, M. 200. Alagadũpama-sutta: ayam 
vuccati, bhikkhave, bhikkhu ukkhitta pãligho itipi, samkinnaparikkho itipi, abbalhesiko 
itipi, niraggalo itipi, ariyo pannaddhajo pannabhãäro visamyutto itipi, Tỳ-kheo như vậy 
được gọi là vị đã dẹp bỏ chướng ngại vật, lắp bằng giao thông hào, nhỗ bỏ cọc trụ, 


“Có bốn Thánh đề. Những øì là bốn? Đó là 
Khổ Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo 
đối với Khổ Thánh để đã biết, đã hiểu; đôi với 
Khô tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đôi với Khô 
diệt Thánh để đã biết, đã chứng; đôi với con 
đường đưa đến sự diệt tận của khổ Thánh để đã 
biết, đã tu. Như vậy, Tỳ-kheo không còn then 
khóa, san bằng thành hào, vượt qua các hiểm nạn, 
cởi mở các ràng buộc, được gọi là Hiền thánh 
dựng ngọn cờ Thánh! 'Š.” 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là không còn then 


khóa!!”?? Năm hạ phân kêt sử!” đã lìa, đã biết; 


tháo bỏ then khóa. Xem giải thích kinh tiếp. 
119... Xem cht.58, kinh 386. 
13... Vô hữu quan kiện ft # jjjö ## - Pãli: niraggalo, vị đã tháo bỏ then cửa. 


1200... Ngũ hạ phần kết, năm kết sử dẫn tái sanh Dục giới (hạ giới): thân kiến, nghi, giới 


đó gọi là không còn then khóa. 

“Thế nào là san băng thành hào!?"'? Hào sâu 
vô minh đã đoạn, đã biết; đó øọI là san bằng 
thành hào!^%, 

“Thế nào là vượt qua các hiểm nạn!”?? Giải 
thoát sanh tử, tận cùng mé khô!” đó gọi là vượt 
qua các hiểm nạn. 

“Thế nào là cởi mở các ràng buộc!” Ái đã 
đoạn, đã biết!?%9, 


“Thế nào là dựng ngọn cờ Thánh đạo!?”? Ngã 


cắm thủ, tham, sân; xem Trường A-hàm kinh 7. Päli, D. 33. Sangiti, pañcoram- 
bhãgiyäni samyojanäni: sakkäya-ditthi, vicikicchà, silabbata-parämäso, 
kamacchando, vyãpãdo. 

1201... Bình trị thành tiệm 32 ;£& ÿ* #ï - Pali: samkinna-parikkha, lắp đầy các hào rãnh. 

122... Bản Päli: samkinnparikkho (...) ponobbhaviko jatisamsäro pahìno hoti, đã lắp đầy 
các hào rãnh, là đã đoạn trừ vòng luân chuyễn tái sanh. 

1203... PaIi: ukkhitta paligho, đã dẹp bỏ chướng ngại vật. 

1204... Pãli: ukkhitta pãligho (...) avijjã pahìna hoti, đã dẹp bỏ chướng ngại, là đã đoạn trừ 
vô minh. 

120. Giải thoát kết phược ## Fít 4# ## › Pali: abbhalhesika, đã nhỗ bỏ cọc trụ. 

1206. Pali: abbhälhesiko (...) tanhã pahìno hoti, đã nhỗổ bỏ cọc trụ, là đã đoạn trừ khát ái. 

1227 Kiến lập Thánh tràng #E TY Eš Úš › Päali: ariyo pannaddhajo pannabhãro 


mạn đã đoạn!” đã biết; đó gọi là dựng ngọn cờ 
Thánh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 388. NGŨ CHI LỤC PHÁN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 
năm vị Tỳ-kheo: 

“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là 
Khô Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 

visamyutto, là vị Thánh đã hạ cờ, trút gánh nặng, bứt ràng buộc. 


1208... Pãli: asmimaäno pahìno, đoạn trừ phức cảm “tôi hiện hữu” (ngã mạn). 
1209... S. 56. 13. Khandha; 14. Äyatana. 


Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo 
đối với Khô Thánh để đã biết, đã hiểu; đối với 
Khô tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đôi với Khô 
diệt Thánh để đã biết, đã chứng; đối với con 
đường đưa đến sự diệt tận của Khổ Thánh để đã 
biết, đã tu. Đó gọi là Tỳ-kheo đoạn năm chị, 
thành sáu phân, thủ hộ một, nương dựa vào bốn, 
trừ bỏ các để, lìa các đường ngả tư, chứng các 
giác tưởng, tự chính mình tạo tác, tâm khéo giải 
thoát, tuệ khéo giải thoát, thuần nhất trong sạch, 
đó gọi là Thượng sĩ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 389. LƯƠNG Y 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Có bốn pháp. nêu thành tựu thì được øọI là 
bậc Đại y vương, đây đủ các chi phân cần phải 
có. Những øì là bốn? Một là khéo biết bệnh; hai 
là khéo biết nguyên nhân của bệnh; ba là khéo 
biết cách đối trị bệnh; bốn là khéo biết trị bệnh 
để về sau bệnh không còn tái phát nữa. 

“Thế nào gọi là lương y khéo biết bệnh? 
Lương y biết rành các chủng loại bệnh như vậy, 


như vậy; đó gọi là lương y khéo biết bệnh. 


“Thế nào là lương y khéo biết căn nguyên 
của bệnh? Lương y biết rành bệnh nảy do gió gây 
nên, do đàm âm gây nên, nước nhớt nước dãi gây 
nên, khí lạnh gây nên, do các sự việc hiện tại gây 
nên, do thời tiết gây nên; đó gọi là lương y khéo 
biết căn nguyên của bệnh. 

“Thế nào là lương y khéo biết cách đối trị 
bệnh? Lương y biết rành các loại bệnh, nên thoa 
thuốc, nên cho mửa, cho xố, nên nhỏ mũi, nên 
xông, nên cho ra mô hôi; và những cách đôi trị 
đại loại như vậy; đó gọi là lương y khéo biết cách 
đôi trị. 

“Thế nảo là lương y khéo biết trị bệnh rồi về 
sau bệnh không còn tái phát nữa? Lương y khéo 


trị tất cả các chứng bệnh, khiến dứt trừ hoàn toàn, 


vĩnh viễn không tái phát trở lại sau này nữa; đó 
gọi là lương y khéo biết trị bệnh không còn tái 
phát nữa. 

“Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác là 
Bậc Đại Y vương đã thành tựu bốn đức, chữa 
lành bệnh chúng sanh cũng lại như vậy. Bốn đức 
là gì? là Như Lai biết như thật đây là Khổ Thánh 
đề; biết như thật đây là Khô tập Thánh đế; đã biết 
như thật đây là Khô diệt Thánh đé, biết như thật 
đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đề. 

“Này các Tỳ-kheo, các lương y thế gian không 
biết như thật cách đối trị đối với cội gốc sanh, 
không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc 
lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Như Lai, Ứng 


Cúng, Đăng Chánh Giác là vị Đại Y vương, biết 


như thật cách đối trị đối với cội gốc sanh, lão, tử, 
ưu, bi, khổ, não. Vì thế nên Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác được gọi là Đại Y vương.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 390. SA-MÔN BA-LA-MÔN (1)12 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nạai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết 


như thật Thánh để về khổ này, không biết như 


1210... S. 56. 12.Vajji (Kotigama). 


thật Thánh đề về sự tập khởi của khô này, không 
biết như thật Thánh đề về sự diệt tận của khổ này, 
không biết như thật Thánh đề về con đường đưa 
đến sự diệt tận của khổ này, các Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy chăng phải là Sa-môn của Sa-môn, là Bà- 
la-môn của Bà-la-môn. Những người ấy, đối với 
nghĩa của Sa-môn, nghĩa Bà-la-môn, không thể 
trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng rắng!?!! “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa. ` 

“Nếu Sa-môn, Bà-lamôn nào mà biết như 


121... Tham chiếu kinh 352. Paãli, tham chiếu S. 12. 13; 56.12, na me te, bhikkhave, 
samanãa và brãnmanä và samajesu và samanasamatà brãhmajesu va 
brahmanasamatà; na ca pana te äyasmanto sãmaññattham và brahmaññattham và 
ditttheva dhamme sayam abhiññä sacchikatvà... Các Sa-môn, Bà-la-môn này không 
phải những Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh giữa các Sa-môn, Bà-la-môn; đối với 
mục đích của các Sa-môn, Bà-la-môn này, ngay trong đời này, không bằng thắng trí 
mà tự mình chứng nghiệm (...). 


thật Thánh đề về khổ này, biết như thật Thánh 
đế về sự tập khởi của khố này, biết như thật 
Thánh để về sự diệt tận của khô này, biết như 
thật Thánh đề về con đường đưa đến sự diệt tận 
của khổ này, thì nên biết các Sa-môn, Bà-la-môn 
ây chính là Sa-môn của Sa-môn, là Bà-la-môn 
của Bả-la-môn; những người ây, đối với nghĩa 
của Sa-môn, nghĩa Bà-la-môn, trong đời hiện tại 
tự tr1 tự tác chứng rắng “Ƒa, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, đôi với bốn 
Thánh để hiện quán, nên khởi lòng mong muốn 
hơn lên, tính cần, nỗ lực, phương tiện tu học. 


Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh để, Khổ tập 


Thánh đề, Khổ diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích 
Thánh đê.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 391. SA-MÔN BA-LA-MÔN (2)1212 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 
năm vị Tỳ-kheo: 

Nói rộng như trên, chỉ có một vài sự sai biệt 
là: 


“Nêu không biết như thật bốn Thánh đề, nên 


1212... Xem kinh 390. 


biết Sa-môn, Bà-la-môn này chăng phải Sa-môn 
số, chăng phải Bà-la-môn số!?!. Nếu biết như 
thật đôi với Thánh để, thì Sa-môn, Bà-la-môn 
này...” cho đến, 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 


Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 392.NHU THẬT TRI!H 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nạai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 


“Nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biệt 


11% Phi Sa-môn số, phi Bà-la-môn số jƑ ÿP Ƒj ft 3E 3# ## Ƒ'J # : Pli: na (... 
samanasamkhyä, brãhmanasamkhyä, không đúng danh nghĩa Sa-môn, Bà-la-môn. 


như thật Thánh đế về khô này, không biết như 
thật Thánh đề về sự tập khởi của khổ này, không 
biết như thật Thánh đề về sự diệt tận của khổ này, 
không biết như thật Thánh đề về con đường đưa 
đến sự diệt tận của khô này, nên biết Sa-môn, Bà- 
la-môn này không thoát được khô. 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào biết như thật 
Thánh đề về khổ này, biết như thật Thánh đề về 
sự tập khởi của khổ này, biết như thật Thánh đề 
về sự diệt tận của khô này, biết như thật Thánh đề 
về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ này, 
nên biết Sa-môn, Bà-la-môn này thoát được khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


1214... Xem kinh 390. 


Cũng như đổi với Khổ không giải thoát và 
giải thoát, chỉ tiết như trên; cũng vậy: !*!3 

- Đối với (xả) đường ác không giải thoát và 
giải thoát. 

- Có thể xả giới thoái giảm và không xả giới 
thoái giảm. 

- Có thể tự tuyên bố đã chứng đặc pháp 
thượng nhân và không thể tự tuyên bố đã chứng 
đắc pháp thượng nhân. 

- Có thể ngoài (chánh pháp) này mà tìm cấu 
phước điển tốt và không thể ngoài (chánh pháp) 


này mà tìm câu phước điền tỐI. 


1215... Tóm tắt bảy kinh. 


-_ Có thể ngoài (chánh pháp) này mà từn cầu 
bậc Đại sư và không thể ngoài (chánh pháp) này 
mà tìm câu Đại sư. 

-_ Không thể vượt qua khỏi khổ và có thể vượt 
qua khỏi khổ. 

-_ Không thể thoát khổ và có thể thoát khổ. 

Như những kinh trên đều lập lại tiếp theo 
băng kệ: 

“Nếu không biết cái khổ 
Và nhân các khổ này; 

Và tất cả pháp khổ 

Tịch diệt trọn không còn, 


Nếu không biết dấu đạo, 


Tự duy!?!5 tất cả khổ, 
Không có tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát cũng không, 
Không thể vượt các khổ, 
Để cứu cánh thoát khổ. 
Nếu biết khổ như thật; 
Cùng biết nhân các khổ; 
Và tất cả các khổ 
Tịch diệt hết không côn; 
Nếu lại biết như thật, 
Dấu đạo của dứt khổ, 
Ý giải thoát đây đủ, 
Tuệ giải thoát cũng vậy, 


Có thể vượt các khổ, 


121... Nguyên bản: fư j - Ấn Thuận nghi là chữ iức /l : dập tắt. 


Cưu cảnh được giải thoát. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 393. THIỆN NAM TỬ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Nêu có thiện nam tử, chánh tín, không gia 
đình, xuất gia học đạo!?!#, thì tất cả điều cần làm 
là cần biết pháp bốn Thánh đế. Những gì là bốn? 
1217. Pãli, S. 56. 3-4. Kulaputta. 


1218 Chánh tín phi gia xuất gia học đạo IE {â 3E 3z HỊ 3 ## 3š › Pãli (định cú): 
agãrasmã anagäriyam pabbajati. 


Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ 
diệt Thánh để, Khổ diệt đạo tích Thánh để. Cho 
nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế, nếu chưa 
hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện tu 
tập hiện quán. ˆ 

Cũng như chương cú này, tất cả kinh bốn 
Thánh đề, đều nên nói đầy đủ như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Các kinh với nội dung: Biết như vậy, thấy như 
vậy, hiện quản như vậy, cũng nói như trên. !”! 
Lại nữa, cũng nhự kinh trên, với nội dung 


thêm bớt như sau: 


1219... Tóm tắt có hai kinh. 


“Đoạn tận ba kết, đắc quả Tu-đảà-hoàn. Tất 
cả nên biết bốn Thánh đề. Những øì là bốn? Đó 
là Khổ Thánh đế, Khô tập Thánh để, Khô diệt 
Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh để. Nên biết 
như vậy, nên thây như vậy và hiện quán như 
vậy!””. Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.” 

(...) 

“Nếu ba kết sử đã đoạn tận, tham, nhuê, si 
mỏng, chứng đắc Tư-đà-hàm. Tất cả đều biết 
như thật đôi với bốn Thánh đề. Những øì là bốn? 
Đó là Khô Thánh đế, Khô tập Thánh đề, Khổ 
diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh để. Nên 


1220... Tóm tắt có ba kinh. 


biệt như vậy, nên thây như vậy và hiện quản 


ss1221 


như vậy.(...) 
(...) 


“Nếu năm hạ phân kết đã đoạn tận, chứng đắc 


cũng nói như trên. 


A-na-hàm hạng Sanh Bát-niết-bàn!”?”, không còn 
tái sanh vào cõi thê gian này nữa. Tất cả đều cân 
biết bốn Thánh đế. Những gì là bốn? Đó là Khổ 
Thánh đế, Khô tập Thánh đề, Khô diệt Thánh đề, 
Khô diệt đạo tích Thánh đế. Nên biết như vậy, 
nên thây như vậy và hiện quán như vậy. (...)” 
cũng nói như trên. 

(...) 

“Nêu tất cả lậu đã đoạn tận, vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời, tự tr1 tự tác 


1221... Tóm tắt có ba kinh. 


chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.` Tất cả đều cân biết bốn 
Thánh đề. Những øì là bốn? Đó là Khổ Thánh đề, 
Khô tập Thánh đế, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt 
đạo tích Thánh đề. Nên biết như vậy, nên thây 
như vậy và hiện quán như vậy. (...)” cũng nói như 
trên. 

(...) 

“Nếu chứng được đạo Bích-chi-phật, tất cả 
đều cân biết bốn Thánh đế. Những øì là bốn? Đó 
là Khổ Thánh đế, Khô tập Thánh để, Khô diệt 
Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Nên biết 
như vậy, nên thây như vậy và hiện quán như 


1222. Sanh Bát-niết-bàn; năm hạng Bắt hoàn, đây chỉ nêu một. 


vậy.(...)” cũng nói như trên. 

(...) 

“Nếu đạt được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, tất cả đều cần biết bốn Thánh đề. Những gì 
là bôn? Đó là Khổ Thánh đề, Khô tập Thánh đề, 
Khổ diệt Thánh để, Khổ diệt đạo tích Thánh để. 
Nên biết như vậy, nên thấy như vậy và hiện quán 
như vậy. (...)” cũng nói như trên. 

“Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.” 


M 
KINH 394. NHẬT NGUYPET (1)! 
Tôi nghe như vây: 


1223... Pali, S. 56. 38. Suriyapamä. 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc đã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Như mặt trời mọc, ánh sáng hiện trước. Cũng 
vậy, chân chánh diệt tận khổ cũng có dấu hiệu 
xuất hiện trước'!”*; tức là biết bốn Thánh đề. 
Những gì là bốn? Đó là Khô Thánh đề, Khô tập 
Thánh để, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đê.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


12... Pali: yato ca kho, bhikkhave, tathãgato loke uppajjati (...) atha mahato älokassa 
pãtubhãvo (...): Như Lai xuất hiện trong đời, ánh sáng vĩ đại xuất hiện (đó là bốn 
Thánh đề). 


KINH 395. NHẬT NGUYTƑT (2)125 

Tôi nghe như vây: 

Khi Đức Phật ở trong vườn Nai, chỗ ở của 
Tiên nhân, nước Ba-la-nai, thì bấy giờ Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu mặt trời, mặt trăng không xuất hiện 
giữa thế gian, tât cả các vì tỉnh tú cũng không 
xuất hiện giữa thê gian này, thì ngày và đêm, 
nửa tháng, thời tiết, số năm, thời khắc, khoảnh 
khắc, tật cả đều không xuất hiện. Như thé, thế 
gian sẽ luôn luôn tối tăm, không có ánh sáng, chỉ 
có đêm dài, thuần là một khôi mù tối lớn hiện ra 


ở thế gian. 


1225... Pãli, như kinh 394. 


“Nêu Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác không xuất hiện ở thế gian, không nói về 
Khô Thánh đế, Khổ tập Thánh để, Khổ diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đé, thế gian 
này sẽ mù tôi, không có ánh sáng chiếu rọi, như 
thế đêm dài thuần là bóng tối trùm khắp thế 
gian. 

“Nếu mặt trời, mặt trăng xuất hiện ở thế Ø1an, 
các tinh tú cũng xuất hiện, ngày và đêm nửa 
tháng, thời tiết, số năm, thời khắc, khoảnh khắc, 
tật cả đều xuất hiện ở thế gian. Cũng thê, Như 
Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác xuất hiện ở thê 
gian nói Khổ Thánh đế, Khô tập Thánh đề, Khổ 
diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề, thì thế 


gian không còn tôi tăm và đêm dài được soI sảng, 


thuần nhất, trí tuệ sẽ hiện ra ở thê gian.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 396. THÁNH ĐẸỆ TỬ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Như mặt trời xuất hiện, đi vòng khắp giữa 
không trung, phá tan mọi tăm tôi, ánh sáng chiếu 
rõ. Cũng vậy, Thánh đệ tử, có những pháp tập 
khởi, tất cả đều diệt hết rôi, xa lìa các trần cấu, 


sanh được mặt pháp cùng sanh với hiện quán, 


đoạn trừ ba kết là thân kiến, giới thủ và nghỉ. 
Ba kết này đoạn tận, gọi là Tu-đà-hoàn, không 
rơi vào đường ác pháp, chắc chăn hướng đến 
Chánh giác, bảy lần qua lại cõi trời, cõi người, 
rôi giải thoát được khô. Thánh đệ tử kia, trong 
lúc đó tuy có khởi lên ưu, khổ, chỉ nghe nói 
Thánh đệ tử kia ly dục, lìa pháp ác bất thiện, có 
giác, có quán, có hỷ lạc do viễn ly sanh, đây đủ 
an trụ Sơ thiền; chứ không thây Thánh đệ tử kia 
có một pháp không đoạn, để có thê khiến tái 
sanh vào đời này. Ở đây, đệ tử của bậc Thánh 
này được nghĩa lớn của mắt pháp. Cho nên các 
Tỳ-kheo đối với bốn Thánh để này nêu chưa 
hiện quán thì nên siêng năng, tinh cần tìm 


phương tiện, khởi ý muốn tỉnh tân tu học.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 397. KHU-ĐÈÉ-LA12% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nạai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Nêu ai nói như vậy “Tôi đối với Khổ Thánh 
để chưa hiện quán; đối với Khô tập Thánh đế, 
Khô diệt Thánh để, chưa hiện quán,' mà lại nói 
“Tôi sẽ đạt được hiện quán Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế”.!” Lời nói này không đúng. Vì sao? 


1226. S. 56. 32. Khadira. 
1227...... vị vô gián đẳng... zE Ít 


[J 5£ : Paäli: aham dukkham ariyasaccam yathãabhũtam 


Vì không có điều này. Nếu Khô Thánh đế, Khô 
tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, chưa hiện quán 
mà muốn hiện quán Khô diệt đạo tích Thánh đề, 
thì điều này không thê có được. Ví như có người 
nói: “Tôi muốn lấy lá khư-đê-la!”Š kết lại làm 
thành món đồ đựng nước để mang đi. Điều này 
không thê có được. Vì sao? Vì không có điều này. 
Hay nói như vây: “Tôi đôi với Khổ Thánh đề, 
Khô tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, chưa hiện 
quán mà muốn hiện quán Khổ diệt đạo tích Thánh 
để chưa hiện quán, điều này cũng không thê có 


được. 


anabhisamecca...., dukkhanirodhagaminim patipadam ariyasaccam yathäbhutam 
anabhisamecca, sammäã dukkhassantam karissàmrti, tôi chưa chân thật hiện quán 
Khổ Thánh đế,..., chưa chân thật hiện quán đạo tích diệt Khổ Thánh đế, nhưng tôi sẽ 
chân chánh diệt tận khổ. 

122. Khhư-đề-|la {* ÿj# §§ - Pãli: khadira, loại cây gỗ rất cứng (Acacia Catechu),nhựa 
dùng làm thuốc. 


“Nêu lại nói: “Tôi sau khi hiện quán Khổ 
Thánh đế, Khô tập Thánh đề, Khô diệt Thánh đề, 
sẽ chứng đắc hiện quán Khô diệt đạo tích Thánh 
đế”, đó là lời nói khéo. Vì sao? Vì việc này có thê 
có được. Nếu Khô Thánh đề, Khô tập Thánh đề, 
Khô diệt Thánh đế, đã được hiện quán rồi, mà 
muốn hiện quán Khô diệt đạo tích Thánh đề, thì 
điều này có thê có được. Ví như có người nói: 
“Tôi lây lá bát-đàm-ma!””, lá ma-lâu-ca!??° kết lại 
thành đồ đựng nước mang đi”, đó là lời nói khéo. 
Vì sao? Vì điều này có thể có được. Như vậy, nêu 


nói răng: “Tôi sau khi hiện quán Khô Thánh đê, 


129. Bái-đàm-ma diệp ñ §# Ƒ# #* - Päli: padumapatta: lá sen. Nguyên bản chép nhằm 
là thuần-đàm-ma diệp 4ñ. # J# ## › 

1230 Ma-lâu-ca Ƒ# Eš 3U : Päli: mãluvà (một giống khoai); Hán âm theo Skt. mãluka, 
một loại cây (Acimum Sanctum). 


Khô tập Thánh đế, Khổ diệt!”! Thánh đế, nay 
muốn đắc hiện quán Khổ diệt đạo tích Thánh để", 
đó là lời nói khéo. Vì sao? Vì điều này có thể có 
được. Nếu đôi với Khô Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đế, đã hiện quán và muốn 
hiện quán Khổ diệt đạo tích Thánh đề, thì điều 
này có thê có được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 398. NHÂN-ĐÀ-LA TRỤ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 


1241... S, 56. 39. IndakhTlo. 


nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thế Tôn 
nói với các Ty-kheo: 

“Như một cục bông gòn nhỏ, hay cục bông 
kiếp-bối, đặt ở ngã tư đường, khi bỗn phương gió 
thối, thì tùy theo chiều gió mà bông bay về một 
hướng. Cũng vậy, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào 
mà không biết như thật Khổ Thánh đế; không 
biết như thật Khô tập Thánh đế, Khô diệt Thánh 
để, Khô diệt đạo tích Thánh để, thì nên biết Sa- 
môn, Bà-la-môn này thường hay nhìn mặt người 
và thường hay nói theo người!”?”?. Vì không biết 
như thật, nên nghe người khác nói, hướng theo 
lời nói đó mà thọ nhận, nên biết người này đời 
1232... Pali: te aññassa samanassa và brãhmanassa và mukham ullokenti, 'ayam nũna 


bhavam jãnam jãnãti passam passatfti: các Sa-môn Bà-la-môn không có nhận thức 
ấy trông nhìn mặt mà nói, 'vị tôn giả này biết và đang biết, thấy và đang thấy”. 


trước không tu tập trí tuệ. 

“Giống như cây trụ nhân-đà-la!”3 dùng đông, 
thiếc làm nên, rồi đem cắm sâu xuống đất, dù bốn 
phương gió mạnh cũng không thể làm lay động. 
Cũng vậy, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào biết như 
thật Khổ Thánh đế; biết như thật biết như thật 
Khô tập Thánh đế, Khô diệt Thánh đề, Khô diệt 
đạo tích Thánh đế, nên biết Sa-môn, Bà-la-môn 
này không xem mặt người, không nói theo người; 
vì Sa-môn, Bà-la-môn này là người có trí tuệ 
vững chắc. Vì người này trước kia đã tùy tu tập 
nên không theo lời nói của người. Cho nên các 
Tỳ-kheo đối với bốn Thánh để phải siêng năng 


tìm phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tỉnh 


1233... Nhân-đà-la trụ Hi lÈ š§ ‡k : Pãli: indakhila, cột nêu ở cổng chợ. 


tân tu học.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 399. LUẬN XỨ12⁄“ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc đã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Giống như trụ đá dải mười sáu khuỷu tay, 
được cắm sâu xuống đất tám khuỷu tay, dù bốn 
phương có gió thối cũng không thê làm lay động. 


Cũng vậy, nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết 


1244... S, 56. 40. Vãdino (Vãditthika). 


như thật Khô Thánh đế; biết như thật Khô tập 
Thánh để, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế, Sa-môn, Bà-la-môn này có đến các chỗ 
luận nghị mà không thê bị khuất phục, tâm người 
này giải thoát, tuệ giải thoát, có thê khiến cho Sa- 
môn, Bà-la-môn khác ngược lại sanh ra lo khổ. 
Biết như thật, thây như thật như vậy đều là do tập 
hành của đời trước nên khiến trí tuệ không thể 
khuynh động. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn 
Thánh đề phải siêng năng tìm phương tiện, khởi ý 
muốn tăng thượng, tinh tân tu học.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 400. THIÊU Y125 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nạai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Giống như có người bị lửa đốt cháy đầu và 
áo, liền khởi ý muốn mãnh liệt!”5, khân cấp dập 
tắtl23! ”» 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chớ nên nói như vậy!”Š! Hãy gác qua việc 
đầu và áo. Đối với bôn Thánh để phải khởi ý 


muôn mãnh liệt, tính tân, siêng năng tìm phương 


1245. S. 56. 34. Cela. 

123... Tăng thượng dục ‡⁄' - ã⁄ : Pãli: adhimatto chando, ý muốn mãnh liệt. 

1237... Nguyên bản có thiếu: Phật hỏi các Tỳ-kheo, phải làm thế nào. Tỳ-kheo trả lời: 
khẩn cấp dập tắt. Phật nói tiếp. 

1238... Nguyên bản, câu này có vẻ thừa. 


tiện, tu tập hiện quán. Những gì là bốn? Đó là 
Khô Thánh để, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh để. Nếu chưa 
được hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương 
tiện, tu tập hiện quán. Vì sao? 

“Này Ty-kheo, vì ở địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ, luôn luôn bị thiêu đốt mà các Tỳ-kheo không 
thây đó là khô cùng cực. Nếu như Khổ Thánh đề, 
Khô tập Thánh đế, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt 
đạo tích Thánh để mà chưa được hiện quán, Tỳ- 
kheo nảy nên nhẫn chịu khổ, lạc, ưu, bi; đối với 
bốn Thánh để lại cảng siêng năng tỉnh tấn tìm 
phương tiện, tu tập hiện quán, cần nên học như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 401. BÁCH THƯƠNG1?° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nạai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Giống như có người sông lâu trăm tuổi, có 
người nói với người ây rằng: 'Ông nêu muốn 
nghe pháp thì mỗi ngày ba thời phải chịu khổ: 
Sáng sớm chịu khổ của trăm mũi thương đâm 
vào; trưa, chiều lại cũng như vậy. Trong một 


ngày, chịu khô ba trăm mũi thương đâm; như 


1239... Một trăm mũi giáo. Pãli, S. 56. 35. Sattisata. 


vậy ngày nào cũng tiếp tục cho đến trăm năm 
rôi sau đó nghe pháp, được hiện quán. Ông có 
thể chịu như vậy được không?? Bây giờ, người 
này vì muôn nghe pháp nên có thê chịu đựng tất 
cả. Vì sao? Vì con người sanh ra ở thế gian luôn 
luôn chịu khổ ở trong ba đường ác, khi thì địa 
ngục, khi thì súc sanh, khi thì ngạ quỷ, mà 
không cảm nhận các thứ khổ, cũng không nghe 
pháp. Cho nên nay vì muốn được hiện quán, nên 
chắng cho răng cái khô ba trăm mũi thương đâm 
vào người trọn đời là cái khổ lớn. Thế nên các 
Tỳ-kheo nếu đối với bốn Thánh để mà chưa 
được hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương 
tiện, phát khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện 


quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 402. BÌNH ĐĂNG CHÁNH GIÁC!9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Đôi với bốn Thánh đế mà bình đắng giác 
ngộ!*!, thì gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác. Những gì là bỗn? Đó là Khổ tập 
Thánh để, khổ diệt Thánh đề, khô diệt đạo tích 
Thánh đế. Đôi với bỗn Thánh để này, mà bình 
đăng giác ngộ thì gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác. Cho nên các Tỳ-kheo đôi với 


bốn Thánh đề nêu chưa được hiện quán, thì phải 


122... S. 56. 23. Sammäãsambuddha. 
1241... Bình đẳng chánh giác. Pãäli: abhisambuddhata, giác ngộ siêu việt. 


siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn 
tăng thượng, tu học hiện quán.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 403. NHU THẬT TRI!^* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Ma-klệt-đà, du hành 
trong nhân gian. Giữa Vương xá và Ba-la-lị-phất 
có một xóm Rừng trúc!^: tại đây vua dựng một 
ngôi nhà Phúc đức. Bấy giờ cùng với đại chúng 
dừng lại nghỉ một đêm trong nhà này. Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 


122... S., 56. 21. Vajji. 
1243... Pali gọi là xóm Kotigäma. 


“Ta cùng với các ông, đối với bỗôn Thánh để 
mà không biết, không thấy, không tùy thuận 
giác!“ không tùy thuận lãnh thọ!^°, cho nên 
phải dong ruồi trường kỳ trong sanh tử. Những gì 
là bốn? Đó là Khô tập Thánh đế, Khô diệt Thánh 
đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề. 

“Nhưng vì Ta cùng các ông đôi với Khổ 
Thánh để này đã tùy thuận giác tri, tùy thuận 


!. nên dứt các dòng hữu!”"”, đoạn tận 


thâm nhập 
sanh tử, không tái sanh nữa; đối với Khổ tập 
Thánh để, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 


Thánh để đã tùy thuận giác tri, tùy thuận thâm 


124... Tùy thuận giác #8 IIE #* - Paäli: anubodha, được giác ngộ một cách phù hợp, được 
giác tri, liễu giải, nhận thức chính xác. 

124... Vô tùy thuận thọ #t #8 ll§ Z - Paãli: appativedha, chưa được quán triệt, thông đạt. 

122... Thuận nhập f# ^. ; ở trên nói: tùy thuận thọ. 

12... Hữu lưu #ï 7ñ › dòng xoáy của hữu; Pãli: bhavogha. Nhưng bản Päãli: ucchinnä 
bhatanhã, cắt đứt khát ái đối với hữu. 


nhập, nên dứt các dòng hữu, đoạn tận sanh tử, 
không tái sanh nữa. Cho nên, các Tỳ-kheo nếu đối 
với bốn Thánh đề mà chưa được hiện quán, thì 
nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muốn tăng thượng, tu tập hiện quán.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Ta thưởng cùng các Ông, 

Trưởng kỳ lội sanh tử; 

Vì không thấy Thánh đề, 

Khổ lớn ngày càng tăng. 

Nếu thấy bốn Thánh để, 

Dứt dòng biển hữu lớn, 

Sanh tử đã trừ hết, 


Không tái sanh đời sau. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 404. THÂN-THỨ12% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Ma-klệt-đà, du hành 
trong nhân gian. Giữ Vương xá và Ba-la-li-phất 
có một xóm Rừng trúc; tại đây vua dựng một ngôi 
nhà Phúc đức. Bây giờ cùng với đại chúng dừng 
lại nghỉ một đêm trong nhà này. Thê Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Các ông hãy cùng Ta đi đến rừng Thân- 


thứ! »° 


124... Pa|i, S. 56. 31. Simsapä. 
1249... Thân-thứ lâm Hi #1 }‡ ; rừng cây simsapä (loại cây Dalbergia Sissoo). 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng đại chúng đi đến 
rừng Thân-thứ, rồi ngôi dưới bóng cây. Khi ấy, 
Đức Thế Tôn tay cầm nắm lá cây, hỏi các Tỳ- 
kheo: 

“Lá cây trong nắm tay này nhiêu hay lá cây 
trong rừng nhiêu?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, lá cây trong năm tay Phật rất 
ít, còn lá cây trong rừng thì nhiều vô lượng, gấp 
trăm, ngàn, vạn, ức lần cho đến tính toán thí dụ 
cũng không thể so sánh. 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ta thành Đắng 
chánh giác, những pháp mà Ta đã tự thấy, rôi 


(1259 


tuyên thuyề cho mọi người như lá cây trong 


1250... Trong bản: định thuyết zE š#t : Có lẽ tuyên ?ï mà chép nhằm. 


1251 


tay. Vì sao? Vì pháp này có lợi ích cho 


E22 


nghĩa ““, có ích lợi cho pháp, ích lợi cho Phạm 
hạnh, minh tuệ chánh giác, hướng thăng Niếễt-bàn. 
Cũng nhiều như lá cây trong rừng lớn, chánh 
pháp mà Ta tự mình chứng tri, thành Đăng chánh 
giác, không được Ta nói ra, cũng nhiêu như thế. 
Vì sao? Vì những pháp ấy!” không lợi ích cho 
nghĩa, không ích lợi cho pháp, không ích lợi cho 
Phạm hạnh, minh tuệ chánh giác, hướng thăng 
Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, đối với bốn 
Thánh đề nếu chưa được hiện quán thì nên siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tăng 
thượng, tu học hiện quán.” 


1252... Ích lợi cho mục đích. Pali: atthasamhitam, liên hệ đến mục đích (giải thoát). 
1253... Những pháp không được công bố. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 


Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 405. KHÔNG '?% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan, sáng sớm đắp y, 
mang bát vào thành Tỳ-da-ly khất thực. Sáng sớm 
hôm ấy có đám đông thiếu niên Ly-xa!”®” từ trong 
thành đi ra đến cửa tinh xá, đem cung tên tranh 
nhau băn vào lỗ trống nơi cửa tinh xá!”, Tật cả 
các mũi tên đều lọt vào lỗ trông nơi cửa. Tôn giả 


124... Lỗ khóa. Päli, S. 56. 45. Vala (cọng lông). 
1256. Ly-xa đồng tử ## s #£ 7ˆ : Päli: Licchavikumäraka, con trai người Licchayi. 


A-nan thây vậy, lây làm lạ, thắc mặc “Các thiếu 
niên Ly-xa này có thể làm được một việc khó 
khăn như vậy!” 

Sau khi Tôn giả vào thành khất thực trở về, 
cất y bát, rửa chân rồi đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, sáng sớm hôm nay, con đắp y 
mang bát vào thành Tỳ-da-ly khất thực, gặp có 
đám đông thiếu niên Ly-xa từ trong thành đi ra 
đến trước cửa tinh xá, đem cung tên tranh nhau 
bắn vào lỗ trồng nơi cửa tỉnh xá. Tất cả các mũi 
tên đều lọt vào lỗ trống nơi cửa. Con nghĩ thâm 


“Kỳ diệu thật, các thiếu niên Ly-xa này, có thể 


1256. Tịnh xá môn khổng ï# 2> F1 ƒL ›: Päli: ä|lacchigalena, xuyên qua lỗ khóa. 


làm được một việc khó khăn như vậy! ˆ” 

Phật bảo A-nan: 

“Ngươi nghĩ thế nào? các thiêu niên Ly-xa 
tranh nhau băn tên vào lỗ cửa và tất cả những mũi 
tên đó đêu trúng vào. Việc này là khó hay chẻ 
một sợi lông thành trăm phân, rôi băn trúng vào 
một phân sợi lông và tất cả những mũi tên đó đều 
trúng, là khó?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Nếu chẻ sợi lông thành trăm phân, rôi băn 
vào một phân sợi lông, mỗi một phát đều trúng, 
điều này rất là khó.” 

Phật bảo A-nan: 

“Chưa băng đôi với Khổ Thánh đế mà biết 


như thật, thì điều này mới thật là khó hơn. Cũng 


vậy, đôi với Khô tập Thánh để, Khô diệt Thánh 
đề, Khô diệt đạo tích Thánh để mà thấy biết như 
thật, điêu này mới thật sự là khó.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ răng: 
Sợi lông chẻ trăm phân, 
Khó bắn trúng một phần. 
Quán mỗi một khổ ấm, 
Là phi ngã, khó hơn! 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 406. MANH!*? 
Tôi nghe như vây: 


125... Con rùa mù. 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly, thì bây giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ví như đất liền đều biển thành biển lớn, có 
một con rùa mù, sống vô lượng kiếp; trăm năm 
mới trôi đầu lên một lân. Trong biển có một khúc 
gỗ nổi, chỉ có một lỗ hồng, lênh đênh trên sóng 
nước theo gió trôi nỗi Đông Tây. Con rùa mù một 
trăm năm mới trôi đầu lên một lần kia, sẽ gặp 
được cái lỗ hồng này không?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì 
con rùa mù này, nếu đến biến phía Đông, thì khúc 
øố có thể theo gió, hoặc đến biên phía Tây, Nam, 


Bắc. Cũng vậy, bốn phía xung quanh không dễ gì 


gặp được.” 

Phật bảo A-nan: 

“Con rùa mù và khúc gỗ nỗi tuy trái chiêu 
nhau, nhưng có thể gặp được. Phàm phu ngu sỉ 
phiêu lưu trong năm đường, tạm thời được thân 
người còn khó hơn việc trên. Vì sao? Vì những 
chúng sanh này không thực hành nghĩa này, 
không thực hành pháp, không thực hành điều 
lành, không thực hành chân thật, lần lượt sát hại 
lẫn nhau, kẻ mạnh lân áp người yếu, tạo ra vô 
lượng điêu ác. Cho nên, các Tỳ-kheo, đối với 
bốn Thánh đề nếu chưa hiện quán, thì nên siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tăng 
thượng, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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